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LỜI GIỚI THIỆU 


Vào một chiều thu năm 2001, duyên may đã đưa tôi gặp được Bác 
sĩ Hoàng Xuân Chỉnh. Trước đây, tôi được biết ông không những là Bác 
sĩ y khoa, mà còn là một học giả uyên bác về Hán tự, nhất là về môn 
Văn học sử Trung Hoa tự cổ chí kim. Ông đã ưu ái tặng tôi cuốn Từ 
điển Nhân danh, Địa danh & Tác phẩm Văn học Nghệ :huật Trung Quốc mà 
ông đã dày công biên soạn. 

Khi đọc, quả thật tôi rất khâm phục tác giả của nó đã bỏ biết bao 
công lao và tâm huyết để biên soạn một cuốn từ điển chứa dày tư liệu 
quy báu về Trung Hoa như vậy. Và cảm phục hơn nữa bởi được biết, 
ngoài thời giờ đành cho việc tổ chức và giảng day lớp Hán học miễn 
phí, ông còn bắt tay vào việc biên soạn cuốn từ điển thứ II công phu 
hơn, đầy đủ hơn. 

Thế rồi sau sáu năm, ngày đêm vất vả cực nhọc, cuốn Từ điển thứ 
П được hoàn tất, cuốn này dày khoảng 2.000 trang, tính ra gấp 3 lần 
bản cũ 700 trang, và di nhiên, tư liệu của cuốn H cũng nhiều gấp 3 lån 
cuốn phát hành năm 2000. 

Theo nhìn nhận và đánh giá của tác giả, Trung Quốc là quốc gia 
ngày càng cường mạnh về kinh tế cũng như quân sự. Theo dự tính của 
Ngân hàng Thế giới, từ năm 2003 đến năm 2015, nếu tính theo phương 
pháp PPP (Purchasing Power Parity, theo Hán văn là Bình Giá Câu Mãi 
Lực, tạm dịch là “ngang bằng sức mua”), thì tổng вап lượng của Trung 
Quốc sẽ vượt lên trên Nhật Bản, và có cơ trở thành cường quốc kinh tế 
thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kì mà thôi. Ngày nay, tiêu thụ năng lượng 
của Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới, sau Nhật Bản và Hoa Kì. Tán trữ 
ngoại tệ lên đến 475 tỉ dollar, tính đến tháng 6 năm 2004, Trung Quốc 
đã trở thành quốc gia thặng dư ngoại tệ nhiều nhất thế giới. Vị thế của 
Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng, không những tại Á châu mà 
trên toàn cầu. Chúng ta cần phải quan tâm, tìm hiểu để biết nhiều hơn 
về quốc gia này. Văn hào Francis Bacon từng nói: “Knowledge is 
Power” (tạm dịch là “Tri thức là Quyển lực”). Vậy, ta càng biết về họ 
thì càng có lợi cho chúng ta. 





Hằng ngày, chúng ta đọc báo chí Anh ngữ có những tin tức liên 
quan đến Trung Quốc, các địa danh, nhân danh đều được viết bằng thể 
Pin-Yin theo mẫu tự La Mã, hay gọi “phanh âm” (B #) của Trung Quốc. 
Người Việt chúng ta, mỗi khi muốn biết phiên âm theo Hán-Việt không 
khỏi gặp khó khăn, vì vậy ông mới nảy ra ý nghĩ phải biên soạn. cuốn từ 
điển nhân danh, địa đanh này, nhằm giúp cho tất cả người Việt chúng ta, 
dù ở hái ngoại cũng như trong nước, từ giới độc giá như học sinh, sinh 
viên, doanh thương, cho đến các bậc giáo sư muốn nghiên cứu về Trung 
Hoa, một khi gặp nhân danh, địa danh đăng tải trên báo Âu-MI, chỉ cần 
tra từ điển này là ra tên Hán-Việt, hay phát âm theo Hán-Việt, thay vì 
tốn nhiều thời giờ để tìm kiếm. Ngày nay, 1.3 tí người Trung Hoa trên 
đại lục sử dụng thể Pin-Yin, báo chí thế giới cũng phải theo thể này. 
Cuốn từ điển này không những được sắp xếp theo thể Pin-Yin, mà còn 
có cả thể Wade-Giles ở dưới, và Hán-Việt kế tiếp, quả là một sự tiện lợi 
không nhỏ vì các sách Âu-MI viết về Trung Quốc trước kia đều sử dụng 
thể Wade-Giles, riêng tại Đài Loan vẫn bảo lưu thể này. 

Để hội tụ đầy đủ dữ kiện khả dĩ ra mắt cuốn Từ điển đầu tiên, ông 
đã phải học thêm phản giản thể của chữ Hán, phương pháp Pin-Yin 
hoàn toàn khác hẳn thể Wade-Giles trước kia. Ngoài việc học văn tự, 
ông còn phải học thêm phần mềm (software) Twinbridge để đưa chữ 
Hán vào tác phẩm viết bằng tiếng Việt của mình. Quả thật môt kì công 
hiếm có. 

So với cuốn Từ điển trước, cuốn Từ điển thứ П này đã bổ sung rất 
nhiều tư liệu vào phần đã có, như nhiều chỗ chữ Hán-Việt không được 
ghi chép trong bản cũ, và thêm vào nhiều nhân vật mới của thời nay, 
hay những danh từ mới xuất hiện trong cận đại. Thêm vào đó, ấn bản 
mới có nhiều mục như: Phần phiên âm bình dân, các triều đại từ 
thượng cổ đến hiện đại, danh sách quốc gia và thủ đô trên thế giới theo 
Hán tự, danh sách một số danh nhân thế giới, văn học gia lhiện đại 
Trung Quốc như Vương Lực Hùng, Trương Khiết, Vương An. Ức, Tô 
Hiểu Khang; mỗi nhân vật chính trong từ điển như Tào Tháo, Tây Thị, 
Hạng Vũ, Tán Thủy Hoàng và Đặng Tiểu Bình v.v... đều có bài thơ 
kèm theo của thi sĩ Thái Cuóng. Tuu trung thì cuốn từ điển nà y bao la 
vạn hữu bởi những nội dung mà nó chứa đựng, đồng thời cũng. là cuốn 
sách tham khảo mang giá trị học thuật (academic value) khá cao, gần 
như duy nhất tại hải ngoại trong bộ môn này. 

Con người ông luôn mang một lí tưởng sống cao cả, coi công danh 
lợi lộc như phù vân; ông từng nói với tôi, chúng ta phải sống một cuộc 
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đời hữu ích cho hậu thế, vì “Sinh vô ích y thời, tử vô hậu y địa, thị tự 
tư dã”. Ông không muốn là một con người ích kỉ không để lại chút gì 
cho hậu thế. Trong suốt thời gian biên soạn, ông luôn thể hiện một thái 
độ thật nghiêm túc mỗi khi tìm kiếm sự chân thật của lịch sử, để rồi lại 
kiểm chứng tường tận mới hạ bút viết. Tinh thần và kỉ luật làm việc 
của ông đáng được ca tụng bất tuyệt. 

Ông cũng tự cho rằng, cuốn từ điển này không chắc đã có nhiều 
độc giả. Song, với tâm nguyện giúp được phần nào cho những người 
muốn tìm hiểu, học tập hay nghiên cứu bộ môn này nói riêng cũng như 
tất cả bạn đọc nói chung, nên ông vẫn kiên trì biên soạn để cuốn sách 
được đến với đại chúng. 


Giáo sư Tiến Sùng Kì 





giRedimlopbim 


TỰ (4) 


te thập niên 1980 trở đi, Trung Quốc đã thực sự chuyển mình, 
ngày cảng khẳng định trở thành một đại cường quốc. Với một điện 
tích khoang 9,6 triệu km”, Trung Quốc là môt trong những quốc gia 
lớn nhất thế giới; với dàn số khoảng 1 tỉ 300 triệu, nghĩa là bằng 1/5 
dân số thế giới; với một nên văn hóa lâu đời và vô cùng phong phú, 
Trung Quốc đã khiến nhiều chính trị gia, nhiều nhà chuyên phân tích 
thời sư thế giới phải thốt lên: “Thế kỉ thứ 21 sẽ là thế kỉ của Trung 
Quốc”. 

Đối với Việt Nam chúng ta, Trung Quốc là một nước có quan hệ 
không thể tách rời đặc biệt quan trọng mà lịch sử nhiễu ngàn năm 
đã chứng minh, bởi họ là một quốc gia có chung biên giới phía bắc 
nước ta. 

Xem thế thì Trung Quốc rất cần được nghiên cứu, được tìm hiểu. 
Thư viện ở các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kì, đẩy đủ các sách 
và mọi loại tài liệu về lịch sử, địa dư, văn hóa Trung Quốc - phải nói là 
quá dày đủ. Thế nhưng, mỗi khi tiếp xúc và tìm hiểu những tài liệu 
trên, chúng ta thường vấp phải không ít trở ngại. Cửa ải đầu tiên phải 
vượt qua là ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, v.v...). Điều này, 
các bạn trẻ trí thức, nhất là ở hải ngoại, có thể khắc phục được, không 
mấy khó khăn. Nhưng với cửa ải thứ hai - cũng là lí đo đưa đến sự ra 
đời của cuốn từ điển này - là tên người, tên đất, tên các hòa ước, tên 
tác phẩm văn học nghệ thuật Trung Hoa được Tây phương La Tỉnh hóa 
đã thật sự làm chúng ta chới với, không biết danh từ đó chỉ ai? Chỉ nơi 
nào? Chỉ tác phẩm nào? 

Đọc những dòng chữ dưới đây: 

è According to Lu Xun’, to restore order to a period of political 

upheaval, Cao Cao” introduced very strict laws. 





! LŠ Tấn. 
? Tào Tháo. 
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e Guo Moruo? befriended Мао Ze Dong” during the Chong Qing 
negotiations in 1945. 
® Meng Hao Jan ranks among the most renowned poets who lived 
during the reign of Emperor Hsuan-Tsung” (712-756) an age 
blessed with a host of gifted writers whose works constitute one 
of the chief treasures of Chinese literature. 

Chăc các bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì không biết nhân vật trên, địa 
danh trên được người Việt mình biết đến dưới tên gì? Gió phàn Index ở 
cuối sách không thấy ghi những tên kể trên bằng Hán tự. Tra từ điển 
cũng không đoán ra được. Hỏi ai đây? Đọc sách gặp vài lần như vậy, 
rất dễ dẫn đến chán nản không còn muốn đọc nữa. 

Như chúng ta đã biết, từ thế kỉ 16 phương Tây bắt đầu tiếp xúc với 
phương Đông. Việc dùng mẫu tự La Tinh để ghép vẫn và hoạch tả 
tiếng nói của dân bản xứ tại Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, là sáng 
kiến để đáp ứng nhu câu của các nhà truyền giáo Âu châu sang giảng 
đạo ở ba nước trên. 

Riêng tại Việt Nam, chúng ta đã biết cố Alexandre de Rhodes và cố 
Pigneau de Behaine là hai vị có công nhất trong việc La Tỉnh hóa tiếng 
Việt, 

Ở Nhật, không rõ tên vị giáo sĩ sáng chế ra mẫu tự La Tinh, nhưng 
khoảng năm 1549 đã có cuốn giáo lí in bằng Romaji (chữ Nhật La Tinh), 
và năm 1595 thì cuốn Từ điển La-Bồ-Nhật ra đời. 

Ở Trung Hoa, trong khoảng thời gian 1584-1588, hai giáo sĩ dòng 
Tên là Ruggieri và Matteo Ricci đã đi bước đâu trong việc soạn tập ngữ 
vựng Bỏ-Hoa, nhưng phương pháp phiên âm còn nhiều thiếm sót vì 
chưa có kí hiệu để phân biệt các thanh. Đến năm 1598, Ricci và 
Cattanco mới chế ra các kí hiệu để chỉ các thanh. 

Hiện nay, những sách của Tây phương viết về Trung Hoa„ thường 
sử dụng một trong hai phương pháp La Tinh hóa Hoa ngữ dưới đây: 

1. Hệ thống Wade-Giles. Thành lập bởi Sir Thomas Wade (1818-1895) 
và Herbert Giles (1845-1935). Hai ông là nhân viên ngoại giao làm việc 
tại miễn nam Trung Hoa. Hệ thống này phản ánh cách phiên âm ở 
những vùng thuộc phía nam sông Dương Tử, và được nhiều học giả 


* Quách Mạt Nhược. 
1 Mao Trạch Đông. 

$ Trùng Khánh. 

f Manh Hạo Nhiên. 

Huyền Tông. 
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Tây phương và Trung Hoa sú dụng. Hiện nay, Đài Loan cũng sử dung 
hệ thống này, trong đó nhiều đặc thù vë ngôn ngữ học đã thấy biến 
mất ở mièn bắc, nhưng còn tổn tại ở những tỉnh thuộc miễn trung và 
miễn nam Trung Ноа. 

2. Hệ thống Pin-Yin. Vào năm 1953, chính phủ Công hòa Nhân dân 
Trung Hoa cho sử dụng một hệ thống mới trong các văn kiện và trong 
các tác phẩm viết về Trung Hoa bằng các ngôn ngữ của Tây phương. 
Đó là hệ thống phiên âm Pin-Yin (# #) (phanh âm). 

Ngoài hai hệ thống trên, còn có nhiều hệ thống phiên âm khác, 
nhưng ít được dùng. Ta có thể lấy một vài thí dụ dë thấy sự khác biệt 


giữa các hệ thống. 
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Hệ thống Pin-Yin 
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Chong Qing Trùng Khánh 


Zhou Mu Wang 


Ch'ung Ch'ing 
Chou Mu Wanp 


| Chung King 
| Tưng Mou Quang 


Chúng ta cũng сап phải để ý tới những danh từ đã được Tây 
phương dùng từ rất lâu nhưng không thuộc hệ thống Pin-Yin hoặc 
Wade-Giles, hoặc bất cứ hệ thống phiên âm nào khàc. Thí dụ, họ 
dùng: 
è Port Arthur để chỉ hải cảng Lữ Thuận (Lu Shun 3X А), một hải 
cảng nổi tiếng trong cuộc chiến tranh Nhật-Nga (1904-1905). 

® Mukden chỉ Thẩm Dương (Shen Yang :& 19), thủ phủ tỉnh Liêu 
Ninh. 

e Canton chỉ Quảng Châu (Guang Zhou Æ №), thủ phủ tỉnh Quảng 
Đông. Do chữ viết và cách phát âm danh từ này, nên người Việt 
Nam dë hiểu làm nó chỉ tỉnh Quảng Đông. 

e Mencius chỉ Mạnh Tử (Meng Zi # `). 

® Confucius chỉ Khổng Tử (Kong Zi 4U F), v.v... 

Tuy đã có hai hệ thống phiên âm tương đối chính xác, nhưng vì 
trong ngôn ngữ Trung Hoa có quá nhiều đồng âm, nên độc giả cũng 
gặp không ít khó khăn. Chỉ xin kể ra hai trường hợp: 

Chữ Shi có thể chỉ: 

- Sử như trong Shi Ji (# ‡¿ Sử Kí); 

- Thi (thơ) như trong Shi Pin (‡‡ 5 thi phẩm), Shi Fa (‡‡ Ж thi 

pháp); 

- Thị (hầu hạ) như trong Shi Du (# š# thị độc), chức quan trong 

Viện Hàn lâm, giúp việc đọc sách cho vua nghe; 


- Sĩ như trong Shi Nong Gong Shang (+ Ж + ñ 51, Nông, Công, 
Thương); 

- Thức như trong Zhi Shi (4 š& tri thức) hoặc trong Su Shi (#{ ‡X 
Tô Thức), tức Tô Đông Pha, một thi hào nổi tiếng đời Tống; 

- Thích như trong Ни Shi (#] iñ Hó Thích), một học giả có công 
trong việc phổ biến bạch thoại, v.v... 

Shi cũng là phiên âm của nhiều Hán tự khác như: š (thuy), £ (thi), 
3£ (thệ), 4 (sử), # (thực), it (thệ), # (sự), + (thi),& (thực), Ж (thấp), 
ў (thị), £ (thạch), # (thất), 3 (thủy), Ёр (sư), 8 (thời), v.v... Tổng kết 
lại, Shi là phiên âm của hơn 200 chữ Hán. 

Chữ Wu có thể chỉ: 

- Ngô (quốc gia hay họ) như trong Wu Qi (# Æ Ngô Khởi), một 

danh tướng thời Chiến Quốc; 

- Vũ hay Võ như trong Han Wu Di (# Á Æ Hán Vũ Рё), trị vì từ 

141-87 trước c.n; 

- Ngũ như trong Wu Xing (£ 47 Ngũ Hành) hay trong Wu Zi Xu 

(4 -+ Ж Ngũ Tử Tư), Tướng Quốc nước Ngô thời Ngô Phù Sai, 

- Vô như trong Wu Xi (& # Vô Tích), thành phố thuộc tỉnh Giang 

Tô, ở hạ lưu sông Trường Giang; 

- Vụ như trong Wu Shan (£ L Vu Sơn), tên núi ở phía đông nam 

huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; 

- Ngộ như trong Jue Wu (# 1 Giác Ngộ) hoặc trong Sun Wu Kong 

(Ж †# £ Tôn Ngộ Không) trong Tây Du Kí, v.v... 

Wu cũng phiên âm nhiều Hán tự khác như: ўў (vật), % (ô), 45 
(ngô), # (vụ), + (vong), #* (u), v.v... Tổng kết lại, Wu là phiên âm của 
hơn 80 chữ Hán. 

Khó khăn trên sẽ được giải quyết ngay, nếu tác giả chịu khó ghi 
Hán tự bên cạnh tên người, địa phương, tác phẩm đã được La Tình: hóa. 
Nhưng không may là họ không làm vậy vì họ giới thiệu Trung Нога cho 
người Tây phương đọc. Số độc giả Việt như bạn và tôi có được: bao 
nhiêu, hà tất phải bận tâm và chỉ phí nhiều cho việc ấn loát. 

Có sách ghi theo hệ thống Pin-Yin, nhất là trong những năm: gần 
đây; có sách ghi theo hệ thống Wade-Giles, nên trong những trang; đầu 
của cuốn từ điển này, có bảng đối chiếu giữa hai hệ thống trên để dộc 
giả tiện tra cứu. 

Mỗi một tên (người, đất, tác phẩm) đều được ghi thành 3 dòng: 

е Dòng thứ nhất ghi theo phiên âm Pin-Yin 

® Dòng thứ hai ghi theo phiên âm Wade-Giles 
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e Dong thứ ba là âm Hán-Việt và Hán tự. 





Chúng ta đều biết, tiếng quan thoại có 4 thanh là: 

- Âm bình, chú âm phù hiệu N Y 

- Dương bình, chú âm phù hiệu NY + 

- Thượng, chú âm phù hiệu NY ~ 

- КАЧ, chú âm phù hiệu N Y > 

Song, cuốn từ điển này không phải là cuốn sách dạy phát âm tiếng 
quan thoại, do vậy cũng như sách Tây phương La Tinh hóa danh từ 
Trung Quốc, tôi không ghi những chú âm phù hiệu. 

Làm quen với hai hệ thống phiên âm trên là bước đầu, tương đối 
dë, không đòi hỏi nhiều thời gian, nhất là có những chú âm giống nhau 
như hệt ở hai hệ thống, như chú âm A, F, O, W. Cái khó đòi hỏi nhiều 
thời gian hơn là sự hiểu biết tương đối vững về địa dư, lịch sử và văn 
học nghệ thuật của Trung Quốc. Có như vậy thì độc giả mới có cơ sở 
để đoán ra nhân vật, địa phương, tác phẩm nói trong sách. 

Ngoài ra, có một số nhân vật, tuy không phải là người Trung Quốc 
nhưng cũng được nhắc tới vì họ có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa 
Trung Quốc, hoặc một só danh từ tuy không chỉ người, vùng đất, hoặc 
tác phẩm, nhưng thường thấy trong sách của Tây phương viết về Trung 
Quốc. 

Và mỗi nhân vật chính đều có bài thơ minh họa đi kèm của thi sĩ 
Thái Cuồng. 

Trong phần Phụ lục, có: 

(a) Tên các quốc gia và thủ đô trên thế giới, viết bằng Hán tự; 

(b) Tên một số nhân vật trên thế giới viết bằng Hán tự, nhằm 
phục vụ độc giả đọc sách báo Hoa văn; 

(с) Bảng ghi các triều đại; 

(d) Bảng đối chiếu Việt ngữ-Pin Yin, và bảng Index, để độc giả 
tìm được dễ dàng tên người, tên đất, tên tác phẩm mà mình 
muốn tìm hiểu; 

(e) Bảng đối chiếu Phiên âm bình dân-Pin Yin; 
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(f) Danh sách nhân vật chính trong các tác phẩm nổi tiếng như 
Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Chí, Thy Hý, Nho Lâm Ngoai Sử, 
v.v... đưới dạng Pin Yin, Hán tự và Việt ngữ. 

Cuốn từ điển này sở đĩ hoàn thành được là nhờ sự ủng hộ của một 
số bạn, môn đệ và con cháu, như Hương, Tuấn, Hi. 

Soạn cuốn từ điển này, tôi chỉ mong giúp phần nào cho những 
người muốn tìm hiểu, học tập, nghiên cứu cũng như bạn đọc nói chung 
không phải mất thời gian tra cứu mỗi khi gặp tên người, tên đất, tên 
tác phẩm Trung Quốc trong các sách của Tây phương. Cũng xin bạn 
đọc rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót và có thể có cả những lắm 
lẫn mà tôi đã phạm phải. Cuốn sách này chỉ là giọt nước thứ hai trong 
biển cả mênh mông của kho tàng lịch sử và văn học nghệ thuật Trung 
Quốc (giọt nước thứ nhất được thảy xuống biển năm 2000). Sau hết, tôi 
cũng mong sau này sẽ có học giả hoàn thành một cuốn từ điển khác 
đầy đủ hơn, hoàn hảo hơn. 

Nay kính, 
Hoàng Xuân Chính 


Chú thích: 


Khi sử dụng cuốn từ điển, xin lưu ý: 
l. Đọc kĩ bài “tự” trang 13-18 để thấy rõ lí do đưa đến sự hình thành tác 
phẩm. 
2. Có hai trường hợp: 

a. Nếu đọc sách Việt ngữ viết về Trung Quốc, gặp tên người, tên 
đất, tên tác phẩm mà quý vị muốn hiểu thêm, xin sử dung Bång 
đối chiếu Việt ngữ - Pin Yin, trang 786-889. Thí dụ: 

Tào Tháo, xin tra: Cao Cao, sẽ thấy ở trang 106, tập I 
hoặc Vương Bột, xin tra: Wang Bo, sẽ thấy ở trang 215, 
tập II. 

b. Nếu đọc sách của Tây phương viết về Trung Quốc (Anh, Pháp, 
Đức, Tây Ban Nha v.v...) xin sử dụng Index có ở cuối mỗi tập. 
Thí dụ: 

Zhu Yun Ming thấy có ở nhiễu trang, nhưng chỉ ở trang іп 
đậm mới có bài chính viết về Chúc Doãn Minh. 





NHỮNG CHỮ VIÉT ТАТ 
TRONG CUÓN TỪ БЕМ 


c.n. 
c.q. 
єй, 


С.У. 


ch.th. 
ch.tr, 


đt. 


h.ph. 


Lt. 

d.d 
n.d. 
n.h. 


q.h. 
t.g. 
t.d. 
t.p. 
t.ph. 
t.v. 


th.th. 
tr.ph. 


х.х. 


công nguyên 
cơ quan 
chúng tộc 
chức vụ 
chủ thuyết 
chính trị 
đi tích 

học phái 
linh tỉnh 
địa danh 
nhân đanh 
niên hiệu 
quốc hiệu 
tón giáo 
triều đại 
tác phẩm 
tông phái 
thể văn 
thần thoại 
trường phái 
xin xem 





Pin-Yin 


Bai 
Ban 
Bang 
Bao 
Bei 
Ben 
Beng 
В! 
Bian 
Biao 
Bie 
Bin 
Bing 
Bo 


Ca 
Cai 


BẢNG ĐỐI CHIẾU PHIÊN ÂM 
PIN-YIN VÀ WADE-GILES 


Wade-Giles 


Pa 
Pai 
Pan 
Pang 
Pao 
Pei 
Pen 
Peng 
Pi 
Pien 
Piao 
Pieh 
Pin 
Ping 
Po 
Pu 


Ts'a 
Ts'ai 


Pin- Yin 


Can 
Cang 
Cao 
Ce 
Cen 
Ceng 
Cha 
Chai 
Chan 
Chang 
Chao 
Che 
Chen 
Cheng 
Chi 
Chong 
Chou 
Chu 
Chuai 
Chuan 
Chuang 
Chui 
Chun 
Chuo 
Ci 
Cong 
Cou 
Cu 
Cuan 
Cui 


Wade-Giles 


Ts'an 
Ts'ang 
Ts`ao 
Tsie 
Ts`en 
Ts'eng 
Ch'a 
Ch`ai 
Ch'an 
Ch'ang 
Ch'ao 
Ch'e 
Ch'en 
Ch'eng 
Ch'¡h 
Chung 
Ch'ou 
Ch'u 
Ch'uai 
Ch'uan 
Ch"uang 
Ch'ui 
Ch'un 
Ch'o 
Tz'u 
Tsˆung 
Ts'`ou 
Tsu 
Ts`uan 
Ts°ui 


Pin-Yin 


Cun 
Cuo 


D 


Da 
Dai 
Dan 
Dang 
Dao 
De 
Dei 
Deng 


Dian 
Diao 
Die 
Ding 
Diu 
Dong 
Dou 


Duan 
Dui 
Dun 
Duo 


Wade-Giles 


Ts`un 
Ts'o 


Tai 
Tan 
Tang 
Tao 
Te 
Tei 
Teng 


Tien 
Tiao 
Tieh 
Ting 
Tiu 
Tung 
Tou 


Tuan 
Tui 
Tun 
To 
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En 
Eng 


Fang 
Fei 
Fen 
Feng 
Fo 
Fou 
Fu 


G 


Ga 
Gai 
Gan 
Gang 
Gao 
Ge 
Gei 
Gen 
Geng 
Gong 
Gou 
Gu 
Gua 
Guai 
Guan 
Guang 
Gui 
Gun 
Guo 


En 
Eng 
Erh 


Fa 
Fan 
Fang 
Fei 
Fen 
Feng 
Fo 
Fou 
Fu 


Ka 
Kai 
Kan 
Kang 
Kao 
Ke, Ko 
Kei 
Ken 
Keng 
Kung 
Kou 
Ku 
Kua 
Kuai 
Kuan 
Kuang 
Kuei 
Kun 
Kuo 


Hà 
Hai 
Han 
Hang 


Hao 
He 
Hei 
Hen 
Heng 
Hong 
Hou 
Hu 
Hua 
Huai 
Huan 
Huang 
Hui 
Hun 
Huo 


J 


J 
Jia 
Jian 
Jiang 
Jiao 
Jie 
Jin 
Jing 
Jiong 
Jiu 
Ju 
Juan 
Jue 
Jun 


K 


Ka 
Kai 
Kan 
Kang 
Kao 


Ken 
Keng 


Hao 
He, Ho 
Hei 
Hen 
Heng 
Hung 
Hou 
Hu 
Hua 
Huai 
Huan 
Huang 
Hui 
Hun 
Huo 


Chi 
Chia 
Chien 
Chiang 
Chiao 
Chieh 
Chin 
Ching 
Chiung 
Chiu 
Chü 
Chüan 
Chüeh 
Chün 


K'a 
K*ai 
K'an 
K'ang 
K'ao 
K'e, Ко 
K'en 
K'eng 


Kong 
Kou 
Ku 
Kua 
Kuai 
Kuan 
Kuang 
Kui 
Kun 
Kuo 


L 


La 
Lai 
Lan 
Lang 
Lao 
Le 
Lei 
Leng 
Li 
Lia 
Lian 
Liang 
Liao 
Lie 
Lin 
Ling 
Liu 
Long 
Lou 
Lu 
Luan 
Lun 
Luo 
Lü 
Lüe 


M 


Ma 
Mai 


K'une 
K`ou 
Кп 
Khua 
Khuai 
K'uan 
K'uang 
K'uei 
K'un 
K'uo 


La 
Lai 
Lan 
Lang 
Lao 
Le 
Lei 
Leng 
Li 
Lia 
Lien 
Liang 
Liao 
Lieh 
Lin 
Ling 
Liu 
Lung 
Lou 
Lau 
Luan 
Lun 
Lo 
Lü 
Lüeh 





Man 
Mang 
Mao 
Mei 
Men 


Meng 


Mian 
Miao 
Mie 
Min 
Ming 
Miu 


Mou 
Mu 


Nai 
Nan 
Nang 
Nao 
Ne 
Nei 
Nen 
Neng 
Ni 
Nian 
Niang 
Niao 
Nie 
Nin 
Ning 
Niu 
Nong 
Nou 
Nu 
Nuan 
Nuo 
Nü 
Në 





Na 
Nai 
Nan 
Nang 
Nao 
Ne 
Nei 
Nen 
Neng 
Ni 
Nien 
Niang 
Niao 
Nieh 
Nin 
Ning 
Niu 
Nung 
Nou 


Nuan 
No 


Nüeh 


О 

O O 
Ou Оч 

Р 

Ра Pa 
Pai P'ai 
Pan P'an 
Pang P'ang 
Pao P'ao 
Pei P'ei 


Pen P'en 
Реп; P'eng 
Pi Рі 
Pian Реп 
Рао Рао 


Ріе P'ieh 
Pin P'in 
Ping P'ing 
Po P'o 
Pou P'ou 
Pu P'u 


Q 

Qi Ciri 
Qia Cha 
Qian Chien 
Qiang Chiang 


Qiao Ch'in 
Qie Chieh 
Qin Ch'in 


Qing Ch'inz 
Qiong Ch'iung 


Qiu Chiu 
Qu Ch'ü 
Quan Chüan 
Que Chüeh 
Qun Сіп 
R 

Ran Jan 


Rang Jang 


Rao Jao 
Re Je 
Ren Jen 
Reng Jeng 
Ri Jih 
Rong Jung 
Rou Jou 
Ru Ju 
Ruan Juan 
Rui Jui 
Run Jun 
Ruo Jo 

S 

Sa Sa 
Sai Sai 
San San 
Sang Sang 
Sao Sao 
Se Se 
Sen Sen 
Seng Seng 
Sha Sha 
Shai Sha: 


Shan Shan 
Shang Shang 
Shao Shao 
She She 
Shei Shei 


Shen Shen 
Sheng Sheng 
Shi Shih 
Shou Shou 
Shu Sha 


Shua Shua 
Shuai Shuai 
Shuan Shuan 
Shuang Shuang 


Shui Shui 
Shun Shun 
Shuo Shuo 
Si Szu 
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Song 
Sou 
Su 
Suan 
Sui 
Sun 
Suo 


Tai 
Tan 
Tang 
Tao 


Teng 
Ti 
Tian 
Tiao 
Tie 
Ting 
Tong 
Tou 
Tu 
Tuan 
Тш 
Тип 
Tuo 


Wai 
Wan 
Wang 
Wei 
Wen 
Weng 


Sung Wo 
Sou Wu 
Su 
Suan X 
Sui Xi 
Sun Xia 
э Хїап 
Xiang 
Xiao 
Ta Xie 
Tai Xin 
Tran Xing 
Trang Xiong 
Thao Xiu 
T'e Xu 
T'eng Xuan 
Ti Xue 
Tien Xun 
Thiao 
T'ieh Y 
T'ing 
uang Yan 
ы Yang 
ч Yao 
Truan Ye 
T'ui Yi 
T'un Yin 
To Ying 
Yong 
You 
Yu 
Wa Yuan 
Wai Yue 
Wan Yun 
Wang 
Wei Z 
Wen Zà 


Weng Zai 


Hsia 
Hsien 
Hsiang 
Hsiao 
Hsieh 
Hsin 
Hsing 
Hsiung 
Hsiu 
Hsü 
Hsüan 
Hsüeh 
Hsün 


Ya 
Yen 
Yang 
Yao 
Yeh 


Yin 
Ying 
Yung 
Yu 
Yü 
Yüan 
Yüeh 
Yün 


Tsa 
Tsai 


Zan Tsan 
Zang Tsang 
Zao Tsao 
Ze Tse 
Zei Tsei 
Zen Tsen 
Zeng Tseng 
Zha Cha 
Zhai Chai 
Zhan Chan 
Zhang Chang 
Zhao Chao 
Zhe Che 
Zhei Chei 
Zhen Chen 
Zheng Cheng 
Zhi Chih 
Zhong Chung 
Zhou Chou 
Zhu Chu 
Zhua Chua 
Zhuai Chuai 
Zhuan Chuan 
Zhuang Zhuang: 
Zhui Chui 
Zhun Chun 
Zhuo Cho 
Zi Tzu 
Zong Tsung 
Zou Tsou 
Zu Tsu 
Zuan Tsuan 
Zui Tsui 
Zun Tsun 
Zuo Tso 


= зз  W 8 D = 


bi mm 
se 


BẢN ĐỒ TRUNG QUỐC 


Tân Cương 
Nội Mông Cổ 
Hắc Long Giang 
Cát Lâm 
Liêu Ninh 
Hà Bắc 

Sơn Đông 
Sơn Tây 

Hà Nam 
Giang Tô 

An Huy 


12. 
13. 
14. 
15. 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22, 


Chiët Giang 
Phúc Kién 
Đài Loan 


Giang Tây 
Hô Bắc 

Hô Nam 

Tứ Xuyên 
Quý Châu 
Quảng Tây 
Quảng Đông 
Vân Nam 


23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


= 





Tây Tang 
Thanh Hải 
Cam Túc 
Thiểm Tây 
Ninh Hạ 
Hải Nam 


Bắc Kinh 
Thiên Tân 
Thượng Hải 
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3 thị xã có quy chế tự tri: 


Bei Jing (Bắc Kinh) 
Tian Jin (Thiên Tân) 
Shang Hai (Thượng Hải) 


22 tỉnh với các thủ phủ: 


Hei Long Jiang (Hắc Long Giang) - Ha Er Bin (Cáp Nhĩ Tân) 
Ji Lin (Cát Lâm) - Chang Chun (Trường Xuân) 

Liao Ning (Liêu Ninh) - Shen Yang (Thám Dương) 
He Bei (Hà Bắc) - Shi Jia Zhuang (Thạch Gia Trang) 
Shan Dong (Sơn Đông) - Ji Nan (Tế Nam) 

Jiang Su (Giang Tô) - Nan Jing (Nam Kinh) 

Zhe Jiang (Chiết Giang) - Hang Zhou (Hàng Châu) 
Fu Jian (Phúc Kiến) - Fu Zhou (Phúc Châu) 

Guang Dong (Quảng Đông) - Guang Zhou (Quảng Châu) 
Hai Nan (Hải Nam) - Hai Nan (Hải Nam) 

An Hui (An Huy) - He Fei (Hợp Phi) 

Jiang Xi (Giang Tây) - Nan Chang (Nam Xương) 
Hu Nan (Hó Nam) - Chang Sha (Trường Sa) 

Hu Bei (Hó Bắc) - Wu Han (Vũ Hán) 

He Nan (Hà Nam) - Zheng Zhou (Trinh Cháu) 
Shan Xi (Sơn Tây) - Tai Yuan (Thái Nguyën) 

Shan Xi (Thiểm Tây) - Хі An (Tây An) 

Gan Su (Cam Тис) - Lan Zhou (Lan Chàu) 

Qing Hai (Thanh Hải) - Xi Ning (Tây Ninh) 

Sı Chuan (Tứ Xuyên) - Cheng Du (Thành Dó) 

Gui Zhou (Quy Chàu) - Gui Yang (Quy Duong) 
Yun Nan (Уап Nam) - Kun Ming (Côn Minh) 


5 khu vực tự tri: 


Inner Mongolia (Nei Meng Gu (Nội Mông Cổ)) - Hohhot (Hô Hòa 
Hạo Đặc) 

Guang Xi (Quảng Tây) - Nan Ning (Nam Ninh) 

Xi Zang (Tây Tạng) - Lhasa (Lạp Tát) 

Ning Xia (Ninh Hạ) - Yin Chuan (Ngân Xuyên) 

Xin Jiang (Tân Cương) - Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tè) 





CÁC TRIỀU ĐẠI CHÍNH 


Thời kì phong kiến 
Xia/Hsia 
Shang/Shang 
XI Zhou/Hsi Chou 
Dong Zhou/Tung Chou 
Thời kì còn được gọi là: 
Chun Qiu/Chˆun Ch'iu 
Zhan Guo/Chan Kuo 


Những đế quốc đầu tiên 
Qin/Ch'in 
Уз Han/Hsi Han 
3in/Hsimn 
bong Han/Tung Han 


Những thế kỉ phân chia 
Wu/Wu 


Shu Han/Shu Han 
Меле 


gg Jš] 
g ñ 


ж #4 
RE 


жо D 3 


ch 


# 


Ф PE Ак 


На, 2000-1786? trước с.п. 

Thương, 1766-1122 trước с.п. 
Tây Chu, 1122-771 trước с.п. 
Đông Chu, 771-256 trước c.n. 


Xuân Thu, 722-481 trước c.n. 
Chiến Quốc, 481-221 tr.c.n. 


Tần, 221-207 trước c.n. 


Tây Hán, 206 tr c.n.-9 sau с.п. 


Tân (Vương Mãng), 9-23 
Đông Hán, 25-220 


Ngõ, 220-280 
Thục Hán, 221-262 
Nguy, 220-264 


(Thời kì 221-280 được gọi ià San Guo (Tam Quốc)) 


Xi lin/Hsi Chin 
Dong Jim/Tung Chin 


ZL, 


00 E 


ka 


Tây Tấn, 265-316 
Đông Tấn, 317-419 


Tiời kì Nam Bắc triều hay Lục triều 


Song/Sung 
Qi/Ch’i 
Liang/Liang 
Chen/Ch'en 


* 


xã 


5 3š 


% 


Nam triêu 
Tống, 420-478 
TÈ, 479-501 
Lương, 502-555 
Trần, 557-589 
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Bei Wei/Pei Wei 31L & 
Xi Wei/Hsi Wei © +£ 


Dong Wei/Tung Wei $ # 
Bei Zhou/Pei Chou 4b А 
Bei Qi/Pei Ch'i ЗЕ Ф 


Những đế quốc thời trung cố 


Sui/Sui l 
Tang/T'ang ж 


Bắc triều 
Bắc Nguy, 386-534 
Tây Nguy, 535-577 
Đông Nguy, 534-550 
Bắc Chu, 557-581 
Bắc Të, 550-577 


Tùy, 581-618 
Đường, 618-907 


Thời Ngũ Đại (miền bắc), Thập Quốc (miền nam) 


Bei Song/Pei Sung ыж 
Nan Song/Nan Sung є Ж 
ГлаоЛ лао iĝ 
Jin/Chin' £ 
Xi Xia/Hsi Hsia 9 5 


Những đế quốc cuối cùng 


Yuan/Yuan д, 
Ming/Ming BA 
Qing/Ch'ing Ж 


Thời kì dân chú 


- Zhong Hua Min Guo (Ф * F. @) Trung Hoa Dân quốc, 1912- 


1949. 


- Gong He Ren Min Zhong Hua (Ж # A R P #) Cộng hòa 


Nhân dân Trung Hoa, 1949 đến nay. 


"Тау phương thường quen dùng danh từ Jurchen 


Bắc Tống, 960-1126 
Nam Tống, 1127-1279 
Liêu, 916-1125 

Kim, 1115-1234 

Tây Hạ, 1043 


Nguyên, 1260-1368 
Minh, !368-1644 
Thanh, 1644-1911 


để chỉ nước Kim. rợ Kim. 


TỪ DIÉN 
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A Ba Hai 
(n.d.) Tức Hoàng Thái Cực. Khi lên ngôi, được biết đến dưới tên Thanh 
Thái Tông (x.x. Qing Tai Zong). 








A Ba Tai 
x.x. E Ba Tai. 
AJiG ° 
x.x. E Ji Ge. 





A Min 
A Min 
A Mẫn Мж 
(n.d.) Cháu của Thanh Thái Tổ (х.х. Qing Tai Zu), dòng họ Ái Tân 
Giác La (# #f Ж #). Năm đầu thời Thiên Mệnh (1616), được phong Hào 
Thạc Bối Lặc (x.x. Bei Le), là bậc thứ nhì trong 4 cấp Bối Lặc. Năm 1621, 
ông lãnh đạo đoàn quân đuổi được tướng nhà Minh là Mao Văn Long ra khỏi 
Cao Li. Năm 1626, sau khi Thanh Thái Tổ băng hà, người con thứ 8 của ông 
là Bối Lặc Hoàng Thái Cực kế nghiệp, được A Mẫn cùng Bối Lặc khác là 
Đại Thiện (x.x. Dai Shan) hỗ trợ đắc lực. Năm 1627, A Mẫn lại sang chinh 
chiến bên Cao Li, buộc vua xứ này phải thân phục và triểu cống Mãn Châu. 
Năm 1629, Hoàng Thái Cực sang xâm chiếm Trung Hoa, ông ở lại Thẩm 
Dương (x.x. Shen Yang), thủ phủ tỉnh Liêu Ninh ngày nay, để tạm thay 
quyền vua. Năm sau, khi vua trở về, ông được phái tới Vĩnh Bình (Ж =) để 
giữ mấy thị xã mới chiếm được. Quân Minh phản công. ông bỏ chạy, và khi 
về gần tới Thẩm Dương thì bị bắt và kết vào tử tội. Ông được vua giám án, 
bắt giam và bị chết trong ngục, thọ 54 tuổi (1586-1640) (x.x. Qing Tai 
Zong). 





32 А Q Zheng ?huan/Ai Neng Qi 


A Q Zheng Zhuan 
A Q Cheng Chuan 
A Q Chính Truyên FT QE 1# 
(t.p.) Trung thiên tiểu thuyết, do Lỗ Tấn soan (х.х. Lu Xun.). Từ ngày 
4/12/1921 đến 12/2/1922. ông dùng bút danh Ba Nhân (е, А), tiếp tục phát 
biểu tư tưởng trong tờ Thân Báo Phó San (Ж ‡§ 8] +). Sau, ông trước tác 
Nạp Нат (® =). Tác phẩm lấy nông thôn trước và sau cuộc Cách mạng 
Tân Hơi (x.x. Xin Hai Ge Ming) làm bối cảnh, xây dựng nhân vật A Q (If 
Q) làm điển hình, để nói lên nỗi thương cảm và phẫn nộ trước cảnh nghèo 
khó và sự thiếu ý chí đấu tranh của nông dân. Ông tìm cách giác ngộ và thúc 
đẩy họ đứng lên đấu tranh cho quyền lợi chính đáng được hưởng. 





Ai Jiang Nan Fu 

Ai Chiang Nan Fu 

Ai Giang Nam Phú Ж. ¿r rh 8 
(t.p.) Tên bài phú, do Canh Tín (Ж 4) thời Bắc Chu soạn. Ban đầu, ông 

làm quan ở Lương (Ж), cư ngụ tại Giang Nam. Sau khi Lương bị diệt vong, 

đáp lời mời của vua Nguyên Đế (л, Ф), ông phục vụ nhà Chu С); được 

trọng dụng, thăng tới Phiêu Ki Đại Tướng Quân (5 ## Ж Ж Ж). Tuy quyên 

cao, chức trọng, nhưng ông luôn tưởng nhớ tới quê nhà, nên soạn bài phú 

trên, để nói lên tâm tình. 


Ai Nan Ying 

Ai Nan Ying 

Ngải Nam Anh x th 
(n.d.) Học giả nổi tiếng đời Minh, có công soạn bộ Vạn Bảo Toàn Thư 

(% W + #) vào năm 1630. Hiện bộ sách quý này còn được trưng bày ở Thư 

viện Nội Các Văn Khố tại Đông Kinh, Nhật Bản. 





Ai Neng Qi 

Ai Neng Ch'i 

Ngải Năng Ki 3: + 
(n.d.) Tướng lĩnh nông dân khởi nghĩa buổi giao thời Minh, Thanh. Là 

nghĩa tử của Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian Zhong). Nổi tiếng dùng 

cảm. Đại Thuận nguyên niên (1644), làm Định Bắc Tướng Quân. cùng với 

Lí Định Quốc (x.x. Li Ding Guo), Lưu Văn Tú (x.x. Liu Wen Xiu) và Tôn 

Khả Vọng (x.x. Sun Ke Wang) hợp xưng “Tứ Tướng quân” (09 3£ Œ). Sau, 

được phong Định Bắc Vương (Ж 36 £). Sau khi Hiến Trung mất, tứ tướng 

quân dẫn binh vào Vân Nam, chuẩn bị liên minh chống Thanh. Vĩnh Lịch 





Ai Qin Er Shi Fu/Ai Sin біогго Pu Jie 33 


nguyên niên (1647), lãnh quân tấn công Đông Xuyên ($ nl), Thể Ti Lộc 
Vạn Chung (2 # 4) vì Chung kháng mệnh. Bị trúng tên và tử trận năm 
1647. 





Ai Qin Er Shi Fu 
Ai Ch'in Erh Shih Fu 
Ai Тап Nhị Thế Phú £ # — + 
(t.p.) Bài phú khóc vua Tần Nhị Thế, do Tư Mã Tương Như (x.x. Si Ma 
Xiang Ru) soạn. 
Ai Qing 
Ai Ch'ing 
Ngải Thanh t$ 
(n.d.) Thi nhân. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tác gia Hiệp hội. Sinh tại 
Kim Ноа (х.х. Jin Hua), tỉnh Chiết Giang. Nguyên tên Tưởng Hải Trừng (š$ 
Жой), bút danh Nga Già (Ж ña) và Khắc A (#, Fi. Năm 1929, sang Pháp 
học hôi họa. Năm 1931, tham gia chỉ bộ Đông Phương Phản Đế Đại Đồng 
Minh. Năm 1932, sau khi hồi hương, tham gia cánh tả của Liên Minh Mĩ 
Thuật Gia. Tháng 7 cùng năm. bị bất giam. Trong ngục, ông viết Đại Yến Hà 
(K Ж T) và Ngã Dich Bảo Mẫu (Ж, 85 #& 39). Trong thời chiến tranh Trung- 
Nhật, ông tham gia việc thành lập trong giới văn nghệ toàn quốc “Kháng 
địch Hiệp hội " tại Vũ Hán. 
Năm 1941, tới Diên An (x.x. Yan An) giữ chức Tham Nghị viên 
Chính phủ biên khu 3 tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ; và Chủ nhiệm 
tập san Thi San (3Ÿ +]). Năm 1945, gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đẳng, 





sau đó làm Phó Viện trưởng Hoa Bắc Liên hợp Đại học Văn nghệ Học 
viện. 

Thời kì Kiến quốc, là Phó Chủ tich Trung Quốc Tác gia Hiệp hội. Ông 
mất năm 1996, thọ 86 tuổi (1910-1996), để lại: 

Đại Үёп Hà (K 38 PT); 

Bắc Phương (3L 3); 

Hướng Thái Dương (б) Ä 8); 

Quy Lai Dich Ca ($ Ж #3 4); 

Thi Luận GF 25); 

Ngải Thanh Văn Tập (3% $ X. Ж), gồm 3 quyển. 





Ai Sin Giorro Pu Jie 
Ái Tân Giác La Phổ Kiệt 
(n.d.) x.x. Ai Xin Jue Luo Pu Jie. 


34 Ai Xin ше шо Pu Jie/Ân Da Han 


Ai Xin Jue Lưo Pu Jie 

Ai Hsin Chư eh Lo P“u Chieh 

Ái Tân Giác La Phổ Kiệt & 4+ # 8:8 JR 
(n.d.) Sinh năm 1907 tại Bắc Kinh, người tộc Mãn Châu. Năm 1929, học 

tập tại Đông Kinh Lục quân Sĩ quan Học viện. Năm 1935, trở về đông bắc Trung 

Hoa, làm Liên Đoàn trưởng đội cấm vệ Mãn Châu quốc. Năm 1945, sau khi 

Nhật Bản đầu hàng, bị quân đội Liên Xô bắt giữ cùng với người anh ruột là Phổ 

Nghi, Hoàng đế cuối cùng nhà Thanh (x.x. Pu Yi). Năm 1950, được Liên Xô 

trao cho chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Được phóng thích năm 1960. 

Phó Chủ nhiệm Dân Tộc Ủy viên Hội ở khóa thứ 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc. 





Ai Ying 

Ai Ying 

Ai Dĩnh RR 
(đ.d.) Kinh đô nước Sở thời Xuân Thu, ở huyện Gia Lăng, tỉnh Hó Bắc 

ngày nay. 


(t.p.) Tên một thiên trong 50 Tờ (Ж #J), Chương 9 (ж, # Cửu chương) 
do Khuất Nguyên (x.x. Qu Yuan) người nước Sở, thời Chiến Quốc, soạn. 
Tác giả nói lên nỗi hận phải bở quê hương, lưu vong đến Giang Nam, ở phía 
nam sông Dương Tử. Các học giả thời nay, căn cứ trên Sở Từ Thông Thích 
( #1 iñ Ж) của Vương Phu Chỉ (£ & 2.) cho rằng, sự kiện Khuất Nguyên 
li hương xảy ra vào năm 21 Khuynh (Khoảnh) Tương Vương CA Ë £), khi 
tướng nhà Tần là Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) công phá kinh đô Dĩnh. 








An Cha Sĩ 

An Cha Ssu (Szu) 

Án Sát Ti Ж š] 
(c.q.) Cơ quan được thành lập vào năm 1376, dưới thời Minh Thái Tổ 

Hồng Vũ, chịu trách nhiệm về việc thi hành luật pháp trong một tỉnh. 





An Da Han 

An Ta Han 

Yểm Đáp Hãn ESF 
(n.d.) Tức A Lặc Thån Нап (PT # 39 Ж) hoặc An Than (Ж 3#). Là thủ 

lĩnh của Mông Có; thời nhà Minh, đóng đô tại Hô Hòa Hạo Đặc ngày nay 

(x.x. Hu He Hao Te). Chung sống hòa bình với Trung Nguyên. Năm thứ 5 

Long Khánh", được nhà Minh phong Thuận Nghĩa Vương. Cho nhập Phật 

giáo Tây Tạng vào Mông Cổ. 


! Long Khánh (8 Æ): niên hiệu của Minh Mục Tông (1567-1572). 





Ап Da Han 2џап/Ап Fei Yang Gu 35 


An Da Han Zhuan 

An Ta Han Chuan 

Yếm Đáp Нап Truyện 4 % >+ t 
(t.p.) Tên sách. Bản dịch dưới tên А Lac ТАап Han Truyện (FT # 39 if 

4%). Do một tác giả không rõ tên tuổi, căn cứ theo lời thuật lại của nghĩa tử 

Yểm Đáp Hàn là Kháp Đài Cát (5 $ #) mà viết ra. Hoàn thành ở thế kỉ 

thứ I7, dùng văn tự Mông Cổ. Thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của Yểm Đáp 

Hàn. trong có ẩn ý truyền bá Phật giáo Tây Tạng Cách Lỗ Phái (& £ Ж) tại 

Mông Cổ. Đây là một tư liệu hết sức quan trọng về mối liên hệ Mông-Tạng 

và Móng-Hán. 





An Ding 
An Ting 
An Dinh kè 

(d.d.) 1/ Tên quân. Được thiết lập năm thứ 3 thời Nguyên Đỉnh, nhà Tây 
Hán (114 trước c.n.). Quản hạt gồm Bình Lương thị (+ ;# H), Cảnh Thái (Ж 
Æ), Tĩnh Viễn (#8 i), Hội Ninh (@ Ж), Kinh Xuyên (;& N), Trấn Nguyên 
(34 #) thuộc tỉnh Cam Túc, cùng các huyện Ninh Hạ (# Ж), Trung Ninh († 
F), Trung Vệ (Фф ifi), Đồng Tâm (Fl +3). Tây Cát (#8 #), Cố Nguyên ( El 
ZL), thuộc tỉnh Ninh Hạ. 

Thời Thiên Bảo nhà Đường, Kinh Châu được đổi thành An Định Quận; 
năm đầu thời Chí Đức lại được đổi thành Bảo Định Quận. 

2/ Cổ huyện danh. Do nhà Hán thiết lập. Năm thứ 2 thời Chí Đức nhà 
Đường (757 sau c.n.) đổi tên thành Bảo Định (## Ж); đã từng là trị sở của 
quận An Định, trước sau là trị sở của Ung Châu, rồi Kinh Châu. 

3/ Kim huyện danh. Tại phía bắc huyện Phu Thí (Ж 38), tỉnh Thiểm 
Tây. 

(n.h.) 1/ Thời Tống, là niên hiệu của Đoàn Trí Hưng (# # Ж) nhà 
Nam Chiếu (2-1200). 

2/ Là niên hiệu của Dương Trấn Long (4% iš 3È) (1289). 





An Fei Yang Gu 

An Fei Yang Ku 

An Phí Duong Có ЖЖ 
(n.d.) Là một trong những đồng đội của Nó Nhĩ Cáp Xích (х.х. Qing Tai 

Zu) trong những cuộc chinh chiến từ 1583 đến 1593, để dẹp các bộ tóc 

Chương Gia (Ж 5) và Ni Mã Lan (Æ Ж Ñ). Năm 1615, ông được аё cử làm 

1 trong 5 cố vấn của nhà vua. Ông mất năm 1622, thọ 63 tuổi (1559-1622), 

một năm sau khi ông tham dự cuộc đánh chiếm Thẩm Dương (x.x. Shen 





36 Ап био/Ап Le Gong Zhu 


Yang) và Liêu Dương (x.x. Liao Yang). Năm 1659, ông được truy tặng thuy 
danh là Mẫn Tráng (# 3+). 





An Guo 

An Kuo 

An Quốc + Е 
(đ.d.) Tên thị xã. Tại đông nam Bảo Định thị (4# Ж TT), tỉnh Hà Bắc. 





An Guo Jun 
An Kuo Chün 
An Quóc Quàn kA 
(ch.tr.) Chỉ quân đội của quân phiệt miền bắc, do Trương Tác Lâm (х.х. 
Zhang Zuo Lin) làm thủ lĩnh. Được thành lập tháng 12 năm 1926, Trương 
Tác Lâm làm Tổng Tư lệnh; Tôn Truyền Phương (x.x. Sun Chuan Fang), 
Trương Tông Xương (x.x. Zhang Zong Chang), Diêm Tích Sơn (x.x. Yan Xi 
Shan) làm Phó Tổng Tư lệnh. Tháng 6 năm 1927, tổ thành “An Quốc Quân 
đại nguyên soái phủ”, đối kháng với chính phủ Quốc dân Đảng ở Nam Kinh. 
Những tháng đầu năm 1928, trong kì bắc phạt lần thứ hai, bị chiến bại. Sau 
khi Trương Tác Lâm tử nạn, bị giải thể. 


An Hui 

An Hui 

An Huy kR 
(đ.d.) Tỉnh ở tây bắc bộ mièn Hoa Đông. Tên tỉnh do hai chữ đầu của 

hai huyện An Khánh (Ж Æ) và Huy Châu (k JH) ghép lại. Giáp các tỉnh 

Giang Tô, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và Chiết Giang. Dưới 

triểu đại nhà Hán, đã có dân đến định cư ở phía bắc của tỉnh, thủ phủ là Hợp 

Phi (x.x. He Fei). Nơi đây có núi Hoàng Sơn (x.x. Huang Shan) với phong 

cảnh tuyệt đẹp, và Cửu Hoa Sơn (x.x. Ди Hua Shan). 





An Le Gong Zhu 

An Le Kung Chu 

An Lạc Công Chúa + f Z + 
(n.d.) Con gái của vua Đường Trung Tông, vợ của Sùng Huấn - con thứ 

hai của Võ Tam Tư (x.x. Wu San Si) - nhưng lại thông dâm với Võ Diên Tú 

(Ж 4t #). Võ Tam Tư thì thông dâm với Уі Hậu (x.x. Wei Hou), thao túng 

triều chính. Công chúa ÿ thế, hay nhận hối lộ của các quan. Đến khi Võ Тат 

Tu cùng con bị giết thì bà tái giá, lấy Diên Tú. Sau lại âm mưu với Vi Hậu để 

sát hại vua Trung Tông. Lâm Trĩ Vương Long Cơ (tức Đường Huyền Tông sau 

này) khởi binh đẹp loạn, An Lạc Công chúa và Vị Hậu đều bị giết. 


An Lu Shan/Ân Qing 37 


An Lu Shan 
An Lu Shan 
An Lộc Sơn + kah 
(n.d.) Đời Đường. Người huyện Liễu Thành (#F 3X), Doanh Cháu (# 

J), chẳng tộc Hỗ (Я). Họ gốc là Khang (Ж), tự là Yết Lạc Sơn (š, # h) 
hay A Lạc Sơn (197 Æ i). Về sau, mẫu thân tái giá, ông mới đổi sang họ An, 
tên Lộc Sơn. Tính đố ki, nhẫn nhục, đa trí, thông thạo 6 phiên ngữ. Được 
Trương Thủ Khuê (j 5Ÿ 4Ł) chọn làm Thiên Tướng. Thời Huyền Tông được 
phong làm Tiết Độ Sứ kiêm tam trấn: Bình Lư (F Ж) (пау là huyện Triểu 
Dương, Nhiệt Hà), Phạm Dương Gé f5) (пау thuộc tây пат Вас Bình), Hà 
Đông (nay là huyện Thái Nguyên, Sơn Tây). Lộc Sơn kết giao thân thiết với 
Dương Quý Phi (x.x. Yang Tai Zhen), xin nhân làm đưỡng mẫu, được sự 
đồng ý của Huyền Tông, do vậy được tự do đi lại trong cung. Sau, cử binh 
làm phản, vây hãm Trường An, tự xưng Hùng Võ Hoàng đế (# šK ý Ф), 
quốc hiệu Yên (Ж). Huyền Tông (x.x. Tang Xuan Zong) tị nạn ở đất Thục. 
Sau, bị chính con ruột là Khánh Tự (x.x. An Qing Xu) giết. 

Vốn dòng ngoại tộc gốc Hồ bang 

Nghĩa từ Huyễn Tông, phận rõ ràng 

Trấn giữ phương xa, không tận tuy 

Ngó qua gái dep, đã lăng nhàng 


Quy Phi thí mạng, muu phò chúa 
An Lộc truy binh muốn сир nàng 
MT nữ không còn, Sơn lại bị 

Con trai Khánh Ти quặng vào sàng. 


Thái Cuồng 








AnPei ju 

AnP'ei Chu 

AnBí Cuc жж 5 
(c.q.) Cơ xưởng sản xuất quân trang quân dụng ở Nam Kinh, thời Minh 

Thi Tổ Hồng Vũ. 


AnQing 

AnCh”ing 

An Khánh +# 
(đ.d.) 1/ Phủ, ló danh. Nam Tống Khánh Nguyên” nguyên niên, Thư 

Chiu ($F М) được thăng lên An Khánh phủ, trị sở tại Hoài Ninh (Ж Ж) - пау 








2 Khinh Nguyên (Ж Z): niên hiệu của Tống Ninh Tông (1195-1200). 





38 An Qing Xu/An Qing Xu 


là Tiểm Sơn (£ h), tỉnh An Huy. Năm đầu Cảnh Định”. được đời tới An 
Khánh thị. Hạt cảnh tương đương ngày nay với phía nam các địa khu Tung 
Dương (Ж #8), Đồng Thành (49 %), Nhạc Tây ($ #1). phía bắc sông Trường 
Giang, tỉnh An Huy. Nhà Nguyên đổi thành lộ, nhà Minh đổi thành Ninh 
Giang phủ (Ж ¿r). Năm thứ 6 Hồng Vũ (1373), lại được đổi thành An Khánh 
phủ. Năm 1912, phế bả. 

2/ Thị danh. Tại bắc ngạn Trường Giang, tây nam tỉnh An Huy. Hạt cảnh 
tương đương ngày пау với 3 khu: Nghinh Giang (if іт), Đại Quan (K ##), 
Giao Khu (2: Е) cùng Đông Thành thị (#4 ж Ф) và 7 huyện: Túc Tùng (78 
#2), Tung Dương (Ж РЁ), Thái Hồ (K 28), Hoài Ninh (Ж Ж), Nhạc Tây (Ж 
#), Tim Sơn (ЖШ). Là nơi tập trung và buôn bán nông phẩm, hàng hóa ở 
vùng tây nam tỉnh An Huy, và cũng là một bến cảng quan trọng trên sông 
Trường Giang. Danh thắng cổ tích có: 

- Nghinh Giang Tự Chấn Phong Tháp (і? ;r + J Ж 5). 

- Lăng Hó Công Viên (# Ж] 2 M). 





An Qing Xu 
An Ch'ing Нѕир 
An Khánh Tự LÝ Ж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Liễu Thành (#p 3X), Doanh Châu (4 A) - 
nay là Triêu Dương ($A FB), tỉnh Liêu Ninh (i$ 3). Con thứ của An Lộc Sơn 
(х.х. Ап Lu Shan). Sơ danh là Nhân Chấp (£= X). бїбї ki, xạ. An Lộc Sơn 
phản loạn, phong ông là Tấn Vương. Mùa xuân năm thứ 2 Chí Đức” (757), 
giết Lộc Sơn, tự lập làm vua, niên hiệu Tải Sơ. Chẳng bao lâu, quân Đường 
lấy lại Trường An (x.x. Chang An), Lạc Dương (x.x. Luo Yang), ông rút vë 
Tương Châu (48 #1), Nghiệp Quận (# #0) - nay là An Dương (3 5), tỉnh Hà 
Nam. Càn Nguyên nguyên niên (758), bị quân của 9 vị Tiết Độ Sứ trong 
nhóm Quách Tử Nghi (x.x. Guo Zi Yi) vây. Năm sau, được Sử Tư Minh (x.x. 
Shi Si Ming) cho quân giải vây, nhưng chẳng bao lâu cũng bị Sử Tư Minh sát 
hại (năm 759). Không rõ năm sinh. 


Vón dòng Đột Quyết ngoại biên cương 
An Lộc cha соп quá bạo cường 

Khánh Tự sát thân xung Nguy Рё. 

Lộc Sơn đoạt nữ, phản Quân Vương 


* Cảnh Định ($ Ж): niên hiệu của Tống Li Tông (1260-1264). 
* Chí Đức (# ‡#): niên hiệu của Nam triểu Trần Hậu Chủ (583-586). Đường Đức Tông (756- 
758). 
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Tu Minh hại chú, giành ngôi bau 
Triều Nghĩa giết cha. phản đạo thường 
Quả báo xoay quanh bầy phản tặc 
Xét rằng An, Sứ mấy ai thương. 

Thái Cuóng 








An Shi Gao 
An Shih Kao 
An Thế Cao xưa 
(n.d.) Vào khoảng nửa đầu thế kỉ thứ 2 đến đầu thế kỉ thứ 3 sau c.n. đã 
có những cộng đồng Phật tử sống ở Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tỉnh Hà 
Nam. Một trong những nhà sư truyền bá đạo Phật thời bấy giờ là một vị 
Hoàng tử nước Parthia - một nước ở vùng Tây Á, phía đông nam biển 
Caspian. Ông bỏ ngôi Thái tử để trở thành nhà tu hành, lấy tên là An Thế 
Cao. Cùng với người đồng hương và một nhà sư Trung Hoa, ông dịch sách 
Phật từ chữ Phạn sang Hán tự. Vào cuối thời Đông Hán, nhiều trung tâm 
Phật giáo được thành lập tại Hoa Bắc và ở thung lũng Trường Giang. 





An Ya Tang Quan Ji 
An Ya Tang Ch“uan Chi 
An Nhã Đường Toàn Tập хв тж 
(t.p.) Tên biệt tập, do Tống Uyển (Ж ж) thời Thanh sơ soạn. Bao quát 
thi văn tập: 
An Nhã Đường Vị Khắc Cảo (Ж Ж Ж + äl 45); 
Nhập Thục Tập (> Š Ф); 
Nhị Hương Đình Từ (— # Æ 38); 
Tế Cao Đào (% ҖЫ). 
Được trước sau khắc in vào các thời Thuận Trị, Càn Long nhà Thanh, và 
được lưu truyền phổ biến trong dân gian. 





Án Yang 

An Yang 

An Dưỡng * + 
(t.g.) Ngôn ngữ của Phật giáo, chỉ cực lạc thế giới. 





An Yang 

An Yang 

An Dương + 
(d.d.) Kinh đô cuối cùng của nhà Thương, từ 1300-1027 trước c.n. Đã 

đàc được ở đây rất nhiều cổ vật, đặc biệt là các dó đồng và sấm cốt (oracle 

bonzs). Thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. 
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Ao Bai 
Ao Pai 
Ngao Bái *# 
(n.d.) Người Mãn Châu. thuộc bộ tộc Qua Nhĩ Giai thị (Ж. Ж †È R). Là 
đệ tử rất trung thành của Đa Nhĩ Cổn (x.x. Duo Er Gun). Năm 1645. trong 
thời kì Da Nhĩ Cổn làm nhiếp chính, ông tham gia nhiều chiến trận chỉnh 
phạt Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng), Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian 
Zhong) và Khương Tương (x.x. Jiang Xiang). Sau khi Da Nhĩ Cổn mất năm 
1650, ông cùng vài ninh thần giúp vua Thanh Thế Tổ (x.x. Qing Shi Zu) trừ 
bỏ những người thân cận của Đa Nhĩ Cổn, và nắm hết binh quyền trong tay. 
Trước khi băng hà (1661), Thanh Thế Tổ chỉ định người kế vị - lúc bấy giờ 
mới 8 tuổi, sau trở thành Hoàng đế Thanh Thái Tổ (x.x. Qing Sheng Zu). 
Bốn vị cận thần được để cử làm nhiếp chính là Sách Ngạch Đề (x.x. Suo E, 
Tu), Át Tất Long (x.x. E Bi Long), Tô Khắc Tát Cáp (% #, M %+) và ông. 
Được sự trợ giúp tích cực của Át Tất Long, ông nắm trọn quyền binh trong 
tay, được phong Đệ Nhất Quận Công. Sau cái chết của Sách Ngach Đồ, biết 
mình ở vào vị thế thua kém, nên Tô Khắc Tát Cáp xin nghỉ quar:. Mặc dù 
vậy, Tô Khắc Tát Cáp cùng gia đình và họ hàng vẫn bị chém đầu. Ông ngày 
càng trở nên hông hách, ngạo mạn. Vua cùng một số trung thần lập mưu bắt 
giam ông. Hoàng thân Kiệt Thư lập bản định tội, ghi rõ 30 trọng tội và tống 
ông vào ngục. Sau, ông mất trong cảnh bệnh hoạn và tù tội năm Khang Hi 
thứ 8 (1669). 





Ao Men 
Ao Men 
Áo Môn ж Р) 
(đ.d.) Tại huyện Trung Sơn (Ф h), tỉnh Quảng Đông, ở phía nam cửa 
sông Áo Giang (28 ¡r), tên cũ là Hào Kính (Ж Ж). Vì trong khu vực của nó 
có Thiên Hậu Cung (A Æ %) nên dân địa phương gọi nó là Ма Các (25 М), 
người Tây phương mới phiên âm ra Ma Cao hay Ma Cau. Năm 1557, dưới 
thời Gia Tĩnh nhà Minh, Trung Hoa cho người Bổ Đào Nha thuê hải cảng 
này. Thời Sùng Trinh, Bó Đào Nha cho lập sứ quán. Năm thứ 13 Quang Tự 
nhà Thanh, Trung Hoa kí hiệp ước nhượng Áo Môn cho Bồ Đào Nha quản li. 
Năm 1999, Áo Môn được trao trả lại cho chính phủ Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. 





Arigh Boke 
A Lí Bất Ca (Kha) 
(n.d.) x.x. E Li Bu Ge. 


Ba Da Ling 

Pa Ta Ling 

Bát Đạt Lĩnh Aii 
(đ.d.) Cách Bắc Kinh khoảng 70 km về phía tây bắc, độ cao 1.000 m. 

Du khách thường tới đây để xem đoạn Trường Thành được tu bổ tốt nhất từ 

năm 1957. 

Ba Dai 

Pa Tai 

Bát Đại AR 
(t.đ.) Chỉ 8 triểu đại: Đông Hán, Nguy, Tấn, Tống, TÈ, Lương. Trần, Tùy. 





Ba Du 
Pa Tu 
Bạt Đô Ж 
(n.d.) Sáng lập viên Khâm Sát Нап Quốc (4k #£ :† BỊ). Cháu Thành Cát 
Tư Нап (x.x. Cheng Ji Si Нап), con thứ của Thuật Xích (#4 #). Thuật Xích 
mất, ông kế thừa địa vị của phụ thân. Sau. lãnh đạo nhóm Vương Hầu hệ 
Thuật Xích tham gia Hốt Lí Гас Đài (x.x. Hu Li Le Tai), suy tôn Oa Khoát 
Đài (x.x. Yuan Tai Zong) làm Đại Hàn. Oa Khoát Đài Hàn năm thứ 7 
(1235) tây chính, ông lãnh binh chính phục các nước Khám Sát (4k Ж), Oát 
La Tư (# Ж £), xâm nhập các khu Bột Liệt Nhi (3) #1 8), Mã Trát Nhi ($ 
4L 3). Ông mất năm 1256, thọ 48 tuổi (1208-1256). 





Ba Gong Shan 

Pa Kung Shan 

Bát Công Sơn N жаШ 
(d.d.) Tai phía bắc Đông Phì Hà ($ йе 7T), phía nam Hoài Hà GË 4), 
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phía đông bắc huyện Thọ (#), nh An Huy. Tương truyền thời Hán. Hoài 
Nam Vương Lưu An CE dị + 9] 3) cùng 8 vị bằng hữu, chế thuốc trường 
sinh tại đây, nên núi có tên trên. Hình thế hiểm yếu. Năm thứ 8 Thái 
Nguyên thời Đông Tấn (x.x. Dong Jin) (383), trong chiến dịch Phi Thủy (x.x. 
Fei Shui Zhi Zhan), Tiền Tần (x.x. Qian Qin) chiến bại. Phù Kiên (x.x. Fu 
Jian) lên thành Thọ Dương ($ 88) - nay là huyện Thọ - nhìn xa сау cỏ ở Bát 
Công Sơn, lại tưởng nhằm là quân Tấn, do đó có điển cố: “Phong thanh hạc 
lệ, thảo mộc giai binh” (Ж, Ж $b %, $ + Wë £), tạm dịch: tiếng gió thổi, 
hac kêu, làm tưởng lầm cây cỏ đều là binh sĩ. 





Ba Guo Lian Jun 
Pa Kuo Lien Chun 
Bát Quốc Liên Quân AM Ж £ 
(ch.tr.) Năm Quang Tu thứ 26 (1900), liên quân của 8 nước: Anh, Mr, 
Đức, Pháp, Nga, Nhật, Y, Áo xâm lược Trung Hoa. Cuối thế kỉ thứ 19, ở 
mièn bắc Trung Quốc, bạo phát cuộc đấu tranh phản đế, ái quốc của Nghĩa 
Hòa Đoàn (x.x. Yi He Tuan). Lợi dụng cơ hội, các nước đế quốc buộc tội 
chính quyển nhà Thanh bài ngoại, айу binh trừng phạt. Ngày 17/6/1900, 
Nhật đánh chiếm Đại Cô (K Ж); ngày 14/7 liên quân vây đánh Thiên Tân 
(x.x. Tian Jin); ngày 14/8 vây đánh Bắc Kinh. Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Хі 
Tai Hou), Hoàng đế Quang Tự (x.x. Qing De Zong), và các thân vương đại 
thân bỏ chạy tới Tây An (х.х. Xi An). Dịch Khuông (x.x. Yi Kuang) và Lí 
Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang) được trao toàn quyền trong việc đàm 
phán cầu hòa. Tháng 9/1900, Nguyên soái lục quân Đức là Ngóa Đức Tây 
(A ‡# #9 = Alfred Von Haldersee, 1832-1904) được phong làm Tổng Tư lệnh 
liên quân, lúc này quân số đã lên tới 10 vạn. Ông cho xuất binh khỏi Bắc 
Kinh, Thiên Tân, chia làm 2 đạo để xâm chiếm Sơn Hải Quan (x.x. Shan 
Hai Guan), Bảo Định (x.x. Bao Ding), Chính Định (x.x. Zheng Ding) tới 
phần lớn tỉnh Sơn Tây. Riêng nước Nga đơn phương huy động 17 vạn ki binh, 
chia ra 6 lộ xâm chiếm mièn đông bắc Trung Quốc, có ý định chiếm Đông 
Tam Tỉnh (x.x. Dong San Sheng). Tháng 12/1900, lên quân dë xuất Nghị 
Hòa Đại Cương (Ж Ж k #3), chính quyển nhà Thanh tiếp thụ. Ngày 
7/9/1901, Trung Hoa phải kí hiệp ước bất bình đẳng Tân Sửu Diêu Ước (x.x. 
Xin Chou Tiao Yue). Bát quốc Liên quân để lại một bộ phận ở Bắc Kinh và 
Thiên Tân, phần còn lại rút về bản quốc. 





Ba Jin 

Pa Chin 

Ba Kim ¿đá 
(n.d.) Ba Kim là bút hiệu, tên thật là Lí Phí Cam (Ж # +), sinh năm 
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1904, tại Thành Đô (Ж, Ж), tinh Tứ Xuyên, trong một gia đình đại địa chủ. 
Thời niên thiếu gặp nhiều đau buôn, 10 tuổi mất mẹ, 12 tuổi mất cha. Năm 
23 tuổi sang Pháp học văn chương. 

Cuốn truyện dài đầu tay Diệt Vong (Ж +) của ông, hoàn thành năm 
1929, khi ông còn ở Pháp. Ông gửi về cho một người bạn thân, và người bạn 
này gửi đăng trong nguyệt san Tiểu Thuyết Nguyệt Báo Ch š, A ‡#). Truyện 
kể cuộc chiến đấu cho những ké nghèo hèn và hi sinh trong hoạt động cách 
mạng. Bộ Kích Lưu Tam Bộ Khúc (3# Ж = 3% dh), gầm 3 tập: Gia (Ж) xuất 
bản năm 1933; Xuân (#) 1938; Thu (4k) 1940. Trong 3 tập trên, nổi tiếng 
nhất là tập Gia, là tập hôi kí thuật lại cuộc đời của tác giả, trong đó ông lên 
án chế độ hà khắc của gia đình truyền thống. Cuốn Hỏa (К) gồm 3 tập, lần 
lượt được xuất bản các năm 1940, 1941, 1945, bối cảnh là cuộc chiến tranh 
Trung-Nhật với bao tội ác của quân xâm lăng. Sau đó là những truyện nói 
lên những nỗi khổ đau mà dân nghèo phải gánh chịu, như các cuốn: Tiểu 
Nhân Tiểu Sử (1 A oh $) (1945), Kế Viên (8j W) (1945), Đệ Tứ Bệnh Thất 
(Ж t9 5 Ж) (1946) và Hàn Dạ (R Ж) (1947). Truyện ngắn Cẩu (38), tả tâm 
trạng của một người Trung Hoa cùng khổ, đêm đêm mơ ước được làm kiếp 
chó mà chủ nhân là một người da trắng, làm độc giả phải rơi lệ, và cũng làm 
nổi bật nỗi quốc nhục mà người Trung Hoa phải gánh chịu trên nửa thế kỉ, từ 
2 thập niên cuối thế kỉ 19 đến nửa đầu thế kỉ 20. Sau khi thống nhất Hoa Lục 
năm 1949, ông bị đưa ra phê bình nhiều lần vì tính “tiểu tư sản”, hai lần bị 
đưa sang Bắc Triểu Tiên để học tập tỉnh thần chiến đấu của dân quân Bắc 
Triều Tiên. 

Ba Qi Zhi Du 
Pa Chi Chih Tu 
Bát Kì Chế Độ A# 0; 4 

(ch.tr.) Một hình thức tổ chức xã hội của Mãn tộc. triểu Thanh. Năm 
thứ 29 Vạn Lịch (£ /#) nhà Minh (1601), Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai 
Zu), trên cơ sở “Ngưu Lục chế” (+ Ж $l), ban đầu kiến lập 4 cờ (tứ kì) là 
“Hoàng”, “Bạch”, “Hồng”, “Lam”. Năm thứ 43 thời Vạn Lịch, kiến lập 
thêm “Tương Hoàng”, “Tương Bạch”, “Tương Hồng”, “Tương Lam” (tứ kì), 
cộng hết thảy là “Bát kì” (8 cờ); đồng thời, những kì được thành lập đầu tiên, 
được đổi thành “Chính Hoàng "(E $), “Chính Bạch” (£. é), “Chính Hồng” 
(2 $r), “Chính Lam” (Œ &) kì. Mỗi kì cai quản 5 “Tham Lãnh” (£ 4), 
mỗi “Tham Lãnh” cai quản 5 “Tá Lãnh” (44 2#) (tiếng Mãn Châu gọi là 
Ngưu Lục ( Ж). Người dân Mãn tộc được đặt dưới quyển các “Tá Lãnh”, 
thời bình thì trông nom việc sản xuất, thời loạn thì tòng chinh. Thời Hoàng 
Thái Cực (x.x. Qing Tai Zong), những người Mông Có và người Hán đã 
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hằng phục, được biên chế thành “Ва! kì Mông Cổ" (л. йй ж # ) và "Bát kì 
Hán nhân” (A Ж; AJ), cùng với “Bát kì Mãn Châu” (A 3X ¿3 28) hợp 
thành “Thanh đại Bát kì hoàn chinh thể”. Thời kì mới thành lập, “Bái kì chế 
độ” có chức năng quân sự, hành chính, sản xuất; có tác động tích cực đến 
nên kinh tế của xã hội Mãn tộc. Sau khi vào chiếm Trung Quốc. giai cấp 
thống trị Mãn tộc lợi dụng “Bát kì chế độ ” để áp bức quần chúng. do đó sức 
sản xuất đi xuống rất mau. Trở thành một tổ chức quân sự, “Bát kì quân đội” 
cùng với bọn thổ phi là một thứ công cụ trong tay giới cẩm quyển nhà 
Thanh. Cũng là một cơ cấu hành chính, “Bát kì nha thự” và hệ thống châu, 
huyện tốn tại đến thời Thanh mat ở một số địa khu. Sau khi nhà Thanh bị 
diệt, “Bát kì chế độ ” tan га. 





Ba Quan Zhu Yi 

Pa Ch'uan Chu I 

Bá Quyền Chủ Nghĩa Ð lề * K 
(ch.tr.) Chính sách xưng vương hay xưng bá trên thế giới hoặc ở một 

khu vực nào đó. Bá quyển xuất hiện thời thượng cổ tại Hi Lạp, chỉ việc 

thành Sparta khống chế các thành khác. Sau này, chỉ một cường quốc không 

tôn trọng chủ quyên và độc lập của nước khác; can thiệp vào nội bộ nước 

khác, tìm cách khống chế và thống trị. 





Ba Shu 

Pa Shu 

Ba Thục е, 8 
(đ.đ.) Dưới đời Tần, Hán, hai quận Ba (©) và Thục (39) đều thuộc địa 

phận tỉnh Tứ Xuyên. Do đó sau này người ta lấy Ba Thục làm biệt danh của 

Tứ Xuyên. 


Ba Wang Zhi Luan 

Pa Wang Chih Luan 

Bát Vương Chi Loạn ¿x £. z ñL 
(ch.tr.) Cuộc biến loạn do các phe phái hoàng tộc gây ra thời Tây Tấn, 

Thời Tấn sơ, người trong hoàng gia được phong đất, nắm giữ quyền chính. Sau 

khi Tấn Võ Đế băng hà (x.x. Jin Wu Di), vợ vua Huệ Đế (x.x. Jin Hui Di) là 

Giả Hậu (x.x. Jia Hou) tranh quyền với ngoại thích Dương Tuấn (x.x. Yang 

Jun). Vĩnh Bình” nguyên niên (291), Giả Hậu giết Tuấn, dùng Nhữ Nam Vương 





Vĩnh Bình (ж Ф): niên hiệu của Hán Minh Đế (58-75). Tấn Huệ Đế (291). Bắc Nguy 
Tuyên Vũ Đế (508-512), Cao Xương Khúc Huyền Hi (549-550), Tùy mat Lí Mật (617-618), 
Tiển Thục Vương Kiên (911-915). 
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Lượng Ci h + 2E) phụ chính. Sau. lại dùng Sở Vương Vi( + 12) giết Lượng, 
rỗi chẳng bao lâu lại giết Vĩ. Vĩnh Khang” nguyên niên (300), Triệu Vương Luân 
(Яй Е 18) khởi binh giết Giả Hậu. Sau, рһ Huệ Đế, tự lập. Të Vương Quýnh 
(Ж + #3) và Thành Đô Vương Dĩnh (£ 3) liên binh thảo Luân. Luân bị giết, 
Huệ: Đế phục vị, Quýnh chuyên quyền phụ chính. Chẳng bao lâu Trường Sa 
Vương Nghệ (K 3 F х) đánh giết Quýnh. Hà Gian Vương Ngung (3T R] Ж 
Ай) cùng Thành Đô Vương Dĩnh giết Nghệ. Dĩnh đóng tại Nghiệp, tỉnh Hà Nam 
(х.х. Үе), chuyên quyền. Phụng mệnh Huệ Đế, Đông Hải Vương Việt (Ж. 4#) 
lãnh quân tiến lên phía bắc đánh bại Dĩnh ở Бапа Âm (£ f#). Dĩnh đưa vua 
chạy về Nghiệp. U Châu Thứ Sử Vương Tuấn (Е ¡4) và Tịnh Châu Thứ Sử Tư 
Mã Đăng (ð] Ж 16) thảo Dĩnh. Dĩnh chiến bại, ép Huệ Đế về hàng Ngung ở 
Trường An (x.x. Chang Ап). Ngung tước bà quyền hành của Dĩnh, độc chiếm 
triểu chính. Việt tái khái binh tấn công Ngung, đánh chiếm Trường An. Ngung, 
Dĩnh lần lượt bị giết. Việt đón Huệ Đế về Lạc Dương (х.х. Luo Yang). Quang 
Hi” nguyên niên, Việt ép Huệ Đế uống thuốc độc chết, lập Hoài Đế (x.x. Jin 
Huai Di), nắm đại quyển. Cuộc biến loạn do 8 vị Vương gây ra kéo đài 16 năm, 
phá hoại kinh tế, gây ra nhiều cuộc khởi binh của các dân tộc thiểu số, cuối cùng 
dẫn đến cuộc sụp đổ của vương triểu Tây Tấn. 








Ba Zhen Tu 
Pa Chen T”u 
Bát Trận Đồ СА ЮЖ 
(d.t.) Tương truyền, Gia Cát Lượng (х.х. 7һи Се Liang) sai lấy đá xếp 
thành thé trận, có 8 cửa, làm Lục Tôn (x.x. Lu Хип) của nước Ngô bị lạc 
không biết đường га. Di tích bát trận đồ hiện có ở 3 nơi: 
1. Phía đông nam huyện Miễn (#9), tỉnh Thiểm Tây. 
2. Phía nam huyện Phụng Tiết (Ж. ff), tỉnh Tứ Xuyên. 
3. 30 dặm về phía bắc huyện Tân Đô (4 #0), nh Tứ Xuyên. 
Dưới đây xin ghi lại bài thơ của Đỗ Phủ: 


СА Rị 
Bát Trận Dó 


HESR 


Công cái tam phân quốc 





° Vĩnh Khang (ОЖ Æ): niên hiệu của Hán Hoàn Đế (167). Tấn Huệ Đế (300-301), Hậu Yên 
Mộ Dụng Bảo (396-398) (6 # Ж Ä Ж). Tây Tấn Khất Phục Xí Bàn (412-419) (#9 Ф Z 1k 
ж ##). Nhu Nhiên Thụ La Bộ Chân Khả Hàn (£ Ж 6 8 a В T 7ƒ) (464-484). 

7 Quang Hi (Ж, 8): niên hiệu của Tấn Huệ Để (306). 
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LAARA 
Danh thành bát trận dó 
ио 5 + # 
Giang lưu thạch bất chuyển 
RAER 
Di hận thất thôn Ngô 


Bát trận đô 
Công trùm lợp phần ba đất nước 
Danh lập nên nhờ bát trận đồ 
Sông trôi, đá vẫn đứng tro 
Hán còn để mãi nuốt Ngô sai lầm. 


Trần Trọng San dịch 





Ba Zheng Dao 


Pa Cheng Tao 

Bát Chính Đạo 2 EÑ 
(t.g.) Là con đường dẫn đến niết bàn, nơi không còn đau khổ. Gồm 8 

yếu tố: 


1. Chính Kiến (# §,). Quan sát thấy thế gian vạn vật đều là: 

- Vô thường (Ж. Ж): không trường tồn, luôn luôn biến động. 

- Võ lạc (Ж %): không có lạc thú, mà chỉ có khổ đau. 

- Vô ngã (#4 #\): mình cùng chúng sinh, mọi vật đều không có thật, chỉ 
do ngũ uẩn tạm thời hòa hợp mà ra. 

- Vô tịnh (Ж ;#): không có gì là trong sạch. 

Đã có chính kiến thì sẽ lo thoát khỏi vòng luân hồi. 

2. Chính tư duy (£ Ж. 1). Đã có chính kiến thì sẽ có những tư tưởng 
đúng đắn (chính tư duy). Chính tư duy đại thể gồm 3 phần: 

- Xuất gia, từ khước những dục vọng trên trần thế. 

- Tâm từ bi, trái với thù hận, 

- Ôn hòa, hiển lương, trái với bạo tàn. 

3. Chính ngữ (JE š#). Lời nói chân tình có 4 thể cách: 

- Không vọng ngữ: không nói láo. 

- Không ác khẩu: không nói xấu ai. 

- Không ý ngữ: không dùng lời nói ngọt ngào để dụ dỗ người ta, không 
thủ lợi cho riêng mình. 

- Không lưỡng thiệt: không bg đỡ trước mắt, nhưng gièm pha sau lung. 

4. Chính nghiệp (£. Ж). Hành động tốt để tạo thiện nghiệp, bao gồm: 
không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. 
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5. Chính mệnh (£. @ ). Sống đời trong sạch, cố gắng không làm những 
nghề có hại nhân дийп xã hội như: 

- Buôn bán khí giới, chất ma túy. 

- Nuôi súc vật để cung cấp cho các lò sát sinh. 

- Buôn bán nô lệ v.v... 

6. Chính tinh tấn (E ‡# i£). Ó trong mỗi người đều có cả một kho tàng 
chứa đựng những nghịch lí vừa cao thượng vừa đê hèn. Chính tinh tấn là luôn 
luôn cố gắng phát huy cái tốt và đè nén cái xấu không cho nó trỗi dậy. 

7. Chính niệm (> 5). Để tiêu diệt 4 quan niệm sai lầm trong cuộc 
sống: 

- Ưa thích cái không đáng được ưa thích. 

- Đau khổ mà lại cho là hạnh phúc. 

- Vô thường lại cho là trường cửu. 

- Vô ngã là không có cái tôi. 

8. Chính định (£. Ж). Chính tinh tấn và chính niệm sẽ dẫn đến chính 
định. 


Bai Chong Xi 
Pai Ch'ung Hsi 
Bach Süng Hi © 

(n.d.) Người đất Lâm Quế (B$ ‡‡), tỉnh Quảng Tây; tự là Kiện Sinh ($F 
+). Tốt nghiệp khóa 3 Trường Võ bị Bảo Định (4# Æ). Thời chiến tranh bắc 
phạt, làm Phó Tổng Tham Mưu trưởng. Năm 1927, là Tư lệnh quân cảnh bị 
Tùng Hỗ (3 8) - ở hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang; tham dự cuộc Tứ 
Nhất Nhị Phản Cách Mạng Chính Biến (x.x. Sỉ Yi Er Fan Ge Ming Zheng 
Bian) của Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi). Năm 1929, cùng Lí Tôn 
Nhân (x.x. Li Zong Ren) rút về Quảng Tây. Sau năm 1931, giữ các chức 
Phó Tổng Tham Mưu trưởng của Quốc dân Đảng, kiêm Bộ trưởng Quân 
huấn, Bộ trưởng Quốc phòng. 

Ngày 21/4/1949, quân đội Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) vượt 
sông Dương Tử để đánh một trận quyết chiến cuối cùng. Chính phủ Quốc 
dân Đảng không còn kiểm soát được tình thế nữa. Tưởng Giới Thạch từ 
chức, nhóm Quảng Tây trong đó có ông, bầu Lí Tôn Nhân lên để dièu đình 
với phe cách mạng. Cuộc dàn xếp thất bại, ngày 25/4/1949, quân Cộng sản 
chiếm Nam Kinh, ngày 3/5/1949 đến lượt Hàng Châu. Đệ tứ lộ quân đánh 
bại đoàn quân của ông, chiếm được Quảng Châu, rồi Quế Lâm. Ông bỏ chạy 
sang Đài Loan, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Cố vấn tại Tổng thống phủ. 
Ông mất năm 1966. thọ 73 tuổi (1893-1966). 
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Bai Deng 

Pai Teng 

Bạch Đăng đ Ж 
(đ.d.) 1/ Tên núi. Ó phía đông huyện Đại Đồng (A Fl), tỉnh Sơn Tây. 

Còn được gọi là Bạch Đăng Đài (6 4£ Ж). Hán Cao Tó bị quân Hung Nó 


vây ở đây trong 7 ngày. 

2/ Tên sông. Phát nguyên từ núi Bạch Đăng, chẩy về phía đông. qua 
phía nam huyện Dương Cao (%2 5), nhập vào địa phận tỉnh Hà Bắc, chảy 
qua các huyện Hoài An (Ж 3), Tuyên Hóa (€ 1È), Trác Lộc (Ж Ж.) để 
nhập vào sông Tang Can (Ж É£). 

3/ Tên huyện thời xưa do rợ Kim thành lập, đến đời Minh thì phế bỏ. 
Ngày пау, đổi tên là Bạch Đăng Phố (é Ж $h), ở phía nam huyện Dương 
Cao, tỉnh Sơn Tây. 

Bản gốc Chinh Phụ Ngâm có câu: 

DAE T ú # D 

Kim triêu Нап hú Bạch Đăng thành 
1 H ở] ®%, W $ dh 

Minh nhật Hồ Khuy Thanh Hải khác 

Вап dịch của bà Đoàn Thị Điểm: 

Nay Hán xuống Bạch Thành dóng lại 
Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua. 





Bai Di 

Pai Ti 

Bạch Địch é x 
(c.t.) Thời Xuân Thu, chủng tộc Địch gồm Xích Địch (% 3X), Bạch 

Địch. Gọi là Bạch Địch vì dân thường mặc áo trắng, cư ngụ tại những huyện 

Phần Dương (; F3), Li Thạch (Ä£ 4), Giới Huu (f Ж), Thạch Lâu (5 Ж), 

tỉnh Sơn Tây, và các huyện Phu Thí (Ж 38), Diên Trường (4£ K), Tĩnh Biên 

(## i$), Cam Tuyền (+ Ж), tỉnh Thiểm Tây. 





Bai Di Cheng 

Pai Ti Ch“eng 

Bach Đế Thành ©з 
(đ.d.) Tại Bạch Đế Sơn, nay thuộc phía nam huyện Phụng Tiết (Ж. А), 

tỉnh Tứ Xuyên. Bạch Để Sơn tiếp giáp với Xích Giáp Sơn (# Ф L). Thời 

Hán mạt, Công Tôn Thuật (x.x. Gong Sun Shu) ẩn ở đây. Truyền thuyết nói 

có con rẳng trắng xuất hiện ở một cái giếng trước cung điện, tự xưng là Bạch 

Đế. Do đó, núi có tên là Bạch Đế Sơn, và thành có tên là Bạch Đế Thành. 
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Lưu Bị (x.x. Liu Bei) mát ở đây, sau khi thất trận ở Nghi Xương (x.x. Yi 
Chang). Tại đây có đền thờ Lưu Bị, Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang), 
Quan Vũ (x.x. Guan Yu) và Trương Phi (x.x. Zhang Fei). 





Bai Hua Qi Fang, Bai Jia Zheng Ming 
Pai Hua Chỉi Fang, Pai Chia Cheng Ming 
Bách Hoa Tề Phóng, Bách Gia Tranh Minh Ё ЖАЎ 
(ch.tr.) Đây là phương kế cơ bán để phát triển, phong phú hóa khoa 
học, văn học, nghệ thuật của Trung Quốc. Chính sách này được Mao Trạch 
Đông đưa ra trong cuộc họp khoáng đại của Bộ Chính trị ngày 28/4/1956. 
Một tháng sau. ngày 26/5/1956, Tổng trưởng Thông tin giải thích: “Chúng ta 
để cho trăm hoa đua nở, cho trăm trường phái tranh luận, bởi vì chúng ta 
muốn văn sĩ, nghệ sĩ, khoa học gia của chúng ta tự do tư tưởng, tự do phát 
biểu, sáng tạo và phê binh.” Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, không chấp nhận bị 
chỉ trích, Mao Trạch Đông cho lệnh phát động chiến dịch “chống hữu phái” 
làm biết bao người tin ở chính sách “trăm hoa đua nở, trăm nhà lên tiếng” 
lên tiếng phê bình, bị rơi vào cảnh khốn đốn. 





Bai Jia Xing 

Pai Chia Hsing 

Bách Gia Tính = Z+ 
(t.p.) Sách gồm 568 chữ, được xếp theo câu 4 chữ, có ghi 509 họ. Tác 

giả khuyết danh. Soạn vào thế kỉ thứ 9. 





Bai Ju Yi 
Pai Chu 1 
Bạch Cư Dị © 
(n.d.) Đời Đường. Người huyện Thái Nguyên (K Æ), tỉnh Sơn Tây; tự 
là Lạc Thiên (# K), vẫn niên hiệu Hương Sơn Cư Sĩ (# А Æ +), sau di cư 
tới Hạ Khuê (F 35) - nay ở phía bắc Vị Nam OA rb), tỉnh Thiểm Tây. Thời 
niên thiếu, nhà nghèo, chịu nhiều khổ cực. Tiến sĩ thời Trinh Nguyên, làm Bí 
Thư Tỉnh Hiệu Thư Lang (# £ ЖОЖ # BE). Trong thời Nguyên Hòa, thăng 
Tả Thập Di (+ 45 iñ), Tả Тап Thiện Đại Phu (£ 5} & XA Ж). Sau, vì dâng 
sứ xin nghiêm trị hung thủ thích sát Té Tướng Vũ Nguyên Hành (sÑ Z 8ï), 
ông bị biếm đi làm Giang Châu Tư Mã (x.x. Jiang Zhou). Thời Trường 
Khánh, làm Hàng Châu Thứ Sử (x.x. Hang Zhou). Năm đầu Bảo Lịch, làm 
Tô Châu Thứ Sử (x.x. Su Zhou). Trong thời gian này, ông sáng tác hai tác 
phẩm lớn: Dữ Nguyên Cửu Thư (#t Ж, Z, Ẹ) (thư gửi Nguyên Cửu) và Ti Bà 
Hành (# É fT). Trong tác phẩm đầu, và Tán Nhạc Phú (3 Җ# Ар), ông chủ 
trương văn chương phải phản ánh thời đại, thi ca phải hợp với sự việc - văn 
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chương hợp vi thời nhi trước, ca thi hợp vi sự nhi tác (x # ậ Á, BF т) ж, 
+  & E m 1F). Còn trong tác phẩm sau, ông mượn câu chuyện người 
thương phụ bến Tâm Dương để nói lên tâm trạng của mình ở nơi ông bị 
biếm. Văn Tông lên ngôi, ông được tháng làm Hình Bộ Thị Lang. Năm 845 
thời Đường Vũ Tông, niên hiệu Hội Xương, ông thôi làm quan về nghỉ với 
hàm Binh Bộ Thượng Thư. Thơ của ông bình dị, cận nhân tình. Nổi tiếng 
ngang với Nguyên Chẩn (x.x. Yuan Zhen), người đương thời thường gọi hai 
ông là Nguyên, Bạch (Z. ©). Cuối đời, thường hay xướng họa với Lưu Vũ 
Tích (х.х. Liu Yu Xi), người đời xưng tụng hai ông là Lưu, Bạch ( #'], 6). Sau 
khi nghỉ quan, ông ở ẩn tại Hương Sơn (Æ ш), huyện Lạc Dương (;# IH), 
tỉnh Hà Nam, mới lấy tên hiệu là Hương Sơn Cư Sĩ. Ông mất năm 846, thọ 
74 tuổi (772-846), thuy danh là Văn (5), để lại: 
Bạch Thị Trường Khánh Tập (Q K, K Ж È) 
Dữ Nguyên Cửu Thư (#t 7U А, #); 
Tân Nhạc Phú (#fí % ДЇ). 
Tất cả hơn 3.800 bài thơ, trong đó nổi tiếng nhất là 7ì Bà Hành và 
Trường Hận Ca. 
Dưới đây xin trích hai bài thơ của ông là Trường Hận Ca và Tì Bà Hành. 
18 4§ — X ü 1 + 
Hài đầu nhất tiếu bách mi sinh 
2: # 9 $ Ë B ë, 
Lục cung phấn đại vô nhan sắc 
(Một cái ngoảnh cười, trăm vẻ đẹp 
Sáu cung son phấn đều phai mờ) 
£ f % lí H Đk 
Xuân tiêu khổ dodn nhật cao khởi 
# J. # ЯЛ + Ф 
Tùng thử quân vương bất tảo triểu 
(Đêm xuân quá ngắn không buồn dậy 
Từ đấy vua không sớm ngự triểu) 
1 # ft #8 = +A 
Hậu cung giai lệ tam thiên nhân 
=+ # ñ Ж 
Tam thiên súng ái tại nhất thân 
(Ba ngàn người đẹp trong cung cấm 
Súng ái ba ngàn ở một thân) 
ањ SE Mk $e Ж 
Ngu Duong bë có dóng dia lai 
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ЖЕЖ J] £ dh 
Kinh phá Nghệ Thường Vũ y khúc 
(Tiếng trống Ngư Dương rung đất tới 
Làm cho tan vỡ khúc “Nghề Thường ”) 
8 + j m Җ + Í$ 
Quân vương yếm diện cửu bất đắc 
© £ ứa Ж †R Ít Ж, 
Hải khan huyết lệ tương hòa lưu 
(Vua che kín mặt, không sao cứu 
Ngoảnh lại buồn trông, máu lệ trào) 
É, #. bk TF J + Ф 
Mã Ngôi Pha ha në thổ trung 
£ K, = КЁ 
Bất kiến ngọc nhan không tứ xứ 
(Mã Ngôi trong lớp bùn ngày trước 
Mặt Ngọc đâu rồi, ở dưới kia) 
+ †Ế 4 (Trường Нап Ca) 
Trân Trọng San dịch 


$k $k ар Җ 9 8 
Huyền huyền yếm ức thanh thanh tứ 
tt. + + $ Ж 
Tự tố bình sinh bất đắc chí 
(Nghe não ruột mấy dây buồn bực 
Dường than phiên tấm tức bấy lâu) 
Ж + #4 Же, ш 
Mộ khứ triêu lai nhan sắc cố 
P1 ñi $ #4 $ 5, ⁄ 
Môn tiên lãnh lạc xa mã hi 
(Sầu hôm mai đổi khác hình dung 
Cửa ngoài xe ngựa vắng không) 
КЖ УЯУ 
Dạ thâm hốt mộng thiếu пїёп sự 
F "Ë 3k k $r HỆ HỆ 
Mộng dê trang lệ hồng lan сап 
(Đêm khuya suc nhớ vòng tuổi tré, 

Lệ trong mơ hoen vẻ phấn son) 


52 Bai Ju Yi/Bai Ju Yi 


RAEES 
Ngã vän tì bà di thán tức 
x. Bj sk, š5 ФТ 
Huu văn thử ngữ trùng tức tức 
F] £ Á ЕЖ А 
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân 
†R ik fỊ 2: WMA 
Tương phüng hà tất tàng tương thức 
ҖЕ + #+ Ñt £ SW. 
Ngã tùng khứ niên từ đế kinh 
БИ Ja Á Bộ Ek, 
Trích cư ngọa bệnh Tám Dương thành 
(Nghe dàn ta đã chanh buồn 
Lại rầu vì nỗi nỉ non mấy lời 
“Cùng một lứa bên trời lận đận 
Gặp gỡ nhau, lọ sẵn quen nhau 
Từ xa kinh khuyết bấy lâu, 
Tâm Dương đất trích gối sầu hôm mai”) 
iA ENEA 
Mãn tọa trùng văn giai уёт khấp 
Ж Фіз F#@®& % 
Tọa trung khấp hạ thùy tốt đa 
¿r H5 %5 # ¡8 
Giang Châu tư mã thanh sam thấp 
(Khấp tiệc hoa tuôn nước lệ rơi 
Lệ ai chan chứa hơn người? 
Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh) 
FE # f7 (Ti Bà Hành) 
Phan Huy Vịnh dich 
Nguyên văn hai bài thơ trên, xin xem tại mục Pi Pa Xing (Ti Bà Hành) 
và Chang Hen Ge (Trường Hán Ca). 
Ti bà hành khúc đọc qua rồi 
Thương cụ Bạch Cư Dị quá trời 
Bị giáng chức quan buồn số mệnh 


Cảm thương thân phận ngắn tình đời 


Bai lu Yi Mu Zhong/Bai Lian Лао 53 


Khéo than kĩ nữ xuân tàn ta 
Chẳng пев Đào Công trí thành thơi 
Nếu sớm điển viên đâu đến nỗi 
Tầm Dương Tư Mã lệ rơi hoài. 

Thái Cuóng 





Bai Ju Yi Mu Zhong 

Pai Chu 1 Mu Chung 

Bach Cu Di Mộ Chúng 6 ÉE 5 £ W. 
(d.t.) Đây là làng mộ của Bạch Cư Di, đại thi hào đời Đường (x.x. Bai 

Ju Yi), được xây ở Đông Sơn (Hương Sơn), thuộc dãy Long Môn Thạch Quật 

(x.x. Long Men Shi Ku). 





Bai Li Xi 
Pai Li Hsi 
Bách Lí Hë ЕЁ Ж. 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Ngu (Ж), tự là Tỉnh Ва (+ 48). 

Thiếu thời, nhà nghèo, lưu lạc khắp nơi. Nước Ngu bị nước Tấn diệt, ông 
không chịu ra làm quan, bỏ nước Ngu trốn sang nước khác. Khi ông đang ở 
nước Sở, Tần Mục Công nghe tiếng ông là bậc hiển tài, đem 5 bộ da dê đến 
biếu Sở để đổi lấy ông, nên người đời còn gọi ông là “Ngũ cổ đại phu” (Ж 
Ж ÀK Ж) (ông quan 5 bộ da dê). Ông làm cho nước Tần chỉ trong vòng 7 
năm trở nên cường thịnh, giữ ngôi bá thiên hạ. 

Công dân Ngu quốc vốn hơn người 

Họ Bách thường du thuyết mọi nơi 

Biết Tấn dâng vàng, mitu cướp nước 

Khuyên Ngu giữ nước, chỉ hoài công 


Lí Hë chí sĩ tim mình chủ 
Tán Mục mình quân nạp tuân tài 
Bá nghiệp Tân bang lưu sử sách 
Công lao Bách Li cũng muôn đời. 
Thái Cuóng 





Bai Lian Jiao 

Pai Lien Chiao 

Bach Liên Giáo б £ #t 
(t.g.) Là một tông phái Phật giáo, được thành lập khoảng năm 384 bởi nhà 

sư Huệ Viễn (x.x. Hui Yuan) (334-416). Cũng có tên Bạch Liên Xã (ё i 3); 


54 Bai Lu Dong Shu Yuan/Bai Ma Si 


tổ chức tôn giáo bí mật hỗn hợp Phật giáo, Minh giáo (8H $4). Di Làc giáo (34 9 
3k). Khởi đầu từ đời Tống, tới đời Nguyên thì dần dẫn phổ biến khắp nơi. Chí 
Đại” nguyên niên (1308), bị cấm hoạt động, nhưng tín đổ vẫn gia tăng. Chủ 
trương sùng thượng quang minh (Ж, 99), tin tưởng quang minh sẽ thắng hắc ám 
CE 18); tôn thờ Phật A Di Đà, để xướng ngũ giới (E. Ж): không sát sinh, không 
tà dâm, không uống rượu, không nói bậy, không trộm cắp. Trong 3 thời đại 
Nguyên, Minh, Thanh, thường bị những cuộc nông dân khởi nghĩa lợi dụng. biến 
thành một công cụ đấu tranh. Nguyên Thái Định năm thứ 2 (1325), tại Tức Châu 
(Ë. HỊ) - nay là huyện Tức, tỉnh Hà Nam - Triệu Sửu Tư (3Š Æ Ж) xướng ngôn 
“Cả thiên hạ là của Phật A Di Đà”. Chí Nguyên năm thứ 3 (1337), tại Tín Dương 
(1# f#), tỉnh Hà Nam, Bóng Hồ (Ж #]) lợi dụng tổ chức Bạch Liên giáo để khởi 
nghĩa. Thời Nguyên mạt, mâu thuẫn rất lớn giữa các giai cấp. đưa đến cuộc khởi 
nghĩa Hồng Cân (x.x. Hong Jin Jun Qi Yi). 

Tên gọi của giáo phái thay đổi tùy thời, tùy địa phương, như đời Minh 
gọi là Hương giáo (+ Ж), đời Thanh là Thanh Thủy giáo G$ К Я), Bát 
Quái giáo (A Ж 44). Thiên Lí giáo (Ж # Җ). Minh Hồng Vũ пат thứ 30 
(1347), tại Thiểm Tây, Điền Cửu Thành (W Z, A) cũng lợi dụng tổ chức tôn 
giáo để khởi nghĩa. Gia Khánh năm thứ 18 tới năm 19 (1813-1814), nổi lên 
cuộc khởi nghĩa của Lí Văn Thành (# x Ж), ở các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, 
Sơn Đông, Lâm Thanh (Ж if). 


Bai Lu Dong Shu Yuan 
Pai Lu Tung Shu Yuan 
Bạch Lộc Động Thư Viện éìị /& F) £ BE 
(c.q.) Tại phía đông nam đỉnh Ngũ Lão Phong, Lu Sơn (x.x. Lu Shan), 
tỉnh Giang Tây. Lí Bột (4 Z1) đời Đường ẩn cư đọc sách, nuôi một con hươu 
trắng để mua vui nên người đời gọi ông là Bạch Lộc Tiên Sinh. Ông cho xây 
một ngôi nhà trên núi, lấy tên là Bạch Lộc. Thời Nam Đường, một học quán 
được thiết lập, được biết đến dưới tên Lư Sơn Quốc Học. Thời Tống sơ, đổi 
thành Bạch Lộc Động Thư Viện, là một trong bốn đại thư viện đương thời. Chu 
Hi (x.x. Zhu Xi) thời Nam Tống, Vương Thủ Nhân (x.x. Wang Shou Ren) đời 
Minh, đã từng dạy học ở đây. Là một trọng điểm văn vật toàn quốc. 


Bai Ma Sĩ 

Pai Ma Szu 

Bạch Mã Tự а + 
(d.t.) Được xây dựng năm thứ 11 Vĩnh Bình, thời Đông Hán Minh Đế, 

thế kỉ đầu sau c.n. Bạch Mã Tự là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung 





8 Chí Đại: niên hiệu của Nguyên Vũ Tông (1308-1311). 


Bai Mao Hei Mao Shuo/Bai Mao Nü 55 


Quốc. Tọa lạc tại tỉnh Hà Nam, cách Lac Duong (x.x. Luo Yang) khoảng 12 
km về phía đông. Sau khi được vua Hán sai đi thỉnh kinh ở nước Thiên Trúc 
(Ấn Độ), hai nhà sư Trung Quốc trở về nước với sách Phật chở trên lưng hai 
con ngựa trắng. Nhà vua cho xây ngôi chùa để tầng trữ các kinh Phật và để 
các vị cao tăng có nơi chốn tử tế mà dịch kinh Phật từ chữ Phan sang Hán tự, 
do đó có tên là Bạch Mã Tự. 





Bai Mao Hei Mao Shuo 

Pai Mao Hei Mao Shuo 

Bạch Miêu Hắc Miêu Thuyết Ó $ £ $ 2X, 
(ch.tr.) Để đưa Trung Quốc thoát khỏi tình trạng kinh tế lạc hậu, Đăng 

Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao Ping) không đặt nặng vấn để “xã hội chủ nghĩa” 

hay “tư bản chủ nghĩa”. “Thực dụng” là chủ nghĩa của ông. Ông thường 

tuyên bó “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, cái quan trọng là mèo 

nào bắt được chuột”. Nhờ chính sách “mở cửa” của ông từ thập niên 1980, 

Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng kể. nhất là trên phương 

diện kinh tế. 








Bai Mao Nü 
Pai Mao Nü 
Bach Mao Nữ dt $4 

(t.p.) Kịch bản do tập thể nghệ thuật Học viện Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun) 
sáng tác ở Diên An (x.x. YanAn). Hạ Kính Chi (# #4 2), Định Nghị (Т &) 
soạn kịch, còn Mã Khả (5 5T), Trương Lễ (4k 8), Có Duy (# Ж), Hoán 
Chi (1# z), Hướng Ngung (17 #%), Trần Tử (È Ж), Lưu Xí (#] ‡Ä) viết ca 
khúc, Được diễn xuất lần đầu năm 1945 ở Diên An, sau được sửa đổi, thêm 
bớt nhiều lần. Kịch dua vào một truyền kì lưu hành ở biên khu Thiểm Tây, 
tả địa chủ ác bá Hoàng Thế Nhân (# + 4=) đánh đến chết tá điển Dương 
Bạch Lao (4% ét 28) vì tội không nộp dú lúa cho hắn; hắn còn hiếp con gái 
của Bạch Lao tên Hi Nhi (# JL). Khi biết Hi Nhi mang thai, hắn lập mưu 
giết cô, khiến cô phải bỏ trốn trong hang núi nhiều năm. Vì thiếu ăn và ánh 
nắng mặt trời, nên tóc cô bạc trắng; dân chúng quanh vùng đặt cho cô biệt 
danh Bạch Mao Tiên Cô (@ £, {Ш 44). Về sau, cô được đệ bát lộ quân giải 
thoát, sau khi đã quét sạch bọn ác bá trong vùng. Toàn bộ vở kịch lấy chủ 
để: Cựu xã hội bả nhân bức thành quỷ, tân xã hội bả quỷ biến thành nhân 
(® # $ je ^ lễ A. Ж. di 2L #9 je $£ 9 A), để phản ánh sự đối xử tàn 
bạo của địa chủ đối với tá điển trong xã hội cũ và sự giải phóng tá điển trong 


xã hội mới. 





56 Bai Men/Bai Qi 


Bai Men 

Pai Men 

Bach Món é Р] 
(đ.d.) Một tên khác của thành Kim Lăng thời xa xưa, tức Nam Kinh 


ngày nay. 


Bai Pu 
Pai P“u 
Bạch Phác é Ж 

(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Áo Châu (m №), tỉnh Sơn Tây; sinh vào 
cuối triểu đại Kim. Sau khi nhà Nguyên thống nhất đất nước, gia đình ông di 
cư tới Kim Lăng (£ Ж) - tức Nam Kinh ngày nay. Tự là Nhân Phủ (12 Ñ), 
cũng tự là Thái Tố (K Ж), hiệu Lan Cốc (M 5). Học vấn uyên bác, giỏi từ 
khúc. Cùng Quan Hán Khanh (x.x. Guan Han Qing), Mã Trí Viễn (x.x. Ma 
Zhi Yuan), Trịnh Quang Tổ (x.x. Zheng Guang Zu), xưng Nguyên Khúc Tứ 
Đại Gia (Z<, th 09 k Ж). Ông diễn đạt rất tinh vi đời sống nội tâm của các 
nhân vật. Về trước tác của ông, xin ghi lại: 

- Các tạp kịch: 

Ngô Đồng Vũ (Е 4A #9); 

Luu Giang Diệp (Ж, = Ж); 

Tiên Đường Mộng ($ Ж Ж); 

Bài Thiếu Tuấn Tường Đầu Mã Thượng (Ж V 1R 6 3ã В, kL); 

Đường Minh Hoàng Thu Dạ Ngô Đồng Уй (Ж A © 3 Ж 45 Kì D); 

Đổng Tú Anh Hoa Nguyệt Đông Tường Kí ($ Ў A it A $ 18 30). 

- Về từ thì có tác phẩm Thiên Lại Tập (X # Ф). 
Bai Qi 
Pai Ch'i 
Bach Khởi 6 

(n.d.) Còn có tên là Công Tôn Khởi (Z 34 4). Danh tướng nước Tân 
thời Chiến Quốc; người đất Mi (AR) - nay là huyện Mi, tỉnh Thiểm Tây. Thời 
Tần Chiêu Vương, từ Tả Thứ Trưởng (£ Ж K) thăng tới Đại Lương Tạo (k 
Ë. 15). Nhiễu lần chiến thắng, chiếm đất của Hàn, Nguy, Triệu, Sở. Năm 29 
Tần Chiêu Vương (278 trước c.n.), đánh Sở, chiếm được kinh đô Dĩnh (3f) - 
nay ở tây bắc Kinh Châu (#] #|), tỉnh Hó Bắc. Nhờ chiến công này, được 
phong Vũ An Quân (ж Ж Ж). Trong trận chiến Trường Bình (x.x. Chang 
Ping Zhi Zhan), đại thắng Triệu, chôn sống hơn 40 vạn địch quân. Sau, vì 
bất kính với Tần Chiêu Vương và bất hòa với Tướng Quốc Phạm Thư (x.x. 
Fan Ju), nên bị biếm tới Âm Mật (Ж #) - nay ở tây nam Linh Đài (# $), 
tỉnh Cam Túc - và bị bức tử ở Đỗ Bưu (x.x. Du You) năm 257 trước c.n. 











Bai Se/Bai Shang Di Hui 57 


Chiến Quốc lừng danh dë mấy ai 
Khá khen Bạch Khởi sẵn thiên tài 
Phất cờ đánh Sở, thành công lớn 
Vung kiếm diệt Yên, thắng lợi hoài. 


Triệu. Nguy quy hàng, còn hiếu chiến 
Thục, Hàn khuất phục, vẫn đương oai 
Giúp Tán nên nghiệp, thần không thoái 
Tới Đỗ Bưu, đành tự hủy đời 


Thái Cuẳng 


Bai Se 

Pai Se 

Bách Sắc CEA 
(đ.d.) Tên huyện. Tại phía bắc huyện Ân Dương (Ж. $), tỉnh Quảng 

Tây. Đường bộ thông với tỉnh Quý Châu, ở phía bắc, và tỉnh Vân Nam ở phía 

tây, trở thành đường giao thông giữa ba tỉnh. 








Bai Shang Di Hui 
Pai Shang Ti Hui 
Bái Thượng Đế Hội # ФФ 
(.t.) Còn có tên là Bái Thượng Đế giáo (#† L $ #k) hoặc Thái Bình 
Cơ Đốc giáo (K P Æ # #). Hồng Tú Toàn (x.x. Hong Xiu Quan) lợi 
dụng danh nghĩa tôn giáo để sáng lập một tổ chức nông dân phản Thanh. 
Năm Đạo Quang thứ 23 (1843), Hồng Tú Toàn, nhân đọc Khuyến Thế 
Lương Ngôn (@ © B. $), hấp thụ giáo lí Cơ Đốc giáo, cùng với Phùng 
Vân Sơn (x.x. Feng Yun Shan), Нӧпр Nhân Can (x.x. Hong Ren Gan) 
sáng lập hội tại huyện nhà là huyện Hoa (x.x. Hua Xian) - nay là Hoa Đô 
(46 ҖӘЮ, tỉnh Quảng Đông. Sau, Phùng Vân Sơn, tại khu Tử Kinh Sơn (х.х. 
Zi Jing Shan), Quế Bình (x.x. Gui Ping), phát triển số hội viên ở hai nơi 
này lên khoảng trên 3.000 người, gồm toàn bán cố nông. Trước sau, Hồng 
Tú Toàn tuyển soạn những bài Nguyên Đạo Cứu Thế Ca ( ìš Җ Ф $), 
Nguyên Đạo Tỉnh Thế Huấn (Æ 8 M # Ф|), Nguyên Đạo Giác Thế Huấn 
(# Ww # w il), để xuất bái Thượng đế, không bái tà thần; nam nữ trong 
thiên hạ đều là huynh đệ, tỉ muội nên cùng nhau đánh diệt “Diêm La Yêu” 
(chỉ Hoàng đế Thanh triểu), để thực hiện "Thiên hạ nhất gia, cộng hưởng 
thái bình”(& F — Ж, 3 # K Ф), có nghĩa là “Thiên hạ một nhà, cùng 
hưởng thái bình”. Đó là lí tưởng đấu tranh. Hồng Tú Toàn và Phùng Vân 
Sơn lại còn chế định nghi thức tôn giáo, cùng định “Thập Khoản Thiên 


58 Bai Shi Dao Ren бе 0u/Bai Tou Yin 


Điều” (+ # A 4%) để hội viên theo. Sau cuộc khởi nghĩa ở làng Kim Điển 
(£ 8), huyện Quế Bình (‡‡ F), tỉnh Quảng Tây, tại những khu vực chiến 
lược, Thái Bình quân cho cử hành nghỉ thức lễ bái, tiến hành công tác 
tuyên truyền và tổ chức. 





Bai Shi Dao Ren Ge Qu 
Pai Shih Tao Jen Ke Ch'ü 
Bach Thach Dao Nhàn Ca Khúc © < m A. К dụ 
(t.p.) Tên sách. Gồm bốn quyển, một quyển Biệt Tập. do Khương Quy 
(x.x. Jiang Kui) thí nhân thời Nam Tống trước tác. Từ của ông tinh thâm, 
hoa diệu, nổi tiếng một thời. 
Tác phẩm bao gỗm: 
Tổng Nao Ca (R 3% Ж), 14 bài thơ. 
Việt Сии Са (4% Ж, ©), 10 bài. 
Cầm Khúc (3 üh), 1 bài. 
Ти (39), 84 bài. 
Trong Việt Cửu Ca, có ghi chú luật âm nhạc. 
Bai Shi Dao Ren Shi Shuo 
Pai Shih Tao Jen Shih Shuo 
Bạch Thạch Đạo Nhân Thi Thuyết а БА ФФ 
(t.p,) Do Khương Quy trước tác (х.х. Jiang Kui). Gồm một quyển, có 30 
dièu, bàn luận về cách làm thơ, chủ yếu nhấn mạnh đến: 
- “Tinh tư” (‡š Ж): suy nghĩ thật cẩn thận trước khi làm thơ. 
- “Độc tạo” (29 18): phải tạo cho mình một sắc thái riêng biệt có tính 
cách sáng tạo. 





Bai Tou Yin 
Pai T'ou Yin 
Bạch Đầu Ngâm © sÑ w 
(t.p.) Tên nhạc phủ Sở Điệu Khác (8 З 8). Cổ từ, tả phái nam có nhị 
tâm, người vợ cương quyết dứt bỏ tình phu thê. Cũng biểu thị mong muốn 
có người chóng chung tình, được vậy sẽ chung sống tới bạc đầu (nguyện 
đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương li) (88 #8 — +¿ A, đi i8 Ж 48 ë). 
Trong Tây Kinh Tạp Kí (Œ F. ҖЕ it) có ghi: Tư Mã Tương Như (x.x. Si Ma 
Xiang Ru) thời Tây Hán, có ý lấy một thiếu nữ ở Mậu Lãng (Ж k) làm 
thiếp; vợ ông là Trác Văn Quân (x.x. Zhuo Wen Jun) có làm bài từ Bạch 
Đầu Ngâm ngô ý muốn đoạn tuyệt, làm Tư Mã Tương Như phải bỏ ý định 
trên. 
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Bai Tu Ji 
Pai T'u Chi 
Bạch Thố Kí а Ж A 

(t.p.) Nguyên tên là Lu Tri Viễn ( 3] % i). Мат hí khúc bản (diễn 
viên nói tiếng miễn nam Trung Quốc), do người đời Tống, Nguyên viết, 
nhưng không rõ danh tính tác giả. Bản lưu truyền hiện nay là do người thời 
Thành Hóa Minh Hiến Tông (1465-1487) OR 16 A $ F) thực hiện, đã được 
Mao Tấn (x.x. Mao Jin) hiệu đính và in khắc trong bộ Luc Thập Chẳng Khúc 
(ж + # từ). Lấy để tài trong truyền thuyết dân gian, tả gia cảnh bán hàn 
của Lưu Tri Viễn. Tri Viễn đầu quân ở xa, vợ là Lí Tam Nương (+ Z 3#) 
chịu mọi điều đắng cay, khổ cực. Sinh hạ con xong, không nuôi nổi, phải nhờ 
người mang đến cho nhà chóng dưỡng dục. Mười năm sau, trong một cuộc đi 
săn, thằng bé khẩn cầu thần linh và được một con thỏ dẫn đường đến nơi cư 
при của mẫu thân. Sau, cả gia đình lại được đoàn tụ. Vå kịch tả nỗi khổ cực 
của phụ nữ trong chế độ phong kiến. Mở đầu cho những kịch bản cùng loại 
sau này, như: 

Đậu Công Tống Tử 2 * +); 

Ра Miêu Hải Thư (3T $5 61 #). 

Ma Phòng Tương Hội (J 8 †8 Ф). 








Bai Yang 
Pai Yang 
Bạch Dương é ih 

(n.d.) Nữ diễn viên hí kịch và điện ảnh. Nguyên tên là Dương Thành 
Phương (4ÿ / 2); người đất Tương Âm (h 15). tỉnh Hó Nam. Năm 1931, 
được nuôi dưỡng, học tập tại phân xưởng diễn viên sô 5e, thuộc Liên Hoa 
Ảnh Nghiệp Công Ti ở Bắc Bình. Là diễn viên chính trong các: 

- Thoại kịch: 

Mai Mộng Hương (38 F Ж); 

Trà Hoa Nữ ( 38 36 Ж), 

Khuất Nguyên (Ж f). 

- Phim điện ảnh: 

Thập Tự Giai Đầu (+ F 4 38); 

Trung Hoa Nhi Nữ (P Ж 8 +): 

Thanh Niên Trung Quốc (Ÿ # Ф B), 

Bát Thiên Lí Lộ Vân Hòa Nguyệt (N + £ 35 Ẹ $o А), 1946; 

Nhất Giang Xuân Thủy Hướng Đông Lưu (— її ж 7k 61 Ë iñ), 1946; 

Chúc Phúc (4 tá) 1949; 

Xuân Мап Nhân Gian (Ф 55 A А), 1949. 
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Lần lượt là Nhân dân Đại biểu khóa 1, 2, 3; Ủy viên Toàn quốc Chính 
hiệp khóa 5, 6. 

Về trước tác, có: 

Điện Ảnh Biểu Diễn Kĩ Nghệ Мап Bút ($ 9 ЖОЖ АК $ O$ Ф); 

Điện Ảnh Biểu Diễn Thám Sách ($ % k RRE). 

Bà mất năm 1996, thọ 76 tuổi (1920-1996). 





Bai Yang Dian 

Pai Yang Tien 

Bạch Dương Điện 0 # x 
(đ.d.) Tên một đầm nước nổi tiếng (cũng viết é f3 Z), nằm trong địa 

phận của các huyện Cao Dương ( ë Mh), An Tân (Ж $), Nhiệm Khâu (4£ и) 

và Hùng (4#), thuộc tỉnh Hà Bắc. Các sông Đường Hòa Hà (Ж Яо 77), Tru 

Long Hà (Ж #& 5T) chảy vào dám này. Du khách thường đến đây câu cá. 








Bai Yue 

Pai Yueh 

Bách Việt яж 
(c.t.) Tên gọi chung các bộ tộc sống ở phía nam Trung Quốc. Do đó 

ngày nay đất Hó Quảng (các tỉnh Hó Nam, Quảng Đông và Quảng Tây) còn 

được gọi là đất Bách Việt. 





Bain Qen Erdini 
x.x. Ban Chan E Er De Ni. 





Ban Biao 
Pan Piao 
Ban Bưu 9: №, 
(n.d.) Sử học gia thời Đông Hán. Tự là Thúc Bì (44 Ж), người đất Phù 
Phong (4k Ж), An Lăng (3 Ék) - nay ở đông bắc Hàm Dương (x.x. Xian 
Yang), tỉnh Thiểm Tây. Ban đầu, nương nhờ Ngỗi Khí (x.x. Wei Qi) ở Thiên 
Thủy (Ж Ж). Sau, tới Hà Tây C #), theo Đậu Dung (x.x, Dou Rong), lập 
kế hoạch để ông quy thuận Quang Vũ Đế (x.x. Han Guang Wu Di). Đông 
Hán sơ, làm Từ Lệnh (# 4), sau bị bệnh nên xin từ chức. Chuyên nghiên 
cứu sử, thu thập tài liệu để viết thành bộ Hậu Truyện ( Ф), gồm 65 thiên, 
tiếp theo bộ Sử Kí (s 32.) của Tư Mã Thiên (x.x. Sĩ Ma Qian) - ghi lại những 
biến cố tới thời Thái Sơ (K #7) của Hán Vũ Đế. Con ông là Ban Cố (х.х. 
Вап Gu) kế tục tu thành Hán Thư (Ж #). Cuối cùng, do соп gái ông là Вап 
Chiêu (х.х. Ban Zhao) và Mã Tục ($ %) bổ sung hoàn thành. Những trước 
tác của ông về từ, phú, hiện còn lại: 





Ban Chan E Er De Ni/Ban Chao 61 


Vương Mệnh Luận (+ ® i4), 

Lam Hải Phú ($ Ж 8Ä), 

Bắc Chinh Phú (3k, 4E 8). 

Ông mất năm 54, thọ 51 tuổi (3-54). 





Ban Chan E Er De Ni 
Pan Ch'an E Erh Te Ni 
Ban Thiền Ngach Nhĩ Đức Ni 3 Ж ‡ñ 8 $ Л, 
(c.v.) Chỉ địa vị tối cao của một trong hai Phật sống Tây Tạng phái 
Cách Lỗ (‡& -& Ж Cách Lỗ Phái) (Hoàng Giáo). “Ban” là chữ Phan, ý chỉ vị 
học giả tỉnh thông cả 5 điều; “Thiển” là chữ Tạng. có nghĩa là lớn, “Ngach 
Nhĩ Đức Ni” là chữ Mãn Châu, có nghĩa là quý. Năm thứ 2 Thanh Thuận Trị 
(1645), Hòa Thạc Đặc Mông Cổ Cố Thủy Нап (4v #8 + # b BỊ #2 zF) tôn 
lãnh tụ phái Cách Lỗ là La Tang Khước Cát Kiên Tán (# Ж p š B %#) 
làm “Ban Thiên” (tức Ban Thiền đời thứ 4). Năm thứ 52 Khang Hi (Ж ÉE) 
(1713), triểu đình Мап Thanh sắc phong La Tang Y Hi (ë #  #) làm 
“Ban Thiên” đời thứ 5. Kể từ dó, việc sắc phong “Ban Thiền Ngach Nhĩ Đức 
Ni” là do chính phủ trung ương quyết định, và đã trở thành định chế. Hiện 
пау ‘піт 2000) “Ban Thiển Ngach Nhĩ Đức Ni” thuộc đời thứ 11. 


Ban Chan E Er De Ni Que Ji jian Zan 
Pan Ch'an E Erh Te Ni Ch'ueh Chỉ Chien Tsan 
Ban Thiên Ngach Nhĩ Đức Ni Xác Cát Kiên Tán Ж # ўй Ж 4& Z, Z8 
trg 

(n.d.) Giáo chủ tăng phái Cách Lỗ của Phật giáo Tây Tạng. Nguyên tên 
là Cống Bố Từ Đan (Ñ Ж # 7), người huyện Tuần Hóa (48 4V) (x.x. Xun 
Hua), tỉnh Thanh Hải (x.x. Qing Hai); dân tộc Tây Tạng. Năm 1941, được tôn 
lên đứa trẻ linh thiêng (linh đồng), bấy giờ ông mới 3 tuổi, “Ban Thiên” truyền 
thế đời thứ 9. Tháng 6/1949, Chính phủ Trung ương Quốc dân Đảng chính thức 
xác nhận ông là “Ban Thiển” đời thứ 10 (x.x. Ban Chan E Er De Ni). Tháng 
10/1349, ông gửi điện cho Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tư lệnh Chu Đức, 
chúc mừng sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau, lần lượt giữ 
các chức vụ: danh dự Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Viện trưởng 
Việt Cao cấp Phật học Tạng ngữ; Phó Chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp. 

Ông mất năm 1989, thọ 51 tuổi (1938-1989). 





Ban Chao 

Рап Ch”ao 

Ban Siêu + 8 
(n.d.) Danh tướng thời Đông Hán. Tự là Trọng Thăng (1Ф #†), người đất 

Phù Phong (4k M), An Lăng (2 Ж) - nay ở đông bắc Hàm Dương (x.x. Xian 
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Yang), tỉnh Thiểm Tây. Là em Ban Cố (x.x. Ban Gu). Năm thứ 16 Vĩnh 
Bình (73 sau c.n.), theo Đậu Cố (x.x. Dou Gu) tấn công Bắc Hung Nô. Sau, 
phụng mệnh, dẫn đầu phái đoàn 36 người di sứ Tây Vực. Ông giết sứ giả 
Hung Nô ở Thiện Thiện (x.x. Shan Shan), phế Thân Vương của Hung Nô là 
So Lặc Vương (Ж # Е), củng сб sự thống trị của Hán triểu tại Tây Vực. 
Sau, Hung Nó nổi lên chống cự tại Tây Vực, ông kiên trì giữ Sơ [йс (х.х. 
Shu Le). Sau, được Hán triểu phái quân đến tiếp viện. Từ Chương Hòa” 
nguyên niên (87 sau c.n.) đến năm thứ 6 Vĩnh Nguyên (94 sau c.n.), tiếp tục 
bình định. bảo vệ các dân tộc tại Tây Vực. Năm thứ 3 Vĩnh Nguyên, làm 
Tây Vực Dà Hộ (#8 3& # 28). Sau, phong Định Viễn Hầu. Ông hoạt động ở 
Tây Vực suốt 31 năm. Năm thứ 14 Vĩnh Nguyên, trở về Lạc Dương, bị bệnh 
và qua đời, thọ 70 tuổi (32-102). 

Nguyên văn Chỉnh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn có câu: 

HER 56 t‡ Ир 
Ban Siêu quy thời mân di ban 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới vẻ. 





Ban Gu 
Pan Ku 
Ban Cố ж Е 

(n.d.) Sử học gia, văn học gia thời Đông Hán. Tự là Mạnh Kiên (# 8), 
người đất Phù Phong (4k A), An Lăng (Ж fÈ) - nay ở đông bắc Hàm Dương (x.x. 
Xian Yang), tỉnh Thiểm Tây. Ban đầu, kế tục hoàn thành bộ Sử Kí Hậu Truyện 
(# it Æ 1%) của phụ thân Вап Bưu (x.x. Ban Biao), nhưng bị tố cáo là có âm 
mưu thay đổi quốc sử, nên bị hạ ngục. Em ông là Ban Siêu (x.x. Ban Chao) dâng 
thư biện hộ, nën ông được phóng thích. Sau được triệu vào làm Lan Đài Lệnh Sử 
CA $ 4 £), Điển Hiệu Bí Thư (# Ж 4 #8). Phụng chiếu tiếp tục viết để hoàn 
thành bộ Sử Kí Hậu Truyện của phụ thân. Vĩnh Nguyên (Ж. 2) nguyên niên (79 
sau c.n.), theo tướng Đậu Hiến (x.x. Dou Xian) đi chính phạt Hung Nô (x.x. 
Xiong Nu). Sau, Đậu Hiến bị giết vì chuyên quyền, ông bị liên lụy, tống giam và 
chết trong ngục. Tám bài biểu trong Hán Thư (Ж £) và bộ Thiên Văn Chí (K. x 
2.) chưa viết xong; sau nhờ em gái ông là Ban Chiêu (x.x. Ban Zhao) và Mã Tục 
(Ж 6) bổ sung hoàn tất, Hán Thự được viết tiếp bộ Sử Kí của Tư Mã Thiên (x.x. 
Si Ma Qian), là một công trình biên soạn rất có giá trị. 

Người đời sau ấn hành những trước tác của ông trong bộ: 

Вап Lan Đài Tập GE Ñ 6$ Ж). 

Ông mất năm 92, thọ 60 tuổi (32-92). 


° Chương Hòa (Ж #0): niên hiệu của Hán Chương Đế (87-88). 
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Ban Jie Yu 
Pan Chieh Yu 
Ban Tiếp Dư жж 

(n.d.) Nữ văn học gia thời Tây Hán. không rõ danh tính. Người đất Lâu 
Phiển (x.x. Lou Fan) - nay là vùng phụ cận Ninh Vũ (£ ). tỉnh Sơn Tây. 
Là tổ cô của Ban Cố (х.х. Вап Gu). Ngay từ thời niên thiếu, đã có văn tài. 
Thời Hán Thành Đế, bị tuyển vào cung và lập làm Tiếp Dư (x.x. Де Yu). 
Sau này, Triệu Phi Yến (x.x. Zhao Fei Yan) được nhà vua súng ái, nên bà bị 
bỏ quên, và bị đưa vào Trường Tín Cung để hầu hạ Thái hậu. Những từ khúc 
bà sáng tác lời rất bi thương ai oán. Những tác phẩm của bà còn tón tại đến 
ngày nay gồm: 

Tự Điệu Phú (É $ 8Ä); 

Đảo Tố Phú (l8 Ж 8Ä), 


Оап Ca Hành (2 # 47), nói lên cuộc đời buồn tủi trong cung cấm. 





Ban Po Cun 

Рап P'o Ts'un 

Bán Pha Thón EF Eri 
(đ.d.) Một thôn xóm cách Tây An (x.x. Xi An) khoảng 11 km về phía 

đông. Nổi tiếng vì ở đây các nhà khảo cổ đã đào được những cổ vật có từ tân 

thạch khí thời đại (Neolithic age). 


Ban Qiao Za Ji 
Pan Chiao Tsa Chỉ 
Bản Kiểu Tạp Kí H % ## il 

(t.p.) Bút kí của Dư Hoài (Ф M) đời Thanh. Tác giả tên tự là Dam Tâm 
(4 2), người đất Bò Điển (2 19), tỉnh Phúc Kiến. Sau di cư tới Giang Ninh 
(¿r 3#), nay là Nam Kinh (ф Ж). Tác phẩm gồm ba quyển: 

Thượng “Nhã Du" (H Ж); 

Trung “Lệ Phẩm" (Ж 2); 

Hạ “Раг Sự” (#4 Ж). 

Dư Hoài là di thần triều Minh, nên sách ghi chép những cảnh ăn chơi ở 
các kĩ viện Nam Kinh, đời sống dật lạc của sĩ phu đương thời. Có giá trị cho 
độc giả muốn tìm hiểu về thực trạng xã hội cuối đời Minh. 





Ban Zhao 

Pan Chao 

Ban Chiêu 3t t8 
(n.d.) Sử học gia thời Đông Hán. Còn có tên Cơ (38), tự là Huệ Ban (Ж. 

ЯР), người đất Phù Phong (#4 Ж), An Lãng (Ж f) - nay ở đông bắc Hàm 





64 Bao Ân,/Bao Сап Jun 


Dương (x.x. Xian Yang), tỉnh Thiểm Tây. Là con gái sử học gia Ban Bưu 
(x.x. Ban Biao) và em gái Ban Cố (x.x. Ban Gu). Khi Ban Cố mất, tám bài 
biểu trong Hán Thư ($ Š) và bộ Thiên Văn Chí (K x Ж), phần thì bị thất 
lạc, phần thì chưa hoàn thành. Bà phụng mệnh, cùng với Mã Tục (£ #8) 
soạn tiếp. Khi Hán Thư ra mắt, nhiều độc giả không hiểu giá trị của nó, bà 
cùng người thầy là Mã Dung (x.x. Ma Rong) phải bỏ công giảng cho họ rõ. 
Thời Hòa Đế, bà thường vào cung dạy học cho Hoàng hậu và các phi tân. 
Cùng với chóng là Tào Thế Thúc ($ + 4х), được người đời xưng tụng là 
Tào Đại Gia. Về trước tác của bà phải kể tới: 

Đông Chính Phú ( $. АЕ В); 

Nữ Giới (+ Ж), gồm bảy thiên. 

Bà sống khoảng 49-120 sau c.n. 





Bao An 
Pao An 
Bảo An 4% Ж 
(đ.d.) Cựu huyện danh. Tại tây bắc tỉnh Thiểm Tây. Tống thiết lập Bảo 
An quận, Kim đổi thành Bảo An huyện. Năm 1934, đổi ra Xích An huyện 
(4: 3 9). Năm 1936, lại đổi thành Chí Рап huyện (Ж Ж 8). 
(n.h.) Niên hiệu của Đoàn Tư Liêm (ft Ж. Ж) nước Đại Lí (K F) 
(1045-1052). 





Bao Can Jun 
Pao Ts'an Chun 
Bào Tham Quân $ 5 + 

(n.d.) Tức Bào Chiếu (4% #8), Nam triêu Tống văn học gia. Tự là Minh 
Viễn (8Ñ ik); người đất Đông Hải (Ж Ж) - nay ở bắc Đàm Thành (#Ё 5%), 
tỉnh Sơn Đông. Xuất thân nghèo khó. Từng làm Mat Lăng (Ж #) Lệnh, 
Trung Thư Xá Nhân (P $ + A). Sau làm Tham Quân cho tiên quân của 
Lâm Hải Vương Lưu Tử Húc (86 Ж £ #] + JA), do đó xưng Bào Tham 
Quân. Sau khi Tử Húc khởi binh thất bại, ông bị bắt và sát hại. Thơ của ông 
phản ánh nỗi bất mãn đối với sự chuyên quyền của giai cấp thống trị đương 
thời. Giỏi nhạc phủ, thơ thất ngôn; phong cách tuấn dật. Một số thi nhân đời 
Đường sau này, như Lí Bạch (x.x. Li Bai), Sầm Tham (x.x. Cen Shen) chịu 
ảnh hưởng khá nhiều của ông. Cùng Nhan Diên Chi (x.x. Yan Yan Zhi) và 
Tạ Linh Vận (x.x. Xie Ling Yun) được người đời sau gọi Nguyên Gia Tam 
Đại Gia (х Æ = K Ж). Ông sinh và mất khoảng 414-466, để lại: 

- Hơn 80 bài nhạc phủ, tiêu biểu là bài: 

Nghĩ Hành Lộ Nan Thập Bát Thủ ( 47 358 Ж + A Ë). 
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- Hơn 30 bài văn phú, như: 
Vô Thành Phú ($ yK IR) và 
Đăng Đại Lôi Ngạn Dữ Muĝi The (#8 k $ tị tạ 3). 





Bao Chu Ta 
Рао Chu T'a 
Båo Thúc Tháp 1 fa 59 
(d.t.) Trên núi Bảo Thạch (Ж 5). ở bắc ngan Tây Hó. Hàng Châu, tinh 
Chiết Giang (x.x. Xi Hu và Hang Zhou). Được xây vào khoảng thế kỉ thứ 
I0, đã từng bị phá hủy, và được trùng tu lại năm 1933. Tại sao tháp lấy tên 
là Bảo Thúc? Theo sách Ойле Tràng Tiểu Phẩm G$ th 2,) thì: Thúc. tức 
Ngô Việt Vương Tiển Hoằng Thúc (3 АА E # 72 fR). Vua Tiền Hoằng 
Thúc đầu hàng nhà Tống, bị dẫn vào bệ kiến vua Tống. Ông sợ bị giữ lại, 
nên trước đó cho xây tháp để cầu xin được bình an. Tháp có Бау 14и, сао 
45m3, là một di tích được nhiều du khách tới viếng hằng năm. 





Bao Ding 
Pao Ting 
Bảo Định Ж 

(đ.d.) 1/ Tên phủ. Tống sơ thiết lập Bảo Tái quân” (48 Ж Ж), sau thăng 
Bảo Châu (4# JM). Trong thời Chính Hòa”, được đổi thành quận Thanh Uyển 
GA #4). Nhà Nguyên đổi thành Bảo Định lộ (4% Ж 34). Nhà Minh đổi thành 
Bảo Định phủ (4# Ж AY), thuộc tỉnh Trực Lệ (ñ ‡#) - Hà Bắc ngày пау - trị 
só tại Thanh Uyển. Hạt cảnh gồm 14 huyện: Thanh Uyển GË 36), Mãn 
Thành CH W), An Túc (Ж M), Định Hưng ( Ж), Tân Thành (3# WR), 
Đường (5), Bác Dã (tË $F), Vọng Đô (£ ҖЕ), Dung Thành (2 I), Hoàn 
(Ж), Lễ (£). Hùng (2#), Thúc Lộc (Ж Æ), Cao Dương (15 f3), cùng hai 
châu Kì (3#) và An C). Dân quốc phế bỏ. 

2/ Cựu huyện danh: 

(a) Nhà Hán thiết lập huyện An Định (2 Ж); nhà Đường đổi thành Bảo 
Định; Kim đổi thành Kinh Xuyên (# M). trị sở cũ tại phía bắc huyện Kinh 
Xuyên, tỉnh Cam Túc. 

(b) Nhà Tống lập Bảo Định quân ({& Ж Ж); sau phế quân đổi thành 
huyện. Nhà Thanh cho nhập phủ Thuận Thiên (Mã £). Dân quốc đổi thành 
huyện Tân Trấn (#7 48). 

(n.h.) Niên hiệu của Nam Bắc triêu Bắc Chu Vũ Đế (561 sau c.n.). 





19 Quân (Ey tên khu vực hành chính đời Tống. 
l! Chính Hòa (st ж): niên hiệu của Tống Huy Tông (1111-1118). 


66 Bao Ding Shan Shi Ku/Bao Ji 


Bao Ding Shan Shi Ku 

Pao Ting Shan Shih K'u 

Bảo Đính Sơn Thạch Quật S rR l < # 
(d.t.) Ó phía đông nam thủ phú Thành Đô (x.x. Cheng Du), tỉnh Tứ 

Xuyên. Những điêu khắc ở đây có từ thời Nam Tống và có ở 13 địa điểm 

khác nhau. Những tấm điêu khắc này mô tả lại cuộc đời Đức Phật, xen kẽ 

với những hoạt cảnh đồng quê. 





Bao En Si 

Pao En Szu 

Báo Àn Tu #8. Ф 
(d.t.) х.х. Веі Sĩ Ta. 





Bao Feng Zou Yu 

Pao Feng Tsou Yu 

Bạo Phong Sậu Vũ ZARA 
(t.p.) Tác phẩm của Chu Lập Ba, nói về cải cách ruộng đất ở vùng đông 

bắc Trung Hoa. Boat giải thưởng Stalin năm 1951 (x.x. Zhou Li Bo). 


Bao Gong 

Pao Kung 

Bao Công б, 
(n.d.) х.х. Bao Zheng. 


> 





Bao Guo Si 

Pao Kuo Szu 

Báo Quốc Tự юй $ 
(d.d.) Ngôi chùa ở chân núi Nga Mi (x.x. E Mei Shan). Hằng năm, du 

khách và những người thích leo núi đến thăm núi Nga Mi rất đông. Họ 

thường nghỉ lại trong Báo Quốc Tự. 





Bao Ji 

Pao Chi 

Bảo Kê y 
(đ.d.) Tên huyện. Ó phía tây nam huyện Phượng Tường (Ж, #8), bắc 

ngan sông Vị GH), tỉnh Thiểm Tây. Nguyên là huyện Trân Thương (f £) 

đời Тіп, nhà Đường đổi thành Bảo Kê. Tục truyền, Тіп Văn Công trong khi 

đi săn, nhặt được viên đá quý ở phía bắc thành Trần Thương, đem về thờ. Vị 

“thân dá” đêm đêm hiện về như một luồng ánh sáng từ phương đông bay tới, 

lâu lâu lại phát ra tiếng kêu như của con gà trống. Dân trong vùng cho đó là 
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điểm lành, nên gọi là Trân Bảo (IÈ #). Đến đời Đường thì được đổi tên 
thành Bảo Kê (con gà trống quý). Thị xã Bảo Kê trước kia là nơi dừng chân 
của các thương gia trên con đường tơ lụa. Nay là nơi giao điểm của nhiều 
đường xe lửa. Tới Bảo Kê, du khách có thể thăm: 

- Kim Đài Quán (Ф 6 ##), được xây đời Minh, trên một ngọn đổi cao 
nhìn xuống thị xã. Trong quán này, có tấm bia khắc một bài thơ của Tào 
Tháo (x.x. Cao Cao). 

- Điếu Ngư Đài (49 @. 6). 

- Ngô Nhạc Miếu (® # А). 





Bao Jian Ji 
Pao Chien Chi 
Bảo Kiếm Kí Ў é] z 
(t.p.) Kich bàn truyền kì, do Lí Khai Tiên (x.x. Li Kai Xian) đời Minh 
soạn. Đề tài lấy trong truyện Thủy Hú (zk. Ж), nhưng tình tiết đã bị thay đổi; 
tả Lâm Xung (Ж P), vì thượng só hạch tội Đồng Quán ($ Ё) và Cao Cầu 
(57 18) nên bị Cầu hãm hại và phải bỏ tới Lương Sơn (# h). Cuối cùng, 
Xung đem quân vây hãm kinh sư, Hoàng đế cho đem cha con Cao Cầu xử tử 
trước mặt địch quân, do đó chiêu hổi được Lâm Xung. Kịch bản cho thấy bộ 
mặt hắc ám của chế độ phong kiến, nhưng đồng thời cũng cường điệu lòng 
trung quân của Lâm Xung. Kịch bản rất nổi tiếng, được diễn đi diễn lại trên 
khấp Trung Hoa. Cũng trong đời Minh, Trần Dữ Giao (fẹ $ 28) viết lại và 
đổi tên thành Linh Bảo Dao (£ 3 Л). 





Bao Juan 

Pao Chuan Š 

Bảo Quyển Ў # 
(t.g.) Danh từ này được dùng để chỉ nën văn học bình dân, đượm màu 

tôn giáo, đặc biệt thịnh hành vào đời Minh và Thanh. 





Bao Lu Yun Dong 

Pao Lu Yün Tung 

Bảo Lộ Vận Động 1: 35 38 $> 
(ch.tr.) Cũng có tên là Thiết Lộ Phong Trào. Tháng 5 năm thứ 3 Thanh 

Tuyên Thống (1911), nhân dân các tỉnh Quảng Đông, Hỗ Nam, Hồ Bắc, Tứ 

Xuyên phản đối chính quyền Mãn Thanh quốc hữu hóa đường xe lửa Xuyên 

Hán, Việt-Hán và đem сіт cố cho các ngân hàng Anh, Pháp, Đức, Mī; phát 

động Bảo Lộ Vận Động, mạnh nhất là nhân dân tỉnh Tứ Xuyên. Số người 

tham gia lên tới hàng 100 ngàn. Đến hạ tuần tháng 8, cuộc vận động hô hào 

bãi khóa, bãi thị, bãi thuế nông nghiệp. Ngày 7 tháng 9, Tứ Xuyên Tổng 





68 Bao Ning/Bao Shu Ya 


Đốc Triệu Nhĩ Phong (Ай 8 ) ra lệnh sát hại những người dâng thỉnh 
nguyện thư, làm cho nhân dân Tứ Xuyên càng phẫn nộ. Hội viên Đồng Minh 
Hội liền tổ chức tại các huyện Bảo Lộ Đông Chí Quân (1% 34 Б] Ж Ж), phát 
động vũ trang khởi nghĩa. khiến cho Bảo Lộ Vận Động trở thành một cao 
trào, dẫn tới cuộc khởi nghĩa tại Vũ Xương (x.x. Wu Chang Qi Yi). 





Bao Ning 
Pao Ning 
Bảo Ninh ik F 
(d.d.) 1/ Tên dó hộ phủ. Được thành lập năm thứ 8 Thiên Bảo nhà 
Đường (749), thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Phế bỏ sau loạn An Lộc Sơn (х.х. An Lu 
Shan). 
2/ Tên phủ. Được thành lập năm thứ 13 Chí Nguyên nhà Nguyên (1276). 
Hạt cảnh tương đương ngày nay рӧт các huyện Nam Bộ (h šf), Thương 
Khê (ж Ж), Lãng Trung (ñ Ф), tỉnh Tứ Xuyên. Phế bỏ năm 1913. 
(n.h.) Niên hiệu của Liêu Cảnh Tông (969-979). 


Bao Shi Chen 

Pao Shih Ch'en 

Bao Thë Thán @,# Б 
(n.d.) Thanh học giả, thư pháp gia, thư học lí luận gia. Tự là Thận Bá (А4 

48), hiệu Quyên Ông (ë 3). Người huyện Kinh (;#), tỉnh An Huy. Tên cổ của 

huyện Kinh là An Ngô (Ж Ж), nên người đời gọi ông là Bao An Ngô (ё, е 

È). Từng làm Tri huyện Tân Du ($f °й) - nay là Tân Dư (#7 2®), tỉnh Giang 

Tây. Rất quan tâm đến chính sự đương thời, nhất là hậu quả do cuộc Chiến 

tranh Nha phiến gây ra. Ông mất năm 1855, thọ 80 tuổi (1775-1855), để lại: 
An Ngô Tứ Chúng (% Ж vq Ж), trong đó, ở thiên cuối Nghệ Châu Song 

Tiếp (‡# # @ Ht) có bàn luận về thư pháp, rất được các học giả coi trọng. 





Bao Shu Ya 
Pao Shu Ya 
Bào Thúc Nha Xk F 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Là đại phu nước TÈ. Chơi thân với Quần Trọng 
từ lúc thiếu thời (x.x. Guan Zhong). Biết bạn mình nhà nghèo, nên khi đi 
buôn chung, ông thường chia cho bạn phần lãi nhiều hơn. Sau này, ông 
phụng sự Tế Hoàn Công ( ‡# 2), còn Quản Trọng theo công tử Củ (#]). 
Công tử Củ và công tử Tiểu Bạch (h #) tranh quyền; Tiểu Bạch đoạt được 
Đế vị. Rồi công tử Củ mất, Quản Trọng bị cầm tù. Ông làm Té Tướng, tiến 
cử bạn lên Té Hoàn Công, về sau Quản Trọng đã giúp Té Hoàn Công làm 
nên nghiệp lớn. 


Bao Si/Bao Ting Bo 69 


Quần tử hành vi quá khác thường 

Thác Nha giúp bạn đáng nêu guong 
Buôn chung, Quản Trọng gian phần lãi 
Biết rõ, Thúc Nha dụng ý nhường 


Nha giúp Hoàn Công, ngôi đã định 
Trọng phù Tå Củ. tội dang mang 
Nhờ Nha tiến cử ngôi Thừa Tướng 
Bá nghiệp, Hoàn Công tạo rỡ ràng. 
Thái Cuẩng 








Bao Sĩ 
Pao Ssu (Szu) 
Bao Tự # tì 
(n.d.) Ái phi của Chu U Vương (x.x. Zhou You Wang). Họ Tự (3), 

người đất Bao Quốc (# BỊ) - nay ở phía đông huyện Miễn (#3), tỉnh Thiểm 
Tây. Được U Vương súng ái, lập làm Hoàng hậu. Con bà là Bá Phục (48 JR) 
- còn có tên là Bá Bàn (40 43) - được làm Thái tử. Sau, Thân Hầu (ф í), 
liên kết với rg Khuyển Nhung (x.x. Quan Rong) đánh thắng và sát hại U 
Vương, còn bà bị cầm tù. 

Xét sử nhà Chu thấy rõ ràng 

Do dáu Bao Tự sánh U Vương 

Trách vua hiếu sắc đâm mê loạn 

Để bậc trung thần chết thåm thương 


Thích chí U Vương gây hiểm họa 

Nụ cười Bao Tự xảy tai ương 

Nhà Chu suy bại nên sinh biến 

На phải Bao nương húy miču đường. 
Thái Cuồng 





Bao Ting Bo 

Pao T'ing Po 

Bào Dinh Bác ю&ж# + 
(n.d.) Đời Thanh. Nhà sưu tám sách quý. Tự là Di Văn (4 x), hiệu Lục 

Ẩm (Ж $k), người huyện Hấp (45), tỉnh An Huy. Ông có thú sưu tầm sách 

quý, hiếm. Thư viện của ông ở Hàng Châu có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng 

được in trong các triểu đại Tông, Nguyên; được ông đặt tên là Tri Bất Túc 





70 Bao Tou/Bao Zhong 


Trai (о < Æ Ж), lấy trong câu “Học, Nhiên Hậu Tri Bất Тос“ (4#, # 16 40 
£ A.) của Lễ Kí, có nghĩa là học rói mới thấy kiến thức còn thiếu. 

Năm 1772, 1773, để thành lập Tứ Khố Toàn Thư Quán (x.x. Si Ku Quan 
Shu), vua Càn Long (x.x. Qing Gao Zong) hiệu triệu các vị sưu tầm sách 
trong toàn quốc cho triều đình mượn các sách quý, hiếm và hứa sẽ trả lại sau 
khi bản sao được hoàn tất. Hưởng ứng lời hiệu triệu trên, ông gửi lên Bắc 
Kinh 626 quyển. 

Ông mất năm 1814, thọ 86 tuổi (1728-1814), để lại 3 thi phẩm: 

Hoa Vận Hiên Tiểu Сао (16, # ‡t :Ì- #3). 

Vịnh Vật Thi (3% 3p З); 

Tịch Dương (# %). 





Bao Tou 

Pao T'ou 

Bao Đầu ©, яй 
(d.d.) Thị xã cách Hô Hòa Hạo Đặc (°# Я ;£ 4†), thủ phủ của khu tự tri 

Nội Mông Cổ trên dưới 120 km về hướng tây, ở tả ngạn sông Hoàng Hà. 

Theo tiếng Mông Cổ thì tên của đô thị này có nghĩa là “xứ của hươu”. Ngoài 

ra, còn là nơi có công nghiệp chế tác kim cương lớn nhất toàn quốc, do đó 

còn có tên là “Thảo nguyên kim cương thành”. Dân số hơn 1,5 triệu, là đô 

thị lớn nhất của Nội Mông Cổ. 


Bao Zheng 
Pao Cheng 
Bao Chuẩn (Chứng) ©, # 

(n.d.) Thời Bắc Tống. Người đất Hợp Phi (+ Ж), Lư Châu (Ж Ж) - nay 
thuộc tỉnh An Huy - tự là Hi Nhân (# {-). Tiến sĩ thời Thiên Thánh. Thời 
Nhân Tông, làm Giám Sát Ngự Sử (Ж Ж #? £), kiến nghị tuyển tướng, 
luyện binh để để phòng rg Khiết Đan (x.x. Qi Dan). Sau, làm Thiên Chương 
Các Đãi Chế (X # М #4 $l), Long Рб Các Trực Học Sĩ (8, 8 М ‚ё Ж +), 
Khu Mật Phó Sứ GE # ål (Ë). Tính tình cương trực, chấp pháp nghiêm minh. 
Là một viên quan xử án nổi tiếng thanh liêm trong văn chương bình dân của 
người Trung Hoa. Về trước tác, ông để lại: 

Bao Hiếu Тис Таи Nghị (@, # ® # Ж). 

Sau khi ông mất năm 1062, thọ 63 tuổi (999-1062), tên tuổi ông đã xuất 
hiện: 

- Trên những bài viết bàn về phương pháp xử án đời Tống; 

- Trong các tạp khúc đời Nguyên; 

- Trong các thoại bản đời Minh; 





Bei/Biei Di 71 


- Trong cuốn Long Dó Công Án (x.x. Long Tu Gong An) thế kỉ thứ 19; 
Sau này nhiều hãng phim đã dựng về ông. 


Thẩm án xưa nay vốn khá đông 
Công mình, chính trực, hẳn mình ông 
Bích Vân cung cháy do Hoàng hậu 
Thái giám Hòe khai trước mặt rông 


Hoán chúa, li miêu dùng độc kế 

Đốt nhà, sai кё giết Đông cung 

Tội danh, xét đáng Tiêu Hà luật 

Chém đầu thái giám, chẳng khoan dung. 

Thái Cuồng 
Bei 
Ре! 
Bi a 
(t.v.) Thể văn thời cổ, được khắc trên bia đá. Đời Tần, gọi là khắc thạch 

(À) 5); từ Hán trở về sau, gọi là bi, như: Ki Niệm Bi (#, Ж 2), Mộ Bi (Ж 
##). Ngoài ra, bi còn dùng để tán dương công đức của một nhân vật, hoặc để 
ghi một sự kiện nào đó, như bài Có; Kê Khắc Thạch (Ж Ж à] Z), ca tụng 
công nghiệp thống nhất đất nước của Tân Thủy Hoàng (х.х. Qin Shi Huang). 





Bei Dai He 
Pei Tai He (Ho) 
Bắc Đái (Đới) Hà 3L R >T 
(đ.d.) Tên một thắng cảnh của Trung Quốc, ở tây nam Tân Hoàng Đảo 
thị (Ж $ Ё, h), tỉnh Hà Bắc. Bắc dựa vào núi Liên Bóng (#& #), nằm trên 
bờ Bột Hải G$ Ж). Bãi cát mịn, nước biển trong xanh, là nơi nghỉ mát và 
tắm lí tưởng. Có Thông Thiên Động (348 K #l), Vi Đà Tượng (Ж #4 (6), Đối 
Ngữ Thạch (#† ‡# Æ), Lão Hổ Thạch (# Ж, 5), Quan Âm Tự (## + +), 
Ưng Giác Đình (Ж Ж Ж). Xứng đáng là đệ nhất thắng cảnh của Trung 
Quốc. Do vị trí nằm rất gần Bắc Kinh nên hội nghị cấp Trung ương Đảng 
thường được tổ chức tại đây. 


Bei Di 

Pei Tỉ 

Bắc Địa Jt 3È, 
(đ.d.) Tên quận. Do nhà Tần thời Chiến Quốc thiết lập. Nay thuộc đông 

bắc bộ hai tỉnh Ninh Hạ và Cam Túc. 





72 Bei Fa Zhan Zheng/Bei Fa Zhan Zheng 


Bei Fa Zhan Zheng 
Pei Fa Chan Cheng 
Bác Phat Chiến Tranh 3L 4, 8 # 
(ch.tr.) Còn có tên là Đệ Nhất Thứ Quốc Nội Cách Mệnh Chiến Tranh 
(# — k H 3: Ф S& Ф) hay Đại Cách Mệnh (K # 2). Là cuộc chiến 
phán đế, phản phong kiến của nhân dân trong những năm 1924-1927. Năm 
1923, Trung Quốc Cộng sản Đảng xác định cùng Quốc dân Đảng kiến lập 
“Cách mệnh thống nhất chiến tuyến”. Năm 1924, Tôn Trung Sơn (x.x. Sun 
Zhong Shan) cho mời Đẳng Cộng sản tham gia Đệ nhất Toàn quốc Đại biểu 
Đại hội của Quốc dân Đẳng, xác định liên kết với Liên Xô. phù trợ công 
nông, cải tổ Quốc dân Đảng, thực hiện Quốc-Cộng hợp tác. thành lập 
Trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. Huang Pu), tổ chức quân đội cách mạng. 
Năm 1925, Quốc dân Đảng tiến hành đông chinh, nam chỉnh. tiču trừ thế lực 
quân phiệt trong tỉnh Quảng Đông, thống nhất “Quảng Đông cách mệnh căn 
cứ địa”. Tháng 2/1926, Cộng sản Đảng để xuất bắc phạt để quét sạch quân 
phiệt. Đương thời, quân phiệt Ngô Bội Phu (x.x. Wu Pei Fu), có trong tay 20 
vạn quân, tập trung tại Нё Nam, Hồ Bắc, Hà Nam: quân phiệt Tôn Truyền 
Phương (x.x. Sun Chuan Fang) cũng có khoảng 20 vạn quân, trú đóng tại 
Giang Tây, Phúc Kiến, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô. Ngày 1⁄7, Chính 
phủ Quốc dân Quảng Đông đưa ra “Bắc phạt tuyên ngôn”. Tiếp theo, tám 
đoàn quân cách mạng, khoảng 10 vạn binh, chia làm ba cánh, xuất phát từ 
Quảng Đông tấn công vào Hó Nam, Hó Bắc. Riêng quân Cộng sản dưới 
quyền Diệp Dĩnh (x.x. Ye Ting) trong hai chiến dịch Thinh Tứ Kiểu GT йч 
1) và Hạ Thắng Kiều (# Ж 18) đánh bại chủ lực quân của Ngô Bội Phu. 
Ngày 10/10, đánh chiếm được Vũ Xương (x.x. Wu Chang). Đoàn thứ ba của 
đệ nhị lộ quân tấn công Giang Tây; ngày 11, chiếm đóng Nam Xương (х.х. 
Nan Chang), Cửu Giang (x.x. Jiu Jiang), tiêu diệt chủ lực quân của Tôn 
Truyền Phương. Đoàn quân thứ nhất của đệ tam lộ quân tấn công hướng 
Phúc Kiến, Chiết Giang và đến tháng 12 thì chiếm đóng hai tỉnh trên. Trong 
cuộc bắc phạt, Cộng sản tổ chức và phát động quảng đại công, nông, quần 
chúng, tích cực phối hợp. Mùa xuân 1927, Lưu Thiếu Kì (x.x. Liu Shao Qi) 
lãnh đạo công nhân thu hài tô giới Anh tại Hán Khẩu (х.х. Han Коп), Cửu 
Giang. Chu Án Lai (x.x. Zhou En Lai), La Diệc Nông (x.x. Luo Yi Nong), 
Triệu Thế Viêm (Яй 3# Ж) lãnh đạo công nhân Thượng Hải vũ trang khởi 
nghĩa, chiếm đóng Thượng Hải. Lấy Hó Nam làm trung tâm của cuộc vận 
động nông dân toàn quốc. Đương thời, Tưởng Giới Thạch, bất chấp lời phản 
đối của Tống Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling), câu kết với đế quốc chủ 
nghĩa, chuẩn bị phản cách mạng. Lúc đó, Trần Độc Tú (x.x. Chen Du Xiv), 
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lãnh tụ hữu phái, chiếm thế thượng phong trong đẳng bộ. Ngày 12/4/1927 và 
15/7/1927, Tưởng Giới Thạch, Uông Tính Vệ (х.х. Wang Jing Wei) trước 
sau phát động chính biến, và đại cách mạng thất bại. 


Bei Fen Shi 

Pei Fen Shih 

Bi Phẫn Thi ЮЙ 
(t.p.) Thi phẩm của Sái Diễm (x.x. Cai Yan). 





Bei Gu Shan 
Pei Ku Shan 
Bắc Cố Sơn 3k BỊ dụ 

(đ.d.) Còn viết (3L #8 Ш). tên núi ở đông bắc phủ Trấn Giang (4 i1), 
tỉnh Giang Tô. Vốn tên là Kinh Khẩu Đệ Nhất Sơn (3 a # — h) (Kinh 
Khẩu, tức Trấn Giang). Có Ба ngọn Bác, Trung, Nam. Ngọn cao nhất là Bắc 
Phong, ba mặt đều trông ra biển, sừng sững trên không trung, hình thế hiểm 
cố, nên có tên là Cố Sơn (18 1). Cổ tích có: 

- Cam Lộ Tư (H # Ф); 

- Thiết Tháp (4# 25); 

- Đa Cảnh Lâu ( $ # Ж); 

- Lãng Vân Đình (hay Tế Giang Đình) C # +); 

- Lưu Mã Giản G Б) 140). 

Phần lớn những cổ tích này liên quan đến Tam Quốc cố sự (= 8 H #). 





Bei Hai 
Pei Hai 
Bắc Hải 3t š$ 

(d.d.) 1/ Tên quận. Do nhà Hán thiết lập, nằm trên dải đất trải từ phía 
đông huyện Ích Đô (2 #ñ) tới huyện Dịch ( #), tỉnh Sơn Đông. Thời Đông 
Hán. được đổi thành Bắc Hải quốc - nay tại đông nam huyện Thọ Quang ($ 
№). Khổng Dung (x.x. Kong Rong) từng làm Tướng Quốc Bắc Hải. Đến thời 
Kiến An (x.x. Jian An) thì bỏ danh từ “quốc”, 

Nhà Tùy đổi Thanh Châu (+ 1) thành Bắc Hải quận. Nhà Đường vẫn 
giữ тёп Thanh Châu. Nhà Tống gọi là Thanh Châu Bắc Hải quận. Nhà Kim 
đổi hành Ích Đô phủ ( š # Л), tức Ích Đô huyện, tỉnh Sơn Đông ngày nay. 

3/ Tên cảng. Tại phía nam huyện Hợp Phố (& Ж), tỉnh Quảng Đông. 
Năn thứ 2 Quang Tự nhà Thanh (1876), chiếu theo Yên Đài Điều Ước 
(x.x Yan Tai Tiao Yue), cảng được mở ra để thông thương với nước 


ngori. 
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Bei Han 

Pei Han 

Bắc Hán 3L 3# 
(t.đ.) Một trong 10 nước thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Năm 951, Hậu 

Chu (x.x. Hou Zhou) diệt Hậu Hán (x.x. Hou Han). Tiết Độ Sứ Hà Đông 

(x.x. He Dong) Lưu Mân (x.x. Liu Min) nhà Hậu Hán, em của Hậu Hán Cao 

Tổ Lưu Trí Viễn (x.x. Liu Zhi Yuan), xưng Đế tại Thái Nguyên (x.x. Tai 

Yuan), quốc hiệu là Hán, sử gọi Bắc Hán, bao gồm trung bộ tỉnh Sơn Tây, 

và một phần hai tỉnh Thiểm Tây, Hà Bắc. Năm 979, bị Bắc Tống (х.х. Bei 

Song) diệt. Triều đại được 29 năm, trải bốn đời vua. 





Bei Jiang Shi Hua 

Pei Chiang Shih Hua 

Bác Giang Thi Thoai ж ¿r фі 
(t.p.) Tên sách, do Hồng Lượng Cát (х.х. Hong Liang Ji), hiệu Bắc 

Giang Cư Sĩ (3t it Æ +), đời Thanh soạn. Gồm sáu quyển. Nội dung phần 

lớn bàn về thơ, ngoài ra cũng dë cập đến phú và văn. Cường điệu Thi Nhân 

Bất Khả Vô Phẩm (+ A Ж T # 5) và những điều bàn luận không ra khỏi 

phạm vi Thi Giáo (‡‡ Ж). Nói lên điều bất mãn đối với thuyết Tính Linh (М 

£) của Viên Mai (x.x. Yuan Mei). 


Bei Jing 
Pei Ching 
Bắc Kinh Ж 

(đ.d.) Hiện nay là thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, сб 
quy chế tự trị như Thượng Hải, Thiên Tân. Thời Tam Quốc, thành phố này là 
kinh đô của nước Yên, nên được gợi là Yên Kinh (Ж ж). Trong lịch sử, nó 
đã được đổi tên nhiều lần. Năm 1215, quân Nguyên sau khi phá trụi đã xây 
dựng lại và đặt tên là Đại Đô (K Җ). Năm 1368, sau khi đánh đuổi được 
quân Nguyên và thành lập triểu đại mới là nhà Minh, Chu Nguyên Chương 
lại đổi tên thành Bắc Bình (3t, Ф). Thế kỉ thứ 15, vua Minh Vĩnh Lạc, lấy lại 
tên Bắc Kinh, và tên này được giữ tới ngày nay. Vua Vĩnh Lạc có công lớn 
trong việc hình thành thành phố này vì nhiễu công trình như Tử Cấm Thành 
được xây dựng dưới triểu đại của ông. Du khách tới Bắc Kinh sẽ được xem 
rất nhiều di tích và thắng cảnh như: 

- Tử Cấm Thành (x.x. Zi Jin Cheng); 

- Thiên An Môn Quảng Trường (x.x. Tian An Men Guang Chang); 

- Thiên Đàn (x.x. Tian Tan); 

- Di Hòa Viên (x.x. Yi He Yuan) v.v... 
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Bei Jing Tiao Yue 

Pei Ching Tiao Yueh 

Bắc Kinh Điều Ước 3 7 5 
(ch.tr.) Xin xem Trung-Anh Bác Kinh Điều Ước (Zhong Ying Bei Jing 

Tiao Yue); Trung-Pháp Bắc Kinh Điều Ước (Zhong Fa Bei Jing Tiao Yue); 

Trung-Nga Bắc Kinh Điều Ước (Zhong E Bei Jing Tiao Yue); Trung-Nhật 

Bắc Kinh Điều Ước (Zhong Ri Bei Jing Tiao Yue). 


Bei Le 

Pei Le 

Bối Lặc йй 
(11) Dưới triểu Thanh, có tước hiệu Hòa Thạc Bối Lặc (fe % 9 $), 

gọi tắt là Bối Lặc, để phong cho tôn thất và Mông Cổ ngoại phiên, địa vị 

dưới Quận Vương. Trong các con của Quận Vương có một người được thế 

tập tước vị Quận Vương, còn những người khác là Bối Lặc. 





Bei Li Zhi 

Pei Li Chih 

Bắc Lí Chí 4# £ 
(t.p.) Bút kí của Tôn Triệu (3# #) đời Đường. Tác giả tự là Văn Uy (X. 

Ж). sống dưới thời Hi Tông. Gồm một quyển, ghi lại sinh hoạt của ca kĩ tại 

xóm Bình Khang (+ Ж), phía bắc Trường An (nay là Tây An) (x.x. Chang 

An). Là tài liệu có giá trị, giúp độc giả hiểu được tình trạng thị xã và lối 

sống của sĩ phu đương thời. 





Bei Liang 

Pei Liang 

Bắc Lương з Ж 
(t.đ.) Tên một triểu đại thời Thập Lục Quốc (х.х. Shi Liu Guo). Thời Hậu 

Lương, Lương Châu (2% 3) phân liệt. Năm 397, Hung Nó quý tộc Tự Cừ Mông 

Tốn (x.x. Ju Qu Meng Xun) khởi binh, ủng hộ Đoàn Nghiệp (x.x. Duan Ye) 

làm Kiến Khang Công, thành lập chính quyển. Năm 401, ông sát hại Đoàn 

Nghiệp, đóng đô tại Trương Dịch (sk #k), xưng Trương Dịch Công (56 # 2). 

Thời cường thịnh, đã từng đánh chiếm Cô Tang (44 Ж) - nay là Vũ Uy (šK Ж), 

tỉnh Cam Тос (x.x. Gan Su) - và Tây Lương (#9 :#). Lãnh địa chiếm được tương 

đương với vùng tây bộ tỉnh Cam Túc. Năm 439, bị Bắc Ngụy (x.x. Bei Wei) diệt. 

Bei Lin 

Pei Lin 

Bi Lâm Z ж 


(d.t,) Di tích lịch sử này nằm trong Thiểm Tây Bác Vật Quán (х.х. 
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Shaan Xi Bo Wu Guan), tại thành Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Rừng bia này có 
từ đời Hán. gồm 2.300 tấm. Đặc biệt, có tấm bia phi lại cuộc nổi dậy của 
nông dân do Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) lãnh đạo vào thời Minh mat. 





Bei Ling 

Pei Ling 

Bắc Lăng 3L tt 
(d.t.) Ó phía bắc thi xã Thẩm Dương (x.x. Shen Yang), tỉnh Liêu Ninh. 

Đây là nơi yên nghỉ của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực (ñ K E 2 K 

М), của Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu (4 5 K # 5) và của dòng họ Bác Nhĩ 

Tế Cát Đặc (1 M Ж & 44), được xây năm thứ 8 Sùng Đức (1643) tới năm 

thứ 8 Thuận Trị (1651) thì hoàn thành. Thời Khang Hi (Ж 8), Gia Khánh 

(£ Pe), được tu bổ. Tọa lạc trên khu đất 180.000 m°. Là trọng điểm văn vật 


toàn quốc. 





Bei Lun Gang 

Pei Lun Kang 

Bác Luán Cáng ж Ж 
(đ.d.) Tại phía đông bắc thị xã Ninh Ва (# Ж), tỉnh Chiết Giang. Là 

một bộ phận của Ninh Ba сапр. Được xây dựng từ 1983. Đảo Kim Đường 

Sơn (£ ## ch) ở phía bắc, và đảo Châu Sơn (A ш) ở đông bắc như hai bình 

phong che cho hải cảng. 


Bei Meng Suo Yan 

Pei Meng Suo Yen 

Bắc Mộng Tỏa Ngôn Ж #5 
(t.p.) Bút kí của Tôn Quang Hiến (х.х. Sun Guang Xian) thời Ngũ Đại, 

viết ở Kinh Châu (#] 3), phía bắc Vân Mộng (Z %), nên sách có tên trên. 

Chép phong tục xã hội, đời sống thi nhân, văn nhân đời Đường và Ngũ Đại. 

Tất cả 30 quyển, nhưng nay chỉ còn lại 20 quyển. Hiện nay, có bản hiệu đính 

của Lâm Ngải Viên (Ж X 8). 





Bei Qi 

Pei Ch”i 

Bắc Të 3L # 
(t.d) Là một triều đại của Bắc triểu. Năm 550, con của Cao Hoan (х.х. 

Gao Huan) là Dương (#), thay Đông Nguy xưng Đế, quốc hiệu là TÈ, kinh 

đô Nghiệp (#f) - nay ở tây nam Lâm Chương (85 Ж), tỉnh Hà Bắc - sử gọi 

Bắc Të. Lãnh thổ ngày nay tương đương với các châu Tấn (#), Kí (#), Dự 

(1#), Lỗ ($) ở phía đông Lạc Dương (х.х. Luo Yang), tỉnh Hà Nam, cùng 
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với môt bộ phận của Nội Mông Cổ. Năm 577, bị Bắc Chu (x.x. Bei Zhon) 
diệt. Có sấu vị vua trị Vì, tổng cộng 28 năm. 





Bei Qi Wen Xuan 

Pei Ch'i Wen Hsuan 

Bác Të Văn Tuyên LXE 
(n.d.) x.x. Gao Yang. 





Bei Qi Zhen 
Pei Ch”¡ Chen 
Bắc Thất Chân 3t + J 

(t.g.) Chi bày vị đệ tử của tổ sư Vương Trùng Dương (Ж. #$ !3), phái 
Toàn Chân (+ Å): 

- Mã Рап Dương (Ж A 15), tên Ngọc, sáng lập phái Ngộ Tiên (G$ 4), 
tác giả Động Huyễn Kim Ngọc Tập СЫ Ж + E $). 

- Рат Xứ Đoan (1123-1185) (2% Ж z5), hiệu Trường Chân Tử (& ОЙ 
F). sáng lập Nam Vô phái (h & #£), tác giả Vân Thủy Tập (Ж K Ж). 

- Lưu Xứ Huyền (1147-1203) (#] Ж È). hiệu Trường Sinh Tử (K Ж +), 
sáng lập Tùy Sơn phái (M h Ж), tác giả Tiên Nhạc Tập (42 # R). 

- Khâu Xứ Cơ (# Ж Ж), hiệu Trường Xuân (K #), sáng lập Long Môn 
phái (#Ë РУ #), tác giả Bàn Khê Tập (z§ i£ Ж). 

- Vương Xứ Nhất (1142-1217) (# Ж —), hiệu Ngọc Dương ( £. f3), sáng 
lập phái Côn Sơn (#8, h), tác giả Vân Quang Tập (Ж X, Ж). 

- Нас Đại Thông (1140-1212) (4#: K 19), hiệu Quảng Ninh Tử (Ж # +), 
sáng lập phái Hoa Sơn (# h), tác giả Thái Cổ Tập (K + Ф). 

- Tôn Bất Nhị (1119-1182) (44 Ж =), vợ của Mã Đan Dương, hiệu 
Th:nh Tịnh Tán Nhân CA 3# # A), sáng lập phái Thanh Tịnh (;# 2), tác 
giả Bất Nhị Nguyên Quân Pháp Ngữ (T — Z, Ж ЖО). 

Thời Nguyên Thế Tổ (1269), tất cả bẩy vị trên đều được phong tặng là 
Chin Nhân (4 A). 


Bei Shan 
PeiShan 
Bá: Sơn зн 
(đ.d.) 1/ Tên núi ở phía ngoài Đắc Thắng Môn (44 # РЎ), huyện Vĩnh 
Cá (ж $), tỉnh Cát Lâm. Phong cảnh tại đây tuyệt đẹp. Hiện nay, được lập 
thành một công viên. 
2/ Tên núi tại tỉnh Cam Túc và khu tự trị Nội Mông. 


78 Bei Shan Shi Ku/Bei Tang Shu Chao 


Bei Shan Shi Ku 

Pei Shan Shih K'u 

Bác Son Thach Quát 3h Z £ 
(d.t.) Những điêu khắc trên Bắc Sơn Thạch Quật ở phía đông nam thủ phủ 

Thành Đô (x.x. Cheng Du), tỉnh Tứ Xuyên, có từ cuối đời Đường. Đặc biệt nhất 

là những tác phẩm điêu khắc ở hang số 136 (được biết đến dưới tên Bánh Xe Vũ 

Trụ), và số 245, mô tả Tây phương Cực Lạc, gồm trên 500 bức hình. 





Bei Shi 

Pei Shih 

Bắc Sử &# 
(t.p.) Sách do Lí Diên Thọ (x.x. Li Yan Shou) đời Đường soạn, gồm 100 

cuốn, ghi lại những biến cố từ Bắc Ngụy đến Tùy, trải dài trên 242 năm. 





Bei Sĩ Ta 

Pei Szu T”a 

Bắc Tự Tháp 3k + # 
(đ.d.) Tại phía bác thành Tó Châu, tỉnh Giang Tô. Chùa được xây dung 

thời Tam Quốc, có tên là Thông Huyền Tự (iñ + +). Cuối thời Ngũ Đại, 

sau khi được trùng tu, đổi thành Báo Ân Tự (‡# #8. #). Vì chùa nằm phía bắc 

thành, nên còn được gọi là Bắc Tự (3t #). Hiện còn tôn tại Quan Âm Điện 

(MS, TÈ Ж) và Tàng Kinh Lâu (Җ # Ж). Tháp được xây cất bởi nhà Lương 

(Ж), thời Nam triểu, cao 76 thước, khí thế hùng vĩ, được người đời coi như 

Giang Nam đệ nhất danh tháp. 





Bei Song 

Pei Sung 

Bắc Tống 4L R 
(t.đ.) Tên triểu đại. Từ Thái Tổ đến Khâm Tông, kinh đô đều đặt ở 

Biện (27), tức thị trấn Khai Phong (M 34), tỉnh Hà Nam ngày nay. Sau này, 

Cao Tông dời đô xuống phía nam, sử gọi là Nam Tống. Do đó, từ Khám 

Tông trở về trước, là Bắc Tống. Bắc Tống có tất cả chín vị vua, triểu đại tổn 

tại 168 năm, từ 960 đến 1127. 





Bei Tang Shu Chao 

Pei Tang Shu Ch'ao 

Bắc Đường Thư Sao П $£ $ 
(t.p.) Loại sách do Ngu Thế Nam (x.x. Yu Shi Nan) thời Đường sơ soạn. 

Bắc Đường (3k 3#), chỉ gian hậu đường của Bí Thư Tỉnh, thời nhà Tùy. Ông 

bắt đầu viết tác phẩm khi làm Bí Thư Lang (#* # ЁЁ), nên sách mang tên 
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trên. Сёт 160 quyển, chia ra 852 loại, trích lục danh ngôn, điển cố. Sau này, 
có hai bản hiệu đính và bổ sung của: 

- Trần Vũ Mô (Ж 5 28), đời Minh. 

- Tôn Tinh Diễn (44 Ж 47), đời Thanh. 








Bei Wei 
Pei Wei 
Bắc Ngụy 3L % 
(t.đ.) Tên triểu đại. Thời Tấn, năm thứ 11 Thái Nguyên (K Z2) Hiếu Vũ Đế 
(Ж jX #), Thác Bạt Khuê (35 ## 44), anh hùng cát cứ Thịnh Lạc (33 %), tự lập 
làm Đại Vương (44 £); sau xưng Đế, đóng đồ ở Bình Thành (F 34), quốc hiệu 
Nguy (4%). Là một nước Bắc triều, sử gọi Bắc Nguy. Trước đã có Tào Nguy ($ 
#&), do đó còn có tên Hậu Nguy (4% 4). Thời thinh đạt, quốc thổ gồm toàn bộ 
các tỉnh: Kí (#) - Hà Bắc; Lỗ (&-) - Sơn Đông; Tấn (Ж) - Sơn Tây; Lũng (B) - 
Cam Túc - bắc bộ các tỉnh Tô (44) - Giang Tô; Dự (ж) - Hà Nam; Thiểm (4) - 
Thiểm Tây, và phía tây tỉnh Liêu Đông (i Ж). Truyền tới Lí Văn Đế (# x 
Ф), thiên đô tới Lạc Dương (;& В), cải họ Thác Bạt (45 #4) ra Nguyên (ZZ), nên 
còn có tên Nguyên Nguy (л, #9). Truyền tới Lí Vũ Đế (# sÑ #&), Cao Hoan ( 
Ж) chuyên quyền, vua chạy về hướng tây, nhờ sự giúp đỡ của Vũ Văn Thái (x.x. 
Yu Wen Tai), đóng đô tại Trường An (K 3), sử gọi Tây Nguy (99 38); còn Cao 
Hoan lập Lí Tịnh Đế (+ # Ф) ở Lạc Dương (8 M), sử gọi Đông Nguy (Ж. 4). 
Từ Khuê (3) khai quốc tới Lí Vũ Đế có 12 vua, cộng 149 năm (386-534). Đông 
Nguy Hiếu Tịnh Đế trị vì 17 năm, sau bị Cao Dương (& Ж) cướp ngôi (534- 
550). Tây Nguy truyền tới Cung Đế (4 Ф), bị Vũ Văn Giác (+ X Ж) đoạt 
ngôi; gồm ba vua, cộng 23 năm (534-556). 





Bei Wen Quan 

Pei Wen Ch'uan 

Bắc Ôn Tuyên Jj E Ж 
(d.d.) Ở phía bắc thị xã Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, bën bờ sông Gia 

Lãng (£ Fk). Nước suối ấm, thường ở nhiệt độ 28°-35°C, bắt nguồn từ núi 

Tấn Vân (# Z). Nguyên có chùa Ôn Tuyển. hiện còn tổn tại Quan Âm, Đại 

Phật Tứ Đại Điện. Sau 1949, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có 

cho xây một công viên rất đẹp và biến nơi này thành một trung tâm du lịch. 





Bei Yan 

Pei Yen 

Bắc Yên 3b #& 
(tr.đ.) Là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Năm 407, Hán 

tộc Phùng Bạt C$ ##) lật đổ sự thống trị của Hậu Yên (x.x. Hou Yan) Mộ 
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Dung Hi (4 @ E), lập Cao Vân (ë È) làm Thiên Vương (K Е), kinh dó 
đặt tại Long Thành (jË 34) - nay là thị xã Triêu Dương ($) fŠ), tinh Liêu 
Ninh - sử gọi Bắc Yên. Hai năm sau, Cao Vân bị bộ hạ sát hại. Sau khi ổn 
định tình hình, Phùng Bạt xưng Thiên Vương, thiên đô về Xương Lê (9 5) - 
nay là huyện Nghĩa (X), tỉnh Liêu Ninh. Lãnh thổ gỗm tây nam tỉnh Liêu 
Ninh và đông bắc tỉnh Hà Bắc. Năm 436, bị Bắc Nguy (х.х. Bei Wei) diệt. 





Bei Yang 

Pei Yang 

Bắc Dương 3b £. 
(d.d) Danh từ chỉ ba tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc và Sơn Đông ở vùng duyên 

hải, đông bắc Trung Hoa. 





Bei Yang Hai Jun 
Pei Yang Hai Chun 
Bắc Dương Hải Quân 3L ¡6 Ж 
(q.s.) Chỉ hải quân được tân trang của chính quyền nhà Thanh. Đồng Trị 
năm thứ 13 (1874), nhà Thanh trù hoạch việc hải phòng, và trao nhiệm vụ 
này cho Lí Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang). Trước sau, mua chiến ham 
ngoại quốc, thiết lập Bắc Dương Thủy sư Học đường, tu sửa hai quân cảng 
Lữ Thuận (x.x. Lu Shun) và Uy Hải Vệ (x.x. Wei Hai Wei). Sau cuộc chiến 
tranh Trung-Pháp, Lí Hồng Chương lại đốc thúc mua thêm chiến hạm của 
Tây phương, để tăng thêm tiểm năng cho Bắc Dương Hải Quân. Quang Tự 
năm thứ 11 (1885), thiết lập Hải Quân Nha Môn, chế định Bắc Dương Hải 
Quân Chương Trình (3L Ж ;# Ж $ 42), biên thành Bắc Dương Hải Quân. 
Binh Nhữ Xương (x.x. Ding Ru Chang) làm Bë Đốc, trao việc huấn luyện 
cho các giáo viên người Anh và Đức. Trong cuộc chiến Trung-Nhật năm 
Giáp Ngọ (1894), Bắc Dương Hải Quân bị hủy diệt. Đến năm đầu Tuyên 
Thống (1909), các chiến hạm Nam, Bắc Dương được đổi thành Tuần Dương 
һат đội (1€ Ж # Ж) và Trường Giang ham đội (K ¿r # 1%). Tên gọi Bắc 
Dương Hải Quân không còn nữa. 





Bei Yang Jun Fa 

Pei Yang Chün Fa 

Bắc Dương Quân Phiệt 3t ý # Ñ 
(ch.tr.) Tập đoàn quân phiệt do Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) 

thành lập. Năm 1895, Thanh triểu lệnh cho Viên Thế Khải thành lập tại 

Tiểu Trạm (x.x. Xiao Zhan), Thiên Tân, Tân Kiến Lục Quân (47 # ft £), 

đặt dưới quyển chỉ huy của Bắc Dương Đại Thần. Năm 1901, Viên làm Bắc 

Dương Đại Thần, quân đội dưới quyền lấy tên Bắc Dương quân. Năm 1905, 
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Вас Dương quân khuếch trương thành sáu trấn, mỗi trấn có trên 12.000 
người. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911), Viên trở thành Đại Tổng thống, 
bôi dưỡng đẳng viên hình thành một tập đoàn quân sự để khống chế chính 
quyền trung ương và địa phương. Năm 1916, sau khi Viên mất, Bắc Dương 
quân bị phân hóa thành ba hệ: Trực (й ), Phụng (Ж) và Hoàn (4); trước sau 
thành phần lãnh đạo gồm có Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan Qi Кий), Phùng Quốc 
Chương (x.x. Feng Guo Zhang), Vương Si Trân (x.x. Wang Shi Zhen), Tào 
Côn (x.x. Сао Kun), Ngô Bội Phu (х.х. Wu Pei Fu), Trương Tác Lâm (х.х. 
Zhang Zuo Lin), Tôn Truyền Phương (x.x. Sun Chuan Fang). Các hệ quân 
phiệt tranh quyển đoạt lợi, hỗn chiến liên miên. Năm 1926, hệ quân phiệt 
Đoàn Kì Thụy tan rã, năm sau đến lượt hệ quân phiệt Hà Bắc. Đến năm 
1928 thì sự thống trị của Bắc Dương quân phiệt chấm dứt. 








Bei Yang Zheng Fu 
Pei Yang Cheng Fu 
Bắc Dương Chính Phủ ЖЖЖ 

(ch.tr.) Chính quyền thành lập ở Bắc Kinh bởi bọn quân phiệt của ba 
tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc và Sơn Đông. 





Bei Ye Jing 

Pei Yeh Ching 

Bối Diệp Kinh H $ 
(l.t.) Tức kinh Phật, do Tây Vực dùng lá bối đa la để viết kinh Phật, 

Trong bài An Quốc Đại Su Thi (3 B k É$ 3) của Lí Thương Ấn (x.x. Li 

Shang Yin), có hai câu: 





1 ® 0 4 & 
Úc phụng liên hoa tọa 
*Mn#« 
Kiêm văn bó diệp kinh. 
Bei You Lu 
Pei Yu Lu 
Bắc Du Lục 3L Xt #& 


(t.p.) Bút kí của Đàm Thiên (х.х. Tan Qian) đời Thanh. Gồm chín 
quyển, chia ra: 

Ki Trình (#z, 42): hai quyển 

Ki Bưu (42 $8): hai quyển 

Ki Vịnh (#z, šk): hai quyển 

Ki Văn (5, BJ): hai quyển 

Ki Văn (#2, Ж): một quyển 
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Thuận Trị năm thứ 10 (1653) tới năm thứ 13. ông cùng gia đình lên ở 
Bắc Kinh. Tác phẩm bao quát thi văn, nhật kí và du lịch kiến văn, ông viết 
trong thời gian trên. Có chút ít giá trị sử liệu. Suốt thời gian 300 năm không 
được ấn hành, mãi đến năm 1960, Trung Hoa Thư Cục mới xuất bản; có hiệu 
đính của Giang Bắc Bình (¿r 3b +), căn cứ trên nguyên cáo mà gia đình 
cùng thân hữu còn giữ được. 


Bei Zhou 

Pei Chou 

Bắc Chu tA 
(t.đ.) Một triu đại thời Bắc triều (386-531). Ban đầu, Vũ Văn Thái 

(x.x. Yu Wen Tai) phụng sự Bắc Ngụy, làm Quan Tây Đại Đô Đốc. Con là 

Vũ Văn Giác (x.x. Yu Wen Jue) cướp ngôi nhà Tây Nguy, đổi quốc hiệu là 

Chu, kinh đô đặt tại Trường An (Ж Ж) - nay là Tây An (# Уе), tỉnh Thiểm 

Tây. Sử gọi Bắc Chu, còn gọi là Hậu Chu. Diệt Të, thống nhất bắc phương. 

Truyền đến Tịnh Đế (## #) thì nhường ngôi lại cho Tùy. Trải năm đời vua, 

được 24 năm (557-580). 


Bei Zhou 
Pei Chou 
Bối Châu Я н 
(đ.d.) Tên châu. Được thiết lập từ Tuyên Chính nguyên niên, thời Bắc 
Chu (578); trị sở tại Vũ Thành (Җ, 3) - nay ở tây bắc Thanh Hà (;# >T), tỉnh 
Hà Bắc. Đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay với các huyện Hạ Tân 
(A Ж), Vũ Thành (K 3X), Lâm Thanh (8 ;Ë), tỉnh Sơn Đông, và Cố Thành 
GA 3Ä), Lâm Tây (ES #), Uy Huyện (Ж ##), Thanh Hà (i4 PT), tỉnh Hà Bắc. 
Năm thứ 7 Khánh Lịch đời Tống (1047), Vương Tắc (x.x. Wang Ze) khởi 
nghĩa tại đây. Năm sau, sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, Bối Châu được đổi 
tên thành Ân Châu (Ж, M). 





Bei Zhou Xiao Min Di 

Pei Chou Hsiao Min Ti 

Bắc Chu Hiến Mẫn Đế LARENA 
(n.d.) Con Vũ Văn Thái (x.x. Yu Wen Tai). Tên Vũ Văn Ung (F х 

Ë), tự là Di La Đột (M § Ж), thuộc chủng tộc Tiên Ti. Tại vị 560-578, tức 

Bắc Chu Vũ Рё. Sau khi lên ngôi, bị người anh là Vũ Văn Hộ (F X #) 

chuyên quyền. Năm Thiên Hòa thứ 7 (572) giết Vũ Văn Hộ, thực sự nấm 

quyển. Năm 574, cấm đạo Phật và đạo Lão. Gần 3 triệu nhà sư phải trở về 

đời sống thế tục, hơn 4 vạn ngôi chùa biến thành nơi cư ngụ cho dân nghèo, 

quả phụ và cô nhi. Ông là một nhà vua nhân từ, cho bãi bỏ luật trừng phạt 
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thân nhân của các tội phạm. Năm Kiến Đức thú 6 (577), ông diệt Bắc Të và 
thống nhất miễn bắc Trung Hoa. Năm sau băng hà, thọ 35 tuổi (543-578). 


Bối Tử H + 
(I.t.) Dưới triểu Thanh, có tước hiệu Cố Sơn Bối Tử (E] h R F), gọi tắt là 
Bối Tử. để phong cho tôn thất và Mông Cổ ngoại phiên, địa vị ở dưới Bối Lặc. 





Ben Shi Shi 
Pen Shih Shih 
Bán Su Thi жез 


(t.p.) Tên sách. Do Mạnh Khải (£ Ж) đời Đường soạn; tên tự của ông 
là Sơ Trung (#7 Ф). Thời Quang Khải, làm Tư Huân Lang Trung ( š] 8 ÈE 
Ф). Sách ghi chép bản sự của các thi nhân đời Đường, bao gồm tình cẩm (1% 
Ж), sự cảm (Ж Ж), cao dật (6 i&), oán phẫn (2 18), trưng dị ( Ж), trưng 
lận (XL #), trào hí ($) BÑ); bảo tổn được những điều không được ghi chép 
trong chính sử. 

Bỉ 

Pi 

Bí z: 
(đ.d.) Tên sóng ở tỉnh Hà Nam. 





Bỉ 

Pi 

Ва + 
(đ.d.) Cổ địa danh. Thời Xuân Thu, thuộc nước Trịnh. Ngày nay, ở phía 

bắc Huỳnh Dương (x.x. Xing Yang). tỉnh Hà Nam. Năm 597 trước c.n. (năm 

thứ 12 Tuyên Công) thời Xuân Thu, Tuân Lâm Phụ (x.x. Xun Lin Fu) nhà 

Tất xuất quân chiến đấu chống Sở Tử (Ж F), và bị đánh bại tại đây. 





Bi Gan 

Pi Kan 

Tỉ Сап th +T 
(n.d.) Quý tộc thời nhà Thương; là thúc phụ của Trụ Vương (x.x. Zhou 

W:ng). Vua Trụ nhà Thương dâm loạn. Ông nói: “Làm thần, phải can ngăn 

уш, không thể sợ chết mà không dám làm”. Ông lièn can gián vua suốt ba 

ngiy. Vua Trụ nổi giận, quát: “Ta nghe nói tim thánh nhân có bảy lỗ”. Nói 

xoig, ra lệnh vệ sĩ moi tim Ti Can ra xem. 
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Khuyến giản hôn quân, lãnh họa tai 
Ti Can hoàng thúc dán thân hoài 
Trụ Vương hôn ám, quên nhân đạo 
Юа: Ki tinh ma, tác quỷ oai 


Giả bệnh. Vương phi đời sắp hết 
Ăn tìm Hoàng thúc, bệnh liên lui 
Thương thay nghĩa sĩ đời Thương mạt 
Vương Tử!” cao sang cũng bỏ đời. 
Thái Cuỗng 


Bi Sheng 

Pi Sheng 

Tất Thăng #1 
(n.d.) Làm tới chức Trung Bố Y (F Ж KR), thời Tống Khánh Lịch (Ж Ж 

Ж). Theo sách Mông Khê Bút Đàm (Ж :& Ж E) thì ông là người đầu tiên 

phát minh cách dùng hoạt tự bằng đất sét để in bùa (1012-1068). 


Bỉ Yuan 
Pi Yuan 
Tất Nguyên #ức 

(n.d.) Học giả, văn học gia đời Thanh. Tự là Tương Hành (## %), cũng 
tự là Thu Phàm (Ж #4), hiệu Linh Nham Sơn Nhân (# 3# d A), người đất 
Trấn Dương (4Ä #) - nay là Thái Thương (K Ф), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời 
Сап Long”, làm tới Tổng Đốc Hồ Quảng (x.x. Hu Guang); kiến thức rất 
rộng, bao gồm cả địa lí, kim thạch học, sử học. Về văn học, ông để lại nhiều 
tác phẩm: 

Quan Trung Thắng Tích Đồ Chí (ЇЇ Ф # š# W +}: tả những di tích lịch 
sử của tỉnh Thiểm Tây, gầm 32 quyển, hoàn thành năm 1776. 

Hoa Nhạc Dó Chí (È # 8 3): viết về núi Hoa Sơn, gồm 32 quyển, 
được đệ trình lên triều đình năm 1785. 

Tục Ти Trị Thông Giám ($$  ;5 íñ $8): bộ sử viết về hai đời Tống, 
Nguyên. 

Quan Trung Kim Thạch Ki (Ñ Ф £ X †¿), in năm 1781 và: 

Trung Châu Kim Thạch Kí (P М £ Z i¿), in năm 1787 tại Hà Nam: 
viết và giải thích các chữ khắc trên bia đá, đài kỉ niệm tìm thấy ở miễn trung 
và tây bắc Trung Hoa. 


1? Vương Tử: chỉ Tỉ Can. 
H Cần Long ($t КЕ): niên hiệu của Thanh Cao Tông (1736-1795). 
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Tân Hán Меда Đương Đồ (Ж # A Ж M): nghiên cứu về những chữ 
được khắc trên ngói lợp nóc nhà tìm thấy ở tỉnh Thiểm Tây. 

Linh Nham Sơn Nhân Văn Tập, Thi Tập (Ẹ # h A X #. ‡‡ R), xuất 
bản năm 1793. 

Ông mất năm 1797, thọ 67 tuổi (1730-1797). 





Bi Zhi Zhan 

Pi Chih Chan 

Bật Chi Chiến ж z W 
(ch.tr.) Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương (x.x. Chu Zhuang Wang) theo 

đuổi chiến dịch giành ngôi bá. Năm thứ 17 Sở Trang Vương (597 trước c.n.), 

quân Sở tấn công Trịnh; quân Tấn đến tiếp cứu, vượt sông Hoàng Hà, trú 

đóng giữa hai ràng núi Ngao (44) và Cao. Tướng lĩnh nước Tấn không thống 

nhất, phe chủ chiến, phe chủ hòa. Quân Sở đột nhiên tiến binh ở Bật (x.x. 

Ві) - nay ở bắc Huỳnh Dương (x.x. Xing Yang), tỉnh Hà Nam. Quân Tấn trở 

tay không kịp, tranh nhau lên thuyên để đào thoát. 


Bian Gong 
Pien Kung 
Biên Cống # É 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tự là Đình Thực (35 $), người đất Lịch 
Thành (Æ 3), tỉnh Sơn Đông - nay thuộc Tế Nam (Ж ф). Tiến sĩ thời 
Hoằng Trị. Làm tới chức Nam Kinh Hộ Bộ Thượng Thư. Là thành viên trong 
Tiền Thất Tử (x.x. Qian Qi Zi). Thơ ông có phong cách uyển ước. Để lại tác 
phẩm chính Hoa Tuyên Тар (Æ Ж #). 
Ông mất năm 1532, thọ 46 tuổi (1486-1532). 
Bian Ji 
Pien Chi 
Biën Co HR 
(t.g.) x.x. Da Tang Xi Yu Ji. 





Bian Jing 

Pien Ching 

Biên Kinh # A 
(đ.d.) Ngày nay là huyện Khai Phong (H 33), tinh Hà Nam. 





Bian Liang 

Pien Liang 

Biện Lương iF Z 
(d.d.) 1/ Cổ địa danh. Thời Chiến Quốc gọi là Đại Lương (K šË), là kinh 





86 Bian Que/Bian Que 


đô nước Nguy. Đông Nguy lập Lương Châu (# ж). Tùy, Đường đổi thành 
Biện Châu (77 M|). Từ Ngũ Đại (x.x. Wu Dai) - Lương, Đường. Tấn, Hán, Chu 
- đến Bắc Tống, đều đặt kinh đô ở Biện Luang, sau gọi là Biện Kinh. 

2/ Tên lộ. Năm thứ 25 Chí Nguyên nhà Nguyên (1283), Nam Kinh lộ 
được đổi thành Biện Lương lộ. Là trị sở của Hà Nam Hành Trung Thư Tỉnh 
CT thụ f7 Ф $ Ж), hạt cảnh tương đương ngày nay gồm Huỳnh Dương thị 
(# É q), phía đông Tương Thành (Ж 3#), Lũy Hà thị CA ЖГ т), phía bắc 
Hạng Thành thị CA Ж Ф), Dân Quyền (K. Ж), phía tây Thẩm Khâu (& É), 
phía nam Nguyên Dương (# lh), Diên Tân (# Ж), tinh Hà Nam. Minh 
Hồng Vũ nguyên niên (1368), đổi thành Khai Phong phủ. 








Bian Que 
Pien Ch'üeh 
Biển Thước “ Җ 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Người nước Trịnh, ho Tần (Ж), tên Việt Nhân 
(Aš А). Sang định cư ở đất Lư Thôn ($ ‡†) nước Tè, nên còn được biết đến 
dưới tên Lư Y (Ж Ж), vì có tài chữa bệnh. Ông có mở một quán trọ. Một 
hôm, có người khách lạ tên Trường Tang Quân (& Æ 3#) đến ở vài ngày. 
Thấy khách không có tiên, ông vẫn cho ở. Tương truyën, để tạ lại lòng tốt 
của ông, Tang Quân đã cho ông uống một viên thần dược, giúp ông nhìn 
thấu các cơ quan trong cơ thể người. Do đó, ông chữa bệnh như thần, danh 
tiếng lừng lẫy, được người đời ví với Biển Thước, một vị thánh trong ngành 
у. Sau ông bị viên Thái Y tên Lí Ë (3 ай) nước Tần sát hại vì ghen tài. 
Về trước tác của ông, xin ghi lại: 
Biển Thước Nội Kinh ( @ #6 Р] #6). 
Biển Thước Ngoại Kinh ( & #& ?} #). 
Nan Kinh (žE #4). 
Các tác phẩm đều được kí tên Tần Việt Nhân (Ж Ж А). Hai tác phẩm 
đầu đã thất lạc, chỉ còn cuốn thứ ba. 
Chuyên nghiệp y khoa dẫu lắm người 
Lừng danh Chiến Quốc có ông thôi 
Vũ Vương Tân quốc đau trầm trọng 
Biển Thước Thần Y trị tức thời 


Ngán nhẽ đa tài đông kẻ ngó 
Buồn thay trực tính, lắm thằng moi 
Thái y Tân quốc luôn sàm tấu 
Kết cục Lư Y uổng cuộc đời. 
Thái Cuỗng 
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Bian Wen 
Pien Wen 
Biến Văn #x 
(t.v.) Một thể văn thông tục gồm cả thi ca lẫn tản văn, vừa đọc vừa 
xướng. Xuất hiện đời Đường; còn có tên là Đôn Hoàng biến văn ($£ ‡‡ ЭЁ +), 
hoặc giản xưng biến (3#). Đương thời lại có một loại khác, được gọi là chuyển 
biến (‡## %). một nghệ thuật thuyết xướng đặc biệt ở chỗ trong khi diễn xuất, 
lâu lâu lại trình bày các bức họa. Về nội dung, biến văn có hai loại: 
- Giảng thuyết kinh Phật, ca ngợi Phật giáo, trình bày các bức họa kể cuộc 


đời Đức Phật và công cuậc cứu thế của Ngài, nên có tên là Biến Tướng (38 49). 


- Thuyết xướng sự kiện lịch sử. hoặc dân gian cố sự. 

Về hình thức biến văn có thể: 

- Kết hgp tån văn với văn vần. 

- Hoặc toàn bộ tán văn. 

- Hoặc toàn bộ văn vån. 

Cuối thời Thanh Quang Tự, phát hiện được những bài biến văn trong 
thạch thất ở Đôn Hoàng (x.x. Dun Huang). 
Biao 
Piao 
Biểu Ж 

(t.v.) Là một loại chương tấu thời xưa, như Tiên Xuất Sư Biểu (W H Ё 
ж) của Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang), hay Trần Tình Biểu (Ф. †R Ж.) 
của Lí Mật (x.x. Li Mi). 








BieMo 

Pieh Mo 

Biệ: Mặc 3) Ж 
(t.ph.) Là một biệt phái của Mặc Gia. Trong Trang Tử Thiên Hạ (% + 

Ж 5) có nói: “Đệ tử của Tương Lí Cần (48 # $), môn đệ của Ngũ Hầu (£ 

4#) là phái nam phương của Mặc Giả (Ж Æ), thuộc hạ của Khổ Hoạch (# 

jÉ) Dĩ Xi (0, Ж), Đăng Lăng Tử (## i F), tất cả đều ca tụng Mặc Kinh, 

nhưng bôi đắp và giải thích thì khác nhau”. 





Birg 

Pin 

Bim AR 
(đ.d.) Có địa danh. Thời Xuân Thu, là ấp của Trinh (E), tại phía đông 

huyện Phí ( #), tỉnh Sơn Đông ngày пау. 
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Bing Bu 
Ping Pu 
Binh Bộ 
(c.q.) Са quan phụ trách việc binh. 


Ж 





Bing Ling Si 

Ping Ling Szu 

Bính Linh Tu 5 й + 
(d.t.) Cách huyện Vĩnh Tĩnh (ж 2), tỉnh Cam Túc, 60 dặm vé phía 

đông bắc, còn có tên khác là Thiên Phật Động (+ ## 39). Binh Linh (%4 #) 

là tiếng Phan, có nghĩa là I0 vạn Phật. Trong hơn 100 hang động có 680 

tượng Phật, phần lớn làm vào đời Đường. 


Bing Ma Yong 

Ping Ma Yung 

Binh Mã Dũng RĀ 
(d.t.) Đạo Binh Mã Dũng được chôn cách mộ Tần Thủy Hoàng (x.x. 

Qin Shi Huang) khoảng 1.500 m về hướng đông, thuộc tỉnh Thiểm Tây. 

Năm 1974, dân địa phương đào giếng, tình cờ phát hiện ra một hố khổng lå 

có chứa hàng ngàn binh sĩ kích thước người thật, bằng đất nung, với ngựa và 

các dó binh khí. Hai năm sau (1976), lại đào thêm được hai hố khác nữa. 

Đây là một cuộc khám phá cổ học lớn nhất của thế kỉ 20. 





Bing Zhou 

Ping Chou 

Tịnh Châu # m 
(d.d.) Là một trong chín châu thời xưa. Hán Vũ Đế có cho thành lập 

một trong 13 Thứ Sử, quản hạt tương đương ngày nay với đại bộ phận tỉnh 

Sơn Tây và Nội Mông Cổ, một phần tỉnh Hà Bắc. 





Bo 

Po 

Bá 4 
(14.) Ngôi thứ ba trong năm tước. Đất phong được 70 dăm vuông. Có 

100 cỗ xe. 


Bo Hai 

Po Hai 

Bột Hải 39 ж 
(đ.d.) 1/ Tên biển. Còn có tên là Thương Hải (Ж Ж) hay Bác Hải (¿t 

3#), ở đông bắc Trung Quốc. Phía ngoài là Hoàng Hải ($ Ж). Do hai bán 
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đảo Sơn Đông, Liêu Đông bao quanh mà tao thành. Miễn duyên hải của hai 
tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc cùng bắc Sơn Đông trông ra Bột Hải. 

2/ Tên nước. Do thủ lĩnh bộ tộc Túc Mat (# Ж) là Đại Tó Vinh (K # 
Æ) kiến lập thời Vũ Chu Thánh Lịch nguyên niên (698). Từ Đường Huyền 
Tông trở về sau, Bột Hải thường phái sứ thần tới Trường An triêu cống, học 
sinh tới học văn hóa Trung Quốc. 

3/ Tên quận. Do nhà Hán thiết lập. Hạt cảnh ngày nay bao gồm phía tây 
huyện Thương CE), phía đông huyện Hà Gian CT R), phía nam huyện An 
Thứ (3 :k), tỉnh Hà Bắc, cùng với phía bắc huyện Vô Đệ (Ж Ж), tỉnh Sơn 
Đông. 

Nhà Tùy thiết lập Đại Châu ( 39, sau đổi thành Bột Hải quận, trị sở 
ngày nay tại phía nam huyện Dương Tín ( 15), tỉnh Sơn Đông. 





Bo Lang 

Po Lang 

Bác Lãng 1# :È 
(đ.d.) Ngày пау là tên huyện, ở phía nam huyện Tân Hương (37 #), 

tỉnh Hà Мат, bắc ngạn Hoàng Hà. Nguyên là đất của hai huyện Dương Vũ 

(8 a) và Nguyên Vũ (Æ Ж), đến năm thứ 25 Dân quốc, được nhập lại làm 

một. Ó phía đông nam huyện có một bãi đất trống gọi là Bác Lãng Sa (t ;È 

3), tức nơi Trương Lương (x.x. Zhang Liang) sai thích khách ám sát Tần 

Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang), nhưng không thành. Vì vậy, chỗ đất này 

mới gọi là Lãng. Giữa Lãng GŘ) và Lương (В. ) khác nhau có bộ thủy ( ÿ ). 





Bo lo 
(d.d.), (n.d.) x.x. Bo Luo. 


Bo Luo 

Po Lo 

Bác La кй 
(đ.d.) Tên huyện. Ó phía tây bắc huyện Huệ Dương (#. 18), tỉnh Quảng 

Đôrg. Thành ở tây ngan Đông Giang ( # :r). Từ đời Tấn về sau, được đổi tên 

thàth Bác La. Đời Minh, Thanh, thuộc Huệ Châu phủ (Ж Ж] Д). Về phía tây 

bắc huyện có núi La Phù (# :#), nổi tiếng vì có nhiều cây hoa mai rất đẹp. 





Bo tuo 

Po lo 

Bác Lạc lt 4 
(n.d.) Cháu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai Zu), và là con thứ ba 

của A Ba Thái (x.x. E Ba Tai). Ban đầu, đầu được phong Bối Tử (x.x. Bei 
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Zi). Thuận Trị nguyên niên (1644), theo Đa Бас (x.x. Duo Duo) chính chiến 
ở Hà Nam để trấn áp nghĩa quân Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng). và được 
gia phong Bối Lặc (x.x. Bei Le). Xong, ông tiến xuống phía nam, vượt sông 
Trường Giang, chia quân, đánh chiếm Tô Châu, Thường Châu, Hàng Châu. 
Năm 1646, được phong Chỉnh Nam Đại Tướng Quân; vượt sông Tiền Đường 
(х.х. Qian Tang), chiếm hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến; bắt sống Long 
Vũ Đế (x.x. Long Wu Di), chiêu hàng Trịnh Chi Long (x.x. Zheng Zhi 
Long); phái Đồng Dưỡng Giáp (1 # F) đưa một đoàn quân xuống phía 
nam để công phá Quảng Đông. Sau, được gia phong Thân Vương (x.x. Qin 
Wang). Khi hàng tướng Khương Hoàn ( £ 2) nổi loạn ở Đại Đồng (х.х. Da 
Tong), ông lại phá: binh tới đẹp. 
Ông mất năm 1652, thọ 39 tuổi (1613-1652). 





Bo Luo Mi 

Po Lo Mi 

Ba La Mật ЖЕЖ 
(t.g.) Tên đây đủ là Ba La Mật Ра (ж š È $), chữ Phan là Paramita, 

có nghĩa là đến bờ bên kia (# ik Ж đáo bỉ ngan). Có sinh thì có tử, nên Phật 

giáo độ con người từ bờ bên này sang bờ bên kia tịch diệt (R 34), tức cõi 

Niết Bàn GZ Ж). Gồm có mười đức tính сао quý vượt lên trên thế tục. Mười 

pháp Ba La Mật là: bó thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn (nghị lực), nhẫn 

nại, chân thật, quả quyết, tâm từ, tâm xả. 








Bo Luo Mi Jing 
Po Lo Mi Ching 
Ba La Mật Kinh 3k # 8# & 


(t.g.) Tên một bộ kinh của Phật giáo. 





Bo Pi 

Po P'i 

Bá Bì 4h ER 
(n.d.) Làm Thái TË dưới triêu Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha). Nhận hối 

lộ của Văn Chúng (x.x. Wen Zhong) nước Việt, nên che chở cho Câu Tiễn 

(x.x. Gou Jian) và Phạm Lãi (x.x. Fan Li) bị giam cầm ba năm tại nước 

Ngô. Ông thuyết phục được Ngô Phù Sai thả hai tội nhân quan trọng trên. 

Sau nhiều năm “nằm gai nếm mật” để phục thù, cuối cùng Câu Тіёп đã trả 

được mối hận, chiếm được nước Ngô, giết Bá Bì và bắt Phù Sai tự sát. 


Tận tụy hầu vua, chẳng quản công 
Ngô triều lương đống hẳn mình ông 
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Tham vàng tối mắt phô tài nịnh 


Hỏi của âm mưu hại kë trung 


Ngộ biến lo thân tìm kế chấu 

Lâm nguy bỏ chúa kiếm đường rông 

Cô Tô bốc cháy, Phù Sai пейт 

Bá Hi gian thân thoát chết không? 
Thái Cuóng 





В‹ Qin 

Pc Ch'in 

B¿ Cầm 4h £ 
(n.d.) Thủy tổ của nước Lỗ thời nhà Chu. Họ Cơ (3ø), tự Bá Cầm, còn 

go là Cầm Phụ ($ 5). Là con trưởng của Chu Công Đán (x.x. Zhou Gong). 

Sai khi phụ thân đông chính diệt Yểm (4) - пау là Khúc Phụ (8 £), tỉnh 

S Đông - Thành Vương (x.x. Zhou Cheng Wang) phong cho cựu Үёт địa, 

уа sáu bộ tộc Ап (Ж), Yểm dàn, lập thành quốc hiệu Lỗ ($), kiến đô ở 

Кійс Phụ (х.х. Qu Fu). 


В‹ Que Wan 

Pe Ch'ueh Wan 

В; Khước Uyển 48 SP %, 
(n,d.) Thời Đông Chu. Là quan Đại phu nước Sở. Ông là người có nghĩa 

kh, từ chối lời khuyên của các tướng muốn nhân lúc nước Ngô đang có đại 

loin mang quân sang đánh, vì cho đó là hành động bất nghĩa. Ông bị Phí Vô 

Cre ix.x. Fei Wu Ji) ghen tài hãm hại, khiến ông và toàn gia bị quan Lệnh 

D:án Nang Ngõa (х.х. Nang Ма) giết nhầm. 





Ве Wu Zhi 
Pi Wu Chih 
B:c Vật Chí № dụ £. 


(t.p.) Bút kí của Trương Hoa (Ж 3) thời Tây Tấn. Gồm 10 quyển, ghi 
clép những kiến thức vë địa lí, sinh vật (chim chóc, đã thú v.v...), cả về thần 
tin, phương thuật. Đặc biệt chú trọng đến dầu mó ở vùng tây bắc Trung 
Qiốc. Có chút giá trị tham khảo. Đời Tống, có Lí Thạch (# Б) viết tiếp Tục 
Bec Vật Chí (*Ÿ Fš 49 È). 








Bixer 
x.x. Yi He Tuan. 
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Bo Xi 

Po Hsi 

Bá Hi 4h = 
(n.d.) x.x. Bo Pi. 





Bo Xue Hong Ci 
Po Hsueh Hung Tz'u 
Bác Học Hoành Từ ЕФЕ 
(l.t.) Chế độ khoa cử, bắt đầu có từ năm thứ 19 thời Khai Nguyên nhà 
Đường, cốt để đánh giá khả năng của những sĩ tử ưu tú nhất. Có những học 
giả được để cử dự thi, nhưng từ chối vì lí do này hay lí do khác, như Tào 
Dung (x.x. Cao Rong), Dà Việt (x.x. Du Yue), Vạn Tư Đồng (x.x. Wan Si 
Tong), Ngô Kính Tử (x.x. Wu Jing Zi). Số người tham dự khá đông, như 
trong khóa thi năm 1736, có 180 sĩ tử, nhưng chỉ có 15 người đậu. Khóa thi 
năm 1679, có 152 sĩ tử dự thi, chỉ có 50 người đậu, trong đó có 23 người từ 
Giang Tô, 13 người từ Chiết Giang, số còn lại từ các tỉnh Trực Lệ, An Huy, 
Giang Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông và Hồ Bắc. 


Bo Xue Hong Ru 

Po Hsueh Hung Ju 

Bác Học Hồng Nho 1 *- ;$ £ 
(l.t.) Chế độ khoa cử, đã từng diễn ra dưới thời Khang Hi, một số học 

giả được chấm đậu như: Bành Tôn Duật (x.x. Peng Sun Yu), Thang Bân 

(x.x. Tang Bin), Thiệu Ngô Viễn, Lí Lai Thái, Thi Nhuận Chương (x.x. Shi 

Run Zhang) và Trần Duy Tung. 


Bo Ya 
Po Ya 
Bá Nha 4ã 2 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Rất giỏi sử dụng trống và đàn cầm; học trò của 
Thành Liên (Ж, i). Học ba năm mà không có chút tiến bộ nào. Sau, theo 
thầy tới Bóng Lai Sơn (# Ж h) ở Đông Hải (Ж Ж), nghe sóng vỗ, tiếng 
chim gọi nhau, trong lòng rất cảm khái, lấy đàn ra ca. Từ đó, nghệ thuật chơi 
đàn tiến bộ một cách không ngờ. Cầm khúc Thủy Tiên Thao (zk. 4: Ж) là do 
ông sáng tác. Lại có thuyết cho rằng khúc Cao Sơn Lưu Thủy (® h Ж zk) 
cũng do ông sáng tác. Rất thân với Chung Tử Kì (x.x. Zhong Zi Qi). Ông 
dạo đàn, Tử Kì ngồi nghe, hai người rất tương đắc. Khi Tử Kì mất, ông гїї 
đứt dây đàn không dạo nữa, cho rằng trên thế gian không còn ai hiểu được 
tiếng đàn của ông như Tử Kì. 
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Thời buổi Xuân Thu lắm chuyện vui 
Bá Nha vốn nổi tiếng trong đời 
Сат kì mấy món đều chuyên nghệ 
Thị họa hai môn cũng đủ tài 


Nghe tiếng đàn cầm khoan nhạc tấu 
Động tâm du khách nhẹ buông lời 
Khiến Nha cảm kích tình tri kỉ 
Đáp bó đàn khi bạn lánh đời. 

Thái Cuồng 





Bo Yan 
Po Yen 
Bá Nhan 4h Ж 

(n.d.) 1/ Nguyên Đại Tướng, dòng họ Ba Lân (Ë, А). Chí Nguyên năm thứ 
2 (1265), làm Trung Thư Tả Thừa Tướng (P # д Ж. 48). Năm thứ 11, lãnh binh 
tấn công Tống. Từ Tương Dương (x.x. Xiang Yang), theo sông Hán Thủy, vào 
Trường Giang. Năm sau, chiếm Kiến Khang (x.x. Jian Kang), thăng Hữu Thừa 
Tướng (2 Æ ‡8). Năm thứ 13, vây hãm Lâm An (8% Ж) - nay là Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang - bắt Tạ Thái hậu (#† K Ж), Cung Đế (х.х. Gong Di) đem lên 
miễn bắc. Sau, thống lĩnh binh đội lên miễn bắc thảo phạt Hải Đô (x.x. Hai Du). 
Năm thứ 31, Thế Tổ băng hà, ông phụng chỉ lập Thành Tông lên ngôi. Tháng 12 
cùng năm (1295), ông bệnh và mất, thọ 59 tuổi (1236-1295). 

2/ Nguyên mat đại thần, dòng họ Miệt Lí Khất (& # £,), cháu của Trấn 
Hải (44 2%). Sau khi Vũ Tông lên ngôi, ông lần lượt làm Chiết Giang, Giang 
Tây, Hà Nam Hành Tỉnh Bình Chương Chính Sự (47 Ж Ф # s #). Thời 
Văn Tông, làm Tri Khu Mật Viện Sự (4ø Ж # ç #), phong Tuấn Ninh 
Vương. Nguyên Thống nguyên niên (1333), nghênh lập Thuận Đế, làm Hữu 
Thừa Tướng, thăng Thái Sư, đổi phong Tần Vương. Chí Nguyên nguyên niên 
(1335), giết Tả Thừa Tướng Đường Kì Thế (Æ # 3), cùng Thuận Đế 
Hoàng hậu họ Bá Nha Ngô (16 Я Æ), độc chuyên quốc chính, bị Thuận Đế 
rất oán hận. Sau, âm mưu phế lập bị phát giác, ông bị đày đi an trí tại Dương 
Xuân (fŠ #), Ân Châu (Ж. Ж) - nay thuộc tỉnh Quảng Đông - trên đường áp 
giải bị bệnh mất năm 1340. Không rõ năm sinh. 





Bo Yi 

Pol 

Bá Di ‡h % 
(n.d.) Cuối đời Thương. Là trưởng tử của vua nước Cô Trúc (3& #7), một 

nước chư hầu; dòng họ Mặc Thai (©. 26). Vua băng hà, lập di chiếu truyền 
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ngôi cho em ông là Thúc Të (x.x. Shu Qi). Thúc Të nhường ngôi cho anh, 
nhưng ông cũng không nhận. 

Sau Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang) đem quân diệt nhà Thương vì vua 
Trụ (x.x. Zhou Wang) quá tàn bạo, dâm dật. Vì lòng trung với nhà Thương, 
hai anh em ông níu cương ngựa của Vũ Vương để ngăn сап nhưng không kết 
quả. Sau khi nhà Thương bị diệt, hai anh em ông lên núi ẩn cu, nhịn đói đến 
chết, không chịu ăn thóc nhà Chu. 


Chư Ади gi phận buổi tàn Thương 
Bá, Thúc anh em khéo nhún nhường 
Cô Trúc công hầu. khinh tước vị 
Ân gia thân tử, giữ cương thường 


Khuyên đừng giết chúa, ngăn Cơ Phát” 
Tuyệt thực qua đời tại Thú Duong 
Vua Trụ hơn chỉ loài ác tặc 
Di, Tê cố chấp, có lưu hương ? 
Thái Cuóng 


Bo Yi Bo 

Po ! Po 

Bạc Nhất Ba Ж — ж 
(n.d.) Sinh năm 1908, tại Định Tương (Ж Ë), tỉnh Sơn Tây. Bộ trưởng 

Tài chính 1949-1953; Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước 1954-1956; 

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhà nước 1956-1966; Phó Thủ tướng 1956-1966. 





Bo Yue 

Po Yüeh 

Bá Nhac 48 Ф 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Chu, giỏi xem tướng ngựa, có thể 

đoán trước được nó sẽ mang hỉ sự hay họa sự đến người chủ. 





Bo Zhou 

Po Chou 

Bạc Châu F Ң 
(đ.d.) 1/ Tên châu. Được thiết lập cuối thời Bắc Chu. Đến đời Đường, 

hạt cảnh tương đương ngày nay bao gồm các huyện Vĩnh Thành (Ж 3X), Lộc 

Ấp (Ж, &), tỉnh Hà Nam, cùng các huyện Oa Dương (8 %), Bạc Châu thị 

(Ж M F), tỉnh An Huy. 


!* Cơ Phát: chỉ Vũ Vương. 
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2/ Tên thị xã. Tại thượng lưu Oa Hà GB T), phía bắc Phụ Dương thị ($ 
B ф), tỉnh An Huy, tiếp giáp với tỉnh Hà Nam. Về cổ tích có lăng tôn thất 
Tào Tháo (x.x. Cao Cao), là một di tích văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc. 





Bu Da La Gong 
Pu Ta La Kung 
Bố Đạt Lạp Cung + * Ë # 

(d.t.) Là kiến trúc cổ đại rất nổi tiếng của Trung Quốc. Ó phía tây bắc 
thủ phủ Lạp Tát (25 #), Tây Tạng (x.x. La Sa). Thế kỉ thứ 7 sau c.n., nhà 
vua Tùng Tán Can Bố (32 # T Ж) tiếp đón và tổ chức lễ thành hôn với Văn 
Thành Công chúa (x.x. Wen Cheng Gong Zhu) tại đây. Gồm hai cung: 

- Hồng cung: nơi diễn ra các cuộc hành lễ tôn giáo. 

- Bạch cung: là nơi ở của các vị Đạt Lai Lạt Ma. 

Bố Dat Lạp Cung là một công trình kiến trúc có cả ngàn phòng, lăng và 
tượng Phật. Trước là tòa nhà của chính phú Tây Tạng. 





Bu Zheng Si 

Pu Cheng Szu 

Bó Chánh Ti Ж жа) 
(c.q.) Cơ quan được thành lập vào năm 1376 dưới triều Minh Thái Tổ 

Hồng Vũ, trông coi việc hành chính của một tỉnh (mỗi tỉnh gồm có nhiều 

phủ, châu và huyện). 





Bund l 
(d.d.) Người Trung Hoa gọi là Ngoai Than (#} 38) hay Ngoại Đàn (x.x. 
Wai Tan). 


Cai 
Tsai 
Sái + 
(đ.d.) Cổ quốc danh. Thế kỉ thứ 11 trước c.n., là nước chư hầu do nhà 
Chu phong. Vua khai quốc là em của Chu Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang) 
tên Thúc Độ (ж Ж). Vì theo Vũ Canh (x.x. Wu Geng) phần loạn, nên bị 
Chu Công (x.x. Zhou Gong) trục xuất. Về sau, phong con ông là Sái Trọng 
(Ж (Ф), tên Hồ (šJ) thay ông. Kiến đô ở Thượng Sái (_L Ж), nay thuộc tỉnh 
Hà Nam. Thời Xuân Thu, bị Sở áp chế nên nhiều lần phải thiên đô. Bình 
Hầu (F f) thiên tới Tân Sái (% Ж), nay thuộc Hà Nam; Chiêu Hầu (8 {#) 
thiên tới Châu Lai (ж Ж), nay là Phượng Đài (Җ, <), tỉnh An Huy, xưng là 
Hạ Sái (F Ж). Năm 447 trước c.n., bị Sở diệt. 





Cai E 
Ts'ai E(O) 
Sái Ngạc # # 
(n.d.) Nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, tự là Tùng Pha (42 pk). Người 
đất Thiệu Dương (x.x. Shao Yang), tỉnh Hó Nam. Năm thứ 24 Thanh Quang 
Tự (1898), nhập Trường 5a (x.x. Chang Sha) thời vụ học đường, theo học 
Lương Khải Siêu (x.x. Liang Qi Chao). Năm 1900, tham gia tự lập quân khởi 
binh. Sau khi thất bại, lưu học trường đào tạo sĩ quan ở Nhật Bản. Năm 1904, 
hồi hương, trước sau tại Giang Tây. Hỗ Nam, Quảng Tây, Vân Nam huấn 
luyện tân quân. Năm 1911, Vũ Xương khởi nghĩa bộc phát (x.x. Wu Chang Qi 
Yi), cùng với giáo viên vũ đường Vân Nam là Lí Căn Nguyên (+ 3# #5), tại 
Côn Minh, cử binh hưởng ứng, làm Vân Nam Tổng Đốc. Năm 1913, bị Viên 
Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) điều về Bắc Kinh để tiện việc kiểm soát. Tháng 
11/1915, âm thẩm trốn khỏi Bắc Kinh: tháng 12, tại Vân Nam, tổ chức hộ quốc 
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quân. khởi binh thảo Khải, quyết chiến với quân của Khải tại Lô Châu (x.x. 
Lu Zhou), Nạp Khê (x.x. Na Xi), tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi Viên Thế Khải mất, 
ông làm Đốc Quân, kiêm Tỉnh Trưởng tỉnh Tứ Xuyên. 

Mắc bệnh пап у, ông sang Nhật để điều trị, rồi mất tại đây, thọ 34 tuổi 
(1882-1916), để lại: 

Хаг Ngạc Tập (3 35 %); 

Sải Tùng Pha Tập (#Ë жд Ж). 





Cai Jing 
Ts'ai Ching 
Thái (Sái) Kinh ЖЯ. 


(n.d.) Thời Bắc Tống. Người đất Tiên Du (4h Ж), Hưng Hóa (® {È) - 
nay thuộc tỉnh Phúc Kiến - tự là Nguyên Trường (Ж, K). Đậu Tiến sĩ thời Hi 
Ninh. Nguyên Huu nguyên niên (1086), làm Tri Phủ Khai Phong (x.x. Kai 
Feng). Tư Mã Quang (x.x. Si Ma Guang) khôi phục cựu pháp, hẹn trong 
năm ngày các viên chức phải khôi phục chế độ sai dịch; chỉ có ông hoàn 
thành đúng hạn kì, nên được khen thưởng. Thiệu Thánh! nguyên niên 
(1094), Chương Đôn (х.х. Zhang Dun) chấp chính, ông giữ chức Hộ Bộ 
Thượng Thư, ủng hộ tân pháp. Sau khi Huy Tông lên ngôi (x.x. Song Hui 
Zong), ông bị bãi chức; câu kết với Đồng Quán (x.x. Tong Guan). Sùng 
Ninh'” nguyên niên (1102), làm Hữu Bộc Xa (Ж 1# 34). Sau, giữ chức Thái 
Sư. Lợi dụng chiêu bài cải cách, khép tội các đại thần như Tư Mã Quang, 
Văn Ngạn Bác (x.x. Wen Yan Bo), v.v... Quân Kim tấn công, ông đem gia 
đình bỏ chạy, giữa đường chết tại Đàm Châu (iẸ J) - nay trị sở tại Trường 
Sa, tỉnh Hồ Nam - năm 1126, thọ 79 tuổi (1047-1126). 





Cai Shu _ 
Ts'ai Shu 
Sái Thúc ЖА 


(n.d.) Là một trong Tam Giám (= 6) thời Chu sơ. Họ Cơ (3#), tên Độ 
(Ж). Là em của Chu Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang). Sau khi Vũ Vương 
dẹp nhà Thương, ông được phong ở đất Sái, nay ở tây nam Thượng Sái (Ł 
Ж), tỉnh Hà Nam. Vũ Vương mất, Thành Vương (x.x. Zhou Cheng Wang) 
còn ít tuổi, nên Chu Công Đán nhiếp chính (x.x. Zhou Gong), ông và Quản 
Thúc (x.x. Guan Shu) bất phục, cùng với Vũ Canh (x.x. Wu Geng) câu kết 
phản loạn. Cuộc nội loạn bị đẹp tan, ông bị trục xuất khỏi kinh thành. Sau 
này, Thành Vương lại phong соп ông là Hó (9) ở Sái, và Hỗ trở thành thủy 
tổ của Sái quốc (£ 8). 





Э Thiệu Thánh (43 2): niên hiệu của Tổng Triết Tông (1094-1098). 
16 Sìng Ninh (Ж): niên hiệu của Tống Huy Tông (1 102-1106). 
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Cai Ting Kai 

Ts'ai T'ing K'ai 

Thái Đình Khải # # WA 
(n.d.) Tướng Tư lệnh lộ quân 19, lộ quân đầu tiên của Quốc dân Đẳng, 

gồm toàn những quân nhân tình nguyện nên rất thiện chiến. Khi quân Nhật 

tấn công Thượng Hải năm 1936, ông cùng quân sĩ kháng cự rất quyết liệt, 

trong khi Tưởng Giới Thạch án binh bất động. Mặc dù hơn hẳn về quân số 

cũng như khí giới, Nhật phải hơn một tháng mới đẩy lui được lộ quân 19га 

khỏi Thượng Hải. 





Cai Yan 
Ts'ai Yen 
Sái Diễm ж 
(n.d.) Là con gái của 541 Опр (х.х. Cai Yong). Thân phụ cô có kì tài về khả 
năng thẩm âm. Tên tự là Văn Cơ (X 48) hay Chiêu Cơ (ü8 38); người huyện 
Ngữ (I), quận Trần Lưu (Ф. 8) - nay ở nam huyện Ki (42), tinh Hà Nam - sinh 
vào khoảng năm 178; 15 tuổi được gà trong gia đình Vệ (i$), chẳng cô tên tự là 
Trọng Đạo (Í‡ iš). Góa chóng năm 192, cô bị rg Hung Nô (x.x. Xiong Nu) bắt 
đi, gá cho một tù trưởng Hung Nô và sinh hạ được hai con. Cô ở với rg Hung Nô 
được 12 năm, sống trong thung lũng sông Phần (3), tại mièn nam tỉnh Sơn Tây; 
đến năm 206 Tào Tháo thương cảm cảnh ngộ bi thương của cô, chuộc cô về. Sau 
Tào Tháo lại dàn xếp cho cô lấy Dông Tự ($ 42). 
Trong các tác phẩm cô để lại, đáng kể là bài Bi Phẫn Thi (2 †Ñ ЗФ), dài 504 
chữ, tả cảnh sống cơ cực, bi thương của chính mình. Xin trích một vài đoạn: 


kE + tt $ 
Dục tử bất năng đắc 
ж + № — *[ 
Duc sinh vô nhất khả 
&% # t + 
Bí thuong gid hà có? 
7 Ë HE 18 
' Nãi tao thử ách họa! 


(Muốn chết cũng không được 
Muốn sống cũng không xong 
Нот trời xanh, tội gì? 

Lại gặp ách họa này!) 
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ЕБЕ 4c 
Hồ phong xuân hạ khởi 
ЕЕ Ж 
Phiên phiên xuy ngã у 
HAART 
Tiêu tiêu nhập ngã nhĩ 
& t‡ $ X # 
Cảm thời niệm phụ mẫu 
£ ARC 
Ai thán vô cùng di! 
(Xuân, hạ, gió Hồ thối 
Thối bay quần áo ta 
Ào ào vào tai ta 
Сат nhớ tới cha mẹ 
Thật ai oán vô cùng!) 
Cuộc đời gian truân của Sái Diễm đã gây cảm hứng trong sáng tác cho 
nhiều thị sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, họa sĩ đương thời cũng như cả sau này qua các 
triêu đại Đường, Tống, Minh v.v... 





Cai Yang 
Ts°ai Yang 
Sái Dương # њ 

(d.d.) 1/ Cổ huyện danh. Do nhà Tây Hán thiết lập, trị sở tại tây nam thị 
xã Tảo Dương ($ f), tỉnh Hó Bắc. Nam triều Tống Đại Minh” nguyên niên 
(457) phế bỏ. Të lập lại hai huyện: Đông Sái Dương và Tây Sái Dương. 

2/ Quận danh. Do Nam triều Té thiết lập. Hạt cảnh tương đương ngày 
nay với thị xã Tảo Dương, tỉnh Hó Bắc. Thời Khai Hoàng nhà Tùy phế bỏ. 





Cai Yong 

Ts'ai Yung 

Sái Ung E 
(n.d.) Tự là Bá Giai (18 *#), là một nhân vật nổi bật trong giới văn nghệ 

sĩ và triểu đình Hán mat. Ông giỏi về thể văn biển ngẫu và có ảnh hưởng 

sâu đậm đến văn học đương thời và cả những thế hệ sau. Ông sinh trưởng 

trong một gia đình giàu có và quyển quý ở huyện Ngữ (M), quận Trần Luu 

(## #7), tỉnh Hà Nam; nơi này cùng với những quận lân cận Nhữ Nam (Ж о) 





1 Đại Minh ( 8): niên hiệu của Nam triêu Tống Hiếu Vũ (457-464) và Nam Chiếu Dương 
Can Chân (931-937). 
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và Dĩnh Xuyên (#ñ nl), là nơi sinh trưởng và hoạt động của nhiều sĩ phu 
đương thời, cũng như của nhiều học giả trong nhóm Thanh Lưu (;8 7#). 

Ở tuổi ngoài 20, ông đã được mọi người nhắc đến những trước tác của 
mình, gồm phần lớn là bi (##) (bản văn khắc trên mộ, bia) và minh (44) (thể 
văn khen nggi tha nhân hoặc tự гап mình, khắc trên mâm, đỉnh, đá). Năm 
thứ 4 Hi Bình (4 Ф) (175), cùng với nhóm Đường Khê Điển (Ж #5 #) tu 
chỉnh văn tự trong Luc Kinh (Z< #@), và chính ông là người khắc chữ vào Ма 
đá được dựng ở ngoài điện Thái Học (K 8%), hậu thế gọi là Hi Bình Thạch 
Kinh ($ + £ 8). Vì là một đại thần trong triêu đình dưới tay của Đồng 
Trác (x.x. Dong Zhuo), nên khi Đổng Trác bị giết, ông bị bắt giam và chết 
trong ngục năm 192, thọ 59 tuổi (133-192), để lại: 

Sái (Thái) Trung Lang Tập (% Ф ÉE Ф); 

Độc Đoạn (38 #8). 

Thuật Hành Phú (3& †† W&Ç), ghi lại những điều tai nghe mắt thấy trong 
chuyến du hành từ Trần Lưu (Ф #?) đến Lạc Dương (х.х. Luo Yang). Tác 
giả mượn cảnh sắc để giãi bày nỗi lòng cảm khái vë nên chính trị hắc ám 
cuối thời Đông Hán. 


Cai Yuan Ding 
Ts'ai Yuan Ting 
Thái Nguyën Dinh Ж * = 

(n.d.) Nam Tống luật học gia, lí học gia. Tự là Quý Thông ($ 1), 
người đất Kiến Dương (‡Ÿ 18) - nay thuộc tỉnh Phúc Kiến. Là học trò của 
Chu Hi (x.x. Zhu Xi). Hàn Sá Trụ (x.x. Han Cha Zhou) coi lí học là “ngụy 
học” (i& Ж), då kích các lí học gia. Nguyên Định bị biếm và mất ở Xuân 
Lăng (Ж Ж), thọ 63 tuổi (1135-1198), để lại các tác phẩm: 

Luật Lä Tân Thư (4¢ Š ‡f 8): đề xuất 18 luật lí luận; 

Hồng Phạm Giải (4 16, B); 

Đại Diễn Tường Thuyết (K Аў 3 Ф); 

Yên Nhạc Nguyên Biện (Ж 89 5 Э). 





Cai Yuan Pei 

Тѕ’аі Yuan P“ei 

Thái Nguyên Bồi £ ох, ж 
(n.d.) Nhà giáo dục nổi tiếng của Trung Quốc. Tự là Hạc Khanh (#6 $p), 

hiệu Tử Dân (+ К); người đất Thiệu Hưng (43 Ж), tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ 

thời Thanh Quang Tự; Hàn Lâm Viện Biên Tu (#9 Ж Fe # f#). Từng làm 

Giám đốc Trung Tây học đường ở Thiệu Hưng. Năm 1902, cùng với Tưởng 

Quan Уап (# #8, £) tổ chức Trung Quốc Giáo Dục Hội, sáng lập Ái Quốc 

Học Xã và Ái Quốc Nữ Học, tuyên truyền tư tưởng cách mạng dân chủ. Năm 
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1904, cùng với Đào Thành Chương (x.x. Tao Cheng Zhang) tổ chức Quang 
Phục Hội, và được bầu làm Hội trưởng. Năm sau, tham gia Đồng Minh Hội 
(x.x. Tong Meng Hui) và được bầu làm Hội trưởng phân hội Thượng Hải. 
Năm 1907, du học Đức quốc. Tháng 1/1912, làm Tổng trưởng Giáo dục trong 
chính phủ lâm thời ở Nam Kinh; tuyên bố “Trung quân” (3 Æ), không hợp 
với chính thể cộng hòa. Trong thời gian nhậm chức, chủ trì chế định “Nhâm 
Tí, Quý Sửu Học Chế”, thực hành nam sinh, nữ sinh học cùng lớp. Năm 
1915. tại Pháp quốc, cùng với nhóm Lí Thạch Tăng (Ф 5 #), Ngô Ngọc 
Chương (x.x. Wu Yu Zhang) thành lập Cần Công Kiệm Học Hội (#9 + fà 
#* ). Năm 1917, làm Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, để xướng học thuật tự 
do, chủ trương “Kiêm Dung Tịnh Bao” (Ж 4 4f é) đối với tân cựu tư tưởng 
CH # @ 48) Năm 1919, sau cuộc Ngũ Tứ Vận Động (x.x. Wu Sĩ Yun 
Dong), ông bị buộc phải từ chức. Năm 1927, làm Viện trưởng Viện Đại học 
của chính phủ Quốc dân Đảng, sau đổi thành Viện trưởng Viện nghiên cứu 
Trung ương. Sau biến Cửu Nhất Bát Sự Biến (x.x. Jiu Yi Ba Shi Bian), ông 
chủ trương kháng Nhật và cùng Tống Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling), Lễ 
Tấn (x.x. Lu Xun) tổ chức Trung Quốc Dân Quyền Bảo Chướng Đồng Minh 
CP BỊ E. 8 $ E] 9). Ông mất năm 1940, thọ 72 tuổi (1868-1940), để lại: 
Thái Nguyên Bồi Toàn Tập (Ä 7 3š £ $). 


Cai Ze 
Ts'ai Tse 
Thái Trach HR 


(n.d.) Người nước Yên thời Chiến Quốc. Là biện sĩ, đi du thuyết các 
nước Triệu, Hàn, Ngụy, nhưng đều không được trọng dụng. Sau khi Tướng 
Quốc nước Tân là Phạm Thư (5, Hi) (x.x. Fan Ји) từ chức vì thất bại trong 
cuộc xâm chiếm nước Triệu (Ж), ông được Tàn Chiêu Vương (Ж 85 £) 
dùng làm Khách Khanh (3: $p), sau làm Tướng Quốc (255 trước c.n.); có 
đánh chiếm được phần đất ở phía đông của nhà Chu. Sau bị người đời ghen 
ghét, ông bỏ ấn từ quan. Ó lại nước Tần thêm 10 năm, có lần đi sứ sang Yên. 





Cai Zhou 

Ts'ai Chou 

Sái Châu # H 
(đ.d.) Được thiết lập năm thứ 2 Đại Nghiệp nhà Tùy (606), trị sở tại 

Thượng Thái (Е 32) - nay là Nhữ Nam (Ж ой), tỉnh Hà Nam. Ngày пау, hạt 

cảnh bao gồm phía bắc Hoài Hà (;# 3T), phía nam thượng lưu Hồng Hà (Ж 

šI), phía đông địa khu Đồng Bách Sơn (4 45 Ш). Năm thứ 30 Chí Nguyên 

nhi Nguyên (1293), thăng Nhữ Ninh phủ (Ж # А). 
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Can Xue 
Тѕ'ап Нѕйеһ 
Tàn Tuyết ŽE 

(n.d.) Năm 1985, trên báo Tân Sáng Тас ($f #] (E) xuất hiên tên kì 
quái Tàn Tuyết (Ж ®) với thiên tiểu thuyết cũng không kém kì quái Ó 
Thủy Thượng Đích Phi Tạo Bào (35 zk. Ł #3 BÆ €, ;8,) làm độc giả phải chú 
ý, và mở đường cho tác giả bước vào văn đàn Trung Quốc. Tiểu thuyết của 
bà có tình tiết quái dị, hoang đường, biến ảo không lường trước được; còn 
nhân vật thì tinh thần suy sụp, biến thái. Bà trở thành một cây bút đặc biệt, 
đứng riêng trên văn đàn, được xưng tụng là đại điện cho Hiện đại phái (Я, 
RK). 

Cũng giống như các văn nghệ sĩ trưởng thành trong thời kì có cuộc Văn 
Hóa Đại Cách Mạng (x.x. Wen Hua Da Ge Ming), thời niên thiếu của bà 
đây gian nan khổ cực. Bà sinh năm 1953, nguyên tên là Đặng Tiểu Hoa (#§ 
ih Æ), bố mẹ bà đều là đẳng viên Cộng sản lão thành. Bố bà gia nhập Đảng 
Cộng sản từ 1937. 

1949 thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lúc đó bố bà là cán bộ 
cao cấp, Chủ nhiệm Hó Nam Nhật Báo (3| ф Н Ж). 

1957, ông bị liệt vào thành phần hữu phái, và bị cách chức. Gia đình lâm 
vào cảnh khốn cùng, bấy giờ, bà mới bốn tuổi. 

1966, bà vừa tốt nghiệp tiểu học thì Cách Mạng Văn Hóa bùng nổ, làm bà 
mất cơ hội bước lên bậc trung học. Văn đàn ở thời kì mới này có hiện tượng 
đặc biệt là các nữ tác gia phấn đấu tự học để trở thành văn sĩ. Trương Kháng 
Kháng (x.x. Zhang Kang Kang), Thư Đình (x.x. Shu Ting), Vương An Úc 
(x.x. Wang An Yi), Tàn Tuyết đều bị liệt vào thành phần hữu phái, phần cách 
mạng. Trình độ văn hóa của họ đều không cao: Trương Kháng Kháng năm thứ 
3 sơ trung; Thư Đình năm thứ 2 sơ trung; Tàn Tuyết lớp 6 tiểu học; Vương An 
Ức lớp 5 tiểu hoc. Ngoại trừ Thư Đình, cha mẹ của họ trước kia đều là cán bộ 
văn hóa. Sau khi bố mẹ mất việc, họ phải tự phấn đấu. 

Sau khi thất học, bà phải đi lao động cải tạo. Trong xưởng, bà gặp một 
nam thanh niên làm thợ mộc. Hai người “đồng bệnh tương lân”, tình cảm 
nảy nở, sau thành vợ chóng. 

1979, sinh con và mất việc. 

1980, bố bà được bình phản, bà tưởng sẽ được phục hồi công tác, nhưng 
chờ mãi không thấy gì nên học nghề may. 

1982, mở cửa hàng may. Tranh thủ lúc rảnh việc không có khách, bà bắt 
đầu tập viết văn, và chính trong thời gian này, bà hoàn thành tiểu thuyết đầu 
tay Hoàng Në Giai (Ж R #1), được hai tác giả Tưởng Tử Đan (š# + Я) và 
Hà Lập Vĩ (47 % 1#) giới thiệu trên báo Tán Sáng Tác (#ft #\ 4E). 
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Tiểu thuyết Ó Thủy Thượng Đích Phì Tạo Bào (5 K + 43 Æ $ Ж) 
miêu tả mẹ bà cuẳng điên do bị bức hại trong Cách Mạng Văn Hóa: Hành 
động khác thường, bà không an giấc trong phòng mà lại ngủ ở dưới bếp. Hỏi 
thì bà bảo trong phòng có con mọt gỗ сіп bà, làm bán cầu não mất сат giác. 
Bà thường đi đi lại lại, lục tung tủ, bàn, ngăn kéo. Tiểu thuyết ngụ ý mẹ bà 
khi tắm, biến thành bong bóng nổi trôi trên mặt nước dø bẩn - mặt nước do 
bẩn ám chỉ Cách Mạng Văn Hóa và hậu quả tai hại của nó. 

1988, trường thiên tiểu thuyết Đội Vị Biểu Diễn ( Ë) + Ж), nói lên 
cuộc sống và tâm lí nhân dân bị xáo trộn trầm trọng. 

Nhiều đoản thiên tiểu thuyết của bà tả các ảo giác quái đản, làm tỉnh 
thần độc giả bị khủng bố không ít như Ty Dưỡng Độc Xà Dich Tiểu Hài ($å 
É $ tt 63 .| Ж), được giới thiệu trên báo Thu Hoạch (44 $) 1991 #6. 
Chuyện kể một đứa bé sáu tuổi nằm ngủ dưới những cụm nguyệt quý hoa 
(А # 16), nó có ảo giác những hoa đó toàn là đầu rắn đến cắn nó, làm nó 
ngã và đi vào giấc ngủ triển miên. Tỉnh dậy, nó phát hiện chỗ nào cũng đây 
rấn. 

Sơn Thượng Bich Tiểu Ốc (h Ł t8 i> Æ), tiểu thuyết miêu tả ảo giác. 
Ác mộng của bố, ác mộng của mẹ, ác mộng của chính ta đều là ảo giác 
khủng bố, đa số do mình bị ngược đãi; hành vi quái dị do người thân gặp khổ 
nạn. 

Trong các tiểu thuyết, bà không trực tiếp tả sự huỷ hoại tinh thần quần 
chúng, nhưng độc giả cũng cảm thấy áp lực chính trị làm tỉnh thân dân chúng 
băng hoại, tâm lí biến thái, do đó thành những nhân vật quái dị. 

Sau khi thành danh, tiểu thuyết của bà được dịch ra nhiều ngôn ngữ: 
Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Nhật, Hà Lan, Đan Mạch. Hương Cảng, Đài Loan 
cũng xuất bản nhiều tác phẩm của bà. Các báo New York Times (Mi), Độc 
Mai Tân Văn (+ W tí 00), Triêu Nhật Tân Văn ($ 9 #7 M), Mỗi Nhật Tân 
Văn (# H Яй B), Thời Sự Thông Tấn (8% Ж iñ iR) của Nhật đã nhiễu lån 
giới thiệu tác phẩm của bà. Bà cũng nhiều lần nói chuyện ở các trường đại 
học nổi tiếng của Mĩ, Nhật. 

1986, trung thiên tiểu thuyết Thương Lão Đích Phù Vân (Ж Ж th $ Ж), 
đot giải thưởng cao nhất của Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. 

Tên tuổi của bà được ghi trong Thế Giới Danh Nhân Lục (3# Ж £ A Ж) 
và Thế Giới Phụ Nữ Danh Nhân Lục (+#+ Ж *‡ + Ж A $$). 





Cang Gong 

Ts'ang Kung 

Thuong Cóng +£ 
(n.d.) x.x. Chun Yu Yi. 


` 
* 


+ 
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Cang Lang Shi Hua 
Ts°ang Lang Shih Hua 
Thương Lãng Thi Thoại В É & 

(t.p.) Thi thoại do Nghiêm Vũ (x.x. Yan Yu) thời Nam Tống soạn. Gồm 
một quyển. Sau, được Hứa Ấn Phương (3† éP 2) đời Thanh soạn, chỉnh lí 
thành hai quyển: Thi Pháp Tuy Biên (3# Ж ® 9). 

Thương Lăng Thi Thoại gồm năm phần: 

1. Thi Biện (Ж $); : 

2. Thi Thể С #8); 

3. Thi Pháp GF Ж), 

4. Thi Bình (GÈ št); 

5. Thi Chúng (š$ ‡#). 

Và phàn phụ lục Đáp Ngô Cánh Tiên Thu (5 $ $ 1h Ж). Ông chỉ trích 
thơ đương thời lấy văn tự, tài học, nghị luận làm chính; không đồng quan 
điểm với Giang Tây Thi Phái (x.x. Jiang Xi Shi Pai). Ông để cao “Diệu 
Ngộ” (ЖУ 18), ý muốn nói tâm và thần phải linh cảm với sự vật khi sáng tác 
thi ca. Có ảnh hưởng lớn tới việc bình luận thơ ca đời Minh và Thanh. Dưới 
triêu Thanh, Phùng Ban (x.x. Feng Ban) không đồng tình với luận thuyết của 
ông, có soạn Nghiêm Thị Củ Mậu (Ж Ë, #] 7$). Gần đây, để hiệu đính tác 
phẩm của ông, Quách Thiệu Ngu (x.x. Guo Shao Yu) có viết Thương Lãng 
Thi Thoại Hiệu Thích GE È Ж i£ 1ã Ж). 





Cang Xie 

Ts'ang Hsieh 

Thương Hiệt 2# 
(n.d.) Cũng viết (2# 24). Là Sử quan của Hoàng đế (x.x. Huang Dị), 

theo truyền thuyết ông là người chỉnh lí, sáng tạo văn tự. 








Cang Zhou 
Ts“ang Chou 
Thương Châu Ж H 
(đ.d.) 1/ Tên châu. Được thiết lập năm thứ 2 Hi Bình thời Bắc Nguy 
(517), trị sở tại Nhiêu An (# 3) - nay ở tây nam Diêm Sơn (Ж hı), tỉnh Hà 
Bắc. Đến đời Đường thì trị sở chuyển tới Thanh Tr CĂ 3+), nay ở đông nam 
huyện Thương (;Ë ). 
2/ Tên thị xã. Tại đông nam tỉnh Hà Bắc. 





Canton 
(đ.d.) Danh từ người Tây phương dùng để chỉ Quảng Châu (x.x. Guang 
Zhou). 
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Cao Bin 
Ts“ao Pin 
Tào Bân Ф H 
(n.d.) Đại Tướng thời Bắc Tống sơ niên. Tự là Quốc Hoa (H #); 
người đất Linh Thọ (# Ж), Chân Định (Ë £) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. 
Tốmg Càn Đức nguyên niên (963), có công đánh bại Khiết Đan (x.x. Qi 
Dam), Bắc Hán (х.х. Bei Han). làm Khu Mật Thừa Chỉ (‡# # Ж 8); năm 
sau, điệt Hậu Thục (x.x. Hou Shu), làm Đô Giám (#4: 8). Năm thứ 7 Khai 
Bảo '' (974), làm Thống Soái, diệt Nam Đường (х.х. Nan Tang). Năm sau, 
đánh hạ Kim Lãng (x.x. Jin Ling), cấm tướng sĩ cướp phá. Sau làm Khu 
Mật Sứ (E % (Ф). Năm thứ 4 Thái Bình Hưng Quốc'” (979), giúp Thái 
Tông thảo kế hoạch diệt Bắc Hán. Năm thứ 3 Ung Hi”” (986), lãnh quân 
đánh Liêu, vì chư tướng không phục, nên bị đánh bại ở Trác Châu (х.х. 
Zhuo Zhou). Sau khi ra hàng, làm Hữu Kiêu Vệ Thượng Tướng Quân (5 
30 ifi L 3# Ж). Chân Tông sơ niên, lại làm Khu Mật Sứ. Ông mất năm 
999, thọ 68 tuổi (931-999). 





Cao Can 
Ts'ao Ts'an 
Tào Tham * + 
(n.d.) Đại thần thời Hán sơ. Tự là Kính Bá (# 46), người huyện 
Bái (h) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Từng làm cai ngục ở huyện Bái. 
Тіп mat, theo Lưu Bang (x.x. Liu Bang) khởi nghĩa. nhiều lần lập 
chiến công. Sau khi triều Hán thành lập, được phong Bình Dương Hầu, 
làm Té Tướng nước Të trong chín năm. Theo Cao Tổ bình định Trần Hi 
(Ж Ж), Anh Bố (x.x. Ying Bu). Thời ở Të, theo để nghị của Cái Công 
(# Z). áp dụng học thuyết Hoàng, Lão, tức Hoàng Đế và Lão Tử, 
trong nghệ thuật cai trị thiên hạ, chủ trương Thanh Tĩnh Vô Vi (# # & 
#,), không can thiệp vào đời sống của dân, để trăm họ yên ổn. Sau kế 
nghiệp Tiêu Hà (x.x. Xiao He) làm Tể Tướng dưới thời Hán Huệ Đế. 
Ông làm Tướng Quốc trong ba năm, theo chế độ đã được Tiêu Hà định, 
không thay đổi, thêm bớt điều gì, nhờ đó dân chúng sống yên vui. Sử 
gọi sự kiện đó là “Tiêu Quy, Tào Tùy” (Ж JR, ё А). Ông mất năm 190 
trước c.n., không rõ năm sinh. 





I8 Khai Bảo (] Ф): niên hiệu của Tống Thái Tổ (968-976). 
!? Thái Bình Hưng Quốc ( K Ф # BỊ): niên hiệu của Tống Thái Tông (976-984). 
20 Ung Hi (Я Ж): niên hiệu của Tống Thái Tông (984-987). 


106 Cao Cao/Cao Cao 


Cao Cao 
Тѕ’ао Ts'ao 
Tào Tháo ## 

(n.d.) Tức Nguy Vũ Đế (4 ж Ф). Chính trị gia, quân sự gia, thi nhân 
thời Tam Quốc. Tự là Mạnh Đức (3 4%), tên gọi lúc nhỏ A Man (PT B$); 
người đất Tiểu Huyện (š@ 4), Bái Quốc (GF BD - nay là Bạc Châu (Æ MJ), 
tỉnh An Huy. Ban đầu cử Hiếu Liêm, sau làm Lạc Dương (x.x. Luo Yang) 
Bắc Bộ Úy, thăng Đốn Khâu (# #) Lệnh. Nhờ trấn áp cuộc khởi nghĩa 
Hoàng Cân (x.x. Zhang Jiao) và tham dự chiến dịch thảo phạt Đổng Trác 
(x.x. Dong Zhuo), lực lượng quân sự và uy tín của ông tăng rất nhanh. Hán 
Hiến Đế, năm thứ 3 Sơ Bình (192), làm Duyên Châu (Z, #}) Mục; thu nhận 
các hàng binh Hoàng Cân ở Thanh Châu (# №), được gọi là Thanh Châu 
binh (# ЖЯ] £). Kiến An nguyên niên (196), đưa Hiến Đế về Hứa (#†) - nay 
ở đông Hứa Xương (7# 8), tỉnh Hà Nam. Từ đó, lợi dụng danh nghĩa Hiến 
Đế, đem quân tiếu trừ Lá Bố (x.x. Lü Bu). Sau khi đại phá thế lực của Viên 
Thiệu (x.x. Yuan Shao) trong chiến dịch Quan Độ (# ;& + Quan Độ chỉ 
chiến), thống nhất miền bắc Trung Quốc. Năm thứ 13 Kiến An, tự lập làm 
Thừa Tướng; đất nước phân ba, ba thế lực được hình thành: Nguy ở phía bắc, 
Ngô ở đông nam và Thục ở tây nam. Ông tiến binh xuống miễn nam, bị liên 
quân Tôn Quyền (x.x. Sun Quan) và Lưu Bị (x.x. Liu Bei) đánh bại tại Xích 
Bích (x.x. Chỉ Ві). Sau, được phong Nguy Vương (#% Æ). Ông mất năm 220, 
thọ 65 tuổi (155-220). Con là Tào Phi truy tôn ông là Vũ Đế (Ф). 

Công nghiệp của ông rất lớn. Tại bắc phương, cho mở mang đồn điền, 
hưng tu thủy lợi, giải quyết ổn thỏa vấn để lương thực cho dân và binh sĩ; 
khôi phục nông nghiệp, sản xuất; dùng người chỉ dựa vào tài; chế ngự hào 
cường, ác bá; củng cố trung ương tập quyền; kinh tế phát triển, Ông là người 
đa tài, dụng binh giỏi và văn thơ cũng hay. Ông và người con trai thứ hai, thi 
sĩ Tào Thực (x.x. Cao Zhi), thành lập nhóm văn Kiến An (196-220). Ông để 
lại: 

- Hai tác phẩm binh pháp: 

Tôn Tử Lược Giải (3$ + % М); 

Binh Thư Tiếp Yếu (=  ‡* Ж), 

- Về thi ca, có: 

Hao Lí Hành (Ж £ 17); 

Quan Thương Hải (ЇЙ, Ж Ж), 

Quy Tuy Thọ (Ж š %); 

Và 22 bài nhạc phủ. 

- Về tán văn, có Nguy Vũ Đế Tập (#t Ж, Ф Ж), hiện nay được hiệu đính, 
và lấy tên Tào Tháo Tập ($ + $). 
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Leo từ chức nhỏ, vượt muôn người 

Thừa Tướng A Man tính đoạt ngôi. 

Lấn át Vương quyền, chuyên quốc chỉnh 
Mưu toan dë nghiệp, nạp nô tài 


Hoa Dung tiểu lộ, tài van уйі 
Đồng Tước сао đài, khéo mia mai 
Bỏ giáp, cắt râu, mang nhục mãi 
Chung quy Tu Mã hưởng ngôi trời. 
Thái Cuồng 





Cao Ji Xiang 
Ts'ao Chỉ Hsiang 
Tào Cát Tường tkx# 
(n.d.) Hoan quan đời Minh. Người đất Loan Châu (3# №) - nay trị sở tại 
Loan Huyện, tỉnh Hà Bắc. Ban đầu dựa vào Vương Chấn (x.x. Wang Zhen), 
nhiều lần làm Giám Quân. Năm thứ 8 Cảnh Thái?! (1457), cùng với tướng 
Thạch Hanh (x.x. Shi Heng), phát động Boat Môn Chi Biến (x.x. Duo Men 
Zhi Bian) nghênh Anh Tông phục vị (x.x. Ming Ying Zong). Được thăng Ті 
Lễ Thái Giám (9 # K &), Tổng Đốc ba quân. Các đại thân, ai phản đối, 
đều bị biếm. Ông trở nên hống hách, lạm quyền, nên dẫn айп mất sự tín 
nhiệm của Anh Tông. Năm thứ 5 Thiên Thuận” (1461), lại phát động chính 
biến lần thứ hai nhưng thất bại, bị xử lăng trì (x.x. Ling Chỉ). 





Cao Kun 
Ts'ao K'un 
Tào Cón # 11 
(n.d.) Thủ lĩnh Trực (¡8 ) hệ quân phiệt. Tự là Trọng San (4# 3#), người 
đất Thiên Tân (K Ж), Trực Lệ (15 #Ë) - nay là thị xã Thiên Tân. Tốt nghiệp 
Thiên Tân võ bị học đường. Đầu quân cho Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi 
Kai). Trải các chức Sư trưởng đệ tam sư đoàn của Bắc Dương quân, Đốc 
quân kiêm Tỉnh trưởng Trực Lệ; Kinh Lược Sứ bốn tỉnh: Tứ Xuyên, Hó 
Nam, Giang Tây, Quảng Đông. Năm 1919, thủ lĩnh Trực hệ quân phiệt; 
Tuần Duyệt Sứ (X M (Ф) 3 tỉnh: Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam. Năm 1922, 
đánh bại Phụng hệ quân phiệt (chỉ Phụng Thiên) của Trương Tác Lâm (x.x. 





2! Cảnh Thái ($ Æ): niên hiệu của Minh Đại Tông (A 1 ж) (1450-1457). 
22 Thiên Thuận (K AÑ): niên hiệu của: 

а Thiên Thuận Đế (£ АЯ %) nhà Nguyên (1328). 

b/ Minh Anh Tông (88 # Z) (1457-1464). 


108 Cao Li Huai/0ao Мао 


Zhang Zuo Lin) và khống chế bắc phương chính cục. Năm sau (1923), ép 
Tổng thống Lê Nguyên Hồng (х.х. Li Yuan Hong) từ chức, dùng tiền hốt lô 
các nghị viên để được lên thay thế. Được tuyển “Đại Tổng thống”. người đời 
gọi là “Hối Tuyển Tổng thống” (#8 3 59 #). Năm 1924, trong cuộc chiến 
lån thứ hai giữa hai hệ quân phiệt Trực (iñ ) và Phụng (Ж), ông bị Tư lệnh 
đệ tam quân là Phùng Ngọc Tường (x.x. Feng Yu Xiang) bắt giam. Được 
phóng thích năm 1926. mới đầu về cư ngụ tại Khai Phong (x.x. Kai Feng), 





Cao Li Huai 

Ts'ao Li Huai 

Tào Lí Hoài ЕЖ 
(n.d.) Nguyên Phó Chỉ huy Không quân, rất thân với Uông Đông Hưng 

(x.x. Wang Dong Xing). 








Cao Li Yong 
Ts'ao Li Yung 
Tào Lợi Dung # 41A 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Ninh Tấn (# 3#), Triệu Châu (#ñ Ж) - nay 
thuộc Hà Bắc - tự là Dụng Chi (Я +). Cảnh Đức sơ, Khiết Đan (х.х. Qi 
Dan) nam tiến, ông theo Chân Tông thân chính. Phụng mệnh Chân Tông, kí 
với Liêu hòa ước Thin Uyên (x.x. Chan Yuan Zhi Meng). Năm 1014, làm 
Khu Mật Phó Sứ GE #? #1 4#); năm 1019, Khu Mật Sứ. Nhân Tông lên ngôi, 
thăng Tả Bộc Ха (х.х. Pu She), kiêm Thị Trung (4# Ф). Tại vị nhiều năm, 
kiêu căng, kết nhiều kẻ thù. Sau, cùng con phạm pháp, biếm làm Tri Tùy 
Châu (А ЖЯ). Sau bị giải đi an trí ở Phòng Châu (Ж 31). Trên đường đi, bị hộ 
tống nội thị bức tử năm 1029, thọ 58 tuổi (971-1029). 





Cao Mao 

Ts'ao Mao 

Tào Mao Г 4 
(n.d.) Hoàng đế nước Ngụy thời Tam Quốc. Tại vị 254-260, tự là Ngạn 

Sĩ (Ж +). Là cháu của Tào Phi (х.х. Cao Рі), được phong Cao Quý Hương 

Công. Năm thứ 6 Gia Bình” (254), sau khi Tư Mã Sư phế Tào Phương (# 

Ж), ông được lập làm vua. Không chịu làm quân cờ trong tay họ Tư Mã, ông 

lĩnh vài trăm vệ binh tấn công Tư Mã Chiêu (x.x. Si Ma Zhao), nhưng bị bộ 

hạ của Chiêu sát hại. Do không có niên hiệu, nên sau khi ông mất năm 260, 

thọ 19 tuổi (241-260), sử gọi ông là Cao Quý Hương Công (5 Ж ## Z). 


? Gia Bình (£ +): niên hiệu của Nguy Tế Vương Tào Phương (249-254), Hán (Tiển Triệu) 
Lưu Thông (311-315). 
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Cao Mo 

Ts'ao Mo 

Tào Mat # Ж 
(n.d.) Tức Tào Quế (#' ÈI). Thời Xuân Thu, người nước Lỗ, phụng sự Lỗ 

Trang Công. Làm tướng, ba lần cầm quân cự TÈ, đều bị thua, nên Lỗ Trang 

Công phải hiến ấp Toại để cầu hòa. Sau đó Të Hoàn Công cùng Lỗ Trang 

Công họp ở ấp Kha (#7) - nay ở đông Dương Cốc (15 ®), tỉnh Sơn Đông - để 

làm lễ ăn thể. Tào Mat cầm chủy thủ đe doa tính mạng vua Tè, ép vua Té 

phải hoàn lại đất đã cướp được của Lỗ. Hoàn Công đành phải hứa trả. 





Cao Pi 
Ts“ao Рі 
Tào Phi # £ 

(n.d.) Là con trưởng của Tào Tháo. Tu là Tử Hoàn (F ‡#), người đất 
Tiểu Huyện (3# 94), Bái Quốc (h BD) - nay là Bạc Châu (25 3), tỉnh An 
Huy. Tháo mất, ông tập tước Ngụy Vương. Chẳng bao lâu xưng Đế, tức 
Ngụy Văn Đế, đóng dó ở Lạc Dương (x.x. Luo Yang), quốc hiệu Ngụy. Tại 
vị 220-226, Ông vừa là một thi sĩ, vừa là một nhà phê bình văn học. Băng hà 
năm 226, thọ 39 tuổi (187-226), để lại: 

Nguy Văn Đế Tập (Ж X ® $); 

Điển Luận (3 3); 

Luận Văn (3ã x). 

Xin trích bón câu trong bài Yên Ca Hành (3š 3£ †7) rất nổi tiếng của ông: 


я A đề để R jJ K 
Minh nguyệt hao hao chiếu ngã sàng 
E О# 0 K $k ЖОЖ 
Tinh Hán tây lưu da vị ong 
£ + #4 + iË in % 
Khiên прич chức nữ dao tương vọng 
A © $ FR PT Ж 
Nhĩ độc hà cô hạn hà lương 


Trăng thanh rực rỡ chiếu giường ta 
Sao chuyển về tây, đêm bao la 
Ngưu, Chức, cách xông, nhìn nhan được 
Riêng người chịu cảnh nhớ người xa! 


Nguyễn Hiến Lê dịch 





110 Сао Ren/Cao Rong 


Nối nghiệp A Man cướp đế quyền 
Tào Phi gây tội ác xung thiên 

Hai em, chẳng chút e oan nghiệt 
Giết vợ, không Аё sợ nghiệp duyên 


Tư Mã Ý kia, đây hiểm độc 
Са Tào Phi nọ, quá mê điền 
Cho nên cơ nghiệp Tào gia tộc 
Lại bị dòng Tư Mã đoạt liền. 
Thái Cuồng 





Cao Ren 
Ts'ao Jen 
Tào Nhân # t 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Tiểu Huyện (‡# ##). Bái Quốc (z8 B) 
- nay là Hào Châu (Æ J), tỉnh An Huy - tự là Tử Hiếu (+ 2); em họ nội 
của Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Cuối thời Đông Hán, theo Tào Tháo khởi 
binh, tấn công Đào Khiêm (х.х. Tao Qian), 14 Bố (x.x. Lü Bu), Trương Tú 
(x.x. Zhang Xiu). Sau làm Chinh Nam Tướng Quân, đồn binh tại Giang Lăng 
GX 8k) để chống lại tướng Ngô là Chu Du (x.x. Zhou Yu). Năm thứ 24 Kiến 
An (219), cố thủ Phàn Thành (x.x. Fan Cheng) - nay là Tương Phàn (# #), 
tỉnh Hó Bắc - chống lại tướng Thục là Quan Vũ (x.x. Guan Yu). Thời Tào 
Phi (x.x. Cao Pi), làm Đại Tướng Quân. Chẳng bao lâu mắc bệnh, mất năm 
223, thọ 55 tuổi (168-223). 


Cao Rong 
Ts'ao Jung 
Tào Dung #5 
(n.d.) Нос giả dưới hai (тіёи Minh, Thanh. Tự Khiết Cung (Ж $2), hiệu 
Thu Nhạc (4k Ж); sinh tại tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ năm 1637, làm việc tại 
Ti Kiểm duyệt thời Minh mat và Thanh sơ. Năm 1655, Tổng Đốc Quảng 
Đông. Được để cử dự thi Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue Hong Ci) khóa 
1679, nhưng từ khước. Ông rất ham mê đọc và sưu tập sách. Thư mục các tác 
phẩm văn học đời Tống và Nguyên được biết dưới tên Tịnh Thích Đường 
Tống Nguyên Nhân Tập Mục ($ th Ж K = А Ж В) năm 1902, có ghi ông 
thủ đắc 196 quyển tác giả đời Tống, và 139 quyển tác giả đời Nguyên. Thư 
mục này có thấy để ở thư viện quốc học tại Nam Kinh. 
Ông mất năm 1695, thọ 72 tuổi (1613-1685), để lại thi phẩm: 
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Tịnh Thích Đường Thi Tập (3 1z # 3 $), gồm 44 quyển, được in lần 
đầu tiên năm 1725. 





Cao Ru Lin 
Ts'ao Ju Lin 
Tào Nhữ Lâm # + # 
(n.d.) Người đất Thượng Hài (Ł ¿#), tự là Nhuận Điền (28 9). Lưu học 
tại Nhật Bản thời niên thiếu. Từng làm ngoại vụ Phó Đại Thần trong chính 
phủ Thanh triu, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Viên Thế Khải (x.x. 
Yuan Shi Kai); 1915, cùng với Ngoại giao Tổng trưởng Lục Trưng Tường 
(Ek f 4#), theo lệnh của Viên Thế Khải, đàm phán và nhận 21 điều khoản 
bất bình đẳng. nhục quốc thể của Nhật Bản. Sau 1916, trải các chức Tổng 
trưởng Giao thông, Tổng trưởng Tài chính trong chính phủ Bắc Dương. Năm 
1919, bị cách chức sau cuộc Ngũ Tứ Vận Động (x.x. Wu Sĩ Yun Dong). 
Trong thời kháng chiến chống quân xâm lăng Nhật Bản, làm Cố vấn tối cao 
cho chính phủ lâm thời Hoa Bắc. Năm 1949, bỏ chạy sang Đài Loan, rồi 
Nhật Bản, Hoa Kì. Mất năm 1966, thọ 89 tuổi (1877-1966) để lại: 
Nhất Sinh Chỉ Hồi Úc (— 3 2 ® 1%). 





Cao Tang 
Ts”ao Tang 
Tào Đường ж 

(n.đ.) Đường thi nhân. Tự là Nghiêu Tân (#, Ж); người đất Quế Châu 
(1È ñ) - trị sở nay tại Quế Lâm (‡‡ Ж), tỉnh Quảng Tây. Có thuyết lại nói 
ông vốn quê ở Sâm Châu (#8 JH), nay thuộc tỉnh Hó Nam. Ban đầu, làm 
đạo sĩ, sau có dự thi tiến sĩ, nhưng không đậu. Thời Hàm Thông (Á, iñ), 
làm Sứ Phủ Tòng Sự (4È A 4 Ж). Tập thơ Du Tiên Thi (34 4h ‡Ÿ) của ông 
phần lớn tả “cổ tiên di tích” (-& $b ій IF) cùng bi hoan li hợp cố sự, từ ngữ 
thanh lệ. Thơ ông bị thất tán rất nhiều; số còn lại được đời sau sưu tập 
tron Tào Tong Sự Thi Tập ($ # Ж ?‡ Ж). Những bài nổi tiếng nhất của 
ông là: 

Mộ Xuân Hí Tặng Ngô Đoan Công (3 ж B M 3 ж); 

Lưu Nguyễn Du Thiên Thai (#| їй, W X 6); 

Luu Nguyễn Động Trung Ngộ Tiên Tủ (#| Ec Ж] P 8 4ù F); 

Tiên Tử Tống Lưu Nguyễn Xuất Động (4u + $ F) 3: F); 

Tiên Tử Động Trung Hữu Hoài Lưa Nguyễn (4h FA P # Ж #J EU), 

Lưu Nguyễn Tái Đáo Thiên Thai, Bất Phục Kiến Chư Tiên Tử (31 Et #t 3] 

s, + ЛЯ, th +). 

Dưới đây xin ghi một bài thơ của ông. 





112 Cao Tian Qin/Cao Tian Qin 


< $ š 7] 
Thiên Thoi Tống Biệt 


#4 ій tị X 6 
Ân cần tương tống xuất Thiên Thai 
4u # ME е $P ft Ж 
Tiên cảnh na năng khước tái lai 
Ж ж 56 /R 18 $ 
Vân dich kí quy tu cưỡng йт 
Ngọc thư vô sự mạc tán khai 
kao Ë K ë 
Hoa lưu động khẩu ưng trường tai 
7k š§J & BJ & 2 8l 
Thủy đáo nhân gian định bất hồi 
W H £ Яй £C yk. Я] 
Trü trướng khê đâu tùng thử biệt 
#.ụ HE Ж # 
Bích sơn mình nhật chiếu thương đài 


Cuộc dua tiễn ở Thiên Thai 
Án cán đưa tiễn khỏi Thiên Thai 
Tiên cảnh làm sao trở lại đây! 


Vân dịch, đã vë, xin gượng uống 
Ngọc thư, không việc, chớ luôn coi 


Hoa vương cửa động, còn đây mãi 

Nước đến nhân gian, chẳng lại rồi 

Đầu suối từ nay buôn cách biệt 

Rêu xanh, núi biếc, bóng trăng soi. 
Trần Trọng San dịch 








Cao Tian Qin 

Ts'ao T'ien Ch'in 

Tào Thiën Khám *% <K 4 
(n.d.) Trung Quốc sinh vật hoc và hóa học gia. Sinh tại huyện Thúc Lậc 

(Ж Ж) - nay là Tân Tập (+ #), tỉnh Hà Bắc. Năm 1944, tốt nghiệp Đại học 


Cao Xue 0in/Cao Xue Qin 113 


Yêr: Kinh (tức Bắc Kinh) ban hóa học. Năm 1951, Tiến sĩ Sinh Hóa học, Đại 
học Cambridge, Anh quốc. Năm 1952, sau khi hôi hương, lần lượt giữ những 
chức vụ sau: Viện trưởng Khoa học Viện Thượng Hải, Chủ tịch Hội sinh hóa 
Trung Quốc, thành viên Viện Khoa học Kĩ thuật Hoàng gia Thụy Điển. 

Hướng dẫn nhóm khoa học gia Trung Quốc trong công cuộc nghiên cứu 
các chất myosin. actin, tropomyosin, paramyosin, và nghiên cứu tổng hợp 
chất insulin ở loài bò. 

Khi còn ở Anh quốc, ông là khoa học gia đầu tiên phát hiện á cơ cấu của 
dây chuyển nặng và nhẹ của chất dán bạch myosin (subunit structures of 
light chain and heavy chain in myosin) và ông cũng đi tiên phong trong việc 
nghiên cứu “mascular proteins through fluorescent polarization ”. 

Những công trình nghiên cứu của ông thường được nhắc tới ở hải ngoại. 
Ông mất năm 1995, thọ 75 tuổi (1920-1995). 





Cao Xue Qin 
Ts'ao Hsueh Ch'in 
Tào Tuyết Cần ФЕ 

(n.d.) Tiểu thuyết gia đời Thanh. Tên Triêm (£), tự là Mộng Nguyễn (# 
B), hiệu Tuyết Cần, Cần Phố (£ M) và Сап Khê (£ iğ). Ông sinh trong một 
gia đình đại quý tộc, từ đời tàng tổ đến đời cha thay nhau tập chức quan to thu 
thuế ở Giang Ninh Gx #). Riêng cụ tổ Tào Dân (# 9) được vua Khang Hi (x.x. 
Qing Sheng Zu) đặc biệt tin dùng. Những lần vua Khang Hi du Giang Nam, đều 
ở lại nhà họ Tào, nói lên sự súng ái của nhà vua đối với gia đình ông. 

Nhưng qua thời gian, cuộc sống vàng son của gia đình ông dàn dẫn mất 
đi. Lúc Tào Tuyết Cần vừa lớn lên, cha ông bị khép tội, bị cách chức, gia sản 
bị tịch biên. 

Không có nơi ở, ông phái bón ba lên mãi tận miễn bắc, tới sống vùng 
ngoại ô thành phố Bắc Kinh trong cảnh cùng cực, túng thiếu. 

Ông mất lúc còn trẻ (1720-17637), vào một đêm trừ tịch ở Bắc Kinh, 
giữa lúc thời tiết vô cùng giá lạnh. Ông để lại cho đời tác phẩm vĩ đại Hẳng 
Lâu Mộng (x.x. Hong Lou Meng). 

Khang Hi đại Đế vốn da duyên 
Tào tộc Giang Nam cũng hưởng quyên 
Hậu duệ Tuyết Cần lâm cảnh khốn 


Hồng Lâu Mộng truyện, dụng công biên 


Lời văn khéo tả trò hoan lạc 


Ngon bút tài ghi thú giải phiên 
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Tài tử gian nan, trời đã dinh. 
Tuyết Cân hiện tượng mãi lưu truyền. 
Thái Cuồng 





Cao Y¡ Ou 

Тѕ’ао І Ou 

Тао Dật Âu # # Ek 
(n.d.) Ủy viên Bộ Chính trị, vợ của Khang Sinh, sau Giang Thanh (x.x. 

Kang Sheng). 





Cao Yu 
Ts'ao Yü 
Tào Ngu * = 
(n.d.) Trung Quốc kich tác gia. Tên thật là Van Gia Bảo (#, £ #). 
Nguyên quê Tiểm Giang (3# ;r), tỉnh Hó Bắc; sinh ở Thiên Tân (Ж Ф). 
1949: Phó Viện trưởng Trung ương Kịch nghệ Học viện. Viện trưởng 
Bắc Kinh Nhân dân Kịch nghệ viện. 
1956: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
Ngoài ra, ông đã từng tham gia giảng dạy đại học tại Hoa Kì. 
Ông đã sáng tác nhiễu vở kịch rất nổi tiếng như: 
Lôi Vũ (Ж 8) (х.х. Lei Yu); 
Nhật Xuất (A th); 
Nguyên Dã ( З). 
Bắc Kinh Nhân (3L F. A); 
Vương Chiêu Quân (£ B Ж); 
Thoái Biến (3%, ЎА); 
Gia (R), 
Minh Lang Đích Thiên ("A èA 65 Ж); 
Đảm Kiếm Thiên (W #] Ж). 
Ông mất năm 1996, thọ 86 tuổi (1910-1996). 





Cao Yuan Lü You Dian 
Ts°ao Yüan Lü Yu Tien 
Thảo Nguyên Lữ Du Điểm ж ЕЖЕ 
(đ.d.) Du khách tới Nội Mông Cổ, thường rất muốn thăm thảo nguyên 
mênh mông, nơi dân du mục sống bằng nghề chăn nuôi. Có ba thảo nguyên 
có thể tới thăm: 
- Tiểu thảo nguyên, cách Hô Hòa Hạo Đặc (x.x. Hu He Hao Te), thủ 
phủ của khu tự trị tại Nội Mông Cổ khoảng 90 km. 





Сао Zhi/Cao Zhi 115 


- Trung thảo nguyên, cách khoảng 127 km. 

- Đại thảo nguyên, cách khoảng 172 km. 

Tại ba thảo nguyên này đều có bác vật quán (tức viện bảo tàng) và cũng 
tổ chức những cuộc vui như cưỡi ngựa, bắn tên, cưỡi lạc đà, v.v... 


Cao Zhi 
Ts'ao Chih 
Tào Thuc # № 

(n.d.) Thi nhân nước Nguy, thời Tam Quốc. Tự là Tử Kiến (+ š), là 
con thứ của Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, và là em của Ngụy Văn Đế Tào Phi, 
được phong Trần Vương ( £). Tào Tháo (х.х. Cao Cao) từng có ý định lập 
ông làm Thái tử. Về thơ phú, trong ba cha con, Tào Thực là người tài hoa 
nhất. Mới 10 tuổi đã thuộc làu thơ phú, sáng tác bài Đồng Tước Đài (# Ж 
£), được Tào Tháo rất mực khen ngơi. Tào Phi ghen tài em, tìm cách hãm 
hại. Khi lên ngôi vua rồi, ra аё “Anh em”, bắt Tào Thực bước 7 bước thì 
phải làm xong môt bài thơ, nếu không, sẽ trị tội. Thực ứng khẩu đọc: 

# 8 @ 8 X 8 ñ $£ f Ë 
Chú đậu nhiên đậu ky, đậu tại phũ trung khấp 
(nấu đậu bằng dây đậu, đậu trong nổi khóc) 
+ Z F] 3 £ ‡a XL f1 K 5. 
Bản thị dóng căn sinh, tương tiên hà thái cấp 
(cùng môt gốc sinh, đốt nhau sao mà gấp thế?) 

Nghe xong bài thơ ứng khẩu này của em, Tào Phi không nỡ nhẫn tâm 
sát hại, nhưng đày em đi xa. Ở nơi biên cương xa xôi, mỗi khi nhìn con hạc 
trắng, con anh vũ, mỗi lần gió bấc thổi, Tào Thực lại nhớ kinh đô, than cho 
cảnh bị giam lỏng của mình mà ví với con hoàng tước bị mắc lưới. Dưới đây 
xin ghi lại bài Dã điền hoàng tước hành của ông. 


FREA 
Dã điền hoàng tước hành 





th MỊ # ЖЩ 

Cao thụ đa bi phong 
ЖК 4% Ж 

Hải thủy dương kì ba 
4) 8| кч 

Lợi kiếm bất tại chưởng 
& % f ñ £ 
Kết hữu hà tu đa? 
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+ R AiE 
Bất kiến li gian tước 
R, Җ 8 jk # 
Kiến giao tự đầu la 
RERE 
La gia kiến tước hi 
TEREE 
Thiếu niên kiến tước bi 
46 &| 33» # #4 
Bạt kiếm sao la cương 
х Ж Ж 
Hoàng tước đắc phi phi 
ЖЖЖ Х 
Phi phi та thương thiên 
& T # J Ж 


Lai hạ tạ thiếu niên 


Con hoàng tước ngoài đồng 
Cây cao nhiều gió thảm 
Biển động sóng ào ào 
Kiếm sắc tay chẳng có 
Nhiều bạn ích gì đâu? 
Không thấy tước trong giậu 
Sợ giao lỡ đâm vào 
Chủ lưới mừng thấy tước 
Mình thấy tước mà ráu 
Vung kiếm chém đứt lưới 
Hoàng tước bay lên cao 
Bay cao sát trời xanh 
Đáp xuống câm ơn ta. 
Nguyễn Hiến Lê dịch 
Năm 232, mới 40 tuổi, vì quá u uất mang bệnh mà qua đời (192-232), để 
lại Lạc Thân Phú ($ Ж 8Ä); sau này, người đời Tống biên tập thành Tào 7# 
Kiến Tập (# F Ф). 
Tào Thực xứng danh là đệ nhất thi nhân trong hai đời Tần, Hán, và đã 
mở đường cho lối thơ diễm lệ thời Lục triểu. 
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Thát bó thành thi, máy kë duong 
Thiên năng Tào Thực quả phi thường 
Không ham quyên binh vì gia đạo. 
Lại phụ tình nhân giữ КЇ cương 


Рди phụ thân thương, luôn thủ phận 
Dù thiên hạ phục, vẫn khiêm nhường 
Ngán thay huynh trưởng loài muông cẩu 
Mưu hại đàn em quá thẳm thương. 

Thái Cuóng 





Cao Zhou 

Ts°ao Chou 

Tào Châu М 
9.4.) Châu. phủ danh. Đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay với 

các thị, huyện Hà Trạch (7 Ж), Tào (# ), Thành Vũ (Ж, £), Đông Minh (Ж 

9) của tỉnh Sơn Đông, cùng với Lan Khảo (M +3), Dân Quyển (R Ж), 

thuộc tỉnh Hà Nam. Thời Thanh Ung Chính, thăng lên phủ. Năm 1913, phế 

bó. Thời Đường mat, Hoàng Sào (x.x. Huang Chao) khởi nghĩa tại đây. 


Cen Chun Xuan 
Ts'en Ch'un Hsuan 
Sâm Xuân Huyên 3 # 
(n.d.) Người đất Tây Lâm (09 Ж), tỉnh Quảng Tây. Tên gốc là Xuân 
Trạch (Ж 3), tự là Vân Giai (Z: РЁ). Con của Sầm Dục Anh (x.x. Сеп Yu 
Ying); xuất thân Cử nhân. Năm Thanh Quang Tự thứ 26 (1900), làm Bố 
Chánh Sứ tỉnh Cam Túc. Khi Bát quốc Liên quân (x.x. Ba Guo Lian Jun), 
vây đánh Bắc Kinh, ông hộ giá Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou) chạy tới 
Tây An (x.x. Xi An); sau được phong Tuần Phủ tỉnh Thiểm Tây, rồi lần lượt 
làm Tổng Đốc các tỉnh Tứ Xuyên, Lưỡng Quảng (x.x. Liang Guang), Vân 
Nam, Quý Châu, nhiều lần trấn áp các cuộc nổi dậy của nông dân. Năm 
1907, được điều động làm Thượng Thư bộ Bưu truyền (bưu điện ngày nay). 
Sau, vì tranh quyền với Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai), nên bị giải chức. 
Năm thứ 3 Tuyên Thống (1911), cuộc Bảo Lộ Vận Động (x.x. Bao Lu Yun 
Dong) hưng khởi ở Tứ Xuyên, ông được dé cử làm Tổng Đốc Tứ Xuyên, 
nhưng chưa kịp tới nhiệm sở. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge 
Ming), ông trường kì hoạt động ở vùng tây nam. Năm 1916, trong thời Hộ 
quốc Chiến tranh (x.x. Hu Guo Zhan Zheng), cùng Lương Khải Siêu (x.x. 
Liang Qi Chao), thành lập quân vụ viện tại Triệu Khánh (x.x. Zhao Qing), 
tính Quảng Đông. Năm 1917, tham gia Hộ Pháp Vận Động (x.x. Hu Fa Yun 
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Dong); năm sau, liên kết với quân phiệt Quảng Tây tổ chức chính phủ quân 
nhân, gạt bỏ Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan), tự làm Tổng Tài Hộ 
Pháp Quân Chính Phủ. Sau bị trục xuất, đến cư ngụ ở Thượng Hải (+ Ж). 
Mất năm 1933, thọ 72 tuổi (1861-1933), để lại: 

Lạc Trai Mạn Bút (Ё % Ж Ж). 





Cen Shen 
Ts”en Shen 
Sầm Tham £ + 
(n.d.) Thi sĩ thời Thịnh Đường. Người đất Giang Lăng (¿r BÉ) - nay là Kinh 
Châu (Я) #1). tỉnh Hồ Bắc. Mô côi từ nhỏ. бїбї làm thơ. Năm 744, thời Thiên 
Bảo Đường Huyền Tông, thi đậu Tiến sĩ. Ban đầu làm việc dưới trướng của Tiết 
Độ Sứ Phạm Dương (z, 8). Năm 754, ông đi Trung Á, làm việc dưới quyển 
tướng Phong Thường Thanh (34 Ж Ж). Tám năm ở Trung А (749-757) - lần đầu 
tiên ông tới Trung Á theo tướng Cao Tiên Chỉ ($ 4h 3) - là những năm ông 
sáng tác nhiều nhất. Thời Đường Đại Tông, được bổ làm Thứ Sử Gia Châu (£ 
HI), nên người đời gọi ông là Sầm Gia Châu (3ˆ Ж J). Sau, từ quan về ở Đỗ 
Lăng (Ж Ж), rồi mất ở Thành Đô (x.x. Chang Du), đất Thục, năm 770, thọ 55 
tuổi (715-770). Ông thuộc phái biên tái, cùng với Vương Xương Linh (x.x. Wang 
Chang Ling), Vương Hàn (x.x. Wang Han), Cao Thích (x.x. Gao Shi). 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ nổi tiếng của ông: 


Ж 5 ЛЕЖА ЗХ А tị АТ 
Tẩu mã xuyên hành phụng tống phong đợi phu 
xuất sư tây hành 


8 ЯЯ, 
Quân bất kiến 
£ 2n Š ¿# 
Таи Mã Xuyên Tuyết Hái”" biên 
* > 3 3 2 > & 
Bình sa mang mang hoàng nhập thiên 
жел АЖ 
Luân Đài” cửu nguyệt phong dạ hống 
-n до} 


Nhất xuyên toái thạch đại như đẩu 





* Tên đất ở Tân Cương. 
25 Tên huyện ở tỉnh Tân Cương. 
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ЕЕЕ ñL + 
Tùy phong mãn địa thạch loan tâu 
Aa 3 5 E Ж, 
Hung nô thảo hoàng mã chỉnh phì 
£ = © R. БЛАЖ 
Kim Sơn” tây kiến yên trần phi 
FRA AA dị Ép 
Hán gia đại tướng tây xuấT su 
1 # £ T & f B 
Tướng quân kim giáp dạ bất thoát 
+4 # f X, Ж 
Bán dạ quân hành qua tương bát 
Ж. 3ã +e Л du +o +J 
Phong đầu như đao diện nhu cắt 
# +, 8 S + а 
Mã mao đới tuyết һап phí chưng 
E (101% 3š зе 4E zk 
Ngũ Hóa” liên tiền” tuyên tác băng 
Ж + 9d k ất 
Mạc trung thảo hich nghiễn thầy ngưng 
J8 A BỊ + FB W là 
Lỗ Ki văn chỉ ứng đảm nhiếp 
Жа 3ä £ Z B 4 
Liệu chỉ дойл bình bát cảm tiếp 
Ф 68 & f3 f ДЕ 


Xa Sư” tây môn trữ hiến tiệp 


Tẩu Ма tiễn Phong đợi phu 
đem дийп chinh chiến miền tây 


Người chẳng thấy 
Ngựa đi bên biển tuyết kia 
Cát nằm lớp lớp trời vàng khè ? 
Luân Đài tháng chín đêm gió rống 


26 Tên núi ở Tân Cương. 
? Loại ngựa quý có hoa văn ngũ sắc. 
28 Thứ đỗ trang trí đeo trên thân ngựa. 


29 Tên đất của Hung Nò thuộc tỉnh Tân Cương, có bản chép là Quân Sư. 
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Đá vụn trên không lớn bằng đấu 
Gió đưa dây đất, đá chạy ди 
Hung Nô có vàng, ngựa máp lù 
Kim Sơn phía tây khói bụi тй 
Hán gia đại tuóng đi dẹp giặc 
Áo giáp đêm khuya mình vẫn mặc 
Tiếng xe, tiếng qua đêm cọ sát 
Gió thổi như dao, mặt như cắt 
Lông ngựa đóng tuyết. mô hôi đặc 
Ngũ hoa, liên tiền băng đóng chặt 
Viết hịch trong màn, nước mực đọng 
Quân địch xa nghe đành sợ khiếp 
Сиот đao dó ngắn không dám tiếp 
Đôn binh cửa tây chờ báo tiệp””. 

Khuyết danh dịch 


Cen Yi Dong 
Ts'en 1 Tung 
Sầm Nghi Đống 3 3 # 
(n.d.) Quan phú Điển Châu. Khi sang Đại Việt, đóng ở Đống Đa, cạnh 
ấp Thái Hà, Hà Nội, bị quân của vua Quang Trung Nguyễn Huệ vây chặt, 
không có đường thoát, phải thắt cổ tự vẫn. 
Về sau, người Trung Quốc có làm dèn thờ ông ở ngõ Sầm Công, Hà 
Nội. Nữ sĩ Hó Xuân Hương có bài tuyệt cú sau: 


Đề đền Sâm Nghi Đống 


Ghé mắt trông ngang thấy bång treo, 
Кіа dên Thái Thú đứng cheo leo 

Ví đây đổi phận làm trai được 

Thì sự anh hàng há bấy nhiêu? 


Cen Yu Ying 
Tsen Yü Ying 
Sầm Dục Anh 3 gk 3 


(n.d) Tướng lĩnh thời Thanh mat. Tự là Ngạn Khanh (Ж #), hiệu 
Khuông Quốc (E B), người đất Tây Lâm (# Ж), tỉnh Quảng Tây. Xuất 
thân Tú tài. Hàm Phong năm thứ 6 (1856), lãnh dân vũ trang địa phương tới 


* Báo tin thắng trân. 





Chemg Han/Cha He Tai Han Guo 121 


Vân Nam trợ giúp dep quân khởi nghĩa Hồi tộc, được thăng Tri Phủ. Đồng 
Trị nguyên niên (1862), lãnh quân viện trợ Côn Minh (E, 8A), chiêu hàng 
Hồi dân quân Mã Như Long (5 +» 4). Năm 1866, làm Bố Chánh Sứ tỉnh 
Vân Nam. Năm 1872, сіт quân diệt quân khởi nghĩa Hồi tộc Đỗ Văn Tú (4+ 
+ $). Năm sau, lần lượt giữ các chức Tổng Đốc Vân Nam, Quý Châu. Năm 
I884, nhận lệnh tấn công quân Pháp; Năm 1886, thoái binh khỏi Việt Nam, 
trở về Trung Quốc. Mất năm 1889, thọ 60 tuổi (1829-1889), để lại: 
Sâm Tương Cần Công Tõu Cáo (Ж Ë $ Z Ж 35). 





Cheng Han 

Ch'eng Нап 

Thành Hán №, Ж 
(d.d) Thời Tấn, là một trong 16 nước (х.х. Shi Liu Guo). Con Lí Đặc (+ 

4#) là Lí Hùng (#3 ##) chiếm cứ Thành Đô (x.x. Cheng Du), xưng Thành Đô 

Vương (JK, 48 £), quốc hiệu Thành (Ж), sau абі ra Hán (8), sử gọi Thành 

Hán. cũng gọi Hậu Thục (#£ 3). Lãnh thổ tương đương ngày nay bao gồm 

phía nam hai tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây; phía bắc hai tỉnh Vân Nam, Quý 

Châu; sau bị Tần diệt. Trải ba đời (ba thế hệ) gồm sáu vua, tổng công 46 

năm (302-347). 


Cha He Tai 
Ch'a He Tai 
Sát Нор Đài кее 
(n.d.) Sáng lập viên Sát Hợp Đài Нап Quốc (х.х. Cha He Tai Han 
Guo). Là con thứ của Thành Cát Tư Hãn (x.x. Cheng Ji Sỉ Han). Tham gia 
tấn công Kim và các chiến trận tại Trung Á. Thành Cát Tư Hãn năm thứ 14 
(1219), phản đối huynh trưởng Thuật Xích (8ï #) kế thừa Hàn vị, thỉnh em 
là Oa Khoát Đài, tức Thái Tông (x.x. Yuan Tai Zong) thay thế. Thái Tông 
lên ngôi, ông được trọng dụng, tham dự các hội nghị quân quốc đại sự. Đất 
phong cho ông là cựu địa Tây Liêu (99 :Ê), sau xưng là Sát Hợp Đài Нап 
Quốc. 





Cha He Tai Han Guo 

Ch'a He Tai Нап Кио 

Sát Hợp Đài Hãn Quốc #2 6 ЮШ 
(d.d.) Là đất phong của con thứ Thành Cát Tu Нап (x.x. Cheng Ji Si 

Han), Sát Hợp Đài. Trước là cựu địa của Tây Liêu. Năm 1310, hợp với đất 

phong của Oa Khoát Đài (x.x. Vuan Tai Zong), bao gồm phía nam Thiên 

Sơn (Ж Ч), Bắc Lộ, cùng phía đông А Mẫu Hà (PT # 3T), kinh đô đặt tại A 

Lực Ma Lí (Ff ở Ж £), tức Almalyk thuộc Uzbekistan. Sau, phân liệt làm 





122 Chaghadai/Chai Rong 


hai bộ phận đông và tây. Năm 1370, tây bộ bị Thiếp Mộc Nhi (x.x. Tie Mu 
Er) diệt; đông bộ (đại thể là đất phong của Oa Khoát Đài) vì phân liệt nên 


suy vong. 








Chaghadai 
(n.d.) x.x. Cha He Tai. 





Chai Chong 
Ch'ai Chung 
Sài Thung 3 # 

(n.d.) Lễ Bộ Thượng Thư Sài Thung được vua nhà Nguyên sai đi sứ Đại 
Việt (nước ta), yêu cầu vua Trần Nhân Tôn phải sang châu Thiên triểu. Vua 
Đại Việt từ chối, sai chú là Trần Di Ái đi thay mình. 

Vua Nguyên tức giận, cho lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương và 
lân này cũng lại sai Sài Thung đem theo một số quân đưa Trần Di Ái về 
nước. Khi tới ải Nam Quan, bị quân Đại Việt chặn đánh, Sài Thung bị trúng 
tên mù một mắt, phải bó chạy về nước. 


Chai Da Ji 
Ch“ai Ta Chỉ 
Sài Đại Kỉ AKE 
(n.d.) Đời Thanh. Người đất Giang Sơn (с h), tinh Chiết Giang; tự là 
Triệu Tu (#š 1), hiệu Đông Sơn (Ж. h). Thời Сап Long, đậu Tiến sĩ ngành 
võ bị (1763). Làm Tổng Binh đóng ở Đài Loan. Trong cuộc nổi loạn của 
Lâm Sảng Văn (x.x. Lin Shuang Wen), ông cùng dân chúng chống giữ Chư 
La (4 8i). Nhờ chiến công này, ông được thăng Nghĩa Dũng Bá (& Я 46), 
và thị xã Chư La được đổi tên thành Gia Nghĩa (Æ Ж). Sau vì thất lễ với 
Phúc Khang An (x.x. Fu Kang An), ông bị vu cáo tham nhũng, ăn hối lộ, bị 
bắt, dẫn về Bắc Kinh và bị xử trảm năm 1788, thọ 58 tuổi (1730-1788). 





Chai Rong 

Ch'ai Jung 

Sài Vinh BË Җ 
(n.d.) Vua nhà Chu thời Ngũ Đại. Người đất Long Cương (x.x. Long 

Gang), nay là tỉnh Hà Bắc. Cô của ông được gả cho Quách Ủy (x.x. Guo Wei). 
Vợ chồng Quách Uy không có con, nên nhận ông là dưỡng tử. Lớn lên, 

ông theo Quách Uy đi chinh chiến khắp nơi. Năm 951, Quách Uy chiếm được 

chính quyển, lên ngôi vua, tức vua Thái Tổ nhà Chu, và phong ông làm Tiết 

Độ Sứ ở Khai Phong. Quách Ủy mất năm 954, ông kế vị, tức vua Thế Tông 

nhà Hậu Chu. 





Chan Men Yi Shu/Chan Zhou 123 


Là một ông vua có tài trị quốc, thông hiểu văn học và sử học. Ông chiếm 
bốn châu Giai (9). Thành (ж), Tần (Ж), Phong (Œ) của Hậu Thục (x.x. Hou 
Shu), 14 châu của địa khu Giang Hoài (ix 7#) thuộc Nam Đường (х.х. Nan 
Tang); bắc phạt Khiết Đan (x.x. Qi Dan); thu phục đệ tam quan ải ở tây nam 
huyện Hùng (4#), Ngõa Kiểu (А, 48), tỉnh Hà Bắc. Sửa lễ nhạc, định chế độ. 
Sùng đạo Nho, bài xích Phật giáo, đóng cửa các chùa, bắt tăng ni phải hoàn 
tục, hủy tượng Phật bằng đồng để đúc thành tiển; trừ tham quan ó lại. Tại vị 
sáu năm thì mất ở Khai Phong, thọ 38 tuổi (921-959), miếu hiệu là Thế Tông. 





Chan Men Yi Shu 

Ch'an Men I Shu 

Thiën Món Dàt Thu 4# p| k Ж 
(t.g.) Tác phẩm thu thập 140 công trình về thơ Phật giáo. 





Chan Yu 

Ch'an Yu 

Thin Vu # + 
(I.t.) Từ chỉ vua chúa Hung Nô thời xưa. 


Chan Yuan Zhi Meng 
Chan Yuan Chih Ming 
Thiên Uyên Chi Minh Hya 
(ch. *ғ.) Chỉ hòa ước giữa Bắc Tống và Liêu (Khiết Đan). Cảnh Đức (# 44) 
nguyên niên, thời Tống Chân Tông (Ж. #) (1004), Tiêu Thái hậu (Ж k Æ) 
nước Liêu, cùng Thánh Tông (22 Ж) thân chỉnh miễn nam, vào sâu đất Tống. 
Đại thần nhà Tống là Vương Khâm Nhược (£ $k 2) và Trần Nghiêu Таи (t # 
Z) mật nghị chạy xuống miền nam, nhưng Tể Tướng Khấu Chuẩn (Я $) cực 
lực phản đối, xin Chân Tông thân chinh thảo giặc. Nhà vua chuẩn tấu, tới Thiên 
Cháu (¿8# H1) - nay là Bộc Dương (3# f#), tỉnh Hà Nam - để đốc chiến và thắng 
quân Liêu ở đây. Đại tướng nước Liêu là Tiêu Thát Lâm (Ж $‡ Ë) bị trúng tên 
và :ử vong, khiến cho Liêu để nghị giáng hòa. Vốn là người thiếu nghị lực và ý 
chí chiến đấu, nên Chân Tông đẳng ý ngay, và phái Tào Lợi Dụng (# 4) Bì) đi 
đàm phán. Tháng 12/1005, hai bên kí hòa ước, theo đó mỗi năm Tống phải nộp 
che Liêu 10 vạn lạng bạc và 25 vạn thước vải. Nhân vì Thiển Châu còn có tên 
Thiển Uyên Quận (;# Ж] #§), nên sử gọi là Thiển Uyên Chi Minh. 


Chan Zhou 

Ch'an Chou 

Thiên Châu 8 + 
(d.d.) Tên châu. Được thành lập năm thứ 4 Đường Vũ Đức (621). Trị sở 

tại Đốn Khâu (#1 #) - пау ở phía tây Thanh Phong (Ж 'Ÿ), tỉnh Hà Nam. 





124 Chan ?ong/Chang An 


Hạt cảnh tương đương ngày пау với các địa khu tây bắc huyện Phạm (i¿,), 
đông bắc Bộc Dương (3# fŠ), Thanh Phong, tỉnh Hà Nam. Nhà Tấn thời Ngũ 
Đại (x.x. Wu Dai) đời trị sở đến Bộc Dương. Tống Sùng Ninh năm thứ 5 
(1106), thăng Khai Đức phủ (fil 4% ЖЯ). Nhà Kim (£) dùng lại tên cũ Thiên 
Châu. Năm thứ 4 Hoàng Thống”! (1144), đổi tên là Khai Châu (B #1). Châu 
thành ở bên bờ sông Hoàng Hà, là điểm giao thông trọng yếu bắc nam. Thời 
Cảnh Đức Bắc Tống, Tống-Liêu hội ước tại đây. Nhân Thiển Châu còn có 
tên là Thiển Uyên Quận, nên sử gọi Thiển Uyên Chi Minh (x.x. Chan Yuan 
Zhi Meng). 





Chan Zong 

Ch'an Tsung 

Thiën Tóng % = 
(t.g.) Tông phái này do sư tổ Đạt Ma thiển sư đưa từ Ấn Độ vào Trung 

Hoa, thời Lương Võ Đế (Nam triểu). Phái này chủ trương chỉ cần ngồi thiển 

là có thể đốn ngộ và đạt Đạo, không cần tụng kinh. Phát triển rất mạnh ở 

Trung Quốc rồi truyền sang Việt Nam, Nhật Bản. 


Chang An 
Ch/ang Ап 
Trường An + 

(d.d.) 1/ Tên cố đô. Hán Cao Tó (x.x. Liu Bang) năm thứ 7 (202 trước 
c.n.) thiết lập huyện Trường An, rồi định đô tại đây. Sau đó Tây Hán (# Ж) 
Tân (#f), Đông Hán (Ж ;#) - Hiến Đế năm đầu - Tây Tấn (#% #) Mẫn Đế 
( Ф), Tiền Triệu (òf 4ã), Tiền Tần (17 Æ), Tây Nguy (99 #6), Bắc Chu (3t 
Bị), Tùy (№), Đường (Ж), đều đóng đô ở đây. Về phía đông và phía nam, có 
nhiều ngọn núi cao che chắn cho thị trấn này. Được xây bên bờ sông Vị CR), 
phải mất 7 năm, khoảng từ 195 đến 188 trước c.n. mới xây xong bức tường 
bao quanh, cao 8 m, rộng 16 m ở đáy và 12 m ở mặt trên. Dân số khoảng nửa 
triệu vào những thế kỉ đầu. Ngoài cung điện rất huy hoàng của nhà vua, nhà 
ở của dân chúng còn có 9 khu chợ, khu công viên Thượng Lâm với nhiều bức 
tượng như tượng Ngưu lang Chức nữ. Ngày nay, Trường An được đổi tên là 
Tây An (x.x. Xi An), thủ phủ tỉnh Thiểm Tây. 

2/ Tên huyện, ở phía nam Tây An thị, tỉnh Thiểm Tây, bên bờ sông Vị. 

3/ Tên trấn, tại bắc bộ khu tự trị Trang tộc, tỉnh Quảng Tây. 

Với thời gian, danh từ riêng Trường An, dàn dẫn biến thành danh từ 
chung, để chỉ kinh đô của một nước, một triểu đại, và hay được các văn học 
gia dùng. 


>! Hoàng Thống ( $ $): niên hiệu của Kim Hi Tông (1141-1149). 





Chang Ban/Chang Cheng 125 


Chang Ban 

Ch'ang Pan 

Trường Bản RM 
(đ.d.) Tại đông bắc Đương Dương thị ( РЁ #), tỉnh Hå Bắc. Năm 

thứ 13 Kiến An nhà Đông Hán (208 sau c.n.), Tào Tháo (x.x. Cao Cao) 

từ Tương Dương (Ж t$) truy kích Lưu Bị (х.х. Liu Bei). Trương Phi (x.x. 

Zhang Fei), Triệu Vân (x.x. Zhao Yun) cu Tào Tháo tại đây. Trong Tam 

Quốc Diễn Nghĩa, địa danh Trường Bản Pha (& M Ж) chính là chỉ nơi 

này. 





Chang Cheng 
Ch'ang Ch“eng 
Trường Thành & №, 

(l.t.) Thời Chiến Quốc, ba nước Yên, Triệu, Tán đều xây đắp Trường 
Thành ở phía bắc dë phòng rg Hồ. Tần Thủy Hoàng cho xây tiếp để nối liền 
các thành đó, khởi từ Lâm Thao (Е 3È) - nay là huyện Dân (*R), tinh Cam 
Тас - ở phía tây đến Liêu Đông (i$ #.) ở phía đông. Trải qua các triểu Tây 
Hán, Đông Hán, Nguy, Tấn, thành được tu bổ. Các triểu đại Bắc Nguy, Bắc 
Të, Bắc Chu rồi đến Tùy, Đường đều có xây đắp thêm. Đời nhà Nguyên, 
dân tộc Mông Cổ thống nhất Trung Quốc, Trường Thành không còn là một 
vấn để quốc phòng nữa. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (x.x. 
Zhu Yuan Zhang) đuổi người Mông Cổ ra khỏi Trung Quốc thì Trường 
Thành lại được tu bổ và tón tại đến ngày nay. 

Trường Thành khởi từ phía tây, ở Gia Dục quan ($ 3£ М) thuộc tỉnh 
Cam Тіс đến Sơn Hải quan (ıı Ж №) ở phía đông thuộc tỉnh Hà Bắc, dài 
trên 5 ngàn аат, được gọi là Vạn Lí Trường Thành. 

Đời Minh, dọc thành có thiết lập chín trấn do quân đội trấn đóng; cứ 36 
trượng lạ: cho xây một u trên có phong hỏa đài, khi giặc tới thì đốt lửa lên để 
báo hiệu. Sau này, quân Mãn Thanh xâm nhập từ phía đông bắc, chiếm trọn 
Trung Quốc, làm cho Trường Thành không còn giá trị phòng vệ nữa. 

Bản gốc Chỉnh Phụ Ngâm có câu: 

4 # A£ $ K җЯ 

Cổ bê thanh động Trường Thành nguyệt 
# X ¿M + ЖЕ 

Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyên Vân. 

Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 

Trổng Trường Thành lưng lay bóng nguyệt 


Khói Cam Tuyên mờ mit thức mây. 





126 Chang Ghun/Ghang Hen Ge 


Chang Chun 
Ch'ang Ch'un 
Trường Xuân tủ 
(đ.d.) Ó trung bộ tỉnh Cát Lâm và là thủ phú của tỉnh. Nổi tiếng vì các 
công viên ở đây rất đẹp; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao 
thông của toàn tỉnh. Có kĩ nghệ sån xuất xe hơi quan trọng nên còn có biệt 
danh “Khí xa thành”. Đặc sản là hổ cốt. Đến đây. du khách có thể thăm: 
- Nam Hó công viên: công viên lớn nhất và đẹp nhất của thành phố; 
- Trường Xuân điện ảnh chế phiến sảnh; 
- Ngụy Hoàng Cung (x.x. Wei Huang Gong). 





Chang Hen Ge 
Ch'ang Hen Ke 
Trường Hận Ca + R #t 
(t.p.) Bài thơ trường thiên tự sự. Tác giá là Bạch Cu Di (x.x. Bai Ju Yi) 
đời Đường. Miêu tả cuộc tình giữa Đường Huyền Tông, tức Minh Hoàng 
(x.x. Tang Xuan Zong) và Dương Quý Phi (x.x. Yang Tai Zhen). Tác giả có 
óc tưởng tượng rất phong phú, lại thêm có văn tài, nên bài thơ rất nổi tiếng. 
Trân Hồng (FÈ 25) đời Đường cũng sáng tác Trường Hán Ca Truyện (+ TẾ #6 
1$), thuật lại mối tình trên. Sau này, hí khúc Ngô Đồng Vũ (35 38) #9), Trường 
Sinh Điện (x.x. Chang Sheng Đian) cũng lấy đề tài trên. 
Dưới đây là toàn bộ bài thơ Trường Hận Ca: 


RRK 
Trường Hận Ca 


k £ #$ẽ * НИ 
Hán Hoàng trọng sắc tư khuynh quốc 
HFS RTA 
Ngự vũ da niên câu bất đắc 
Ë; £ ñ + 3 K XX 
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành 
$ ñ 8 ^ k 
Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức 
K £ # W W ü # 
Thiên sinh lệ chất nan t khí 
-HEAREN 


Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc 





Chang Han Ge/Chang Hen бе 127 
19 sñ — X ñ 1W + 
Hồi đầu nhất tiếu bách mi sinh 
хее Ж s jn ё, 
Lục cung phán dai vô nhan sắc 
жж # ;5 ж 
Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì 
¡8 # КЖ АЕ ЛЫ 
Ôn tuyên thủy hoại tẩy ngưng chỉ 
Фя MK & $ & 7 
Thị nhỉ phù khởi kiều vô lực 
5 # 38 J 8 3 8 
Thuy thị tân thừa ân trach thời 
Ж % t ñ £ 3 # 
Vân mán hoa nhan kim bộ diêu 
ХЕКЕ £ # W 
Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu 
# Y % #4 H @ Aš 
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi 
ЛЯ £ £ + H 
Tùng thử Quân Vương bất tảo triêu 
7k É l‡ 3 & DJ tí 
Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ 
жижа ж 
Xuân tòng xuân du da chuyên dạ 
i # ft 8 = + < 
Hậu cung giai lệ tam thiên nhân 
Z+ ñ — # 
Tam thiën súng ái tai nhát thán 
£ A k R $$ Ж 
Kim óc trang thành kiëu thi da 
LEREM in Ж 
Ngọc lâu yến bãi túy hòa xuân 
‡p tt $ X, e 7| + 
Tỉ muội dë huynh giai liệt thổ 
TI A F rT‘ 


Khả lân quang thái sinh môn hộ 





128 Chang Hen Ge/Chang Hen Ge 
1ý 2 K F Z # < 
Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm 
TEZE A 
Bất trọng sinh nam, trọng sinh nữ 
#з айл ТЕ 
Li cung cao xứ nhập thanh vân 
шеа Ж М 
Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ văn 
% # !# 8t 4 11 
Hoan са mạn vũ ngưng ti trúc 
# H#@t# TA 
Tận nhật quân vương khán bất khởi 
= 5 ЖЖ ДЕЛА 
Ngư Dương bê cổ động địa lai 
KREAKE 
Kinh phá Nghê Thường Vũ Y Khúc 
ЖИРА 
Cửu trùng thành khuyết yên trần sinh 
+ # # % 8® thí 
Thiên thăng vạn ki tây nam hành 
Ж # ‡k £ (r А L 
Thúy hoa dao dao hành phuc chti 


Жап} Е 
Tây xuất đô môn bách dư lí 
= $£ + # #& #- #1 
Luc quân bất phát vô nại hà 
ж, $$ + /5 ОВ, WJ Ж, 
Uyën chuyển nga mi mã tiễn tử 
16 ‡a £ xà Ж ^ ĐC 
Hoa điện йу địa vô nhân thâu 
# 48 £ & = Я 
Thúy Kiểu kim tước ngọc tao đầu 
8 +f 1 g É + #8 
Quân vương уёт diện cứu bất đắc 
1M Ấ ой Ж B io A 
Hải khán huyết lệ tương hòa lưu 
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%4 $ R. # + 
Hoàng ai tán mạn phong tiêu tác 
ЖЕЖ 
Vân sạn oanh vu đăng kiểm các 
HAL T J A f 
Nga Mi sơn hạ thiểu nhân hành 
‡t E H ë # 

Tinh kì vô quang nhật sắc bạc 
Ялж 5 } 

Thục giang thúy bích Thục sơn thanh 
#iÙ0##H 
Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình 
‡†# R. R 1 ẽ, 

Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc 
Ж & N) 35 B Bí A 
Da vũ văn linh trường đoạn thanh 
X Ж ж за 4 S< 
Thiên tuyên địa chuyển hồi long ngự 
#| tk 4 # T4 + 
Đáo thử trù trừ bất nhẫn khứ 
É & bk Ti + Ф 
Mã Ngôi Pha ha në thổ trung 
+ R, * B Z 6 & 

Bất kiến ngọc nhan không tử xứ 
3# E 18W ЖБЖ 


Quân thân tương cố tận triêm y 


ЖЖ ЖЬ 

Đông vọng đô môn tín mã quy 
Ж e, lẽ 9 

Quy lai trì uyển giai y Cựu 
KERKERAK 
Thái Dịch phù dungVi Ương liễu 

Ж 3 300 Ấp tơ 8 

Phù dung như diện liễu như mi 
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Hat +o ff ЖЖ Ф 
Đối thử như hà bất lệ thày 
AAAF iE 
Xuân phong đào lí hoa khai nhật 
Ak © 158 tì $ 3# tỳ 
Thu vũ ngô đông diệp lạc thời 
# 3 thụ H $£ ## 
Tây cung nam nói đa thu thảo 
Ж # Ó Bh tr + ‡# 
Lac diệp mãn giai hồng bất tảo 
át I 2 + da X šf 
Lê viên dë tử bạch phát tân 
lu PT 6 #* Ж Ж 
Tiêu phòng a giám thanh nga lão 
2 £ 3® 1А Ж 
Tịch điện huỳnh phi tứ tiễu nhiên 
MRE + n IK. 
Có đăng khiêu tận vị thành miên 
Ж ý 3k 30 k k 
Trì trì chung cổ sơ trường da 
КЖЕЯЖЕХ 
Cảnh cảnh tỉnh hà dục thự thiên 
£ + A + ñ * $ 
Uyên tương педа lãnh sương hoa trọng 
# 3 & £ Ий k 
Phi thúy khám hàn thùy d cộng 
4 f4 + pe 3] tá 
Du du sinh tử biệt kinh niên 
sức S4 > * 
Hôn phách bất tằng lai nhập mộng 
ЕЛЖ жЕ 
Lâm Cùng đạo sĩ Hồng Đô khách 
ЛЕ УА HA ЖЖ Ж GE 
Năng đĩ tỉnh thành trí hồn phách 
8, ® Ж 1 2 Y Z. 


Vị cảm quân vương triển chuyển tư 
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W #t 3 + Й, 
Toại giao phương sĩ ân cán mich 
HERAF ta $ 
Bài không ngự khí bón như điện 
# K X h E Z 1% 
Thăng thiên nhập địa câu chỉ biến 
+# # # ЭК * 
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyên 
# j # 2 ý + R. 
Lưỡng xứ mang mạng giai bất kiến 
# M ж L h М 
Hót văn hải thượng hữu tiên sơn 
tị & É & #3 BỊ 
Sơn tại hu vô phiêu тіёи gian 
Мижа £ Az 
Láu các linh lung ngü ván khói 
3 P é 65 $ 0 + 
Ki trung xước ибс da tiên tử 
f # — АЖК 
Trung hữu nhất nhân tự Thái Chân 
FARE 2 Ж 
Tuyết phu hoa mạo sâm si thị 
Mw®”"P? % & 

Kim khuyết tây sương khẩu ngọc quynh 
# ях x ‡ 9 x. 
Chuyển giao Tiểu Ngọc báo Song Thành 
M] :š 3 £ K + 1È 
Văn đạo Hán gia Thiên Tử sứ 
1 # k 8 W k3 
Cửu hoa trướng И mộng hôn kinh 
96 д Е ла 
Lam у thôi châm khởi bồi hồi 
Ik à # PE S dR F 
Cháu bac ngán binh di lí khai 
£ Š # là ở nẻ 3 


Vân kết bán thiên tân thụy giác 
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ПАТ Ж 
Ноа quan bất chỉnh hạ đường lai 
A K 4h 3k #4 Ж 
Phong xuy tiên duệ phiêu phiêu cử 
8 04 $ M & # 
Do tự Nghê Thường Vũ Y vũ 
+ 3 3 # ЖЮН 
Ngọc dung tịch mịch lệ lan can 
# 6 ЖЛ а 
Lệ hoa nhất chỉ xuân đới vũ 
â TË Ж. £ + 
Hàm tình ngưng đệ tạ Quân Vương 
— 5| * 8 8 # ?t 
Nhất biệt âm dung lưỡng тїёи mang 
t3 Hộ 4 2 8. # tt, 
Chiêu Dương điện lí ân ái tuyệt 
##X##HÄx 
Bóng Lai cung trung nhật nguyệt trường 
= ñ F £ < # & 
Hói đầu ha vọng nhân hoàn xứ 
f Kk ES 
Bất kiến Trường Án, kiến trần vụ 
Tt 1 % p k 3 là 
Duy tương cựu vật biểu thâm tình 
$a £ £ $t 3 Ж + 
Điện hap kim thoa kí tương khứ 
4x 9 — ft £ — Ñ 
Thoa luu nhất cổ hap nhất phiến 
4t # $ + £ 2 $a 
Thoa phách hoàng kim hap phân điện 
{2 Жы 24 Ф $a БЕ 
Dán giao tâm tự kim điện kiên 
K L A F) # іЯ, 
Thiên thượng nhân gian hội tương kiến 
EE 3| #4 3⁄2 f 3 ?] 


Lâm biệt ân cần trùng kí từ 
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i] f # 3 da ago 
Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri 
+kïÏR+Hk34 
Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện 
# + & A 42 iä PY 
Da bán vô nhân tu ngữ thời 
ñ K Bñ £ k. K S, 
“Tai thiên nguyện tác tị duc điểu 
ñ lu Bh É, k JE jk 
Tại địa nguyện vi liên lí chi" 
K K 1 X #1 £ 
Thiên trường dia cửu hữu thời tận 
JL TK $$ th #& + W 


Thi hận miên miền vô tuyệt kì 


Trường Hận Co 


Hán Hoàng mg tưởng người nghiêng nước 
Tìm kiếm nhiều năm, chẳng được ai 

Họ Dương có gái vừa mới lớn 

Trong phòng khuê kín, người chưa hay 


Sắc đẹp trời sinh khôn bỏ được 

Sáng kia được tuyển ngôi bên vua 

Một cái ngoảnh cười, trăm vẻ đẹp 

Sáu cung son phấn йёи phai mờ 

Xuân lạnh Hoa Thanh, thường được tắm 
Nước êm suối ấm rửa da ngà 

Thị tì nâng đỡ thân mêm yếu 

Ấy buổi ban đầu ơn móc mua 


Mặt ngọc, trâm vàng, mái tóc mây 
Màn phù dung ấm, xuân êm trôi 

Đêm xuân quá ngắn, không buồn dậy; 
Từ đấy vua không sớm ngự triều 

Châu tiệc, hầu vui, chẳng rỗi nhàn, 
Đêm này đêm nữa. xuân rồi xuân. 
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Ba ngàn người đẹp trong cung cấm 
Súng ái ba ngàn ở một thân 

Đêm đến, nhà vàng hầu luyến ái: 
Tiệc tàn, Іди ngọc xuân êm say 
Anh em đều dự phần vinh hiển 

Vẻ sáng từ đây rực cửa ngoài 
Khiến cho thiên hạ lòng cha mẹ 
Đầu yêu chuộng gái, rẻ khinh trai 


Li cung cao ngất trong mây biếc 
Khắp nơi gió vàng nhạc du dương 
Миа nhẹ, ca êm, đàn sáo chậm, 

Suốt ngày chưa thỏa mắt Quân vương 
Tiếng trống Ngư Dương rung đãi tới 
Làm cho tan vỡ khúc “Nghê Thường” 
Thành khuyết chín trùng mờ khói bụi 
Muôn xe, ngàn ngựa, xuống tây nam 
Thúy Hoa phát phới ải rôi đứng 

Khi cách kinh đô trăm dặm đường 
Sáu quân không tiến, biết làm sao! 
Tan tác mày ngài trước vó câu 

Trên đất trâm rơi, không kẻ nhặt, 
Thúy Kiểu, Kim tước, ngọc tao đâu... 
vua che kín mặt, không sao cứu 
Ngoành lại buôn trông, máu lệ trào 


Gió thối, bụi vàng tơi tả bay 

Đường lên Kiếm Các chập chờn mây 
Nga Mi thưa thớt người qua núi 

Am đạm cờ quân, nhạt sắc trời 

Núi Thục xanh xanh, sông Thục biếc 
Sóm chiều khắc khoải tình Quân vương 
Trăng soi cung la màu tê tải 

Chuông vàng đêm mưa tiếng đoạn trường 


Trời đất vẫn xoay, ngựa trở vë 
Юёп đây dùng dằng chẳng đành di 





Chang Hen Ga/Chang Hen бе 135 


Mã Ngôi trong lớp bùn ngày trước 
Mặt ngọc đâu rồi ở dưới kia? 

vua tôi lệ đẫm áo sâu thương 
Nhằm phía kinh đô, ngựa ruổi đường 
Ao vẫn như xua, vườn vẫn cũ, 

Phù dung còn nở, liễu còn buông 
Phù dung như mặt, lệ vấn dài 

Bao độ gió xuân, đào lại nở 

Mua thu, tơi tả lá vông rơi 

Tây cung, nam nội ит đầy có; 
Quét lá đỏ thêm, không có ai. 
Người chốn Lê Viên đầu mới bạc 
Hoan quan, cung nữ cũng già rồi 


Quang điện, buôn hiu dom đóm bay; 
Đèn khuya khêu hết, thức hoài thôi. 
Trống chuông chậm chậm, như vừa tối; 
Vằng vặc sông sao, muốn sáng trời 
Trên ngói uyên ương, sương trĩu nặng; 
Lạnh chăn phí thúy, biết cùng ai? 
Người còn kẻ khuất bao năm tháng, 
Hôn chẳng về trong giấc mộng này 


Có nhà đạo sĩ huyện Lâm Cùng 
Biết lấy lòng thành với phách hôn 
Cảm động vì vua tình khắc khoải 
Sai người tìm kiếm khắp muôn phương 
Lưới trên không khí, di như chớp, 
Хибпр đất lên trời, kiếm mọi nơi 
Dưới đến suối vàng, trên cõi biếc, 
Cả hai mờ mit, thấy đâu người. 
Nghe có núi tiên ngoài biển cả 
Giữa nơi trống vắng, chốn xa xôi 
Rực rỡ lâu đài năm sắc mây, 
Nhiễu nàng tiên nữ ở nơi đây. 

Có một Thái Chân trong số đó 
Mặt hoa da tuyết. giống như ai. 
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Đến trước hiện tây gó cửa ngọc, 
Cậy nhờ Tiểu Ngọc báo Song Thành. 
Vừa nghe có sứ cung vua Hán 

Hồn mộng trong màn chợt sợ kinh 
Mời gối, bi hồi nâng vạt áo 

Rèm châu, bình bạc mở đầu ra 

Nga nghiêng mây tóc, то vừa tỉnh; 
Mü lệch hoa lợi, bước xuống nhà, 
Phơi phới áo tiên bay trước gió 

Còn như khi múa khúc “Nghệ Thường ” 
Mặt ngọc âm thâm. chan chứa lệ; 
Ноа lé một nhánh, тиа xuân vương. 


Mắt buôn dăm dăm, tạ ơn ai: 

Tin tức, dung nhan vắng cả hai 

Ân ái Chiêu Dương đã đoạn tuyệt 
Tháng ngày dài айс điện Bông Lai 
Ngoảnh đầu trông xuống côi nhân hoàn 
Chẳng thấy Trường An, thấy bụi trần 
Xin đem vật cũ tình sâu nặng, 

Hợp với kim thoa gửi lại chàng. 

Luu một cành thoa càng nửa hộp; 
Thoa này hộp nọ, tách chia vàng. 
Mong sao lòng tựa vàng bën vững, 
Сді trời rồi sẽ gắp nhân gian 


Lời dặn ân cần lác giã từ 

Hai lòng riêng biết chuyện thê xưa 
Mông bảy tháng bảy Trường Sinh điện, 
Đêm vắng, canh khuya, lúc chuyện trò. 


“Nguyên làm kiếp chim trời liên cánh 
Nguyện làm cây cành nhánh liên đôi” 


Trời đất lâu dài còn lúc hết, 
Hận này dằng dặc chẳng sao nguồi. 
Trần Trọng San dịch 
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Chang Jian 

Ch'ang Chien 

Thường Kiến *# 
(n.d.) Người huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Năm 727 thời Đường 

Huyền Tông. thi đậu Tiến sĩ, cùng khoa với Vương Xương Linh (x.x. Wang 

Chang Ling). Không giữ chức vụ nào quan trọng, và sau khi làm một chức 

quan nhỏ tại Hu Di (8F 85), tỉnh An Huy, ông lui về ở ẩn. Hiện còn giữ lại 

được hơn 60 bài thơ của ông về rất nhiều để tài - bài nối tiếng nhất là Phá 

Sơn Thi Hậu Thiên Viện (# và $ {€ ## Ec). Nhưng đặc biệt là thơ “ẩn аас” 

và loại “biên tái”, thí dụ như bài dưới đây: 


f4 + Š Ж F$ Ж 
Túc Vương Xương Linh án cư 


A ik R 7 ¡| 
Thanh khê thâm båt trăc 
BARAT 
An xứ duy cô vân 
32 t А 
Tùng tế lộ vi nguyệt 
Ж 0 I4 & 8 
Thanh quang do vị quân 
3 + ® it #2 
Mao đình túc hoa anh 
## É š 8 #4 
Được viện tư đài văn 
+ J йн + 
Dư diệc tạ thời khứ 
БАК Ah #Ý 


Tây Sơn” loan hac quán 


Lgi ngủ chỗ ẩn cư của Vương Xương Linh 


Ngôi trong sâu thăm thẳm 
Chỗ ẩn chỉ chòm máy 
Кё tùng lộ ánh nguyệt 


Sáng trong vì bác đấy 


тер núi tại tỉnh Thiểm Тау. 
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Nhà tranh bóng hoa ngủ 
Viện thuốc mọc rêu йду 
Cũng tính từ thời sự 
Hạc loan bạn núi tây. 
Khuyết danh dịch 





Chang Jiang 
Ch'ang Chiang 
Truümg Giang Е и 
(đ.d.) Tên sông. Phát nguyên từ tỉnh Thanh Hải, chảy qua các tỉnh 
Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy và Giang Tô, trước khi 
đổ ra biển Đông. Còn được роі là Dương Tử Giang (‡# + іг). Sông dài 
6.300 km. Từ thị xã Nghi Xương (È 5), tỉnh Hó Bắc, trở lên là thượng 
lưu, dài 4.529 km, có Tam Giáp (x.x San Xia); từ Nghi Xương tới Hồ 
Khẩu (28 0), tỉnh Giang Tây, là trung lưu, dài 927 km; từ Hó Khẩu trở ra 
biển là hạ lưu, dài 844 km. Trường Giang có những chỉ nhánh: Nhã Lung 
Giang (Ж # :r), Dân Giang (Җ, zr), Đà Giang CÈ іг), Gia Lăng Giang 
(Ж k ;r), Ó Giang (É ¿r), Tương Giang (#8 2), Hán Giang (# іг), 
Cám Giang (38 ;r), Thanh Dặc (Dyc) Giang (# А ¿r) và Hoàng Phố 
Giang (Ж Ж 52). 


Chang Men Fu 

Ch'ang Men Fu 

Trường Môn Phú к РЖ 
(t.p.) Do Tư Mã Tương Như (х.х. Si Ma Xiang Ки) viết hộ cho một 

phi tån bị vua Hán Vũ Đế ruồng bỏ. Bài phú tả tình luyến ái của nàng 

với vua, hi vọng vua xúc động mà quay lại với nàng, Xin được trích một 

đoạn: 


£ £ m # Ж ® Ж, 
Tả hữu bi nhi thày lệ hë thế lưu 
địt To ОЁ 
Li nhi tung hoành 
(Ngó bên phải bên trái mà nhỏ lệ, 
nước mắt chảy ròng ròng dọc ngang) 
hoặc: 
+ < 8 8 # 2 #7 K mn T 3 S 
Thiếp nhân thiết tự bi hê cứu niên tuế nhi bất cảm vong 
(thiếp thầm buồn, đến già cũng chẳng quên) 
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Chang Ning 
Ch”ang Ning 
Trường Ninh k$ 

(đ.d.) 1/ Tên huyện. Tai nam ngan Trường Giang, đông bộ thị xã Nghi 
Tân (È Ж), tỉnh Tứ Xuyên. Ủy ban hành chính đặt tại Trường Ninh trấn (& 
# 41). Nhà Tống thiết lập Trường Ninh quân (Ж Ж Ж), nhà Minh đổi thành 
Trường Ninh huyện. 

Danh thắng cổ tích có: 

- Ngu Tiên Động ($ 4h I). 

- Đông Hán Nham Mộ (Ё $ # Ж). 

2/ Tên khu. Tại tây bộ thị xã Thượng Hải, 1945 thiết lập khu, 1948 đổi 
tên Pháp Tào khu (Ж # Е), 1949, lấy tên cũ Trường Ninh khu. 

Danh thắng cổ tích có: 

- Trung Sơn Công Viên (P ,h ЖЩ). 

- Thượng Hải Động Vật Viên (_L Ф # 4 H). 

- Tống Khánh Linh Lăng Viên (Ж Æ & # M). 





Chang Ping 
Ch'ang P”ing 
Trường Bình + + 

(d.d.) 1/ Cổ thành danh. Tai tây bác Cao Bình thị (5 Ф #), tỉnh Sơn 
Tây. Năm 260 trước c.n., tướng Тап là Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) đại phá quân 
Triệu của tướng Triệu Quát (x.x. Zhao Kuo), chôn sống hơn 40 vạn hàng 
binh tại đây. 

2/ Cổ địa danh. Tại đông bắc Tây Ноа (99 Æ), tỉnh Hà Nam. Năm 242 
trước c.n., Тап Thủy Hoàng phái Mông Ngao (Ngao) (& Ж) mang quân tới 
chiếm nơi này. 

3/ Cổ huyện danh. Do nhà Tây Hán thiết lập, ngày nay trị sở ở đông bắc 
Tây Ноа (99 3#), tỉnh Hà Nam. 

4/ Quận danh. Được thiết lập thời Vĩnh An”, Bắc Nguy; hạt cảnh tương 
đương ngày nay với Cao Bình thị (5 4 r), tỉnh Sơn Tây. Bắc Tế phế bỏ. 





Chang Ping Zhi Zhan 

Ch'ang P'ing Chih Chan 

Trường Bình Chỉ Chiến +k + z Ж 
(ch.tr.) Chỉ chiến dịch nước Tán đánh bại nước Triệu cuối thời 

Chiến Quốc. Тіп Chiêu Vương năm thứ 45 (262 trước c.n.), tướng nước 


335 Vĩnh An (Ж £): niên hiệu của Hiếu Trang Đế thời Bác Nguy (528-530). 





140 Chang Sha/Chang Shan 


Tần là Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) đánh Hàn, chiêm Dã Vương (3 £.) - nay 
là Bí Dương (55 %), tỉnh Hà Nam - làm cho Thượng Đảng quận (+ 7Š #0) 
- пау ở phía đông sông Bí Hà (# T), tỉnh Sơn Tây - không tương thông 
với Hàn. Viên Quận trưởng Phùng Đình (25 Ж) hiến quận cho Triệu, dẫn 
181 cuộc đại chiến Tần-Triệu tại Trường Bình (£ #), tỉnh Sơn Tây (x.x. 
Chang Ping). Tướng Triệu là Liêm Pha (x.x. Lian Po) giữ vững Trường 
Bình suốt ba năm. Năm thứ 47, nước Triệu trúng kế phản gián, dùng 
Triệu Quát (x.x. Zhao Kuo) thay Liêm Pha. Triệu Quát chỉ nói chuyện 
binh pháp nhưng không có kinh nghiệm chiến trường. Không theo chiến 
thuật thủ thành của Liêm Pha, lại xuất binh kịch chiến. Tướng Tần là 
Bạch Khởi giả thua, lui binh, nhưng cho hai đoàn ki binh đánh tập hậu 
quân Triệu. Quân Triệu suốt 46 ngày không phá được vòng vây, Triệu 
Quát bị trúng tên tử thương, hơn 40 vạn quân bị chôn sống. Từ đó, thực 
lực của Triệu không còn. 





Chang Sha 
Ch“ang Sha 
Trường Sa kz 

(d.d.) Tên thị xã. Là thú phủ của tinh Hó Nam, đã có từ đời Tân, Hán, 
lúc đó là một huyện. Nhờ đất phì nhiêu và sông Tương chuyên chó nông 
phẩm nên phát triển tương đối nhanh chóng. Thị xã được mở cửa cho ngoại 
thương theo hiệp ước kí với Nhật ở đầu thế kỉ 20. Là trung tâm hoạt động 
cách mạng của Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong). Tới Trường Sa, du 
khách có thể thăm: 

- Thiên Tâm Các (Ж ~ M); 

~ Thanh Thủy Đường GA 7K Ж); 

- Nhạc Lộc Sơn ($ ЖШ); 

- Quất Tử Châu (‡š + H); 

- Liệt Sĩ công viên, Hó Nam bác vật quán v.v... 


Chang Shan 
Ch'ang Shan 
Trường Sơn K 

(d.d) Cuu huyën danh. 

1/ Tại phía đông bán đảo Liêu Đông, trên quần đảo Trường Sơn, tinh 
Liêu Ninh. Năm 1949, thành lập huyện; №1953, đổi tên thành huyện 
Trường Hải (+ Ж). 

2/ Tại bắc trung bộ tỉnh Sơn Đông. Đến đời Tùy, được đổi tên từ huyện 
Vũ Cường (Ж 58). Năm 1956, được nhập vào huyện Trâu Bình (8 +). 
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Chang Sheng Dian 
Ch'ang Sheng Tien 
Trường Sinh Điện REM 
(d.t.) Tên cung điện Hoa Thanh (Ж Ж), đời Đường. Trong Trường Hán 
Ca (x.x. Chang Hen Ge) của Bạch Cư DỊ (x.x. Bai Ju Yi), có câu: 
+ R + R k £ S: 
Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện 
# + &^ 12 ИОН 
Dạ bán vô nhân tu ngữ thời. 

(t.p.) Truyền kì kịch bản. Soạn giả Hồng Thăng (# Я), đời Thanh (x.x. 
Hong Sheng). Thuật lại chuyện Đường Minh Hoàng (x.x. Tang Xuan Zong) 
súng ái Dương Quý Phi (x.x. Vang Tai Zhen), dùng anh của Quý Phi là Dương 
Quốc Trung (x.x. Yang Guo Zhong) làm Thừa Tướng, chính trị hủ bại. An Lộc 
Sơn (x.x. An Lu Shan) làm loạn, tấn công Trường An (x.x. Chang An). Đường 
Minh Hoàng bỏ chạy khỏi kinh đô, tới Mã Ngôi Pha (x.x. Ma Wei), tướng sĩ 
giết Dương Quốc Trung, ép Dương Quý Phi phải thắt cổ chết. Sau đó, tả nỗi 
hoài niệm của Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi, rồi hai người gặp lại 
trên trời. Kịch tả mối tình của hai nhân vật trên, nhằm phần ánh nền chính trị 
rối loạn đương thời, biểu lộ nỗi thống khổ của nhân dân. Rất nhiều vở kịch như 
Định Tình (Ж th), Mật Thệ ( Ж), Kinh Biến ( 3), Mai Ngọc (1E +), Văn 
Linh (N) #), Khốc Tượng (22 18), đều xuất xứ từ kịch bản này, 


Chang Shi 

Ch'ang Shih 

Thường Thi Ж 
(c.v.) Tên chức quan. Tần, Hán có Trung Thường Thị CP 1#). Nguy, Tấn 

trổ vå sau cũng có Tán Ki Thường Thị ( #3 Ж 1#). Đời Tùy, Đường, nội thị 

tỉnh có Nội Thường Thị (A Ж 1#). Thường Thị là chức quan theo hầu vua. 


Chang Sun Wu Ji 

Chang Sun Wu Chi 

Trưởng Tôn Vô Kị + ЖЖ: 
(n.d.) Đường sơ đại thần. Tự là Phụ Cơ (#8 Ж), người đất Lac Dương 

(х.х. Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Là anh của Thái Tông Tôn Hậu. Năm thứ 9 

Vũ Đức (626), quyết sách động Huyền Vũ Môn Chi Biến (x.x. Xuan Wu 

Men Zhi Bian), trợ giúp Thái Tông (x.x. Tang Tai Zong) đoạt Đế vị. Trải 

các chức Thượng Thư Hữu Bộc Ха (5 # Ж 1# #†), Tư Không ( š] %), Tư Đồ 

( š] 8), phong Triệu Quốc Công (4# A Z). Từng phụng mệnh cùng nhóm 

Phóng Huyền Linh (x.x. Fang Xuan Ling) tu định Đường luật. Năm thứ 23 
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Trinh Quán (649), thu mënh phu làp Cao Tóng (x.x. Tang Gao Zong). Cao 
Tông lên ngôi, ông giữ chức Thái Úy (ж Ж). Lại phụng mệnh, cùng với các 
luật gia, giải thích luật nhà Đường trong 30 quyển Đường Luật Só Nghị (Ж 
4# # ik). Sau, vì phản đối Cao Tông lập Vũ Hậu (x.x. Wu Ze Tian), ông bị 
biếm đi Kiểm Châu (2% Ж), rôi bị buộc phải tự thắt cổ chết năm 659. 





Chang Yang Fu 

Ch'ang Yang Fu 

Trường Dương Phú + 1 8 
(t.p.) Tên bài phú của Dương Hùng (x.x. Yang Xiong), tå những cuộc 

săn bắn của vua nhà Hán ở Thượng Lâm uyển. 





Chang Yu Chun 
Ch“ang Yu Ch'un 
Thường Ngộ Xuân * 5 # 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Hoài Viễn (W ik), nay thuộc tỉnh An Huy; 
tự là Bá Nhân (16 42). Tướng dị nhân, dũng lược hơn người. Ban đâu làm 
giặc, sau quy thuận Minh Thái Tổ, thảo bình Trần Hữu Lượng (x.x. Chen 
You Liang), bắt giam Trương Sĩ Thành (x.x. Zhang Shi Cheng). Sau, tấn 
công kinh đô nhà Nguyên, vua Nguyên phải bó chạy. Có công rất lớn trong 
việc giúp Minh Thái Tổ bình định thiên hạ. Làm quan tới Tả Phó Tướng 
Quân (Ж à] #6 Æ), thăng Trung Thư ( $), Bình Chương Quân Quốc Trọng 
Sự (= # Ж Е Ф #), phong Ngạc Quốc Công. Bình sinh, tính tình trầm nghị 
quả cảm, biết phủ dụ sĩ tốt, không đọc sách binh pháp nhưng dùng binh giỏi, 
thường nói có thể cầm mười vạn quân tung hoành trong thiên hạ, nên trong 
quân ngũ người ta thường gọi ông là Thường Thập Vạn (% + Ж). Sau làm 
Trung Thư Hữu Thừa Tướng (P  # Ж 48), phong Khai Bình Vương (BỊ # 
+). Mất, thụy danh là Trung Vũ. 


Chang Zhou 
Ch'ang Chou 
Trường Châu + ж 

(d.d.) 1/ Tên vườn hoa thời xưa, nơi Ngô Vương Hap Lư (x.x. He Lü) 
thường lui tới để săn bắn. Sách Ngô Quận Chí (3: #6 3) có ghi: “Trường 
Châu uyển, tại phía nam thành Cô Tô, phía bắc Thái Hồ”. Di tích để lại cho 
thấy ở phía tây nam huyện Ngô, tỉnh Giang Tô ngày nay. 

2/ Tên huyện cũ. Do nhà Đường thiết lập. Trong địa hạt của huyện, có 
vườn Trường Châu. Thời Minh, Thanh, cùng với Ngô Huyện, năm trong Tô 
Châu phủ, tỉnh Giang Tô. Thời Dân quốc. cả hai huyện hợp lại, lẩy tên là 
Ngô Huyện (2: #4). 





Chang Zhou Ci Pai/Chao Bu Zhi 143 


Chang Zhou Ci Pai 
Ch'ang Chou Tz'u P“ai 
Thường Châu Từ Phái % H #| 3 

(h.ph.) Một lưu phái từ ra đời dưới thời nhà Thanh. Từ Châu từ nhân 
Trương Huệ Ngôn (x.x. Zhang Hui Yan) sáng lập, sau này Chu Tế (x.x. 
Zhou Ji) có công phát triển. Họ phản đối lời kí thác của Chiết Tây Từ Phái 
(x.x. Zhe Xi Ci Pai) phiến diện, không cao siêu, để xuất nên y cứ vào “ôn, 
nhu, đôn, hậu” GR, £, Ж. Ж) của Thi Giáo (3% #4), tôn sùng từ thể, cường 
điệu kí thác, đẳng thời trong các tác phẩm của cổ nhân, ra sức tầm câu “Vi 
Ngôn Đại Nghĩa” (& š k É). 

Trường phái có trước tác được một số tác phẩm có giá trị như: 

Từ Tuyển (334 3É), của Trương Huệ Ngôn; 

Tống Tứ Gia Từ Tuyến (R 99 Ж 3] iÉ), của Chu Tế; 

Huệ Phong Từ Thoại ($. Ж, #4 ‡£), của Huống Chu Di (x.x. Kuang Zhou 
Yi). 





Chang Zhou Xue Pai 
Ch'ang Chou Hsueh P'ai 
Thường Châu Học Phái EER 
(h.ph.) Còn được gọi là Công Dương Học Phái (Z: + Ж #). Là phái 
kim văn kinh học dưới thời nhà Thanh. Nhân vì sáng lập viên Trang Tôn Dữ 
(x.x. Zhuang Сип Yu), Lưu Phòng Lộc (x.x. Liu Feng Lu), đều là người đất 
Thường Châu, nên lấy tên trên. Ban đầu, cán cứ kim văn “Công Dương” (23 
Æ) kinh thuyết, phát huy bảo vệ, giữ gìn tư tưởng phong kiến thống trị. 
Trước và sau cuộc Nha phiến Chiến tranh (x.x. Ya Pian Zhan Zheng), Cung 
Tự Trân (x.x. Gong Zi Zhen) và Nguy Nguyên (x.x. Wei Yuan), tìm hiểu 
kinh nghĩa của “Câng Dương” (x.x. Gong Yang Zhuan), phát huy chính 
kiến, bài bác chế độ phong kiến chuyên chế. Thời Quang Tự, Liêu Bình (x.x. 
Liao Ping) phân chiết kinh học, luận tường tận cái kì dị của cổ văn học và 
kim văn học, cho cổ hệ là ngụy tạo, còn kim học là do Khổng Tử tự sáng 
chế. Về sau, Khang Hữu Vi (x.x. Kang You Wei) lợi dụng kim văn, “thác cổ 
cải chế" (46 + 2k $l) - mượn cổ cải chế - làm căn cứ lí luận cho cuộc biến 
pháp Mậu Tuất (x.x. Wu Xu Bian Fa). 





Chao Bu Zhi 

Ch'ao Pu Chih 

Triều Bổ Chi х ж 2. 
(n.d.) Văn học gia thời Bắc Tống. Tự là Vô Cữu (Ж #3), hiệu Quy Lai 

Tử ($F R +) người đất Cự Dã (E $F), Tế Châu (& 1), nay thuộc tỉnh Sơn 
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Đông. Tiến sĩ thời Nguyên Phong”. Từng làm Lễ Bộ Lang Trung, Quốc Sử 
Biên Tu. Là một trong bốn vị môn khách của Tô Thức (x.x. Su Shi), chủ 
trương dùng vũ lực thu hôi U (44), Kế (šj). bao gồm 16 châu. Giỏi thơ, từ. 
Ông mất năm 1110, thọ 57 tuổi (1053-1110), để lại: 

Kê Lặc Tập (Kè Л) Ж). 

Triểu Thị Cầm Thú Tập (Ж, К, $ Æ Ж), gồm sáu quyển. 





Chao Zhou 
Ch'ao Chou 
Triều Châu ж + 

(đ.d.) 1/ Châu, lộ, phủ danh. Được thiết lập năm thứ 11 thời Khai 
Hoàng” nhà Tùy (591); trị sở tại Hải Dương (¿3$ fẹ) - nay là thị xã Triểu 
Châu. Hạt cảnh tương đương ngày nay với địa khu ở phía đông Bình Viễn (+ 
Ж), Mai Huyện (Ж 34), Phong Thuận (Ж МЯ), Phổ Ninh (3Ý #), Huệ Lai ($, 
Æ) tỉnh Quảng Đông. Nhà Nguyên đổi thành lộ, Minh đổi thành phủ. Năm 
1914, phế bỏ. Văn học gia đời Đường là Hàn Dũ (x.x. Han Yu) đã từng là 
Thứ Sử nơi đây. Ở phía đông phủ thành có Quảng Tế Kiểu (J Ж #5), nay là 
Tương Tử Kiểu (a + Ж). 

2/ Thị danh. Tại đông bộ tỉnh Quảng Đông, hạ lưu Hàn Giang (## zx). 
Hạt cảnh tương đương với khu Tương Kiểu (йя 8) và hai huyện Triểu An (4 
+), Nhiêu Bình (% #). 

Danh thắng cổ tích có: 

- Tây Hồ (#9 2). 

- Hàn Sơn (# Ш). 

- Tương Tử Kiểu (#9 + Ж). 

- Khai Nguyên Tự (M £, 3). 

- Hàn Văn Công Tự (# x Z Ф). 

- Kim Sơn Các Phật Đăng (+ h М Ф Ж). 

Là một danh thành của lịch sử văn hóa Trung Quốc. 





Chen 

Ch'en 

Trần %. 
(đ.d.) Thời Xuân Thu, nước Trần có lãnh thổ nằm trong tỉnh Hà Nam 

ngày nay. 


(t.đ.) Tên triêu đại. Tôn tại từ thời Trần Bá Tiên đến thời Trân Hậu Chủ 
thì bị nhà Tùy diệt (557-589). 


M Nguyên Phong (Я, Ф): niên hiệu của Tống Thần Tông (1078-1085). 
* Khai Hoàng (M £): niên hiệu của Tùy Văn Рё (581-600). 
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Chen Ba Xian 
Ch'en Pa Hsien 
Trần Bá Tiên *# 9 

(n.d.) Tức Trần Vũ Đế thời Nam triểu. Người huyện Ngô Hưng (#- #8), 
tự là Hưng Quốc (## 3). 

Ban đầu, phục vụ cho nước Lương (Ж), nhiều lần làm Thứ Sử Giao 
Châu. Giúp Vương Tăng Biện (x.x. Wang Seng Bian) bình được Hầu Cảnh 
(x.x. Hou Jing). Tăng Biện phế, lập vua, ông liền giết Biện, lập lại Đế vị 
cho Lương Kính Đế, tự mình làm Tướng Quốc, được phong Trần Vương. 
Chẳng bao lâu sau lên làm vua, lấy quốc hiệu là Trần, kinh đô tại Kiến 
Nghiệp (x.x. Jian Ye). Tại vị được ba năm, thuy danh là Vũ, miếu hiệu là 
Cao Tổ. 





Chen Bo Da 
Ch“en Po Та 
Trần Bá Đạt Ж. {4 ik 
(n.d) Người đất Huệ An (#. +), tỉnh Phúc Kiến; nguyên tên là Kiện 
Tướng С ‡H), tự là Thượng Hữu (у) Ж). Năm 1927 gia nhập Trung Quốc 
Cộng sản Đảng. Cùng năm, lưu học tại Tôn Trung Sơn Đại học ở Mạc Tư 
Khoa. Năm 1930, hồi hương, lần lượt làm Bí thư Bộ Tuyên truyền của Cộng 
sản tại Phúc Kiến, Ủy viên thị xã Bắc Bình. Năm 1937, đến Diên An (x.x. 
Yan An), làm Bí thư cho Mao Trạch Đông. Sang thời kì Kiến quốc, trải qua 
các chức Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền, Thứ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn, 
Tổng Biên tập Hồng Kì Tạp Chí (#r ЖЕ 38 Ж). Vì tham gia âm mưu chống 
Mao Trạch Đông của Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) nên bị khai trừ khỏi đẳng và 
tước bỏ mọi đặc quyền (1973). Năm 1981, Tòa án Tối cao tuyên phạt 18 
пап. tù giam. 


Chen Bo Jun 
Ch“en Po Chun 
Trần Bá Quân # 40 $3 
(n.d.) Người huyện Dat (i$), tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1926, theo học tại 
Trung ương Quân sự Chính trị học hiệu ở Vũ Hán. Năm 1927, gia nhập 
Truap Quốc Cộng sản Đảng. Từng là Trung Quốc Công nông Hồng quân đệ 
nhất quân đẳng tam đoàn Liên trưởng, Tham Mưu trưởng đệ ngũ quân đoàn, 
Quân trưởng đệ lục quân đoàn. Tham gia Уап lí Trường chinh (х.х. Wan Li 
Chang Zheng). Chỉ Huy phó quân khu biên phòng ba tỉnh Thiểm Tây, Cam 
Túc, Ninh Hạ; Giáo sư Đông bắc Quân chính Đại học; Tư lệnh phó đệ thập 
nhị binh đoàn giải phóng quân. Sau năm 1949, thời kì Kiến quốc, làm Tư 
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lệnh phó quân khu Hó Nam, rôi Phó Viện trưởng Quân sự Học viện. Năm 
1955, thăng quân hàm Thượng tướng. Ông mất năm 1974, thọ 64 tuổi (1910- 
1974). 








Chen Chang Qian 
Ch'en Ch'ang Ch'ien 
Trần Trường Khiêm "ñ Е ü 

(n.d.) Sinh ngày 5/10/1936. 

1957: Cử nhân Khoa học. Đại hoc Berkeley, Hoa Кї. 

1960: Tiến sĩ khoa học. 

1960-1961: Học bổng Nghiên cứu sinh (fellowship), Đại học Harvard, 
Hoa Kì. 

1961-1963: Phó Giáo sư Đại học California, Riverside, Hoa Kì. 

1963-1964; Giáo sư Hóa học, Vật lí học của Viện Công nghệ California, 
Hoa Kì. 

1981: Giáo sư thỉnh giảng Đại học Stanford, Hoa Kì. 

Có trên 250 bài nghiên cứu khoa học (sinh hóa học, vật lí học) đăng trên 
các báo khoa học. Hội viên Trung ương Nghiên cứu Viện từ 1988. Ông hiện 
cư ngụ tại Pasadena, California, Hoa Kì. 


Chen Chen 
Ch'en Ch”en 
Trần Thâm # л 
(n.d.) Tiểu thuyết gia cuối đời Minh đầu đời Thanh. Tự là Hà Tâm GE 
<), hiệu Nhan Đãng Sơn Tiểu (Ж Z h #È); người đất Ó Trình (& 42), tỉnh 
Chiết Giang - nay là Hó Châu (28) Ў). Sau khi nhà Minh diệt vong, ông bỏ ý 
định ra lầm quan; hi vọng vào sự phục hưng của Nam Minh. Cùng với Có 
Viêm Vũ (Võ) (x.x. Gu Yan Wu). Quy Trang (x.x. Gui Zhuang) tổ chức 
Kinh Ấn Thi Xã (Ж F$ ‡‡ št), sáng tác những bài thơ cảm khái thời sự, bộc 
lộ nỗi bất mãn đối với giới quý tộc Mãn Châu và lòng mến tiếc Minh triều. 
Ông là tác giả cuốn Thủy Hi Hậu Truyện (x.x. Shui Hu Hou Zhuan). Năm 
sinh, năm mất không rõ (ước khoảng 1613-7). 


Chen Dai Sun 

Ch'en Tai Sun 

Trần Đại Tôn t 51 
(n.d.) Kinh tế gia Trung Quốc. Sinh năm 1900, tại huyện Mân Hầu (0 

†#), tỉnh Phúc Kiến. Nguyên tên là Trần Tổng (fÈ #6). Năm 1920, tốt nghiệp 

Cao đẳng Học hiệu Thanh Hoa. Năm 1927, hôi hương, Chủ nhiệm khoa Kinh 

tế Đại học Thanh Hoa, Viện trưởng Viện Pháp học. Thời kháng chiến chống 
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Nhật Bản, Giáo sư trường Đại học Liên Hợp Miền Tây Nam, Chủ nhiệm 
khoa Kinh tế Thương mại. Năm 1953 trở về sau, Giáo sư Đại học Bắc Kinh, 
Chủ nhiệm Khoa Kinh tế. Tổng biên tập tạp chí Kinh Tế Khoa Học (‡@ Ж #} 
$). Trước tác: 

Tùng Cổ Điển Kinh Tế Học Phải Рао Mã Khác Tư (€ + № t6 Ж SE jk 
#5 x, Ж). 

Chính Trị Kinh Tế Học Thuyết Sử (sk 5 £$ Ж ЖЕ 3 P). 

Ông mất năm 1997, thọ 97 tuổi (1990-1997). 





Chen Deng 
Ch“en Teng 
Trần Đăng Ж: 
(n.d.) Cuối thời Đông Hán. Người đất Hạ Bì (F 20) - nay ở tây bắc Tuy 
Ninh (#@ #), tỉnh Giang Tô - tự là Nguyên Long (zÇ #). Cử Hiếu Liêm (Ж 
Æ Ж). Khi Đào Khiêm (х.х. Tao Qian) làm Từ Châu (4£ Ж) Mục, ông làm 
Điển Nông Hiệu Úy (# Ж Ж Ер). Sau, theo Lā Bố (x.x. Lü Ви); cùng với 
phụ thân là Khuê (3‡), âm mưu li gián Lā Bố với Viên Thuật (x.x. Yuan 
Shu); nhờ phụ thân thuyết phục Lã Bố phái mình tới Hứa Xương (x.x. Xu 
Chang) ra mắt Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Nhân cơ hội này, nói cho Tào 
Tháo những nhược điểm của 14 Bố và khuyên Tào Tháo nên gấp rút tấn 
công, diệt Lā Bố. Ông được Tào Tháo phong làm Thái Thú Quảng Lãng (Ж 
Ж), ra lệnh quân chúng chống lại Lá Bố. Sau khi Lá Bố bị diệt, ông được 
phong Phục Ba Tướng Quân (4R Ж Я Ж). Mất lúc còn trẻ, mới 39 tuổi. 





Chen Dong 
Ch“en Tung 
Trần Đông Rè 

(n.d.) 1/ Cuối thời Bắc Tống. Người đất Đan Dương (Я $), Nhuận 
Châu (31 Ж) - nay thuộc tỉnh Giang Tô - tự là Thiếu Dương (+ 1%). Thời 
Huy Tông, nhập Thái Học Viện. Tuyên Hòa năm thứ 7 (1125), dâng sớ xin 
trám “Lục Тас” (x.x. Liu Zei) để tạ thiên hạ. Năm sau, quân Kim vây đánh 
Khai Phong (x.x. Kai Feng), ông lại nhiều lẫn dâng só. Khâm Tông bãi chức 
Lí Cương (x.x. Li Gang), cầu hòa với Kim, ông dẫn Thái học sinh đến trước 
hoàng cung dâng thư thỉnh nguyện kiên trì kháng Kim. Sau khi Cao Tông lên 
ngôi, ông được triệu tới Nam Kinh (h Ж) - nay là Thương Khâu (@ ж), tỉnh 
Hà Nam. Lại ba lần dàng só xin: 

- Không thể sử dụng Hoàng Tiểm Thiện (x.x. Huang Qian Shan), Uông 
Bá Ngạn (x.x. Wang Bo Yan). 

- Không thể bãi miễn Lí Cương. 
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Lại xin thân chính đón hai Hoàng đế là Huy Tông và Khâm Tông. 
nguyện vì quốc gia hi sinh. Mất năm 1127, thọ 41 tuổi (1086-1127), để lại: 

Thiếu Dương Tập CY Му Ф); 

Tĩnh Viêm Lưỡng Triều Kiến Văn Lục (3È % tị ở] R RỊ i&). 

2/ Sống dưới thời Minh Thế Tông. Ban đầu, làm Thư kí cho bộ hạ anh 
em chủ đảo Tát Ma (& 7#) của Nhật Bản. Sau, theo Vương Trực (x.x. Wang 
Zhi) làm đầu mục. Nhiều lần lãnh đạo bọn cướp Nhật cướp phá miễn duyên 
hải. Năm thứ 34 Gia Tĩnh” (1555), câu kết với bọn thảo khấu Nhật là Phì 
Tiền (Ae ЯГ)” và Trúc Hậu (3, &} cướp phá Kim Sơn (Ф Ш), Sùng Minh 
(Ж 89), Thượng Hải (Е Ж). Năm sau, cùng với Từ Hải (х.х. Xu Hai) đồn trú 
tại Chá Lâm (46 Ж) - nay ở phía nam Phụng Hiển (Ж TŸ) - chia nhau đốt phá 
Hoài Dương ( 45), Thường Châu (% #|), Trấn Giang (#ñ т), Tùng Giang 
(32 и.) và Chiết Đông (#† $). Tổng Đốc Hồ Tông (Tôn) Hiến (x.x. Hu Zong 
Xian) lập kế li gián Từ Hải và Trần Đông. Kết quả là Từ Hải trói ông đem 
nộp Tông (Tôn) Hiến và ông bị sát hại năm 1556. Không rõ nàm sinh. 





Chen Du Sheng 

Ch'en Tu Sheng 

Trần Đốc Sinh F K + 
(n.d.) Người gốc Phúc Kiến, sinh tại Malacca (Mã Lai), tới Tân Gia Ba khi 

còn trẻ. Thành công lớn trên thương trường, viện trợ tài chính để xây bệnh viện 

miễn phí cho người nghèo (1844) và xây dên thờ Thiên Hậu ở Tân Gia Ba. 


Chen Du Xiu 
Ch'en Tu Hsiu 
Trần Độc Tú % 4# 

(n.d.) Cách mạng gia, văn học gia nổi tiếng. Tự là Trọng Phủ (Аф Ñ), 
hiệu Thực Am ({ A); người đất Thập Lí Phố (+ # $), Hoài Ninh (Ж Ж) - 
nay thuộc An Khánh (3 Æ), tỉnh An Huy. Lưu học Nhật Bản từ lúc thiếu 
thời. Năm 1904, sáng lập An Huy Tục Hoạt Báo (3 {К 1& Ж W). Năm 1915, 
Chủ bút tờ Tân Thanh Niên (#fí # F). 

Cuộc cách mạng vô sản nổ ra ở Nga năm 1917, lúc bấy giờ ông làm Khoa 
trưởng Đại học Văn khoa ở Bắc Kinh, tin tưởng có thể đem áp dụng cuộc cách 
mạng vô sản đó ở Trung Hoa. Ông cùng Lí Đại Chiêu (# Ж 3), sáng lập báo 
Mỗi Chu Bình Luận (# F] З 5); tích cực đề cao dân chủ và khoa học, để 
xướng văn hóa cách mạng, phản đối tư tưởng phong kiến, cựu văn hóa, cựu lễ 
26 Gia Tĩnh (Ë šh): niên hiệu của Minh Thế Tông (1522-1566). 


Y Phi Tiên (4 àf) = Hizen, tại đảo Cửu Châu (Kyushu). Nhật Bản. 
*# Trúc Hậu (2Ä {&) = Chikugo, tại đảo Cửu Châu (Kyushu). 
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giáo. Là lãnh tụ chủ yếu của Ngũ Tứ Tân Văn Hóa Vận Động. Sau cuộc Ngũ 
Tứ Vận Động (x.x. Wu Si Yun Dong). tiếp thu và tuyên truyền chủ nghĩa 
Cộng sản. Tháng 8/1920, thành lập tại Thượng Hải đệ nhất tiểu tổ Cộng sån, 
và phát khởi thành lập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Tháng 7/1921, trong Đại 
hội đại biểu Cộng sản toàn quốc, được bâu làm Tổng Thư kí. 

Năm 1926, Tưởng Giới Thạch khởi đầu cuộc bắc phạt, và giai đoạn đầu 
được sự hợp tác của Đảng Cộng sản để tiču trừ các Sứ quân, nhưng ròi mâu 
thuẫn giữa hai đẳng càng ngày càng lớn. 

Ông tạm thời hòa giải với Tưởng Giới Thạch, và do đó mất dẫn sự ủng 
hộ của đẳng. Ngày 7/8/1927, một phiên họp đặc biệt của Ủy ban Trung ương 
Đảng truất quyển Tổng Bí thư của ông. Tháng 11/1929, bị khai trừ khói 
dàng. Năm 1932, bị Quốc dân Đảng bắt. Tháng 8/1937, ra khỏi tù. Bị bệnh 
và mất năm 1942 tại Giang Tân (¿z Ф) - nay thuộc Trùng Khánh thị (Ẹ Æ 
ў), tỉnh Tứ Xuyên. Thọ 63 tuổi (1879-1942). 

Thất bại trên đường cách mạng, nhưng ông có ảnh hưởng rất lớn đến văn 
học cận đại Trung Quốc. Cùng với Hồ Thích (x.x. Hu Shi), ông chủ trương 
thay thế văn ngôn bằng bạch thoại, nên có cho đăng trên tờ Tân Thanh Niên, 
tháng 2/1917, bài Văn Học Cách Mạng Luận (х 8 Ж е i4), trong đó ông để 
xuất bỏ văn chương cổ điển, tối nghĩa, khó hiểu, thay thế bằng một nền văn 
chương bình dị, sáng sủa, để mọi người đều có thể hiểu được. 


Chen Fan 
Ch'en Fan 
Trần Phiên (Phồn) #š 
(n.d.) Đông Hán đại thần. Tự là Trọng Cử (4$ 3#), người đất Bình Dư 
CFE M), Nhữ Nam (¿+ ñ), nay thuộc tỉnh Hà Nam. Trải các chức Nhạc Ап 
(# 5), Dự Chương (Ж #) Thái Thú; Thượng Thư Lệnh (¡4 # 5), Quang 
Lộc Huân (Ж # Ё). Thời Hoàn Đế (x.x. Han Huan Di), làm Thái Úy, cùng 
với Lí Ưng (x.x. Li Ying) phán đối hoạn quan chuyên quyền, được Thái học 
sinh rất kính trọng và gọi ông là “Bất úy cường ngự Trần Trọng Cử” (F R 
sg Вр 1Ф Ж), nghĩa là Trần Trọng Cử không sợ chống lại cường địch. Bị vu 
cáo và cách chức. Linh Đế lên ngôi (x.x. Han Ling Di), ông làm Thái Phó, 
cùng với Đại Tướng Quân Đậu Võ (x.x. Dou Wu) mưu diệt hoạn quan. Sự 
việc bị bại lộ, binh bại, bị tống ngục và bị sát hại năm 168. 


Chen Fu Liang 

Ch'en Fu Liang 

Trần Phó Lương tk 48 R. 
(n.d.) Học giả thời Nam Tống. Tu là Quân Cử (ЖЯ Ж), hiệu Chỉ Trai (oE 

Ж), người đất Thuy An (55 Ж), Оп Chân (;# WJ) - nay thuộc tỉnh Chiết 
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Giang, Tiến sĩ thời Сап Đạo”. Trải các chức Lại Bộ Viên Ngoại Lang (Ф. # 
Я ÈR), Trung Thư Xá Nhân (P # + A). Nổi tiếng trên văn đàn đương 
thời. Theo Tiết Quý Tuyên (# # ©), chủ trương học cần thực dụng. phản 
đối lí luận suông. Có nghiên cứu chế độ cổ tỉnh điển (x.x. Jing Tian). vương 
chế, binh pháp. Cùng với Tiết Quý Tuyên, khai sinh Vĩnh Gia Học Phái (x.x. 
Yong Jia Xue Pai). Về trước tác có: 

Xuân Thu Hậu Truyện (Ж $k Б 4%); 

Chí Trai Văn Tập СЕ Ж X Ф). 

Ông mất năm 1203, thọ 66 tuổi (1137-1203). 





Chen Geng 
Ch'en Keng 
Trần Canh Ж Ж 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc. Sinh năm 1903, tại huyện 
Tương (44), tỉnh Hó Nam. Nguyên tên là Thứ Khang (Æ Ж). 

1922: Gia nhập Đảng Cộng sản. Tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố 
(x.x. Huang Pu). Tham gia bình định "thương đoàn bạn loạn" (# Ю| 34 4) ó 
Quảng Châu. 

1926: Sang Liên Xô học. Năm sau hồi hương. tham gia cuộc khởi nghĩa 
ở Nam Xương (x.x. Nan Chang). 

1928: Công tác đặc biệt tại Thượng Hải. 

1931: Sư trưởng Hồng quân đệ tứ phương diện đoàn. 

1932: Bị thương, được điều trị tại Thượng Hải. Năm sau, bị bất, nhưng cự 
tuyệt lời dụ đầu hàng của Tưởng Giới Thạch. Sau khi được Đảng Cộng sản 
và Tống Khánh Linh cứu thoát, ông trở về căn cứ ở Giang Tô, và sau đó làm 
Hiệu trưởng trường Bộ binh Bành Dương. 

Trong cuộc Vạn lí Trường chỉnh (x.x. Wan Li Chang Zheng), là đoàn 
trưởng đoàn cán bộ quân ủy. Sau khi cuộc chiến chống quân Nhật bùng nổ trên 
toàn quốc, ông lần lượt làm Sư trưởng lữ đoàn 386 của đệ bát lộ quân; Tư lệnh 
kiêm Chính ủy đệ tứ binh đoàn thuộc đệ nhị đã chiến quân. Thời kì Kiến quốc, 
Phó Tư lệnh Tây Nam quân khu, kiêm Tư lệnh Vân Nam quân khu, Chủ tịch 
chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam. Trong cuộc chiến Cao Li (1950), Phó Tư 
lệnh chí nguyện quân Trung Quốc. Từ 6/1950, ông được lệnh sang Việt Nam 
để giúp chuẩn bị cho chiến dịch biên giới chống thực dân Pháp. 

1952: Viện trưởng kiêm Chính ủy Giải Phóng quân Quân sự Công trình 
Học viện; Phó Tham Mưu trưởng Giải Phóng quân; Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng. 


1 Сап Đạo (ÉC 38): niên hiệu của Tây Hạ Huệ Tông (1068), Tống Hiếu Tông (1165-1173). 
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1955: Được phong quân hàm Đại tướng, và Ủy viên Trung ương Đảng 
khóa 8. 
Ông mất năm 1961, thọ 58 tuổi. 








Chen Gong Yin 
Ch'en Kung Yin 
Tràn Cung Doàn AP 
(n.d.) Thi nhân thời Thanh sơ. Tự là Nguyên Hiếu (7, #), hiệu Bán 
Phong (# 2); về già hiệu Độc Lộc (3 Ж); người đất Thuận Đức (ЛЯ 48), 
tỉnh Quảng Đông. Khi còn nhỏ, phụ thân là Bang Ngạn (#8 2) tử tiết, không 
chiu hàng Thanh. Người nhà đem ông đi trốn nên thoát nạn. Sau, Minh Quế 
Vương dùng ông làm Cẩm Y Vệ (36 ж #7), chỉ huy thiêm sự. Minh Quế 
Vương bị đánh bại, ông về ẩn cư. Thơ ông đa số ca tụng những hành động 
chống lại quân Thanh, nói lên nỗi đau đớn của kẻ mất nước. Cùng Khuất Đại 
Quân (x.x. Qu Da Jun), Lương Bội Lan (x.x. Liang Pei Lan), xưng Lĩnh 
Nam Tam Gia (4# dị = Ж), Ngoài thi ca, ông còn giỏi thư pháp. Ông mất 
năm 1700, thọ 69 tuổi (1631-1700), để lại: 
Độc Lộc Đường Tập (9 # Ж #). 





Chen Hou Zhu 
Ch'en Hou Chu 
Trần Hậu Chủ t ik + 
(n.d.) Thời Nam Bắc triu (x.x. Nan Bei Chao), là vua nước Trần, thuộc 
Nam triểu. Là trưởng tử của vua Tuyên Đế, tên là Thúc Bảo GR. Ж), tự là 
Nguyên Tú (Z $), tiểu tự là Hoàng Nó (# Зя). Giỏi thư phú. Sau khi lên 
ngôi. mê dám tửu sắc, suốt ngày cùng với phi tån và quan khách rong chơi, 
uống rượu, ca hát, không chú ý đến chính sự trong nước. Khi quần Tùy tới, 
ông vẫn uống rượu, ca hát. Đến khi viên tướng nước Tùy là Hàn Cầm Hó 
(x.x. Han Qin Hu) vào Chu Tước Môn thì ông mới cùng hai ái phi Trương, 
Khổng, chạy ẩn trong cung Cảnh Dương Tỉnh. Bị bắt, ông nộp thành Trường 
An. Ông ở ngôi được sáu năm, Tùy phong ông làm Trường Thành Công (& 
3 21). Sau mất tại Lạc Dương (x.x. Luo Vang). 
Thi sĩ Đỗ Mục (x.x. Du Mu) đời Đường có bài thơ sau đây: 


® 01:3 
Вас Tán Hoài 


BERKAH 


Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa 
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# 4 # Ë t Bm w 
Dạ bạc Tán Hoài cán tửu gia 
A + T % + BỊ TÉ 
Thương nữ bất tri vong quốc hận 
lũ ¿r $ “8 & Z 1b 
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa 


Thuyền đậu sông Tần Hoài 
Khói trùm nước lạnh, trăng lông cát 
Thuyên đậu Tân Hoài, cạnh tửu gia 
Ca nữ không hay buôn mất nước 
Cách sông còn hát Hậu Đình Hoa”. 


Trần Trọng San dịch 





Chen Huang Mei 
Ch'en Huang Mei 
Trần Hoang Môi H. % 3⁄4 
(n.d.) Văn sĩ kiêm điện ảnh bình luận gia. Sinh năm 1913, tại huyện 
Tương Dương ( # F), tỉnh Hồ Bắc. Năm 1932, gia nhập Trung Quốc Cộng 
sản Đảng cùng Liên Minh Cánh Tả Hí Kịch Gia. Năm 1938, tới Diên An 
(x.x. Yan An), dạy tại Nghệ thuật Học viện Lỗ Tấn. Sau, làm công tác văn 
hóa cho bộ đội. Sang thời kì Kiến quốc, lần lượt làm Cục trưởng Trung ương 
Cục Điện ảnh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa. 
Về trước tác có thể kể: 
Hoang Môi Ройп Thiên Tiểu Thuyết Tuyển Tập (Ж, ‡‡ #8 Җ J 15 %); 
Giải phóng Tập (M šk BR): luận về văn nghệ; 
Hồi Cố Dã Thám Sách (9 Ж 0 ‡ Ж). 
Ông mất năm 1996, thọ 83 tuổi (1913-1996). 


Chen Jia Geng 
Ch'en Chia Keng 
Tràn Gia Canh + k BH 
(n.d.) Sinh năm 1874, người đất Tập Mĩ (Ж #), huyện Đồng An (Е 
3), tỉnh Phúc Kiến. 
1890: Tới Tân Gia Ba, phụ giúp thân phụ trong thương trường, mua bán 
thóc lúa. 
1900: Ông tự lập, mua đất trông dứa và mở xưởng sản xuất dứa hộp. 
Công việc tiến triển rất khả quan, giúp ông có điều kiện chuyển sang kĩ 


W Tên khúc hát trong bữa tiệc của vua Trần Hậu Chủ và Trương Quý Phi. 





Chen Jie/Chen Jin Li 153 


nghệ cao su, số lượng công nhân lên tới vài chuc ngàn, khiến báo chí ở Tân 
Gia Ba gọi ông là "vua cao su của Đông Nam Á châu". 

1910: Gia nhập Đồng Minh Hội ở Tân Gia Ba. 

1911; Hội trưởng Hội Hoa Kiểu gốc Phúc Kiến. Đặc biệt quan tâm đến 
vấn dë giáo dục thanh thiếu niên. Dưới sự lãnh đạo của ông, hội thành lập 
nhiều trường tiểu học và trung học cho Hoa kiểu. Viện trợ rất nhiều tiền để 
thành lập Đại học Áo Môn. 

1940: Trở về Diên An để úy lạo biên khu kháng chiến quân dân, ủng hộ 
Trung Quốc Cộng sản Đảng, lãnh đạo chiến tuyến thống nhất kháng Nhật. 
Kháng chiến thắng lợi, ông ra tờ Nam Kiểu Nhật Báo, với chủ trương đem lại 
dân chủ cho nhân dân. Thời Kiến quốc, là Ủy viên Trung ương của chính phủ 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; rồi Phó Chủ tịch, Ủy viên Hoa kiểu Sự vụ. 

1950: Tháng 5. trở về định cư hẳn tại quê nhà. 

Ông mất tại Bắc Kinh năm 1961, thọ 87 tuổi. Chính phủ Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa có tổ chức lễ quốc táng để vinh danh ông là một Hoa kiểu ái 
quốc, đã bỏ ra rất nhiều tài chính cũng như công sức giúp đỡ quê hương. 
Cộng đồng Hoa kiểu cũng làm lễ phát tang ở nhiều nơi trên thế giới như; 
Tân Gia Ba, Jakarta, Rangoon, Calcutta, Paris, Leipzig v.v. 


Chen Jie 

Ch'en Chieh 

Trần Kiệt tỳ t 
(n.d.) Phó Chủ tịch chính trị hiệp thương hội nghị Nội Mông Cổ tự trị 

khu Sinh năm 1924 tại Thành Đô (A, #0), tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1947, tốt 

nghiệp Đại học Tứ Xuyên, ngành Toán học. Từng làm Trợ lí viên Viện 

Nghiên cứu Toán học, Giảng sư Thành Dó Lí Học Viện. Sang thời kì Kiến 

quốc làm Giảng sư Toán học Đại học Tứ Xuyên, Bắc Kinh, và Chủ nhiệm 

Bar Toán học Nội Mông Cổ. Ủy viên chính trị hiệp thương toàn quốc khóa 6 

(1988). 





Chen Jin Li 
Ch'en Chin Li 
Trần Tiến Lợi Ња 4 
(n.d.) Sinh 7/9/1942, tai Dài Loan. 
1973: Cao học Nông nghiệp, Đại học Kyushu, Nhật Bản. 
1978: Tiến sĩ Nông nghiệp. 
1986-1987: Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Wisconsin, Hoa Kì. 
1990-1991: Giáo sư thỉnh giảng trường Cao đẳng Nông nghiệp, Đại học 
Kytshu, Nhật Bản. 
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1993: Nhân viên Viện Kiểm sát. 

Giải thưởng: 

- Award for the 10 Outstanding Youths, Republic of China 

(Giải thưởng dành cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, Đài Loan) 

Tác giả: 

Phylogenetic Studies on Section Sativa by Use of Electrophoretic Patterns 

Electrophoretic Estimation of Progenitor of the C Genome Species 
constituting Tetraploid-Punctata (BBCC); 

RFLP Analysis of Introgressed Segment in a Near Isogenic Line of Rice 
for the Bacterial Blight Resistance Gene Xa-10. 


Chen Jiong Ming 
Ch'en Chiung Ming 
Trần Quýnh Minh Ék. ‡rị SH 
(n.d.) Người đất Hải Phong (;# '#), tỉnh Quảng Đông: tự là Cạnh Tên 
(# #). Tham gia Dông Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) từ thời niên thiếu. 
Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911, trở thành một Đốc quân, đánh chiếm 
Quảng Đông, biến nó thành một tỉnh độc lập với nhà Thanh. Cùng với Tôn 
Dật Tiên (x.x. Sun Zhong Shan), thành lập một nước Cộng hòa tại Quảng 
Đông, đối lập với chính quyển ở Bắc Kinh, lúc đó do Lê Nguyên Hồng (x.x. 
Li Yuan Hong) làm Tổng thống. Ông không quan tâm đến công việc giải 
phóng toàn bộ Trung Hoa khỏi tay các Sứ quân khác. Trái lại, Tôn Dật Tiên 
lúc nào cũng ôm giấc mộng bắc phạt để thống nhất đất nước. Sự mâu thuẫn 
giữa hai người nảy sinh từ đó. Ngày 16/6/1922, ông bất ngờ tấn công vào tư 
đinh của Tôn Dật Tiên và đốt thành bình địa. Tôn Dật Tiên và vợ là Tống 
Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling) may mắn thoát hiểm trong gang tấc. Năm 
1923, bị lực lượng vũ trang của Tôn Dật Tiên đánh bại, ông lui về giữ Đông 
Giang (Ж. іг). Năm 1925, bị lực lượng của cựu sinh viên trường Võ bị Hoàng 
Phố (x.x. Huang Pu) đánh bại, ông bỏ chạy tới Hương Cảng, và mất năm 
1933, thọ 55 tuổi (1878-1933). 





Chen Kai 

Ch“en K“ai 

Trần Khai Fk Bì 
(n.d.) Thời Thanh mat. Lãnh tụ Thiên Địa Hội (x.x. Tian Di Hui) tại 

Quảng Đông: người đất Nam Hải (rë 2%), tỉnh Quảng Đông. Xuất thân là 

nhân viên lữ điểm. Tháng 7 năm thứ 4 Hàm Phong (1854), tại Phật Sơn Trấn 

(iÈ J: #8), lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hồng Cân (x.x. Hong Jin), phối hợp với 

10 vạn quân của Lí Văn Mậu (x.x. Li Wen Mao) và Trần Hiển Lương (tE 8ñ 
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R), vây hãm Quảng Châu. Năm sau. cùng Lí Văn Mậu, Lương Bái Hữu (52 
if % ) xuất phát từ Triệu Khánh (x.x. Zhao Qing), tiến quân vào Quảng Tây, 
đánh chiếm được Tầm Châu (Ж #j) - trị sở ngày nay tại Quế Bình (+ Ф) - 
kiến lập Đại Thành Quốc (x.x. Da Cheng Guo), niên hiệu Hồng Đức, tự 
xưng Trấn Nam Vương, sau đổi thành Bình Tâm Vương. Tháng 8 năm 1861, 
quân Thanh vây hãm Тат Cháu. ông bị bất và sát hại, thọ 39 tuổi (1822- 
1861). 





Chen Li 
Ch'en Li 
Trần Lập % > 

(n.d.) 1/ Kinh học gia đời Thanh. Tự là Trác Nhân (Ф A), hay Mặc Trai 
(ЖК ##), người đất Cú Dung (4 ®#), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Đạo Quang. 
Từng giữ chức Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ. Hình Bộ Chủ Sự. Theo học Lăng 
Thự (x.x. Ling Shu) và Lưu Văn Kì (#J X ;#). Bỏ công sưu tầm, nghiên cứu 
sự việc trước thời nhà Đường để giải thích cựu thuyết Công Dương Truyện 
(22 # 1#) trong Xuân Thu Công Dương Truyện (Ж ЯК Z 3 1%); lại dùng tư 
liệu lấy trong các tác phẩm của Khổng Quảng Sâm (x.x. Kong Guang Sen) 
và Lưu Phùng Lộc (x.x. Liu Feng Lu) để hoàn thành Công Dương Nghĩa Sở 
(2 + Ж 90). Ngoài ra, ông còn sáng tác Bạch Hó Thông Sở Chứng (6 ЈЕ, iñ 
ж iE). Ông mất năm 1869, thọ 60 tuổi (1809-1869). 

2/ Tâm lí học gia. Sinh năm 1902, tại Trường Sa, tỉnh Hỗ Nam (хх. 
Chang Sha). Năm 1928, tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, ngành Hóa học. 
Năm 1930, du học Anh quốc. Năm 1933, Tiến sĩ Tâm lí học Đại học Luân 
Đôn. Sau, nghiên cứu tâm lí học công nghiệp' (industrial psychology) ở Luân 
Đôn và Đại học Bá Linh (Berlin), Đức quốc. Năm 1935, hôi hương, nghiên 
cứu khoa tâm lí tại Đại học Thanh Hoa, Giáo sư Tâm lí Đại học Chiết Giang, 
Viện trưởng Viện Văn học. Sau 1952, lần lượt giữ các chức Viện trưởng 
Chiết Giang Sư phạm học hiệu, Hiệu trưởng Đại học Hàng Châu, Phó Chủ 
nhiệm Trung Quốc Tâm lí học hội. Trước tác: 

Công Nghiệp Tâm Lí Học Khái Quan (2. Ж < R ®# # #8) (A Brief 
fntroduction to Industrial Psychology). 

Khoa Học Nghiên Cứu Dữ Xã Hội Kế Hoạch (33 # H % 8t jk # jt £l) 
(Scientific Research and Social Plans). 

Khoa Học Quản Lí Dữ Lao Động Tâm Lí Học (Ж # E FE ft 2 $ Q m 
ЖЯ) (Management and Labour Psychology). 





* Tâm lí học công nghiệp: Nghiên cứu quá trình phát triển của các chương trình đào tạo nghề 
và xác định hành vi của khách hàng. 
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Chen Lin 
Ch'en Lin 
Tràn Lám KỆ sk 

(n.d.) Văn học gia thời Hán mat. Tự là Khổng Chương (3L $); người 
đất Xa Dương (H #5), Quảng Lăng (Æ Ж) - nay ở đông bắc Bảo Ưng (Ж 
Jü), tỉnh Giang Tô. Là một trong Kiến An Thất Tử G 2 + F) (х.х. Jian 
An). Ban đầu, theo Viên Thiệu (x.x.Yuan Shao). sau quy thuận Tào Tháo 
(х.х. Cao Cao), giữ các chức Tư Không Quân Muu Tế Tiu ( š] Ж о # 
#), Quần Kí Thất (4 ¿2 €). Ông chuyên thảo “hich” cho Tào Tháo. Văn từ 
diễm lệ. chuyên loại biển ngẫu (#43). Vé thi ca, nổi tiếng nhất là bài Ấm 
Mã Trường Thành Khuất Hành (x.x. Jian An). Những trước tác của ông bị 
thất lạc rất nhiều; đến đời Minh được thu thập lại trong: 

Trân Kí Thất Tập (Ë j Ж Ж). 

Ông mất năm 217 c.n., không rõ năm sinh. 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ thương tiếc ông của thi sĩ Ôn Đình Quân 
(x.x. Wen Ting Yun): 


B Жз £: 
Quá Trần Lâm Mó 


ý» # * 8x 
Tầng u thanh sử kiến di văn 
2 a КЕЛЕ 
Kim nhật phiêu linh quá cổ phần 
# £ ñ # Әй Á 
Từ khách hữu linh img thức ngã 
# + +ñ # 


Bá tài vô chú thảy lân quân 


£ B 1# ¡4 8L # 
Thạch lân mai môt tàng thu thảo 
*# S$ ЖЕТ 
Đồng tước hoang lương đối mộ vân 
# TE BE FA 1# 18 4 
Mạc quái lâm phong bối trù trướng 
£t Ж # @| # Ж 


Dục tương tht kiếm học tòng quân 
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Qua Mô Trân Lâm 


Sử xanh từng được thấy văn hay, 
Nay lại phiêu linh đến mộ này. 
Từ bá có thiêng thì biết khách: 
Tài cao không chủ, xót cho ngài 


Lân đá chôn vài, có thu ngập; 

52 đồng xơ xác, mây chiều bay. 
Trước gió thêm buôn. xin chớ lạ; 
Việc quân, thư kiếm, muốn theo ai. 


Trần Trọng San dịch 





Chen Meng Lei 
Ch'en Meng Lei 
Trần Mộng Lôi # Y i 

(n.d.) Đời Thanh. Người huyện Мап (R]), tỉnh Phúc Kiến; tự Tác Chấn 
(PJ Ж), cũng tự là Tỉnh Trai (C #). Dưới thời Khang Hi. đâu Tiến sĩ (năm 
20 tuổi). Năm 1672. được bổ vào chức vụ Biên Tu (% 1%), nhưng hai năm 
sau xin nghỉ việc hôi hương. 

Cảnh Tỉnh Trung (x.x. Geng Jing Zhong) nổi loạn ở Phúc Kiến, bắt các 
danh sĩ - trong đó có ông - phải ra làm việc. Do đó, sau khi giặc bị đẹp tan 
(1676), ông bị kết tội và dày đi Phụng Thiên (Ж Ж) cùng với vợ, gia sản bị 
tịch thu. Thời gian qua đi, ông được giới quý tộc ở Phụng Thiên trọng dụng, 
mời làm thầy dạy học. Ông cũng chịu khó học nói và viết tiếng Mãn Châu. 
Мат 1698, nhân Thánh Tổ Khang Hi đông du, ông xin được vào bệ kiến, 
được tha tội và được trở vé Bắc Kinh. Ông phục vụ dưới trướng của Thành 
Thân Vương Dân Chỉ (x.x. Yin Zhi), biên soạn tác phẩm Cổ Kim Dó Thư Tập 
Thành (x.x. Gu Jin Tu Shu Ji Cheng). Thánh Tổ băng hà (20/12/1722), Thế 
Tông Dận Trinh lên kế vị, Dán Chỉ bị kết tội, còn ông bị dày đi biên cương 
và mất tại đây, không rõ năm nào, chỉ biết ông sinh năm 1651. Ngoài tác 
phẩm dó só Có Kim Đồ Thư Tập Thành, ông còn để lại: 

Chu Dịch Thiển Thuật (BỊ Ў) Ж), 

Khóa Dư G$ Ж), 

Hỗ Tùng (È #), 

Trách Cung (Ж %2). 





Chen Ming Shu 

Ch'en Ming Shu 

Trần Minh Khu (Xu) Fk. š$ ‡£ 
(n.d.) Người đất Hợp Phố ( i). tỉnh Quảng Đông - nay thuộc Quảng 
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Tây - tự là Chân Như ( & +o). Tu nghiệp tại Bảo Định Quân học viện. đệ nhị 
khóa. Gia nhập Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) từ lúc còn niên thiếu. 
Thời Bắc phạt Chiến tranh (x.x. Bei Fa Zhan Zheng) trải các chức Quân 
trưởng đệ thập nhất quân, kiêm Vũ Hán Vệ Thú Tư lệnh; Chủ tịch chính phủ 
Quảng Đông (1927); 1933, cùng với Lí Tế Thẩm (x.x. Li Ji Shen) thành lập 
tại Phúc Châu chính phủ Cộng hòa Nhân dân Cách mạng, kháng Nhật, phần 
bác Tưởng Giới Thạch. Năm 1945, tham gia tổ chức Tam Dân Chủ Nghĩa 
Đồng Chí Liên Hiệp Hội. Sau 1949, là Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc. Mất 
năm 1965, thọ 77 tuổi (1888-1965). 





Chen Pi Xian 
Ch'en Р Hsien 
Trần Phi Hiến ЖЖ) 
(n.d.) Sinh năm 1916, tại Thượng Hàng (Ł 3%), tỉnh Phúc Kiến. Năm 
1929, gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sån; năm 1931, gia nhập Đảng Cộng 
sản. Thời kì kháng chiến chống Nhật Bản, là Chính ủy quân khu Giang Tô. 
Thời kì Kiến quốc, là Ủy viên Thư kí thị xã Thượng Hải, Ủy viên Thư kí tỉnh 
Vân Nam (1977), Đệ nhất Thư kí tỉnh Hồ Bắc. 
Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và 13. Ông mất năm 1995, thọ 79 
tuổi (1916-1995). 


Chen Ping 
Ch'en P'ing 
Trán Binh Ж + 
(n.d.) Người huyện Dương Vũ (f8 K) - пау å đông nam Nguyên Dương 
(Æ FB), tỉnh Hà Nam - tự là Nhu Tử (3š +), hài nhỏ nhà rất nghèo. Giúp 
Hán Cao Tổ định thiên hạ, nhiều lân đưa ra kì kế, được phong Khúc Nghịch 
Hầu (èr i# 4#). Làm Tả Thừa Tướng dưới triêu Hiếu Huệ Đế. Sau khi Hán 
Cao Tổ băng hà, Lã Thái hậu (x.x. Lũ Tai Hou) phong vương cho anh em và 
họ hàng họ Lã, ông rất bực, nhưng biết giữ cảm xúc của mình. Đến khi Lã 
Hậu mất, ông cùng Chu Bột (Ж) фу) giết sạch nhà họ Là, lập Hiếu Văn Đế, 
Mất, thụy danh là Hiến. 





Chen Qi Mei 

Ch'en СҺ Mei 

Trần Kì Mĩ RRX 
(n.d.) Người huyện Ngô Hung (8 #3), nay là Hó Châu (#9 №), tỉnh 

Chiết Giang; tự là Anh Sĩ (#4 +). Ban đầu làm thương gia, sau du học Nhật 

Bản, gia nhập Đẳng Minh Hội, theo nhóm Tôn Trung Sơn, mưu cầu cách 

mạng; cuộc Cách mạng Tân Hợi bùng nổ, lãnh đạo Bộ Công tại Thượng Hải, 
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kiêm Giang Nam Chế tao Cục và phu trách cả việc quân sự. Sau khi nam 
bắc thống nhất, Viên Thế Khải làm Tổng thống (x.x. Yuan Shi Kai), bổ 
dụng ông làm Công thương Tổng trưởng. Sau khi Viên Thế Khải âm mưu 
xưng Đế, ông bỏ chạy sang Nhật Bản. Ít lâu sau, ông trở vë nước với ý dó trừ 
diệt Khải, nhưng sau bị thích khách bắn chết tại Thượng Hải năm 1916, thọ 
38 tuổi (1878-1916). 





Chen Qiao Bing Bian 
Ch'en Ch'iao Ping Pien 
Trần Kiểu Binh Biến DE x< SE 
(ch.tr.) Chính biến giúp Triệu Khuông Dận (x.x. Zhao Kuang Yin) đoạt 
chính quyển của Hậu Chu (x.x. Hou Zhou). Hậu Chu Hiển Đức” năm thứ б 
(959), Chu Thế Tông bệnh mất, con là Sài Tông Huấn lên ngôi, nhưng còn ít 
tuổi nên Phù Thái hậu (ë K Æ) nhiếp chính. Năm sau, theo sách lược của 
Triệu Phổ (x.x. Zhao Pu), Thạch Thủ Tín (x.x. Shi Shou Xin) liên kết mang 
quân nam tiến, Triệu Khuông Dân lãnh binh xuất phát từ Đại Lương (K #) - 
nay là Khai Phong (x.x. Kai Feng), tỉnh Hà Nam - lên miễn bắc để phòng 
ngự. Tới Trần Kiều Dịch (fÈ ‡# S$) - nay ở đông bắc Khai Phong - ông được 
tướng sĩ khoác hoàng bào lên người, suy tôn lên Đế vị, đổi quốc hiệu là 
Tống. 





Chen Ran 
Cheˆn Jan = 
Tràn Nhiëm M. i 

(n.d.) Nữ văn nghệ sĩ. Học dương cầm và hội họa từ nhỏ. Một bất hạnh 
lớn trong đời là bố mẹ li di ngay lúc bà còn niên thiếu. Sau khi bó nhà ra đi, 
không nơi nương tựa, hai mẹ con phải tạm sống trong một miếu đường bỏ 
hoang ở ngoại ô Bắc Kinh. Có nghị lực phấn đấu nên bà đã trở thành một 
văn nghệ sĩ tên tuổi. 

1986: tốt nghiệp Đại học Trung văn Bắc Kinh. Sau, dạy văn chương tại 
Đại học Bắc Kinh, kí giả, biên tập viên. 

1990: hội viên Hội Quốc tế Tinh thần Khoa học. 

1994: theo lời mời của Anh-Trung Ái hữu Hội, giảng đạy văn chương tại 
một số đại học bên Anh. 

Về trước tác: 

Thời kì đầu, qua các tác phẩm Định Hướng Lực Chướng Ngai ( б ? I 
5%), Tiêu Thất Tại Dã Cốc GË k # З &), Cô Độc Lữ Trình (3Á f8 Ж 49), 
miêu tà nội tâm của giới trẻ, biểu hiện nỗi bàng hoàng, khổ muộn, cô độc. 


+! Hiển Đức (8Ä {#): niên hiệu của Hậu Chu Thái Tổ (954), Thế Tông và Cung Đế (954-960). 
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Từ thập niên 1990, các tác phẩm Dë Vãng Sự Can Bồi (їй ft Ж # Ж), 
Vô Xứ Cáo Biệt (Ж JŠ Ж 5Ì), nói lên xu hướng tìm hiểu nỗi cô độc đáng 
thương của con người hiện đại. 

Những tác phẩm: Không Dich Song (¥ #9 Ж), Thời Quang Dữ Lao Lung 
Ut &, t F ÂE), Trạm Tại Vô Nhân Dich Phong Khẩu (ЗЬ ñ. & A 69 MÁ u) 
là những cuốn hồi kí tự thuật. 

Riêng tác phẩm Dữ Văãng Sự Can Bồi, được chuyển thể thành phim và 
được trình chiếu tại Đại hội Quốc tế Phụ nữ. 

Ngoài những trước tác trên cồn phải kể tới: 

Độc Ngữ Nhân (Ж) š§ A), 

Tại Cấm Trung Thủ Vọng (Ў Ж Ф F 2); 

Tiềm Tính Đoạn Phiến Tàn Giản (3# 1% Ë6 А Ж M), 

Chỉ Phiến Nhi (& H fL); 

Chuy Thân Lí Đích Dương Quang (°Җ % #ë 65 15 Ж); 

Trần Nhiễm Văn Tập (R $ X. $). 

Những tác phẩm của bà đều được dịch và xuất bản tại Anh, Mĩ, Đức, Nhật, 





Chen San Li 
Ch'en San Li 
Trần Tam Lập f = š 
(n.d.) Tự là Bá Nghiêm (48 Ж), là một thi sĩ nổi danh cuối triểu đại nhà 
Thanh, con chim đầu đàn của thi phái Đồng Quang (Ё] Ж) - Đồng chỉ triêu 
đại của vua Đồng Trị, và Quang chỉ triểu đại vua Quang Tự. Ông sinh tại 
Nghĩa Ninh (&  #) - nay là Tu Thủy (14 7K), tỉnh Giang Tây - xuất thân con 
nhà quyền quý. Sau khi cuộc vận động cải cách 100 ngày bị dẹp năm 1898, 
cha con ông đều bị cách chức, vì cha ông có dính líu đến cuộc vận động. Từ 
đó, ông dành trọn thời gian cho việc sáng tác thi ca. 
Thi phái Đồng Quang để cao thi sĩ Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang Ting 
Jian) đời Tống (1045-1105), xếp ông ngang hàng với Đỗ Phủ (721-770) và 
Hàn Ой (768-824) đời Đường. 


Chen She 

Ch'en She 

Trần Thiệp Ж 3» 
(n.d.) x.x. Chen Sheng. 








Chen Sheng 

Ch'en Sheng 

Trần Thắng KỆ № 
(n.d.) Là người Dương Thành (8 3X) - nay ở đông nam Đăng Phong (Ж 

3‡), tỉnh Hà Nam - tự là Thiệp (Ж), có người bạn thân là Ngô Quảng (3 Ж). 
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Năm thứ nhất Tần Nhị Thế (209 trước c.n.), 900 người bình dân các 
làng, trong đó có Trần Thắng và Ngô Quảng, bị đưa đi đồn thú ở Ngư Dương 
GA 15) - nay trị sở tại tây nam Mật Vân (Ж Z). Bắc Kinh. Trên đường đi, 
dùng lại ở làng Đại Trạch (Ж ;#), huyện Kì (#), tỉnh An Huy. Trời mưa to 
gió lớn. đường đi bị nghẽn vì lũ lụt, không thể tới Ngư Dương đúng kì hạn. 
Theo pháp luật thời đó, nếu quá kì hạn thì bị tội chết. Ông và Ngô Quảng 
xúi nông dân nổi loạn. Thiên hạ khổ vì nhà Tần đã lâu, nên khi có người 
сіт đầu, dân chúng đi theo rất đông. Ban đầu, đánh đâu thắng đó, ông tự 
xưng là Sở Vương. Ông có tính đa nghi, giết cả những cộng sự thân cận nhất, 
nên dân dần bị dân xa lánh, và bị bại dưới tay tướng Tần là Chương Hàm 
(x.x. Zhang Han). Viên cận thần là Trang Giả (Ж Ñ ) sát hại, cắt lấy thủ cấp 
ông mang sang hàng Tần, năm 208 trước c.n. 





Chen Shi Dao 
Ch'en Shih Tao 
Trần Sư Đạo tÈ fp t 
(n.d.) Thi nhân thời Bắc Tống. Tự là Lí Thường (Ж Ж) và Vô Ki (& 
ớ,), hiệu Hậu Sơn Cư Sĩ (5 h Æ +); người đất Bành Thành (й 3%), Từ 
Châu (# 9) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Thời Nguyên Huu, nhờ sự để bạt 
của Tô Thức (x.x. Su Shi) được làm Giáo Thụ ở Từ Châu. Sau, làm Thái Học 
Bác Sĩ, Bí Thư Tỉnh Chính Tự (Ф # Ж £ Ж). Gia cảnh khốn дийп, do đó 
hay làm và ngâm thơ tả cảnh nghèo nàn, bi đát, nên được người đời tặng cho 
danh xưng “Bế môn mich cú Trần Vô Ki” (M P] É, & t & z). Thường 
xướng họa với Tô Thức và Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang Ting Дап). Thơ 
ông, đa số tả những sự việc lặt vặt trong sinh hoạt cá nhân, rất ít bài phản 
ánh xã hội đương thời. Phong cách giống thơ của Tăng Củng (x.x. Zeng 
Gong). Ông là đại biểu của Giang Tây Thi Phái (x.x. Jiang Xi Shi Pai). Ông 
mất năm 1102, thọ 49 tuổi (1053-1102), để lại: 
Hậu Sơn Си Si Văn Tập (Б h E + x. Ф). 





Chen Shou 
Ch“en Shou 
Trần Thọ 8 $ 
(n.d.) Đời Tấn. Người huyện An Hán (2 Ж), tự là Thừa Tô (Ж 4f) - 
nay ở bắc Nam Sung (h Z), tỉnh Tứ Xuyên. Trước làm quan Các Lệnh Sử ở 
nước Thục. Nhiều lần bị Hoàng Hạo (Ж 4#) khiển trách, sau bị cách chức. 
Bỏ sang nước Tấn, được phong làm Ngự Sử, trông coi thư viện. Mất năm 
297, thọ 64 tuổi (233-297), để lại: 
Тат Quốc Chí (x.x. San Guo Zhi). 
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Cổ Quốc Chí (% M Ж). 
Ích Bộ Kì Cựu Truyện (š #ї Ж % 1#). 
Thục Tướng Gia Cát Lượng Tập (Š 38 # % Ж $). 





Chen Shưi Bian 
Ch'en Shui Pien 
Tràn Thúy Bién # 7ˆ & 
(n.d.) Chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ, đắc cử Tổng thống Đài Loan 
trong cuộc bầu cử ngày 18/3/2000. Ông chủ trương Đài Loan là một quốc gia 
độc lập khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông xuất thân trong một gia 
đình nông dân. Năm 1979, bị bắt giam vì tham gia biểu tình chống chính phủ 
đương thời. Năm 1989, được bầu vào Quốc hội, và 1994 được bầu làm Thị 
trưởng Đài Bắc. 
Tái đắc cử Tổng thống tháng 4/2004. 





Chen Tan Qiu 
Ch“en Tan Chỉiu 
Trần Đàm Thu k $ #4 
(n.d.) Nhà cách mạng Cộng sản, một trong những sáng lập viên của Đảng 
Cộng sản. Nguyên tên là Trừng (Ж), tự là Vân Tiên (Ж Ж), người đất Hoàng 
Phong (x.x. Huang Feng), tỉnh Hồ Bắc. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm 
Vũ Xương (x.x. Wu Chang). Năm 1920, tham gia tổ chức tiểu tổ Cộng sản tại 
Vũ Hán (x.x. Wu Han). Năm 1921, Ủy viên đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc 
lân thứ nhất. Từ năm 1923, lần lượt giữ các chức Ủy viên thư kí Đảng Cộng đẳng 
Vũ Hán; Ủy viên Trưởng tỉnh đảng bộ Hó Bắc; Ủy viên thư kí Đảng Cộng dàng 
Giang Tây, Mãn Châu, Phúc Kiến. Sau cuộc Van lí Trường chinh (x.x. Wan Li 
Chang Zheng), ở lại Giang Tô tham gia đoàn du kích chiến. Năm 1935, sang 
Mạc Tư Khoa nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê. Năm 1939, hồi hương, đổi tên là 
Từ Kiệt (# 1#), là đại biểu tỉnh Tân Cương, và Ủy viên Ngoại vụ của đệ bát lộ 
quân đóng tại Tân Cương. Tháng 9/1942, bị quân phiệt Thịnh Thế Tài (x.x. 
Sheng Shi Cai) bắt giữ. Ngày 17/9/1943, bị sát hại tại Địch Hóa (іф 4%) - nay là 
Ô Lễ Mộc Të (x.x. Wu Lu Mu Qi) - thọ 47 tuổi (1896-1943). 


Chen Tao 

Ch'en T'ao 

Tràn Dào LỆ ш 
(n.d.) Còn viết (О). Thi sĩ đời Đường. Tự Tung Bá (& 48), người 

huyện Bà Dương (Жї f5) - nay thuộc tỉnh Giang Tây. Lân dán trong trường 

thi, nhiều lần thi không đậu, nên về ở ẩn, xưng là Tam Giáo Bố Y (Z ж Ж 

Ж) (kẻ áo vải của ba giáo). Thời Đại Trung (847-859) nhà Đường, ông chạy 
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loạn đến núi Tây Sơn (# i), Hàng Châu (3# #1) - thị trấn Nam Xương (ф 
3), tính Giang Tây ngày nay. 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


ЊЕ 99 17 
Lũng Tây“? Hành 


£ ‡## 4) K T BR # 
Thë tảo Hung Nó bất cố thân 
£ + § 1t # B Ж 
Ngũ thiên điêu cẩm” táng Hó trần 
*J iš & &@ PT # т 
Khá lân Vô Định Hà” biên cốt 
14 x # M #- А 


Do thị xuân khuê mộng lí nhân 


Khúc hót Lũng Tây 


Liêu mình thê quét giặc Hung Nô 

Chiến sĩ năm ngàn táng đất Hỗ 

Vô Định biên thùy, xương chất đống 

Phòng xuân thương kë vẫn còn mơ. 
Linh Vũ dịch 


Quên mình, thê giết Hung Nô 
Năm ngàn tướng sĩ bụi Hó vài thân 
Bên sông Vô Định xương tàn, 
Vẫn người trong giấc mộng xuân khuê phòng. 


Trần Trọng San dịch 





Chen Ti Fang 

Ch'en T'i Fang 

Trần Thể Phương и 3# 2 
(n.d.) Sinh năm 1928. Tốt nghiệp Đại học Thượng Hải năm 1948. Từng 

là Giáo sư Anh văn tại Đại học Khoa học và Kĩ thuật ở Thượng Hải. Đã dịch 

các sách: 





*? Lũng Tây: tên một huyện thuộc tỉnh Сат Тіс (x.x. Long Xi). 

53 Diêu cẩm: mũ đa điêu và mũ cẩm bào của tướng sĩ. 

34 ÿâ Định Hà: tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Tuy Viễn, chảy qua tỉnh Thiểm Tây và nhập 
và» Hoàng Hà (x.x. Wu Ding He) 
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Từ Anh văn sang Hoa vẫn: 

- China and Japan at War by Boyle; 

- Ai the end of the Day by Harold Mac Millan; 

- The Social Function of Science by J. D. Bernal; 

- Antiquary by Walter Scott (cùng dịch với Trần Nghị). 

Từ Hoa văn sang Anh văn (cùng với một số dịch giả khác): 
- Strange Tales of Liao Zhai (Liêu Trai Chí Dị) [1982]; 

- Treasures of China; 

- Chinese Folk Embroidery. 





Chen Tỉng Jing 
Ch/en T”ing Ching 
Trần Đình Kính з 

(n.d.) Đời Thanh. Sinh tại Sơn Tây, tự Tử Đoan ( 2%), hiệu Thuyết 
Nham (34 Ж), hay Ngọ Đình (#- #). Tiến sĩ năm 1658. Năm 1684, Thượng 
Thư Bộ Công và Giám đốc Ủy ban Sử học, được thành lập để viết bộ Minh 
Sù (x.x. Ming Shi). Năm 1703, được аё cử dièu khiển Văn Uyên Các (x Ж] 
BJ). Hai năm sau, tháp tùng Thanh Thánh Tổ Khang Hi trong cuộc tuần du 
miễn nam lân thứ 5. 

Mất năm 1712, thọ 73 tuổi (1639-1712), thụy danh Văn Trinh. Để lại tác 
phẩm: 

Ngọ Đình Văn Biên (F 2 X. %): 50 quyển, được in năm 1708. Ít lâu 
sau, có in thêm bản phụ lục lấy tên Ngọ Đình Sơn Nhân Đệ Nhị Tập (F Ж tì 
A % — #). 


Chen Tuan Gao Wo 

Ch'en T'uan Kao Wo 

Trần Đoàn Cao Ngọa BADA 
(t.p.) Vò tuông, do Mã Trí Viễn soan (x.x. Ma Zhi Yuan), mang tính 

chất thần tiên, đượm màu Lão giáo. Được hoan nghênh vì trong thời nhà 

Nguyên, xã hội ám đạm, con người sinh ra chán đời, đi tim đạo tiên để quên 

nỗi đau lòng, nhục nhã. 





Chen Wang Dao 

Ch'en Wang Tao 

Trán Vong Dao т 
(n.d.) Nhà giáo dục và ngôn ngữ học Trung Quốc. Người đất Nghĩa О 

(A Š), tỉnh Chiết Giang; nguyên tên là Tham Nhất (4 —), lại có tên là 

Dung (&), tự là Nhậm (Nhiệm) Trọng (4£ €). Tốt nghiệp Đại học Luật 

khoa tại Nhật Bản. Năm 1920, phiên dịch và xuất bản cuốn Cộng Sản Đảng 
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Tuyên Ngôn (+ Æ ë % Z). Cùng với Trần Độc Tú (x.x. Chen Du Xiu) 
phát khởi tổ chức tiểu tổ Cộng sản Chủ nghĩa tại Thượng Hải. Từng giữ chức 
Tổng Biên tập Tân Thanh Niên (8i + #), Đệ nhất Ủy viên Thư kí Thượng 
Hải Cộng sản Địa khu. Năm 1923, ra khỏi đẳng. Sau, dạy học tại Đại học 
Thượng Hải và Phục Đán (4 9). Năm 1934, tham gia phát khởi Đại Chúng 
Ngữ (K Ж 35); sáng lập bán nguyệt san Thái Bạch (K 6). Năm 1940, tới 
Trùng Khánh (x.x. Chong Qing), dạy ở khoa Trung văn tại Đại học Phục 
Dán. Kháng chiến thắng lợi, tại Thương Hải, Chủ nhiệm Hội Các nhà giáo 
miễn Hoa Đông. Sang thời kì Kiến quốc, chủ biên Tử Hải Từ Điển (@ i Ж 
$), Ủy viên Chủ nhiệm thị xã Thượng Hải. Năm 1957, lại gia nhập Đảng 
Cộng sản. Ông mất năm 1977, thọ 86 tuổi (1891-1977), để lại: 

Tu Từ Học Phát Phàm (1% kt È 3 А); 

Trần Vọng Đạo Văn Tập (k Z 10 x Ж). 


С 





Chen Wei 2һао 
Ch'en Wei Chao 
Trần Duy Chiêu Fk. PË ш 
(n.d.) Sinh 15/11/1939, tại Đài Loan. 
1965: Tốt nghiệp y khoa Bác sĩ Đại học Quốc gia Đài Loan. 
1973: Bác sĩ Đại học Tohoku, Nhật Bản. 
1981-1982: Phó Giáo sư Đại học Cincinnati. Hoa Kì. 
1983: Giáo sư Ngoại khoa và Y tế công cộng, Đại học Quốc gia Đài 
Loan. 
1989: Cao học Y tế công cộng, Đại học John Hopkins, Hoa Kì. 
1991-1993: Khoa trưởng Đại học Y khoa Đài Loan. 
Giải thưởng: 
- 1976: Katura Award, Tohoku University; 
- 1979: Award for the 10 outstanding youths, Republic of China (Giải 
thưởng dành cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, Đài Loan). 





Chen Wen Shu 

Ch'en Wen Shu 

Trần Văn Thuật # x ik 
(n.d.) Thi nhân đời Thanh. Nguyên tên là Văn Kiệt (x 48), tự Thoái 

Am (iÈ £), hiệu Vân Bá (Z 18); người đất Tiền Đường (4š Ж), nay là Hàng 

Châu, tỉnh Chiết Giang (x.x. Qian Tang). Năm Gia Khánh” thứ 5 (1800), 

đậu cử nhân. Có một thời gian làm Tri huyện Phón Xương (Ж 5) - thuộc 


35 Gia Khánh LỄ Ж): niên hiệu của Thanh Nhân Tông (1796-1820). 
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tỉnh An Huy. Ngay từ thời niên thiếu, đã có khiếu làm thơ; danh hiệu Nhị 
Trần (— ##) được người đời tặng cho ông và người anh họ Trần Hỗng Thọ 
(F& 3# $). Giỏi thơ văn, hội họa và thư pháp. 

Vào cuối đời, бпр theo đạo Phật và Lão, pháp danh Dương Di (18 ЕЯ). 
Gia đình ông gồm nhiều thi nhân như: hai người thiếp là Quản Quân ( 45) 
và Văn Tịnh Ngọc (X # 5); hai ái nữ là Trần Hoa Thú (## # #) và Trần 
Lệ Thú (Ф Ж Æ); con trai Trần Bùi Chi (## # 2) cùng vợ Uông Đoan (х.х. 
Wang Duan). Ông mất năm 1845, thọ 70 tuổi (1775-1845), để lại nhiều tác 
phẩm giá trị: 

Bích Thành Tiên Quán Thi Sao (22 3X 4h $£ 1{ 35), 10 quyển thơ; 

Tây Lãnh Hoài Cổ Tập (28 % Ж + #), 10 quyền; 

Tây Lãnh Khuê Vịnh (99 # B| Ж), 

Tây Khê Tạp Vịnh (#3 :& 3# k), gồm các bài thơ ca tụng danh nhân nam 
nữ và thắng cảnh của Tây Hồ (x.x. Xi Hu). 

Mat Lăng Tập (4k & $), sáu quyển, іп năm 1823, tả các biến cố và 
thắng cảnh của Nam Kinh. 

Đại Du Tập (4% 3‡ f), một quyển thơ tả núi Thái Sơn (x.x. Tai Shan), 
tỉnh Sơn Đông. 


Chen Wu Di 

Ch'en Wu Ti 

Tràn Vü Dë fk < % 
(n.d.) x.x. Chen Ba Xian. 


Chen Xi Lian 

Ch'en Hsi Lien 

Tràn Tích Liën #5 
(n.d.) Sinh năm 1913, tại Hồng An, tỉnh Hồ Bắc. Năm 1950-1959, Tư 

lệnh Pháo binh quân đội nhân dân; Năm 1959-1973, Tư lệnh Quân khu 

Thẩm Dương; Năm 1974, Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh; Năm 1975, Phó Thủ 

tướng. Vì có quan hệ mật thiết với bọn Tứ nhân bang (x.x. Si Ren Bang) nên 

phải từ chức vào năm 1980. 





Chen Xing Shen 

Ch'en Hsing Shen 

Trần Tỉnh Thân Ж ‡ 
(n.d.) Sinh 26/10/1911, tai tinh Chiét Giang. 
1934: Cao hoc Khoa hoc Bai hoc Thanh Hoa (x.x. Qing Hua Da Xue). 
1936: Tiến sĩ Khoa học Đại hoc Hamburg, Đức. 
1937-1943: Giáo su Toán Đại học Thanh Hoa. 
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1943-1945: Hội viên Viện Nghiên cứu Cao cấp, Princeton, Hoa Kì. 

1949-1960: Giáo sư Toán Đại học Chicago, Hoa Kì. 

1960-1979: Giáo sư Toán Đại học Berkley, CA, Hoa Kì. Giáo dư Danh 
dự Đại học California. 

1969: Tiến sĩ Khoa học danh dự Đại học Chicago, Hoa Kì. 

1982: Tiến sĩ Toán danh dự Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ. 

1985: Tiến sĩ Khoa học đanh dự Đại học Bang New York-Stony Brook, 
Hoa Kì. 

1994: Tiến sĩ Toán danh dự Đại học Notre Dame, Hoa Kì. 

Ông từng là hội viên Viện Hàn lâm Khoa học Barazil, Hội Hoàng 
gia Luân Đôn, Viện Hàn lâm Khoa học Paris, Viện Hàn lâm Lincei ở 
Rome. 

Giải thưởng: 

- 1970: Giải thưởng Chauvenet, Hiệp hội Toán học Hoa Kì; 

- 1975: Huy chương khoa học Quốc gia; 

- 1983-1984: Giải thưởng Wolf, Israel. 





Chen Xuan Li 
Ch'en Hsuan Li 
Trần Huyền Lễ % + ж 
(n.d.) Tướng lĩnh nhà Đường. Ban đâu làm Quả Nghị Đô Úy (Ж # 4: 
Е), theo Lí Long Cơ (tức Huyền Tông) (x.x. Tang Xuan Zong) khởi binh trừ 
Vi Hậu (x.x. Wei Hou). Thời gian Huyền Tông tại vị, ông làm Túc Vệ Cung 
Cấm (T iti # #2). An Lộc Sơn phản loạn (х.х. An Lu Shan) ông theo Huyền 
Tông vào đất Thục, tại Mã Ngôi Pha (x.x. Ma Wei) - nay ở phía tây Hưng 
Bình (#t +), tỉnh Thiểm Tây - cùng binh sĩ giết Dương Quốc Trung (х.х. 
Yang Guo Zhong), ép Huyền Tông cho thắt cổ Dương Quý Phi (x.x. Vang 
Gui Fei). Sau được phong Sái Quốc Công. Thượng Nguyên” nguyên niên 
(760), bị buộc phải nghỉ quan vì là người của Thượng Hoàng (Huyền Tông). 





Chen Yan 

Ch'en Yen 

Trần Diễn Њ ії 
(n.d.) Trung Quốc văn học gia. Tự là Thúc Y (4 f°), hiệu Thạch Di Lão 

Nhân (5 iË 4 A), người đất Hầu Quan (f # ), tỉnh Phúc Kiến - nay trị sở tại 

Phúc Châu. Cử nhân thời Thanh Quang Tự, giữ chức Học Bộ Chủ Sự. Là mặc 

khách của Trương Chi Động (x.x. Zhang Zhi Dong). Sau cuộc Cách mạng Tân 

Hợi (x.x. Xin Hai Се Ming), trong tác phẩm Thạch Di Thất Thi Thoại (5 iË 


* Thượng Nguyên ( L. Z): niên hiệu của Đường Cao Tông (674-676), Đường Túc Tông (760-762). 
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E ‡‡ i£), ông bình luận các trước tác của thi phái Đồng Quang Thể (x.x. Tong 
Guang Ti). Ông mất năm 1937, thọ 81 tuổi (1856-1937), để lại: 

Thạch Di Thất Thi Thoại (5 Ж ‡# i£); 

Thạch Di Thất Thi Tập, Văn Tập (G Ж ЖО} #, X Ф); 

Cận Đại Thí Sao (36 1X š‡ $9), 

Liêu Thi Ki Sự (i$ š# te Ж); 

Kim Thi Ki Sự (® р t, Ж); 

Nguyên Thi Ki Sự (Ж, š$ te, #). 





Chen Yi 
Ch“en I 
Trần Nghị FỆ t 

(n.d.) Chính trị gia, quân sự gia. Tự là Trọng Hoằng (1 34); người đất 
Lạc Chí (# Ж), tính Tứ Xuyên. Cuộc Vạn lí Trường chinh (x.x. Wan Li 
Chang Zheng) của Đảng Cộng sản Trung Hoa bắt đầu vào tháng 10/1934, 
Sáu nghìn quân sĩ dưới quyền chỉ huy của ông có nhiệm vụ đánh du kích 
chiến để cán đường truy kích của Quốc dân Đảng. 

Ngày 21/4/1949, Mao Trạch Đông và Chu Đức (x.x. Zhu De) cùng ra 
một thông cáo, lệnh cho Hông quân Trung Hoa vượt sông Dương Tử để hoàn 
thành cuộc cách mạng. Tham gia có quân đoàn 2 do Đặng Tiểu Bình (x.x. 
Deng Xiao Ping), và quân đoàn 3 do ông chỉ huy. 

1949-1958, là Thị trưởng Thượng Hải; 1954, là Phó Thủ tướng; 1958, là 
Ngoại trưởng. Tháng 2/1967, tại Trung Nam Hải (x.x. Zhong Nan Hai), Ủy 
ban Trung ương Đẳng và các lãnh tụ của cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen 
Hua Da Ge Ming) tranh luận dưới quyền chủ tọa của Mao Trạch Đông. 

Những đảng viên lão thành như ông, Diệp Kiếm Anh (x.x. Ye Jian 
Ying), Li Tiên Niệm (х.х. Li Xian Nian), chỉ trích cuộc Cách Mạng Văn 
Hóa. Vì lí do này mà ông bị tước hết quyền hành. Ông mất 6/1/1972 vì ung 
thư tại Bắc Kinh, thọ 71 tuổi (1901-1972), để lại: 

Trần Nghị Thi Cảo (IÈ } ‡‡ #3): 

Trần Nghị Từ Tuyển Tập ($ # #1 i% J); 

Trần Nghị Quân Sự Văn Tuyển ($ & Ж ¥ x 38). 

Ông là một trong mười Thống chế của quân đội Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. 





Chen You Liang 

Ch'en Yu Liang 

Trần Hữu Lượng tt k tỳ 
(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Miên Dương (29 %) - nay là Tiên Đào (4h 

ЖЕ), tỉnh Hó Bắc - sinh trong một gia đình ngư phủ. Thời Thuận Đế, nhờ sự giới 
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thiệu của Từ Thọ Huy (4# $ ЯФ), được phục vụ dưới trướng của Nghê Văn 
Tuấn (# x. 14). Văn Tuấn mưu sát Thọ Huy, nhưng việc bất thành. Ông giết 
Văn Tuấn. lãnh binh đánh chiếm được Giang Tây, Phúc Kiến. Hai năm sau, 
nghênh Thọ Huy thiên đô về Giang Châu (¿r #|) - nay trị sở ở Cửu Giang (Ж, 
1), tinh Giang Tây - tự xưng Hán Vương. Mùa hạ năm 20 Chí Chính, ông sát 
hại Thọ Huy, xưng Đế, niên hiệu Đạo Nghĩa, quốc hiệu Hán, kinh đô ở Giang 
Châu. Năm sau, Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) đánh hạ Giang 
Châu, ông tháo chạy vé Vũ Xương (#Ý 8); quân lính cũ của Thọ Huy dàn dẫn 
rời bỏ ông. Năm 23 Chí Chính, bị đánh bại tại Bà Dương Hỗ (f 9 Ж) và tử 
trận tại Cửu Giang Khẩu (Z, ¿r O), thọ 43 tuổi (1320-1363). Con ông là Trần 
Li (FẸ ТР) kế vị; năm sau, đầu hàng Chu Nguyên Chương. 





Chen Yu Cheng 
Ch'en Yu Ch“eng 
Tràn Ngoc Thành EER 
(n.d.) Thái Bình Thiên Quốc tướng lĩnh. Nguyên tên là Phi Thành (£ 
#4); người huyện Đằng (##), tỉnh Quảng Tây; quê gốc Quế Bình (Ж +). 
Xuất thân bàn cố nông. Mười bốn tuổi, tham gia cuộc khởi nghĩa Kim Điển 
(£ W). Hàm Phong năm thứ 4 (1854), đi theo nghĩa quân tàn phá huyện Vũ 
Xương (# Š). Năm sau, theo Тап Nhật Cương (Ж A #3) tái chiếm Vũ 
Xương: sau đó chiến đấu ở Lư Châu (Ж Ж) - nay là Hợp Phì (x.x. He Fei). 
Năm 1856, theo Тап Nhật Cương phá đại doanh địch ở Giang Bắc, Giang 
Nam. Năm 1857, đại phá quân Thanh ở Đồng Thành (3⁄4 3X), phối hợp với 
Niệm Quân (x.x. Nian Jun). Năm 1859, phong Anh Vương, lãnh quân thu 
phục Phố Khẩu (GH 0). Năm sau, đem quân cứu viện Thiên Kinh (Ж Ж) - 
nay là Nam Kinh - phối hợp với các đoàn quân khác đi phá doanh trại địch ở 
Giang Nam, rồi tiến quân hướng Chiết Giang. Tháng 6/1862, tử trận ở Diên 
Tân (4 Ж), tỉnh Hà Nam, thọ 45 tuổi (1837-1862). 





Chen Yu Lan 

Ch'en Yü Lan 

Trần Ngọc Lan k 1% Ñ 
(n.d) Thi nhân đời Đường, vợ của Vương Giá (x.x Wang Jia). Dưới đây 

xin ghi lại một bài thơ của bà. 


Ek 
Kí Phu 


K K £ Щй > 


Phu thú biên quan thiếp tại Ngô 
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© ⁄ £ ФФ k 
Tây Phong xuy thiếp thiếp itu phu 
— f # lš + {1# 
Nhất hàng thu tín thiên hàng lệ 
£ £] # i# & |ЖЖ 


Hàn đáo quân biên y đảo vô 


Gửi cho chồng 


Thiếp ở đất Ngô. chẳng lính thu; 

Gió Tây thổi thiếp, thiếp lo chồng. 

Một hàng thư gửi, ngàn hàng lệ: 

Lạnh đến bên chàng. áo đến không? 
Trần Trọng San dịch 


Chen Yu Yi 
Ch'en Yu І 
Trần Dư Nghĩa EAR 

(n.d.) Thi nhân và từ nhân thời Nam Tống. Tự là Khứ Phi (+ 3È), hiệu 
Giản Trai (Ñ Ж); người đất Lạc Dương (х.х. Luo Yang) - nay thuộc tỉnh Hà 
Nam. Đậu Giáp khoa Thượng xá thời Chính Hòa. Làm tới chức Tham Tri 
Chính Sự (£ 40 д Ж). Về thơ, suy tôn Đỗ Phủ (x.x. Du Fu), Tô Thức (x.x. Su 
Shi), Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang Ting Jian) và Trần Sư Đạo (x.x. Chen Shi 
Dao). Được Nguyên Phương Hồi (Z 3 #1) tôn là một trong “tam gia” của 
Giang Tây Thi Phái (x.x. Jiang Xi Shi Pai). Thời kì đầu, thơ ông thường tả đời 
sống cá nhân; khi triều Tống bó chạy xuống mièn nam, trải qua những cảnh 
ngộ bi đát của thời chiến loạn, ông thay đổi hẳn và thơ ông bắt đầu nói lên nỗi 
сат hoài trước những biến động thời cuộc, như các bài: 

Thương Xuân (f$ Ж): 

Cảm Sự (% ); 

Thứ Vận Doãn Tiềm Cảm Hoài (¿k š P Ж Rk BL) giọng rất thê lương; 

Mẫu Рап (3+ +). 

Ông mất năm 1139, thọ 49 tuổi (1090-1139), để lại: 

Giản Trai Tập (À Ж #). 

Vô Trú Từ (& 1% 33). 





Chen Yuan Yuan 

Ch“en Yuan Yuan 

Trần Viên Viên Fk Ñ| IÑ 
(n.d.) Ca sĩ nổi danh, cuối thời nhà Minh. Người đất Vũ Tiến (K it), 

Thường Châu (Ж Ж) - nay thuộc tỉnh Giang Tô - họ gốc là Hình (FE), tên 
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Nguyên (22), tự là Uyển Phân (= 3?). Thiếu thời, theo dưỡng mẫu họ 
Trần. Thông minh, diễm lệ, ca hát hay, được Gia Định Bá (£ Ж 48) và 
Chu Khuê (9 Æ) dâng lên triểu đình. Vua Tư Tông (8: ‡#) không nhận, 
hoàn trả về dinh của Chu Khuê. Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Сш) nộp 
sính lễ ngàn lạng vàng, nhưng chưa kịp tổ chức hôn lễ thì nhận được 
chiếu chỉ ra trấn thủ Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan). Chu Khuê gửi 
Viên Viên đến ở nhà thân phụ của Ngô Tam Quế. Lí Tự Thành (х.х. Li 
Zi Cheng) vây hãm kinh sư, bắt được Viên Viên, Ngô Tam Quế vô cùng 
phẫn nộ, mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Mãn Thanh vào để cùng nhau 
đánh Lí Tự Thành. Sau khi Lí Tự Thành bị đánh bại, Viên Viên theo Ngô 
Tam Quế về Vân Nam. Về già, làm nữ đạo sĩ, đổi tên là Tịch Tĩnh (4 
3#), tự là Ngọc Am (Ж Ж). 


Minh triều mat vận lắm trò vui 
Chuyện gái Viên Viên khá nực cười 
Lí Tự Thành kia vừa bắt giữ 

Ngô Tam Quế nọ đã mưu đòi 


Hải Quan mở toác, Thanh xơi gọn 
Kinh Bắc buông xuôi, Mãn nuốt tưới. 
Trung Quốc giang sơn, chừng khó đọ 
Với Viên Viên him, lớn ngang trời. 
Thái Cuóng 





Chen Yun 
Ch'en Yun 
Tràn Vàn ЖЖ 
(n.d.) Người đất Thanh Phố (# W) - nay thuộc thị xã Thượng Hải, 
tỉnh Giang Tô. Nguyên tên là Liệu Trần Vân (Ж Ф #). Năm 1949-1972, 
Phó Thủ tướng; năm 1956, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng. Cuối 
thập niên 1950, uy tín bị giảm sút do ủng hộ Bước nhảy vọt, nhưng đến 
1978 lại được phục hồi, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng. Hội 
nghị lần thứ 6 của Ủy ban Trung ương Đảng vào tháng 9/1986, diễn ra 
cuộc tranh luận về đường lối đổi mới của Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng 
Xiao Ping). Hai đẳng viên chống lại chính sách trên là ông (được coi như 
chuyên viên về hoạch định kinh tế) và Bành Chân (x.x. Peng Zhen), lúc 
bấy giờ là Chủ tịch Quốc hội. Ông mất năm 1995, thọ 90 tuổi (1905- 
1995), để lại: 
Trần Vân Văn Tuyển (k È x 18). 
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Chen Zai Dao 

Ch'en Tsai Tao 

Trân Tái Đạo FÈ ñ w 
(n.d.) Sinh tại Ma Thành (Ж 34). tỉnh Hå Bắc. Năm 1927, gia nhập 

đoàn du kích quân Cộng sản. Năm 1954-1967, Tư lệnh Quân khu Vũ Hán. Ві 

phê phán nặng nề trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge 

Ming). Mất năm 1993, thọ 84 tuổi (1909-1993). 








Chen Zhen Hui 
Ch'en Chen Hui 
Tràn Trinh Tuë tt ñ # 

(n.d.) Тап văn gia thời Thanh sơ. Tự là Định Sinh (£ #); người đất 
Nghi Hưng (€ #1), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Cử nhân năm 1621. Là con thứ 
tư của Trần Vu Đình (Е. + 55) (1565-1635); Tiến sĩ năm 1595. Phụ thân là 
đẳng viên đảng Đông Lâm (x.x. Dong Lin Dang), tính tình cương trực, 
thường chống lại Ngụy Trung Hiển (x.x. Wei Zhong Xian) nên bị cách chức 
năm 1624. Riêng ông là thành viên trọng yếu của tổ chức Phục Xã (x.x. Fu 
She). Cùng với Ngô Ứng Cơ (x.x. Wu Ying Ji), thảo Luu Dó Phòng Loạn 
Hich ( # B; ÁL #4), vạch tội Nguyễn Đại Thành (x.x. Ruan Da Cheng). 
Khi nhà Minh bị diệt vong, ông ẩn cư tại quê nhà. Bài tån văn kể tội nhân 
vật triêu Thanh của ông, giọng điệu rất bi thống. Ông mất năm 1656, thọ 52 
tuổi (1604-1656), để lại: 

Hoàng Minh Ngữ Lâm ( Ÿ ВҢ š# Ж), 12 quyển; 

Tuyết Sầm Tập (8 Ж Ж), 

Sơn Dương Lục (và FÈ åk), viết về tiểu sử một số bạn hữu; 

Thu Viên Tạp Bội (4k 1 38 78), viết về rất nhiều vấn để như: trà, nấm, 
cây lan, v.v... 

Thư Sự Thất Tắc (Ж Ж + h), Кё lại bảy biến cố trọng đại trong đời 
ông. 





Chen Zhen Lu 

Ch'en Chen Lu 

Trần Trinh Lục # яж 
(n.d.) Ông là Hoa kiểu thuộc thế hệ thứ tư. Sinh trưởng ở Mã Lai. Mặc 

dù chỉ nói được tiếng Mã Lai và tiếng Anh, ông vẫn chủ trương phải giữ giá 

trị cổ truyền của phương Đông, đặc biệt là tục lệ thờ cúng tổ tiên. Ông là 

Tổng Thư kí của Hội Hoa kiểu ở Mã Lai. Соп trai ông, Trân Tu Тіп (fẹ # 

45), là Hoa kiểu đầu tiên làm Tổng trưởng Tài chính trong chính phủ Mã Lai. 

Ông mất năm 1960, thọ 77 tuổi (1883-1960). 
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Chen Zhong Yu Gong Quan Ji 
Ch'en Chung Yu Kung Ch“uan Chi 
Trần Trung Du Công Toàn Tập #62 + # 

(t.p.) Tên biệt tập, do Trần Tử Long (x.x. Chen Zi Long), thuy danh 
Trung Du, đời Minh soạn. Gồm 30 quyển, chia ra: 

Phú, Tao (BÀ, %): hai quyển; 

Thi (3Ÿ): 17 quyển; 

Từ, Khúc (3), tb): một quyển; 

Văn (X): 10 quyển. 

Thời Gia Khánh nhà Thanh, Vương Sưởng (x.x. Wang Chang) sưu tập, 
khắc in tác phẩm. Ngoài ra, còn có bản Tương Chân Các Cáo (3a R M 45), 
không đầy đủ. Hiện nay, có bản hiệu đính: 

Trần Tử Long Thi Tập ($ + ЗЕ} Ф) và 

Trần Tử Long Văn Tập (& 7 ЗЕ X Ж). 





Chen Zi Ang 
Ch'en Tzu Ang 
Trần Tử Ngang # +m 

(n.d.) Thời Sơ Đường. Người đất Ха Hồng (4t +), Tử Châu (Ж Ж) - 
nay là huyện Xa Hồng, tỉnh Tứ Xuyên - tự là Bá Ngọc (1# *). Đến Lạc 
Dương, thi đậu Tiến sĩ năm 684 (thời Đường Trung Tông). Dưới triêu Võ 
Hậu, được bổ làm chức Lân Đài Chính Sự (88 & ЈЕ Ж), rồi Hữu Thập Di (Ж 
4 Ж). Sau khi từ quan vê ở ẩn tại quê nhà, ông bị viên Huyện Lệnh tại Ха 
Hồng là Đoàn Giản (f4 ff) vu cáo và bắt giam, theo lệnh của Võ Tam Tư 
(x.x. Wu San Si). Ông mất trong ngục năm 702, thọ 52 tuổi (650-702). 

Ông là người có đóng góp rất lớn trong văn đàn đời Đường. Các đại thi 
hào sau này như Lí Bạch (x.x. Li Bai), Đỗ Phủ (x.x. Du Fu), Bạch Cư Dị 
(x.x. Bai Ju Yi), Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong Yuan), đều chịu ảnh 
hưởng của ông. Ông để lại: 

Cảm Ngộ Thi Tập (È 18 i +); 

Trần Bá Ngọc Tập (fẹ 1a % Ë). 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


ж đủ HỊ 6 Ж} 
Đăng U Châu” Đời са 


W + R + A 


Tiền bất kiến cổ nhân 





YU Châu: tức Bắc Kinh ngày nay. 
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# + R £ Ж 
Hậu bất kiến lai giả 
£ K kh Z 15 1E 
Niệm thiên địa chi du du 
ЖЖ = F 


Độc sảng nhiên nhi thế hạ 
Lên chơi dài U Châu cảm thón 
Trước ta chẳng thấy người xưa 
Sau ta vắng lặng ngẩn ngơ một mình 
Đất thăm thẳm, trời xanh xanh 
Bỗng đâu ta thấy lệ mình tuôn rơi. 
Linh Vũ dịch 





Chen Zi Long 
Ch'en Tsu Lung 
Tràn Tü Long В 1 

(n.d.) Văn học gia và tướng lĩnh kháng Thanh thời Minh mat. Tự là Ngọa 
Tử (KA +), hiệu Đại Tôn (K 4%), người đất Hoa Đình (Ж Ж), Tùng Giang (х.х. 
Song Jiang) - nay là Tùng Giang, Thượng Hải. Thời Sùng Trinh, đậu Tiến sĩ 
(năm 1637). Thời Hoằng Quang, làm Binh Khoa Cấp Sự Trung (£ 4} 5 # 
Ф), nhưng thấy triểu chính hủ bại, nên từ quan về cố hương. Sau khi quân 
Thanh tàn phá và chiếm đóng Nam Kinh, ông khởi binh tại Tùng Giang, xưng 
Giám Quân. Thất bại, ông rút vào trong núi rừng, tổ chức binh sĩ tại Thái Hồ 
(x.x. Tai Hu) để tiếp tục chiến đấu. Sau khi cuộc khởi nghĩa Tùng Giang lần 
thứ hai bị thất bại, ông chạy về Tô Châu và bị bắt. Thừa lúc bị giải trên 
thuyên, ông nhảy xuống sông tự vẫn năm 1647, thọ 39 tuổi (1608-1647). 

Về thơ văn, ông chuyên về thể biển ngẫu; ông là thành viên của hội 
chính trị và thơ văn Phục Xã, do Trương Phổ thành lập (x.x. Zhang Pu), và 
của hội Ki Xã (Ж ‡+), do chính ông và Hạ Doãn Di (# £, A) tổ chức (х.х. 
Xia Wan Chun). 

Ông để lại: 

Hoàng Minh Kinh Thế Văn Biên (© 8 #ë + X $), soạn chung với một 
số đồng liêu, gồm các bài tản văn và bút kí tấu trình lên các Hoàng đế nhà 
Minh, bàn về các vấn đề chính trị và kinh tế (1638); 

Nông Chính Toàn Thư (X. #  # ), bàn về nông nghiệp (1639); 

Minh Thi Tuyển (3A ‡‡ 3&), phê bình lịch sử thi văn nhà Minh; 

Trân Trung Du Công Toàn Tập (È ¥: 38 2 £ Ж) (х.х. Chen Zhong Yu 
Gong Quan Ji). 
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Chen Zong Ji 
Ch'en Tsung Chi 
Trần Tông Cơ LEES 

(n.d.) Sinh năm 1922, tại quân đảo Nam Dương; tổ tiên người An Khê, 
tinh Phúc Kiến. Năm 1954, Tiến sĩ Khoa học Đại học Delope, Hà Lan 
(Holland). Năm 1955, hổi hương, trải các chức Trưởng Sở nghiên cứu Nham 
thổ lực học (Ground Mechanics), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc; 
Phó Chủ nhiệm Sở nghiên cứu Địa cầu Vật lí (Geophysics); Phó Chủ tịch 
Hội Hoa kiểu Toàn quốc. Năm 1983, được bầu làm hội viên Viện Hàn lâm 
Khoa học, Văn học và Nghệ thuật Bỉ. 

Những năm đầu thập niên 1950, sáng lập Thổ lưu biến học (Soil 
Rheology), mở đường cho phương pháp mới để nghiên cứu Thổ lực học (Soil 
Kinetics). 

Ông mất năm 1991, thọ 69 tuổi (1922-1991). 





Chen Zuo Xin 
Ch'en Tso Hsin 
Tràn Tác Tán Ж. 1t & 
(n.d.) Trung Quốc cách mạng dân chủ liệt sĩ; tự là Chấn Dân (‡£ E,); 
người đất Lưu Dương (21 9), tỉnh Hó Nam. Năm thứ 29 Thanh Quang Tự 
(1903), nhập học Trường Võ bị Hó Nam. Năm 1905, gia nhập Đêng Minh 
Hội (x.x. Tong Meng Hui). Tuyên Thống năm thứ 2 (1910), xảy ra cuộc 
cướp phá kho lúa gạo, ông tiến hành công tác tuyên truyền cách mạng, chờ 
thời cơ khởi nghĩa. Sau cuộc khởi nghĩa Vũ Xương (x.x. Wu Chang Qi Yi), 
ngày 22 tháng 10, tân quân đánh chiếm Trường Sa (x.x. Chang Sha). Ngày 
hôm sau, thành lập Hó Nam quân chính phủ, ông được bầu làm Phó Đô đốc. 
Ngày 31, phái lập hiến Đàm Diên Khải (x.x. Tan Yan Kai) sách động, Tiểu 
Đoàn trưởng tân quân là Mai Hinh (#$ 4) phát động binh biến, ông bị sát 
hại đồng thời với Tiêu Đạt Phong (x.x. Jiao Da Feng), thọ 36 tuổi (1875- 
1911). 


Cheng De 

Ch'eng Te 

Thành Dúc Ж, £$ 
(đ.d.) Tên trấn đời Đường. Được thành lập năm Bảo Ứng nguyên niên 

(762). Trị sở tại Chính Định (# #), tỉnh Hà Bắc. Là nơi trấn đóng của Lí 

Bảo Thần (x.x. Li Bao Chen), Vương Đình Thấu (Ж Ж Ж). Năm thứ 2 Thái 

Bình Hưng Quốc (977), nhà Tống phế bỏ. 
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Cheng Du 
Ch'eng Tu 
Thành Đô Ж, Ж 

(d.d.) Là thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, và là trung tâm hành chính và văn hóa 
giáo dục. Thời Tam Quốc, nhà Thục Hán đóng đô ở đây. Đường Huyền 
Tông chạy loạn An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan) về tới đây, kiến thiết lại và 
gọi là Nam Kinh. Thời Ngũ Đại, Vương Kiến (£ #), Mạnh Tri Tường (£ 4o 
3#) cũng đóng đô ở Thành Đô. Hiện nay, cùng với Trùng Khánh, Thành Đô 
là thành phố kĩ nghệ của Tứ Xuyên. Đến đây, du khách có thể thăm: 

- Đỗ Phủ Thảo Đường (H Ñ # Ж); 

- Vũ Hầu Từ (& 4# 3); 

- Vọng Giang Lâu ($# ¿r Ж); 

- Thanh Dương Cung ($ + #); 

- Vương Kiến Mộ ( £ Ж Ж); 

- Mạnh Tri Tường Mộ ( £ žo 3# Ж). 

Là Trung Quốc lịch sử văn hóa danh thành. 


Cheng Fei Ma Yi Qing Qiu 

Ch'eng Fei Ma I Ch'ing Ch'iu 

Thừa Phi Mã Y Khinh Cüu Жж F, K 38 $ 
(1..) Câu này trích trong quyển III, thiên Ung Dã, sách Luận Ngữ, ý 

muốn nói quan lớn, người cao sang, sống sung túc, phè phỡn. 


Cheng Gong Sui 
Ch“eng Kung Sui 
Thành Cóng Tuy №, R té 
(n.d.) Tự là Tử An (F Ж), sinh tại Bạch Mã (6 5), Đông Quân (£. #8) 
- nay ở phía đông huyện Hoạt (#), tỉnh Hà Nam. Làm tới chức Trung Thư 
Lang (Фф £ Èt). Nói lắp, nhưng giỏi âm luật. Từ phú của ông được Trương 
Hoa ( Ж) rất khen ngợi. Sáng tác nhiều, nhưng đa số đã thất lạc. Tới đời 
Minh, được biên tập lại thành Thành Công Tử An Tập (№, Z F Зе Ж). 
Ông mất năm 317, thọ 52 tuổi (265-317). 





Cheng Guan 

Ch“eng Kuan 

Trừng Quan # W 
(n.d.) Đường tăng nhân. Là vị tổ thứ tư của Hoa Nghiêm tông (x.x. Hua 

Yan Zong). Họ gốc là Hạ Hầu (Я 1#), tự là Đại Huu (Ж Ж); người đất Sơn 

Dương (h f), Việt Châu (4š J) - nay là Thiệu Hưng (23 #1), tỉnh Chiết 

Giang. Xuất gia năm 11 tuổi. Năm 20 tuổi, bắt đầu đi thăm những ngọn núi 
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nổi tiếng. Học rộng, thông hiểu các kinh, sau hoàng pháp Hoa Nghiêm Kinh. 
Được các vua Đường (Đức Tông, Hiến Tông) coi trọng, nhiều lần phong 
tước. Ông thường trú tại Thanh Lương Sơn GA ;š h), nên người đời gọi ông 
là Thanh Lương Quốc Sư GÅ ;š E #2). 

Năm 839 viên tịch. thọ 101 tuổi (738-839), để lại các tác phẩm: 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Só (K 3 A Wb # W € B). 
gồm 80 quyển; 

Đại Phương Quảng Phật Ноа Nghiêm Kinh Tùy Sé Điễn Nghĩa Sao (K. Эў 
Ж tb Ж th # 3 K 2), gòm trên 300 quyển. 





Cheng Hao 
Ch'eng Hao 
Trinh Hao 1: 

(п.а.) Triết học gia thời Bắc Tống. Tự là Bá Thuần (46 ;#), các học giả 
gọi ông là Minh Đạo Tiên Sinh (9A 11 Æ Ж). Người đất Lạc Dương (x.x. Luo 
Yang), nay thuộc tỉnh Hà Nam. Đậu Tiến sĩ thời Gia Hựu. Thời Thần Tông 
(x.x. Song Shen Zong), làm Giám Sát Ngự Sử (@ Ж ñp £), phản đối tân 
pháp của Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi). Cùng em là Trình Di (x.x. 
Cheng Yi) là đệ tử của Chu Đôn Di (x.x. Zhou Dun Yi); hai anh em được coi 
như lãnh đạo môn lí học thời Bắc Tống, và được người đời gọi là Nhị Trình 
(= #?). Dạy học tại Lạc Dương trên 10 năm. Tính thành thực, ôn hòa, được 
sự yêu mến và quý trọng của bằng hữu và môn đệ. Theo ông, cái bản 
nguyên của thiên tính là thiện, nhưng vì có cái tính khí bẩm, cho nên mới có 
thiện ác. Cái gốc là ở thiên lí, chỉ vì lòng dục của con người làm biến đổi đi, 
dùng không đúng thiên lí mà làm ra ác. Ông thường nói: “Bất cứ điều gì 
cũng lấy tâm làm chủ. Kính cái tâm là chỉ nghe điều thiện, làm điều thiện, 
lấy điều thiện làm gốc cho mọi việc, mọi su.” 

Học thuyết của ông và người em Trình Di về sau được Chu Hi (x.x. Zhu 
Xi) kế thừa và phát triển, người đời sau gọi là học thuyết Trình Chu. Về 
trước tác, ông để lại: 

Định Tính Thư (Z 4 Ж), 

Thuyết Nhân Thiên ($ 12 Ë). 

Ông mất năm 1085, thọ 53 tuổi (1032-1085). Hậu thế đem những trước 
tác khác của ông nhập vào Nhi Trình Toàn Thư (— 4š + Ф). 





Cheng Ji Si Han 

Ch'eng Chỉ Szu Han 

Thành Cát Tư Hàn №5 е 
(n.d.) Tức Nguyên Thái Tổ. Vào thập niên 1190 và đầu thập niên 1200, 

Ông thành lập một đạo quân tỉnh nhuệ. gồm đủ các sắc tộc người Mông Cổ, 

chia ra mỗi đoàn 1.000 người. Có cả các đơn vị tình báo, ki binh, v.v... 
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Năm 1206, ông được tôn làm vua (Khả Hãn), lấy hiệu là Thành Cát Tư 
Hàn, tiếng Mông Cổ có nghĩa là Hải Dương (Ж Ж) hay Cường Đại (4 Ж). 
Tên ông là Thiết Mộc Chân (4 + Ñ), Tây phương gọi là TéMoudjine hay 
TeMüjin. 

Ông dẫn đoàn quân tinh nhuệ đi chinh phục khắp nơi. Ban đầu, bắt triêu 
đình Tây Hạ ở miền tây bắc Trung Hoa phải triểu cống. Sau đánh bại quân 
Kim ở vùng đông bắc Trung Hoa và chiếm kinh đô Yên Kinh (Ж 7) - Bắc 
Kinh ngày пау - khiến cho vua tôi nhà Tống phải chạy về Khai Phong ( 
31), nay là tỉnh Hà Nam. Tới năm 1219, 1220, quân của ông đã tàn phá các 
đô thị Bukhara, Samarkand ở Trung Á; chiếm đóng A Phú Hãn (Afghanistan) 
và tiến tới bờ biển Crimea. Trong cuộc chỉnh chiến ở tây bắc Trung Hoa. ông 
mất vào tháng 8/1227, thọ 65 tuổi (1162-1227). Thi thể ông được đưa về 
miễn đông bắc Mông Cổ, được hỏa táng cùng với 40 phụ nữ và 40 con ngựa. 

Trong các sách của Tây phương, ông được biết đến dưới nhiều tên khác 
nhau như, Gengis Khan hay Chinggis Khan. 


Cheng Ji Sỉ Han Ling 

Ch'eng Chi Szu Han Ling 

Thành Cát Tu Hàn Làng ASSLT 
(d.t.) Cách thị xã Bao Đầu (x.x. Bao Tou), khu tự trị Nội Mông Cổ, 150 

km về hướng nam. Diện tích lăng là 1.500 mỶ, hình bát giác, trên đỉnh có kỉ 

niệm đường. 





Cheng Miao 

Ch“eng Miao 

Trình Mạc 4# i 
(n.d.) Đời Tần. Người đất Hạ Đỗ (ТЖ), tự là Nguyên Sầm (Z, $). Ban 

đầu, làm huyện lại. Sau vì đắc tội, bị giam tại ngục Vân Dương (Ж fB). 

Trong thời gian bị giam 10 năm, ông sáng chế ra chữ Lệ (x.x. Li Shu) và 

trình lên triểu đình. Tán Thủy Hoàng rất thích, ra lệnh thả ông và dùng ông 

làm Ngự Sử. 





Cheng Pu 

Ch“eng Pˆu 

Thành Bộc Ж, t 
(đ.d.) Cổ địa danh, thuộc nước Vệ thời Xuân Thu. Năm 632 trước c.n., 

Tấn Văn Công (x.x. Jin Wen Gong) cùng với Të, Tống, Tần, hợp quân đánh 

bại nước Sở tại nơi này - nay là Lâm Bộc Tập (E8 ## Ж), ở tây nam Quyến 

Thành (šf: 34), tỉnh Sơn Đông. Có thuyết lại cho là ở vùng phụ cận Trần Lưu 

(È %), Khai Phong (#1 3‡), tỉnh Hà Nam. 





Cheng Qian Bi Hou, Zhi Bing Jiu Ren/Cheng Xiang 179 


Cheng Qian Bi Hou, Zhi Bing Jiu Ren 

Ch'eng Ch'ien Pi Hou, Chih Ping Chiu Jen 

Trừng Tiền Bí Hậu, Trị Bệnh Cứu Nhân Жол Fe {, 36 1Ã 3k АЛ 
(ch.tr.) Trong cuộc vận động chinh phong của Đảng Cộng sản Trung 

Quếc tại Diên An (x.x. Yan An), Mao Trạch Đông có để cập đến kế sách 

trừng phạt cán bộ đảng viên về những lỗi 14т đã phạm phải (trừng tiền) thì 

mới ngăn пайа được sự tái phạm (bí hậu) cũng giống như y sĩ trị bệnh để cứu 

người (trị bệnh cứu nhân). 





Cheng Tang 
Ch“eng T'ang 
Thành Thang Ж, Ж 

(n.d.) Sau khi đánh đuổi vua Kiệt (x.x. Jie), Thành Thang lập triều đại 
mới gọi là Thương (ñj), đóng đô ở đất Hạo (Cáo) - nay thuộc huyện Thương 
Khâu - tỉnh Hà Nam, và dùng người hiển là Y Doãn (x.x. Yi Yin) làm Té 
Tướng. Đất đai nhà Thương gồm môt phán của các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, 
Hà Bắc, Hà Nam ngày nay. 

Trong thời gian trị vì, một đợt hạn hán kéo dài 7 năm, làm dân chúng 
đói khát, khổ sở vô cùng. Thành Thang lập đàn cúng tế trời đất trong một 
rừng dâu. Mưa đổ xuống, vua rất vui mừng sáng tác một bản nhạc gọi là 
Tang Lân Chỉ Nhạc (Ж 18 2 Ф). 





Cheng Xiang 
Ch'eng Hsiang 
Thừa Tướng # 18 

(c.v.) Chức quan đứng đầu triều đình. Từ khi được thành lập dưới thời 
nhà Tấn, chức này giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chính phủ thoát khỏi 
sự khống chế của giới quý tộc. Triều đình thay đổi kế tiếp nhau, nhưng sự 
điểu hành chính phủ vẫn luôn luôn nằm trong tay Thừa Tướng. Ảnh hưởng 
của vua và của Thừa Tướng bổ sung lẫn nhau, nhờ đó những quyết định quá 
khích có thể tránh được. Từ đời Tấn đến trước đời Tùy, chức vụ Thừa Tướng 
được giao phó cho một người. Đến đời Tùy, có một sự thay đổi quan trọng: 
quyền hạn của Thừa Tướng được chia cho ba Tỉnh (bộ): 

- Thượng Thư Tỉnh; 

- Môn Hạ Tỉnh; 

- Nội Sử Tỉnh. 

Khi nhà Đường tiếp nối nhà Tùy, sự tổ chức trên được giữ lại, nhưng Nội 
Sử Tỉnh được đổi thành Trung Thư Tỉnh. Muốn cho một lệnh quan trọng được 
bar bố thì trước hết phải có chiếu chỉ của vua. Thông thường, vua không tự 





180 Cheng Yi/Cheng Yi 


viết chiếu chỉ, mà để cho Trung Thư Tinh làm. Làm xong. được đưa lên Môn 
Hạ Tỉnh để kiểm duyệt. Nếu viên chức của Môn Hạ Tỉnh không đồng ý, thì 
bản thảo được gửi trả lại Trung Thư Tỉnh để viết lại. Nếu đồng ý, thì nó được 
gửi lên Thượng Thư Tỉnh để thì hành. 

Thượng Thư Tỉnh đời Đường gồm có sáu bộ: 

- Bộ Lại; 

- Bộ Hộ; 

- Bộ Lễ; 

- Bộ Binh; 

- Bộ Hình; 

- Bộ Công. 

Đời Đường, khi vua lâm triểu, các đại thần phải đứng, riêng Thừa Tướng 
được cấp ghế ngồi. 

Đến đời Tống, quyền hạn của Thừa Tướng bị giám đi rất nhiều, và phải 
đứng như các đại thần khác; việc binh được giao cho Khu Mật Viện. 

Dưới đời Nguyên. trong ba Tỉnh, chỉ còn giữ lại một, đó là Trung Thư 
Tỉnh, quyển hành tập trung vào hai người: Tả Thừa Tướng và Hữu Thừa 
Tướng. 

Đến đời Minh, sau khi Hồ Duy Dung (x.x. Hu Wei Yong) bị xử trầm vào 
năm 1380, Minh Thái Tổ Hồng Vũ sợ chức vụ Thừa Tướng có quá nhiều 
quyền, do đó có điều kiện để phản loạn, nên bỏ hẳn chức vụ này, 





Cheng Yi 
Ch'eng 1 
Trinh Di # Bộ 
(n.d.) Triết học gia thời Bắc Tống. Tự là Chính Thúc (Æ 3©), các học giả 
gọi ông là Y Xuyên Tiên Sinh (4P ЛІ Æ 4); người đất Lạc Dương (x.x. Luo 
Yang), nay thuộc tỉnh Hà Nam. Dưới triêu Triết Tông (1086-1099), ông làm 
Giáo Thụ ở Quốc Tử Giám đất Tây Kinh, sau làm Thuyết Thư ở Sùng Chính 
điện. Phản đối tân pháp của Vương An Thạch. Cùng với anh là Trình Hạo (x.x. 
Cheng Hao), theo học Chu Đôn Di (x.x. Zhou Dun Yi) và lãnh đạo môn lí học 
thời Bắc Tống. Hậu thế gọi hai ông là Nhị Trình (= 42). Ông day học trên 30 
năm, tính tình nghiêm khắc, khác hẳn với người anh. Ông thường nói: “Cái gì 
trời phó cho gọi là Mệnh; bẩm lấy ở ta gọi là Tính. Tính thì thiện; có điều 
không thiện là ở cái tài (2). Tài là bẩm ở cái khí, mà khí thì có khí thanh, khí 
trọc. Ai bẩm cái khí thanh là người hiển, bẩm cái khí trọc là người xấu. Vậy 
tính thì chỉ có thiện, còn tài thì có hiển, có ác. Có lòng dục thì cái khí bị loạn, 
Та cần phải dưỡng khí, mà dưỡng khí cốt ở quả dục (Ж Ж); có quả dục (ít dục 
vọng) thì mới hóa được cái khí trọc ra khí thanh”. 





Cheng Yu Qi/Cheng Yuan Zhen 181 


Về trước tác, ông để lại: 

Dịch Truyện ( 5; f$ ); 

Xuân Thu Truyện (Ж 4k 1#). 

Mạnh Tứ Giải (Ж F М); 

Nhan Tử Sở Hảo Hà Học Luận ( àB + Pf +f 11 È iA). 
Ông mất năm 1107, thọ 74 tuổi (1033-1107). 





Cheng Yu Qi 
Ch'eng Yu Chíi 
Trinh Du Ki # Ж 


(n.d.) Thường vụ Ủy viên Trung Quốc Nhân dân Chính trị Hiệp thương 
Hội nghi Toàn quốc. Địa chất học gia. Sinh năm 1912, tại Gia Thiện, tỉnh 
Chiết Giang (x.x. Jia Shan). Năm 1938, Tiến sĩ Đại học Liverpool. Hồi 
hương, là Chủ nhiệm Ủy ban nghiên cứu địa chất (1938-1949). Từ 1950 đến 
1952. là đội trưởng đội thăm dò quặng sắt ở Đại Trị (K Ж), tỉnh Hỗ Bắc. 
Năm 1979, gia nhập Đẳng Cộng sản. Năm 1982, hội viên danh dự Hội Địa 
chất Luân Đôn, Anh quốc. Năm 1984, Tổng trưởng Bộ Địa chất. Về trước 
tác, ông để lại: 

Biển Chất Nham Đích Nhất Ta Cơ Bản Vấn Рё Hòa Công Tác Phương 
Pháp (3 W ж tì — 6 A + F3 28 jo Ð 1 2 Ж); 

Trung Quốc Địa Chất Học, viết bằng tiếng Anh, cùng với các tác giả 
khác. 





Cheng Yuan Zhen 
Ch”eng Yuan Chen 
Trình Nguyên Chấn ял ж 
(n.d.) Đường hoạn quan. Người đất Tam Nguyên (=. Æ), Kinh Triệu (Ж 
3È) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vì ủng hộ việc lập Đại Tông lên Đế vị nên 
được nhà vua súng ái, làm tới Phiêu Ki Đại Tướng Quân (4% % K 3# Ж), 
Phán Nguyên Soái Hành Quân Tư Mã (‡|J £ ép 47 Ф š] 5), chỉ huy cấm 
binh. Chuyên quyển, tác oai tác quái, giết oan Đại Tướng Lai Trấn (Ж #8), 
trục xuất Té Tướng Bùi Miên (Ж Z). giëm pha nhóm Lí Quang Bật (x.x. Li 
Guang Ві). Quảng Đức ”” nguyên niên (763), giấu kín cuộc tấn công của 
quân Thổ Phón (е #). Dich đến bất ngờ làm Đại Tông vội bỏ chạy tới 
Trường An (x.x. Chang An). Ông bị hạch tội, tước bó quyển hành, tống về 
quê cũ. Sau lại lén vào kinh sư. Ві bắt và dày đi Giang Lăng (¿z fÈ) - nay là 
Kinh Châu (#J #1), tỉnh Hó Bắc. Bệnh, mất năm 764. Không rõ năm sinh. 


* Quảng Đức (Ж 45): niên hiệu của Đường Đại Tông (763-764), Đại Lí Đoàn Tư Thông (?- 
967). 





182 Cheng Zhong Mo/Chi Bi Fu 


Cheng Zhong Mo 
Ch'eng Chung Mo 
Thành Trong Mó ж, dF 10 
(п.а.) Sinh 30/10/1938, tại Đài Loan. 
1962: Cử nhân Luật khoa, Đại học Tô Châu. 
1966: Cao học Luật khoa, Đại học Waseda. 
1970: Tiến sĩ Luật khoa, Đại hợc Vienna, Áo quốc. 
1971: Học bổng nghiên cứu luật, Đại học Wisconsin, Hoa Kì. 
1973-1977: Giáo sư Luật tại Chính trị Tác chiến Đại học, Đài Loan. 
1980-1981: Giáo sư thỉnh giảng Đại học Vienna. 
1994: Chánh án Tối cao Pháp viện. 
Tác giả: 
Basic Theory of Administrative Law; 
Essay of Compensational Law System; 
Administrative Law on the Past 40 Years; 
The General Legal Principles of the Administrative Law. 





Chi Bi 
Ch'ih Pi 
Xích Bích + # 

(4.4.) Tên núi. Có ba núi cùng tên, và đều ở tỉnh Hồ Bắc: 

1/ Tại đông bắc huyện Gia Ngư (È Ø.), nam ngan Trường Giang. Thời 
Tam Quốc (220-264), Nguyên soái Đông Ngô là Đâ Đốc Chu Du (x.x. Zhou 
Yu), nhờ Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang), Thừa Tướng nước Thục, gọi 
gió đông nam, rồi dùng hỏa công phá tan mấy chục vạn quân của Tào Tháo 
(xx. Cao Cao). 

2/ Tại thành ngoại huyện Hoàng Cương (Ж BJ). Còn có tên Xích Ti Cơ 
(* $ ж). Thi sĩ Tô Thức (x.x. Su Shi) có làm hai bài Tiên Xích Bích Phú (Wr 
# % 8) và Hậu Xích Bích Phú ({& ўр 5# 8) tại đây, vì ngộ nhận quân Tào 
bị đánh bại ở nơi này. 

3/ Tại đông nam huyện Vũ Xương (X 8). Cũng có tên Xích Cơ hoặc 
Xích Ki (3: #&). 





Chỉ Bi Fu 
Ch'ih Pi Fu 
Xích Bích Phú FAR 


(t.p.) Bài phú rất nổi tiếng của Tô Đông Pha, gồm Tiên Xích Bích Phú 
và Háu Xích Bích Phú (x.x. Su Shi). 





Chi Hao Tian/Chi Mei 183 


Chi Hao Tian 
Ch'ih Hao T'ien 
Trì Hạo Điền 0: 
(n.d.) Sinh năm 1929, tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. 
1944: Gia nhập Đệ bát lộ quân. 
1946: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1950: Tham dự cuộc chiến tranh Cao Li. 
1960: Tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Quân sự. Phó Tổng Tham Mưu 
trưởng Quân đội Nhân dân. 
1987: Tham Muu trưởng Quân đội Nhân dân. 





Chi Ji Shang 
Ch”ih Chi Shang 
Trì Tế Thượng Ж, ТР 15 

(n.d.) Trung Quốc nữ địa chất và nham thạch học gia. Sinh пат 1917, 
tại An Lục (Ж 1%), tỉnh Hồ Bắc. Năm 1941, tốt nghiệp Tây Nam Liêu Đại 
học. Năm 1949, Tiến sĩ Đại học Bloomer, Hoa Kì. Sau khi hồi hương, lần 
lượt làm Phá Giáo sư (Associate Professor) Đại học Thanh Hoa (1950-1952); 
Giáo sư Bắc Kinh Địa chất Học viện; Phó Viện trưởng Vũ Hán Địa chất Học 
viện: hội viên Hàn Lâm viện Khoa học Trung Quốc. Ủy viên thường vụ 
chính trị hiệp thương toàn quốc khóa 6 và 7. [Lãnh đạo ủy ban nghiên cứu 
kimberlite, ferro-magnesite rock, super ferro-magnesite rock, intermediate 
and acid intrusive rock, magma carbonic acid rock and tectonic rock group. 

Cùng hợp tác trong việc sáng tác tác phẩm: 

Phí Đức Lạc Phu Pháp (Ё 18 ;& ÀK Ж) (Fedrov Method). 

Tổng Biên tập Nham Tương Nham Nham Thạch Học (Ж % # Ж a 8) 
(Марта Rock Petrology). 

Ngoài ra, bà cũng là tác giả của một số tác phẩm khác như: 

Quan Vụ Кіт Bá Lợi Nham Đích Ki Cá Vấn Đề (M +f Ф 48 4) # 65 Ж 
ЛЕ РЯ АВ); 

Yên Sơn Tây Đoạn Bắc Kinh Nam Khẩu Hoa Cương Nham (Ж а #9 f$ 3k 
Z фо 5). 

Bà mất năm 1994, thọ 77 tuổi (1917-1994). 





Chi Mei 

Ch'ih Mei 

Xích Mi FA 
(ch.tr.) Thời Tây Hán mat, Vương Mäng (x.x. Wang Mang) đoạt quyền. 

Thiên Phượng năm thứ 5 (18 c.n.), cả một dải Thanh Từ (# #) - nay ở đông 





184 Chi Song Zi/Chi You 


bộ Sơn Đông và bắc bộ Giang Tô - bị hạn hán, đồng ruộng khô cạn. Vương 
Mãng lại tiến hành cải chế, làm nông dân càng khốn khổ. Tại huyện Doanh 
(Ж) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông - Phàn Sùng (## Ж), người đất Lang Tà OR #f) 
- nay là Chư Thành (š# ж), tỉnh Sơn Đông - khởi nghĩa; Bàng An (i£ Ж), Tạ 
Lộc (GH Ж) khởi binh hưởng ứng; quân lính đều sơn ті màu đỏ để phân biệt 
với lính của Vương Mãng. vì vậy được gọi là Xích Mi. Quần chúng đi theo rất 
đông. Ước định Sát nhân giả tử, thương nhân giả thường sang (34 A # Ж, 
% A # 1Ñ £l), ý nói kẻ giết người, sẽ chết; kẻ gây thương tích cho người 
khác, bù lại sẽ bị thương; câu này cho thấy chiến trường đẫm máu, và ý chí 
quyết chiến. Năm thứ 3 Địa Hoàng (22 с.п.), Vương Mãng phái Cánh Thủy 
Tướng Quân (# + 3$ Ж) Liêm Đan (x.x. Lian Dan), Thái Sư Vương Khuông 
(x.x. Wang Kuang) lãnh binh trấn áp, bị quân Xích Mi đánh bại tại Tu Xương 
(Ж ð) - nay ở phía tây Đông Bình (Ж F), tỉnh Sơn Đông. Sau khi chính 
quyển Cánh Thủy (# 45) - n.h. của Lưu Huyền (ÿj +) thời Tân mat (87) - 
được thành lập, Phàn Sùng tổ ý muến quy thuận, nhưng không được theo ý 
muốn, nên Cánh Thủy năm thứ 2 (24 c.n.) lại đem binh đánh phá các nơi. Năm 
sau, tập trung quân ở Hoằng Nông (32 Ж) - nay ở bắc Linh Bảo (# Ж), tỉnh 
Hà Nam. Trên 30 vạn dân theo ủng hộ; lập Lưu Bồn Tử (#| #-†) làm vua, 
niên hiệu Kiến Thế. Chẳng bao lâu, đánh vào Trường An (x.x. Chang An), 
Lưu Huyền đầu hàng (x.x. Liu Xuan). Bấy giờ, các cường hào, địa chủ ở vùng 
Quan Trung (x.x. Guan Zhong) cất giấu lương thực, tổ chức vũ trang phản 
kháng. Năm thứ 2 Kiến Thế (26 c.n.), vì cạn lương thực nên quân Xích Mi phải 
rút khỏi Trường An. Năm sau, tại Tân An (3f Ж) - nay ở đông Mẫn Tri (z€ ;È,), 
tỉnh Hà Nam - và tại Nghị Dương (Ж Ру) - nay thuộc Hà Nam - bị quân của 
Lưu Tú (x.x. Han Guang Wu Di) vây. Phàn Sùng và đồng bọn đầu hàng, cuộc 
khởi nghĩa của Xích Mi hoàn toàn thất bại. 





Chỉ Song Zi 

Ch'ih Sung Tzu 

Xích Tùng Tử # #2? 
(th.th.) Tên vị tiên thời xa xưa. Trương Lương truyện, trong sách Hán 

Thư, có câu: “Nguyện bỏ hết chuyện nhân gian, muốn du hí cùng Xích Tùng 

Tử”, có ghi chú thêm: “Xích Tùng Tử là hiệu của tiên nhân”, thời Thần 

Nông, làm Vũ Sư (@ t). 





Chỉ You 

Ch'ih Yu 

Xi Vuu ЖА, 
(n.d.) Tên một tù trưởng Miêu tộc đời xưa, bị vua Hoàng Đế giết chết 

trong một trận chiến ở Trác Lộc ( Æ), thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay. 





Chinggis Khan/Chong Qing 185 


Chinggis Khan 
Thành Cát Tư Hãn 
(n.d.) x.x. Cheng Ji Si Han. 


Chong Er 

Chung Erh 

Trùng Nhĩ £H 
(n.d.) x.x. Jin Wen Gong. 





Chong Hou 
Chung Hou 
Sùng Hậu FA 
(n.d.) Thời Thanh mat. Tương Hoàng Kì nhân (x.x. Ba Qi Zhi Du), 
thuộc phủ Nội Vụ. Người Mãn Châu, dòng họ Hoàn Nhan (Ж, 38), tự Địa Sơn 
(J, h), hiệu Tử Khiêm (F #). Thời Đạo Quang”, đậu Cử nhân. Hàm 
Phong năm thứ 10 (1860), trợ giúp Cung Thân Vương Dịch Hân (x.x. Yi Xin) 
trong cuộc nghị hòa với Anh, Pháp. Năm 1861. thăng chức Tam Khẩu Thông 
Thương Đại Thần (Z сїй йр K E), rồi Tổng Đốc Trực Lệ (Hà Bắc ngày 
nay). Tại Thiên Tân, tổ chức pháo đội theo kĩ thuật Tây phương, giao chiến 
với Niệm Quân (x.x. Nian Jun). Đồng Tri năm thứ 6 (1867), sáng lập 
Thiên Tân Cơ khí Chế tạo Cục. Sau vụ “Thiên Tân Giáo Án” năm 1870 (x.x. 
Tian Jin Jiao An), ông được phái sang Pháp với tư cách Khâm Sai Đại Thần 
để tạ lỗi. Quang Ти?! năm thứ 4 (1878), được đặc phái sang Nga, đàm phán 
về vấn để giao lại Y Lê (x.x. Yi Li). Vì vượt quyền, tự ý kí kết Lí Ngõa Cơ 
Á Điều Ước (x.x. Zhong E Yi Li Tiao Yue), nên bị bắt giam chờ ngày xử 
trầm. Năm 1884, sau khi nộp 30 vạn lạng bạc, ông được ra khỏi ngục, lại 
tham chính nhưng bị giáng hai cấp. Mất năm 1893, thọ 67 tuổi (1826-1893). 





Chong Qing 

Chung Ch”ing 

Trùng Khánh ## 
(đ.d.) Thành phố ở phía đông nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi sông Gia Lăng 

(Ё. nk) gặp sông Trường Giang. Thành phố xây trên núi, ở độ cao cách mặt 

biển khoảng 300 m, nên thấy có rất ít xe đạp, trái hẳn với các thành phố 

khác. Mùa hè thời tiết rất nóng (40°С), giống như hai cái “hỏa lò” khác là 

Nam Kinh và Vũ Hán. Từ xưa tới nay, là một trung tâm chính trị, kinh tế, 


V Đạo Quang (1Š Æ): niên hiệu của Thanh Tuyên Tông (1821-1850). 
`° Đồng Trị (F Æ): niên hiệu của Thanh Mục Tông (1862-1874). 
là Quang Tự (Ж, $Ë): niên hiệu của Thanh Đức Tông (1875-1908). 
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văn hóa của miễn tây nam Trung Quốc. Trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật 
(1937-1945), khi mất Nam Kinh, chính phủ Trung Hoa Dân quốc rút về đây. 
Đến Trùng Khánh, du khách có thể thăm: 

- Nam Ôn Tuyển (& ;# Ж), cách thị xã khoảng 20 km về phía nam. 

- Bắc Ôn Tuyển (20 ;# Ж). 

- Đại Тас (K. Æ) thạch khắc. 

- Đồng Nam Đại Phật Cë $ % 1%). 

- Và nhất là Trường Giang Tam Giáp (& zr = ай). 








Chong Zhen 

Chung Chen 

Sùng Trinh # ж 
(n.h.) Niên hiệu của Minh Tư Tông. 





Chou Luan 
Ch'ou Luan 
Сім Loan #1 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Trấn Nguyên (x.x. Zhen Yuan), tỉnh Thiểm 
Tây - nay thuộc tỉnh Cam Тис. Tự là Bá Tường (44 #4). Xuất thân tướng gia. 
Tổng Binh Cam Túc; bị cách chức vì tham ô và ngược đãi binh sĩ. Sau, câu kết 
với cha con Nghiêm Tung (x.x. Yan Song) để vu hãm Tăng Tiển (x.x. Zeng 
Xian) và Hạ Ngôn (x.x. Xia Yan) tới chết, nhờ đó ông được trọng dụng lại. 
Năm Gia Tĩnh thứ 29 (1550), được thăng Đại Tướng Quân. Yểm Đáp Нап (x.x. 
An Da Han) đánh vào nội địa, ông ra quân, chỉ một trận bị đánh tan tác, nhưng 
ông giấu kín thất trận, lại còn giả mạo công trạng, nên được thăng Thái Tử 
Thái Bảo (K + K 4#) và được sự súng tín của Minh Thế Tông. 





Chou Shi Liang 
Ch'ou Shih Liang 
Сім Si Lương №. + В. 
(n.d.) Hoan quan thời nhà Đường. Tự là Khuông Mĩ (E #), người đất 
Hưng Ninh (x.x. Xing Ning), Tuần Châu (x.x. Xun Zhou) - nay ở phía bắc 
Hưng Ninh (#t #), tỉnh Quảng Đông. Lần lượt giữ các chức Nội Ngoại Ngũ 
Phường Sứ (А ?} # 3 4È), Tả Thần Sách Quân Trung Úy (£ + Ж Ж P 
ЕФ). Hoành bạo tham tàn, khống chế vua Văn Tông (x.x. Tang Wen Zong). 
Sau thất bại của Cam Lộ Chi Biến (x.x. Gan Lu Zhi Bian), Lí Huấn (x.x. Li 
Xun) cùng một số người bị ông hành quyết. Ông ở chức trên 20 năm, trước 
sau đã sát hại hai vua, một phi tần, bốn Té Tướng. Năm thứ 3 Hội Xương”? 


* Hội Xương (Ф Š): niên hiệu của Đường Vũ Tông (841-846). 
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(843), bị bệnh, xin từ quan, nhưng vẫn câu kết với các dó đẳng xúi giục vua 
ăn chơi phóng đăng, bỏ bê triểu chính. Mất пат 843, không rõ năm sinh. 





Chou Ying 

Ch'ou Ying 

Cüu Anh h ж 
(n.d.) Họa sĩ đời Minh, tự là Thực Phụ (Ẹ 24), hiệu Thập Châu (+ #1), 

người đất Thái Thương (K `) - nay thuộc tỉnh Giang Tô - sau di cư tới Tô 

Châu (x.x. Su Zhou). Xuất thân công nhân. Sau, bán tranh mưu sinh. Chuyên 

họa nhân, vật, hoa, điểu, lại giỏi thủy mặc. Về tranh sơn thủy, ông học theo 

lối Triệu Bá Câu (x.x. Zhao Bo Ju) và Lưu Tùng Niên (x.x. Liu Song Nian). 

Cùng Thẩm Chu (x.x. Shen Zhou), Văn Trưng Minh (x.x. Wen Zheng 

Ming), Đường Dần (x.x. Tang Yin), xưng Minh Tứ Gia (88 09 Ж). 





Chu 
Chu 
Sở (đ.d) 4 

Tên một nước mạnh thời Chiến Quốc, lãnh thổ nằm trong một phần của 
Hồ Nam, Hồ Bắc ngày nay. 


Chu Ci 

Chu Tzu 

Sở Từ 3⁄2 # 
(t.v.) Một thể văn riêng biệt của nước Sở. Sở là một nước ở phía nam, trên 

luu vực Trường Giang. Khuất Nguyên là tác giả nổi tiếng nhất (x.x. Qu Yuan). 

Ngoài ra còn có Tống Ngọc (x.x. Song Yu), Giả Nghị (x.x. Jia Yi), Hoài Nam 

Vương (x.x. Huai Nan Wang), Đông Phương Sóc (x.x. Dong Fang Shuo). 


Chu Fu Tian 
Chu Fu T'ien 
Chú Phúc Điền ЖАН 
(n.d.) Tướng Không quân. Sinh năm 1927, tại Hà Giang (37 іг), Trực 
Lệ (ñ #Ë) (nh Hà Bắc ngày пау). Ông gia nhập đệ bát lộ quân năm 1944, 
và gia nhập Đảng Cộng sản năm 1946. Năm 1949, tốt nghiệp Hàng không 
Học viện của Giải phóng quân miễn đông bắc. Năm 1950, là phi công tham 
gia chí nguyện quân chiến đấu ở Triểu Tiên, chống lại quân Liên Hiệp 
Quốc. Lập chiến công bắn hạ năm phi cơ của địch. Năm 1962, nhập Không 
quân Học viện, theo học khóa đành cho các sĩ quan chỉ huy. Năm 1983, được 
phong Phó Tư lệnh Không quân Quân khu Bắc Kinh. Năm 1988, được thăng 
Trung tướng. 





188 Chu Huai Wang/Chu Ni 


Chu Huai Wang 
Chu Huai Wang 
Sở Hoài Vương # W + 
(n.d.) 1/ Thời Chiến Quốc. Là con của Sở Uy Vương (# Ж £), tên 
Hùng Hàe (Ж Ж). Nhà Tần muốn phạt Të, bèn sai Tướng Quốc Trương 
Nghỉ (x.x. Zhang Yi) sang Sở, thuyết Sở Hoài Vương tuyệt giao với Të. Рё 
lại, hứa sẽ nhường cho Sở đất Thưởng U (Ж ‡*) 600 dăm vuông. Nhà vua 
chuẩn y. Sau đó, Tân bội ước. ông liển hưng binh phạt Tần năm 312 trước 
c.n., nhưng hoàn toàn thất bại. Ít lâu sau, Tân Chiêu Vương mời ông hội nghị 
tại Vũ Quan (# BA). Mặc dù Khuất Nguyên (x.x. Qu Yuan) hết sức can 
gián, ông vẫn đi phó hội. Kết quả ông bị bắt, giam cầm tại Hàm Dương, kinh 
đô nhà Tần thời bấy giờ (x.x. Xian Yang), và chết tại đó năm 296 trước c.n. 
2/ Là cháu của Sở Hoài Vương. thời Chiến Quốc, tên Tâm (+). Cuối 
triểu đại nhà Tân, Bái Công vào được Quan Trung trước, nhưng biết sức 
mình còn yếu nên không đám xưng vương, nhường cho Hạng Tịch (tức Hạng 
Vũ). Hạng Tịch tôn ông làm chủ đất Quan Trung rồi lại giết đi (x.x. Xiang 
Ji, Xiang Liang). 





Chu Kuang 

Chu Kuang 

Sở Cuồng R jz 
(n.d.) x.x. Lu Tong. 


Chu Li Zi 
Ch'u Li Tzu 
Su Lí Tử жт 
(n.d.) Quý tộc nước Tần thời Chiến Quốc. Em cùng cha khác mẹ với 
Тап Huệ Vương, tên Таг (ЖЖ), cư ngụ tại Sư Lí (Ж # hay Ж £), huyện Âm 
(F£), Vị Nam (GA h), nên gọi là Sư Lí Tử. Ban đầu, làm Thứ Trưởng (Æ &), 
từng giúp tướng Tần là Nguy Chương (4 Ж) công phá Sở, chiếm được Hán 
Trung (x.x. Han Zhong). Nhờ công trạng này được phong Nghiêm Quân. 
Thời Тап Vũ Vương, cùng với Cam Mậu (+ 74) làm Tả Hữu Thừa Tướng. 
Ông là người đa mưu, túc trí, nên người Tần gọi ông là Trí Nang (27 $). Ông 
mất năm 300 trước c.n. Không rõ năm sinh. 


Chu Ni 

Chu Ni 

Sừ Nghê £ A 
(n.d.) Lực sĩ nước Tấn thời Xuân Thu. Nhà nghèo, được Đổ Ngạn Giả 

chu cấp (x.x. Tu An Jia) nên vẫn muốn báo ân. Để Ngạn Giả tâu với Tấn 
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Linh Công: “Để thần sai Sù Nghê giết chết Triệu Tướng Quốc di thì Chúa 
công tha hó mà ăn chơi, không còn sơ bị ai ngăn trở nữa”. Sir Nghê vâng 
mệnh đi giết Triệu Thuẫn (x.x. Zhao Dun). Thấy Triệu Tướng Quốc là một 
vị trung thần, Sir Nghê không në ra tay. Lại sợ trái lệnh vua, nên đập đầu 
vào cây höe trước dinh Tướng Quốc, vỡ óc ra mà chết. 





Chu Ren Huo 
Chu Jen Huo 
Chú Nhân Hoạch 3 А fÉ 
(n.d.) Sinh tại Trường Châu (thuộc Tô Châu), tỉnh Giang Tô, trong một 
gia đình trí thức. Ông thường kết bạn với Chương Tiểu thuộc Viện Hàn lâm, 
nhà soạn kịch Hồng Thăng, và nhà phê bình văn học nổi tiếng Mao Tôn 
Cương (x.x. Mao Zong Gang). Ông là tác giả cuốn Тйу Đường Diễn Nghĩa 
(x.x. Sui Tang Yan Yi). 
Ông mất năm 1705. tho 75 tuổi (1630-1705). 





Chu Si Hai 

Ch'u Szu Hai 

Trừ Tứ Hại КЧ Ж 
(ch.tr.) Trong chièu hướng cải thiện vệ sinh và đẩy mạnh ngành nông 

nghiệp, thập niên 1950 và 1960, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

huy động toàn dân tham gia chiến dịch diệt chuột, muỗi, ruồi và chim sẻ. 





Chu Sui Liang 
Chu Sui Liang 
Chử Toại Lương WRR 

(n.d.) Đường đại thần, thư pháp gia. Tự là Đăng Thiện (Ж #), người 
đất Tin Đường (x.x. Qian Tang) - nay là Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (x.x. 
Hang Zhou). Thời Thái Tông, trải các chức Khởi Cư Lang (42 Ж PE), Gián 
Nghị Đại Phu (% š& K £), Trung Thư Lệnh (Ф # 4). Năm thứ 23 Trinh 
Quán (649), thụ Thái Tông di chiếu phụ chính. Cao Tông lên ngôi, làm Lại 
Bộ Thượng Thư, Tả Bộc Xa (x.x. Pu She); phong Hà Nam Quận Công, người 
đời gọi là Chử Hà Nam. Chủ trương duy trì lễ pháp, phân rõ đích, thứ (vợ cả, 
vợ lẽ). Sau, vì phản đối Cao Tông lập Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian) làm 
Hoàng hậu, nên bị biếm chức. 

Thư pháp của ông kế thừa hai vị họ Vương là Vương Hi Chi (x.x. Wang 
Xi Zhi) và Vương Hiến Chỉ (x.x. Wang Xian Zhi), có ảnh hưởng rất lớn đối 
với các thế hệ kế tiếp. Ông cùng Âu Dương Tuân (x.x. Ou Yang Xun), Ngu 
Thế Nam (x.x. Yu Shi Nan), Tiết Tắc (x.x. Xue Ji) được người đời xưng tụng 
là Tứ đại thư pháp gia (09 K Ж; #). 
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Về trước tác, ông để lại: 

Tấn Hữu Quân Vương Hi Chi Thư Mục (Ж Б Ж + & 2 Ж B). 
Về bia khắc thì có: 

У Khuyết Phật Kham Bi (1? В 1È R 56); 

Phòng Huyền Linh Bi ( £ + #& Ы); 

Nhan Tháp Thánh Giáo Tự (fs 4  #t Д): 

Mạnh Pháp Sư Bi ( £ Ж Ё 5). 





Chu Wen Wang 

Ch'u Wen Wang 

Sở Văn Vương £ x + 
(n.d.) Thời Đông Chu. Vì mê sắc đẹp của Tức Quy ($; 3) - vợ của Tức 

Hầu ($; 2#) - Sở Văn Vương tìm cớ bắt giam Tức Hầu; Tức Quy có ý định tự 

tử, nhưng Đấu Đan (РУ #) khuyên Tức Quy nhẫn nhục chiều theo ý Sở Văn 

Vương để cứu chồng. Vì Tức Quy má đỏ tựa hoa dào nên còn được gọi là 

Đào Hoa Phu Nhân (# 16 Ж A). Hiện nay, ở ngoại thành Hán Dương có 

động Đào Hoa, trong có miếu thờ Đào Hoa Phu Nhân. 


Chu Zhou 
Ch'u Chou 
Trừ Châu Ж М 

(đ.d.) 1/ Tên châu. Được thành lập thời nhà Tùy, trị sở tại Tân Xương 
(#f 8) - sau đổi thành Thanh Luu G Ж.) - nay là Trừ Châu thị. Hạt cảnh 
ngày nay bao gồm các thị huyện Toàn Tiêu (+ #Đ, Lai An (Ж Ж), Trừ 
Châu (Ж 9). 

2/ Tên thị xã. Tại lưu vực sông Trừ (T£), đông bộ tỉnh An Huy, tiếp giáp 
tỉnh Giang Tô. Danh thắng cổ tích có: 

~ Lang Tà Sơn (26 Я 1); 

- Túy Ông Đình (8 fì Ж); 

- Phong Lạc Đình (# ## +), 





Chu Zhou 

Ch'u Chou 

Xứ Châu Ж H 
(đ.d.) Tên châu, lộ, phủ. Năm thứ 9 Khai Hoàng nhà Đường (589) thành 

lập châu, trị sở tại Quát Thương (‡£ Æ) - nay ở đông nam Lệ Thủy thị ( zk 

TR). Hạt cảnh tương đương ngày nay với các huyện Vân Hòa (Ж Яо), Long 

Tuyển (# Ж), Toại Xương G% 8), Thanh Điền (# Œ), Tấn Vân (# Ẹ), Lệ 

Thủy (Ж zk), thuộc tỉnh Chiết Giang. Nhà Nguyên đổi thành lộ, Minh đổi ra 

phủ. Năm 1912, phế bỏ. 
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Chu Zhuang Wang 
Chu Chuang Wang 
Sở Trang Vương # it +£ 
(n.d.) Là một chư hầu thời Xuân Thu, con của Muc Vương, tên Lữ (Ж) 
hay (#), (1#), có hùng tài. Trong ba năm đâu cầm quyền, không một hiệu 
lệnh nào được ban ra, tối ngày vui chơi, ham mê tửu sắc. Lại còn đe dọa kẻ 
nào can gián sẽ bị khép vào tội chết. Thế nhưng, hai đại thân Ngũ Cử (14 Ж) 
và Tô Tùng (#£ 4£) liều chết can gián, lạ thay không những họ thoát chết mà 
còn được trao trọng trách. Dưới sự điều hành của hai ông và Tôn Thúc Ngao 
(x.x. Sun Shu Ао), nước Sở trở nên giàu mạnh. Sau, diệt Dung (/#), khắc 
Tống, phạt Trần, vây Trịnh, cùng Tấn tranh bá. 
Sở Trang Vương băng hà năm 591 trước c.n. sau 22 năm trị vì. 





Chuan 

Ch'uan 

Xuyên n 
(d.d.) Tên gọi tắt của tỉnh Tứ Xuyên. 


Chuan Bi Cao Yue 
Chuan Pi Тѕ’ао Yueh 
Xuyên Ti Tháo Ước ? $ % 5 

(ch.tr.) Còn viết (| # # #2). Trong cuộc Chiến tranh Nha phiến (x.x. 
Ya Pian Zhan Zheng), đại diện phía Anh là Nghĩa Luật (& Ф) (Charles 
Elliot) đơn phương công bố Nghị Hòa Thảo Ước. Ngày 15 tháng 12 năm thứ 
20 Đạo Quang (7/1/1841), quân Anh bao vây đánh phá các pháo đài Đại 
Giác (K А), Sa Giác (⁄ А); Khám Sai Đại Thần Kì Thiện (x.x. Qi Shan) 
phái Bào Bằng (4 #,) đi Xuyên Ti Dương (F $ Ж) để nghị hòa. Đến ngày 
20, Nghĩa Luật đơn phương tuyên bố Xuyên Ti Thảo Ước đã lập, nội dung 
chủ yếu gồm hai điều khoản: 

1. Trung Quốc cắt nhượng Hương Cảng; bồi thường số nha phiến bị thiêu 
hủy là 600 vạn đồng; mở Quảng Châu thành thương cảng. 

2. Quân Anh triệt thoái khỏi hai pháo đài Đại Giác và Sa Giác, trả lại 
Định Hải (x.x. Ding Hai). 

Ngày 26/1, quân Anh chiếm Hương Cảng. Tuần Phủ Quảng Đông là Di 
Lương (x.x. Yi Liang) vào gặp Kì Thiện và trách cứ ông. Thanh triểu không 
chấp nhận thỏa ước trên, cho bắt Kì Thiện vë để thẩm vấn. Thực ra, Kì 
Thiện chỉ đáp ứng bôi thường, nhưng cự tuyệt cắt đất. Như vậy, thảo ước trên 
không được lập. 





192 Chuan Ві Zhi 2han/Chuan Qi 


Chuan Bi Zhi Zhan 
Ch'uan Pi Chih Chan 
Xuyën Ti Chi Chiën FAZA 
(ch.tr.) Trước cuộc Nha phiến Chiến tranh (x.x. Ya Pian Zhan Zheng), 
cả Trung Hoa lẫn Anh đều điều động những toán thám sát. Ngày 23/10/1839 
(năm thứ 19 Đạo Quang), nhân Lãm Duy Hi Sự Kiện (x.x. Lin Wei Xi Shi 
Jian), Khám Sai Lâm Tắc Từ (x.x. Lin Ze Xu) ra lệnh các thương thuyên 
của Anh, trong thời hạn ba ngày không được vào các cảng, không được bỏ 
neo ở mặt biển Linh Binh Dương (x.x. Ling Ding Yang), mà phải về nước. 
Ngày 3/11/1839, chiến ham Anh đến khiêu chiến ở Xuyên Ti Dương (Z $. 
7#), ngoài khơi Hổ Môn (Ж, F1). Quảng Châu. Thủy sư Để Đốc Quan Thiên 
Bồi (x.x. Guan Tian Pei) chỉ huy quân, anh dũng kháng cự, làm hư hại một 
chiến thuyền của Anh, và hạm đội Anh rút lui. Về phía Trung Hoa, ba chiến 
thuyền bị phá hủy. 





Chuan Kang Bian Fang 
Ch'uan K'ang Pien Fang 
Xuyën Khang Biën Phóng MN ЖЕ 
(d.d.) Cựu đặc khu biệt danh. Năm thứ 32 Thanh Quang Tự (1906), có 
thiết lập Xuyên Điển Biên Vụ Đại Thân (ЛІ ;& :# # K Б), quản lí Då Tiễn 
Lô Sảnh ({т # Ж Ж) - nay là Khang Định (Ж Z), tỉnh Tứ Xuyên. Đến năm 
1912, đổi thành Xuyên Biên (ЛІ i#$) Kinh Lược Sứ. Đến năm 1914, địa khu 
được đặt dưới quyền viên Kinh Lược Sứ, được gọi là Xuyên Biên đặc biệt 
khu, cai trị Khang Định (Ж Ж), quản hạt tương đương với Cam Tư Tạng Tộc 
tự trị châu (+ #4 # #4 A Ж) - thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngày nay - cùng với 
Tây Tạng Xương Đô (8 ##) địa khu. Năm 1925, đổi tên thành Tây Khang 
đặc biệt khu. Năm 1928, cải thiết Tây Khang Tỉnh (#8 Æ Ж). 


Chuan Qi 
Ch'uan Ch'i 
Truyën Ki 18 3 
(t.p.) Tập tiểu thuyết truyën kì, do Bùi Hình (Ж $) đời Đường soạn, 
gồm ba quyển. Nội dung viết vë những chuyện thần linh; thiên Bi Hàng ($ 
$ù) được lưu hành rộng rãi khắp nơi. 
(t.v.) Chỉ loại tiểu thuyết có nhiễu tình tiết lạ kì, đượm vẻ thân linh, 
huyền thoại, thịnh hành vào đời Đường, Tống, như: 
Nam Kha Thái Thú Truyện (h +1 K F 1#), 
Trường Hán Ca Truyện (+ 1 Җ 1#). 
Lí Оа Truyện (3 4 f$); 
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Lục Châu Truyện (> Ж f$). 

Nội dung phong phú, tình tiết hấp dẫn nên được các văn nhân đời sau 
dùng làm để tài thuyết xướng hoặc dựng thành hí kịch, vì vậy hí kịch và tạp 
kịch đời Nguyễn, Minh cũng được gọi là truyền ki. 





Chun Guan 

Ch'un Kuan 

Xuân Quan ж 
(c.v.) Chức vụ Bộ trưởng Bộ Lễ (thời nhà Chu). 


tỳ ` 





Chun Jiang Hua Yue Ye 

Ch'un Chiang Hua Yueh Yeh 

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ # :t ‡Ó АЖ 
(tp.) Vua Trần Hậu Chủ (x.x. Chen Hou Zhu) thời Nam Bắc triểu, 

cùng quý phi họ Trương xướng đáp làm thành tập thơ Xuân Giang Hoa 

Nguyệt Dạ. Thi sĩ Trương Nhược Hư dùng năm chữ này làm nhan dë cho bài 

thơ của ông (x.x. Zhang Ruo Xu). 





Chun Liu She 
Ch'un Liu She 
Xuân Liễu Xã ж lấp ‡L 

(l.t.) Thời Thanh mat, là một đoàn thể văn học nghệ thuật, được thành 
lập ở Đông Kinh, Nhật Bản, vào mùa đông 1906. Bao quát hí kịch, âm nhạc, 
thi ca, mĩ thuật, trong đó hí kịch là bộ môn chính. Đó là một đoàn diễn xuất 
tân kịch sớm nhất của Trung Quốc. Thành viên chủ yếu là Tăng Hiếu Cốc 
(x.x. Zeng Xiao Gu), Lí Thúc Đồng (x.x. Li Shu Tong). Lục Kính Nhược 
(x.x. Lu Jing Ruo), Âu Dương Dư Thiên (x.x. Ou Yang Yu Qian). Sang năm 
1907, lần lượt diễn trước quần chúng các vở kịch: 

Trà Hoa Nữ (Ж iÈ +c) (dựa vào tiểu thuyết La Dame aux Camelias của 
Alexandre Dumas (con)); 

Hắc Nó Hu Thiên Lục (x.x. Hei Nu Xu Tian Lu); 

Nhiệt Huyết (3% da). 

Ngày hôm trước nổ ra cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge 
Ming), các xã viên lần lượt hôi hương. Đầu năm 1912, Lục Kính Nhược, Âu 
Dương Dư Thiến, Mã Giáng Sĩ, Ngô Ngã Tôn đứng ra tổ chức Tân Kịch 
Đồng Chi Hội, Văn Xã, Xuân Liễu Kịch Trường. Tại Thượng Hải, Vô Tích, 
Trường Sa, diễn các vở: 

Xã Hội Chung (3+ @ Ж), 

Mãnh Hói Рди (£ 81 3ã), 
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Gia Đình Ап Oán Kí (Ж # 8, $9 iL), phản ánh ý nguyện độc lập và dân 
chủ của quần chúng. Trong lịch sử tân kịch, được biết đến dưới tên Xuân 
Liễu Phái (& Жр #). Giải tán năm 1915. 


Chun Qiu 

Ch'un Ch”iu 

Xuân Thu Ж 
(t.đ.) Tên thời đại. Tên này là do sách biên niên sử Xuân Thu của nước 

Lỗ. Xuân Thu biên niên từ Lỗ Ап Công (Җ fé 2) nguyên niên (722 trước 

с.п.) đến Lỗ Ai Công ($ $ 2) năm thứ 14 (481 trước c.n.). Vë năm kết thúc 

thời Xuân Thu, có nhiều mốc. Hiện nay, đa số thường lấy Chu Bình Vương 

nguyên niên (x.x. Zhou Ping Wang) (770 trước c.n.) đến năm thứ 44 Chu 

Kính Vương (А #4 +) (476 trước c.n.) là thời Xuân Thu. 








Chun Qiu Fan Lu 

Ch“un Chỉiu Fan Lu 

Xuân Thu Phón Lộ AKEE 
(t.p.) Sách do Đổng Trọng Thu (х.х. Dong Zhong Shu) trước tác. Lấy 

việc trị thiên hạ làm cốt yếu, chủ yếu để cập đến chủ nghĩa tôn quân quyền, 

chính danh phận và định thị phi. Cuốn sách bàn nhiều về thuyết “Thiên nhân 

tương dữ” (Ж A ‡8 #1), nghĩa là trời đất và người cùng loại, và ảnh hưởng 

hỗ tương. 


Chun Qiu Jing 
Ch'un Ch'iu Ching 
Xuân Thu Kinh Ж Ж 

(t.p.) Cuối thời nhà Chu (1122 - 256 trước c.n.) triểu đình suy yếu, 
mệnh lệnh của Thiên tử đưa xuống không còn được các chư hầu tuân theo. 
Chư hầu đánh nhau để tranh bá, đưa đất nước vào thời cực kì hỗn loạn. Thời 
kì đó, sử gia Trung Quốc gọi là “Xuân Thu thời đại” (722-480 trước c.n.). 

Khổng Phu Tử (chỉ chấp chính một thời gian ngắn ở nước Lỗ), là một tư 
nhân đầu tiên đứng ra ghi lại những biến động lịch sử trong bộ sách được gọi 
là Kinh Xuân Thu. Bộ sách mang ba nghĩa chính: 

1. Chính danh từ. Khi Thiên tử mất thì Ngài dùng chữ Băng (А). Khi 
vua chư hầu mất thì Ngài dùng chữ Hoàng (Ж). Khi vua đã cướp ngôi mà 
mất, thì Ngài dùng chữ Tó (#8). Khi viên quan thanh liêm mất thì Ngài dùng 
chữ Tốt (Ж). Khi viên gian thần mất thì Ngài dùng chữ Tử (Ж). 

2. Định danh phận. Ghi chép rõ chức vụ và tên tự cho những người xứng 
đáng. Không chính đáng thì chỉ có tên tự mà thôi. 
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3. Ngu ý khen, chê. Chỉ cần xem chữ dùng như trên thì biết. Mỗi chữ 
dùng là để phân biệt người chính, kẻ tà. 


Chun Shen Jun 
Ch'un Shen Chun 
Xuân Thân Quân tg 
(n.d.) Tức Hoàng Yết (Ж Ж), quý tộc nước Sở thời Chiến Quốc. 
Thời Khuynh (Khoảnh) Tương Vương CA Ё  #), làm Tả Đồ (£ 4). Khảo 
Liệt Vương (2 #1 Æ) lên ngôi, ông làm Lệnh Doãn (< P). Năm thứ 15 
Liệt Vương, ông được phong tước ở Ngô (#) - tức Tô Châu (x.x. Su 
Zhou). tỉnh Giang Tô ngày nay - hiệu Xuân Thân Quân. Trong nhà, môn 
khách thường tới 3 ngàn người. Từng phái binh công Tán cứu Triệu, sau 
lại diệt Lỗ. Sau khi Khảo Liệt Vương mất, ông bị sát hại trong cuộc rối 
loạn năm 238 trước c.n. 





Chun Yü Ti Ying 

Ch'un Yü T'i Ying 

Thuần Vu Đề Oanh i$: TP C# 
(n.d.) Thời Tây Hán. Người đất Lâm Tri (E§ i5) - nay ở đông bắc Tri 

Bác (Ж B). tỉnh Sơn Đông - con gái của Thuần Vu Y (x.x. Chun Yu Yi). 

Thời Hán Văn Đế, phụ thân làm Thái Thương Lệnh (K @ 4) (chức quan 

tráng coi kho thóc) å Të. Bị một thương nhân vu cáo ông cho nhằm thuốc, 

dẫn đến cái chết của vợ y, nên bị tống giam. Thương cha bị hàm oan, nàng 

đâng sớ tâu lên vua, xin tình nguyện cho quan phủ sung làm nô tì, để cha 

thoát khỏi nhục hình. Người đời sau lấy nàng lầm gương cho lòng hiếu thảo. 


Chun Yu Yi 
Ch'un Yü 1 
Thuần Vu Ý FT È 
(n.d.) Y học gia thời Hán sơ. Họ Thuần Vu, tên Ý; người đất Lâm Tri 
(ð& z6), tỉnh Sơn Đông. Từng làm Thái Thương Lệnh (K £ 4) ở Të, nên 
còn được gọi là Thương Công (£ 2). Giỏi y thuật, chuyên trị các bệnh hiểm 
nghèo. Trong 517 Kí (£ š), thiên “Biển Thước, Thương Công liệt tuyện” 
(A WÉ £ Z #] f#) có ghi ông theo Công Tôn Quang (2 F4 Ж) học y thuật, 
và theo Công Thừa Dương Khánh (2 Ж РЁ Æ) học cách chẩn mạch của 
Biển Thước. Sau này bị vu cáo làm chết bệnh nhân, ông bị tống ngục. Sau, 
nhờ con gái là Thuần Vu Рё Oanh (x.x. Chun Yü Ti Ying) tình nguyện làm 
nô tì nên ông thoát được nhục hình. Sách Sử Kí cũng ghi chép 25 y án của 
ông, thuật lại những kinh nghiệm thất bại cũng như thành công của ông trong 
việc điều trị. 
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Ci 
Tz'u 
Từ Зе] 
(t.v.) Từ là lời ca của khúc nhạc, rôi thành một thể thơ. Xuất hiện từ 
thời Trung Đường (766-835), với Vi Ứng Vật (x.x. Wei Ying Wu), Đới Thúc 
Luân (x.x. Dai Shu Lun), Bạch Cư DỊ (x.x. Bai Ju Yi), Lưu Vũ Tích (x.x. Liu 
Yu Xi). Trong thời Уап Đường, từ gia nổi tiếng nhất là Ôn Đình Quân (x.x. 
Wen Ting Yun). Sang đời Tống, có Phạm Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong 
Yan), Án Thù (x.x. Yan Shu), Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu), và nhất là 
Tô Đông Pha (x.x. Su Shi). 
Thời cận đại, từ gia nổi tiếng nhất là Vương Quốc Duy (x.x. Wang Guo 
Wei). Gần đây, Chủ tịch Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) cũng có làm 
một bài từ. 





Ci An Tai Hou 
Tz'u An Tai Hou 
Từ An Thái Hậu HERK 
(n.d.) Vg vua Thanh Văn Tông Hàm Phong (x.x. Qing Wen Zong). 
Thuộc chủng tộc Mãn Châu, dòng họ Nữu Hỗ Lộc (4œ 4# Ж). Ва là người 
hiển lành, đức độ, thường bị phi tần Từ Hi áp chế (x.x. Ci Xi Tai Hou). Hàm 
Phong năm thứ 10 (1860), liên quân Anh - Pháp vây hãm Bắc Kinh, bà theo 
Hoàng đế Hàm Phong chạy tới Nhiệt Hà (Ж >T) - nay trị sở tại Thừa Đức thị 
(zk { її), tỉnh Hà Bắc. Năm sau, Hàm Phong băng hà, Đẳng Trị (x.x. Qing 
Mu Zong) tôn bà lên Hoàng Thái hậu, hiệu Từ An. Cùng với Từ Hi Thái hậu 
ngài sau rèm tham dự triểu chính, sử gọi Thùy liêm thính chính (Ж Ж # Җ). 
Trên thực tế, Từ Hi nắm hết quyền. Bà bị bệnh và băng hà năm 1881, thọ 44 
tuổi (1837-1881). Có thuyết cho rằng bà bị Từ Hi đầu độc chết. 
Ci En Sĩ 
Tz'u En Szu 
Từ Ân Tự ағ 
(t.g.) Tên chùa Phật giáo. Tại thị xã Tây An (х.х. Хі An), tỉnh Thiểm 
Tây. Năm thứ 22 Trinh Quán nhà Đường (648), lúc còn là Thái tử, Cao Tông 
cho xây chùa này để tỏ lòng nhớ ơn mẫu thân là Văn Đức Hoàng hậu, do đó 
lấy tên là Từ Ân. Huyền Trang (x.x. Xuan Zhuang) đã từng ở đây tám năm 
để dịch kinh. Trong chùa có Đại Nhan tháp (K Ж 25), nơi đây tàng trữ kinh 
Phật do Huyền Trang mang từ Ấn Độ về. Sau này, một môn đệ của Huyền 
Trang là Khuy Cơ (x.x. Kui Ji) tiếp tục công cuộc của ông tại Từ Ап Tự, 
xiển đương Phật pháp, khai sáng ra một tông phái, đó là Từ Ân Tông hay 
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Duy Thức Tông (# ¿& о). Dai Nhan tháp là một đơn vị văn vật trọng yếu 
của toàn quốc. 





Ci Hai 
Tzu Hai 
Từ Hải # ж 
(t.p.) Đại quy mô tổng hợp từ điển của Trung Quốc. Trung Hoa Thư 
Cục xuất bản năm 1936, do nhóm Thư Tân Thành (x.x. Shu Xin Cheng) 
chủ biên. Năm 1957, Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) quyết định 
cho tu đính. Năm 1958, thành lập Trung Hoa Thư Cục Từ Hải Biên Tập 
Sở, và sau đó là Từ Hải Biên Tập Ủy viên Hội, lần lượt do Thư Tân 
Thành, Trần Vọng Đạo (x.x. Chen Wang Dao), Hạ Chinh Nông (# 4E 
Ж) làm chủ biên. Năm 1965, xuất bản hai quyển Vị Định Cão (Ж Ж #8). 
Năm 1978, Trung Hoa Thư Cục Từ Hải Biên Tập Sở đổi tên thành 
Thượng Hải Từ Thư Xuất Bản Xã, trước sau xuất bản Т Hải (Kł 8), ấn 
bắn năm 1979, 1989 và 1999. Ấn bản năm 1999, thu chép hơn 19.000 chữ 
đơn và hơn 120.000 mục từ. 
Ci Lin Ji Shi 
Tz'u Lin Chi Shih 
Tü Làm Kí Su OE EAE. S 
(t.p.) Tập từ thoai. Do Trương Tông Tiêu GR # Ж), tự là Vĩnh Xuyên 
(Ж N), đời Thanh soạn. Gồm 22 quyển, sưu tập từ và dật sự của 422 thi 
nhân đời Đường, Tống, Kim, Nguyên. 
Ci Shi 
Tz'u Shih 
Thứ Sử ГО 4 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa. Được thiết lập từ thời Hán Võ Đế để 
cai quản một châu. Thời Thành Đế, gọi là Mục Châu (44 #|). Thời Ai Đế 
dùng lại danh từ Thứ Sử. Nhà Đông Hán, vẫn giữ chức vụ này, mỗi năm 
vào tháng 8, phải đi tuần tra. Nhà Ngụy, đối với Thứ Sử, nhiệm sở nào 
quan trọng thì gọi là Trì Tiết Đô Đốc, kém quan trọng thì gọi là Trì Tiết, 
cứ ba năm phải vào triểu tâu trình. Chức quyên quan trọng giống như 
Tổng Đốc, Tuần Phủ sau này. Những năm đầu nhà Tùy, chỉ có Ung Châu 
là có Châu Mục, còn các châu khác có Thứ Sử. Thời nhà Đường, khi nào 
đổi quận thành châu thì chức quan gọi là Thứ Sử; khi đổi châu thành 
quản, thì gọi là Thái Thú (K Ф). Đời Tống, lấy Thứ Sử làm một bậc 
thăng chức cho các võ quan. không có nhiệm vụ gì cả. Đến đời Nguyên, 
Minh, chức vụ này bị hủy bỏ. 
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Ci Xi Tai Hou 
Tz'u Hsi T'ai Hou 
Từ Hi Thái Hậu Bi K 5 
(n.d) Còn được biết đến dưới tên Tây Thái hậu (@@ K Æ). Đời Thanh, 
là phi tần của vua Văn Tông, là mẹ của vua Mục Tông. Người Mãn Châu, họ 
Na Lạp thị (#Ê 44 K). Sau khi Mục Tông Đồng Trị lên ngôi (x.x. Qing Mu 
Zong), ông tôn vinh mẹ là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu, hiệu Từ Hi. Bà là 
người thông minh, nhiều mưu mẹo, ham quyền và tàn bạo. Cùng với Cung 
Thân Vương Dịch Hân (x.x. Yi Xin), định kế mưu sát Phụ chính Đại thân Tải 
Viên (x.x. Zai Yuan), Đoan Hoa (x.x. Duan Hua), Túc Thuận (x.x. Su 
Shun). Dùng kế sách Tá Dương Binh Trợ Tiểu (f# Ж £ 52 $J), của Dịch 
Hân, dựa vào chi viện của ngoại quốc và lực lượng vũ trang của địa chủ 
người Hán để trấn áp cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu 
Quan) và của các dân tộc Miêu, Hỗi tại các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, 
Thiểm Tây, Cam Túc. Năm 1875, sau khi Đẳng Trị băng hà, lập cháu mới 
bốn tuổi là Tái Điểm (Ж, Ж) làm Hoàng đế, niên hiệu Quang Tự (x.x. Qing 
De Zong). Dùng chính sách của Dương Vụ Phái (Ж 3# 2): tự cường (Á 58), 
cầu phú (Ж 3), huấn luyện hải quân, lục quân, mở mang công binh xưởng. 
Đối ngoại, thì kí hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng, nhục quốc thể. Đối 
nội thì không chấp nhận Biến Pháp Duy Tân. Năm Quang Tự thứ 24 (1898), 
phát động chính biến, giam cầm Hoàng đế Quang Tự, sát hại sáu người trong 
nhóm duy tân, kể cả Đàm Tự Đồng (x.x. Tan Si Tong). Năm 1900, cuộc vận 
động của Nghĩa Hòa Đoàn (x.x. Yi He Tuan) lan tới Bắc Kinh, Thiên Tân. 
Lợi dụng cuộc đấu tranh ái quốc phản đế của Nghĩa Hòa Đoàn, tuyên chiến 
với ngoại quốc. Sau khi Bát quốc Liên quân (x.x. Ba Guo Lian Jun) xâm 
nhập Bắc Kinh, bà bỏ chạy tới Tây An (x.x. Xi An), hạ lệnh tần sát Nghĩa 
Hòa Đoàn; kí với ngoại quốc Tân Sửu Điều Ước (x.x. Xin Chou Tiao Yue). 
Sau 1901, lợi dụng Thực Hành Tân Chính và Dự Bị Lập Hiến, ngăn chặn 
cuộc cách mạng của giai cấp tư sản. Trong hai triêu Mục Tông Đẳng Trị và 
Đức Tông Quang Tự, bà ngồi sau rèm tham dự triểu chính, sử gọi: Thùy liêm 
thính chính (Æ Ж #, Ж). Suốt 47 năm, quyết định mọi việc quan trọng, đưa 
đất nước đến cảnh tan hoang, bị ngoại quốc chi phối, ép phải kí những hiệp 
ước bất bình đẳng, nhục quốc thể. Cuối đời, sống rất buông thả, dâm loạn, 
sủng nhiệm hoạn quan. Mất năm 1908, thọ 73 tuổi (1835-1908). 


Mat vận Trung Hoa nảy môt bà 
Tư Hi Thái hậu giống yêu ma 
Род! quyên bất chấp trò gian ác 
Thỏa dục không từ tiếng xấu xa 
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Phong Lữ tu thông nên trọng dụng 

Từ An lỡ thấy mới thăng hà 

Phổ Nghi được giữ làm vua cỏ 

Dâm nữ còn xưng Lao Phật Ва. 
Thái Сибпр 


Ci Xuan 
Tz'u Hsuan 
Tir Tuyën 17:4 
(t.p.) Do Trương Huệ Ngôn đời Thanh biên soạn (х.х. Zhang Hui Yan). 
Gồm hai quyển, tuyển lục 160 bài từ của 44 từ gia đời Đường, Tống. Tác giả 
là phát ngôn viên của Thường Châu Từ Phái (x.x. Chang Zhou Ci Pai); luận 
vẻ từ, ông yêu cầu thông đạt, kí thác đặc tính ôn, nhu, đôn, hậu GR, £, Ж, 
A) của thi giáo (GF 44). Sau, môn đệ Trịnh Thiện Trường (## # K) ghi vào 
phần phụ lục 63 bài từ của 12 từ nhân đương thời. Cháu ngoại của Huệ Ngôn 
là Đổng Nghị ( £ ‡t) tuyển chọn thêm 122 bài từ của Đường, Ngũ Đại, Tống 
trong tác phẩm Тис Từ Tuyển (# 14] 3%), có ấn khắc bản thời Đạo Quang. 


Ci Yuan 
Tzu Yuan 
Từ Nguyên ? Ж 
(t.p.) Sách do Trương Viêm (x.x. Zhang Yan) thời Nam Tống soạn. 
Gỗm hai quyển: 
- Quyển rhượng, luận bàn về âm luật, phương pháp xướng khúc; 
- Quyển Аа, bàn về nguyên tắc sáng tác từ. 
Theo ông, muốn có giá trị, từ phải đạt được bốn tiêu chuẩn sau: 
- Ý thú (Ж Ж). 
- Cao viễn (3 i). 
- Nhã chính (Ж +). 
- Thanh không (;# Ж). 
Gần đây, Sái Trinh (3Ÿ ‡Ä) có soạn: 
Từ Nguyên Sơ Chứng (39 2 Ж 4E). 





Ci Yuan 

Tz'u Yuan 

Từ Nguyên # % 
(t.p.) Từ điển ngữ văn của Trung Quốc, do Thương Vụ Ấn Thư Quán 

xuất bản năm 1915, Lục Nhi Khuê (F£ 8 Ж), Phó Vận Sâm (19 8 Ж) 

Phương Nghị (27 #š) biên soạn. Вап đầu, ấn bản mang tên các năm Giáp, Ất, 

Bính, Binh, Mậu. Năm 1931, xuất bản “Тис Biên” (#R %). Năm 1939, xuất 
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bản “Hợp Đính Bản” (Ф ‡T Ж). Năm 1949, xuất bản “Giån Biên” (ñ 85). 
Năm 1958, bất đầu tu đính. Năm 1976, các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, 
Hà Nam, Hồ Nam hợp tác dám nhiệm công tác hiệu đính, biên tập cùng 
Thương Vụ Ấn Thư Quán. Năm 1979, xuất bản, gồm bốn quyển, chuyên thu 
chép cổ Hán ngữ, từ, hơn 12.890 chữ đơn, 84.134 từ ngữ. 





C¡ Yuan Cong Tan 

Tz'u Yuan Тѕ’ипр T'an 

Từ Uyën Tùng Đàm #J # K É 
(t.p.) Thi thoại, do Từ Quỹ (4£ $) đời Thanh soạn. Góm 12 quyển, chia 

làm bảy môn loại. Ghi chép trên 2.000 bài từ của từ nhân các đời Đường, 

Tống, Kim, Nguyễn. 





Ci Zhou 

Tz“u Chou 

Từ Châu ж H] 
(đ.d.) Năm thứ 10 Khai Hoàng nhà Tùy (590) thiết lập Từ Châu (Ж Ж), 

Đường đổi “Ж” thành “æ”. Hạt cảnh ngày nay bao gồm các huyện Vũ An 

(ж, Ж), Từ (), Hàm Đan (x.x. Han Dan), tỉnh Hà Bắc. 


Confucius 
Khổng Tử 
(n.d.) x.x. Kong Zi. 





Cong Jun Shi 

Ts°ung Chun Shih 

Tòng Quân Thi KEH 
(t.p.) Bài thơ nổi tiếng của Vương Xán (x.x. Wang Can). 





Cui Guo Fu 
Ts“ui Kuo Fu 
Thôi Quốc Phụ хай 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường. Người đất Ngô Quận (Ж #10) - nay thuộc Tô 
Châu (x.x. Su Zhou), tỉnh Giang Tô. Thời Khai Nguyên, đậu Tiến sĩ; trải các 
chức Sơn Âm (+h %) Оу, Hứa Xương (# $) Lệnh. Thời Thiên Bảo, trải các 
chức Hiển Trực Học Sĩ (Ё ё % +), Lễ Bộ Viên Ngoại Lang (3# # Я bh 
ÈR), Tấn Lăng Tư Mã (# Ж š] $). Ông hay làm những bài thơ ngắn, văn 
phong thanh cao, thường tå cảnh sinh hoạt hằng ngày. Ông để lại Đường Thi 
Phẩm Hối (Ж ‡Ÿ Z Hi), loại thơ ngũ ngôn. Đã thất lạc Toàn Đường Thi (+ 
Ж). hiện nay chỉ còn tổn tại một quyển. 
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Đưới đây xin ghi lại hai bài thơ của ông: 


вв 
Сап Từ 


ÉE sh g. 4 BL 
Lâu đầu đào lí sơ 
е L Z 8 
Tri thượng phù dung lạc 
t4 i9 8 Ж Ж 
Chức cẩm do vị thành 
АФЛ 


Trùng thanh nhập la mạc 


Сап Từ 
Bên lầu đào mận xác xơ 
Dưới ao sen, súng cũng уйа rụng rơi 
Gấm kia em dệt chưa rồi 
Tiếng trùng màn lụa, bôi hồi giấc xuân. 
Linh Vũ dịch 


PEt 
Thiếu Niên Hành 


iË орж 
Di khước san hó tiên 
а 5 # + ff 
Bạch mã kiêu bất hành 
# + 1 Жр 
Chương Đài chiết dương liễu 
# 8 3 + 18 


Xuân nhật lộ bàng tinh 


Khúc hát thiếu niên 
Đánh rơi roi ngựa san hô 
Khiến cho ngựa trắng Əm ờ không đi 
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Chương Dài bë liễu một khi 
Ngày xuân gửi mối tình sỉ bên đường. 
Linh Vũ dịch 


Cui Hao 
Ts'ui Hao 
Thôi Hiệu (Hao) & Ж 
(n.d.) Người đất Biện Châu (7 J) - nay là huyện Khai Phong (Е 2}), 
tỉnh Hà Nam. Năm 725, thời Khai Nguyên nhà Đường, thi đậu Tiến sĩ. Làm 
tới chức Thái Bộc Tự Thừa, Ti Huân Viên Ngoại Lang. Cùng Vương Duy 
(x.x. Wang Wei), gia nhập nhóm văn đàn nổi tiếng Kì Vương Lí Phạm (£ 
Æ # R). Tính tình kì dị, nhiễu lần kết hôn và li hôn. Ban đầu, ông thường tả 
tình chốn khuê phòng, lời thơ gợi cảm, diễm lệ; sau chuyển sang loại thơ 
biên tái, giọng hùng hồn. Ông nổi tiếng về khúc nhạc phủ Trường Can hành 
(+ #1) và bài thơ Hoàng Hạc Lâu. Ông mất năm 754, không rõ năm sinh, 
để lại Thôi Hiệu Thi Tập (£ $8 i} $). 


EELE: 
Hoàng Hạc Lâu 


л £, £ % + 
Tích nhân di thừa Hoàng Hac khứ 
DE lẻ, E Ж Ж 45 kE 
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu 
x ®&€— + + f & 
Hoàng Hạc nhất khứ hát phuc phản 
атт тл 
Bạch vân thiên tải không du du 
л] É Ж 3 F B) 

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ 
3ÿ £ $ s $ hl 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu” 
ЖШ АЖ 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị 
Ë jk ¿r k (Ë < # 

Yên ba giang thượng sử nhân sáu 


53 Tên đài, trong nội cung nhà Tần thời Chiến Quốc (x.x. Zhang Tai). 
* Anh Vũ Châu: tên bãi sông. ở phía tây nam huyện Vũ Xương. 
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Lầu Hoàng Нос? 


Hạc vàng ai cưỡi di đâu 
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trg 
Hạc vàng đi mất từ xưa 
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay 
Hán Dương” sông tanh cây bày 
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non 
Quê hương khuất bóng hoàng hôn 
Trên sông khói sóng cho buôn lòng ai. 


Tán Đà dịch 


Người xưa cưỡi hac bay đi mất, 
Riêng lầu Hoàng Hạc vẫn còn đây. 
Hạc đã một di không trở lại 

Man тас muôn đời mây trắng bay 
Hán Dương sông tạnh, cây in thắm, 
Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc đầy. 
Chiều tối quê nhà dâu chẳng thấy, 
Trên sông khói sóng gợi buôn ai. 


Trần Trọng San dịch 


14и xưa Hoàng Hạc là đây 
Người xưa hoàng hac cười bay chưa về 
Từ phen hoàng hạc vút đi 
Nghìn năm mây trắng lê thê vẫn còn 
Нап Dương nghiêng bóng cây côn 
Một bờ Anh Vũ mấy lần сд xanh 
Bỏ quê nhập cuộc viễn hành 
Sáu lên sóng nước mông mênh khói chiều. 


Nguyễn Đức Hiến dịch 


** Lâu Hoàng Hạc: tên 120, ở huyện Vũ Xương, tỉnh Hó Bắc. 
% Hán Dương: tên huyện ở tỉnh Hó Bắc. 
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КФА) 
Trường Сап?” hành (kì nhất) 


ERIRE 
Quản gia hà xứ khứ 

+ 1+ ñ 1 Ж 

Thiếp trú tại Hoành Đường” 
f A # ft Fl 

Đình thuyên tạm tá vấn 

X B Ж Б] # 

Hoặc khủng thị đồng hương 


Trường Cơn hành (bài 1) 


Nhà chàng ở nơi nào, chàng hỡi? 
Còn thiếp đây ngụ tại Hoành Đường 
Dừng thuyên xin hỏi thăm chàng: 
Phải chăng cùng xóm chung làng, hổi ai? 


k F>) 
Truòng Can hành (kì nhi) 


% BB 1L ¿z zk 

Gia lâm Cửu Giang thủy 
Ж + > ¿z fm 

Lai khứ Cửu Giang trắc 
B| £ k + A 

Đông thị Trường Can nhân 

ж, 83 

Sinh tiểu bất tương thức 


Trường Сап hành (bài 2) 


Cạnh chín sông hai nhà cùng д 
Bên chín sông là chỗ lại qua 


3? Trường Can: tên làng, пау tại thị xã Nam Kinh. bên bờ sông Trường Giang. 

°° Hoành Đường: tên con dë cü. do nhà Ngô thời Tam Quốc đắp ở Kiến Nghiệp (Œ #), phía 
nam thị xã Nam Kinh, nam ngan Hoài Thủy (Ë ЖЕ) - nay là Tán Hoài Hà (Ж Ж Ж); còn có 
tên là Nam Đường (фу 3). Trong sách Luc Triểu Sự Tích (2x $A Ж 3#) có ghi Ngô Đại Đế từ 
Giang Khẩu (2 0) đi thuyển đọc trên sông Hoài, nên có tên Hoành Đường. 
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Trường Can chung một quê nhà 
Vì còn nhỏ tuổi nên ta vô tình. 


Trần Trọng San dịch 





Cui Hao 
Tsui Hao 
Thôi Hạo & + 


(n.d.) Thời Bắc Nguy. Người đất Đông Vũ Thành (Ж s& 3X), Thanh Hà 
( JT) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông; tự là Bá Uyên (48 H), con của Thôi 
Hoành (x.x. Сш Hong). Làm tới chức Tư Đề (x.x. Si Tu). Thời Minh Nguyên 
Để, được tham dự quân quốc trọng sự. Thái Vũ Đế diệt Hách Liên Xương 
(Wk i£ Š) - môt chi nhánh của Hung Nô - đánh bại Nhu Nhiên (x.x. Rou 
Ran), lấy Bắc Lương (x.x. Bei Liang), ông đều tham dự thảo chiến lược 
hành quân. Nhờ kiến thức uyên bác, ông còn là thủ lĩnh giới sĩ phu họ Thôi ở 
miễn bắc. Cát nhắc Khấu Khiêm Chi (x.x. Kou Qian Zhi), trợ giúp đạo sĩ, 
chèn ép Phật giáo, gây ra mâu thuẫn trong giới thống trị Bắc Ngụy. Năm thứ 
11 Thái Bình Chân Quân (450), do tham gia soạn Quốc Sử với Cao Doãn 
(x.x. Gao Yun), nên bị sát hại cùng toàn gia và thân thuộc, thọ 69 tuổi (381- 
450). 


Cui Hong 

Ts“ui Hung 

Thôi Hoành & Z 
(n.d.) (2-418). Thời Bắc Nguy. Người đất Đông Vũ Thành ($ A O, 

Thanh Hà (;# Я) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông - tự là Huyền Bá (+ 48). Вап 

đầu, phụng sự Tiên Tần, Hậu Yên. Thời Bắc Nguy Đạo Vũ Đế G8 & È), 

làm Hoàng Môn Thị Lang (% P3 1# ÈR), nắm đại quyền. Thiên Hưng (A #) 

nguyên niên (398), định nghị, xưng quốc hiệu là Ngụy; được phong Bạch Mã 

Công. 

Cui Hu 

Ts'ui Hu 

Thói Hó # # 
(n.d.) Đời Đường. Người huyện Lam Điển (Ë W) - nay thuộc tỉnh 

Thiểm Tây - tự là Ап Công (## z). Tư chất rất đẹp, nhưng cô khiết, quả 

hợp. Tương truyền: một hôm, nhân tiết thanh minh, ông dạo chơi ngoài thành 

thấy có một dinh thự với vườn đào thật đẹp. Đương lúc khát nước, bèn gõ 

cửa. Một thiếu nữ rất xinh đẹp ra mở cửa, mời ông vào vườn ngắm hoa, đồng 

thời đâng nước uống cho ông. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, ông trở 

lại, không thấy ai ở nhà, bèn để lại bài thơ ngoài cổng. Vài hôm sau lại đến 
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thì được thân phụ cô gái cho biết, sau khi đọc thơ của ông, cô đã nhịn ăn mà 
chết. Ông bèn xin vào khấn trước xác cô gái thì cô sống lại và cùng ông kết 
duyên Tàn Tấn. Năm 796, thời Đường Đức Tông, ông thi đậu Tiến sĩ. Sau 
làm Tiết Độ Sứ Lĩnh Nam ($p Æ Ф А th). 

Dưới đây là bài thơ nói ở trên: 


Әд R. Ж 


Đề tích sở kiến sứ 


+#®#®+H,utf1# 

Khứ niên kim nhật thứ môn trung 
A f ЖЕ ЛЕ 18 BR 4 

Nhân diện đào hoa tương ánh hông 
Аах #o fT R + 
Nhân diện bất tri hà xứ khứ 

Me i 1k § X ЖФА 

Đào hoa y сии tiếu đông phong 


Đề chỗ då trông thấy năm trước 


Hôm nay, năm ngoái, cổng này 
Ноа đào soi ánh đỏ Айу mặt người 
Mặt người đã ở đâu rồi ? 
Hoa đào nay vẫn còn cười gió đông. 
Trần Trọng San dịch 
Trong Truyện Kiêu, Nguyễn Du lấy ý câu cuối của bài thơ này để nói lên 
cảnh tiêu điều khi Kim Trọng, sau một thời gian vắng mặt, trở về thăm Kiểu. 
Trước sau não thấy bóng người 
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 





Cui Rong 

Tsui Jung 

Thôi Dung Ж № 
(n.d.) Đường văn học gia. Tự là An Thành (3 Ж), người đất Toàn Tiết 

(4 fi), TÈ Châu (Ж 3) - nay ở phía đông Tế Nam (x.x. Ji Nan), tỉnh Sơn 

Đông. Làm tới chức Quốc Tử Tư Nghiệp (8 + 5) #). Văn tứ điển lệ, thi 

phú đa dạng, phong phú. Nổi tiếng ngang với Tô Vị Đạo (x.x. Su Wei Dao), 

Lí Kiệu (x.x. Li Jiao) và Đỗ Thẩm Ngôn (x.x. Du Shen Yan), được người 

đời gọi là Văn Chương Tứ Hữu (X # t9 Ж), tức bốn người bạn văn chương. 

Ông mất năm 706, thọ 53 tuổi (653-706). 





Cui Ying Ying/Cui Ying Ying 207 


Cui Ying Ying 
Ts'ui Ying Ying 
Thói Oanh Oanh ЖЪЪ 
(n.d.) Nhân vật chính trong vå tuóng Tây Sương Kí (х.х. Хі Xiang Ji). 
Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: 
Сат duyên kì ngộ хиа nay 
Lửa dôi ai lại đẹp tày Thôi, Trương 
Mây mưa đánh đổ đá vàng 
Quá chiêu nên đã chắn chường yến oanh. 

Theo điển tích này thì Thôi Oanh Oanh tối đến thường ân ái vụng trộm 
với Trương Quân Thụy ở mái Tây chùa Phổ Cứu. Nhưng một tháng sau thì 
Trương Quân Thụy lấy vợ khác. Còn theo một thuyết khác thì Quan Hán 
Khanh (x.x. Guan Han Qing), viết tiếp vở tuổng Tây Sương Kí bỏ dő của 
Vương Thực Phu (x.x. Wang Shi Fu), cho Trương Quân Thụy, sau khi vào 
kinh thi đậu Thám hoa, kết duyên với Thôi Oanh Oanh. 





Da Cheng 
Ta Ch“eng 
Đại Thừa K£ 

(t.g.) Có xe lớn (tiếng nhà Phật). Cũng như cỗ xe lớn chở được nhiều 
hành khách, Đại Thừa dẫn dắt người tu hành tới cõi Đại Giác để thành Phật, 
Con đường truyền bá bắt đầu từ bắc Ап Độ, qua Tây Tạng, Trung Quốc, 
Mông Cổ, Cao Li, Nhật Bản, Việt Nam, nên còn được gọi là Bắc Tông. 
Trong Pháp Hoa Kinh có nói: 

Nhược hữu chúng sinh tùng Phật Thế Tôn văn pháp tín thụ, cần tu tỉnh 
tiến mẫn niệm an lạc vô lượng chúng sinh, lợi ích thiên nhân độ thoát nhất 
thiết thị vi đại thừa (5 Җ R + {Ж 1È w $ BỊ E 1š Ж, 9 И †R 8, 5 & 
# & W Z +, †lÌ š K ^ 8 E-n 8 X %). 

Nghĩa là: Như có những chúng sinh từng theo Phật Thế Tôn để nghe và 
thụ pháp, cần tu tinh tiến, lo nghĩ làm sao an lạc vô lượng chúng sinh, lợi ích 
cho trời và người, độ thoát tất cả, như vậy gọi là Đại Thừa. 





Da Cheng An Xin Ru Dao Fa 

Ta Ch'eng An Hsin Ju Tao Fa 

Đại Thừa An Tâm Nhập Đạo Pháp K £ #5 X ЖД 
(t.p.) Bộ sách nói về thiën của phái Bắc Thiển Tông. 


Da Cheng Guo 

Ta Ch“eng Kuo 

Đại Thành Quốc х X, Ë 
(q.h.) Chính quyền do quân khởi nghĩa Thiên Địa Hội (x.x. Tian Di 

Hui) kiến lập tại Quảng Tây (1855-1864). Năm thứ 5 Thanh Hàm Phong 

(5/1855), Quảng Đông Thiên Địa Hội thủ lĩnh Trần Khai (x.x. Chen Kai), 
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Lí Văn Mậu (x.x. Li Wen Мао) đem hơn 4 van quân. xuất phát từ Triệu 
Khánh (# Ж), tiến vào Quảng Tây. Tháng 9, đánh chiếm Tầm Châu (2 
Ж) - nay là Quế Bình (‡‡ +) - kiến lập Đại Thành Quốc, đổi Tâm Châu 
thành Tú Kinh ($ Ж), niên hiệu Hồng Đức (Ж 48). Trần Khai xưng Trấn 
Nam Vương, sau đổi thành Bình Tâm Vương, phong Lí Văn Mậu làm Bình 
lĩnh Vương, Lương Bồi Hữu (# 3š #) làm Bình Đông Vương, Khu Nhuận 
(É #8) làm Bình Tây Vương, Lương Xương (# 3) làm Định Bắc Vương. 
Sau tiến binh Liễu Châu (ЖР #1), Ung Ninh (Ë 3) - trị sở tại Nam Ninh (т 
£) ngày nay. Tháng 8/1861, quân Thanh vây hãm Tầm Châu, Trần Khai bị 
bắt và sát hại. Tàn quân do Hoàng Đỉnh Phương (# 3 Ñ) lãnh đạo, tiếp 
tục chiến đấu. Năm 1864, Phượng bị quân Thanh giết, Đại Thành Quốc 
điệt vong. 





Da Cheng Xuan Lun 

Ta Ch“eng Нѕиап Lun 

Đại Thừa Huyền Luận À £ Z 
(t.p.) Tác phẩm do nhà sư Cát Tàng soạn, giải thích “Trung Đạo” 

(Madhyamika) của Tam Luận пш (x.x. бап Lun Zong). 


Da Cheng Yi Zhang 

Ta Ch'eng I Chang 

Đại Thừa Nghĩa Chương Xx £ 5 
(t.p.) Tác phẩm Phật giáo. Gồm 20 quyển, do nhà sư Huệ Viễn (x.x. 

Hui Yuan) trụ trì chùa Tịnh Ảnh đời nhà Tùy soạn. Là quyển sách trứ danh 

giải thích cặn kë Đại Thừa, Tiểu Thừa. Pháp Tướng. 











Da Cheng Zhi Guan Fa Men 

Ta Ch'eng Chih Kuan Fa Men 

Đại Thừa Chỉ Quan Pháp Môn Хх Ж ж Р 
(t.p.) Tác phẩm hướng dẫn giáo pháp Đại Thừa, do nhà sư Huệ Tư soạn. 





Da Da 

Ta Ta 

Thát Đát HHE 
(c.t.) Tên một chúng tộc, lần đầu tiên được nói đến vào thời Đường mat. 

Sau khi Mông Cổ hưng khởi, bộ tộc Thát Bát bị diệt và do đó Tây phương 

thưởng gọi Mông Cổ là Thát Dát. Sau khi nhà Nguyên diệt vong, nhà Minh 

lại gọi các bộ tộc hậu duệ của Thành Cát Tư Hàn (x.x. Cheng Ji Si Han) là 

Thát Dát. Ngoài ra, nói một cách tổng quát thì Thát Bát là tên gọi chung của 

các bộ tộc sống ở vùng phía bắc Trung Quốc. 
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Tại Việt Nam, ở thế kỉ 13, sau khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
truyền hịch khích lệ các tướng sĩ thì ai nấy đều hết lòng luyện tập, và để nói 
lên quyết tâm đánh giặc, mọi người đều lấy mực thích vào cánh tay hai chữ 
«зд fe” (sát Dát = giết quân Mông Cổ). 

Hiện nay, ở Trung Á, Tế Á và đông bộ nước Nga, vẫn còn tổn tại chủng 
tộc này. 








Da Dao 

Ta Tao 

Đại Đạo A 
(t.g.) Đạo lớn, tức Phật giáo. 








Da Dao Mei Guo Di Guo Zhu Yi 

Ta Tao Mei Kuo Tỉ Kuo Chu ! 

Đả Đảo Mĩ Quốc Đế Quốc Chủ Nghĩa {т #) š 8 # BH + K 
(ch.tr.) Tiếng hó này vang dội ở khắp hang cùng ngõ hẻm tại Trung 

Hoa lục địa từ 1949 và suốt thời gian có cuộc chiến tranh lạnh. Sau ngày 

Tổng thống Richard Nixon viếng thăm Trung Hoa năm 1972, tiếng hô này 

giảm dân cường độ để rồi tất hẳn sau khi Ноа Kì và Trung Quốc chính thức 

lập quan hệ bang giao. 


Da Du 
Ta Tu 
Đại Đô х # 

(đ.d.) Muốn cai trị Trung Hoa, Hốt Tất Liệt (х.х. Hu Ві Lie) thấy cần 
phải được lòng giới Nho gia. Việc đầu tiên ông quyết định là cho đời kinh đô 
tới Hoa Bắc, theo lời khuyên của một cố vấn là Lí Bỉnh Trung. 

Mông Cổ Chí Nguyên năm thứ 4 (1267), ông cho lệnh khởi công xây 
kinh đô mới gần Bắc Kinh ngày nay. Trước đó, thị xã này có tên là Trung Đô 
CP Ж) dưới triêu đại Kim. Đến năm 1272 được đổi thành Đại Đô. Công 
nhân xây dựng, ngoài một số ngoại nhân, còn đa số là người Trung Hoa. Đốc 
công chịu trách nhiệm toàn bộ công trình là một người Hồi giáo. Kinh đô 
được xây theo kiến trúc Trung Hoa. Ngoài các cung điện, còn có tông miếu 
thờ Thành Cát Tư Hàn (x.x. Cheng Ji Sỉ Han), các con của ông là Jochi 
(Truật Xích), Chaghadai (Sát Hợp Đài), Ögödei (А Khát Đài), Tolui (Đà 
Lôi), các cháu của ông là Gũyug (Định Tống) và Mông Ca (x.x. Meng Ge); 
còn có văn miếu thờ Khổng Tử để làm vừa lòng giới Nho gia. Khi nhà Nam 
Tống bị diệt, Hoàng Thái hậu Tạ (#†) và Hoàng hậu Toàn (4>) được đưa về 
cung điện ở Đại Đô và được đốt xử rất tử tế. Hoàng Thái hậu ở Đại Đô đến 
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khi băng hà năm 1283, còn Hoàng hậu về sau xin vào ở trong chùa và mất 
пат 1297. 








Da Du Не 

Ta Tu He (Ho) 

Đại Độ Hà kA 
(đ.d.) Tên cũ là Mat Thủy (Ж ЖК). Thượng nguồn gỗm hai sông Đại 

Kim Xuyên (K £ M) và Tiểu Kim Xuyên Ch £ 1), hợp lưu tại tây nam 

huyện Mậu Công (Ж 25), tỉnh Tứ Xuyên, gọi là Đại Độ Hà. Chảy hướng 

nam, vào nội cảnh tỉnh Tây Khang (x.x. Xi Kang), qua huyện Lư Định ($ 

Æ) rồi lại nhập nội cảnh tỉnh Tứ Xuyên. 





Da Gu 

Ta Ku 

Đại Cô K ik 
(d.d.) Ө nam ngan Hải Hà (;# 3T) khẩu, đông bộ Đường Cô khu (Ж ¡+ 

Ë), thị xã Thiên Tân (x.x. Tian Jin). Nguyên là ngư thôn. Đời Thanh, được 

thiết lập thành thuế quan. Có xưởng đóng thuyền, và là một ngư cảng. Xưa 

là một hải phòng yếu địa. Cổ tích có pháo đài Đại Cô. 





Da Gu Zhi Zhan 
Ta Ku Chih Chan 
Đại Cô Chỉ Chiến kx#+# 
(ch.tr.) Chỉ hai trận chiến trong khung cảnh Chiến tranh Nha phiến (x.x. 
Ya Pian Zhan Zheng). Hàm Phong năm thứ 8 (1858), ham đội Anh-Pháp di 
chuyển lên phía bắc, hướng Đại Cô Khẩu (K Ж 0) (х.х. Da Gu). Ngày 
20/5. ra tối hậu thư, hẹn trong hai giờ phải nộp pháo đài Đại Cô, nếu không 
sẽ bị pháo kích. Quân Thanh cho nổ pháo, giết và làm bị thương hơn một 
trăm tên địch, làm hư hại ba chiến hạm của chúng; tuy nhiên, các tướng Sa 
Xuân Nguyên (77 & Æ) và Trần Nghị (Фф 4) - xin đừng lầm với Trần Nghị, 
nhà cách mạng vô sản Trung Quốc 1901-1972 (x.x. Chen Yi) - đã anh dũng 
hi sinh. Nhân vì Trực Lệ Tổng Đốc Đàm Đình Tương (GF 3 R) và Đề Đốc 
Trương Điện Nguyên (#k # Æ) bỏ trốn, toàn quân bị phân tán và pháo đài 
bị vây hãm. Thanh triểu phải kí Thiên Tân Điều Ước (x.x. Zhong Ying Tian 
Jin Tiao Yue) và (x.x. Zhong Fa Tian Jin Tiao Yue). Nhưng ngày 
25/6/1859, hạm đội ngoại quốc lại pháo kích pháo đài Đại Cô, Thanh quân 
Dë Đốc Sử Vinh Xuân (# Ж ‡#) cho lệnh phản pháo, đánh chìm bốn chiến 
hạm địch, làm chết và bị thương hơn 400 tên, trong đó có cả Tư lệnh hạm đội 
Anh là Hà Bá (fT 48), tức James Hope (1808-1881). Về phía Trung Quốc, 
Đề Đốc Sử Vinh Xuân và 36 tướng sĩ anh đũng hi sinh. 
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Da Hong E 
Ta Hung E 
Đạt Hồng А ik ж FT 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc Tương Hoàng Kì (x.x. Ba 
Qi Zhi Du), dòng họ Phú Sát ( Ж), tự là Hậu Am (2 Ж). Trải các chức Phó 
Tướng, Tổng Binh. Năm thứ 15 Đạo Quang (1835), làm Tổng Binh ở trấn Đài 
Loan. Tháng 9/1841, quân Anh xâm phạm Hải Khẩu (¿§ œ), Kê Lung (# 48) 
- nay là Cơ Long (Ж F#) - ông cùng Tổng Binh Đài Loan Dao” là Diên Doanh 
(x.x. Yao Ying) đánh đuổi được chúng. Tháng 2 пат sau (1842), khi quân Anh 
xâm phạm cảng Đại An ( K 3), tỉnh Cát Lâm, ông với Diêu Doanh lập kế, dụ 
ham đội Anh vào vùng biển có đá ngầm, rỗi cho quân phục kích. Sau Hòa Ước 
Nam Kinh (x.x. Nan Jing Tiao Yue), ông bị bọn Kì Anh (x.x. Qi Ying) vu cáo 
mạo nhận có công, báo cáo láo, nên bị cách chức và hạ ngục. Sau khi được 
phóng thích, lần lượt giữ các chức Cáp Mật (x.x. На Mi) Biện Sự Đại Thần, Y 
Lê (x.x. Yi Li) Tham Tán Đại Thần, Tây Ninh (x.x. Xi Ning) Biện Sự Đại 
Thần. Năm 1850, thăng Phó Đô Thống. Sau, tại Quảng Tây, Thiên Tân, trấn 
áp Thái Bình quân. Mất tại doanh trại năm 1854. Không rõ năm sinh. 





Da Ji 

Ta Chi 

Đát Kỉ = 0, 
(n.d.) Quý phi của vua Trụ (x.x. Zhou Wang) nhà Thương. Vua Trụ tấn 

công bộ tộc Hữu Tô thị (Ж 44 K). Bai trận, bộ tộc phải dâng Раг Ki cho vua 

Trụ. Khi Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang) diệt nhà Thương, Đát Ki bị sát 

hại; có thuyết cho rằng Đát KĨ thắt cổ tự vẫn. 


Hai ngàn năm lẻ trải ba đời 
Yêu ác như nàng hẳn một thôi 
Làm bánh thịt con đưa bố nếm 
Moi tim hoàng thúc để nàng xơi 


Trích Tinh"? gió lắm trò dâm loạn 

Đồng trụ làm bao kẻ chết thui 

Đền tội sau khi Thương bị diệt 

Chuyện dài Đát Ki vẫn lưu hoài. 
Thái Cuóng 


” Đạo GË): khu vực hành chính thời xưa, diện tích và tầm quan trọng nằm giữa tỉnh và huyện. 
%9 Trích Tỉnh: (38 Ж), tên lầu Hái Ngôi Sao. Vua Trụ cho xây lầu này. làm nơi du hí, hưởng 
lạc. 


Da Jiang Jun/Da Lai La Ma 213 


Da Jiang Jun 
Ta Chiang Chun 
Đại Tướng Quân х ж Ж 

(c.v) 1/ Chức vụ được thiết lập lần đầu thời Chiến Quốc, phân lớn do quý 
thích đảm nhiệm. Cao nhất là Phiêu Ki Đại Tướng Quân (4% 53 k 5 Ж). Từ 
thời Tam Quốc đến Nam Bắc triểu, đại thần chấp chính thường kiêm luôn Đại 
Tướng Quân. Đời Tùy, Tả Hữu Vũ Vệ, Tả Hữu Vũ Hầu đều thiết lập chức Đại 
Tướng Quân, là viên võ quan cao cấp của Cấm Quân. Đời Đường, Tả Hữu Vũ 
Lâm (£ # 33 Ж), Tả Hữu Long Vũ Quân (£ 5 ‡È Ж Ж), Thập Lục Vệ (+ 
+ ii: đều có chức Đại Tướng Quân. cũng giống như nhà Tùy. Đến đời Tống 
thì Thập Lục Vệ Đại Tướng Quân không có quân hàm. 

2' Thời Vũ Hán Đế, Đại Tư Mã (x.x. Si Ma) kiêm luôn Đại Tướng 
Quân. Sau này Нойс Quang (x.x. Huo Guang), Vương Phụng (x.x. Wang 
Feng) với tư cách là Đại Tư Mã Đại Tướng Quân, tham dự triêu chính, đứng 
đầu các quan. 

3/ Trong binh chế của Bắc Chu, Trụ Quốc (4 8), lãnh đạo quân đội, 
dưới quyền có Đại Tướng Quân. 

4 Hai triều Minh, Thanh, trong thời chiến, có thiết lập chức vụ Đại 
Tướng Quân. Như dưới triều Thanh, Тас Thân Vương Hào Cách (x.x. Hao 
Се) làm Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân, Huệ Thân Vương Miên Du (#§ tf) làm 
Phụng Mệnh Đại Tướng Quân. Cả hai đều thống binh tác chiến. Sau cuộc 
chiến. chức vụ trên bị bãi bỏ. 


Da Jin Guo Zhi 

Ta Chin Kuo Chih 

Đại Kim Quốc Chí KAE 
(t.p.) Tên sách. Gồm 40 quyển, do Vũ Văn Mậu Chiêu (F x Ж 08) đời 

Tống soạn. Tác phẩm ghi lại những biến cố lịch sử xảy ra trong suốt 107 

năm, từ thời Kim Thái Tổ đến vua Ai Tông. 





Da Jue 

Ta Chueh 

Đại Giác KE 
(t.g-) Bậc giác ngộ hoàn toàn, chỉ Đức Phật. 





Da Lai La Ma 

Ta Lai La Ma 

Đạt Lai Lạt Ma Ж #9 
(t.g.) Biến cố quan trọng nhất trong lịch sử Tây Tạng là Phật giáo ngự 

trị tại đây từ thế kỉ thứ 7. Nhà vua Srong Tsan Gampo có hai bà vợ, bà thứ 
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nhát là cóng chúa Trung Hoa, tën Vàn Thành (x.x. Wen Cheng Gong Zhu), 
bà thứ hai là con gái vua Nepal. Cả hai bà đều mộ đạo Phật, và theo thời 
gian, dân Tây Tạng đều theo Phật giáo. Theo Phật giáo Tây Tạng thì vị Đạt 
Lai Lạt Ma là hóa thân của Phật Quán Âm. Ngài nắm giữ cả thế quyền lẫn 
thần quyền. Từ vị Đạt Lai Lạt Ma thứ hai trở đi, có một hội đồng cố vấn giúp 
giải quyết các vấn đề thế tục. 

Sau khi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đem quân vào Tây 
Tạng năm 1950, thì đến 1954 vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sang Bắc Kinh dự các 
cuộc hội đàm với mục đích làm giảm bớt sức ép và khống chế của Trung 
Quốc. Bấy giờ, Ngài mới 19 tuổi (sinh năm 1935). Không thu được kết quả gì, 
nên đến năm 1959, Ngài ra đi và định cư tại Ấn Độ. Từ ngày đó, Ngài thường 
đi thuyết pháp ó nhiều nơi trên thế giới. Năm 1981, Ngài có giảng về Tứ Diệu 
Đế (x.x. Si Miao Di) tại Đại học Harvard, Hoa Kì. Năm 1981 cũng là năm 
mẫu thân Ngài qua đời. Năm 1989, nhận giải thưởng Nobel về Hòa bình. 





Da Lỉ 
Ta Li 
Đại Lí + 

(đ.d.) 1/ Tên nước thời xưa. Đời Tân, Hán, tên gọi là Tây Nam Di Điền 
Quốc (# h & 24 BỊ). Sau thời Thiên Bảo nhà Đường, họ Mông Thị (Ж R) 
của Nam Chiếu (5 32) chiếm lấy, đặt tên là Đại Mông Quốc (K. # A), sau 
đổi thành Đại Lễ Quốc (A 4 BỊ). Họ Trịnh Thị diệt họ Mông, đổi thành Đại 
Trường Hòa (K & žr). Thời Ngũ Đại Hậu Đường, họ Triệu Thị đem quân 
chinh phạt, đổi thành Đại Thiên Hưng (K Ж #); Dương Can Chân (% Т Ñ) 
đoạt lấy, đổi thành Đại Nghĩa Ninh (K Æ #). Sau đời Tấn, Đoàn Tư Bình 
(ft. 8: F) đuổi Can Chân, rồi tự lập, đổi quốc hiệu là Đại Lí. Thời Tống sử, 
vẫn giữ tên Đại Lí. Sau, Cao Thị ($ A.) lập, lại đổi là Đại Trung Quốc. Sau 
khi họ Mộng Thị tái lập quyền hành, đổi thành Phục Lí Quốc (44 # Bì). 
Thời Nguyên Hiến Tông, Hốt Tất Liệt diệt nước này và lập Vân Nam Hành 
Trung Thư Tỉnh, ngày nay là tỉnh Vân Nam. 

2/ Tên phủ. Nguyên thuộc Đại Lí quốc. Sau khi nhà Nguyên diệt nước 
này, thành lập Đại Lí lộ. Nhà Minh đổi lộ thành phủ. 

3/ Tên huyện ngày nay. Thuộc tỉnh Vân Nam, tại phía tây huyện Tân 
Xuyên (3 |). | 

(c.v.) Tên chức quan, trông việc hình, có từ đời nhà Hạ. Nhà Chu đổi 
tên thành Đại Tư Khấu (х š] Æ). Tần, Hán gọi là Đình Úy (3£ #‡). Bắc Tế 
lấy lại tên Đại Lí Khanh (K # $f). Cuối đời Thanh đến chính phủ Dân 
quốc, có thành lập Đại Lí viện, trông coi việc thẩm phán. Hiện nay, đổi 
thành Tối cao Pháp viện. 
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Da Li Si 

Ta Li Ssu (Szu) 

Bai Lí Ti х 
(c.q.) Tòa án Tối cao, hay Tối cao Pháp viện. 


К 





Оа Шап 

Та Lien 

Đại Liên X it 
(d.d.) Tại đông nam bán đảo Liêu Đông (1% £). tỉnh Liêu Ninh. Sau khi 

thắng trong cuộc chiến với Trung Hoa năm 1895, Nhật chiếm Đại Liên. 

Nhưng trước sức ép của các cường quốc Tây phương, Nhật phải nhường hải 

cảng này cho Nga năm 1898, để sau này lấy lại nhờ cuộc đại thắng hải quân 

Nga (1904-1905) tại cửa biển Lü Thuận (Ж М). Sau 1945, Liên Xô chiếm 

giữ Đại Liên. 10 năm sau mới trả lại Trung Quốc. Hiện nay là một hải сапр 

phón thịnh ở mièn đông bắc. 





Da Liang 
Ta Liang 
Đại Lương K£ 

(d.d.) 1/ Tên huyện. Ngày пау là huyện Khai Phong ( 39), tỉnh Hà 
Nam. Thời Chiến Quốc, Ngụy Huệ Vương dời đô đến đây. Thời Tần Thủy 
Hoàng, Vương Bôn (£ #3) công phá Nguy. cho dẫn nước vào thành Đại 
Luong, quân trong thành phải đầu hàng. 

2/ Tên núi. Tại phía đông bắc huyện Thiên Trấn (Ж 4), tỉnh Sơn Tây, 
núi cao, đường cực kì hiểm trở. 

3/ Tên sông. Ngày nay là sông Thái Tử (& +), tỉnh Liêu Ninh. 





Da Ming 
Ta Ming 
Đại Danh x £ 
(đ.d.) 1⁄ Tên phủ, lộ. Thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai), Hán Càn Huu 
nguyên niên (948), phủ được thiết lập, trị sở tại Nguyên Thành (+, 3X), Đại 
Danh, Hà Bắc. Đời Tống, hạt cảnh tương đương ngày nay với Đại Danh, 
huyện Nguy, Thành An (&, 3), Quảng Bình (Æ Ф), Uy Huyện (7 8), Lâm 
Tây (86 #4), Quán Đào ($è 6), tỉnh Hà Bắc và Lâm Thanh thị (85 ;# #), На 
Tân (H Ж), Quán Huyện ( 5), Tân Huyện ( £ #), tỉnh Sơn Đông, cùng 
Nội Hoàng (A #). tỉnh Hà Nam. Nguyên đổi thành lộ. 
2/ Tên huyện. Tại đông bộ Hàm Đan (#f 3Š), tỉnh Hà Bắc ngày nay. Cổ 
tích có Đường Địch Nhân Kiệt (х.х. Di Ren Де) đường bia. 
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Da Ming Lu 
Ta Ming Lu 
Đại Minh Luật A A +f 

(t.p.) Bộ luật của nhà Minh. Dựa trên những nguyên tắc căn bản của 
Khổng giáo, và là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến luật của 
Trung Quốc mãi tới những năm cuối cùng của thế kỉ 19. Đặt trọng tâm vào 
những giá trị gia đình; bao gồm cả luật hộ và luật hình. Tuy dựa trên luật nhà 
Đường, nhưng sau nhiều lần sửa và viết lại, đến năm 1397 (thời Minh Thái 
Tổ). được chính thức ban hành, thì có nhiều khoản tiến bộ hơn nhà Đường. 
Ngoài bộ luật, nhà Minh còn cho ban hành các lệ. Luật là những nguyên tắc 
bất biến, còn lệ là những điều khoản được thêm vào để thích ứng với hoàn 
cảnh mới. Những lệ này thay đổi luôn, mở đường cho tham những và lạm 
quyển. 

Bộ Đại Minh luật được soạn thảo rất công phu, và có nhiều luật rất tiến 
bộ. Chỉ tiếc rằng Minh Thái Tổ và các vua айі sau hay can thiệp vào những 
việc xử án, gây áp lực nặng nể lên các thẩm phán, nên việc thi hành luật có 
rất nhiều thiếu sót và đáng chê. 


Da Qing 
Ta Ch”ing 
Đại Khánh х Ж 
(đ.đ.) Tên một thị trấn ở tây nam bộ tỉnh Hắc Long Giang. Tại đây, từ 
thập niên 1960, Trung Quốc cho khai thác mỏ dầu hóa thuộc loại lớn nhất 
của cả nước. 
(n.h.) Niên hiệu của Cảnh Tông nhà Tây Hạ (1036-1038). 
Niên hiệu của Nhân Tông nhà Tây Hạ (1140-1143). 








Da Qing Hui Dian 
Ta Ch”ing Hui Tien 
Đại Thanh Hội Điển xite Ж 

(t.p.) Tác phẩm do nhiều học giả biên tập và ấn bản nhiều lần. Mỗi lần 
ấn bản, một học giả được dè cử làm biên tập viên chính. 

- Ấn bản I - Khởi công 1684, hoàn thành 1690, 162 quyển. Học giả: 
Triệu Chấp Tín (x.x. Zhao Zhi Xin). 

- Ấn bản II - Khởi công 1724, hoàn thành 1733, 250 quyển. Học giả: А 
Khác Đôn. 

- Ấn bản III - Khởi công 1747, hoàn thành 1767, 100 quyển. Nếu kể cả 
tắc lệ (#J #1) [giới thiệu ý chính và thể thức biên soạn] thì thành 180 quyển. 
Học giả: Trần Thiệu Luân ( #2 42). 
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- Ấn bản IV - Khởi công 1801, hoàn thành 1818, 80 quyển. Nếu kể cả sự 
lệ CE #J) [thí du] thì thành 120 quyển: nếu kể cả hình và sơ đổ thì thành 132 
quyển. Học giả: Diệp Kế Văn (# 8i Ж) và Tưởng Đình Tích (х.х. Jiang 
Ting Xi). 

- Ấn bán V - Khởi công 1886, hoàn thành 1899, 100 quyển. Học giả: 
Hoàng Thiệu Cơ (x.x. Huang Shao Ji). 

Cả năm ấn bản trên đều có trong Thư viện Quốc hội Hoa Kì. 





Da Qing Yi Tong Zhi 
Ta Ch'ing I Tung Chih 
Đại Thanh Nhất Thống Chí КЖ – % 5 

(t.p.) Tác phẩm địa lí do các học giả đời Thanh soạn. Bắt đầu khởi công 
từ năm thứ 25 Khang Hi (1686). Có ba ấn bản: 

- Ấn bản đầu hoàn thành năm thứ 8 Сап Long, едт 342 quyển. 

- Ấn bản thứ hai hoàn thành năm thứ 49 Càn Long, gềm 500 quyển. 

- Ấn bán thứ ba hoàn thành nám thứ 22 Đạo Quang, gồm 560 quyển. 

Khởi đầu là địa lí của Kinh sư, rồi lần lượt đến Trực Lệ (tức Hà Bắc 
ngày nay), Thịnh Kinh (huyện Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh ngày nay) 
(x.x. Sheng Jing), Giang Tó, An Huy, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, 
Thiểm Tây, Сат Тіс, Chiết Giang, Giang Tây, Hó Bắc, Hò Nam, Tứ 
Xuyên, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tân 
Cương, Ó Lí Nhã Tô Đài (Mông Cổ) (x.x. Wu Li Ya Su Tai), Thanh Hải, 
và Tây Tạng. Ngoài địa lí của các địa phương, còn có cả danh quan, nhân 
vật, liệt nữ, thổ sản. Nội dung rất phong phú; đây là một tác phẩm vĩ đại, 
rất cán thiết cho sự nghiên cứu địa lí Trung Quốc. Là một công trình tập 
thể, do sự góp sức của rất nhiều học giả. Chủ biên là Từ Can Học (x.x. 
Xu Qian Xue). 


Da Ren 

Ta Jen 

Đại Nhân KA 
(t.p.) Bài phú kể chuyện thần tiên của Tư Mã Tương Như (x.x. Si Ma 

Xiang Ru). 





Da Ru Lun 

Ta ju Lun 

Đại Nho Luận kik 
(t.p.) Tác phẩm bàn về đạo Nho do Vương Sung thời Đông Hán soạn 

(x.x. Wang Chong). 
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Da Tang San Zang Qu Jing Shi Hua 

Ta T'ang San Tsang Ch'u Ching Shih Hua 

Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại K Ë = £ X $ 3 £ 
(t.p.) Sách kể chuyện Đường Tam Tạng Huyền Trang (x.x. Xuan 

Zhuang) đi thỉnh kinh bên Thiên Trúc (Ấn Độ), có từ thời Nam Tống. 





Da Tang San-Zang Fa Shi Qu Jing Ji 

Ta Tang San Tsang Fa Shih Сһи Ching Chỉ 

Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Thủ Kinh KÍ Х Æ = Ж zÉ FP Ж #£ ЗО 
(t.p.) Sách kể chuyện Đường Tam Tạng Huyền Trang (x.x. Xuan 

Zhuang) đi thỉnh kinh bên Thiên Trúc (Ấn Độ), có từ thời Nam Tống. 





Da Tang Xi Yu Ji 

Ta Tang Hsi Yu Chỉ 

Đại Đường Tây Vực Kí х Ж і, 
(t.g.) Tác phẩm ghi lại những chuyện xảy ra dọc đường và những kinh 

nghiệm gặt hái được của thầy Huyền Trang (x.x. Xuan Zhuang) ở Ấn Độ và 

Trung Á, soạn bởi thầy Biện Cơ (#‡ Ж), dô đệ của Huyền Trang. Tác phẩm 

không những giúp người Trung Hoa hiểu thêm về Tây Vực mà nó còn có ảnh 

hưởng rất lớn đến tiểu thuyết Trung Hoa và nghệ thuật kể chuyện sau này. 


Da Tong 
Ta Tung 
Đại Đồng K 8 

(đ.d.) Là một thị trấn ở phía đông bắc tỉnh Sơn Tây. Vào thế kỉ thứ 5, rg 
Thác Bạt, một tộc người nói tiếng Thổ Nhĩ Kì, thống nhất miễn bắc Trung 
Hoa, lập nên triểu Bắc Ngụy (x.x. Tuo Ba). Họ theo phong tục Trung Hoa, 
đóng đô ở Đại Đồng tới năm 494 thì dời về Lạc Dương. Nơi đây có những di 
tích giá trị như: 

- Hoa Nghiêm Tự (x.x. Hua Yan Sỉ). 

- Vân Cương Thạch Quật (x.x. Yun Gang Shi Ku). 

(n.h.) Niên hiệu của Nam triêu Lương Vũ Đế (535-546), Nam Chiếu 
Long Vũ (?), Liêu Thái Tông (947). 


Da Wo 

Ta Wo 

Đại Ngã KA 
(t.g.) Tiếng nhà Phật. Cái ta to lớn hay còn gọi là Chân Ngã. Phật dứt 

khỏi mọi hệ lụy, chẳng có cái bản ngã riêng biệt hẹp hài, lại có cái Đức Đại 

Tự Tại. 
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Da Xiong Mao 

Ta Hsiung Mao 

Đại Hùng Miêu A Ж $ 
(l.t.) Tức con gấu mèo khổng lô, Tây phương gọi là Panda. Loài gấu 

này có hai tai đen, thân mình đen, cổ trắng. Thập niên 1970, Trung Quốc 

tặng nấu Panda cho vài sở thú trên thế giới. Hiện nay, ở thủ phủ Thành Đô 

(x.x. Cheng Du), tỉnh Tứ Xuyên, cách sở thú khoảng 6 km về phía bắc, có 

môi trung tâm nghiên cứu về loài gấu này. Được thành lập từ 1990, và mở 

cửa cho dân chúng vào xem từ 1995. 





Da Xue 
Ta Hsueh 
Đại Học x Ф 

(t.p.) Sách này, với cuốn Trung Dung, vốn là hai thiên chép trong sách 
Lễ Kí. Đến đời Tống mới được in riêng. Là một cuốn trong bộ Tứ Thư, ba 
cuốn kia là Luận Ngữ, Trung Dung và Manh Tủ. 

Học là cốt đem cái đức sáng trời phú cho mà sửa mình cho hoàn thiện, 
Muốn vậy phải cách vật (4# 389), trí trì (Җ Жо), nghĩa là tìm hiểu nguyên lí 
của sự vật, đạt đến hiểu biết cao nhất. Khi đó thì mới có thành ý (R Ж), 
chính tâm (E <) để tu thân (4% #). Thân đã sửa được rồi thì có thể të gia 
(Ж %), trị quốc (5 EQ), bình thiên hạ (-Ё & F). Như vậy, cái học của Nho 
gia có liên hệ mật thiết đến sự tiến hóa của xã hội. 





Da Xue Shi 

Ta Hsueh Shih 

Dai Hoc Si х * + 
(c.v.) Tên gọi chức quan. Từ thời Trung Đường về sau, Тё Tướng 

thường lãnh chức vụ Đại Học St, lúc thì dụng binh, lúc làm Tiết Độ Sứ, lúc 

trọng Nho học. Nhà Tống, theo chế độ nhà Đường, có thiết lập chức vụ Đại 

Học Sĩ ở Chiêu Văn Quán (88 x #), Tập Hiển Điện (Ж Ж Ж), Quán Văn 

Điện (#x Ж), Tư Chính Điện (3Ÿ ж M), hoặc Té Tướng kiêm luôn Đại 

Học Sĩ. Thời Minh sơ, cho lập Chư Điện Các Đại Học Sĩ (# K M K Ж +). 





Da Xue Yuan 
Ta Hsueh Yuan 
Đại Học Viện KER 
(c.q.) Năm thứ 28 Thanh Quang Tự (1902), Trương Bích Hi (x.x. Zhang 
Bai Xi) tấu trình xin cải tổ chương trình học đường, phân ra: 
1/ Đại Học Viện; 
2/ Đại học chuyền môn phân khoa; 
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3/ Đại học dự bị khoa. 

Đại Học Viện thu nhận những sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên môn 
phân khoa; thời gian tu nghiệp không hạn có định, chủ yếu nghiên cứu. Không 
lập khóa trình, Năm thứ 29 (1903), cải biến học chế, đổi tên là Nho Viên. 

Năm thứ 16 Dân quốc (1926), chính phủ cho lập Đại Học Viện tại Nam 
Kinh; thời đó là cơ quan tối cao học thuật nghiên cứu và giáo dục, hành 
chính cho toàn quốc. 





Da Ya 

Ta Ya 

Đại Nhã K # 
(t.p.) x.x. Shi Jing. 





Da Yan Ta 
Ta Yen T'a 
Đại Nhan Tháp KAY 
(d.t.) Tháp được xây trong chùa Từ Ân (Ж Ж). Chùa này tọa lạc ở phía 
nam Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. Chùa Từ Ân được xây năm 648 
bởi vua Đường Cao Tông, khi ông còn là Thái tử, để tưởng nhớ tới bà hiển 
mẫu. Tháp được xây để tàng trữ 650 bộ kinh Phật, do thầy Huyền Trang 
mang từ Thiên Trúc (Ấn Độ) về. Thầy và một số sư tăng khác đã dịch bộ 
kinh chữ Phạn này ra chữ Hán và đóng thành 1.335 quyển. Đời Đường, có 
tập quán các nho sĩ trúng tuyển trong các kì thi đều trèo lên tháp này để 
danh, nên tháp còn có tên Nhan Tháp Bë Danh (Ж % 3ã £). 





Da Yue Jin 

Ta Yueh Chin 

Đại Dược Tiến KM 3 
(ch.tr.) Còn được gọi là “Bước nhảy vọt”, được quyết định thi hành 

trong Đại hội Đảng tháng 5/1958. Kết quả thật thê thẩm. Nông nghiệp suy 

giảm đến độ đa số nông dân phải ăn cả cỏ, lá cây, thức ăn cho gia súc để 

sống. Tháng 12/1958, Mao Trạch Đông đã phải từ chức Chủ tịch nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa, và Lưu Thiếu Kì (x.x. Liu Shao Qi) được bầu lên 

thay thế. 





Da Yue Jin Yun Dong 

Ta Yueh Chin Yun Tung 

Đại Dược Tiến Vận Động хя ё #6 
(ch.tr.) Theo chỉ thị của Мао Trạch Đông, Đại hội Đảng năm 1958 cho 

thực hiện kế hoạch “Đại dược tiến” (Bước nhảy vọt) (K ## i£), đòi hồi toàn 
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dân phải tích cực tham gia để tăng gia sản xuất trên nhiều lĩnh vực. Chỉ tiêu 
đặt ra quá cao, các địa phương không sao đạt nổi, nên đành phải báo cáo sai 
lên cấp trên. Hậu quả rất tai hại cho nën kinh tế vốn đã rất suy kém trong 
những thập niên 50, 60. 





Da Yun He 

Ta Yun He 

Đại Vận Hà K š 
(d.d.) x.x. Jing Hang Yun He. 





Da Zhao Si 

Ta Chao Szu 

Dai Chiëu Tu Аш + 
(d.t.) Tại trung tâm Lạp Tát thị (+ # 7). Tây Tạng. Chùa có mái bằng 

vàng này được xây vào thế kỉ thứ 7, để kỉ niệm cuộc hôn lễ của Công chúa 

Văn Thành (x.x. Wen Cheng Gong Zhu) nhà Đường với vua Tùng Tán Can 

Bố (ж # T Ж). Trong chùa có một tượng Phật bằng vàng, do Công chúa 

Văn Thành đem từ Trung Quốc sang. 





Da Zhi 
Ta Chih 
Đại Trị X % 


(d.d.) Tên huyện, thuộc tỉnh Hó Bắc. Tai phía đông nam huyện Vũ 
Xương (ж 8). Thời Ngũ Đại, Dương Ngô (38 Ж) thiết lập Đại Trị trường. 
Nam Đường thăng lên cấp huyện. Thời nhà Thanh, thuộc phủ Vũ Xương. Về 
danh thắng cổ tích: 

- Ở phía bắc huyện có hai dày núi Sư Tử (f +), Đồng Lục Sơn (#8 t 
Ш), nổi tiếng nhờ có quặng sắt. 

- Ngạc Vương Thành (5ñ £ ж). 





Da Zu Shi Ke 

Ta Tsu Shih K“e 

Đại Túc Thạch Khắc K Z x< àJ 
(d.t.) Ở phía đông nam thủ phủ Thành Đô (x.x. Cheng Du), tinh Tứ 

Xuyên. Được mở cho du khách đến thăm từ năm 1982. Các hang nằm ở 40 

địa điểm khác nhau, có trên 50.000 tác phẩm điêu khắc vào khe núi từ thời 

nhà Đường và nhà Tống. Rất may, những tác phẩm giá trị này ở tỉnh Tứ 

Xuyên, một nơi tương đối xa trung tâm quyền lực ở mièn bắc hoặc hạ lưu 

sông Dương Tử nên tránh được sự phá hoại mà nhiều trung tâm Phật giáo 

khác phải gánh chịu. Hai hang được du khách tới thăm nhiều nhất là Bắc Sơn 
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Thạch Quật (x.x. Bei Shan Shi Ku) và Bảo Đỉnh Sơn Thạch Quật (x.x. Bao 
Ding Shan Shi Ku). 





Dai 
Tai 
Bai R 

(đ.d.) Tên nước thời xưa: 

ЫИ Tại huyện Úy (2), tỉnh Hà Bắc ngày пау. Năm 475 trước c.n., bị 
Triệu Tương Tử (đš 7) diệt. Triệu Tương Tử đem đất này cho người cháu 
là Đại Thành Quân (14 X, Æ). Năm 228 trước c.n., Tán công phá Triệu quốc, 
Triệu Công Tử Gia (Ж) bỏ chạy tới Đại, tự lập làm Đại Vương. Sáu năm 
sau, bị Tần diệt. 

2/ Là một trong chín nước thời Hán sơ. Năm thứ 6 Hán Cao Đế (201 
trước c.n.), gầm ba quận Đại (#4), Vân Trung (2 Ф), Nhan Môn (Ж f3), và 
53 huyện; đô thành đặt tại Đại (nay ở phía đông bắc huyện Úy, tỉnh Hà 
Bắc). Năm thứ 3 Kiến Hưng (315 sau c.n.), Tây Tấn Mẫn Đế phong Thác 
Bạt Y Lô (x.x. Tuo Ba) làm Đại Vương, kiến lập Đại quốc, kinh đô tại Bình 
Thành (x.x. Ping Cheng), nay là huyện Đại Đồng (ж 8), tỉnh Sơn Tây. Đại 
quốc bao gồm phía bắc tỉnh Sơn Tây và trung bộ Nội Mông Cổ ngày nay. 
Năm 338, Thác Bạt Thập Dyc Kiên (36 #4 + Ж 5) lên ngôi. Năm 376, bị 
diệt bởi Phù Kiên đời Тіёп Tần (х.х. Fu Jian). Tiền Tần được 61 năm, 
truyền sáu vua. Sau trận Phi Thủy (x.x. Fei Shui), Tiền Tân tan vỡ. Năm 
386, Thác Bạt Khuê (x.x. Tuo Ba Gui) phục quốc, đổi là Nguy. 

Dai Ai Lian 
Tai Ai Lien 
Đái Ái Liên ЖФ 

(n.d.) Ủy viên thường vụ chính trị hiệp thương hội nghị toàn quốc; Vũ 
sư. Bà sinh năm 1916 tại Trinidad (West Indies), tổ tiên quê quán ở Tân Hội, 
Quảng Đông. Năm 1931, tới Luân Đôn học vũ (#). Năm 1940, hôi hương, 
dạy vũ điệu tại Trùng Khánh Quốc lập Ca kịch Học hiệu, Thượng Hải Nhạc 
vũ Học viện. Sau 1949, Đoàn trưởng Vũ điệu Trung ương Hí kịch Học viện, 
Hiệu trưởng Trường Ca vũ Bắc Kinh; Chủ tịch Trung Quốc Vũ hiệp Đệ nhất 
khóa; Toàn quốc Nhân dân Đại biểu đệ nhất đến đệ ngũ khóa. 

Trước tác: 

Vũ kịch: Hòa Bình Cáp ("n + 6, Dove of Peace); 

Vũ điệu: Hà Hoa Vũ (#† іє Ф, Lotus Dance); 

Phi Thiên (Ж X. Flying Angel); 

Xuân Du (# M‡, Spring Outing). 
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Dai Jing Tang Shi Hua 

Tai Ching T'ang Shih Hua 

Đới Kinh Đường Thi Thoại Ti? + tỳ 
(t.p.) Do Vương Si Trinh (x.x. Wang Shi Zhen) đời Thanh trước tác, và 

Trương Tông Nhiễm (3k Ф #) sưu tâm. Gồm 30 quyển, trong đó chính tay 

Vương Sĩ Trinh viết chỉ có ba quyển Маг Dương Thi Thoại (i8. 3Ý 3Ÿ ‡4), còn 

tất са đều do Tông Nhiễm và các người đời sau trước tác. Những trước tác 

của ông tán mát khắp nơi và ở nhiều thời điểm khác nhau. Ấn bản khắc đầu 

tiên thời Cần Long, hiện nay có bản hiệu đính. 

Dai Li Shi Cai Zi 

Tai Li Shih Ts'ai Tzu 

Đại Lịch Thập Tài Tử x/ã#+3T7 
(Lt.) Chỉ 10 thi nhân thời Đại Lịch nhà Đường, tức: Lư Luân (x.x. Lu 

Lun), Cát Trung Phu (# Ф #), Hàn Hoành (х.х. Han Hong), Tiên Khởi 

(х.х. Qian Qi), Tư Không Thự (х.х. Si Kong Shu), Miêu Phát (% 2#), Thôi 

Đồng (ƒ M4), Cảnh Vi (x.x. Geng Wei), Hạ Hầu Thẩm (Ж {# $), Lí Đoan 

(x.x. Li Duan). 





Dai Shan 
Tai Shan 
Đại Thiện к 4 

(n.d.) Con thứ hai của Thanh Thái Tổ (x.x. Qing Tai Zu). Theo sử sách 
Trung Ноа, ông còn được biết đến dưới tên Quý Vĩnh Giới (Ж x 45). Năm 
1616, Thanh Thái Tổ tuyển chọn bốn vị Bối Lặc đặc biệt để giúp nhà vua 
trong việc cai quản đất nước: đứng đầu là ông, sau đến A Mẫn (x.x. А Min), 
Mãng Cổ Nhĩ Thái (x.x. Mang Gu Er Tai), và A Ba Hai (x.x. Qing Tai 
Zong). Từ 1618 đến 1622, ông là viên tướng quan trọng nhất trong việc đánh 
chiếm những vùng trọng yếu, trong đó có vùng Thẩm Dương (x.x. Shen 
Yang). 

Khi Thanh Thái Tổ băng hà (1626), nhờ sự trợ giúp rất tích cực của ông 
mà А Ba Hai (Hoàng Thái Cực) được đưa lên ngôi vua, dưới niên hiệu 
Thanh Thái Tông. Riêng ông được phong Lễ Thân Vương, và tiếp tục công 
cuộc chinh phạt Trung Hoa (1629-1634). Năm 1643, Thanh Thái Tông băng 
hà. Có âm mưu đưa Ра Nhĩ Cổn (x.x. Duo Er Gun) lên kế vị, nhưng sự việc 
bất thành vì ông cương quyết ủng hộ Hoàng tử thứ 9 của Thanh Thái Tông là 
Phúc Lâm, lúc bấy giờ mới sáu tuổi (x.x. Qing Shi Zu). Ông mất năm 1648, 
thọ 65 tuổi (1583-1648), miếu hiệu là Liệt. 
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Dai Sheng 
Tai Sheng 
Đái Thánh Ж, Т 
(n.d.) Thời Tây Hán. Là sáng lập viên kim văn lễ học Tiểu Раі Học (Ch 
Җ $); tự là Thứ Quân (¿k Æ), người đất Lương (Ж), trị sở ở nam Thương 
Khâu (J #), tỉnh Hà Nam ngày nay. Căn cứ theo Thành An Huyện Chí (Ж, 
Зе $ £), thì ông lại là người đất Xích Khâu (Ж #). Nguy Quận (36 £R) - 
nay ở đông nam Thành An (# Ж), tỉnh Hà Bắc - làm Cửu Giang (ж, г.) 
Thái Thú. Cùng với thúc phụ Đức (4%) theo học Hậu Thương (x.x. Hou 
Cang) về Lễ (‡#). Thời Tuyên Đế ( Ф) được phong Bác Sĩ, tham gia 
Thạch Cừ Các Nghị (x.x. Shi Qu Ge Yi), người đời gọi là Tiểu Раі Ch Ж). 
Ông luận bàn về các tuyển tập cổ đại có liên quan tới lễ nghỉ trong tác phẩm 
Tiếu Раі Lễ КГС] # Ж š). tức kim bản Lễ Kí (38 32). 





Dai Shu Lun 
Tai Shu Lun 
Đái Thúc Luân ж 5/6 

(n.d.) Thời Trung Đường. Người huyện Kim Đàn (2 3#), Nhuận Châu 
(ЯЯ 3), tỉnh Giang Tô; hiệu là Ấu Công (# 23) và Thứ Công (Ж Z3). Từng 
giữ các chức Tân Thành Lệnh (#ƒ 4 4), Đông Dương Lệnh (ÿ Ву +), 
Phủ Châu Thứ Sử (4& #| #| £), rôi thăng Dung Quản (# #) Kinh Lược 
Sứ. Sau, từ quan về ở ẩn, theo đạo Lão, mất năm 789, thọ 57 tuổi (732- 
789). Thơ ông đa số phần ánh sinh hoạt ẩn dật, nhàn hạ; tuy nhiên, các bài 
Nữ Canh Điền Hành (+ #t 9 1T), Đôn Điền Từ (&, #1 i) phán ánh cuộc 
sống khổ cực của nhân dân. Đến đời Minh, người ta thu thập trước tác của 
ông trong: 

Раі Thúc Luân Tập (Ж R 14 $). 

Dưới đây, xin ghi lại bài thơ khá nổi tiếng của ông, với lời dịch của 
Nguyễn Đức Hiển. 


E: É БА. 
Trừ Dạ túc Thạch Đầu dịch 


3k $ зв †R ЁЛ] 

Li quán thùy tương vấn 
£ ЫЫ. 
Hàn đăng độc khả thân 
-FHER 


Nhất niên tương tận dạ 
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8 # Á Së < 
Van lí vị guy nhân 
Ұл 
Liêu lạc bi tiên sự 
K ХЫ} 
Chi li tiếu thử thân 
AANRY 
Sâu nhan d suy mån 
0u H x £ # 


Minh nhật hưu phùng xuân. 


Đêm trừ tịch tai trạm Thạch Đảu”' 


Quán đường ai hỏi mà диеп 
Thương nhau riêng bóng hoa đèn lạnh căm 
Đêm пау vừa hết môt năm 
Chân còn muôn däm xa xăm chưa về 
Guang cười nói nữa mà chỉ 
Tính ra đã quá nữa thì nổi trôi 
Sớm mai tóc bạc đa mỗi 
Lại thêm lần nữa ven trời đón xuân. 


Dai Xi 
Tai Hsi 
Đái Hi E 


(n.d.) Viên chức và họa sĩ đời Thanh. Tự là Thuần Sĩ (ñ$ +), hiệu Lộc 
Sàng (È Ж); người đất Tiền Đường (x.x. Qian Tang), пау là Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Đạo Quang” (1832), sau là Hàn Lâm Đại Học 
%ĩ. Năm 1835, mẫu thân quy tiên, ông về quê chịu tang trong ba năm. Năm 
1838, trở lại quan trường, chịu trách nhiệm về giáo dục trong toàn tỉnh 
Quảng Đông. Năm 1842, xin phép từ nhiệm để vë nhà săn sóc phụ thân. Phụ 
thân ông mất vào cuối năm, ông chịu tang trong ba năm, đến 1845 mới trở 
lại Bắc Kinh. Năm 1848, làm Binh Bộ Hữu Thị Lang (£ # # 1$ ÈR). Ngày 
19/3/1860, Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan) chiếm đóng Hàng 
Châu, hai ngày sau, ông nhảy xuống sông tự trầm, thọ 59 tuổi (1801-1860), 
thuy danh Văn Tiết (x< йр). 

Đái Hi là một họa sĩ nổi danh thời Thanh mat. Ông học theo lối vẽ của 
Vương Huy (x.x. Wang Hui). Ông để lại: 


$! Tên núi. ở huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô. 
& Đạo Quang (8 Ж): niên hiệu vua Thanh Tuyên Tông (1821-1850). 
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Đề Họa Ngẫu Lục (А6 # 15 åk), in năm 1870, chú giải các bức họa của 
chính ông. 

Cổ Tuyên Tùng Thoại (5 Ж Ж ‡$), một công trình nghiên cứu về các 
đồng tiền thời xưa. 

Tập Khổ Trai Тар (2 # Ж Ж), 12 quyển, gồm bốn quyển tån văn và 
tám quyển thi. 

Ngoài tài họa và thi văn, ông còn giỏi về thư pháp. 

Năm 1893, một người Mãn Châu tên Huệ Niên (£. ®) cho in một bản 
tổng kết những bức họa của ông được sáng tác trong thời gian 1841-1859, 
trong quyển Tập Khố Trai Họa Nhứ (8 5 Ж Ж Ж). 





Dai Zhen 
Tai Chen 
Đái Chấn Ж 

(n.d.) Thanh tư tưởng gia. Tự là Đông Nguyên ($ Æ), người đất Huu 
Ninh (# Ж), tỉnh An Huy. Thời Сап Long, tham gia tu đính Tứ Khố Toàn 
Thư (х.х. Sỉ Ku Quan Shu), đặc biệt được triệu làm Toản Tu Quan (Ж í% 
#), được ban hàm Tiến sĩ, thụ Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ (# Ж 1 # $ 
+). Được 5 năm thì bệnh và mất, thọ 53 tuổi (1724-1777). Ông bỏ công 
nghiên cứu thiên văn, số học, lịch sử, địa lí. Tỉnh thông cổ âm. Trước tác: 

Nguyên Thiện (Ж %); 

Nguyên Tượng (Ж $); 

Manh Tử Tự Nghĩa Só Chứng (£ + F Ж # tE), 

Thanh Vận Khảo (# ЗЯ Ж), 

Thanh Loại Biểu (# #8 Ж); 

Phương Ngôn Só Chứng (27 Š # iE). 





Dai Zhou 

Tai Chou 

Đại Châu RN 
(đ.d.) Tên châu. Được thiết lập năm thứ 5 Khai Hoàng nhà Tùy (585). 

Hạt cảnh tương đương ngày пау gồm các huyện Nguyên Bình (Ж +), Ngũ 

Dài (A 6), Phôn Trĩ (Ж +), Đại (44), tỉnh Sơn Tây. Năm thứ 17 Sùng Trinh 

nhà Minh (1644), Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) đánh bại Minh Tổng Binh 

Chu Ngộ Cát (x.x. Zhou Yu Ji) tại đây. 





Dairen 
Dairen 

(đ.đ.) Một tên khác của hải cáng Đại Liên, tại bán đảo Liêu Đông, tỉnh 
Liêu Ninh (x.x. Đa Lian). 
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Dan Chao 

Tan Ch'ao 

Đan Siêu яж 
(n.d.) (72-160) Hoan quan đời Hán. Người đất Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. 

Thời Hán Hoàn Đế, làm Trung Thường Thị (ФР % 1#). Cùng với hoạn quan 

Cu Viên (R. #), Từ Hoàng (# 7#), Đường Hành (È #7) âm mưu diệt ngoại 

thích Lương Kí (£ £). Được phong Tân Phong Hầu - một trong Ngũ Hầu 

thời bày giờ - khống chế triểu chính, hoành hành vô pháp. Sau lại giữ chức 

Đông Ki Tướng Quân ($ # #4 Ж), không lâu mất trong cảnh bệnh hoạn. 





Dan Tu 
Tan T'u 
Đan Đồ f # 

(d.d.) Tên huyện. Tại ngoai ó thị trấn Trấn Giang (44 ¿r), tinh Giang 
Tô, nam ngan sông Dương Tử. Đường xe lửa Bắc Kinh-Thượng Hải và con 
sông đào Vận Hà nối Bắc Kinh-Hàng Châu chạy trong vùng quản hạt của 
huyện. Trụ sở hành chính đặt tại Trấn Giang thị. Nhà Tần thành lập Đan Đồ 
huyện; năm 1928, đổi thành Trấn Giang huyện; năm 1949, lại phục hôi Đan 
Dà huyện. Cổ tích có: 

- Báo Ấn Tháp (#4 $ Ж). 

- Cương Sơn cổ pháo đài (H ш + 1 6). 

- Thiệu Long Tự (## # 3). 





Dang Gu 
Tang Ku 
Đảng Cố x # 
(ch.tr.) Các vua sau đời Hán Chương Đế (Ж # %), phần thì quá nhỏ 
tuổi lúc lên ngôi (như Thuận Đế mới hai tuổi), phần thì trác táng, nên quyển 
hành lọt vào tay ngoại thích và bọn hoạn quan. Kẻ sĩ phải dựa vào hoạn 
quan để diệt ngoại thích; nhưng ngoại thích bị loại rỗi thì hoạn quan quay lại 
hại Кё sĩ. Hàng trăm trí thức Nho gia, ké thì bị giết, kẻ thì bị giam cẩm, trong 
đó phải kể đến Lí Ưng (# Ж), Trần Phân (1È 8). 
Biến cố đau thương trên xảy ra vào cuối triêu Hoàn Đế (46 #) (167), 
được biết đến dưới tên Đảng Cố. 





Dang Gu Zhi Huo 

Tang Ku Chih Huo 

Đảng Cố Chi Họa 3 #a + 38 
(ch.tr.) Thời Hoàn Đế (42 #) nhà Đông Hán, hoạn quan chuyên quyền, 

xâm phạm quyển lợi của các thế tộc đại địa chủ. Nhóm Tư Lệ Hiệu Úy ( 3] 
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žk j Bt) Lí Ứng (x.x. Li Ying) và Thái học sinh ( K 8 3) Quách Thái (x.x. 
Guo Tai), Giả Bưu (x.x. Jia Biao) liên kết, nghị luận chính trị, làm bọn hoạn 
quan rất căm thù. Năm thứ 9 Diên Hi (166), Hà Nam Doãn (о #) Lí Ứng 
chém đầu con của phương sĩ Trương Thành GR Ж.) vì tội giết người. Trương 
Thành câu kết với bọn hoạn quan, vu cho nhóm Lí Ưng phi báng triêu đình 
trong nhóm Lí Ung bị 


3n” 


và có âm mưu làm phần. Hơn 200 người “đẳng nhân 
bắt. Sau được phóng thích nhưng phải cam kết suốt đời không ra làm quan. 
Đó là “đệ nhất đảng cố chi họa”. Sau khi Linh Đế (# Ф) lên ngôi, ngoại 
thích Đâu Vũ (x.x. Dou Wu) chuyên quyền, khởi dụng “dáng nhân” và câu 
kết với Thái Phó Trần Phin (Phón) (x.x. Chen Fan) mưu diệt hoạn quan. Bị 
bại lộ và bị sát hại. Năm thứ 2 Kiến Ninh” (169), Linh Đế nghe lời hoạn 
quan Hầu Гат (x.x. Hou Lan), Tào Tiết (# ñ), cho bắt giam hạ ngục nhóm 
Lí Ưng, Dó Mật (x.x. Du Mi) hơn 100 người. Sau tiếp tục bát giam, lưu dày, 
sát hại trên 700 người nữa. Năm thứ 5 Hi Bình”, dưới sức ép của hoạn quan, 
Linh Đế lại cho lệnh phụ tử các môn sinh từng là quan lại, phải từ quan và bị 
cấm cố. Sử gọi biến cố này là “đệ nhị đẳng cố chi họa”, 


Dao An 
Tao An 
Đạo An ж % 

(n.d.) Cao tăng thời Tiền Tân (x.x. Qian Qin), Đông Tấn (x.x. Dong 
Jin). Nguyên họ Vệ (##). Người đất Phù Liễu (‡k жр), Thường Sơn (Ж h) - 
nay ở phía tây Kí Châu (x.x. Ji Zhou), tỉnh Hà Bắc. Sau khi xuất gia thọ giới 
vào năm 12 tuổi, Ngài phụng sự Phật Dó Trừng (x.x. Fo Tu Cheng). Sau 
nhiều năm tại Tương Dương (x.x. Xiang Yang) truyền đạo pháp và chú kinh. 
Chủ trương “Bản Vô” (Ж &) - tức cái học Tính Không (J 3#) - là một trong 
sáu đại gia của Bát Nhã (Ж ж). Năm thứ 4 Thái Nguyên (379), tới Trường 
Ап (x.x. Chang Án), tại năm ngôi chùa lớn, chủ trì việc dịch thuật các Phật 
kinh. Cống hiến rất nhiều cho Phật giáo đương thời. Về trước tác phải kể: 

Tổng Kết Hán Đại Dĩ Lai Lưu Hành Dich Thiên Pháp Dü Bát Nhã Lưỡng 
Hệ HocThuyết (#9 th ;# R УА ЖОЮ, ÍT 89 TẾ ЖОЙ 3 mg Ж S SL); 

Chỉnh Lí Tân Cựu Dịch Dich Kinh Điển, Biên Toản Mục Lục (# ë Ў l 
Фк, 9 XO H 80); 

Xác Lập Giới Quy (58 3 Ж, 3). 

Ngài chủ trương các tăng lữ nên lấy họ là Thích (#Ë), hậu thế đều tôn 
trọng để nghị này. Trong số các đệ tử của Ngài, nổi tiếng nhất là Huệ Viễn 
(x.x. Hui Yuan), Huệ Tri (4 4). 


© Kiến Ninh GE #): niên hiệu của Hán Linh Đế (168-172). 
ба Hi Bình ( £. ==): niên hiệu của Hán Linh Bë (172-178). 
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Dao De Jing 

Tao Te Ching 

Đạo Đức Kinh 1# 1# & 
(t.p.) Tác phẩm của Lão Tử (# F0). Ông bàn về vũ trụ, cho rằng nguyên 

thủy của уап vật là một khối mập mờ, không rõ rệt, tạm gọi là Đạo (3#). Đạo 

sinh ra muôn vật, còn cái gi dùng để nuôi nấng muôn vật thì ông gọi là Đức (4#). 

Đạo Đức Kinh là cuốn sách giång về cái Đạo, cái Đức nói trên, chứ kháng phải 

giảng về đạo đức luân lí. Theo ông, mọi chúng sinh đều từ Đạo, tức từ thiên 

nhiên sinh ra, khi chết lại trở về Đạo, thì nên sống theo thiên nhiên. 





Dao Guang 

Tao Kuang 

Đạo Quang їй Ж, 
(n.h.) Меп hiệu của Thanh Tuyên Tông (х.х. Qing Xuan Zong). 





Deng Ai 
Teng Ai 
Đặng Ngải # % 
(n.d.) Người huyện Cức Dương (H F5), Nghĩa Dương (A Бу) - nay ở nam 
Nam Dương (fh f3), tỉnh Hà Nam. Là tưởng nước Nguy, thời Tam Quốc, tự là Sĩ 
Tái (+ $). Có công phụ tá Tư Mã Y (x.x. Si Ma Yi) chống lại được quân Thục 
Hán. được phong tước Quan Nội Hầu. Thời Cao Quý Hương Công (5 # $ 2), 
làm Tây Tướng Quân, đôn đốc việc quân ở Lũng Hữu (MÈ #7), được phong Đặng 
Hầu. Thời Nguyên Đế, cùng tướng Chung Hội (x.x. Zhong Hui) công phá Thục. 
Ông lãnh một đoàn quân bí mật nhập Âm Bình đạo (P£ F ü), phá Thành Đô, 
Thục Hậu Chủ (3 {& +) ra hàng, đặt một cỗ quan tài rỗng trước mặt, một dấu 
hiệu thần phục. Ông được Tấn Công Tư Mã Chiêu (x.x. Si Ma Zhao) phong làm 
Thái Úy (K. Ж). Chung Hội ghen tức, vu cáo ông có ý mưu phản, lập kế cùng 
Giám Quân Vệ Quán (f 1#) sát hại ông. 





Deng Lou Fu 

Teng Lou Fu 

Đăng Lâu Phú ЖЖ 
(t.p.) Bài phú nổi tiếng của Vương Xán (х.х. Wang Can). 





Deng Ting Zhen 

Teng T'ing Chen 

Dàng Dinh Trinh Яз Ж 
(n.d.) Thời Thanh mạt. Người đất Giang Ninh (x.x. Jiang Ning) - nay trị 

sở tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Tự là Giải Quân (#8 Ж). Tiến sĩ thời Gia 
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Khánh. Dao Quang năm thứ 6 (1826), làm Tuần Phủ An Huy. Năm 1835, 
thăng Tổng Đốc Lưỡng Quảng (x.x. Liang Guang). Năm 1839, hiệp lực với 
Lâm Tắc Từ (x.x. Lin Ze Xu) chỉnh đốn việc canh phòng duyên hải và cấm 
nhập nha phiến. Tháng Giêng năm (1840) làm Tổng Đốc Phúc Kiến, Chiết 
Giang; tháng 7, cầm quân đánh lui hải quân Anh xâm phạm Hạ Môn (x.x. 
Xia Men); tháng I0, bị vu oan và cùng với Lâm Tắc Từ bị cách chức, sung 
quân ở Y Lê (x.x. Yi Li). Năm 1843, được phóng thích. Năm 1845, làm Tuần 
Phủ Thiểm Tây. Về trước tác, ông để lại: 
Song Nghiên Trai Thi Sao (%  # З 8). 





Deng Tuo 
Teng T'o 
Đặng Thác 91 5 

(n.d.) Sinh tại Мап Hầu (BJ 4), tỉnh Phúc Kiến; nguyên tên là Tử Kiện 
(F tt), bút danh Mã Nam Thôn (5  ‡†) và Hướng Dương Sinh (6) 18 3). 
Năm 1951: Giám đốc phân bộ tuyên truyền của thị xã Bắc Kinh. Năm 1950- 
1958: Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo. 

Mùa hè năm 1965, diễn ra phong trào chống giới trí thức. Đại học Bắc 
Kinh bị chỉ trích là một “pháo đài phản động” sặc mùi tiểu tư sản. Hai viên 
chức đại học lúc bấy giờ là Đặng Thác và Bành Chân (x.x. Peng Zhen) tổ 
chức một cuộc hội thảo về giáo dục ở Khách sạn Quốc tế tại Bắc Kinh. Họ 
ủng hộ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Ноа Lưu Thiếu Kì (х.х. Liu 
Shao Qi) đã bảo trợ viện đại học. Kết quả là họ bị kết tội chống đẳng và 
khai trừ. Sau đó Đặng Thác tự sát (1966), thọ 54 tuổi (1912-1966), để lại: 

Yên Sơn Dạ Thoại (Ж ch Ж 25); 

Đặng Thác Văn Tập (% 35 X. $); 

Tam Gia Thôn Trái Kí (Z. £ †† 3L 2), cùng viết với Liệu Mat Sa (Ж. Ж 
3}. 

Deng Xiao Ping 
Teng Hsiao Ping 
Đặng Tiểu Bình ж) + 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc, kiêm chính trị gia, quân sự 
gia. Nguyên tên là Tiên Thánh (Ж, Ж), Ні Hiển (Ж ˆ). Sinh năm 1904 lại 
Quảng An (Ж 2), tỉnh Tứ Xuyên. 

1920: Du học tại Pháp. 

1924: Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Hoa. 

1935: Quân đội Cộng sản bị thiệt hại nặng, từ quân số 85.000, chỉ còn 
lại 35.000, nên có sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo. Quyền lãnh đạo vào 
tay bốn người là Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong), Chu Ап Lai (X.x. 











Deng Ying Chao/Deng Ying Chao 231 


Zhou En Lai), Chu Đức (x.x. Zhu De) và một khuôn mặt mới: Đặng Tiểu 
Bình, Bí thư Thứ nhất Ủy ban Trung ương Đẳng. 

1937: Có nhiều căng thẳng trong Đảng Cộng sản. Vương Minh (x.x. 
Wang Ming), người chịu trách nhiệm về sự thất bại ở căn cứ Quảng Tây, từ 
Mạc Tư Khoa trở về, mang theo nhiều chỉ thị của điện Cẩm Linh, trong đó 
có lệnh phải hợp tác với Quốc dân Đảng. Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie 
Shi) chấp nhận dë nghị trên. Quân đội Cộng sản được đặt dưới quyền chỉ huy 
của Quốc dân Đảng, ít nhất là trên giấy tờ. Đệ bát lộ quân được mang tên 
mới “Đệ bát lộ quân của quân đội cách mạng quốc gia”. Chu Đức là Chỉ 
Huy trưởng, Bành Đức Hoài (x.x. Peng De Huai) làm phó, Diệp Kiếm Anh 
(x.x. Ye Jian Ying) là Tham Mưu trưởng, Nhậm Bật Thời (x.x. Ren Bi Shi) 
là Chính ủy, và Đặng Tiểu Bình làm Phó Chính ủy. 

1952: Phó Thủ tướng. 

1966-1967: Bị khai trừ trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa. 

1973: Phục hồi danh dự. 

1976: Lai bị khai trừ. 

1978: Nối lên là một lãnh tụ số một. 

Ông là một người coi trọng thực tiễn, không đặt nặng vấn dê chủ nghĩa, 
chỉ quan tâm đến hiệu quả. Sách báo Tây phương thường hay nhắc đến câu 
tuyên bố của ông “Mèo trắng hay mèo đen không thành vấn để, cái quan 
trọng là phải bát được chuột” (x.x. Bai Mao Hei Mao Shuo). Vì vậy, năm 
1987, ông bắt đầu cho thi hành nhiễu cải cách mới, nhất là về kinh tế, làm 
thay đổi hoàn toàn bộ mặt đất nước. Nhờ chính sách mở cửa này, Trung 
Quốc đã đạt được những tiến bộ, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, làm toàn thế 
giới phải ngạc nhiên, và dân chúng coi ông như vị cứu tinh. Nhờ tính quả 
cắm và tài mưu lược của ông, Trung Quốc đã bước lên hàng đại cường quốc, 
và là cường quốc thứ 3 trên thế giới đã phóng được phi hành gia lên không 
trung. Ông xứng đáng là một vĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc. 

Ông tạ thế ngày 19/2/1997, tại Bắc Kinh, thọ 93 tuổi (1904-1997). Về 
văn học, ông để lại: 

Đặng Tiểu Bình Văn Tuyển (St |, # x $). 


Deng Ying Chao 

Teng Ying Сао 

Đặng Dĩnh Siêu пиж 
(n.d.) Nhà nữ cách mạng vô sản kiêm chính trị gia Trung Quốc. Sinh 

năm 1904 tại Quang Sơn (Æ Ш), tỉnh Hà Nam. Năm 1919, thời Ngũ Tứ Vận 

Động (x.x. Wu Si Yun Dong), cùng Chu Ấn Lai (x.x. Zhou En Lai) lãnh đạo 

cuộc biểu tình của thanh niên ái quốc tại Thiên Tân. 
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1924: Gia nhập Trung Quốc Xã hội Chủ nghĩa Thanh niên đoàn. 

1925: Gia nhập Đảng Cộng sản. Kết hôn với Chu Ấn Lai. 

1927: Thư kí cho Ủy ban Phụ nữ của Đẳng Cộng sån tại Thượng Hải. 

1928: Tham dự hội nghị của Đẳng Cộng sản tại Mạc Tư Khoa. 

1934: Tham gia cuộc Vạn lí Trường chinh (х.х. Wan Li Chang Zheng). 

1937: Trong cuộc kháng chiến chống Nhật Вап, chiến đấu ở Vũ Hán 
(x.x. Wu Han) và Trùng Khánh (x.x. Chong Qing). 

Năm 1978 bà được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Năm 1985, bà từ 
chức về an hưởng tuổi già. Mất năm 1992, thọ 88 tuổi (1904-1992), để lại: 

Đặng Dĩnh Siêu Văn Tập (5R ж 38 x Ф). 





Deng Yue Yang Lou 

Teng Yueh Yang Lou 

Đăng Nhạc Dương Lâu ЖЮ Ж 
(t.p.) Thi phẩm nổi tiếng của Đỗ Phủ. 


Ж Бу 
Đăng Nhạc Dương Lâu 


3 BỊ Ж # К 
Tích văn Động Đình thủy 
5 Ж 
Kim thướng Nhạc Dương lâu 
ARRA 
Ngô Sở đông nam sách 
hd 
Càn khôn nhật dạ phù 
RE- ж 
Thân bằng vô nhất tự 
Ф 2 ñ 1, f 
Lao bệnh hữu cô chu 
+ ® NÚ h 3L 
Nhung mã quan san bắc 
ЖЖЖ 


Bằng hiên thế tứ lưu 


Lên lầu Nhạc Dương (x.x. Yue Yang) 


Hỗ Động Đình, xưa từng biết tiếng 
Nhạc Dương nay mới đến lầu chơi 
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Đông nam Ngô Sở đây chia cách 
Trời đất ngày đêm như nổi trôi 
Bè bạn vẫn không thư một chữ 
Tuổi già chỉ có chiếc thuyên côi 
Сап qua còn rối bời phương bắc 
Đứng tựa hiện lầu, giọt lệ rơi. 


Trần Trọng San dịch 





Deng Zhi 

Teng Chih 

Đặng Chất B x 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Tân Dã (3⁄ #‡), Nam Dương (b F$), 

nay thuộc tỉnh Hà Nam; tự là Chiêu Bá (13 48). Em gái là Hòa Đế (4° Ф) 

Hoàng hậu. Hòa Đế mất, An Đế lên ngôi, Thái hậu lâm triểu, ông làm Đại 

Tướng Quân. Trong thời gian phụ chính, tiến cử hiển sĩ, bổ nô dịch. Sau khi 

Thái hậu mất, họ Đặng bị An Đế nhũ mẫu là Vương Thánh (£ 3) vu khống, 

tông tộc bị phế, ông tuyệt thực, mất năm 121. 





Deng Zhou 

Teng Chou 

Đăng Châu # 39 
(đ.d.) Do nhà Đường thiết lập. Nay là huyện Màu Binh (£ +), tinh Sơn 

Đông. Đời Đường, Tống, hạt cảnh tương đương ngày nay với phía đông Bóng 

Lai (£ Ж), Long Khẩu (#8 0), Hải Dương (25 f$), tỉnh Sơn Đông. Minh 

Hồng Vũ nguyên niên (1376), được thăng lên phủ, hạt cảnh tương đương 

ngày nay gầm các thị xã Chiêu Viễn (48 i£), Lai Dương (Ж 8), Lai Tây (Ж 

09), Hải Dương (Ж 1%). Vi trí tại đông bán đảo Sơn Đông; là trọng điểm giao 

thông trên biển đối với Liêu Đông và đảo Nam Triểu Tiên. Dân quốc phế 


bỏ. 





Deng Zi Hui 

Teng Tzu Hui 

Dàng Tú Khói S Ж 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sån Trung Quốc. Sinh tại Long Nham (ЗЕ #), 

tỉnh Phúc Kiến. Lưu học Nhật Bản. Năm 1926, gia nhập Đảng Cộng sản. 

Năm 1928, tham gia lãnh đạo cuộc Mân Tây (FJ #4) khởi nghĩa; Chính ủy 

Hồng quân Học hiệu Mân Tây. Trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật và cuộc 

chiến tranh giải phóng, giữ các chức Chủ nhiệm Chính trị bộ Tân Tứ Quân, 

Chính ủy Đệ tứ sư đoàn, kiêm Chính ủy Quân khu Hoài Bắc, Thư kí Phân 

cục Hoa Trung. Sang thời kì Kiến quốc, giữ các chức Đệ nhị Thư kí Trung 
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Nam cục, kiêm Đệ nhị Chính ủy Quân khu Trung Nam, Bộ trưởng Nông 
thôn, Phó Tổng lí Quốc vụ viện, Phó Chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp. Ông 
mất năm 1972, thọ 76 tuổi (1896-1972). 





Di Dian 

Ti Tien 

Đề Điểm tt 
(C.v.) Tên chức quan, ngụ ý có nhiệm vụ dé cử và kiểm điểm; đời Tống, 

các lộ Рё Điểm Hình Nguc Công Sự (4 ЯЬ A # 2 $) và Để Điểm Khai 

Phong Phủ Giới Công Sự (4% #2 E] 4  ?+ A #) (х.х. Kai Feng) nắm giữ tư 

pháp và hình ngục. Thời Nguyên, có nhiệm vụ quản lí Cục Ẩm Thực của 

Hoàng đế, quản lí kho khí giới của quân đội. Nhà Minh thiết lập Thần Nhạc 

Quan Đề Điểm (#Р # ## ‡š X5), trông nom việc ca vũ nhạc cho nhà vua. 





Di Er Ci Guo Nei Ge Ming Zhan Zheng 

Ti Erh Tz“u Kuo Nei Ke Ming Chan Cheng 

Đệ Nhị Thứ Quốc Nội Cách Mệnh Chiến Tranh Ж =. £ M A # £ Ж # 
(ch.tr.) x.x. Tu Di Ge Ming Zhan Zheng. 


Di Guan 

Tỉ Kuan 

Địa Quan th w 
(c.v.) Chỉ chức vụ của Bộ trưởng Tài chính (thời nhà Chu). 





Di Guo Zhu Yi 
Tỉ Kuo Chu 1 
Đế Quốc Chủ Nghĩa BỊ + & 
(ch.tr.) Danh từ này nguyên để chỉ chính sách dùng vũ lực để thống trị 
của Đế quốc La Mã thời xưa. Sau mở rộng nghĩa, chỉ hoạt động, âm mưu của 
bọn thực dân. Hiện nay, danh từ này dùng để chỉ đường lối của một nước nào 
đó dùng vũ lực hoặc kinh tế để áp chế một nước nhỏ hơn, một dân tộc yếu 
hơn để thủ lợi. 
Đế quốc chủ nghĩa cực thịnh trong hai thế kỉ nudi từ thế kỉ 18, 19 và nửa 
đầu thế kỉ 20. Sau Đệ nhị Thế chiến, nó bắt đầu suy vi, các dán tộc nhược 
tiểu nhất të đứng lên đòi quyên độc lập. 





Di Ku 

Tỉ K'u 

Đế Khốc ?# 
{n.d.) Khốc, còn viết là (3). Theo truyền thuyết, là thủ lĩnh bộ lạc, 

Hiệu Cao Tân Thị (5 # K), có bốn vợ và bốn con: Khương Nguyên ($ #) 
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sinh Hậu Tắc (x.x. Hou Ji) là tổ tiên của Chu tộc; Giản Địch (fÃ #&) sinh 
Khiết (3#) là tổ tiên của Thương tộc; Khánh Đô (Æ 3#) sinh Đường Nghiêu 
(x.x. Yao), Thường Nghi (Ж 1Ä) sinh Đế Khiết (# #). 





Di Qi 

Tỉ Ch'i 

Đế Khải + ж 
(n.d.) На Vũ truyền ngôi cho ông Ích (#&), nhưng ông này không nhận 

mà đi ở ẩn trên núi. Ông nhường lại cho con Hạ Vũ là Khải. Các chư hầu và 

bách tính cũng đều ca ngợi Khải. Triểu đại của Đế Khải là một triêu đại 

thịnh vượng và hòa bình. Vua trị vì được chín năm thì mất. Như vậy thì từ đời 

nhà Hạ trở về sau, ngôi vua được truyền cho tử, chứ không truyền cho hiển 

như hai đời Nghiêu, Thuấn. 


Di Qing 
Ti Chfing 
Địch Thanh Жж + 
(n.d.) Đại tướng thời Bắc Tống. Người huyện Tây Hà (#9 z), Phần Châu 
GÈ #) - nay là Phần Dương (# f), tỉnh Sơn Tây - tự là Hán Thần ( Е). 
Xuất thân hàng quân ngũ, thiện kị, xạ; ra trận luôn luôn đi tiên phong. Thời 
Bảo Nguyên sơ, làm Diên Châu Chỉ Sứ (56 #1 45 2È), lập nhiều chiến công 
trong cuộc chiến với Hạ (Ж). Năm thứ 4 Hoàng Huu (1052), làm Khu Mật Phó 
Sứ (# # šJ (Ë). Năm sau, lãnh binh trấn áp Nùng Trí Cao (I8 %8 $). Khải 
hoàn, được thăng Khu Mật Sứ (# Ж (Ë). Trị quân nghiêm minh, đồng cam 
cộng khổ với binh sĩ, nên xuất quân thường chiến thắng. Được các đại thần như 
Hàn Kì (x.x. Han Qi), Phạm Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong Yan) rất nể vì. Mất 
năm 1057, thọ 49 tuổi (1008-1057), thuy danh là Vũ Tương (À, Ñ). 





Huyết hãn công lao suýt hóa không 
Địch Thanh số phận quá long đong 
Đánh tan nghịch tặc, răn phiên chúa 
Thâu nạp châu kì, lập chiến công 


Quốc trượn g” gian tham theo ké dich 

Châu kì giả tạo, tố anh hùng 

Bao Công tra xét ra gian kế 

Võ tướng Địch Thanh tỏ bậc trung. 
Thái Cuẳng 





S Chỉ Bàng Quốc Công. thân phụ Bàng Quý Phi, 


236 Di Rang/Di Ren lie 


Di Rang 
Tỉ Jang 
Địch Nhượng gi 
(n.d.) Thời Tùy mat. Là thủ lĩnh Ngõa Cương quân (x.x. Wa Gang Jun). 
Người đất Vi Thành (# W), Đông Quận (# ÊR) - nay ở đông nam huyện 
Hoat (Ж), tỉnh Hà Nam. Kiêu dũng, có đảm lược. Ban đầu, làm Pháp Tào 
(Ж #) tại Đông Quận; sau bị án tử hình. Được đồng bọn cứu thoát; lãnh đạo 
hàng vạn dân chúng khởi nghĩa tại Ngõa Cương (A Ё) - nay ở phía nam 
huyện Hoạt, tỉnh Hà Nam. Năm thứ 12 Đại Nghiệp” (616), được sự trợ giúp 
của Lí Mật (x.x. Li Mi (2)) bao vây và đánh các huyện trong quận Huỳnh 
Dương (x.x. Xing Yang). Sau, trong rừng ở bắc Đại Hải Tự (k + +), 
Huỳnh Dương, bố trí mai phục, giết Tùy tướng Trương Tu Đà (x.x. Zhang Xu 
Tuo), danh chấn thiên hạ. Năm 617, cùng Lí Mật, đánh hạ Hưng Lạc Thương 
(91 4 Ф) mở kho thóc để phát cho dân. Về sau, suy tôn Lí Mật lên chủ. Lí 
Mật xưng Nguy Công, còn ông làm Thượng Trụ Quốc (Е ‡‡ В), Tư Dó ( ë] 
&), phong Đông Quận Công. Chẳng bao lâu, bị chính Lí Mật sát hại (cùng 
năm 617). Không rõ năm sinh. 


Di Ren Jie 
Ti Jen Chieh 
Địch Nhân Kiệt JK 1- 1% 
(n.d.) Đường đại thần. Người đất Thái Nguyên (Ж Æ), tinh Sơn Tây; tự 
là Hoài Anh (†Ñ 3). Trong ba triểu Cao Tông, Trung Tông, Duệ Tông, ông 
làm Hà Nam Tuần Phủ, Dự Châu (Fẹ Ж) Thứ Sử. Võ Hậu mới lên ngôi, ông 
bị Lai Tuấn Thần (Ж #4 Б) vu cáo nên bị hạ ngục, rồi biếm làm Bành 
Trạch (82 7Ÿ) Lệnh, chuyển làm Nguy Châu (4$ 1) Thứ Sử, U Châu (ás 39) 
Đô Đốc. Thần Công nguyên niên (697) - niên hiệu của Võ Tắc Thiên - ông 
được phục chức Té Tướng. Sau, ra làm Hà Bắc Đạo (T 3t të) Hành Quân 
Nguyễn Soái, An Phủ Đại Sứ, lãnh quân chống lại cuộc tấn công của Đột 
Quyết (x.x. Tu Jue). Võ Hậu muốn phong người cháu là Võ Tam Tư (x.x. 
Wu San Sỉ) làm Thái tử, ông khuyên không nên. Võ Hậu cũng nghe theo lời 
ông cho triệu Lư Lăng Vương (Ж fÈ +) đang ở Phòng Châu (£ s) về. Về 
sau, Lư Lăng Vương lấy lại ngôi vua, tức Trung Tông Hoàng đế. Ông mất 
năm 700, thọ 70 tuổi (630-700). Sau này, Duệ Tông truy phong ông là Lương 
Quốc Công (2 В 2), người đời gọi ông là Địch Lương Công (4k # 2). 
Địch Nhân Kiệt, Trương Giản Chi (x.x. Zhang Дап Zhi), Diêu Sùng (x.x. 
Yao Chong) đều được người sau coi là những trung hưng danh thần. 


% Đại Nghiệp (K Ж): niên hiệu của Tùy Dương Đế (605-618). 
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Di San Ci Guo Nei Ge Ming Zhan Zheng 

Ti San Tz'u Kuo Nei Ke Ming Chan Cheng 

Đệ Tam Thứ Quốc Nội Cách Mệnh Chiến Tranh Ж = ¿k BỊ H # е # 
(ch.tr.) x.x. Zhong Guo Ren Min Jie Fang Zhan Zheng. 





Di Wen Bo 
Ti Wen Po 
Địch Văn Bá Ж х 1 
(n.d.) Sinh ngày 16/10/1933, tại Thượng Hải. 
Cử nhân văn chương Đại học Wittenberg, 1955. 
Tiến sĩ Đại học New York, 1968. 
Học sau đại học về ngành ngoại giao, Đại học Harvard, 1980. 
Giảng sư Đại học Fairleigh Dickerson, 1962-1965. 
Phó Giáo sư (Associate Professor) Đại học Redlands, 1965-1973. 
Giáo sư Chính trị học và Giám đốc Phòng nghiên cứu Quốc tế, Đại học 
Wyoming, 1988. 
Cố vấn (consultant) tại Thượng viện Hoa Kì, 1989-1995, 
Đã xuất bản: 
Political stability and economic growth, 
Beyond China's independent foreign policy. 
Asia їп U.S. foreign policy. 
Chinese human rights. 
Chinese Mainland & Taiwan. 





Di Xia 
Ti Hsia 
Đề Hạt tt 
(c.v.) Triểu Tống, ở mỗi lộ hoặc mỗi châu có chức quan võ là Рё Hạt 
Binh Giáp GX ‡# £ Ф), gọi tắt là Để Hạt. Thời Nam Tống, Để Hạt có bốn 
nhiệm vụ: 
(1) Trông nom việc bán trà, muối, hương, v.v... 
(2) Quản lí việc chế tạo và thu mua các vật quý để gửi về cung đình. 
(3) Tầng trữ bảo vật trong các kho. 
(4) Mua bán các nhu yếu phẩm cho địa phương. 





Di Yi Ci Guo Nei Ge Ming Zhan Zheng 

Ti I Tz'u Kuo Nei Ke Ming Chan Cheng 

Đệ Nhất Thứ Quốc Nội Cách Mệnh Chiến Tranh 4 — £ BỊ A Ж @ 9 
(ch.tr.) x.x. Bei Fa Zhan Zheng. 


238 Di Yi He Duan De Gu Shi/Diao Chan 


Di Yi Jie Duan De Gu Shi 

Ti 1 Chieh Tuan Те Ku Shih 

Đệ Nhất Giai Đoạn Đích Cố Sự Ж — H ft 65 tủ Ж 
(t.p.) Tác phẩm của Mao Thuẫn (x.x. Mao Dun). 





Dian 

Tien 

Điền Ж 
(đ.d.) Danh từ chỉ tỉnh Vân Nam. 





Dian Lun Lun Wen 
Tien Lun Lun Wen 
Điển Luận Luận Văn jË 3 38 x 
(t.p.) Tác giá là Nguy Văn Để Tào Phi (x.x. Cao Pi) thời Tam Quốc. 
Điển Luận (Ж ‡3) gồm năm quyển, Luận Văn (GA X) là một thiên trong tác 
phẩm. Ông chủ trương “văn lấy khí làm chủ”, tạo thành phong cách riêng 
của mỗi văn nhân. Ông cường điệu “văn chương là đại nghiệp xây dựng 
quốc gia, là một sự kiện không bao giờ mất” (E BỊ Z K $, f † Z 8 # 
kinh quốc chi đại nghiệp, bất hủ chi thịnh sự). Toàn thiên nhấn mạnh đặc 
điểm, tác dụng, địa vị của những tác phẩm văn học, phản ánh diễn tiến quan 
niệm văn học trong buổi giao thời Hán-Ngụy. 





Diao Chan 

Tiao Ch'an 

Điêu Thuyền яу 
(n.d.) Nữ nhân vật trong Тат Quốc Chí Điễn Nghĩa. Là ca sĩ trong phủ 

quan Tư Đồ Vương Doãn (x.x. Wang Yun). Để giúp Vương Doãn dùng Liên 

hoàn kế (іё Ж З), Điêu Thuyền tự hiến thân, li gián Đổng Trác (х.х. Dong 

Zhuo) và Lã Bố (x.x. Lũ Bu); cuối cùng, mượn tay Lã Bố giết Đống Trác. 


Mī nữ Trung Hoa được mấy người 
Điệu Thuyên khéo diễn lắm trò vui 
Đã đưa cha hão thù con giả 

Lại đẩy Айт non đụng lợn nòi 


Đồng Trác mê say, quên việc lớn 

Lí Nho can gián, mất công toi 

Nổi ghen, Là Bố trừ phăng Đồng 

Công trạng Điêu Thuyền hå phải chơi. 
Thái Cuóng 
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Diao Qu Yuan 
Tiao Ch'u Yuan 
Điêu Khuất Nguyên m ЖЖ 
(t.p.) Trên đường bị đi dày ở Trường Sa (x.x. Chang Sha), Giá Nghị 
(x.x. Jia Yi) có làm bài văn điếu Khuất Nguyên, lời rất lâm li thống thiết. 
Xin trích một vài câu: 
iË ?€ 8 ¡2 2% Sk ФА 4 
Tháo thác Tương lưu hề kính điếu tiên sinh 
i w E] li 2 DARA 
Tao thế võng cực hê nai vẫn quyết thân 
% + % $ ХЕ 
Ó hô! ai tai hê! Phùng thời bất tường 
(Tới sông Tương hê, kính điếu tiên sinh 
Gặp thời cực loạn hê, phá; tự vẫn 
Ó hô! Thương thay hé!) 





Diao Xie 

Tiao Hsieh 

Điêu Hiệp 1% 
(n.d.) Thời Đông Tấn, người đất Nhiêu An (# 3), Bột Hải GF Ж) - 

nay ở tây nam Diêm Sơn (# |), tỉnh Hà Bắc - tự là Huyền Lượng (Ж Ж). 

Đông Tấn sơ, làm Thượng Thư Tả Bộc Xa (ñ # £ 1# Ж), tham dự chế 

định chế độ. Đại Hưng” sơ (318), Nguyên Đế (z, Ф) bị anh em họ Vương ức 

chế, nên dựa vào các kẻ tâm phúc, do đó Điêu Hiệp được phong Thượng Thư 

Lệnh (@ # 4). Khi Vương Đôn (x.x. Wang Dun) cử binh xâm nhập Kiến 

Khang, tức Nam Kinh ngày nay, ông bị sát hại. 


Diao Yu Shan 

Tiao Yu Shan 

Diêu Ngư Sơn 4® Ш 
(đ.d.) Tại phía đông huyện Hợp Xuyên (2 Л), Trùng Khánh (x.x. 

Chong Qing), tỉnh Tứ Xuyên, ở hạ lưu sông Trường Giang. Sông Gia Lăng 

(È Ж) chảy quanh phía bắc, tây nam ngọn núi, còn sông Cừ Giang (# i1) 

chảy ở đông bắc. Tương truyền xưa kia có dị nhân ngồi câu cá ở đây, do đó 

có tên Điếu Ngư Sơn. Thời Nam Tống, năm thứ 3 Thuần Huu (;£ 36), Dư 


“ Đại Hưng (K Ж) hay Thái Hưng (K ##): niên hiệu của Đông Tấn Nguyên Đế (318-321), 
Bột Hải Đại Khâm Mậu (737-793). 
5% Thuần Huu: niên hiệu của Tống Lí Tông (R 2 F). 





240 Ding Hai/Ding Ling 


Giới (A H) xây thành ở chân núi, tên gọi Điếu Ngư thành. Thế kỉ thứ 13, 
Khả Hãn Mông Cổ là Mông Ca (x.x. Meng Ge) đem quân vây thành mấy 
tháng mà không hạ được, vì vậy cả núi lẫn thành đều nối tiếng. Đời Tống, 
thành nằm trong địa hạt quản trị của Hợp Châu. 





Ding Hai 

Ting Hai 

Định Hải Z$ 
(d.d.) Cựu huyện danh, ở phía nam Chu Sơn quần đảo (# ш # 6), 

đông bắc tỉnh Chiết Giang. Nhà Minh lập Định Hải vệ (Ж ;$ f#7); nhà Thanh 

đổi thành huyện, sau đổi thành Trực Lệ sảnh (iñ #Ë Æ). Năm 1912, phục lại 

huyện. Năm 1987, triệt tiêu; rồi cho hợp với Phổ Đà huyện (# Pè #) để 

thành lập Chu Sơn thị (ЖШ F). 





Ding Heng Gao 
Ting Heng Kao 
Đỉnh Hành Cao THS 

(n.d.) Sinh năm 1931 tai Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Năm 1952, tốt 
nghiệp ngành Kĩ sư cơ khí Đại học Nam Kinh. Năm 1953, gia nhập Đẳng 
Cộng sản. Nghiên cứu viên tại Trung Quốc Quang Học Tinh Mật Cơ Giới 
Viện (Institute of Optics and Fine Mechanics), thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học. Năm 1957, du học Liên Xô. Năm 1961, Phó Tiến sĩ Khoa học kĩ thuật 
tại Viện Khoa học Leningrad. Sau khi hổi hương (1961), nám giữ nhiều chức 
vụ quan trọng về kĩ thuật, thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 1988, được thăng hàm 
Trung tướng. Tham gia trong các chương trình nghiên cứu, thiết kế các chiến 
lược đạo đạn (strategic missiles) và phóng vệ tinh. Năm 1984, được tặng huy 
chương tưởng thưởng những thành quả đạt được. 

Về trước tác: 

Tác giả cuốn Tinh Mật Cơ Giới Truyện Động Tinh Độ Dữ Khắc Hoạch 
Kĩ Thuật (fh # W M ($ $ h Жой š| $| 44 i) (Precision and Scale 
Technology of Precision Machinery). 

Dịch giả cuốn Quang Học Nghỉ Khi Thủ Sách (Ж, 9 @& 3 4 А) 
(Handbook of Optical Instruments). 


Ding Ling 

Ting Ling 

Đinh Linh TẸ 
(c.t.) Tên chủng tộc thời xưa, cũng viết (T £). Thời Hán, được phân bố 

ở phía nam Bối Gia Nhĩ HÒ (Я о I Я) ngày nay. Những năm đầu thời Tây 


Ding Ru Chang/Ding Wei 241 


Hán, bị Hung Nô (х.х. Xiong Nu) tần sát. Năm thứ 3 Bản Thủy”” nhà Hán 
(71 trước c.n.), năm thứ 2 Nguyên Hòa nhà Đông Hán (85 sau c.n.), Vĩnh 
Nguyên” nguyên niên (89 sau c.n.). phối hợp với Hán quân, hiệp đồng các 
chủng tộc Ó Tôn (É; 3$), Ó Hoàn (5, 42), Tiên Ti (8 #), đánh bại Hung 
Nó, buộc chúng phải dời sang phía tây. Thời Tây Tấn, Đông Tấn, Nam Bắc 
triểu, tại cảnh nội của Tấn (2), Kí (#) có Dinh Châu Binh Linh (Z # T 
$), Trung Sơn Định Linh (P h T $), Bắc Địa Định Linh (46 ЖЬ T 3), 
dẫn dẫn hòa hợp với các chủng tộc khác. 





Ding Ru Chang 
Ting Ju Ch'ang 
Dinh Nhữ Xương T k Š 
(n.d.) Hải quán Đô đốc thời Thanh mat, tự Vũ Đình ( # 3£), cũng viết là 
Vũ Đình (r ЖЕ); người дат Lô Giang (й ¿r), tỉnh An Huy. Thiếu thời, tham 
gia Thái Bình quân; theo Trình Học Khải (42 # 2#) đầu hàng hệ quân phiệt 
Tương (Яй). Tham gia trấn áp Niệm Quân (1$ Ж) (х.х. Nian Jun). Quang Tự 
nguyên niên (1875), được phái sang Anh để thương lượng việc mua chiến 
ham. Năm 1888. Bắc Dương ham đội được thành lập, ông được dé cử làm 
Hải quân Đô đốc. Trung-Nhật chiến tranh bộc phát tháng 9/1894, ông chỉ 
huy ham đội, chuyển vận quân đội tới Triểu Tiên; trên đường về, xảy ra 
cuộc chiến với hạm đội Nhật. Ông bị thương, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu. 
Sau nhận lệnh của Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang), rút về bảo vệ Uy 
Hải Vệ (ж Ж О) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Tháng 2 năm sau (1895), hải 
quân và lục quân Nhật bao vây Uy Hải Vệ. Ông chiến bại, uống thuốc độc 
tự tử trên đảo Lưu Công (#j 2+), thọ 59 tuổi (1836-1895). 





Ding Wei 

Tỉng Wei 

Binh Vị TH 
(n.d.) Thời Bắc Tống. Người đất Trường Châu (& 3), Tô Châu (Ж Ж), 

tỉnh Giang Tô; tự là Vị Chi GR +). Tiến sĩ thời Thuần Hóa. Thời Chân Tông 

Cảnh Đức, làm Hữu Gián Nghị Đại Phu (5 #& Җ K Ж), quyển Tam Ti Sứ 

(Z. š) (Ф). Thiên Hi” năm thứ 3 (1019). làm Tham Tri Chính Sự (£ #ø Ж 

Ж). Năm sau, ép Khấu Chuẩn (х.х. Kou Zhun) phải từ chức. Được thăng 

làm Tể Tướng, phong Tấn Quốc Công, câu kết với hoạn quan Lôi Doãn 


® Bàn Thủy ( t): niên hiệu của Hán Tuyên Để (73-70 trước c. n.). 

7 Vinh Nguyên (Жж ñ): niên hiệu của Hán Hòa Đế (89-105), Nam triểu Tế Đông Hôn Hầu 
Tiêa Bảo Quyển (499-501). 

7! Tiên Hi (£ 1Ä): niên hiệu của Tống Chân Tông (1017-1021), Tây Liêu Mat Chủ (1178-1211). 
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Cung (5 Я, Ж), độc chiếm quyễn chính. Сап Hung” nguyên niên, sau khi 
Nhân Tông lên ngôi, ông bị biếm ra Nhai Châu (x.x. Ya Zhou) làm Ti Hộ 
Tham Quân (8] Р ©). Mất tại Quảng Châu (x.x. Guang Zhou) năm 
1037, thọ 71 tuổi (966-1037). 





Ding Wen Chang 

Ting Wen Ch“ang 

Dinh Văn Xương тхе 
(n.d.) Sinh năm 1933, tại huyện Тис. tỉnh An Huy. Năm 1951, nhập học 

Giải Phóng quân Đệ thập lục Bộ bình Học hiệu. Năm 1956, gia nhập Đẳng 

Cộng sån. Năm 1988, Chủ nhiệm Chính trị bộ của Không quân. Đại biểu 

Nhân dân Toàn quốc khóa 7, Thiếu tướng Không quân. 





Ding Xiang 
Tỉng Hsiang 
Định Tương z% 

(đ.d.) 1/ Tên quận, được thành lập năm thứ I1 Hán Cao Đế (196 trước 
c.n.). Hạt cảnh tương đương ngày nay là một dải gồm Thanh Thủy Hà G Ж 
3T), Hòa Lâm Cách Nhĩ (á#e Ж 4 Ñj), Trác Tư (Ж Ñ) ở phía bắc Trường 
Thành, thuộc Nội Mông Cổ. 

2/ Tên huyện, do nhà Tây Hán thiết lập, trị sở ngày nay tại đông nam 
Hó Hòa Hạo Đặc thị PF 4ø ;& d} $) (х.х. Hu Не Hao Те), Nội Mông Сб. 
Cuối thời Kiến An nhà Đông Hán thì bị phế bỏ. 

3/ Tên huyện, tại trung bộ tỉnh Sơn Tây. Danh thắng cổ tích có: 

- Quan Đế Miếu (li # AA). 

- Hồng Phúc Tự (4 % +). 

- Bạch Phật Đường (ứ 48 $). 





Ding Yuan 

Ting Yuan 

Đỉnh Nguyên TA 
(n.d.) x.x. Lü Bu. 





Ding Zhou 

Ting Chou 

Định Châu # H 
(đ.d.) 1/ Tên châu, được thành lập năm thứ 3 Thiên Hưng” thời Bắc 


7? Сап Hưng ($6 #8): niên hiệu của Tống Chân Tông (1022). 
' Thiên Hưng (Ж #8): niên hiệu của Bắc Nguy Рао Vũ Đế (398-404), Tùy mat Lưu Vũ Chu 
(617-620). Kim Ai Tông (1232-1234). 
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Nguy (400). Hạt cảnh tương đương ngày пау góm các dia khu Tân Tập (Ж 
+), Tỉnh Hình (4 К), Nhiêu Dương (4$ 5). An Quốc (2 B), Mãn Thành 
(1# Жо, tỉnh Hà Bắc. 

2/ Tên thị, tại nam bộ Bảo Định thị (t$ £ ?E), tỉnh Hà Bắc, 





Do Đo 
x.x. Duo Duo. 





Dong Bi Wu 
Tung Pi Wu 
Đống Tất Vũ $ < Á 

(n.d.) Nhà cách mạng Công sån Trung Quốc. Nguyên tên là Hiển 
Tông (# rg). tự là Khiết Dư CE &). hiệu Bích Ngũ (8 (8). Còn có tên là 
Dụng Uy ( BJ 8); người đất Hoàng An (х.х. Huang An), tỉnh Hó Bắc. Năm 
1911. gia nhập Đồng Minh Hội (х.х. Tong Meng Hui). tham gia Tân Hợi 
Cách Mang (x.x. Xin Hai Ge Ming). Năm 1914, du học Nhật Bản; năm 
1917, tốt nghiệp Đại học tư thục Đông Kinh. Mùa thu năm 1920, cùng Trần 
Đàm Thu (x.x. Chen Tan Qiu) kiến lập một tiểu tổ Cộng sản Chủ nghĩa tại 
Vũ Hán (х.х. Wu Han). Tháng 7/1921, tham gia Đệ nhất Toàn quốc Đại 
biểu Đại hội. Sau, giữ chức Ủy viên tỉnh Hồ Bắc. Năm 1924, sau cuộc hợp 
tác Quốc-Cộng, làm Ủy viên Trung ương chấp hành ủy hội của Quốc dân 
Đăng. Năm 1928, du học Mạc Tư Khoa. Sau cuộc Trường chinh (x.x. Wan 
Li Chang Zheng), làm Hiệu trưởng Trường Đảng ở miễn bắc Thiểm Tây. 
Trong thời kì kháng Nhật, là đại biểu Cộng sản trong cuộc đàm phán với 
Quốc dân Đẳng. Đã từng khai triển công tác thống nhất chiến tuyến các 
dân tộc kháng Nhật. Năm 1945, đại diện giải phóng khu, tham gia hội nghị 
của Liên Hiệp Quốc tại Cựu Kim Sơn (San Francisco); sau, trải các chức 
Phó Thư kí Trung-Cộng Trung ương Nam phương Cục. Bộ trưởng Tài 
chính, Thư kí Hoa Bắc cục, Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Hoa Bắc. Sau 
thời kì Kiến quốc (1949), trải các chức Phó Tổng lí Chính vụ viện, kiêm 
Chủ nhiệm Chính pháp Ủy viên Hội: Viện trưởng Tối Cao Nhân dân Pháp 
viện; Toàn quốc Chính hiệp Phó Chủ tịch; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa; tham gia công tác dự thảo tân hiến pháp; Ủy viên 
Trung ương Đảng đệ lục khóa; Ủy viên Trung ương Chính trị cục đệ thập 
khóa. 

Ngày 2/4/75, bị bệnh và mất tại Bắc Kinh, thọ 89 tuổi (1886-1975), để 
lại 

Đống Tất Vũ Tuyển Tập ($ L Ж E Ж). 

Đồng Tất Vũ Thí Tuyển (Ж L K 4#). 
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Dong Cheng 
Tung Ch“eng 
Đổng Thừa # + 
(n.d.) Trong cuộc đi săn hươu ở Hứa Điển, Tào Tháo (х.х. Cao Cao) đứng 
trước mặt vua Hiến Đế, nhận lời chúc mừng của các đại thần. Nhà vua về đến 
cung, thấy tủi mà khóc. Theo kế của Phục Hoàn, thân phụ của Phục Hoàng 
hậu, vua cắn đầu ngón tay lấy máu viết tờ mật chiếu kêu gọi diệt trừ Tào 
Tháo. bảo Phục Hoàng hậu may vào trong lần lót gấm tía ở trong dai ngọc và 
trao cho Sa Ki Tướng Quân Đổng Thừa. Việc bại lộ. Tào Tháo đem Đổng 
Thừa, Vương Tử Thục, già trẻ mấy họ ra cửa thành chém hết. Lại vào cung, 
sai võ sĩ bắt Đổng Quý Phi, em gái Đổng Thừa, đem ra thất cổ ở cửa cung. 





Dong Du 

Tung Tu 

Đông Đô Ф. Жү 
(d.d.) Nhà Chu lấy Vương Thành làm Đông Đô, nay tai phía tây huyện 

Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Quang Võ Đế nhà Đông Hán 

đóng đô ở Lạc Dương, cũng gọi là Đông Đô, để đối với Tây Hán, đô ở 

Trường An (x.x. Chang An) tại phía tây. 


Dong Fang Shuo 
Tung Fang Shuo 
Đông Phương Sóc # 2 Ў 

(n.d.) Tây Hán văn học gia; người huyện Yếm Thứ (Ж Ж), Bình Nguyên 
(Ф #) - nay ở đông bắc huyện Lăng (f$), tỉnh Sơn Đông - có thuyết cho là ở 
đông Huệ Dân ( #. R), tỉnh Sơn Đông, tự là Mạn Thiên ($ 44). Thời Hán Võ 
Đế, làm Thị Trung (fF Ф), thích văn chương và kể chuyện vui. Trong câu 
chuyện với nhà vua, thường dùng chuyện khôi hài, hoạt kê, ngụ ý khuyên 
gián. Có đưa ra kế sách làm nước cường thịnh, nhưng không được chú ý. Mất 
năm 93 trước c.n., thọ 61 tuổi (154 - 93 trước c.n.), để lại: 

Đáp Khách Nan (3 # Ж). 

Phi Hữu Tiên Sinh Luận (ЗЕ Җ & +3 38). 


Dong Ge 
Tung Ke 
Đông Các ж М 
(c.q) Cơ quan phụ trách văn thư bên canh vua. 
(d.t.) Đời Hán, Té Tướng Công Tôn Hoằng (x.x. Gong Sun Hong) mở 
điện Đông Các để tiếp các hiển sĩ. 
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Dong Guan 

Tung Kuan 

Đông Quan < 
(c.v.) Tên gọi chức vụ của Bộ trưởng Bộ Công chính (thời nhà Chu). 





Dong Han 

Tung Han 

Đông Hán * Ж 
(t.đ.) Tên triêu đại, còn có tên là Hâu Hán ( Ж). Kể từ Lưu Tú, tức Hán 

Quang Võ Đế (x.x. Han Guang Wu Di) xưng Đế năm 25 sau c.n. đến Tào Phi 

thay nhà Hán (х.х. Cao Pi) năm 220 sau c.n., cộng l4 vua, tôn tại 196 năm. 

Nhân vì quốc đô Lạc Dương (x.x. Luo Yang) ở phía đông, Tây Hán quốc đô 

Trường An (nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây) nên triểu đại có tên là Đông Hán. 





Dong Hu 
Tung Hu 
Đổng Hồ # 35 
(n.d.) Thời Đông Chu, là quan Thái 50 (K £) nước Tấn. Mặc dù Triệu 
Xuyên (48 Л) ra lệnh các võ sĩ giết hôn quân Tấn Linh Công (х.х. Jin Ling 
Gong). ông vẫn chép “Tháng 7 năm Ất Sửu, Triệu Thuẫn (x.x. Zhao Dun) 
giết vua là Di Cao ở Đào Viên”, vì ông cho rằng Triệu Thuần, tuy ở cách xa 
kinh thành cả 100 dặm lúc xảy ra cuộc mưu sát, nhưng khi trở về lại không 
trị tội kể phản nghịch, mới chính thực là người chủ mưu. Triệu Thuẫn yêu 
cầu sửa lại, ông thà chết chứ không chịu. Thấy ông là một Sử quan có chí 
khí, Triệu Thuẫn bỏ qua, không trị tội. 





Dong Hu 

Tung Hu 

Đông Hỗ + ở 
(c.t.) Cổ tộc danh. Vì định cư ở phía đông Hung Nô (x.x. Xiong Nu) nên có 

tên trên. Từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, ở giáp Yên quốc, sau bị tướng Yên là 

Tần Khai (Ж M) phá, nên thiên di. Thời Tân mat, Đông Hó cường thịnh, quay 

sang đòi Hung Nô phải triều cống và nhường đất. Sau bị Thiên Vu Hung Nô là 

Mao Đốn (8 H) đánh bại, một chi rút về núi Ó Hoàn (É; $8) nên lấy tên Ó 

Hoàn (,5, #5), một chỉ về núi Tiên Ti (8 £) và lấy tên Tiên Ti (# 9). 





Dong Jian Hua 

Tung Chien Hua 

Đống Kiến Ноа EE] 
(n.d.) Người được hội đồng dân cử bầu ra để trông coi việc hành chính 
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cho Hương Cảng và cũng để tiếp xúc với nhà cẩm quyền Trung Quốc sau khi 
hải cảng này được nhà cẩm quyền Anh trao trả cho chính phủ Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa ngày 1/7/1997, 

Ông xin từ chức đầu năm 2005. 





Dong Jin 

Tung Chin 

Đông Tấn Ф 
(t.đ.) Tên triểu đại. Sau khi Tây Tấn (х.х. Хі Ип) bị diệt vong vào năm 

317 sau c.n., Tư Mã Duệ. tức Tấn Nguyên Đế (x.x. Jin Yuan Đi) tại Kiến 

Khang (x.x. Jian Kang) - nay là Nam Kinh. tỉnh Giang Tô - lập lại chính 

quyển, sử gọi Đông Tấn. cùng với Tây Tấn. hợp thành Lưỡng Tấn. Đến năm 

420 bị Lưu Du (x.x. Liu Yu) diệt, công tất cả là 11 vua. trải 104 năm. 





Dong Lan 
Tung Lan 
Đông Lan Ж Ж 
(đ.d.) Tên huyện, tại bắc bộ Trang tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Tây. Ủy 
ban hành chính đặt tại Đông Lan trấn. Nhà Tống thiết lập Cơ Mi Lan Châu 
(Ж # WÑ JH); Nguyên dôi ra Đông Lan Châu. Từ năm 1912, đổi thành Đông 
Lan huyện. Danh thắng cổ tích có: 
- Ích Thọ Kiểu ( š 4 14). 
- Đông Li Động (Ж # 1). 





Dong Lin Dang 
Tung Lin Tang 
Đông Lâm Đảng ЖҰ 
(ch.tr.) Tập đoàn chính trị của các sĩ phu vùng Giang Nam (х.х. Jiang 
Nan) thời Minh mat. Sau Thần Tông, niên hiệu Van Lịch (x.x. Wen Li), 
chính trị càng ngày càng hủ bại, xã hội mâu thuẫn, phân hóa. Năm thứ 22 
Vạn Lịch (1594). sau khi bị cách chức, Cố Hiến Thành (x.x. Gu Xian 
Cheng), người đất Vô Tích (x.x. Wu Xi), hồi hương cùng với Cao Phan Long 
(S % 18), Tiền Nhất Bản (4 — Ж), dạy học tại Đông Lâm Thư Viện (Ж 
Ж # Be), phê bình triêu chính, bình luận các nhân vật và được đại bộ phận 
sĩ phu trong nước nhiệt liệt hưởng ứng. Họ được cả sự ủng hộ, giao kết ngầm 
của các đại thần trong triểu như Lí Tam Tài (x.x. Li San Cai), Triệu Nam 
Tỉnh (x.x. Zhao Nan Xing); chủ trương diệt tham quan ó lại, đòi triểu đình 
thi hành cải cách, cho người dân có quyền đạo đạt thỉnh nguyện lên triu 
đình. Dưới thời Hi Tông (x.x. Xi Zong), Ngụy Trung Hiển chuyên quyền 
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(x.x. Wei Zhong Xian). Vì vạch tội Nguy Trưng Hiển nên Dương Liên (x.x. 
Yang Lian) và Tả Quang Đẩu (x.x. Zuo Guang Dou) bị tống giam, rỗi bị sát 
hại cũng với Hoàng Tôn Tố (x.x. Huang Zun Su), Chu Thuận Xương (8) АЯ 
8) (x.x. Zhou Shun Chang). Nguy Trung Hiển sai người biên Тат Triểu 
Yếu Điển (x.x. San Chao Yao Dian). mượn để của 3 vụ án là Đĩnh Kích Án 
(x.x. Ting Ji An), Hồng Hoàn Án (x.x. Hong Wan An), Di Cung Án, để vu 
cho những người chống đối ông đều thuộc Đông Lâm Đảng với ý dó tiêu diệt 
họ. Năm thứ 7 Thiên Khải (1627). sau khi Hoàng đế Tư Tông, niên hiệu 
Sùng Trinh. lên ngôi (х.х. Ming Si Zong). Nguy Trung Hiển bị bắt giam và 
tự sát, và từ đó thành viên Đông Lâm Đẳng mới khỏi bị sát hại một cách oan 


А 
uống. 





Dong Ling 

Tung Ling 

Đông Lăng £ 
(d.t.) Còn có tên là Phúc Lăng (3# Е), nằm trong một khu rừng, cách 

Thẩm Dương 8 km. Đây là nơi an táng Thanh Thái Tổ Nó Nhĩ Cúp Xích và 

Hoàng hậu. 





Dong Nan Hu Bao 
Tung Nan Hu Pao 
Đông Nam Hỗ Bảo Ж dụ # 1# 
(ch.tr.) Trong thời gian vận động của Nghĩa Hòa Đoàn (x.x. Yi He 
Tuan) thời Thanh mạt, Anh quốc sách đông các Tổng Đốc, Tuần Phủ tại 
các tỉnh ở đông nam Trung Quốc hoạt động bảo vệ quyền lợi của Anh quấc 
và các liêt cường tại lưu vực sông Trường Giang. Năm Quang Tự thứ *ó 
11900), khoảng tháng 6. Tổng Lãnh sự Anh ở Thượng Hải sách động ТЗ 
Tuyên Hoài (х.х. Sheng Xuan Runi) liên tết với Tổng Đốc Lưỡng Giang 
(x.x. Liang Jiang) Luu Khân Nhất (xa. Liu Kun Yi); Hồ Quảng Tổng Đốc 
Trương Chị Động (x.x. Zhang Zhi Dong) cùng với Lãnh sự tại Thượng 18: 
của các cường quốc thương định “Đông Nam Bảo Hộ Ước Khoản” (Ж ф 
4# Ж #93 3k) và “Báo Hộ Thượng Hải Thành Sương Nội Ngoại Chương 
Trình” (f s£ Е А #X Ла A bh # 32). quy định các tô giới ở Thượng Hải 
do liệt cường cộng đồng bảo hộ; Trường Giang, Tô Châu (x.x Su Zhou), 
Hàng Châu (x.x. Hang Zhou) nội địa quy về Tổng Đốc. Tuần Phủ các tỉnh 
bảo hộ. Lưỡng Quảng (x.x. Liang Guang) Tổng Đốc Lí Hồng Chương (x.x. 
Li Hong Zhang) và Sơn Đông Tuần Phủ Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi 
Kai) cũng gia nhập. Sau. vì tình hình biến đổi nên chưa chính thức được kí 
kết. 
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Dong San Sheng 

Tung San Sheng 

Đông Tam Tỉnh # = ж 
(đ.d.) Chỉ ba tỉnh ở mièn đông bắc Trung Hoa, gồm: Liêu Ninh, Cát 

Lâm, Hắc Long Giang. Vùng đất nằm ở phía đông Sơn Hải Quan (x.x. Shan 

Hai Guan), cho nên có tên là Đông Tam Tỉnh, còn được gọi là Quan Đông 

Tam Tỉnh. 








Dong Shan 
Tung Shan 
Đông Sơn Ж 
(d.d.) 1/ Tên núi, có ở ba nơi: 
- Ó tây nam huyện Thượng Ngu (+ /Ë), tỉnh Chiết Giang, nơi Tạ An (Ж 
3) (х.х. Xie An) đời Tấn đến ở ẩn. 
- Ở phía tây huyện Lâm An (E$ Ж), tỉnh Chiết Giang. 
- б đông bắc huyện Phiên Ngu (Æ $), tỉnh Quảng Đông. 
2/ Tên huyện, tại Chương Châu (Ж #1), tỉnh Phúc Kiến. Danh thắng cổ 
tích có: 
- Thủy Trại Đại Sơn (КОЖ K h). 
- Cổ thành Đẳng Sơn (49 Ш). 
- Bát Xích Môn (A Á Р). 
- Thạch Trai (2 Ж). 


Dong Tỉng Hu 

Tung T'ing Hu 

Động Đình Hồ F) Ж 3 
(đ.d.) Hó Động Đình nằm ở phía đông bắc tỉnh Hó Nam, là một trong 

năm hó (Ngũ Hồ) lớn nhất của Trung Quốc. Với 3.900 кт’, nó là hó lớn thứ 

hai. Trong hồ có đảo Quân Sơn (Æ h), đông ngan có Nhạc Dương Lâu (х.х. 

Yue Yang Lou). Đây là nơi xảy ra trận Xích Bích (x.x. Chỉ Bi) thời Tam 

Quốc giữa quân nước Ngụy của Tào Tháo (x.x. Cao Cao) và quân của Chu 

Du (x.x. Zhou Yu) nước Đông Ngô. Là danh thắng vào bậc nhất của toàn 

quốc. 





Dong Tu Jue 

Tung T'u Chueh 

Đông Đột Quyết ERR 
(c.t.) Tên chủng tộc thời xưa. Năm thứ 2 Khai Hoàng nhà Tùy (582), 

Khả Нап Thủy Ва La (35 Ж #) và Khả Нап Đạt Đâu (i£ šñ) phân Đột 
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Quyết (x.x. Tu Jue) ra làm hai bộ Đông và Tây. Ngay trong nội bộ Đông 
Đột Quyết, cũng có sự tranh quyển giữa các Khả Hàn, nên thường bị Tây 
Đột Quyết áp bức. Kết quả Đông Đột Quyết phải hướng về nhà Tùy, xin cầu 
hôn để kết thân, nạp cống và xưng thần. Năm thứ 4 Trinh Quán đời Đường 
Thái Tông (630), Khả Hàn Hiệt Lợi (38 41) quấy nhiễu biên cương, bị bắt 
giam, Đông Đột Quyết diệt vong. Cao Tông Vĩnh Thuần” nguyên niên 
(682), thủ lĩnh Cốt Dót Lộc CF =E ЖЕ) phục hưng, nhiều đời sau giao thương 
với Đường, làm cho kinh tế và văn hóa được phát triển, Năm thứ 3 Thiên 
Bảo” (744), nhân nội loạn và giảm dân số, bị Hồi Hột (x.x. Hui He) phá. 





Dong Wei 

Tung Wei 

Đông Ngụy Ф Ж 
(t.d.) Tên triểu đại, nguyên thuộc Bắc triều. Hiếu Vũ Đế, không chịu sự 

áp chế của Cao Hoan (x.x. Gao Huan) chạy tới Quan Trung (x.x. Guan 

Zhong), Hoan bèn lập Nguyên Thiện Kiến (4, # R) làm vua, tức Hiếu 

Tĩnh Đế, thiên đô về Nghiệp (3⁄8) - пау ở tây nam Lâm Chương (85 #'), tỉnh 

Hà Bắc - sử gọi Đông Ngụy. Lãnh thổ gồm Lạc Dương (x.x. Luo Yang), 

nguyên ở phía đông đất của Bắc Nguy. Năm 550 bị Cao Dương (x.x. Gao 

Yang). con của Cao Hoan, chiếm đóng. Triểu đại kéo dài được 17 năm. 








Dong Yuan 
Tung Yuan 
Đổng Nguyên ЖЖ 


(n.d.) Ngũ Đại Nam Đường họa sĩ. Viết Nguyên (2%) hoặc Nguyên (Z). 
Tự là Thúc Đạt (4% i£), người đất Chung Lăng (3$ f) - nay ở tây bắc Tiến 
Hiền (i# ), tỉnh Giang Tây. Làm Bắc Uyển Phó Sứ, người đời gọi ông là 
Đống Bắc Uyển (# 3k, #6). Chuyên vẽ tranh thủy mặc, nhân vật, cop, trâu, 
rồng. Cùng với Cự Nhiên (x.x. Ju Ran), xưng Đổng Cự (# E), thuộc Nam 
Phương Sơn Thủy Họa Phái. Những tác phẩm còn tôn tại gồm: 

Hạ Sơn (X d); 

Hạ Cảnh Sơn Khẩu Dai Độ (8 5 dı a 4); 

Tiêu Tương (% Ja); 

Long Тис Giao Dân (ЗЕ TA 2R R); 

Khê Ngạn (Ж Ж). 

Ông mất vào khoảng năm 962. Không rõ năm sinh. 


?* Vĩnh Thuần (k 2#): niên hiệu của Đường Cao Tông (682-683). 
7 Thiên Bảo (Ж Ж): niên hiệu của Đường Huyền Tông (742-756). và Ngô Việt Tiền Lưu 
(5# #4 $k 3#) (908-912). 


250 Dong Zhong Shu/Dong Zhou Lie Guo Zhi 


Dong Zhong Shu 
Tung Chung Shu 
Đổng Trọng Thư #4 

(n.d.) Tây Hán triết học gia, kiêm văn, kinh học đại sư: người đất 
Quảng Xuyên (Ж ЛІ) - nay ở tây nam huyện Cảnh (Ж), tỉnh Hà Bắc. Từng 
làm Bác Sĩ thời Cảnh Đế; làm Tướng (48) cho Giang Đô Vương GCL р E), 
rỗi cho Giao Tây Vương (# 095 £). Khảo cứu sách Xuân Thu Công Duong 
Truyện (Ж ЯХ 2; 4 1%). Học thuyết của ông lấy tư tưởng Nho gia làm trung 
tâm, căn cứ theo các thuyết và luận cứ sau: 

- Âm Dương Ngũ Hành (FË % 5 47); 

- Tứ Quyền: Thân Quyển, Quân Quyền, Phụ Quyền. Phu Quyền (09 Ж: 
Mb dR. B lí, 4 lệ, K lì): 

- Thiên Nhân Cảm Ứng (Trời và Người cùng cảm ứng) (Á А Ж Ж); 

- Thiên Bất Biến. Рао Diệc Bất Biến (Trời không biến đổi, Рао cũng 
không biến đổi) (K Ж $ W JF f Ë); 

- Tam Cương Ngũ Thường (Z #4 A Ж). 

Học thuyết của ông có ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ sau. Thấy mâu 
thuần giữa các giai cấp trong xã hôi ngày càng lớn, ông chủ trương hạn chế 
số đân chiếm nhiều ruộng và giúp đỡ người nghèo. 

Ông được người đời biết đến qua ba bài đối sách. hậu thế gọi là Thiên 
Nhân Tam Sách (Ж A Z. Ж), để đối lại ba bài sách do vua Hán Vũ Để đưa ra. 

Mặc dù nghỉ quan vào năm 121 trước c.n., ông vẫn được hỏi ý kiến mỗi 
khi quốc gia có đại sự. Ông có làm bản tấu trình lên vua, khuyên nên bỏ 
chính sách độc quyển muối và sắt. 

Ông mất năm 104 trước c.n., thọ 75 tuổi (179 -104 trước c.n.), để lại: 

Xuân Thu Phỏn Lộ (x.x. Chun Qiu Fan Lu); 

Thiên Nhân Tam Xách (RA Z $), 

Đổng Tử Văn Tập CE + x. Ф). 





Dong Zhơu Lie Guo Zhi 

Tung Chou Lieh Kuo Chih 

Đông Chu Liệt Quốc Chí 3 F) #] R š 
(t.p.) Thời nhà Minh, dựa vào các câu chuyện kë trong dàn gian, Dư 

Thiệu Ngư (£ r #,) soạn thành bộ sách Liệt Quốc Chi, gồm tám quyển. 

Cuối đời Minh, Phùng Mộng Long CH # X) (х.х. Feng Meng Long) phi 

thêm nhiều chuyện khác và đổi tên thành Tân Liệt Quốc Chí (# 3) BỊ 2). 

gồm hơn 100 hồi. Đến thời Сап Long nhà Thanh, 541 Nguyên Phóng (Ж х, 

34) viết thêm phần bình luận ở cuối mỗi hôi và đổi tên thành Đông Chu Liệt 

Quốc Chí. Đây là một bộ tiểu thuyết lịch sử rất nổi tiếng không những ở 
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Trung Quốc mà còn cả trên thế giới và mọi người đều say mê đọc một cách 
thích thú. Nó phản ánh một giai đoạn cực Kì sôi động trong lịch sử Trung Hoa 
thời Đông Chu, từ 771 đến 256 trước c.n., còn được biết đến với tên Xuân 
Thu-Chiến Quốc. 





Dong Zhuo 
Tung Cho 
Đống Trác *$ 
(n.d.) Những ông vua cuối cùng của nhà Hán vốn yếu hèn, nên ngoại 
thích và hoạn quan hoành hành. Hàng trăm kẻ sĩ bị giết hại, bị giam сіт 
hoặc bị đuối về. Từ triểu Hán Linh Đế (# оф). nhà Hán còn suy hơn nữa. 
Giác nổi lên khấp nơi, đặc biệt có giặc khăn vàng (Hoàng Cân). Triểu đình 
phải phái các đại thẫn làm quan Châu. quan Mục bốn phương để tiču trừ 
giặc, sinh ra cái họa “quán hùng cát cứ”. 
Thời Linh Đế, Đổng Trác, người đất Lâm Đào (85 3L), Lũng Tây (W #4) 

- nay là huyện Dân (OR), tỉnh Cam Túc - tự là Trọng Dĩnh (ff š§), nguyên là 
hào kiệt đất Lương Châu (;# Ж), làm quan Mục ở Tịnh Châu (3+ Ж). Khi 
vua băng hà, đáp lời của Hà Tiến (x.x. He Jin), Đổng Trác mang quân về 
kinh đô Lạc Dương (x.x. Luo Yang), giết hàng ngàn hoạn quan. Dẹp xong 
họa hoạn quan, tự phong làm Tướng Quốc, phế Thiếu Đế (F Æ), sát Hà 
Thái hậu, lập Hiến Đế (x.x. Han Xian Di). Đổng Trác dâm loạn, tần bạo, 
quân hùng tôn Viên Thiệu (х.х. Yuan Shao) lên làm minh chủ, đem quân về 
hồi tội Trác. Trác uy hiếp Hiến Đế, bất rời Lạc Dương chạy về Trường An. 
Về sau, đại thần Vương Doãn (x.x. Wang Yun) dùng con gái nuôi là Điêu 
Thuyền (х.х. Diao Chan) để mê hoặc Lā Bố (х.х. Lü Bu) giết Bóng Trác. 
Toàn gia Dông Trác bị tội xử trầm. 

Lộng hành lấn áp уза triêu Hán 

Sáng Trác gian thần tính doat ngôi 

Kết trì tiểu nhận thành mệt nhóm 

Lập thành nghịch dáng, chiếm nhiều nơi 


Nhờ oai Là Bố, vây bên vững. 
Mê sắc Điêu Thuyễn, cánh tả tơi 
Giành ваї, Phụng Tiên vung họa kích 
Phóng theo cho Đống Trác tiêu đời. 
Thái Cuóng 








Dorgon 
(n.d.) x.x. Duo Er Gun. 





252 Dou Gu/Dou Jian De 


Dou Gu 
Tou Ku 
Đậu Cố ža 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Bình Lăng (F 0 ), Phù Phong (4 M) 
- nay ở tây bắc Hàm Dương (ж, >), tỉnh Thiểm Tây - tự là Mạnh Tôn ( £ 
4#). Là chóng Công chúa Niết Dương G2 %), con gái vua Hán Quang Vũ Đế 
(х.х. Han Guang Wu Di). Thời Minh Đế, làm Phụng Xa Рб Úy (& $ ж 
В), cùng với Kiệu Đô Úy Cảnh Trung (9 #1 Æ Ж £) lãnh 12 ngàn ki binh 
xuất ải Таџ Tuyển GA Ж) tới Thiên Sơn (x.x. Tian Shan), đánh phá Bắc 
Hung Nô Hô Diễn Vương ("Ё фт £), truy kích tới Bồ Loại Hải (Ж #9 3%), 
nay là Ba Lí Khôn Hỗ (2, # 3ф 3), ở tây bắc Ва Lí Khôn, tỉnh Tân Cương. 
Đông Hán lấy lại được Tây Vực. Sau, làm Quang Lộc Huân (Ж, 3# 8#), Vệ 
Úy (#t 89), hiển quý ít ai sánh kịp. Ông mất năm 88. 





Dou Jian De 
Tou Chien Te 
Đậu Kiến Đức Ttủáe 
(n.d.) Thời Tùy mat. Là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của nông dàn tại Hà 
Bắc. Người đất Chương Nam (Ж тё), Thanh Hà GA FT) - nay thuộc vùng 
đông bắc Cố Thành, tỉnh Hà Bắc (x.x. He Bei). Xuất thân là nông dân. 
Từng làm Lí Trưởng. Năm thứ 7 Đại Nghiệp, cầm đầu đoàn 200 người. Vì 
hỗ trợ Tôn Ап Tổ (74 3 48) khởi nghĩa, nên cả gia thuộc bị sát hại; sau 
về đầu quân cho Cao Sĩ Đạt (@& + i£), bấy giờ là thủ lĩnh khởi nghĩa 
quân Cao Kê Bạc (x.x. Gao Ji Bo). Khi Cao Sĩ Đạt tử trận, ông lên thay, 
tự xưng Tướng Quân, dưới trướng có trên 10 vạn quân. Sau, tại Nhạc Thọ 
(# £) - nay là huyện Hiến (Ak 3), tỉnh Hà Bắc - xưng Trường Nhạc 
Vương (K # £), niên hiệu Vu Sửu (+ Æ), đánh chiếm quận Tín Đô (4š 
Җ) và Thanh Hà GA 3ï), giết sạch 3 vạn quân của tướng nhà Tùy là Tiết 
Thế Hùng (x.x. Xue Shi Xiong), thanh thế chấn động khắp nơi. Thừa thế 
đánh phá các quận huyện của tỉnh Hà Bắc. Năm sau, xưng Hạ Vương (Ж 
Æ), lập kinh đô ở Nhạc Thọ, đổi niên hiệu Ngũ Phong (£ Ж), quốc hiệu 
là Hạ (Ж). Ngũ Phong năm thứ 2, giết Vũ Văn Hóa Cập (x.x. Yu Wen 
Hua Ji), phát tang cho Tùy Dương Đế (x.x. Sui Yang Di), phái sứ thần tới 
Lạc Dương triểu kiến Tùy Việt Vương. Chẳng bao lâu, thiên đô về Minh 
Châu (;# Al) - nay là Vĩnh Niên (Ж #), tỉnh Hà Bắc. Ông dùng lễ đối với 
các văn nhân, thi sĩ; mỗi khi chiếm được chiến lợi phẩm, đều chia đều cho 
các tướng sĩ; đối với bản thân, rất cần kiệm, nghiêm khắc. Trong khu đất 
chiếm được, ông dạy dân trông dâu nuôi tằm; không có trộm cướp, thương 
khách đến tá túc được đảm bảo an ninh. Bốn năm sau, Lí Thế Dân (x.x. 
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Tang Tai Zong) dẫn quân vây ham Vương Thế Sung ở Lạc Dương (x.x. 
Wang Shi Chong). ông đem quân tiếp viện, chống cự ở phía tây Huỳnh 
Duong (x.x. Xing Yang), bố trận tại Ngưu Khẩu (Ж u). Thất trận, bị địch 
quân bắt đem về Trường An, rồi bị hạ sát. Ông mất năm 621, thọ 48 tuổi 
(573-621). 





Dou Мо 
Тои Мо 
Đậu Mặc Fẹ 

(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Phi Hương (Ае, %7), Quảng Bình (Ж #)- 
nay thuộc tỉnh Hà Bắc - tự là Tử Thanh (+- 4); sơ danh là Kiệt (1%), tự là 
Hán Khanh (;# p). Cuối đời Kim, ti nan ở Hà Nam (3T r), học у thuật; 
sau chạy tới Đức An (4$ 3) - nay trị sở tại An Lục (& f), tỉnh Hồ Bắc (29 
ЗЕ) - chuyên nghiên cứu lí học đời Tống. Quân Mông Cổ vây hãm Đức An, 
Dương Duy Trung (4 { Ф) chiêu tập các Nho gia. Ông hưởng ứng, tới 
Đại Danh (K. Z), cùng với Diệu Khu (x.x. Yao Shu), Hứa Hành (х.х. Xu 
Heng) giảng dạy lí học; rỗi lại trở về Phì Hương, giảng day kinh thuật. Khi 
Nguyên Thế Tổ (х.х. Yuan Shi Zu) còn là Phiên Vương (4 Е), thường 
hay hôi ông về nghệ thuật trị quốc. Cùng với Diệu Khu, ông được giao phó 
trọng trách giáo huấn Thái tử Chân Kim (x.x. Zhen Jin). Sau khi Nguyên 
Thế Tổ lên ngôi, ông giữ chức Hàn Lâm Thị Giảng Học Sĩ (4 ЖК 14 16 Ж 
+). 

Уап niên, thăng Chiêu Văn Quán Đại Học Sĩ (8 X ?# K 4# +). 

Mất năm 1280, tho 84 tuổi (1196-1280). 





Dou Rong 
Tou Jung 
Đậu Dung Ў = 
(n.d.) Đầu thời Đông Hán. Người huyện Bình Lăng (F få), Phù Phong 
(Ж Ж) - пау ở tây bắc Hàm Dương (x.x. Xian Yang), tỉnh Thiểm Tây. Tự là 
Chu Công (Æ) 2+). Xuất thân trong một gia đình quan lại. Thời Tân (37) mat, 
làm Ba Thúy Tướng Quân (Ж Ж A4 Ж). Sau liên hợp các quận Tửu Tuyển 
GB Ж), Đôn Hoàng (x.x. Dun Huang), cát cứ Hà Tây GT #9), xưng Hành 
На Tây Ngũ Quận Đại Tướng Quân (íf 5] 09 A ЁЁ k 4$ Ж). Kiến Vũ năm 
thứ 5 (29 c.n.), theo Quang Võ Đế (х.х. Han Guang Wu Di), làm Lương 
Châu (# J$) Mục, lãnh binh diệt Ngỗi Khí (x.x. Wei Qi), được phong Ап 
Phong Hầu, làm Đại Tư Không (А š] Ж). Ông mất năm 62 sau c.n., thọ 78 
tuổi (16 trước c.n. - 62 sau с.п.). Con cháu sau này đều hiển vinh. 


254 Dou Tai Hou/Dou Wu 


Dou Tai Hou 
Tou T'ai Hou 
Đậu Thái Hậu #х Б 

(n.d.) 1/ Tây Нап Văn Đế Hoàng hậu: người đất Quán Tân (#9 Ж), 
Thanh Hà (;Ë Ж) - nay ở đông Vũ Ấp (& ё), tỉnh Hà Bắc. Thời Là Hậu 
(х.х. Lü Tai Hou), là thiếp của Đại Vương (f4 Е), tức Văn Đế (х #) sau 
này, sinh hạ Lưu Khải ( 2] 2£). tức Cảnh Đế (Ж ф) sau này. Đại Vương lên 
ngôi, bà trở thành Hoàng hậu. Cảnh Đế kế vị, tôn bà lên Hoàng Thái hậu. 
Bà thích đao Lào. không coi trong Nho thuật. Khi Vũ Đế (3% F) mới lên 
ngôi, bà bãi chức và trục xuất các đại thần Đậu Anh (x.x. Dou Ying), Điển 
Phần (x.x. Tian Fen), Triệu Oẩn (3š ##), Vương Tang (E 96) và Nho sinh 
Viên Có Sinh (# É] +). Băng hà năm 135 trước c.n.. không rõ năm sinh. 

2/ Đông Hán Chương Đế Hoàng hậu (# $ ý Æ); người đất Bình Lăng 
(F 1). Phù Phong (‡k M) - nay ở tây bắc Hàm Dương (x.x. Xian Yang), 
tỉnh Thiểm Tây. Là nữ tàng tôn của Đậu Dung (х.х. Dou Rong). Hòa Đế (4v 
Ф) lên ngôi lúc mới I0 tuổi; bà lâm triều, chấp chính, anh bà là Đậu Hiến 
(х.х. Dou Xian) nám đại quyền. hoành hành bất chấp luật pháp. Sau. Hòa 
Đế cùng hoạn quan Trịnh Chúng (x.x. Zheng Zhong) lập mưu, tru diệt họ 
Đậu. bà bị ép phải từ bỏ quyền hành. Băng hà trong cảnh buôn rầu năm 97, 
không rõ năm sinh. 

3/ Tức Đậu Diệu (# +), Đông Hán Hoàn Đế Hoàng hậu (88 # ў 5); 
người đất Bình Lăng (3 0), Phù Phong (4 W.) - nay ở tây bắc Hàm Dương 
(x.x. Xian Yang), tỉnh Thiểm Tây. Hoàn Đế băng hà, bà lập Linh Đế (# 
Ж), lâm triêu chấp chính, phong phụ thân là Đậu Võ (x.x. Dou Wu) làm Đại 
Tướng Quân. Kiến Ninh nguyên niên (168), Đậu Võ mưu diệt hoạn quan, 
việc bất thành, tự sát. Bà bị đưa đến Vân Đài (2: 5) ở Nam Cung. Băng hà 
năm 172, trong cảnh phẫn uất, không rõ năm sinh. 





Dou Wu 
Tou Wu 
Đậu Võ ER 
(n.d.) Thời Đông Hán, người huyện Bình Lăng (F f$), Phù Phong (4Ã 
BL) - nay ở tây bắc Hàm Dương (x.x. Xian Yang), tỉnh Thiểm Tây. Tự là Du 
Bình (# Ф). Có người con gái là Hoàng hậu, vợ vua Hoàn Đế (x.x. Han 
Huan Di). Giữ chức Việt Ki Hiệu Úy (4# #3 Ж 2), phong Hòc Lí Hầu (Ж 
# 4#). Hoàn Đế băng hà, không có соп nối ngôi, ông lập Linh Để làm vua 
nên được phong Đại Tướng Мап Hi Hầu (A A B £ 12). Cùng với Trần 
Phôn (x.x. Chen Fan) phụ chính. Sau, mưu giết hoạn quan Tào Tiết, Vương 
Phủ. Bị bại lộ và bị Tào Tiết sát hại năm 168, không rõ năm sinh. 
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Dou Xian 
Tou Hsien 
Đậu Hiến FE 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người huyện Bình Lăng (F fk), Phù Phong (4 
MU) - nay ở tây bắc Hàm Dương (х.х. Xian Yang). tỉnh Thiểm Tây - tự là Bá 
Độ (fü FE), em gái ông là Chương Đế Hoàng hậu (# Ф % 5). Chương Đế 
băng hà, Hoàn Đế (е Æ) lên ngôi. Vĩnh Nguyễn nguyên niên (89 c.n.), làm 
Đông Ki Tướng Quân (Ж. 5# 3£ Ж), lãnh binh đánh bại Bắc Hung Nô (3E, á 
4%). truy kích địch tới Yên Nhiên Sơn (Ж 2 di) - пау là Hàng Ái Sơn (%, £ 
1a), Mông Cổ - và ra lệnh Ban Cố (х.х. Ban Gu) cho quán sĩ khắc uy đức 
nhà Hán trên núi Yên Nhiên Sơn. Khải hoàn, được phong Đại Tướng Quân. 
Vua Hòa Đế còn nhỏ, Đận Thái hâu (x.x. Dou Tai Hou) lâm triểu, ông dựa 
vào thế Thái hậu. chuyên quyển làm càn. Lớn lên, vua Hòa Đế cùng hoạn 
quan Trịnh Chúng (х.х. ZhengZhong) định nghị mưu diệt họ Đậu, ông bị bức 
tử năm 92 c.n., không rõ năm sinh. 





Dou Yi 
Tou l 
Đậu Nghi TA 

(n.d.) Thời Ngũ Đại, Tống sơ. Người đất Ngư Dương (;#. #5), Kế Châu 
(2) Л) - nay là huyện Kế (á5), Thiên Tân (X Ф) - tự là Khả Tượng CT $). 
Giỏi thi phú, học vấn uyên bác. Thời Thiên Phúc nhà Hậu Tấn, đậu Tiến sĩ. 
Làm quan ở Chu, được phong Đoan Minh Điện Đại Học Si (4 1# @ KẸ 
+).Ở Tổng, được thăng làm Công Hộ Thượng Thư. Thừa mệnh, chủ soạn: 

Kiến Long Trùng Định Hình Thống (Œ Оф € M $), tức Tống Hình 
Thống (Ж. A 9), gòm 30 quyển. 

Kiến Long Biên Sắc UGE l# % #4), gồm bốn quyển. 

Ông và bốn người em đều tiếp nhau đăng khoa. Phùng Đạo mới tặng 
thân phụ ông là Vũ Quân bài thơ Đậu Thị Ngũ Long, trong đó có mấy câu: 

# lÈ — #4 # Tr 1 ñ BH 2 
(Linh Xuân nhất chu (châu) lão đan quế ngũ chỉ phương) 
Ông mất năm 96ó, thọ 52 tuổi (914-966). 





Dou Ying 

Tou Ying 

Đậu Anh Fz 
(n.d.) Tây Hán đại thần. Người huyện Quan Tân (#8, Ж#) - nay ở đông 

Vũ Ấp (Ж, &), tinh Hà Bắc - tự là Vương Tôn (Е 3#). Là cháu Đậu Thái 

hậu (x.x. Dou Tai Hou). Dưới triểu Hán Cảnh Đế, làm chức quan coi việc 
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trong cung của Hoàng hậu. Vì phản đối Lương Hiếu Vương (# # +) kế 
thừa Đế vị, ông bị Thái hậu ghét bỏ, không cho du triu chính. Nhưng khi hai 
nước Ngê, Sở phản, ông được phong làm Đại Tướng Quân đi chỉnh phạt. Sau 
khi bảy nước được bình định, ông được phong Nguy Kì Hầu (4% Ж 42). Hán 
Võ Đế lên ngôi, dùng ông làm Thừa Tướng (Ж 49). Ông để cao và khuyến 
khích đạo Nho, sĩ tử các nơi vë quy thuận rất đông. Khi em ruột Thái hậu là 
Điển Phần (x.x. Tian Fen) nắm quyền Thừa Tướng, ông bị đố ki; đến lúc 
người bạn thân là Quán Phù (x.x. Guan Fu) bị hạch tội, ông vào cung xin 
gặp vua để cứu bạn, Thái hậu Lí Cảnh Hậu nổi giận, truyền lệnh đem ông ra 
chém và phơi thây ngoài chợ. 





Dou Yue Jiao 
Tou Yueh Chiao 
Đấu Việt Tiêu FIA gk 

(n.d.) Thời Đông Chu, là quan Lệnh Doãn (4 #) nước Sở. Cây mình 
có tài và là hậu duệ của một dòng họ có công lớn với nước Sở, ông nổi loạn 
chống lại Sở Trang Vương, giết quan Tư Mã ( š] $) là Vi Giả. Trong một 
cuộc thi bắn tên, ông bị Dưỡng Do Cơ (x.x. Yang You Ji) bắn chết. 





Du Cha Yuan 

Ти Ста Yuan 

Đô Sát Viện WER 
(c.q.) Cơ quan độc lập, nhân viên được tuyển trong giới quan lại trẻ, 

chức thấp nhưng được tiếng liêm chính. Có quyền trách hạch các quan; tuần 

hành trong cả nước. Mỗi lần đi thanh tra, họ xét lại các vụ xử kiện, nhận báo 

cáo của các quan địa phương và cả những đơn khiếu nại, kêu oan của dân. 

Có quyển trình bày trực tiếp với vua. Tuy quyển hành rất lớn nhưng lại 

không được luật pháp che chở, hoàn toàn tùy thuộc ý nhà vua, cho nên phần 

đông không dám trực ngôn. 


Du Fu 

Tụ Fu 

Đỗ Phủ +Ñ 
(n.d.) Thi sĩ nổi danh đời Đường (712-770). Ông là dòng dõi Đỗ Dự 

(x.x. Du Yu), tướng quân đời Tấn, con trai của Đỗ Nhàn (Ж Р) và cháu 

của Đỗ Thẩm Ngôn (х.х. Du Shen Yan). Tổ tịch ở Tương Dương (# 1), 

tỉnh Hỗ Bắc; từ tàng tổ, thiên di tới huyện Củng (Ж) - nay là Củng Nghĩa 

(Ж Ж), tỉnh Hà Nam; tự là Tử Mĩ (+ 2, hiệu là Thiếu Lăng (+ Ж). 

Mẫu thân mất khi ông mới hai tuổi; năm người em đều là con của bà kế 

mẫu. Ông được gửi tới nhà cô ruột ở Hà Nam nuôi dạy. Ông rất thông 





Du Fu/Du Fu 257 


minh. ngay từ khi còn nhỏ. bút pháp cũng đã rất điêu luyện. Đời sống rất 
chật vật, đến nổi có người con trai phải chết đói. Đường hoạn lộ cũng 
không gặp may mắn, nhiều lần bị kẻ ghen tài ngăn bước tiến. Khai Nguyên 
năm thứ 2, thi Tiến sĩ không đậu, bất đấc chí, đi chu du khắp nơi. Năm thứ 
3 Thiên Bảo (744 c.n.), gặp Lí Bạch (x.x. Li Bai) lần đầu tiên ở Lạc Dương 
(x.x. Luo Yang); sau cư ngụ ở Trường An (x.x. Chang An) - nay là Tây An 
(x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. Trên mười năm, không thi triển được tài 
năng. sinh hoạt cùng khổ, nhưng cũng vì vậy gần gũi với quần chúng, nhận 
thức khá chính xác về xã hội đương thời. Đến khi quân An Lộc Sơn (x.x. 
An Lu Shan) vây hãm Trường An, ông bị giam hãm nửa năm trong thành, 
sau chạy thoát tới Phượng Tường (8, #0). yết kiến Тис Tông (Җ Ж), được 
làm Tả Thập Di (Ж 34 3#). Trường An được phục hổi, theo Túc Tông vé 
kinh đô, rồi ra làm Hoa Châu (# J) Tư Công Tham Quân (ð] p £ Ж), 
Có lần làm Tham Muu dưới trướng của Kiếm Nam (#] $) Tiết Độ Sứ 
Nghiêm Vũ (Ж 30). Vũ dâng biểu tiến cử ông làm Kiểm Hiệu Công Bộ 
Viên Ngoại Lang (H Ж 1+ 38 B bb PR), do đó người đời gọi là Đỗ Công 
BỘ tật + 38) Sau khi từ quan. ông về Tán Châu (ж W). Đồng Cốc (Ё] 
4). rỗi đem gia đình tới Thành Đô (х.х. Cheng Du), lập thảo đường trên 
khe suối Hoàn Hoa Khê Cè Æ Ж). người đời gọi là Hoàn Hoa Thảo 
Đường O # # Ж), Văn niên, ông cùng gia đình ra khỏi đất Thục, mất vì 
bệnh trên sông Tương (38 ¡r) - có thuyết nói mất ở Lỗi Dương (Á 18). 
Ông nổi danh ngang với Lí Bạch và được người đời tôn lên là thi thánh. 
Khi ông mất vào năm 770, thọ 58 tuổi (712-770), trong cảnh bán hàn cơ 
cực. thi sĩ Nguyên Chẩn (x.x. Yuan Zhen) có viết một bài minh để trên 
mộ. trong đó có câu: “Từ khi có thi nhân đến giờ, không ai vĩ đại bằng Tử 
MI”. Các nhà phê bình văn học trên thế giới cũng coi ông là ngôi sao bắc 
đấu của thi đàn Trung Quốc. 

Dưới đây xin phi lại bài Bính Xa Hành của ông, tả cảnh đưa tiễn lính ở 
cầu Hàm Dương. phía bắc kinh đô Tràng An. 


£ $ i+ 
Binh Xa Hành 


+ HS W 
Ха lån lån, må tiêu tiêu 
TA 58% & 6 BE 
Hành nhân cung tiễn các tại yêu 
#4 $ 7 & 1H 


Gia nương thê tử tẩu tuong tổng 
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ЖЗЁ £ R, Ж 16 
Trần ai bất kiến Hàm Dương kiểu 
# £ R ЕХ 
Khiên y đốn túc lan đạo khốc 
REELTEF 
Khốc thanh trực thướng can vân tiêu 
yë # i8 # F] if < 
Dao bàng quá giả vấn hành nhân 
іт A 1e  #b 17 ОЖ 
Hành nhân đản vân điểm hành tán 
A j † R 3L 9 Р] 
Hoặc tùng thập ngũ bắc phòng hà 
f £ vq + d # m 
Tiện chí tứ thập tây doanh diễn 
+W # 1£ m # së 
Khứ thời lí chính dữ khóa dâu 
% R sh б Ж X if 
Quy lai đầu bach hoàn thú biên 
TETTE 
Biên đình lưu huyết thành hải thủy 
KEMERE 
Vũ Hoàng khai biên ý vị dī 
# ® М 
Quân bất văn 
3# li 2 — ñ H 
Hán gia Sơn Đông nhị bách châu 
++ § # 3 #J j 
Thiên thôn vạn lạc sinh kinh kí 
He A tetp deip ÉP 
Типа hữu kiện phụ bå sử lê 
£ + Н < & Ж vụ 
Hòa sinh lĩng mẫu vô đông tây 
ХЖ 6 9 sk 
Huóng phục Tần binh nại khổ chiến 
КЕ + Z ÀK #@L УЖ 
Bị khu bất dị khuyển dữ kê 
+ # sf # Fl 


Trưởng giả tuy hữu vấn 
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z ÀK Ж 4 IK 
Dịch phu cảm thân hận 
B+ £ £ 
Thả như kim niên đông 
ЖЖ mm + 
Vị hitu quan tây tốt 
ъз # 4H 
Huyện quan cấp sách tô 
48 9 6 19 Ж 
Tô thuế tùng hà xuất 
{& je + Ж 
Tín tri sinh nam ác 
АА t + ++ 
Phản thị sinh nữ hào 
+ +c $ñ f W Ж 
Sinh nữ do đắc giá tỉ lân 
+ ta nh ñ 3: 
Sinh nam mai một tùy bách thảo 
ЖАЯ 
Quân bất kiến 
} ¿5 s 
Thanh Hải đầu 
%®*ú7 & A jk 
Cổ lai bạch cốt vô nhân thâu 
HELMEKE 
Tân quỷ phiền oan cựu quy khốc 
Á l ø ¡8 #4 og. Ak 


Thiên âm vũ thấp thanh thâu thâu 


Binh xa hành 


Ат xe chạy, vang rên ngựa hi; 
Cung tên deo пто kë hành nhân 
Vợ con cha mẹ dưa chân 
Hàm Đương bụi tỏa tràn lan ngập cầu 
Đây đường đi buồn dau thắm thiết. 
Tiếng khóc than lên tít trời mây 
Bên dường khách hồi thăm người 
Người rằng: Bất lính luôn hoài mỗi năm. 





260 Du Fu Wei/Du Fu Wei 


Có kẻ mới mười lãm lên bắc 
Bốn mươi còn khai thác miễn tây 
Lúc di được chiếc khăn này 
Khi vë đầu bạc ra ngay biên đình 
Máu biên đình chảy thành nước biển 
Ý Vũ hoàng chính chiến thâi đâu 
Ông nghe chăng 
Sơn Đông gầm mấy trăm châu, 
Xóm làng gai góc trước sau mọc айу 
Đàn bà dẫu mạnh cày khoẻ cấy. 
Lúa vẫn lan ruộng bãi tơi bời 
Lính Tán vất уа không ngơi, 
Như bây gà chó chạy dài thoát thân 
Ngài tuy có ân cần thăm hỏi, 
Tôi dám đâu tô nỗi oán hờn. 
Năm nay đông đến hãy còn 
Quan Tây thân lính mỏi mòn biết bao. 
Quan thúc thuế, kiếm đâu nộp thuế? 
Mới hay rằng trai rẻ, gái hơn. 
Gái còn được gå gån thôn, 

Trai thì cây cổ vài chôn bên đường. 
Thấy chăng ai: ở vàng Thanh Hải, 
Xương trắng phơi dẫu dãi ngàn xưa. 
Hồn oan cũ mới vật vờ, 

Sáu vi vu tiếng, trời mờ mit mưa. 


Trần Trọng San dịch 





Du Fu Wei 
Tu Fu Wei 
Đỗ Phục Uy Ж 1X Ж, 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc nông dân khởi nghĩa thời Tùy mạt (х.х. Sui Мо 
Nong Min Zhan Zheng); người đất Chương Khâu (Ж #), Tế Quận (Ж #§) - 
nay ở tây bắc Chương Khâu, tỉnh Sơn Đông. Giỏi kị, xạ và thiện chiến. Cuối 
năm thứ 9 Đại Nghiệp (K. Ж) (613), cùng Phụ Công Thạch (фб Z 46) khởi 
nghĩa, lãnh đạo quần chúng chiến đấu ở Hoài Nam (iÈ rủ), tự xưng Tướng 
Quân; dàn dẫn hợp tác với quân của Miêu Hải Triểu (‡ Ж 3⁄), Triệu Phá 
Trần (4 a BR), thế lực rất mạnh; dôn binh ở Lục Hợp (Ж Ф), uy hiếp 
Giang Đô Gr 3g) - nay là Dương Châu (29 1), tỉnh Giang Tô. Năm thứ 13, 
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đại phá quân của tướng Tùy là Trần Lãng (BË Ж), thừa thắng tiến chiếm 
Lịch Dương (Æ $) - nay là huyện Hòa (#m). tỉnh An Huy - xưng Tổng Quản 
(## Ж). Năm sau, ông dâng så lên Tùy Việt Vương Đồng (M á& E 14) (х.х. 
Sui Gong Di), giữ chức Đông Мат Đạo ($ тб 1#) Đại Tổng Quản, phong Sở 
Vương (& £). Năm thứ 2 Vũ Đức (д, 18) (619), ông ra hàng Đường, làm 
Hoài Nam An Phủ Đại Sứ (Ж Фу + Æ R (Ë), phong Ngô Vương ($ +). 
Năm thứ 5 (622 c.n.), được nhập triều, lưu giữ Trường An (x.x. Chang Ап). 
Sau khi Phụ Công Thạch lãnh đạo quân phản Đường, ông bị đầu độc chết 


năm 624, không rõ năm sinh 








Du Gu ji 
Tu Ku Chi 
Độc Cô Cập MMA 

(n.d.) Đường văn học gia. Tự Chí Chỉ (£ +); người đất Lạc Dương (5 
t8) (x.x.Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Từng làm Tá Thập Di (£ 45:8), Lễ Bô 
Viên Ngoại Lang. Thường Châu (Ж 9) Thứ Sử. Cùng với Lí Hoa (+ #), 
Tiêu Dĩnh Sĩ (4 Së +) nổi danh về cổ văn. Mất năm 777, thọ 52 tuổi (725- 
777), để lại tác phẩm: 

Bì (Тї) Lăng Tập (в tk Ж). 





Du Hu 

Tu Hu 

Đô Hú #t ) 
(c.v.) Tên chức quan cai quán các nước ở ngoài biên giới. Hán Tuyên 

Đế cho thiết lập Tây Vực Đô Hộ (99 Ж, #B 3#), trông coi 36 nước, nhưng sau 

lại phế bỏ, Đến thời Vĩnh Bình nhà Đông Hán, lại tái lập. Tấn, Tống trở về 

sau đều giữ chức quan này. Nhà Đường thiết lập An Đông (3 $), An Tây 

CÈ 09), An Nam (Ж r), An Bắc (2 Jt), Thiển Vu (# F), Bắc Đình (3k 

ЖЕ), tất cả sáu Đô Hộ Phủ. Đời Minh phế bỏ. 





Du Ling 

Tu Ling 

Đỗ Lăng №. Ж 
(đ.d.) Cổ huyện danh. Nguyên Khang” nguyên niên (năm 65 trước с.п.) 

thời Tây Hán, huyện được thành lập, lấy tên Đỗ Lăng, do Tuyên Đế xây 

lăng tại Đông Nguyên Thượng (Ж Æ Б), trị sở tại đông nam Tây An thị (#9 

Же T7). nh Thiểm Tây. Đầu thời Đông Hán, khởi nghĩa quân Xích Mi (x.x. 





7® Nguyên Khang (Z Ж): niên hiệu của Hán Tuyên Để (65-61 trước c.n) và Tán Huệ Đế 
(291-299) 
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Chi Mei) và Diên Sầm (4& Æ) có kịch chiến ở đây. Nhà Nguy thời Tam 
Quốc bỏ tên Đỗ Lăng, cho phục lại tên cũ là huyện Đỗ (4 #6). 








Du Mi 
Tu Mi 
Đỗ Mật + E 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Dương Thành (99 ж), Dĩnh Xuyên (3 
n|) - nay ở đông nam Đăng Phong (Ж ‡‡), tỉnh Hà Nam - tự là Chu РҺ (3 
Ж). Làm Thái Sơn (K +h) Thái Thú. Dưới triểu Hoàn Đế, làm Thượng Thư 
Lệnh ( # 4), rôi Hà Nam Doãn (27 h Ж). Nổi tiếng ngang với Lí Ứng 
(x.x. Li Ying), người đời gọi “Lí, Đỗ”. Nhóm Thái học sinh rất quý trọng 
ông, tôn ông là “Thiên Hạ Lương Phụ Đỗ Chu Phi” (х F 8 # # А Ñ). 
Triều Linh Để, Đậu Võ (х.х. Dou Wu) chấp chính, ông cùng Đậu Võ mưu 
diệt hoạn quan, việc bại lộ, ông từ chức Thái Bộc (K 4#). Đảng cố họa (х.х. 
Dang Gu Zhi Huo) tái diễn, ông tự sát năm 169. 


Du Mu 
Tu Mu 
Đỗ Mục 3+ Ah 3k 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường. Người huyện Vạn Niên (#, #), Kinh Triệu (Ж 
3k.) - nay là Tây An (#9 £), tinh Thiểm Tây. Là cháu Đỗ Huu (x.x. Du You). 
Năm 828, thi đậu Tiến sĩ, thời Đường Văn Tông. Làm Giám Sát Ngự Sử tại 
Lạc Dương, sau bị biếm ra Thứ Sử Hoàng Châu (Ж 31), Tn Châu (Ë, Ж), 
Muc Châu (8# #J). Cùng thời và nổi danh như Lí Thương Ẩn (xx. Li Shang 
Yin) nên người đương thời hay gọi hai ông là Lí Đã. Ông còn được gọi là 
Tiểu Dà, để phân biệt với Lão Đỗ, tức thi sĩ Đỗ Phủ (х.х. Du Fu). Ông mất 
năm 852, thọ 49 tuổi (803-852). 
Dưới đây xin ghi lại bài thơ Xích Bích Hoài Cổ rất nổi tiếng của ông. 


RRE 
Xích Bích hoài cổ 


lí Ф. У Ж 35 
Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu 
É ж E З Т] $H 
Tự tương ma tẩy nhận tiên triều 
Ë R. + Ж AERE 
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện 
+ жж $ñ — § 


Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiểu. 
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Xích Bích hoài cổ 


Giáo vùi, sắt vẫn còn trở 
Rửa xem, nhận biết triều xưa ró ràng 
Gió đông không giúp Chu Lang, 
Khóa xuân Đông Tước đã giam hai Kiểu. 
Trần Trọng San dịch 





Du Qiu Niang 
Tu Ch”iu Niang 
Đỗ Thu Nương # ЯК tt 
(n.d.) Thời Trung Đường (766-835). Người đất Kim Lăng (£ t), tỉnh 
Giang Tô. Giỏi thi từ. Năm 15 tuổi đã là thiếp của Chiết Tây (т #3) Tiết Độ Sứ 
Lí Kì (# 24). Sau khi Lí Kì bị giết vì mưu phần, Thu Nương được đưa vào cung 
và được Hiến Tông sủng ái. Thời Mục Tông, được giao phó cho việc dạy Thái 
tử. Thời Văn Tông, Thái tử bị phế, bà được phép trở về quê nhà. Để lại tập: 
Dó Thu Nương Thi (+k 4k 4È ?Ÿ), trong đó có bài thơ dưới đây: 


£ + 
Kim lũy 


É #8 # të ж 
Khuyến quân mạc tích kim lũ y 
Ë 8 tả ft} + 
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì 
16 trì ML 1⁄7 ñ ¿+B 1 
Hoa khai kham chiết trực tu chiết 
ЎН ТТА 


Mac đãi vô hoa không chiết chỉ 


Ао іс vàng 
Khuyên ai chớ tiếc do tơ vàng 
Mà hãy tiếc cho thời tuổi trẻ 
Gặp khi hoa nở, bẻ ngay cành 
Chớ đợi hết hoa rồi mới bẻ. 
Trần Trọng San dịch 





Du Ru Hui 

Tu Ju Hui 

Đỗ Như Hối # +o tý 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Đỗ Lăng (Ж Ф), Kinh Triệu (Ж Ж) - 
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nay ở đông nam Tây An (9 +), tỉnh Thiểm Tây - tự là Khắc Minh (#, 
3). Tùy mat, làm Phũ Đương (¿£ 5) Úy. Quân Đường vào Quan Trung 
(x.x. Guan Zhong), trợ giúp Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) định kế 
sách; làm Thiên Sách Phủ Tùng Sự Trung Lang (X Ж a { # P ÈE) 
kiêm Văn Học Quán Học Sĩ (x # ## Æ +). Tham dự Huyễn Vũ Môn 
Chi Biến (x.x. Xuan Wu Men Zhi Bian), giúp Thế Dân đoạt quyền. Thời 
Thái Tông, làm tới Thượng Thư Hữu Bộc Xa ( © ж 1 Яр). Lâm sự, 
quyết định rất mau. Khi Thái Tông lên ngôi, ông cùng Phòng Huyền Linh 
(x.x. Fang Xuan Ling) làm Tướng Quốc. Lúc đất nước mới được ổn định, 
mọi để nghị cải cách đều xuất phát từ hai ông, người đời thường gọi là 
Phòng Đỗ. 





Du Shen Yan 
Tu Shen Yen 
Đỗ Thẩm Ngôn tử z 
(n.d.) Thi nhân thời Sơ Đường: tổ tịch đất Tương Dương ( В) - nay 
thuộc Hó Bắc - sau di cư tới huyện Củng (Æ) - nay là Củng Nghĩa (Ж А), 
tỉnh Hà Nam - tự là Tất Giản (2: ññ). Là ông nội của đại thi hào Đỗ Phủ 
(x.x. Du Fu). Thiếu thời đã nổi tiếng trên văn đàn. Đậu Tiến sĩ thời Hàm 
Hanh” (Ж). Thời Trung Tông, vì có liên quan tới Trương Dịch Chỉ (x.x. 
Zhang Yi Zhi) nên bị biếm tới Phong Châu (Ф 71). Sau làm Trực Học Sĩ (й 
# +) tại Tu Văn Quán (4% x fë). Nổi tiếng ngang với Lí Kiệu (x.x. Li 
Лао), Thôi Dung (x.x. Сш Rong), Tô Vị Đạo (x.x. Su Wei Dao), cùng xưng 
Văn Chương Tứ Hữu (x # 09 Ж): bốn bạn văn chương. Thời Nam Tống, 
Triệu Ngạn Thanh (A 7Ÿ ;&) thu thập các bài thơ của ông trong Dó Thám 
Ngôn Thi Tập (‡t $ š ‡3 Í). Ông sinh và mất trong khoảng 645-708, Xin 
ghi dưới đây bài thơ khá nổi tiếng của ông: 


Độ Tương Giang 


iÉ H F] j # ‡# Ж 
Trì nhật viên lâm bi tích du 
2# & 1£ ¡ É 
Kim xuân hoa điểu tác biên sầu 
Ёл Жа < d K. 


Độc lân cố quốc nhân nam thoán 





?? Hàm Hanh: niên hiệu của Đường Cao Tông (670-674). 
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f 30 ¿r КЬ Ж 
Bất пе Tương Giang thầy bắc luu 


Qua sông Tương 


Trong rừng tiếc cuộc ngao du 
Hoa xuân. chim núi gợi sâu biên quan 
Thương người lánh xuống miễn nam 
Chẳng trôi lên bắc. giống làn sóng Tương. 


Trần Trọng San dich 





Du Shi Fang Yu Ji Yao 
Tu Shih Fang Yu Chỉ Yao 
Độc Sú Phương Dư Kí Yếu $k 2 2 8 Ф 
(t.p.) Tác phẩm sử địa của Trung Quốc cổ đại, tác giả là Cố Tổ Vü (x.x. 
Gu Zu Yu); gồm 130 quyển, hoàn tất vào khoảng Khang Hi năm thứ 31 
(1692), được in khoảng năm 1795 tại Thành Đô. tỉnh Tứ Xuyên. Nhà Minh bị 
diệt, tác giả không ra làm quan, về ở ẩn; ngoài kiến thức uyên bác của chính 
mình. ông dùng thời gian tham khảo 21 tác phẩm sử và trên 100 tác phẩm 
địa dư của nhiều tác giả khác. Độc Sử Phương Dư Kí Yếu là một tác phẩm có 
giá trị, với nội dung phong phú, miêu tả tường tận từng khu vực, với tất cả 
những dấu tích chiến thắng, chiến bại qua các triều đại. 


Du Tao 
Tu T'ao 
Đỗ Thao ж. 9 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của hru dân Kinh (х.х. Jin Zhou), Tương 
(x.x. Xiang) thời Tây Tấn (х.х. Хі Jin). Tự là Cảnh Văn (Ж X), người đất 
Thành Đô (sk, #0), Thục Quận ($ ÊR) - пау thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đậu tú tài, 
từng làm Lễ Lăng Lệnh (x.x. Li Ling). Năm thứ 5 Vĩnh Gia” (311 sau c.n.), 
4, 5 vạn dán Ba (E,), Thục (9) lưu vong ở hai châu Kinh (#]), Tương (38) - 
nay thuộc Hó Bắc, Hó Nam - suy tôn ông lên làm lãnh tụ, xưng Lương (Ж) 
Ích (8) nhị Châu Mục, lãnh Tương Châu (Жш Ж) Thứ Sử. Đánh chiếm 
Trường Sa (x.x. Chang Sha) và đại bộ phận Tương Châu (x.x. Xiang Zhou). 
Bị quân Tấn tấn công, ông giả vờ hàng Chinh Nam Tướng Quân Sơn Giản 
(h 0). Năm sau, Giản mất, ông lại khởi bình, giao chiến với Đào Khản 
(x.x. Tao Kan) cả chục trận, tướng sĩ chết gần hết nên một lần nữa lại ra 


?# Vĩnh Gia ( Ж): niên hiệu của Tấn Hoài Đế (307-313), Đại Lí Đoàn Chính Nghiêm (?- 
1128), 
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hàng. Quân Tấn tiếp tục tàn sát nên cuộc chiến lại tái diễn, Trong cuộc 
chiến với Đào Khản, nhân bộ tướng Vương Cống (+ É) làm phản, ông 
chiến bại, phải bó chạy và mất giữa đường năm 315. 








Tu Wen Lan 

Đỗ Văn Lan вх № 
(n.d.) Đời Thanh (1815-1881). Là soạn giả tổng tập Cổ Рао Ngạn (х.х. 

Gu Yao Yan). 





Du You 

Tu Yu 

Đỗ Huu tt 
(n.d.) Sử gia đời Đường. Tự là Quân Khanh (Æ #?), người đất Vạn Niên 

(# #), Kinh Triệu (Ж: Ж) - nay là Tây An ( 3), tỉnh Thiểm Tây. Trải các 

chức Tiết Độ Sứ (#0 / 1È) Lĩnh Nam (x.x. Ling Nan), Hoài Nam CË t). 

Cuối thời Trinh Nguyên, làm Kiểm Hiệu Tư Đề ( Ж 5] &). Phải mất 30 

năm mới hoàn thành bộ Thông Điển (iñ Ж), gồm 200 quyển, là bộ thông sử 

của Trung Quốc rất có giá trị (x.x. Tong Dian). 


Du You 

Tu Yu 

Đỗ Bưu ж ж 
(đ.d.) Cổ đại địa danh. Thuộc nước Tần, thời Chiến Quốc. Còn có tên là 

Đỗ Bưu Đình (Ж é Ж.) - nay tại phía đông Hàm Dương thị (A, РЁ 3ï), tỉnh 

Thiểm Tây. Tần Chiêu Vương hạ lệnh danh tướng Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) 

phái tự sát tại đây. Sau này, người đời gọi tưởng soái bị bức tử là "Đỗ Bưu 

chỉ tứ” (H #@ 2  Bữ). Nhà Đường lấy nơi này làm trị sở của huyện Hàm 

Dương. Đến đời Minh, đổi tên thành Hiếu Lí Đình (# # 2). 





Du Yu 

Tu Yu 

Đỗ Dự 3 Tñ 
(n.d.) Thời Tam Quốc, Tây Tấn tướng lĩnh, học giả; người huyện Đỗ 

Lãng (# %&), Kinh Triệu (ж 3È) - nay ở đông nam Tây Ап (99 3), tỉnh 

Thiểm Tây - tự là Nguyên Khải (л, #Д). Làm Hà Nam Doãn GT h F), 

phong Độ Chi Thượng Thư. Sau kế nghiệp Dương Hỗ, trông coi việc quân sự 

ở Kinh Châu (#} #1), phong Trấn Nam Đại Tướng Quân (# ф k Ж Ж) 

Mang quân sang đánh và bình định xong nước Đông Ngô (280), được phong 

làm Đương Dương Huyện Hầu (Ж 15 # 4#). Bác học đa tài, tham gia chế 
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định Tấn Luật (Ж ?#); trong triểu cũng như ngoài dân gian, đều gọi ông là 
Đỗ Vũ Khố (Ж Ж, Æ), mặc dù ông không giỏi võ, nhưng rất giỏi dụng binh. 
Có trước tác: 

Xuân Thu Tả Thị Kinh Truyện Tập Giải (Ж 4k £ К, # 1š $ М); 

Xuân Thu Trường Lịch (Ж # K Ж), 

Xuân Thu Thích Lệ (& 4k #£ АЯ). 

Lúc mất (222-284), được truy tặng Chinh Nam Đại Tướng Quân, vì vậy 
hậu thế thường gọi ông là Dó Chinh Nam, thụy danh là Thành. 





Du Yu Fu 

Tu Yu Fu 

Đỗ Ngọc Phúc k * 1ã 
(n.d.) Sinh năm 1930, tai Uông Thanh (x.x. Wang Qing), tinh Cát Lâm. 

Năm 1947, tham gia Trung Quốc Nhân dân Giải phóng quân. Năm 1949, gia 

nhập Đảng Cộng sản và tham gia các chiến dịch Liêu Thẩm, Bình Tân, 

Hành Bảo. Năm 1952, tốt nghiệp Không quân Hàng không Học viện. Năm 

1961, học tập tại Không quân Học viện, nhiều năm làm đoàn trưởng một đại 

đội phi hành. Sau. lần lượt giữ các chức Không quân Phó Sư trưởng, Sư 

trưởng, Phó Quân trưởng, Phó Chính ủy Không quân. Năm 1975, Phó Tư 


lệnh Không quân Quân khu Nam Kinh. Мат 1988, được phong Trung tướng. 


Du Yu Shi 
Tu Yu Shih 
Đô Ngự Sử 3g ấp + 


(с.у.) Tên gọi của chức quan đứng đầu Đô Sát Viện. 





Du Yue 
Tu Yueh 
Đỗ Việt + 
(n.d.) Học giả thời Minh mat, Thanh Sơ. Tự Quân Dị (Æ Ж), hiệu Tử 
Phong (4 Ж), sinh tại Hà Bắc. Tư chất vô cùng thông minh, thầy Lộc Thiện 
Kế phải tặng ông danh hiệu Quân Dị (# Ж) (người đặc biệt). Khi các đại 
thần Nguy Đại Trung ( % £), Tả Quang Đẩu (x.x. Zuo Guang Dou) và 
Chu Thuận Xương (x.x. Zhou Shun Chang), bị Ngụy Trung Hiển (x.x. Wei 
Zhong Xian) hãm hại, ông đã che giấu Nguy Học Y (# Ж ?#) (con của 
Ngụy Đại Trung) và người bạn thân của Chu Thuận Xương là Chu Tổ Văn 
(Ж 38 x). Hành động can dám này làm ông nổi tiếng trên toàn quốc. Sau 
khi có sự thay đổi triểu đại, ông lui về nhà dạy học. Khi được để cử dự thi 
Bác học Hoành từ (x.x. Bo Xue Hong Сї), khóa 1679, ông đã từ chối không 
tham dự. 
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Ông mất năm 1682, thọ 86 tuổi (1596-1682), để lại: 
Tử Phong Тар C% +# Ф). 14 quyển. góm thì ca và luận văn. 





Du Yue Sheng 
Tu Yueh Sheng 
Đỗ Nguyệt Thăng k. H + 
(n.d.) Sinh năm 1888, tại Thượng Hải. Xuất thân trong một gia đình 
cùng khổ, lại mô côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Lớn lên, lãnh đạo một tổ chức 
gồm toàn tay du đãng ở Thượng Hải trong thập niên 1920, 1930, chuyên 
buôn thuốc phiện và tổ chức sòng bài, được sự trợ giúp của giới tài phiệt 
Thượng Hải; tham gia đắc lực trong cuộc sát hại cán bộ Cộng sản ngày 
12/4/1927 tại Thượng Hải. 
Chạy thoát, trước khi quân đội Công sản chiếm Thượng Hải vào tháng 5, 
1949. Sau đó định cư tại Hương Cảng và mất vào năm 195]. 


Du Zi Wei 
Tu Tzu Wei 
Đỗ Tử Uy в + ж 
(n.d.) Sinh năm 1932, tại Đông Kinh, Nhật Bản. Quê quán ở Tô Châu, 
tỉnh Giang Tô. Năm 1969, tốt nghiệp Y khoa bác sĩ tại Đại học Khánh Ung 
(Nhật Bản). Năm 1959-1972, Chủ nhiệm ngoại Khoa Thần kinh tại một y 
viện của Hỗng thập tự tại Nhật Bản. Năm 1972, hôi hương. Мат 1972-1978, 
Phó Chủ nhiệm ngoại khoa thần kinh bệnh viện Tô Châu, trực thuộc Đại học 
Y khoa Tô Châu. Năm 1984, Khoa trưởng Đại học Y khoa Tô Châu. Đại 
biểu Nhân dân khóa 5, 6, và 7. Là một trong những nhà giải phẫu thần kinh 
thành công nhất của Trung Quốc. 





Duan Fang 
Tuan Fang 
Đoan Phương ж 
(n.d.) Thanh Mãn Châu Chính Bạch Kì nhân (x.x. Ba Qi Zhi Du), dòng 
họ Thác Thắc Khắc (46 < £), tự là Ngọ Kiểu (#- 1), hiệu Đào Trai ( 8) 
Ф). Từng làm Thiểm Tây Án Sát Sứ, phụ tá Thiểm Tây Tuần Phủ; rồi thăng 
Hó Bắc Tuần Phủ, tạm quyển Hó Quảng Tổng Đốc; sau chuyển làm Giang 
Tô Tuần Phủ, tạm quyển Lưỡng Giang Tổng Đốc. Năm thứ 31 Quang Tự 
(1905) xuất ngoại khảo sát về chính trị; nám sau, hôi hương, kiến nghị dự bị 
lập hiến. Năm 1906, làm Lưỡng Giang Tổng Đốc. Tuyên Thống nguyên niên 
(1909), làm Tổng Đốc Trực Lệ (15 $k) - tức Hà Bắc ngày nay. Sau, bị Nhiếp 
Chính Vương Tái Phong (x.x. Zai Feng) bãi chức. Năm 1911, được chính 
quyền tái sử dụng, cử đi trấn áp Bảo Lộ Vận Động (x.x. Bao Lu Yun Dong) 
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nhưng bị nghĩa binh sát hại tại Tu Cháu (x.x. Zi Zhou). nay là Tu Trung (x.x. 
Zi Zhong), thọ 50 tuổi (1861-1911), để lại: 

Doan Trung Mẫn Công Таи Cáo (35 +; 8& 22 Ж 45): 

Đào Trai Cát Kim Lục (4) # š Ж Ж). 





Duan Ge Xing — 
Tuan Ke Hsing 
Đoán Ca Hành 9 #11 


(t.p.) Bài nhạc phủ do Tào Tháo (х.х. Cao Cao) sáng tác, lời cực kì bi 





trắng, than cho đời người ngắn ngủi. 


38 17 


Đoản ca hành 


наф 
Đối ийи đương са 
AER 
Nhân sinh k? hà 
S +o šJ 5 
Thí như triêu lộ 
+uH%# 


Khu nhật khổ đa 


x. ГА < 
Воі hót ngắn 
Uống rượu nên ca hát 
Đời người thấm thodi có là bao 
Giống nhu giọt sương mai 
Quá khứ biết bạo khổ đau. 








Duan Hua 

Tuan Hua 

Đoan Hoa ж Ж 
(n.d.) Thời Thanh mạt. Quý tộc Mãn Châu, thuộc dòng họ Ái Tân Giác 

La (# 4f Ж 8), hiệu Đoan Hữu (34 Ж). Năm thứ 26 Đạo Quang (1846), tập 

tước Trịnh Thân Vương. Năm sau, thụ lãnh Ngự Tiền Đại Thần (# у K 

E). Sau khi Hoàng đế Hàm Phong lên ngôi, được tin dùng cùng với người 

em khác mẹ là Túc Thuận (x.x. Su Shun) và Di Thân Vương Tái Viên (x.x. 

Zai Yuan). Năm thứ 10 Hàm Phong (1860) liên quân Anh, Pháp vây hãm 

Bắc Kinh, ông hộ giá vua tới Nhiệt Hà (x.x. Re He) - nay trị sở tại Thừa Đức 
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CR 45). tỉnh Hà Bắc - thụ lãnh Thị Vệ Nội Đại Thần ($$ ifi H k Б). Năm 
sau, cùng với nhóm tám người, trong đó có Túc Thuận, thụ mệnh làm Phụ 
Chính Đại Thần (‡# Ж k E), nắm thực quyền. Trong cuộc Kì Tường Chính 
Biến (x.x. Qi Xiang Zheng Bian) bị Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou) 
bức tử (năm I861). Không rõ năm sinh. 





Duan Mu Zheng 
Tuan Mu Cheng 
Đoan Mộc Chính з Ж ЈЕ 
(n.d.) Sinh năm 1920, tại An Khánh (3 Ж), tính An Huy; dân tộc Hồi. 
1942: Tốt nghiệp Đại học Chính trị Vũ Hán. 
1947: Thạc sĩ Luật khoa Đại học Thanh Hoa (x.x. Qing Hua Da Xue). 
1950: Tiến sĩ Luật khoa Đại học Sorbone, Pháp quốc. 
1951-1952: Quyển Khoa trưởng Chính trị học và Sử học, Đại học Lĩnh 
Nam. 
Khoa trưởng Luật khoa Đại học Tôn Trung Sơn. 
Ủy viên Ban Khởi thảo pháp luật cơ bản cho đặc khu hành chính Hương 
Cảng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Danh dự Hội trưởng Hội Nghiên cứu Pháp quốc Sử học. 
Chuyên viên quốc tế công pháp. 
Dịch giả cuốn Concise History of the World (+ Ж ñ $ Thế Giới Giản 
Sử) và Napoleon Time ($ Ж Ay ЮЕ ЖК, Nà Phá Luân Thời Đại). 





Duan Pi Bei 
Tuan P”i Pei 
Đoàn Thất Bi # m s 
(n.d.) Dưới thời Tấn, là thủ lĩnh chủng tộc đông bộ Tiên Ti (x.x. Xian 
Bei), em của Таг Lục Quyến (Ж ж Ж). Thời Tấn mat, phụ thân được Tấn 
phong Liêu Tây Công. Kiến Hung” năm thứ 2 (314), Thạch Lặc (x.x. Shi Le) 
tập kích Kế (8j) - nay ở tây nam thành Bắc Kinh - giết Tấn Đô Đốc U Châu 
(x.x. You Zhou) Vương Tuấn (Æ ;§). Sau khi Thạch Lặc rút quân, ông vào 
Kế, đồng minh với Lưu Côn (x.x. Liu Kun). làm U Châu Thứ Sử cho nhà Tấn. 
Đại Hưng nguyên niên (318), Tật Lục Quyến mất, người em là Mat Bôi (Ж 
Ж.) lên làm thủ lĩnh và giúp Thạch Lặc. Ông bất mãn, rất buôn phải chiến đấu 
chống lại em mình. Chiến bại, rồi mắc mưu li gián của Mat Bôi, ông giết Lưu 
Côn. Năm sau, tướng của Thạch Lặc là Khổng Trường (3L &) vây hãm nhiều 


79 Kiến Hưng (Ж #8): niên hiệu của Thục Hán Hậu Chủ (223-237), Ngô Cối Kê Vương Tôn 
Lượng (252-253), Thành (Hán) Lí Hùng (304-306), Tấn Мап Ре (313-317). Hậu Yên Mộ 
Dung Thùy (386-396), Bột Hải Đại Nhân Tú (818-830). 
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thành tại U Châu, dân chúng đói khát bỏ chạy; ông tới Yếm Thứ (Ж 25), nay ở 
đông bắc Huệ Dân (#. R), tỉnh Sơn Đông. Năm thứ 4 Kiến Hưng (316), ông bị 
Thach Hồ (x.x. Shi Hu) bắt giam, sau bị sát hai năm 321. 


Duan Qi Rui 
Tuan СҺ Jui 
Đoàn Kì Thụy RAR 
(n.d) Thủ lĩnh hệ quân phiêt Hoãn (x.x. Bei Yang Jun Fa); nguyên tên 
là Khải Thụy (2# ë). tự là Chi Tuyển (2 Ж); người đất Hợp Phì (х.х. He 
Fei), tỉnh An Huy. Tốt nghiệp Thiên Tân võ hi học đường: từng học tập quân 
sự ở Đức quốc. Năm 1896, theo Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai), sáng 
lập Bắc Dương Quân (3È # Ж); cùng Vương Sĩ Trân (х.х. Wang Shi Zhen), 
Phùng Quốc Chương (x.x. Feng Guo Zhang), xưng Bắc Dương Tam Kiệt (36 
Ж = f) Từng làm Bảo Định Quân Quan Học Đường Tổng Biện, đệ lục 
trấn Thống Chế, Giang Bắc Đề Đốc. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin 





Hai Ge Ming), nắm giữ các chức Tổng trưởng Lục quân, Tổng Tham Muu 
trưởng, Quốc Vụ Tổng Lí trong chính phủ Bác Dương (x.x. Bei Yang Zheng 
Fu). Sau khi Viên Thế Khải mất. ông trở thành thủ lĩnh hệ quân phiệt Hoãn. 
Năm 1920, bị Tào Côn (x.x. Cao Kun) và Ngô Bội Phu (x.x. Wu Pei Fu) 
thuộc hệ quân phiệt Trực (18) đánh bại. Năm 1924. sau cuộc chiến lần thứ 
hai giữa hai hệ quân phiệt Trực và Phụng (Ж), được bầu làm Chủ tịch chính 
phủ lâm thời Bắc Kinh; trong thời gian này có hai sự kiện đáng ghi nhớ là 
hai hôi nghị về quan thuế và pháp chế. Tháng 4/1926, bị cách chức, bỏ chạy 
vào tô giới ở Thiên Tân. Năm 1933, di cư tới Thượng Hải. Mất năm 1936, 
thọ 71 tuổi (1865-1936). 


Duan Su Quan 

Tuan Su Ch'uan 

Đoàn Tô Quyền кж Ж 
(n.d.) Sinh năm 1916, tại Trà Lãng (Ж Ж), tinh Hồ Nam. 
1930: Gia nhập Đẳng Cộng sẵn. cán bộ tuyên truyền tỉnh Hó Nam và 





Giang Tây. 

1932: Cán bộ tuyên truyền Đệ lục Quân đoàn. 

1937: Tới Diễn An (х.х. Yan An) theo học trường đẳng. 

1945: Lần lượt giữ các chức Tư lệnh Quân khu Nhiệt Hà; Phó Tham 
Muu trưởng Quân khu Đông Bắc; tham dự chiến dịch Liêu. Thẩm. 

1951: Tư lệnh Không quân của đoàn chí nguyện quân sang tham chiến ở 
Cao Li. 

1955: Thăng quân hàm Thiếu tướng. Ửy viên Trung ương Đẳng khóa 7. 
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1960: Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Quân sự. 

1962-1967; Phó Chủ nhiệm Quân sự Học viện, kiêm Chủ nhiệm Ban 
Nghiên cứu Chiến lược; Phó Tư lệnh Quân khu Phúc Châu; Chính ủy Quân 
sự Học viện. 





Duan Ye 
Tuan Yeh 
Đoàn Nghiệp + # 
(n.d.) Thời Thập Lục Quốc (х.х. Shi Liu Guo), là thủ lĩnh chính quyền 
địa phương Lương Châu (х.х. Liang Zhou). Người đất Kinh Triệu (Ж: 6), 
nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ban đâu, làm Thái Thú Kiến Khang (GÈ Ж) 
- nay thuộc phía tây Cao Đài (5 6), tỉnh Cam Тис - (x.x. Jian Kang) dưới 
triểu nhà Hậu Lương (х.х. Hou Liang). Năm thứ 2 Long Рћ (397), Tự Cừ 
Mông Tến (х.х. Ju Qu Meng Xun) thoát li Hậu Lương, ủng hộ ông làm 
Lương Châu Mục, niên hiệu Thần Tỉ (èF #'). 
Ba năm sau ông bị sát hại (401). 





Duan Zong 

Tuan Tsung 

Đoan Tông 3 E 
(n.d.) Sau khi Cung Đế dàu hàng quân Mông Có (x.x. Gong Di) và bị 

bắt đem lên miễn bắc thì các trung thần như Tể Tướng Lục Tú Phu (x.x. Lu 

Xiu Fu), Trương Thế Kiệt (x.x. Zhang Shi Jie) tôn Đoan Tông lên ngôi và 

chạy xuống Phúc Kiến. Năm 1277, Đoan Tông phải chạy xuống Quảng 

Đông và năm sau thì mất ở Can Châu (Quảng Đông). 





Duke of Zhou 
x.x. Zhou Gong. 


Dun Huang 
Tun Huang 
Dôn Hoàng ку 
(đ.d.) Là một yếu trạm của đường “tơ lụa” thời xa xưa, thuộc tỉnh Cam Túc. 
Tên thời trước là Sa Châu (27 J); xưa kia là cứ điểm trên đường thông thương 
với Tây Vực, Trung Á, Tế Á. Từ khi Phật giáo truyền vào Đôn Hoàng, nơi đây 
có xây dung nhiều chùa, thạch quật, từ đó Phật giáo phát triển vào sâu nội địa. 
Đến thị xã Đôn Hoàng, du khách có thể thăm các danh thắng cổ tích như: 
- Minh Sa Sơn (°6 ?# h). 
- Nguyệt Nha Tuyển (А F Ж). 


8 Long Phi (Ж Ж): niên hiệu của Hậu Lương 14 Quang (É iš 5 Ж) (396-399). 
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- Sa Châu Cổ Thành (šP #| + Ж). 

- Ngọc Môn Quan (£ Р] l). 

- Dương Quan (05 Rl). 

Là di tích văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc. 





Duo Duo 
To To 
Đa Đạc £ + 
(n.d.) Là con trai thứ 15 của Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai Zu), con trai 
út của Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu (x.x. Xiao Lie Wu Huang Hou), và em ruột 
của Đa Nhĩ Cổn (x.x. Duo Er Gun) và A Tế Cách (x.x. E Ji Ge). Sinh năm 
1614, được phong tước Thân Vương (x.x. Qin Wang), tức Dự Thân Vương (#8. 
39 +). Cũng như hai anh, ông thường theo Hoàng Thái Cực (x.x. Qing Tai 
Zong) trong các chiến trận dẹp quân Hán, Mông Cổ và Cao Li. Khi Đa Nhĩ 
Cổn tiến chiếm Bắc Kinh, ông được phong Định Quốc Đại Tướng Quân, đứng 
đầu một đoàn quân. Ông tiến quân qua Hà Nam tới Thiểm Tây, và đánh bại Lí 
Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) ở Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây (x.x. Tong Guan); 
ông phá vỡ phòng tuyến của quân Minh ở bắc sông Dương Tử và ngày 
8/6/1645 thì chiếm được Nam Kinh. đẹp triểu đình của Chu Do Tung (x.x. Zhu 
You Song) và trở về kinh đô sau khi trao quyển cho Hồng Thừa Trù (x.x. 
Hong Cheng Chou) và Lặc Khắc Đức Hôn (x.x. Le Ke De Hun). 
Ông mất năm 1649 vì bệnh đậu mùa, tho 35 tuổi (1614-1649). 








Duo Er Gun 
To Erh Kun 
Da Nhĩ Cổn SR 
(n.d.) Là Hoàng tử thứ 14 của Thanh Thái Tổ (x.x. Qing Tai Zu). Năm 
1638, được phong làm Phụng Mệnh Đại Tướng Quân, chỉ huy một trong hai 
đoàn quân sang xâm chiếm Trung Hoa, đoàn quân nữa do Nhạc Thác (х.х. 
Yue Tuo) chỉ huy. Quân Thanh cướp phá hơn 40 thị xã ở Trực Lệ (É $k) 
(Hà Bắc ngày nay) và Sơn Đông, bao gồm cả Tế Nam (x.x. Ji Nan) và Thiên 
Tân (x.x. Tian Jin), và trở về Thẩm Dương năm sau (1639). Năm 1642, 
chiếm được Tùng Sơn và Cẩm Châu, Mãn Châu đã mở rộng biên giới tới sắt 
Van Lí Trường Thành. Năm 1643, Thanh Thái Tông (x.x. Qing Tai Zong) 
băng hà, Hoàng tử thứ 9 là Phúc Lâm (x.x. Qing Shi Zu) mới sáu tuổi lên kế 
vị, Đa Nhĩ Cổn và Tế Nhĩ Cáp Lãng (x.x. Ji Er Ha Lang) làm nhiếp chính. 
Tin Bắc Kinh mới lọt vào tay Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) bay tới Thẩm 
Dương. Theo lời khuyên của Phạm Văn Trình (x.x. Fan Wen Cheng), Đa 
Nhĩ Cổn mang quân sang Trung Hoa. Sự đầu hàng của Ngô Tam Quế (x.x. 
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Wu San Сш) giúp cho quân Thanh đánh bại Lí Tự Thành và ông vào Bắc 
Kinh ngày 6/6/1644. Sống trong cung điện ít lâu, ông dọn về ở khu đông nam 
gọi là Nam Thành. Nhìn xa trông rộng. ông kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều 
chính khách, học giả Trung Hoa, trong đó phải kể tới Phùng Thuyên (х.х. 
Feng Quan) và Hồng Thừa Trù (x.x. Hong Cheng Chou). 

Ngày 19/10/1644, Thanh Thế Tổ nhập cung, được quần thần xưng hô là 
Hoàng để Trung Hoa (x.x. Qing Shi Zu), nhưng quyền hành nằm trong tay 
Đa Nhĩ Cổn, ông được gọi là Thúc Phụ Nhiếp Chính Vương, một năm sau 
được đổi thành Hoàng Thúc Phụ Nhiếp Chính Vương. Ра Nhĩ Сӧп càng ngày 
càng hống hách, loại bỏ Tế Nhĩ Cáp Lãng, và kể từ 1648, trong những buổi 
triu kiến vua, được miễn quỳ lay. Năm 1650, vợ ông mất và ông cưới quả 
phụ của Hào Cách (x.x. Hao Ge). Hào Cách là cháu ông, trước đó đã bị ông 
gán cho nhiều tội, và tự tử trong ngục. Ông mất năm 1650, hưởng dương 38 
tuổi (1612-1650). Mười ngày sau khi mất. ông được vinh danh như một 
Hoàng dé (Nghĩa Hoàng đế) với miếu hiệu là Thành Tông. Nhưng Thế Tổ 
vốn ghét ông, nên sau này truy hạch tội ông và bỏ hết tước vị. Thời Сап 
Long, phục hồi danh dự và phong ông là Ооё Thân Vương (£ 39, £). 


Duo Men Zhi Bian 
To Men Chih Pien 
Doat Môn Chỉ Biến 4072 
(ch.tr.) Chí sự kiện Hoàng đế Anh Tông triểu Minh phục vị. Năm thứ 
14 Chính Thống (1449), sau khi Anh Tông bị Ngõa Thích (A $l) (x.x. Wei 
La Te) bắt đi, Binh Bộ Thượng Thư Vu Khiêm (x.x. Yu Qian) ủng lập em 
ruột Anh Tông là Kì Ngọc (3# 4s) lên ngôi - tức Cảnh Đế ($ Ф) - tôn Anh 
Tông lên Thái Thượng Hoàng và chống lại Ngõa Thích. Năm sau, Anh Tông 
được phóng thích và trở về kinh đô. Anh Tông được sự hỗ trợ của hoạn quan 
Tào Cát Tường (x.x. Cao Ji Xiang), tướng lĩnh Thạch Hanh (x.x. Shi Heng), 
quan lại Từ Hữu Trinh (@ # А), thừa lúc Cảnh Đế lâm trọng bệnh, phát 
động chính biến, đoạt cung môn, lên Phụng Thiên Điện (Ж Ж #‡) phục vị, 
phế Cảnh Đế, giết Vu Khiêm. Sử gọi Đoạt Môn Chi Biến. 





Duo Ni 

To Ni 

Da Ni £ №, 
(n.d.) Con thứ hai của Da Đạc (x.x. Duo Duo), được hưởng tước Thân 

Vương (x.x. Qin Wang) của thân phụ. Đến năm 1652, bị giáng xuống Quận 

Vương (x.x. Jun Wang); tước vị này được truyền xuống cho con ông là Ngạc 

Trát năm 1661. Ông có tham gia trong các chiến trận đánh chiếm Quý Châu 

và Vân Nam. 





E 

E 

Ngạc SR 
(đ.d.) Tên một ấp thuộc nước Sở thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hó Bắc. 

Biệt danh của tỉnh Hồ Bắc. 


E Ba 
E Pa 
A Bá F 3⁄8 
(đ.d.) Tên huyện, ở tây bác A Bá Tang tộc, Khương tộc tự trị khu, tỉnh 
Tứ Xuyên, tiếp giáp Thanh Hải. Cam Túc. Danh thắng cổ tích: 
- Long Khắc Khúc Khả Nhĩ Ôn Tuyên (3 #3, 8 T 8 ;# Ж); 
- A Gia Khúc Cát Nhĩ Ôn Tuyển (FT ло & f8 ¡8# Ж). 








E Ba Tai 
E Pa Tai 
A Ba Thái ме %. 
(n.d.) Thuộc hoàng thất Mãn Châu, là con thứ Бау của № Nhĩ Cáp 
Xích Thanh Thái Tổ (x.x. Qing Tai Zu). Năm 1642, được phong Phụng 
Mệnh Đại Tướng Quân, lãnh đạo một đoàn quân sang xâm chiến Trung 
Quốc. Sau khi vượt Vạn Lí Trường Thành, tiến quân qua tỉnh Trực Lệ (É 
#k) (Hà Bắc ngày nay) và Sơn Đông trong hai tháng (từ tháng 11/1642 tới 
tháng Giêng 1643), tàn phá môt phần tỉnh Giang Tô cùng bắt cả trăm ngàn 
tù binh, ông trở về Mãn Châu. Năm 1644. được phong Quận Vương (x.x. Jun 
Wang). Năm sau, ông lại chỉ huy quân ở Sơn Đông, nhưng sau khi trở về Bắc 
Kinh, ông qua đời, thọ 57 tuổi (1589-1646), thụy danh là Mẫn. Người con thứ 
ba của ông là Bác Lạc (x.x. Bo Luo), và người cháu là Chương Thái (x.x. 
Zhang Tai), đều là những kiện tướng. 
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E Bi Long 
E Pi Lung 
Át Tất Long 18 5 RE 


(n.d.) Là một trong bốn vị Nhiếp Chính khi Thanh Thánh Tổ (х.х. Qing 
Sheng Zu) mới tám tuổi lên ngôi cửu ngũ. Năm 1652, được phong Quận 
Công, và Tổng Chỉ Huy đoàn quân cận vệ. Năm 1669, sau khi Ngao Bái 
(х.х. Ao Bai) bị trừng phạt, ông cũng bị tội vì không kiểm chế kẻ lạm quyển. 
Nhưng năm sau (1670), ông được Thanh Thánh Tổ đại xá, thậm chí còn thân 
hành đến thăm trên giường bệnh. Ông mất năm 1674, miếu hiệu là Khác Hi, 
Một ái nữ của ông, trước là ái phi của Thanh Thánh Tổ, sau được phong làm 
Hoàng hậu năm 1677. Năm sau (1678), Hoàng hậu băng hà, miếu hiệu là 
Hiếu Chiêu, sau đối thành Nhân Hoàng hâu (12 ý ЖБ). 





E Er Tai 
E Erh Tai 
Ngạc Nhĩ Thái SE  # 
(n.d.) Đời Thanh. Người Mãn Châu, thuộc nhóm Hoàng Kì (x.x. Ba Qi 
Zhi Du), dòng họ Tây Lâm Giác La (9 Ж Ж #). Ông thông thạo tiếng Mãn 
Châu và Hán ngữ. Dưới thời Khang Hi, đậu Cử nhân năm 1699. Thời Ung 
Chính, làm Tổng Đốc ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Quảng Tây. Sau khi 
bình định Miều tộc (x.x. Miao Zu), ông được phong Bảo Hòa Điện Đại Học Sĩ 
(1# Жо #t ÀK SE +), kiêm Binh Bộ Thượng Thư, tước Tương Cần Bá. Thời Сап 
Long, làm Quân Cơ Đại Thần (£ 4л. X. Е), gia thăng Thái Bảo (K 4#). 
Mất năm 1745, thọ 65 tuổi (1680-1745), thụy danh là Văn Đoan. Ông để 
lại: 
Tây Lâm Di Cáo (9 Ж iË $à), tản văn, gồm sáu quyển, іп năm 1774; 
Văn Úy Đường Thi Tập (X # # ‡Ÿ Æ), tám quyển gỗm nhiều bài thơ. 
Ngoài ra, dưới sự điểu khiển của ông, một số công trình tập thể cũng 
được ấn hành: 
Bát Kì Thông Chí (A 3# iñ Ж), viết về lịch sử hệ thống “Kì” của Mãn Châu; 
Bát Kì Mãn Châu Thị Tộc Thông Phả (< Ж ih | К, Ж iñ 8), 82 
quyển, viết về phổ hệ gia tộc và bộ lạc Mãn Châu, in năm 1745; 
Y Tông Kim Giám (Ë # £ %Æ), 91 quyển, in năm 1743. 





E Ge 

E Ke (Ko) 

A Ca Fí + 
(Í.t.) Nhà Thanh, theo truyën thống, không lập Thái tử. Sau khi sinh ra, 

các Hoàng tử đều được gọi là A Ca. Tuy nhiên, sau khi làm chủ Trung Quốc, 
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vua chúa nhà Thanh theo phong tục Hán, bắt đầu chọn một Hoàng tử để 
phong làm Thái tử. 





E Gu Bo Pa Xia 
E Ku Po P“a Hsia 
A Cổ Bách Phách Hạ ай 
(n.d.) Người đất An Tập Diên Ì' (£ Ж i£); từng làm viên chức cao cấp 
của Hạo Нап Hàn Quốc (5 Ж ;f B, tức Uzbekistan”. Năm thứ 4 Đồng Trị 
(1865), theo con của Trương Cách Nhi” (sk # W) là Bố Tố Lỗ Khác Hòa 
Тас ж & #, £$ Ф) xâm nhập Khách Thập (s£ 4t) (х.х. Ke Shi) của 
Trung Quốc, chiếm Nam Cương (1 48). Đồng Trị năm thứ 6 (1867), kiến lập 
Triết Đức Sa Nhĩ Hán Quốc” (3ƒ 48 ¡2 18 iP EQ). Nga, Anh, Thổ Nhĩ Kì đều 
lập quan hệ ngoại giao với ông, một hình thức công nhận chế độ do ông 
thành lập. Nhưng Tả Tông Đường (x.x. Zuo Zong Tang) đem quân đi tiểu 
trừ; chiến bại, ông dùng thuốc độc tự tử ngày 16/5/1877, thọ 57 tuổi (1820- 
1877). Còn các con ông và một số tướng lĩnh bỏ chạy sang Nga. 





E Gu Da 

E Ku Ta 

A Cốt Đả Р 8 RF 
(n.d.) Tức Kim Thái Tổ (х.х. Jin Tai Zu). 





E Gui 

E Kuei 

A Quế F 
(n.d.) Thanh Mãn Châu Chính Bạch Kì (E é #) nhân (x.x. Ba Qi Zhi 

Du). Dòng họ Chương Giai (Ж (Ё), tự Quảng Đình (Ж 5), cũng tự là Vân 

Nham ( 3#). Thời Сап Long, đậu cử nhân (1738). Thời Vạn Lịch, thăng Y 

Lê Tướng Quân (fP 4# # Ж), Binh Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Thượng Thư; 

làm tới Vũ Anh Điện Đại Нос 51 ( #4 & K # +), kiêm Quân Cơ Đại 

Thần (£ ж. K E). Được sự tín nhiệm của Cao Tông Hoàng đế. Từng tham 

dự cuộc chiến bình định bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ (x.x. Zhun Ge Er); thống lĩnh 


8I An Tập Diên (Ж Ж 3): tức Andizhan, một thị xã ở đông Uzbekistan, một nước cộng hòa 
thuộc Liên bang Xô viết trước đây, 

ш Hạo Нап Hàn Quốc (z£ F it 8): tức Uzbekistan, một nước cộng hòa, thành viên của Liên 
bang Xô viết trước đây, tại Trung Á. thủ đô là Tashken. 

®* Trương Cách Nhĩ (3k 1# 0: Tây phương phiên âm là Tehangir. 

* BO Tố Lỗ Khác Hòa Trác (# $ f #, 4e Ж): Tây phương phiên âm là Buzurg. 

85 Triết Đức Sa Nhĩ Нап Quốc (4 {& 77 8 F BD: Tây phương phiến âm là Kashgar, mât thị 
trấn ở miễn cực tây Tân Cương của Trung Quốc, Còn được gọi là Shufu. 
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quân đội trong chiến dịch Đại Tiểu Kim Xuyên (x.x. Jin Chuan), trấn áp 
cuộc khởi nghĩa của Нӧї tộc miễn tây bắc. Ngoài ra, ông còn nhiều lần đi 
thanh tra hệ thống đê điều sông Hoàng Hà ở vùng Hà Nam. 

Về trận chiến Kim Xuyên, có nhiều bản khắc trên gỗ được hoàn thành ở 
Trung Quốc trong khoảng 1776-1786. Hiện nay, ở Thư viện Quốc hội Hoa Kì 
(Library of Congress) có tàng trữ được 16 bản Binh Định Lưỡng Kim Xuyên 
Chiến Dó (F £ A £ N R A). 

Ông mất năm 1797, thọ 80 tuổi (1717-1797), thuy danh là Văn Thành 
(x Ж). 

E Ji Ge 
E Chi Ke (Ko) 
A Tế Cách PA 

(n.d.) Con thứ 12 của Thanh Thái Tổ Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai 
Zu), thuộc dòng họ Ái Tân Giác La (Ж #7 Ж Ж). Mẫu thân là Hiếu Liệt Vũ 
Hoàng hậu (x.x. Xiao Lie Wu Huang Hou); hai em trai là Da Nhĩ Cổn (x.x. 
Duo Er Gun) và Đa Đạc (x.x. Duo Duo). Năm Thiên Mệnh thứ 11 (1626), 
được phong Bối Lặc (x.x. Bei Le). Năm 1636, tham gia chiến dịch xâm lăng 
Trung Hoa, chiếm đảo Bì (x.x. Pi Dao), một số thị trấn và pháo đài ở phía 
đông Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan). Năm 1644, được phong Anh Thân 
Vương (Ж 4 Е) (х.х. Qin Wang); phong Tĩnh Viễn (3# i&) Đại Tướng 
Quân, đem quân vào Thiểm Tây, trấn áp quân của Lí Tự Thành (x.x. Li Zi 
Cheng), thừa thắng tiến xuống phía nam, giết Lưu Tông Mẫn (x.x. Liu Zong 
Min), bắt giam Tống Hiến Sách (Ж 8k Ж). Tới Cửu Giang (x.x. Jiu Jiang), 
chiêu hàng Minh tướng Tả Mộng Canh (Æ 3> Ж). Vì những chiến công trên, 
cậy công và địa vị cao, ông dài phải được phong làm Thúc Vương, nhưng bị 
người em ruột cùng mẹ là Đa Nhĩ Cổn cự tuyệt. Sau khi Đa Nhĩ Cổn mất 
(1650), ông mưu dó làm Nhiếp Chính Vương, nhưng trên đường đến dự đám 
tang người em ruột, bị Tế Nhĩ Cáp Lãng (x.x. Ji Er Ha Lang) bắt giam và 
buộc phải tự sát trong ngục, thọ 46 tuổi (1605-1651) 











E Kuo Tai 
E Kuo Tai 
A Khoát Đài М6 
(n.d.) Theo tục lệ của nước Mông Cổ thời xa xưa, khi vua (Khả Hàn) 
mất, một hội đồng gọi là Khuriltai (x.x. Hu Li Le Tai) рӧт có các nhà 
quyển quý bầu vị vua mới. Trường hợp các vị trong hội đồng bất đồng, 
không quyết định được, thì thường хау ra cuộc tranh quyền đẫm máu. 
Thành Cát Tư Hàn (x.x. Cheng Ji Si Han) mất năm 1227. Hội đồng 
Khuriltai họp nhiều lần mà không đi đến được một quyết định nào. Hai năm 
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trôi qua, nước Mông Cổ không có vua. Tới năm 1229, bốn người con của 
Thành Cát Tư Нап đạt được một thỏa ước, theo đó đế quốc Mông Сб bị chia 
cắt như sau: 

I7 Batu, cháu nội của Thành Cát Tư Hän, được vùng cực tây của đế 
quốc, bao gồm Nga. 

2/ Chaghadai (Sát Hợp Đài) (1185-12427), con thứ hai của Thành Cát Tư 
Hàn. được vùng Trung Á. 

3/ Tolui (Đà Lôi) (I190-1231?), con út và cũng là thân phụ của Hốt Tất 
Liệt (x.x. Hu Bí Lie), được Mông Cổ và phía bắc Trung Hoa. 

4/ Ögödei (1186-1241), con thứ Ба của Thành Cát Tư Нап, tức A Khoát 
Đài, trở thành Hàn (vua) của các Hàn, nối nghiệp thân phụ nhờ tính tình ôn 
hòa, khá năng thương nghị và thu nhận ngoại nhân. A Khoát Đài còn được 
biết đến dưới tên Оа Крой Đài (® ËJ 4), tức Nguyên Thái Tông (Z, K Ж). 
Ông tiếp tục chính sách đi xâm lược của thân phụ. Năm 1234, quân đội của 
ông phá quân Kim và chiếm trọn Ноа Bắc. Năm 1238, vua Triều Tiên phải 
chịu triểu cống. Về phía tây, một cánh quân chiếm Georgia và Armenia; một 
đoàn quân khác tiến tới biên giới Tây Tang. Nhưng đáng kể nhất là chiến 
trận với Nga bất đầu năm 1237. Mặc dù có sự bất đồng ý kiến giữa Batu, соп 
của Jochi, và Mông Ca (x.x. Meng Ge), con của Tolui; giữa Güyüg, con của 
Ögödei (A Khoát Đài) và Buri, con của Chaphadai, cuộc chiến rất thành 
công, quân Mông Cổ đánh bại các bộ lạc Bulghars, Bashkirs và Comans ở 
đọc biên giới Nga. Đoàn quân của Batu qua sông Volga, chiếm các đô thị 
Riazan, Мас Tư Khoa, Vladimir-Suzdal tháng 3 năm 1238, và Kiev 
(12/1238). Ba năm sau, vào mùa xuân 1241, đánh bại quân Ba Lan ở 
Liegnitz, và chiếm đóng Pesth và Buda ở Hung Gia Lợi. Nhưng cái chết của 
A Khoát Đài vào I1/12/1241 đã buộc Batu và các tướng khác của Mông Cổ 
phải rút quân trở về Nga, vì họ phải về Mông Cổ để båu vị vua mới. Cái 
chết của A Khoát Đài đã cứu Âu châu. 





E Li Bu Ge 
E Li Pu Ke 
A Lí B3t Ca (Kha) МЕТА 

(n.d.) Hai vợ chóng Tolui (Đà Lôi) và Sorghaghtani Beki có bốn người соп: 

- Mông Са (x.x. Meng Ge). con cả, làm Khả Нап từ năm 1251 đến lúc 
mất năm 1259. 

- Khubilai (Hốt Tất Liệt) (x.x. Hu Bi Lie), nối nghiệp anh, làm Khả Hãn 
từ năm 1260 đến năm 1294. 

- Hülegü (Нох Liệt Мб) (x.x. Hu Lie Wu), tiêu diệt triểu đại Abbasid ở 
Ba Tư và Trung Đông, lập một đế quốc riêng ở Ba Tư. 





280 E Ма/Е Mei Shan 


- A Lí Bất Ca (Kha) là con út, theo lục lệ Mông Cổ, cai tri tại quê nhà, 
tức Mông Сб. 

Sau khi người anh cả là Mông Ca (x.x. Meng Ge) mất, hai người em là 
Hốt Tất Liệt và A Lí Bất Ca tranh nhau ngôi vị Khả Hàn, còn Hốt Liệt Ngột 
đứng ngoài cuộc tranh chấp, nhưng ủng hộ Hốt Tất Liệt. 

Hốt Tất Liệt đi chinh chiến liên miên ở các vùng xa lạ, tiếp xúc nhiều 
nën văn minh khác nhau, nhất là văn minh nông nghiệp của Trung Hoa. Còn 
A Lí Bất Ca ở lại Khara Khorum, là người bảo vệ những giá trị truyền thống 
của Mông Cổ, trong đó có lối sống du mục trái ngược hẳn với đời sống nông 
nghiệp của dân Trung Hoa. Ông là lãnh tụ của phe bảo thủ. 

Hốt Tất Liệt đang cho quân vây thành Ngạc Châu ở Hồ Bắc (x.x. Jia Si 
Dao) thì được vợ là Cha Bi cho biết em ông là A Lí Bất Ca nổi loạn đang 
đưa quân tiến về Khai Bình (x.x. Kai Ping). một thị xã ông đã bó công xây 
dựng và là nơi ông thường lui vë nghỉ sau mỗi cuộc hành quân. Khai Bình 
còn dó só hơn cả Khara Khorum hôi đó. Ông vội vã bỏ về tới Khai Bình vào 
mùa xuân 1260. Một hội đồng Khuriltai (x.x. Hu Li Le Tai) gồm các Thân 
Vương, tướng lĩnh được triệu tập vào tháng 5/1260 đã bầu ông làm Khả Hãn. 
Cuộc bầu này không được em ông là A Lí Bất Ca công nhận, viện lí là hội 
đồng Khuriltai phải được triệu tập ở đất Mông Cổ mới hợp lệ theo truyền 
thống. Và chỉ một tháng sau, A Lí Bất Ca cũng tự xưng làm đại Khả Hãn. 
Cuộc chiến thực sự giữa hai anh em bắt đầu. A Lí Bất Ca đóng ở Khara 
Khorum, cần nhập cảng rất nhiều lương thực và quân dụng. Hốt Tất Liệt biết 
rõ yếu điểm đó của em, nên cắt đứt đường tiếp tế qua khu vực Uygurs, Cam 
Túc và vùng phụ cận Bắc Kinh ngày nay. Sau, A Lí Bất Ca tới Khai Bình 
đầu hàng năm 1264, hai năm sau (1266) thì chết vì bệnh. 








E Ma 

EMa 

A Ma F ж 
(I.t.) Người Mãn Thanh роі thân phụ của mình là A Ma. 

E Mei Shan 

E Mei Shan 

Nga Mi Son MA E J, 


(d.d.) 1/ Tên núi, tại tây nam thị xã Nga Mi Son, cách Thành Đô, tỉnh 
Tứ Xuyên khoảng 168 km. Vì ngọn núi tương đối giống như râu con ngài, 
nên сб tên trên. Phật giáo gọi là Quang Minh Sơn (Ж, 8 chị), Đạo giáo gọi là 
Hư Linh Động Thiên (È Ж F) K) hay Linh Lãng Thái Diệu Thiên (# £ K 
+; Ж). Ngọn núi chính Vạn Phật Đỉnh (š 1ф TẾ) сао 3.099 m so với mặt 
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biển. Thế núi hùng vĩ, được người đời khen là Nga Mi Thiên Hạ Tú (34 38 
£ F #). Thường hay có sương mù, thu hút rất nhiều du khách và người leo 
núi mỗi năm. Thời xa xưa, là hoạt động của môn phái võ Nga Mi. Danh 
thắng cổ tích có: 

- Vạn Niên Tự (#, # 3); 

- Báo Quốc Tự (# 8 3); 

- Tiên Phong Tự (4 Ý +); 

- Kim Đỉnh Ти (£ T8 3); 

- Nga Mi Bảo Quang (OR Ж Ж Ж); 

- Xá Thân Nhai (£ # Ж); 

- Tẩy Tượng Tù (Ж # Ж); 

- Long Môn Động (Ë P1 9). 

Tương truyền, đây là nơi Bå Tát Phổ Hiển (# $) hiển linh thuyết pháp. 
Cùng với các núi Ngũ Đài Sơn (x.x. Wu Tai Shan), Phổ Đà Sơn (x.x. Pu Tuo 
Shan), Cửu Hoa Sơn (x.x. Jiu Hua Shan), được gọi là Trung Quốc Phật giáo 
tứ đại danh sơn. Là trọng điểm thắng cảnh của toàn quốc. 

2/ Tên thị xã, tại tây bộ Nhạc Sơn thị (# hL 7E), tỉnh Tứ Xuyên, trên lưu 
vực sông Thanh Y Giang (Ж ж т). Nhà Tùy thành lập huyện Nga Mi; năm 
1988 đổi thành thị xã. Ở tây nam thị xã có khu phong cảnh trứ danh Nga Mi 
Sơn. 





E Mu Tu 
E Mu T'u 
Ngạc Mục Đồ 5 ## Ñ 


(n.d.) Viên chức và học giả người Mãn Châu, tự là Lân Các (ж М), 
hiệu Ngô Hi (3 (8); thuộc bộ tộc Chương Giai ($ 4È). Đâu cử nhân năm 
1641 tại Thẩm Dương. Мат 1644, là biên tập viên trong nhóm học giả soạn 
thảo bộ Sử Lục các đời vua Thái Tổ, Thái Tông; phiên dịch bộ Cương Giám 
Hội Toản (# $ë # Ж.) do Vương Sĩ Trinh biên soạn (x.x. Wang Shi Zhen), 
bộ Kinh Thi và Lễ Kí. 

Ngoài văn học, ông lại có khả năng chiến lược nên ít khi ở Bắc Kinh, 
thường tham dự các chiến trận. Trong hai năm 1644, 1645, ông theo Da Đạc 
(x.x. Duo Duo) truy kích Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) ở Đồng Quan, tỉnh 
Thiểm Tây (x.x. Tong Guan); giúp chiếm đóng Giang Tô. Năm 1646, theo 
Bác Lạc (x.x. Bo Luo) tới Phúc Kiến. Từ năm 1647 tới năm 1651, ông theo 
Tế Nhĩ Cáp Lãng (x.x. Ji Er Ha Lang) đi bình định Tứ Xuyên và các tỉnh 
lân cận. Trở về kinh thành năm 1651, ông làm việc nghiên cứu trong thư 
viện Hoằng Văn Viện (72 Ж f#) ở nội cung. Năm 1654, ông lại theo Tế Độ 
(x.x. Ji Du) tấn công Trịnh Thành Công (x.x. Zheng Cheng Gong) ở Phúc 
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Kiến; cùng Đa Ni (x.x. Duo Ni) tham chiến truy kích Hoàng tử nhà Minh là 
Chu Do Lang (x.x. Zhu You Lang) ra khỏi Vân Nam và Quý Châu năm 
1661. Trận chiến kết thúc, trên đường trở về kinh thành. ông mất năm 1662, 
gần Thiên Tân, tho 48 tuổi (1614-1662). Ông để lại tập thơ viết bằng chữ 
Hán: 

Bắc Hải Tập (4L ;5 $), có lời giới thiệu của thi sĩ nổi danh Thi Nhuận 
Chương (x.x. Shi Run Zhang). 





E Yi Du 
E I Tu 
Ngach Diệc Đô $ú 7: Ж 

(n.d.) Viên chức người Mãn Châu, là thành viên quan trọng của bộ tộc 
Nữu Hỗ Lộc (48 #5 4), định cư ngay phía bắc biên giới với Triểu Tiên. Vì 
giết kẻ thù đã sát hại cha mẹ mình nên ông phải bỏ trốn đến ở với người cô; 
bà này là vợ của viên tướng chỉ huy pháo đài Gia Mộc Hô (£ Ж 39). Ông 
trở thành bạn thân của con trai viên tướng - cậu này về sau lấy em gái của 
Nó Nhĩ Cáp Xích, tức Thanh Thái Tổ sau này (x.x. Qing Tai Zu). Năm 1583, 
ông theo Nó Nhĩ Cáp Xích trong chiến dịch diệt trừ Ni Kham Ngoại Lan (X.x. 
Ni Kan Wai Lan), và đã chứng tỏ được khả năng điều binh khiển tướng của 
mình. Năm 1617, cùng với An Phí Dương Cổ (x.x. An Fei Yang Gu), chiếm 
được nhiều thành của quân Minh; năm 1619, ông đi tiên phong trong trận 
chiến quyết định của Nỗ Nhĩ Cáp Xích chống lại ba đạo quân của Dương 
Cảo (x.x. Yang Hao). 

Con trai thứ hai của ông là Đạt Kì, lấy ái nữ thứ năm của Nễ Nhĩ Cáp 
Xích đầy quyền uy. Vì vậy, Đạt Kì đã trở nên hống hách và thiếu lễ độ đối 
với các em vợ. Hậu quả là bị chính ông giết chết để tạ tội với Nỗ Nhĩ Cáp 
Xích. 

Ông mất năm 1621, thọ 59 tuổi (1562-1621). 

Năm 1636, Thanh Thái Tông (x.x. Qing Tai Zong) truy tặng ông tước 
Quận Công với danh hiệu Hoằng Nghi Công; tên ông được đưa vào trong 
miếu Hoàng gia và mộ ông được di chuyển tới gần lãng dành cho Nó Nhĩ 
Cáp Xích. 





E Zhou 

E Chou 

Ngạc Châu Ж H 
(đ.d.) 1/ Tên châu lộ. Tùy Khai Hoàng năm thứ 9 (589 c.n.), đổi Dĩnh 

Châu (#Ё 30) ra Ngạc Châu, trị sở tại Giang Hạ (52 #) - nay là Vũ Xương (Җ, 

8), Vũ Hán thị (д, # 1). Đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày пау bao 
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gồm địa khu Hàm Ninh (&, $). Hoàng Thạch thị (Ж 5 s), nam ngan sông 
Trường Giang. Vũ Hán, tỉnh Hó Bắc. Nguyên Chí Nguyên năm thứ 14 (1277), 
đổi thành lộ. Hạt cảnh tương đương ngày nay bao gồm phía tây Sùng Dương 
(# 75), Ngạc Châu thị. phía nam sông Trường Giang, phía đông Thông Thành 
(uñ э, BÀ Kì thị ( 3⁄2 ф). Раі Đức năm thứ 5 (1301), đổi thành Vũ Xương 
lộ. Năm 1259, Hốt Tất Liệt (xx. Hu Bi Lie), tiến binh vây hãm, Tống Đô 
Thống Trương Thắng (Zk W) kiên thủ bất khuất. và tử trận tại đây. 

2/ Tên thị xã, tại đông nam tỉnh Hồ Bắc, nam ngạn sông Trường Giang. 
Hạt cảnh tương đương ngày nay bao gồm ba khu: Ngạc Thành (F8 Ж), Ноа 
Dung (4 $), Lương Tử Hó (Ж + 3). Tần thành lập huyện Маас. Ngô Tôn 
Quyền thời Tam Quốc (x.x. Sun Quan) thiên đô tới đây, đổi thành huyện Vũ 
Xương. Năm 1913 đổi thành huyện Thọ Xương (£ 8). Năm 1914, đổi thành 
huyện Хаас Thành (F8 34). Danh thắng có: 

- Tây Sơn (09 h). 

- Nền cü cung điện Ngô Vương thời Tam Quốc. 

- Long Bàn Cơ (JÈ #8 86). 

- Nam Môn Tháp h Р Ж). 


Epstein Israel hay Yi Sĩ Lei Er, Ai Po Sĩ Tan 
I Szu Lei Erh, Ai P?o Szu T'an 
Y Tư Lôi Nhĩ, Ái Phát Tư Thần РЕДИ jn 

(n.d.) Sinh năm 1915, tai Hoa Sa (Warsaw), Ba Lan (Poland). Còn có 
tên là Ngåi Bồi (% 3#). Năm 1917, theo cha mẹ sang định cư tại Trung 
Quốc. Năm 1921, theo học tại Thiên Tân. Từng làm kí giả cho Kinh, Tân 
Thái Ngộ Thời Báo (Ж, Ж Ж tê tỳ 4k) và biên tập cho Bác Bình Thời Sự 
Nhật Báo (3L F tị $ A Я, Peiping Chronicle) 1931; kí giã cho Mĩ Quốc 
Hợp Chúng Ха ( £ Ё с Ж 4, United Press of USA) và Liên Hợp Lao Động 
Tân Văn (ft £ 3* $b tị Mì, Allied Labor News of USA) tại Trùng Khánh (Tứ 
Xuyên) 1936. Sau 1938, đến Hương Cảng, phụ trách công tác tuyên truyền 
cho Bảo Vệ Trung Quốc Đồng Minh Hội. Năm 1944, cùng với các kí gia 
Trung Hoa và ngoại quốc tới thăm căn cứ kháng chiến chống Nhật tại bắc 
Thiểm Tây, Sơn Tây, Tuy Viễn. Sau 1945, sang Mĩ làm Tổng Biên tập cho 
Allied Labor News of USA. Năm 1951, trở về Trung Quốc theo lời mời của 
Tổng Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling) và sửa soạn cho ra mắt tạp chí 
Trưng Quấc Kiến Thiết (P BỊ # ?4). Năm 1957, lấy quốc tịch Trung Quốc. 
Năm 1979, Tổng Biên tập tạp chí Trung Quốc Kiến Thiết. Сё vấn cho Tống 
Khánh Linh Cơ Kim Hội (Song Qing Ling Foundation). Hội viên Trung-MI 
Thân Hữu Hội. 

Ủy viên thường vụ khói 6 và 7. 
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Tác giả: 

Nhân Dân Chỉ Chiến (A É, Z $) (The People's War); 

Trung Quốc Vị Hoàn Thành Dich Cách Mệnh (Ф A + Z, №, th Ж 4) 
(The Unfinished Revolution in China); 

Tây Tang Đích Chuyển Biến (79 #& th H 9). 





Er C¡ Ge Ming 
Erh Tz'u Ke Ming 
Nhị Thứ Cách Mệnh = ж * 

(ch.tr.) Còn được gọi là Thảo Viên Chi Dịch (3 # Z #4) hoặc Quy 
Sửu Chi Dịch (Ж Æ + #4), hoặc Cám Ninh Chi Dịch ($k Ж 2 45). Tôn 
Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) - lãnh tụ cuộc cách mạng tư sản - sau 
Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming) phát động cuộc đấu tranh vũ 
trang chống Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai). Tháng 3 năm 1913, trong 
đêm trước ngày triệu tập Quốc hội, Viên phái người ám sát Quốc dân Đẳng 
Đại Lí Lí Sự Trưởng Tống Giáo Nhân (x.x. Song Jiao Ren) (1). Tháng 4, kí 
kết bất hợp pháp giao ước mượn ngân khoản của ngoại quốc, chuẩn bị cho 
cuộc nội chiến. Tôn Trung Sơn chủ mưu thảo Viên, nhưng nội bộ Quốc dân 
Đẳng chia rẽ, nên chưa có hành động nào cụ thể thì Viên đã ra tay trước. 
Tháng 6, Viên bãi chức Giang Tây Đô Đốc Lí Liệt Quân (х.х. Li Lie Jun), 
Quảng Đông Đô Đốc Hó Hán Dân (x.x. Hu Han Min), An Huy Đô Đốc 
Bách Văn Úy (44 % ŘŤ), cũng đưa binh nam tiến, trú đóng Giang Tây. Quốc 
dân Đảng buộc phải khởi binh. Ngày 12/7, tại Hồ Khẩu (x.x. Hu Kou), Lí 
Liệt Quân tổ chức quân đội chống lại Viên; ngày 15, Hoàng Hưng (x.x. 
Huang Xing), tại Nam Kinh (x.x. Nan Jing) làm Tổng Tư lệnh quân đội 
Giang Tô thảo Viên; ngày 18 Trần Quýnh Minh (x.x. Chen Jiong Ming) tại 
Quảng Đông tuyên bố độc lập; Thượng Hải, An Huy, Phúc Kiến, Hô Nam, 
Tứ Xuyên, lần lượt trước sau tuyên bố độc lập. Nhưng cương lĩnh Quốc dân 
Đảng không minh bạch, nội bộ chia rẽ, ở thế bị động khi bị quân của Viên 
Thế Khải tấn công, nên độc lập của các tỉnh bị thủ tiêu. 

Chỉ trong vòng hai tháng, quân đội Quốc dân Đảng ở hai tỉnh Giang Tây, 
Giang Tô bị đánh bại. Nhị Thứ Cách Mệnh thất bại, Tôn Trung Sơn, Hoàng 
Hưng một lần nữa phải trốn sang Nhật Bản. 





Er Di Yi 

Erh Til 

Nhị Đế Nghĩa =È š 
(t.g.) Sách do nhà sư Cát Tàng soạn, bàn vè “Trung Đạo” 

(Madhyamaki) của Tam Luận Tông (x.x. San Lun Zong). 
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Er Jiao 
Erh Chiao 
Nhị Kiêu =% 
(n.d.) Chi hai ái nữ của Kiều Công. thời Tam Quốc (221-280). Cô chị, 
Đại Kiểu. là vợ của Tôn Sách (x.x. Sun Ce), chúa Đông Ngô. Cô em là vợ 
của Chu Du (x.x. Zhou Yu), Đô Đốc Đông Ngô. Để khích Chu Du, Gia Cát 
Lượng phao tin Tào Tháo cho xây đài “Đồng Tước” để sau khi chiếm được 
Đông Ngô, sẽ mang hai nàng Kiểu về ở đấy, mua vui lúc tuổi già. Ông dẫn 
chứng Đầng Tước Đài Phú của Tào Thực (х.х. Cao Zhi) nhưng sửa đi vài chữ 
như “Liên nhị kiểu vu đông tây hé, lạc triêu tịch chi đữ cộng” (bắc hai cầu 
nối đông sang tây, sáng chiều cùng vui chơi) (H — 18 T Ж # 2 # $B >+ 
2 #t #) trong đó ông đổi thành “ат nhị Kiểu...” (]# — 4), chữ Liên (38) 
biến ra Тат (3), có nghĩa là bắt mang đi; chữ Kiều (%&) = cái cầu, biến ra 


Kiểu (4) = người con gái đẹp. 





Er Li Gang 

Erh Li Kang 

Nhi Lí Cuong =— £ 8 
(4.4.) Ở Trịnh Châu (#6 |), tỉnh Hà Nam. Đã đào được nhiều cổ vật, 

nhất là dó đồng, theo niên đại còn trước cả những cổ vật đào được ở An 

[2ương. 


Er Li Tou 
Erh Li T'ou 
Nhi Lí Dàu =* # 
(đ.đ.) Ó huyện Yển Sư, tỉnh Hà Nam. Dã đào được nhiều cổ vật, nhất là 
då đồng, có niên đại trước cả ở An Dương. 





Er Nũ Ying Xiong Zhuan 
Erh Nũ Ying Hsiung Chuan 
Nhi Nữ Anh Hùng Truyện %, A “t 1R 

(t.p.) Nguyên tên Kim Ngọc Duyên (® Ь Ж). Tác giả là Văn Khang 
(< Ж) (1798-1865), dòng đõi quý tộc Mãn Châu, đời Thanh. Nguyên bản có 
53 hồi, nay chỉ còn lại 41 hồi; chia làm hai phần. 

Trong phân I, An Học Hải (Ж # Ж), một Nho gia làm việc ở Hoài An. 
Tính liêm khiết, không chịu đút lót quan trên, nền bị vu cáo là trễ nải trong 
việc đắp đê chống lụt và sau đó bị tống giam. Người соп trai 17 tuổi là An Kí 
CE 9) khởi hành từ Bắc Kinh đi Hoài An mang tiền chuộc cho cha. Trên 
đường đi, suýt mất mạng. may được cô gái xưng là Thập Tam Muĝi (+ =. 
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Ж) cứu thoát khỏi tay một nhà sư gian ác. Cùng được cứu với anh là mát có 
gái rất giống Thập Tam Muói. tên gọi Trương Kim Phượng (Gk + Øo. 

Sau khi được thả về, Ап Học Hải thuyết phục được Thập Tam Мифі bå ý 
dinh đi tu để trở thành vợ thứ của An Kí, vợ cả không ai khác hơn là Trương 
Kim Phượng. Thập Tam Muội bấy giờ mới biết tên thật của mình là Hà 
Ngọc Phượng (17 + Æ). mẫu thân đổi tên cô khi phụ thân bị ám hại, để 
tránh tai nạn. 

Phần И của truyện nói đến bước đường hoạn lộ của An Kí. Nhi Nữ Anh 
Hùng Truyện có chủ đích dé cao những giá trị của Khổng giáo dựa trên luân 
thường. Cuốn sách cũng tả rất ti mỉ những kì thi cấp tỉnh, cấp thành và thị 
đình để tuyển chọn nhân tài. Được tái bản năm 1935, lấy tên: 

Hiệp Nữ Kì Duyên (1k + 3 Ж). 





Er Shi Huang Di 

Erh Shih Huang Ti 

Nhị Thế Hoàng đế —trý Ф 
(n.d.) x.x. Hu Hai. 





ErYa 
Erh Ya 
Nhĩ Nhã li ж 

(t.p.) Bộ từ điển tối cổ của Trung Quốc, giải thích từ nghĩa, chủ yếu 
trong Ngũ Kinh (Thị, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu). Do một nhóm Nho gia, sử 
dụng các tư liệu mà hoàn thành vào cuối thời Chiến Quốc. Gồm tất cả 19 
thiên như sau: 

Thích Hỗ (ВЕ ‡&) - giải thích những chữ tối cổ theo ngôn ngữ đương thời; 

Thích Ngôn (Ф 5); 

Thích Huấn (Ж 3|) - giải thích những từ đồng âm; 

Thích Thân (Е 38). Những thiên (4), (5), (6), giải thích cách xưng hô 
giữa các người thân, và các loại 40 dùng trong cung điện; 

Thích Cung Ф # `); 

Thích Khí (Ж 8); 

Thích Nhạc (ЖЕ %); 

Thích Thiên (# K). Những thiên (8), (9), (10), (11), (12), giải thích các 
từ ngữ liên quan tới thiên văn địa lí; 

Thích Địa (#Ÿ м); 

Thích Kháu (#$ É), 

Thích Sơn (AE và); 

Thích Thúy (Ж ?k). 
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Còn bẩy thiên cuối cùng giải thích các từ liên quan đến động vật, thực 
vật. Về những sách chú giải Nhĩ Nhã gầm có: 

Bản chú giải của Quách Phác ($# 1#). đời Tấn. 

Thập Tam Kinh Chú Só (+ = # 1% Ж), lưu hành rất rộng rãi, do Hình 
Binh (Я 5). đời Tống soạn. 

Nhĩ Nhã Chính Nghĩa ( Ж E K), của Thiệu Tấn Hàm (## # z4). 

Nhĩ Nhã Nghĩa Sở (f ft Ä Ж), của Нас Y Hành (r #§ 47). 

Hai bản chú giải sau đều được ấn hành đời Thanh. 





Er Yue He 
Erh Yueh He 
Nhị Nguyệt Hà = AX 

(n.d.) Văn sĩ, sinh năm 1945, tại huyện Tích Dương (# #3), tinh Sơn 
Тау; tên thật là Lăng Giải Phóng (;& ## 34). Bố mẹ ông là nông dân có văn 
hóa, đã đi theo Cộng sån trong thời kì chiến tranh chống quân xâm läng 
Nhật. 

Năm 1968. nhập ngũ. Mười пат gian khổ, nhưng gặt hái được nhiều 
kinh nghiệm quý báu về cuộc sống. Rất ham mê đọc sách, từ thi từ, tán văn, 
tiểu thuyết đến những danh tác ngoại quốc. Tập tùy bút về Hóng Lâu Mộng 
(x.x. Hong Lou Meng), được sự khen tặng của Hội trưởng Hội Hồng học 
toàn quốc Phùng Kì Dung CH Ж Ж), và được để cử phụ trách Hội Hồng học 
tinh Hà Nam. 

Trái với số đông văn nghệ sĩ thường có tính phóng đãng, ông có cuộc 
sống gia đình rất hạnh phúc. Vợ ông, bà Triệu Cúc Vinh (Ж ж) 28), là một 
hiển thê và hiển mẫu. Hai ông bà có một ái nữ. Về trước tác, ông để lại ba 
tác phẩm là loại lịch sử tiểu thuyết, viết về ba vị Hoàng đế nổi tiếng của 
Thanh triểu. 

Khang Hi Đại Рё (Ж É K Ф). hoàn thành 1985, dùng bút danh Nhị 
Nguyệt Hà. Trước đó, những trước tác của ông đều mang tên thật là Lăng 
Giải Phóng. Bộ tiểu thuyết lịch sử này đã được dịch sang tiếng Việt, do một 
nhóm dịch thuật mà Chủ biên là Nguyễn Văn Dương. năm 1989. 

Ung Chính Hoàng Đế (# E 9 G). 

Сап Long Hoàng Đế ($t # $€ %). 





Er Zhu Rong 

Erh Chu Jung 

Nhi Chu Vinh 8 + 3 
(n.d.) Thời Bắc Ngụy. Là thủ lĩnh bộ lạc Tú Dung (x.x. Xiu Rong); tự là 

Thiên Bảo (Ж Ж), người thuộc phân bộ Bắc Tú Dung - пау ở phía bắc Sóc 
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Châu (#7 J), tỉnh Sơn Tây. Dưới triều Hiếu Minh Đế, làm Tướng Quân. Bắc 
Ngụy mạt, tổ chức vũ trang trấn áp cuộc khởi nghĩa của các bộ tộc, chiều 
nạp nhóm Hầu Cảnh (x.x. Hou Jing), Cao Hoan (x.x. Gao Huan), binh lực 
dán dần lớn mạnh. Vũ Thái” nguyên niên (528), tiến quân vào Lạc Dương 
(x.x. Luo Yang), giết Thái hậu, Thiếu Đế và hơn 2 ngàn quan chức, lập Hiếu 
Trang Đế lên ngôi rồi giữ chức Đô Đốc Trung Ngoại Chư Quân Sự (45 # P 
bh # Ж #), Đại Tướng Quân, kiêm Thượng Thư Lệnh (15 # 4), chuyên 
triểu chính, đánh phá khởi nghĩa quân của Cát Vinh (Ж Ж). Năm sau, diệt 
Bắc Hải Vương Hạo (3L Ж Æ $), trấn áp Cát Vinh, biệt bộ quân của Hàn 
Lâu {# 48) và Vạn Sĩ Xú Nô (x.x. Wan Si Chou Nu). Thời gian chuyên 
quyền, thực ấp của ông lên tới 20 vạn hộ. Sau, bị Hiếu Trang Đế giết năm 
530, thọ 37 tuổi (493-530). 








%ё Vũ Thái (#&, Æ); niên hiệu của Bắc Nguy Hiếu Minh Đế (528). 





Fa Hua Jing 

Fa Hua Ching 

Pháp Hoa Kinh Ж + 6 
(t.g.) Tên một bộ kinh Phật (х.х. Miao Еа Lian Hua Jing). 


Fa Hua Wen Ju 
Fa Hua Wen Chu 
Pháp Hoa Văn Cú zk $ x ó) 
(t.g.) Tác phẩm chú giải kinh Pháp Hoa của nhà sư Trí Khải, người sáng 
lập ra phái Thiên Thai Tông tại Trung Hoa. 








Fa Hua Xuan Yi 

Fa Hua Hsuan 1 

Pháp Hoa Huyền Nghĩa z: $ Z K 
(t.g.) Tác phẩm tái chú giải và phê binh kinh Pháp Hoa của nhà su Trí 

Khải. 





Fa Jia 
Fa Chia 
Pháp Gia Жж 

(t.ph.) Chủ trương muốn cho nước khỏi loạn thì phải thi hành luật pháp 
thật nghiêm. Có công thì thưởng bằng hiện kim hoặc chức tước. Có tội thì 
trừng trị bằng khổ hình. Không cần lựa người hiển, chỉ cần dùng bọn quan lại 
biết sợ hình phạt và sẵn sàng tuân lệnh. Vua phải nấm hết quyền hành, 
không ủy quyền cho ai. 

Pháp gia có thể được chia làm bốn phái: 

- Phái trọng thực với Quần Trọng (x.x. Guan Zhong). 

- Phái trọng pháp với Thương (Опо (x.x. Shang Vang). 
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- Phái trọng thuật với Thân Bất Hại (x.x. Shen Bu Hai). 

- Phái trọng thế với Thân Бао (14 #1). 

Có thể nói, đại điện cho Pháp Gia là Thương бпр và Hàn Phi (х.х. Han 
Fei), người có công tập hợp bốn phái và trình bầy lí thuyết của Pháp Gia 
trong cuốn Hàn Phi Tử (x.x. Han Fei Zi). 





Fa Lun 

Fa Lun 

Pháp Luân zl 
(t.g.) Chỉ giáo lí nhà Phật. Giống như bánh xe lăn tới trước, giáo pháp 

của Phật đưa chúng sinh đến chỗ giải thoát, diệt tận phiên não. mê muội. 





Fa Lun Gong 
Fa Lun Kung 
Pháp Luân Công Ж xb 
(t.g.) Tên айу đủ là Pháp Luân Đại Pháp (Ж #5 K Ж), do Lí Hồng Chí 
(# ж Ж) sáng lập. Năm 1992, ông bắt đầu thuyết giảng tại mièn đông bắc 
Trung Hoa. Ban đầu, Pháp Luân Công chỉ là một tổ chức thực hành phương 
pháp luyện khí công để giúp cơ thể điều hòa được với khí âm và khí dương 
của trời đất, do đó có thể đẩy ra khỏi thân thể các ám khí thường gây ra 
bệnh tật. Dần дап, Lí Hồng Chí đưa vào Pháp Luân Công triết lí Phật giáo 
và Lão giáo. Hiện nay, ông đang sinh sống tại Hoa Kì. Môn đệ của ông ngày 
càng đông, và phong trào Pháp Luân Công do ông khởi xướng đang phát 
triển rất mạnh tại Trung Hoa lục địa. 





Fa Xian 
Fa Hsien 
Pháp Hiển 38 
(n.d.) Đông Tấn tăng nhân, lữ hành gia, phiên dịch gia. Họ gốc là Cung 
(#); người đất Bình Dương Quận (F 5 #0) - trị sở ngày nay tại tây nam Lâm 
Phần (88 3), tỉnh Sơn Tây. Là vị tăng Trung Quốc đầu tiên lưu học ở Thiên 
Trúc (K 3), tức Ấn Độ ngày nay. Long An (Е 3) năm thứ 3 (399 c.n.), nhận 
thấy Trung Quốc thiếu các kinh Phật, ông cùng các đồng môn Huệ Cảnh (# 
$), Đạo Chỉnh GË #9), lên đường cầu kinh pháp; từ Trường An (& 3®) - nay 
là Tây An (99 3), tỉnh Thiểm Tây - vượt qua sông Lưu Sa GË 27) rồi Thông 
Lĩnh (# А), đến các vùng bắc, tây, trung, đông của Thiên Trúc. Sau, tới Sư 
Tử Quốc (Éf -F E) - nay là Sri Lanka - rồi theo đường thủy trở về Lao Sơn (Ж 
Ш), Trường Quảng Quận (& Ж #f), Thanh Châu (Ф #]) - nay thuộc Thanh 
Đảo (È 6), tỉnh Sơn Đông. Chuyến đi kéo dài 14 năm, qua hơn 30 nước, đem 
về được rất nhiều kinh Phật. Sau khi hồi hương, ông tới Kiến Khang (& Ф) - 
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nay là Nam Kinh (ё Ж), tinh Giang Tó - cùng với Phật Đà Bat Đà La (1 8k 
ЖОЕ Ё) dịch sáu bộ kinh, gồm 24 quyển, chủ yếu là các kinh: 

Đại Ban Në Hoàn Kinh (K # R ;8 E). 

Ma Ha Tăng Kì Luật (Ж %1 f ?Á Ф). 

Phương Đảng Ban Nê Hoàn Kinh (3 Ж $k R ¡8 @). 

Ông cũng ghi lại những điều tai nghe mắt sen trong cuốn Phật Quốc Kí 
t B) iZ) - cũng có tên là Pháp Hiển Truyện (Ж MA (8) - là một tư liệu hết 
sức quan trọng nghiên cứu sử địa các nước vùng Nam Á. 





Fa Zang 
Fa Tsang 
Pháp Tàng ж ж 

(n.d.) 1/ Tăng nhân đời Đường. sáng lập tông Hoa Nghiêm (Ж Ж), được 
suy tôn là Hoa Nghiêm Tông Tam Tổ (# Ж # = 48). Họ gốc là Khang 
(Ж); nguyên quê ở Khang Cư (Ж Æ), Tây Vực (#9 Ж). Năm 17 tuổi, theo 
Trí Nghiễm học Hoa Nghiêm Kinh. Khi Trí Nghiễm mất, ông xuất gia, trợ 
giúp Thực Thoa Nan Đà ( х # z) dịch Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh (k 2 Ж 1® Æ Ж t6), gồm BO quyển, và Đại Thừa Nhập Lăng 
Già Kinh (X $£ > # M #@). Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian) ban cho ông 
danh hiệu Hiển Thủ (% W), nên người đời gọi ông là Hiên Thủ Đại Sư ($ 
# K Ép). Năm 712 viên tịch, thọ 69 tuổi (643-712). VỀ trước tác, ông để lại: 

Hoa Nghiêm Thám Huyện Kí ($ K IF + š); 

Ngũ Giáo Chương (5 #4 $), 

Khởi Tín Luận Nghĩa Kí (42 15 8 & il). 

2/ Tăng nhân thời Minh mat. Họ gốc là Tô (4), hiệu Hán Nguyệt (g А); 
người đất Vô Tích (х.х. Wu Xi) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Xuất gia năm 15 
tuổi, theo Mật Vân (È 2) (1566-1642) thừa thụ thiên pháp. Sau viết Ngữ 
Tông Nguyên (A Ж), phản bác tông chỉ của Mật Vân, chủ trương nhất cá 
viên tướng (— 19 M 48) là căn bản của thiển tông ngũ gia. Thuyết này chỉ 
thịnh hành trong thời gian ngắn. Hoàng đế Ung Chính (x.x. Qing Shi Zong) 
cho là ông bội phản các vị cao tăng và dë cao tân đạo, nên viết Giản Ma Biện 
Đạo Lục (1È №, ЭЎ i$ š&) để phản bác lại, đồng thời cho lệnh thiêu hủy thư bản 
của ông. Ai tàng trữ sách của ông sẽ bị nghiêm trị; còn chùa, nơi ông thuyết 
pháp, thì bị đóng cửa. Năm 1635 viên tịch, thọ 62 tuổi (1573-1635). 





Fa Zheng 

Fa Cheng 

Pháp Chính zÉ E 
(n.d.) Thời Tam Quốc, người huyện Mi (ЖЕ), nước Thục Hán, tu là Hiếu 

Trực (# É). Giỏi sách lược và kì mưu. Ban đầu, làm quan cho Lưu Chương 
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(#| #). Ông cùng Trương Tùng (Z& 32), thuyết phục Luu Chương nghênh đón 
Tiên Chủ (Æ #) - tức Lưu Bi (x.x. Liu Bei). Tiên Chủ lúc bấy giờ làm Thái 
Thú Thục Quận, và là Dương Vũ Tướng Quân. Ông rất được Tiên Chủ tín 
nhiệm. Khi Tiên Chủ làm Hán Trung Vương, ông được phong Thượng Thư 
Lệnh (15 # 4). Khi mất, thuy danh là Duc. Sau này, khi Tiên Chủ đi chinh 
phạt Ngô bị đại bại, Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang) có than: “Nếu Hiếu 
Trực còn sống, chắc ông đã tránh cho Tiên Chủ thất bại này”. 





Fan Cheng 

Fan Ch“eng 

Phàn Thành 3 bổ 
(đ.d.) Nay là Phàn Thành+Tương Phàn thị (Ë Ж $), tỉnh Há Bắc. Năm 

thứ 24 Kiến An thời Đông Hán (219 sau c.n.), Lưu Bị (x.x. Liu Bei) ra lệnh 

Quan Vũ (x.x. Guan Yu) tấn công Tào Nhân (x.x. Cao Ren). Lợi dụng nước 

sông Hán Thủy (x.x. Han Jiang) dâng cao, Quan Vũ đánh bại Vu Cấm (x.x. 

Yu Jin) tại đây. Tây Ngụy lập thành huyện, Bắc Chu phế. Mông Cổ năm thứ 

6 Chí Nguyên (1269) tới năm thứ 10, quân Mông Cổ đánh chiếm Phàn 

Thành, Tương Dương (x.x. Xiang Yang). 


Fan Cheng Da 
Fan Ch“eng Та 
Phạm Thành Đại AAK 

(n.d.) Thi nhân thời Nam Tống. Tự là Trí Năng (+ Ж), hiệu Thạch Hó Cư 
Sĩ (5 Ж Ж +}; người huyện Ngô (#:), Tô Châu (x.x. Su Zhou), tỉnh Giang Tô. 
Tiến sĩ thời Thiệu Hưng, trải các chức Tri Phủ Xứ Châu (Ж Ж), Tịnh Giang (3# 
іт), kiêm Quảng Nam Tây Đạo (Ж ф #9 16) An Phú Sứ, Tứ Xuyên (99 J) Chế 
Trí Sứ (#{ E Ф), Tham Tri Chính Sự (4 Хо Җ О). Thời gian đi sứ Kim, tô ra rất 
can đảm, thoát hiểm nhiễu lẫn. Văn niên, lui về ẩn cư ở cố hương Thạch Hỗ (2 
9). Trên đường sang sứ Kim, ông sáng tác nhiều bài thơ tuyệt cú, tả những điều 
tai nghe mắt thấy sau khi vượt sông Hoài, thể hiện khát vọng khôi phục, thống 
nhất đất nước. Cùng với Vưu Mậu (x.x. You Mao), Dương Vạn Lí (x.x. Vang 
Wan Li), Lục Du (x.x. Lu You), xưng Trung Hưng Tứ Đại Thi Nhân (Ф #t rq k 
З A). Ông mất năm 1193, thọ 67 tuổi (1126-1193), để lại: 

Thạch Hô Cư Sĩ Thi Tập (2 28 Ж + Ф); 

Thạch Hô Từ (Б 3 3); 

Quế Hải Ngu Hành Chí (ЖЕ & A # Ж), 

Ngô Thuyền Lục (3 Á 3+), 

Lãm Bí Lục (38 % Ж), 

Điền Viên Tứ Thời Tạp Hưng (n W) v3 tỳ 38 #3), gồm 60 bài thơ, miêu tả 
cảnh vật nông thôn, đời sống cực khổ của nông dân. 
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Fan Chong 
Fan Ch'ung 
Phàn Süng я ж 


(n.d.) Thời Tân Мапе mat, người đất Lang Tà (Ж Ж) - trị så ngày пау 
tại Chư Thành (3# 14), tỉnh Sơn Đông - tự là Tế Quân (#@ Æ). Năm thứ 5 
Thiên Phượng (18 sau с.п.), phát động khởi nphĩa tại huyện Cử ( #'), tỉnh Sơn 
Đông. Sau, tại Tu Xương (#8 8) - nay ở phía tây Đông Bình (Ж +), tỉnh Sơn 
Đông - đại phá quân Mãng (3). số quân của ông phát triển hơn 10 vạn, lấy 
hiệu là Xích Mi Quân (x.x. Chi Mei). Năm 25 sau c.n., xâm nhập Trường An 
(x.x. Chang An), tiêu diệt chính quyển Lưu Huyền (x.x. Liu Xuan). Sau, vì 
thiếu lương thực, phải triệt thoái, bi quân của Lưu Tú (x.x. Han Guang Wu 
Di) bao уйу, phải đầu hàng. Chẳng bao lâu. nổi loạn, bị Lưu Tú sát hại năm 
37 sau c.n. 





Fan Ju 
Fan Chu 
Phạm Thư 58, tạ 
(n.d.) Còn viết Gë Н). Người nước Nguy thời Chiến Quốc; tự là Thúc 
(R). Do Tu Giả (44 W) vụ khống, ông bị Nguy TÈ (Ж Ж) xử hình phạt đánh 
bằng roi. Sau ông đổi tên là Trương Lộc (R łk), được Vương Kê (£ Ж), 
Trịnh An Bình (6 3 РЁ) giúp đỡ, cho vào nước Tần. Du thuyết Tân Chiêu 
Vương đuổi viên Thừa Tướng chuyên quyền là Ngụy Nhiễm (x.x. Wei Ran). 
Năm thứ 41 Tàn Chiêu Vương (266 trước c.n.), làm Thừa Tướng nước Tần, 
được phong ở Ưng (Ж) - nay ở phía đông Lỗ Sơn ($. h), tỉnh Hà Nam - 
xưng Ứng Hầu (š 14). Chủ trương "viễn giao cận công” GÈ ж it 26), tận 
diệt chủ lực của địch quốc. Trong cuộc chiến ở Trường Bình (x.x. Chang 
Ping), tướng Tần là Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) đại thắng quân Triệu, ông ghen 
tài và ép Bạch Khởi phải tự sát. Ông tiến cử Trinh An Bình làm tướng, nhưng 
sau này Bình thất bại trong việc vây đánh Hàm Đan (x.x. Han Dan) và xin 
quy hàng Triệu. Còn Vương Kê - người được ông tiến cử làm Thái Thú Hà 
Đông (T È) - sau này lại thông đẳng với các chư hầu và bị xử tử năm 52 
Tân Chiêu Vương. Ông tạ lỗi, xin trả ấn và chẳng bao lâu thì tự sát (năm 255 
trước c.n). 





Fan Li 

Fan Li 

Phạm Lãi (Lê, Lễ, Lỏa) је, 
(n.d.) Đại phu nước Sở, cuối thời Xuân Thu; tự là Thiếu Bá (J 8), 

người đất Uyển (#8) - nay là Nam Dương (Фу 09), tỉnh Hà Nam. Phục vụ Việt 
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Vương Câu Tiễn (x.x. Gou Jian) trên 20 năm, khổ tâm, tận lực cho thi hành 
chính sách Khắc Khổ Đề Cường (3| # M i£) để diệt Ngô. Được phong 
Thượng Tướng Quân. Ông cùng Câu Tiễn chịu gian khổ trên đất Ngô khi 
Câu Tiễn bị giam cầm bởi Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha). Nhưng biết Câu 
Тіёп là người ham quyền lại đa nghi, không thể cùng hưởng ngày an lạc một 
khi Câu Tiễn trả được mối thù bị Ngô làm nhục, ông bó đi ở ẩn. Có hai 
thuyết về ông: 

(1) Sau khi nước Ngô bị diệt, Ngô Phù Sai phải tự sát, ông đón Tây Thi 
(x.x. Xi Shi) đi chu du Ngũ Hồ (x.x. Wu Hu). 

(2) Đến Të quốc, xưng là Xi Di Tử Bì (56 & + Ж). Sau, di cư tới Đào 
(19) - nay ở tây bắc Định Đào (Ж M), tỉnh Sơn Đông - đổi tên Đào Chu (T$ 
Ф), khai phá đất đai, chăn nuôi súc vật và buôn bán, sau trở nên cự phú. 

Không biết thuyết nào đúng, chỉ biết chuyện Phạm Lãi, Tây Thi vẫn 
làm say mê quần chúng Trung Hoa tới ngày nay (x.x. Xi Shi). 

Theo ông: 

- Thiên thời, khí tiết do mâu thuẫn giữa hai yếu tố âm (-) và dương (+) 
mà biến hóa, và sự thịnh suy của một nước không nhất thiết phải do một sự 
chuyển hóa nào đó. 

- Đối phó với địch thì tùy theo sự biến hóa của tình thế mà định chính 
sách. 

- Khi cường thịnh, không được kiêu; khi suy yếu, phải biết tranh thủ thời 
cơ, tạo ra điều kiện thuận lợi cho mình, thì có thể chuyển yếu thành mạnh. 

- Sự thay đổi của vật giá tùy theo quan hệ giữa cung và cầu. 

Những điều nhận xét trên được ghi trong: 

Quốc Ngữ (В 3®), 

Việt Ngữ Hạ (3% 3 Т); 

Sử Kí (Ж š); 

Hóa Thực Liệt Truyện (С х $] 1%). 

Kinh luân, trí dũng vốn góm tài 
Phạm Lãi nhìn xa, chuyện chẳng sai 
Mất nước, ngậm hờn, lo giúp chúa 
Lập mưu diệt địch, gắng tìm người 


Tây Thi nhận lệnh ru hôn địch 
Câu Тіёп айп lòng nếm phán ai 
Phóng hỏa Cô Tô, Ngô bị diệt 
Ngũ Hó, Phạm Lãi sớm rong chơi. 
Thái Cuóng 
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Fan Mao Zhu 
Fan Mao Chu 
Phạm Mậu Trụ Ж 


(n.d.) Học giả thời nhà Thanh, tự là Hán Hành C# #), người tỉnh 
Chiết Giang. Chủ nhân thư viện nổi tiếng Thiên Nhất Các (K — М) ở 
Ninh Ва (x.x. Ning Bo), do tổ tiên ông là Phạm Khâm (Fé 4) thành lập từ 
giữa thế kỉ thứ 16, và được các con cháu trông nom cẩn thận qua nhiều thế 
hệ. 

Năm 1772, 1773, để thành lập Tứ Khố Toàn Thư Quán (x.x. Sỉ Ku Quan 
Shu), vua Càn Long hiệu triệu những người sưu tâm sách trong toàn quốc 
cho triểu đình mượn các sách quý, hiếm và hứa sẽ trả lại sau khi bản sao 
được hoàn tất. Hưởng ứng lời hiệu triệu trên. ông gửi lên Bắc Kinh 638 
quyển. Để thưởng, nhà vua tặng ông: 

Bản sao tác phẩm Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành (+ A 8 # Ж №) (х.х. 
Gu Jin Tu Shu Ji Cheng). do Trần Mộng Lôi (x.x. Chen Meng Lei) và một 
số cộng sự viên, trong đó có Dương Oản (Жу ##), biên soạn. 

Bình Định Hải Bộ Đắc Thắng Đồ (F Ж 81 èk 44 BÉ B), gồm 32 bức họa, 
miêu tả lại cuộc chiếm đóng Tân Cương. 

Trong cuộc nổi loạn của Thái Bình Thiên Quốc (1853-1864), thư tịch bị 
thiêu hủy rất nhiều. Gần đây, vào thập niên 1930, trong bản tổng kết Ngân 
Phạm Thị Thiên Nhất Các Thư Mục Nội Biên ($š ë RK X — М E E А ж), 
do Phùng Trinh Quân (Ж ДА ##) thực hiện, có ghi 1.854 tên sách, gồm 
24.752 quyển cùng vô số họa dó, bức họa, bán khắc trên đá, v.v... 





Fan Pang 
Fan P'ang 
Phạm Bàng Ж 

(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Chinh Khương (4t £), Nhữ Nam (Ж 
$) - trị sở ngày nay ở đông nam Yển Thành (ER 3⁄2), tỉnh Hà Nam - tự là 
Mạnh Bác (£ ‡#). Ban đầu. làm Thanh Chiếu Sứ, rôi thăng Quang Lộc 
Huân Chủ Sự (Ж Ж 8# + Ж). Sau, làm dưới trướng Thái Thú Nhữ Nam là 
Tông Tư (£ Ж), rất được tín nhiệm. Ông ức chế bọn cường hào, kết giao 
với nhóm Thái học sinh phản đối hoạn quan. Năm thứ 9 Diên Hi (166), bị 
bắt cùng với Lí Ưng (x.x. Li Ying). Năm sau, được phóng thích và trở về 
bản quán. Về sau, Hán Linh Đế nghe lời sàm tấu của bọn hoạn quan cho 
lệnh bất các “đảng nhân” (х.х. Dang Gu Zhi Huo). Để tránh cho những 
người vô can bị hàm oan, ông tự ra đầu thú và chết trong ngục, thọ 32 tuổi 
(137-169). 
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Fan Sheng Zhi Shu 

Fan Sheng Chih Shu 

Pham Tháng Chi Thu LH 
(t.p.) Tác phẩm nổi tiếng bàn về nông nghiệp, được soạn vào khoảng 

thế kỉ thứ nhất trước c.n. 





Fan Tai 

Fan T'ai 

Phạm Thái 26, 
(n.d.) (355-428). Là một vị đại thần thời Đông Tấn, và là một học giả 

uyên thâm. Là bộ hạ tin cẩn của Lưu Dụ (x.x. Liu Yu) - sau này sáng lập ra 

nhà Lưu Tống (420-479). Ông là cha của Phạm Diệp (x.x. Fan Ye), tác giả 

bộ Hậu Hán Thư. 





Fan Wen Cheng 
Fan Wen Ch”eng 
Phạm Văn Trình # x # 
(n.d.) Người đất Thẩm Dương (Ж, f3), Liêu Đông (1% Ж.) - nay thuộc 
tỉnh Liêu Ninh (i$ £; tự là Hiến Đẩu (£ +), hiệu Huy Nhạc (#ÿ ##). Sống 
giữa buổi giao thời Minh, Thanh. Năm 46 Vạn Lịch (1618), về đầu hàng Nỗ 
Nhĩ Cáp Xích (х.х. Nü Er Ha Chỉ) của Hậu Kim (5 £) - tức nhà Thanh 
(Ж). Sau, được sự tín nhiệm của Hoàng Thái Cực (x.x. Qing Tai Zong), được 
tham dự quân cơ mật viện. Thuận Trị nguyên niên (1644), theo quân Thanh 
vào quan ải; để xuất nên sử dụng quan lại nhà Minh. Sau này được Đa Nhĩ 
Côn (х.х. Duo Er Gun) thu nạp. Trước sau, phụng sự bốn triểu: Thái Tổ, 
Thái Tông, Thế Tổ, Thánh Tổ. Làm tới chức Đại Học Sĩ (K 4 +), Thái 
Phó (K 1#), kiêm Thái Tử Thái Su (K + K Ё). Mất năm 1666, thọ 70 tuổi 
(1596-1666). 





Fan Wen Hu 

Fan Wen Hu 

Phạm Văn Hổ # x< Л 
(n.d.) Nam Tống tướng lĩnh. Quân Tống bị vây tại thành Tương Dương 

(x.x. Xiang Yang) từ năm 1268. Hàm Thuần (1%, ;Ÿ) năm thứ 9 (1273), ông 

được lệnh mang quân đến cứu, nhưng vì khiếp nhược nên bỏ chạy. Đức Huu 

nguyên niên (f$ 25), có nhiệm vụ giữ An Khánh (Ж Æ), không chiến đấu, 

mà lại ra hàng quân Nguyên và được trọng dụng; làm Lưỡng Chiết (8 й) 

Đại Đô Đốc, theo Bá Nhan (x.x. Bo Yan) vào đô thành nhà Tống, lúc bấy 

giờ là Lâm An (85 Ж). Chí Nguyên năm thứ 18 (1281), được lệnh của 
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Nguyên Thế Tổ (x.x. Hu Bi Lie) lãnh quân tấn công Nhật Bản; gặp bão tố, 
đa số quân chết đuối, chỉ có ông và một số ít tướng sĩ trở về được. Không rõ 
năm sinh, ông mất vào khoảng 1301. 





Fan Wu Qi 

Fan Wu Ch'i 

Phàn Ó (U) Kì ж š 38 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. là tướng nước Tần. Sau vì phạm tội, Tân Thủy 

Hoàng ra lệnh giết cả nhà. chỉ mình ông trốn thoát sang nước Yên, mưu việc 

trả thù. Thái tử Đan nước Yên (x.x. Yan Dan) sai Kinh Kha (x.x. Jing Ke) 

sang hành thích vua Tần. Ông tự sát để Kinh Kha lấy thủ cấp dâng lên vua 

Tần. hi vọng được Tần Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang) tiếp kiến thì mới 

có cơ may thực hiện việc hành thích. 


Chẩn e kể bao năm lập chiến công 
Thủy Hoàng sát hại vợ con ông 
Tướng Ó Kì trốn, ôm thù nặng 
Thái tử Dan mitu lập kế chúng 


Phản tướng dâng đầu làm tín vật 
Kinh Kha phóng kiếm giết cường hung 
Тап Vương chết hụt, Kha tuy thác 
Hình tượng Phản, Kinh vẫn tráng hùng. 
Thái Cuóng 





Fan Hsuan Tzu 

Phạm Tuyên Tử ж £ + 
(n.d.) Đại thần nước Tấn thời Xuân Thu; họ Si (+), tên Cái (5); con 

của Phạm Văn Tử (2, X +). Thời Tấn Bình Công (# P 2), nắm đại 

quyền, diệt đẳng quý tộc Loan Doanh (4 2). Từng đem Di Địa Cử Hành 

Duyệt Binh Điển Lễ (® Ж, ҖЕ іт BỊ £ Ж 7#) tuyên bố làm pháp lệnh, chế 

định thành Hình The (7) 8). 





Fan Yang 

Fan Yang 

Phạm Dương 26, № 
(đ.d.) 1/ Cổ huyện danh, do nhà Tán thiết lập, ở phía bắc sông Phạm 

Thủy (8, 7K) nên có tên trên. Trị sở ngày nay tại Cố Thành trấn (E) 3% 28). 

phía nam Định Hưng (Ж #t), tỉnh Hà Bắc. 
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2/ Cổ huyện danh, do nhà Tùy thiết lập thời Khai Hoàng nguyên niên 
(581). Trị sở tại Lại Thủy CR 7K), tỉnh Hà Bắc ngày пау. 

3/ Cổ huyện danh. Đường Vũ Đức năm thứ 7 (624), đổi huyện Trác (Ж) 
để thành lập Phạm Dương. Trị sở tại Trác Châu thị (Ж Я 37), tỉnh Hà Bắc 
ngày nay. 

4/ Quận, quốc danh. Được thành lập năm thứ 7 Hoàng So” nhà Nguy 
(226). Trị sở tại huyện Trác, nay là Trác Châu thị. Hạt cảnh ngày nay gồm 
các địa khu ở phía đông nội Trường Thành, phía tây Vĩnh Thanh (Ж Ж), 
phía bắc Tử Kinh Quan (# Ж] Mi), Bảo Định thị (i# & 3#), Bá Châu thị (ð 
Ж ў), và phía nam Phòng Sơn (£ Ш), Bắc Kinh thị (4L Ж Фф). 

5/ Đường phương trấn danh, tức U Châu (8 #|), sau thêm Lư Long ( Ë 
3). Năm thứ 2 Tiên Thiën (713), thiết lập U Châu Tiết Độ Sứ (x.x. You 
Zhou). Thiên Bảo nguyên niên, đổi tên Phạm Dương. Thời Huyền Tông, là 1 
trong 10 biên phòng Tiết Độ Sứ, trị sở tại U Châu, nay ở tây nam kinh thành 
Bắc Kinh. 


Fan Ye 
Fan Yeh 
Phạm Diệp 36, HỆ 

(n.d.) Nam triêu Tống sử học gia và văn học gia lỗi lạc; tự là Uất Tông 
(Ri $). Sinh năm 398, trong một gia đình quyển quý ở Thuận Dương (АЯ fŠ) 
- nay ở đông nam Tích Châu (A #), tỉnh Hà Nam. Ông nội là Phạm Ninh 
Gë Ж), Chỉ Huy trưởng quân khu Dự Chương trong thời Đông Tấn (317- 
420). Cha là Phạm Thái (355-428) (x.x. Fan Tai), một vị quan cao cấp thời 
Đông Tấn và là một học giả uyên bác. 

Ông là một người rất tài hoa, giỏi vë âm nhạc, thư pháp, văn chương. 
Trên con đường hoạn lộ, ông phục vụ dưới trướng của Lưu Nghĩa Khang ($ 
Җ Æ), là bào đệ của vua Văn nhà Tống, và là Vương Hầu của Bành Thành 
(# №). 

Sau này, vì phạm một lỗi lầm nhỏ, ông bị biếm đi làm Thứ Sử ở Tuyên 
Thành (€ 3%), tỉnh An Huy. Chính trong thời gian này, ông chán пап vì 
chứng kiến nhiều cảnh lừa lọc nhau trong chốn quan trường, nên dành thời 
giờ tập trung vào việc soạn môt tác phẩm vĩ đại lưu đanh muôn thuở, đó là 
cuốn Hậu Hán Thư (x.x. Hou Han Shu). 

Năm 445, một cuộc âm mưu định đưa Lưu Nghĩa Khang lên làm vua, bị 
bại lộ. Âm mưu này được tổ chức bởi Khổng Hi Tiên (3L Ж Æ) - một người 


8? Hoàng Sơ (# #7): niên hiệu của Nguy Văn Đế (220-226). 
#8 Tiên Thiên (È Ж): niên hiệu của Đường Huyền Tông (712-713). 
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bạn thân của ông - và bởi Tạ Tống (ä† :#) - một người cháu của ông. Vì sự 
liên quan đó mà ông bị hành quyết ngày 23/1/446. 

Ngoài cuốn Hậu Hán Thư nói ở trên, ông còn để lại: 

Hán Thư Toản GŁ  #), 

Bách Quan Giai Thứ (A Ё 0 Ж). 





Fan Zeng 
Fan Tseng 
Phạm Tăng 3, ỞÉ 
(n.d.) Thời Tân mat. Người huyện Cư Sào (Æ ##) - nay ở phía nam Đẳng 
Thành (4 #4), tỉnh An Huy. Theo Hạng Luong (x.x. Xiang Liang), phản Tần. 
Tần Nhị Thế năm thứ 2 (208 trước c.n.), khuyên Hạng Lương nên lập hậu duệ 
của Sở Vương làm Sở Hoài Vương (# Ж £) để hiệu triệu quần chúng. Quân 
Tần vây hãm Cự Lộc (x.x. Ju Lu), Sở Hoài Vương phái Tống Nghĩa (Ж &), 
Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji) đem binh cứu Triệu, và lấy ông làm mat tướng. Là 
người rất giỏi mưu lược, năm 70 tuổi, giúp Hạng Vũ khởi binh, lập thành bá 
nghiệp, được Hạng Vũ tôn làm Á Phụ. Tại hội nghị “Hỗng Môn”, ông khuyên 
Hạng Vũ nên giết Lưu Bang. Hạng Vũ đã không nghe, lại còn mắc mưu li gián 
của Lưu Bang (x.x. Liu Bang), nghi ngờ ông muốn đoạt quyển của mình. Ông 
phẫn nộ bỏ đi, tới Bình Thành, phát ung thư rỗi qua đời (277-204 trước c.n.). 


Tài năng chẳng chút kém Trương Lương 
Vội bước, nên Tăng giúp Hạng Vương 
Tiến cử nhân tài, không ngó tới. 

Diệt trừ địch thủ, bị ngăn ngang 


Phò Lưu, đã rõ thành vương nghiệp 

Bỏ Hạng, không cam lỗi đạo thường 

Một phát sai lầm, đau trọn kiếp 

Làm thầy thằng dại, thiệt trăm đường. 
Thái Cuỗng 


Fan Zhen 

Fan Chen 

Phạm Chẩn 56, % 
(n.d.) “Duy vật Chủ nghĩa” và “Vô Thần Luận” gia, thời Nam triêu Tê, 

Lương: tự là Tử Chân (+ Ñ), người đất Vũ Âm (# Ж), Nam Huyện (Ë 38) - 

nay ở tây bắc Bật Dương (9 f$), tinh Hà Nam. Xuất thân nghèo khổ. Trước 

sau, làm quan dưới triều Të, Lương, làm Thượng Thư Điện Trung Lang (#5 $ 

Ж Ф ÈR), Thượng Thư Tả Thừa (5 £ £ %). Ban đầu, tại dinh thự của Cánh 
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Lăng Vương (Š f £), Tiêu Tử Lương (Ж + R), Nam TÈ, ông phát biểu 
phản đối Phật giáo và thuyết nhân quả báo ứng. Sau, Lương Vũ Đế tuyên bố 
Phật giáo là quốc giáo; năm thứ 6 Thiên Giám (507). sai trên 60 Vương công 
và tăng lữ phản bác “Thần Diệt Luận” (#Р ж i3) của ông, nhưng ông không 
phục. Xuất phát từ mệnh đề căn bản “Hình Thần Tương Tức” (8 #F ‡8 PP) và 
“Hình Tên Tắc Thần Tòn, Hình Tạ Tắc Thần Diệt” (A; # BJ $r #, Ж ä‡ mỊ 
‡È z4), ông luận chứng sự quan hệ giữa hình thể và tinh thần là sự quan hệ 
giữa “chất” (fƒ) và “dụng” (M), hình là “chất” của thần, còn thần là “dụng” 
của chất. Sự quan hệ của hình và thân cũng chả khác gì dao và lưỡi dao. Tư 
tưởng “Thần Diệt” (## Җ,) của ông có ảnh hưởng lớn đến “Уд Thần Luận” (Ж 
‡# 34) và cuộc đấu tranh chống Phật giáo sau này. 

Ông mất khoảng năm 510, để lại: 

Thân Điệt Luận (3% 3Ä ‡4) và Đáp Tào Xá Nhân (% È Ф A). 





Fan Zhen 
Fan Chen 
Phiên Trấn Ж 
(c.v.) Chức quan trấn thủ địa phương ở biên giới. Sau khi khai quốc, nhà 
Đường cho thiết lập Đô Đốc Phủ ở những châu trọng yếu. Thời Duệ Tông” 
(x.x. Tang Rui Zong), có Tiết Độ Đại Sứ (4f Æ 1X 1#); thời Huyền Tông” 
(х.х. Tang Xuan Zong) có mười Tiết Độ Sứ (ñ Ж (Ё) ở các địa khu biên thùy, 
Các phiên trấn đó thống lĩnh quân đội của châu, kiêm luôn án sát, quyền quân 
chính nắm hết trong tay; không thi hành lệnh của triểu đình ban xuống; đôi khi 
còn có âm mưu làm phản như An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan) và Sử Tư Minh 
(x.x. Shi Si Ming). Tình trạng rối loạn này kéo dài suốt 60 năm, sử gọi là “Loạn 
phiên trấn”. Đến thời Hiến Tông” (x.x. Tang Xian Zong), phá Lưu Tịch, thảo 
phạt Vương Thừa Tông, cầm tù Ngô Nguyên Tế (x.x. Wu Yuan Ji), thế lực của 
phiên trấn có bị giảm đi. Nhưng đến thời Đường mạt, thì lại trỗi dậy, để cuối 
cùng dẫn đến thời mà sử gọi là Ngũ Quý (£ Ж), hay Ngũ Đại (£ 7%) gồm các 
triêu đại Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn. Hậu Hán, Hậu Chu. 





Fan Zhong Li 

Fan Chung Li 

Phạm Trung Lập 5 Ф Z 
(n.d.) Ноа gia thời Bắc Tống; tự là Trọng Lập (4# z). Tính tình khoáng 

đạt nên người đời gọi ông là Phạm Khoáng; người đất Hoa Nguyên (Ж #) - 





#9 662-716. 
9% 685-762. 
э! 806-820. 
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пау là huyện Diệu (38), tỉnh Thiểm Tây. Thường lai vãng Biện Kinh (x.x. 
Bian Jing), Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Ban đầu theo học Lí Thành (x.x. Li 
Cheng), mô phỏng theo Kinh Hạo (x.x. Jing Hao). Sau, ông cẩm thấy học 
người không bằng học tạo hóa, nhân đó. di cư tới Thái Hoa Sơn (K # h), 
Chung Nam Sơn (x.x. Zhong Nan Shan), đối cảnh tạo ý. Cùng với Quan 
Đồng (x.x. Guan Tong), Lí Thành (Ж Ж), là ba họa sĩ “sơn thủy” chủ yếu 
của Lam Phái GA J) thời Bắc Tống. Những tác phẩm còn giữ lại được gồm: 
Khê Sơn Hành Lữ (GE vh Ж), 
Tuyết Sơn Tiêu Te (35 hL й 3). 





Fan Zhong Yan 
Fan Chung Yen 
Phạm Trọng Yêm Ж, Tỳ Ж 

(n.d.) Bác Tống chính trị gia, văn học gia. Người huyện Ngô (2), Tô 
Châu. tỉnh Giang Tô; tự là Ні Văn (# Ж). Tiến sĩ thời Đại Trung Tường 
Phù” Кф #3 #). Là tác giả câu: “Lo thì lo trước thiên hạ; vui thì vui sau 
thiên hạ” (Tiên thiên hạ chỉ ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chỉ lạc nhi lạc; £, K F 
Z #4 $, 5 K TF + # m ##), và cũng là lãnh tụ nhóm chủ trương cải tổ 
thời Bắc Tống. 

Cha mất lúc ông mới hai tuổi. Mẹ ông tái giá với người họ Chu, nên ông 
bị buộc phải đổi sang họ Chu. Sau này, công thành danh toại, ông dâng sở 
lên vua xin lấy lại họ Phạm. 

Thời niên thiếu, ông được gửi tới học tại một ngôi chùa ở địa phương. 
Sau khi đậu Tiến sĩ năm 1015, được bổ nhiệm làm chức quan nhỏ tại phủ 
Khai Phong (BỊ 34), rôi Nhiêu Châu ($2 #1). Năm 1024, nhờ sự giúp đỡ của 
Án Thù (x.x. Yan Shu), ông được phong làm Lại Bộ Viên Ngoại Lang (# 88 
ñ *#F ÈR). Bảo Nguyên năm thứ 3 (1040), Tây Hạ (# R) tấn công Diên 
Châu (4£ Jil), ông cùng Hàn Kì (х.х. Han Qi), đổng nhiệm Thiểm Tây Kinh 
Lược Phó Sứ (## #& š] 4È); cải cách quân chế, củng cố biên phòng. Khánh 
Lịch năm thứ 3 (1043), ông và Hàn Kì dâng lên vua bản tấu trình xin “cải tổ 
10 điểm” trong công cuộc điều hành đất nước. như xét lại quan chế, nâng đỡ 
nông nghiệp, chỉnh đốn võ bị, thi hành pháp chế, giảm nhẹ lao dịch, v.v... 
nhưng vì sự cải tổ sẽ đụng chạm đến quyển lợi của giới quyển quý, nên 
không được áp dụng. 

Về già, ông tặng cho huyện Ngô, đất Tô Châu, là nơi sinh trưởng của gia 
đình ông, 3 ngàn mẫu đất để làm nghĩa trang giúp đỡ những người trong họ 
và dân nghèo địa phương. 





92 


* Niên hiệu của Tống Chân Tông (1008-1016). 
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Ông giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực thi và từ đời Tống. Ông để 
lại một số bài bất hủ nói về nỗi buôn lữ thứ hoặc nỗi gian truân của người 
chiến sĩ nơi biên ải. 

Ông mất năm 1052, thọ 63 tuổi (989-1052), để lại: 

Phạm Văn Chính Công Tập (i Ж # Z Ф). 

Dưới đây xin ghi lại một bài từ của ông, với lời địch của Trần Trọng San. 


⁄# ж Ж 
Ngư Gia Ngạo 


®ЖАҗ Я 
Tái hạ thu lai phong cảnh dị 
# lộ ft: ЖЫ Ж 
Hành Dương” nhan khứ vô luu ý 
eg ift # i£ Ал 
Tứ điện biên thanh liên giác khởi 
+ 2% 1 
Thiên chương lí 
+ £ # H #4 MK BỊ 
Trường yên lạc nhật cô thành bế 
m 8 — W. 8 Е 
Trọc tửu nhất bôi gia van lí 
# #4 +  Ñ & З 
Yên Nhiên” vị lặc quy vô kế 
X E ® 4& ЖЖ M 
Khương” quản du du sương mãn địa 
АЖ 
Nhân bất mi 
lý E d É АХ Ж 
Tướng quán bạch phát chỉnh phu lệ 


Ngư Gia Nggo 


Dưới ải, thu sang, phong cảnh lạ; 
Hành Dương, nhan di, không lưu ý; 
Bốn bên vang tiếng biên thùy, tiếng kèn nổi lên 
Giữa ngàn vách núi, 


” Hành Dương: x.x. Heng Yang. 
? Yên Nhiên: x.x. Yan Ran. 
Khương: chỉ một dân tộc thiểu số ở miền tây bác Trung Quốc. 
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Khói lan nắng chiêu, thành lẻ loi đóng kín. 
Một chén rượu đục, nhà xa muôn dăm; 
Yên Nhiên chưa khắc công. không cách trở về; 
Sáo Khương véo von, sương đầy mặt đất. 
Người không ngủ. 

Tóc bạc tướng quân, hạt lệ chỉnh phư! 





Fan Zu Yu 
Fan Tsu Yu 
Phạm Tổ Vũ ë 38 & 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Hoa Dương (Ж 1%), Thành Đô (Ж, 3#) - nay là 
Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên - tự là Thuần Phủ CG Ж). Tiến sĩ thời Gia Huu, trợ 
giúp Tư Mã Quang (x.x. Si Ma Guang) biên tu Ty Tri Thông Giám (х.х. Zi Zhi 
Tong Дап) trong 15 năm. Rất được sự tín nhiệm của Vương An Thạch (x.x. 
Wang An Shi) nhưng lại rương đắc với nhóm Phú Bật (x.x. Fu Bì), phản đối Tân 
Pháp (x.x. Xin Fa). Triết Tông lên ngôi, thăng Hàn Lâm Học Sĩ (# Ж Ж +) 
kiêm Thị Giảng (1# Ж). Ông mất năm 1098, thọ 57 tuổi (1041-1098), để lại: 
Phạm Thái Sử Tập (ë K $ È), 
Đường Giám (Æ @). 


Fang Bao 
Fang Pao 
Phương Bao + ё, 

(n.d.) Tản văn gia đời Thanh. Tu là Linh Cao (Æ Ж), hiệu Vọng Khê 
(3 ;&), người đất Đông Thành (39 4), tỉnh An Huy. Tiến sĩ thời Khang Hi. 
Vì viết bài tựa cho cuốn Nam Sơn Tập (h h Ф) của Tải Danh Thế (x.x. Zai 
Ming Shi), ông bị bắt giam một thời gian, sau được ân xá. Làm tới chức Lễ 
Bộ Thị Lang. Là người sáng lập phái Đồng Thành (x.x. Tong Cheng Pai). 
Luận văn để xướng Nghĩa Pháp (Ж Ж), xuất phát từ tư tưởng Nho gia chính 
thống Trình (42), Chu ($). 

Ông mất năm 1749, thọ 81 tuổi (1668-1749), để lại: 

Nguc Trung Tạp Kí ($k P З 30). 

Tả Trung Nghị Công Dật Su (Ж $% R 2 i& Ë). 

Phương Vọng Khê Tiên Sinh Toàn Tập (3 ЧОЁ + Ж + Ф). 





Fang Guo Zhen 

Fang Kuo Chen 

Phương Quốc Trân У ЩЖ 
(n.d.) Thời Nguyên mat. Người đất Hoàng Nham (Ж #) - nay thuộc 

Đài Châu (5 №), tính Chiết Giang. Tên Trân (#2), tự là Quốc Trân ( 





304 Fang La/Fang Li Zhi 


Ж); làm nghề buôn muối. Chí Chính năm thứ 8 (1348), lãnh đạo vài ngần 
dân đánh cướp lương thực vận chuyển trên biển; tấn công miễn duyên hải 
Chiết Đông (#7 Ф). Sau nhờ hối lộ quan chức nhà Nguyên, nên được giao 
phó việc vận tải lương thực; cát cứ Ôn Châu GE Ж), Đài Châu (% M), 
Khánh Nguyên (Ж #). Chí Chính năm thứ 27, ra đầu hàng Chu Nguyên 
Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang). Ông mất năm 1374, thọ 55 tuổi (1319- 
1374). 





Fang La 
Fang La 
Phương Lạp 2 Ж 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc nông dân khởi nghĩa tỉnh Chiết Giang, cuối thời 
Bắc Tống. Quê gốc Hấp Châu (# HI) - trị sở ngày nay tại huyện Hấp, tỉnh 
An Huy - sau di cư tới Thanh Khê (4 Ж), Mục Châu ( 4) - nay là 
Thuần An (7# Ж), tỉnh Chiết Giang. Công nhân xuất thân. Giai cấp thống 
trị đương thời ăn chơi vô cùng xa xỉ, nhân dân thì lao khổ, ăn không đủ no. 
Thanh Khê là nơi có nhiều kì hoa, dị thạch, thường bị tay chân của Chu 
Miễn (x.x. Zhu Mian) vơ vét. Nhà của Phương Lạp có vườn cây sơn, ông 
lấy nhựa sơn đem bán để nuôi sống gia đình nhưng luôn bị chúng hạch 
sách, quấy nhiễu hằng ngày. Bị dồn vào bước đường cùng, ông lãnh đạo 
nông dân khởi nghĩa vào năm thứ 2 Tuyên Hòa, thời Tống Huy Tông (x.x. 
Song Hui Zong) (1120). Tự xưng là “Thánh Công”, niên hiệu Vĩnh Lạc. 
Đánh chiếm 52 huyện của Hàng Châu (x.x. Hang Zhou) và Hấp Châu (& 
#Ì), chấn động cả phương nam. Huy Tông phái Đổng Quán (x.x. Tong 
Guan) lãnh 15 vạn quân đi dẹp. Nghĩa quân bị đánh bại. Năm sau, ông rút 
về Tử Đông Động (HF іЯ #]) và Bang Nguyên Động (# Ж 3) ở Thanh 
Khê. Sau bị bắt giải về Đông Kinh (Ж. Ж) - nay là Khai Phong (f 39), tỉnh 
Hà Nam - và bị sát hại. Đến năm thứ 4 Tuyên Hòa (1122), cuộc khởi nghĩa 
bị dập tắt. 





Fang Li Zhi 
Fang Li Chih 
Phương Lập Chí JLE 
(n.d.) Nhà thiên văn vật lí học trý danh (astrophysicist) của Trung Quốc, 
sinh năm 1956. 
1987: Bị khai trừ khỏi đảng. 
1989: Sau cuộc biểu tình của sinh viên ở Thiên An Môn, ông chạy vào 
tòa đại sứ Hoa Kì ở Bắc Kinh, xin tị nạn chính trị. 
Hiện nay, ông sống tại Hoa Kì. 
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Fang Shi 

Fang Shih 

Phuong Si + 
(l.t.) Chỉ người theo đạo Lão, tu luyện phép tiên, nghiên cứu bói toán, 

trữ tà ma, đi tìm được thảo “trường sinh bất tử”. 








Fang Xiao Ru 
Fang Hsiao Ju 
Phương Hiếu Nhụ > +# 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Ninh Hải ( £ +), tỉnh Chiết Giang: tự là Hi 
Trực (# (ñ). hay Hi Cổ (# 3). Người đời thường gọi ông là Chính Học 
Tiên Sinh (Е # $£ +), là đệ tử của Tống Liêm (x.x. Song Lian). Thời Huệ 
Đế, làm Thị Giáng Học Sĩ (1Ÿ Ж # +). Tổng Tài tác phẩm Thái Tổ Thực 
Lực (K 38 T Ж). Sau khi bình đội của Yến Vương, tức Minh Thành Tổ (x.x. 
Ming Cheng Zu) chiếm kinh sư - nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - ông từ 
chối hợp tác với vua mới, nên bị diệt thập tộc (cửu tộc + tộc họ Phương), số 
người bị hành quyết lên tới 870 người. Ông mất năm 1402, thọ 45 tuổi (1357- 
1402), để lại tác phẩm: 
Tôn Chỉ Trai Tập OE £ Җ $). 


Fang Xuan Ling 
Fang Hsuan Ling 
Phòng Huyền Linh BEK 
(n.d.) Đường sơ đại thần; tự là Kiều ($). Có thuyết cho rằng tên 
Kiểu, tự là Phòng Linh; người đất Lâm Tri (88 74), Té Châu (#£ #J) - nay ở 
đông bắc Tri Bác (;& %), tỉnh Sơn Đông. Năng đọc sách, có văn tài, đậu 
Tiến sĩ thời Tùy mat, làm Tập Thành (1# W8) Úy. Quân Đường vào Quan 
Trung (x.x. Guan Zhong), ông theo Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong), làm 
Tần Vương Phủ Kí Thất (£ # /# il Ж). Giúp Thế Dân thống nhất giang 
sơn và lên ngôi cửu ngũ. Trinh Quán nguyên niên (627), làm Trung Thư 
Lệnh CP # 4). Sau làm Thượng Thư Tả Bộc Xa (4 # £ 1# #†), Giám 
Tu Quốc Sử (# 144 В £). Chấp chính một thời gian đài, cùng Đỗ Như Hối 
(x.x. Du Ru Hui), Nguy Trưng (х.х. Wei Zheng). là trợ thủ trọng yếu của 
Lí Thế Dân: sau được phong Lương Quốc Công. Phụng chiếu, cùng nhóm 
Trưởng Tôn Vô Ki (x.x. Chang Sun Wu Ji) tu đính pháp luật. Lại phụng 
chiếu soạn lại bộ Tấn Thi (Ж £). Ông mất năm 648, thọ 69 tuổi (579-648) 
thụy danh là Văn Chiêu. 
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Fang Yan 
Fang Yen 
Phuong Ngón 3š 

(t.p.) Sách ngôn ngữ và huấn hỗ (huấn hỗ = giải nghĩa trong sách cổ). 
Tên dày đủ là Do Hiên Sú Giả Tuyệt Đại Ngữ Thích Biệt Quốc Phương Ngôn 
Cá $f (Ë + f 1X i£ f Ы 3 5) (Do Hiến = một loại xe của sứ thần 
thời xưa; Tuyệt Đại = những triểu đại đã qua; Ngữ Thích = giải thích các 
ngôn ngữ; Biệt Quốc Phương Ngôn = ngôn ngữ của dân chúng ở những vùng 
đất xa xôi). Nói tóm lại, để tên của một tác phẩm muốn nói lên các sứ giả 
ngồi xe đi khắp nơi để sưu tập, điều tra, giải thích các ngôn ngữ cổ đại của 
mọi sắc tộc trên khắp đất nước. Sách do Dương Hùng (x.x. Yang Xiong), 
thời Tây Hán soạn, bản hiện nay gồm 13 quyển, nhưng căn cứ theo thư từ 
trao đổi giữa Dương Hùng và Lưu Hâm (x.x. Liu Xin) thì là 15 quyển. Hai 
quyển sau vẫn còn ở dạng bản thảo, vì ông qua đời mà vẫn chưa hoàn thành, 
mặc dù ông đã bỏ ra 27 năm nghiên cứu và viết. Đại thể, mô phỏng phương 
pháp biên khảo sách Nhĩ Nhã (х.х. Er Ya). 

Phương Ngôn cung cấp tài liệu cho các học giả nghiên cứu sự phát triển 
của Hán ngữ, Hán ngữ phương ngôn, đời sống của dân chúng dưới triểu Hán. 





Fang Yi 
Fang 1 
Phương Nghị %> 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc; còn có tên Thanh Cát CE $), 
Tịnh Cát (4$ ở): người đất Hạ Môn (x.x. Xia Men), tỉnh Phúc Kiến. 
1930: Gia nhập Trung Quốc Cộng sản Chủ nghĩa Thanh niên đoàn. 
1931: Gia nhập Đẳng Cộng sản. 
Trong chiến tranh chống Nhật Bản, phụ trách dân vận tại tỉnh Hồ Bắc. 
1949-1952: Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải. 
1952-1953: Thứ trưởng Bộ Tài chính. 
1953-1954: Ủy viên kinh tế trong phái đoàn Trung Quốc tại Việt Nam. 
1977-1988: Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học 
Trung Quốc. Ủy viên Trung udang Đảng. 
Mất năm 1997, thọ 81 tuổi (1916-1997). 





Fei Chang Fang 

Fei Ch'ang Fang 

Phí Trường Phòng RRS 
(n.d.) Phương sĩ thời Đông Hán. Người đất Nhữ Nam (¿+ фб) - nay trị sở 

ở bắc Bình Dư (F #t), tỉnh Hà Nam. Theo truyền thuyết, ông theo Һу bán 
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thuốc là Hó Công (£ 2), lên núi tu tiên. Khi trå về được sư phu dạy phù 
phép và tặng cho cây gậy thần. Từ đó, ông làm thầy thuốc, chữa bệnh cho 
dân. Trong vòng môt ngày, dân chúng thấy ông hiện diện ở nhiều nơi, cách 
nhau cà ngàn dăm, cho nên tin là ông có cây gậy rút đất. Sau, vì đánh mất 
phù (bùa), nên bị quy sát hại. Xin xem: 

Hậu Hán Thư-Phương Thuật Liệt Truyện Hạ (1É Ж # 2 1í #] 8 T). 








Fei Di 

Fei Ti 

Phế Đế #% 
(n.d.) x.x. He Jin. 





Fei Lai Feng 
Fei Lai Feng 
Phi Lai Phong f Жз 
(đ.d.) Ngọn núi cao gần 200 m, cách không xa Linh Ап Tự (x.x. Ling 
Yin Si), thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang; còn có tên Linh Thứu 
Phong (# Ж 4). Tương truyền thời Đông Tấn, vị sư Ấn Độ tên Huệ Lí (8# 
PË), nói ràng núi này rất giống Linh Thứu Phong của nước Thiên Trúc (Ж 
4#) - tức Ấn Độ ngày nay - không hiểu bằng cách nào lại có thể bay tới đây 
được, nên mới gọi tên là Phi Lai Phong. Núi có nhiều hang động, với 328 
pho tượng Phật được tạc vào đá, khởi đầu khắc từ thời Ngũ Đại Hậu Chu 
Quảng Thuận nguyên niên (957), qua các triểu đại Tống, Nguyên, nhất là 
Nguyên. Là đơn vị văn vật trọng yếu của toàn quốc. 





Fei Shui 
Fei Shu 
Phi Thúy е. 

(đ.d.) Sách Thanh Nhất Thống Chí GA — 8 it) có nói: Phì Thủy phát 
nguyên từ phía tây nam huyện Hợp Phi (& Ж), ở núi Tử Bóng (Ж i£), tỉnh 
An Huy; chảy lên phía bắc khoảng 20 dăm, rỗi phân làm hai nhánh. Mội 
nhánh chảy về phía đông bắc, qua huyện Hợp Phì, rỗi quẹo xuống đông nam 
nhập Sào Hồ (# 8). Một nhánh khác, sau khi chảy khoảng 200 dăm về phía 
tây bắc thì tới Thọ Châu (Æ J) - nay là huyện Thọ - nhập vào sông Hoài 
GÈ). 

Thời Tam Quốc, viên tướng Nguy là Trương Liêu (x.x. Zhang Liao) 
đánh bại Tôn Quyền (x.x. Sun Quan) ở Phì Thủy. Thời Đông Tấn, tướng Tạ 
Huyền (х.х. Xie Xuan) chiến thắng Phù Kiên cũng tại đây (x.x. Fu Jian). 

Gần đây, Phì Thủy còn có tên tục là Đông Phi Hà (ф ЖЄ, 3T). 
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Bản gốc Chinh Phu Ngâm có câu: 
#r.h # % B 2 # 
Kì Sơn cuu trúng nguyêt mang mang 
е Кана в É 
Phi thủy tân phần phong niểu niểu 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Non Kì quanh quë trăng treo 


Bến Phi gió thổi diu hiu máy gò. 





Fei Shui Zhi Zhan 
Fei Shui Chih Chan 
Phi Thủy Chỉ Chiến ər, zk. > 
(ch.tr.) Chiến dịch nổi tiếng, trong đó Đông Tấn (x.x. Dong Jin) đánh 
bại Tiên Tán Phù Kiên (x.x. Fu Jian). Năm thứ 8 Thái Nguyên (383), Tiên 
Tần Phù Kiên cưỡng ép trai tráng của các sắc tộc vào quân đội, tổ chức 
thành một đạo binh 87 vạn người đi chỉnh chiến miễn nam. Tướng Tấn là Tạ 
An (x.x. Xie An), cử Tạ Huyền (x.x. Xie Xuan) lãnh tám vạn quân bắc phủ, 
tổ chức cuộc kháng địch. Tại Lạc Giản (;& Ж), tức Lạc Hà (;& J) - nay ở 
phía đông Hoài Nam (ft d), tỉnh An Huy - đại phá tiền quân do thám của 
Тіп. Phù Kiên lên trên mặt thành Thọ Dương ($ Бу), thấy quân Tấn hàng 
ngũ rất chỉnh të, nghiêm trang, nhìn ra xa thấy cây cỏ trên Bát Công Sơn (A 
2 ch) lại tưởng là toàn quân Tấn, nên có vé lo lắng, sợ hãi. Quân Tấn tiến 
tới sông Phì Thủy, yêu cầu quân Tần rút xa bờ bên kia, để có thể an toàn 
sang sông quyết chiến. Phù Kiên có ý dó để quân Tấn đang ở giữa dòng 
sông thì ra lệnh tấn công, nên bằng lòng cho lệnh rút quân. Ai ngờ một khi 
được phép rút ra xa, quân Tán - gồm những bộ lạc bị ép đi lính - nhất të rút 
không ngừng. Tại Tương Dương (x.x. Xiang Yang), tướng Tấn bị Тіёп Tần 
bit là Chu Tự (x.x. Zhu Xu) kêu thét to là quân Tần đã đại bại. Quân Tấn 
thừa cơ, vượt sông sang tấn công và đại thắng quân Тап. Thừa thắng, Tạ 
Huyền đánh chiếm Lạc Dương (x.x. Luo Yang), Bành Thành (x.x. Peng 
Cheng). Phù Kiên chạy tới Quan Trung (x.x. Guan Zhong), sau bị Diêu 
Trường (x.x. Yao Chang) giết. 





Fei Wu Ji 

Fei Wu Chi 

Phí Vô Cực ft 
(n.d.) Thời Chiến Quốc, gian thần nước Sở, ghen tài Bá Khước Uyên 

(16 $p së). vu cho Uyển âm mưu với Ngô, phản Sở, khiến cả họ Bá bị tru di. 

Nhưng sau khi âm mưu bại lộ, chính ông và cả họ hàng cũng bị giết. 
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Fei Xiao Tong 
Fei Hsiao T'ung 
Phí Hiếu Thông # 2 iñ 

(n.d.) Sinh năm 1910, tại Ngô Giang (x.x. Wu Jiang), tinh Giang Tô. 
Năm 1935 tốt nghiệp Đại hoc Thanh Hoa (x.x. Qing Hua Da Xue). Năm 
1938, Tiến sĩ Đại học Luân Đôn, Anh quốc. 

1938-1945: Giáo sư Đại học Vân Nam, Đại học Tây Nam Liên Hợp. 

1944: Gia nhập Trung Quốc Dân chủ Đồng Minh. 

1945-1952: Giáo sư Đại học Thanh Hoa. 

1957-1987: Hội trưởng Hội Trung Quốc Xã Hội học. Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban khởi thảo pháp luật cơ bản cho đặc khu hành chính Hương Cảng. 

Đại biển Nhân dân toàn quốc khóa 1. 

1080: Được trao Giải thưởng Malinowski, trong buổi họp thường niên 
thứ 40 của Hội Nhân Chủng học Ứng dụng tại Denver, Hoa Kì. 

1981: Huy chương Thomas Huxley Memorial Medal của Viện Nhân 
Chủng học Hoàng gia Anh quốc. 

Trước tác: 

Giang Thôn Kinh Tế (1 АЯ # Ж), 

Lộc Thôn Nông Điền ( èt KR 9), 

Sinh Dục Chế Độ (+ Ñ + Ж), 

Hương Thổ Xã Hội ($7 + 4 Ф); 

Sơn Thủy Nhân Vật (= 27k A 39). 





Fen Shu 
Fen Shu 
Phần Thư 1# # 
(t.p.) Tác phẩm do Lí Chí (x.x. Li Zhi) thời Minh mat soạn. Còn có tên 
là Lí Thị Phần Thư (3# K З 8). Bao quát nhiều аё tài: vấn đáp, tạp thuật, 
sử, thơ, đoản văn, v.v..., pồm sáu quyển. Lại còn Тис Phân Thư (t† 3 3) 
gồm năm quyển, do môn đệ Uông Bản Kha (GE Ж $7) biên tập. Cực lực 
công kích kinh điển của Nho gia và giả đạo học. Đúng như lời dự đoán của 
tác giả, giai cấp thống trị cấm lưu hành, tiêu hủy, nên sách có tên Phần Thư 
(phần = đốt, thư = sách); tuy nhiên, phần lớn vẫn được lưu truyền đến ngày 
nay. Phần Thu và Тис Phần Thư được in lại thành một quyển vào năm 1975. 


Fen Shu Keng Ru 

Fen Shu K'eng Ju 

Phán Thu Khanh Nho * +£ X 1 
(ch.tr.) Có nghĩa "Đốt sách. chôn học trò". Tán Thủy Hoàng năm thứ 
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34 (213 trước c.n.), Bác Sĩ Thuần Vu Việt C + 4%) phản đối chế độ quận 
huyện, yêu cầu căn cứ cổ chế, phân phong tử đệ. Thừa Tướng Lí Tư (x.x. 
Li Si) phản bác, chủ trương cấm chỉ nho sinh lấy cổ để bài bác hiện tại, lấy 
tư học để phi báng triu chính. Lí Tư và Tân Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi 
Huang) ghét nhất bọn triết gia, nho sĩ, theo Tần Thủy Hoàng, Tú Thư (t9 
Ф), Ngũ Kinh (Ж ##) của đạo Nho còn thì làm dân chúng nhớ tiếc trật tự 
cũ của chế độ phong kiến. Vì vậy năm 213 trước c.n., Tán Thủy Hoàng 
theo để nghị của Lí Tư, cho lệnh “401 sách và chôn nho”. Tứ Thư, Ngũ 
Kinh và các bản của Bách Gia Chư Tử bị đốt, nhưng may mắn thay, còn giữ 
lại một bản tàng trữ trong thư viện của triểu đình. Trong nhân gian, kẻ nào 
còn không tuân lệnh, lén lút giữ lại, thì bị xử trảm. Không những thế, bắt 
được nho sĩ nào là chôn sống. Mãi đến đời Hán, mấy chục năm sau, lệnh 
này mới được bãi bỏ. 





teng Ban 
Feng Pan 
Phùng Ban É, st 

(n.d.) Thi nhân thời Thanh sơ. Tự là Định Viễn (Ж ій), hiệu Độn Ngâm 
Lão Nhân (#È % # A); người đất Thường Thục (Ж ЗА) - nay thuộc tỉnh Giang 
Tô - chư sinh thời Minh. Minh vong, ông giả điên, lui về ẩn. Luận về thơ, ông 
phản đối phái Giang Tây (x.x. Jiang Xi Shi Pai); cũng không đồng tình với 
Nghiêm Vũ (x.x. Van Yu). Luận thuyết của ông căn cứ trên Thi Giáo (+ 3) 
của Nho gia. Ông mất năm 1671, thọ 69 tuổi (1602-1671), để lại: 

Phùng Thị Tiểu Tập C$ Koh $); 

Dôn Ngâm Tập ($& 5 Ж); 

Dôn Ngâm Tạp Lục ($4 38 Ж), 

Dôn Ngâm Thư Yêu ($k A 8 Ж). 





Feng Chou Fu 
Feng Ch”ou Fu 
Phùng Sửu Phụ ФУ 
(n.d.) Thời Đông Chu, trong một trận chiến với quân Tấn, quân TÈ phải 
bỏ chạy tán loạn. Té Khoảnh Công bị vây kín ở núi Hoa Bất Trú. Quan Xa 
Hữu nước Të cởi áo của mình cho vua, lấy áo cẩm bào của vua mặc vào để 
đánh lừa quân địch cho Tế Khoảnh Công chạy thoát. Tướng Tấn là Khước 
Khắc tức giận, truyền đem Phùng Sửu Phụ ra chém. Phùng Sửu hét to “Chớ 
ai thay vua trong lúc hoạn nạn mà chết mất mạng như Phùng Sửu пау”. Thấy 
vậy, Khước Khác tỉnh ngộ và tha ông. Hành động của Phùng Sửu không 
khác gì Lê Lai liều mình cứu Lê Lợi ở nước ta. 
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Feng Dao 
Feng Tao 
Phùng Đạo Ж, Ж 
(n.d.) Thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai), người đất Cảnh Thành (Ж pK), 
Doanh Châu (Ж №) - nay ở phía tây Thương Châu (Ж #1), tỉnh Hà Bắc - tự 
là Khả Đạo (9 6), hiệu Trường Lạc Lão (K 4 +). Thời Hậu Đường, Hậu 
Tấn, làm Té Tướng. Khiết Đan (x.x. Qi Dan) diệt Hậu Tấn, ông lại ra phụng 
sự Khiết Đan, làm Thái Phó. Thời Hậu Hán, làm Thái Sư. Thời Hậu Chu, lại 
làm Thái Sư, Trung Thư Lệnh. Có trước tác: 
Trường Lạc Lão Tự Ти (R # Ж A $k). 
Ông mất năm 964, thọ 72 tuổi (882-954). 





Feng De Pei 
Feng Te P“ei 
Phùng Đức Bồi 51435 

(n.d.) Trung Quốc sinh lí học gia, thần kinh sinh vật học gia. Sinh năm 
1907, tại Lâm Hải (65 Ж), tỉnh Chiết Giang. Năm 1926 tốt nghiệp cử nhân 
Sinh vật học Đại học Phục Đán; 1930, cao học Sinh lí học Đại học Chicago, 
Hoa Кі; 1933, tiến sĩ sinh lí học Đại học Luân Đôn, Anh quốc. Sau khi hồi 
hương, Phó Giáo sư (Associate Professor) Bắc Kinh Hiệp Hòa Y Học Viện 
(1934-1941); Giáo sư Y khoa Đại học Trùng Khánh (Tứ Xuyên), Thượng Hải 
(1943-1945). Thời kì Kiến quốc, Giám đốc Viện nghiên cứu sinh lí và sinh 
hóa học Thượng Hải (1950-1958), Viện nghiên cứu sinh lí thuộc Hàn Lâm 
viện Trung Quốc (1958-1966). Viện sĩ các Viện Hàn lâm Trung Hoa, Mi 
quốc, Ấn Độ. 

Trước tác: 

Thần Kinh Sån Nhiệt (ë @ À #A). 

Thần Kinh Quyết Định Đích Cốt Cách Cơ Sinh Chất (F $ë i ж 65 Ж 
БО, + j). 

Ông mất năm 1995, thọ 88 tuổi (1907-1995). 





Feng De Yi 

Feng Те І 

Phong Đức Di 311% 4 
(n.d.) Đường sơ đại thần; tên Luân (4%), người đất Quán Châu (#8, 3) - 

nay là huyện Cảnh (Ж), tỉnh Hà Bắc. Cuối thời Khai Hoàng nhà Tùy, làm 

việc dưới trướng Dương Tố (x.x. Yang Su). Trong thời Đại Nghiệp, phụ giúp 

Ngu Thế Cơ (/& t Æ), xử sự theo ý của Tùy Dương Đế (x.x. Sui Vang Di). 

Sau, theo Vũ Văn Hóa Cập (х.х. Yu Wen Hua Ji). Sau khi Hóa Cập bị đánh 
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bại, ông quy thuận nhà Đường, làm Nội Sử Xá Nhân (14 # 2 A), rỗi Nội 
Sử Thị Lang (А # 1# ÈR). Theo Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) diệt 
Vương Thế Sung (x.x. Wang Shi Chong), được phong Bình Nguyên Huyện 
Công. Cuối thời Vũ Đức, phong Mật Quốc Công, làm Trung Thư Lệnh (P £ 
4). Thái Tông lên ngôi, làm Thượng Thư Hữu Bộc Ха (6 # £ 1# 34). Sau 
khi ông mất được nhiều năm (568-627), Thái Tông phát giác ông có âm mưu 
phù trợ Kiến Thành (x.x. Li Jian Cheng), liền đổi thụy danh và bỏ hết chức 
quan mà triểu đình đã ban cho ông. 








Feng Guo Zhang 
Feng Kuo Chang 
Phùng Quốc Chương : BỊ $ 

(n.d.) Thủ lĩnh hệ Trực (É ) quân phiệt (x.x. Bei Yang Jun Еа); tự là Ноа 
Phủ (£ Ж), người đất Hà Gian (T RI), Trực Lệ (10 #Ë)- nay thuộc tỉnh Hà 
Bắc. Tốt nghiệp Thiên Tân Bắc Dương Võ bị Học đường, đệ nhất khóa. Thời 
Thanh mat, hỗ trợ Viên Thế Khải (x.x. Vuan Shi Kai) sáng lập Bắc Dương 
quân; cùng Vương Sĩ Trân (x.x. Wang Shi Zhen), Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan 
Qi Rui), xưng Bắc Dương Tam Kiệt (3L Ж Z= {#). Sau cuộc Cách mạng Tân 
Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming), được chính phủ Thanh triu phái đến Hó Bắc để 
trấn áp cách mạng. Trải các chức Xử Trưởng Quân Sự (Ж & Ж F) tại Tổng 
thống phủ của Viên Thế Khải, Trực Lệ Đô Đốc kiêm Dân Chính Trưởng, 
Giang Tô Đô Đốc. Sau khi Viên Thế Khải mất, Lê Nguyên Hồng (x.x. Li 
Yuan Hong) được đôn lên làm Tổng thống, còn ông được bầu làm Phó Tổng 
thống. Nhưng Sứ quân Trương Huân (x.x. Zhang Xun) đem quân vào Bắc 
Kinh, ép Lê Nguyên Hồng từ chức và giải tán Quốc hội, đưa phế đế Phổ Nghi 
(x.x. Pu Yi) trở lại ngôi, sử gọi là “phục tích” (44 E$). Lê Nguyên Hồng trốn 
vào sứ quán Nhật. mời ông làm Tổng thống. Ông lệnh cho Đoàn Kì Thụy đem 
quân về Bắc Kinh. Trương Huân phải trốn vào sứ quán Hà Lan, và “phục tích” 
được khoảng 11 ngày thì chấm dứt. 

1918, ông bị thủ lĩnh hệ Hoàn (6) quân phiệt là Đoàn Kì Thụy ép hạ 
đài. Năm sau (1919), qua đời, thọ 60 tuổi (1859-1919). 





Feng Jian Zhi Du 

Feng Chien Chih Tu 

Phong Kiến Chế Độ 3 HA 
(ch.tr.) Vua phong tước cho một bể tôi (công thần, hoặc người trong 

hoàng tộc) và cho người đó một vùng đất để kiến quốc (lập nước). Người đó 

trở thành chư hầu của nhà vua. Sau này, mỗi chư hầu lại chiếm thêm một 

hay nhiều vùng đất nữa gọi là phụ dung (M Ж). Tất cả những nước đó đều 
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làm phên giậu (@ š& phiên li), hay nói cách khác làm tấm bình phong để 
bảo vệ nhà vua. 

Vua và các chư hầu đều có bổn phận hỗ tương. 

Về phần chư hầu thì: 

- Sau một, hoặc hai, hoặc ba năm, phải tới triểu cống nhà vua để phúc 
trình về lãnh thổ dưới quyền cai trị của mình. 

- Không được giải quyết mâu thuẫn với lân bang bằng vũ lực mà phải 
trình lên nhà vua. Truyền ngôi cho ai, phải có sự chấp thuận của vua. 

Về phần nhà vua thì: 

- Che chở, giúp đỡ các chư hầu giải quyết các vấn nạn như hạn hán, 
thiếu lưỡng thực hoặc chống ngoại xâm. 

- Đi thăm định kì các chư hầu để nắm vững tình hình. 

Xem vậy. chế độ phong kiến có những điểm son như: 

- Nhà Chu có thể cai trị một khu vực rất rộng lớn. 

- Mỗi nước được độc lập trong một liên bang như Hợp Chúng quốc Hoa 
Kì, hoặc như Liên hiệp Âu châu hiện nay, và do đó có nhiều cơ may tránh 
được binh đao khói lửa. Hơn nữa, kẻ sĩ không được trọng dụng ở một nước 
chư hầu này, có thể dễ dàng sang nước chư hầu khác để tìm cơ hội mới, như 
Khổng Tử, Mạnh Tử hoặc nhiều kẻ sĩ khác thời Xuân Thu - Chiến Quốc. 

Nhưng tiếc thay, cái hay thường cũng có cái dở đi kèm. Xin nêu ra đây 
một vài nhược điểm: 

- Vua cai trị vùng đất ngày càng bị thu hẹp vì còn phải cắt để chia cho 
các công hầu mới, nên uy thế đồng thời cũng suy giảm. 

- Chư hầu không tôn trọng những gì mình đã cam kết, tự ý mở mang bờ 
cõi, xâm chiếm nước yếu. Vua bất lực không can thiệp nổi, nên uy quyển 
mất dẫn, chư hầu không còn në sợ nữa. 

- Chính quyền trung ương ngày càng yếu, trong khi chính quyển của các 
địa phương ngày càng mạnh, tranh giành lẫn nhau, gây ra bao cảnh đại loạn, 
như thời Xuân Thu - Chiến Quốc. 








Feng Ke Xu 
Feng К’е (K'o) Hsu 
Phùng Khắc Hú 5 LR 

(n.d.) Sinh năm 1926, tại Giang An, tinh Tứ Xuyên. Theo học Quang 
Hoa Đại học ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Từng làm kí giả, biên tập viên của 
Quốc Dân Công Báo ở Trùng Khánh, và Công Thương Đạo Báo ở Thành Đô. 
Năm 1945 gia nhập Liên minh Trung Quốc Dân chủ Đẳng Minh. 

Ủy viên thường vụ khóa 5. 

Phó Bí thư Trưởng Toàn quốc Chính trị Hiệp thương hội khóa 7 (1988). 
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Feng Ling An 
Feng Ling An 
Phüng Linh An ЖА 

(n.d.) Sinh năm 1925, tại huyện Giáp. tỉnh Hà Nam (x.x. Jia Xian). 
Năm 1948, tốt nghiệp Đại học Trung Văn Tây Bắc. Năm 1949, gia nhập 
Trung Quốc Cộng sản Đảng. Năm 1986, Phó Chủ tịch “Tống Khánh Linh Cơ 
Kim Hội”. Năm 1987, đại biểu Quốc hội khóa 13. 





Feng Meng Long 
Feng Meng Lung 
Phùng Mộng Long 0 # WÉ 

(n.d.) Văn học gia, hí khúc gia đời Minh; tự là Do Long (š AÉ), biệt 
hiệu Long Tử Do (4, + š&), Cố Khúc Tản Nhân (й @ # А), Mặc Hàm 
Trai Chủ Nhân (Ж Ж # + AJ); người đất Trường Châu (+ 0) - nay là 
huyện Ngô (Ж), tỉnh Giang Tô. Từng làm Tri huyện Thọ Ninh (# 3#). Khi 
quân Thanh vượt sông Trường Giang, ông có tham gia kháng chiến, sau mất 
tại cố hương năm 1646, thọ 72 tuổi (1574-1646). Chuyên viết tiểu thuyết, hí 
khúc; nghiên cứu văn học dân gian; chỉnh biên các sáng tác: 

Bình Yêu Truyện (F 3£ 1#). 

Tân Liệt Quốc Chí (3 5) B 3:). 

Quái Chi Nhi (+ Ж Я,). 

Sơn Ca (h #). 

Hí khúc tập Thái Hà Tân Таи (K # # Æ), cùng một số các tác phẩm 
của Thang Hiển Tổ (x.x. Tang Xian Zu), Lí Ngọc (x.x. Li Yu), Viên Vu Linh 
(x.x. Yuan Yu Ling). Về trước tác, ông để lại: 

Ри Thế Minh Ngôn (A АЕ A 5). 

Tỉnh Thế Hằng Ngôn (Eš W |ë 5). 

Cảnh Thể Thông Ngân (Ж Е if Z). 

Các trước tác trên cũng được biết đến dưới tên Tam Ngôn (=. Z). 





Feng Qiao 

Feng Ch'iao 

Phong Kiểu 5% 
(đ.d.) Tên chiếc cầu, thời xa xưa còn viết (3+ Ж), cách Phong Kiểu trấn 

GA 1⁄6 4А) 3 km, tại ngoại ô Xương Môn (М f3), Tô Châu thị (4 HỊ Ф), tỉnh 

Giang Tô. Сіп cây cầu, có chùa Hàn Sơn (Ж h #), được bắt йди xây vào 

đời Đường, và sau này được trùng tu vào năm thứ 6 Đồng Trị nhà Thanh 

(1867). Nổi tiếng vì bài thơ Phong Kiểu Dạ Bạc (34 № 1 14) của Trưởng Kế 

(x.x. Zhang Ji). 
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Feng Quan 
Feng Ch“uan 
Phùng Thuyên Ж 4 
(n.d.) Người đất Trác Châu (¿& Hl), Thuận Thiên (1 Ж) - пау thuộc 
tỉnh Hà Bắc: tự là Chấn Lộ UR Ж). Sống giữa buổi giao thời Minh, Thanh. 
Tiến sĩ thời Vạn Lịch; lầm tới chức Hộ Bộ Thượng Thư, Vũ Anh Điện Đại 
Học Sĩ (Ж, ж #1 A # +). Câu kết với Nguy Trung Hiển (x.x. Wei Zhong 
Xian) sát hại Dương Liên (x.x. Yang Lian), Hùng Đình Bật (x.x. Xiong Ting 
Bi). Thời Thanh sơ, được tin dùng. thăng Hoằng Văn Viện Đại Học Sĩ (34 x 
Ez K 9 +). Ông mất năm 1672, thọ 77 tuổi (1595-1672), để lại: 
Độc Lộc Sơn Phòng Thi Tập (8 & з 8 i Ж). 





Feng Shen Yan Yi 
Feng Shen Yen I 
Phong Thân Diễn Nghĩa ‡‡ 2‡ Ж & 

(t.p.) Tác phẩm kể chuyện Võ Vương hội họp chư hầu để phạt Trụ, thiết 
lập nhà Chu. Sự tích được truyền khẩu trong dân gian qua các thời đại, rồi 
sau được hệ thống hóa trong sách Võ Vương Phat Trụ Binh Thoại ( E 1X 
#‡ P ‡£) và chương thứ nhất của Liệt Quấc Chí Truyện (5) I8 ‡4 1Ÿ). 

Phong Thân Diễn Nghĩa được cấu tạo với sự xuất hiện của thần thánh, tiên 
phật như bộ Тау Du Kí (x.x. Xi You Ji). Nó nói lên sự xung đột giữa chính giáo 
và tà giáo. Đời Minh, các Đạo giáo đều được tự do hoạt động và cạnh tranh. 

Tác giả là Hứa Trọng Lâm (£ 4p Ж), đời Minh. Thân thế của tác giả 
không được biết rõ. Vì thế có người cho là Phong Thần Diễn Nghĩa chính 
thực là tác phẩm của một nhà tu hành Lão giáo tên là Lục Tây Tinh (f dụ 
Ж) (1520-1601). 





Feng Shui 

Feng Shui 

Phong Thúy R. + 
(1.4.) Phương cách xem thế đất để chôn người chết, hi vọng mang lai 

may mắn, vên ổn cho con cháu sau này. 





Feng Tian 

Feng T'ien 

Phụng Thiên ж x 
(d.d.) 1/ Tên phủ. Năm thứ 14 Thuận Trị” (1657), phủ Liêu Dương được 

di chuyển từ Liêu Dương (x.x. Liao Yang) tới Thịnh Kinh (x.x. Sheng Jing), 





% Thuận Trị GA dã ;6): niên hiệu của Thanh Thế Tổ (1644-1661). 
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nay là thị xã Thẩm Dương (x.x. Shen Yang), và được đổi thành Phụng Thiên 
phú. Năm thứ 3 Khang Hi” (1664), huyện Thừa Đức (Ж ?#) được thành lập, 
là trị sở của phủ. Thời Thanh sơ, hạt khu tương đương với địa khu ở phía 
đông Liêu Hà, tỉnh Liêu Ninh. Hiện nay, bao gồm hạ lưu Liêu Hà (;$ GT); 
phía bắc thông với lưu vực Tùng Hoa Giang (32 46 іс), phía nam nhìn ra 
biển, phía đông tiếp giáp với Triểu Tiên. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa của miễn đông bắc. 

2/ Cựu tỉnh danh. Năm thứ 4 Khang Hi, đổi trấn thủ Liêu Đông (x.x. 
Liao Dong) đẳng xứ tướng quân thành trấn thủ Phụng Thiên đẳng xứ tướng 
quân. Năm thứ 33 Quang Tự”, giảm bớt số tướng quân, xây dựng và nâng 
cấp lên thành Phụng Thiên tỉnh, trị sở tại Phụng Thiên phủ (nay là thị xã 
Thẩm Dương). Năm 1929, được đổi tên thành Liêu Ninh tỉnh (x.x. Liao 
Ning). 





Feng You Lan 
Feng Yu Lan 
Phùng Hữu Lan 5 £ Ñ 

(n.d.) Triết học gia nổi tiếng của Trung Quốc, sinh năm 1895 tại Đường 
Hà (x.x. Tang He), tỉnh Hà Nam, tự Chi Sinh (2 +). Năm 1918, tốt nghiệp 
Ban triết học Đại học Bắc Kinh. Năm 1924, Tiến sĩ Triết học Đại học 
Columbia, Hoa Kì. Sau khi hổi hương, Giáo sư Triết học các Đại học Quảng 
Đông, Tôn Trung Sơn, Yên Kinh (Bắc Kinh), Thanh Hoa. Thời kì kháng 
chiến chống quân phiệt Nhật, Giáo sư Đại học Liên Hợp Tây Nam, kiêm 
Viện trưởng Viện Văn học. Từ 1952, đạy triết tại Đại học Bắc Kinh. Năm 
1951-1966, hội viên Hàn Lâm viện Khoa học Trung Quốc (Ban triết và Xã 
hội học), Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc khoá H tới khoá IV; Thường ủy 
viên khóa VỊ và VII. Thập niên 1930, ông cho xuất bản tác phẩm: 

Trung Quốc Triết Học Sử (Ф A 4 Җ £), chia làm hai: Tử Học Thời Đại 
(CF # H (K) và Kinh Học Thời Đại (1 ## t‡ Q), trong đó ông khẳng định 
giá trị truyền thống của Nho học. 

Thập niên 1940, có những tác phẩm sau: 

Tân Lí Học (47 E S). 

Tân Sự Luận (37 # 38). 

Tân Thế Huấn (39 + 31). 

Tân Nguyên Nhân (%@ Ж А). 

Tân Nguyên Đạo (35 # 18). 

Tân Tri Ngôn (4f $o Z). 


” Khang Hi (Ж Œ): niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (1662-1722). 
9% Quang Tự (Ж, tË): niên hiệu của Thanh Đức Tông (1875-1908). 
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Thời kì Kiến quốc, có tác phẩm Trưng Quốc Triết Học Sử Tân Biên (Ф 
BL 1ƒ Ф Ë 3# €) (Concise History of Chinese Philosophy) (Anh văn). 
Ông mất năm 1990, tho 95 tuổi (1895-1990). 





Feng Yu Xiang 
Feng Yu Hsiang 
Phùng Ngọc Tường ⁄§ 5# 

(n.d.) Tướng lĩnh Quốc dân Đảng. Tự là Hoán Chương O% $); người 
đất huyện Sào (#). tỉnh An Huy - пау là thị xã Sào Hồ (# 4). Xuất thân 
hàng ngũ quân đội. Khi Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) mất, Lê Nguyên 
Hồng (x.x. Li Yuan Hong) lên làm Tổng thống, nhưng quyền thực sự rơi vào 
tay hai Sứ quân: Đoàn Kì Thuy (x.x. Duan Qi Rui) thuộc nhóm An Huy, và 
Phùng Ngọc Tường nhóm Trực Lệ. Phùng Ngọc Tường là con một sĩ quan 
của quân đội Mãn Thanh, trình độ học vấn thấp. Мат 1914, rửa tội theo 
Thiên Chúa giáo. Một điều rất hiểm thấy ở một Sứ quân như ông là ông 
không uống rượu, không hút thuốc lá, thuốc phiện, không chơi bài và không 
đam mê nữ sắc. Có lẽ do ảnh hưởng của tôn giáo, và người ta thường gọi ông 
là “Tướng Thiên Chúa Giáo”. Năm 1924. Sứ quân Ngô Bội Phu (x.x. Wu 
Pei Fu) quyết định đánh chiếm các tỉnh miền đông bắc và Mãn Châu, là 
phạm vi chiếm giữ của Sứ quân Trương Tác Lâm (x.x. Zhang Zuo Lin). Khi 
quân của Ngô Bội Phu rời xa Bắc Kinh tiến tới Vạn Lí Trường Thành thì 
Phùng Ngọc Tường - bộ tướng của Ngô Bội Phu - lợi dụng cơ hội chiếm Bắc 
Kinh. Hè 1926, Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) lên đường bắc phạt; 
giai đoạn đầu Phùng Ngọc Tường đứng về phe Tưởng. Quân đội của ông tấn 
công Trương Tác Lâm ở bác Hà Nam, tiến lên phía bắc vào phía nam Hà 
Bắc và cùng với quân của Diêm Tích Sơn (x.x. Yan Xi Shan) chiếm đóng 
Bắc Kinh. 

Bấy giờ, Tưởng chỉ kiểm soát được: Giang Tô. Chiết Giang, An Huy, 
Phúc Kiến; ở Giang Tây, Cộng sản còn giữ một số căn cứ du kích chiến. Bốn 
tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hỗ Nam và Hó Bắc thì bị nhóm Quảng Tây 
kiểm soát, gồm có Lí Tôn Nhân (x.x. Li Zong Ren), Li Tế Thâm (x.x. Li Ji 
Shen) và Bạch Sùng Hi (x.x. Bai Chong Xi). Phùng Ngọc Tường chiếm giữ 
tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây và Hà Nam, và đang dòm ngó Sơn Đông (tỉnh này 
còn dang nằm trong vòng kiểm soát của đoàn quân Nhật “Quan Đông"). 
Diêm Tích Sơn chiếm các tỉnh Tuy Viễn, Sơn Tây. Ba tỉnh Mãn Châu thì do 
Trương Học Lương (х.х. Zhang Xue Liang), con của Trươeg Tác Lâm. 
Trước tình trạng như vậy, Tưởng Giới Thạch cải tổ lại Quốc dân Đảng, 
Phùng Ngọc Tường làm Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Đầu 
năm 1929, nhóm Quảng Tây nổi loạn chống Tưởng Giới Thạch, nguyên 
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nhân chính là tiền thuế thu được của hai tỉnh Hå Nam và Hå Bắc. Chính phủ 
Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch rất cần số tiền này để trả lương cho quân 
đội, nên phái 10 Địch Bình xuống Trường Sa (x.x. Chang Sha) làm Tỉnh 
trưởng Hó Nam, nhiệm vụ chính là thu tiền thuế để gửi về Nam Kinh. Nhóm 
Quảng Tây cũng cần số tiền trên nên yêu cầu Tưởng cho phép họ kiểm soát 
vấn để thuế ở hai tỉnh trên. Vì bị từ chối nên ngày 21/2/1929, họ liên tấn 
công Trường Sa, Lễ Địch Bình bỏ chạy và được thay thế bởi Hà Kiện, người 
của nhóm Quảng Tây. 

Để tấn công nhóm này, Tưởng cần có sự hỗ trợ của Phùng Ngoc Tường, 
nên ngoài một số tiền thưởng rất lớn, Tưởng còn hứa là sau khi Nhật Bản, 
rút quân ra khỏi Sơn Đông, thì sẽ trao tỉnh này cho Phùng Ngọc Tường. 

Phùng Ngọc Tường liền tấn công nhóm Quảng Tây và Tưởng Giới 
Thạch liền tức tốc phái binh đến chiếm Vũ Hán (х.х. Wu Han). Cuộc dẹp 
loạn chưa chấm dứt được bao lâu thì đến lượt Phùng Ngọc Tường nổi dậy 
chống Tưởng. Nguyên nhân là trước kia, Tưởng có giao cho viên Sứ quân 
này tỉnh Sơn Đông với hải cảng Thanh Đảo và các mỏ than. Nhưng từ mùa 
xuân năm 1928, quân “Quan Đông” của Nhật Bản chiếm Tế Nam (x.x. Ji 
Nan), thủ phủ Sơn Đông và đường xe lửa từ Tế Nam đi Thanh Бадо. 

Vào mùa xuân 1929, đầu tháng 5, quân Nhật bắt đầu rút, nhưng Tưởng 
lại phái quân của mình tới đóng, Phùng Ngọc Tường đành phải rút lui. Ít lâu 
sau, Phùng Ngọc Tường liên kết với Diêm Tích Sơn và tấn công quân đội 
của chính phủ Nam Kinh. Trận chiến đang tiếp diễn ở phía tây Hà Nam gần 
Lạc Dương (x.x. Luo Yang) thì Sứ quân mièn đông bắc là Trương Học 
Lương tuyên bố ủng hộ Tưởng Giới Thạch trong cố gắng thống nhất đất 
nước. Trương Học Lương cho quân đội tiến xuống phía nam và chiếm Bắc 
Kinh. Diêm Tích Sơn bỏ chạy. Đến tháng 10 thì chiến tranh chấm dứt và bấy 
giờ Tưởng Giới Thạch mới thống nhất thực sự phần lớn Trung Hoa. 

Năm 1946, ông xuất ngoại để khảo sát thủy lợi ở Mi. 

Tháng 7/1948, trên đường từ Liên Xô trå về nước, tàu phát hỏa trên Hắc 
Hải và ông tử nạn, thọ 66 tuổi (1882-1948). 





Feng Yun Shan 

Feng Yun Shan 

Phùng Vân Sơn HEL 
(n.d.) (Vào khoảng 1815-1852). Là môt trong những lãnh tụ Thái Bình 

Thiên Quốc, còn có tên là Ất Long (2, ‡š). Người huyện Hoa (ë $4) - nay 

là Hoa Đô (46 ##), tỉnh Quảng Đông. Xuất thân là giáo viên. Năm 1843 

(năm thứ 23 Thanh Đạo Quang) cùng với Hồng Tú Toàn (x.x. Hong Xiu 

Quan) sáng lập hội Bái Thượng Đế (# Ł Ф) (х.х. Bai Shang Di Hui). Sau 
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trở về Quế Bình (‡t +), Tử Kinh Sơn (Ж Ж] di), tỉnh Quảng Tây, đi làm 
công và dạy học. Thu nhận Dương Tú Thanh (х.х. Yang Xiu Qing), Tiêu 
Triều Quý (x.x. Xiao Zhao Gui) và khoảng 3 ngàn nông dân nghèo khổ vào 
hội. Năm 1847, cùng với Hồng Tú Toàn chế định các nghi thức và Thập 
khoản thiên điều (+ $k Ж 4#). Đầu năm 1848 bị bắt giam, nhưng sau được 
đồng bọn cứu thoát khỏi ngục. Năm 1851, Chủ tướng hậu quân trong cuộc 
khởi nghĩa ở Kim Điền, rỗi Phó Tư lệnh sư đoàn tiền phương. Tháng 12 năm 
I851. tại Vĩnh An (пау là Mông Sơn. x.x. Meng Shan) được phong Nam 
Vương, 

Sáng chế Thái Bình Thiên Lịch (K # Ж Ж); đính lập Thái Bình Quân 
Mục (K # Æ 9), Thái Bình Lễ Chế (K -F # $l). Năm 1852, tại Toàn 
Châu (4 #1), tỉnh Quảng Tây (x.x. Quan Zhou) bị trúng hỏa pháo và qua 
đời. 





Feng Zhi 
Feng Chih 
Phùng Chí 5 £ 


(n.d.) Phó Chủ tịch hiệp hội các nhà văn Trung Quốc. Thi sĩ, nguyên tên 
Thừa Thực (Ж 3ã), tự là Quân Bồi (Æ 3#). Sinh năm 1905, tại Trác Châu (Ж 
J1), Trực Lệ (A. ‡È) - nay là huyện Trác (Ж #), nh Hà Bắc. Năm 1927, tốt 
nghiệp Đại học Bắc Kinh. Năm 1935, Tiến sĩ Triết học Đại học Heidelberg, 
Đức quốc. Hài hương, làm Giáo sư các Đại học Đông Tế và Tây Nam Liên 
Hợp. Sau khi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949), 
Chủ nhiệm Ban Ngôn ngữ Tây phương, Đại học Bắc Kinh; Giám đốc Viện 
ngoại ngữ thuộc Hàn Lâm viện Xã Hội học Trung Quốc (1982); Ủy viên bạn 
triết học và Xã hội học thuộc Hàn Lâm viện Khoa học; Phó Chủ tịch Hội các 
nhà văn Trung Quốc khóa 3; Hội trưởng Hội ngoại quốc văn học đệ nhất, đệ 
nhị khóa; Hội trưởng Hội nghiên cứu văn học Đức quốc. 

1956: Gia nhập Đẳng Cộng sản. Đại biểu Nhân dân khóa 5, khóa 6. 

1980: Viện sĩ của Hàn Lâm viện Thụy Điển (Swedish Royal Academy 
of Literature, History and Cultural Relics). 

1981: Viện sĩ của Viện Khoa học và Văn hoc Mainz, Đức quốc. 

1986: Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Áo. 

Giải thưởng và huy chương: 

- Huân chương Gocthc, do Viện Goethe, Đức quốc. 

- Giải thưởng Văn học Grimm, Đức quốc. 

Trước tác: 

- Тас Nhật Chỉ Ca (#E H Z H) 

- Thập Niên Thị Sao (+ Ж} 35); 
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~- Luân Са Đức (38 9 45). 

Dich các tác phám: 

Selected poems of Heine and Deutschland. 
Ein Wintermarchen. 





Feng Zi Cai 
Feng Tsu Ts'ai 
Phùng Tử Tài +; + 3 
(т.а) Tướng lĩnh thời Thanh mat. Tự là Nam Can (ñ +). hiệu Tuy 
Đình (# +); người đất Khâm Châu (х.х. Qin Zhou), tỉnh Quảng Đông, пау 
thuộc tỉnh Quảng Tây. Xuất thân trong hàng ngũ quân đội. Thời niên thiếu, 
từng tham gia trấn áp quân Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). 
Năm Đồng Trị nguyên niên (1862). được cất nhắc lên làm Рё Đốc tỉnh 
Quảng Tây. Đã từng ba lần xuất quân chống Pháp, theo yêu cầu của Việt 
Nam. Năm Quang Tự nguyên niên (1875), làm Để Đốc Quý Châu. Năm 
1882, từ chức. Năm 1884, quân xâm lãng Pháp tới biên giới Vân Nam - 
Quảng Tây, ông cùng với đoàn quân của bốn phủ Cao (5), Lôi (#). Khám 
(4k), Liêm (Ж), tỉnh Quảng Đông, kháng chiến chống ngoại xâm. Năm sau 
(1885), đánh bại quân Pháp tại Lạng Sơn, và Trấn Nam Quan (x.x. Zhen 
Мап Guan), nay là Hữu Nghị Quan (Ж 3 M). Năm 1901, ông lại được để 
cử làm Đề Đốc Quý Châu. Ông mất năm 1903, thọ 85 tuổi (1818-1903). 





Fo 
Fo 
Phật L; 

(n.d.) Đức Phật sinh tháng 5 năm 623 trước c.n. trong vườn Lâm Ti Ni 
(Lumbini), tại Kapilavatthu - ngày nay là Bhulya, quận Basti, cách Bengal 3 
km. Thân phụ là đức vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và thân mẫu là Hoàng 
hậu Ma Da (Maha Maya). Điều bất hạnh là chỉ một tuần lễ sau khi hạ sinh 
Thái tử, bà quy tiên. Để thay thế bà trông nom Thái tử, em gái bà là Maha 
Pajapati Gotami kết duyên với nhà vua. 

Đức vua đặt tên cho con là Sĩ Đạt Ta (Siddhattha), có nghĩa là người đạt 
được những điều mơ ước. Họ là Cổ Đàm (Gotama). 

Năm 16 tuổi, Thái tử kết duyên cùng Công chúa Da Du Đà La 
(Yasodhara) cùng tuổi. Suốt 13 năm sau đó, đôi vợ chồng trẻ sống cuộc đời 
vương giả trong hoàng cung. Một ngày kia, Thái tử ra khỏi cung điện để tìm 
hiểu đời sống của nhân dân; xúc động trước cảnh khổ đau của con người: già 
nua, bệnh tật, nghèo đói khốn cùng. Từ ngày đó, Ngài không còn tâm trí đâu 
để hưởng lạc thú trần gian. Rỗi một đêm, Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đi, từ bó vợ 
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con, cha già yêu quý, lâu dài cung điện để đi tìm con đường cứu với chúng 
sinh khỏi cảnh trầm luân. Lúc đó Ngài mới 29 tuổi. 

Sáu năm sau, Ngài nhập thiển nhớ lại nhiều kiếp trong quá khứ. Với 
tuệ nhãn phi thường, Ngài thấy chúng sinh sau khi chết sẽ tái sinh vào kiếp 
sống khác; Ngài hiểu rõ nguyên nhân đưa đến sự phiển não, đau khổ cho 
chúng sinh, đẳng thời cũng thấu rõ chỉ có diệt dục mới là con đường giải 
thoát. 

Ở tuổi 35, đạo sĩ Сд Đàm đã trå thành Phật. Phan ngữ “Buddha” (Phật) 
là do chữ “Budh”, có nghĩa hiểu biết, thức tỉnh. 

Trước khi thành Phật, Ngài được gọi là Bò Tát (Bodhisatva), có nghĩa 
mang nguyện vọng trở thành Phật. 

Qua cuộc chiến đấu đây gian khổ với chính mình, đức Phật đã chứng 
minh con người có thể tự giải thoát do sự cố gắng liên tục của chính bản 
thân; như vậy đạo Phật không yếm thế như nhiều người lầm tưởng, mà trái 
lại mang tính chất tiến bộ và nâng cao phẩm giá con người. 

Cuộc đời đây hi sinh của Ngài, lối sống nương mẫu, lòng từ bi vô hạn, trí 
tuệ cao siêu của Ngài, dà khiến cả ti người tôn thờ ngài như môt triết gia, 
một vị Giáo chủ vĩ đại nhất của nhân loại. 





Fo Tu Cheng 
Fo T'u Ch'eng 
Phật Dó Trừng w | ж 

(n.d.) Tây Tấn mat, là tăng nhân thời Hậu Triệu. Vốn họ Bạch (%), 
người đất Quy Tư (& 24) - nay thuộc tỉnh Tân Cương. Мат thứ 4 Vĩnh Gia 
(k. Æ) thời Tây Tấn Hoài Đế (310), ông tới Lạc Dương (х.х. Luo Yang). 
Sau khi Thạch Lặc (x.x. Shi Le) thành lập chính quyền Hậu Triệu (x.x. Hou 
Zhao), ông dùng pháp thuật lấy được sự tín nhiệm của Thạch Lặc và Thạch 
Hó (x.x. Shi Hu), và được tôn là Đại Hòa Thượng. Sau đó, Phật giáo thịnh 
hành, xây được 893 ngôi chùa. Từ Giang Nam, Giang Bắc, thậm chí cả từ 
Thiên Trúc (Ж Ж), Khang Cư (Æ Ж) - nay là Tây Vực - tăng lữ khắp nơi 
đến thụ giáo ông. Trong số đệ tử, nổi danh nhất là Đạo An (x.x. Dao An), 
Pháp Nhà (Ж Ж), Pháp Thái GŁ ;k), Pháp Hòa (Ж #m). Năm 348 viên tịch, 
thọ 116 tuổi (232-348). 





Fo Zu Li Dai Tong Zai 

Fo Tsu Li Tai T'ung Tsai 

Phật Tổ Lich Đại Thông Tải AERAR 
(t.g.) Tác phẩm ghi lại những biến cố Phật giáo, do Niệm Thường sưu 


tầm. 
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Fo Zu Tong Ji 

Fo Tsu T'ung Chi 

Phật Tổ Thống Kí 1% 28 #6 š 
(t.g.) Tác phẩm ghi lại những biến cố Phật giáo, sưu tầm bởi Chí Bàn 

(1250-1269). 





Fu 
Fu 
Phú RR 
(t.v.) Tên một thể văn. Ban Cố (x.x. Ban Gu) trong bài tựa Luna Dó 
Phú Tự (йз # 0 Æ), có viết: “Phú là một nhánh của thơ cổ” (84 # + ?‡ 2 
jA #, Phú giả cổ thi chi lưu giã). Bài phú xuất hiện sớm nhất trên văn dàn là 
ở thời Chiến Quốc: bài Phú Thiên (BÄ, 3), của Tuân Khanh (3) $). Đến đời 
Hán, hình thành một thể đặc biệt bao gồm thi ca, tån văn, vận tiết, đương thời 
rất được thịnh hành. Sau này, phát triển theo hướng biển văn, gọi là “biển 
phú” (24 8Ä), hay tản văn, goi là "văn phú” (X АХ). 





Fu Bi 
Fu Pi 
Phú Bật 3? 

(n.d.) Bắc Tống đại thần. Tự là Ngạn Quốc (Ж BQ), người dất Lạc 
Dương (x.x. Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Nhân Tông Khánh Lịch năm thứ 2 
(1042), đi sứ Khiết Đan (x.x. Qi Dan), cự tuyệt cắt đất theo yêu cầu của 
Khiết Đan. Năm sau, làm Khu Mật Phó Sứ (GE # ð] (Ë). cùng Phạm 
Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong Yan) kiến nghị cải cách triu chính. Năm thứ 
2 Chí Hòa” (1055) làm Té Tướng cùng với Văn Ngạn Bác (x.x. Wen Yan 
Во), tại vị bẩy năm. Thân Tông lên ngôi, ông khuyên vua: “Nhi thập niên 
khẩu bất ngôn binh” (> + # ü + š #£&) [20 năm không nói đến binh 
đao]. Thời biến pháp của Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi), tại Bac 
Châu (3 7), ông ngăn chặn biện pháp thanh miêu (È 3) - lấy thóc chứa 
trong kho cho nông dân vay để chỉ dùng tới ngày mùa - do đó bị khiển 
trách, giáng chức. Rút về Lạc Dương thượng só, yêu cầu phế bỏ tân pháp. 
Sau được phong Trịnh Quốc Công. Mất năm 1083, thọ 79 tuổi (1004- 
1083), để lại: 

Phú Trịnh Công Thi Tập ($ #* 22 # Ж). 





> Chí Hòa (£ ấm): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1054-1056). 
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Fu Gong Shi 
Fu Kung Shih 
Phu Cóng Thach шж 
(n.đ.) Cuối đời Tùy. Người đất Lâm Tế (65 z#), Të Quận (Ж 4) - nay ё 
tây bắc Chương Khâu (Ж f), tỉnh Sơn Đông. Năm thứ 9 Đại Nghiệp (K Ж) 
(613), theo Đỗ Phục Uy (Ж 4 Æ) khởi nghĩa; ban đầu, đặt căn cứ ở Trường 
Bạch Sơn (K đi h), sau tiến quân tới Hoài Nam GË тё). Tại Lịch Dương (Æ 
f#) - nay là huyên Hòa (4ч), tỉnh An Huy - Đỗ Phục Uy xưng Tổng Quản, còn 
ông làm Trưởng Sử (K £). Năm thứ 2 Đường Vũ Đức (È s 4%) (619), Đỗ 
Phục Uy quy hàng triểu đình, ông bèn đoạt lấy binh quyển. Năm thứ 6, tại Рап 
Dương (+ Fẹ) - nay là Nam Kinh (h 3>), tỉnh Giang Tô - khởi binh, xưng Đế, 
quốc hiệu Tống (Ж). Năm sau, bị Lí Hiếu Cung (x.x. Li Xiao Gong) đánh bại, 
chạy tới Vũ Khang (3 Ж), nay là Đức Thanh (44 jÅ), tỉnh Chiết Giang - thì bị 
bắt và sát hại пат 624, không rõ năm sinh. 





Fu Heng 
Fu Heng 
Phó Hằng {8 1z 
(n.d.) Đời Thanh. Thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kì (54 # Ж) (х.х. Ba 
Qi Zhi Du). Dàng họ Phú Sát ($ ?£), hiệu Xuân Hòa (Ж $v»); em Cao Tông 
Hoàng hậu. Làm tới chức Bảo Hòa Điện Đại Học Sĩ, kiêm Quân Cơ Đại 
Thần, được sự tín nhiệm của Cao Tông Hoàng đế. Đã từng chỉ huy quân 
trong chiến trận Kim Xuyên (x.x. Jin Chuan); tham dự định kế hoạch bình 
định bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ (x.x. Zhun Ge Er). Ông mất lúc còn trẻ (chưa tới 
50 tuổi) vào năm 1770, không rõ năm sinh. Thụy danh Văn Trung ( x $). 
Ông được аё cử đứng đầu nhóm sử gia chịu trách nhiệm soạn bộ sử: 
Bình Định Chuẩn Cát Nhĩ Phương Lược (F Z 4t $ 88 27 9%), gồm ba phần: 
Tiên Biên (W #4), gồm 54 chương. nói về cuộc chiến lần thứ nhất, không 
thành công, và kết thúc bằng một hòa ước (1700-1753); 
Chính Biên (Œ %), gôm 85 chương, ghi lại những giai đoạn cuối của 
cuộc chiến bình định (1753-1760); 
Hậu Biên ($£ $), gồm 32 chương, ghi những tài liệu liên quan đến việc 
cai trị vùng đất đã chiếm được trong những năm 1760-1765. 





Fu Jian 

Fu Chien 

Phúc Kiến 3â £ 
(đ.d.) Là một tỉnh miễn duyên hải thuộc phía nam mièn đông Trung 

Hoa. Giáp Chiết Giang. Giang Tây và Quảng Đông. Tên gọi tắt của Phúc 
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Kiến ngày nay là Mân (FJ). Năm 21 thời Khai Nguyên nhà Đường. nhập hai 
châu Phúc Châu, Kiến Châu làm một, do đó mới có tên Phúc Kiến. Có rất 
đông dân Phúc Kiến đã rời bó quê hương ra nước ngoài làm ăn sinh sống, 
nhất là tới các nước ở vùng đông nam Á châu. Ngày nay, một số Hoa kiểu ở 
Đài Loan, vốn gốc là người dân Phúc Kiến, đem tiền về đầu tư làm ăn ở quê 
cũ. Thủ phủ của Phúc Kiến là Phúc Châu (x.x. Fu Zhou). Tới Phúc Kiến, du 
khách có thể thăm: 

- Hạ Môn (x.x. Xia Men). 

- Phổ Đà Tự (# fe 3), ở vùng phụ cận Hạ Môn. 





Fu Jian 
Fu Chien 
Phü Kiën Hg 
(n.d.) Quốc vương Tiền Тап (ñi Æ) thời kì Thập Lục Quốc. thuộc 
chủng tộc Chi (A). Tại vị 357-385; tên Văn Ngọc (X. Е), tự Vĩnh Cố (Ж 
E), người đất Lâm Vi (85 28), Lược Dương (% 15) - nay ở đông Thiên Thủy 
(X Ж), tỉnh Cam Túc. Ban đầu, làm Đông Hải Vương (Ж Ж #), sau giết 
Phù Sinh (?‡ Ж) rồi tự lập, xưng Đại Tần Thiên Vương (k £ Ж #); dùng 
Vương Mãnh (£. #) trấn áp quý tộc bất phục tùng. Hưng tu Quan Trung 
(x.x. Guan Zhong) thủy lợi, chú trọng nông nghiệp để tăng gia thu nhập tài 
chính. Làm chủ cả phương bắc và hai kinh đô Tràng An và, Lạc Dương. Ông 
giúp đỡ đạo Phật, truyền bá văn minh Trung Hoa. Trước sau, công diệt Tiền 
Yên (àf Ж), Tiên Lương (17 Ж), Đại Quốc (4X BỊ), thông nhất đại bộ phận 
bắc phương, chiếm Ích Châu (š Ж) của Đông Tấn, đem quân viễn chinh 
Tây Vực (% 3&). Kiến Nguyên năm thứ 19 (383), dièu khiển 87 vạn quân 
tấn công Tấn, bị đánh bại tại Phì Thủy (x.x. Fei Shui). Cuộc thất trận bất ngờ 
này khuyến khích một tiểu vương miền bắc không chịu thần phục ông nữa, 
tách ra lập nước Hậu Yên. Từ đó Тіёп Tần yếu dần, lãnh thổ bị chia cắt 
thành 11 tiểu quốc. Sau, ông bị thủ lĩnh Khương tộc là Diêu Trường (3 %) 
sát hại năm 385, thọ 47 tuổi (338-385). 





Fu jie Zi 

Fu Chieh Tzu 

Phó Giới Tử # ++ 
(n.d.) Thời Tây Hán. Người đất Nghĩa Cừ (Ж Ж), Bắc Địa. Thời Hán 

Chiêu Đế, làm quan trông coi chuồng ngựa ở Bình Lạc (x.x. Ping Le). Nhân 

bọn quý tộc Quy Tư (x.x. Gui Zi), Lâu Lan (x.x. Lou Lan) ở Tây Vực câu 

kết với Hung Nô (x.x. Xiong Nu) sát hại quan viên nhà Hán, ông phụng 

mệnh vua Hán, lấy cớ mang vàng bạc châu báu đến ban thưởng, giữa yến 
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tiệc thích sát vua Lâu Lan. Xong việc, ông được phong Nghĩa Dương Hầu. 
Ông mất năm 65 trước c.n. Không rõ năm sinh. 
Trong Chính Phụ Ngâm, bản gốc của Đăng Trần Côn có câu: 
= Ë Л + IR R là 
Vân tùy Giới Tử liệp Lâu Lan 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Săn Lâu Lan rằng theo Giới Từ. 





Fu Jin 

Fu Chin 

Phúc Tán ‡8 # 
(14) Theo chế độ nhà Thanh, Thân Vương, Quận Vương, Thế tử dòng 

chính thất đều được phong làm Phúc Tấn. Còn dòng trắc thất thì được phong 

làm Trắc Phúc Tấn. 





Fu Kang An 
Fu K'ang An 
Phúc Khang An 3 Ж Ж 
(n.d.) Đời Thanh. Người Mãn Châu, thuộc giai cấp Tương Hoàng Kì 
(x.x. Ва Qi Zhi Du). Dòng họ Phú Sát (ë #), tự Dao Lâm (3É Ж), hiệu 
Kính Trai (3⁄4 ##). Con trai của Đại Học Sĩ Phó Hằng (х.х. Fu Heng). Thời 
Сап Long (x.x. Qian Long) làm Hộ Bộ Thượng Thư, Quân Cơ Đại Thần (Ж 
ILK E). Xuất chính theo А Quế (x.x. E Gui) bình định Kim Xuyên. Sau, 
cùng A Quế, trấn áp cuộc khởi nghĩa của Hồi tộc tại Cam Túc (x.x. Gan Su), 
phá Thạch Phong Bảo (X; ## f#). Cuối thời Сап Long, trấn áp cuộc khởi 
nghĩa của Lâm Sång Văn (x.x. Lin Shuang Wen) ở Đài Loan, của dân tộc 
Miêu ở các tinh Hó Nam, Quý Châu. Được sự súng ái đặc biệt của Thanh 
Cao Tông (x.x. Qing Gao Zong). Trải các chức Tổng Đốc Vân Nam, Quý 
Châu, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Chiết Giang, Lưỡng Quảng; làm tới chức Vũ 
Anh Điện Đại Học Si (ø# Ж R k Æ +). phong Viên Tử. Ăn chơi xa xỉ vô 
độ, cực kì hoang phí. Bị bệnh mất trong doanh trại vào năm 1796, thọ 42 tuổi 
(1754-1796). 





Fu Li 

Fu Li 

Phù Li н # 
(đ.d.) Có ấp danh, huyện danh. Thời Chiến Quốc (x.x. Zhan Guo) là ấp 

của nước Sở; Tần thiết lập thành huyện. Trị sở ngày nay ở đông bắc Túc 

Châu (8 3), tinh An Huy. 
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Fu Lian Zhang 
Fu Lien Chang 
Phó Liên Chương 4# iš t$ 

(n.d.) Sinh tại năm 1894, Trường Thinh (& 27), tinh Phúc Kiến. Rửa tội 
theo Thiên Chúa giáo; tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ tại một Đại học Y khoa của 
Giáo hội. 

1930: Y sĩ của Mao Trạch Đông và các lãnh tụ Cộng sản khác ở Xô viết 
Giang Tây. 

1934-1935: Tham dự cuộc Vạn lí Trường chỉnh. 

1952: Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách sức khỏe của các lãnh tụ. 

Cuối thập niên 1950 bị buộc về hưu. 

Bị bức hại và chết trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1968), thọ 74 tuổi 
(1894-1968). 





Ғи Lin 

Fu Lin 

Phúc Lâm 1ã BE 
(n.d.) x.x. Qing Shi Zu. 


Fu Ling 

Fu Ling 

Phúc Lăng 3ã k 
(d.d.) x.x. Dong Ling. 





Fu Ma 

Fu Ma 

Phụ (Phò) Mã ИР, 
(c.v.) Chức quan. Nhà Hán thiết lập Phụ Mã Đô Úy. Phụ (##), tức Phó 

(#]). Từ nhà Nguy, Tấn trở về sau thì xưng là Thượng Công (05 2); nhà 

Thanh gợi là Ngach Phụ (š 5). Trong Hành Doanh Tạp Lục (f 3# Ж ik) 

của Triệu Quy (41 3) có ghi: “Vị hôn phu của Công chúa con gái vua được 

phong Phò Mã Đô Úy (ж 5 40 Е), vì vậy được xưng là Phó Ма”. 





Fu Ping 
Fu P'ing 
Phú Bình ® + 
(đ.d.) 1/ Cổ huyện danh, do nhà Tán thiết lập. Trị sở ngày nay ở tây 
nam Ngô Trung thị (# Ж TP), tỉnh Ninh Hạ. 
2/ Huyện danh, ở tây bắc Vi Nam thị CA fs), tỉnh Thiểm Tây. Trị sở 
tại Đỗ Thôn trấn (4 ‡† 4). 





Fu Ping Zhi Zhan/Fu Shi 327 


Fu Ping Zhi Zhan 
Fu P'ing Chih Chan 
Phú Binh Chi Chiën š + z % 
(ch.tr.) Chỉ chiến dịch kháng Kim những năm đầu thời Nam Tống. Năm 
thứ 3 Kiến Viêm (1129), Trương Tuấn (x.x. Zhang Jun), làm Tuyên Phủ Sứ 
( j (Ф), Kinh Lược (## 8) Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Kim điều động Ngột 
Truật (x.x. Wu Zhu) nhập Thiểm Tây. Năm sau, Trương Tuấn cho hợp quân 
của Lưu Tích ( 3] $5), Lưu Kì (x.x. Liu Qi), Ngô Giới (x.x. Wu Де), Tôn Ốc 
(Ж Ж), Triệu Triết (#8 47) dưới quyền chỉ huy của Lưu Tích tấn công quân 
Kim tại Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây (x.x. Fu Ping). Thất trận, ông rút về Hưng 
Châu (Ж HỊ). 





Fu She 
Fu She 
Phuc Xà # H 

(ch.tr.) Thời Minh mat, là môt tổ chức văn học, chính trị của các sĩ phu 
vùng Giang Nam (x.x. Jiang Nan). Đầu thế kỉ thứ 17, có nhiều tập đoàn văn 
học ra đời. Ban đầu chỉ có mục đích tìm bạn yêu văn nghệ bốn phương, và sửa 
soạn cho các sĩ phu dự các cuộc thi hội, thi đình. Sau, dưới sự lãnh đạo khéo 
léo của Trương Phổ (x.x. Zhang Pu), các hội trên kết hợp lại thành một phong 
trào toàn quốc, có sức mạnh chính trị. Sùng Trinh năm thứ 6 (1633), tổ chức 
đại hội tại Hổ Khâu (x.x. Hu Qiu), cách Tô Châu khoảng bảy dặm về phía tây 
bắc. Có hàng ngàn học giả từ khắp nơi tới tham dự. Trong cuốn Phục Xã Tính 
Thị Lục (1 4k gk K Ж) của Ngô Ứng Cơ (3 № $) và Ngô Minh Đạo (A 4 
ій ) có ghi 2.025 tên người. Nhìn chung, Phục Xã tiếp nối đường lối của Đông 
Lâm Đảng (x.x. Dong Lin Dang). Thành viên gồm nhiều hậu duệ của dáng 
viên Đông Lâm, như học giả nổi tiếng Hoàng Tông Hi (x.x. Huang Zong Xi), 
nên Phục Xã còn được biết đến dưới tên Tiểu Đông Lâm. 

Thời Hoằng Quang (х.х. Fu Wang), Phục Xã bị Mã Sĩ Anh (x.x. Ma Shi 
Ying) và Nguyễn Đại Thành (xx. Ruan Da Cheng) đả kích. Khi quân 
Thanh tiến xuống phía nam, những nhân vật Phục Xã như Ngô Ứng Cơ (x.x. 
Wu Ying Ji), Trần Tử Long (x.x. Chen Zi Long) đều tham gia vũ trang 
chống lại. Năm thứ 9 Thuận Trị (1652), Phục Xã bị chính quyền nhà Thanh 
cấm hoạt động. 





Fu Shi 

Fu Shih 

Hú Thuc Ж + 
(t.p.) Tac phẩm của Mao Thuẫn (x.x. Mao Dun). 





328 Fu Shun/Fu Wang 


Fu Shun 
Fu Shun 
Phú Thuận % Nñ 
(d.d.) Tên huyện. tại phía nam thi trấn Tự Cống (É Å), tỉnh Tứ Xuyên, 
vùng hạ lưu sông Đà Giang GÈ ¿r); trụ sở tại Thành Quan (3%, №) trấn. Bắc 
Chu thiết lập Phú Thế (5 +#) huyện. Qua các triêu đại, tên được thay đổi 
như Phú Nghĩa (# Ж) huyện (nhà Đường); Phú Nghĩa giám, rỗi Phú Thuận 
giám (nhà Tống); Phú Thuận châu (nhà Nguyên), Phú Thuận huyện (nhà 
Minh). Danh thắng cổ tích có: 
- Tây Hồ (# 2). 
- Phú Thuân Văn Miếu (3 Я < #8). 





Fu Su 

Fu Su 

Phù Tô KÄ 
(n.d.) Là con Tân Thủy Hoàng. Tàn Thủy Hoàng có ý định chọn ông 

làm Thái tử kế vị. Vì không đồng tình với cách cai trị của vua cha, ông bị 

đày ra Vạn Lí Trường Thành, nên không có mặt khi vua cha băng hà. Thái 

giám Triệu Cao (x.x. Zhao Gao) làm chiếu giả, tôn em ông là Hó Hợi (x.x. 

Hu Hai) lèn ngôi vua. tức Nhị Thế Hoàng để, và sai người giết ông. 





Fu Wang 
Fu Wang 
Phúc Vương 1% + 

(n.đ.) Phiên Vương (2 £) đời Minh. Con của Minh Thần Tông ("A +F 
E) tên là Chu Thường Tuân (Ж Ж 8), được thụ phong năm Vạn Lịch thứ 
29 (1601). Năm thứ 42, đến Lạc Dương (x.x. Luo Yang), nhận trách nhiệm 
dièu hành quốc gia, được 2 vạn khoảnh điển (100 mẫu là một khoảnh), gia 
sàn vào bậc nhất thiên hạ. Trong thời Sùng Trinh (1628-1644), Hà Nam bị 
hạn hán và sâu bệnh phá hoại mùa màng, đại da số nông dân chết đói, còn 
ông vẫn dâm dật, hưởng lạc vô độ. Sùng Trinh năm thứ 14 (1641), Lí Tự 
Thành (x.x. Li Zi Cheng) công phá Lạc Dương (x.x. Luo Yang), mang ông 
ra xử тат để yên lòng dân. Con ông là Chu Do Tung (th #) chạy thoát đã 
được Mã Sĩ Anh (x.x. Ma Shi Ying) và Sử Khả Pháp (x.x. Shi Ke Fa) 
nghênh đón vào Nam Kinh, tôn xưng lên Giám Quốc, rồi Đế, niên hiệu là 
Hoằng Quang (34 Æ). Mã Si Anh lộng quyển, Tả Lương Ngọc (x.x. Zuo 
Liang Yu) cử binh chỉnh phạt, nhưng lúc bấy giờ quân Thanh đã xâm nhập 
lãnh thổ. Do Tung bỏ chạy tới Vu Hó (# 3), bị bắt đem lên phía bắc, được 
ít lâu thì mất. 


Fu Xi/fu Zhou 329 


Fu Xi 

Fu Hsi 

Phuc Hi +% + 
(n.d.) Theo truyền thuyết, Phục Hi day dàn làm lưới bắt cá, vë bát quái 

để chỉ âm dương, nuôi súc vật, phép cưới gå vợ chóng, v.v... 





Fu Yu 
Fu Yü 
Phù Du k 
(d.d.) 1/ Tên nước thời xưa, còn viết (‡k $#) hay Phù Du (& #). Thời 
Đông Hán, do tộc Uë Mạch (#% $4) kiến lập. Đến thời Thái Khang nhà Tấn, 
bị họ Mộ Dung (# 3) phá; phục quốc được một thời gian rồi bị Cao Cú Lệ 
(È ó) Ж) diệt. Ngày nay, lãnh thể chay dài từ phía bác Đào Nam (Ж $), 
Xương Đã (Š B), tỉnh Liêu Ninh, tới phía nam Song Thành (®# 3#), tỉnh Cát 
Lâm. 
3/ Tên huyện ngày пау, tại phía bắc Nông An huyện (Æ 3 #ý), tỉnh Cát 
Làm. 





Fu Yue 
Fu Yueh 
Phó Duyët 4# з 

(n.d.) Tương truyền, ông nguyên là nô lệ ở địa phương Phó Nham (4% 
Æ), sau được vua Võ Định (4% T) nhà Thương (1324-1265 trước c.n.) dùng 
làm Tể Tướng. Dưới sự cai trị của Phó Duyệt. nhà Thương trở lại cường thịnh 
sau hai triểu trước suy đổi. 





Fu Zhou 
Fu Chou 
Phúc Châu 38 + 

(đ.d.) Ở hạ lưu sông Mân (8 ;r), giản xưng Dung (48). Là thủ phủ của 
tỉnh Phúc Kiến. Đến đây du khách có thể xem: 

- Thiên Sơn (F ch), có biệt danh là Cửu Tiên Sơn (Z, 4u d), nằm tại 
trung tâm thị xã, cao 58 m 6, trên đỉnh có tháp bát giác, cao 41 m được xây 
từ thời nhà Đường, 

- Ó Thạch Sơn (& 5 Ш), nổi tiếng là một nơi thắng cảnh từ thời nhà 
Đường. 

- La Tỉnh Tháp (8 Ж #5), là một tháp 7 tầng. hình bát giác, ở trên núi 
La Tỉnh, được xây từ đời Tống. Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống có thể thấy hải 
cảng Mã Vi ($ Ж) của Phúc Châu. 
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Fu Zuo Yi 
Fu Tso I 
Phó Tác Nghĩa t 1t K 
(n.d.) Tự là Nghi Sinh (# 3), người đất An Xương Thôn (+ % А), 
Vinh Hà (4% T), tỉnh Sơn Tây - nay thuộc Lâm Y (85 ##). Tốt nghiệp khóa 5 
trường Bảo Định Quân (4# Ж Ж#). Nguyên là bộ hạ của Diễm Tích Sơn (x.x. 
Yan Xi Shan). Năm 1930, tham gia cuộc chiến của Diêm Tích Sơn và Phùng 
Ngọc Tường (x.x. Feng Yu Xiang) chống Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie 
Shi). Năm 1931, làm Quân trưởng Quân đoàn 35 của Quốc dân Đảng, Chủ 
tịch chính phủ Tuy Viễn. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành 
lập, ông làm Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch Toàn quốc Chinh hiệp, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi. Ông mất năm 1974, 
thọ 79 tuổi (1895-1974). 








Ga Er Dan 
Ka Erh Tan 
Cát Nhĩ Đan ҳил 
(n.d.) Dưới triểu Thanh, là thủ lĩnh bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ CE % 8), 
Mông Сё; câu kết với Nga hoàng, nên thế lực càng mạnh. Năm thứ 27 
Khang Hi!% (1688), tiến đánh bộ tộc Khách Nhĩ Khách (% 8 °#); năm thứ 
29, quấy nhiễu Nội Mông Cổ, bị quân Thanh đánh bại tại Ô Lan Bố Thông 
CÉ Ж Ж iñ), thuộc vùng phụ cận Xích Phong (Ж У); năm thứ 35 lại bị 
quân Thanh đánh bại tại Chiêu Mạc Ра (88 $ $), ở thượng nguồn hai sông 
Thổ Lạp (+ 3š) và Khắc Lễ Luân (3#, £ 1). Ngày 3/5 năm thứ 36, quân lực 
bị tan rã, ông thất vọng tự sát, thọ 53 tuổi (1644-1697). 


Gai Liang Zhu Yi 

Kai Liang Chu I 

Cải Lương Chủ Nghĩa ЮЙ + K 
(ch.tr.) Chú trương không đụng cham tới phạm vi cơ sở của chủ nghĩa tu 

bản, mà chỉ dân dần cải tạo xã hội để không còn sự cách biệt quá lớn giữa 

giai cấp giàu, nghèo. Mục tiêu chính là để tránh sự bộc phát của cách mạng. 








Gai Xia 

Kai Hsia 

Cai Hạ жт 
(d.d.) Cổ địa danh, tại bắc ngan sông Đà Hà Gë T), đông nam huyện 

Linh Bích (# #), tỉnh An Huy, nơi Lưu Bang (x.x. Liu Bang) vây khốn 

Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji). 





100 Khang Ні (Ж Ж): niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (1662-1722). 
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Gao Ji Bo 

Kao Chi Po 

Cao Kë Bac ® ЖА 
(đ.d.) Tên đầm nước thời xưa, nay ở tây nam Сё Thành (#4 IR), tỉnh Hà 

Bắc. Năm thứ 7 Đại Nghiệp (611 c.n.), Tôn An Tổ (3# £ 48) khởi nghĩa tại 

nơi này. 





Gai Xia Ge 
Kai Hsia Ke 
Cai Hạ Ca Жж F 4 
(l.t.) Tên khúc ca cổ. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji), tại Cai 
Hạ (х.х. Gai Xia) - пау ở đông nam huyện Linh Bích (# #3), tỉnh An Huy - 
bị quân Hán vây khốn; binh tan, lương tận, ông tự biết bại cuộc đã định, 
Ngồi trong trướng, ông uống rượu và bi ca: 
? W h S & É + 
Lực bạt sơn hë khí cái thế 
BỆ f 4| sh + thị 
Thời bất lợi Аё chuy bất thệ 
sË + dé Т #= fỊ 
Chuy bất thệ hë khá nại hà 
JR ® J8 ® # % f1 
Ngu!” hề Ngu hê nại nhược hà 


Sức nhổ núi Аё, khí trùm thiên hạ 
Thời chẳng gặp hë, tuấn mã không chạy 
Tuấn mã không chạy Аё, biết làm sao? 
Ngu hề! Ngu hề! rôi em ra sao? 





Gan 
Kan 


Cám Ж 


(đ.d.) Chí tỉnh Giang Tây. 





Gan 
Kan 


Cam + 


(đ.d.) Tên gọi tắt của tỉnh Cam Túc. Còn có tên là Lũng (x.x. Long). 





19! Ngu (Ж): chỉ Ngu Cơ, ái thiếp của Hạng Vũ. 
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Gan Bu 

Kan Pu 

Cán Bộ $ 
(1.4.) Danh từ riêng chỉ những nhân viên của nhà nước Công hòa Nhân 

dàn Trung Hoa. 





Gan Jiang 
Kan Chiang 
Can Tương TH 
(n.d.) Tên người thời có xưa. sau là tên gọi một thanh bảo kiếm. Tương 
truyền, chẳng tên Can Tương, vợ là Mạc Та (x.x. Mo Xie). Sở Vương hạ 
lệnh cho Can Tương phải nấu chảy kim loại để đúc bảo kiếm. Ba năm sau, 
đúc thành đôi thư hùng bảo kiếm, hùng tên Can Tương, thư tên Mạc Tà. Can 
Tương biết Sở Vương nổi giận vì ba năm mới đúc xong, sẽ trị tội giết ông, 
nên giấu kín “hùng kiếm”, không đem nộp và dặn con sau này phải báo thù. 
Về sau, con ông là Xích Ti (Ж Ф) giết bạo chúa trả thù cho phụ thân. Nhà 
văn Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun) có tả cố sự này trong cuốn Trú Kiếm (54 J). 


Gan Jiang 
Kan Chiang 
Cám Giang 3⁄ т. 


(đ.d.) Tên sông tại tỉnh Giang Tây. Thượng nguồn có hai nhánh: nhánh 
phía tây tên Chương Thủy (Ж Ж), bắt nguồn từ Đại Canh Lãnh (X. Ж 5); 
nhánh phía đông tên Cống Thủy ( K), bắt nguồn từ Vũ Di Sơn (Ж, # L). 
Hai nhánh trên hợp lưu tại phía bắc huyện Cám, vì vậy có tên là Cám Giang. 
Chảy lên phía bắc, qua huyện Vạn An (8# Ж), rë đông bắc qua các huyện 
Cát An (Ж 3), Chương Thọ (36 $), Phong Thành (# 3š), tới phía dưới 
Nam Xương (h 3) thì phân 10 nhánh, nhánh chính khi tới phía đông Giao 
Đường (34 Ж), huyện Tinh Tử (š +) thì đổ vào hô Bà Dương (#8 f). Giữa 
hai huyện Cám (39&) và Vạn An (#, +), khúc sông rất sâu và nước chảy 
mạnh, rất nguy hiểm cho thuyền bè qua lại. 





Gan Lu Zhi Bian 

Kan Lu Chih Pien 

Cam Lộ Chi Biến +£ Z # 
(ch.tr.) Thời Đường Văn Tông, hoan quan Cừu Sĩ Lương chuyên quyển 

(x.x. Chou Shi Liang). Năm thứ 9 Đại Hòa (835), Té Tướng Lí Huấn (x.x. Li 

Xun) và Phong Tường (A #8) Tiết Độ Sứ Trịnh Chú (x.x. Zheng Zhu) mật 

mưu nội ngoại kết hợp để tru diệt tập đoàn hoạn quan. Hai ông cho dụ bọn 

Cừu 57 Lương Бап đêm đến quan sát thưởng thức những giọt sương - do đó có 


334 Gan (uan/Gan Quan Fu 


tên là Cam Lộ - trên các cây lựu trong vườn của Tả Kim Ngô Vệ Trương 
Viện, để mưu sát. Việc bại lộ nên thất bại. Cừu Sĩ Lương ép Văn Tông hồi 
cung, bắt giết Lí Huấn, Thư Nguyên Dư (x.x. Shu Yuan Yu). Vương Nhai 
(x.x. Wang Ya). Trịnh Chú (šf ;È) (x.x. Zheng Zhu) cũng bị Giám Quân Sứ 
Trương Trọng Thanh (3k Ф ;#) sát hại. Số người bị giết lên tới cả ngàn. Sử 
gọi Cam Lộ Chi Biến. 








Gan Quan 
Кап Ch'uan 
Cam Tuyển + Ж 

(đ.d.) 1/ Tên núi: 

(a) Tại phía tây bắc huyện Giang Đô (¿r 48), tỉnh Giang Tô. Có bẩy 
ngọn núi, liên kết như Bắc Ріо, trên đỉnh có một suối nước ngot. 

(b) Tại phía tây bắc huyện Thuần Hóa GË 40), tỉnh Thiểm Tây, còn có 
tên là Thạch Cổ Nguyên (5 #& Ж); trên núi có suối nước ngọt, do đó núi có 
tên Cam Tuyển. 

2/ Tên huyện xưa, nguyên tại địa phận huyện Giang Đô (¿r #5). Nhà 
Thanh cắt một phần đất của huyện Giang Đô để lập thành huyện Cam 
Tuyển. Cả hai huyện đều có trị sở tại phủ Dương Châu (4% 11), nay thuộc 
tỉnh Giang Tô. 

3/ Tên huyện ngày nay, tại phía nam huyện Phu Thí (Ж 38), tỉnh Thiểm 
Tây. 

4/ Tên cung điện, xây trên đỉnh núi Cam Tuyển ở huyện Thuần Hóa ($ 
40), tỉnh Thiểm Tây, tên gọi Vân Dương Cung (Ж 15 Ж) hay Lâm Quang 
Cung (Ж Ж 3). Các vua nhà Hán như Cao Tổ, Quang Võ đều đến đây nghỉ 
mát vào mùa hạ mỗi năm. 

Bản gốc Chinh Phụ Ngâm có cầu: 

# Ở # $ K x B 
Cổ bê thanh động Trường Thành nguyệt 
FM X ¿m + £ £ 
Phong hóa ảnh chiếu Cam Tuyên vân 

Bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm: 

Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt 
Khói Cam Tuyên mờ mit thức mây. 





Gan Quan Fu 

Kan Ch?uan Fu 

Cam Tuyën Phú + 4 8 
(t.p.) Do Dương Hùng (x.x. Yang Xiong) làm để đọc trong các buổi 

cúng tế của vua nhà Hán. 
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Gan Su 
Kan Su 
Cam Túc tri 

(đ.d.) Là một tỉnh thuộc tây bắc Trung Quốc, ở thượng lưu sông Hoàng 
Hà, phía tây dày núi Lũng Sơn (HÈ Ji), nên có biệt danh là Lũng Tây (MÈ 
#), hoặc Lũng Hữu (Më #) và tên gọi tắt là Lũng (МЕ), có từ đời nhà Tần. 
Nhà Nguyên thiết lập “Cam Túc đẳng xứ hành trung thư tỉnh”, bao gåm Сат 
Châu (+ #|), Тас Châu (# Я), do đó tỉnh có tên là Cam Túc. Phía đông 
giáp Thiểm Tây; nam giáp Tứ Xuyên; tây và tây nam giáp Thanh Hải; bắc 
và đông bắc giáp Ninh Hạ. GÀm phần lớn núi và sa mạc. 

Van Lí Trường Thành uốn khúc ở phía bắc Trung Quốc và tận cùng ở 
phía tây gån Gia Dục Quan (x.x. Jia Yu Guan). 

Cam Túc là một tỉnh nghèo, nhưng lại có giá trị lịch sử vì hai sự kiện: 

- Đường “tơ lụa" với Trường An (bây giờ là Tây An tỉnh Thiểm Tây), 
với các nước bên bờ Địa Trung Hải, có đi qua Cam Túc. 

- Phật giáo được đưa vào Trung Quốc cũng qua ngả Cam Túc. 

Ngoài thủ phủ Lan Châu (x.x. Lan Zhou), du khách có thể đi xem: 

- Gia Dục Quan (x.x. Jia Yu Guan). 

- Đồn Hoàng (x.x. Dun Huang). 

- Binh Linh Tự (x.x. Bing Ling Si). 


Gan Zhou 
Kan Chou 
Cám Châu 3k w 

(d.d.) Tên phủ, do nhà Tống (Nam triểu) thiết lập, gọi là Cám Châu. 
Nhà Nguyên đổi thành Cám Châu lộ, đến Minh lại đổi thành Cám Châu phủ. 
Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm phía nam địa khu Cám Châu thị, Thạch 
Thành (5 34), Hưng Quốc (## BỊ), tỉnh Giang Tây. Đến đời Thanh hạt cảnh 
nhỏ lại chút ít. Dân quốc phế bỏ. 





Gan Zi 

Kan Tzu 

Can Tư FR 
(d.d.) Huyện danh, tai tây bắc bộ tự trị khu Can Tư của dân tộc Tây 

Tạng, tỉnh Tứ Xuyên. Ở thượng nguồn sông Nhã Lung (## 4); công lộ Tứ 

Xuyên - Tây Tạng chạy qua nơi đây. Năm thứ 2 Thanh Tuyên Thống (1909), 

thiết lập Ủy viên Can Tư; năm 1912, Can Tư châu. Năm 1913, đổi thành Can 

Tư huyện. Theo thổ ngữ Tây Tạng, Can Tư có nghĩa “Hạo Bạch Mĩ Lê” G 

6 # Ж). Danh thắng cổ tích có: 
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- Nãi Long Sơn (4% #E h). 
- Can Tư Tự (T Ж +). 

- Đại Kim Tự (K Ф +). 
- Bạch Nhật Tự ( H +$). 








Gao Chang 
Kao Ch'ang 
Cao Xương & 5 

(đ.d.) 1/ Cổ thành danh, nay tại phía tây nam Cáp Lạp Hòa Trác Bảo 
(95 ‡š fo # Ф), phía đông thị xã Thổ Lỗ Phiên (94 & #), tỉnh Tân Cương. 
Phân ra ngoại thành, nội thành với cung điện, bố cục giống như thành 
Trường An (x.x. Chang Ап) dưới triều đại nhà Đường. Đã từng là trị sở của 
quận Cao Xương, quốc đô của Cao Xương quốc. 

2/ Cổ thành quốc danh. Năm 442, Tự Cừ Vô Ноу (¿B Ж # 3) lãnh đạo 
dàn quân Bắc Lương (x.x. Bei Liang), đuổi được Thái Thú Cao Xương ra 
khỏi lãnh địa. Năm sau, tự lập làm Lương Vương, lấy Cao Xương làm quốc 
thổ. 


Gao E 
Kao E 
Cao Ngạc 5) % 

(n.d.) Văn học gia đời Thanh; tự là Lan Thự (#8 ##), thuộc Hán quân 
Tương Hoàng Kì (x.x. Ba Qi Zhi Du). Tiến sĩ năm thứ 60 Сап Long (1795); 
làm quan tới Hàn Lâm Viện Thị Độc (#& Ж Fx 1 ¿Ä). Ngoài tản văn còn 
giới cả thi và từ. Tác phẩm Hồng Lâu Mông (x.x. Hong Lou Meng) gồm 120 
hôi thì 80 hổi đầu do Tào Tuyết Cần (x.x. Cao Xue Qin) trước tác. Hai mươi 
tám năm sau khi Tão Tuyết Cần mất, Cao Ngạc, cảm thông tâm sự u uất của 
ông, viết tiếp 40 hồi, tác phẩm ra mắt quần chúng Trung Hoa vào khoảng 
1792-1793. Lại có thuyết cho rằng Trình Vĩ Nguyên (42 Í‡ 5) cùng viết với 
Cao Ngạc. Ông sinh khoảng 1738 và mất khoảng 1815, để lại: 

Сао Lan Thự Tập (8 # З #), 

Nguyệt Tiểu Sơn Phòng Di Cáo (А : h Æ f Tà), 

Lại Trị Tập Yếu (£ ¡6 $ Ж). 





Gao Gang 
Kao Kang 
Cao Cương 5 6 
(п..) Sinh 1905, tại Hoành Sơn (‡# h), tinh Thiểm Tây. Là một trong 
những lãnh tụ có công sáng lập căn cứ du kích ở vùng tây bắc. 
1945-1954: Bí thư Văn phòng Đông Bắc (Mãn Châu). 
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1949-1954: Phó Chủ nhiệm Chính phú Trung ương. 

1954: Có một vài biến động trong nội bộ đẳng. Hai Ủy viên Trung ương 
Đảng là Cao Cương và Nhiêu Thấu Thạch (x.x. Rao Shu Shi) chống lại 
đường lối kinh tế của dáng, Nhiêu Thấu Thạch lúc bấy giờ trông coi văn 
phòng tổ chức. Hai người lại cho phân nhát danh sách ủy viên thân tín của họ 
có nhiều triển vọng được bầu vào Bộ Chính tri. Đây là hành động bị coi là 
chống đẳng. Sau đó cả hai bị khai trừ, Cao Cương tự sát (1954), thọ 49 tuổi 





Gao Gong 
Kao Kung 
Cao Củng 5 ж 
(n.d.) Đại Thần dưới riu Minh: tự là Тис Khanh ( šj #?), người đất Tân 
Trinh (3 3). tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Gia Tĩnh (& #4). Thời Mục Tông 
($ 2) còn là Du Vương (#5 Е), ông làm Thị Giảng Học Sĩ (i‡ ¡4# # +). 
Năm thứ 44 Gia Tĩnh (1565), nhờ sự cất nhắc của Từ Giai С Рё), tham gia 
nội các, làm Lễ Bộ Thượng Thư. Sau khi Mục Tông lên ngôi. vì tranh quyền 
với Từ Giai, ông cáo bệnh từ quan. Sau khi Từ Giai bị giải chức, ông lại tham 
chính. làm Thú Phụ (7f $). phụ chính. Ông và Trương Cư Chính (x.x. Zhang 
Ju Zheng) nhận sự đầu hàng của cháu Yểm Đáp Hän (f # ?T) (х.х. An Da 
Нап) là Bà Hán Na Cát de ;# MR £). Mục Tông băng hà, ông nhận di 
chiếu, phụ chính. Thất bại trong sự tranh quyển với Trương Cư Chính và 
Thái giám Phùng Bảo (25 {#), ông từ quan và mất năm 1578, thọ 66 tuổi 
(1512-1578), để lại: 
Сао Văn Tương Công Tập (ё X # 2 ËN 





Gao Huai De 
Kao Huai Te 
Cao Hoài Đức = W $ 
(n.d.) Bắc Tống sơ niên, Đại Tướng. Tư là Tàng Dụng (Ж, M); người 
đất Thường Sơn (® Jb), Chân Định (й Ж) - nay ở tây nam Chính Định (É 
Ж), tỉnh Hà Bắc. Xuất thân gia đình tướng lĩnh. Nhà Chu thời Ngũ Đại, ông 
theo Sài Vinh Chu Thế Tông đánh bại Bắc Hán (x.x. Bei Han), lấy Hoài 
Nam (Gf d), tấn công Ngõa Kiểu Quân (х.х. Wa Qiao Guan) của Liêu 
quốc. Nhập Tống, làm Điện Tiền Phó Đô Điểm Kiểm (Ж ñƒ êl # 75 É), 
lấy em gái Thái Tổ làm vợ. tham dự thảo bình Lí Quân thay Vân) (Ж 45), Lí 
Trọng Tiến (# $ it). Năm thứ 2 Kiến Long (961), do Thái Tổ gợi ý, xin 
được giải binh quyền cùng với Thạch Thủ Tín (x.x. Shi Shou Xin). Thời Thái 
Tông. làm quan tới chức Vũ Thắng Quân Tiết Độ Sứ (Ж, Ж E b Æ Ф), 
kiêm Thị Trung ({# Ф). Ông mất năm 982. thọ 56 tuổi (926-982). 
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Gao Huan 
Kao Huan 
Cao Hoan Ж 
(n.d.) Ông tổ của nước Bắc Té; người huyện Tu (74), Bột Hải (3 $) - 
nay là huyện Cảnh ($), tỉnh Hà Bắc. Tự là На Lục Hôn (W + Ф). Nhiều 
đời cư ngụ tại Hoài Sóc trấn (IË # 58) - nay ở tây nam Cố Dương (H 1h), 
Nội Mông Cổ. Thuộc chúng tộc Tiên Ti (x.x. Xian Веі). Ban đầu, phục vụ 
Hậu Ngụy. Được phong Bình Dương Quận Công, trấn Sóc Phương; từng 
tham gia quân của Đỗ Lạc Chu (Ж ;& J), sau theo Cát Vinh (# Ж) rồi lại 
phản và quy hàng Nhĩ Chu Vinh (х.х. Er Zhu Rong). Sau khi Nhĩ Chu Vinh 
mất, ông dựa vào dân tộc Tiên Ti, nắm được binh quyền nước Nguy. xưng 
Đại Thừa Tướng. Hiếu Võ Đế bị ép phải chạy về Trường An (x.x. Chang 
An), ông lập Hiếu Tịnh Đế lên thay, từ đó Nguy bị phân thành Đông Nguy 
và Tây Nguy. Ông nắm thực quyền å Đông Nguy suốt 16 năm. Sau khi ông 
mất năm 547, thọ 51 tuổi (496-547), con ông là Cao Dương (@ Ж) chiếm 
ngôi nhà Nguy, xưng TÈ Đế và truy tôn ông là Bắc Tế Thần Võ Đế (4v # 


W Ç $). 


Gao Ji Xing 
Kao Chi Hsing 
Cao Quy Hung AFER 
(n.d.) Thời Ngũ Đại, sáng lập Kinh Nam (#1 ё), tức Nam Bình (h #). 
Tại vị 924-928. Tự là Di Tôn (#6 3#); người đất Thiểm Châu ([Ж №) - nay ở 
phía đông Tam Môn Hiệp (Нар, Giáp) Thị (2 P3 37), tỉnh Hà Nam. Tên 
gốc là Quý Xương (£ 8). Thiếu thời, nhà nghèo, phải làm tiểu đẳng cho 
một phú hộ. Sau, theo Chu Ôn (x.x. Zhu Quan Zhong), mạo lấy họ Chu. 
Nhân lập chiến công, được phong làm Dĩnh Châu (x.x. Ying Zhou) Phòng 
Ngự Sứ (f3 fr Ф), lấy lại họ Cao. Hậu Lương Khai Bình nguyên niên (907), 
làm Kinh Nam (x.x. Jing Nan) Tiết Độ Sứ. Lương Mạt Đế phong ông làm 
Bột Hải Vương (3 Ж Е). Hậu Đường Đồng Quang năm thứ 2 (924) phong 
làm Nam Bình Vương. Sau chuyển sang phục vụ Ngô (3), được phong Тап 
Vương. Ông mất năm 929, thọ 71 tuổi (858-929), 





Gao Jie 

Kao Chieh 

Cao Kiệt tb f 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Mễ Chi (Ж Л), tỉnh Thiểm Tây; tự Anh 

Ngô (ж &), hiệu Phiên Sơn Diêu (ё ,h £$). Theo Lí Tự Thành (x.x. Li 

Zi Cheng) khởi nghĩa, làm tướng tiên phong. Sùng Trinh năm thứ 8 
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(1635), phản Thành, ra hàng nhà Minh.; làm quan tới chức Tổng Binh. 
Năm thứ 17, hành binh xuống miễn nam, được Phúc Vương phong Hưng 
Bình Bá (% # 48). Phụng lệnh của Sử Khả Pháp (x.x. Shi Ke Еа) tiến 
đóng Từ Châu (# #1). Chuẩn bị ra quân kháng Thanh, nhưng sau bị bộ 
tướng Hứa Định Quốc (+ & BD sát hại tại Tuy Châu (M #J) năm 1645; 
không rõ năm sinh. 





Сао Jiong 
Kao Chiung 
Cao Quýnh ©) XÃ 

(n.d.) Đời Tùy. Người đất Bột Hải (2# 8) - nay là huyện Cảnh ($), 
tỉnh Hà Bắc - tự là Chiêu Huyền (05 Z). Cuối thời Bắc Chu (х.х. Bei Zhou), 
Dương Kiên (tức Tùy Văn Đế, x.x. Sui Wen Di) cử ông làm Ti Lục (5) 4) ở 
tướng phủ. Sang đời Tùy, làm Thượng Thư Tả Bộc Ха (5 # £ 1# $), chấp 
chưởng triểu chính. Trước sau, ông cất nhắc Tô Uy (x.x. Su Wei), Dương Tố 
(х.х. Vang Su), Hạ Nhược Bật (x.x. Не Ruo Bi), Hàn Cầm Hổ (x.x. Han Qin 
Hu) lên làm Thừa Tướng, tướng lĩnh. Trong chiến dịch diệt Trần, Dương 
Quảng (Tùy Dương Đế, x.x. Sui Vang Di), làm Nguyên Soái, ông làm 
Nguyên Soái Trưởng Sử (Ж, Ép k Ж), chủ trì quân sự. Năm thứ 19 Khai 
Hoàng (599), bị Độc Cô Hậu (48 ?£ 5) vu cáo nên bị bãi chức. Dương Đế 
lên ngôi, ông làm Thái Thường Khanh (K Ж #). 

Sau, vì phê bình triểu chính, bị tố cáo và sát hại năm 607. 





Gao LÍ 
Kao Li 
Cao Lịch 5 Ж 

(đ.d.) Biệt xưng của Cao Cú Lệ (5 2 #), nước Triều Tiên. Được kiến 
lập thời Chính Thủy '”, Bắc Nguy đầu thế kỉ thứ 6. 





Gao Li Shi 

Kao Li Shih 

Cao Luc Si @ 7) + 
(n.d.) Hoan quan nổi tiếng đời Đường. Người huyện Lương Đức (È 

{&) - пау là Cao Châu (8 #j), tỉnh Quảng Đông. Họ gốc là Phùng (Ж), 

sau là dưỡng tử của hoạn quan Cao Diên Phúc (5 3É Яй), nên đổi sang 

họ Cao. Triểu Duệ Tông, làm Tri Nội Thị Tỉnh Sự (Ао H f# Ж ОЖ). Nhờ 

dẹp được loạn Tiêu Sầm, được phong làm Hữu Giám Môn Vệ Tướng 





!® Chính Thủy (Е #): niên hiệu của Nguy Tế Vương Tào Phương (240-249), Bắc Yên Cao 
Văn (407-409), Bắc Nguy Tuyên Thành Đế (504-508). 
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Quân (4 É Pf đi 3# Æ), trông coi nội thị tỉnh. Huyền Tông lên ngôi 
(x.x. Tang Xuan Zong), rất sủng ái, phong ông làm Bột Hải Quận Công 
GH Ж BR 23): được thể, ông thao túng triểu chính. Mọi báo cáo từ tứ 
phương gửi về, trước hết phải đưa qua nội tỉnh rồi mới được tấu trình lên. 
Do vậy, đại thần, tướng sĩ ai cũng muốn kết thân với ông; thế lực của 
ông khuynh đảo trong, ngoài, Thời loạn An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan), 
theo Huyền Tông chạy đến đất Thục. Túc Tông lên ngôi, ông bị Lí Phụ 
Quốc (х.х. Li Fu Guo) hạch tội, dày đi Vu Châu (Æ №) năm 760. Hai 
năm sau được phép trở về kinh đô. nhưng giữa đường nghe tin Thái 
Thượng hoàng (tức Huyền Tông) băng hà, ông buôn rầu thổ huyết chết 
năm 762, thọ 78 tuổi (684-762). 





Gao Liang He Zhi Zhan 
Kao Liang He Chih Chan 
Cao Lương Hà Chi Chiến © £ > z # 
(ch.tr.) Chỉ chiến dịch giữa Bắc Tống với Liêu. Năm thứ 4 Thái Bình 
Hưng Quốc (979), Tống Thái Tông, sau khi diệt Bắc Hán (x.x. Bei Han), 
thừa thắng tấn công Liêu, đánh bại đoàn quân của Gia Luật Hé Để (W Ф £ 
Ж.) và Tiêu Thảo Cổ (Ж + 37), bao vây Nam Kinh của nhà Liêu (tức Bắc 
Kinh ngày nay) làm chấn động khấp nơi. Nhà Liêu dốc toàn lực cứu viện, 
chiến trận xảy ra tại Cao Lương Hà - пау ở vùng phụ cận Tây Trực Môn (#% 
@ F1), Bắc Kinh. Liêu tướng Gia Luật Huu Ca (х.х. Ye Lü Xiu Ge) và Gia 
Luật Tà Chẩn (x.x. Ye Lü Xie Zhen) đem quân từ hai mặt đánh tới, trong 
khi Gia Luật Học Cổ (M Ф Ж +) mở cửa thành đem quân ra tiếp ứng. 
Quân Tống bị đánh bại, phần lớn tướng sĩ tử vong, kế hoạch của nhà Tống su 
muốn khôi phục Yên Vân (Ж Æ) phải bỏ dở. 





Gao Ling 
Kao Ling 
Cao Lăng 5 Ж 

(d.t.) Lăng của Tam Quốc Nguy Vũ Đế Tào Tháo, hiện ở phía tây 
huyện Lâm Chương (85 2%), tỉnh Hà Bắc. 

(đ.d.) Tên huyện, tại bắc thị xã Tây An (# Ж), tinh Thiểm Tây, ở hạ 
lưu sông Kinh Hà GE T); trị sở tại Lộc Uyển trấn (Ж, 35, 48), do nhà Tân 
thành lập; nhà Ngụy thời Tam Quốc đổi thành huyện Cao Lục ( f); nhà 
Tùy lấy lại tên Cao Lãng; kinh rạch Kinh Huệ Cừ G Ж, ‡Š) chảy qua 
huyện. Danh thắng cổ tích có: 

- Chiêu Huệ Tự Tháp (02 3 # Ж). 

- Mộ bia của Đường Tây Bình Vương (È v9 + +). 
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Gao Ming 
Kao Ming 
Cao Minh h A 
(n.d.) Thời Nguyên mat. Người đất Ôn Châu CA #J), Vĩnh Gia (k. 2), 
tự là Tác Thành (8 3š). Ngay từ thuở thiếu thời đã tó ra xuất chúng trong 
lĩnh vực văn học nghệ thuật. Thời Chi Định. đậu Tiến sĩ. Ẩn cư, không chịu 
ra làm quan. Là tác giả vở kịch rất nổi tiếng Tì Bà Kí (8, Ë 30) (х.х. Pi Pa 
Ji). Ông mất năm 1380, thọ 70 tuổi (1310-1380). 
(d.d.) Cựu huyện danh, tại tây nam huyện Phiên Ngu (# Ж), tỉnh 
Quảng Đông. 





Gao Pian 
Kao P“ien 
Cao Biên tà юй 

(n.d.) Danh tướng nhà Đường, dòng dõi võ tướng; người đất U Châu (4 
M|) - nay trị sở ở tây nam Bắc Kinh. Tự là Thiên Lí (+ £). бїбї văn chương 
và được các tướng sĩ mến phục. Tổ tiên nhiều đời làm tướng lĩnh đoàn cấm 
quân. Ông từng Tàn Châu (£ Ж) Thứ Sử, Thiên Bình Quân (Ж Ф Ж) Tiết 
Độ Sứ. Сап Phù nguyên niên (874 c.n.), làm Kiếm Nam (#] (6), Tây Xuyên 
(# ЛІ) Tiết Độ Quan Sát Sứ, kiêm Thành Đô (җ, 4) Doãn, ép Nam Chiếu 
(x.x. Nan Zhao) phải bỏ ý định quấy rôi biên cương. Thời Hi Tông, làm Hoài 
Nam (;f Фф) Tiết Độ Sứ, trấn áp quân khởi nghĩa Hoàng Sào (х.х. Huang 
Chao). Ông giữ Dương Châu (x.x. Yang Zhou), có ý dó cát cứ một phương. 
Sau, vì mê tín thần tiên, trọng dụng phương sĩ Lā Dụng Chi (5 M z), làm 
tướng sĩ пап lòng, dân dàn xa lánh. Cuối cùng, bị bộ tướng Hoa Sư Phong ( # 
ff 4#) bắt giam và sát hại năm 887, thọ 66 tuổi (821-887). 

Ông giỏi thơ văn, thư pháp, để lại: 

Сао Biên Tập (@ Ж $). 





Gao Ping 
Као P“ing 
Cao Bình + 

(đ.d.) 1/ Cổ huyện danh, do Tây Hán thiết lập, nay trị sở là Cố Nguyên (E 
Æ), tỉnh Ninh Hạ. Thời Hán, là thành hiểm yếu, hiệu xưng “đệ nhất thành”. 

2/ Quân trấn danh, được thiết lập năm thứ 2 Thái Diên (436) thời Bắc 
Nguy. Trị sở là Cao Bình Thành (5 2 4), nay là Cố Nguyên, tỉnh Ninh Hạ. 

3/ Thị danh, tại bắc bộ Tấn Thành thị (# 3A $m), tỉnh Sơn Tây, trên 
thượng lưu sông Đan Hà (A 3ƒ). Danh thắng cổ tích có: 

- Nhị Tiên Cung (— 4 Ж). 
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- Khai Hóa Tự (8 46 +). 

- Tiên Ông Miếu (4 4 BA). 

- Thánh Cô Miếu ( +£ A). 

- Định Lâm Tự (Ж Ж +). 

- Dương Đầu Sơn Thạch Quật (+£ sñ L B E). 





Gao Qi 
Kao Chi 
Cao Khải mà 

(n.d.) Thi nhân. Đời Minh. tự là Quý Địch (Ж it), người đất Trường 
Châu (£ M) - trị sở nay tại Tô Châu (š£ 3l), tỉnh Giang Tô. Nguyên mat, 
ẩn cư tại Thanh Khâu (# £). Ngô Tùng (Ж й), hiệu Thanh Khâu Tử 
(Ж # +). Nổi tiếng ngang với Dương Cơ (x.x. Yang Ji), Trương Vũ (x.x. 
Zhang Yu), Từ Bí (x.x. Xu Bi). cùng xưng "Ngô Trung Tứ Kiệt” (32: Ф 
vg ƒ#). Năm đầu Hồng Vũ nhà Minh, đáp lời triệu của Minh Thái Tổ Chu 
Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang), ông làm Hàn Lâm Viện Quốc 
Sử Biên Tu (# Ж F B1 £ # 1#), tham dự tu Nguyên Sử (Z% £). Ông 
được mời làm Hộ Bộ Hữu Thị Lang, nhưng từ chối. Sau, bị Thái Tổ mượn 
cớ xử ông tội chết, bị chém ngang lưng năm 1374, thọ 38 tuổi (1336- 
1374). Thơ của ông hào sảng, thanh dật, biểu lộ rõ cá tính cường liệt của 
ông và phản ánh nỗi thống khổ của dân chúng. Ông ca tụng nhà Minh đã 
thống nhất được lãnh thổ. Là một thi nhân xuất sắc nhất thời nhà Minh. 
Ông để lại: 

Thi tập: Cao Thái Sứ Đại Toàn Tập (x.x. Gao Tai Shi Da Quan Ji). 

Văn tập: Phù Tảo Tập (& £ Ж). 

Từ tập: Khấu Huyền Tập (іо 8 Ж). 





Gao Qu Mi 
Kao Ch”u Mi 
Cao Cừ Di m É 98 


(n.d.) Thời Đông Chu, là Phó Tướng nước Trịnh. Té Hi Công (# 14 
R) mến Thế tử Hốt (3) nước Trịnh, nên muốn gå con gái cho, nhưng bị từ 
chối. Nhà vua nhờ Cao Cừ Di thuyết phục Thế tử, nhưng Thế tử Hốt nhất 
định không nghe. Cao Cừ Di vì vậy hiểm khích với Thế tử. Cơ hội tới, Cao 
Cừ Di giết Thế tử mà lập công tử Vĩ (4Ÿ) là em lên thay. Sau này, trong 
một chuyến đi công du sang nước TÈ, Cao Cừ Di và công tử Vĩ bị Tê 
Tương Công (Ж Ë 2) bắt giết đi, đem thây phơi ngoài chợ để trả thù cho 
Thế tử Hốt. 
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Сао Ѕепр 

Kao Seng 

Cao Tăng = № 
(t.g.) Tiếng xưng tặng người xuất gia có đức độ cao, học rộng, hiểu biết nhiều. 





Gao Seng Zhuan 
Kao Seng Chuan 
Cao Tăng Truyện 5. 4# it 

(t.p.) Tên sách, còn có tên Lương Cao Tăng Truyện ( 3 16 1#), do 
Nam triêu Lương Huệ Kiểu (Ж # #3) soạn. gồm 13 quyển, phụ lục một 
quyển. Có nói đến các chư tăng từ nhà Đông Hán đến nhà Lương, trên 450 
vị. Ngoài ra còn có: 

Đường Cao Tăng Truyện (È tà {8 f$), còn có tên Tục Cao Tăng Truyện 
(Ж ® 16 1$), do Đạo Tuyên GË ở) soạn. gồm 30 quyển, có nói đến hơn 400 
vị cao tăng từ nhà Lương đến nhà Đường. 

Tổng Cao Tăng Truyện (R б 4 ($). do Tán Ninh (# #) soạn, gồm 30 
quyển, kể tới hơn 600 vị cao tăng từ nhà Đường đến nhà Tống. 

Minh Cao Tăng Truyện (®Ң 2, Tế 1%), do Như Tình (+o 0) soạn, gồm tầm 
quyển, nói đến trên 80 vị cao tăng từ Nam Tống đến nhà Nguyên. 

Bốn quyển trên hợp lại, được gọi là Т Triều Cao Tăng Truyện ("9 $B $ 


tá 18). 





Gao Shi 
Kao Shih 
Cao Thích 8 ій 

(n.d.) Đường thi nhân; người đất Tu (#), Bột Hải GP š#) - пау là huyện 
Cảnh (Ж), tỉnh Hà Bắc - tự là Đạt Phu (it Ж), thi sĩ nổi tiếng thời Thịnh 
Đường. Xuất thân trong một gia đình thư lại nghèo. Có thuyết nói thời niên 
thiếu phải đi ăn xin trong tỉnh Hà Nam. Đến 50 tuổi mới bắt đầu làm thơ, 
nhưng nổi tiếng ngang với Sầm Tham (x.x. Cen Shen). Thời Huyền Tông, 
làm Gián Nghị Đại Phu (š& Ж K Å). có tiết khí, dám nói thẳng không sợ 
làm vua nổi giận. Sau làm Tiết Độ Sứ Hoài Nam (¿# $), bình các loạn Vĩnh 
Vương (Ж Æ), Lân Giang (1# іс) và Hoài C). Rồi Thứ Sử Thục Châu ( 8 
Ж), bình loạn Đoàn Tử Chương (ft + 3Ÿ); phong Thành Đô (ж, ##) Doãn, 
Kiếm Nam ( #] $), Tây Xuyên (% 0") Tiết Độ Sứ. Dưới triu Đại Tông (4% 
Ж), làm Hình Bộ Thị Lang, phong Bột Hải Huyện Hầu (3 2 $ 12). Trong 
các thi sĩ nổi danh đời Đường. ông là người duy nhất thành công trên con 
đường hoạn lộ. Ông mất năm 765, thọ 49 tuổi (716-765), thụy danh là Trung 
CE), để lại bộ: 
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Cao Thường Thi Tập (© Ж  Җ). 
Hai bài thơ nổi tiếng nhất của ông là bài Vịnh Sử và Yên Ca Hành. 


ke 
Vinh Sử 


© ñ #% ж 9 
Thương hữu đề bào tặng 
№ 18 J ж Ж 
Ưng lân Pham thúc hàn 
жюк F + 
Bất tri thiên hạ sĩ 
já Í† Ж K Ж 


Do tác bó y khan 


Vinh Só 


Còn dem tặng áo lụa dày 


i01 


Hẳn thương chú Phạm bấy nay lạnh người 
Đã nên kẻ lớn trên đời 
Coi mình áo vải như thời hàn vi. 
Bài Yên Ca Hành nói lên nỗi khổ của người chính phu nơi chiến 
trường và người chinh phụ chốn khuê phòng: 


ж 1 
Yên Ca Hành 


Ж же É ñ ЯЗЫ 
Нап gia yên trần tại đông bắc. 
* W Ất K sk Fk RK, 

Hán tướng từ gia phá tàn tặc 
ARLA ÁE 
Nam nhi bản tự trọng hoành hành 
КРРТ Ж ё, 

Thiên từ phi thường tứ nhan sắc 


Ж £ k T tì М 


193 Thời Chiến Quốc. Tu Già. TË Tướng nước Nguy, trong chuyến công du sang Tần, рар bạn 
cũ là Phạm Thư còn mặc áo vải, bèn tặng hạn áo lụa đẹp. 
IH Yên: chỉ tỉnh Hà Bắc ngày nay. 





бао Shi/Gao Shi 345 


Song kim phạt cổ hạ Du quan “ 
Ж Mk lš & s X; hH 
Tinh ki uy di Kiét Thach gian 
É FI Y S đã 1 
Niệu úy vũ thư phi Нап Hải” 
# T7 lR K Hồ JE N 
Thiên vu liệp hỏa chiếu Lang san! 
dạ 1 Жн $ + 
Sơn xuyên tiêu điều cực biên thổ 
Л Wy :5 là HR ấn 
Hồ ki bằng lăng tap phong уй 
SK k $ 3 + 
Chiến sĩ quân tièn bán ttt sinh 
£ ^ k T144 # 
Mī nhân trướng hạ do ca vũ 
K # @ 0k Ok š$ # 
Đại mac cùng thu tái thảo suy 
3Á 1X 4 H F) £ # 
Có thành lạc nhật даи bình hi 
ятата 
Thân đang ân ngộ thường khinh địch 
3 Mì u: + ñ W 
Lực tận quan san vị gidi vi 
$Ñ& dd n. # 39 X 
Thiết y viễn thú tân cần cửu 
+ # 8!" ở) # £ 
Ngọc trợ img đề biệt li hậu... 
J $Ë PK dị ek B6 Bộ 
Thiếu phu thành nam duc doan trường 
# A | 3k % t W 
Chỉnh nhân Kế Bác!” không hôi thủ 
# Ж sQ E MR s E 
Biên đình phiêu điên па khả độ 


08 


105 Còn có tên là Sơn Hải Quan (х.х. Shan Hai Guan). 
'% “Tên núi ở tỉnh Hà Bắc. 

107 x x. Han Hai. 

18 Tên núi ở Nội Mông Cổ. 
! Miền hắc tỉnh Hà Bắc. 
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# 3& $ # Ë TT ñ 
Tuyệt vực thương mang cánh hà hữu 
# & = BỆ 1E Е 
Sát khí tam thời tác trận vân 
KA- Ë 1$ 1 + 
Hàn thanh nhất dạ truyền điêu йди 
‡q # ú 7) % #9 9 
Tương khán bạch nhân tuyết phân phân 
Æ bb R 3 ÂN BA 
Tử tiết tùng lai khải cố huân 
# + ЯУ 3 H # # 
Quân bất kiến sa trường chỉnh chiến khó 
£ 24 là # M # 


Chí kim do ức Lí Tướng quân" 


Yên ca hành 
Khói bụi triều Hán mờ đông bắc, 
Tướng Hán rời nhà đi đẹp giấc. 
Nam nhi vốn trọng chí tung hoành, 
Thiên tů đặc biệt ban nhan sắc. 
Khua chiêng gióng trống, xuống Du quan; 
Kiệt Thạch, tỉnh kì phất phới sang. 
Tờ thư hiệu úy bay Han Hải, 
Lửa săn chúa mọi chiếu Lang san. 
Núi sông xơ xác miễn biên tái, 
Ngựa ro hung hăng trong gió mua. 
Trước quân lính chiến nhiều nguy hiểm, 
Dưới trướng cô nàng vẫn múa ca. 
Sa mạc tàn thu, có héo gây, 
Thành cô. quân ít, nắng chiêu gay. 
Mình mang ơn chúa, coi thường giặc: 
Sức hết, quan san chưa giải vây. 
Cay đắng biên thày, mảnh áo nhung; 
Chia li, đãa ngọc chắc tuôn ròng. 
Bên thành thiếu phụ lòng như xé, 
Kế Bắc chỉnh phụ vẫn ngoảnh trông. 





NO x x. Li Guang. 
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Xa thẳm biên đình. đến được sao! 
Bao Іа bờ сді, có chỉ nào? 

Ba mùa sát khí xông mây trận, 
Lạnh lẽo đêm đêm tiếng mã sâu. 
Tuyết tả tơi rơi. giáo để trần, 

Sá gì công trạng, tiếc chỉ thân! 
Thấy chăng chiến địa йду gian khó, 
Còn nhớ xưa kia Lí đóng quân. 


Trần Trong San dịch 





Gao Shi Qi 
Kao Shih Chi 
Cao Sĩ Kì б ў 

(n.d.) Thời Thanh sơ, người Tiền Đường (3% 3#) - nay là Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang) (x.x. Qian Tang) - tự Đảm Nhân (24 A), hiệu Giang Thôn 
Gx р). Thời Thánh Tổ Khang Ні, làm việc trong nội đình, làm quan tới Lễ 
Bộ Thị Lang. Giỏi thư pháp và làm thơ cho triểu đình. Được ân súng của 
Thánh Tổ và thường tháp tùng nhà vua trong những cuộc sàn bắn và tuần du. 
Nhiều lần xin nghỉ quan nhưng mãi tới 1697 mới toai nguyện. Ông mất tại 
quê nhà năm 1703, thọ 58 tuổi (1645-1703), thuy danh là Văn Khác. Tác 
phẩm để lại: 

Thanh Ngâm Đường Tập (Җ A & f$), gồm nhiều bài thơ, in năm 1700. 

Thiên Lộc Thức Dư (£. 38k ik $£). bàn về nhiều vấn để khác nhau, từ văn 
học nghệ thuật đến xã hội. 

Hỗ Tùng Kí Trình ( жд 20, 42), thuật lại những lần tháp tùng Thanh 
Thánh Tổ Khang Hi trong những cuộc chính chiến å miễn tây bắc. 

Tùng Đình Hành Kí (44 ?* (р iZ), thuật lại cuộc tháp tùng nhà vua đi 
tuân du Nhiệt Hà năm 1681. 

Hỗ Tùng Đông Tuần Nhật Lục (Ж, # X A $k), về một cuộc hành 
trình của nhà vua tới Thẩm Dương năm 1682. 

Hó Tùng Tây Tuần Nhật Lục (Ж, # 99 5 B åk), kể lại cuộc hành trình 
tái Ngũ Đài Sơn năm 1683. 

Thành Bắc Tập 0% Ж Ж) và Uyển Tây Tập (30, #1 #), là hai tập thơ іп 
năm 1690. 

Kinh Tiến Văn Сао (## ift X Я), tập tắn văn. 

Giang Thôn Tiêu Hạ Lục G1 +} ii Я Ж), bằng tổng kê trong đó ông ghi 
rõ những điều nhận xét của ông về các họa phẩm. 

Tả Truyện Kí Su Bản Mat (£ 1$ За $= Ж Ж), in năm 1690, рӧт 53 
quyển, ghi lại những biến cố trong thời Xuân Thu. 
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Gao Tai Shi Da Quan Ji 
Kao T'ai Shih Ta Ch'uan Chi 
Cao Thái Sử Đại Toàn Tập m K * K+ Ж 
(t.p.) Đời Minh, do Cao Khải (x.x. Сао Qi). hiệu Thanh Khâu Tử (+ 
в. 5) soạn. Thời Minh Cảnh Thái, Từ Dung (# Ж) sắp xếp lại. Cộng tất 
cả 18 quyển, đều là thi ca, hiện nay có bản sao chép lại. Phụ lục có лат 
quyển văn tập Phà Tảo Tập (% $ Ж), một quyển từ tập Khẩu Huyền Tập 
(o # Ж). 
Thanh Kim Đàn GE £ 48) có 18 quyển Сао Thanh Khâu Thí Тар Chú 
(@ # 6 3 # 1). 
Đến thời Ung Chính (x.x. Yong Zheng) thì có bản khác. 





Gao Wen 

Kao Wen 

Cáo Văn * x 
(t.v.) Cáo thị thông báo một việc gì đó cho quần chúng biết. 





Gao Xing Jian 
Kao Hsing Chien 
Cao Hành Kiên th 4r tt 

(n.d.) Sinh ngày 4/1/1940, tại huyện Cám ($R), tỉnh Giang Tây. Thân 
phụ làm việc trong một ngân hàng và thân mẫu là một kịch sĩ. Chịu ảnh 
hưởng của mẹ, ông đã yêu thích văn chương và nghệ thuật sân khấu ngay từ 
khi còn ít tuổi. Ông đậu cử nhân Pháp văn tại Đại học Bắc Kinh năm 1962. 

Trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, ông bị cải tạo từ năm 1966 đến năm 
1976. Năm 1979, ông cho đạo diễn thử nghiệm trên sân khấu vở kịch Bỉ 
Ngạn (#& Ж) (Một bến bờ khác) của mình. Sau diễn biến ở quảng trường 
Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989, ông rất bất bình về cách đối xử của 
nhà nước với quần chúng, nên trả lại thé đẳng viên Đảng Cộng sản. Đẳng 
thời ông cho xuất Бап cuốn truyện Đào Vong (Ж ©) (Chạy trốn), ghi lại 
những nỗi gian truân của đám học sinh, sinh viên sau cuộc biểu tình nên bị 
chính quyền ra lệnh bắt. Vi bị chính quyền truy nã, ông phải ra nước ngoài, 
và hiện nay định cư tại Pháp. Trong thông cáo chính thức trao giải Nobel 
Văn học cho ông tháng 10/2000, Hàn Lâm viện Thụy Điển cho biết để tài 
chính trong các tiểu thuyết của ông xoay quanh vấn để mỗi cá nhân phải liên 
tục chiến đấu chống lại áp lực của дийп chúng, của đám đông để cố gắng 
giữ lại bản ngã của chính mình. 

Dưới đây xin ghi lại công cuộc sáng tác của ông: 

1. Tác phẩm văn học, hí kịch chính yếu: 
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Hiện Đại Tiểu Thuyết Kĩ Хдо Sơ Thám (29, Xh З АЕ 25 30 EE), tâp luận 
văn do Hoa Thành xuất bản xã (J6 #X dị mi 4Ł) cho phát hành tại Quảng 
Châu. 

Chỉ Hữu Cáp Tử Khiếu Hàng Thần Nhi (F. Җ 65 + ° $r F L), tập 
trung thiên tiểu thuyết, da Bắc Kinh xuất Бап xã phát hành. 

Cao Hành Kiện Hi Kịch Tập (ë ít tE RX §1 Ж), do Bắc Kinh quán chúng 
xuất bản xã, 1985. 

Đất Nhất Chẳng Hiện Ви Hí Kịch Dich Truy Cầu (#† — 3 1 14 90 | 
03 ;E Æ), luận văn tập, Trung Quốc hí kịch xuất bản Y: tàu 

Сар Ngã Lão Gia Ма! Ngu Can (2 R £ З W Ф), tập đoán thiên 
tiểu thuyết, Đài Bắc liên hợp văn học xuất bán xã. 1988. 

Linh Sơn (E di), trường thiên tiéu thuyết. Đài Bắc liên kinh (6 Jb Ж 
#9) xuất bản xã, 1990. 

Sơn Hải Kinh Truyện (và Ж #@ 1#) kịch bản, Hương Cảng thiên địa dó 
thư hữu hạn công ti, 1992. 

Đối Thoại Dữ Phản Саг 55 0 3š) kịch bán (Trung - Pháp văn đối 
chiếu), Pháp quốc ngoại quốc tác gia xuất bản xã, 1993. 

Cao Hành Kiện Hi Kịch Lục Chúng Су ff 0È 8X $| ж ЯБ), tập kịch bản, 
gồm các kịch Рао Vong (Ж <), Sinh Từ Giới (+ #, Ж, 

Dạ Ри Thần (R. Э аф), ВІ Ngạn GR Ж), Thanh Thanh Mạn Biến Таи (Ж 

# {8 ЧС Ж), Minh Thành (Ж #4), do Đài Bắc Đế Giáo (6 Е $ 4) xuất bản 
xã, 1995. 

Một Hüu Chủ Nghĩa GR # + Ж) tập luận văn. Hương Cảng thiên địa đỗ 
thư hữu hạn công tí, 1995. 

Chu Mat Từ Trùng Tõu (13 K t9 +f Ж) kịch hẳn, Hương Cảng văn nghệ 
báo xuất bản xã, 1995, 

Nhất Cá Nhân Dich Thánh Kinh (— 1 A 89 Œ 8%), trường thiên tiểu 
thuyết, 1999, 

Khẩu Vấn Tứ Vong (PP Bì & <=) kich Бап, 2000. 

2. Những vở kịch đã được đem ra diễn xuất: 

A - Do chính tác giả Cao Hành Kiện làm đạo diễn: 

Đối Thoại Юй Phản Cát (34 i M R 3), tại Áo quốc 1992, Ва Lê 
(Pháp) 1995. 

Sinh Tử Giới (+ # R), tại Úc châu 1993, Áo quốc 1994, New York 
(Hoa Kì) 1997. 

Bỉ Ngạn (# Ж). tại Hương Сапе Diễn nghệ Học viện 1995. 

B- Do Lâm Triệu Hoa (Ж 3k #) làm đạo diễn: 

Tuyệt Đối Tín Hiệu (#8 Ж Ë Ж, tai Bắc Kinh Nhân dân Nghệ thuật 
Kịch viện, 1982. 
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Xa Trạm (Ф. 3š), 1983. 

Dã Nhân ($f A}, 1985. 

C - Do Giang Thanh (¿z #), đạo diễn (xin đừng nhầm với phu nhân của 
Mao Trạch Đông): 

Minh Thành (Ж 3X), Hưang Cẳng vũ đạo đoàn ($ Ж # 38 0) 1988. 

Thanh Thanh Mạn Biến Таи (Ж Ж {5 ЭЁ £), New York 1989. 

D - Do Trần Linh Linh (FÈ 3$ 3$), đạo diễn: 

Bỉ Ngạn (ik Ж), Đài Bắc Quốc lập Nghệ thuật Học viện 1990. 

E - Do Lí Phổ Tư Căn (+ # W ‡#), đạo diễn: 

Xa Trạm (% 3š), Áo quốc 1990. 

F - Do Cách Lạp Ná Đặc (4& Jš Я 4#), đạo diễn: 

Đào Vong (Ж +), Thụy Điển 1992. 

G - Do Khác Lí Đặc (#, £ 3#), đạo diễn: 

Đào Vong (Ж +), Đức quốc 1992. 

H- Do Lương Chí Minh (# £ 8), đạo diễn: 

Hỏa Xa Khởi Tram (X Ф A 35), Đài Bắc. Kịch viện Quả Đà (Ж Fe) 
1992. 

I - Do Ngõa Tra Sài Khắc (А, £ Ж #,), đạo diễn: 

Đào Vong (Ж +) tại Quốc gia Kịch viện ở Ba Lan, năm 1994. 

J - Do Ca Địa Thí (#F ##, Ж), đạo diễn: 

Đào Vong (ik <=) tại Pháp quốc, năm 1994. 

K - Do Thâm Tân Đốc CF Ж# ®,), đạo diễn: 

Đào Vong (Ж тг), tại Thân Hộ (#Р Р), tức Kobe, Nhật Bản, năm 1996. 

Ngoài ra, những cuộc triển lãm các bức họa của Cao Hành Kiện được tổ 
chức ở nhiều nơi trên thế giới như: 

- Pháp năm 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996. 

- Đức năm 1985, 1993. 

- Áo năm 1985. 

- Thụy Điển năm 1989. 

- Ba Lan năm 1994. 

- Hương Cảng năm 1996. 

- New York (Hoa Kì) năm 1997. 





Gao Xiong 

Kao Hsiung 

Cao Hùng 5 № 
(8.4.) Tên một hải сапр rất рһӧп thịnh, tại phía tây nam Đài Loan. Tên 

cũ là Dà Сап (H #)). 
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Gao Yang 
Kao Yang 
Cao Dương = £ 
(n.đ.) Tức Bắc Të Văn Tuyên Đế (3L # x % Ф). Là con thứ hai của 
Cao Hoan (х.х. Gao Huan). Tự là Tử Tiến (+ 16). Tính can đảm, cương 
trong, nhu ngoài. Thời Nguy Vũ Định (4 Ж Ж), được phong làm Të Vương, 
sau làm Tướng Quốc. Chẳng bao lâu, phế Hiếu Tĩnh Đế (Æ ‡# Ф), tự lập, 
quốc hiệu là Të. kinh đô đặt tại Kiến Nghiệp (х.х. Jian Ye). Chinh chiến 
thắng lợi khắp nơi, uy chấn Hoa Hạ (x.x. Hua Xia). Sau, trở nên kiêu căng, 
sống buông thả đâm đật, vô cớ giết người. Tại vị mười пат, thuy danh Văn 
Tuyên, miếu hiệu Hiển Tổ (йй 38). 





Gao Yang Guan 
Kao Yang Kuan 
Cao Duong Quan 5 Wl 

(d.d.) 1/ Tên quan ải. Tại phía đông Cao Dương, tinh Hà Bắc; ngày 
xưa, ở phía nam các quan U Khẩu (#* 0), Ích Tân ( ë Ж), Ngõa Kiểu (A 
‡#). Tống sơ, còn có tên là Quan Nam (А $). Năm thứ 7 Thái Bình Hưng 
Quốc (982), đổi tên Cao Dương quan. Tiếp giáp Liêu, là điểm quân sự 
trọng yếu. 

2/ Tên lộ, là một trong bốn An Phủ Sứ Lô được thành lập năm thứ 8 
Khánh Lịch nhà Tống (1048), trị sở đặt tại Doanh Châu (Ж #J) - sau thăng 
Hà Gian phủ (f BJ Æ), nay là Hà Gian thị (>T BJ Ф), thuộc tỉnh Hà Bắc. 
Hạt cảnh tương đương ngày пау gồm hai huyện Vô Đệ ( 8) và Vũ Thành 
(Ж, #4) của tỉnh Sơn Đông - phía đông Thanh Hà G 3T), Nam Cung thị (h 
€ m) Vũ Ấp (Ж, 8,), Bạch Dương Điện (6 Ж 2), phía nam Dung Thành 
(Ж 14) của tỉnh Hà Bắc - thị xã Thiên Tân, 





Gao You 
Kao Yu 
Cao Bưu ® Ж 
(d.d.) 1/ Quân, iĝ, phủ, châu danh. Năm thứ 4 Khai Bảo nhà Tống 
(971), cất Dương Châu (x.x. Vang Zhou) để lập thành quân Cao Bưu. Thời 
Chí Nguyên nhà Nguyên, thăng lên 10, sau đối thành phủ. Đầu đời Minh lại 
đổi ra châu. Hạt cảnh tương đương ngày nay bao gồm các thị huyện Kim Hó 
(+ 9), Bảo Ứng (Ж Ж). Hưng Hóa (9 46), Cao Bưu, tỉnh Giang Tô. Năm 
1912, nhà Thanh đổi thành huyện. 
2/ Thị danh. Ó phía bắc Dương Châu thị (88 *| ?F), tiếp giáp với tỉnh An 
Huy. Kinh Hàng Vận Hà (Ж 4% £ 3T) chạy suốt qua cảnh nội. 
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Gao Yun 
Kao Yun 
Cao Doãn ° Ж, 
(n.d.) Thời Bắc Nguy. Người đất Bột Hải G$ ;#) - nay là huyện Cảnh 
($), tỉnh Hà Bắc - tự là Bá Cung (48 Ж). Вап đầu làm Trung Thư Bác Sĩ СР 
Ф HỆ +), sau là Thị Lang ({# ÈE), thầy dạy học của Thái tử. Cùng với Thôi 
Hạo (x.x. Cui Hao) soạn Quốc Sứ. Việc ghi chép rất xác thực, nhưng vì văn 
hóa thời đó còn quá thấp, đem chép ra, làm mất thể diện của hoàng thất. 
Dân xem pho Quốc Sử khắc lên bia đá, cho rằng người viết sử có ý bêu riếu 
triểu đình, nhất là quý tộc Tiên Ti ($£ #) cực lực phản đối. Kết cục Thôi 
Hạo bị sát hại cùng toàn gia, còn Cao Doãn nhờ Thái tử can thiệp mà thoát 
chết. Thời Văn Thành Đế, ông làm tới chức Trung Thư Lệnh. Khi Văn Minh 
Thái hậu lâm (гіёи, thường có ông bên cạnh tham dự triều chính. Trước sau, 
phục vụ năm triểu vua, trên 50 năm. Ông mất năm 487. thọ 97 tuổi (390- 
487), để lại: 
Cao Linh Công Tập (б А 2 Ф). 


Gao Zhan 
Kao Chan 
Cao Chiêm 5% 

(n.d.) Học giả Trung Ноа, là nghiên cứu viên của trường Đại học tại 
Hoa Thịnh Đốn. Năm nay bà 39 tuổi (2001), có chóng và một con trai 6 tuổi. 
Gia đình sang thăm Trung Hoa lục địa và bị giữ lại tại phi trường Bắc Kinh 
ngày 11/2/2001. Sau khí bị giam 26 ngày, chồng và con bà được thả và trở về 
MacLean, tiểu bang Virginia, Hoa Kì. Riêng bà bị giam suốt năm tháng, và 
bị kết án 10 năm tù vì tội làm gián điệp cho Đài Loan, theo phát ngôn viên 
của Tân Hoa Xã. Nhờ sự can thiệp của Tổng thống Hoa Kì George W. Bush 
và nhân chuyến viếng thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Ngoại 
trưởng Hoa Kì Colin Powell, chính quyển Trung Quốc đã trả tự do cho bà vì 
lí do sức khỏe - theo lời trình bày trước tòa án, luật sư biện hộ cho biết bà bị 
đau tim. Khi trở về tới phi trường quốc tế Dulles gần Hoa Thịnh Đốn ngày 
25/7/2001, được báo chí phóng vấn, bà có trả lời: “Thật sự tôi không rõ lí do 
tại sao bị bắt. Có thể tôi là hội viên của một nhóm các học giả Trung Hoa có 
liên hệ với Đài Loan. Trong những ngày tới, quý vị sẽ được đọc những bài 
viết của tôi trên các báo về những khổ nạn mà tôi và gia đình đã phải trải 
qua”. 

Tuy nhiên, ngày 26/1 1/2003, bà bị chính phủ liên bang Hoa Kì cáo buộc 
đã gửi sang Trung Hoa lục địa những tài liệu mật, trong đó có cả Military 
Intel 486 DX microprocessor trị giá 540.000 USD. 





бао Zhou/Ge Hong 353 


Gao Zhou 
Kao Chou 
Cao Châu * H 

(đ.d.) 1/ Phủ, lộ, châu danh. Nhà Luong Nam triu thiết lập châu, trị sở 
tại Cao Lương (55 z#) - nay là phía tây Dương Giang thị (F# ¿r h). Hạt cảnh 
tương đương ngày nay với lưu vực hai sông Giám Giang (Ë ¿r) và Mạc 
Dương Giang GË f3 т), tỉnh Quảng Đông. Nhà Tùy phế hó. Năm thứ 6 
Đường Vũ Рийс!!! (623) lập lại. Thời Trinh Quán. dời trị sở đến Lương Đức 
(R. 4%) - nay ở đông bác Cao Châu. Trong thời Đại Lịch” lại dời trị sở đến 
Điện Bạch (# ó). Hạt cảnh nhỏ hơn chút ít, tưởng đương ngày nay với các 
huyện Mậu Danh (74 &), Cao Châu, Điện Bạch. Nhà Nguyên thăng lên lộ. 
Thời Đại Đức”, dời trị sở đến Mâu Danh. Minh Hồng Vũ (9) ;# ж) đổi 
thành phú. Năm 1911, phế bå. 

2/ Thị danh. tại bắc bộ Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, tiếp giáp với Trang 
tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Tây. Cổ tích có: 

Bảo Quang Tháp (3 £ 25). 


Ge Ge 
Ke Ke (Ko Ko) 
Các Các l8 
(l.t.) Dưới triểu Thanh, con gái nhà quý tộc được gọi là Các Các, địa vị 
dưới Công chúa, trên Tôn Nữ (£ +). Theo sách Thanh Hội Điển GA # Ж) 
có tất cả năm đẳng cấp Các Các chia ra như sau: 
- Con gái của Thân vương (3, Е.) và Thạc Các Các (#§ ‡& Ж) được gọi 
là Quận Chúa (# +). 
- Quận Vương nữ Đa La Các Các ( $ # 14 14) được gọi là Huyện Chúa 
(lý +). 
- Bối Lặc nữ Da La Các Các ( £ Ä 14 6) được gọi là Quận Quân (#8 Æ). 
- Bối Tử nữ Cố Sơn Các Các (H hi ‡4 44) được gọi là Huyện Quân (% Ж). 
- Bát Phân Trân Quốc Công Phụ Quốc Công (A 2 $ñ B 2ì bh BỊ 2ï) nữ 
Các Các được gọi là Hương Quân (# Æ). 





Ge Hong 
Ke (Ko) Hung 
Cát Hồng É pt 


(n.d.) Người đất Cú Dung (4) 2), nước Tấn, tự là Tri Xuyên (#f M). 





IO Vũ Đức еж Ж: niên hiệu của Đường Cao Tổ (618-626). 

2 Đại Lịch (K у: niên hiệu của Đường Đại Tông (766-772). 

ша Đại Đức (K 25): niên hiệu của Тау Hạ Sùng Tông (1135-1139). Nguyên Thành Tông 
(1297-1307). 
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hiệu là Bão Phác Tử (46 4 F). Người đời thường gọi là Tiểu Cát tiên ông. 
Thời niên thiếu, rất hiếu học và thích nghiên cứu thuật dưỡng sinh. Có học 
cách luyện thân đan với sư phụ Trịnh Ẩn (Ж F$). Làm Thừa Tướng dưới thời 
Nguyên Đế (Z, #). Nhưng sau từ quan. về ở ẩn tại núi La Phù Sơn (š ;‡ 
Ш) để luyện thuốc thần tiên, giúp con người sống lâu. Để lại các bộ sách: 
Bão Phác Tử (48 Ж +); 
Thần Tiên Truyện (3È {Ш ($). 





Ge Lao Hui 
Ke Lao Hui 
Ca Lão Hội T+##+ 
(ch.tr.) Còn có tên là Ca Đệ Hội (4 # $), do di dân hai tỉnh Phúc 
Kiến, Quảng Đông thành lập tại Tứ Xuyên. Do tiếng địa phương роі đệ (#) 
là lão (Ж) nên mới có tên gọi Ca Lão Hội. Đây là một hội kín dưới triểu nhà 
Thanh, một chỉ nhánh của Thiên Địa Hội (x.x. Tian Di Hui). Thủ lĩnh xưng 
là Lão Đại Ca hoặc Đại Gia; hội viên gọi nhau là Bào Ca; ban đầu tôn chỉ là 
*Phàn Thanh Phục Minh”. Hội viên đa số thuộc công nhân thủ công nghiệp, 
nông dân bị phá sản, quân nhân giải ngũ và lưu dân. Sau cuộc vận động thất 
bại của Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan), hội tiếp tục tham gia 
nông dân khởi nghĩa và chống sự xâm lược của Tây phương. Trong cuộc 
Cách mạng Tân Hợi (1911), một số lớn hội viên cũng tự đặt mình dưới sự 
lãnh đạo của cách mạng. 


Ge Lu Pai 
Ke (Ko) Lu P'ai 
Cách Lỗ Phái № Ф 
(t.g.) Là một giáo phái của Phật giáo Tây Tạng. Theo Tạng ngữ, Cách 
Lỗ (& #) có nghĩa là Thiện Quy (# 3⁄8). Đầu thế kỉ thứ 15, Tông Khách Ba 
(# % E) chủ trương lấy “Trung Quán Kiến” (P # Я.) làm trung tâm, tăng 
lữ phải nghiêm trang giữ giới luật, điều này quan trọng hơn cả việc học kinh 
Phật; phải chú trọng đến việc tổ chức chùa, các tịnh xá. Do đó, xưng danh là 
Cách Lỗ Phái, còn có tên là Tân Cát Lan Phái (4 % ñ Ж). Ảnh hưởng 
càng ngày càng lan rộng, đến nay Cách Lỗ Phái là giáo phái chấp chính ở 
Tây Tạng và hiện diện khắp nơi trên đất Mông Cổ. 





Ge Ren Chong Bai 

Ke Jen Chung Раі 

Cá Nhàn Süng Bái 48 ^. # #† 
(ch.tr.) Sùng bái đồng nghĩa với khuếch đại vai trò, tư cách của một 

người để rỗi thần thánh hóa người đó. 
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Tại đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 2/1956, Tổng Bí thư 
Krushchev lần đầu tiên chỉ trích nặng nề tật “sùng bái cá nhân”, dẫn đến 
sự rạn nứt trong mối bang giao giữa Liên Xô và Trung Quốc. Mao Trạch 
Đông phản ứng lại trong lời giải thích: “Có hai loại sùng bái: một loại 
đáng được gìn giữ, đó là sự sùng bái chủ thuyết Marx, Lenin, Stalin; loại 
thứ hai chống lại sự sùng bái người khác, nhưng lại chờ đợi người khác 
sùng bái mình”. Những kẻ “cơ hội chủ nghĩa” như Lâm Bưu (x.x. Lin 
Biao), Khang Sinh (x.x. Kang Sheng), Trần Bá Đạt (x.x. Chen Bo Da) 
hiểu rõ chủ y của Chủ tịch Mao. Họ tiếp tục ninh bg Mao, thần thánh hóa 
ông, nhất là trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa với những khẩu hiệu “Đại 
lãnh tụ muôn năm”, °Người thây muôn đời”. “Toàn dân tin tưởng vị Tổng 
Tư lệnh muôn đời”, v.v... 

Đến nay ở một số quốc gia nan “sùng bái cá nhân” vẫn còn tổn tại. 





Ge Shu Han 

Ke (Ko) Shu Han 

Kha (Ca) Thư Hàn T + 
(n.d.) Đời nhà Đường, hậu duệ Đột Quyết (x.x. Tu Jue). Khinh tài, 

trọng nghĩa. Ban đầu, làm Nha Tướng cho Vương Trung Tự (Ж 3: 8), tỏ ra 

rất đũng mãnh. Nhiều lần đánh tan giặc Thổ Phón (x.x. Tu Fan), được phong 

làm Lũng Hữu Tiết Độ Phó Đại Sứ, rồi Tây Bình Quận Vương. An Lộc Sơn 

(x.x. An Lu Shan) làm loạn, ông chiêu mộ binh mã để đi dẹp. Trên đường 

đi, ông mắc bệnh, quân sĩ của ông bị đánh tan, ông tử trận, thụy danh là Vũ 

Mẫn (sÑ #). 





Geng Bing 
Keng Ping 
Cảnh Bính K£ 
(n.d.) Thời Đông Hán, người đất Mậu Lăng (7$, IÈ), Phù Phong (Ж M) - 
nay ở đông bắc Hưng Bình (#t +), tỉnh Thiểm Tây - tự là Bá Sơ (40 #7). 
Thời Minh Đế, làm Phụ Mã Đô Úy (44 Ж $p Ф). Năm thứ 17 Vĩnh Bình (74 
sau c.n.), cùng với Đậu Cố (x.x. Dou Gu) lãnh 14 ngàn ki binh, phá tan thế 
lực của Bắc Hung Nô tại Đông 5041 ($ Ép). Sau, làm Chinh Tây Tướng 
Quân. Vĩnh Nguyên nguyên niên (89 sau c.n.), lại cùng với Đậu Hiến (x.x. 
Dou Xian) lãnh 4 ngàn ki binh, hợp với ki binh của Nam Hung Nô, đánh bại 
Bắc Hung Nô. truy kích tới Yên Nhiên Sơn (Ж 3 Ш); phong Mĩ Dương Hầu 
(C$ Fb #). Ông là một danh tướng, có mưu lược, thông binh pháp, giỏi trị 
quân và rất được lòng binh sĩ dưới quyền. Ông mất năm 91 sau c.n., không rõ 
năm sinh. 
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Geng Jing Zhong 
Keng Ching Chung 
Cảnh Tinh Trung жж È 
(n.d.) Dưới triĉu Thanh. ông thuộc Hán quân Chính Hoàng Kì (x.x. Ba 
Qi Zhi Du). Tổ là Trọng Minh (4# 8А) (x.x. Geng Zhong Ming), phụ thân là 
Kế Màu (8 X). Dưới triêu Minh, Trọng Minh làm Tham Tướng đóng ở 
Đăng Châu; sau hàng Thanh. Lập được nhiều chiến công, phong Tĩnh Nam 
Vương, trấn đóng Quảng Đông, là một trong bốn phiên trấn thời Thanh sơ. 
Sau khi ông mất, con là Kế Mậu kế thừa tước vị của cha, về đóng tại Phúc 
Kiến. Thời Khang Hi, Kế Mậu mất, con là Cảnh Tinh Trung thế tập. Sau, 
Thánh Tổ trừ bỏ các phiên trấn, Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Gui) dấy loan. 
Lúc bấy giờ Cảnh Tinh Trung đang trấn đóng ở Phúc Kiến cũng làm phản, 
tấn công Chiết Giang, tập kích Giang Tây, nhưng không đạt được thắng lợi. 
Cuối cùng bị đánh bại, phải đầu hàng. Sau lại mưu phản, nên bị xử tråm 
(1682). Tám tùy tướng bị phanh thây, соп ông là Cảnh Hiển Tó (ДХ 88 4f) bị 
chặt đầu, tước vị kế thừa Tĩnh Nam Vương của ông bị hủy bả. 





Geng Wei 
Keng Wei 
Cảnh Vi ж Ф 

(n.d.) Đường thi nhân. Người đất Hà Đông (3ƒ $) - nay ở phía tây Vĩnh 
Tế (k. Ж), tỉnh Sơn Tây. Tiến sĩ thời Bảo Ứng. Trải các chức Tả Thập Di 
(£ 4 if), Đại Lí Tư Pháp (K Ф š] Ж). Giỏi thơ, nổi tiếng ngang với Tiền 
Khởi (x.x. Qian Qi), Lư Luân (x.x. Lu Lun), Tư Không Thự (x.x. Sỉ Kong 
Shu), là một trong Đại Lịch Thập Tài Tử (K Æ + + F). Thơ của ông rất đa 
dạng. Có loại: 

- Thù tặng tống biệt như Tống ương Tướng Quân GA 1%; 1# E). 

- Biên tái như Tái Thượng Khúc (Ж L dh), hay Lương Châu Từ ($ JW 
29). 

- Phần ánh cảnh loạn li như các bài Ий Trung Lưu Biệt (h Р 8 3), 
Quan San Nguyệt (BB dh А). 

Ông mất khoảng năm đầu thời Trinh Nguyễn. không rõ năm sinh. 





Geng Zhong Ming 

Keng Chung Ming 

Cảnh Trọng Minh ДХ 4p BB 
(n.d.) Sống dưới thời chuyển tiếp giữa hai triểu đại Minh, Thanh; người 

đất Liêu Đông, tự là Vân Đài (ж $). Năm đầu Sùng Trinh (1628), làm 

Tham Tướng ở Đằng Châu (x.x. Deng Zhou). Sùng Trinh năm thứ 6 (1633), 
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cùng với Khổng Hữu Đức (x.x. Kong You De) vượt biển ra hàng Hậu Kim. 
tức nhà Thanh. được phong Tổng Binh. Sùng Đức nguyên niên (1636), phong 
Hoài Thuận Vương, thuộc Hán quân Chính Hoàng Kì (x.x. Ba Qi Zhi Du). 
Cùng quân Thanh vào quan д1, trấn áp cuộc khởi nghĩa của nông dân. Thuận 
Trị năm thứ 6 (1649), cải phong Tĩnh Nam Vương. Chẳng bao lâu, nhân bộ 
tướng pham pháp. ông sợ tội nên thất cổ chết năm 1649, thọ 45 tuổi (1604- 
1649). Соп là Kế Mậu (48 /&) tập tước. trú đóng ở Quảng Châu. sau chuyển 
đến Phúc Kiến. là một trong ba phiên trấn thời Thanh sơ. 





Gengis Khan 
Thành Cát Tư Hàn 
(n.d.) x.x. Cheng Ji Si Han. 





Gong 
Kung 
Công ГА 


((ї.) 1/ Bậc thứ nhất trong nám tước. Đất phong được 100 dặm vuông, 
có ngàn cỗ xe. 

2/ Tên gọi vua của một nước chư hầu như Të Hoàn Công, Tân Mục 
Công, Тап Văn Công... 


Gong An Pai 

Kung An P'ai 

Công An Phái ЖЖ 
(h.ph.) Trường phái văn học cuối đời Minh, do Viên Hoành Đạo (x.x. 

Yuan Hong Dao) cùng anh Viên Tông Đạo (x.x. Yuan Zong Dao) và em 

Viên Trung Đạo (x.x. Yuan Zhong Dao) lãnh đạo. Vì ba anh em là người đất 

Công An (22 Ж), пау thuộc tỉnh Hó Bắc. nên trường phái có tên trên. Phần 

đối văn phong tục cổ của phái Hậu Thất Tử (x.x. Hou Qi Zi), phá vỡ tư 

tưởng truyền thống câu thúc của loại văn này. Chủ trương văn học phải tả 

tình cẩm tự nhiên, chân thật, biểu hiện “tính linh” (Е 3), đương thời có ảnh 





hưởng rất lớn. 





Gong An Xiao Shuo 

Kung An Hsiao Shuo 

Công Ấn Tiểu Thuyết Z # : š, 
(t.p.) Chỉ một loại tiểu thuyết cổ của Trung Quốc, miêu tả những vụ án 

oan tinh. tố tụng trong xã hôi phong kiến. Bất nguồn từ những thoại bán đời 

Tổng, Nguyễn nhu Thạch Đầu Tôn Lập (5 3 3$ 3), Thánh Thủ Nhị Lang 

(E + = Ph). 
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Sang thời Minh, Thanh, loại tiểu thuyết này ca tụng hành vi của các viên 
quan xử án thanh liêm, như các thoại bản: 

Thi Công Ап (35 2 $), 

Bành Công Án (#2 22 Ж). 

Trong dân gian, nổi tiếng nhất là Bao Công Án (ё, R Ẹ). 





Gong Bu 

Kung Pu 

Công Bộ т. 
(c.q.) Са quan phụ trách các công trình. 


Gong Di 

Kung Ti 

Cung Đế # Ф 
(n.d.) Độ Tông, con của Lí Tông băng hà năm 1274, triểu đình Tống lập 

Cung Đế lên ngôi. Cung Đế còn ít tuổi nên Hoàng Thái hậu chấp chính. Lúc 

bấy giờ, nhà Tống vẫn còn thung lũng sông Hoài, thị xã Dương Châu, các 

tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây). 

Tình thế như vậy chưa đến nỗi tuyệt vọng, nhưng vua nghe lời bọn gian thần 

nên khiếp nhược đầu hàng quân Mông Cổ. Vua, Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu 

bị quân Mông Cổ bắt giam, đưa vê miễn bắc (1276). 


Gong Fa 

Kung Fa 

Cống Pháp ЖЖ 
(ch.tr.) Biện pháp này có từ đời nhà Hạ. Nhà nước cấp cho mỗi nam 

thanh niên khỏe mạnh 50 mẫu đất để cày bừa. Hoa màu thu của 5 mẫu coi là 

tiễn thuế đóng cho chính phủ. 





Gong He Ren Min Zhong Hua 

Kung He Jen Min Chung Hua 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 3 #o A. K, + # 
(Í.t.) Tên gọi chính thức của Trung Hoa lục địa từ ngày được thành 

lập tháng 10/1949. Hiến pháp 1982 có viết: “Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa là một nước cộng hòa dân chủ xã hội, lãnh đạo bởi giai cấp lao động 

dựa trên liên minh công nhân và nông dán”. Kể từ năm 1971, Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và 

từ 1/1979 có quan hệ ngoại giao chính thức với Hợp Chúng quốc Hoa Kì. 
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Gong Ji Zhi 

Kung Chi Chih 

Cung Cấp Chế # te $l) 
(ch.tr.) Tại các chiến khu, và sau này khi toàn quốc đã được thu về một 

mỗi. những đảng viên Cộng sản cũng như nhân viên công chức được cung 

cấp nhu yếu phẩm như quần áo, thực phẩm. chỗ ở, y phí, v.v... Dĩ nhiên, có 

råt nhiều sự thiếu sót, chưa kể kinh tế không thể phát triển được. Tuy nhiên, 

nó giúp chính quyển dễ kiểm soát quân chúng. Chế độ cung cấp được áp 

dụng tại Trung Quốc trong 4 thập niên. mãi tới cuối thập niên 1980 mới được 

bãi bỏ, khi Trung Quốc thì hành chính sách đối mới, mở cửa cho đầu tư nước 


ngoài. 





Gong Nong Lian Meng 
Kung Nung Lien Meng 
Công Nông Liên Minh + £ 53 
(ch.tr.) Giai cấp công nhân và nông dân lao động liên hợp dưới quyền 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sáng kiến trên là do Mã Khắc Tư (Karl Marx) 
và Âu Cách Tư (Friedrich Engels). Mao Trạch Đông để xuất “ca sở của nên 
dân chủ nhân dân là sự liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và tiểu 
tư sản thành thị, nhưng chủ yếu là sự liên minh giữa hai giai cấp công nhân 
và nông dân vì chúng chiếm từ 81% tới 91% nhân khẩu”. Quyển thứ tư trong 
Mao Trạch Đông Tuyển Tập (x.x. Mao Ze Dong Xuan Ji) có ghi rõ: “Nước 
chúng ta là một quốc gia do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy công nông liên 
minh làm cơ sở”. 





Gong Qing 
Kung Ch'ing 
Cóng Khanh 2+ бр 
(c.v.) Danh từ chỉ chức vụ các vị quan lớn. trên là Tam Công (x.x. San 
Gong) thứ đến Cửu Khanh (x.x. Jiu Qing). 
Cung Ойп Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiểu có câu: 
Môi phú quý dý làng xa mã 
Ва vinh hoa lựa gã công khanh. 





Gong Sheng 

Kung Sheng 

Cống Sinh K * 
(l.t.) Trong chế độ khoa cử thời phong kiến, nhóm sinh viên tú tài phải 

lệ thuộc vào khu vực hành chính nơi mình cư ngu (phủ, châu, huyện). Nhưng 
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những người trong bước đường thăng tiến, được nhập kinh sư Quốc Tử Giám 
độc thư, không còn bị lệ thuộc vào địa phương, thì được gọi là Cống sinh. Y 
muốn nói là nhân tài cống cho Hoàng đế. Ó hai triểu đại Minh và Thanh, 
Cống sinh không có cùng một danh mục. Nhà Minh có Тиё Cống (& F), 
Tuyển Cống GE F), Ân Cống (8, #) và Nạp Cống (4 #). Nhà Thanh có 
Ап Cống (18. й), Bạt Cống (4# F), Phó Cống (8) A), Тиё Cống (& F). Ưu 
Cống (# F) và Lệ Cống (Ф|). 





Gong Si He Ying 
Kung Szu He Ying 
Công Tư Hợp Doanh 244 5 
(ch.tr.) Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949), 
chính phủ cho thi hành chính sách cải tạo công thương nghiệp. Một số xí 
nghiệp tư bị quốc hữu hóa, còn một số thì biến thành công tư hợp doanh. 
Trong loại sau, chính quyền góp vốn và đưa cán bộ vào lãnh đạo. Đại đa số 
xí nghiệp công tư hợp doanh đều làm ăn thua lỗ, nên sau khi đổi mới, cho tu 
bản ngoại quốc vào đầu tư Кё từ thập niên 1980, chính quyền đã phải xoá bỏ 
phần lớn các xí nghiệp trên. 


Gong Sun Hong 

Kung Sun Hung 

Công Tôn Hoằng = ñf J 
(n.d.) Đời Hán. Người huyện Tiết (й), tự là Quý Té (Ф Ж). Nhà 

nghèo, thuở hàn vi làm cai ngục, nhưng chịu khó học. Thời Võ Đế, làm Bác 

Sĩ; thường được vua triệu vào hỏi về văn học, ông đối đáp rất giỏi, được vua 

khen thưởng; mấy lần làm Thừa Tướng, được phong làm Bình Tân Hầu. Tính 

tình nham hiểm, sát hại Chủ Phụ Yến (+ 5 48), dày Dông Trọng Thư (x.x. 

Dong Zhong Shu) đi Giao Tây (# 09). 





Gong Sun Shu 
Kung Sun Shu 
Công Tôn Thuật Z= ЖЖ 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người huyện Mậu Lăng (#4 ##), tự là Tử Dương 
(+ %). Thời Vương Мапу (х.х. Wang Mang), tự lập làm Thục Vương, kinh 
đô đóng tại Thành Đô (Ж, 4), tỉnh Tứ Xuyên ngày пау. Năm đầu Kiến 
Nguyên, xưng Thiên Tử, hiệu Thành Gia (Ж 3); sau lấy được Ích Châu (x.x. 
Vi Zhou), tập hợp được vài chục vạn giáp sĩ, xây nhiều cung điện, thiết lập 
triểu đình văn võ bách quan, hào kiệt khắp nơi thi nhau đến. Ông tính hà 
khắc, nhỏ mọn, họ hàng Công Tôn nắm hết binh quyển, đại thần ai cũng 
ghét. Hán Quang Võ Đế (x.x. Han Guang Wu Di) trước khi cử binh chính 
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phạt, gửi thư cho ông khuyên hàng, ông không nghe. Sau bị bại trong tay 
Ngô Hán (3 ;#) và bị sát hại. 





Gong Sun Zan 

Kung Sun Tsan 

Công Tôn Tán (Toán) Z= 3# 6 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người huyện Linh Chi (4 Ж), là Bá Khuê (40 

н. Dưới triểu Linh Đế. có công dẹp loạn Trương Thuần (Fk #&), nhiều lần 

đánh bại giặc Hồ. được phong Lỗ Tướng Quân, kiêm Liêu Đông Thuộc Quốc 

Trưởng Sử (tÈ $ Æ  & g). Dưới triểu Hiến Đế đại phá giặc Khăn Vàng 

ở Đông Quang (# Ж), làm Vũ Tướng Quân. phòng Kế Hầu. Sau này bị 

Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao) đánh bại, rút về bảo vệ Dịch Thành (Ë K). 

Do chính sách hà khắc, châu quận tiếp tục làm phần. Viên Thiệu lại cử binh 


vậy thành. thành hi thiêu và ông tử nan. 





Gong Yang Gao 

Kung Yang Kao 

Cóng Dugng Cao 2# m 
(n.d.) Tác giả cựu dé mục Xuân Thu Công Dương Truyện (Ж 3k 2; +£ 

($). Người nước Të thời Chiến Quốc. Tương truyền là môn đệ của Tử Hạ 

(x.x. Zi Xia). Ban đầu. chỉ là những lời truyền khẩu. Thời Tây Hán Cảnh Đế, 

truyền tới chất là Công Dương Thọ (2 Ж 3), mới cùng với người nước Tế 

là Hó Mẫu Sinh (ё Æ 2È) ghi lại trên tre và lụa. 





Gong Yang Zhuan 
Kung Yang Chuan 
Công Dương Truyện Z > 1$ 
(t.p.) Còn được gọi là Xuân Thu Công Dương Truyện (Ж ЯК R + ($) 
hay Công Dương Xuân Thu (22 $ # ЯХ). Là một kinh điển của Nho gia 
chuyên giải thích rõ Xuân Thu. Khåi công thời Lỗ Ấn Công nguyên niên 
(722 trước c.n.), hoàn thành năm thứ 14 Lỗ Ai Công (481 trước c.n.). Thời 
Chiến Quốc, cựu để mục do Công Dương Cao soạn (x.x. Gong Yang Gao). 
Ban đầu, chỉ là khẩu truyền, đến đời Hán mới thành sách. Căn cứ theo Công 
Duong Truyện Sơ (R З АФ Ж) của Từ Ngạn (# È), đời Đường, dẫn lời tựa 
của Раі Hoành (Ж 2) thì vào thời Cảnh Để, Công Dương Thọ (Z + $) và 
Há Mẫu Sinh (4) Æ Ж) viết trên tre và lụa. Là kim văn kinh học trọng yếu, 
một công cụ thường được dùng để nghị luận chính trị, một tài liệu nghiên cứu 
tư tưởng của Nho gia thời Tây Hán. Có tất cả ba cuốn: 
Xuân Thu Công Dương Giải Hỗ (Ж #k R 3# 88 ЗБ), của Hà Huu (x.x. Не 
Xiu), thời Đông Hán. 





362 Gong Yu/Gong Zi Zhen 


Công Dương Truyện Sơ CR З f$ Ж), của Từ Ngan, đời Đường, 
Câng Dương Nghĩa Sơ (2 #- Ж BL), của Trần Lập, đời Thanh (x.x. Chen 
Li). 





Gong Yu 

Kung Yu 

Cống Vũ Ж 5 
(n.d.) Đại thần thời Tây Hán; tự là Thiếu Ông (# 3), người đất Lang 

Та GÈ 3R) - nay trị sở ở Chư Thành (2 ж), tỉnh Sơn Đông. Thời Nguyên Đế 

(48-33 trước с.п.) làm Gián Đại Phu (## k Ж), đã nhiều lần thượng só bài 

bác sự xa xỉ của triểu đình, yêu cầu tuyển chọn kẻ hiển tài, giết bọn gian 

thần, giảm thuế cho dân nghèo. Sau làm Ngự Sử Đại Phu (ёт £ k Ж), được 

vài tháng thì mất, thọ 80 tuổi (124-44 trước c.n.). 





Gong Zi Zhen 
Kung Tzu Chen 
Cung Tự Trân # ж 

(n.d.) Thanh mạt, tư tưởng gia, văn học gia; cũng có tên là Củng Tộ (# 
ЗЕ), tự là Sắt Nhân (Ж А), hiệu Định Am (Ж $). Người đất Nhân Hòa (42 
Ấm) - nay trị sở ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Đạo Quang. Chủ 
trương đạo (1#), học (Æ), trị (28) là ba điều không thể phân cất. Khi Lâm 
Tắc Từ (x.x. Lin Ze Xu) tới tỉnh Quảng Đông cho lệnh cấm nha phiến, ông 
kiến nghị tăng cường chiến lược, không thỏa hiệp với Anh quốc. Trên 
phương diện triết học, ông cho là "tính vô thiện, vô bất thiện” (H & #, & 
+ -#), phản đối “tính thiện” CH 4.) của Mạnh Tử, cùng với Tuân Tử luận 
về tính ác (H: Æ). Chủ trương “tự cổ cập kim, pháp vô bất cải" (H + 4 £, 
Ж й Д 00), cường điệu cải cách là lẽ tất nhiên. Уап niên, chịu ảnh hưởng 
của Phật giáo Thiên Đài Tông. Trong thi văn để xướng “canh pháp” (# Ж) 
- thay đổi pháp luật; “cải dô” (zk W) - đổi kế hoạch; phê phán sự hủ lậu của 
triểu Thanh, để cao nhiệt tình ái quốc. Đối với hậu thế, tư tưởng của ông có 
ảnh hưởng rất lớn. 

Ông mất năm 1841, thọ 49 tuổi (1792-1841), để lại: 

Định Am Văn Tập (Z £ X Ф). 

Cung Tự Trân Toàn Tập (Ж В + Ф). 

Ki Hợi Tạp Thi (0, Ж ҘЕ З), tập thơ rất nổi tiếng. 

Ất Bính Chi Tế Trước Nghị (L 89 Z Bs 3% K), nói lên những cảnh bất 
công, thối nát, tham nhũng thời phong kiến. 

Bệnh Mai Quán Kí (5 Ж $ë +), tó nỗi thương nhân tài không được 
trọng dụng. 





Gou lian/Gu Gong 363 


Gou Jian 
Kou Chien 
Câu Tiễn я 
(n.d.) Còn viết (2) Ж). Vua nước Việt thời Xuân Thu. Phụ thân Doãn 
Thường (Ж, Ж) luôn có hiểm khích với Ngô Vương Нар Lư (x.x. Не Lü). 
Sau khi Doãn Thường mất, ông kế vị (495-465 trước c.n.); đánh bại quân 
Ngô ở Tuy Lí (ЖЖ Ж), để rôi lại bị con của Hap Lư là Ngô Vương Phù Sai 
(x.x. Wu Fu Cha) đánh bại. Sau khi thất trận bị giải về nước Ngô, phải phục 
dịch уб cùng nhục nhã trong mười năm. Sau, mặc dù Ngũ Tử Tư (x.x. Wu Zi 
Xu) hết sức can ngăn, Phù Sai thả ông về nước. Được trung thần Phạm Lãi 
(x.x. Fan Li) bày kế đưa mĩ nhân Tây Thi (x.x. Xi Shi) sang cống cho nước 
Ngô làm Phù Sai mê sắc, bỏ bê việc nước. Rốt cuộc, ông diệt được nước 
Ngô, Phù Sai phải tự sát. Sau, lên ngôi bá chủ tại đại hội chư hầu ở Từ Châu 
(Ít. HI) - nay ở nam Đằng Châu (Ж #1), tỉnh Sơn Đông. 


Раі nghĩa nêu cao, cam chịu nhục 
Việt Vương ý chí quả hơn người 
Nêm phán địch thủ, lòng không ngại 
Đoạt mệnh cứu nhân, chí quyết nuôi 


Mượn sắc Tây Thi li gián địch 
Nhờ công Phạm Lãi nạp hiển tài 
Cô Tô ngút cháy, Phù Sai ngoẻo 
Câu Tiễn thành công, tiếng để đời. 


Thái Cuồng 





Grand Canal 
Cổ Vận Hà 

(đ.d.) Là danh từ Tây phương dùng để chỉ Cổ Vận Hà (x.x. Jing Hang 
Yun He). 





Gu Ci 
Ku Tz'u 
Cổ Từ 8 %] 


(t.v.) Một thể văn kể chuyện, có thể ca xướng theo tiếng trống. 





Gu Gong 

Ku Kung 

Cố Cung 4 
(d.t.) Tên gọi khác của Tử Cấm Thành (х.х. Zi Jin Cheng). 


tỷ 


364 Gu Jin Tu Shu Ji Cheng/Gu Jin Tu Shu Ji Cheng 


Gu Jin Tu Shu Ji Cheng 
Ku Chin T'u Shu Chi Ch'eng 
Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành 4B # # X 

(t.p.) Trong thời gian làm việc dưới trướng của Dân Chỉ (x.x. Yin Zhi, 
Trần Mộng Lôi (x.x. Chen Meng Lei) cùng một số học giả bắt đầu soạn tác 
phẩm trên vào năm 1701. Bản thảo đầu tiên được hoàn thành vào tháng 
6/1706, và được đặt tên là V; Biên (Ж 8) và được trình lên Hoàng đế Thanh 
Thánh Tổ Khang Hi. với hi vọng được nhà vua cho phép sử dụng Hoàng 
Cung tùng thư để tham khảo thêm. Khang Hi rất vừa ý, cho đổi tên cuốn 
sách thành Cổ Kim Dó Thư Tập Thành và cho thêm nhiều học giả tới giúp 
Trần Mộng Lôi. Một trong những vị này là Dương Oản (4 t). chịu trách 
nhiệm về nhạc luật (## 4) và nghiên cứu tự học (“ 2). Công trình vĩ đại 
này được hoàn tất trước khi Thánh Tổ Khang Hi băng hà vào 12/1722. Sau 
khi Thế Tông Ung Chính kế vị, tác phẩm được hiệu đính, và được ìn vào 
năm 1728, gồm 10.000 quyển, khoảng 100 triệu chữ, nguyên mục lục đã 
chiếm hết 40 cuốn. Sách được chia làm sáu biên (4): 

1. Lịch Tượng Biên (Æ # #4) phân làm bốn điển (##): Сап Tượng (% 
$), Тиё Công (K. 3), Lịch Pháp (ВЕ Ж), Thứ Chinh (Ж, 40). 

2. Phương Dư Biên (27 #1 %) phân làm bốn điển: Khôn Du (P #1), Chức 
Phương OR 2), Sơn Xuyên (hÀ N), Biên Duệ (i$ Ñ). 

3. Minh Luân Biên (38 A #4) phân làm tám điển: Hoàng Cực (© E), 
Quan Vi (Ë №), Quan Thường (È Ж), Gia Phạm (ЖЖ ?È), Giao Nghị (Ж 1Ñ), 
Thị Tộc (K Ж), Nhân Sự (^ Ж), Khuê Viện (BỊ Ж). 

4. Bác Vật Biên (†Ÿ 3 #4) phân làm bốn điển: Nghệ Thuật (45 1ï), Thân 
Dị (4# 2), Сат Trùng (@ 0. Thảo Mộc ($ Ж). 

5. Lí Học Biên GE $ $) phân làm bốn điển: Kinh Tịch (#@ 45), Học 
Hành (% 1%), Văn Học (x Ф), Tự Học (F Ф) 

6. Kinh Tế Biên (## Ж %) phân làm tám điển: Tuyển СИ (GÉ Ж), Thuyên 
Hành ($£ #), Thực Hóa (A W), Lễ Nghỉ (1Ñ 1), Nhạc Luật С Ф), Nhưng 
Chính (X, z4), Tường Hình (3Ý Ж), Khảo Công (Ж Ð). 

Nội dung rất phong phú. Là một tác phẩm rất có giá trị. Có ba ấn bản: 

- Ấn bản đầu tiên vào năm thứ 6 thời Thanh Ung Chính (1728). 

- Ấn bản năm 1934 của Thượng Hải Trung Hoa Thư Cục. 

- Ấn bản lần thứ 3 gồm 100 cuốn được thực hiện trong bốn năm (1895- 
1989) bởi Đồng Văn Thư Cục (E] £ # Ø8) ở Thượng Hải. Trong ấn bản này, 
những phần hiệu đính được ¡n riêng thành 24 cuốn. Tác phẩm được Tây 
phương biết đến dưới tên Khang Hi Bách Khoa Toàn Thư ( É A Ж} + Ж). 

- Thư viện Quốc hội Hoa Kì được tặng một ấn bản vào năm 1908. 


Gu Jin {iao Shuo/Gu Kai Zhi 365 


Gu jin Xiao Shuo 
Ku Chin Hsiao Shuo 
Cổ Kim Tiểu Thuyết Ab 
(t.p.) Do Phùng Mông Long (x x. Feng Meng Long), thời Minh mat biên 
soan; sau được dôi tên là Du Thế Minh Ngôn A †È 99 Z). cộng với hai bộ 
sách nữa: Cảnh Thế Thông Ngôn (8 4 3 5) và Tỉnh Thế Hàng Ngôn (B + 
Jš $) hgp thành bộ Tam Ngôn (Z. Z), Gồm 40 thiên, ghi chép các bán văn cũ 
đời Tăng, Nguyên. và sáng tác mới đời Minh. Đề tài phần lớn xuất phát từ dân 
gian, nhưng cũng căn cứ trên lịch sử cố sự và tiểu thuyết đã được viết lại của 
tin rhân. Phần ánh sinh hoạt của thị dân đương thời cùng sự tần bạo và hủ lậu 
của bọn thống trị thời Phong kiến, như các bài khá nổi tiếng; 
Tổng Tử Công Đại Ndo Cấm Hồn Trương (Ж. t9 д K BD $ ЖЕ). 
Tưởng Hưng Ca Trùng Hội Trân Cháu Sam (38 ft $F E @ 2 sk 6). 
Fham Cự Khanh Kê Thi Tử Sinh Giao (là E #90 tt £ $ 4 8). 
Dương Ти Ôn Yên Sơn Phùng Cố Nhân (5 ® 78 З vh ik tt AD. 
kim Ngọc Nô Bóng Ра Bạc Tình Lang (£ £ ix MW dr 3 H BR). 


Gu Jin Yao Yan 

Ku Chin Yao Yen 

Cổ Kim Dao Ngạn х0 
(t.p.) Soan bởi Dương Thân (1488-1559). gồm 123 bài đồng dao từ cổ 

đại tới thể kỉ 16. 





Gu kai Zhi 
Ku Kai Chih 
Cổ Khải Chi Ж + 

(n.d.) Họa sĩ nổi danh của Trung Quốc. thời Đông Tấn: tự là Trường 
Khang (K Ж), tiểu tự là Hổ Đầu (Ж, 99); người đất Vô Tích (х.х, Wu Xi), 
Tấn Lăng (# Ж )- nay thuộc tỉnh Giang Tô. Từng làm Tham Quân cho Hoàn 
Ôn (x.x. Huan Wen) và Ап Trọng Kham (x.x. Yin Zhong Kan); làm quan 
tới Thông Trực Tán Ki Thường Thị Gà ñ #& 54 Ж 1#). Ông là người đa tài, 
giỏi thi phú, thư pháp, nhất là hội họa, được thế gian tặng mĩ từ “tài tuyệt, 
họa tuyệt, sĩ tuyệt” (CF #4, & Ф. Jo t). Đề tài hội họa rất phong phú, đa 
dang nhân vật, thần tiên. tượng Phật. cẩm thú, sơn thủy v.v... 

Ông mất năm 409, thọ 64 tuổi (345-409), để lại: 

Luận Hoa (A £). 

Nguy Tấn Thẳng Litu Họa Тап (4% 1t A E W 

Ноа Vân Đài Sơn Kí ($ Z= © h W) 

Ngoài ra còn tón tại hai bức họa: 





366 Gu Kuang/6u Su 


Nữ Sử Châm (+ $ S). 
Lạc Thần Phú (;& ? WA). 











Gu Kuang 
Ки Kˆuang 
Cố Huống BR JL 

(n.d.) Đường thi nhân, tự là Bô Ông G 4). người đất Hải Diêm (Ж 
%), Tô Châu (š£ JH) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Chí Đức, làm 
quan tới chức Trước Tác Tá Lang (3£ (Е 4£ ÉE). Vì phi báng giai cấp quý tộc 
đương triều, nên bị biếm đi làm Nhiêu Châu (# Ж) Ti Hộ (9 Р). Sau, ẩn 
cư ở Mao Sơn (# h), hiệu Hoa Dương Sơn Nhân (# 19 h A). Có tính khôi 
hài, phóng túng, thích Phật giáo, giỏi họa tranh sơn thủy. Thơ ông trọng khí 
cốt, chuyên trường ca hành. Để lại: 

Hoa Dương Tập CÈ th Ж). 

Ông sống vào khoảng 760-806. Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


RAL 
Thính Giác Tư Quy 


É ËR] # # 7# + Б 
Cố viên hoàng điệp mãn thanh đài 
# жо АЖ 
Mộng Phá thành đầu hiểu giác ai 
JL k Ër А Я, 
Thử dạ đoạn trường nhân bất kiến 
R íf % A # tt fa 
Khởi hành tàn nguyệt ảnh båi hôi 
Nghe tiếng tù và, nghĩ trở về 
Rêu xanh vườn cũ, lá vàng rơi 
Tiếng ốc thành xa, vỡ mộng người 
Đêm ấy đoạn trường, người chẳng thấy, 
Trăng tàn theo khách, bóng bồi hồi. 
Trần Trọng San dịch 





Gu Su 

Ku Su 

Cô Tô * Ж 
(d.d.) 1/ Biệt danh của thị xã Tô Châu (x.x. Su Zhou), vì phía tây nam 

có núi Cô Tô nên thị xã có biệt danh này. Trong bài thơ Phong Kiêu Dạ Bạc 

(W l& Ж 8) của Trương Kế (x.x. Zhang Ji) có hai câu: 





Gu Wen/Gu Wen Ci Lei Zuan 367 


+ š‡ 9À 9E K vị + 
Có Tô Thành ngoại Hàn San (Sơn) tự 
ЖЕНА $| # & 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyên. 
Câ Tô а đây chỉ toàn cảnh phủ Tô Châu. 
2/ Tên núi ở phía tây nam thị xã Tô Châu. Còn được gọi là Cô Tư (4# 
Ж) hay Са Dư (4 #@). Ngày xưa ở trên đỉnh núi có xây đài Cô Tô, do đó 
соп có tên là Tư Đài Sơn. 
3/ Tên đài ở đỉnh núi Cô Tô. còn được gọi là Tư Đài do Ngô Vương Hạp 
Lư (x.x. He Lü) cho xây cất. Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha) có cho xây trên 
đài một cung điện đặt tên là Xuân Tiêu Cung (Ж $ g). Nhà vua thường 
bày yến tiệc ở đây, uống rượu, ăn chơi suốt đêm. Nước Việt vây đánh nước 
Ngô. Ngô Thái tử chiến bại bèn cho đốt trụi đài. 





Gu Wen 

Ku Wen 

Có Vàn + x 
(t.v.) Thể văn cổ, còn gọi là văn ngôn. Trong khi biển văn (x.x. Pian 

Wen) có niêm luật chặt chë trong kết cấu câu và đối ngẫu, thì cổ văn không 

gò ép, tự do hơn, linh hoạt hơn. Cổ văn có từ đời Tiền Tần và Lưỡng Hán, 

được Hàn Dũ (x.x. Han Yu) đời Đường cổ vũ và sử dụng. 





Gu Wen Ci Lei Zuan 
Ku Wen Tz'u Lei Tsuan 
Cổ Văn Từ Loại Toản + x айж 

(t.p.) Tổng tập do Diëu Nãi (x.x. Yao Nai) đời Thanh biên soạn. Gồm 
75 quyển, tuyển chọn các bài cổ văn, từ, phú từ thời Chiến Quốc đến thời 
Thanh. Dựa theo thể văn mà phân ra: 

Luận Biện (32 #‡). 

Tự Bạt (Ж 3). 

Таи Nghị ( Ж 3). 

Thư Thuyết ( £ 3). 

Tặng Tự (W È). 

Chiếu Lệnh (‡4 4`). 

Truyền Trạng (f$ К). 

Bi Chí (## Ж). 

Tạp Kí (% 32). 

Châm Minh (Ж, $£). 

Tung Тап (B $). 
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Từ Phú (8 WV). 

Ai Tế (X 5). 

Cộng tất cả là 13 loại. 

Về nội dung, chủ yếu tuyển lựa Chiến Quốc Sách (% BỊ Ж), Sử Kí Cb 
š), các tån văn gia thời Tây, Đông Hán, “Dường, Tống bát đại gia” cho đến 
Quy Hữu Quang ($ A Ж) (х.х. Gui You Guang) đời Minh, Phương Bao 
(x.x. Fang Bao), Lưu Đại Khôi (x.x. Liu Da Кш) đời Thanh. Tuyên dương 
quan điểm văn học của phái Đồng Thành (x.x. Tong Cheng Pai). Tác nhẩm 
được khắc bản in nhiều lần dưới triu Thanh. như: 

- Thời Gia Khánh ( Æ) có bản của Khang Thiệu Dung (Ж #7 48). 

- Thời Đạo Quang (10 Ж) có bản của Ngô Khải Xương (Ж £ 9). 

- Thời Quang Tự (Æ #) có bản của Lí Thừa Uyên (Ж ЖЧ). 

Ngoài ra, còn có bản Тис Cổ Văn Từ Loại Toản (88 + X #1 # Җ) 
của Vương Tiên Khiêm (Ж # i#), gồm 34 quyển; và Tuc Cổ Văn Từ 
Loại Toản (} + X #1] šR ) của Lê Thứ Xương i% Æ 8). gồm 2Ñ 
quyển. 


Gu Wen Guan Zhi 

Ku Wen Kuan Chih 

Cổ Văn Quán Chỉ + x Ж 
(t.p.) Tên tổng tập do Ngô Sở Tài (Z. # Ж) và Ngô Điều Hầu (# # 

1#) thời Thanh Khang Ні biên soạn. “Quán Chỉ”. nghĩa là hay hết chỗ nói, 

Gồm 12 quyển, ghi 222 bài, phần lớn là tản văn, còn lại là biển văn và từ 

phú từ đời Chu đến Minh. Mỗi bài đều có bình chú, nên được lưu hành phổ 

biến trong dân gian, tạo ảnh hưởng rất lớn. 


Gu Wen Yuan 
Ku Wen Yuan 
Cổ Văn Uyến + x ў 


(t.p.) Tổng tập, không rõ tên tác giả. Tương truyền, Tôn Thù (34 Ж) 
đời Bắc Tống tìm được bản cũ đời Đường trong một ngôi chùa. Hàn 
Nguyên Cát (4 ж, 3) thời Nam Tống, phân làm chín quyển. Sau, Chương 
Tiêu (Ж #) hiệu đính, chú thích phân thành 2! quyển. Ghi chép trong 260 
thiên, thi văn từ đời Chu tới Nam triểu TÊ, phân ra 20 loại. Thời Thanh 
Đạo Quang, Tiển Hi Tó (3% 86 7), trong bản khắc Thủ Sơn Các (F h A) 
có thêm một quyển để hiệu đính và so sánh hai bản trên. Sang thời Thanh 
Сап Long, Tôn Tinh Diễn (Ж Ж 47) thu thập di văn khắc trên đồng, đá, 
cùng truyền kì, địa chí, từ đời Chu đến Nguyên để viết Тис Cổ Văn Uyến 
(4 % % Ж), gồm 20 quyển. 
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Gu Xian Cheng 
Ku Hsien Ch'eng 
Cố Hiến Thành BA Ж = 

(n.d.) Dưới triểu Minh, người đất Vô Tích (x.x. Wu Xi) - nay thuộc tỉnh 
Giang Tô. Tự là Thúc Thời (k 8%). hiệu Kinh Dương CE 1), người đời gọi 
là Đông Тат Tiên Sinh ($ Ж Ж, +). Thời Vạn Lịch (1573-1620), đậu Tiến 
sĩ, làm quan tới Lại Bộ Văn Tuyển Tư Lang Trung (Ф $§ x £ 3 PE P). 
Năm thứ 22 Vạn Lịch (1594), hồi hương sau khi bị cách chức. Cùng với em 
là Doãn Thành (7, JX) và nhóm Cao Phan Long (2% 3# ЯЕ) dạy học tại Đông 
Lâm Thư Viện (Ё Ж # Fe). Người đời xưng tụng ông cùng với Trâu 
Nguyên Tiêu (х.х. Zou Yuan Biao), Triệu Nam Tinh (x.x. Zhao Nan Xing) 
là Tam Quân (Z Æ). Các ông nghị luận triểu chính, nhân vật, được đại bộ 
phận sĩ phu ủng hô. San, bị Nguy Trung Hiển (x.x. Wei Zhong Xian) kết tội 
lập Đông Làm Đăng (x.x. Dong Lin Dang). 

Ông mất năm 1612, thọ 62 tuổi (1550-1612), để lại các tác phẩm: 

Tiểu Tâm Trai Trát Kí OCh чш Ж} AU 30) và 

Cổ Đoan Văn Đi Thư ÀA 36 x4 GE E). 


Gu Yan wu 
Ku Yen Wu 
Cố Viêm Võ 8 X A 

(n.d.) Tư tướng gia, sống giữa buổi giao thời Minh, Thanh; người đất 
Côn Sơn (# dụ); sơ danh là Giáng (4), tự là Ninh Nhân (# A), hiệu 
Đình Lâm (2# Ж). Con người chính trực, có khí tiết. Thời Lỗ Vương, cùng 
với Бап đồng hương là Quy Trang (## 3£), khởi bình Cần Vương, bị thất 
bại và chạy thoát. Sau đổi tên là Viêm Võ. chu du khắp nơi. Ông là 
người thoát li Tống Nho, phản Thanh nhưng thất bại. Không chịu ra làm 
quan với nhà Thanh. Là người đứng đầu trong phái Hán học thời đó. Ông 
có công bỏ ra 30 năm để nghiên cứu kinh. thư, phê bình và phân tích. 
Mất tại Hoa Ат (Ж BË) năm 1682, thọ 69 tuổi (1613-1682), để lại các 
tác phẩm: 

Nhật Tri Lục (A ġo š$). 

Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư (& F 0 8 Я) 35 3) (х.х. Tian Xia 
Jun Guo Li Bing Shu). І 

Triệu Vực Chí (Ф ЭК +.) (х.х. Zhao Yu Zhi). 

Ат Нос Мей Thư (Ж 8 Е Ж). 

Vận Bổ Chính (Я +Ë iE). 

Đình Lâm Thị Văn Tập (F ЖХ Ф). 
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Gu Yao Yan 

Ku Yao Yen 

Cổ Dao Ngạn + & 
(t.p.) Tên tổng tập, do Đỗ Văn Lan (# x M) (1815-1881) đời Thanh 

soạn; tác giả, tên tự là Tiểu Phẳng Oh $5), người đất Gia Hưng (5 ##). tỉnh 

Chiết Giang. Toàn bộ tác phẩm gồm 100 quyển, phân làm ba phân: “Chính 

Biên” (E $) 85 quyển; “Phụ Lục” (M 4#) 14 quyển: “Тар Thuyết" (Ж 3) 

một quyển: sưu tập trên 3.000 ca dao, ngạn ngữ từ thương cổ đến đời Minh, 

Ngoài việc chú giải xuất xứ của ca dao, còn hiệu đính và bổ sung. Đây là 


môt công trình rất hoàn bị về ca dao. ngan ngữ. 





Gu Yun He 

Ku Yun He (Ho) 

Có Vàn Hà RE 
(d.d.) x.x. Jing Hang Yun He. 





Gu Zhen Guan 
Ku Chen Kuan 
Cố Trinh Quan AR À W 

(n.d.) Từ nhân đời Thanh. Tu là Hoa Phong (£ %£), hiệu Lương Phần 
(Ж p); người đất Vô Tích (4# #3) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Đậu Cử nhân 
thời Khang Hi, làm quan Nội Các Trung Thư (q М Ф $). Hai bài từ Kim 
Lü Khúc (+ $$ dh) ông gửi cho Ngô Triệu Khiên (x.x. Wu Zhao Qian) có 
chút giá trị. Ông cũng giỏi cả thơ. Ông mất năm 1714, thọ 77 tuổi (1637- 
1714), để lại: 

Đàn Chỉ Từ (5% 38 39). 

Tích Thư Nham Tập (1® # # #). 





Gu Zu Yu 
Ku Tsu Yu 
Cố Tó Vũ BA іа $ 


(n.d.) Thời Minh mat. Người đất Vô Tích (# 38), tỉnh Giang Tô, sau di 
cư đến Thường Thục (Ж $), trong cùng tỉnh. Tự là Cảnh Phạm (Ж i#), hiệu 
Uyển Khê (3š :&). Phụ thân là Cố Nhu Khiêm (8ã Æ š#), một học giả về sử 
và địa lí. 

Cố Tổ Vũ là một người tính tình thâm trầm, cực kì thông minh, có đại 
lược. Nối chí cha, ông chuyên khảo về sử, địa và được người đời gọi là 
Uyển Khê Tiên Sinh. Sau khi xảy ra loạn Tam Phiên (=. #4) (x.x. San 
Fan), ông tới Phúc Kiến (1674) để theo Cảnh Tinh Trung (x.x. Geng Jing 
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Zhong) vì ông vẫn ôm ấp hi vọng có thể khôi phuc nhà Minh. Nhung sau 
khi Trung đầu hàng Mãn Thanh. ông chán nắn trở về cố hương năm 1676. 
Năm 1689, ông đến Bắc Kinh giúp Từ Can Học (x.x. Xu Qian Xue) trong 
việc biên tập tác phẩm dó só Đại Thanh Nhất Thống Chí (x.x. Da Qing Yi 
Tong Zhi). 

Ông mất năm 1692, thọ 61 tuổi (1631-1692). Ông để lại nhiều tác phẩm 
có giá trị: 

Lịch Đại Châu Vực Hình Thế (76 fÑ HỊ J& 8 3). 

Nam Bắc Trực Lệ Thập Tam Tinh (тй 3V dị i + Z 3ì). 

Xuyên Độc Рі Đông (лі: # 8). 

Thiên Văn Phân Оа (Ж X У 3?). 

Độc Sử Phương Ри Kí Yếu G # Эу fü z Ж), tác phẩm tâm đắc nhất 
của ông, Nội dung rất phong phú. tà tường tận từng khu vực, với cả những 
dấu tích chiến bại qua các thời đại. Gồm 130 quyển. được in khoảng năm 
1795 tại Thành Đô. tỉnh Tứ Xuyên. 





Gua Zhou 

Kua Chou 

Qua Châu < ð 
(đ.d.) Tên trấn. Còn có tên là Qua Phụ Châu (Ж 3# 29), tại phía nam 

huyện Hàn Giang (JP ¿r), tỉnh Giang Tô, là nơi một chỉ nhánh của Kinh 

Hàng Vận Hà (Ж ж 2% 7) nhập Trường Giang (x.x. Jing Hang Yun Не). 

Nhà Tấn thiết lập Qua Châu thôn; Đường, Tống lập Qua Châu trấn, Minh 

lập Qua Châu thành. Cực thịnh thời Khang Hi và Càn Long nhà Thanh. 








w} 


Quan 
(с.у.) Viên chức nhà nước. 





Guan Dong 
Kuan Tung 
Quan Đông Ms 
(đ.d.) 1/ Chỉ khu vực ở phía đông Hàm Cốc Quan (х.х. Han Gu Guan). 
2/ Chỉ khu vực ở phía đông Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan). Ngày 
nay, ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang đều ở phía đông Sơn Hải 
Quan, vì vậy gọi là Quan Đông Tam Tỉnh. 
3/ Sau khi thay thế Nga chiếm Lữ Thuận (x.x. Lu Shun), Đại Liên (x.x, 
Da Lian) làm tô giới, thì Nhật Bản, đối với Liêu Đông bán đảo, từ Phổ Lan 
Ріёт (# à Ж) đến Tì Tử Oa (#t + Ж) ở phía nam, đổi tên là Quan Đông 
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Châu (J ЖОЛ), bao gồm Kim Châu (+ #1), Lữ Thuận, Đại Liên và đất 
chức quan Quan Đông Tổng Đốc. 

4/ Tên trấn, do nhà Tùy thành lập. ở phía đông Рӧпр Quan (x.x. Tong 
Guan) - nay ở phía tây huyện Môn Hưng (РУ ##), tỉnh Hà Nam - là yếu đạo 
thông thương giữa hai tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây. 





Guan Du 

Kuan Tu 

Quan Độ É 
(d.d.) Cổ địa danh. tại đông bắc Trung Màu (Ф #), tỉnh Hà Nam. Năm 

thứ 5 Kiến An thời Đông Hán (200), mặc dù có ít quân, Tào Tháo (x.x. Cao 

Cao) đã tận diệt chủ lực quân của Viên Thiệu (x.x. Vuan Shao) tại đây, 

khiến cho Tào Tháo đặt được cơ sở để thống nhất bắc phương. Hiện nay còn 

lại tường vách đổ nát, có tên Trung Mâu Đài CP £ 5), còn được gọi là Tào 

Công Đài (® 22 G). 


Guan Fu 
Kuan Fu 
Quán Phu ЖА 
(n.d.) Thời Tây Hán, người huyện Dĩnh Âm (#ñ f2), tự là Trọng Nhụ 
(iF 35), họ gốc là Trương (jK). Cha là Mạnh ( £), làm chức quan Xá Nhân 
(£ А) cho Quán Anh (x.x. Guan Ying), nên đổi họ là Quán. Ngô, Sở làm 
phản, ông theo cha đi chính phạt. Lén vào được doanh trại của viên tướng chỉ 
huy quân Ngô, giết một số rồi trở về bình an, đo đó vang danh thiên hạ. Thời 
Hán Võ Рё, làm Hoài Dương UG 19) Thái Thú. Tính thích giao du và uống 
rượu. Trong một bữa tiệc. lớn tiếng mắng chửi Thừa Tướng Điễn Phần (х.х. 
Tian Fen), liên bị bắt, bị xử trắm cùng với cả gia đình và họ hàng. Bạn thân 
là cựu Thừa Tướng Đậu Anh vì can thiệp để cứu ông, cũng bị sát hại (x.x. 
Dou Ying). 








Guan Han Qing 

Kuan Han Ch”ing 

Quan Hán Khanh B) Ж s 
(n.d.) Người đất Dai Dó (% $) - nay là thị xã Bắc Kinh - hiệu КЇ Trai 

Тач (2, Ж #). Sống vào khoảng 1240-1320, giữa buổi giao thời Kim, 

Nguyên. Cuối thời nhà Kim, đỗ đầu kì thí hương (giải nguyên). Là một nhà 

viết kịch cổ điển rất phong phú của Trung Hoa. Sách Luc Quỷ Ba (# % $) 

của Chung Tự Thành (4% # zk) có ghi ông đã từng làm Thái Y Viện Doãn 

(K # ç P). Cùng với Mã Trí Viễn (x.x. Ma Zhi Yuan), Trịnh Quang Tó 

(x.x. Zheng Guang Zu), Bạch Phác (x.x. Bai Pu), xưng Tứ Đại Khúc Gia (v9 
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K từ Ж). Trong 60 vå do ông sáng tác, chỉ còn lại khoảng 20 vở; có một số 
vổ chưa chắc đã phải là của ông như: 

Lỗ Trai Lang L8 Ж ÈR). 

Bài Độ Hoàn Dói ( A Җ ?*). 

Đơn Tiên Doat Sóc (F HRE R) 

Ngũ Наи Yến (E # Ж). 

Trân Mẫu Giáo Tử (t$ # 3k +). 

Dưới đây xin kể một số các kịch bản nổi tiếng của ông: 

Cứu Phong Trần (3k Ж, Ж). 

Bái Nguyệt Đình (44 A Ж). 

Điệu Phong Nguyệt С 8, A). 

Vọng Giang Đình (£ ;z ж), 

Đơn Đao Hội ( £ 7] 9). 

Ngọc Kính Đài ( *. 4 ©). 

Kim Tuyến Trì (A t it). 

Tạ Thiên Hương (3# K Ж). 

Phi Y Mộng (1È & #-). 

Khốc Tôn Hiếu СЯ # #). 

Кїбє Hương Nane (2 $£ Ж). 

Xuân Sam Kí (# 2ý š). 

Mạnh Lương Đạo Côr B ¿š 1). 

Đậu Nga Oan СЁ IK Z), kịch bản nổi tiếng nhất, kể chuyện góa phụ 
Đậu Nga, để tránh cho mẹ chồng khỏi cực hình tra khảo, đã nhận tội giết 
một tên lưu manh - tên này ép bà lấy hắn, nhưng bị bà cự tuyệt - và bị xử 
trầm. Sau này, bà được giải oan, và linh hẳn bà được siêu thoát. 

Hó Điệp Mộng (th #% З), kể chuyện bà Vương, hi sinh đứa con ruột, để 
cứu hai đứa con riêng của người chồng quá cố. Ba đứa trẻ bị kết án âm mưu 
giết kẻ đã giết cha chúng: theo luật thời đó thì chỉ một đứa bị kết vào tội chết, 
Sau, nhờ tài phán xét của Bao Công (х.х. Bao Zheng), chúng được minh oan. 

Tây Thục Mông (9 Ñ $F). Kịch bản này được xây đựng trên sử liệu, 
trong đó, qua một cơn ác mộng, Lưu Bị (x.x. Liu Bei) được hai em kết nghĩa 
là Quan Vũ (х.х. Guan Yu) và Trương Phi (x.x. Zhang Fei) hiện về xin ông 
báo thù cho họ. 

Đại da số các kịch bản của ông vạch trần tính chất hắc ám, tàn bạo của 
chế độ phong kiến; biểu hiện khổ nạn của giới thanh niên, đặc biệt là phụ 
nữ, và tinh thần hi sinh của họ như Đậu Nga i Ẹ 38), Triệu Phán Nhi (i tệ 
52), Vương Thụy Lan (# 35 H). Tính cách các nhân vật được mô tả chính 
xác. kết cấu hoàn chỉnh. tình tiết sinh động. Có ảnh hưởng rất lớn đến sự 
phát triển tạp kịch đời Nguyên và các đời sau. 
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(t.p.) Tên bản thoại kịch, do Điển Hán (i Ж) soạn năm 1958, trong đó, 
đời Nguyên, Thái Y Viện Doãn ( K % 6 #) là Quan Hán Khanh (| ;# p) 
được báo mộng cô Chu Tiểu Lan ( -b Bà) bị xử chết oan. Hán Khanh lại 
thấy diễn viên Chu Liêm Tú (Ж ƒ# #) thủ vai Chu Tiểu Lan rất xuất sắc, 
nên sáng tác kịch bản Cảm Thiên Động Địa Đậu Nga Oan (& X $) kh K W 
Z). Sau khi xem vớ kịch, đại thần A Hợp Mã (FT & 5) rất phẫn nộ, hạ lệnh 
phẩi sửa lại kịch bản. Quan Hán Khanh và Chu Liêm Tú kháng mệnh, nên bị 
tống giam, chờ ngày hành quyết. Vương Thiên Hộ (Ж + Р) liều chết. giết 
A Hợp Mã, giải thoát được Hán Khanh và Liêm Tú. 





Guan Jin 

Kuan Chin 

Quan Kim М + 
(l.†.) Một loại ёп tệ do Chính phú Trung Ноа Dân quốc phát hành. 

Đồng bào miễn Bắc, trong đó có tác giả, được địp làm quen với loại tiền 

này, khi quân đội Trung Hoa sang miễn Bắc Việt Nam tước khí giới quân đội 

Nhật Bản sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh ngày 15/8/1945. 


Guan Shi Yin 
Kuan Shih Yin 
Quán Thé Ám ж + 
(t.g.) Tên một vị Вб Tát; tên gọi tắt là Quán Âm; cũng có tên gọi là 
Quán Tự Tại ( £ #4). Là vị Bồ Tát lắng nghe tiếng kêu đau khổ của 
chúng sinh để chú tâm cứu vớt ra khỏi cảnh trầm luân. “Cứu khổ cứu nạn 
Quán Thế Âm Bồ Tát” là tiếng cầu nguyện của những người đang lâm thẩm 
cảnh. Trong Pháp Hoa Kinh (Ж Ж #ё) có câu: “Khổ não chúng sinh, nhất 
tâm xưng danh, Bồ Tát tức thời quán kì âm thanh, giai đắc giải thoát, dī thị 
danh Quán Thế Âm” ($ 168 Ж +, — “+ 88 5, # MO Pp n‡ НО Ak. E 
1+ RE Bí, кА Ж £ W e 3). 





Guan Shu 

Kuan Shu 

Quản Thúc # R 
(n.d.) Còn viết (1 ‡¿). Là một trong Tam Giám (=. É: ) thời Chu sơ, Họ 

Cơ (46), tên Tiên ($F), em của Chu Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang). Sau 

khi Vũ Vương diệt nhà Thương, ông được phong ở Quản (4) - пау là Trịnh 

Châu (Ж #|), tỉnh Hà Nam. Vũ Vương mất, Thành Vương (x.x. Zhou Cheng 

Wang) còn nhỏ tuổi nên Chu Công Đán (x.x. Zhou Gong) nhiếp chính, ông 

và Sái Thúc (x.x. Cai Shu) bất phục, tuyên truyền Chu Công Đán đoạt 
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quyền, rôi cùng Vũ Canh (x.x. Wu Geng) liên hiệp phản loạn. Sau khi cuộc 
nổi loạn bị đẹp. ông bị xử trầm; lại có thuyết nói ông tự sát. 





Guan Tian Pei 
Kuan T'ien P'ei 
Quan Thiên Bồi M < ж 
(n.d.) Tướng lĩnh thời Thanh mat, tự là Trọng Nhân (1# 1), hiệu Tư Phố 
(8 М); người đất Sơn Dương (i FB) - пау là Hoài An CE 2), tỉnh Giang Tô. 
Xuất thân quân nhân. Năm Quang Tự thứ 14 (1834), làm Quảng Đông Thủy 
Sư Đề Đốc. Năm 1839. ủng hộ lập trường cấm hút và buôn bán thuốc phiện 
của Lâm Tắc Từ (x.x. Lin Ze Xu). thao luyện binh sĩ, tu sửa pháo đài, nhiều 
lần đánh lui những cuộc tấn công của quân Anh. Tháng 2/1841, quân Anh tấn 
công HË Môn (Ë, P1), ông anh dũng chống cự và tử trận tại pháo đài Tĩnh 
Viễn (24 ik). thọ 60 tuổi (17811841), để lại tác phẩm: 
Trà Hải Sơ Tập (Ж ;5 3⁄0 $). 





Guan Tong 
Kuan Tung 
Quan Đồng И + 
(n.d.) Họa gia nhà Hậu Lương, thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai); còn viết 
dël) hay (5$); người đất Trường An (х.х. Chang An) - nay là Tây An (x.x. Хі 
An), tỉnh Thiểm Tây. Cùng với Kinh Hao (x.x. Jing Hao), xưng “Kinh 
Quan”; cùng với Lí Thành (x.x. Li Cheng), Phạm Khoan hay Phạm Trung 
Lập (x.x. Fan Zhong Li) là ba họa sĩ “son thủy” chú yếu của Lưu Phái (Ж, 
ж) thời Bắc Tống. Hiện пау, trong các tác phẩm của ông, còn giữ được: 
Sơn Khê Ра Độ (tị i Y 7Ñ). 
Quan Sơn Hành Lë О ch ff э). 





Guan Wen 
Kuan Wen 
Quan Vàn ЕХ 
(n.d.) Thời Thanh mạt, người Mãn Châu, thuộc Chính Bạch Kì (х.х. Ва 
Qi Zhi Du), dòng họ Vương Giai (£ Ф), tự Tú Phong (Ж *Ê), từng làm Phó 
Đô Thống (8) Ж #4). Năm Hàm Phong thứ 4 (1854), làm Kinh Châu (x.x. Jing 
Zhou) Tướng Quân, phối hợp quân Hồ Nam phản công quân Thái Bình Thiên 
Quốc (x.x. Hong Xiu Quan) tại Hán Khẩu (x.x. Han Kou) và Vũ Xương (x.x. 
Wu Chang). Năm sau, làm Hó Quảng Tổng Đốc (x.x. Hu Guang), phái Tuần 
Phủ Hó Lâm Dực (x.x. Hu Lin Yi) đem quân đoạt hai địa danh trên. Năm 
1858, điều binh chiếm vùng Cửu Giang (x.x. Jiu Jiang). Đẳng Trị nguyên niên 
(1862), phái binh trấn áp Niệm Quân (х.х. Nian Jun). Năm 1867, bị hạch tội 
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và bãi chức. Chẳng bao lâu lại được bó làm Tổng Đốc Trực Lë (Hà Bắc ngày 
nay). Năm 1869, trở về Bắc Kinh, quản lí Hà Bộ Tam Khố (P 3k = Ж), 
phong Nội Đại Thần ( ЖОЕ). Ông mất năm 1871, thọ 73 tuổi. 





Guan Xin Lun 
Kuan Hsin Lun 
Quán Tâm Luận жс 


(t.g.) Bộ sách viết về thiển của phái Bắc Thiển Tông. 





Guan Ying 
Kuan Ying 
Quán Anh 3 3 
(n.d.) Đại thần thời Hán sơ; người đất Tuy Dương (8 f) - nay ở phía 
nam Thương Khâu (#@ #). tỉnh Hà Nam. Xuất thân nhà buôn (buôn bán vải), 
Sau theo Lưu Bang (x.x. Liu Bang) khởi nghĩa diệt Тап, nhiều lần lập chiến 
công. Sau khi nhà Hán thành công. ông được phong Dĩnh Âm Hầu ( [£ 
4%). Sau khi Lá Hậu băng hà (х.х. Lü Tai Hou), ông cùng Trần Bình (х.х. 
Chen Ping), Chu Bột (x.x. Zhou Во) mưu diệt họ Là. nghênh lập Hán Văn 
Đế (x.x. Han Wen Di). Làm Thái Úy (K #Ä). rồi Thừa Tướng ( Ж. 48). 
Mất năm 176 trước c.n., không rõ năm sinh. 


Guan Yu 
Kuan Yu 
Quan Vũ Mi 3# 
(n.d.) Thời Tam Quốc, Đại Tướng của Thục Hán, tự là Vân Trường (Ж 
K). tên gốc là Trường Sinh (K Ф); người huyện Giải (АФ) - nay ở tây nam 
Lâm Y (88 1#), tỉnh Sơn Tây. Có bộ râu đài đẹp, có đảm lực, thích đọc Xuân 
Thu. Cùng với Lưu Bị (x.x. Liu Bei), Trương Phi (x.x. Zhang Fei) kết nghĩa 
vườn đào. Ban đầu giữ Hạ Bì (F 0); Kiến An năm thứ 5 (200 sau c.n.), bại 
trong tay Tào Tháo (x.x. Cao Сао), Lưu Ві chạy sang theo Viên Thiệu (х.х. 
Yuan Shao), ông phải ra hàng, được Tào Tháo đối xử rất đặc biệt, phong 
làm Thiên Tướng Quân. Viên Thiệu tấn công Tào Tháo, ông tråm dũng 
tướng của Thiệu là Nhan Lương (JA R) để trả ơn tri ngộ của Tháo. Tháo 
phong ông làm Hán Thọ Đình Hầu CE $ $ 14). Khi được tin Lưu Bị ở nơi 
Viên Thiệu, ông bèn trả lại Tào Tháo tất cả tặng phẩm đã cho ông. rồi về 
với Bi. Lưu Hoàng Thúc định xong Tây Thục, năm thứ 19 Kiến An, trao cho 
ông nhiệm vụ giữ Kinh Châu (Ж) #j). Năm thứ 24, ông đại phá Tào Nhân 
(x.x. Cao Ren) ở Phàn Thành (Ж 3X), trầm Bàng Đức (x.x. Pang De), bắt 
Vu Cấm (x.x. Yu Jin), uy danh chấn động Hoa Hạ (# Ж). Sau, Tôn Quyển 
(х.х. Sun Quan) sai Là Mông (x.x. Lü Meng) tập kích Kinh Châu, ông cùng 
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con nuôi là Quan Bình (Ш 2) chạy tới Mạch Thành (Ж I) - nay ở đông 
Đương Dương (£ f3), tỉnh Hå Bắc - thì đều bị sát hại năm 220 sau c.n., thuy 
danh là Tráng Mậu (3+ 4). Trung Ноа Dân quốc có lập дёп thờ ông cùng 
với Tếng Nhạc Phi. 

Quang mình chính trực, nức danh Ngài 

Nghĩa khí xung thiên, dễ mấy người 

Сат đuốc thâu đêm. thờ nhị tấu 

Buông đao môt thế, nhượng anh tài (tha Hoàng Trung) 


Tha Tào, há phải đền ơn hắn ? 
Hàng Hán, đâu Аё chịu khuất ai 
Từ chối thân gia cùng ngoại quốc 
Phải chăng họ chẳng đáng quan hoài. 
Thái Cuồng 





Guan Zhong 
Kuan Chung 
Quan Trung W F 
(d.d.) Theo Phan Nhạc (4 Æ) trong Quan Trung Kí (M Ф 32) thì phần 
đất nằm giữa phía đông, từ Hàm Quan (уй MI) đến Lüng Quan (МЕ W) ở phía 
đất nằm giữa bốn quan аі: 
- Hàm Cốc quan ( à 4 H) ở phía đông. 
- Vũ quan (Ж, М) ở phía nam. 
- Tán quan (#4 М) ở phía tây. 
- Tiêu quan (ж Wl) ở phía bắc. 
Ngày nay, Quan Trung là biệt danh của tỉnh Thiểm Tây. 








Guan Zhong 
Kuan Chung 
Quản Trọng E AF 

(n.d.) Chính trị gia đầu thời Xuân Thu, còn có tên là Quản Kính Trọng 
(3 3k fÈ), tự là Di Ngô (Ж -#); người đất Dĩnh Thượng (#& Е), bên bờ sông 
Dĩnh Thủy (Яй zK). Вап đầu, phụng sự công tử Củ (#J) sau nhờ bạn là Bào 
Thúc Nha (x.x. Bao Shu Ya) tiến cử. được Tế Hoàn Công (x.x. Qi Huan 
Gong) tin dùng, phong làm TË Tướng, tôn là Trọng Phụ (1P Ж). Quản Trọng 
khuyên Tế Hoàn Công. muốn chỉnh đốn lại giểng mối thì phải giữ Lễ, 
Nghĩa, Liêm, Sỉ là bốn điều cốt yếu. Nhờ thi hành chính sách Phú Quốc 
cường binh (Ж BỊ #£ 5), nước TÈ trå nên giàu mạnh. Ông lại khuyên Të 
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Hoàn Công nên dựa vào thế Thiên Tử của nhà Chu để triệu tập chư hầu. Các 
chư hầu được triệu tập như Tống, Trần, Châu, Sái đều nhận Të Hầu làm chủ. 
Ông cũng có công chính phục nhiều rợ man di. Ông mất năm 645 trước c.n. 


Xét buổi Xuân Thu lắm chuyện cười 
Ngẫm coi Quản Trọng mấy hơn ai 
Tham tiên thây rõ khi chung vốn 


Kém đức bày ra lúc chọn người 


Theo Củ litu vong nên thụ tội 

Được Nha nâng đỡ bởi lấn tài 

Ngôi cao Tể Tưởng nhưng nghèo đức 

So Trọng càng Nha thấy rõ người. 
Thái Cuẳng 





Guang De 
Kuang Te 
Quảng Đức B % 
(đ.d.) 1/ Tên quân, lộ, châu. Năm thứ 4 Thái Bình Hưng Quốc nhà Tống 
(979), cắt một phần Tuyên Châu ( £ #J) để lập thành quân, trị sở tại Quảng 
Đức. Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm các huyện Lang Khê (ÈR ;&), 
Quảng Đức, tỉnh An Huy. Nguyên thăng lên lộ, Minh sơ đổi ra Quảng Hưng 
phủ (Ж #1 Ж). Năm thứ 4 Hồng Vũ (1371), đổi thành Quảng Đức châu, trực 
thuộc Nam Kinh. Tướng Мед! Truật (x.x. Wu Zhu) nhà Kim, và tướng A 
Thích Hàn (PT # F) nhà Nguyên, trên đường tấn công Lâm An (85 Ж) đều 
di qua đường này. 
2/ Tên huyện, tại đông nam tỉnh Án Huy, tiếp giáp hai tỉnh Giang Tô và 
Chiết Giang, trị sở tại Đào Châu trấn (# Ж 48). 





Guang Dong 
Kuang Tung 
Quảng Đông ЖЖ} 
(đ.d.) Là một tỉnh ở cực nam Trung Quốc. Thời Xuân Thu là đất Bách 
Việt nên biệt danh là Việt, Để phân biệt với Việt Tây, nó còn có tên là Việt 
Đông. Có từ đời nhà Tần và được gọi là Nam Hải quận. Đông giáp Phúc 
Kiến, tây giáp Quảng Tây, nam trông ra Nam Hải, bắc giáp Hó Nam, Giang 
Tây. Vào giữa thế kỉ 19, một số dân Quảng Đông đã bó nước ra đi định cư ở 
Hoa Kì, Gia Nà Đại và một vài nước Tây phương khác. Do giáp giới với 
Hồng Kông nên hơn một thập niên trở lại đây kinh tế phát triển rất nhanh. 
Thủ phủ của tỉnh là Quảng Châu (х.х. Guang Zhou). 
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Guang Fang Yan Guan 
Kuang Fang Yen Kuan 
Quảng Phương Ngôn Quán ЖУ ЕЖ 

(c.q.) Đồng Trị năm thứ 2 (1863), Tuần Phủ Giang Tô là Lí Hồng Chương 
(х.х. Li Hong Zhang). phỏng theo hoạt động của Đông Văn Quán (х.х. Tong 
Wen Guan). tấu trình và được phê chuẩn cho thành lập Ngoại Quốc Ngữ Văn 
Нос Quán (bF BỊ š# < ЖЕ $E) tại Thượng Hải. lấy tên là Quảng Phương Ngôn 
Quán: còn có tên khác là Thượng Hải Đẳng Văn Quán (_L Ж В) % $ë). 

Chiêu sinh dưới 14 tuổi. học tập ngoại ngữ và tự nhiên học. Ban đầu chỉ 
có hai Бап Anh ngữ và Pháp ngữ, sau thêm Nhật ngữ và Nga ngữ. Ba năm thì 
thi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp được điều đông vào ban phiên dịch. Chọn 
những thành phần ưu tú, gửi lên kinh đô dự thi. Năm 1869, cùng với Giang 
Nam. hợp thành tổng cục. Quang Tự năm thứ 31 (1905), được đổi thành 
trường công binh và trung học. 





Guang Fu Hui 
Kuang Fu Hui 
Quang Phục Hội RAT 
(ch.tr.) Còn có tên là Phục Cổ Hội (# 3ÿ Ф). Là một đoàn thể cách 
mạng thời Thanh mat. Mùa đông năm Quang Tự thứ 30 (1904), chính thức 
được thành lập tại Thượng Hải, Hội trưởng là Thái Nguyên Bồi (x.x. Cai 
Yuan Pei). Lấy tôn chỉ là “quang phục Hán tộc, lấy lại giang sơn, hiến thân 
cho nước, rút lui khi đã thành công”. Năm 1905, sau khi Trung Quốc Đồng 
Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) ra mắt, một số hội viên gia nhập, nhưng 
vẫn lấy danh nghĩa Quang Phục Hội để hoạt động. Tuyên Thống nguyên 
niên (2/1910), tại Đông Kinh (Nhật Вап), Đào Thành Chương (х.х. Tao 
Cheng Zhang) cũng thành lập Quang Phục Hội; Tổng Hội suy tôn Chương 
Binh Lân (x.x. Zhang Bing Lin) làm Hội trưởng; đến Nam Dương, phát triển 
tổ chức, đồng thời mộ quân tại Chiết Giang, Thượng Hải. Năm 1912, Đào 
Thành Chương bị Trần Kì Mī (x.x. Chen Qi Mei) phái người tới sát hại. 
Quang Phục Hội giải thể. 





Guang Ning 
Kuang Ning 
Quảng Ninh Ë 4 
(đ.d.) 1/ Phú. ló, vệ danh. Năm thứ 7 Thiên Phụ đời Kim (1123), Hiển 
Châu (44 1) được thăng phủ, trụ sở tại huyện Sơn Đông (h $), sau đổi 
thành Quảng Ninh, tức thị trấn Bắc Ninh (3b Ж), nh Liêu Ninh ngày nay. 
Quần hạt bao gầm phía tây Liêu Hà (i¢ T), thị trấn Phụ Tân (f 39), phía 
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nam Chương Vu ($ Ж), phía đông Y Vu Lu Sơn (8 Æ FJ h). Đầu dời 
Nguyên được đổi thành Quảng Ninh phủ lộ, rồi đến đời Minh đổi thành 
Quảng Ninh vệ. Đến năm thứ 4 Khang Hi (1665) phế bỏ. 

2/ Tên huyện, tại phía bắc thị trấn Triệu Khánh (% Ж), tỉnh Quảng 
Đông. Về thắng cảnh có: 

- Thanh Tuyển Nguyệt Giám GË # А 48). 

- Thâm Khanh Xà Ảnh (Ж 3š #& #2). 





Guang Xi 
Kuang Hsi 
Quảng Tây Ж 9 

(đ.d.) 1/ Tên lộ. phủ, châu. Năm thứ 12 Chí Nguyên nhà Nguyên (1275) 
thành lập Quảng Tây Lộ (Ж #3 34), trị sở ngày nay tại Lô Tây CÈ 99). Hạt 
cảnh tương đương ngày пау gồm các huyện Lô Tây, Sư Tông (Éf 3), Khâu 
Bắc (ж Jb), Di Lặc (3@ $), tỉnh Vân Nam. Năm thứ 15 Hồng Vũ nhà Minh 
(1382) đổi thành phủ. Năm thứ 35 Càn Long nhà Thanh (1770) đổi thành 
Trực Lệ Châu (ñ $k n). Năm 1913 phế bỏ, lập lại huyện. 

3/ Tên tỉnh cũ, tại nam bộ Trung Quốc, đặt tên là Nam Ninh thị (h Ж 
#). 

3/ 1958, triệt tiêu để thành lập Quảng Tây Trang Tộc Tự Trị Khu (Ж 
9 dt Ж Ë 5 E), ủy ban hành chính đóng tại Nam Ninh thị. Là tỉnh cực 
nam của Trung Quốc. Thời Xuân Thu là khu vực Bách Việt (A 4%). Nhà 
Тап cho thành lập quận Quế Lâm (х.х. Gui Lin), vì vậy biệt danh của nó 
là Quế (‡‡). Đông và đông nam giáp Quảng Đông; đông bắc giáp Hê Nam; 
bắc giáp Quý Châu; tây giáp Vân Nam; tây nam giáp Việt Nam. Thủ phủ 
là Nam Ninh. 





Guang Xiao Sỉ 

Kuang Hsiao Szu 

Quang Hiếu Tự Ж, Ж + 
(đ.d.) Мат trên con đường Quang Hiếu, trung tâm thị xã Quảng Châu. 

Đây là ngôi chùa cổ nhất của miền Hoa Nam. Nhà sư Huệ Năng từng làm 

chú tiểu ở chùa này (x.x. Hui Neng). 





Guang Xu 

Kuang Hsũ 

Quang Tự W, të 
(n.d.) Niên hiệu của Thanh Đức Tông (1875) (x.x. Qing De Zong). 
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Guang Zhou 
Kuang Chou 
Quảng Châu Ж Ў 

(đ.d.) Là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, người Tây phương thường gọi là 
Canton. Quảng Châu có từ thời nhà Tần. được gọi là Nam Hải Quận (h Ж 
ё). Thời Đông Hán, Nam Việt Vương Triệu Đà đóng đô ở đây. Thời Tam 
Quốc, Ngô thiết lập Quảng Châu Nam Hải; thời Ngũ Đại, Nam Hán Lưu Ап 
(х.х. Liu Yin) cũng đóng ở đây. Năm 862 trước c.n., Chu Di Vương cho khai 
phá đất này để lập đô. Phía nam thị xã là cửa sông Việt, phía bác dựa vào 
núi Quan Âm, hình thế thật hùng vĩ. Quảng Châu không những là chiến 
trường trong cuộc Chiến tranh Nha phiến ở thập niên 1840, mà còn là nơi 
khởi đầu cuộc cách mạng chống Thanh triểu do Quốc phụ Tôn Trung Sơn 
(x.x, Sun Zhong Shan) lãnh đạo, do đó Quảng Châu được người Trung Hoa 
coi như là “cách mạng thánh địa”. Đến Quảng Châu du khách có thể thăm: 

- Lục Dung tự (x.x. Liu Rong Si). 

- Quang Hiếu tự (x.x. Guang Xiao Si). 

- Hoài Thánh tự (x.x. Huai Sheng Si). 

- Hoàng Hoa Cương thất thập nhị liệt sĩ mộ (x.x. Huang Hua Gang Qi 
Shi Er Lie Shi Mu). 

- Tôn Trung Sơn kỉ niệm đường (x.x. Sun Zhong Shan Ji Nian Tang). 

- Văn Hóa công viên. 

~ Việt Tú công viên (x.x. Yue Xiu Gong Yuan). 





Guang Zhou 
Kuang Chou 
Quang Châu Ж № 
(đ.d.) Do nhà Lương (Nam triểu) thiết lập, trị sở ngày пау tại Quang 
Sơn, tỉnh Hà Nam. Đường Thái Сус''* nguyên niên (712), trị sở chuyển tới 
Định Thành (£ #4) - nay là Hoàng Xuyên (Ж !}), tỉnh Hà Nam. 
Hạt cảnh ngày nay gồm phía đông Trúc Сап Hà (#? Ж T), phía nam 
Hoài Hà CË ZT), tỉnh Hà Nam. 





Guang Zhou Wan 

Kuang Chou Wan 

Quảng Châu Loan A n 5 
(đ.d.) Bên vịnh biển Nam Hải, tại tây nam huyện Ngô Xuyên (Ж M), 

tỉnh Quảng Đông; phía đông bán đảo Lôi Châu (@ J). Năm thứ 24 Thanh 

Quang Tự (1898), bị quân Pháp chiếm đóng. Năm sau, triêu Thanh bị ép kí 





! Thái Cực (K Ж}: niên hiệu của Đường Риё Tông (712). 


382 Gui/Gui Gu Zi 


hiệp ước nhượng cho Pháp trong 99 năm. Sau đệ nhất thế chiến, chính phú 
Trung Hoa Dân quốc đòi lại, Pháp lần lữa, nhưng cuối cùng cũng phải trå. 





Gui 

Kuei 

Quế н 
(đ.d.) Biệt danh của tỉnh Quảng Tây. 





Gui 

Kuei 

Quý % 
(đ.d.) Tên gọi tắt của tỉnh Quý Châu. Kiểm (##) cũng là tên gọi tắt của 

tỉnh này (x.x. Qian). 





Gưi Chi 
Кие Ch”ih 
Quý Trì J ж 

(đ.d.) Thị danh, tại пат bộ tỉnh An Huy, ở hạ lưu sông Thu BÔ (#4 8). 
Trụ sở hành chính đặt tại Trì Châu trấn Ge № $ñ). Nhà Hán thiết lập Thạch 
Thành huyện ( 3X #ý), nhà Tùy đổi thành Thu Bồ huyện (4k Ж #£). Nhà 
Ngô thời Ngũ Đại đổi ra Quý Trì huyện. Năm 1988, từ huyện đổi thành thị. 
Danh thắng cổ tích có: 

- TÈ Sơn (#% Ш). 

- Vạn La Sơn (# š h). 

- Hạnh Hoa Thôn (4 2# Ж). 








Gui Gang 
Kuei Kang 
Quý Cảng ta 
(đ.d.) Thị danh, tại đông nam Trang tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Tây, Hạt 
cảnh gồm hai khu Cảng Bắc, Cảng Nam cùng huyện Bình Nam (+= ё) và thị 
xã Quế Bình (4£ #). Danh thắng cổ tích có: 
- Đông Hồ ($. ЖЯ). 
- Nam Sơn Tự (h h +). 
- Dực Vương Đình (£ + Ж). 





Gui Gu Zi 
Kuei Ku Tzu 
Quỷ Cốc Tử £ $ + 


(n.d.) Thời Đông Chu. tên thật là Vương Hú (Ж #9). Là ẩn sĩ trong Quỷ 
Cốc (hang quỷ), nơi núi cao rừng rậm, thuộc đất Dương Thành, địa phận nhà 
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Chu. nên người đời gọi ông là Quỷ Cốc Tử. Ông thông hiểu quy luật trong 
trời đất, rất giỏi về số học. binh pháp. du thuyết. Ông có rất nhiều môn sinh, 
nổi tiếng nhất là Tôn Тап (x.x. Sun Bin) người nước Të; Bàng Quyên (х.х. 
Pang Juan), Trương Nghi (x.x. Zhang Yi) người nước Nguy; Tô Tần (x.x. Su 
Qin) người Lac Dương, 





Си Liang 
Кие! Liang 
Quế Lương HR 
(n.d.) Thời Thanh mat, người Mãn Châu, thuộc Chính Hồng Kì (x.x. Ba 
Qi Zhi Du). dòng họ Qua Nhĩ Giai (Ж BJ 1), tư là Yên Sơn (Ж Li). Từng làm 
Tổng Đốc Vân Nam, Quý Châu và Binh Bộ Thượng Thư. Hàm Phong năm thứ 
3 (1853), được điều đi làm Tổng Đốc Trực Lë (16 3). Đầu nám 1857, làm Phổ 
Đông Các Đại Нос St ($ £ & k 4 +). Năm 1858, khi liên quân Anh, Pháp 
xâm phạm Thiên Tân, ông và Hoa Sa Nạp (x.x. Hua Sha Na) làm Khâm Sai 
Đại Thần tới Thiên Tân để kí “Thiên Tân Điều Ước” với hai cường quốc trên 
(x.x. Zhong Ying Tian Jin Tiao Yue và x.x. Zhong Fa Tian Jin Tiao Yue). 
Rồi lại đến Thượng Hải để kí riêng với mỗi nước Anh, Pháp, Mī, hiệp ước 
thông thương. Năm 1860, liên quân Anh, Pháp tái chiếm Thiên Tân, ông lại 
được phái tới để nghị hòa, nhưng không đạt kết quả. Tháng 1/1861, làm Tổng 
Lí Các Quốc Sự Vụ Nha Môn Đại Thần (#8 1# & B # Ж @ P] K B). Sau 
Kì Tường Chính Biến (x.x. Qi Xiang Zheng Bian), làm Quân Cơ Đại Thần (Ж 
HLA Б). Ông mất năm 1862, thọ 77 tuổi (1785-1862). 





Gui Lin 
Kuei Lin 
Quë Lâm ж 

(đ.d.) Ở đông bắc khu tự trị Quảng Tây. Phong cảnh tuyệt đẹp, thu hút 
hàng triệu du khách mỗi năm. Là thủ phủ tỉnh Quảng Tây từ đời Minh đến 
đầu thế kỉ thứ 20. Đến đây, du khách có thể thăm: 

- Độc Tú phong (# $ Ф). 

- Thất Tinh công viên (+ Ж 2 N). 

- Phục Ba Sơn (4R 2Ë h). 

- Hạ Li Giang (F Ж г). 

- Điệp Thái Sơn (Ж # L). 

- Nguyệt Nha Sơn (A F h). 

- Lô Địch Nham (£ % 2). 

- Tượng Ti Son ($ § h) 

- Nam Khê Sơn (h ЖШ). 

- Dung Hó (4 9). 

- Sam Hồ (42 29). 
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Gui Ling 

Kuei Ling 

Quë Làng Жж & 
(đ.d.) Tên đất xưa, ở tây nam Trường Viên ( 3#), tỉnh Hà Nam. Lại có 

thuyết cho là ở đông bắc Ca Trạch thị (Z3 Ж Фф), tỉnh Sơn Đông. Năm 353 

trước c.n., Điển Ki (x.x. Tian Ji) dùng kế “vây Ngụy cứu Triệu” của Tôn 

Tàn (x.x. Sun Bin), đại phá quân Ngụy tại nơi đây. 








Gui Ping 
Kuei P'ing 
Quế Bình + + 

(đ.d.) Thị danh, tại đông bắc Quý Cảng thị (Ж Ж т) thuộc khu tự trị 
của chủng tộc Trang, tỉnh Quảng Tây. Sông Kiểm (## іг Kiểm Giang) hợp 
với sông Úc (4# ;r- Úc Giang) trong nội cảnh huyện. Nam triểu Lương (h $A 
3#) thành lập huyện. Năm 1994, đổi thành thị. Danh thắng cổ tích có: 

- Tây Sơn (9 h). 

- Bạch Thạch Sơn (© 4 th). 

- Đại Đằng Hiệp (Giáp) (K £ ). 

- Kim Điển Thôn (+ 89 ‡†). nơi khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc 
(x.x. Hong Xiu Quan). 





Си Wang 
Kuei Wang 
Quế Vương #£ 1 
(n.d.) Cháu vua Minh Thần Tông, tên Do Lang (iB Ж). Cuối thời Sùng 
Trinh, tập tước của phụ thân. Sau khi Đường Vương (È E) thất bại, Định 
Khôi Sở (T @ #) và Cổ Thức Tự (x.x. Qu Shi 81) lập ông lên làm vua tại 
Triệu Khánh (x.x. Zhao Qing), niên hiệu Vĩnh Lịch. Quân Thanh tới, ông bỏ 
chạy tới Nam Ninh (x.x. Nan Ning), bị Tôn Khả Vọng (x.x. Sun Ke Wang) 
uy hiếp, nên chạy đến Ап Long Sở (Ж & PH). Rồi Lí Định Quốc (x.x. Li 
Ding Guo) đưa ông sang Miên Điện. Quân Thanh đến tấn công, Miến Điện 
sợ, phải nộp ông cho Thanh triểu và sau đó ông bị sát hại ở Vân Nam. Ở 
ngôi được l7 năm. 





Gui Xi 

Кие Hsi 

Quý Khê E 
(đ.d.) Thị danh, tại đông bắc thị xã Ưng Рат (/Ё Ф), tinh Giang Tây, ở 

trung lưu sông Tín (4š), tiếp giáp với tỉnh Phúc Kiến. Các đường xe lửa Chiết 
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Giang - Giang Tây, An Huy - Giang Tây, chạy qua đây. Nhà Đường thiết lập 
huyện. Năm 1996, đổi thành thị. Danh thắng cổ tích có: 

- Long Hő Sơn (Е, Ж, Ш). 

- Tiên Thủy Nham th K #). 





Gui Yang 
Kuei Yang 
Quy Duong $ $ 

(đ.d.) 1/ Tên phủ. do nhà Minh thiết lập. thuộc tỉnh Quý Cháu, trụ sở 
hành chính tại Quý Trúc ( 2%). Hạt cảnh tương đương ngày пау gôm bốn 
huyện: Quý Trúc, Long Lí (#& #), Quý Định (# Ж), Tu Văn (16 x); 3 
châu: Khai (8), Định Phiên (Ж Æ), Quảng Thuận (Ж ЛА) và hai sảnh: 
Trường Trại (Ж Ж). La Hóc (H А). Dân quốc phế, 

2/ Tên thị xã. Là trụ sở hành chính của tỉnh Quý Châu, tại tày ngạn sông 
Minh (8] ¿x Minh Giang), chia thành hai khu tân. cổ rõ rệt; tân ở phía bắc, cổ 
ở phía nam. Về danh thắng cổ tích, du khách có thể thăm: 

- Kiểm Linh Công Viên (% # 2t 18). 

- Giáp Tú Lâu (P $ Ф). 

- Hoa Khê Công Viên (46 36 2 1). 

- Nam Giao Công Viên Dung Động (h ЖЯ 2) [Ñ 7# И). 

- Hoàng Quả Thụ Bộc (# £ 81 ;§). 

- Long Động (AÈ #1). 

- Tê Ngưu Động (Ж + 2). 





Gui Yang 
Kuei Yang 
Quế Dương ж № 

(đ.d.) 1/ Tên quận do nhà Hán thiết lập. Tùy, Đường đổi tên thành Lâm 
Châu (Ж 11). Tống gọi là Lâm Châu Quế Dương quận (‡‡ Н Ж DE ËR). 
Nguyên phế bỏ. Nay là аљ Huyện (Ж 8). tỉnh Hó Nam. 

2/ Tên huyện cũ: 

(a) Do nhà Hán thành lập; vì ở phía nam sông Quế Thủy (4+ 7K) nên có 
tên trên. Nguyên thăng lên châu; Minh phế. Trị sở tại huyện Liên (1%), tỉnh 
Quảng Đông ngày nay. 

(b) Do nhà Tống thành lập; đến nhà Thanh, thì thuộc tỉnh Hó Nam. Dân 
quốc đổi thành huyện Nhi Thành (Ж 3k). 

3/ Tên châu. Đường thành lập Quế Dương giám (‡‡ 05 H); Tống thăng 
giám (Ж) lên quân (2). Nguyên thăng lên lộ (28); Minh giáng xuống châu 
(Л), trực thuộc tinh Hỗ Nam. Hạt cảnh gồm ba huyện: Lâm Vũ (85 A), Lam 
Sơn С h), Gia Hòa (£ Ж). Dân quốc đổi thành huyện. 

4/ Tên huyện ngày nay, tại phía tây huyện Lâm (4k), tỉnh Hỗ Nam. 
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Gui You 

Kuei Yu 

Quý Do Жой 
(n.d.) Tức vua Nguyên Định Tông. Cái chết của A Khoát Đài (x.x. E 

Kuo Tai) năm 1241, đánh dấu bước đầu suy thoái của dòng họ ông và sự 

phát thịnh của dòng Đà Lôi (x.x. Tuo Lei). Vợ ông là Toregene nhiếp chính 


Mongke KhoblaìChabi Hơlegt 
RATA Lit Mác} 'A Li Bất Ca 





trong bốn năm, trong khi con bà là Güyüg bận chinh chiến nơi xa. Sau đó bà 
trao quyền cho con, và Güyüg được lên làm Khả Нап (vua) năm 1246. Trước 
đó, trong cuộc chinh chiến ở bên Nga, Güyüg và Batu, con của Jochi, tranh 
quyền và sự thù hàn giữa hai anh em con chú con bác ngày càng trầm trọng. 
Vợ của Đà Lôi (Tolui) là Sorghaghtani Beki, là một người dàn bà đây tham 
vọng, muốn giành ngôi Khả Hàn cho con là Hốt Tất Liệt, nên bà xúi giuc 
Batu làm loạn. Năm 1247, để diệt trừ hậu họa, Güyüg xuất binh chinh phạt, 
nhưng không may mất trên đường đi. 





Gui You Guang 
Kuei Yu Kuang 
Quy Hữu Quang RAR 
(n.d.) Tản văn gia đời Minh, tự là Hi Phủ (Ж Ñ), người đất Côn Sơn 
( ан) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Người đời gọi ông là Chấn Xuyên Tiên 
Sinh ( О Л| Æ Ж). Tiến sĩ thời Gia Tĩnh. Làm quan tới chức Nam Kinh 
Thái Phó Tự Thừa (h ж K f$ + Ж). Phản đối chủ trương “văn tất Tần 
Hán” (x j Æ i$) - văn phải theo Tần, Hán - của nhóm Vương Thế 
Trinh (x.x. Wang Shi Zhen). Được xếp vào phái Đường, Tống cùng với 
Vương Thận Trung (x.x. Wang Shen Zhong), Đường Thuận Chi (x.x. 
Tang Shun Zhi), Mao Khôn (x.x. Mao Kun). Trước tác của ông йё cao lí 
luận, trật tự, đạo đức phong kiến. Ông mất năm 1571, thọ 64 tuổi (1507- 
1571), để lại: 
Chấn Xuyên Tiên Sinh Tập (Ж N Ж Ж Ж). 
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Gui Zhou 
Kuei Chou 
Quý Châu Ж + 

(đ.d.) Tên một tỉnh thuộc vùng tây nam Trung Quốc, trên bờ sông Tây 
Giang (7W 21). Có từ đời nhà Ân. bấy giờ lấy tên là Quỷ Phương Địa (£, 27 
ж). Thời Chiến Quốc là Kiểm Trung Địa (25 Ф 3#), do đó biệt danh của 
tỉnh Quý Châu là Kiểm (Ж). Dưới thời Tần, là Kiểm Trung quận; Đông Hán 
đổi thành Nam Di (h 8). Từ đời nhà Thanh, là Quý Châu tỉnh. Phía đồng 
giáp Нё Nam; nam giáp Quảng Tây; tây giáp Vân Nam; bắc giáp Tứ Xuyên. 
Địa hình hiểm trở, 2/3 diện tích là núi. ngoài dân tộc Hán còn có các dàn tộc 
thiểu số Mèo, Tráng, Di, v.v... Quá nửa dân chúng thất học. là một tỉnh 
thuộc diện nghèo nhất của Trung Quốc. 

Đến Quý Châu. ngoài Quý Dương là thủ phú (x.x. Gui Yang), du khách 
có thể thăm: 

- An Thuận (2 Mã), một thị xã nhó ở phía tây nam Quý Dương, trước là 
trung tâm buôn bán nha phiến. ngày nay là đường giao thương quan trọng 
của miền tây tỉnh Quý Châu. 

- Thác nước Hoàng Quả Thụ ( Ж #j), cách An Thuận khoảng trên 40 
km về phía tây nam, là nơi thu hút nhiều du khách vì cảnh đẹp của nó. 

- Hang Long Động (Е, Ж]), cách An Thuận 30 km. 














Gui Zhuang 
Kuei Chuang 
Quy Trang $$ n. 

(n.d.) Văn học gia đầu đời Thanh, tên Tó Minh (Е 8), tu là Nhĩ Lễ 
( 4) và Huyền Cung (Ж Ж), hiệu Hằng Hiên ({ё $H), người đất Côn 
Sơn (EL d) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Là tàng tôn của Quy Hữu Quang 
(x.x. Gui You Guang). Thời Minh mat, là thành viên của Phục Ха (4 4) 
(x.x. Fu She). Đã từng tham gia chiến đấu chống quân Thanh ở Côn Sơn. 
Thất bại, ông cải trang làm nhà sư, sống lang bạt khắp nơi rỗi mất trong 
nghèo đói và tuyệt vọng, thọ 60 tuổi (1613-1673). Ông đa tài, giỏi thơ văn 
và họa. Trước tác của ông bộc lộ nỗi phẫn uất đối với sự bạo tàn của quân 
Thanh. Gẳm: 

Vạn Cổ Sâu (#, + #%) ca khúc. 

Quy Huyện Cung Di Trước ($ + # iÉ 3), 

Quy Huyền Cung Văn Тис Sao ($ £ Ж x 9 ФУ). 

Quy Trang Thủ Tả Thi Cáo (А + # iF #5). 

Quy Trang Tập (88 £. #). 
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Сиш Zi 
Kuei Tzu 
Quy Tư & š 
(đ.d.) 1/ Có Tây Vực thành quốc danh, nay tai đải đất Khố Đông (Ж 
£), tỉnh Tân Cương. Cư dân sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc; có 
văn tự. Đông Hán sơ, truyền nhập Phật giáo; sau đời Nguy, Tấn. rất được 
thịnh hành. Sau khi nhà Hán thông giao với Тау Vực thì Quy Tư thuộc Tây 
Vực Đô Hộ Phủ. Thời Hán Tuyên Đế (x.x. Han Xuan Di), vua của Quy Tư 
là Giáng Tân (#4 Ж) cưới con gái của Công chúa Giải Ưu (8ƒ $) nhà Hán, 
cùng nhập triểu, học chế độ của Hán để mang về nước thi hành. 
2/ Cổ huyện danh, trị sở tại Du Lâm thi (4y Ж f), tinh Thiểm Tây ngày nay. 
3/ Quân trấn danh đời Đường. Cổ địa tại Khố Đông (/š $), tỉnh Tân Cương. 





Gun 

Kun 

Côn % 
(n.d.) Thân phụ vua Hạ Vũ (Я a); được vua Nghiêu (х.х. Yao) phong 

Sùng Bá (# 16), nhưng sau bị vua Thuấn (x.x. Shun) dày tới Vũ Sơn CH h) 

vì thất bại trong việc trị thủ y. 





Gun Dai 
Kun Tai 
Cổn Đại x 
(n.d.) Vợ thứ hai của Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai Zu), khuê danh 
(tên lúc con gái) là Phú Sát (#@ Ж). Bà đã có với người chóng trước một con 
trai tên Ngang A Lạp (2 17 44). Với chẳng sau, bà có hai con trai: Mãng Cổ 
Nhĩ Thái (x.x. Mang Gu Er Tai) và Đức Cách Loại (#8 48 О, và một người 
соп gái là Mãng Cổ Tế (3 4 Ж). Mặc dù xuất thân trong một gia đình tầm 
thường, bà vẫn có được địa vị tôn quý; ngay cả sau 1620, bị buộc tội tham 
nhũng và có tình ý với Đại Thiện (x.x. Đai Shan) nhưng mọi người vẫn tôn 
trọng và gọi bà là Đại Phúc Tấn. Nó Nhĩ Cáp Xích li di bà và cuối cùng bà 
bị sát hại bởi chính con ruột là Mãng Cổ Nhĩ Thái. 





Guo Chong Tao 
Кио Chung T'ao 
Quách Sùng Thao FRI 


(n.d.) Thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai), người đất Nhan Môn (Ж f3), Đại 
Châu (fX J) - пау là huyện Đại (1X), tỉnh Sơn Tây - tự là An Thời (3 B$). 
Dưới trướng Lí Tôn Нис (x.x. Li Cun Xu), làm Trung Môn Sứ CP f1 Ф). 
Tên Húc xưng Đế (tức Hậu Đường Trang Tông), ông về làm Khu Mật Sứ (48 
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З fE), thảo kế hoạch diệt Hậu Lương (x.x. Hou Liang). Trang Tông tới Biện 
Lương (x.x. Bian Liang). ông nắm quyền, tự xưng là hậu duệ của Quách Tử 
Nghi (x.x. Guo Zi Yi). Năm thứ 3 Đẳng Quang Š (925). theo Ngụy Vương 
Kế Ngập (8 Ж) tấn công Thục, trong vòng 70 ngày, diệt Tiền Thục (x.x. 
Qian Shu). Chẳng bao lâu, bị hoạn quan hàm hại, bức tử năm 926. Không rõ 
năm sinh. 





Guo Feng 

Kuo Feng 

Quốc Phong BA 
(t.p.) x.x. Shi Jing. 


Guo Jia Tu Shu Guan 
Kuo Chia T“u Shu Kuan 
Quốc Gia Đồ Thư Quán BỊ < R 8# # 
(c.q.) Từ san năm 1949 được gọi là Bắc Kinh Dó Thư Quán. Thư viện 
lớn nhất ở Trung Hoa lục địa, có hơn 20 triệu cuốn sách, trong đó айп một 
nửa viết bằng chữ Hán. Được thành lập từ năm 1909, có tên là Kinh Sư Đồ 
Thư Quán (7. ÉB 8] # fe), đất trong dèn Quảng Hoa. Năm 1917, được 
chuyển tới khu vực Quốc Tử Giám. Мат 1928, đổi tên thành Quốc Lập Bắc 
Bình Đồ Thư Quán (В # j& + ËB] £ 4). Năm 1931, được chuyển tới ріп 
Bắc Hải. Từ năm 1983 tới nay, nó tọa lạc gần Tử Trúc Viên (4 1 W). Được 
mở cho độc giả từ 1912. Một số sách đã được đưa tới đây từ những nơi như 
Nội Các (A ÍD, Hàn Lâm viện (% Ж Be) và Quốc Tử Giám (8 + #8). 
Điều đáng ghi nhớ là thư viện có bộ sưu tầm ngữ khắc trên hài cốt lớn nhất 
thế giới (rên 34.500); ngoài га còn có bản sao tất cå các luận án tiến sĩ được 
trình ở các Đại học Trung Hoa từ năm 1949. 








Guo Mao Qian 

Kuo Mao Ch'ien 

Quách Màu Thiën Жк % Ж 
(n.d.) Soạn bộ Nhạc Phủ Thi Tập. thế kỉ thứ 12 (x.x. Yue Fu Shi Ji). 





Guo Min Dang 
Kuo Min Tang 
Quốc dân Đảng ЩЕ > 

(c.t.) Là hậu thân của Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui), được 
thành lập năm 1912. Là đảng cầm quyền ở đại lục từ 1926 tới 1949. Sau khi 
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949). chinh phủ Trung Hoa 





8 Đồng Quang (E) Æ): niên hiệu của Hậu Đường Trang Tông (923-926). 
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Dân quốc của Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) chạy sang Đài Loan và 
Quốc dân Đảng là đảng cầm quyền tại hòn đảo này đến năm 2000. 

Lí do thành lập đảng là cuộc chiến chống thực dân xâm lược Tây 
phương và các Sứ quân trong thập niên 1920. Năm 1924, Tôn Dật Tiên 
tuyên bố thành lập một mặt trận Quốc-Cộng thống nhất và đưa ra chủ thuyết 
“Tam Dân Chủ Nghĩa” (x.x. Sun Zhong Shan). 

Sau cái chết đột ngột của Tôn Dật Tiên năm 1925, quyền lãnh đạo dáng 
vào tay Tưởng Giới Thạch. 

Vì đẳng viên cao cấp ngày càng tham nhũng thối nát, vì sự bạc đãi, bắt 
giam nhiều nhà trí thức đối lập, vì không lo gì đến đời sống của nông dân, 
nên Quốc dân Đảng dán dàn mất sự hậu thuẫn của quảng đại quần chúng, và 
phải bỏ đại lục chạy sang Đài Loan. 

Những năm đầu ở hòn đảo này, đẳng tiếp tục thi hành chính sách đàn áp 
dân địa phương và dựa vào Hoa Kì, nhất là cuộc tàn sát thổ dân năm 1947. 
Cuộc chiến tranh Nam-Bắc Hàn năm 1950 khiến Hoa Kì quyết định bảo vệ 
Đài Loan qua hiệp ước hỗ tương quân sự năm 1954. 

Khoảng giữa thập niên 1950, Tưởng Giới Thạch cho thi hành cải cách 
kinh tế, cải cách ruộng đất, mở cửa cho đầu tư của nước ngoài. Đến thập 
niên 1960, 1970 thì Đài Loan đã trở thành một cường quốc về kinh tế, 

Năm 1975, Tưởng Giới Thạch mất, và con trai ông là Tưởng Kinh Quốc 
(x.x. Jiang Jing Guo) lên thay, cho tự do báo chí và tự do bầu cử ở địa 
phương. Sau khi Tưởng Kinh Quốc tạ thế vào năm 1988, chính phủ Trung 
Hoa Dân quốc được lãnh đạo bởi Tổng thống Lí Đăng Huy (x.x. Li Deng 
Hưi), một người sinh trưởng ở Đài Loan. Tiến trình dân chủ hóa được đẩy 
mạnh, các đảng đối lập được phép hoạt động, và nhiều cuộc bầu cử tự do 
được tổ chức để chọn người vào Quốc hội, chọn Thủ tướng và các viên chức 
địa phương. Trong cuộc bầu cử năm 1994, Quốc dân Đảng phải nhường chức 
vụ Thị trưởng thủ đô Đài Bắc cho Đảng Dân chủ Tiến bộ. Về bầu cử trực 
tiếp chức vụ Tổng thống thì: 

- Tháng 3 năm 1996, ứng cử viên Quốc dân Đảng là Lí Đăng Huy đã 
thắng cử, đánh bại ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tiến bộ Bành Minh Dân 
với số phiếu trên 50%. 

- Trong cuộc bầu cử 18/3/2000, chức vụ Tổng thống đã vào tay Đảng 
Dân chủ Tiến bộ (x.x. Chen Shui Bian). 





Guo Mo Ruo 

Kuo Mo jo 

Quách Mat Nhược Ж 2 
(n.d.) Văn học gia, sử gia; nguyên tên là Quách Khai Trinh ($E M А), 

bút danh Quách Đỉnh Đường (SÉ Ñ 8); người đất Lạc Sơn (## dı), tỉnh Tứ 
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Xuyên. Đầu năm 1914, du học Nhật Bản, mới đầu học y khoa, sau chuyển 
sang lĩnh vực văn học nghệ thuật. Năm 1921, cùng với Uất Đạt Phu (# i£ k), 
Thành Phỏng Ngô (X, 45 Æ), Trương Tư Bình (GR 3 #), tổ chức Sáng Tạo 
Xã (#]J ië 42), xuất bản thi tập đầu tay Nữ Thần (+ ?#). Năm 1926, tham gia 
bắc phạt chiến tranh, làm Phó Chủ tịch Chính trị bộ của Quốc đân Cách Mạng 
Quân. Năm 1927, tham gia Nam Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang Qi Yi). 

8/1927: Gia nhập Đảng Cộng sản. 

1949-1954: Phó Thủ tướng. 

1949-1966: Chủ tịch Liên đoàn Văn học Nghệ thuật. 

1949-1978: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. 

Mất năm 1978, thọ 86 tuổi (1892-1978), để lại: 

Nữ Thần (+ ?È): thi tập đầu tay và các kịch bản lịch sử, 

Khuất Nguyên (Ж 5). 

Hổ Phù ОЁ, t1). 

Đường Đệ Hoa (Ж ЖЕ 16). 

Giáp Cốt Văn Học Nghiên Cứu P W x PRR). 

Quách Mat Nhược Toàn Tập (3š K K ОЖ). 








Guo Qin Lun 

Kuo Ch'in Lun 

Quá Tàn Luàn CE 3⁄9 
(t.p.) Do Giá Nghị (x.x. Jia Yi) thời Tây Hán viết và tấu lên vua Hán 

Văn Đế, gồm ba thiên, chia ra: thượng, trung, hạ; nghị luận về những lỗi lầm 

của nhà Tần, đưa đến sự tan rã nhanh chóng của Vương triểu này, Quy kết 

vào không thi hành nhân nghĩa, làm mất lòng dân. 





Guo Shao Yu 
Kuo Shao Yu 
Quách Thiệu Ngu жеж 
(n.d.) Nhà văn học, ngôn ngữ học, thư pháp học Trung Quốc. Nguyên 
tên là Hi Phần (Ẹ Ж), người đất Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Thiếu thời, cực 
khổ tự học. Thời Ngũ Tứ Vận Động (x.x. Wu Si Yun Dong), gia nhập Tân 
Trảo Xã (š# #9 3+), và hội phát khởi nghiên cứu văn học. Trải các chức Giáo 
sư tại các Đại học Yên Kinh (Ж Ж). Đại Hạ (k Ë), Chi Giang (2 ¡;r), 
Quang Hoa (Ж, #), Đồng Tế (9 Ж). Trước ngày giải phóng, tại Thượng 
Hải, tham gia “Dai Học Giáo Thụ Liên Nghị Hội”, làm Chủ tịch Phân hội 
Đồng tế Đại học. Thời Kiến quốc, làm Viện trưởng Viện Văn pháp học của 
Đồng tế Đại học, Chủ nhiệm hệ Trung văn của Đại học Phục Đán (4 2), 
Quán Trưởng Dó Thư quán. Hội trưởng danh dự hội nghiên cứu ngôn ngữ 
học. Về trước tác, có thể kể: 
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Trung Quốc Văn Học Phê Bình Sử (Ф A x $M *E £). 

Tống Thi Thoại Tập Рё: (Ж PF 55 H 14). 

Мей Văn Thông Luận (ЗЕ % yh i4). 

Thương Lang Thi Thoại Hiệu Thích GE iR šŸ ‡š 1š fŸ). 

Hán Мей Ngữ Pháp Ти Từ Tân Thám ( š i5 Ж 1# 8k 38 VR). 

Những trước tác của ông sau được gộp lại trong: 

Quách Thiệu Ngu Văn Tập (SE #2 A X Ж). 

Ngoài ra, ông còn chủ biên: 

Trung Quốc Lịch Đại Văn Luận Tuyển (Ф BỊ E R x 183%). 

Trung Quốc Cổ Điển Văn Học Lí Luận Phê Bình Chuyên Trước Tuyển 
Tập (F BỊ +$ Ж X ран T 3 ЖЕ Н). 

Ong mất năm 1984, thọ 91 tuổi (1893-1984). 





Guo Tai 

Kuo T'ai 

Quách Thái 3t 
(n.d.) Cũng viết (38 K). Thời Đông Hán, người đất Giới Huu (- 4%), 

Thái Nguyên (K Æ) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây - tự là Lâm Tông (Ж Ж). 

Đông Hán mat, là thủ lĩnh Thái học sinh, bạn thân với Lí Ung (x.x. Li Ying). 

Khi họa Đảng Cố nổi lên (x.x. Dang Gu Zhi Huo), ông bế môn, dạy học, 

môn đệ tới cả ngàn người. Mất tại gia năm 169, thọ 41 tuổi (128-169). Đám 

tang ông có trên 1.000 môn sinh tham gia. 





Guo Wei 
Kuo Wei 
Quách Uy $E Ж 
(n.d.) Vua khai quốc nhà Chu thời Ngũ Đại, tức Hậu Chu Thái Tổ; tại vị 
951-054; người đất Nghiêu Sơn (# h), Hình Châu (A 3), nay là Long 
Nghiêu (I &), tỉnh Hà Bắc. Họ gốc là Thường (Ж), từ lúc thơ ấu đã đi theo 
mẹ Quách Thị, nên sau đổi sang họ mẹ. Lớn lên làm Lưu Thủ Nghiệp Quận 
(#5 ER) đời Hậu Hán. Lúc Ап Đế mất, гб Khiết Đan vào cướp phá, nhận lệnh 
của Thái hậu, ông đem quân cự địch ở Thiền Châu (x.x. Chan Zhou) và 
xưng Đế, quốc hiệu là Chu, sử gọi Hậu Chu. Sau dời đô vé Biện (x.x. Bian 
Liang). Tại vị ba năm thì băng hà. Miếu hiệu là Thái Tổ (x.x. Chai Rong). 


Guo Yu Feng 

Kuo Yu Feng 

Quách Ngọc Phong Ф 
(n.d.) Bộ trưởng Bộ Tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nổi tiếng 

trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). Rất trung 

thành với Khang Sinh (x.x. Kang Sheng). 
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Guo Zi Xing 
Kuo Tzu Hsing 
Quách Tử Hưng HFFA 
(n.d.) Thời Nguyên mat, là lãnh tụ Hông Сап (#r tP), địa khu Giang 
Hoài (¿r 7#); người đất Định Viễn (Ж ¡#) - nay thuộc tỉnh An Huy. Xuất 
thân địa chủ. Gia nhập Bạch Liên Giáo (x.x. Bai Lian Дао), tán gia bại sản 
vì lòng hiếu khách. Năm thứ 11 Chí Chính (1351), cùng với nhóm Tôn Đức 
Nhai (44 4& Ж), lãnh đạo quân chúng khởi nghĩa; năm sau, chiếm Hào Châu 
GÈ MM) - nay là Phụng Dương ( EL 59). tinh An Huy. Mùa thu cùng năm, nhân 
mới chiếm được Từ Châu (@ 1). mời Bành Đại (32 K), Triệu Quân Dụng 
(đš #) HỊ) đến hội nghị. Sau, vì bất hòa với Bành. Triệu, và theo lời khuyên 
của Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang), ông rút về Trừ Châu (Ж 
Hl). Năm thứ 15 Chí Chính (1355), ông bị bênh và mất tại Lịch Dương ( & 
f#) - пау là huyện Hòa (#ø), tỉnh An Huy. Sau khi ông mất, quyển hành lọt 
vào tay con rể là Chu Nguyên Chương. người sáng lập nhà Minh sau này, tức 
Minh Thái Tổ Hồng Vũ. Minh Thái Tổ truy phong ông là Trừ Dương Vương 
(TE Bộ +). 


Guo Zi Yi 
Kuo Tzu 1 
Quách Tử Nghi RTR 

(n.d.) Đại tướng đời Đường; người huyện Trịnh (Ж), đất Hoa Châu (Ж 
J) - nay là huyện Ноа (Ж), tỉnh Thiểm Tây. Dưới triêu Huyền Tông, làm 
Sóc Phương (#Д 3) Tiết Độ Sứ. Triểu Túc Tông, bình loạn Ап Lộc Sơn (х.х. 
An Lu Shan), Sử Tư Minh (x.x. Shi Si Ming). được phong Phần Dương 
Vương GY Th £), người đời gọi là Quách Phân Dương (3 2 f8). Thời Đại 
Tông, đồn trú ở Hà Trung G Ф), bị mấy chục vạn quân Hồi Hột (8 #2) 
vây. Ban đêm, ông cho vài chục dũng sĩ đột nhập trại Hồi Hội. bắt được chủ 
soái và ép địch rút quân. Triểu Đức Tông, thăng Thái Úy Trung Thư Lệnh 
(K ОФ # 2), người đời gọi là Quách Lệnh Công (J 4 Д). Được ban 
tước hiệu Thượng Phụ (R 5). Phụng sự nhà Đường 20 năm, mất năm 781, 
thọ 84 tuổi (697-781), thuy danh là Trung Vũ C% šX). 





Güyüg 
(n.d.) x.x. Gui You. 











Ha Er Bin 
Ha Erh Pin 
Cáp Nhĩ Tân 8 Ж 

(đ.d.) Ó рма nam tỉnh Hắc Long Giang (Ж X іс), bên bờ sông Tùng 
Hoa Giang (32 i6 0), và là thủ phủ của tỉnh. Hạt cảnh gỗm bảy khu: Đạo Lí 
(W £), Nam Cương (h M), Động Lực ($; 7), Bình Phòng (Ф Ж), Hương 
Phường (Æ 3%), Thái Bình (K +), Đạo Ngoại (š >F); bốn thị xã: A Thành 
(FT #4), Thượng Chí (# Ж), Song Thành (3 3X), Ngũ Thường (R Ж); 8 
huyện: Hô Lan (°# #8), Phương Chính (27 Æ), Tân (3), Y Lan (ik #4), Ba 
Ngạn (É, Ж), Mộc Lan (Ж f), Thông Hà (i&ñ f), Diên Thọ (£ $). Cáp 
Nhĩ Tân, là tiếng Mãn Châu, chữ Hán là Sái Võng Trường (8, #4 3⁄2), có 
nghĩa là quảng trường phơi lưới. Có gần 900 năm lịch sử, là trung tâm chính 
trị, kinh tế, văn hóa, giao thông của toàn tỉnh. Cuối thế kỉ thứ 19 bị Nga 
chiếm đóng, sau đó từ 1931 tới 1945 lại bị Nhật chiếm đóng. Do đó còn lại 
nhiều kiến trúc của hai nước này, và Cáp Nhĩ Tân còn có tên là “Đông 
Phương Mạc Tư Khoa”. Đến đây, du khách có thể thăm: 

- Công viên Thái Dương Đảo (x.x. Tai Yang Dao Gong Yuan). 

- Nhật Bản tế khuẩn chiến thuật nghiệm cơ địa (x.x. Ri Ben Xi Jun 
Zhan Shi Yan Ji Di). 

- Mẫu Đơn Giang (x.x. Mu Đan Jiang). 

- Kính Bạc Hồ (x.x. Jing Bo Hu). 





Ha Mi 

Ha Mi 

Cáp Mật 5 È 
(đ.d.) Thị danh; tại đông bộ Tân Cương Duy Ngô Nhĩ tự trị khu (4 @ 

# AR ¡4 Е), tiếp giáp tỉnh Cam Тис. 





Hai Du/Hai Nan 395 


Hai Du 
Hai Tu 
на: Dó Ж Ж 


(n.d.) Cháu của Оа Khoái Đài (x.x. Yuan Tai Zong). Mông Са (x.x. 
Meng Ge) lên ngôi, dòng tông vương Oa Khoát Đài thất thế, ông được điều 
động tới Hải Ар Lập G †# z) để canh phòng А Lí Bất Ca (x.x. E Li Bu 
Ge) và Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Ві Lie) tranh đoạt Hàn vị. Sau, ông mưu đỗ tự 
lập, trở thành Oa Khoát Đài Hậu Vương thủ lĩnh. Năm thứ 5 Chí Nguyên 
(1268), cử binh phản Hốt Tất Liệt. Năm sau, được Sát Hợp Đài (x.x. Cha Не 
Tai) Hậu Vương, Thuật Xích (#7 #) Hậu Vương, suy tôn làm minh chủ. 
Nhiều năm quấy nhiễu biên giới phía tây của nhà Nguyên. Năm thứ 5 Đại 
Đức (1301), bị quân Nguyên đánh bại, bị thương và chết trên đường tháo 
chạy (ước khoảng 1235-1301). 








Hai Guo Tu Zhi 
Hai Kuo T'u Chih 
Hải Quốc Đồ Chí +AA: 

(t.p.) Do Nguy Nguyên (x.x. Wei Yuan) đời Thanh soạn. Sách được tái 
bản nhiều lần, mỗi lần tái bản lại được bổ sung. 

Lần đầu xuất bản (1842) có 50 quyển. Lần thứ hai (1847) 60 quyển. Lần 
thứ ba (1852) gồm 100 quyển. Sách có hơn 80 vạn chữ, 75 bản đồ và 42 trang 
về biểu dó của các chiến ham Tây phương. Năm 1842, tác giả nhận sự ủy thác 
của Lâm Tắc Từ (x.x. Lin Ze Xu), soạn tác phẩm trên, căn cứ trên Tứ Châu 
Chi (vg iÑ Æ). Ghi chép địa lí, lịch sử, khí hậu, vật sản, phong tục văn hóa, 
giáo dục, hệ thống giao thông, thương nghiệp, v.v... của rất nhiều nước trên thế 
giới. Sách để xuất: Sư di chỉ trường kĩ di chế di (É & 3  & 3 УД $J &), có 
nghĩa là nọc sở trường của bọn di (di là để chỉ Tây phương một cách khinh 
miệt) để chế ngự chúng. Rất tiếc là Hdi Quốc Dó Chí chỉ được một số tất ít trí 
thức Trung Hoa chú ý. Trái lại, khi ấn bản được truyền sang Nhật, nó có ảnh 
hưởng rất sâu rộng vào giới trí thức trong và ngoài chính quyển, và là một 
trong nhiều yếu tố dẫn đến cuộc canh tân ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ 19, 





Hai Nan 
Hai Nan 
Hải Nam ж h 


(đ.d.) Tên tỉnh tại cực nam Trung Quốc, trong biển Nam Hải. Ủy ban 
hành chính tỉnh đặt tại Hải Khẩu Thị (Ж © n). Là một đặc khu kinh tế; 
nhân khẩu ước khoảng trên 7 triệu (1996), gồm 20 dân tộc thiểu số, trong đó 
có các dán tộc Lê (4), Miêu (33), Hồi (E1), Trang (4+). Hạt cảnh bao gồm 
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19 thị xã, huyện thuộc Hải Nam hành chính khu, và các đảo Tây Sa (99 27), 
Trung Sa (Ф 27), Nam Sa (h 27). Thời Tây Hán là Châu Nhai Quận (#k Ж 
Ж); thời Đông Hán, là Chu Nhai Châu (Ж Ж H); đời Đường, thuộc Lĩnh 
Nam Đạo (j đị tt); đời Tống, thuộc Quảng Nam Tây Lộ (Æ h đ j4); đời 
Nguyên, thuộc Hó Quảng Hành Tỉnh (4) Ж {Т Ж); đời Minh, thuộc Quảng 
Đông Thị Chính Sứ Ti (Æ $ + s А 5]);, đời Thanh, thuộc Quảng Đông 
tỉnh. Từ 1959, thiết lập Hải Nam hành chính khu, thuộc tỉnh Quảng Đông. 





Hai Ning 
Hai Ning 
Hải Ninh Ж # 
(đ.d.) Thị danh; tại phía nam Gia Hưng thị (# #\t +ñ), trông ra vịnh 
Hàng Châu. Thời Tam Quốc. nhà Ngô thiết lập huyện Diêm Quan (& т), 
nhà Nguyên thăng lên châu, sau đổi thành Hái Ninh châu. 
Năm 1986, đổi thành thị. 





Hai Rui 
Hai Jui 
Hải Thụy 5 55 


(n.d.) Sinh năm 1514 tại Kinh Sơn, пау thuộc Hải Nam. Tự là Nhữ Hiển 
(+ Ж), hiệu là Cương Phong (M 2%), thuộc Hồi tộc. Đậu cử nhân thời Gia 
Tĩnh (х.х. Jia Jing). Trải các chức Tri Huyện Thuần An (; Ж), Hưng Quốc 
(#t B). Năm thứ 45 Gia Tĩnh (1566). trong khi làm Chủ Sự Hộ Bộ, phê bình 
tính mê tín di đoan, bỏ bê triểu chính của vua Thế Tông, nên bị tống giam. 
Sau khi Thế Tông băng hà, ông được phóng thích. Năm Long Khánh thứ 3 
(1569), làm Tuần Phủ Ứng Thiên (Ж Z), có công khai thông sông Ngô Tùng 
(х.х. Wu Song); thực hành tiên pháp (## Ж) (trừng phạt tội phạm bằng roi). 
Sau, bị Trương Cư Chính (x.x. Zhang Ju Zheng), Cao Củng (x.x. Gao Gong) 
giềm pha, ông bị bãi chức, vè nghỉ suốt l6 năm. Năm thứ 13 Vạn Lịch 
(1585), tai xuất chính, trước sau làm Nam Kinh Lại Bộ Hữu Thị Lang, rỗi 
Nam Kinh Hữu Thiêm Đô Ngự Sử (h Ж Ж @ Яй fp Ж), tích cực bài trừ 
tham ô; mệnh chung trong khi đang thi hành nhiệm vụ năm 1587, thọ 73 tuổi, 
thụy danh Trung Giới. Để lại: 

Hải Thụy Tập (3%, Ж). 





Hai Yun 

Hai Yun 

Hải Vân +E 
(n.d.) Nhà sư được Ögödei (x.x. E Kuo Tai) trao cho nhiệm vụ trông 

nom một ngôi chùa lớn ở Hoa Bắc. Sau lại giáng triết lí Phật giáo cho Hốt 


Hakka/Han Cha Zhou 397 


Tất Liệt và trở thành bạn thân của vị Khả Hàn đây quyền uy này. Năm 1257 
viên tịch, thọ 55 tuổi (1202-1257). 





Hakka 
(c.t.) x.x. Ke Jia. 





Han Ai Di 

Han Ai Tỉ 

Hán Ai Đế хя 
(n.d.) Là vua thứ IO của nhà Tây Hán, tên Lưu Hân ( 3] #). Lúc ông 

lên ngôi thì Thái hậu và bọn ngoại thích nắm hết quyển hành. Dân chúng 

hết sức cực khổ nên năm thứ 3 trước c.n.. nông dân ở vùng Quan Đông 

nổi loạn. Phải nhiều tháng sau, triểu đình mới dẹp được. Nhà vua không 

có một chút quyền nào, chỉ ăn chơi phóng đãng. Ở ngôi được sáu năm thì 

băng hà lúc còn rất trẻ, 26 tuổi (27 trước c.n.), báo hiệu sự tan rã của nhà 

Tây Hán. 


Han Cha Zhou 
Нап Cha Chou 
Hàn Sá Trụ 3 tt W 
(n.d.) Nam Tống đại thần, tự là Tiết Phu (fP А), người đất An Duong 
CÈ 5), Tương Châu (4ñ HI) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Là tầng tôn Hàn Kì 
($F 33). Vì có công trong việc bày sách lược lập Ninh Tông (# #), nên 
ngoài chức Khu Mật Đô Thừa Chỉ (OÓ О f 8), còn giữ thêm chức 
Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti (M # 4& F] Z 5]), quyển và địa vị còn trên 
Tả Hữu Thừa Tướng. Sau lại gia phong Bình Nguyên Quận Vương (+ Ж 
Дф £), làm Bình Chương Quân Quốc Su ( F Ф $ B F), chấp chính suốt 
13 năm. Tranh chấp với tôn thất đại thần Triệu Nhữ Ngu (x.x. Zhao Ru 
Yu), kết quả Ngu bị quở trách và bãi chức, lí học bị coi như ngụy học, bãi 
và trục xuất các lí học gia, phát động “Khánh Nguyên Đẳng Cấm” (х.х. 
Qing Yuan Dang Jin). Năm thứ 2 Khai Hí”'° (1206), thỉnh Ninh Tông truy 
phong Nhạc Phi (х.х. Yue Fei) làm Маас Vương ($Ë £), tước bỏ tước 
phong Thân Vương của Тап Cối (x.x. Qin Gui). Hưng binh phạt Kim. Cuộc 
bắc chiến bất lợi, phái sứ thần đi cầu hòa, nhưng vì Kim ra những điều 
kiện quá khắt khe, nên ông có ý định tái dụng binh. Bị Lễ Bộ Thị Lang Sử 
Di (Mi) Viễn (x.x. Shi Mi Yuan) và Dương Hoàng hậu (45 € 5) âm mưu 
sát hại, chặt đầu đem dâng triểu đình Kim để câu hòa, năm ông 55 tuổi 
(1152-1207). 





16 Khai Hi (BỊ 48): Tổng Ninh Tông niên hiệu (1205-1207). 
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Han Dan 
Han Tan 
Hàm Đan ш; 

(đ.d.) 1⁄ Tên сё đô ấp. Năm 386 trước c.n., Triệu Kính Hầu (44 3⁄2 48), 
từ Tấn Dương (£ F$) thiên đô về đây; nên cũ là Hàm Đan thị (9 95 фт), 
tỉnh Hà Bắc, chu vi đạt vài chục dăm. Nhà Tần lập huyện. Đông Nguy, 
Thiên Bình (Ж Ë) nguyên niên, phế và sáp nhập vào huyện Lâm Chương 
(# Ж). Năm 257 trước c.n., Nguy, Sở đến cứu Triệu, đánh bại quân Tân tại 
đây. Thời Chiến Quốc, Тап, Hán đều lấy bắc ngạn sông Hoàng Hà làm trung 
tâm thương nghiệp. 

2/ Tên quận, được thành lập năm thứ 19 Tần Thủy Hoàng (228 trước 
с.п.). Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm thượng lưu sông Phũ Dương (76 
5 3T Phũ Dương Hà), tỉnh Hà Bắc; các huyện Nội Hoàng (А #), Tuấn ($), 
tỉnh Hà Nam, và phía tây huyện Quán (9), tỉnh Sơn Đông. 

3/ Tên thị xã, tại nam bộ tỉnh Hà Bắc. Là trung tâm giao thông trọng yếu 
của trung nguyên và bình nguyên Hà Bắc. Danh thắng cổ tích có: 

- Triệu Hàm Đan Cổ Thành (48 wf #i 4 3Ä). 

- Hưởng Đường Sơn Ma Nhai Phật (È # h # Ж W), có trên 3.000 
tượng Phật. 

4/ Tên huyện, ở vùng ngoại ô thị xã Hàm Đan. Danh thắng cổ tích có: 

- Triệu Vương Lăng (đã £ f#). 

- Hoàng Lương Mộng ($ £ $). 

5/ Tên cung, do Triệu Vương Như Y (Ж £ +ø Ж) cho xây. Hán Vũ Đế 
(x.x. Han Wu Di) đã có lần nghỉ ở đây. Nền cũ ngày nay tại bắc huyện Hàm 
Đan, tỉnh Hà Bắc. 





Han Dan Chun 
Han Tan Ch'un 
Hàm Đan Thuần + 


(n.d.) Soạn giả bộ sách Tiéu Lâm (x.x. Xiao Lin). 





Han Dan Zhan Yi 

Han Tan Chan 1 

Hàm Đan Chiến Dịch H 4% 
(ch.tr.) Cũng có tên là Bình Hán Chiến Dịch (# 3 9 #4). Sau cuộc 

chiến chống Nhật Bản thắng lợi, quân đội nhân dân tấn công quân Quốc dân 

Đẳng tại địa khu Hầm Đan, tỉnh Hà Bắc. Trung tuần tháng 10/1945, Phó Tư 

lệnh thập nhất chiến khu của Quốc dân Đảng là Mã Pháp Ngũ (5 Ж #) 

cùng Cao Thụ Huân ($ # BA) lãnh binh từ bắc huyện Tân ($f), có âm mưu 
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då thông thiết lộ Bình Hán (F Ж), chiếm cứ Bắc Bình (tức Bắc Kinh) và 
Thiên Tân. Tư lệnh giải phóng quân Lưu Bá Thừa (x.x. Liu Bo Cheng) và 
Chinh ủy Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao Ping) chỉ huy các đoàn quân 1, 2, 
3, để phản kích. Cuộc chiến kéo dài suốt tháng 10, tới ngày 2/11 thì Mã 
Pháp Ngũ cùng hai van quân bị tiêu diệt, Còn tàn quân thì sau nhờ có quân 
tiếp viện đến cứu nên chạy thoát qua ngả An Dương (32 95) và Thạch Gia 
Trang (X, Ж ЯЬ). 





Han De Rang 
Han Te Jang 
Hàn Dúc Nhugng # 5% 
(n.d.) Liêu đại thần. Người đất Ngọc Điển ( £. W), Kế Châu (3 39) - 
nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Tổ là Tri Cổ (Же +). phụ thân Khuông Tự (E #3), 
đều là người Hán nhưng làm việc cho triểu Liêu. Thánh Tông lên ngôi lúc 
còn ấu thơ nên Tiêu Thái hậu (x.x. Xiao Tai Hou) chấp chính. Ông được sự 
tín nhiệm của Thái hậu, tổng lãnh túc vệ quân. Năm thứ 3 Thống Hòa (985), 
làm Chính Sự Lệnh (g£ Ф 2). sau là Thừa Tướng, phong Të Vương. Вап 
đầu được ban tên Đức Xương (í$ 8), sau hiệp ước Thiển Uyên (x.x. Chan 
Yuan Zhi Meng) được ban họ Gia Luật (Л Ф). cải phong Tấn Vương, sau 
lại được ban tên Long Vận (fÆ 1%), địa vị trên cả Thân Vương. Mất năm 
1011, thọ 70 tuổi (941-1011), 





Han Fei 
Han Fei 
Hàn Phi # з 

(n.d.) Cuối thời Chiến Quốc, triết học gia và là nhân vật chủ yếu, đại 
biểu cho Pháp gia. Xuất thân quý tộc nước Hàn. Cùng với Lí Tư (x.x. Li Si), 
là học trò của Tuân Tử (x.x. Xun Zi). Có tật nói lắp, không biện thuyết được, 
nhưng lại giỏi trước tác. Ông có để nghị lên vua Hàn nhiều biện pháp để làm 
cho nước mạnh, xin thi hành Biến Pháp Đổ Cường С® ЖО Ж 55) nhưng 
không được vua Hàn quan tâm tới. Nhân chuyến đi sứ nước Tần, ông ở lại 
Tần. Тіп Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang) đọc sách của ông, rất thích và 
thu dụng ông. Nhưng Lí Tư và đồng bọn ghen tài, giëm pha, nên ông bị hạ 
ngục. Lí Tư cho người đem thuốc độc tới, bất ông phải uống. Tác phẩm để 
lại là Hàn Phi Tử (x.x. Han Fei Zi). 

Ông cho rằng con người sinh ra vốn ác độc, nên không cần nói tới nhân 
nghĩa và lễ; trái lại ông để cao phương pháp dùng thế, dùng thuật. dùng hình 
luật của Pháp gia để trị nước. 
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Đà cho nức tiếng bậc anh tài 
Quý tộc Hàn bang vẫn tả tơi. 
Nước loạn. tấm thân khôn ẩn паи 
Trời sinh số phận đã an bài 


Vâng lời Tán chúa, bày muu lược 

Ві gã phần đỗ gån họa tai 

Đáng trách Lí Ти phường bất nghĩa 

Khiến bác Hàn Phí uống cuộc đời. 
Thái Cuồng 


Han Fei Zi 
Han Fei Tzu 
Hàn Phi Tú йз 

(t.p.) Tên sách, gồm 20 quyển, còn có tên là Hàn Tt (## F), do Нап 
Phi soạn vào thời Chiến Quốc. Gồm 55 thiên, trong đó nổi tiếng nhất là các 
thiên Có Phẫn (3Á Ж), Ngã Đố (R Ф), Giải Lão (А Ж), Du Lão trì Ж), 
Nan Thế (Ж 3), Vấn Điển (R] m), Định Pháp (Ж Ж), Hiển Học (B 8). 
Học thuyết của ông dựa vào tư tưởng của Tuân Tử (x.x. Xun Zi). Lão Tử 
(х.х. Lao Zi), lấy kinh nghiệm của các Pháp gia đi trước như Quản Trọng 
(x.x. Guan Zhong), Thân Bất Hai (x.x. Shen Bu Hai) và Thương Ưởng (Vệ 
Ưởng) (x.x. Shang Yang). Trong việc cai trị, ông không coi trọng đức độ, mà 
cho là: uy thế, thưởng phạt cho đúng, cho thích đáng mới thật quan trọng. 
Văn từ ông dùng rất có sức thuyết phục (x.x. Han Fei). Sau này có hai bản 
chú giải tác phẩm của ông: 

Hàn Phi Tứ Tập Giải ($% ЗЕ + + 8#) của Vương Tiên Thận (E £ 1Ä), 
đời Thanh. 

Hàn Phi Tử Thiển Thích ($ ЗЕ + j& ff) của người đương thời Lương 
Khải Hùng ( Ж Ж). 





Han Gao Zu 

Han Kao Tsu 

Hán Cao Tổ Ж ® 1 
(n.d.) Vua sáng lập nhà Hán, tức Lưu Bang (x.x. Liu Bang). 





Han Gong Qiu 

Han Kung Ch'iu 

Hán Cung Thu Ж Ў Ж 
(t.p.) Vở tuổng nổi tiếng của Mã Trí Viễn (х.х. Ма Zhi Yuan), tên đầy 

dú là Phá U Mộng Cô Nhan Hán Cung Thu (4k Ф $ M B Ж g A). Tả Hán 
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Nguyên Đế CE = F), bị rg Hung Мб uy hiếp, phải tống biệt ái phi Vương 
Chiêu Quân (x.x. Wang Zhao Jun) ra quan ải để hòa thân; có tình tiết hư 
cấu Chiêu Quân ra tới biên giới thì nhảy xuống sông tự vẫn. Trái với sự dự 
đoán của khán #14, vai chính lại là vua Hán đau khó vì bị giằng xé giữa bón 
phân - đem lại hòa bình cho dân tộc - và tình yêu. Soạn giả lấy cảnh mùa thu 
để tả nỗi buồn của nhà vua. 

Đến đời Minh, truyền kì Hòa Nhung Kí (3 Ж 10), và tạp kịch Chiêu 
Quân Xuất Tái (W8 Ж tị Ж) cũng đều nói đến tích “Chiêu Quân Cống Hồ”. 





Han Gu Guan 
Han Ku Kuan 
Hàm Cốc Quan ©“ 4 М 


(d.d.) 1/ Tên quan ải cũ, tại Vương Dóa Thôn (Æ 3 41), ở đông bắc 
Linh Bảo thị(# Ж Ж), nh Hà Nam. do nhà Tán xây thời Chiến Quốc. Vị 
trí rất hiểm trở, đóng cửa phòng thủ thì quân các chư hầu không thể vào 
được. Mở cửa quan ra mà đánh thì địch không kháng cự lại được. Vì quan аі 
nằm trong hang sâu, nên có tên Hàm Cốc Quan: trải dài từ núi Hào (48) ở 
phía đông tới Đẳng Tân (G$ Ж) ở phía tây; tên thông dung là Hàm Cốc, hiệu 
xưng Thiên Hiểm (& Кї). Năm 241 trước c.n., Sở, Triệu, Nguy, Hàn, Vệ hợp 
tung đánh Tần, tới đây thì bị đánh bại. phải rút quân về. Năm 206 trước c.n., 
Lưu Bang (x.x. Liu Bang) tiến quân theo hướng tây, vào Hàm Dương (х.х. 
Xian Yang), có để lại một số quân ở đây để chống lại các chư hầu. 

3/ Tân Hàm Cốc Quan. Tây Hán. năm thứ 3 Nguyên Đỉnh (Z Ж) (114 
trước c.n.), quan ải được đời tới phía đông huyện Tân An (#7 3+), tỉnh Hà 
Nam, cách quan аі cũ 300 dặm. Đông Hán. Trung Bình (Ф -F) nguyên niên, 
để trấn áp quân khởi nghĩa Hoàng Cân (x.x. Huang Jin), triểu đình có cho 
xây dip tám quan аі, trong đó có tân Hàm Cốc Quan. Đến thời Tam Quốc, 
Chính Thủy (4E #2) nguyên niên nhà Nguy (240 c.n.) thì phế bỏ, đến nay vẫn 
còn đấu tích. Trong cuốn Sở Kí của Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian), đoạn 
viết về Hạng Vũ, có câu: “Bái Công vào Hàm Dương, giữ Hàm Cốc Quan, 
Hang Vũ mang binh tới, không sao vào được”, 

Bản góc Chỉnh Phụ Ngâm có câu: 

AAIR T +a $ 

Thử thân phán hận bất như mộng 
W 2k rà E #t + 3% 

Lũng Thủy, Hàm Quan dữ nt thân 

Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 

Giận thiếp, thân lại không bằng mộng 
Được gần chàng bến Lũng thành Quan. 





402 Han Guang Wu 01/Нар Hai 


Han Guang Wu Di 
Han Kuang Wu Tỉ 
Hán Quang Võ Đế ZARY 

(n.d.) Tức Lưu Tú (#] $), người kiến lập vương triêu Đông Hán. Tại vị 
25-57 sau c.n. Tự là Văn Thúc (X. 3©), người đất Sái Dương (х.х. Cai Yang), 
Nam Dương (x.x. Nan Yang) - nay thuộc tỉnh Hó Bắc. Thuộc chỉ nhánh xa của 
hoàng tộc Tây Hán. Thời Vương Mãng (x.x. Wang Mang), nông dân khởi 
nghĩa bộc phát. ông cùng người anh tập hợp дийп chúng, gia nhập Lục Lâm 
Khởi Nghĩa Quân (х.х. Lu Lin). Cánh Thủy (# 35) nguyên niên (23 sau c.n.), 
đạt được thắng lợi lớn trong chiến dịch Côn Dương (x.x. Kun Yang Zhi Zhan). 
Chẳng bao lâu, đến Hà Bắc hoạt động. nêu khẩu hiệu “Khôi phục nhà Hán”, 
được sự ủng hộ của quan lại và hào kiệt, lực lượng ngày càng lớn. Kiến Vũ!” 
nguyên niên, xưng Đế; sau trấn áp Xích Mi khởi nghĩa quân (x.x. Chi Mei), 
triệt hạ thế lực của các Sứ quân cát cứ, thống nhất toàn quốc, lập kinh đô ở 
Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Trong thời gian trị vì, nhiều lần hạ chỉ giải phóng 
nô tì, cùng cấm tuyệt hành hạ nô tì; giảm thuế; bỏ lao dịch tại các địa phương; 
hưng tu thủy lợi; tỉnh giản quan lại; gia trọng chức quyền các thượng thư trong 
triểu; phế bỏ quân quyền của đô úy tại địa phương; sàn xuất nông phẩm tăng 
lên rất nhiều. Dë cao đạo Nho, mở mang việc học. 

Băng hà năm 57 sau c.n., thọ 63 tuổi (6 trước c.n.-57 sau c.n.). 


Han Hai 
Han Hai 
Hàn Hải Ж = 
(đ.d.) Tên đại sa тас của Mông Cổ ngày nay. Từ đông bắc trải dài 
xuống tây nam khoảng 2.000 km, nam bắc cách nhau từ 700 đến 1.300 km, 
rộng bao la như không bờ bến, mênh mông bát ngất như biển, do đó người 
xưa gọi là Hãn Hải. 
Bản gốc Chỉnh Phụ Ngâm có câu: 
# 8 R A @ É K 
Liệu tưởng lương nhân kinh lịch sứ 
Ж 2 đá ЖГ» 
Tiêu Quan giác, Hãn Hải ngung 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Tưởng chàng rong ruổi mấy niên 
Chẳng nơi Hãn Hải thì miền Tiêu Quan. 


U? Kiến Vũ (Ж Ж): niên hiệu của Hán Quang Võ Đế (25-56), Tấn Huệ Đế (304), Tấn 
Nguyên Đế (317-318), Hậu Triệu Thạch Hổ (335-348), Nam triểu TÈ Minh Đế (494-498), 
Bắc Nguy Bắc Hải Vương Nguyên Hiệu (529). 


Han He Di/Han Hong 403 


Han He Di 

Han He Ti 

Hán Hòa Đế Ж 30 
(п.Ч.) Lên ngôi vua lúc mới 10 tuổi, trị vì năm 89-105. Đậu Thái hậu 

nhiếp chính (x.x. Dou Tai Hou). 





Han Hong 
Han Hung 
Hàn Hoành (Hủ) # ія 
(n.d.) Đường thi nhân, tự là Quân Bình (€ +), người đất Nam Dương 
(h 05) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Thiên Bảo. Sau, làm dưới 
trướng của một số Tiết Độ Sứ; làm quan tới Trung Thư Xá Nhân (Ф # + 
А). Mất vào khoảng giai đoạn giữa Kiến Trung và Trinh Nguyên. Là một 
trong Đại Lịch thập tài tử (x.x. Dai Li Shi Cai Zi). Thơ của ông thường tả 
những cuộc tiễn biệt. Trong cuốn Liễu Thị Truyện (Жр К, 1$), Hứa Nghiêu Tá 
(x.x. Xu Yao Zuo) có tả chuyện tình giữa ông và Liễu thị. Ông để lại Hàn 
Quân Bình Thi Tập (3 # + £ $). 
Dưới đây xin phi lại bài thơ Hàn Thục khá nổi tiếng của ông: 


KE 
Hàn Thực''° 


# W жй T & ië 
Xuân thành vô xứ bất phi hoa 
Ж £ RA f Bp ‡‡ 
Hàn thực đông phong ngu liễu tà 

HỆ 3š (#+Җ Ж 

Nhật mộ Нап cung truyền lap chúc 
#5 MA {АЖ 

Khinh yên tán nhập Ngũ Hầu gia” 


Hàn Thực 


Hoa bay khắp chốn xuân thành 
Gió đông Hàn Thực thổi ngành liễu non 


Нап Thực: Trước tiết Thanh Minh một hoặc hai ngày, người Trung Hoa có tục ăn để lạnh 
để tưởng nhớ Giới Tử Thôi (x.x. Jie Zi Tui). 

19 Ngũ Наш: Thời Đông Hán. Hoàn Để (‡# #) phong tước cho các hoạn quan: Đơn Siêu (Ж 
4#) phong Tân Phong Hấu: Từ Hoàng (ff 1#) phong Vũ Nguyên Нар; Câu Viện (f. 3) phong 
Đông Vũ Dương Hấu: Tả Quán ( £ 18) phong Thượng Thái Hầu; Đường Hành (Æ f) phong 
Nhữ Dương Hầu. 





404 Han Huan Di/Han Jiang 


Hán cung soi nến hoàng hôn 
Khói bay tån mát vào thôn Ngũ Нін, 
Trần Trong San dich 


Bài thơ này ngu ý châm biếm cuộc sống xa hoa của bọn hoạn quan. 





Han Huan Di 
Han Huan Ti 
Hán Hoàn Đế ќе Ф 
(n.d.) Tức Lưu Chí (| Ж), Hoàng đế nhà Đông Hán (х.х. Dong Нап). 
Là tàng tôn của Chương Dé ($ Фф); tại vị 146-167 sau c.n. Ban đầu do 
Lương Thái hậu (x.x. Liang Tai Hou) lâm triều; ngoại thích Lương Kí (x.x. 
Liang Ji) nắm trọn quyển. Năm thứ 2 Diên Hi'” (159 sau c.n.), cùng với 
hoạn quan Đơn Siêu (x.x. Dan Chao) hợp mưu siết Lương Kí; sau đó triểu 
chính bị hoạn quan khống chế. Năm thứ 9 Diên Hi. thế gia hào tộc cùng Thái 
học sinh liên hợp phản đối hoạn quan; ông liên hạ chiếu cho bắt nhóm Lí 
Ung (x.x. Li Ying), tất cả hơn 200 người. Năm 168 băng hà, thọ 36 tuổi (132- 
168). 





Han Hui Di 
Han Hui Ti 
Hán Huệ Đế Ж} Ж} 
(n.d.) Con của Hán Cao Tổ (х.х. Liu Bang) và Lá Hậu (x.x. Lü Tai Hou). 
Hán Cao Tổ mất năm 195 trước c.n. và Thái tử lên thay, niên hiệu Huệ Đế. 
Ông rất nhân từ, khác hẳn mẫu thân. Luôn luôn che chở cho người em cùng 
cha khác mẹ là Như Ý Triệu Ẩn Vương (+o Ж Яй [& +). Một hôm, ông đi săn 
buổi sớm mai, Triệu Vương còn ngủ. Thái hậu rình biết, bèn cho người đến 
đầu độc chết Triệu Vương. Bà còn cho chặt chân tay, móc đôi mắt của mẹ 
Triệu Vương là quý phi Thích Cơ (x.x. Qi Fu Ren), rồi quảng Thích Phi vào 
nhà tiêu và gọi đó là “con người lợn”, sau còn bắt ông đến xem. Ông rất xúc 
động, thương cảm và từ đó chán nản, bó bê triểu chính, uống rượu đêm ngày 
để quên nỗi buôn đã có một người mẹ quá tàn nhẫn. Sức khỏe suy yếu dân, trị 
vì được bốn năm thì băng hà (năm 191 trước с.п). 





Han Jiang 

Han Chiang 

Hán Giang Ж 
(đ.d.) Còn có tên là Hán Thủy (Ж K), là nhánh sông dài nhất của 

Trường Giang. Thượng nguồn Ngọc Đới Hà (£. #& 37) bắt придп từ huyện 


120 Diện Hi (35 #): niên hiệu của Hán Hoàn Đế (158-167). 





Han Jing Di/Han Lin Er 405 


Ninh Cường (£ 38) ở tây nam tỉnh Thiểm Tây; chåy theo hướng đông, tới 
đông huyện Miễn (%4) thì hợp với sông Bao (# ) để thành Hán Giang. Rồi 
chảy hướng đông nam qua nam bộ tỉnh Thiểm Tây, qua phía bắc và trung bộ 
tỉnh Hồ Bắc để chảy vào Trường Giang ở Vũ Hán thị (gÑ # $T). Dài 1.532 
km. có các nhánh Bao Hà (Ж 2T). Рап Giang (ft 2), Đường Hà (È AD, 
Bạch Hà (е 2T), Dó Hà (3# ZT). 





Han Jing Di 
Han Ching Ti 
Hán Cánh Dë ЖФ 
(n.d.) Tức Luu Khải (#‡ 2£), Hoàng đế Tây Нап, соп của Hán Văn Đế 
(х.х. Нап Wen Di). Tại vị 157-141 trước c.n. Tiếp tục thi hành chính sách 
"Dữ Dân Huu Tức” (#t F. {k $), tức cùng với dân nghỉ ngơi; tiến hành 
“Tước Phiên” (#] 28), tức trừ bổ phiên trấn (x.x. Fan Zhen). Sau khi bình 
định loạn Ngô. Sở, tước quyền lực của các chư hầu, nền hành chính do các vị 
quan được triểu đình bổ nhiệm. Các sử gia sau này đều đánh giá triểu đại 
Cảnh Đế và Văn Đế là hai triểu đại cực thịnh của nhà Hán, dân giàu, quốc 
khố sung túc, nhà vua có lùng nhân. tiết kiệm, biết thương dân. 
Băng hà năm 131 trước c.n., thọ 47 tuổi (188 trước c.n. - 141 trước c.n.). 





Han Kou 
Han K”ou 
Hán Khấu жо 
(d.d.) Địa danh tại khu thị xã Vũ Hán, tỉnh hó Bắc, ở phía bắc nơi hợp 
lưu của sông Trường Giang với sông Hán Giang, trên đường xe lửa Bắc 
Kinh-Quảng Đông, Quảng Tây. Теп cũ là Hán Cao (G Ж). Đời Minh, 
Thanh, cùng với Phật Sơn trấn (1# L 48), Chu Tiên trấn (Ж 4 48), Cảnh Đức 
trăn (Ж 4% ‡J) được mệnh danh là “Trung Quốc tứ đại trấn”. Là trọng điểm 
giao thông và thương nghiệp. Năm 1926. thiết lập “Hán Khẩu đặc biệt thị”; 
năm 1931, đổi thành “Phó Thông thị”. Năm 1949, cùng với Vũ Xương (x.x. 
Wu Chang) và Hán Dương (x.x. Han Yang) hợp thành Vũ Hán thị (x.x. Wu 
Han). Là khu thương nghiệp chủ yếu của Vũ Hán. 





Han Lin Er 
Han Lin Erh 
Hàn Làm Nhi E жя, 
(n.d.) Thủ lĩnh quán Hỗng Cân (ác ф), thời Nguyên mat. Con của Hàn 
Sơn Đồng (x.x. Нап Shan Tong). Sau khí phụ thân qua đời. ông theo mẫu 
thân ẩn trốn trong núi ở Vũ An (| 3! - nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Mùa xuân 
năm thứ 15 Chí Chính (1355), ông được Lưu Phúc Thông (x.x. Liu Fu Tong) 





406 Han Lin Yuan/Han Ming Di 


nghênh đón ở Hào Châu (È 3⁄1) - nay thuộc tỉnh An Huy - và suy tôn là Tiểu 
Minh Vương, quốc hiệu Tống, niên hiệu Long Phong. Sau chuyển tới An 
Phong (2 #) - nay ở phía nam huyện Thọ ($). tỉnh An Huy. Năm thứ 4 
Long Phong (1358), lấy Biện Lương GF 2) - nay là Khai Phong (H 3), tỉnh 
Hà Nam - làm kinh đô. Mùa thu năm sau, chiến bại, phải rút về An Phong. 
Mùa xuân năm thứ 9 Long Phong, Lā Trân (5 32), bộ tướng của Trương Sĩ 
Thành (x.x. Zhang Shi Cheng), đến tấn công, ông bị Chu Nguyên Chương 
(xx. Zhu Yuan Zhang) ép tới Trừ Châu (x.x. Chu Zhou). Sau, Nguyên 
Chương, lấy danh nghĩa nghênh đón ông tới Ứng Thiên (Ж K) - nay là Nam 
Kinh (ё ж), tỉnh Giang Tô - để sai Liễu Vĩnh Trung (/# + $) dìm ông chết 
tại Qua Châu (x.x. Gua Zhou) năm 1366. 





Han Lin Yuan 

Han LinYuan 

Hàn Lâm Viện яж 
(c.q.) Tên gọi một cơ quan của các triu đình Trung Ноа thời xưa, quy 

tụ các đại thần coi việc soạn thảo giấy tờ và trước tác sách vở. Ngày nay. chỉ 

một cơ quan gồm những khoa học gia, những văn hào, nghệ sĩ tài danh nhất 

nước. 


Han Ling Di 

Han Ling Ti 

Hán Linh Đế & £ # 
(n.d.) Tức Lưu Hoành (F) £), Đông Hán Hoàng đế, là huyền tôn của 

Chương Đế ($ Ф), kế vị Hoàn Đế (х.х. Han Huan Di); tại vị (168-189 с.п.). 

Súng nhiệm bọn hoạn quan Tào Tiết (# #0) đến độ chúng chuyên quyển sát 

hại các lương thân Trần Phón (x.x. Chen Fan), Đậu Võ (х.х. Dou Wu), Lí 

Ưng (х.х. Li Ying). Năm đầu Trung Bình (P Ф) (184 c.n.), có cuộc khởi 

nghĩa Hoàng Cân (# ф 4£ Ж), mở đầu cho cuộc suy vong của nhà Đông 

Hán. Tại vị 22 năm, thuy danh là Linh (£). 


Han Ming Di 
Han Ming Ti 
Hán Minh Đế xu» 
(n.d.) Con thứ tư của Hán Quang Võ Đế (x.x. Han Guang Wu Di), tên 
Trang (3+). Trong thời gian trị vì, nhà vua coi trọng Nho học; có cử sứ thần 
sang Thiên Trúc (Ж Ж“), tức Ấn Độ ngày nay - nghiên cứu Phật pháp và 
mang về nước các bộ kinh: 
Già Diệp Ma Đằng (ie # Ж MR) và Trúc Pháp Lan (5 Ж Ñ). 
Tại vị 18 năm, thuy danh là Minh (8Ä). 





Han Ping Di/Han Qin Ни 407 


Han Ping Di 

Han P'ing Tỉ 

Hán Binh Dë Ж + 
(n.d.) Tuyên Đế tầng tôn (x.x. Han Xuan Di), tên Khån (7). Ai Đế (Ж Ф) 

băng hà, ông được đưa lên kế vị, lúc mới chín tuổi. Thái Hoàng Thái hậu Vương 

Thi (£. IS) lâm triu, dùng Đại Tư Mã Vương Mãng (x.x. Wang Mang) làm 

nhiếp chính, lập con gái Vương Mãng làm Hoàng hậu. Ông bị cách li khỏi mẫu 

thân, và trong bữa tiệc tổ chức nhân ngày lễ tế thân vào tháng Chap, bị đầu độc 

chết, sau khi ở ngôi được 5 năm, thuy danh là Bình (F). 





Han Qi 
Han Chíi 
Hàn Ki й л 

(n.d.) Bắc Tống đại thần: tự là Trĩ Khuê (dfi +), người đất An Dương (Ж 
I#), Tương Châu (Ë Ж) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Thiên Thánh, 
làm Hữu Ti Gián (Ж š] š$), đã từng dâng só xin bãi chức bốn Të Tướng. Bảo 
Nguyên”?! năm thứ 3 (1040), ra làm Thiểm Tây An Phủ Sứ (2 44 {È), cùng 
Phạm Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong Yan) phòng ngự Tây Hạ (x.x. Xi Xia), 
người đời gọi hai ông là Hàn, Phạm. Khánh Lịch năm thứ 3 (1043), Tây Hạ cầu 
hòa, ông làm Khu Mật Phó Sứ (8 # #] 4#), được trọng dụng cùng với Phạm 
Trọng Yêm và Phú Bật (x.x, Fu Bi). Hai năm sau. ông cùng Trọng Yêm không 
tham dự triểu chính, xin ra ngoài làm Tri Dương Châu (x.x. Yang Zhou), sau 
đổi ra Trí Định Châu (ЖЯ), Tịnh Châu (44 #|). Lúc ở Tịnh Châu, thu hôi phần 
đất đã bị Khiết Đan (x.x. Qi Dan) chiếm giữ, xây đắp biên giới giữa hai bên, 
tăng cường phòng thủ. Trong thời Gia Huu, về triểu, làm Khu Mật Sứ (1£ # 
4). TẾ Tướng qua Ба triu. từ Anh Tông tới Thần Tông. Sau khi Thần Tông lên 
ngôi, ông lại ra ngoài làm Tri Tương Châu (49 #|) - nay là An Dương (3 Rõ) - 
và Đại Danh (K £). Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi) biến pháp, ông 
nhiều lần dàng só phản đối; cùng với Tư Mã Quang (x.x. Si Ma Guang), Phú 
Bật (x.x. Fu Bi) là lãnh tụ phái bảo thủ; Sau, được phong Ngụy Quốc Công. 

Mất năm 1075, thọ 67 tuổi (1008-1075), để lại: 

An Dương Tập (3 9 Ж). 


Han Qin Hu 

Han Ch'in Hu 

Hàn Cầm Hổ HRe 
(n.d.) Tùy Đại Tướng, tự là Tử Thông (F i4), người đất Đông Viên (Ж. 

3#), tỉnh Hà Nam - пау là Tân An (4f 3), tỉnh Hà Nam. Văn võ song toàn, 





U Bảo Nguyên (# Z2): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1038-1040). 
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rất có dám lược. Thời Bắc Chu (x.x. Bei Zhou), thế tập phụ thân, tước Tân 
Nghĩa Quận Công (#f Ж ## 2). Tùy Văn Đế phong ông Lư Châu (8 NI) 
Tổng Quản, có nhiệm vụ diệt Trần (FR). Năm thứ 9 Khai Hoàng (R) 5) 
(589), đi tiên phong, vượt sông, công phá Kiến Khang (Ф Ж) - пау là Nam 
Kinh (h #), tỉnh Giang Tô. Bắt giam Trần Hậu Chủ (х.х. Chen Hou Zhu), 
được phong Thượng Trụ Quốc (Е Ж B). Mất năm 592, thọ 54 tuổi (538- 
592). 





Han Shan Sỉ 
Han ShanSzu 
Hàn Sơn Tự X + 
(d.d.) Tên chùa của Phật giáo Trung Quốc. tại trấn Phong Kiểu (x.x. 

Feng Qiao). phía tây thị xã Tô Châu (x.x. Su Zhou), tỉnh Giang Tô (x.x. 
Jiang Su). Xây dựng năm Thiên Giám nhà Lương thời Nam-Bắc triêu (502- 
519), nguyên tên là Diệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện (4 Ж] # 1 3 C). 
Tương truyền, hai vị tăng Hàn Sơn (Ж Ш) và Thập Đắc (4 8) thời nhà 
Đường, từng trụ trì ở đây, nên tên chùa đổi thành Hàn Sơn Tự. Được trùng tu 
dưới thời Thanh mạt. Trong chùa có hình hai nhà sư Hàn Sơn và Thập Đắc 
khắc trên đá và tấm bia khắc bài thơ Phong Kiểu Dạ Bạc của Trương Kế 
(x.x. Zhang Ji). Trong đó có hai câu: 

48 dk Rh K O, + 

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự 
1 † 34 #4 #| # % 


Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 





Han Shan Tong 
Нап Shan T”ung 
Hàn Sơn Đồng # ў 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc nổi dậy của nông dân vào cuối thời Nguyên. Người 
đất Loan Thành (8# Ж) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Nhân việc truyền Bạch 
Liên Giáo (x.x. Bai Lian Jiao), tổ phụ ông thiên di tới Bạch Lộc Trang (6 
Ж, 3), Vĩnh Niên (Ж Ж) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Ông kế tục truyền giáo, 
xướng ngôn thiên hạ sắp đại loạn, Phật Di Lặc giáng sinh, minh vương xuất 
thế. Tự xưng là cháu đời thứ 8 của Tống Huy Tông: tuyên xưng “Bàn cực 
Giang Nam, phú ха (xi) tái bắc” (Ў жт h, # # Ж 2), ý muốn nói dán 
ở Giang Nam thì nghèo, còn ở quan ải mièn bắc thì lại sống rất xa hoa; cổ 
động trị thủy dân phu khởi nghĩa. Năm thứ 11 Chí Chính (1352), cùng với 
Lưu Phúc Thông (x.x. Liu Fu Tong), tại Dĩnh Châu (#8 Ж) - nay là Phụ 
Dương (-# 9), tỉnh An Huy - tập trung dân chúng, giết “bạch mã hắc nguu” 





Han Shao Gong/Han Shao Gong 409 


để tế cờ. lấy “khăn hồng” (Hồng Сап) làm hiệu, tuyên thệ khởi nghĩa. Ông 
được tôn lên là Minh Vương (9) +), nhưng chẳng bao lâu, bi bắt và sát hại 


năm 135 |, 





Han Shao Gong 
Han Shao Kung 
Hàn Thiếu Công # y> s 

(n.d.) Sinh năm 1953, tại Trường Sa (x.x. Chang Sha), tinh Hó Nam, 
xuất thân trong một gia đình trí thức. 

1965: học lớp đệ thất trung học Trường Sa. 

5/1966: cuộc đại Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) bộc 
phát. còn là một đứa trẻ, ông tham gia Hồng Vệ binh. Cha của thầy giáo 
đang đạy học ông, bị bức tử. Ngay cả phụ thân của ông cũng phải tự sát. đẩy 
gia đình ông vào bao khổ nạn. Bố ông vốn là một người lương thiện, thực 
thà, không cạnh tranh với at. Sau cái chết tức tưởi của phụ thân, mẫu thân 
gån như hóa điên, Ông miêu thuật lại bi kịch gia đình trong cuốn tiểu thuyết 
Hài Tích (3k Æ). 

1968: ông cùng cả triệu thanh niên bị đưa đi lao động ở nông thôn. 

1978: sau khi bọn Tứ nhân bang (x.x. Si Ren Bang) bị bắt và đưa ra xét 
xử, ông cho xuất bán các tiểu thuyết: 

Thất Nguyệt Hồng Phong (+ Я ¡8 04). 

Dạ Тис Thanh Giang Phố (1X 1à Å LÑ). 

Ngâ Tứ Lão Quan (3% t9 Ж 1È). 

Chiến Phú ( 1£). 

Những tiểu thuyết trên không gây ảnh hưởng nhiều. Nhưng với tiểu 
thuyết Nguyệt Lan (A Ñ), xuất bản năm 1979, ông đã có một chỗ đứng 
vững trên văn đàn. Nguyệt Lan là tên một phụ nữ lương thiện, cần cù, sống 
tại nông thôn. Bà có nuôi bốn con gà mái đẻ trứng, rồi lấy trứng đem bán để 
lấy tiền nuôi con. Trong thời bộc phát Cách Mạng Văn Hóa, những phần tử 
quá khích thi hành chính sách “cắt cái đuôi của chủ nghĩa tư bản” (cát tư bản 
chủ nghĩa vĩ ba), ($| # £ + Á Æ E) giết bốn con gà của bà, làm bà hết 
cách sinh sống và tự sát trong cơn tuyệt vọng. 

1980: tiểu thuyết Tây Vọng Phương Tháo Địa (9 %$ 3 3 th), được 
nhiệt liệt hoan nghênh. Truyện tả lão cán bộ Trương Chúng Điển (4k # 9). 
Thời kì “Bước nhảy vọt” (x.x. Da Yue Jin Yun Dong), Chủng Điển quản lí 
một nông trường. Ông xử sự nhu một gia trưởng thời phong kiến, cấm trai gái 
hàn chuyện luyến ái, áp chế những kẻ bất đồng ý kiến, chỉ biết “hàng”, coi 
гё “chuyên”, kết quả đưa nông trường đến chỗ hủy diệt. 

Ngoài ra, ông còn viết một số tác phẩm khác như: 
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Du Hoặc (3$ $), tiểu thuyết. 

Không Thành (Ж 3Ñ), tiểu thuyết. 

Nhiệm Bật Thời (£ 38 9Ÿ), truyện truyền kì. 

Phong Xuy Тда Nạp (Nột) Thanh (TẢ vk ° m AR). kịch bàn. 

Diện Đối Thân Bí Không Khoát Dich Thể Giới (ü Ў ?? Ж £ Bị 65 w 
fe), tần văn. 

Thánh Chiến Dữ Du Hí ( R ứt tt $X), tần văn. 








Han Shi Zhong 
Han Shih Chung 
Hàn Thế Trung Ht 
(n.d.) Đời Tống, người đất Tuy Đức (44 4%.) - nay thuộc tinh Thiểm Tây 
- tự là Lương Thần (È E). Anh dũng, thiện chiến. Thiếu thời tòng quân, 
đánh bại Tây Hạ (# Ë), сат tù Phương Lạp (27 AR). Công nhiều, làm quan 
tới chức Chiết Tây Chế Trí Sứ (3 #9 3 Æ (Ф). Kiến Viêm (GE X) năm thứ 
3 (1129), Miêu Phó (3 †#), Lưu Chính Ngạn (#J # 3) làm phản. Ông công 
phá Hàng Châu, bắt được Miêu, Lưu ở Ngư Lương, giết sạch bọn chúng. 
Tướng Kim là Ngột Truật (7U 7L) (x.x. Wu Zhu) thống lĩnh mười vạn quân sĩ 
xâm phạm miễn nam, ông đem tám ngàn quân đóng ở Trấn Giang (# i1), 
đại phá quân Kim ở Hoàng Thiên Đãng (# Ж 5) - nay là vùng đất nằm 
giữa Nam Kinh và Trấn Giang - thụ phong Ngự Doanh Tả Quân Đô Thống 
Chế (ip Ж £ Ж ЖЯ #4 $l). Sau làm Kiện Khang, Trấn Giang, Giang Đông 
Tuyên Phủ Sứ, đồn trú ở Trấn Giang. Quân Kim hợp với Lưu Dự chia làm 
hai đường tới công phá. Ông thiết lập 20 nơi phục kích, phá tan quân địch, 
lập được công lớn. Тап Cối nắm chính quyền, muốn nghị hòa với Kim, thu 
hết binh quyền của ông (х.х. Qin Gui). Từ đó ông không bàn tới việc binh 
nữa, về ẩn cư ở Tây Hồ, theo đạo Lão, hiệu là Thanh Lương Cư 51. Mất, 
thụy danh là Trung Vũ. 


Han Shu 
Han Shu 
Hán Thư žE 
(t.p.) Soạn giả là Ban Cố (х.х. Ban Gu) và công sự viên. Gồm 100 thiên 
(120 quyển), có 810.000 chữ. Còn được gọi là Tiên Hán Thư (ñ # £) để 
phân biệt với Háu Hán Thư (x.x. Hou Han Shu). Viết về nhà Hán, từ 210 
trước с.п. tới 23 sau c.n.; là quyển sách sử đâu tiên vë một triểu đại. Giống 
như quyển Sử Kí của Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian Di Shi Ji), bao gồm: 
- 12 Bản Ki (Ж #,). 
- 8 Biểu (Ж). 
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- 10 Chí (Ж). 

- 70 Liệt Truyện (7 1$). 

Không có phần Thế Gia (Œ Ж) và tiểu sử các phú thương. Nhưng có 
phần Nghệ Văn Chí (4 x £), Hình Pháp Chí (#4 Ж), Địa Lí Chí Gè 8 
Ж) và Bách Quan Công Khanh Biểu (A # Z É Ж). 

Ban Cố làm việc suốt 20 năm như một sử gia ở Lan Đài (x.x. Lan Tai). 
Khi ông bị hành quyết. tác phẩm chưa được hoàn tất. Phần còn lại được 
người em gái là Ban Chiêu (х.х. Ban Zhao) và Mã Tục ($ ##) viết tiếp. 





Han Shui 
Han Shui 
Hán Thủy Жж К 

(9.4.) Tên sông (х.х. Нап Jiang). 





Нап Sui 
Нап Sui 
Hàn Toại # ё 
(n.d.) Thời Đông Нап, người đất Kim Thành (4 W.) - nay ở tây bắc Lan 
Châu (À 09), tỉnh Cam Тис - tự là Văn Ước (x #9). Thời Linh Để. đầu quân 
cho Bắc Cung Bá Ngọc (4L % 16 Е) và Lí Văn Hầu (£ X 43). Sau, giết Bá 
Ngọc. Văn Hầu, lãnh đạo trên mười vạn quân, cùng Mã Đằng (x.x. Ma 
Teng) suy tôn người Hán Dương (;# Бу) là Vương Quốc (Ж B làm chủ. 
Sau, phê Vương Quốc, cùng Mã Đằng cát cứ Lương Châu (x.x. Liang Zhou). 
Thời Hiến Đế, câu kết với Mã Đằng chống lại Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Bị 
đánh bại, chẳng bao lâu bị bộ tướng sát hại năm 215. 





Han Tan 
Han Tan 
Hàn Thảm # zx 

(n.d.) Học giả đời Thanh. Sinh tại Tó Châu (x.x. Su Zhou), tỉnh Giang 
Tô, tự Nguyên Thiếu (zÇ J), hiệu Mộ Lư (# ËJ). Tiến sĩ khóa 1673, Biên 
Tu (9% f#) ở Viện Hàn Lâm. Năm 1700, Thượng Thư Bộ Lễ. Mất năm 1704, 
thọ 67 tuổi (1637-1704). Năm 1752, Hoàng đế Cao Tông truy tặng ông thụy 
danh Văn Ý(*# $$). Hai người con trai ông: Hàn Hiếu Tự (# # #3) và Hàn 
Hiếu Cơ (4 # Ж) đều đậu Tiến sĩ và là văn sĩ. Ái nữ Hàn Uẩn Ngọc (# ‡# 
Æ) là mật thi sĩ. 

Sự nghiệp văn học của ông rất đáng kể. 

- Tham gia trong việc biên tu: 

Bình Định Tam Nghịch Phương Lược (F Ж = ‡# 3 %) gồm 60 quyển, 
hoàn thành năm 1686, in năm 1934. 
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Có Văn Uyên Giám (3$ X W #). hoàn thành năm 1685. 

Hữu Hoài Đường Tập (A 18 % Ж), gầm 22 quyển tán văn và sáu quyển 
thơ, được іп năm 1703. 

- Viết bài tựa cho tác phẩm Thiên Học Bản Nghĩa (Ж % K &) của viên 
cố đạo dòng Joachim Bouvet. Tác phẩm này sưu tầm những đoạn văn trích 
trong kinh điển Trung Hoa, và những tiếng địa phương thường dùng, với những 
lời chú thích của tác giả để so sánh khái niệm Thiên (Ж ) (trời) của người 
Trung Ноа với khái niệm Thượng đế của Thiên Chúa giáo. Còn lại hai bản, 
một bản ở Thư viện Vatican (La Mã) và một bản ở Thư viện Quốc gia Pháp. 





Han Wen Di 
Han Wen Ti 
Hán Văn Đế zak 

(n.d.) Tên Lưu Hằng (| 12), sinh 202 trước c.n. Hoàng đế Tây Hán, 
con Hán Cao Tổ Lưu Bang (x.x. Liu Bang). Tại vị năm 180. đến 157 trước 
c.n. Sau khi Lã Hậu băng hà (x.x. kũ Tai Hou), nhóm Chu Bột (x.x. Zhou 
Bo) điệt loạn họ 14, và tôn Đại Vương?” (1$ +.) lên ngôi Hoàng để (x.x. 
Dai), tức Hán Văn Đế. Nhà vua có đời sống giản dị, tính nhân từ, phúc hậu. 
Bỏ nhục hình, miễn thuế ruộng đất một thời gian, hủy bỏ lệ cống, rất ít can 
thiệp vào đời sống của nhân dân. Theo đạo Khổng, đạo Lão, khuyến khích 
Nho gia mở trường dạy học. 

Dưới thời Văn Đế và соп là Cảnh Đế (х.х. Han Jing Di), dân giàu, sống 
hạnh phúc, nên nhiều sử gia đã gọi hai thời kì này là "Văn Cảnh Chi Trị" ( x 
Ж ж Ж). 

Ông băng hà năm 157 trước c.n., thọ 45 tuổi. 





Han Wen Xue Shi Gang Yao 
Han Wen Hsueh Shih Kang Yao 
Hán Văn Học Sử Cương Yếu X+#>z„m# 
(t.p.) Do Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun) soạn. Đây là bài giảng của tác giả tại 
Đại học Hạ Môn năm 1926, dë tên Trung Quốc Văn Học Sử Lược (Ф A x 
$ ‡ 95). Chưa được xuất bản lúc sinh tiên. Sau khi ông qua đời, bài này 
mới được đưa vào [0 Tấn Toàn Tập ($ ï + Ж). Bản thảo gồm mười thiên, 
khởi đầu từ thượng cổ tới Tư Mã Tương Như (x.x. Si Ma Xiang Ru) và Tư 
Ма Thiên (x.x. Si Ma Qian) đời Hán. Trong sách, tác giả đả phá tư tưởng 
thời phong kiến và để cao cống hiến của các tác giả cổ đại cho nën văn học 
sử Trung Quốc. 


! Đại Vương (f Е): Vương của đất Đại. 
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Han Wu 
Han Wu 
Hàn Óc Ж (8 

(n.d.) Thi nhân thời Đường mat. tự là Tri Nghiêu (4 #) - cũng tự là Trí 
Quang (#% Æ) - tiểu tự Đông Lang ($ ËR), hiệu Ngọc Sơn Tiêu Nhân (£. u 
HỆ А) người đất Vạn Niên (£ +), Kinh Triệu (95 3È) - nay là Tây An (#8 Ж), 
tỉnh Thiểm Tây - Tiến sĩ thời Long Ki (3, ##) Đường Chiêu Tông; làm quan 
Hình Bộ Viên Ngoại Lang. Năm đầu thời Thiên Phục (Ж 4). làm Hàn Lâm 
Học Sĩ, Trung Thư Xá Nhân (f # Ф A). cùng Chiêu Tông bôn tàu tới 
Phương Tường (l8, #1). được thăng làm Binh Bộ Thị Lang, Hàn Lâm Thừa Chỉ 
($y Ж К W). Vì không theo Chu Toàn Trung (x.x Zhu Quan Zhong) nên bị 
biếm đi xa; đến Phúc Kiến nương nhờ Vương Thẩm Tri (Z $ £) và mất tại 
dày tnăm 923), sinh ước khoảng (năm 842). Thời trẻ, thơ ông đượm vẻ lãng 
mạn, ca tụng tình yêu. Vë già, thơ ông nói lên nỗi cẩm hoài, đau buồn trước 
những biến động dưới thời Đường mạt. 

Để lại tác phẩm: 

Hàn Nội Hàn Biệt Tập ($  & 7] Ж). 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông. 


Ж Ф 


Xuân Tên 
H Ж H8 l W 


Tích Xuân liên nhật túy hôn hôn 
иктаж 
Tỉnh hậu у thường kiến tu ngân 
ы 7k GF {6 56 3| gj 
Tế thủy phà hoa quy biệt giản 
йт E лб F 
Đoạn vân tương уй hạ có thôn 
A F) ÿ ff % By YR 
Nhân gian di đắc phương thời hận 
з Eh 38 ü + =* 
Địa quýnh nan chiêu tự cổ hỗn 
МЛАД 
Тат quy litu oanh tương hậu ý 
Жк E & #| ë IÑ 


Thanh thần độc vị đáo Tây Viên 
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Xuân Hết 


Tiếc mãi xuân, say mấy bữa rồi, 
Tỉnh ra, rượu vấy áo xiêm người 
Nước дка hoa nổi về khe khác 
Máy đổ mưa ào xuống xóm côi 
Mối hận mùa thơm, đời dễ có 
Mảnh hồn muôn thuở, đất khôn vời 
Then vì oanh sản tình sâu đậm 
Sáng sớm vườn tây, đến với ai. 


Trần Trọng San dịch 





Han Wu Di 
Han Wu Ti 
Hán Vũ Đế ЖЖ 

(n.d.) Tức Lưu Triệt (9) #0). Tây Hán Hoàng đế, con của Hán Cảnh Đế 
(x.x. Han Jing Di). Tại vị 140-87 trước c.n. Trong thời gian trị vì, tiếp thu để 
nghị của Đổng Trọng Thư (х.х. Dong Zhong Shu) “Độc Tôn Nho Thuật” (48 
# (5 W), có nghĩa là lấy Nho thuật làm tư tưởng thống trị. Thiết lập 13 bộ 
Thứ Sử, gia tăng khống chế các địa phương. Ông là vị vua có mưu lược, hùng 
tài. Công nghiệp của ông, đối nội cũng như đối ngoại, rất lớn lao. 

Ngoài Nho thuật, ông dùng thuật của Pháp gia để trị bọn chư hầu, quý 
tộc, dán dàn tước hết quyền hành và đất đai của họ; dùng kẻ sĩ có tài năng, 
được tuyển chọn qua các kì thi. Chính sách tuyển nhân tài, dựa trên khả 
năng, chứ không dựa trên lí lịch và dòng dõi quý lộc, rất tiến bộ, hơn các 
nước khác rất nhiều, kể cả Âu châu. 

Ông rất tàn nhẫn với các tướng thua trận, hàng địch, như trường hợp Lí 
Lãng (x.x. Li Ling); Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian) bị thiến vì xin tha cho 
Lí Lăng. Ông áp dụng chủ thuyết của Pháp gia như: “Trung thần bất sự nhị 
quân” ($: E Ж # — 3#) và “Quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung” (Ж À 
Е #%, E + #, TE). 

Ông mang quân đi chinh phục khắp nơi, mó mang bờ cõi: phía tây bắc 
tới tận biên giới Nga, bao gồm Tân Cương, Mông Cổ, Trung Á: phía đông 
bắc tới Hán Thành, Cao Li; phía nam chiếm bắc Việt Nam. Thời đại vẻ vang 
này đã làm người Trung Hoa tự xưng là người Hán. Nhưng cái giá phải trả 
rất đắt. Đã chiến tranh liên miên, ông lại tiêu xài phung phí nên quốc khố 
rỗng. Ông phải cho thi hành nhiều biện pháp thất nhân tâm như: 

- Bán quan tước, cho chuộc tội bằng tiền, 

- Hạ chỉ bao nhiêu tài nguyên đều thuộc về quốc gia; 

- Giữ độc quyển cất và bán rượu, độc quyển muối, khai thác mỏ sát. 
Năm 119 trước c.n. đặt ra chức quan coi vé muối và sắt, gọi là Diêm Thiết 


Quan ($ Т). 
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Vì đói khổ và bị lôi đi lao dịch, nên nông dán khởi nghĩa khắp nơi, nhất 
là tai các địa khu thuộc Té, 58, Yên. Việt. Về cuối đời, ông hối hận đã quá 
khắc nghiệt, nên chính sách càng cởi mở hơn. Băng hà năm 87 trước c.n., thọ 
69 tuổi (156-87 trước c.n.). 





Han Xian Di 
Han Hsien Ti 
Hán Hiến Đế 3 Rk È 
(n.d.) Tức Lưu Hiệp (#] 4h). Đông Hán Hoàng đế, con của Linh Đế 

(x.x. Han Ling Di). Tại vị 189-220. Lúc lên ngôi, chính quyển Đông Hán 
trên thực tế đã không còn nữa, quyền bính đã vào tay Đồng Trác (x.x. Dong 
Zhuo). Kiến Ап!” nguyên niên (196 sau c.n.), ông bị Tào Tháo (х.х. Cao 
Сао) ép dòi đô về Hứa (šf), nay là Hứa Xương (х.х. Xu Chang), tỉnh Hà 
Nam. Kể từ đó, ông là bù nhìn, một con cờ trong tay Tào Tháo. Sau khi Tháo 
mất, Diên Khang (#£ Ж) nguyên niên (220), con là Tào Phi (x.x. Cao Рі) lên 
kế vị, phế ông xuống làm Sơn Dương Công (h F# 2š). Từ Hán Quang Võ 
Đế (x.x. Han Guang Wu Di) trung hưng đến Hán Hiến Đế được 196 năm, 
trải 12 đời vua thì chấm dứt. 

Đảm đương xã tắc với sơn hà 

Hiến Đế sao mà đốn quá ta 

Đồng Trác chuyên quyền, cam chịu khuất 

Thứ Phi bị giết, chỉ xin tha 


A Man đắc thế. càng hung bạo 

Cao Tổ trên trời, hẳn xót va 

Bị thịt ngồi chỉ, bêu chế độ 

Đế Vương thuở trước cũng vậy à? 
Thái Cuẳng 





Han Xin 

Han Hsin 

Hàn Tín # 1 
(n.d.) Hoài Âm Hầu Hàn Tin là người huyện Hoài Âm CË fE) - nay 

thuộc tỉnh Giang Tô. Thuở hàn vi, thường ăn nhờ hàng xóm. Một hôm cá bà 

hằng ngày ra sông giặt áo quần, thấy ông đói, thương hại, đem cơm cho ông 

ăn suốt mấy tháng. Lại có tên hàng thịt ở Hoài Âm, cậy có sức mạnh, trêu 

chọc, làm nhục ông bằng cách bất ông chui dưới háng hắn. Ông nuốt nhục 

làm theo, cả chợ đều cười, cho ông là ké hèn nhát, 





IN Kiến An (4 3): niên hiệu của Hán Hiến Đế (196-220) và Đại Lí Đoàn Chính Minh, 
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Khi Hang Lương (x.x. Xiang Liang) vượt qua sông Hoài, ông đi theo. 
Sau khi Hạng Lương chết. ông theo Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji), nhưng không 
được trọng dụng, chỉ làm Chấp Kích Lang. Vì vậy. khi Hán Vương vào đất 
Thục. ông bỏ Sở theo về Hán. 

Biết ông là ké có tài chưa gặp thời, Tiêu Hà (x.x. Xiao He) và Trương 
Lương (x.x. Zhang Liang) cố thuyết phục Hán Vương phong ông làm Đại 
Nguyên Soái phá Sở; ông vượt Tây Hà, bát giam Ngụy Vương, phục kích hậu 
quân của Hạng Vũ, định Triệu, Të, được phong làm Té Vương. Rồi vây Hạng 
Vũ ở Cai Hạ (x.x. Gai Xia), được phong làm Sở Vương. Cùng với Trương 
Lương, Tiêu Hà, được người đời gọi là “Hán hưng tam kiệt” ÇH M = T3), 

Ông trở về thăm cố hương, cho gọi bà giặt vải đã cho mình ăn, để 
thưởng ngàn vàng. Lại sai gọi tên hàng thịt đã bắt mình chui qua háng, cho 
làm Trung Úy nước Så, 

Ông và Chung Li Muĝi (#£ # tk) là hai người bạn thân. Muói đang ở 
nhà ông thì ông nhận được chiếu của Hán Cao Tổ bắt дпр phải đem nộp 
Chung Li Muĝi, vì Cao Tổ vốn có hận thù với Chung Li Muĝi. Khi ông 
đem thủ cấp Muĝi ra mắt thì Cao Tá sai võ sĩ trói ông lại, Nhưng khi về tới 
Lạc Dương, thấy ông không có tội, bèn thả và phong cho làm Hoài Âm 
Hầu. Vốn biết Hán Cao Tổ sợ và nghỉ kị mình nên ông thường cáo bệnh và 
không vào cháu. Ông liên lạc với Thái Thú Cự Lộc là Trần Hi (8. #) để 
mưu phản, Có người tố cáo ông, Lữ Hậu (x.x. Lü Tai Hou) cho gọi ông 
vào, nhưng ông không đến. Tướng Quốc Tiêu Hà cho người phao tin Trần 
Ні làm phản đã bị giết, và các chư hầu, các đại thần đều đến mừng. Tiêu 
Hà lừa ông: “Tuy ngài ốm, cũng xin cố gắng vào mừng”. Ông tới nơi, Lữ 
Hậu sai võ sĩ trói lại, chém ở nhà treo chuông trong cung Trường Lạc (k 
#t 3); Lữ Hậu cũng cho giết cả ba họ của ông. Đúng là: “Thỏ chết thì chó 
sàn bị giết, chim bị bắn hết thì cung tên dùng làm gì, nước địch bị diệt thì 
công thần cũng hết đời”. 


Khiển tướng, điều binh vốn sẵn tài 
Luôn trôn đồ tế, chuyện công khai 
Tiểu nhân đắc thế, luôn làm phách 
Chỉ sĩ sa cơ, gắng đợi thời 


Lĩnh ấn nguyên nhung, oai động đất 
Hành binh diệu pháp, tiếng vang trời 
Thành công rực rỡ, sao không sớm 
Nối gót Trương Lương trả mang đai. 
Thái Cuồng 
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Han Xuan Di 
Han Hsũan Ti 
Hán Tuyên Đế žak 
(n.d.) Tức Lưu Tuân (#{ #J). Hoàng để Tây Hán (x.x. Xi Нап), tự là 
Thứ Khanh (¿& 97), cháu của Lệ Thái tử (Ж K +). Tại vị 74-49 trước c.n. 
Nguyên Binh 23 nguyên niên (74 trước c.n.), nhóm Ноќс Quang (х.х. Huo 
Guang) phế Hoàng đế Таљ Hạ (#J #) - Xương Ấp Vương (8 ở, #) - lập 
ông lên Đế vị. Hoắc Quang chấp chính. Năm thứ 2 Địa Tiết!? (68 trước c.n.), 
Hoắc Quang mất, ông thân chính. Thời Hung Nô (x.x. Xiong Nu), phân chia 
nam bắc, nam Hung Nô “Hô Hàn Tà Thiển Vu” (s£ $# 4 ¥ F) hàng Hán, 
đến Trường An triểu kiến (x.x. Chang Án). Ông chủ trương phát triển địa 
khu Tây Vực; băng hà năm 49 trước c.n., thọ 43 tuổi (92-49 trước c.n.) 





Han Yang 
Han Yang 
Hán Dương Ж 2) 

(đ.d.) 1/ Cổ địa danh tại phía bắc Phố Thành (¡ 34), tỉnh Phúc Kiến. 

2/ Cổ huyện danh: 

(a) Do nhà Tây Hán thiết lập, tại bắc sông Hán Thủy, quản lí Uy Ninh 
(Ж Ж). Thủy Thành (2 3), thuộc tỉnh Quý Châu ngày nay. Đến nhà Lương 
thời Nam triểu thì bị phế bỏ. 

(b) Do Bắc Ngụy thành lập tại Thiểm Tây, đến đời Bắc Chu thì bị phế bỏ. 

(c) Do nhà Tây Nguy thiết lập, nay là huyện Lễ (‡#), tỉnh Cam Túc. 
Năm thứ 18 thời Khai Hoàng nhà Tùy (598), được đổi thành Trường Đạo 
huyện (& ii #). 

3/ Tên quận: 

(а) Năm thứ 17 thời Vĩnh Bình, nhà Đông Hán (74 sau c.n.), quản hạt 
của quận, ngày nay tương ứng với khu vực giới hạn bởi phía đông Định Tây 
(Ж 99), Lũng Tây (HỆ 05), Lễ Huyện (tỉnh Cam Тис), phía tây Tịnh Ninh (‡# 
Ф), Trang Lãng (JE ;#), phía nam Hoàng Hà, phía bắc núi Ba (nh Thiểm 
Tây). 

(b) Năm thứ 5 Thái Bình Chân Quân (K + j #) thời Bắc Nguy (444), 
quần hạt ngày nay tương đương với huyện Lë. tỉnh Cam Túc. Bắc Chu phế bỏ. 

(с) Năm thứ 7 Thái Bình Chân Quân, quản hạt ngày nay tương đương với 
khu vực giới hạn bởi thị trấn Thiên Thủy (Ж 2), tỉnh Cam Túc và huyện Vũ 
Sơn (Ж 1). Nhà Tùy phế bỏ. 


124 Nguyên Bình (Ж, FX niên hiệu của Hán Chiêu Рё (74 trước c. n.). 
125 Địa Tiết Ue ph): niên hiệu của Hán Tuyên Dé (69-66 trước c. n.). 
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(d) Năm thứ 3 Đại Nghiệp nhà Tùy (607), quản hạt ngày nay tương 
đương với huyện Lễ, Tây Hòa (99 Же) và bắc bộ huyện Thành (X), tỉnh Cam 
Тас. Năm thứ nhất Vũ Đức đời Đường, đổi ra Thành Châu (Ж, HỊ). 

4/ Tên phủ. Năm thứ 5 Hiển Đức nhà Chu. thời Ngũ Đại (958), thành lập 
phủ ở Hán Dương, nay là thị trấn Vũ Hán (x.x. Wu Han). Đến đời Tống, 
quản hạt của phủ ngày nay tương đương với Hán Xuyên (Ж Л) cùng thị trấn 
Vũ Hán, phía tây sông Trường Giang, tỉnh Hó Bắc. Năm 1356, thủ lĩnh Hỗng 
Cân (śr ф) là Từ Thọ Huy (x.x. Xu Shou Hui) thiên đô về đây. Nhà Thanh 
mở rộng khu vực của phủ, ngày nay tương đương với phía bắc Trường Giang, 
phía tây Hoàng Pha (# ƒ#). thị trấn Hiếu Cảm (4 #&), phía nam Hán 


Xuyên, phía đông thị trấn Tiên Đào (4 ЮЕ), tỉnh Hó Bắc. Năm 1912, phế bả. 





Han Yu 
Han Yu 
Hàn Dũ я £ 

(n.d.) Văn học gia nổi tiếng thời Trung Đường; tự là Thoái Chi (iË 2), 
hiệu Xương Lê (8 4), người đời gọi là Hàn Xương Lê (## & Ж). Ông sinh 
trưởng trong một gia đình Nho phong, tiểu công chức ở huyện Hà Dương (I 
F), tỉnh Hà Nam - nay ở nam Mạnh Châu (£ #|), tỉnh Hà Nam. Mới hai tuổi 
đã mÓ côi cả cha lẫn mẹ và được nuôi duong trong nhà người anh ruột là Hàn 
Hội (#‡ #) (740-781). Vì loạn lạc nên gia đình phải di cư về miễn nam (năm 
771), và trong thập niên 780 loạn lạc ở mièn đông bắc đã phân tán mọi người 
trong nhà. Đến Trường An năm 786, và đậu Tiến sĩ thời Trinh Nguyên ( Ë 5) 
năm 792. Năm 796, làm việc trong văn phòng của Tiết Độ Sứ Biện Châu là 
Đổng Tấn ($ Ж). Những năm làm việc ở đây rất quan trọng cho sự sáng tác 
sau này của ông vì ông đã quen và chơi thân với Lí Cao (Ngao), Mạnh Giao 
(x.x. Meng Jiao), Trương Kế (x.x. Zhang Ji) là những người sẽ cùng ông 
thành lập nhóm “Hàn môn đệ tử” (#4 P1 % +). Năm 803, ông từ chối không 
gia nhập dàng chính trị do Vương Thúc Văn ( £. $x X) (753-806) thành lập để 
ủng hộ Lí Tung (Ж š) làm Thái tử, nên bị biếm đi Dương Sơn (f$ ш) ở miễn 
cực nam. Hai năm san, ông được phép trở về Trường An. Để mừng vua Đường 
Hiến Tông mới lên ngôi (805-820), ông soạn hai bài thơ rất nổi tiếng Nam Sơn 
Thi (th và З) và Nguyên Hòa Thánh Đức Thí (Z Яо ЛЕ 4%, 3Ÿ). Ông theo ТЄ 
Tướng Bùi Độ (Ж Ж) (х.х. Pei Du) đi dẹp loạn ở Hoài Тау GE ##) năm 817, 
và ghi chiến tích này trong bài Binh Hoài Tây Bi (F ;& # 898). Năm 819, vì 
dâng biểu Luận Phật Cốt Biểu (GA 1% +) ngăn việc rước Phật Xá lợi, ông bị 
vua Hiến Tông dày đi làm Thứ Sử Triều Châu (G$ 34), rồi Viên Châu. 

Ông mất năm 824, thọ 56 tuổi (768-824), để lại: 

Xương Lê Tiên Sinh Tập (8 $ &+ + Ж). 
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Ông là một trong tám vị của "Đường, Tống bát đại tản văn gia” gồm: 
Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong Yuan), Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu), 
Tô Triệt (x.x. Su Zhe), Tô Tuân (x.x. Su Xun), Tô Thức (x.x. Su Shi), Vương 
An Thạch (x.x. Wang An Shi), Tăng Củng (x.x. Zeng Gong) và Hàn Dũ 
(x.x. Lun Fo Gu Biao và Qin Ling). 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


ХЕЙ М + 15 ñt Ж 
Tả Thiên Chí Lam Quan'2#, Thị Điệt Tôn Tương 


-MRAZEK 
Nhất phong triêu tấu cửu trùng thiên 
2 ERBIA + 
Tịch biếm Triĉu Dương”? lộ bát thiên 
K & % $B tt ?* JK 
Bán vị thánh triều trừ tệ chính 
ЖК 45 Hà FR OF 
Cảm tương suy hủ tích tàn niên 
# 1 # tí fJ A 
Vân hoành Tán linh”? gia há tại 
SREM ЕТЮ 
Tuyết ng Lam quan, mã bất tiền 
fo k ik ® 8. # & 
Tri nhữ viễn lai ung hlu Ý 
‡ƒ ik # T фло i$ 
Hảo thu ngô cốt chướng giang biên 


Bị giáng chức, đi đến Lam quan, dặn chúu Tương 


Sáng vừa dâng 50 lên Thiên tử 
Chiều đã Triều Dương đất trích Кіа 
Muốn giúp triu đình trừ mối hại 
На nề tuổi tác. ngại thân suy 


Mây giăng Tân lĩnh, nhà dâu tá? 
Tuyết phủ Lam quan, ngựa chẳng di 
Нап cháu đến đây vì có ý 
Hãy thu xương chú bến sông về. 

Trần Trọng San dich 





126 1 am Quan: tên cửa ải. thuộc tỉnh Thiểm Tây. 
17 Triểu Dương: пау là huyện Triểu An, tỉnh Quảng Đông. 
!?# Tân lĩnh: chỉ chung những ngọn núi ở nam tỉnh Thiểm Tây. 
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Han Yuan Di 
Han Yüan Ti 
Hán Nguyën Dë FEAA 
(n.d.) Tức Lưu Thích (J #&), Tây Hán Hoàng dë. Con của Tuyên Dé 
(x.x. Han Xuan Di). Tại vị 49-33 trước c.n. Trọng đạo Nho. Trước sau phong 
sáu vị làm Thừa Tướng, trong đó có Cống Vũ (x.x. Gong Yu), Tiết Quảng 
Đức (# Ж 18), Vi Huyền Thành (# + А), Khuông Hành (х.х. Kuang 
Heng), v.v... Hoan quan Hoằng Cung (#& Ж), Thạch Hiển (Ж Яй) chuyên 
quyền. Lại trọng dụng ngoại thích Sử Thị (# R), Hứa Thị (š† K). Trong 
thời gian trị vì, đân phải đóng thuế rất cao, là bước đầu dẫn đến sự suy vong 
của nhà Tây Hán. Băng hà năm 33 trước c.n., thọ 42 tuổi (75-33 trước c.n.). 





Han Zhao Di 

Han Chao Tỉ 

Hán Chiêu Đế ;Ÿ t2 Ф 
(n.d.) Tức Lưu Phất Lăng (#] #› t$), Hoàng đế Tây Hán (x.x. Xi Han), 

con của Vũ Đế (x.x. Han Wu Di). Tại vị 87-74 trước c.n. Trong thời gian trị 

vì, có Нойс Quang (x.x. Huo Guang), Thượng Quan Kiệt (Ł # Ж), Kim 

Nhật Bi (x.x. Jin Ri Bei), Tang Hoằng Dương (x.x. Sang Hong Yang) phụ 

chính. Di dân tới đất hoang để khai khẩn; nhiêu lần phái binh đánh bại Hung 

Nô (x.x. Xiong Nu), bọn quý tộc Ó Hoàn (x.x. Wu Huan), tăng cường biên 

phòng ở phía bắc. Băng hà năm 74 trước c.n., thọ 20 tuổi (94-74 trước c.n.). 





Han Zhong 
Han Chung 
Hán Trung Ж Ф 
(đ.d.) 1/ Tên quận, do Sở Hoài Vương thời Chiến Quốc thiết lập. Vị trí ở 
trung lưu sông Hán Thủy (x.x. Han Jiang), nên lấy tên là Hán Trung. Năm 
312 trước c.n., Tần Huệ Vương cũng thiết lập quận, quận li tại Nam Trịnh 
(h Ў) - nay ở phía đông thị xã Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Quản hạt ngày 
nay tương đương với phía nam Tán Lãnh (Ж +$), phía đông huyện Miễn 
(#4), phía đông lưu vực sông Сап Huu (# 34 zJ Сап Нии Hà), tỉnh Thiểm 
Tây và huyện Vân (ЁЁ), phía tây Bảo Khang (1# Ж), Phấn Thanh Hà (3 È 
ŠT), phía bắc Trân Châu Lãnh (#2 Ж +‡), tỉnh Hồ Bắc. Tây Hán di quận li tới 
Tây Thành (#8 3X) - nay thuộc tây bắc thị trấn An Khang (Ж Æ), tỉnh Thiểm 
Tây. Đông Hán lại cho quận li trở về Nam Trịnh. Sau thời Kiến An, quản hạt 
bị thu nhỏ lại nhiều lần. 
2/ Tên phủ. Năm thứ 3 Hồng Vũ nhà Minh (1370), đối lập Hưng Nguyên 
Lộ (#1 + 34), ủy ban hành chính đặt tại Nam Trịnh, tức thị trấn Hán Trung 
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ngày nay. Năm thứ 5 Hồng Vũ trổ về sau. quản hạt tương đương ngày nay 
với phía nam Tần Lãnh (Ж +£), phía tây lưu vực sông Tuần Hà (6) Ж), 
huyện Phương (Æ), phía đông địa khu Ninh Cường (3 38), tỉnh Thiểm Tây. 
Sau thời Мап Lịch, phía đông khu đất hẹp lại tới Phật Bình (1% +F), Tây 
Hương (# ##), Trấn Ва (88 E). Năm 1913 thì phế bỏ. 

3/ Tên thị trấn tại tây nam bộ tỉnh Thiểm Tây, bắc ngạn sông Hán 
Giang. Quần hạt gồm Hán Đài Khu C & E) và các huyện Nam Trịnh ($ 
8), Thành Cố (bK. А), Dương (2), Tây Hương (99 ##), Miễn (#3), Lược 
Dương ( f5), Trấn Ba (48 E), và Phật Bình (4$ +F). Danh thắng cổ tích có: 

- Cổ Hán Đài (5 Z 6). 

- Bái Tướng Đài (#‡ Ж 6). 

- Tỉnh Minh Tự Tháp (¿# 8# ‡ Ж). 





Han Zhuo 

Han Cho 

Hàn Trạc K 
(n.d.) Còn viết là (38 Z2). Theo truyën thuyết, thời nhà На, là thủ lĩnh tóc 

Đông Di (#. &). Nguyên ở tại Hàn (Ж) - пау thuộc đông bắc Duy Phường (Ж 

35), tỉnh Sơn Đông. Ві vua Bá Minh (4ü 9) trục xuất. Sau được Hậu Nghệ 

(х.х. Hou Yi) trọng dụng. Sau khi lật dó nhà Hạ, Hậu Nghệ không để ý gì đến 

triểu chính. quyền chính lọt vào tay ông. Sau ông sát hại con của vua Trọng 

Khang (Ít Ж) là Tương (40). Con của Tương là Thiếu Khang (x.x. Shao 

Kang) thu thập binh mã, đánh bại và giết được ông, khôi phục lại nhà Hạ. 





Han Zong 
Han Tsung 
Hàn Tông й ғ 


(n.d.) Thi nhân đời Đường, tự là Thành Phong. Tiến sĩ năm 824, thời 
Đường Mục Tông, làm quan tới Trung Thư Xá Nhân (P E Ф A). 
"рибі đây, xin ghi lại một bài thơ của ông: 


Ж # ЖЯ zk & 31 

Mộ xuân Sån Thủy' tống biệt 
f ë ft th FL JX 

Lục ám hông hi xuất Phượng thành” 
# Z ç Ú + + W 

Mộ уйп cung khuyết có kim tình 

ТАЎ ЕБ ЖК 

Hành nhân mạc thính cung tiền thuỷ 
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‚Ж + Ó R w # 


Lưu tận niên quang thị thử thanh. 


Cuối Xuôn, đưa tiễn bên sông Sản 
Thưa hồng rậm lục Phượng thành 
Mây Vương kim cổ đượm tình tà dương 
Đừng nghe nước chảy trước cung 
Thời gian thôi hết ë trong tiếng này. 
Trần Trọng San dịch 


Chú thích: 
` Sản Thủy: Tên sông tại Trường An, tỉnh Thiểm Tây. 
“Phượng thành: chỉ Kinh Đô. 





Hang Shi Jun 
Hang Shih Chun 
Hàng Thế Tuấn H 1# Xã 

(n.d.) Học giả đời Thanh, tự là Đại Tông (K. Z), hiệu Cận Phố (# 
Ж); người đất Nhân Hòa (12 Жо), Chiết Giang (Hr i£) - nay trị sở tại Hàng 
Châu (жх, Hl). Thời Сап Long ($t ), đậu khoa Вас Học Hoành Từ (х.х. 
Bo Xue Hong Ci) - còn có tên Bác Học Hồng Từ (†# # 26 i) - làm Biên 
Tu ($ 4#), nhân đó chủ trương Triểu đình dụng nhân, nghỉ dẫn Mãn Hán 
chi kiến ($ £ A A % ¡K Ж # 2 SL), ý nói triu đình dùng người, không 
nên phân biệt Mãn, Hán; vì lí do này bị bãi chức hổi hương. Cuối đời, dạy 
học tại thư viện Dương Châu (35 #|). Học thức uyên bác, từng thụ mệnh 
hiệu đính Thập Tam Kinh (+ Z. $), Nhị Thập Tử Sử (с + w £). Đa số 
thơ của ông tả du kí, thù tac (H ЖЕ). Ông mất năm 1772, thọ 77 tuổi (1695- 
1772), để lại: 

Chư Sử Nhiên Nghi (ik Ж 38 $). 

Tam Quốc Chí Bể Chú (=. BỊ £ Ж £). 

Tục Phương Ngôn (} 3 5). 

Đạo Cổ Đường Văn Tập, Thi Tập GÈ + £ х $, #). 





Hang Zhou 

Hang Chou 

Hàng Châu 3x H 
(đ.d.) 1/ Tên châu, lộ, phủ. Được thiết lập thời Khai Hoàng (В] $) nhà 

Tùy, trị sở tại Tiền Đường (4% Ж) - nay là thị xã Hàng Châu. Thời Ngũ Đại, 

Ngô Việt lập kinh đô ở đây, xưng là Tây Phủ (99 +). Năm thứ 3 Kiến Viêm 
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( 3) thời Nam Tống, thăng lên Lâm An phủ (38 + Ж). Nguyên đổi thành 
Hàng Châu lộ (3& F] #&). Minh đổi thành phủ. Năm 1912, phế bỏ. 

2/ Tên thị xã, tại phía nam Kinh Hàng Vận Hà (3® 3 1% J) (х.х. Jing 
Hang Yun He), ở hạ lưu sông Tiền Đường, bắc bộ tỉnh Chiết Giang, cách 
Thượng Hải khoảng 189 km về phía tây nam. Khi Marco Polo tới đây vào 
thế kỉ thứ 13, ông đã mô tả đây là một thành phố đẹp nhất thế giới. Là kinh 
đô của Nam Tống, khi triu đình nhà Tống phải bỏ kinh thành Khai Phong 
thuộc tỉnh Hà Nam chạy xuống miễn nam trước cuộc xâm lăng của quân 
Kim ở thể kỉ thứ 12. Trong dân gian, người ta thường nói: “Trên trời có thiên 
đàng, thì hạ giới có Hàng Châu và Tô Châu”. Thành phố này sản xuất tơ lụa 
đẹp nhất Trung Quốc, và là một trong bảy cố đô nổi tiếng nhất, 

Hàng Châu hiện nay là thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Đến đây, du khách có 
thể thăm: 

- Linh Án Tự (x.x. Ling Yin Si). 

- Núi Phi Lai Phong (x.x. Fei Lai Feng). 

- Tây Hå (x.x. Xi Hu). 

- Nhạc Miếu (x.x. Yue Miao). 

- Нё Bào Tuyển (JÈ #6 Ж) v.v... 


Hao 

Hao 

Cảo (Hạo) £, 
(d.d.) Tên đất, nơi đóng đô của Chu Vũ Vương, thời Tây Chu, ở phía tây 

nam huyện Trường An (x.x. Chang An), tỉnh Thiểm Tây ngày nay. 





Hao Fang Pai 
Hao Fang P'ai 
Hào Phóng Phái + 
(tr. ph.) Là một từ ngữ mà nhà Minh và các nhà phê bình từ sau này 
dùng để chỉ một phái do Tô Thức (x.x. Su Shi) khởi xướng, chủ trương giải 
phóng thể từ, mở rộng phạm vi của từ, bỏ niêm luật để nó trở nên khoáng 
đạt hơn. Ngoài Tô Thức, từ gia nổi tiếng của phái này là Tân Khí Tật (x.x. 
Xin Qi Ji). Nhà phê bình đời Minh là Dương Diêu Chi tóm lược chí hướng 
của từ gia thuộc phái “Hào phóng” như sau: 
£ hi T š + w 
Hào tắc ngã khả cái hỗ thế, 
3k BỊ 40 & sJ # + & 
Phóng tắc vật vô khả cơ hó ngã 
(Hào có nghĩa là ta có thể chinh phục cả thế giới, 
Phóng có nghĩa không có gì có thể kiểm chế ta). 
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Hao Ge 
Hao Ke (Ko) 
Hào Cách Ж % 
(n.d.) Con trưởng của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Сис (х.х. Qing Tai 
Zong), thuộc dòng ho Ái Tân Giác La (£ 3⁄2 Ж Ф). Ban đầu. phong Bối I.ãc 
(x.x. Bei Le), nhiều lần xuất trận phá quân Minh. Sùng Đức '”” nguyên niên 
(1636), phong Hòa Thạc Túc Thân Vương (#u 88 Ж 3R Е), xưng Hổ Khẩu 
Vương (È, Ø T), chưởng bộ hộ, chủ chưởng Lam Kì (x.x. Ва Qi Zhi Du); 
năm thứ 6. lãnh binh vây Tùng Sơn (#2 Ш) - пау là phía nam Cẩm Châu thị. 
tỉnh Liêu Ninh. Năm sau, phá được thành, сат tù Hồng Thừa Trù (x.x. Hong 
Cheng Chou). Năm thứ 8, phụ thân Hoàng Thái Cực (x.x. Qing Tai Zong) 
mất. ông mưu toan kế vị nhưng bị Đa Nhĩ Cổn (x.x. Duo Er Gun) ngăn trở, 
nên không kết quả. Năm thứ 3 Thuận Trị (1646), làm Tĩnh Viễn Đại Tướng 
Quân (3Ä ië K 3# Ж), tấn công Thiểm Tây, Tứ Xuyên, giết Trương Hiến 
Trung (x.x. Zhang Xian Zhong). Năm thứ 5, bị Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ 
Cổn tước bỏ chức tước và tống giam. Ông mất trong ngục, thọ 39 tuổi (1609- 
1648). Sau khi thân chính, Thanh Thế Tổ (x.x. Qing Shi Zu) phục lại tước 
cho ông. 


Hao Jing 
Hao Ching 
Hạo (Сао) Kinh £ F 


(đ.d.) Cùng với Phong (Ë), là quốc đô của Tây Chu, nay là dia khu tây 
bắc Trường An, tỉnh Thiểm Tây. 





Hao Jing 
Hao Ching 
Hác Kinh đệ #£ 
(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Trạch Châu CE #]), Lãng Xuyên (f N) 
- nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Tự là Bá Thường (4ã #). Ấu thời, gặp biến loạn 
thời Kim mạt; sau khi nhà Kim mất, di cư đến Hà Bắc, ở tại nhà viên tướng 
nhà Nguyên là Trương Nhu (5 Ж), nhờ đó có được cơ hội đọc nhiều sách 
trong thư viện của gia chủ. Thời Hiến Tông, được vào vương phủ của Hốt 
Tất Liệt, tức Nguyên Thế Tổ sau này (x.x. Hu Ві Lie). Ông từng giúp Нот 
Tất Liệt đoạt Đế vị và là cố vấn thân cận của vị vua đầy quyền lực này; từng 
dâng lên Nguyên Thế Tổ 16 để nghị cải cách hành chính, đa số được chấp 
thuận như: 


19 Sùng Đức (Ë f$): niên hiệu của Thanh Thái Tông (1636-1643). 
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- Triệu tập một hội nghị gồm nhiều học giả để tìm ra một đường lối 
chính trị thích hợp cho dân Trung Hoa. 

- Tha những phần tử chống đối đã quy thuận. 

- Nhà сат quyền phải biết nghe những người không đồng chính kiến, 
phải biết thưởng phạt đúng chỗ. 

- Nên thành lập các quân khu ở vùng biên giới. 

- Giảm thuế tối đa cho dân chúng. 

- Vẫn giữ độc quyền khai thác. buôn bán muối và sắt, nhưng giảm số 
lượng giám sát quan. 

- Trong khi còn tại vị, vua nên chính thức phong mật Hoàng tử làm Thái 
tử để tránh sự tranh quyền sau này. 

Trung Thống”? nguyên niên (1260), với tư cách là Hàn Lâm Thị Giảng 
Học Sĩ (li Ж 1† ¡# Ж +), ông đi sứ nước Tống, bị Giả Tu Đạo (x.x. Jia Sỉ 
Đao) câu lưu trên 10 năm ở Chân Châu (ñ JH) - пау trị sở tại Nghi Chính 
(I 4E), tỉnh Giang Tô. Chí Nguyên ”” năm thứ 12 (1275), ông được phóng 
thích. Sau khi trở vë miền bắc. ông bị bệnh và mất năm 1275, thọ 52 tuổi 
(1223-1275). để lại: 

Tục Hậu Hán Thư (#& 6 i$ 3®). 

Lăng Xuyên Tập (fk nl Җ). 


Hác Dục # Ж 

(n.d.) Viên chức thời Thanh sơ. tự là Băng Điều, Tuyết Hải (#$ 4), 
hiệu Phục Dương; người đất Định Châu (x.x. Ding Zhou), tinh Trực Lệ (Hà 
Bắc ngày nay). Tiến sĩ năm 1649, Phán Quan thuộc Bộ Hình. Năm 1652, khi 
đi kiểm tra cuộc thi Hội ở Bảo Ninh (x.x. Bao Ning), tỉnh Tứ Xuyên, thì thị 
xã này bị bao vây bởi quân của Tôn Khả Vọng (x.x. Sun Ke Wang) là Lí 
Định Quốc (x.x. Li Ding Guo). Ông can dám tham gia cuộc phòng thủ và 
kêu gọi sự chi viện của Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Gưi), lúc bấy giờ đang 
là Tổng Chỉ Huy quân Thanh ở Tứ Xuyên. Bảo Ninh được giải vây, nhưng bị 
Quế thù ghét vì ông tố cáo lên triểu đình ý đỗ mưu phán của y. Quế tố ngược 
lại ông; hậu quả ông bị dày đi Mukden, tức Thẩm Dương ngày nay (x.x. 
Shen Yang). Đến năm 1675, sau 21 năm bị lưu đầy và hai năm sau khi Ngô 
Tam Quế làm phản. ông được phục hôi danh dự và chức tước. Năm 1861, 
ông được bổ làm Tổng Đốc Quảng Tây, và hai năm sau thì mất, tho 60 tuổi 
(1623-1683). 


P9 Trùng Thống: niên hiệu của Nguyên Thế Tổ (1260-1264). 
песы Nguyên: niên hiệu của Nguyên Thế Tổ (1264-1294). 
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Về văn học, ông để lại: 

Trung Sơn Văn Sao (Ф tị x. 8) gồm bốn cuốn tån văn. 

Trung Sơn Thi Sao (Ф h 3Ÿ 32) gồm bốn cuốn thơ. 

Trung Sơn Тди Nghị CP và Æ ЗЕ) hai cuốn, gồm các bản tấu trình lên vua. 
Trung Sơn Sử Luận (Ф và $ 33) hai cuốn, viết về các biến cố lịch sử. 
Нас Tuyết Hải Tiên Sinh Bút Kí (W ® ;# + + 3 20.) ba cuốn tạp văn. 








He Ba Yue 
He (Ho) Pa Yueh 
Hạ Bạt Nhạc Ж ++ 
(n.d.) Thời Bắc Nguy, người đất Tiêm Sơn (R 4), Thần Vũ (#Р A) - 
nay là Sóc Châu (#Я ЖЯ), tỉnh Sơn Tây - còn có tên А Đấu Në (17 +} Ж), 
thuộc chủng tộc Tiên Ti (x.x. Xian Bei). Là bộ tướng của Nhĩ Chu Vinh (x.x. 
Er Zhu Rong), theo chủ tướng trấn áp quân khởi nghĩa Cát Vinh (# Ф). 
Năm thứ 3 Vĩnh Ап! (530 c.n.), tại Quan Trung, cầm tù thủ lĩnh nghĩa quân 
Vạn Sĩ Xú Nô (x.x. Wan Sỉ Chou Nu); làm Thứ Sử Ung Châu (x.x. Yong 
Zhou), Quan Trung (x.x. Guan Zhong) Đại Hành Đài. Cùng với Cao Hoan 
(x.x. Gao Huan) là hai thế lực quân sự lớn nhất đương thời. Sau bị Cao Hoan 
giết, tàn quân chịu sự chỉ huy của Vũ Văn Thái (x.x. Yu Wen Tai). 


He Bei 
He Pei 
Hà Bắc PJ 3k, 

(d.d.) 1/ Tên đạo: là một trong mười đạo thời Trinh Quán, và một trong 
15 đạo thời Khai Nguyên nhà Đường, trị sở tại Nguy Châu (4& J) - nay ở 
đông bắc Đại Danh (K £), tỉnh Hà Bắc. ` 

2/ Tên lộ: là một trong 15 lộ thời Chí Đạo (Ж. 8) nhà Tổng, trị sở ở Đại 
Danh phủ (K. £ Ж). 

3/ Tên tỉnh ở miền đông Trung Quốc. Phía bắc tỉnh là núi với bức Vạn Lí 
Trường Thành, phía nam là đồng bằng với nền nông nghiệp không được phát 
triển lắm vì hay bị hạn hán. Tài nguyên chính là than đá. Ngoài thủ phủ là 
Thạch Gia Trang (x.x. Shi Jia Zhuang), du khách có thể thăm: 

- Thừa Đức (Ж ##), ở đông bắc tỉnh, trên lưu vực Nhiệt Hà (#& 97), cách 
Bắc Kinh khoảng 250 km, là một thị xã nhỏ với nhiều thắng cảnh như: 


12 Vĩnh An (k. Ж) niên hiệu của: 
e Ngô Cảnh Đế (258-264). 
e Tấn Huệ Đế (304). 
e Bắc Lương Tự Cừ Mông Tốn (401-412). 
• Bắc Nguy Hiếu Trang Đế (528-530). 
e Tây Hạ Sùng Tông (1098-1100), 
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- Ti Thử Sơn Trang (2 $ hL ñ). 

- Bàn Chung Phong (32 ‡£ *‡). 

- Ngoại Bát Miếu (ФК A B). 

- Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan), là nơi Vạn Lí Trường Thành 
trông ra biển. 

- Hàm Đan (x.x. Han Dan). 

- Tuân Hóa GË 4E). ở đông bắc tỉnh. Từ thời ха xưa tới nay, là điểm giao 
thông trọng yếu giữa Mông Cổ và Bắc Kinh. Do vậy là cứ điểm quân sự 
quan trọng của nhiều vương triểu. 

- Thanh Đông Lăng, Thanh Tây Lãng GA # (Ж, 09 8): hai lãng này 
là nơi an táng các Hoàng hậu triêu Thanh. 

- Bắc Kinh (x.x. Bei Jing). 

- Thiên Tân (x.x. Tian Jin). 





He Bo 

He Po 

Hà Bá z 46 
(th.th.) 1/ Theo truyền thuyết, là tên của thủy thần sông Hoàng Hà ($ 

PT) thời cổ đại; cũng được gọi là Phùng Di (¿ë 3®). Phùng Di, nhân ngày 

Canh Nhật tháng 8, bơi sông, bị chết đuối, được Ngọc Hoàng Thượng Đế 

phong làm Hà Bá. Từng hóa thành ràng, bay trên mặt nước, bị Hậu Nghệ (Ж 

3) bắn mù mít bên trái; cũng từng trao cho Hạ Vũ (Ж &) bản dó trị thủy. 
2/ Tên thiên Cửu Ca (Ж, F) trong Sở Tir (Ж kt) do Khuất Nguyên sáng 

tác (x.x. Qu Yuan). 








He Chang Ling 

He Ch'ang Ling 

Hạ Trường Linh х K à 
(n.d.) Đời Thanh. Người đất Thiện Hóa (# 4È), tỉnh Hó Nam; tự là 

Ngẫu Canh (88, Ж), hiệu Nai Am (%J Ж), Tây Nhai (99 £). Tiến sĩ thời Gia 

Khánh. Thời Đại Quang, trải các chức Giang Tô Bố Chánh Sứ, Quý Châu 

Tuần Phủ; Vân Nam, Quý Châu Tổng Đốc. Chủ trương cấm trồng anh túc 

(loài cây cho nhựa để chế tạo nha phiến) và hút nha phiến. Tham gia trấn áp 

nông dân khởi nghĩa ở hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu. Sau, vì phạm tội nên bị 

cách chức. Ông mất năm 1848, thọ 63 tuổi (1785-1848). 








He Chang Shang 

He Ch'ang Shang 

Hòa Trường Thượng £ 3⁄ L 
(t.p.) Сӧт 11 truyện ngắn xoay quanh đời sống của nông dân trong sự 

nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tác giả là Chu Lập Ba (x.x. Zhou Li Bo). 





428 He Dong/He Gui Qing 


He Dong 
He Tung 
Hà Đông МЖ 

(đ.d.) 1/ Tên sông: Hoàng На chảy qua tỉnh Sơn Tây từ bắc chí лат, 
phần phía đồng của пб gọi là Hà Đông. 

2/ Tên địa khu cổ: chỉ vùng tây nam tỉnh Sơn Tây, thời Chiến Quốc, Tần. 
Hán. Bản khu ở phía đông Hoàng Hà, nền có tên trên. 

3/ Tên huyện cũ, được thiết lập năm thứ 16 Khai Hoàng nhà Tùy (596 
с.п.). nay trị sở tại B Châu trấn (GA H 2š). 

4/ Tên quận, do nhà Nguy thiết lập thời Chiến Quốc, sau thuộc Tần, trị 
SỞ tại An Ấp CE É.) - nay ở tây bắc huyện Hạ (2 ), tỉnh Sơn Tây. Trong dân 
gian thường có câu “Sư tử Hà Đông” để chỉ người đàn bà ghen. theo một câu 
thơ của Tô Đông Pha (x.x. Su Shi), giễu cgt tật sợ vợ của Trần Quý Thường. 





He Dong Fu 

He Tung Fu 

Hà Đông Phú TR 
(t.p.) Do Dương Hùng (x.x. Yang Xiong) làm để đọc trong các buổi 

cúng tế của vua nhà Hán. 


He Fei 
He Fei 
Hợp Phì Ф А 

(đ.d.) Thủ phủ tỉnh An Huy (х.х. Ап Нш), tại trung tâm tỉnh, là nơi hợp 
lưu của hai sông Đông Phì (Ж Ле >I Đông Phi Hà) và Tây Phì (99 Ж Л] Tây 
Phì Hà), nên có tên là Hợp Phì. Là trung tâm chấn hưng khoa học kĩ thuật 
của toàn tỉnh. Đến đây, du khách có thể thăm: 

- Minh Giáo Tự (#Я # +). 

- Bao Công Từ (@, 2 #1), trong có tượng của Bao Công. 

- Tam Quốc Hợp Phì Tân Thành Di Chỉ (= BỊ 4 Ж $i 1Ä iñ ph), là di 
tích lịch sử có giá tri. 





He Gui Qing 

He (Ho) Kuei Ch'ing 

Hà Quế Thanh ЖЖ 
(n.d.) Thời Thanh mat, người đất Côn Minh (E, 89), tỉnh Vân Nam (£ 

$) (x.x. Kun Ming); tự Tùng Sơn (Ж h), hiệu Căn Vân (Ж #). Đậu Tiến 

sĩ thời Đạo Quang. Trải qua các chức Binh Bộ, Hộ Bộ, Lại Bộ Thị Lang. 

Hàm Phong năm thứ 4 (1854), làm Chiết Giang Tuân Phủ, điểu binh mã 

chống lại Thái Bình quân (x.x. Hong Xiu Quan). Năm 1857, thăng Tổng 
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Đốc Lưỡng Giang, vợ vét lương thực tại hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang để 
cung cấp cho các trại binh Giang Nam, Năm 1858. cùng với Quế Lương (х.х. 
Gui Liang) và Hoa Sa Nạp (x.x. Hua Sha Na), điều đình thương ước với Mī, 
Anh, Pháp. Năm 1860, đại doanh Giang Nam bị phá hủy, ông từ Thường 
Châu (x.x. Chang Zhou) chạy tới Thượng Hải. Bị bắt. và bị xử tử năm 1862. 
tho 46 tuổi (1816-1862). 





He Guo Zong 
He (Ho) Kuo Tsung 
Hà Quốc Tông TAR 

(n.d.) Thanh toán hoc gia. Tự Hãn Như. sinh ở Bắc Kinh. Đậu Tiến sĩ 
khóa 1712. được để cử làm Biên Tu (ж 1%) trong Hàn Lâm Viện và nghiên 
cứu toán học. Giữ nhiều chức vụ quan trọng: 

1739: Dạy toán học trong Viện Hàn lâm Hoàng gia. 

1755-1756: Đô Ngự Sử. 

1757: Thượng Thư Bộ Lễ. 

Về hưu năm 1762, mất năm 1766. 

Cùng với Mai Cốc Thành (x.x. Mei Gu Cheng). là biên tập viên tác 
phẩm dó só Luật Lịch Uyên Nguyên (x.x. Lü Li Yuan Yuan). 


He Jin 
He Chin 
Hà Tiến + ig 
(n.d.) Thời Đông Hán, người huyện Uyển (72), Nam Dương (h $) - 
nay là Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Tự là Toại Cao G 73), em gái là Linh Đế 
Hoàng hậu. Linh Để mất năm 188, để lại Hoàng hậu với hai con trai, Người 
con cå (Thái tử) lên ngôi, tức Thiếu Đế (J Ж), Thái hậu Nhiếp Chính. Bọn 
hoạn quan ngày càng lộng quyển, Viên Thiệu (х.х. Yuan Shao) cùng Hà 
Tiến bàn mưu diệt bọn chúng. Họ kêu gọi Dông Trác (x.x. Dong Zhuo), lúc 
bấy giờ đang ở Hà Đông (x.x. He Dong), thuộc tỉnh Sơn Tây, mang quân về 
cứu giá. Đổng Trác chưa về kinh đô kịp thì bọn hoạn quan phản ứng lại, giết 
chết Hà Tiến пат 189 c.n., còn Viên Thiệu chạy thoát. 





He Jin Heng 
He Chin Heng 
Hạ Tiến Hằng “it 
(n.d.) Sinh năm 1919, tại Bóng Lai (x.x. Peng Lai), tỉnh Sơn Đông. 
1938: Gia nhập Đẳng Công sản; học tại Trường Quân chính của đệ bát 
lệ quân mở ở Giao Đông (x.x. Jiao Dong). Từng làm Tham Muu trưởng pháo 
binh đoàn Hoa Đông dã chiến quân; Đoàn trưởng đệ tam dã chiến quân pháo 
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binh đoàn. Tham gia các chiến dịch Tế Nam (x.x. Ji Nan), Hoài Hải (x.x. 
Huai Hai Zhan Yi) và vượt sông Trường Giang. 

1952: Tham Mưu trưởng sư đoàn pháo binh của Trung Quốc Nhân dân 
Chí nguyện quân, tham chiến ở Triểu Tiên. 

1954: Tốt nghiệp trường cao cấp pháo binh. 

1954-1956: Hiệu trưởng trường cao cấp chiến thuật pháo binh. 

1962-1964: Hiệu trưởng trường pháo binh Trịnh Châu (x.x. Zheng 
Zhou). 

1975-1985: Tư lệnh đệ nhị quân khu pháo binh. 

1982: Ủy viên Trung ương Đáng khóa 12. 

Huy chương: 

- Đệ tam cấp độc lập tự do huân chương. 

- Đệ nhị cấp giải phóng huân chương. 


He Jing Ming 
He Chỉng Ming 
Hà Cảnh Minh A 
(n.d.) Minh văn học gia, tự là Trọng Mặc (1 #k); ban đầu hiệu là Bạch 
Pha (6 ж). sau đổi thành Đại Phục Sơn Nhân (K # i A). Người đất Tín 
Dương ({š t$), nh Hà Nam. Tiến sĩ thời Hoằng Trị, làm quan tới Thiểm 
Tây Рё Học Phó Sứ (‡# Ж š] (Ф). Thơ ông phản ánh nỗi bất mãn đối với 
nên chính trị hỗn loạn đương thời. Nổi tiếng ngang với Lí Mộng Dương (x.x. 
Li Meng Yang). Là một trong Tiền Thất Tử (x.x. Qian Qi Zi). Sau này, tuy 
bất đồng với Lí Mộng Dương về một vài quan điểm, nhưng cơ bản là cả hai 
ông đều chủ trương vận động cho “văn học phục cổ”. Ông mất năm 1521, 
thọ 38 tuổi (1483-1521), để lại: 
Đại Phục Tập (K @ Ж), và một số bài thơ, trong đó nổi tiếng nhất là 
bài Hiệp Khách Hành (tk # 47). 





He Jing Zhi 
He Ching Chih 
Hạ Kính Chỉ g w z 
(n.d.) Sinh năm 1924, tại huyện Dịch, nay là Táo Trang, tỉnh Sơn Đông 
(x.x. Yi Xian). Bút danh Мда! Mạc (X Ж) và Kinh Trực (#j үй). 
1941: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1942: Tốt nghiệp Trường Văn học Lỗ Tấn ở Diên An. 
1946: Dạy tại Văn nghệ Học viện, thuộc Hoa Bắc Liên Hợp đại học. 
Thời kì Kiến quốc, trải các chức: 
1949-1955: Chủ nhiệm Trung ương Hí kịch Học viện. 
1964-1966: Phó Chủ nhiệm Ban Văn nghệ Nhân Dân Nhật Báo. 
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1978-1980: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, kiêm Viện trưởng Viện Văn học 
Nghệ thuật. 

1980: Thứ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền. 

1988: Ủy viên Thường vụ đệ thất khóa 1988. 

Trước tác: 

- Bộ trường thi: 

Hồi Diên An (6) В 3). 

Phóng Thanh Са Xướng (3 % Я a). 

Lôi Phong Chỉ Ca ($ $£ Z 3X). 

Trung Quốc Dich Thập Nguyệt (Ф 8 t + А). 

- Các bộ thi tập: 

Phóng Ca Tập (#4 K Ж). 

Hạ Kính Chỉ Thi Tuyển (Э 2 F 1). 

- Về ca kịch cá: 

Bạch Mao № (8 £, +). 

Năm 1951, đoạt giải thưởng văn nghệ Stalin. 





He Kun 
He K'un 
Hòa Côn pR 

(n.d.) Đời Thanh. Người Mãn Châu, thuộc Chính Hồng Kì (x.x. Ba Qi 
Zhi Du), dòng họ Nữu Hó Lộc (48 ?# 3#), tự là Trí Trai (#& Ж). Thời Сап 
Long, làm Hộ Bộ Thị Lang (2 f fF ÉR), kiêm Quân Cơ Đại Thần (Ф 1. K 
E). Chấp chính trên 20 năm, làm quan tới Văn Ноа Đại Học Si (x. # k # 
+), được sự tín nhiệm tuyệt đối của Cao Tông. Trong thời gian nám quyền, 
lập dáng kinh doanh riêng. tham nhũng. Vua Nhân Tông rất ghét sự chuyên 
quyền của ông, đợi Cao Tông tạ thế, bèn hạ lệnh bắt giam, vạch ra 20 tội và 
buộc ông phải tự sát. Lục soát nhà ông, khám phá ra tài sản khổng lễ, nên 
trong dàn gian lưu truyền câu: “Hòa Côn điệt đáo, Gia Khánh ngật bão” (4e 
SL sk #1, A # sÇ te), tức Hòa Côn té пра, Gia Khánh (niên hiệu của Thanh 
Nhân Tông) ăn no. ° 

Ông thọ 49 tuổi (1750-1799), để lại: 

Gia Lạc Đường Thi Tập СЁ # # ‡3 $). 


He Lan Shan 

He Lan Shan 

Ha Lan Son Жш 
(đ.d.) Cách Ngân Xuyên (46 )1]), thủ phủ tỉnh Ninh Hạ, khoảng 17 km 

về hướng tây bắc. Ngon núi cao nhất (3.556m), cao bằng núi Phú Sĩ của 
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Nhật Bản. Dãy núi này là một trường thành thiên nhiên ngăn cách Trung 
Quốc với những га đến từ phương bác. và cũng chắn gió từ sa mạc phương 
bắc thổi tới. Tại Hạ Lan Sơn có ngôi chùa Hỗi giáo. 





He Liang 
He Liang 
Hà Lương †Ị % 
(đ.d.) Tên một cây cầu, dùng làm biểu tượng cho sự chia cất. H biệt, 
Sách Văn Tuyển có nhắc đến thơ Lí Lăng gửi Tô Vũ: 
1# hua, W + l f Z 
Ниё thủ thưởng Hà Lương, du їй mộ hà chỉ 
(Nắm tay nhau lên cầu Hà Lương, 
chàng du tử chiêu nay đi về đâu?) 
Chỉnh Phụ Ngâm có câu: 
‡ 2 44 2T R 
Trình phân hề Hà Lương 
HE fa 2 &% 
Bồi hôi hề lộ bàng 
lu ý — S 4 30 Ж Ж 
15 bàng nhất vọng hè bái ương ương 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Hà Lương chia rẽ đường này 
Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngài. 








He Lin 
He Lin 
Hòa Lâm Âu Ж 
(đ.d.) Tên gọi tắt của “Khách Lạp Hòa Lâm” (#® 32 #o Ж). Mông Cổ 
Oa Khoát Đài Đại Hãn năm thứ 7 (x.x. Yuan Tai Zong), đặt kinh đô tại đây, 
nay là Cáp Nhĩ Hòa Lâm (95 8 fv Ж), ở thượng lưu Ngạc Nhĩ Hồn Hà ( S 
8 JE 57), tại trung bộ Mông Cổ. Sau khi lên ngôi Đại Hãn tại Khai Bình 
(x.x. Kai Ping). Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) thiên đô xuống phía nam, đổi 
lập thành Hòa Lâm tuyên úy tư đô nguyên soái phủ, sau đổi thành Hòa Ninh 
10 (fe Ж 3%) tổng quản phủ. Từ sau năm thứ 11 Nguyên Đại Đức (1307), là 
trị sở của Hòa Lâm Đẳng Xứ Hành Trung Thư Tỉnh (49 Жж # {т f Ж 
Ж). Sau Hoàng Khánh nguyên niên (1312), lại là trị sở của Lĩnh Bắc (24 3L) 
Đẳng Xứ Hành Trung Thư Tỉnh. Sau khi nhà Nguyên mát. Bắc Nguyên (3È 
z) lại lấy nơi này làm trung tâm chính tri. Năm 1948-1949, tiến hành khai 
quật khu hoang tàn này thì phát hiện được nhiều đền đài, cung điện, và 
nhiều đi tích. Tây phương gọi Hòa Lâm là Khara-Khorum. 


He Long/He Lü 433 


He Long 
He Lung 
Hạ Long Ж 

(n.d.) Nhà cách mạng уд sản và tướng lĩnh Trung Quốc. Nguyên tên là 
Văn Thường (X Ф), tự Vân Khanh ($ #?). Sinh năm 1896, tại Tang Thực 
(x.x. Sang Zhi), tỉnh Hó Nam. 

1914: Gia nhập Trung Hoa Cách mệnh Đảng. 

1926: Trong chiến dịch Bắc phạt, làm Sư trưởng đệ nhất sư đoàn thuộc 
đệ cứu Quốc dân Cách mệnh Quân đoàn, rỗi Quân trưởng đệ nhị quân đoàn. 

1927: Tổng chỉ huy cuộc khởi nghĩa ở Nam Xương (x.x. Nan Chang); 
gia nhập Cộng sản Đảng, sau lập căn cứ địa ở Hó Nam, Нӧ Bắc. 

Trải qua các chức Quân trưởng dë tứ quân đoàn; Bí thư Hồ Nam, Hó 
Bắc; Tổng Chỉ huy Hồng quân đệ nhị quân đoàn, đệ lục quân đoàn, kiêm Tư 
lệnh Quân khu Hô Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu. Chiến tranh Trung- 
Nhật bộc phát, Sư trưởng sư đoàn I, II thuậc đệ bát lộ quân, lập căn cứ kháng 
Nhật ở Sơn Tây. Năm 1940, bắt đầu làm Tư lệnh Tấn Tây bắc Quân Khu 
(sau đổi thành Tấn Tuy Quân Khu). Thời kì Kiến quốc, Phó Chủ tịch Tây 
Nam Quân chính Ủy viên hội; Tư lệnh Tây Nam quân khu, đệ tam Thư kí 
Tây Nam cục; Phó Chủ tịch Nhân dân Cách mạng Ủy viên hội; Phó Chủ tịch 
Quốc phòng Ủy viên hội; Phó Tổng lí Quốc vụ viện. Ủy viên Trung ương 
Đảng đệ thất, đệ bát khóa. Trong cuộc đại Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen 
Hua Da Ge Ming), bị Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) và Giang Thanh (x.x. Jiang 
Qing) bức hại. 

Ông mất ngày 9/6/1969, thọ 73 tuổi. Ông được phục hồi danh dự ngày 
16/10/1982. 

Trước tác: Nam Xương Khởi Nghĩa Ой Nụã Quân Kiến Thiết (h Š i $ 
й ЖЕ). 





He Lũ 
He Lü 
Hạp Lư М 
(n.d.) Cũng viết (Ё Ж). Là Ngô Vương cuối thời Chiến Quốc, tên Quang 
(3), con của Ngô Vương Chư Phàn (# + 2 #8). Có thuyết cho rằng ông là 
соп của Di Mat (# Ж). Tại vị 514-496 trước с.п. Năm thứ 6 Chu Kính Vương, 
dùng Chuyên Chư (x.x. Zhuan Zhu) hành thích Ngô Vương Liêu (2 + 4#) để 
đoạt ngôi. Sau, trọng dụng vong thần nước 56 là Ngũ Tử Tư (х.х. Wu Zi Xu) 
và Tôn Vũ (x.x. Sun Wu) để chỉnh đốn nội chính, điệt Từ quốc (#@ BỊ), công 
phá Sở quốc, có lần chiếm thủ đô Ai Dĩnh (x.x. Ai Ying) của Sở - nay ở tây 
bắc Kinh Châu (x.x. Jing Zhou). tỉnh Hó Bắc. Nhưng vì quân Tần tới cứu Sở 
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và trong nước có loạn, nên phải lưu bình. Sau, trong trận chiến với Câu Tiễn 
nước Việt (х.х. Gou Jian) tại Tuy Li (8 +) - пау ở tây nam Gia Hưng (4 #8), 
tỉnh Chiết Giang - ông bị trúng tên tử trận, tại vị 14 năm. 





He Nan 
He Nan 
Hà Nam z h 

(đ.d.) Tên một tỉnh ở miễn trung của Trung Quấc. giáp Sơn Đông ở đông 
bắc. Hà Bắc ở phía bắc, Sơn Tây ở tây bắc. Thiểm Tây ở phía tây, An Huy ở 
phía đông và Hó Bắc ở phía nam. Đại bộ phận nằm ở phía nam sông Hoàng 
Hà, nên có tên là Hà Nam. Thời xa xưa là đất Dự Châu (Ф J), nên biệt danh 
là Dự (f). Dự Châu ở trung tâm của Cửu Châu (х, 3), vì vậy Hà Nam còn có 
biệt danh khác là Trung Châu (Ф H|), và một biệt danh nữa là Biện CF). 

Chỗ sông Hoàng Hà chảy cách thủ phủ Trịnh Châu 24 km về phía bắc, 
gần làng Hoa Viên Khẩu (36, [8] ©), có những con đê bị đặt mìn phá vỡ năm 
1938 để chặn đà tiến của quân Nhật đã gây lụt lội làm chết đuối rất nhiều 
người. Ngoài Trịnh Châu, thú phủ của Hà Nam (x.x. Zheng Zhou), Khai 
Phong (x.x. Kai Feng), Thiếu Lâm Tự (х.х. Shao Lin Sĩ), Lạc Dương (х.х, 
Luo Yang). du khách còn có thể thăm: 

- Huyện Củng (Ж #&), nằm giữa Trịnh Châu và Lạc Dương; đời Tống, là 
cứ điểm quân sự phòng thủ Lạc Dương, do đó huyện có tên Củng (£), mang 
ý nghĩa củng cố (Ж B). 

- Củng Huyện Thạch Quật ($ 8 Б Ж); cùng với Đôn Hoàng (x.x. Dun 
Huang), Vân Cương (£ Ñ), xưng Bắc Nguy Tam Đại Thạch Опа! (3t #£ = 
K 5 Ë). 

- Tống Lăng (Ж f$), là nơi có lăng mộ các Hoàng đế, Hoàng hậu của 
bảy triều đại Bắc Tống (960-1127); ở hai bên đường dẫn tới làng đều có 
những tượng người và chim bằng đá. 

- Đỗ Phủ Xuất Sinh Địa (Ж ñj È # 3k) kỉ niệm quán, được xây cất ở 
ngoại ó huyện Củng để ki niệm Đỗ Phủ, thi hào bậc nhất của Trung Hoa 
(x.x. Du Eu). 

- Đăng Phong Huyện (4 34 $4) cổ thành trên thượng lưu sông Dĩnh (Ж 
2ƒ), ở trung bộ tỉnh Hà Nam, cách Trịnh Châu khoảng 70 km về phía tây 
nam. Thời nhà Tần, được gọi là Dương Thành (Ву 3%), đến đời Đường đổi 
thành Đăng Phong huyện. Nội cảnh có nhiều danh thắng cổ tích liên quan 
đến các triều đại Tần, Hán, Nguy, Đường. 

- Trung Nhạc Miếu (Ф # #8). ở cách 75 km phía tây nam Trịnh Châu; là 
miếu đạo Giáo tối cổ, được xây thời nhà Tần, khoảng cuối thế kỉ ba trước c.n. 

- Tháp Lâm (34 Ж), ở vùng phụ cận Thiếu Lâm Tự; là quân mộ tháp 
của các tăng lữ. Từ Đường tới Thanh triều đã có 220 mộ tháp. 
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- Vũ Huyện (#; $), cách Trịnh Châu 75 km về phía nam. Theo truyền 
thuyết thì Vũ Vương ($, #) trải qua muôn vàn khổ cực mới hoàn thành đại 
công tác trị thủy sông Hoàng Hà (% Z1). 

- An Đương (Ж !3). gần núi có mó than đá và quặng sát nên An Dương 


trổ thành một đô thị công nghiệp. 








He Ping Yan Bian 
He P'ing Yen Pien 
Hòa Bình Diễn Biến Jo P В 
(ch.tr.) Chính sách khai phóng mở cửa do Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng 
Xiao Ping) khởi xướng. có thể dẫn đến sự thay đổi xã hội Trung Quốc một 


cách hòa bình. 


He Qin 
He Ch'in 
Hòa Thân F R 
(ch.tr.) Một đường lối ngoại giao, theo đó vua Trung Hoa gå Công chúa 
hoặc một cung phi “sắc nước hương trời” cho Thiên Vu hoặc vua của một dị 
tộc để đổi lấy hòa bình. Được áp dung từ đời nhà Hán. 








He Qu 
He Chu 
Hà Cừ 41 + 


(t.p.) Một thiên trong 517 Kí của Tư Mã Thiên, ghi lại các công trình 
thủy lợi. 





He Ruo Bi 
He Jo Pi 
Hạ Nhược Bật Жж 

(n.d.) Tùy Đại Tướng, tự là Phụ Bá ($ 40), người đất Lạc Dương (x.x. 
Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Thích nghiên cứu sử, giỏi xạ, kị. Thời Bắc Chu 
(x.x. Bei Zhou), làm Thọ Châu (# #j) Thứ Sử, phong Tương Ấp Huyện 
Công (Ë ở, # 2). Thời Tùy, làm Ngô Châu (2 34) Tổng Đốc. Năm thứ 9 
Khai Hoàng (589), làm Hành Quân Tổng Đốc Quản (47 Ж # 1# 4), đại phá 
quân Trần (fÈ) tại Tưởng Sơn (#& h). tức Chung Sơn ($£ h) - nay tại Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô. Nhờ công trạng này, được phong Tống Quốc Công. làm 
quan tới Hữu Vũ Hầu Đại Tướng Quân (Ж šK 12 À 3# Ж). Sau, bất đắc dĩ 
làm Të Tướng (3 38), bị nhiều chỉ trích nên từ chức. Cùng với Cao Quýnh 
(x.x. Gao Jiong) nghị luận về những sai trái của triểu đình, bị kë ghen ghét 
sàm tấu, nên bị xử tråm năm 607, thọ 63 tuổi (544-607). 
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He Shao Ji 
He (Ho) Shao Chi 
Hà Thiệu Cơ КЕ 3 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Đạo Châu (ë 0), tỉnh Hó Nam: tự Tử 
Trinh (+ ñ). hiệu Đông Châu (# H). hay Viên Tẩu (‡£ R). Đã Tiến sĩ 
thời Đạo Quang (1836). Năm 1839, làm Biên Tu (# (£) trong Viên Hàn 
lâm. Chủ khảo các kì thi cấp tỉnh tại Phúc Kiến (1839), Quý Châu (1844) và 
Quảng Đông (1849). Giám đốc thư viện Lạc Nguyên (2£ 7#) ở Sơn Đông 
(1858-1960), Viện trưởng Hàn Lâm viện Thành Nam (Ж, $) ở Trường Sa từ 
1863 tới 1866. Sau đó về nghỉ tại Tô Châu. 

Về văn học, ông để lại: 

Đông Châu Thảo Đường Văn Sao ($ }| $ $ X £) tập (ап văn gồm 20 
quyển. 

Thi Sao С $Y) tập tha, gồm 30 quyển. 

Thi Du С Ж) tập từ, gồm một quyển. 

Tẩu Nhật Ki (X B 3#), tập nhật kí viết năm 1835. 

Ngoài tài văn học, ông còn giỏi về thư pháp. Ban đầu, ông học theo thư 
pháp của Nhan Chân Khanh (#ñ ñ #r) (x.x. Yan Zhen Qing), sau ông theo 
những bản sao của hai triểu Ngụy và Đường. Ông chuyên về các loại chữ 
Thảo (£), chữ Triện (Ж) và chữ Lệ (‡È). Ngoài ra, ông còn là một họa sĩ tài 
ba, chuyên vẽ lan và trúc. 

Ông có ba người em là Hà Thiệu Nghiệp (fT ‡2 Ж), Hà Thiệu Kì (47 #3 
3) và Hà Thiệu Kinh (17 #3 Ж). Họ đều giỏi về thư pháp và được người đời 
gọi là "bốn sư tổ của ngành thư pháp” (47 K t9 {# Hà Thị Tứ Kiệt). 

Ông mất năm 1873, thọ 73 tuổi (1799-1823). 








He Tao 

He (Ho) T'ao 

Hà Sáo P” Ж 
(d.d.) Chỉ khu vực duyên ngan sông Hoàng Hà, phía đông Hạ Lan Sơn 

(W Wà Ш), phía nam Lang Sơn (3 ш) và Đại Thanh Sơn (K # ш), trong 

cảnh nội của Nội Mông Cổ tự trị khu và Ninh Hạ Hài tộc tự trị khu, 


He Teng Jiao 

He T'eng Chiao 

Hà Đằng Giao = Ж tt 
(n.d.) Đại thân nhà Minh, tự Vân Tùng (2 4), người đất Lê Bình Vệ 

(4 Р B) - nay là Lê Bình (4% +), tỉnh Quý Châu. Thời Sùng Trinh (1628- 

1644), làm Tri Huyện Nam Dương (h f$). trấn áp cuộc nổi dậy của nông 
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dân. Làm quan tới Hữu Thiêm Đô Ngu Sử (ç #& Жр #p £), Tuần Phủ Hỗ 
Quảng (x.x. Hu Guang). Hoằng Quang nguyên niên (1645), làm Hó Quảng 
Tổng Đốc. Thời Long Vũ (x.x. Long Wu), chiêu tập tàn quân của Lí Tự 
Thành (x.x. Li Zi Cheng) để kháng Thanh; được thăng Binh Bộ Thượng Thư, 
kiếm Đông Các Đại Học Sĩ. Vĩnh Lịch nguyên niên (1647), quân Thanh hãm 
Hó Nam, ông chạy đến Quảng Tây. Năm sau (1648), lợi dụng Kim Thanh 
Hoàn (x.x. Jin Sheng Huan) và Lí Thành Đống (x.x. Li Cheng Dong) phản 
Thanh, ông nắm lấy cơ hội, tấn công quân Thanh và thu hồi đại bộ phận tỉnh 
Hồ Nam. Nhưng sau bị đánh bại tại Tương Đàm (x.x. Xiang Tan), bị bắt làm 
tù binh và tự sát năm 1649, thọ 57 tuổi (1592-1649). 





He Tian 

He T'ien 

Hòa Điền pA 
(đ.d.) Cựu huyện danh, ở tây nam khu tự trị Duy Ngô Nhĩ (## # 4), 

tỉnh Tân Cương (x.x. Xin Jiang). Nhà Thanh thiết lập Hòa Điển Trực Lệ 

Châu (fo B] ñ ‡È А). Năm 1913, đổi ra huyện Hòa Điển (4° BỊ); Năm 

1959, đổi thành (fo +). 


He Tu 

Ho Tu 

Hà Đồ МЖ 
(th.th.) Theo truyền thuyết. đời Phục Hi có một con long mã xuất hiện 

trên sông Hoàng Hà, đội một bản đề. Phục 

Hi (45 &) phóng theo Hà Dó mà vạch ra ©-O-O-O-O-O-O 

bát quái. Thời Hán vũ Đế (140-86 trước өө 

c.n.), đại thần Khổng An Quốc lập hai bản 

đồ Hà Đồ, Lạc Thư; đến thời Tống Huy 

Tôn (1101-1125), hai hình trên được in trên Š офо 

sách. Hai hình đó xuất hiện lần đầu tiên 

khi nào, có thuyết cho rằng ít nhất một thế 








kỉ trước Khổng Tử. Những vòng tròn trắng О 

là số dương (lẻ), những vòng tròn đen là số 00000-0 

âm (сћ п). 

Не Хіап 

Не Hsien 

Hòa Huyện đu ж 


(d.d.) Tại đông bộ tỉnh An Huy, bắc ngạn Trường Giang. Tiếp giáp với 
tỉnh Giang Tô; đường xe lửa Hoài Nam chạy qua phía nam huyện. Ủy ban 
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hành chính đặt tại Lịch Dương trấn (# [% 4A) Nhà Tần thành lập Lịch 
Dương huyện (/& 15 #8), Bắc Të góp lại thành Hòa Châu (4 H). Năm 1912, 
được đổi thành Hòa huyện. VÈ cổ tích có: 

- Tây Lương Sơn (#9 # h). 

- Sở Bá Vương Từ Mộ (4# f Е 4 Ж). 

- Nghênh Giang Tháp (ft ;r Ж). 

- Vạn Tho Tháp (5 $ 55). 

- Long Đàm Động (É £ :#). 

- Lâu Thất (FA %) v.v... 





He Xiu 
He Hsiu 
Hà Hưu fT Ж 

(n.d.) Kinh học gia thời Đông Hán, tự là Thiệu Công (8 2); người đất 
Phần (Ж), Nhiệm Thành (1& 3X) - nay ở tây nam Duyên Châu (Z #1). tỉnh 
Sơn Đông. Thái Phó Trần Phiển (x.x. Chen Fan) mời ông tham chính, Lần 
lượt giữ các chức Tư Dó (5) Ж), Gián Nghị Đại Phu (ЖОК A А). Ông 
nghiên cứu kim văn kinh, để 17 пат sau hoàn thành tác phẩm Xuân Thu 
Công Dương Giải Hỗ (Ж 4k R # ## k). Ngoài ra ông còn sáng tác: 

Công Dương Mặc Thủ (Z # ОЖ. F). 

Tá Thị Cao Hoang ( £ K # Tỉ). 

Ông mất năm 182, thọ 53 tuổi (129-182). 

He Ying Qin 
He Ying Ch'in 
Hà Ứng Khâm f & #4 

(n.d.) Sinh năm 1890, tại Hưng Nghĩa (x.x. Xing Yi), tỉnh Quy Châu. Tự 
là Kính Chi (#4 2). Tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan lục quân của Nhật 
Bản. Gia nhập Đồng Minh Hội tại Nhật Bản. Từng làm Quân Đoàn trưởng 
Quý Châu, kiêm Hiệu trưởng Trường Võ bị Quý Châu. 

1924: Chủ nhiệm Ban Giáo vụ trường Võ bị Hoàng Phố (x.x. Huang 
Ри); hai lần tham gia đông chính thảo phạt Trần Quýnh Minh (х.х. Chen 
Jiong Ming). 

1926: Trong cuộc bắc phạt, làm Quân trưởng đệ nhất quân đoàn cách mệnh. 

1928: Sau làm Tổng trưởng Quốc phòng, Ủy viên Quân sự hội, Tư lệnh 
Lục quân, Viện trưởng Hành chính viện. 

1949: Bỏ chạy sang Đài Loan, cố vấn chiến lược cho Tổng thống phú; 
Quốc dân Đảng Trung ương Bình nghị Ủy viên hội và Chủ tịch đoàn Quốc 
dàn Đại hội. 

Ông mất năm 1987, thọ 97 tuổi. 
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He Zhi Zhang 
He (Ho) Chih Chang 
Ha Tri Chuong Ж tu # 
(n.d.) Đời Đường. Tự là Quý Chân (Æ Ñ ), hiệu Tứ Minh Cuóng Khách (09 
НД ЗЕ $); người đất Vĩnh Hưng (2® L), Việt Châu (3š #|) - nay là Tiêu Sơn (Ж 
Ш), tỉnh Giang Tô. Giỏi thơ văn và viết chữ thảo (32), chữ lệ (48). Tính tình 
khoáng đạt, thường hay uống rượu với Lí Bạch (x.x, Li Bai). Đậu Tiến sĩ thời 
Chứng Thánh!” (2# 1). Thời Huyền Tông, làm Lễ Bộ Thị Lang, sau thăng Thái 
Tử Tân Khách. rồi Bí Thư Giám tÉ¿ # H). người đời gọi là Hạ Giám (% &). 
Thời Thiên Bảo. xin từ quan về làm đạo sĩ. Mất nám 744, thọ 85 tuổi (659-744), 
Hiện nay chỉ còn tổn tại 22 bài thơ. trong đó có hai bài nổi tiếng nhất: 
Hồi Hường Мойн Thư và Vịnh Liễu (k #0. Dưới đây xin ghi lại: 


EJ ## {3$ E 
Hỏi Hương Ngẫu Thư 


Fo RREAN 
Thiếu tiểu li gia lão đại hồi 
ft жк M £, W 
Hương âm vô cải mãn mao thôi 
Яя Ф141 АЯ, 1n ¿K 
Nhi đồng tương kiến bất tương thức 
X FJ % #4 #1 „§ А 


Tiếu vấn khách tăng hà xứ lai 


Về quê chợt đề tho 


Bé di. quay lạt đã già 
Giọng vườn chẳng đốt, tóc đà điểm sâu 
Trẻ làng gặp, biết ai đâu 
Cười thưa cụ ở xứ nào đến đây? 
Linh Vũ dich 





He Zhi Zhong 

He (Ho) Chih Chung 

Hà Chấp Trung fT # F 
(n.d.) Thời Bắc Tống. người đất Long Tuyển (ЗЕ Ж), Xứ Châu (È HỊ) - 

nay thuộc tỉnh Chiết Giang - tự là Bá Thông (18 iñ). Tiến sĩ thời Hi Tông. 


U Chứng Thánh: niên hiệu của Võ Tắc Thiên. 
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Ban đầu là Phán Quan của hai châu Вас (£) và Đài (6). Thời Hi Tông, 
theo Thái Kinh (x.x. Cai Jing). Năm thứ 4 Sùng Tông (1105), làm Thượng 
Thư Hữu Thừa (3 £ + Ж). Bốn năm sau, thay Thái Kinh làm Thượng Thư 
Tả Thừa (4 # £ Ж), dẫn đến sự phán đối của các Thái học sinh. Chính 
Hòa nguyên niên (1111), cùng với Thái Kinh, làm Té Tướng (£ 49). Năm 
thứ 6 chính Hòa, nghỉ quan. Mất năm 1117, thọ 73 tuổi (1044-1117). 





He Zhou 
He Chou 
Hợp Châu + M 

(đ.d.) Tên châu: 

a/ Được thành lập năm thứ 4 Phổ Thông `” (523) nhà Lương (Ж), Nam 
triều, trị sở tại Từ Văn (# 8) - nay là Lôi Châu thị ( Ж 3#), tỉnh Quảng 
Đông. Hạt cảnh tương đương ngày nay với Lôi Châu bán đảo. 

b/ Nam triều Lương Thái Thanh? nguyên niên, đổi Nam Dự Châu ( 
TẾ H) thành Hợp Châu, trị sở tại МАТ Âm (+ )- nay là thị xã Hợp Phi (< 
Ae). Hạt cảnh tương đương ngày пау gòm Hợp Phì thị ($ Ae ў) và hai 
huyện Phì Đông (Ae $), Phì Tây (Ле, 09). 

c/ Được thiết lập năm thứ 3 Cung Đế (Ж Ж) nhà Tây Nguy (556), trị sở 
tại Thạch Kính (5 3#) - nay là Hợp Xuyên thị (+ ЛІ т), ở phía tây bắc thị 
xã Trùng Khánh (x.x. Chong Qing). Nam Tống Khai Khánh!” nguyên niên 
(1259), Vương Kiên (Æ #*) giữ Hợp Châu (4- #), Mông Cổ Hiếu Tông thân 
chinh công phá, nhưng thất bại và tử trận tại đây. 





He Zhu 
He Chu 
Hạ Trú % 4% 

(n.d.) Từ nhân thời Bắc Tống, tự là Phương Hồi (3 8), hiệu Khánh Hồ 
Di Lão (Ж ЯЯ if 4); người đất Vệ Châu (4 #) - nay trị sở tại Vệ Huy (#ї 
##), tỉnh Hà Nam. Từng làm Thông Phán GA #J) ở Tứ Châu (>s #|) và Thái 
Bình Châu (K # #Ị). Văn niên, về ở Tô Châu (4 #|). Từ của ông mang sắc 
thái nùng diêm; thường vận dụng cổ nhạc phủ và thơ Đường vào từ; nội dung 
thường nói lên nỗi niêm chốn khuê phòng và nỗi sáu biệt li. 

Ông mất năm 1125, thọ 73 tuổi (1052-1125), để lại: 

Tập từ Đông Sơn Từ ($. h 31). 

Tập thi Khánh Hô Di Lão Tập (Ж 3i Ж Ж). 


! Phổ Thông ($ i): niên hiệu của Nam triểu Lương Vũ Đế (520-527). 
1 Thái Thanh (+ Җ): niên biệu của Nam triểu Lương Vũ Рё (547-549). 
96 Khai Khánh (2 Æ): niên hiệu của Tống Lí Tông (1259). 
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Dưới đây xin ghi lại một bài từ của ông: 


BE іг {h 


Lâm Giang Tiên 


Ж $ë & 
Nhan quy hậu 
36 # 2 Bộ dị 8 Hf 
Nha bối tịch dương sơn ảnh đoạn 
tk dh ШЖ + 
Lục dương phong tảo tên đình 
Е  % 
Nguyệt sinh hà ảnh đới sơ tỉnh 
# 1 $ бё 6 
Thanh tùng sào bạch điểu 
# 11 tú jk # 
Thâm trúc đậu lu oanh 
Lâm Giang Tiên 
Sau khi nhan về 
Lưng qua mang nắng chiêu, làm đứt ánh sáng trên núi 
Làn gió trên hàng liễu xanh quét đình bên bến sông 
Trăng mọc, bóng sông đeo những vì sao thưa thớt 
Trên cây thông xanh, chìm trắng làm 1б; 
Trong khóm trúc rậm, соп oanh tạm ở lại. 
Trần Trọng San dịch 





He Zi Zhen 
He Tzu Chen 
Hạ Tử Trân x+ 
(n.d.) Nguyên tên Hạ Chí Trinh (# £. А); người đất Vinh Tán (k #?), 
tỉnh Giang Tây. Năm 1926. gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Năm 
1928, kết hôn với Mao Trạch Đông ở Giang Tây. Sinh sáu người con gái, 
nhưng chỉ có Lí Mẫn (x.x. Li Min) sống sót. Từ 1934 дёп 1935, tham gia 
cuộc Vạn lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng). Năm 1937, rời Diên 
An (x.x. Yan An), sang Mạc Tư Khoa để dièu trị nan y. Tháng 8 năm 1947, 
hôi hương. Chưa bao giờ chính thức li hôn với Mao. Năm 1949, đến Thượng 
Hải dưỡng bệnh. 
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He Zong 

He Tsung 

Hợp Tung 4£ 
(ch.tr.) Tung có nghĩa là đường dọc, các nước từ bắc tới nam. nghĩa là 

từ Yên tới Sở liên hiệp với nhau thành một trục dọc để chống lại mưu toan 

xâm lăng của Tân, nên gọi là hợp tung. 








Hei Long Jiang 
Hei Lung Chiang 
Hắc Long Giang E WE r 

(d.d.) Là một trong ba tỉnh thuộc miền đông bác Trung Quốc (Đêng 
Tam tỉnh). Con sông Hắc Long Giang chảy từ đông sang tây, làm biên giới 
giữa Trung Quốc và cựu Liên bang Xô viết. Tỉnh được mang tên con sông 
này. Thời ха xưa là đất Túc Thận (Ж 2); đời Hán là đất Tiên Ti (4# £); đời 
Tùy là đất Hắc Thủy Mat Hạt (Æ, 7k Ж #5), đời Đường là đất Hắc Thủy Bô 
CZ k 4); đời Nguyên là Khai Nguyên Lộ (В] Æ 28); đời Minh là Đóa 
Nhan Vệ (Ж 38 4). Đời vua Thanh Quang Tự, lập thành tỉnh, đông bắc và 
tây bắc giáp Liên Xô trước đây; nam giáp tỉnh Cát Lâm; tây nam giáp Liêu 
Ninh; tây giáp Mông Cổ. Khí hậu cực lạnh, vào mùa đông, nhiệt độ có thể 
xuống -50-60 độ. Thủ phủ là Cáp Nhĩ Tân (x.x. Ha Er Bin). Tên gọi tắt của 
tỉnh là Hắc. Ngoài thủ phủ, du khách có thể thăm: 

- Đại Khánh (A Æ), ó tây nam tỉnh. Năm 1959, hãy còn là sa mạc 
hoang vu, nhưng từ ngày phát hiện được mỏ dầu vào năm 1962, cảnh thịnh 
vượng ngày càng rõ nét, nhiều công trình lớn đã được thực hiện. 

- Të Tế Cáp Nhĩ (# # = 8), ở vùng tây biên, cách Cáp Nhĩ Tân 
khoảng 300 km, Là một thành thị công nghiệp lớn mièn Đông Bắc. 

- Long Sa Công Viên (ÑE 2 2 W), được xây cất bởi các binh sĩ dưới sự 
điểu hành của tướng Trình Đức Toàn (42 {Ẽ 4), năm thứ 23 Quang Tự 
(1897). 

- Thanh Chân Tự G Ë +), xây năm thứ 23 Khang Hi (1684), do các tín 
dó Thanh Chân giáo. 

- Mẫu Đơn Giang (x.x. Mu Dan Jiang). 


Hei Nu Xu Tian Lu 

Hei Nu Hsu T'ien Lu 

Hắc Nô Hu Thiên Lục Z tt? А. 
(t.p.) Một trong những bản tân thoại kịch đầu tiên của Trung Quốc. Dựa 

theo tiểu thuyết Uncle Tom's Cabin của nữ văn hào Mĩ Harriet Beecher 

Stowe. Tăng Hiếu Cốc (x.x. Zeng Xiao Gu) soạn vở kịch trên, mô tả cuộc 
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đấu tranh của nô lệ da đen chống lại các chủ nhân da trắng, lên án cuộc mua 
bán nô lệ của Mī châu cùng sự áp bức đã man người da đen. Được Xuân 
liễu Xã (x.x. Chun Liu She) diễn xuất tại Đông Kinh. Nhật Вап, năm 1907. 
Đây là tân kịch bản, loại thoại kịch đầu tiên của Trung Quốc, nhưng chưa 
dược lưu truyền rộng rãi. Năm 1959, căn cứ vào bán diễn xuất trên, Âu 
Dương Dư Thiên (x.x. Ou Yang Yu Qian) viết lại thành vớ: 

Hắc Nó Hán (C 45 18). 








Hei Shan 
Hei Shan 
Hắc Sơn Xah 

(đ.d.) 1/ Tên núi: 

(a) Ở phía tây bắc huyện Tuấn GË), tỉnh Hà Nam. Cuối thời Đông Hán, 
bọn Vụ Độc Bạch (F # é) và Nhiễu Huy Cố (## at ËD) lấy núi này làm 
chốn ẩn náu để di cướp. Người đời gọi chúng là bọn Hắc Sơn tặc. 

(b) Ở phía tây huyện Lâm Du (8 t). tỉnh Hà Bắc, Nơi đây có sån xuất 
than dá. 

(с) Ó phía đông nam huyện Ngũ Đài (£ $), tỉnh Sơn Tây, giáp giới 
huyện Bình Sơn (F h), nh Hà Bắc. Trên dinh núi có xây quan ải để giữ an 
ninh cho các thương оја đi qua vùng này. 

(d) Tại huyện Uông Thanh GE 7Ä). tỉnh Cát Lâm. 

2⁄ Tên quần đảo ở ngoài khơi huyện Nam Điển (h W), tỉnh Chiết 
Giang. Hòn đảo lớn nhất tên là Mã An (15 $ë) ở phía cực bắc. Hòn nhỏ nhất 
tên Hương Khuẩn Thạch ( à 5) ở phía cực nam. 

3/ Tên huyện, thuộc tỉnh Liêu Ninh, tại phía tây nam huyện Tân Dân (3⁄ 
K). Đường hỏa xa Bắc Ninh (3L F) chạy qua đây. Chính phủ Dân quốc đổi 
tên thành huyện Trấn An ($Å 3), vùng phụ cân có Tiểu Hắc Sơn. Do đó, 
huyện có tên là Hắc Sơn. 





Heng Yang 
Heng Yang 
Hành Dương Bi S 
(đ.d.) Với dân số gần một triệu, là thị xã thứ hai của tỉnh Hó Nam. 
Hành Dương là nơi mà đường xe lửa Quế Lâm-Trường Sa và Bắc Kinh- 
Quảng Châu gặp nhau. Là một thành phố có kĩ nghệ thiếc và đồng. nhưng bị 
tàn phá nhiều trong cuộc chiến Trung-Nhật. Đến đây. du khách có thể thăm: 
- Thạch Cổ Công Viên (5 i 2 1). trên núi Thạch Cổ. Nhà Tống đã 
từng xây một trong bốn đại thư viện tại đây. 
- Thảo Kiểu (2# #8), là một trong tám cảnh đẹp của Hành Dương. 
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- Hành Sơn (Д), còn có tên Nam Nhạc Sơn (h # và): thế núi hùng 
vĩ, phong cảnh tuyệt đẹp; là một trong năm núi nổi tiếng và có nhiều danh 
thắng cổ tích như: 

- Nam Nhạc Miếu (h # Д9). 

- Chúc Thánh Tự (# Ж +). 

- Thủy Liêm Động (K # #1). 

- Phương Quảng Tự (3 Ж 3). 











Hohhot 

Hohhot + до t t 
Danh từ Tây phương thường dùng để chỉ thủ phủ khu tự trị Nôi Mông Hô 

Hòa Hạo Đặc (x.x. Hu He Hao Te). 





Hong Bao Shu 

Hung Pao Shu 

Hồng Bảo Thư “& # # 
(t.p.) Quyển sách nhỏ màu hồng có ghi chép những “câu văn trích dẫn 

của Mao Trạch Đông”. Nó là cuốn sách mà mọi người dân Trung Hoa phải 

mang theo bên mình trong cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da 

Ge Ming). 


Hong Cheng Chou 
Hung Ch“eng Ch“ou 
Hồng Thừa Trù жж 
(n.d.) Viên chức hai triểu Minh, Thanh. Sinh năm 1593 tại Nam An (h 
£), tỉnh Phúc Kiến. Tự là Ngạn Diễn ( Ж), hiệu Hanh Cửu (F ж). Thời 
Vạn Lịch nhà Minh (1616), đậu Tiến sĩ. Thời Sùng Trinh, làm Binh Bộ 
Thượng Thư, Tổng Đốc Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hỗ 
Quảng (х.х. Hu Guang), trấn áp cuộc nổi dậy của nông dân. Rồi được điều 
động làm Kế Liêu Tổng Đốc (#) :# # $) để chống lại quân Mãn Châu. 
Năm thứ 14 Sùng Trinh (1641), lãnh đạo 8 đạo bình, khoảng 13 vạn quân, 
giao chiến với quân Thanh ở Tùng Sơn (#2 i) - nay thuộc phía nam Cẩm 
Châu ($# 3), tỉnh Liêu Ninh - và bị đánh bại. Năm sau, Tùng Sơn thất thủ, 
ông bị bắt và giải vë Thám Dương. Ông chịu đầu hàng và phục vụ trong 
đoàn quân Tương Hoàng Kì gồm toàn người Hán (x.x. Ba Qi Zhi Du). Năm 
đầu Thuận Trị (1644), ông theo quân Thanh vào quan ải. Năm sau, tới Nam 
Kinh, làm Tổng Đốc Quân Vụ, trấn áp nghĩa quân nổi lên chống quân Thanh 
ở Giang Nam (x.x. Jiang Nan), sát hại Hoàng Đạo Chu (x.x. Huang Đao 





!3? Kế (#1): tên đất thời xưa, nay ở góc tây nam thành Bắc Kinh. Liêu (1): chỉ tỉnh Liêu Ninh. 
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Zhou) và Hạ Hoàn Thuần (x.x. Xia Wan Chun). Trải các chức Thái Bảo ( K 
($), kiêm Thái Tử Thái Sư (K + K É), Hàn Lâm Quốc Sử Viện Đại Học 
Sĩ ca H BQ E pe K # +), Binh Bộ Thượng Thư, kiêm Đô Sát Viện Hữu 
Phó Đô Ngự Sử (Ж: Ж DZ £ èl Ж: ёр Ў), Vũ Anh Điện Đại Học Si (N Ж 
W2 K +). Kinh Lược Hó Quảng (x.x. Hu Guang), Lưỡng Quảng (x.x. 
Liang Guang), Vân Nam, Quý Châu. Sau khi Khang Hi lên ngôi, ông xin 
nghỉ quan, lúc bấy giờ ейп như mù hån (mắt phải hông hoàn toàn, thị lực mắt 
trái chỉ còn 1710). 

Ông mất năm 1665. thọ 72 tuổi (1593-1665), thuy danh là Văn 
Tương. 





Hong Gou 
Hung Kou 
Hồng Câu 2% Җ 
(đ.d.) Cổ vận hà danh. Vào khoảng năm thứ 10, Nguy Huệ Vương thời 
Chiến Quốc (360 trước c.n.) khởi công đào. Vận hà dẫn nước từ sông Hoàng 
Hà ở phía bắc Huỳnh Dương thị (Ж Bộ Ят), tỉnh Hà Nam, chảy hướng đông, 
qua Trung Màu (Ф £), bắc Khai Phong (Ё] 34), rôi rẽ hướng nam chảy qua 
phía đông Thông Hứa (iñ ‡†), phía tây Thái Khang (K Æ), tới đông nam 
Hoài Dương (28 f3) thì nhập vào sông Dĩnh Thủy (#4 Ж). Liên tiếp các 
đường sông Tế (Ж), Bộc (#), Biện (zF), Tuy (8), Dĩnh (38), Qua (38), Nhữ 
(Ж), Tứ Ca), Hà (F), hình thành một màng lưới giao thông thủy đạo trên 
Hoàng-Hoài (Ж Ж) bình nguyên, giúp cho sự giao lưu kính tế, văn hóa, có 
tác đụng rất lớn. Trong thời Sở, Hán tranh hùng, Hồng Câu thường được 
dùng như biên giới: phía đông thuộc Sở, phía tây thuộc Hán. Do đó, để chia 
giới hạn phân minh, người ta dùng câu “Hoạch Nhược Hồng Câu” (8) 3 3É 
Ж). Từ đời Hán trở về sau, câu trên được đổi thành “Lang Thang Cừ” (Ë Ж 


ж). 





Hong Сиапр 

Hung Kuang 

Hoằng Quang 5А Ж 
(n.h.) Niên hiệu của Phúc Vương nhà Minh (х.х. Fu Wang). 





Hong Hua Sheng 

Hung Hua Sheng 

Hồng Hoa Sinh * # + 
(n.d.) Sinh năm 1944, tại Nam An (x.x. Nan An), tỉnh Phúc Kiến. 
1966: Gia nhập Đảng Công sản, 
1967: Tốt nghiệp Đại học Hạ Môn (x.x. Xia Men) ngành Hóa học. 
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1980: Tốt nghiệp ngành hải dương học. 

1984: Tiến sĩ ngành Hải dương hoc, Đại học Rhode Island. 

1984-1987: Sau khi hôi hương. làm Phó Giáo sư Đại học Hạ Môn. 

1987-1988: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hạ Môn Á Nhiệt Юа Hải 
Dương Học. 

1988: Được bầu làm Phó Chủ tịch Chính trị Hiệp thương hội Phúc Kiến. 





Hong Jiang 
Hung Chiang 
Hồng Giang жох 


(đ.d.) Thị danh, ở tây bộ tỉnh Hó Nam. nơi sông Nguyên Giang (7, ix) 
hợp với chỉ nhánh của nó là sông Vu Thủy ( zk). Ủy ban hành chính đặt tại 
Kiểm Dương trấn (#2 Зу 48). Danh thắng cổ tích có: 

- Hùng Khê Công Viên (# ;£ 2 W). 

- Đại Hưng Tự (K R +). 

- Tung Vân Thạch Quật ($ Z Z Ж). 





Hong Jin 
Hung Chin 
Hồng Cân £ th 

(ch.tr.) Chỉ đoàn quân chít khăn dó. Có nhiều đoàn quán: 

М Bắc phương nghĩa quân, cuối thời Nam Tống. Thành lập năm đầu 
Kiến Viêm (Ж Ж) (1127). Hoạt động ở nam Thái Hành Sơn (K 47 h) và 
dọc sông Lộ (Z4), đánh phá doanh trại của tướng Kim (Ж) Tả Phó Nguyên 
Soái Мет Hàn (3⁄ Z). 

2/ Thời Nguyên mat, lợi dung danh nghĩa Bạch Liên Giáo (6 iý 3%) 
(х.х. Bai Lian Jiao), nông dân tổ chức thành nghĩa quân, xưng Hồng Quân 
(4r Æ) hay Hương Quân (£ Æ). Khởi nghĩa năm II Chí Chính (2. £) 
(1351). Chủ yếu có bốn nhóm: 

(a) Nhóm Lưu Phúc Thông (х.х. Liu Fu Tong) ủng lập Hàn Lâm Nhi 
(x.x. Нап Lin Er) làm Tiểu Minh Chủ (J ВВ +), thế lực lan tới lưu vực sông 
Hoàng Hà (4# 3J) và vùng tây bắc, đông bắc. 

(b) Nhóm Quách Tứ Hưng (x.x. Guo Zi Xing) phát triển tại địa khu 
Giang Hoài (¿z Ж). Sau khi Tử Hưng mất, quyền hành vào tay Chu Nguyên 
Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang). Mùa hè năm thứ 15 Chí Chính (£ E), sau 
khi đánh chiếm được Tập Khánh (Ж Æ) - nay là Nam Kinh (h ®%), tỉnh 
Giang Tô - đổi dùng Hoàng Kì (3 3), nhưng chỉ thi hành sau khi Hàn Lâm 
Nhi bị dìm chết. 

(c) Nhóm Từ Thọ Huy (x.x. Xu Shou Hui) phát triển ở thượng và trung 
lưu sông Trường Giang (+ jx). Trần Hữu Lượng (Ф & З) và Minh Ngọc 
Trân ("A + У) đều là bộ hạ của ông. 
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(d) Nhóm Vương Quyền (Е ж). Rố Vương Tam (Ж £. 2) và Mạnh Hải 
Mã (£ $ 5) khởi nghĩa tại Tương Dương ( Ë f5); Vương Quyền phát triển 
về hướng bắc, xưng Bắc Tỏa Hỗng Quân (2t $4 #2 Ж), trong khi Mạnh Hải 
Mã phát triển hướng nam, xưng Nam Tỏa Hồng Quân (фу 58 #2 £). 

3/ Thời Thanh (x.x. Hong Jin Jun Qi Yi). 





Hong Jin Jun Qi Yi 
Hung Chin Chun Ch'i I 
Hồng Cân Quân Khói Nghĩa £ h £ k& K 

(ch.tr.) Thời Hàm Phong nhà Thanh. хау ra khởi nghĩa của Thiên Địa 
Hội tại Quảng Đông. Tháng 6/1854 (năm thứ 4 Hàm Phong), Hà Lục (tI Ж) 
khởi nghĩa tại Thạch Long trấn (5 3 4Ä), Đông Hoàn (Ж. Ж), chiếm huyện 
thành. Tháng 7, Trần Khai (x.x. Chen Kai) khởi nghĩa tại Phật Sơn trấn (1% 
tị 4), Nam Hải (h 2#) - nay là Phật Sơn thị (# Ш Bñ) - được sự hưởng ứng 
của Lí Văn Mậu (x.x. Li Wen Mao) tại Giang Thôn (Gx ‡†), Phiên Ngu ($ 
$), Trần Hiển Lương (R #8 8 ) tại Yên Đường (Ж 3), phía đông thành 
Quảng Châu. Cuộc đấu tranh lan ra toàn tỉnh. Nghĩa quân lấy khăn hồng (#r 
{з hồng cân) làm dấu hiệu, xưng Hồng Cân Quân (fz p F) hay Hồng Binh 
(#т í) hoặc (#4 Ж). Trần Khai được tôn làm minh chủ, chỉ huy trên 10 van 
quân, vây hãm Quảng Châu. Các cường quốc Anh, MI, Pháp tiếp tế lương 
thực. binh khí cho quân Thanh. Tháng 5/1855. Trần Khai, Lí Văn Mậu lãnh 4 
vạn quân xuất phát từ Triệu Khánh (%# /Ÿ), tấn công Quảng Tây; tháng 9, 
đánh chiếm được Tâm Châu (z£ H) - nay là Quế Bình (4£ #) - kiến lập Đại 
Thành Quốc (K Ж BD. Trần Hiển Lương lưu lại Quảng Đông, tiếp tục đấu 
tranh. Chu Xuân (] &), Trần Vinh (fk Ж) nhập Giang Tây, hội sư với Thái 
Bình Quân (K Ф Ж), trong khi Trần Kim Cương (Еф 4 AJ) luu động chiến 
đấu ở vùng giáp giới Hó Nam. Quảng Tây, Quảng Đông. 





Hong Kong Е 
(9.4.) х.х. Xiang Gang. 





Hong Li 

Hung Li 

Hoằng Lịch 5 A 
(n.d.) Là tên của vua Thanh Cao Tông (x.x. Qing Gao Zong). 





Hong Liang Ji 

Hung Liang Chỉ 

Hồng Lượng Cát B % # 
(n.d.) Văn học gia, kinh học gia đời Thanh, tự là Quân Trực (2 (ñ), 
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cũng tự là Trĩ Tón (## #), hiệu Bắc Giang (3E ;+); người đất Dương Hó (l3 
28), tỉnh Giang Tô - пау trị sở tại Thường Châu (Ж J). Tiến sĩ thời Cần 
Long, làm Biên Tu (% f#). Thời Gia Khánh, vì phê bình triểu chính, nên bị 
dày làm lính thú tại Y Lê (x.x. Yi Li). Sau một thời gian không lâu, được trở 
về, đổi hiệu là Cánh Sinh Cư Sĩ(# * Æ +). Bạn thân với Hoàng Cảnh 
Nhân (x.x. Huang Jing Ren). Thông kinh, sử, thơ, biển văn, địa lí. Một số ít 
tác phẩm của ông cho ta thấy nền chính trị hủ lậu đương thời. Ông mất năm 
1809, thọ 63 tuổi (1746-1809), để lại: 

Xuân Thu Tả Truyện Hỗ (Ж ЯК £ f$ 1%). 

Hồng Bắc Giang Toàn Tập (8 3L it Ф Ф). 





Hong Lou Meng 
Hung Lou Meng 
Hồng Lâu Mộng £ # * 

(t.p.) 1/ Trường thiên tiểu thuyết; còn có tên Thạch Đầu Ki (G 38 š) 
hay Кіт Ngọc Duyên (£ Æ %), tác phẩm của Tào Tuyết Cần (x.x. Cao Xue 
Qin). Giữ một vị trí đặc biệt trong văn học sử Trung Quốc. 

Người Trung Hoa thường nói: “Khai đàm bất thuyết Hồng lâu mộng, độc 
tận thi thư diêc uổng nhiên” (M) Ж Ж 3 # Ж $. ik # i‡ £ F tr ЛЮ) (Nói 
chuyện mà không để cập tới Hồng Lâu Mộng, thì có đọc hết cả thơ và sách 
cũng uống công). Lại có cả một ngành học về Hồng Lâu Mộng, gọi là “Hồng 
học” ($r Æ). 

Hồng Lâu Mộng là hôi ức của Tào Tuyết Cần về cuộc sống quý tộc, 
vàng son của đại gia đình họ Tào đã tan rã khi tác giả vừa lớn lên, Qua mối 
tình của Giả Bảo Ngọc (Ё Ж Е) và Lâm Đại Ngọc (Ж Ж +), tác ріа thuật 
lại quá trình suy tần của đại gia đình quý tộc phong kiến họ Giả (Ж), với lớp 
người đại diện cho giai cấp thống trị như Giả Mẫu (# Æ), Giả Chính (# 
34), Vương Phu Nhân (£ Á A), Vương Hi Phượng (£ ## NL) đối lập với lớp 
trẻ phản kháng như Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc. Tác giả miêu tả hơn 400 
nhân vật một cách hết sức tinh vi, sống động, đạt đến trình độ nghệ thuật rất 
cao. Tác phẩm gồm 120 hôi, tác giả chỉ hoàn thành được 80 hồi đầu, rôi mất 
trong cảnh bệnh hoạn, nghèo nàn đến cùng cực. Hai mươi tám năm sau khi 
ông mất, Cao Ngạc (x.x. Gao E) cảm thông với tâm sự u uất của ông, viết 
tiếp 40 hôi và tác phẩm ra mắt quần chúng Trung Hoa vào khoảng 1792- 
1793. Hồng Lâu Mộng không những là bảo vật của nền văn học Trung Hoa, 
mà còn được coi là một trong mười tác phẩm vĩ đại nhất của nhân loại. 

2/ Tên một vở kịch do Trọng Vân Giản (1Ф Z H) đời Thanh soạn; tác 
giả sinh tại Tô Châu (4 #J), biệt hiệu Hồng Đậu Thôn Tiểu (£ 5 †‡ №). 
Kịch gồm hai phần thượng và hạ. Phân thượng 32 hồi, diễn lại những biến сб 
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trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng; phần hạ 14 hôi, viết пёр theo trí tưởng 


tưởng của tác giả, đặt tên Тис Mông (tt a. 








Hong Ren Gan 
Hung Jen Kan 
Hồng Nhân Can Ж {= # 

(n.d.) Là một trong những nhà lãnh tụ của Thái Bình Thiên Quốc. Tự là 
Ích Khiêm (  ?#), hiệu Cát Phủ (& Т). Người đất Hoa huyện (76 #£) - nay 
là Hoa Đô (36 ##), tỉnh Quảng Đông. Nhiều lần dự thi nhưng không đậu. Đạo 
Quang năm thứ 23 (1843), làm Giáo Thụ, và tham dự việc thành lập Bái 
Thượng Đế Hội (x.x. Bai Shang Di Hui). Năm thứ nhất Hàm Phong (1851), 
tới Quảng Tây, nhưng chưa kịp gia nhập Thái Bình Quân thì quay trở về. Sau 
đó, lưu trú Hương Сапа, Thượng Hải, và đã từng truyền giáo cho Luân Đôn 
Bố Đại Hội (14 Ж ® k 8). Năm 1858. từ Hương Cảng qua Giang Tây, Hó 
Bắc; năm sau tới Thiên Kinh (tức Nam Kinh ngày nay), thụ phong Can 
Vương (F Ж.) tổng lí chính sự. Hướng Thiên Vương Hồng Tú Toàn (x.x. 
Hong Xiu Quan) dé xuất: “Tư Chính Tân Thiên” C д # #2), chủ trương 
canh tân chính trị, học tập khoa học kĩ thuật của Tây phương, phát triển kinh 
tế tự bản chủ nghĩa, cải tổ luật pháp. Năm 1860, hiến kế sách phá đại bản 
doanh quân Thanh ở Giang Nam. Năm sau, cùng với Trần Ngọc Thành (x.x. 
Chen Yu Cheng) trình tấu để xin chuẩn y “Si Giai Điều Lê” (+ РЕ 14% 1). 
Đẳng Trị năm thứ 3 (1864), Thiên Kinh thất thủ, từ Hồ Châu (x.x. Hu Zhou), 
hộ giá ấu Thiên Vương Hồng Thiên Quý Phúc (x.x. Hong Tian Gui Fu) chạy 
tới Giang Tây. Bi bát tại Thạch Thành (х.х. Shi Cheng). Tháng 11, bị sát hại 
tại Nam Xương (x.x. Nan Chang), thọ 42 tuổi (1822-1864). 





Hong Sheng 
Hung Sheng 
Hồng Thăng * Я 

(n.d.) Hi khúc tác gia triều Thanh. tự là Phưởng Tư (0y #;), hiệu Bai 
Ниё (# sk) hay Bai Thôn (4% Ф) hay Nam Bình Tiểu Giả (h Ж Ж #), 
người đất Tiền Đường (4% 3) - nay là Hàng Châu (х.х. Hang Zhou), tỉnh 
Chiết Giang. Là quốc tử giám sinh suốt 20 năm, Người đương thời gọi ông và 
Khổng Thượng Nhiệm (x.x. Kong Shang Ren) là “Nam Hồng Bắc Khổng” 
(rủ jk 3b 4L). Năm thứ 28 Khang Hi (1689), vì cho diễn xuất hí khúc truyền 
kì Trường Sinh Điện ( * HR) (x.x.Chang Sheng Dian) trong thời gian để 
tang Đồng Hoàng hậu (ft # 5), ông bị bắt giam và tước bỏ quốc tử giám 
tịch. Sau, trong cuộc du ngoạn vùng Giang Nam, ông say rượu, ngã xuống 
sông chết đuối. thọ 59 tuổi (1645-1704). 
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Về trước tác, ông để lại: 

- Ba truyện truyền kì: 

Hội Văn Cẩm (@ x. $$). 

Hồi Long Viện (E1 WË FZ). 

Мао Cao Đường (R] 5 Æ), tất cả đều thất lạc. 
- Tạp kịch: 

Tử Thuyền Quyên (09 ## 4). 

- Các thi tập: 

Bai Huê Tập (# s‡ Ж). 

Bai Ниё Tục Tập (1$ в} È f$). 
Khiếu Nguyệt Lâu Tập (° A 8# E). 





Hong Shui 

Hung Shui 

Hoằng Thủy Z. 2k 
(d.d.) Con sông tại phía bắc huyện Chá Thành (3ø 3X), tỉnh Hà Nam. 

Thời Xuân Thu, chính tại nơi đây, quân Tống dưới quyền Tống Tương Công 

(Ж K х) bị quân Sở đánh tan (x.x. Song Xiang Gong). 


Hong Sĩ Sỉ 
Hung Szu Szu 
Hồng Ti Ti Въ $£ 36 


(n.d.) Sinh năm 1907, người đất Kim Môn (х.х. Jin Меп), tinh Phúc 
Kiến. 

1928: Du học tại Nhật Bản. 

1941-1942: Viết báo tại Nam Dương quần đảo, Mã Lai Á và Tân Gia Ba. 

1946: Gia nhập Trung Ноа Dân chủ Đảng. 

1950: Hồi hương, giữ các chức Ủy viên "Trung ương Hoa kiểu Sự vụ", 
Phó Chủ tịch "Trung Quốc Kiểu Liên". 

1982: Gia nhập Đảng Cộng sản. Nhân dân đại biểu khóa 1,3 và 5. 

Trước tác: Dị Hương Kì Ngộ (Ж. $% 3 19). 

Mất năm 1989, thọ 82 tuổi, 





Hong Tian Gui Fu 

Hung T'ien Kuei Fu 

Hồng Thiên Quý Phúc жх ў ж 
(n.d.) Thái Bình Thiên Quốc Ấu Thiên Vương (3 Ж Æ). Sơ danh 

Thiên Quý (Ж #), sau thêm chữ Phúc (48). Người đất Hoa Huyện (j6 #4) - 

nay là Ноа Đô (45 5), tỉnh Quảng Đông. Là con trưởng Hồng Tú Toàn (х.х. 

Hong Xiu Quan). Tháng Chap năm thứ 30 Đạo Quang (1851), sau cuộc khởi 
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nghĩa ở Kim Điền, được lập làm ấu chúa. Năm thứ 10 Hàm Phong (1860), 
lấy danh nghĩa là ấu chúa, phát bố chiếu chỉ. Năm thứ 3 Đẳng Trị (1864), 
Hồng Tú Toàn tự sát (6/1864). Thiên Quý Phúc lên ngôi vua, xưng Ấu Thiên 
Vương, Tháng 7, Thiên Kinh (Nam Kinh ngày nay) bị уйу hãm, Ấu Vương 
thoát khỏi vòng vây tới Quảng Đức (х.х. Guang De), được nhóm Hồng Nhân 
Сап (х.х. Hong Ren Gan) hộ vệ đến được Giang Tây. Tháng 10, bị bắt tại 
Thạch Thành (x.x. Shi Cheng). Tháng 11, bị giải tới Nam Xương (x.x. Nan 
Chang) và sát hại, thọ 15 tuổi (1849-1864). 





Hong Wan An 
Hung Wan An 
Hồng Hoàn Án £ + £ 

(ch.tr.) Tên một trong ba án, cuối thời Minh. Thái Xương (Ж 8) 
nguyên niên (1620). Quang Tông (Ж, #) lên ngôi. Sau, vì đam mê tửu sắc 
nên chẳng bao lâu bệnh nặng. Ti Lễ Giám Binh Bút (8 ##@  £ 3#), kiêm 
Chưởng Ngự Dược Phòng Thái Giám (£ # 5 Æ K B) Thôi Văn Thăng 
(# Xx Я) bốc thuốc cho vua dùng. nhung bệnh trở nên nguy kịch. Sau đó, 
Hồng Lô Tự Thừa Lí Khả Chước {Ж "T #9) cho vua uống viên hồng hoàn 
(#r #,) coi như tiên dược, nhưng ngược lại làm vua chết. Đương thời, người 
ta nghi ngờ Trịnh Quý Phi (#8 # 3) của vua Thần Tông (àP Ж) hạ độc thủ. 
Cuộc điều tra kéo dài, kết quả Thôi Văn Thăng bị phát vãng Nam Kinh (tị 
F), còn Lí Khá Chước bị dày làm lính thú ở biên giới. Nguy Trung Hiển 
(x.x. Wei Zhong Xian) chuyên quyền, lật lại vụ án, miễn làm lính thú cho Lí 
Khả Chước, còn Thôi Văn Thăng được trao nhiệm vụ đôn đốc việc chuyển 
vận lương thực đường thủy. 





Hong Wei Bing 
Hung Wei Ping 
Hồng Vë Binh к £ 
(ch.tr.) Là tổ chức của học sinh, sinh viên trong thời Dai Cách Mang 
Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). Ngày 29/5/1966. một số học sinh 
trường trung học, thuộc Đại học Thanh Hoa, lần đầu tiên thành lập một tổ 
chức lấy tên là "Bảo Vệ Hàng Sắc Chính Quyên Đích Vệ Binh” (4$ 8 4 ё, 
ж j 65 1H Ж). Ngày 18/8/1966, tại quảng trường Thiên An Môn (Bắc 
Kinh), Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) duyệt các đoàn vệ binh từ khắp 
các địa phương tới, có cả triệu người tham gia. Đoàn Hồng Vệ binh khám xét 
nhà cửa của cán bộ, của dân: đập phá các di tích lịch sử; xâm phạm những 
quyền tự do căn bản; đấu tố công khai những đảng viên mà chúng cho là có 
tư tưởng hữu khuynh; làm tê liệt những tổ chức của đẳng. Nói tóm lại, chúng 
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gây rổi loạn khắp nơi, đẩy Trung Quốc đến bờ vực thẳm. Mãi tới 1978, tổ 
chức Hồng Vệ binh mới thực sự bị bãi bỏ. 





Hong Wu 

Hung Wu 

Hồng Vũ # Ж 
(n.h.) Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang), sau khi diệt nhà 

Nguyên, lên ngôi vua. tức Minh Thái Tổ, niên hiệu là Hồng Vũ, trị vì 1368- 

1398. 








Hong Xiu Quan 
Hung Hsiu Ch“uan 
Hồng Tú Toàn 3k $ + 
(n.d.) Lãnh tu Thái Bình Thiên Quốc; nguyên tên Nhân Khón (42 +p), 
người đất Hoa Huyện (7É #) - пау là Hoa Đô (46 $5). tỉnh Quảng Đông. 
Xuất thân trong gia đình nông dân. Năm 1843, sáng lập Bái Thượng Đế 
Hội (x.x. Bai Shang Di Hui). Năm sau, cùng với Phùng Vân Sơn (x.x. Feng 
Yun Shan) tới Quảng Châu (Ж #1) và huyện Quý (Ñ) - nay là Quý Cảng 
(O Ж, tỉnh Quảng Tây - khai triển hoạt động tuyên truyền. Trước sau, 
soạn Nguyên Đạo Cứu Thế Ca (6 © Ж # ЯК), Nguyên Рао Tỉnh Thể Са 
(Ж yú M + 4), Nguyên Đạo Giác Thế Huấn (/ эй W w til), hiệu triệu 
dân chúng tín ngưỡng Thượng Đế và nổi lên diệt Diêm La Yêu (F) # 34) - 
chỉ giới quý tộc Mãn Thanh - để thực hiện Thiên hạ nhất gia, cộng hưởng 
thái bình (Ж F — Ж, # # K Р), có nghĩa là Thiên hạ một nhà, cùng 
hưởng thái bình. Năm 1847, đến Tử Kinh Sơn (3 Ж) Ji), tỉnh Quảng Tây, 
hội kiến Phùng Vân Sơn về vấn để chế định các nghi thức và thập khoản 
thiên điều (+ # Ж 4#); cùng với Dương Tú Thanh (x.x. Yang Xiu Qing), 
Tiêu Triểu Quý (х.х. Xiao Zhao Gui), Vi Xương Huy (x.x. Wei Chang 
Hưi), Thạch Đạt Khai (x.x. Shi Da Kai) tổ chức thành tập đoàn lãnh đạo. 
Tháng 1/1851, tại Kim Điền Thôn (£ 8 ‡†), Quế Bình (Ж F), tỉnh Quảng 
Tây, tiến hành khởi nghĩa, kiến hiệu Thái Bình Thiên Quốc (K Ф K 8), 
xưng Thiên Vương (Ж Ж). Tháng 9. đánh chiếm được Vĩnh An (Ж #)- 
nay là Mông Sơn ( Ш) - năm sau đến lượt Quế Lâm (x.x. Gui Lin), Toàn 
Châu (#2 3), Hó Nam ($ 18), Hó Bắc CH 3k). Hàm Phong năm thứ 3 
(1853), định đô ở Nam Kinh (ị 3), xưng Thiên Kinh (Ж Ж); ban bố 
Thiên Triều Điển Mẫu Chế Độ (X $) W š Ф] Æ), phong các tướng 
Dương Tú Thanh làm Đông Vương (Ж. £), Tiêu Triểu Quý làm Tây Vương 
(# £), Phùng Vân Sơn làm Nam Vương (h Е), Vi Xương Huy làm Bắc 
Vương (3E Ж), Thạch Đạt Khai làm Dực Vương (Ж £). Thanh thế ngày 
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càng mạnh. Đặt bách quan. định triểu nghi, trai gái bình quyển, con gái 
được dự các khoa thi. Bỏ tục bó chân, cấm bán nô lệ, cấm hút thuốc, cải 
cách ruộng đất. Mới đầu được lòng dân. nhưng sau phạm phải nhiều sai 
lầm quá nặng như: ở lì trong cung, ít tiếp xúc với đân chúng, ăn tiêu xa xỉ, 
hưởng lạc; cấm đạo Khổng, đạo Phật, cấm thờ phụng tổ tiên, lại phá hủy 
chùa chiển, nên mất dẫn sự ủng hộ của quần chúng. Các Vương lại tranh 
giành quyền lợi, giết hại lẫn nhau. nên Thái Bình Thiên Quốc chỉ tón tại 
được 15 năm. Hồng Tú Toàn bị quân của Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo 
Fan) và Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) vây hàm trong thành Nam 
Kinh, cuối cùng phải tự sát (1864), thọ 50 tuổi (1814-1864). 


Lịch sử Trung Hoa cận đại ghi 

Tú Toàn khởi nghĩa nực cười ghê 

Chiếm miễn Lưỡng Quảng làm Thiên Quốc 
Theo dạo Gia TÔ tạo thế uy 


Mượn Chúa chiêu dân nên đắc thắng 
Bài Nho, bán Phật mới lâm nguy 
Thái Bình Thiên Quốc mười lăm tuổi 
Hồng Tú Thiên Vương hui nhi tì. 

Thái Cuóng 








Hong Xiu Quan Yan Yi 
Hung Hsiu Ch'uan Yen І 
Hồng Tú Toàn Diễn Nghĩa 3 $ £ & 
(t.p.) Trường thiên tiểu thuyết, tác giả là Hoàng Tiểu Phối (x.x. Huang 
Xiao Pei), Chương Binh Lân (x.x. Zhang Bing Lin) để tựa. Gồm 54 hôi, 
nhưng chưa hoàn tất. Nhìn chung, tác phẩm đồng ý sử liệu vè Thái Bình 
Thiên Quốc, nhưng không phản ánh đúng cuộc nổi dày của nông dân. Nội 
dung có vài chỗ không phù hợp với sự thực. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi 
(1911), Uông Kế Xuyên (GE # )]) viết tiếp sáu tập, cộng lại là 120 hồi. 








Hong Xue 
Hung Hsuch 
Hồng Học ár $ 
(h.ph.) Chỉ các học phái chuyên nghiên cứu bối cảnh lịch sử và động cơ 
trước tác tác phẩm Hồng Lâu Mộng (x.x. Hong Lou Meng). Có ba phái: 
- Hồng Lâu Mộng tự thuật gia sự của Té Tướng Minh Châu (x.x. Ming 
Zhu) triu Khang Hi, cho rằng Giả Bảo Ngọc (# Ж Е) chính là ái nữ Nạp 
Lan Dung Nhược (#3 ñä & ж). Đây là chủ trương của nhóm Du Việt (A 4#). 
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- Các học giả Vương Mông Nguyễn (£ Ж 0), Thám Bình Am (Ж, Я 
ж) thì cho rằng Giả Bảo Ngọc ám chỉ Thanh Thế Tổ, còn Lâm Đại Ngọc ( 
€ +) chỉ Đổng Ngạc Phi ( $ ZÉ 32). 

- Còn Thái Nguyên Bồi (x.x. Cai Yuan Pei) thì chủ trương sách nói 
lên nền chính trị thời Khang Hi, còn Thập Nhị Kim Thoa (+ = + 48) ám 
chỉ Khương Thần Anh (x.x. Jiang Chen Ying), Chu Di Tôn (x.x. Zhu Yi 
Zun). 

Ngoài ba thuyết trên lại có những thuyết khác. thuyết thì cho là diễn 
thuật nỗi thống khổ khi nhà Minh bị diệt vong, thuyết thì cho là diễn thuật 
Hòa Khôn (á#e SL) gia sự. Kể từ khi Hó Thích (х.х. Hu Shi) viết đồng Lâu 
Mộng Khảo Chứng (ft f #- Ж #) thì mọi người mới đồng ý tác giả Tào 
Tuyết Cần (x.x. Cao Xue Qin) tự thuật gia cảnh. 


Hong Xue Zhi 
Hung Hsueh Chih 
Hồng Học Trí КҮҮ, 


(n.d.) Sinh năm 1913, tại Kim Trại (x.x. Jin Zhai), tỉnh An Huy. 

1929: Tham gia cuộc khởi nghĩa ở Thương Nam (x.x. Shang Nan), gia 
nhập Đảng Cộng sản. 

1933-1934: Chính ủy sư đoàn 31. 

1934-1936: Làm đệ tứ Quân Đoàn trưởng. Tham dự phá vòng vây địch 
tại các căn cứ ở Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Tham gia 
cuộc Vạn lí Trường chỉnh. 

1936: Theo học tại Đại học Hàng Quân ở Thiểm Tây. 

1942-1945: Trong cuộc kháng chiến chông Nhật, làm Tham Mưu trưởng 
đệ tam sư đoàn. Củng cố và phát triển căn cứ kháng Nhật ở bắc Giang Tô. 

Trong thời nội chiến, Phó Tư lệnh đệ tam sư đoàn; Phó Tư lệnh Liều 
Tây quân khu; Tư lệnh quân khu Hắc Long Giang; Quân trưởng bình đoàn 
15. Tham gia các chiến dịch Liêu Thẩm (Liêu Ninh, Thẩm Dương), Bình Tân 
(Bắc Bình, Thiên Tân) và vượt sông Trường Giang. 

1950: Phó Tư lệnh binh đoàn, kiêm Tham Muu trưởng. Tham dự chiến 
dịch đổ bộ lên đảo Hải Nam và chiếm Vạn Sơn quần đảo (x.x. Wan Shan). 

1950-1953: Trong cuộc chiến Triểu Tiên, Tư lệnh phó Chí nguyện дийп 
Trung Quốc, kiêm Tư lệnh hậu cần. 

Sau khi hồi hương, làm Tư lệnh Trung Quốc nhân dân giải phóng quân 
tổng hậu cần; Ủy viên quốc phòng đệ nhất, đệ nhị khóa. 

1982: Phó Bí thư trưởng Trung ương Quân ủy Hội; Ủy viên Trung ương 
Đảng khóa 11, khóa 12. 

1988: Được thăng quân hàm Thượng tướng. 
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Hong Ying 
Hung Ying 
Hồng Ảnh ‡r Ж 


(n.d.) Nữ văn sĩ, sinh tại Trùng Khánh ($ Æ), tỉnh Tứ Xuyên năm 
1962. Năm 1990, định cư tại Luân Đôn, Anh quốc. Sau mười năm phấn đấu 
cực khổ, trở thành một văn gia nổi danh. Xuất thân trong gia đình thuyên 
nhân. Có ba anh em và ba chị em. nhưng sáu huynh đệ tỉ muội này đều do 
mẹ cô sinh ra với ba người đàn ông. Phụ thân người chị cả là người Trùng 
Khánh, đối xử tệ bạc với mẹ cô, nên dẫn đến li dị. Sau ông mất trong trại lao 
động cải tạo. Mẫu thân tái giá, chồng là một thuyên nhân, quê gốc tỉnh 
Chiết Giang. Ba năm sau, ông bệnh nặng và mất trong bệnh viện. Mẹ cô tái 
giá lần thứ hai và sinh hạ cô năm 1962. Thập niên 1960 là những năm dân 
Trung Quốc sống rất cực khổ, nghèo đói. Gia đình đông đúc, nhà thì quá 
nhỏ. buổi tối cô phải ra ngoài đường. ngồi dưới cột đèn điện để đọc sách. 

Khi sang Anh quốc. gia tài mang đi chỉ có một hòm sách và bản thảo thi 
ca, Sống ở Anh, cô chuyển từ thơ sang viết tiểu thuyết, được chào đón bởi 
các độc giả tại lục địa, Đài Loan, Hương Cảng. Khi trở về thăm quê hương, 
mẫu thân cho biết có nhiều em nhỏ, vì gia cảnh quá khó khăn, không thể đi 
học được, cô quyết định dùng toàn bộ tiền bản quyển cuốn Со Nga Đích Nữ 
Nhi (%л‚, $& 49 + S) để giúp các em. 

Cô trước tác rất nhiều: 

- Bốn bộ trường thiên tiểu thuyết: 

Bội Bạn Chỉ Hạ ( 3 z Е). 

Nữ Tử Hữu Hạnh (+ + # †T). 

Thập Bát Kiếp (+ ^ 3). 

Со Nga Dich Nữ Nhi ($ Җ 69 + Я). Bộ tiểu thuyết này được Tứ Xuyên 
Văn Nghệ Xuất Bản Xã cho ra mắt vào tháng 4/2000, được giải thưởng của 
Đài Loan Liên Hợp Báo (& 3 H & ‡#), và được dịch sang nhiều ngoại ngữ 
như Anh, Mĩ, Đức, Pháp, Ý. 

- Năm bộ thi tập. 

Hiện nay, cô sống với chóng là Triệu Nghị Hành (Ж # f#) tại Luân 
Đôn. 





Hou 
Hou 
Hầu £ 
(Lt) 1/ Bậc thứ hai trong năm tước. Đất phong được 100 dặm vuông, có 
ngàn cỗ xe. 
2/ Vua nước nhỏ thời xưa. 





456 Hou Gang/Hou Han 


Hou Cang 
Hou Ts'ang 
Hàu Thuong Б Ж 
(n.d.) Kinh học gia thời Tây Hán. tự là Cận Quân ({ #); người đất 
Viêm (Ж), Đông Hải ($ +) - nay là Viêm Thành (2Ä), tỉnh Sơn Đông. 
Chuyên nghiên cứu Thi (‡Ÿ), Lễ (4#). Dưới triểu Vũ Đế, làm Bác Sĩ. quan 
thiếu phú. Thời Tây Hán, những vị giảng Lë (28) của Рат (Đới) Đức (X 48), 
рах (Đới) Thánh (Җ Œ) và Khánh Phổ (Æ £) đều là môn đệ của ông. Ông 
soan: 
Hậu Thị Khúc Đài Ki ( 5 R. b $ 30), nay đã thất lạc. 





Hou Cun Shi Hua 
Hou Ts'un Shih Hua 
Hậu Thôn Thi Thoại 1£ †ì ?3 i4 

(t.p.) Do Lưu Khác Trang (x.x. Liu Ke Zhuang) thời Nam Tống soạn. 
Gồm 14 quyển chia ra: 

- Tiền tập: hai quyển, Hậu tập: hai quyển, Tục tập: bốn quyển, chủ yếu 
bình luận thi ca từ đời Hán, Ngụy trở về sau, đa số là thi nhân đời Đường. 

- Tân tập: Sáu quyển, luận bàn kĩ về thơ Đường cùng tác giả. 

Đặc biệt là tác phẩm còn ghi chép một số thơ đời Tống, nay đã thất lạc. 
Ngoài ra còn hai quyển gốc và hai tác phẩm khác là: 

Hậu Thôn Đại Toàn Tập (†£ †† K + #'). 

Thích Viên Tùng Thư GA Ë] Ж £). 





Hou Fei 

Hou Fei 

Hậu Phi Б № 
(n.d.) Vợ vua Văn Vương của nhà Chu, được mọi người thời bấy giờ rất 

kính trọng, vì bà không ghen, vui vẻ để nhà vua có nhiều hầu thiếp và nhiều 

con. 


Hou Han 
Hou Han 
Hậu Hán {Є I$ 

(t.đ.) Tên triều đại: 

I/ Tức Đông Hán (x.x. Dong Han). 

2/ Một triu đại thời Ngũ Đại. Năm 946, Khiết Рап (х.х. Qi Dan) diệt 
Hậu Tấn (x.x. Hou Jin). Năm 947, Hậu Tấn Hà Đông Tiết Độ Sứ Sa Đà bộ 
nhân (x.x. Sha Tuo) Lưu Tri Viễn (x.x. Liu Zhi Yuan) xưng Đế tại Thái 
Nguyên (x.x. Tai Yuan). Sau khi Khiết Đan rút quân về miền bắc, ông lập 
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kinh dô ở Biên (x.x. Bian Liang) - nay là phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam (x.x. 
Kai Feng) - quóc hiệu Hán. Ngoại trừ bốn châu Tần, Phong, Giai, Thành, 
thuộc Hâu Thuc (x.x. Hou Shu), cương vực như Hậu Tấn, sử gọi Hậu Hán. 
Năm 950, bị Hậu Chu diệt (x.x. Hou Zhou). Gỗm hai vua, tôn tại 4 năm. 


Hou Han Gao Zu 
Hou Han Kao Tsu 
Hậu Hán Cao Tổ Є 3 2 iB 

(n.d.) x.x. Liu Zhi Yuan. 





Hou Han Shu 
Hou Han Shu 
Hàu Hán Thu ik 3 1 

(t.p.) Soạn bởi Phạm Diệp (x.x. Fan Ye). Là một bộ sử dó sô gåm 120 
quyền, ghi lại những chuyện xảy ra từ năm 25-220). Đây là một trong rất ít bộ 
sử do cá nhân không phải Thái Sử soạn được công nhận nhu một chính sử. 
Tác phẩm gồm: 

- 10 quyển Bản kỉ (K. #). 

- 80 quyển Liệt truyện ( #J 4#). 

- 30 quyển Chí (3:). 

Có nhiễu cuốn cùng tên Аби Hán Thu như tác phẩm của Ngô Tạ Thừa 
(# Ж Ж) thời Tam Quốc, của Tạ Trầm († #2), của Viên Sơn Tùng ( h 
32), của Hoa Kiệu ( $ 34) đời Tấn, nhưng bản Háu Hán Thư thông hành hiện 
nay là do Phạm Diệp viết “Ki Truyện” (# 1%), còn phần “Chỉ” CE ) là do Tư 
Mã Bưu ( 5] # #2) (х.х. Sĩ Ma Biao) đời Tấn soạn trong sách Тис Hán Thư 
(ОЖ E) 

Tác phẩm có phì chép các truyện: 

Đẳng Cố Truyện (2È #8 (8) và Hoan Giả Truyện CE Ж 48), nói về sự 
tranh chấp giữa hoạn quan và đại thần. 

Văn Uyển Truyện ( X #& 1$), chép từ chương. 

Độc Hành Truyện (l8 47 4%), ghi những nhàn vật đặc biệt. 

Phương Thuật Truyện (2 1ï 1$), chép phần kĩ thuật và såm truyền. 

Раг Dân Truyện (3% F. 1$), đề cập đến những sĩ phu ẩn dật, không chịu 
ra làm quan. 

Liệt Nữ Truyện (#} + 1$), kể những phụ nữ uu tú trong xã hội. 

Sở dĩ tác phẩm của Phạm Diệp được phổ biến là vì tác giả không chỉ để 
cập những việc của vua và triểu chính, mà còn để cập đến sinh hoạt của quán 
chúng, như trong phần liệt truyện, có nói đến các dáng viên “đảng сб”, các 
thái giám, các nhà phương thuật. các y sĩ, các nhà tu khổ hạnh và các liệt nữ, 
v.v... Như vậy, sử quan của ông không khác gì Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian). 
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Sau này, có nhiều tác giả chú giải hoặc bổ sung Яди Hán Thư, nhu: 

- Chương Hoài Thái Tử Lí Hiển (# Ж k + # ), con vua Сао Tông 
đời Đường. chú giải phần Ki (#,). 

- Lưu Chiêu ( #J 8), đời Lương (Ж), chú giải phần Chí (3). 

- Huệ Đống (#. 49), đời Thanh, viết Hậu Hán Thư Bổ Chú (Е $ E Ж 
3). 





Hou Ji 

Hou Chỉ 

Hậu Тас ER 
(th.th.) Thủy tổ của Chu tộc thời cổ đại. Tương truyền, họ Hữu Thai (# 

é$ R Hữu Thai thị) có người con gái tên Khương Nguyên ( Ж), vì giám 

phải vết chân của một người khổng lỗ nên mang thai rồi sinh ra một hài tử. 

Bị bộ tộc sỉ nhục, nàng bỏ con đi trốn, nên đứa hài nhi được gọi tên là Khí 

(Ф), nghĩa là vứt bỏ. Sau này trở thành Tắc quan (48) của vua Thuấn (x.x. 

Shun), chịu trách nhiệm dạy dân trồng và gặt lúa. Được Chu tộc công nhận 

là người khai thủy việc trồng lúa mạch. 


Hou Jin 
Hou Chin 
Hàu Kim % +£ 
(t.d.) Chi chính quyền của bộ tộc Nữ Chân (х.х. Nu Zhen), thời Minh. 
Kiến Châu Nữ Chân tộc (Ж H| +c й #) thủ lĩnh Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Nü 
Er Ha Chỉ) thống nhất các bộ tộc Nữ Chân, lên ngôi Нап (Zf) năm thứ 44 
Vạn Lịch"” (1616), quốc hiệu là Kim, kinh đô tại Hách Đồ А Lạp (ak M Mr 
3), thuộc tỉnh Liêu Ninh, sử gọi Hậu Kim. Theo thời gian, thế lực ngày càng 
mạnh, kinh đô thiên về Liêu Dương (x.x. Liao Yang), rồi Thẩm Dương (x.x. 
Shen Yang). Năm thứ 10 Thiên Thông” (1636), Hoàng Thái Cực (х.х. Qing 
Tai Zong) lên ngôi Hoàng đế, đổi quốc hiệu là Thanh (G$). 





Hou Jin 

Hou Chin 

Hậu Tấn + 
(t.đ.) Tên môt triểu đại, thời Май Đại (907-960). Thạch Kính Đường (x.x. 

Shi Jing Tang) dẫn binh Khiết Đan (x.x. Qi Dan) diệt Hậu Đường, xưng Đế, 

quốc hiệu là Tấn, sử gọi Hậu Tấn, kinh đô ở Biện Lương (x.x. Bian Liang). 

Lãnh thổ gồm Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây, Cam Túc, và bắc bộ tỉnh An 


8 Van Lịch ($ f): niên hiệu của Minh Thần Tông (1573-1620). 
99 Thiên Thông (Ж #8): niên hiệu của Thanh Thái Tông (1627-1636). 
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Huy, nam bộ tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây ngày nay. Truyền tới Xuất Đế Trùng Quý 
(Жо $ Ж) bị Khiết Đan diệt. Gỗm hai đời vua, trị vì 11 năm (936-946). 





Hou Jing 
Hou Ching 
Hầu Cảnh Ж 


(n.d.) Người huyện Sóc Phương (#7 27), thời Nam Bắc triêu, tự là Vạn 
Cảnh (#, Ж). Sức khỏe phí thường, 0101 ki xạ. Thời Hậu Nguy, theo Nhĩ Chu 
Vinh (ië Ж Ж), Vinh cho làm Định Châu (Ж 3) Thứ Sử. Cao Hoan (х.х. Сао 
Huan) làm Tướng Quốc nước Ngụy, thảo trừ Nhĩ Chu thị, Cảnh đem dân chúng 
ra đầu hàng Hoan, Hoan phong cho làm Tư Đề Hành Đài (8) # 47 $), trông 
nom hàng chục vạn dân ở Hà Nam. Cao Hoan bệnh nặng, cho triệu Cảnh tới, 
Cảnh sợ họa tới thân, bền hàng Lương. Lương Võ Đế (x.x. Xiao Yan) phong làm 
Hà Nam Vương. Chẳng bao lâu, Hầu Cảnh làm phản, đem binh vây Kiến Khang 
(х.х. Jian Kang), hãm Đài Thành (Æ #4). Võ Để bị bỏ đói mà chết. Hầu Cảnh 
lập Giản Văn Đế (ññ x Ф), sau lại giết đi và tự xưng là Hán Đế. Vương Tăng 
Biện (x.x. Wang Seng Bian) cử binh đi dẹp, Hầu Cảnh bị bộ hạ giết chết. 

Hou Jing Ru 
Hou Ching Ju 
Hàu Kính Nhu !# Ж +o 

(n.d.) Sinh năm 1902, tại Vĩnh Thành (ж 3), tỉnh Hà Nam (x.x. Yong 
Cheng). Nguyên tên Tâm Lãng (+ BJ). 

1924: Tốt nghiệp khóa đầu trường Đại học Quân sự Hoàng Phố (x.x. 
Huang Pu). 

1926: Trong chiến dịch Bắc phạt, làm Tham Мии trưởng Quốc dân Cách 
mệnh Quân đoàn, Chính ủy sư đoàn. Tham gia đông chinh và bắc phạt Trần 
Quýnh Minh (x.x. Chen Jiong Ming). 

1927: Tham gia cuộc khởi nghĩa vũ trang lần thứ ba ở Thượng Hải và 
cuộc Nam Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang Qi Yi). Từng phục vụ dưới 
trướng của tướng Hạ Long (x.x. He Long). 

1933-1949: Lần lượt làm Lữ Đoàn trưởng, Sư Đoàn trưởng, Quân Đoàn 
trưởng, Binh Đoàn trưởng và Phó Chủ tịch Ủy ban Bình định tỉnh Phúc Châu 
cho Chính phủ Quốc dân Đảng. 

1949: Tại Hương Cảng, ông chỉ thị cho những tướng sĩ dưới quyển trước 
đó hiện ở đâu, hãy nổi dậy ở dó, chống lại chính quyển Quốc dân Đảng. 

1952: Trở về Bắc Kinh, giữ chức Ủy viên Quốc phòng, Hội trưởng 
Hoàng Phế Đồng học hội, Phó Chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp. 

Ông mất năm 1994, thọ 92 tuổi. 
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Hou Jun Ji 
Hou Ch'un Chi 
Hầu Quân Tập £ # Ж 
(n.d.) Đường sơ Đại Tướng; người đất Tam Thủy (= K), Bân Châu (h 
3) - nay ở bắc Tuân Ấp (á) &), nh Thiểm Tây. Ban đầu theo Lí Thế Dân 
(x.x. Li Shi Min) tác chiến, эш quan tới Tả Ngu Hầu (Ж Ж #), Xa Ki 
Tướng Quân CË ® 4$ Ж). Năm thứ 9 Vũ Đức (629), trang Huyền Vũ Môn 
Chi Biến (x.x. Xuan Wu Men Zhi Bian) cùng nhóm Trưởng Tôn Vô Ki (x.x. 
Chang Sun Wu Ji) lâp công đầu. Sau khi Thái Tông lên ngôi (x.x. Tang Tai 
Zong), trải các chức Hữu Vệ Đại Tướng Quân (# #ї K 3$ E), Binh Bộ 
Thượng Thư. Năm thứ 9 Trinh Quán (635), theo Lí Tĩnh (x.x. Li Jing) công 
phá ТҺО” вс Hồn (x.x. Ти би Hun). Cuối năm thứ 13, làm Giao Hà Đạo (Ж 
3T 18) Hành Quân Đại Tổng Quán (47 Ж K # ®). Năm sau, bình định Cao 
Xương (x.x. Gao Chang). Sau, âm mưu làm phản cùng với Thái tử Thừa Can 
(7K #6), nên bị sát hại năm 643. 





Hou Lan 

Hou Lan 

Hầu Lãm f: % 
(n.d.) Đông Hán hoạn quan, người đất Phòng Đông (19 $), Sơn Dương 

(hà 0), пау ở đông bắc huyện Đan ( ë), tỉnh Sơn Đông. Thời Hoàn Đế, làm 

Trung Thường Thị CP % f#), sau phong Cao Huyện Hầu. Tham quan ó lại, 

trước sau đoạt của dân 180 khoảnh đất (khoảnh = 100 mẫu), số phòng ốc lên 

tới 381. Xây dinh thự trên 16 khu đất, tất cả đều có сао lâu, vườn, đầm sen, 

phỏng theo kiến trúc của hoàng cung. Sau bị chế ngự và tự sát năm 172 c.n. 


Hou Liang 

Hou Liang 

Hậu Lương #% F 
(t.d.) Thời Tấn, là một trong 16 nước. Lá Quang (x.x. Lü Guang) làm 

Lương Châu (Ж |) Mục, xưng Lương Thiên Vương (24 Ж Е), sử gọi Hậu 

Lương. Lãnh thổ gồm tây bắc Cao Гап (£ #4). tỉnh Cam Túc, đông bộ cựu 

nhị châu: Cam (+) và Lương (¿#). Trải hai đời vua, tổn tại 18 năm (386- 

403), sau bị Hậu Tần diệt. 


Hou Liang 

Hou Liang 

Hậu Lương 4 2 
(t.d.) 1/ Tên môt triêu đại thời Ngũ Đại (907-960). Chu Toàn Trung 

(x.x. Zhu Quan Zhong) thoán ngôi nhà Đường, xưng Đế, quốc hiệu Lương, 
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sử gọi Hậu Lương. Kinh đô tại Biện Lương (x.x. Bian Liang), sau dời đến 
Lac Dương (х.х. Luo Yang). Lãnh thể bao gồm tỉnh Hà Nam, trung bộ tỉnh 
Hà Bắc. bắc bộ tỉnh Thiểm Tây ngày пау. Truyền đến con tên Trân (2`), tức 
vua Mat Đế (£ r) thì bị nhà Hậu Đường diệt. Góm hai đời vua, trị vì được 
L7 năm (907-923). 

2/ Tên một triểu đại thời Nam triều (420-589). Cháu Lương Võ Đế (*# 
Ж, A) là Tiêu Sát (ë Ж) hàng Nguy. được Nguy phong Lương Vương. Sau 
xưng Đế ở Giang Lăng (G1 f#), sử gọi Hậu Lương hoặc Bác Lương. Lãnh thổ 
là Kinh Châu (#J #j), thuộc tỉnh Hồ Bắc. Truyền đến đời cháu là Tông CF) 
thì bi Tùy Văn Đế (х.х. Sui Wen Di) diệt. 

Gồm ba đời vua, trị vì được 33 năm (555-587). 





Hou Qi Zi 
Hou Ch'i Tzu 
Hậu Thất Tử ‡ + + 

(tr.ph.) Là tên gọi của bẩy vị văn học gia thời Minh Gia Tinh, Long 
Khánh”? Gm Lí Phan Long (х.х. Li Fan Long), Vương Thể Trinh (x.x. 
Wang Shi Zhen), Tạ Trăn (x.x. Xie Zhen), Tông Thần (x.x. Zong Chen), 
Lương Hữu Dự (Ж Æ Ж), Từ Trung Hành (x.x. Xu Zhong Xing) và Ngô 
Quốc Luân (2: A 14). Lí Phan Long và Vương Thế Trinh là thú lĩnh. Nhóm 
ủng hộ chủ trương phục cổ của nhóm Tiền Thất Tử (x.x. Qian Qi Zi), nhưng 
cũng có môt vài khác biệt như: 

- Tạ Trăn phản đối sự theo cổ một cách mù quáng, trái lại văn phải thay 
đổi theo từng thời. 

- Vương Thế Trinh, vào cuối đời, cũng tu chính rất nhiều chủ trương 
trên, 





Hou Qin 
Hou Ch'in 
Hàu Tàn # È 
(t.d.) Là một trong 16 nước (x.x. Shi Liu Guo). Diëu Dặc Trọng (x.x. 
Yao Yi Zhong), người rg Khương (x.x. Jiang), được Tấn phong làm Cao 
Lăng Quận Công ($ Ж #R& 2). Người con thứ năm của ông tự xưng Đại 
Thiền Vu (K $ F), bị Tần Phù Kiên diệt (x.x. Fu Jian). Sau, người соп thứ 
24 của Dặc Trọng, giết Phù Kiên. tự xưng Tân Vương, đóng ở Trường An, sử 
gọi là Hậu Tần. Lãnh thổ gồm trung bộ tỉnh Thiểm Tây, nam bộ tỉnh Hà 
Nam, đông bộ tỉnh Cam Túc. Sau bị Đông Tấn diệt. 
Trải ba đời vua. tổn tại 34 năm (384-417), 


140 Leng Khánh (8 Pb): niên hiệu của Minh Mục Tông (1567-1572). 
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Hou Shu 
Hou Shu 
Hậu Thục Ж 8 

(đ.d.) 1/ Tên nước. Thời Tấn, là một trong 16 nước (x.x. Shi Liu Guo), 
tức Thành Hán (x.x. Cheng Han). 

2/ Thời Ngũ Đại. là một trong 10 nước. Thủy tổ là Mạnh Tri Tường (Ж 
žo Ж), thời Hậu Đường Trang Tông (#£ Æ 3k Ж). làm Kiếm Nam (#] sả), 
Tây Xuyên (#9 n) Tiết Độ Phó Sứ. Thời Minh Tông (A Æ), được phong 
Thục Vương (Ñ £). Thời Mẫn Đế (FJ Ф), xưng Đế, quốc hiệu là Thục, sử 
gọi là Hậu Thục. 

Lãnh thổ thuộc phía nam của hai tỉnh Tứ Xuyên và Thiểm Tây ngày 
nay. Tri Tường mất, con là Sưởng (йе) kế vị; triều đại trải hai đời vua. tổn tại 
41 năm (925-965), sau, bị Tống (2) thôn tính. 





Hou Tang 
Hou Tang 
Hậu Đường &Ж 
(t.d.) Tên một triều đại thời Ngũ Đại (907-960). Lí Khắc Dụng (x.x. Li 
Ke Yong) nhờ công đẹp loạn Hoàng Sào (x.x. Huang Chao) được phong 
Tấn Vương (# #). Con là Tòn Нис (# 8) thế tập tước vị, điệt Hậu Lương, 
lên ngôi vua, quốc hiệu là Đường, sử gọi Hậu Đường, kinh đô tại Lạc Dương 
(x.x. Luo Yang). Lãnh thổ rất rộng, bao gòm các tỉnh Hà Nam. Sơn Đông, 
Sơn Tây, Hà Bắc, Thiểm Tây, Cam Túc, Hå Bắc, Tứ Xuyên, và bắc bộ tỉnh 
Ап Huy ngày nay. Truyền tới Phế Đế Tùng Kha (Æ Ж # FT) thì bị nhà Hậu 
Tấn điệt. Triểu đại gồm bốn vua, kéo đài được 14 nám (923-936). 





Hou Tang Ming Zong 
Hou T'ang Ming Tsung 
Hậu Đường Minh Tông ‡ 8 8H 


(n.d.) x.x. Li Si Yuan. 





Hou Ting Hua 

Hou T'ing Hua 

Hàu Dinh Hoa 1 & 1b 
(t.p.) 1⁄ Tên một bài từ. Nguyên là khúc của giáo phường đời Đường. 

Tên từ của Trương Tiên (5& 4) là Ngọc Thụ Hậu Đình Hou съ BỊ ik Ж 1È); 

thiên Nhạc Chí ($ +) trong sách Tay Thư (M #) có ghi: ` Trần Hậu Chủ có 

tạo các khúc Hoàng Li Lưu ($ Ё ©) cùng Ngọc Thụ Hậu Đình Ноа, Kim 

Thoa (£ 43), Lưỡng Мап Thủy (A $ Æ), lời ca thật lâm H thống thiết” (x.x. 

Chen Hou Zhu). 
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3/ Tên vở kich. do Trịnh Đình Ngọc (ấn 3£ £.) đời Nguyên soạn, diễn sự 
tích Trần Hậu Chủ, hai nghệ sĩ Lưu Thiên Nghĩa (#| & K) và Thúy Loan 
CZ K) xướng họa. Hậu nhân đổi thành Рао Phủ Kí (8k Ж š). 





Hou Wei 
Hou Wei 
Hậu Nguy & 9% 

(t.đ.) Sau trận Phi Thủy (х.х. Fei Shui), Phù Kiên bị đánh bại (х.х. Fu 
Jian), nước Tần suy yếu. Thác Bat Khuê (х.х. Tuo Ba Gui) quật khởi chiếm 
cứ Thịnh Lạc (& ##), tự lập làm Đại Vương (14 #). Sau dời đô về Bình 
Thành (F k), xưng Đế, lấy quốc hiệu là Nguy, sử gọi là Hậu Nguy hay Bắc 
Nguy (4E 46). Truyền đến đời Hiếu Văn Đế (# x. #) thì đời dô đến Lạc 
Dương, đổi họ Thác Bạt thành họ Nguyên (5) và xưng là Nguyên Nguy (Z 
#$). Hiếu Văn Đế rất hâm mộ văn hóa Trung Quốc, định lễ nhạc, khuyên 
dân theo y phục, ngôn ngữ, phong tục của người Hán, hôn nhân với người 
Hán, dùng họ người Hán. Dần dàn các rg Tiên Ti, Hung Nô, Yë, Chi, 
Khương đông hóa với người Hán. 

Những đời sau, vua chơi bời phóng túng, ngoại thích gây loan, Cao Hoan 
(х.х. Gao Huan) phế Tiết Mân Đế (f 0 Ф), lập Hiếu Võ Đế (# j $). 
Võ Đế thấy Hoan lộng quyển, mưu giết Hoan. Âm mưu bại lộ, Hoan đem 
binh vào Lạc Dương. Võ Đế chạy đến Trường An (x.x. Chang An) nương 
nhờ Đô Đốc Vũ Văn Thái (x.x. Yu Wen Tai), ấy là nhà Tây Nguy (#9 ##). 
Từ đó, Hậu Nguy chia ra làm: Đông Nguy (Ж 4%) với nhà vua Hiếu Tịnh Đế 
(# i# Æ) đóng đô ở Lạc Dương, và Tây Nguy. kinh đô ở Trường An. 

Nhà Đông Ngụy được 17 năm (534-550), thì con Cao Hoan là Cao 
Dương ($ 2) tiếm ngôi, quốc hiệu đổi là Bắc Té. 

Nhà Tây Nguy được 23 пат (534-556), truyền đến Cung Đế (Ж #') thì 
bị con Vũ Văn Thái là Vũ Văn Giác (x.x. Yu Wen Jue) tiếm ngôi, đổi quốc 
hiệu là Bắc Chu. 





Hou Xue Yu 
Hou Hsueh Yu 
Hầu Học Dục 4: # js 

(n.d,) Sinh năm 1912, tại huyện Hòa (x.x. He Xian), tỉnh An Huy. 

1937: Tốt nghiệp Nông nghiệp Đại học Trung ương. 

1949: Tiến sĩ Đại học Pennsylvania, Hoa Kì. 

1950: Hồi hương, làm Giáo sư Trung Quốc Sinh vật viện; Chủ nhiệm hội 
"Trung Quốc tự nhiên tư nguyên" (Ф R  # # Ж); Phó Chủ nhiệm hội 
"Trung Quốc sinh thái học" (tP BH £ Ж Жу 


464 Hou Yan/Hou Ying 


Ông là một nhà sinh thái học hàng đâu của Trung Quốc. 
Trước tác gôm có: 

Indicator Plant of Chinese Acid. Calcium and Salinized Soil. 
China s Vegetation. 

China's Vegetation Geography. 

Chemical Composition of its Dominant Plants. 

Ông mất năm 1991, thọ 79 tuổi. 





Hou Yan 
Hou Yen 
Hậu Yên & #k 
(tr.đ) Là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Sau cuộc chiến 
Phi Thủy (x.x. Fei Shui Zhi Zhan), Tiên Ti (8 #) quý tộc Mộ Dung Thùy 
(x.x. Mu Rong Chưi) khôi phục Yên quốc; năm 384 xưng Vương; hai năm 
sau xưng Đế, kiến đô ở Trung Sơn (Ф +h) - nay là Định Châu (Ж 00), tỉnh 
Hà Bắc - sử gọi Hậu Yên. Lãnh thổ bao gồm các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, 
Sơn Tây, Hà Nam và một phần tỉnh Liêu Ninh. Sau, bị bại dưới tay Bắc 
Ngụy (x.x. Bei Wei); nội bộ phân tranh, lực lượng tàn dư rút về lưu vực sông 
Liêu Hà (i# s); пат 407 bị Bắc Yên (3t 3š) (х.х. Bei Yan) diệt. 


Hou Yi 

Hou ! 

Hậu Nghệ ER 
(n.d.) Còn có tên Di Nghệ (# #), thủ lĩnh Đông Di tộc thời nhà Hạ 

(Ж); nguyên là thủ lĩnh bộ tộc Hữu Cùng Chi (Ж 8 1). Có tài thiện xạ, 

từng lật để nhà Hạ, đoạt Đế vị của Thái Khang (x.x. Tai Kang). Chỉ thích đi 

săn, không lo gì quốc sự nên cuối cùng bị dân chúng sát hai. Theo thân thoại 

thì trong thời Nghiêu (x.x. Yao), mãnh thú, đại điểu, rắn làm hại mùa màng, 

ông săn bắn trong chín ngày, giết chết chúng, mang lại ấm no cho dân 

chúng. 





Hou Ying 
Hou Ying 
Hầu Doanh E Ж 
(n.d.) Thời Chiến Quốc, là một ẩn sĩ nước Ngụy. Nhà nghèo, 70 tuổi 
còn làm tiểu lại, рій cửa Di Môn (# P1) ở Đại Lương (K 3Š) - пау là Khai 
Phong (Ë) ‡‡), tỉnh Hà Nam. Tín Lăng Quân (х.х. Xin Ling Jun) rất trọng 
ông. Năm 257 trước c.n., Tần tấn công Triệu, vây thành Hàm Đan (x.x. Han 
Dan) rất nguy cấp. Triệu xin cầu cứu Nguy Vương và Tín Lăng Quân. Nguy 
Vương ra lệnh cho tướng Tấn Bỉ (# ё) mang quân đi cứu. Sợ uy thế của 


Hou ?hao/Hou Zhou Shi Zong 465 


Тап, Tấn Bỉ do dự chưa tiến binh. Theo kế sách của Hầu Doanh, Tín Lăng 
Quân nhờ kẻ đã chịu ơn mình trước kia là Như Cơ (+= 48), ái phi của Nguy 
Vương ăn cắp binh phù của vua, hạ lệnh cho Tấn Bỉ tấn công. Tấn Bỉ nghỉ 
hoặc. Chu Hợi (Ж Ж) - trước kia được Hầu Doanh tiến cử - Нёп dùng chùy 
đẳng đập vỡ đầu Tấn Bỉ. Tín Lăng Quân dùng quân của Tấn Bỉ, giải vây 
được Hàm Đan cho Triệu. Đưa tiễn Tín Lăng Quân xong, Hầu Doanh dùng 


gươm tự sát để đến ơn tri ngô. 





Hou Zhao 
Hou Chao 
Hậu Triệu ж 

(đ.d.) Là một trong 16 nước (x.x. Shi Liu Guo). Thạch Lặc (x.x. Shi 
Le), người rg Yết (33), diệt Tiền Triệu, xưng Đế, quốc hiệu là Triệu, sử gọi 
Hậu Triệu. Thời cực thịnh, lãnh thổ rất rộng, bao gồm các tỉnh Hà Bắc, Sơn 
Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Hó Bắc và bắc bộ tỉnh An Huy, trung bộ và đông 
bắc bộ tỉnh Thiểm Tây và đông bộ tỉnh Cam Túc ngày nay. Là quốc gia 
cường thịnh nhất trong 16 nước thời đó. Truyền đến Thạch Giám (5 %) thì 
bị Nhiễm Mẫn (x.x. Ran Min) diệt, đổi quốc hiệu là Nguy, sử gọi Nhiễm 
Nguy (H 46). Sau Nhiễm Nguy lại bị Tiên Yên (ñf Ж) diệt, tổn tại 32 năm 
(319-351). 





Hou Zhou 
Hou Chou 
Hậu Chu ‡ А 

(t.đ.) 1/ Tên một triều đại thời Bắc triu (386-531). Còn được gọi là Bắc 
Chu (x.x. Bei Zhou). 

2/ Tên một triu đại thời Ngũ Đại (907-960). Quách Uy (х.х. Guo Wei) 
thay nhà Hậu Hán xưng Đế, quốc hiệu là Chu. sử gọi Hậu Chu, đô đóng ở 
Biện (ZF) - tức thị trấn Khai Phong (х.х. Kai Feng) ngày nay. Lãnh thể bao 
gồm các tỉnh Hà Nam, Sơn Dông, Thiểm Tây, Cam Túc, Hỗ Bắc cùng nam 
bộ tỉnh Hà Bắc, bắc bộ tỉnh An Huy ngày nay. Ủy truyền ngôi cho người 
cháu Sài Hậu (3% 5) là Sài Vinh (x.x. Chai Rong); Vinh lên ngôi, niên hiệu 
Thế Tông. Con Thế Tông, Cung Đế Tông Huấn (Ж Ж # M) nhường ngôi 
cho Tống (Ж). Gồm tất cả ba đời vua, tôn tại 9 năm (951-959). 





Hou Zhou Shi Zong 

Hou Chou Shih Tsung 

Hậu Chu Thế Tông + J + = 
(n.d.) x.x. Chai Rong. 


466 Hu/Hu Bei 


Hu 
Hu 
Hồ #3 


(c.t.) Tên gọi chung các bộ tộc du mục ở phía bắc Trung Quốc thời xưa. 





Hu 
Hu 
Hỗ 8, 


(đ.d.) Tên riêng chỉ thành phố Thượng Hải. 





Hu Bei 
Hu Pei 
Hỗ Bắc ЖЯ 4L 

(9.4.) 1/ Tên lộ do nhà Tống (Ж) thiết lập thời Chí Đạo (£ iğ). Hạt 
cảnh tương đương ngày nay gồm phía tây các huyện Hiếu Cảm (# %), Ưng 
Sơn (Jü di), phía nam các huyện Kinh Môn (#J P1), Tỉ Quy (5 ##). tỉnh Hò 
Bắc. cùng phía bắc Động Đình Hồ (x.x. Dong Ting Hu) và các huyện 
Nguyên Lãng (3% #&), Kiểm Dương (?$ f5), Thông Đạo GA :É), tỉnh Hó 
Мат; trị sở tại Giang Lăng phú Gx fk ##), tức huyện Giang Lãng, tỉnh Hó 
Bắc ngày nay. Thời Hi Ninh (# Ж), đổi thành Kinh Hỗ Bắc lộ (A) ЯЛ ЭБ 7#). 

2/ Tên tỉnh tại miễn trung Trung Quốc, phía đông là bình nguyên được 
nuôi duong bởi sông Dương Tử, phía tây là cao nguyên. Tiếp giáp với Hà 
Nam, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam và An Huy. Thủ phủ là Vũ Hán (x.x. 
Wu Han). Khi du ngoạn trên sông Trường Giang thì Vũ Hán là thị trấn nằm 
giữa Trùng Khánh và Thượng Hải. Ngoài ra, Nghi Xương (x.x. Yi Chang) là 
cửa ngõ đi vào sông Dương Tử và Xích Bích (x.x. Chi Bi), nằm ở vùng giáp 
ranh với Hó Nam, là nơi Đông Ngô phá tan mấy chục vạn quân Tào thời 
Tam Quốc. Ngoài ra, du khách có thể thăm: 

- Sa Thị (#7 #) ở phía nam tỉnh, bắc ngan sông Trường Giang. Thời 
Xuân Thu - Chiến Quốc, là yếu điểm chính trị, văn hóa miễn Hoa Trung. 

- Ki Nam Thành Tích (#,  #X Ў), nay chỉ còn nền cũ kinh đô Ai Dĩnh 
(Ж ЖӨ của Sở thời Xuân Thu. 

- Kinh Châu Bác Vật Quán (#J H] †Ý 3 28), trưng bày các sản vật thời 
Xuân Thu - Chiến Quốc. 

- Vạn Thọ Bảo Tháp (#, $ Ж 25), được xây theo lệnh của Hoàng đế 
nhà Minh thời Gia Tĩnh để chúc thọ Mao Thái hậu (& K É) khi bà 60 tuổi. 

- Long Trung (£ Ф), cách phía tây Tương Dương thành ( 18 3X) 
khoảng 13 km, là nơi cư ngụ của Khổng Minh Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge 
Liang) lúc thiếu thời. 





Hu Bi Lie/Hu Bi Lie 467 


Hu Bi Lie 
Hu Pi Lieh 
Hốt Tất Liệt AA 

(n.d.) Tức Nguyên Thế Tổ (A # Яй); con thứ hai của Đà Lôi (х.х. Tuo 
Lei) và là cháu của Thành Cát Tư Hàn (x.x. Cheng Ji Si Han). còn gọi là 
Tiết Thiển Hoàng đế (ñ‡ $ë @ Ф). Tại vị 1260-1294. Từ một viên tướng 
trong đoàn quân của anh ruột là Mông Ca Нап (x.x. Meng Се), ông trở 
thành Đại Hãn và Hoàng để Trung Hoa. Mông Ca Hãn năm thứ 3 (1253), 
ông lãnh binh tấn công Vân Nam (Ж d). năm sau diệt Đại Lí (k £). Năm 
thứ 9, Mông Ca mất tại Hợp Châu (4 3994). ông nghị hòa với Giá Tự Đạo 
(x.x Jia Sĩ Dao) tại Маас Châu (х.х. E Zhou). Năm sau. tại Khai Bình (х.х. 
Kai Ping), xưng Đại Нап (K 7Ý), niên hiệu Trung Thống (Ф @). Em trai 
ông là A Lí Bất Ca (x.x. E Li Bu Се) liên hiệp với các Vương ở Mạc Bắc 
GS. jk), Trung Á CP #) tại Hòa Lâm (áo 4k) - nay ở bắc Ách Nhĩ Đức Ni 
Triệu (Ж, Щ 4& Ж, Z). thượng lưu sông Ngạc Nhĩ Hồn Hà (5# MOE SD, 
nước Mông Cổ - tự lập làm Нап (7F), bị ông xuất binh đánh bại. Chí Nguyên 
(£ z) nguyên niên (1264). định đô ở Yên Kinh (3š ж) - sau gọi Đại Đô (K 
#¡). tức Bắc Kinh ngày nay. Năm thứ 8. định quốc hiệu là Nguyên (Z). Sau 
đó phát động tấn công Nam Tống: năm thứ 13. diệt Tống và chính quyển lưu 
vong Nam Tống: tới năm thứ 16, thống nhất toàn quốc. Triểu đại của Hốt 
Tất Liệt quan trọng bậc nhất trong lịch sử của nước Mông Cổ vì hai lẽ: 

1. Đế quốc dưới quyền ông rộng lớn nhất trong lịch sử Trung Ноа, trải 
đài từ Hoàng Hải ở phía đông tới Hắc Hải ở phía tây, từ phía bắc Mông Cổ 
tới miễn nam Trung Hoa. 

2. Sau khi ông băng hà năm 1294, triểu đình nhà Nguyên rối loạn, điều 
này do chính ông gây ra. 

Theo phong tục Mông Cổ, khi một Khả Hãn (vua) chết, các thân vương 
cùng các đại thần họp để để cử người kế vị. Hốt Tất Liệt tự cho mình có 
công đánh chiếm Trung Hoa, non sông Trung Hoa là của riêng mình, nên 
không hỏi ý kiến Cơ Mật viện, tự ý truyền ngôi cho Thái tử theo tục lệ Trung 
Quốc. Triều đình nhà Nguyên chịu hậu quả của chính sách truyền ngôi này. 
Đại thân và hoàng tộc đều bất mãn nhưng Hốt Tất Liệt còn sống thì không ai 
dám phản đối. Khi ông nằm xuống, triêu đình lập tức rối loạn, lập bè phái, 
tranh giành, ám sát, thoán đoạt xảy га thường xuyên, đây là nguyên nhân 
chính đưa đến sự suy vong của nhà Nguyên. 

Tuy đế quốc đã quá rộng. không thể kiểm soát nổi, nhưng Hốt Tất Liệt 
vẫn tham lam, mở những cuộc chính chiến khắp nơi như cuộc tấn công Nhật 
Bản và Đại Việt. 





468 Hu Bu/Hu Da Hai 


Năm 1274, một cuộc chỉnh phạt gồm quân Trung Hoa và Triều Tiên - 
vua Triểu Tiên bấy giờ là con rể của ông - bị Nhật đánh bại ở biển Đối Mã 
(#† #) (Tsushima). Năm 1281, một ham đội 4.500 chiến thuyên рӧт quán 
Mông Cổ, Trung Hoa và Triéu Tiên xuất phát từ cảng Phúc Kiến tiến đánh 
Nhật. Do gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân Nhật nên giao chiến suốt hai 
tháng mà phán lớn quân của ông không đổ bộ được. Khi còn ở ngoài khơi, 
hạm đội gặp bão, đa số thuyển bè và quân sĩ chìm xuống biển. Ngoài ra, 
ông cũng muốn Chiêm Thành thần phục; muốn đánh phải tiến quân qua 
nước Đại Việt. Từ năm 1285 đến năm 1288, hai lần bị Hưng Đạo Đại 
Vương đánh bại. 


Vó ngựa tung hoành khắp bốn phương 
Thiên tài Hốt Tất Liệt phi thường 

Tây Âu, Trung Á đều tan vía 

Nam Tống, Bắc Kim đã bó thương 


Thống trị Trung nguyên, xây đế nghiệp 
Xâm lăng lân quốc, bị thiên ương 
Truyền ngôi Thái tử, sinh mầm loạn 
Nguyên chúa tham, nên họa khó lường. 
Thái Cuỗng 


Hu Bu 

Hu Pu 

Hộ Bộ Р Ф 
(c.q.) Phụ trách việc hành chính. 


Hu Da Hai 
Hu Ta Hai 
Hồ Đại Hải ở] A Ж 
(n.d.) Tướng lĩnh thời khai quốc triêu Minh, tự là Thông Phú (iñ Ж); 
người đất Tứ Châu Hồng (X9 М kr) - nay là huyện Tứ, tỉnh An Huy. Вап 
đầu theo Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) khởi binh. Sau khi 
vượt Trường Giang, công thủ miền nam An Huy, Chiết Giang; làm Giang 
Nam Hành Tỉnh Tham Tri Chính Sự (¡r dụ #f Ж £ $o k #), trấn thủ 
Kim Ноа (£ Ж) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Tuy coi thường người có 
học, nhưng ông vẫn nhún mình tiếp kẻ sĩ và tiến cử lên Chu Nguyên 
Chương các vị Lưu Cơ (х.х. Liu Ji), Hiệp Sâm, Chương Раг (x.x. Zhang 
Yi). Sau, bị phản tướng sát hại năm 1362, được truy phong Việt Quốc 
Công (4 BỊ 2). 





Hu Du/Hu Fa Yun Dong 469 


Hu Du 

Hu Tu 

Hỗ Độc № Ж 
(đ.d.) Tên sông ở hạ lưu sông Tùng Giang, phía đông bắc huyện 

Thương Hải. Do đó, Thượng Hải còn có tên là Hỗ Độc. hay giản xưng là Hỗ 

(x.x. Hu). 





Hu Du Lu Jie Li Mi Shi 

Hu Tu Lu Chieh Li Mi Shih 

Hốt Đô Lỗ Yết Lí Mê Thất “*L nh. 
(n.d.) Con gái Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie), được vua cha gà cho vua 

Triểu Tiên. Đây là cuộc hôn nhân có lí do chính trị, nhằm kết giao giữa 

Triểu Tiên và nhà Nguyên. Không biết Nguyên Thế Tó Hốt Tất Liệt có bao 

nhiêu ái nữ. Sử chỉ ghi lại hai người, ngoài Hốt Đô còn ghi Diệu Nghiêm 

(x.x. Miao Yan). 





Hu Fa Jun Zheng Fu 
Hu Fa Chun Cheng Fu 
Hộ Pháp Quân Chính Phủ z3 ERÄ 
(ch.tr.) Tháng 7 năm 1917, trong cuộc Hộ Pháp Vận Động (x.x. Hu Fa 
Yun Dong), Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) dẫn đoàn quân trú đóng 
tại Thượng Hải cùng một số nghị viên Quốc hội tới Quảng Châu. Ngày 25 
tháng 8, triển khai khóa họp bất thường của Quốc hội, nghị quyết thành lập 
“Hộ Pháp Quân Chính Phủ”. Ngày 30, thông qua quân chính phủ, tổ chức 
đại hội bầu một Đại Nguyên Soái, hai Nguyên Soái, Tổng trưởng cho các Bộ 
Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Giao thông, Lục quân, Hải quân. Cũng quy 
định trước khi khôi phục “Lâm Thời Ước Pháp”, chính quyển do Đại Nguyên 
Soái nắm giữ. Tháng 9, Tôn Trung Sơn được bầu Đại Nguyên Soái, Đường 
Kế Nghiêu (x.x. Tang Ji Yao), Lục Vinh Đình (x.x. Lu Rong Ting) làm 
Nguyên Soái. Tháng 5 năm sau, nhóm quân phiệt Quảng Tây Lục Vinh Đình 
bài xích Tôn Trung Sơn; tháng 7, đổi quân chính phủ "Đại Nguyên Soái 
Chế” (K Z éh $l) thành “Thất Tổng Tài Hợp Nghị Chế” (+ # A 2 šK 
+]). Tôn Trung Sơn bị ép tới Thượng Hải. Sau “quân chính phủ” bị nhóm 
quân phiệt Quảng Tây thủ tiêu. 





Hu Fa Yun Dong 

Hu Fa Yun Tung 

Hộ Pháp Vận Động 3 ; i$ $ 
(ch.tr.) Còn có tên là Hộ Pháp Chiến Tranh. Năm 1917, Trương Huân 

(x.x. Zhang Xun) ép Lê Nguyên Hồng (x.x. Li Yuan Hong) giải tán Quốc 





470 Hu Feng/Hu Guang 


hội, ủng hộ phế đế Phổ Nghỉ (x.x. Ри Yi) phục tích, còn Tôn Trung Sơn (x.x. 
Sun Zhong Shan) thì chủ trương phải tôn trọng luật pháp thô pháp). Ngày 12 
tháng 7, Trương Huân bị đánh bại, Đoàn Ki Thụy (x.x. Duan Qi Rui) làm 
Quốc Vụ Tổng Lí (BỊ Ж #4 РР), cự tuyệt khôi phục “Lâm Thời Ước Pháp” 
và Quốc hội. Tức thì Tôn Trung Sơn lấy “Ủng hộ ước pháp, khôi phục Quốc 
hội” làm hiệu lệnh, dẫn quân đội đồn trú ở Thượng Hải cùng một số nghị 
viên tới Quảng Châu. Tháng 8. mở cuộc hội nghị bất thường, tổ chức "Hộ 
Pháp Quân Chính Phú” (х.х. Hu Fa Jun Zheng Fu). Tháng 9, Tôn Trung Sơn 
được để cử làm Đại Nguyên Soái, lãnh đạo quân Vân Nam, Quảng Đông. 
Quảng Tây, Quý Châu, Hỗ Nam và Tứ Xuyên. tấn công quân của Bắc 
Dương quân phiệt (x.x. Bei Yang Jun Fa). Tháng 5 năm 1918, bị nhóm quân 
phiệt Quảng Tây Lục Vinh Đình chống đối (x.x. Lu Rong Ting), Tôn Trung 
Sơn từ nhiệm. “Hà Pháp Quân Chính Phú” biến thành chính quyền của Nam 
phương quần nhiệt, dàn dẫn nghị hòa với Bắc phương quân phiệt. 





Hu Feng 
Hu Feng 
Hồ Phong 3] Ж, 
(n.d.) Thi nhân kiêm văn học nghệ thuật phê bình gia, người đất Kì 
Châu (9 H|), nay là Kì Xuân ($ Ж), tỉnh Hó Bắc. Nguyên tên Trương Danh 
Trinh (#k 2 45), sau đổi thành Trương Quang Nhân (i Ж A), bút danh Cốc 
Phi (2 ЗЕ), Cao Hoang (5 Ж). Tốt nghiệp Thanh Hoa Đại học. Năm 1923, 
gia nhập Trung Quốc Xã hội Chủ nghĩa Thanh niên đoàn. Năm 1931, tu 
nghiệp Anh văn tại Khánh Khu Đại học (Đông Kinh, Nhật Bản). Cùng năm, 
gia nhập Nhật Bản Cộng sản Đảng. Năm 1933, һӧі hương, tham gia cánh tả 
ở Thượng Hải. Sau thời kì Kiến quốc, trải các chức Biên tập viên Tạp chí 
Nhân Dân Văn Học (A É, X 9), cố vấn Trung Quốc Nghệ thuật Nghiên 
cứu Viện (P B #& it H Ж, JC). Tháng 7/1955, ông gửi lên Bộ Chính trị một 
bản báo cáo 300.000 chữ về tình trạng văn học nghệ thuật của Trung Quất. 
Ông chỉ trích đường lối lãnh đạo đã bóp chết tinh thần sáng tạo của văn nghệ 
sĩ. Ông bị bắt giam và chỉ được phóng thích vào năm 1980. Mất vì bệnh ung 
thư tại Bắc Kinh, thọ 83 tuổi (1902-1985). 


Hu Guang 

Hu Kuang 

Hó Quáng ж Ж 
(d.d.) Cựu tỉnh danh. Nhà Nguyên cho thiết lập Hó Quảng Đẳng Xứ 

Hành Trung Thư Tỉnh, ngày nay là toàn tỉnh Hó Nam. cùng với phía nam 

các huyện Vũ Xương (Ж, 5), Hưng Sơn (#1 h), tỉnh Hồ Bắc; phía tây 





Hu Guo Zhan Zheng/Hu Hai 471 


huyện Điện Bạch (€ é), nh Quảng Đông: phía đông huyện Hà Trì (T 
Ж), tinh Quảng Tây. Nhà Minh phân Hó Quảng, Quảng Dông, Quảng Tây 
làm ba “bố chánh sứ tỉ”. Từ đó danh từ Hỗ Quảng chỉ lãnh địa của Lưỡng 
Hồ (Hỗ Nam, Hô Bắc). Tổng Đốc Lưỡng Нд còn được gọi là Hó Quảng 
Tổng Đốc. 





Hu Guo Zhan Zheng 
Hu Kuo Chan Cheng 
Hộ Quốc Chiến Tranh * + 

(ch.tr.) Còn có tên Hộ Quốc Vận Động G A 1E #2) hay Hồng Hiến 
Chi Dịch G# Ж 2 44). Năm 1915, Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) phục 
tích xưng Đế, dẫn đến sự phản đối của toàn dân. Tôn Trung Sơn (x.x. Sun 
Zhong Shan) lần thứ hai phát biểu Thảo Viên tuyên ngôn GI € Z), khai 
triển cuộc đấu tranh chống Viên. Được sự tán trợ của Lương Khải Siêu (x.x. 
Liang Qi Chao), Sái Ngạc (x.x. Cai E), tới Vân Nam, liên kết với Đường Kế 
Nghiêu (x.x. Tang Ji Yao), Lí Liệt Quân (х.х. Li Lie Jun) ra thông cáo thảo 
phạt Viên, tuyên bố Vân Nam độc lập. thành lập Hộ Quốc Quân G A Ж). 
Năm sau xuất quân, các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Lưỡng Quảng (Quảng 
Tây, Quảng Đông) lần lượt tuyên bố độc lập. 

Viên Thế Khải phái binh tới Tứ Xuyên để trấn áp, không đạt thắng lợi, 
nên ngày 22/3/1915. buộc phải hủy bỏ Đế chế. nhưng ông vẫn giữ cương vị 
Tổng thống, và yêu cầu đình chiến. Tháng 5, Lương Khải Siêu và Sầm Xuân 
Huyền (x.x. Cen Chun Xuan), thiết lập quân vụ viện tại Triệu Khánh (x.x. 
Zhao Qing), và để xuất chỉ hòa đàm với Viên Thế Khải, nếu ông chịu từ 
chức, Các tướng lĩnh Bắc Dương (x.x. Bei Yang Jun Fa) như Phùng Quốc 
Chương (x.x. Feng Guo Zhang). Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan Qi Rui) có ý đồ 
riêng, không chịu chiến đấu cho Viên. Ngày 6/6/1915, Viên Thế Khải uất 
hận mà chết. Sau đó, các phe phái đưa Lë Nguyên Hồng (x.x. Li Yuan 
Hong) lên kế vị Tổng thống, lập lai Quốc hội, kết thúc Hộ Quốc Chiến 
Tranh. 





Hu Hai 

Hu Hai 

Hồ Hợi ở Ж 
(n.d.) Vua kế ngôi Tần Thủy Hoàng, tức Nhị Thế Hoàng đế (x.x. Qin 

Er Shi). Cũng hà khắc, tàn nhẫn như cha, nhưng lại không có tài và đảm 

lược như cha. Nghe 101 giềm pha của Triệu Cao (x.x. Zhao Gao), Nhị Thế tru 

di tam tộc Thừa Tướng Lí Tư (x.x. Li Si). Nhưng cuối cùng chính Nhị Thể lại 

bị Triệu Cao giết. 
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Hu Han Min 
Hu Han Min 
Hồ Hán Dân #1 ЖК 

(n.d.) Sinh năm 1879. tại Phiên Ngu (# 5) (х.х. Рап Yu), tinh Quảng 
Đông. Là một lãnh tụ của Quốc dân Đảng, nguyên tên Diễn Hồng (ff 26), tự 
Triển Đường (Ж Ж), hiệu Bất Quỹ Thất Chủ (Ж Ж Ж +). 

Năm thứ 28 Thanh Quang Tự (1902), lưu học tại Nhật Bản. 

1905: Tham gia Đẳng Minh Hội. Sáng lập và chủ bút tập san Dán Báo. 

1907: Tới Tân Gia Ва, làm Chủ nhiệm Trung Hưng Nhật Báo. gây cuộc 
bút chiến với phái Cải Lương. Rồi tới Hương Cảng, làm Chỉ trưởng chi bộ 
phương nam của Đồng Minh Hội. 

1911: Cuộc Cách mạng Tân Hợi thành công, ông được bổ làm Đô Đốc 
tỉnh Quảng Đông. 

1913: Bị Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) bãi chức. 

1914: Theo Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) tổ chức Trung Hoa 
Cách mệnh Đẳng. 

1919: Tại Thượng Hải, tham dự thành lập tạp chí Kiến Thiết. 

1924: Quốc dân Đảng cải tổ, ông là lãnh tụ cánh hữu. Khi Tôn Trung 
Sơn công cán miễn Bắc, ông thay mặt trấn giữ Quảng Châu, kiêm Tỉnh 
Trưởng Quảng Đông. Năm sau, chuyển làm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính 
phủ Quốc dân Quảng Châu. Nhưng sau này ông mất chức vì bị nghi ngờ tổ 
chức cuộc sát hại Liêu Trọng Khải (x.x. Liao Zhong Kai). 

1927: Cùng với Tưởng Giới Thạch (x.x, Jiang Де Shi), âm mưu phát 
động chính biến để diệt trừ các đẳng viên Cộng sản. Từng làm Chủ tịch 
Trung ương Chính trị hội của Quốc dân Đảng tại Nam Kinh; Viện trưởng 
Viện Lập pháp. 

1931: Bị Tưởng Giới Thạch cầm tù, nhưng ít lâu sau được phóng thích. 

1933: Tại Hương Cảng, sáng lập nguyệt san Tam Dân Chủ Nghĩa (x.x. 
Sun Zhong Shan), chủ trương kháng Nhật, phản Tưởng, phản Cộng. 

1935: Tháng 12, trong kì đại hội lần thứ 5 của Quốc đân Đảng, ông được 
bầu làm Chủ tịch Trung Thường hội. 

1936: Bị bệnh, mất tại Quảng Châu, thọ 57 tuổi. 

Trước tác có: 

Tam Dân Chủ Nghĩa Chỉ Liên Hoàn Tính ( = FR, + K 2 it JR jk). 

Bất Quỹ Thất Thi Sao (Ж Ё E š 9). 


Hu Han Xie 

Hu Han Hsieh 

Hó Hàn Tà 4 Ф Яр 
(n.d.) Трёп Vu của Hung № được vua Hán gå cung phi Vương Chiêu 

Quân cho, để mưu cầu hòa bình. 
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Hu He Hao Te 
Hu He Hao T'e 
Но Hòa Hạo Đặc Ф #r Ж} 


(đ.d.) Thú phủ của khu tự trị Nội Mông Cổ, cách Bắc Kinh 668 km về 
phia tây bắc. trên lưu vực sông Đại Hắc (K ® f Đại Hắc Hà), một chi 
nhánh của Hoàng Hà. Có nhiều cây liễu và bạch dương rất đẹp nên có tên là 
Sâm Lâm Chi Đô (Ж Ж Z 8). Nếu đứng từ xa nhìn tới thì thị xã hiện ra 
như một phiến màu xanh (vì bầu trời luôn luôn xanh vắt) nên còn có tên là 
Thanh Thành ( + 3). Đến đây du khách có thể thăm: 

- Mộ Vương Chiêu Quân (x.x. Wang Zhao Jun Mu). 

- Ngũ Tháp Tự (x.x. Wu Ta Sĩ) 

- Thảo Nguyên Lữ Du Điểm (Ж # ¿£ 18 Y5), gồm ba địa điểm: 

(а) Tiểu Thảo Nguyên, cách thủ phủ khoảng 90 km về phía tây bắc. 

(b) Trung Thảo Nguyên, cách thủ phủ khoảng 127 km. 

(с) Đại Thảo Nguyên, cách thủ phủ khoảng 172 km. 

- Mã Thuật Trường (6 3ƒ 3ý) ở vùng phụ cận thủ đô. Người Mông Cổ 
thích cưỡi ngựa, bắn tên, do đó tuyển trai gái giỏi ki, xạ, vào Mã Thuật Đội 
CH Aj %). 

- Nội Mông Cổ Bác Vật Quán (1 $ + F 1h ®). 

- Thanh Chân Đại Tự GÀ & K Ф), tọa lạc tại cửa bắc cựu thành, được 
xây thời Khang HI. 





Hu Jin Tao 
Hu Chin T'ao 
Hồ Cẩm Đào š) 4$ l‡ 

(n.d.) Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sinh tháng 12 năm 
1942; người đất Tích Khê (#Ä ;£), tỉnh An Huy. Năm 1959, vào học ngành Kĩ 
thuật tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (x.x. Qing Hua Da Xue). 

1968-1969: Thành lập đội lao động tại Lưu Gia Hiệp (3| Ж 52) công 
trình cục, Bộ Thúy điện. 

1969-1974: Kĩ thuật viên, Bí thư, Phó Thư kí chỉ bộ Đảng tại Phân cục 
813 đệ tứ công trình, Bộ Thủy điện. 

1974-1982: Kiến ủy Bí thư, Phó Sự trưởng, Phó Chủ nhiệm tỉnh Cam 
Túc. 

1982: Ủy viên Thư kí tỉnh đoàn Cam Túc. 

1982-1984: Đệ nhất Thư kí Toàn quốc Thanh liên Chủ tịch. 

1985-1988: Đảng ủy Thư kí tỉnh Quý Châu. 

1988-1992: Đảng ủy Thư kí Tây Tạng tự trị khu. 

1993-2002: Kiêm nhiêm Trung ương Đảng hiệu Hiệu trưởng. 


474 Hu Kou/Hu Kou Deng Ji 2ћі Du 


1999: Kiểm nhiệm Trung ương Quân ủy Phó Chủ tịch. 

2002: Được bầu làm Tổng Thư kí. 

2003: Được bầu làm Chủ tịch nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Từ 1996 tới 2001, dưới sự hướng dẫn của ông. chương trình học của 
Trường Huấn luyện Trung ương Đảng được canh tân hóa. dựa theo các Đại 
học của Hoa Kì, và Giáo sư các trường danh tiếng của Tây phương. 

Ông chủ trương: 

- Tư hữu hóa các công tỉ quốc doanh nào làm ăn thua lỗ. 

- Đưa các đẳng viên trẻ tuổi vào Bộ Chính trị. 

Năm 2001, ông lần đầu tiên sang thăm một số nước Âu châu như Nga, 
Pháp, Đức, Anh. 

2004, kiêm Chủ tịch Quân ủy hội, thay thế Giang Trạch Đân. 

4/2006, Nhân danh Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. viếng 
thăm Hoa Kì và hội đàm với Tổng thống George W. Bush. 





Hu Kou 
Hu K'ou 
Hó Kháu К ә, 
(đ.d.) Tên huyện, tại nam ngan sông Trường Giang, đông bắc bộ Cửu 
Giang thị (Z, ¿£ 7E), tỉnh Giang Tây, tiếp giáp với tỉnh An Huy. Danh thắng 
cổ tích có: 
- Thạch Chung Sơn ( & $# h). 
- Đại Cô Sơn (K Mh). 


Hu Kou Deng Ji Zhi Du 


Hu K'ou Teng Chi Chih Tu 
Hộ Khẩu Đăng Kí Chế Độ ос, Ж 
(ch.tr.) Được thi hành tại Trung Quốc từ tháng 1/1958. Mọi người dân 
phải khai báo chỗ ở. Khi di chuyển hoặc thay đổi nơi cư ngụ, phải có giấy 
phép. Trẻ sơ sinh phải khai báo trong vòng một tháng. Hộ khẩu là tờ giấy 
có ý nghĩa sống còn của nhân dân. Có nó mới có thực phẩm, việc làm; có 
nó mới được nhận vào trường học, được dièu trị mỗi khi ốm đau, Nói tóm 
lại, không có hộ khẩu, người dân chỉ có con đường chết dẫn chết mòn. Chế 
độ hộ khẩu giúp chính quyển kiểm soát và dẹp mọi âm mưu nổi loạn từ 
trong trứng nước. Từ thập niên 1980 trở đi, khi chính sách mở cửa được thì 
hành, sự giao thương với nước ngoài được đẩy mạnh, thì chế độ hộ khẩu 
được nói lỏng rất nhiều; người dân không còn bị ám ảnh bởi “con ma” hộ 
khẩu nữa. 
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Hu Li Le Tai 
Hu Li Le T'ai 
Hôt Lí Lạc Đài пе жє 
(ch.tr.) Cũng viết Hõt Lân Lặc Tháp (2. AK $ Ж). Những dịch giả cận 
đại lại chuyển thành Khố Lí Nhĩ Đài сф # 8 @). Theo ngôn ngữ Mông Cổ 
có nghĩa “Tụ Hội” (Ж $) hay "Hội Nghị” (# iÑ). Nguyên là nghị sự hội 
của các bộ tộc Mông Cổ. Sau khi Mông Cổ hưng khởi, Hốt Lí Гас Đài trở 
thành hội nghị của các đại biểu quý tộc để bầu vị Đại Hãn và quyết định các 
quân quốc đại sự. 
Thông qua đại hội này, Thành Cát Tư Hàn (x.x. Cheng Ji Si Han) được 
bầu làm Đại Нап, Người Tây phương gọi hội nghị này là Khuriltai. 





Hu Lie Wu 
Hu Lieh Wu 
Hốt Liệt Ngột A. 7) Л, 


(n.d.) Con của Đà Lôi (x.x. Tuo Lei) và là em ruột của Khả Hàn Mông 
Kha (hay Ca) (x.x. Meng Ge). Được lệnh của anh, ông tây chính từ 1256, hai 
năm sau (1258), chiêm được Baghdad (Iraq). 


Hu Lin Yi 
Hu Lin | 
Hồ Lâm Dyc 3 3 3 
(n.d.) Người đất Ích Dương ( š f3), tỉnh Hó Nam; tự Huóng Sinh (W 
+), hiệu Nhuận Chi GH) 3). Đậu Tiến sĩ thời Dao Quang. Năm thứ 30 Рао 
Quang (1850), làm Tri Phủ trấn Viễn Phủ (x.x. Zhen Yuan), tỉnh Quý Châu; 
trấn áp cuộc khởi nghĩa của dân tộc Miêu (x.x. Miao Zu) và Lí Nguyên Phát 
($ я, #9; chế định “Bảo Giáp Đoàn Luyện Điền Ước” (4# P M tk 4% #9). 
Năm thứ 5 Hàm Phong (1855), quân Thái Bình Thiên Quốc chiếm Vũ Xương 
(x.x. Wu Chang), ông chiến đấu chống lại quân Hồ Nam của La Trạch Nam 
ti ЛЁ dị), Năm 1856, ông đánh phá Vũ Xương: làm Tuân Phủ Hó Bắc, dốc 
toàn lực ủng hộ Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan). Năm 1860. vây hãm 
Thái Hó (x.x. Tai Hu). trợ giúp Tăng Quốc Thuyên (x.x. Zeng Guo Quan) 
công phá An Khánh (x.x. Án Qing). Năm sau (1861), khi Thái Bình quân để 
bộ gần Vũ Xương. ông đưa quân tới cứu, nhưng tại Vũ Xương, mất sau một 
trận thổ huyết, thọ 49 tuổi (1812-1861). 





Hu Nan 

Hu Nan 

Hồ Nam 3 $ 
(d.d.) 1/ Tên lộ. Do nhà Tổng thiết lập thời Chí Đạo (£ 3Š). Hạt cảnh 

tương đương ngày nay Бао gồm phía nam Đông Đình Hồ (x.x. Dong Ting 
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Hu), phía đông các huyện Tân Hóa (3# 46), Tuy Ninh (# $), thuộc tỉnh Hó 
Nam, cùng huyện Toàn (4>) thuộc tỉnh Quảng Tây; trị sở tại Trạch Châu GF 
M) - tức Trường Sa (K ?#) ngày nay.Thời Hi Ninh (86 4). đổi thành Kinh 
Нё Nam lộ (A) 28 8 58). 

2/ Tại trung bộ lưu vực sông Trường Giang. Đại bộ phận của tỉnh nằm ở 
phía nam hó Động Đình, nên có tên là Hó Nam. Sông Tương Thủy (Яй 2k) 
chảy dọc theo địa phận, nên biệt xưng của tỉnh là Tương (38). Thời Xuân 
Thu, Hó Nam thuộc nước Sở. Các triểu đại Tần, Hán có thiết lập các quận 
Trường Sa (x.x. Chang Sha), Quế Dương (x.x. Gui Yang), Vũ Lăng (50 Ж), 
Linh Lăng (Ж fk). Đời Minh, Hó Nam và Hồ Bắc nhập chung thành Hồ 
Quảng (x.x. Hu Guang). Từ thời Ung Chính nhà Thanh thì Hó Nam lại được 
tách ra. Đông giáp Giang Tây, nam giáp Quảng Đông, Quảng Tây, tây giáp 
Quý Châu, bắc giáp Hồ Bắc, tây bắc giáp Tứ Xuyên. 

Hồ Nam là nơi mà Đẳng Cộng sản lớn mạnh, và từng đặt căn cứ ở vùng 
rừng núi tại giáp giới Hó Nam - Giang Tây năm 1927. 

Thủ phủ Hó Nam là Trường Sa (x.x. Chang Sha); ngoài ra, du khách có 
thể thăm: 

- Hành Dương (x.x. Heng Yang). 

- Nhạc Dương (x.x. Vue Yang). 





Hu Pao Quan 
Hu P“ao C h'uan 
Hổ Bào Tuyền Ж, за Ж 
(đ.d.) Trong Hổ Bào Tự (Ж, зе +), ở Hổ Bào Sơn (Ж, 88 h), tây nam 
thị xã Hàng Châu (x.x. Hang Zhou), tỉnh Chiết Giang. Năm thứ 14 Nguyên 
Hòa đời Đường (819), đại sư Tính Không (& #) trụ trì ở đây. Trong chùa 
không có nước, nên đời sống của các nhà sư gặp rất nhiều khó khăn. Một 
hôm Ngài nằm mộng thấy hai con hổ đào đất làm hang, nước suối vọt ra, từ 
trên núi chảy xuống, trong suốt và rất lạnh, đo đó có tên là Hổ Bào (7ÿ, 38). 
Hổ Bào Tự nguyên tên Đại Từ Bảo Huệ Tự (k # 3 # $), sau được đổi 
thành Định Huệ Tự (Ж Ж 3), được kiến thiết vào đời Đường, rỗi sau được 
tu sửa. Là một danh thắng của Hàng Châu. 





Hu Qiao Mu 
Hu Ch'iao Mu 
Hồ Kiều Mộc HEAR 
(n.d.) Sinh năm 1912, tại Diễm Thành (x.x. Yan Cheng), tỉnh Giang Tô. 
Học tại Đại học Thanh Hoa (x.x. Qing Hua Da Xue) và Đại học Chiết 
Giang. 
1930: Gia nhập Trung Quốc Cộng sản Chủ nghĩa Thanh niên đoàn. 
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1932: Gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Từng làm Cộng Thanh 
Đoàn Bắc Bình Tây Giao khu Ủy viên Thư kí, Công Thanh Đoàn Bắc Bình 
thị Tuyên truyền Phân Khu trưởng. Tham gia lãnh đạo cuộc vận động ái 
quốc kháng Nhật của học sinh và công nhân Bắc Bình, 

1935-1937: Thư kí Liên minh các khoa học gia Trung Quốc ngành Xã 
hội học; Thư kí "Trung Quốc văn hóa giới cánh 14"; Ủy viên lâm thời Hội 
Công nhân Cộng sản tỉnh Giang Tô. 

1937-1940: Phó Chủ nhiệm Ban Thanh huấn ở bắc tỉnh Thiểm Tây; Chủ 
nhiệm Ban Tuyên truyền Trung Quốc Thanh niên Liên hiệp hội. 

1941: Bắt đầu giữ chức Bí thư của Mao Trạch Đông; Bí thư của Cục 
Chính trị Trung ương. 

1948: Chủ nhiệm Tân Hoa Thông tấn xà. 

Sau 1949, trải các chức Thứ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền; Bí thư 
Trưởng "Chính Vụ viện Văn hóa Giáo dục Ủy viên hội"; Phó Bí thư Trưởng 
Ủy ban Trung ương Đảng; tham dự khởi thảo đệ nhất "Trung Hoa Nhân dân 
Cộng hòa Quốc Hiến pháp”. 

1977: Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội; Chủ nhiệm Ban Xuất bản 
những trước tác của Mao Trạch Đông; Ủy viên Trung ương Đảng. 

Sau khi Mao Trạch Đông tạ thế, ông trở thành lí thuyết gia của đẳng. 

Trước tác: 

Trung Quốc Cộng Sản Đảng Dich Tam Thập Niên (F BỊ # Ä ë 99 = + +). 

Hồ Kiều Mộc Văn Tập (i) $ Ж X. $). 

Mất năm 1992, thọ 80 tuổi. 





Hu Qiu 
Ни Сһи 
Hổ Khâu №, Е 
(đ.d.) Tại tây bắc thị khu Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Theo sách Việt Tuyệt 
Thư (4% % #) thì thời Xuân Thu, Ngô vương Hap Lư được ап táng tại đây 
(x.x. Не Lü). Mộ xây xong được ba ngày thì có con hổ trắng ngồi lên trên, 
nên được gọi là Hó Khâu. Địa danh này ở độ cao cách mặt biển 30m, hình 
thế hùng vĩ, phong cảnh tuyệt đẹp. Người Trung Hoa xưng tụng là “Ngô 
trung đệ nhất danh thắng” (> Ф Ж — £ B). Trên đỉnh núi có tháp trú 
danh của Vân Nham Tự (# # 3). Đây là một đơn vị toàn quốc trọng điểm 
văn vật, được nhà nước bảo hộ. 





Hu Quan 

Hu Chuan 

Hồ Thuyên 3] +£ 
(n.d.) Thời Nam Tống, người đất Lô Lăng CĂ fk), Cát Châu (# 34) - 
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nay là Cát An (5 3), tỉnh Giang Tây - tự là Bang Hành (## i$j), hiệu Dam 
Am (2 Ж). Tiến sĩ thời Kiến Viêm. Khi quân Kim vượt Trường Giang, ông 
chiều mộ quân tại Cám Châu (x.x. Gan Zhou) để bảo vệ quận huyện Sau 
tới Làm An (EŠ 2) - пау là Hàng Châu (х.х. Hang Zhou), tỉnh Chiết Giang - 
làm Khu Mật Viện Biên Tu. Năm thứ 8 Thiệu Hưng (1138), Tân Cối (х.х. 
Qin Gui) chủ hòa, sứ thần Kim xuống phía nam chiêu dụ Giang Nam (х.х. 
Jiang Nan). Ông dâng só xin chém Tần Сӧї và sứ thần Vương Luân (+ 43), 
do đó ông bị dày đi Tân Châu (x.x. Xin Zhou), rồi Cát Dương Quân ( # 19 
Æ) - trị sở ngày nay tại Tam Á (Z. #), tây bắc Nhai Thành (Ж #4). tỉnh Hải 
Nam. Năm thứ 32 Thiệu Hưng, Hiếu Tông lên ngôi, ông lại được trọng dung, 
làm Quốc Sử Viện Biên Tu (89 # f% # f#), quyền Binh Bộ Thị Lang. trước 
sau phản đối nghị hòa. Ông mất năm 1180. thọ 78 tuổi (1102-1180), để lại: 
Рат Ат Văn Tập СЁ & X Ж). 





Hu San Xing 
Hu San Hsing 
Hồ Tam Tỉnh ở] = 34 
(n.d.) Sử gia thời Tống-Nguyên; tự là Thân Chi ( # Z), cũng tự là Cảnh 
Tham (Ж Ж), hiệu Mai Giản (3£ 3). Người đất Ninh Hải (4 ##), Đài Châu 
(6 JD - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Bảo Hựu ””. Giữ các chức 
huyện l.ệnh, phủ học Giáo Thụ. Sau khi nhà Tống diệt vong, ông ẩn cư. 
Thoạt tiên, ông soạn bộ Ти Trị Thông Giám Quảng Chú CË ;6 10 % № k). 
nhưng nguyên cảo thất lạc, làm ông phải viết lại. Đến năm 22 Chí Nguyên 
(1285), thì hoàn thành Te Trị Thông Giám Âm Chú СЁ i8 iñ % 3 jk). Ông 
sinh vào buổi giao thời Tống-Nguyên, nên trong lời văn có hàm chứa nỗi 
thương nhớ cố quốc. Ông mất năm 1302, thọ 72 tuổi (1230-1302). 





Hu Shi 
Hu Shih 
Hồ Thích $9 14 
(n.d.) Học giả Trung Quốc; tự là Thích Chi GA 2), sinh tại Tích Khê 
(## ;&), tỉnh An Huy. Ông là con trai duy nhất của bà kế mẫu thứ ba của gia 
đình Hồ Truyện. Cha mất sớm, lúc ông mới ba tuổi. Tên ông trước là Hồng 
Tuynh (#t 5#), sau này đổi thành Hồ Thích khi ông đến Bắc Kinh tham dự kì 
thi tuyển sinh viên sang Mĩ du học. 
Ông bất đầu đi học lúc mới hơn ba tuổi, do hai người chú phụ trách. 
Năm 12 tuổi ông được bà từ mẫu cho tới Thượng Hải để tiếp tục học ở Mai 
Khê (Ж) học đường. 





'*! Bảo Huu (Ж 3#): niên hiệu của Tống Lí Tông (1253-1258). 
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16/8/1910. ông rời Thượng Hải sang Mĩ du học, mới đầu hoc khoa 
nông nghiệp Đại học Cornell (New York), nhưng đến 1915 đổi sang học 
văn khoa tại Đại học Columbia (New York). Tháng 9/1917, trở về nước, 
được bổ làm Giáo sư Đại học Bắc Kinh. Năm 1938, làm Đại sứ Trung Hoa 
tạ! Hoa Kì. 

Ông là một nhà Cách mạng Văn hóa vì ông đã phá văn học cổ điển, 
phong tục cổ lỗi thời và đồng thời xây dựng một nếp sống mới, một nền tân 
văn học bằng bạch thoại (6 35). 

Ông mất ngày 25/2/1962 tại Đài Loan, thọ 71 tuổi (1891-1962), để lại 
các tác phẩm: 

Trung Quốc Triết Học Sử Đạt Cương CP HỆ +4] Ӯ ÀK 823): 

Bạch Thoat Văn Học Sử (6 is x E £), 

Hồ Thích Văn Tôn ($ ñ x< ?£). 


Hu Si Hui 
Hu Szu Hui 
Hốt Tư Huệ £. е. # 


(n.d.) Nhà Dinh dưỡng học đời Nguyên, thuộc chủng tộc Mông Có. 
Từng làm Ẩm Thực Thái Y, có nhiệm vụ kiểm soát thực phẩm trong cung 
đình; nghiên cứu giá trị dinh dưỡng và độc tố của các thực phẩm, các loại 
dược phẩm bồi bổ sức khỏe cùng vấn để vệ sinh trong ăn uống. Giảng dạy 
các phép vệ sinh như: súc miệng sau khi ăn, dùng bàn chải đánh răng sáng 
và tối, rửa chân buổi tối trước khi đi ngủ. Về trước tác có để lại tác phẩm: 

Ấm Thiện Chính Yếu ($ 1% E $). 





Hu Tu 
Hu T'u 
Hồ Đột m R 

(n.d.) Thời Đông Chu, là quốc cữu của nước Tấn. Từ chối biên thư gọi 
hai con là Hó Yển (x.x. Hu Yan) và Hó Мао (#& 4) đang theo Trùng Nhĩ 
(х.х. Jin Wen Gong) ở nước ngoài trở về Tấn, nên bị Tấn Hoài Công (# Ж 
R) cho võ sĩ giết chết. 





Hu Wei 

Hu Wei 

Hó Vi šJ] đi 
(n.d.) Nhà Địa lí học, nhà kinh học đời Thanh. Sơ danh Vi Sinh CH +), 

tự Phi Minh (#: 89), hiệu Đông Tiểu (Ж. 8). Người đất Đức Thanh, tỉnh 

Chiết Giang. Cùng với các học giả Cố Tổ Vũ (x.x. Gu Zu Yu), Hoàng Ngu 

Tác (x.x. Huang Yu Ji). Diêm Nhược Cừ (x.x. Yan Ruo Qu), ông giúp Từ 
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Can Học (х.х. Xu Qian Xue) trong việc biên tân tác phám đỗ sô Đại Thanh 
Nhất Thứng Chí (x.x. Da Qing Yi Tong Zhi). 

Về trước tác của ông, phải kể đến: 

Dịch Đã Minh Biện (% @ 8 33). gồm mười quyển, hoàn thành năm 
1700, trong đó ông vạch những sai lắm mà Tống Nho phạm phải trong cái gọi 
là "Hà Dó” GF BỊ) và “Lạc Thư” (5 #). 

Vũ Cổng Chùy Chí ($, # #й ‡5). gồm 21 quyển với 47 địa đỗ. Sửa lai cho 
đúng tên và địa chỉ các khu vực, núi non, sông ngồi. Tác phẩm được đánh giá 
rất cao hởi nhiều học giả Tây phuong. 

Hồng Phạm Chính Luận (¡# $ E 18). 

Đại Học Due Chân (K 88 Ж Ñ), gồm bảy quyển, bàn về Đại Học (K 
9) trong Tư Thư. 

Ông mất nám 1714, thọ 81 tuổi (1633-1714). 





Hu Wei Yong 
Hu Wei Yung 
Hồ Duy Dung A + Ñ 
(n.d.) Thời Minh sơ. Người đất Định Viễn (Ж i$) - nay thuộc tỉnh An 
Huy. Long Phượng” nguyên niên (1355), theo Chu Nguyên Chương (x.x. 
Zhu Yuan Zhang). Trải các chức Chủ Ва (+ 28), Tri Huyện. Hồng Vũ năm 
thứ 4 (1371), từ Trung Thư Tỉnh Tham Tri Chính Sự (Ф # #$ £ w дщ #) 
thăng lên Hữu Thừa (5 Ж). Từ năm thứ 6 tới năm thứ 13, trải các chức Hữu, 
Tả Thừa Tướng (Ж, Æ Ж #8), chuyên quyền lập đẳng nên bị giết năm 1380. 
Hành động mưu phản của ông dẫn đến trên ba vạn người bị hành quyết, sử 
goi “Hồ Ngục” (4 #), ảnh hưởng của nó là vua Minh Thái Tổ dẹp bỏ chức 
vụ Thừa Tướng (x.x. Cheng Xiang). 





Hu Yan 

Hu Yen 

Hồ Yến 3⁄ 18 
(n.d.) Người nước Tấn, thời Xuân Thu; tự là Tử Pham (F f); là quốc 

cữu của Tấn Văn Công (x.x. Jin Wen Gong), nên còn được gọi là Cữu Phạm 

(Я 40). Lúc Văn Công còn là công tử ở nước ngoài, ông cùng anh là Hỗ Мао 

(3% £) tình nguyện đi theo suốt 19 năm. Văn Công hồi hương, phong ông làm 

Đại Phu. Ông hết lòng giúp đỡ. Văn Công dep loạn tôn thất nhà Chu mà 

thành bá nghiệp. 
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Long Phượng (Aë WU): niên hiệu của Nguyên mat Hàn Lâm Nhi (1355-1306), Điển Cửu 
Thành thời Minh (1397). 
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Hu Yao Bang 
Hu Yao Pang 
Hồ Diệu Bang H R tr 

(n.d.) Sinh nām 1915, tai Lưu Dương (х.х. Liu Yang), tỉnh Hô Nam. 

1930: Gia nhập Trung Quốc Công sån Chủ nghĩa Thanh niên đoàn. 

1933: Gia nhập Trung Quốc Công sản Đẳng. 

1934: Tham gia cuộc Van lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng). 

1935-1937: Sau khi tới bắc Thiểm Tây, làm Trưởng ban Tổ chức và 
Tuyên truyền. 

Trong thời kháng Nhật, làm Chính ủy đại đội; Chủ nhiệm Ban tổ chức 
của đệ bát lô quân. Thời kì nội chiến, Chủ nhiệm Bộ Chính trị quân khu Hà 
Bắc, Sơn Tây, Nhiệt Hà, Liêu Ninh. Thời Kiến quấc, Bí thư kiêm Chủ tịch 
Ủy ban Hành chính miễn tây bắc tỉnh Tứ Xuyên; Bí thư tỉnh Thiểm Tây. 

1975: Phụ trách tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học và soạn thảo bản báo 
cáo tổng quát về khoa học kĩ thuật. 

1980: Được bầu Ủy viên Bộ Chính trị. Được các nhà cách mang lão 
thành ủng hộ, ông lãnh đạo chiến dich toàn quốc sửa sai những lỗi lầm mà 
cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa đã pham phải (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). 

Ông mất năm 1989, thọ 74 tuổi. Cái chết của ông châm ngòi cho cuộc 
vận động đòi dân chủ đưa đến cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 пат 1989 tại 
Quảng trường Thiên An Môn. 

Hu Ying Lin 
Hu Ying Lin 
Hồ Ứng Lân š Ж Ж 

(n.d.) Văn học gia đời Minh, tự là Nguyên Thụy (Æ 3⁄2) hay Minh Thụy 
(1 1#), hiệu Thạch Dương Sinh (2 Ж +) hay Thiếu Thất Sơn Nhân (J Ж 
và A). Người đất Lan Khê (M Ж), tỉnh Chiết Giang. Cử nhân thời Vạn Lịch. 
Trang nhà tranh dựng trên núi, có tàng trữ hơn bốn vạn quyển sách quý. Thơ 
văn của ông tuy kế thừa nhóm Thất Tử (-Е F) nhưng lí luận thì khác. Ông 
mất năm 1602, thọ 5[ tuổi (1551-1602), để lại: 

Thiếu Thất Sơn Phòng Loại Сао CY Ж Æ #8 đã). 

Thi Таи (3# Ж). 

Thiếu Thất Sơn Phòng Bút Tùng СУ È h 8 Ж). 





Hu Yu Fen 
Hu Yu Fen 
Hồ Duật Phân # Ж 3 

(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Tứ Châu (39 JH), tỉnh An Huy, nay là 
huyện Tứ (>3). Tổ tiên ở Tiêu Sơn (x.x. Xiao Shan), tỉnh Chiết Giang. Tự là 





482 Hu Zhen Hang/Hu Zi Ang 


Vân Mi ( Ж). Tiến sĩ thời Đồng Trị (1862-1874). Năm Quang Tu thứ 17 
(1891), làm Quảng Tây Án Sát Sứ. Năm 1894, chiến tranh Trung-Nhật bộc 
phát, được lệnh ở lại Thiên Tân trông nom cung cấp lương thực cho cuộc 
đông chỉnh. Tháng 11, tại Tiểu Trạm (x.x. Xiao Zhan), Thiên Tân, huấn 
luyện binh sĩ, lập thành 10 doanh, hiệu là Định Vũ Quân (Ж Ж, Ж). Năm 
1895, dâng ső, chủ trương hưng biện thực nghiệp, chỉnh huấn quân đội. Sau 
làm Tổng Lí Các Quốc Sự Vụ Nha Môn Đại Thần (# 9 & оф # P] 
K Б), trải các chức Hình Bộ, Lễ Bộ Thị Lang. Ông mất năm 1906, không rõ 
năm sinh. 








Hu Zhen Heng 
Hu Chen Heng 
Hồ Chấn Hanh HAF 

(n.d.) Văn học gia đời Minh, tự là Hiếu Viên (# #k), hiệu Dôn Таи (1 
£), Xích Thành Sơn Nhân (Ж 3& Шш A); người đất Hải Diêm (# $), tỉnh 
Chiết Giang. Cử nhân thời Vạn Lịch. Từ một chức Giáo Thụ ở huyện Cố 
Thành (Е 34), làm quan tới Binh Bộ Viên Ngoại Lang. Có thú chơi sách, 
trong nhà tàng trữ nhiều sách quý. Ông mất năm 1642, thọ 73 tuổi (1569- 
1642), để lại: 

Đường Âm Thống Thiêm (Ж F # Ж), một công trình biên soạn rất công 
phu. 

Xich Thành Sơn Nhân Cáo (#3 3X dị A 45). 





Hu Zhou 
Hu Chou 
Hồ Châu э M 

(đ.d.) 1/ Tên châu, lộ, phủ. Được thiết lập năm thứ 2 Nhân Thọ đời Tùy 
(602). Đến đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay với các huyện Trường 
Hưng (& ##), An Cát (Ж #), Đức Thanh (4% Ж), Hó Châu (#9 34). tỉnh 
Chiết Giang. Nguyên đổi thành lộ, Minh đổi ra phủ. 

2/ Tên thị, tại bắc bộ tỉnh Chiết Giang, bên bờ Thái Hồ (Ж #1), tiếp giáp 
với tỉnh Giang Tô. Danh thắng cổ tích có: 

- Phi Anh Tháp (Ж Ж 25). 

- Thiết Phật Tự (Җ 1% 3), v.v... 


Hu Zi Ang 

Hu Tzu Ang 

Hồ Tử Ngang # + ®# 
(п.а.) Sinh năm 1897, tại Trùng Khánh (x.x. Chong Qing), tỉnh Tứ 

Xuyên. Năm 1923, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nông nghiệp Bắc Kinh. Từng 
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làm Cục trưởng Cục Giáo dục Trùng Khánh; Chỉ Huy trưởng Xuyên Khang 
biên phòng (x.x. Chuan Kang Bian Fang); Tổng Vụ trưởng Giang Tây Nông 
học viện; quản lí Trùng Khánh Hoa Tây công ti. Tự Lai Thủy công tí; Tổng 
quản lí Trung Quốc Hưng Nghiệp công ti; Đổng Sự trưởng Xuyên Khang 
Hưng Nghiệp công ti, Hoa Khang ngân hàng: Ủy viên Lập Pháp Viện. Sau 
1949. hoạt động chính trị: Ủy viên Trung Quốc Nhân dân Chính trị Hiệp 
thương hội; gia nhập Trung Quốc Dán chú Kiến quốc hôi; tham gia Tây Nam 
Quân chính Ủy viên hội, Hành chính Ủy viên hội; Phó Thị trưởng Trùng 
Khánh: Chủ tịch Toàn quốc Công nghiệp Liên hợp đệ nhất khóa. Năm 1988, 
Phó Chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp; Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đệ nhị 
tới đệ ngũ khóa. 
Mất năm 1991, thọ 94 tuổi. 





Hu Zong Xian 
Hu Tsung Hsien 
Hồ Tôn Hiến HRE 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Tích Khê (#4 Ж), Huy Châu (ik M) - nay 
thuộc tỉnh An Huy - tự là Nhữ Trinh (;k ñ). Tiến sĩ thời Gia Tĩnh. Gia Tĩnh 
năm thứ 33 (1554), với tư cách Tuần Phủ Ngự Sử, thụ mệnh kiểm tra việc 
thảo khấu Nhật Bản cướp phá mièn duyên hải Chiết Giang, vô cớ kết tội 
Tuần Phủ Lí Thiên Súng (Ж Ж fl) và Tổng Đốc Trương Kinh (#& #@). Sau, 
ở cương vị Tổng Đốc Chiết Giang suốt tám năm, đốc toàn lực chống thảo 
khấu Nhật Bản, dụ hàng và sát hại Vương Trực (x.x. Wang Zhi), Từ Hải 
(x.x. Xu Hai), Trần Đông (x.x. Chen Dong); thăng Thái Tử Thái Bảo (k + 
K. 4%). Tham lam, vơ vét của dân, kết bè phái với kẻ gian. Sau khi cha con 
Nghiêm Tung (x.x. Yan Song) bị kết tội, ông bị hạ ngục và chết trong ngục 
năm 1565, để lại: 

Trù Hải Dó Biên (3% ;# BL 58). 

Ông được nhắc tới trong danh tác Truyện Kiểu của Nguyễn Du: 

Có quan Tổng Đốc trọng thần 
Là Hồ Tôn Hiến, kinh luân gåm tài. 
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai. 


Tiện nghỉ bát tiểu, việc ngoài đống nhung 


Hồ công quyết kế thừa cơ, 
Lễ tiên. binh hậu, khắc cờ, tập công 
Kéo cờ chiêu phú tiên phong 
Lễ nghỉ dàn trước, bác đồng phục sau. 


484 Hua Du/Hua Heng Fang 


Hua Du 

Hua Tu 

Hoa Đấc + # 
(n.d.) Thời Đông Chu. là quan Thái Té nước Tống. Vi say mê sắc dep 

của Nguy Thị, vợ kế của quan Tư Mã Khổng Phụ Gia, ông bày kể mưu hại 

kẻ dáng liêu. Nhưng khi bị bắt đem về Hoa Phú, Nguy Thị thất cổ tự vẫn. 





Hua Guo Feng 
Hua Kuo Feng 
Hoa Quốc Phong * É £ 

(n.d.) Sinh tại Giao Thành, tỉnh Sơn Tây. 

1940: Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Hoa. Ві thư huyện Tương Dà m. 
trong đó có làng Thiểu Sơn, nơi sinh trưởng của Мао Trạch Đông, thuộc tỉnh 
Hồ Nam. 

1970: Bí thư Tỉnh ủy Hó Nam. 

1973: Ủy viên Trung ương Đáng. 

7/4/1976: Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng. Được Mao 
Trạch Đông chỉ định làm người kế vị. Chịu trách nhiệm và tổ chức bắt giữ 
bọn Tứ nhân bang (x.x. Sĩ Ren Bang). Sau khi Mao tạ thế, trở thành Chủ tịch 
Đảng và Chủ tịch Quân ủy hội. 

1981: Chỉ còn là Ủy viên Trung ương Đắng. 

1982: Bị tước hết quyền hành. 





Hua Heng Fang 
Hua Heng Fang 
Hoa Hành Phương #5 

(n.d.) Nhà toán học đời Thanh, tự là Nhược Thinh (3 Т). Người đất 
Kim Quỹ (Ф IÉ), tỉnh Giang Tô - nay là Vô Tích (x.x. Wu Хі). Tại Thượng 
Hải, ông công tác nhiều năm ở Phiên dịch quán, thuộc Giang Nam chế tạo 
cục (x.x. Jiang Nan Ji Qi Zhi Zao Zong Ju). Ông trước tác: 

Hành Tố Hiên Toán Cáo (4f Ж yt Ж 85) gồm 27 quyển. 

Về phiên dịch, ông để lại những tác phẩm: 

Đại Số Thuật (1 Ж ft). 

Vi Tích Tố Nguyên (f4 $A Ж Ж). 

Tam Giác Số Li (2 ñ Ж fm). 

Hợp Số Thuật ( Ж i). 

Quan Vụ Đối Số Tạo Biểu Pháp (|) + $ Ж i# k Ж). 

Quyết Nghi Số Нос (h: 8 Ж Ж). 

Quan Vu Khái Suất Luận (8 + + Ф š&). 
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Kim Thạch Thuyết Biệt (£ ZX, ® P. 
Quan Vu Khoáng Vật Học (А T 88 3 #9). 
Dia Học Thiển Thích Gè, $% % $Ë. 

Quan Vu Dia Chất Học (А T th ##). 








Hua Sha Na 
Hua Sha Na 
Hoa Sa Nạp 1 tA 

(n.d.) Thời Thanh mat, thuộc Mông Cổ Chính Hoàng Kì (x.x. Ba Qi Zhi 
Du), dòng họ Ó Mễ (É Ж). tự là Dục Trọng (A 4P). Tiến sĩ thời Đạo 
Quang. Trải các chức Tổng Quản Nội Vụ Phủ Đại Thần (® £ H?## A K 
E). Thự Lí Phiên Viện Thượng Thư ($ 7# $ F€ 19 ®), Công Bộ Thượng 
Thư. Năm thứ 8 Hàm Phong (1858), cùng Đại Học Sĩ Quế Lương (x.x. бш 
Liang) làm Khâm Sai Đại Thần tới Thiên Tân để kí Thiên Tân Điều Ước với 
Anh. Pháp (x.x. Zhong Ying Tian Jin Tiao Yue và Zhong Fa Tian Jin Tiao 
Yue) và đến Thượng Hải để kí riêng với mỗi nước Anh, Pháp, Mĩ hiệp ước 
thông thương. Ông mất năm 1859, thọ 53 tuổi (1806-1859). 





Hua Shan 
Hua Shan 
Hoa Sơn $ hL 
(đ.d.) Tên núi ở phía nam huyện Hoa Âm (Ж B£), tinh Thiểm Tây, còn 
có tên là Thái Hoa Sơn (K # h). Chóm ở giữa gọi là Liên Hoa Phong (if 
16 4). Chóm phía đông gọi là Tiên Nhân Chuông (44 A Ж). Chóm phía 
nam gọi là Lạc Nhan Phong (Ж. Л 3 £). người đời gọi là Hoa Nhạc tam 
phong (Ж Rk Z= 2$) - phong là chồm núi - lại có các chủm Vân Đài (# Ф), 
Công Chúa (Z: +), Мао Nữ (£, +), vây quanh chỏm giữa nên trong một bài 
thơ của Đỗ Phủ (x.x. Du Fu) có câu: “Chu phong la liệt tự nhi tôn” (àk W£ Ф 
FI t4 R 3#). 





Hua Tuo 

Hua T”o 

Hoa Đà Ф + 
(n.d.) Thời Đông Hán. người đất Tiểu (28), tự là Nguyên Hóa (Ж, 1È). 

Giỏi châm cứu, giải phẫu ung nhọt nội tạng. Tào Tháo (х.х. Cao Cao) nhức 

đầu, được ông châm cứu, khỏi đau. nên thường giữ ông bên cạnh. Ông xa 

nhà đã lâu, muốn trở về thăm có hương. Khi về thăm quê, gặp lúc vợ ốm 

nên ông không trå lại triêu đình. Tào Tháo nhiều lần cho triệu, nhưng ông từ 

chối. Tháo nổi giận cho bắt giam ông vào ngục. Trước khi mất, ông có trao 
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cho quan coi ngục cuốn sách quý viết về y thuật để cứu đời. Viên quan sợ 
không dám nhận, do vậy cuốn sách đã không được lưu truyền. 


Buôn thay y tổ Hoa Đà 
Đem thân cứu thế mà ra hại mình 
Hóa công thật quá bất minh 
Câm cân nẩy mực quân bình vậy sao? 


Kẻ gian thần hung bạo, quá đa nghỉ 
Chẳng biết rằng thủ pháp bậc thần y 
Më. nao óc, tức thì đầu hết nhức 
Tào Tháo đâm sinh nghỉ dị thức 
Hoa Đà rải bị giết vô duyên 
Chuyên cứu đời, bỗng mắc phải oan khiên 
Trách số mệnh đố hiền chỉ lắm tá ? 
Kẻ làm phúc, xưa nay thường phải vạ 
Mới hay rằng tạo hóa vốn đa đoan 
Cho nên quân tử gian nan. 

Thái Cuồng 


Hua Xia 
Hua Hsia 


Hoa Ha +# 


(đ.d.) Người Hán thời xưa tự gọi Trung Quốc là Hoa Hạ. 


Hua Xian 

Hua Hsien 

Hoa Huyện 4È #8 
(đ.d.) Cựu huyện danh. Tại tây bắc thị xã Quảng Châu (Ж Ж), tỉnh Quảng 

Đông. Do nhà Thanh thiết lập. Năm 1993, đổi thành Hoa Đô thị (76 # +f). 








Hua Xing Hui 

Hua Hsing Hui 

Hoa Hưng Hội PAT 
(ch.tr.) Đoàn thể cách mạng tư sản thời Thanh mat. Tháng 12 năm thứ 

29 Quang Tự (2/1904), được Hoàng Hưng (x.x. Huang Xing), Lưu Quỳ Nhất 

(#| %® —), Tống Giáo Nhân (x.x Song Jiao Ren) (1) thành lập tại Trường Sa 

(+ 27) (х.х. Chang Sha). Рё xuất chính cương Khu Trừ Thát Lỗ, Phục Hưng 

Trung Ноа (Œ É: Ж Ж, 18 ш + #) - diệt trừ giặc Thát Рах, phục hưng 

Trung Hoa - chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa vào tháng 11. Tin tức bị tiết lộ, 





Hua Yan Јіпр/Ниа Yan Si 487 


Tuần Phú Hó Nam (Я đ) Lục Nguyên Đỉnh (В z 35) hạ lệnh lùng bát các 
đẳng viên; Hoàng Hưng, Tống Giáo Nhân đào thoát sang Nhật Bản. Năm 
sau, Đẳng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) được thành lập, hội viên Hoa 
Hưng hội lần lượt gia nhập, Hoa Hưng hội ngừng hoạt động. 





Hua Yan Jing 
Hua Yen Chỉng 
Hoa Nghiêm Kinh Ф Ж 
(t.g.) Bộ kinh vốn chữ Phạn, được soạn khoảng thế kỉ thứ 2. Nhà sư Ấn 
Độ Bouddha Chadra - người Trung Hoa dịch là Giác Hiển (Ж 5) - dịch ra 
chữ Hán năm 418. Đó là bộ kinh căn bản của tông Hoa Nghiêm ở Trung Hoa 
và Nhật Bản. Tên dày đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (K 
3 1® # XK t6). 
Phật và chúng sinh đều cùng loại. Nhưng Phật có đầy đủ cái “chân nhu” 
(i +o), hoàn toàn là cái “chân như”, nên Ngài “giác ngộ” (Ж. ‡#). Còn 
chúng sinh thì cái “chân như” bị mờ ám, nên còn mê lầm, giống như mặt 
nước còn xao động, không được yên lặng như của đức Phật. Nhưng dù “xao 
động” hay “yên lặng” cũng đều là nước cả. Tư tưởng của Đức Phật, ánh 
sáng của Đức Phật luôn luôn đến với chúng sinh, vạn VẬI. 


Hua Yan Jing Shu 

Hua Yen Ching Shu 

Hoa Nghiêm Kinh Sơ + Ей 
(t.g.) Tác phẩm nói về giáo lí kinh Ноа Nghiêm của nhà sư Trừng Quan. 








Hua Yan Jing Tan Xuan Ji 

Hua Yen Ching T'an Hsuan Chỉ 

Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí *® Жюз u 
(t.g.) Tác phẩm gồm 20 quyển, do nhà sư Hiển Đạo ($Ё së) soạn, giải 

thích kinh Hoa Nghiêm. 


Hua Yan Jing Zhuan Ji 

Hua Yen Ching Chuan Chỉ 

Hoa Nghiêm Kinh Truyền Kí # Жою {#10 
(t.g.) Tác phẩm của nhà sư Pháp Tăng, giải thích kinh Hoa Nghiêm. 





Hua Yan Si 

Hua Yen Szu 

Hoa Nghiëm Tu #*# É + 
(d.t.) Ó phía tây thị xã Đại Đồng (x.x. Da Tong), tỉnh Sơn Tây. Ở chính 

điện có năm pho tượng đức Phật đời Minh, tọa trên tòa sen, ba pho bằng gỗ 
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và hai pho bằng đất sét nung. Trên trần có nhiều bức họa đời Minh và 
Thanh. Hoa Nghiêm tông thịnh hành nhất vào triểu đại Liêu (916-1125). 





Hua Yan Zong 
Hua Yen Tsung 
Hoa Nghiêm Tông Ф Ж * 
(t.g.) Là một tông phái Phật Đại Thừa ở Viễn Đông. Hòa thượng Đỗ 
Thuận (4+ Nñ) đời Đường có công truyền bá kinh Hoa Nghiêm nên Ngài được 
coi như giáo tổ Hoa Nghiêm tông. 
Trước thế kỉ thứ 10, tông Hoa Nghiêm thịnh hành; sau đó người ta theo 
Tịnh Độ tông rất nhiều, nên Hoa Nghiêm tông kém sức phổ độ hơn trước 
(x.x. Hua Yan Jing). 





Huai An 
Huai An 
Hoài An # & 

(đ-d.) 1/ Tên một quận, dưới triêu đại nhà Tùy, nay là huyện Bí Dương 
(# 5), tỉnh Hà Nam. 

2/ Tên một phủ dưới triều đại nhà Minh và nhà Thanh, nay thuộc tỉnh 
Giang Tô; trị sở hành chính tại Sơn Dương (+h Bộ). Hạt cảnh tương đương ngày 
nay bao gồm sáu huyện: Sơn Dương, Phụ Ninh (# #), Diêm Thành (58 3#), 
Thanh Hà (; Z1), An Đông (3 £), Đào Nguyên (Ж Ж). Dân quốc phế. 

3/ Tên huyện: 

(a) Cổ huyện danh, do nhà Nam Të thành lập, ngày nay là huyện Hoài 
Âm (Ж), tỉnh Giang Tô. 

(b) Kim huyện danh, ở tây bắc huyện Bảo Ưng (F Æ), tỉnh Giang Tô, 
đồng ngan Vận Hà GÆ òT). 





Huai Bin 
Huai Pin 
Hoài Tân ЖЖ 

(đ.d.) Tên huyện; tại đông nam tỉnh Hà Nam, sông Hoài Hà GË #1) 
chảy qua, tiếp giáp tỉnh An Huy. Trị sở đặt tại Thành Quan trấn (Ж W) 48). 
Cổ tích có Tưởng Quốc (3# B) cổ thành. 





Huai Hai Zhan Yi 

Huai Hai Chan I 

Hoài Hải Chiến Dịch ¡8 5 # í 
(ch.tr.) Thời nội chiến (1945-1949) tại Trung Hoa, trong địa khu lớn 

i(trung tâm là Từ Châu (x.x. Xu Zhou)], phía đông khởi từ Hải Châu (;# M) 
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- nay là Liên Vân Cảng (i$ = Ж), tinh Giang Tô; phía tây đến Thương 
Khâu (@ É); phía bắc từ Lâm Thành (25 3X) - nay là Tiết Thành (ë$ I8), 
Tảo Trang (Ж Ж), tỉnh Sơn Đông; phía nam đến Hoài Hà GE 3T), đã xảy ra 
cuộc chiến quyết định giữa quân Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới 
Thạch và Hồng quân của Mao Trạch Đông. Kết cục nghiêng về phía Hồng 
quần và đưa đến cuộc chiến thắng toàn điện của Mao Trạch Đông vào năm 
1949. 





Huai He 

Huai He 

Hoài Hà ж >T 
(d.d.) Còn có tên Hoài Thủy OË 2), phát nguyên từ núi Đồng Bách 

(GA 18), tỉnh Hà Nam; nhận các nhánh: Nhữ Gk), Dĩnh (жй), Phi (486), Оа 

G8); thời xa xưa, chẩy qua phía bắc hai tỉnh An Huy và Giang Tô để rồi đổ 

ra biến. Sáu trăm năm sau đời Tống, sông Hoàng Hà đổi hướng, chảy theo 

hướng nam, chèn mất cửa khẩu chảy ra biển của Hoài Hà, khiến nước của 

con sông này ứ đọng, chẩy ngược lại vào hồ Hồng Trạch (2 2) ở ranh 

giới hai tỉnh An Huy và Giang Tô, còn một nhánh chảy vào sông Trường 


Giang. 





Huai Jun 
Huai Chùn 
Hoài Quân % Ж 
(ch.tr.) Chỉ đoàn dán quân vũ trang do Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong 
Zhang) làm thủ lĩnh, thời Thanh mat. Lấy nông dân đã được huấn luyện 
quân sự của các địa chủ vùng Hoài Nam (x.x. Huai Nan) làm chủ lực. Năm 
1862, được điều động tới Thượng Hải, câu kết với bọn xâm lược Tây phương 
để trấn áp Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). Đồng Trị năm thứ 4 
(1865), quân số khoảng 7 vạn, trở thành chủ lực trấn áp Niệm Quân (x.x. 
Nian Jun). Bỏ tiên mướn sĩ quan và binh lính Anh, mua khí giới của Tây 
phương, học cách huấn luyện của Tây phương. Có các tướng lĩnh như Trương 
Thụ Thanh (#k #} 4), Lưu Minh Truyền (#j Ж 18), Chu Thịnh Ва (9 # 
Ж), Dinh Nhữ Xương (T ;k 8), Hiệp Chí Siêu (h Ж. 3#), v.v... Là một tập 
đoàn chính trị vũ trang trọng yếu thời Thanh mạt. Năm thứ 10 Quang Tự 
(1884), trong cuộc chiến tranh Trung-Pháp, Hoài Quân chiến bại tại Quảng 
Tây, Trương Thụ Thanh, Phan Đỉnh Tân G$ # #7) bị cách chức. Trong chiến 
tranh Trung-Nhật năm Giáp Tí, Bắc Dương hải quân do Đình Nhữ Xương chỉ 
huy và lục quân do Hiệp Chí Siêu và Vệ Nhữ Quý (47 ЖО) thống lĩnh. đều 
bị đánh bại. Thế lực của Hoài Quân giảm sút và dàn dàn bị Tân Kiến Lục 
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Quân (x.x. Xin Jian Lu Jun) của Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) thay 
thế, 





Huai Nan 
Huai Nan 
Hoài Nam # th 

(đ.d.) 1/ Tên quận, tên nước. Năm thứ 5 Hán Cao Đế (202 trước c.n.), 
lấy bốn quận Cửu Giang (Z, i1), Hành Sơn ($f Ш), Lư Giang (Ж т), Dự 
Chương (i# #) lập thành Hoài Nam quốc, trị sở tại Lục Huyện (Z $) - пау 
ở bắc Lục An thị (A 3 #), tỉnh An Huy - sau dời tới Thọ Xuân ($ Ж), nay 
là huyện Thọ. Thời Tam Quốc, hạt cảnh tương đương ngày nay gồm phía tây 
Trừ Châu thị (Ж Ж fs), phía đông Đường Hà (Ж T), phía bắc Phì Tây (Ле, 
gg), Sào Hồ thị (# 3] 3®), phía nam Hoài Hà (¿# 3T). tỉnh An Huy. Đông 
Tấn đổi thành Nam Lương quận (y Ж ##). Thời Đại Nghiệp nhà Tùy lại đổi 
Thọ Châu thành Hoài Nam quận. 

2/ Tên đạo. Thời Khai Nguyên nhà Đường, trị sở tại Dương Châu (45 11) 
- nay là thị xã Dương Châu, tỉnh Giang Tô - hạt cảnh tương đương ngày nay 
gồm phần đất ở phía nam Hoài Hà (Ж #), phía bắc Trường Giang, phía 
đông trải dài tới biển, phía tây tới Vũ Hán (& Ж), Quảng Thủy thị (Ж + 
7ï), tỉnh Hó Bắc. 

3/ Tên thị xã, tại duyên ngan sông Hoài Hà, trung bộ tỉnh An Huy. 


Huai Nan Wang 

Huai Nan Wang 

Hoài Nam Vương # Ж + 
(n.d.) Tên Lưu Trường (#j +), được phụ vương Hán Cao Tổ (x.x. Liu 

Bang) phong làm Hoài Nam Vương. Đến thời Hán Văn Đế (x.x. Han Wen 

Di), làm phần, được tha tội chết, nhưng bị dày và chết ở Thục Đạo (8 ‡#). 





Huai Nan Zi 

Huai Nan Tzu 

Hoài Nam Tử в h + 
(t.p.) Gồm 21 quyển, do Hoài Nam Vương Lưu An (@] Ж) - con của 

Hoài Nam Vương Lưu Trường (Ф| £) - đời Hán soạn. Bàn về rất nhiều vấn 

để, đặc biệt là thiên văn học, và đượm màu Lão giáo (x.x. Huai Nan Wang). 





Huai Sha 
Huai Sha 
Hoài Sa Ж» 


(t.p.) Là bài thơ tuyệt mệnh của Khuất Nguyên làm trước khi trẫm mình 
tại sông Mịch La (x.x. Qu Yuan và Liu An). 
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жу 


Hoài 5а 


+Ê 1 Ў # № 
Thế hỗn troc mạc ngõ tri 
деш f J ЗД > 
Nhân tâm bất khả vị Аё 
о # TTR 
Tri từ bất khả nhượng 
BR ДЕ A 
Nguyện vật ái Аё 
m $ # + 
Minh cáo quân tú 
EARD 
Ngô tương đĩ vi loại Аё 


Ôm Са 


Đời vẫn đục. không ai biết ta 
Chẳng thể ngỏ cùng ai hê 
Biết chết. không thể nhường 
Nguyện chẳng thương tiếc hë 
Nói rõ cùng người quân tứ 
Hãy lấy ta làm gương hë. 

Trần Trọng San dịch 


Huai Sheng Sĩ 
Huai Sheng Szu 
Hoài Thánh Tự W * + 
(d.t.) Ngôi chùa Hỗi giáo tối cổ tại Trung Quốc. Hoài Thánh, tức 
hoài niệm Giáo chủ Muhammad; tọa lạc tại Quang Tháp Lệ (% 3 #4), 
thị xã Quảng Châu; nhân trong chùa có Quang Tháp, nên còn có tên 
Quang Tháp Tự (Ж Ж +). Tương truyền, thương nhân Hồi giáo A Lạp 
Bá (FT js 18) đến Trung Hoa vào thời nhà Đường, quyên tiên để xây. 
Tháp được xây thời nhà Đường bằng vật liệu mang từ ngoại quốc tới; còn 
cổng chùa, điện hành lễ, vọng nguyệt lâu, thủy phòng, tất cả đều được 
xây cất vào các đời sau. Là đơn vị văn hóa toàn quốc được nhà nước bảo 
vệ. 
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Huai Shui 

Huai Shưi 

Hoài Thủy iñ 7k 
(đ.d.) x.x. Huai He. 





Huai Su 
Huai Su 
Hoài Tố wÈ 

(n.d.) Thư pháp gia đời Đường. Là nhà tu hành. tự Tàng Chân (54 Ñ); 
nguyên họ Tiên (3%), người đất Trường Sa (K 3) - nay thuộc tỉnh Hó Nam. 
Thư pháp của ông, mệnh danh “Cuỗng thảo” ($£ 3⁄2), kế thừa lối viết của 
Trương Húc (x.x. Zhang Xu), nhưng phát triển hơn. Có nhiều ảnh hưởng đối 
với hậu thế. Năm sinh và năm mất không rõ. Có hai giả thuyết: (725-785) và 
(737-799). Ông để lại các tác phẩm: 

Tự Tự Thiêp ( 8 $k Ph). 

Khổ Duẩn (Tấn) Thiếp ($ ñ Ф). 

Luận Thư Thiến GA Ẹ H). 





Huai Xi 

Huai Hsi 

Hoài Tây ж 99 
(đ.d.) Chỉ địa khu nằm ở thượng lưu sông Hoài Thủy (х.х. Huai Shui). 

Nhà Đường cho thành lập Hoài Tây Tiết Độ Sứ; Tống lập Hoài Tây lộ; 

Nguyên lập Hoài Tây Tổng Quản phủ. 


Huai Yi 

Huai I 

Hoài Di tR 
(c.t.) Cổ tộc danh. Là một bộ tộc của Đông Di (# Ж). Từ nhà Ha tới 

nhà Chu, được phân bố ở trung và hạ lưu Hoài Hà CË J). Thời Tây Chu, đã 

nhiều lần liên hiệp với Từ Nhung (x.x. Xu Rong) để chống lại nhà Chu. Sau 

thời Xuân Thu, phải phụ thuộc vào Sở. 








Huai Yin 

Huai Yin 

Hoài Âm # 
(d.d.) 1/ Tên huyện, ở phía tây bắc huyện Hoài An G +), tỉnh Giang 

Tô. Được thiết lập từ nhà Тіп. Hán Cao Tổ (х.х. Liu Bang) phong Hân Tín 

(x.x. Han Xin) làm Hoài Âm Hầu tại đây. 
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3/ Tên quận. Nhà Lương (Ж) gọi là Bắc Duyên Châu Hoài Ат Quận 
(4L Z JJ @ TA #4). Đông Nguy giữ nguyên, đến Bắc Të thì phế: trị sở trước 
kia tại đồng nam huyện Hoài Âm, tỉnh Giang Tô. 





Huan Chong 
Huan Chung 
Hoàn Xung № iF 
(n.d.) Thời Đông Tấn, người đất Long Kháng (Я 70), Tiểu Quốc (f 
É) - пау ở phía tây Hoài Viễn (TẾ ig). tỉnh An Huy - tự là Ku Tử (5 +). 
Em của Hoàn Ôn (x.x. Huan Wen). Thời Hoàn Ôn chuyên quyền, ông làm 
Giang Châu (¿r 11) Thứ Sử suốt 13 năm. Sau khi Hoàn Ôn mất, làm Trung 
Quân Tướng Quân Thứ Sử hai châu Dương Châu (х.х. Vang Zhou), Du Châu 
CA HI), nắm binh quyển. Tiên Tân thống nhất bắc phương, uy hiếp Đông 
Tấn. Tạ An chấp chính (x.x. Xie An), ông xin được giải trừ chức Thứ Sử 
Dương Châu. ra trấn thủ Kinh Khẩu (3 07) - пау là Trấn Giang (#8 ;r), tỉnh 
Giang Tô - cùng Tạ Ап hiệp lực phòng thủ chống Tiền Tần; sau га làm Kinh 
Châu (#J Яр Thứ Sử, trấn thủ Giang Lăng Gx ##), rồi đến trấn thủ Thượng 
Minh (_L 8Ñ) - nay ở phía tây Tùng Tư (32 Ж), nh Hó Bắc - tích cực phòng 
thủ. phối hợp với Tạ An đánh bại quân Tiền Tần. 
Bệnh mất năm 384, thọ 56 tuổi (328-384). 








Huan Guan 
Huan Kuan 
Hoạn Quan ЕЕ 


(с.у.) Việc dùng hoạn quan đã có từ đời nhà Chu (1100 trước c.n.). Đó 
là một tục lệ rất xấu của chế độ quân chủ Trung Hoa. 

Cuối dời Tân, chính quyền bị thao túng bởi thái giám Triệu Сао (х.х. 
Zhao Gao). Chính quyền cuối đời Đông Hán và Đường cũng rơi vào rình trạng 
thê thẩm như vậy. Trong lịch sử Trung Hoa, hoạn quan đến từ 4 nguễn gốc: 

- Bị bát trong các cuộc chinh chiến ở các vùng biên cương. như hoạn 
quan Uổng Trực (‡£ ¡ñ ), thuộc bộ tộc Dao ở Quảng Tây. 

- Được hiến cho triểu đình bởi các chư hầu. Trong đời nhà Nguyên và 
nhà Minh. chúng đến từ Cao Li và Đại Việt. 

- Những kẻ phạm tôi bi thiên. 

- Đến từ những ké nghèo hèn. không kiếm được việc làm. Có những 
thiếu niên tự hoạn, nhiều cha mẹ hoạn con từ khi chúng còn thơ ấu để gây 
dựng tương lai cho chúng. Thật là một điểu bỉ бі, không ai tưởng tượng nổi. 

Minh Thái Tổ Hồng Vũ (x.x. Ming Tai Zu) biết rõ cái nan hoạn quan 
nên có lệnh cấm bọn chúng tham gia vào việc nước. khép chúng vào tội chết 
nêu trái lệnh; lại cấm cả chúng học chữ. 
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Nhưng tiếc rằng những đời sau không theo ông. Ngay соп ông là Thành 
Tổ Vĩnh Lạc (x.x. Ming Cheng Zu), nhờ bọn hoạn quan làm nội ứng trong 
việc lật để cháu là Huệ Đế (х.х. Ming Hui Di), nên lại trọng dụng chúng. 

Dưới triêu Tuyên Tôn (x.x. Ming Xuan Zong) lại còn mở thư đường. 
dùng các quan hàn lâm để dạy học các hoạn quan, vì vậy cái họa hoạn quan 
đời Minh hơn cả các thời đại trước. 

Sách sử Trung Hoa có gọi bọn chúng dưới nhiều tên khác nhau: tự nhân 
(# А), yêm nhân (% A), yêm hoạn (№ #), hoạn giả (# +), trung a 
(Ф В), nội quan (A #), nội thần (J Е), nội thị (A А), nội giám t3 Е 
Thời Chiến Quốc. nước Triệu có chức quan Hoan Giả Lệnh(# # 45); меч 
Tần, Hán, hoạn quan thuộc Thiếu Phú (' Ф); Tùy, Đường, Tống thiết lập 
Nội Thị Tỉnh, do hoạn quan chủ quản.'Đường, Tông có cả hoạn quan thống 
lĩnh binh đội. Thời nhà Minh thiết lập 12 giám, bốn ti, tám cục, xưng 24 nha 
môn do hoạn quan quản lí. Thời nhà Thanh có thái giám thủ lĩnh các hoạn 
quan, trực thuộc nội vụ phủ. Thời nhà Nguyên, trên nguyên tác hoạn quan 
không được tham dự triểu chính, nhưng thực tế, bọn đầu não rất thân cận bên 
nhà vua, nên có ảnh hưởng chính trị rất lớn. Trong những triều đại lớn Đông 
Hán, Đường, Minh, đều có bọn hoạn quan chuyên quyền. 





Huan Wen 
Huan Wen 
Hoàn Ôn j z 
(n.d.) Thời Đông Tấn, người huyện Long Kháng (3È, 72), con của ông Di 
(Ж), tự là Nguyên Tử (Z, +). Lúc sơ sinh, Ôn Kiêu (;# *§) nghe tiếng khóc 
nhẹ nhàng nên đặt tên cho là Ôn. Dưới triêu Nguyên Đế (A Ф). được phong 
làm Phụ Mã Đô Úy. Thời Minh Đế (89 #), chinh phạt nước Thục ($), được 
phong làm Chinh Tây Đại Tướng Quân. Chinh phạt Phù Kiện (+# tt), Diêu 
Tương (Ж Ж) trở về, làm Đại Tư Mã, trông coi các vấn để quân sự, phong 
Nam Quận Công, được phép làm lễ Cửu Tích (х.х. Jiu Xi), quyển nghiêng 
thiên hạ. Ông thường ca: “Nam tử không để lại được tiếng thơm cho muôn 
đời, thì nên để lại tiếng xấu vạn niên” ( F TRAS H wh. r Йй & 
%, * nam tử bất năng lưu phương bách thể, diệc đương di xú vạn niên). Sau 
này, sau khi đi chinh chiến bị Yên quốc (Ж 84) đánh bại, ông bực tức phế 
Đế Dịch ($), lập Giản Văn Đế (й x Ф) lên ngôi, có âm mưu thoán đoạt 
ngôi vua, nhưng việc chưa thành thì mất. 





Huan Xuan 

Huan Hsuan 

Hoàn Huyền № È 
(n.d.) Thời Đông Tấn, người đất Long Kháng (# Z), Tiểu Quốc (‡# 

BQ) - nay ở phía tây Hoài Viễn (HL i$), tinh An Huy - tự là Kính Đạo (#4 1Ё). 
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Là con của Hoàn Ôn (x.x. Huan Wen). Thế tập Nam Quận Công. Từng làm 
Thái Thú Nghĩa Hưng ( & #0), sau từ chức, về ở Giang Lăng (¿r BË) - nay là 
Kinh Châu (#1 Ж), tỉnh Hå Bắc. Năm thứ 2 Long An” (398), cùng với Nam 
Duyên Châu (h Æ J) Thứ Sử Vương Cung (# #), Kinh Châu (Ж) #1) Thứ 
Sử Ân Trọng Kham (x.x. Yin Zhong Kan) khởi binh chống lại sự chuyên 
quyền của Cối Kê Vương (x.x. Hui Ji) Tư Mã Đạo Tử (x.x. Si Ma Dao Zi) 
và con là Tư Mã Nguyên Hiển (ð] Ж ñ 88). Để thỏa hiệp, triểu đình phong 
ông làm Thứ Sử Giang Châu (x.x. Jiang Zhou). Năm sau, ông đánh đuổi Ап 
Trọng Kham và kiêm luôn Thứ Sử Kinh Châu (x.x. Jing Zhou) và Kinh 
Giang (x.x. Jing Jiang), khống chế toàn địa khu ở trung lưu vực sông Trường 
Giang, đối kháng với triu đình. Nguyên Hưng”! nguyên niên (402), Tư Mã 
Nguyên Hiển lãnh binh thảo phạt, ông thừa cơ hành quân sang sóng, vào 
Kiến Khang (x.x. Jian Kang), giết Nguyên Hiển, nắm trọn quyển chính. 
Năm sau, thay nhà Tấn, tự lập, quốc hiệu là Sở, niên hiệu Kiến Thủy, sau 
đổi thành Vĩnh Thủy. Chẳng bao lâu, tướng Lưu Du (x.x. Liu Yu) khởi binh 
thảo phạt. Ông phải rút về Giang Lăng (x.x. Jiang Ling), binh bại, ông bị sát 
hại năm 404, thọ 35 tuổi (369-404). 





Huang An 

Huang An 

Hoàng An ўж х 
(đ.d.) Cựu huyện danh. tại đông bắc bộ tỉnh Hồ Bắc, do nhà Minh thiết 

lập. Năm 1952, được đổi thành Hồng An huyện (4r #% $$). 





Huang Chao 
Huang Ch'ao 
Hoàng Sào ж ў 
(n.d.) Lãnh tụ cuộc đại khởi nghĩa cuối đời Đường; người đất Oan Cú (Ӯ, 
#1), Tào Châu ($ JH) - nay ở tây bắc huyện Tào, tỉnh Sơn Đông. Nhờ buôn 
bán muối trở nên giàu có. Rất giỏi cưỡi ngựa, bắn tên. Năm thứ 2 Сап Phù ($ 
ił) (875), lãnh đạo quân chúng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Vương Tiên 
Chi (x.x. Wang Xian Zhi). Năm sau, ngờ vực Vương Tiên Chi có ý dó quy 
phục nhà Đường, ông bèn tách ra, lãnh đạo một đoàn quân trung thành, độc 
lập chiến đấu. Năm thứ 5, sau khi Vương Tiên Chỉ tử trận, ông được suy tôn 
làm lãnh tụ, xưng Xung Thiên Đại Tướng Quân (Р A K #6 Ж). Ông xông 
pha chiến trận, chiếm được nhiều quận, nay thuộc ba tỉnh Chiết Giang, Phúc 


143 Long An ( 3): niên hiệu của Đâng Tấn An Để (397-401). 
1 Nguyên Hưng (Ж, ##): niên hiệu của Hán Hòa Để (105 sau c.n.), Ngô Mat Đế (264-265), 
Tấn An Dë (402-404). 
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Kiến và Quảng Đông. Rồi theo dọc sông Tương (41), chiếm Trường Sa (х.х. 
Chang Sha) và tiến tới Tương Dương (x.x. Xiang Yang). Bị quân triểu đình 
chặn ở đây, ông quay sang đông, chiếm Vũ Xương (Ж, 8), vươi sông Dương 
Tử và sông Hoài GË), vào tỉnh Hà Nam và chiếm đóng Lac Dương (x.x. Luo 
Yang). Từ Lạc Dương lại tiến về phía tây và chiếm được kinh đô Trường An 
(x.x. Chang An), vua Hi Tông phải bó chạy về Tứ Xuyên (x.x. Tang Xi 
Zong). Ông xưng Đế, quốc hiệu là Đại TÈ (K Ж), niên hiệu Kim Thống (Ж 
t). Sau, vua của rg Sa Đà, mang quân đến giúp vua Đường, công phá kinh đô. 
Ông bỏ chạy tới hang Lang Hồ GÈ Ж), thuộc Thái Sơn (Ж h) thì tự sát; có 
thuyết cho răng ông bị người cháu là Lâm Ngôn (Ж $) sát hại năm 884. Từ 
lúc khởi binh đến lúc chết là mười năm. 
Truyện Kiêu của cụ Nguyễn Du có câu: 
Làm chỉ để tiếng về sau 
Nghìn пат ai có khen đâu Hoàng Sào. 
Thi sĩ Thái Cuồng lại có cái nhìn khác: 
Giỏi nghề cung kiếm, thạo doanh thương 
Tài chí Hoàng Sào, mấy kë đương 
Khởi nghĩa vì dân, chiêu dũng sĩ 
Tiến дийп khử bạo, trục Đường Vương 


Trường An thu phục, xưng Hoàng đế 
Tuấn kiệt chiêu dung, định КЇ cương 
Quốc liệu Đại Të, tuy ngắn ngúi 
Hoàng quân võ nghiệp khá dung thừa. 


Huang Dao Po 

Huang Tao P'o 

Hoàng Dao Bà Ж 1% Ж 
(n.d.) Còn được gọi là Hoàng Bà ($ Ж), sống thời nhà Nguyên; người 

đất Ó Në Kinh (É Ж, $), Tùng Giang (32 іс) - nay là Đông Loan Thôn ( 

Ж †}), Từ Hối Khu (# Е Е), Thượng Hải (Ł Ж). Thời niên thiếu, lưu lạc 

Nhai Châu (Æ Ж) - trị sở ngày nay tại Tam Á (Z. €), đảo Hải Nam (G$ t). 

Bà từ đảo Hải Nam tới huyện Tùng Giang, tỉnh Giang Tô và dạy dân ở đây 

nghề dệt vải, nhờ vậy mà nhiều cư dân đã trở nên giàu có. trong đó có cả gia 

đình nhà học giả Trương Hàn (khoảng 1570). 





Huang Dao Zhou 

Huang Tao Chou 

Hoàng Đạo Chu ў ig J 
(n.d.) Học giả kiêm hoa sĩ đời Minh, tự Ku Bình (4h +), hiệu Thạch 
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Trai (4; #); người đất Chương Phố (Ж ;8), tinh Phúc Kiến. Ham dọc sách, 
tại Đồng Sơn (4A h) cô đảo thạch thất. nên có hiệu Thạch Trai (5 #). Tiến 
sĩ nám Thiên Khải (1622). Thời Sùng Trinh, làm Hữu Trung Doãn (£ Ф 
F). Vì dàng biểu bài xích nhóm Đại Học Sĩ Dương Tự Xung, ông bị biếm đi 
Giang Tây. Thời Hoằng Quang (x.x. Hong Guang) triêu Minh, ông làm Lễ 
Bộ Thượng Thư. Sau khi chính quyền Hoằng Quang thất bại trong cuộc chiến 
chống quân Thanh. ông cùng với nhóm Trịnh Chi Long (#: 2 3š) ủng lập 
Long Vũ Đế (x.x. Long Wu Di). Sau ông bị quân Thanh bất được ở Vụ 
Nguyên (x.x. Wu Yuan), bị giải về Nam Kinh và sát hại ở đây, thọ 61 tuổi 
(1585-1646), thuy danh Trung Liệt (£: #1), truy tước Bá (Văn Minh Ва). 

Về triết học, cũng như Hoàng Tông Hi (x.x. Huang Zong Xi) và Lưu 
Tông Chu (x.x. Liu Zong Zhou). ông thuộc học phái Lục-Vương để truyền 
bá tư tưởng của Lục Cửu Uyên (x.x. Lu Jiu Yuan) và Vương Thủ Nhân (x.x. 
Wang Shou Ren), thường được biết đến dưới tên Vương Dương Minh. 

Về trước tác. ông để lại nhiều tác phẩm: 

Hoàng Thạch Trai Tiên Sinh Cứu Chủng ($ Z Ж Ж, + A ЯФ), gồm chín 
quyển; 

Dịch Tượng Chính ( p & i); 

Tam Dịch Động Ca ( = 5 1 Ж); 

Hồng Phạm Minh Nghĩa (¡# ‡ 1ì K); 

Nguyệt Linh (А $); 

Nho Hành Tập Truyện (f£ іт Ж 1%); 

Chuy Y (# K), 

Hiểu Kinh Tập Truyện (3 ‡@ Ж 18), 

Biểu Kí (+ 2); 

Phường Kí (33 3); 

Thạch Trai Hành Nghiệp (5 # 1ï Ж); 

Bác Vật Diển Vị (T 3 Ж 4), bản sao được để tại Thư viện Quốc hội 
Hoa Kì (Library of Congress, Hoa Kì); 

Quảng Danh Tướng Phả (Ж Ж 3# 28), bàn sao tác phẩm để tại thư viện 
của Đại học Columbia, New York, Hoa Kì. 





Huang De Gong 

Huang Te Kung 

Hoàng Đắc Công RAH 
(n.d.) Tướng nhà Minh, người đất Khai Nguyên Vệ (R # fti) - nay 

thuộc tỉnh Liêu Ninh. Nguyên ông họ Vương, sau được một gia đình họ 

Hoàng nhận làm dưỡng tử, nên đổi sang họ Hoàng, tự Hổ Sơn (È Ш). Xuất 

thân hàng binh sĩ. Ông phòng giữ Liêu Đông, chống lại quần Thanh, lập 

được nhiều chiến công nên được phong Phó Tổng Binh. Sùng Trinh năm thứ 

11 (1638), đẹp được cuộc nổi dậy của nông dân ở Hà Nam, nên được phong 
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tướng. Năm 1644. phong Tĩnh Nam Bá, đóng quân tại Hợp Phi (Z f8), tinh 
An Huy. Sau khi lên ngôi, Phúc Vương phong ông tước hầu. Tả Lương Ngọc 
(x.x. Zuo Liang Yu) tiến quân về hướng đông, ông được lệnh phải chặn lai. 
Trong khi đó, quán Thanh vây Һат kinh đô Nam Kinh, ông bị trúng tên địch 
và tự sát. Xác ông được chôn bên cạnh mộ của thân mẫu trên một ngọn núi 
gần Dương Châu (4ў M), tỉnh Giang Tô, vì ông là một người con rất có hiểu. 
Sau này, Hoàng đế Cao Tông ban cho ông thuy danh Trung Hoàn (+. 46). 





Huang Di 
Huang Ti 
Hoàng Dë Фф 

(n.d.) Vừa là một chiến sĩ vừa là một chính trị gia. Nổi tiếng trong chiến 
trận Trác Lộc (Ж Æ), tỉnh Hà Bắc ngày nay, giết được tù trưởng Miéu tộc là 
Xi Vưu (x.x. Chỉ You). 

Sau chiến thắng này, ông lên ngôi, lấy niên hiệu là “Hoàng” theo màu 
vàng của đất. Đế quốc của ông bao gồm vùng đất ở phía nam Tuyên Hóa ( 
4L) và Bảo Định (4% Ж), tỉnh Trực Lệ (Hà Bắc ngày nay), phía đông Túc 
Châu (% WH), tỉnh Cam Túc, và phía bắc sông Dương Tử. Đó là đế quốc lớn 
nhất thời bấy giờ. 

Theo truyền thuyết, ông được coi là người tạo nên nën văn minh Trung Hoa: 
chữ viết, công nghệ, sách thuốc. Người vợ của ông dạy dân nuôi tầm, аё! lụa. 





Huang Di Nei Jing 

Huang Tỉ Nei Ching 

Hoàng Đế Nội Kinh xửne 
(t.p.) Sách y học, tương truyền do Hoàng Đế (x.x. Huang Di) cùng Kì Bá 

(x.x. Qi Bo), Lôi Công (# 23) thảo luận mà thành. Dưới hình thức vấn đáp. 





Huang E Ma 

Huang E Ma 

Hoàng À Ma £ F Ж 
(n.d.) Con vua nhà Thanh goi thàn phu là Hoàng A Ma. 





Huang Feng 

Huang Feng 

Hoàng Phong RA 
(đ.d.) Thị danh, tại đông bộ tỉnh Hô Bắc. Ủy ban hành chính đặt tai 

Hoàng Châu trấn. Hạt cảnh tương đương với hai thị Hoàng Châu Khu (® J 

Æ), Ma Thành (Ж Ж) và bảy huyện: Hồng An (&с 2), La Điển (#& 9), Ні 

Thủy (Ж K), Kì Xuân (# Ж), Hoàng Mai (Ж 48), Anh Sơn (Ж Ш), Đoàn 

Phong (1 J). Danh thắng cổ tích có: 
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- Đông Pha Xích Bích ($ Ж # 32). 
- Vũ Vương Thành ($, + PK). 





Huang Fu 
Huang Fu 
Hoàng Phúc Ў ë 
(n.d.) Sau khi bình định xong Đại Việt trên gọi Việt Nam thời đó), các 
tướng nhà Minh là Trương Phụ (Zk $B) và Mộc Thạnh (Ж Ж) rút về nước, để 
Hoàng Phúc ở lại trông nom việc cai trị. 
Theo chỉ thị của triểu đình nhà Minh. Hoàng Phúc cho thi hành chính 
sách đồng hóa dân ta với người Trung Quốc, từ việc cúng tế, học hành, y 


phục, nhất nhất đều theo tục bên Trung Quốc. 








Huang Fu Mi 
Huang Fu Mi 
Hoàng Phủ Mật еў 

(n.d.) Văn học gia. у học gia thời Nguy, Tấn. Thiếu thời, tên Tịnh (4$), 
tự là Si An (+ 4), hiệu Huyền Án Tiên Sinh ( Z Ж А Ж); người đất Triểu 
Ná (J Ж, An Định (© £) - nay ở đông nam Cố Nguyên (8 78), tỉnh Ninh 
Hạ. Theo học Tịch Thån (% 39), Vũ Đế (3% Æ) nhiều lần cho triệu, nhưng 
ông cáo bệnh, không tới; cả đời không ra làm quan. Ông có sáng tác một só 
tiểu thuyết như Cao Sĩ (3 +), Dật STUR +). Liệt Nữ (P|. +c) và bô Huyền 
Án Xuân Thu (£ Ж & Ж), Giáp Ất Kinh CP Z $) và đặc biệt hai quyển 
sách viết rõ về y thuật của Hoa Đà. như: 

Châm Kinh (6 6), và Minh Đường Khổng Huyệt Châm Cứu Trị Yếu (A 
FILA HRI É). 





Huang Fu Ran 
Huang Fu Jan 
Hoàng Phủ Nhiễm $ H + 
(n.d.) Đường thi nhân, tự là Mậu Trí (7% #4), người đất Đan Dương (# 
F). Nhuận Châu (#9 04), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Thiên Bảo. 
Trải giữ các chức Vô Tích (Ж #3) Пу, Tả Kim Ngô Binh Tào (£ £ $ & 
$), Tả Thập Di (Æ ‡4 i#). Rất thân với Độc Cô Cập (x.x Du Gu Ji), Lưu 
Trường Khanh (x.x Liu Chang Qing). Thơ của ông thường để cập đến “tống 
biệt”, “kí tặng”, phản ánh tình trạng loạn li đương thời. Em ông là Hoàng 
Phủ Tăng (x.x Hoang Fu Zeng) cũng là thi nhàn; hai anh em xưng Nhị 
Hoàng Phủ. Ông sinh và mất khoảng (717-770). để lại: 
Hoàng Phú Nhiễm Thi Tập ($9 Ñ Ар $) 
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Huang Fu Zeng 
Huang Fu Tseng 
Hoàng Phú Tàng € f # 
(n.d.) Đường thi nhân, tự là Hiếu Thường (2 Ж), người đất Dan 
Dương (A ñ#), Nhuận Châu (GA #), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Tiển sĩ thời 
Đường Huyền Tông. Làm tới chức Thị Ngự Sử. Cùng với anh là Hoàng 
Phú Nhiễm, cũng là một thi nhân (x.x Huang Fu Ran), xưng Nhị Hoàng 
Phú. 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


4 ở 3 OM £ L A 
Thu Tịch Kí Hoài Tố Thượng Nhân’ 


4 R. 8 tú Đ\ £ # 
Dĩ kiến cán hoa triêu uỷ lộ 
1 # 8 85 ñ ^ #8 
Độc bi cô hac tại nhân quần 
R lý dt: ta: & # 
Chân Tăng xuất thể tâm vô sự 
ЖААН 
Tĩnh dạ danh hương thủ tự phần 
® É t МК 
Song lâm tuyệt giản văn lưu thuỷ 
# £ + а K 
Khách chí cô phong tảo bạch vân 
£ Mi ЛЕЛЕ 
Cánh tưởng thanh thân tung kinh xứ 
J # lì L $ ty 9 
Độc khán tùng thượng tuyết phân phân 


Chiều Thu Gửi Hoài Tế Thượng Nhân 


Đã thấy hoa trao cho móc sớm 

Lại thương hạc lẻ giữa bầy người 
Chân tăng lòng lắng, ra ngoài tục, 
Hương thắp đêm khuya bởi tự tay 
Song trước suối sâu vang nước chảy 
Khách lên núi vắng quét mây bay 
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Nhớ nơi ngồi tụng kinh bạn sáng 
Riêng ngắm hàng thông тиа tả tơi. 
Trần Trọng San dịch 
Chú thích: 


“Thương Nhân: Tiếng tôn xưng vị tăng. 





Huang Gong Wang 
Huang Kung Wang 
Hoàng Công Vọng x z £ 

(n.d.) Họa sĩ đời Nguyên. Họ gốc là Lục (8), tên Kiên (8); người đất 
Thường Thục (Ж 3k), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Là nghĩa tử của họ Hoàng ở 
Vinh Gia (k Z) nay là Ôn Châu (;# 1), nh Chiết Giang - do đó đã đổi họ 
tên tự là Tử Cửu (+ А), hiệu Nhất Phong (— "#), Đại Si Đạo Nhân (K. Æ 
# A). Từng làm Trung Đài Sát Viện Duyên Lại (F & R B 1‡ £), đã 
từng bị tống giam. Sau nhập Toàn Chân Giáo (x.x. Quan Zhen Jiao), đi đi 
lại lại Hàng Châu (x.x. Hang Zhou), Tùng Giang (x.x. Song Jiang), lấy việc 
hói toán làm kế mưu sinh. Giỏi thư pháp, âm luật. tán khúc. Chuyên vẽ tranh 
sơn thủy. được Triệu Mạnh Thiếu (x.x. Zhao Meng Tiao) truyền thụ. Ông 
với Ngô Trấn (x.x. Wu Zhen), Nghệ Тап (x.x. № Zan), Vương Mông (x.x. 
Wang Meng), xưng Nguyên Tứ Gia (% 07 Ж) - 4 danh họa đời Nguyên. 
Còn tôn tại những bức họa sau: 

Phú Xuân Sơn Cư( жоц E). 

Thiên Trì Thạch Bích (Ж Ж, £ $). 

Cửu Phong Tuyết TË (ж, ® Ж). 

Ngoài ra ông có viết Tả Sơn Thúy Quyết ($ và 2k З). 

Ông mất năm 1354, thọ 85 tuổi (1269-1354). 





Huang He 
Huang He (Ho) 
Hoàng Hà % > 


(d.d.) Tên sông, phát nguyên từ tinh Thanh Hải, сһау qua chín tỉnh: 
Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Tuy Viễn, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, 
Hà Bắc và Sơn Đông, dài hơn 4.600 km. Đây là con sông lớn thứ hai của 
Trung Quốc. 








Huang He Lou 

Huang He (Ho) Lou 

Hoàng Hạc Lâu Ж 4 H 
(d.d.) Ó trên móm đá Hoàng Hộc Cơ ($ 38 #&) của núi Xà Son (>ë Ш), 

phía tây huyện Vũ Xương (д, 5), tỉnh Hồ Bắc; thiên Châu Quán Chí (HỊ Ж 
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Ж) sách Nam Té Thư (tị #& £) có ghi: người trên núi tên Tử An (F 5), 
cười con hac vàng bay qua đây. nên có tên là Hoàng Hạc lâu. Sách Hoàn 
Vũ Kí ($ F зс) lại ghi: Phí Văn Huy (# x 2#) cưỡi hac bay lên núi và hạ 
xuống đây, nên có tên trên. 

Còn trong dân gian thì có hai truyền thuyết: 

1. Có một đạo sĩ vào quán uống rượu. Uống xong, ra sân. vung tay gọi 
hac tới råi cưỡi hac bay đi. 

2, Đạo sĩ sau khi uống rượu, không có tiền trả. nên vẽ trên vách một con 
hạc vàng rồi bảo chủ quán: “Khi nào muốn, ông cứ việc gọi, con hạc này sẽ 
bay ra khỏi vách và múa cho thực khách thưởng ngoạn.” Nhờ đó, số người 
tới uống rượu ngày càng đông. Ít lâu sau, đạo sĩ trở lại, hỏi chủ quán xem 
tin thu được bấy lâu nay đã đủ bù vào tiền ông thiếu chưa? Nói xong, cười 
hạc bay đi mất. 

Tương truyền, lầu được xây năm thứ 2 Hoàng Vü! (223 sau c.n.). nguy 
nga, tráng lệ, cùng với Nhạc Dương Lâu (x.x. Yue Yang), Đằng Vương Các 
(x.x. Wang Bo) là “ba đại danh lâu” vùng Giang Nam (x.x. Jiang Nan). 

Thi sĩ Lí Bạch (x.x. Li Bai) và Thôi Hiệu (x.x. Cui Hao) đời Đường, và 
Lục Du (x.x. Lu You) đời Tống đều có dë thơ. 

Đứng trên lầu nhìn xuống, thấy được cả môt vùng sông Dương Tử, đặc 
biệt nhất là bãi Hán Dương với hàng cây cổ thụ, Châu Anh Vũ với bãi có 
xanh tươi. Năm thứ 10 Quang Tự (1884), lầu bị thiêu hủy. Được trùng tu 
nhiều lần, lần sau cùng vào năm 1985. Lầu biến thành một công trình kiến 
trúc cao hơn 50 m, có nām tầng bằng cương thạch và đá hoa. Các cửa đều 
bằng sắt giả gỗ thếp vàng. Còn bãi Hán Dương, Châu Anh Vũ đã được thay 
thế bằng các công trình kĩ nghệ tối tân. Không còn cảnh thơ mộng thời xa 
xưa, như được tả trong rất nhiều bài thơ cảm đề. 

Chỉ xin ghi lại đây bài thơ của Nguyễn Du. 


Ж Ah 


Hoàng Нос Lâu 


ЫЖ а 
Hà xứ thần tiên kinh kỉ thời 
їй SỐ Шот J8 
Do litu tiên tích thử giang mi 
2®t+@MỊ4+ # 


Kim lai cổ vãng Lu Sinh mộng 


H Hoàng Vũ (Ж aK): niên hiệu của Ngô Đại Đế (222-229). 
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86 + ЖЕ thịt 

Hạc khứ lâu không Thôi Hiệu thi 
E F tt k tt 8 8 

Ham ngoại yên ba chung miểu miču 
BR P 3ý BỊ #6 f& ik 
Nhãn trung thảo thự tổng y y 

tt tì 8 FR 28 ИЕЛЕ 

Chung tình vô han bằng thùy tố 
A H h lữ, о 


Minh nguyệt thanh phong da bất tri. 


Lầu Hoàng Нас 


Câu chuyện thân tiên tự bấy lâu 
Còn lưu vết tích chấn giang đầu 
Lut Sinh mộng tỉnh kim thành cổ 
Thôi Hiệu thơ còn hạc ở đâu 
Cây cổ một màu xanh bát ngắt 
Khói sông nghìn thuở cuón nao пао 
Lòng này khôn biết cùng ai ngô 
Trăng sáng lênh đênh gió rat rào. 
Nguyễn Đức Hiến dịch 
Khi Lí Bạch qua chơi Hoàng Hạc Lâu. trông thấy bài thơ của Thôi Hiệu 
(x.x. Cui Hao), rất thán phục, mới để lại 2 câu: 
R đi Ж 
Nhân tiền hu cảnh đạo bất đắc 
E $ñ 28 28 { L syn 
Thói Hiéu dë thi tai thượng đầu 
(Trước mặt, có cảnh, nói không được 
Vì thơ Thôi Hiệu để bên trên). 





Huang Hua 
Huang Hua 
Hoàng Hoa Ж Ф 
(n.d.) Sinh năm 1913, tại huyện Từ. tỉnh Trực Lệ (tức Hà Bắc ngày nay). 
1936: Theo học tại Đại học Yên Kinh và gia nhập Đẳng Cộng sẵn. 
Từ 1953: Đại diện đoàn chí nguyện quân giải phóng Trung Hoa trong 
cuộc hội đàm kết thúc chiến tranh Cao Li. Giám đốc Phòng Âu châu và Phi 
châu sự vụ tại Bộ Ngoại giao. 
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Cố vấn chính trị cho phái đoàn Trung Quốc tại các hội nghi Geneva và 
Bandung. 

Từ 1960: Đại sứ Trung Quốc tại Ghana, Ai Cập và Canada. 

1971: Bát đầu cuộc hội đàm với Henry Kissinger để quân Mi rút khỏi 
Việt Nam. 

1971-1976: Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. 

1976-1982: Tổng trưởng Ngoại giao. 

1980: Phó Thủ tướng. 





Huang Hua Gang 
Huang Hua Kang 
Hoàng Hoa Cương Ж 6 
(đ.d.) Ở chân núi Bạch Vân (6 2), phía đông ngoại ô thị xã Quảng 
Châu, tỉnh Quảng Đông. Ngày 27/4/1911 (tức ngày 29 tháng 3 năm Tân 
Hợi), Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hưi) do Tôn Trung Sơn (x.x. Sun 
Zhong Shan) thành lập, phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ 
triểu đại nhà Thanh. Bất hạnh thay, cuộc khởi nghĩa thất bại. Đảng viên 
Phan Đạt Vi G$ i£ 4) đã thu nhặt hài cốt của 72 liệt sĩ đem mai táng tại 
đây. Năm 1918, nhờ sự quyên góp của các Hoa kiểu, một công viên được 
xây lên, ở cổng vào có một tấm bång khắc chữ vàng của Tôn Trung Sơn, ghi: 
“Hạo khí trường tổn” C A & #). Sau thời kì Kiến quốc (1949) được đại tu 
bổ thành công viên kỉ niệm. “Hoàng Hoa Cương Thất Thập Nhị Liệt Sĩ Mộ” 
(Ж 146 + + = ЖЭ + Ж), trở thành một đơn vị toàn quốc trọng điểm văn 
vật. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (người Việt Nam), không thành công trong việc 
mưu sát Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin đêm 18/6/1924, đã tự sát 
và được chôn cất tại nơi đây. 


Huang Hua Gang Qi Shi Er Lie Shi 

Huang Hua Kang Chi Shih Erh Lieh Shih 

Hoàng Hoa Cương Thất Thập Nhị Liệt Sĩ %* 3 8 + + — #l + 
(n.d.) Ngày 27/4/1911, Dóng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) khởi 

nghĩa tại Quảng Châu. Hơn 100 chiến sĩ đã hi sinh, trong đó có Du Bài 

Luân (° 28 48), Lâm Thời Sång (+k t‡ й ), Phương Thanh Động (27 ЖЁ #]), 

Lí Văn Phủ (# x Ж), Lâm Giác Dân (Ж Ж R), Từ Quảng Thao (# Ж ;8). 


Huang Hua Gang Qi Shi Er Lie Shi Mu 

Huang Hua Kang Ch'i Shih Erh Lieh Shih Mu 

Hoàng Hoa Cương Thất Thập Nhị Liệt Sĩ Mộ Ф 16 8 + + — # + £ 
(d.t.) Tọa lạc trên Tiên Liệt lộ, trong công viên Hoàng Hoa Cương. Ó 

cổng chính, quốc phụ Tôn Dật Tiên có để bốn chữ “Hạo khí trường tån” G 
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A k #). Trong công viên luôn rộ nở hoa vàng (hoàng hoa). ó dày có 72 mộ 
của các liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc Cách mang Tân Hợi (1911) chống lại 
nhà Thanh. 





Huang Hua Gang Zhi Yi 
Huang Hua Kang Chih I 
Hoàng Hoa Cuong Chi Dich ж 2 B z # 
(ch.tr.) Còn được gọi là Tân Hợi Quảng Châu Khởi Nghĩa (‡ Ж Ж М 
àz &) hoặc Tân Hợi Quảng Châu Tam Nguyệt Nhị Thập Cứu Nhật Chi Dịch 
(# ЕМЕ B — + A H Z 4%), Ngày 27/4/1911 (năm thứ 3 Thanh 
Tuyên Thống), bộc phát cuộc khởi nghĩa vũ trang. Năm trước, Tôn Trung 
Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) cùng với Hoàng Hưng (x.x. Huang Xing) và 
Triệu Thanh (3# 4), tại đảo Pulau Penang (Mã Lai Á) định kế hoạch khởi 
nghĩa ở Quảng Châu; dự định tuyển chọn 800 chiến sĩ cảm tử trong số hội 
viên Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) ở các địa phương; 27/4/1911, 
Hoàng Hưng lãnh đạo 130 chiến sĩ cảm tử tấn công nha môn của viên Tổng 
Đốc Quảng Châu. Thương vong một số lớn, nên buộc phải rút lui; hơn 100 
chiến sĩ hi sinh, nhưng chỉ tìm thấy 72 tử thi, được đem đi chôn cất tại Hoàng 
Hoa Cương. sử gọi Hoàng Hoa Cương Thất Thập Nhị Liệt Sĩ. Cuộc khởi 
nghĩa chấn động toàn quốc, châm ngòi cho cuộc Vũ Xương khởi nghĩa (x.x. 
Wu Chang Qi Yi). 





Huang Ji Qing 
Huang Chi Ch'ing 
Hoàng Cấp Thanh ЖЖЖ 

(n.d.) Trung Quốc địa chất học gia. Nguyên tên là Đức Сат (4% £), 
sinh năm 1904, tại Nhân Thọ (£= $), tỉnh Tứ Xuyên (x.x. Ren Shou). 

1928: Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Ban địa chất. 

1935: Tiến sĩ Đại học Neuchatel, Thụy Sĩ. 

1936: Hồi hương, Giáo sư Đại học Trùng Khánh và Bắc Kinh; Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu Địa chất. 

1949: Sau thời kì Kiến quốc, lần lượt giữ các chức Cục trưởng Cục Tây 
Nam Địa chất; Tổng Công Trình sư Thạch du Địa chất cục (petroleum 
geology bureau); Phó Chủ nhiệm Địa chất Khoáng sản Nghiên cứu viện; Phó 
Viện trưởng Trung Quốc Địa chất Khoa học viện; Viện sĩ Viện Hàn lâm 
Khoa học Trung Quốc. 

1983: Đảng viên Cộng sản. 

Công trình nghiên cứu của ông về Hàm Môi Địa Tằng (2 #. b Ж) 
[Coal Bearing Stratum} được quốc tế nhiệt liệt hoan nghênh. Lãnh đạo ban 
họa địa chất để Trung Quốc, tỉ lệ 1/1.000.000 và 13.000.000. 
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Trước tác gồm có: 

Stratum of Permain Period in South China. 
China's Major Geological Structure Measurement. 
Ông mất năm 1995, thọ 91 tuổi. 





Huang Jin 
Hoàng Cân 
(ch.tr.) Giặc khăn vàng (x.x. Zhang Jiao). 





Huang Jin Tai 

Huang Chin T'ai 

Hoàng Kim Đài ЖҰ Ф 6 
(đ.d.) Cổ địa danh; còn có tên là Kim Đài (£ $), Yên Đài (Ж 6). Nền 

cũ tại Bắc Dịch Thủy (3t 5 K), đông nam huyện Dịch (ðØ), tỉnh Hà Bắc. 

Tương truyền. được xây cất dưới triêu Yên Chiêu Vương (Ж I8 +). thời 

Chiến Quốc; trên đài có đặt ngàn vàng, có ý mời gọi các nhân sĩ đến giúp 

đất nước, do đó có tên trên. Hậu thế ái mộ tên gọi, nên có xây đài mang tên 

Hoàng Kim, tại các huyện Định Hưng (Ж #), Mãn Thành (1% 3X), Từ Thủy 

(4 К) và thị xã Bắc Kinh. 


Huang Jing 

Huang Ching 

Hoàng Kính RA 
(n.d.) Tự là Du Khải Uy (я 2# ж), sinh tại Thiệu Hưng (43 Ж), tinh 

Chiết Giang. 


1932: Gia nhập Đẳng Cộng sản Trung Hoa. 

1930: Lấy Giang Thanh (x.x. Jiang Qing), nhưng không có hôn lễ. 

Thập niên 1950: Bí thư thị xã Thiên Tân. Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Chủ 
tịch Ủy ban Kĩ thuật toàn quốc. 

Mất năm1958, thọ 47 tuổi (1911-1958). 





Huang Jing Ren 

Huang Ching Jen 

Hoàng Cảnh Nhân ж 5 42 
(n.d.) Thi nhân đời Thanh; người đất Vũ Tiến (4 i£), tỉnh Giang Tô, tự 

là Trọng Tắc (4p f]) và Hán Dung CË 3), hiệu Lộc Phi Tử (Ж, 3Ё +). Ông 

đã nghèo lại bệnh tật triển miên, nên qua đời khi còn rất trẻ (1749-1783). 

Thơ ông được truyền tụng đương thời, nói lên cảnh sống điêu linh của kiếp 

người như bài dưới đây: 
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i£ + i& 75 Mã Ñ| lệ ЭК 1F i 
Đồ trung cốu bệnh phå kịch sảng nhiên tác thi 


улаи 
Dao Риё thân tùy bách trượng khiên 
+4 BÉ JA Е J3 s DK. 
Poån kinh cô chiếu bệnh vô niên 
+ Z ë 8 = + # 
Khu gia di quá tam thiên lí 
о 48 — + # 
Truy địa kim tương nhị thập niên 
# # WO ЖОО 
Sự hữu nan ngôn thiên tụt hải 
s m 1L B ko tệ 
Hồn ung tận hóa nguyệt như yên 
3 їй ЖК A f A. 
Điều mi lượng thầy, nhân thày tại 
Х, là $ñ Ж #& — 4% 
Huống trị khuynh nang vô nhất tiên. 


Giữa đường mắc bệnh hơi nặng, bùi ngùi làm thơ 
Кип бу lết di, vin sợi căng "9 

Đèn xanh chẳng ngủ, lễ lai nằm 

Xa nhà đã quá ba ngàn dăm 

Rót đất пау gần hai chục năm 

Tâm sự khôn bày, trời tựa biển 

Kinh hôn nên hóa, khói như trăng 

Thuốc thang, cơm cháo ai săn sóc? 

Mà lại nhằm khi ni rỗng không! 


Nguyễn Hiển Lê dịch 





Huang Ju 
Huang Chu 
Hoàng Cúc #ã 
(n.d.) Nhân vật nổi tiếng, thuộc thế hệ thứ tư của Đẳng Cộng sản Trung 
Quốc. Tháng 11/1994. từ chức Thương Hải Thị ủy Thư kí để được thăng lên 


з 


Ủy viên Trung ương Chính trị Cục. Cùng với Giang Trạch Dân (х.х. Jiang 





! Bây chỉ đây kéo trên thuyền, 
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Ze Min), Chu Dung Cơ (х.х. Zhu Rong Ji), Ngô Bang Quốc (Ж 3 BQ). quán 
triệt kế hoạch gia tốc phát triển Thượng Hải của Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng 
Xiao Ping), biến kế hoạch trên trở thành hiện thực. Sự phát triển nhanh 
chóng một cách kì lạ của Thượng Hải làm nhiều quan sát viên Tây phương 
phải ngạc nhiên, bắt nguồn từ bốn nguyên nhân: 

1. Trong 14 thị xã lớn nhất, Thượng Hải là một đại đô thị có một kế 
hoạch phát triển chính xác nhất. 

2. Từ 1988, Đặng Tiểu Bình bảy lân thân đến Thượng Hải đốc thúc công 
cuộc cải cách. 

3. Thượng Hải có dày đủ ba yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển: 
nhân tài, kĩ thuật và nghệ thuật quản li. 

4. Sự lãnh đạo sáng suốt của các nhân vật như Giang Trạch Dân, Chu 
Dung Cơ, Ngô Bang Quốc, Hoàng Cúc và Từ Khuông Địch (# E iñ), 





Huang Ke Cheng 
Huang K'e Ch'eng 
Hoàng Khắc Thành XLR 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản và tướng lĩnh. Sinh năm 1902, tại Vĩnh 
Hưng (x.x. Yong Xing), tỉnh Hỗ Nam. 

1925: Gia nhập Đảng Cộng sản. 

Từng tham gia chiến dịch Bắc phạt, Vĩnh Hưng (K ##) khởi nghĩa. Sau 
khi tới Tỉnh Cương Sơn (x.x. Jing Gang Shan), lần lượt làm Hồng quân Đoàn 
trưởng, Chủ nhiệm quân Chính trị Bộ, đại diện Chủ nhiệm Chính trị Bộ của 
đệ tam quân đoàn. Tham gia Vạn lí Trường chinh; Chính ủy đệ tứ tung đội; 
Tư lệnh kiêm Chính ủy đệ ngũ tung đội'”; Tư lệnh kiêm Chính ủy đệ tam sư 
đoàn; Bí thư đặc khu bắc Giang Tô; Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu. Tham 
gia lập căn cứ địa kháng Nhật bắc Giang Tô. Sau thắng lợi kháng Nhật, làm 
Tư lệnh kiêm Bí thư Trưởng quân khu Tây Mãn; Phó Tư lệnh Liên Quân 
Dân Chủ Đông Bắc; Chính ủy Đông Bắc dã chiến quân đệ nhị binh đoàn. 
Sang thời kì Kiến quốc, làm Bí thư tỉnh Нӧ Nam, Chính ủy kiêm Tư lệnh 
quân khu; Phó Tham Мии trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Hậu cần giải phóng 
quân; Bí thư trưởng Trung ương Quân ủy; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng 
Tham Muu trưởng giải phóng quân. 

1955: Được phong Đại tướng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, 8. 

1959: Cùng với Bành Đức Hoài (х.х. Peng De Huai) bị kết tội phản 
cách mạng, và bị bách hại trong cuộc đại Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen 
Hua Da Ge Ming). 


rg Tung dôi (4 f£): trong thời kỳ nội chiến, tung đôi của quân đôi nhân dân tương đương với 
một quân đoàn ngày nay. 
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1978: Được phục hổi danh dự và được bầu Ủy viên Trung ương Đẳng. 
Ông mất năm 1986, thọ 84 tuổi. 





Huang Kun 
Huang K'un 
Hoàng Cón ў Я. 

(n.d.) Sinh năm 1919; người đất Gia Hưng (Æ #1), tỉnh Chiết Giang. Tốt 
nghiệp Đại học Yên Kinh (Bắc Kinh) năm 1941 về môn Vật lí học. Tiến sĩ 
Vật lí học Đại học Bristol, Anh quốc năm 1947. Làm công việc nghiên cứu 
tại các Đại học Edenburg và Liverpool (1947-1951). 

Năm 1951, trở về nước và dạy tại Đại học Bắc Kinh. Giám đốc Viện 
Bán dẫn (semi conductors) của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Thành 
viên của Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển. 

Năm 1940, ông là người đầu tiên đưa ra thuyết “Mạn xạ quang tuyến X 
gây ra bởi cố thể trong tạp chất loãng” (Diffuse X-ray scattering caused by 
solute atoms in dilute alloys). Từ 1960, lí thuyết trên đã được nhiều nhà bác 
học nổi tiếng trên thế giới công nhận, và có nhiều ứng dụng rất hữu ích. 
Năm 1980, cùng với M. Born - người đoạt giải Nobel Vật lí - là đồng tác giả 
cuốn The dynamical theory of crystal lattices (Tỉnh cách động lực học lí luận). 
Ông cũng là tác giả: 

The Physics of Semi-conductors (Bán dẫn thể Vật lí học). 

The Physics of Solid State (Cố thể Vật lí học). 


Huang Pu 

Huang P'u 

Hoàng Phó ж 
(đ.d.) Còn có tên Xuân Thân Giang (Ж Ф ;L), hay Thân Giang (Ф ;z), 

Hoàng Yết Phố (% Ей), Yết Phố (# ;8). Phát nguyên từ huyện Gia Hưng 

(Æ #1), tỉnh Chiết Giang, chảy theo hướng đông bắc, vào tỉnh Giang Tô, qua 

hai huyện Tùng Giang (Ж ¿r), Kim Sơn (Ф 1); nhận chi nhánh Tam Mão 

(Z. #9), chảy theo hướng bắc, hợp với Ngô Tùng Giang (Ж 34 ix) rồi chảy 

vào Trường Giang trước khi đổ ra biển. 


Huang Pu 

Huang P'u 

Hoàng Phó х Ж 
(đ.d.) 1/ Vùng đất ở phía đông nam thị xã Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. 
2/ Tên trường võ bị nổi đanh ở một hòn đảo trên dòng sông Châu 

Giang, cách Quảng Châu khoảng 10 dặm. Trong thập niên 1870, một căn cứ 

quân sự và một trường huấn luyện hải quân của nhà Thanh được thiết lập tại 
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đây. Khóa đầu tiên của Trường Võ bi Hoàng Phố được khai giảng ngày 
5/5/1924, Chi Huy trưởng là Tưởng Giới Thach (x.x. Jiang Jie Shi). phụ tá là 
Liêu Trọng Khải (x.x. Liao Zhong Kai) phụ trách chương trình huấn luyện, 
Một phu tá nữa là Chu Ấn Lai (x.x. Zhou En Lai). 


Huang Pu Tiao Yue 
Huang P“u Tiao Yueh 
Hoàng Phố Điều Ước ® H # #9 

(ch.tr.) Cũng có tên Trung-Pháp Ngũ Khẩu Mậu Dịch Chương Trình CP Ж 
# 0Œ 5 $ 4) Ngày 24/10/1844 (năm thứ 24 Thanh Quang Tự), Pháp quốc 
Đặc sứ Thích Ngac Ni ( #| 3 Л) (Théodose Marie Melchior Joseph de Lagrené 
1800-1862) cùng Lưỡng Quảng Tổng Đốc Kì Anh (x.x. Qi Ying) kí hiệp ước tại 
Hoàng Phố (4 1#), tỉnh Quảng Châu. Có 36 khoản, phụ đính Hải Quan Thuế Tắc 
GE W Ж. Я), quy định Pháp là tối huệ quốc, được hưởng quyền lợi như: 

- Thuế hải quan được tính rất nhẹ. 

- Được thông thương ở năm hải khẩu. 

- Có quyền lãnh sự tài phán. 

- Được xây giáo đường ở năm hải khẩu, Trung Quốc có bổn phận phải 
bảo vệ các giáo đường đó. 


Huang Qian Shan 
Huang Ch'ien Shan 
Hoàng Тіёт Thiện Ў Ж 8 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Thiệu Vũ (88 K) - nay thuộc tỉnh Phúc Kiến 
- tự là Mậu Hòa (#4 4»). Tiến sĩ thời Huy Tông (x.x. Song Hui Zong). Cuối 
thời Bắc Tống, làm Tri Hà Gian Phú (27 RE] Æ). Khang Vương (Cao Tông) 
mở đại nguyên soái phủ, ông được để cử làm Phó Nguyên Soái. Sau khi Cao 
Tông lên ngôi, làm Hữu Bộc Ха (Ж {# Ж), bãi chức Lí Cương (x.x. Li 
Gang), Trương Sở (3k 27), giết Trần Đông (x.x. Chen Dong), Âu Dương 
Triệt (x.x. Ou Yang Che), chủ mưu thiên đô về Dương Châu (x.x. Yang 
Zhou). Năm sau, làm Tả Bộc Ха (Æ 1# Ж), cùng Uông Bá Ngạn (х.х. 
Wang Bo Yan) làm Té Tướng (3 48). Cầu an, không có sách lược gì chống 
quân Kim, bị quần chúng oán hận. Năm thứ 3 Kiến Viêm (1129), Dương 
Châu thất thủ, ông bị biếm đi Mai Châu (4# #1), nay thuộc tỉnh Quảng Đông. 
Bệnh, mất năm 1129. Không rõ năm sinh. 





Huang Shan 

Huang Shan 

Hoàng Sơn Жш 
(đ.d.) Tên núi: 1/ Tại tây bắc huyện Y (23), tỉnh An Huy, cách thủ phú 
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Нар Phi 250 km về phía đông nam. tiếp giáp huyện Thái Bình (K Ж). Tên 
gốc là Bắc Y Sơn (4L 7# L); thời Thiên Báo (£. Ж) nhà Đường, đổi thành 
Hoàng Sơn; cũng có tên là Hoàng Nhạc (# ##). Có tất cả 72 ngọn núi, cao 
nhất là ngọn Liên Hoa Phong (1.800 m). Đặc biệt có nhiều cây tùng, những 
tång đá với hình thù kì di, mây bay trên biển. nước suối rất trong. Đó là 
“Hoàng Sơn tứ tuyệt”. Tương truyền, Hoàng Đế (х.х. Huang Di) cùng Dung 
Thành Tử (Æ w F). Phù Khâu Công (Ф ứ R) thường luyện đan ở đây, 
nên có tên Hoàng Sơn. 
2/ Tại tây bắc huyện Vũ Tiến (3% 1), tỉnh Giang Tô. 


Huang Shao Hong 

Huang Shao Hung 

Hoàng Thiệu Hoành ®®8 э 
(n.d.) Người huyện Dung (#). tỉnh Quảng Tây, tự là Quý Khoan (Ж 

#,). Tốt nghiệp khóa thứ ha trường Bảo Định Quân. Từng làm Chủ tịch tỉnh 

Quảng Tây, Quốc dân Chính phủ Nội chính Bộ trưởng; Chủ tịch tỉnh Hỗ 

Nam, Chiết Giang; Phó Tư lệnh đệ nhị chiến khu; Phó Viện trưởng Viện 

Giám sát. Năm 1949, là thành viên đại biểu đàm phán hòa bình của Quốc 

dân Chính phủ. Sau, làm Toàn quốc Chính hiệp Су viên. Mất năm 1966, thọ 

71 tuổi (1895-1966). 


Huang Shao Ji 
Huang Shao Chi 
Hoàng Thiệu Со ыя 

(n.d.) Người đất Thụy Am (25 Ж), tỉnh Chiết Giang; tự là Trọng Thao 
(f 24), hiệu Tiên Am ($f /&). Tiến sĩ thời Thanh Quang Tự. Lần lượt giữ 
các chức: Hàn Lâm Viện Biên Tu; Kinh Sư Đại Học Đường (1898); Giám 
đốc Hồ Bắc thư viện (1902); Hồ Bắc Đề Học Sứ (4/1906). 

Từng sang Nhật khảo sát học vụ. Mất năm 1907, thọ 53 tuổi (1854- 
1907), để lại: 

Tiên Am Di Văn (34 Ж Ў x< 

Tiên Am Di Cáo (Ж Ж 1 54% 








Huang Shi Gong 

Huang Shih Kung 

Hoàng Thach Cóng RER 
(th.th.) Trương Lương (x.x. Zhang Liang), môt hôm qua cầu Dĩ Kiểu 

ở Hạ Bì (F #ñ), tỉnh Giang Tô, gặp một ông lão đánh rơi chiếc giày xuống 

sông. Trương Lương nhặt chiếc giày, đem trả. ông lão lại đánh rơi. Cứ như 

thể nhiều lần. Sau khi thử lòng kiên nhẫn của Trương Lương, ông lão trao 
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cho chàng một cuốn sách và bảo: “Đọc cuốn sách này để về sau lần vương 
giả.” Rồi lại tiếp: “13 năm sau, thấy một viên đá vàng ở dưới chân Tế Bắc 
Cốc Thành Sơn GË 3t #t 3X ih), tức là ta đó.” Trương Lương đọc thì mới 
biết là một cuốn binh thư quý. Mười ba năm sau, khi đã giúp Lưu Bang 
Hán Cao Tổ (x.x. Liu Bang) bình thiên hạ, ông qua Tế Bắc Cốc Thành 
Sơn, quả thấy một hòn đá vàng dưới chân núi. Ông nhặt lấy và папр về 
thờ. Vì câu chuyện thần thoại này, nên người đời gọi ông lão là Hoàng 
Thạch Công. 








Huang Tai Ji 

Huang T“ai Chỉ 

Hoàng Thái Cực £ K № 
(n.d.) x.x. Qing Tai Zong. 








Huang Tian Dang 

Huang T'ien Tang 

Hoàng Thiên Đấng RAY 
(đ.d.) 1/ Chỉ một đoạn ở hạ lưu Trường Giang, nay tại đông эйс thị xã 

Nam Kinh (x.x. Nan Jing), tỉnh Giang Tô. Năm thứ 4 Kiến Viêm thời Nam 

Tống (1130), Hàn Thế Trung (х.х. Han Shi Zhong) đại phá quân Km ở đây. 
2/ Còn viết là (# Ж 3), ở vùng phụ cận Phong Môn (3 F1) đông thị 

xã Tô Châu (x.x. Su Zhou), tỉnh Giang Tô. Cuối thời nhà Đường, :ác phiên 

trấn hỗn chiến, Dương Hành Mật (x.x. Yang Xing Mi) cứu Đổng Xương ($ 

8), đánh bại Tiền Lưu (x.x. Qian Liu) tại đây. 








Huang Ting Jian 
Huang T'ing Chien 
Hoàng Dinh Kiën ўя 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Phân Ninh (2 Ж), tỉnh Giang "ду, tự là 
Lỗ Trực ($ ñ), hiệu là Sơn Cốc Đạo Nhân (h @ 8 A). Thường cư ngụ 
ở Phù Châu (28 №), nên còn có hiệu là Phù Ông Gè #3). Cùng уйі Tân 
Quan (£ #), Trương Lỗi GR Ж) và Triểu Bổ Chi (Æ tì Z), là bốn học 
sĩ môn đệ của Tô Đông Pha (Tô môn tứ học sĩ). Người đương hời sánh 
ông với Tô Đông Pha (x.x. Su Shi), nên thường gọi hai ông là Té Hoàng. 
Đậu Tiến sĩ năm 23 tuổi. Năm đầu Thiệu Thánh (42 Ж), làn Tri Phú 
Ngạc Châu ($Ë А). Sau bị Té Tướng Chương Đôn (£ I$), đẳng Tân biến 
pháp, dày đi Nghi Châu (Æ #j) và ông tạ thế tại đây, thọ 60 tuổi (1045- 
1105). Ông là một trong những thi sĩ có ảnh hưởng lớn của riểu Bác 
Tống, và đứng даи trong nhóm môn đệ của Tô Đông Pha, đồng thời là 
con chim đầu đàn của thi phái Quảng Tây. Ông nổi tiếng cả về hư pháp. 
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Ông d: lại 2.000 bài thơ và hơn 100 bài từ. Lời thơ rất bình di, nhung đa 
Số, bà từ của ông bị nhiều nhà phê bình nghiêm khắc phê phán có lời lẽ 
dâm пс. 

Хп giới thiệu bài thơ dưới đây của ông: 


X8 #16 
Bë Liën Hoq tu 


JL F PE & Эя 08 
Cuóng tốt thối khởi Kim Khanh tây 

# ít s 8 5 G HỆ 

Hiếp tòng sổ bách mã bách đề 
PR i8 J| lệ  #t it 

Sở quá châu huyện bất cảm thùy 
ГЕ ГЕ = + & 
Kiên dư lỗ tải tam thập thê 

†Í + ñ M A h Өф 

Ngữ sinh hữu đảm vô trí lược 
š P T Š & sJ # 

Vị hà khả bằng hổ khả đoàn 
# # q 7) £ I M 
Thân cao bạch nhẫn phù dô tiền 
Jt ## X £ # lễ 
Thú hương phụ lao chí kim lân 


Đề chùa Liên Hoa 
Giặc có hốt dậy đất Kim Khanh 
Bắt hiếp dân theo, ngựa số trăm 
Đi qua châu huyện, ai dám hoi? 
Trong cáng bắt cóc ba chục nàng 
Chàng Năm can дат, không mutu trí 
Quyết lội qua sông, bắt cop hang” 
МӘ bôi lưỡi kiếm trước tháp Phật”” 
Phụ lão trong làng nay vẫn thương. 


Nguyễn Hiến Lê dịch 


18 Chỉ hainành vi táo bạo. 
! Chàng ii giết. lấy mỡ bôi lưỡi kiếm. 
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Huang Xiao Pei 
Huang Hsiao P“ei 
Hoàng Tiểu Phối Ф J|. 2 
(n.d.) Tiểu thuyết gia cuối thời nhà Thanh. Người đất Phiên Ngu (# 
$), tỉnh Quảng Đông. Tác phẩm của ông phản ánh nền chính trị hắc ám cuối 
thời Mãn Thanh, đồng thời bộc lộ cảm tình với Thái Bình Thiên Quốc (x.x. 
Hong Xiu Quan). Ông để lại: 
Hoan Hải Thăng Trầm Lục (È Ж Ж, $k); 
Niệm Tải Phôn Hoa Mộng (+ & Ж $ 3); 
Hồng Tú Toàn Diễn Nghĩa G $ + R Ж). 





Huang Xing 
Huang Hsing 
Hoàng Hưng ў я 
(n.d.) Trung Quốc dân chủ cách mệnh gia. Nguyên tên là Chẩn ($$), tự 
Cận Ngọ (Ж #) và Khắc Cường (#, 5); người đất Thiện Hóa (x.x. Shan 
Hua) - nay là Trường Sa (x.x. Chang Sha), tỉnh Hó Nam. Năm thứ 28 Thanh 
Quang Tự (1902), ông sang Nhật học tại viện Kobun (32 X Ж f Hoằng 
Văn học viện) và cùng với nhóm Dương Đốc Sinh (3 & +.) thành lập 
nguyệt san Du Học Dịch Biên (3t Ф ?Ÿ ©), chuyên dịch của Nhật Bản và 
các nước Tây phương những bài báo và tác phẩm viết về chính trị, cách tổ 
chức chính quyền. Năm sau (1903), tham gia cuộc biểu tình phần đối những 
tham vọng của Nga ở Mãn Châu. Năm 1904, cùng với Lưu Quỹ Nhất (#| E 
—) và Tống Giáo Nhân (x.x. Song Дао Кеп) (1) tổ chức Hoa Hưng hội (# 
# Ф) và đặt kế hoạch khởi nghĩa ở Trường Sa, nhưng bất thành. Đầu nám 
1905, nhiều thanh niên cách mạng Trung Hoa và cảm tình viên Nhật Bản 
tiếp xúc với ông ở Đông Kinh, Nhật Bản. Trong số này có Miyazaki Torazo 
(È #4 ® # Cung Khi Dần Tạng), bạn thân của Tôn Trung Sơn (x.x. Sun 
Zhong Shan). Qua Torazo, ông lần đầu tiên tiếp xúc với Tôn Trung Sơn. 
Ngày 30/7/1905, các nhà cách mạng Trung Hoa họp ở Đông Kinh, quyết 
định thành lập Đồng Minh Hội (Е A $) và bầu Tôn Trung Sơn làm Chủ 
tịch, Hoàng Hưng làm Phó. Từ năm 1907, ông tham gia những cuộc khởi 
nghĩa ở Khâm Châu (x.x. Qin Zhou), Liêm Châu (x.x. Lian Zhou), Trấn 
Nam Quan (x.x. Zhen Nan Guan), Quảng Châu (x.x. Guang Zhou). Năm 
thứ 3 Tuyên Thống (1911), cùng với Triệu Thanh (x.x. Zhao Sheng) lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, còn được biết đến dưới tên chiến dịch 
Hoàng Hoa Cương (x.x. Huang Hua Gang); cùng với một số cảm tử quân 
tấn công dinh Tổng Đốc. Sau cuộc khởi nghĩa ở Vũ Xương (x.x. Wu Chang), 
ông được thăng Tư lệnh quân đội cách mạng, tác chiến chống quân Thanh ở 
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Hán Khẩu (x.x. Han Kou) và Hán Dương (x.x. Han Yang). Năm 1912, chính 
phủ lâm thời được thành lập tại Nam Kinh, ông được dé cử làm Tổng trưởng 
Lục quân, kiêm Tổng Tham Мии trưởng. Khi chính phủ lâm thời dời lên phía 
bắc, ông làm Nam Kinh Lưu Thủ (x.x. Liu Shou). Năm 1913, thất bại trong 
việc tiễu trừ Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai), ông phải sang Nhật Bản. 
Năm 1914, tại Nhật Bản, Tôn Trung Sơn cải tổ lại Quốc dân Đảng (x.x. Guo 
Min Dang), lập ra Trung Hoa Cách mệnh Đảng, ông không tham dự và sang 
Hoa Kì. Thời gian hai năm ở đây, ông gây quỹ để tuyên truyền chống Viên 
Thế Khải âm mưu lên ngôi Hoàng đế. Năm 1916, sau khi Viên Thế Khải 
mất, ông trở về Thượng Hải, chẳng bao lâu qua đời vì bạo bệnh, thọ 42 tuổi 
(1874-1916). Về gia đình, ông có một bà vợ nhũ danh Liệu Рат Như (Ж. ;& 
+n) (1873-1939). Bà sinh hạ ba trai, hai gái. Con trai trưởng Hoàng Nhất Âu 
(Ж — EK) từng làm Nghị sĩ trong Quốc hội lập pháp của chính phủ Trung 
Hoa Dân quốc, còn trưởng nữ Hoàng Chấn Hoa (Ж iR #) từng là thành viên 
của Quốc hội Lập hiến. 

Trong cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu, ông lâm nạn, nhờ một góa phụ 
tên Từ Tông Hán ( # i$) cứu giúp và đưa sang ti nạn tại Hương Cảng. 
Sau, ông lấy bà làm vợ thứ và có với bà hai con trai. 








Huang Yong Sheng 
Huang Yung Sheng 
Hoàng Vĩnh Thắng ў к Ж 

(n.d.) Sinh năm 1910, tại Hàm Vinh (х.х. Xian Ning), tỉnh Hồ Bắc. 

1927: Tham gia cuộc khởi nghĩa ở vùng giáp giới hai tỉnh Hó Nam, 
Giang Tây; cuối năm gia nhập Đẳng Cộng sản. 

Tham gia cuộc Vạn lí Trường chính. Trải các chức Tư lệnh quân khu 
Nhiệt Hà (x.x. Re He), Liêu Ninh (x.x. Liao Ning), Phó Tư lệnh đệ thập tứ 
binh đoàn. 

1949: Sang thời kì Kiến quốc, Phó Tư lệnh Hoa Nam, Trung Nam quân 
khu; Tư lệnh Quảng Châu quân khu; Tổng Tham Muu trưởng giải phóng 
quân kiêm Hiệu trưởng Quân chính Đại học. 

1955: Được thăng quân hàm Thượng tướng; Ủy viên Trung ương Đảng 
đệ bát khóa; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9. 

Trong cuộc đại Cách Mang Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) đứng 
về phe Lâm Bưu (x.x. Lin Biao). 

1971: Bị mất chức. 

1973: Bị khai trừ khỏi Đẳng. 

1981: Bị Tối cao Pháp viện kết án 18 năm tù. 

Ông mất năm 1983, thọ 73 tuổi. 
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Huang Yu ji 
Huang Yu Chi 
Hoàng Ngu Tàc KAR 

(n.d.) Đời Thanh. Sinh ở Nam Kinh. tinh Giang Tô. Gia đình gốc ở Phúc 
Kiến, nhưng đi cư tới Giang Tô. sau khi phụ thân ông là Hoàng Cư Trung 
được bổ nhiệm làm Giám Thị Viện Hàn Lâm Hoàng Gia ó Nam Kinh. Ông 
và phụ thân là những người ham đọc và thu thập sách. Tùng thư (bộ sưu tập 
về sách) của cha ông có 60 ngàn quyển, đến ông. lại tăng thêm 20 ngần 
quyển nữa, và có tên là Thiên Khoảnh Trai (+ tñ Ж) hay Thiên Khoảnh 
Đường (+ tü Ж). 

Hoạt động văn học gồm có: tham gia biên tập bộ Minh Sở (x.x. Ming 
Shi), bộ Đại Thanh Nhất Thống Chí (x.x. Da Qing Yi Tong Zhi), trong đó 
ông chịu trách nhiệm viết về địa dư tỉnh Phúc Kiến, là quê gốc của tổ tiên 
ông. Khi Từ Can Нос (x.x. Xu Qian Xue) rời Bắc Kinh trở về miễn nam, 
ông có mời một số học giả, trong đó có Hoàng Ngu Tắc, về ở tại biệt thự 
của ông ở Động Đình Sơn bên Thái Hồ, để cùng nhau biên tu tác phẩm 
trên. 


Huang Zhong 
Huang Chung 
Hoàng Trung Ж ® 
(n.d.) Thời Tam Quốc, người đất Nam Dương (x.x. Nan Yang) - nay 
thuộc tỉnh Hà Nam. Tự là Hán Thăng (Ж +). Ban đầu, phụng sự Lưu Biểu 
(x.x. Liu Biao), trấn thủ Trường Sa (x.x. Chang Sha). Sau theo Lưu Bị (x.x. 
Liu Bei) giữ Ích Châu (x.x. Yi Zhou). Ra trận thường đi tiên phong, bắt 
sống tướng địch. Sau, trấn thủ Hán Trung (x.x. Han Zhong), tới núi Định 
Quân Sơn (Ж Ж h) tại phía đông nam huyện Miễn (#), tỉnh Thiểm Tây 
ngày nay, trầm Đại tướng của Tào Tháo (x.x. Cao Cao) là Hạ Hầu Uyên 
(x.x. Xia Hou Yuan); được phong làm Chỉnh Tây Tướng Quân. Theo 
truyền thuyết, có một hí khúc miêu 14 ông là một lão tướng đũng cảm và 
thiện chiến. Do đó, để chỉ một cụ già tráng kiện, trong dân gian thường có 
câu "Lão Hoàng Trung”. 
Ông mất năm 220 sau c.n. Không rõ năm sinh. 





Huang Zhong Han 

Huang Chung Han 

Hoàng Trọng Hàm х f 2 
(n.d.) Tỉ phú nhờ kĩ nghệ trồng mía tại Nam Dương quần đảo, thời kì 

quốc gia này còn là thuộc địa của Hà Lan đầu thế kỉ 20. 
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Huang Zhou 
Huang Chou 
Hoàng Châu Ж + 

(đ.d.) 1/ Tên châu. được thành lập năm đầu Nam triều Lương Đại Đồng 
tủ, $J Ж k E]) (535), trị sở tại An Bình (& 4) - пау ở tây nam Phòng Thành 
Cảng thị ( 5% Ж +n), tỉnh Quảng Tây. Hạt cảnh tương đương ngày nay với 
Phòng Thành Cảng thị. Khai Hoàng năm thứ 9 nhà Tùy (589), phế bỏ. 

2/ Tên châu, phủ, lộ. Khai Hoàng năm thứ 5 nhà Tùy (585), đổi Hành 
Châu (ff H|) thành Hoàng Châu, trị sở tại Nam An (h 4) - nay là Tân Châu 
(3⁄2 H). tinh Нӧ Bắc. Thời Trung Hòa đời Đường, dời tới Hoàng Cương thị 
(Ж EJ T). Đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay pm phía bắc Trường 
Giang, tỉnh Hồ Bắc, phía đông đường xe lửa Bắc Kinh-Hán Dương, phía tây 
Ba Thủy (Е, КЕ). Nguyên đổi ra lộ, Minh đổi thành phủ. Năm 1912, phế bó. 
Cuối thời Nguyên, là căn cứ địa của Từ Thọ Huy (x.x. Xu Shou Hui), một 
lãnh tụ Hồng Cân. 

3/ Cựu thị danh. tại phía bắc ngạn sông Trường Giang, phía đông tỉnh Hồ 
Bắc, được thành lập từ huyện Hoàng Cương. Năm 1995, triệt tiêu, đổi thành 
Hoàng Cương thị (Ж FB] h). 

4/ Tên trấn ở bắc ngạn sông Trường Giang, đông bộ tỉnh Hồ Bắc. Ủy 
ban hành chính thị xã Hoàng Cương đóng tại đây. Danh thắng cổ tích có: 

- Đông Pha Xích Bích ($ # # 8). 

- Thanh Vân Tháp (# £ #5). 

- Vũ Vương Thành ( £, Е W). 





Huang Zi 
Huang Tzu 
Hoàng Tự x Ë 

(n.d.) Trung Quốc tác khúc gia, tự là Kim Ngô ( Æ), người đất Xuyên 
Sa (Лі 3), tỉnh Giang Tô - nay thuộc thị xã Thượng Hải. Tốt nghiệp Thanh 
Hoa Học hiệu (nay là Thanh Hoa Đại học) ở Bắc Kinh. Năm 1924, sang Hoa 
Kì học âm nhạc ở nhiều nhạc viện. Năm 1929, hôi hương. Năm sau, dạy 
sáng tác nhạc tại Quốc lập Thượng Hải Âm nhạc Học hiệu, kiêm Chủ nhiệm 
giáo vụ. Ông giới thiệu âm nhạc cận đại Tây phương, đào tạo nhiều nhạc sĩ 
tài danh và sáng tác nhiều nhạc khúc có giá trị, trong đó có: 

Hoài Сии (Ё. #). 

Đô Thị Phong Quang Ао Tưởng Khúc (4p Ж, Ж, 67 38 th). 

Điểm Giáng Thần (% Ф Ж). 

Nam Hương Tử (h # +). 

Tư Hương (8: $). 
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Thiên Luân Ca (K 1à $k). 

Ngoài ra, ông có soạn: 

Hòa Thanh Giáo Học Pháp Lễ Kí (Же Ё К S Ж 18 30). 

Tây Dương Âm Nhạc Sử (99 Ж # # £). 

Ông là một nhà ái quốc, tranh đấu cho đân chủ. Ông mất năm 1938, thọ 
34 tuổi (1904-1938). 


Huang Z¡ Cheng 
Huang Tzu Ch“eng 
Hoàng Tử Trừng x#đz 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Phân Nghi (2 ж), tỉnh Giang Tây: tên Thực 
(2). Tiến sĩ thời Hồng Vũ. Làm tới chức Thái Thường Tự Khanh. Huệ Đế 
lên ngôi, ông cùng Tế Thái (x.x. Ji Tai) tham gia chính sự, kiêm Hàn Lâm 
Học Sĩ. Dang biểu xin tước bớt quyền của các phiên trấn (x.x. Fan Zhen). 
Yến Vương Chu Đệ (x.x. Ming Cheng Zu) đánh chiếm kinh sư - nay là Nam 
Kinh (x.x. Nan Jing), tỉnh Giang Tô - đoạt ngôi vua, ông đào tẩu tới Tô Châu 
(x.x. Su Zhou) mưu đề cử binh chống lại. Chẳng bao lâu, bị bắt và bị tru di 
cửu tộc năm 1402, thọ 52 tuổi (1350-1402). 


Huang Zong Xi 
Huang Tsung Hsi 
Hoàng Tông Hi * ж & 

(n.d.) Học giả nổi tiếng đời Minh, Thanh; người đất Dư Diêu (Ф 4#), 
tỉnh Chiết Giang. Tự Thái Xung (K f), và Nam Lôi (h $), các học giả 
thường gọi ông là Lê Châu Tiên Sinh (£ H Ж, +). Sinh năm 1610, thời Vạn 
Lịch. Thân phụ là Hoàng Tôn Tố (x.x. Huang Zun Su) (1584-1626), đậu 
Tiến sĩ năm 1616, và bị thái giám Nguy Trung Hiển (x.x. Wei Zhong Xian) 
âm mưu hãm hại. 

Tông Hi kết hôn với Diệp Bảo Lâm (1609-1676), ái nữ của Diệp Hiếu 
Tổ, Tiến sĩ năm 1619, một văn gia và kịch tác gia nổi danh đương thời. Ông 
là đệ tử của Lưu Tông Chu (x.x. Liu Zong Zhou), triết gia của trường phái 
Vương Dương Minh (x.x. Wang Yang Ming) và thường trình bày vè học 
thuyết “Tri hành hợp nhất” (% 47 + —) của (Һау. Sau biến cố năm Giáp 
Thân, ông phụng sự Lỗ Vương ($ £), làm quan tới Ngự Sử (#p £). Sau khi 
nhà Minh bị diệt vong, ông lui vë ở ẩn và chỉ hoạt động trong lĩnh vực văn 
học. Ông mất năm 1695, thọ 85 tuổi (1610-1695), thụy danh là Văn Hiếu (< 
Ж). Tên ông được khắc trên bia trong Khổng Miếu năm 1909. Ông là một 
học giả rất giỏi trên nhiều lãnh vực, nên những tác phẩm để lại của ông để 
cập đến nhiều dë tài rất khác nhau. Xin ghi lại một số dưới đây: 
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Thực Luc (Ж 4#), ghi những biến cố xảy ra trong 13 triểu đại đâu tiên 
của nhà Minh. 

Luu Đô Phòng Loạn Yết (@ Зр f3 ÁL 18), tố cáo hành động tham nhũng 
của bọn hoạn quan, đứng đầu là Ngụy Trung Hiển. 

Giám Quốc Lỗ Nguyên Niên Đại Thống Lịch (ë B # Z F ÀK # B), 
được phân phát trong tỉnh Chiết Giang. 

Thiên Nhất Các Тапа Thư Kí (K — M #& $ 32), viết về các sách quý 
trong thư viện của Phạm Mậu Trụ (x.x. Fan Mao Zhu) mà ông có dip viếng 
thăm năm 1673. 

Tàng Thư Kí (#& Ф i2), viết về những cuốn sách quý trong thư viện của 
Từ Can Học (x.x. Xu Qian Xue), nhân cuộc viếng thăm bạn ở Côn Sơn, tỉnh 
giang Tô năm 1683. 

Dịch Học Tượng Số Luận (5 З # 3 38), viết năm 1661. 

Mạnh Tử Su Thuyết (£ + É 8). 

Về sử học, ông là người sáng lập Chiết Đông Học Phái G $. Ж #) và 
là tác giả của một số tác phẩm sau: 

Hành Triều Lục (27 $A ‡#), viết về các triểu đại nhà Minh ở miền nam. 

Minh Sử Án (8R Ф Ж). 

Minh Nho Học Ап (#Ң 1 Ё £), gồm 62 quyển viết năm 1676, v những 
trường phái học thuật thời nhà Minh, có bài phê bình những liên hệ giữa các 
học phái, những nhà tư tưởng của mỗi học phái. Đây có thể coi là tác phẩm 
đầu tiên về lịch sử Triết học Trung Quốc. 

Tống Nguyên Học Án (R Ж, #- $), chưa hoàn tất thì ông qua đời. Соп 
ông và một số học giả khác viết tiếp và tác phẩm được in năm 1846 bởi Hà 
Thiệu Cơ (x.x. He Shao Ji). 

Minh Di Раі Phỏng Lục (9 # ® 35 $k), viết năm 1662, nói về bổn 
phận của nhà сат quyền, về quyển của nhân dân. Tác phẩm được Lương 
Khải Siêu (x.x. Liang Qi Chao) và các đồng chí thời Thanh mat, để cao và 
phổ biến vì tư tưởng cách mạng của nó. 

Về văn học thì phải kể đến: 

Nam Lôi Thi Lịch (h  ‡Ÿ Æ), gồm bốn quyển thi ca. 

Diêu Giang Dật Thi (т. i& ‡Ÿ), gồm 15 quyển, thi tập của các tác giả 
nơi chôn nhau cắt rốn của ông. 

Ba tác phẩm tản văn: 

Nam Lôi Văn Án (h $ X £). 

Nam Lôi Văn Định (h 5 x Ж). 

Nam Lôi Văn Ước (thị § x #9). 
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Huang Zun Su 
Huang Tsun Su 
Hoàng Tôn Tố # ў Ф 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Dư Diêu (A #). tỉnh Chiết Giang; tự Chân 
Trường (ñ K). Thời Vạn Lịch (x.x. Wan Li), đậu Tiến sĩ. Thời Thiên Khải 
(1621-1627), kế thừa Dương Liên (x.x. Yang Lian), hạch tội Nguy Trung 
Hiền (x.x. Wei Zhong Xian) chuyên quyền, nên bị bãi chức Ngự Sử (x.x. Yu 
Shi). Ông trở về cố hương, chẳng bao lâu bị dư dáng Ngụy Trung Hiển bắt 
giam và sát hại rất tàn khốc, thọ 42 tuổi (1584-1626). 





Hui He 
Hui He (Ho) 
Hỗi Hột EJ & 

(c.t.) Tên chúng tộc thời xưa. Bộ tộc Viên Hột (Ж #). thuộc đông bộ 
Thiết Lặc (4Ñ 3), du mục ở lưu vực sông Ngạc Nhĩ Hồn Hà (ҖЕ ;# JT) và 
sông Sắc Lăng Cách Hà (ё, ‡# lá 3T). Nhà Tùy gọi là Vi Hội (# $). Đại 
Nghiệp nguyên niên (605), vì phán kháng sự áp bức của Đột Quyết (x.x. Tu 
Jue), nên thành lập liên minh với Bộc Cố (1# El), Đồng La (E] 4), Bạt Dã 
Cổ dè $ #), hợp lại xưng là Hỏi Hột. Năm thứ 3 Thiên Bảo (744), phá 
Đông Đột Quyết (x.x. Dong Tu Jue), thiết lập chính quyền ở lưu vực sông 
Ngạc Nhĩ Hồn Hà, cư dân vẫn sống du mục. Phía đông, hạt cảnh khởi từ 
Hưng An Sâm (#! 5 3) tới A Nhĩ Thái Sơn (FT Ж ch) ở phía tây; thời 
cực thịnh, đoạt được đất Phí Nhĩ Can Nạp Bồn (È 8 + #4 #&) ở Trung Á. 
Có văn tự. Đã từng giúp nhà Đường dẹp loạn An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan), 
do đó hai bën có quan hệ mật thiết. Năm thứ 4 Trinh Nguyên (788), đối tên 
thành Hải Cốt (Hoạt) (E1 #6). Năm thứ 5 Khai Thành (840), phân lầm ba chỉ, 
di cư về phía Trường An: một chi đi về Thổ Lễ Phiên Bốn Địa (+ $ # & 
jk), xưng là Cao Xương Hỏi Cốt (5 8 E] #6) hay Tây Châu Hồi Cốt (79 М 
E] #6), chỉ thứ hai dời về Sở Hà (# ¿#), phía tây Thông Sâm (4 Ж), tức 
Thông Sâm Tây Hỏi Cốt (4 3 #4 ë) #6); chỉ thứ ba đời vë Hà Tây Tẩu 
Lang GT # Æ Ж), xưng Hà Tây Hồi Cót (3J #8 E] 88). 

Người Tây phương dùng danh từ Uygurs để chỉ Hồi Ног. 





Hui Ji 

Hui Chi 

Cối Kê жж 
(đ.d.) 1/ Tên núi ở trung bộ tỉnh Chiết Giang: ngọn núi chính tại phía 

nam huyện Thiệu Hưng (#7 88). Tương truyền, Hạ Vũ (Æ $) tới Mao Sơn 

(# Ш) đại hội chư hầu, xét theo công trạng mà phong tước, đo đó Mao Sơn 
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được đổi tên thành Cối Kê Sơn - Cối ($) đẳng âm (hui) với Hội (Ф). và Kê 
С) đồng âm (ji) với Kế (št), tức có ý hội kế (@ ‡†) = hội họp để tính toán. 
Sau này, На Vũ được an táng tại đây. Thời Xuân Thu, Việt (3Ä) bị Ngô (Ж) 
đánh bại, Câu Тіёп (x.x. Gou Jian) rút về ở đây. Lại có truyền thuyết cho 
rằng Tần Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang) lên núi này ngắm nhìn biển 
Nam Hải (8 Ж), vì vậy còn có tên Tân Vọng Sơn (Ж $% h); hai ngọn cao 
nhất là: Đông Bạch Sơn (È ở dị) 1.195m và Tần Vọng Sơn 543m. 

2/ Tên quận. được thiết lập năm 25 Тап Thủy Hoàng (222 trước c.n.), trị 
só tại huyện Ngô (3) - пау là thị xã Tô Châu (х.х. Su Zhou). Hạt cảnh 
tương đương ngày пау bao gồm phía nam Trường Giang (£ 2), tỉnh Giang 
Tô và phía bắc các dãy núi Tiên Hà Lĩnh (h @ 46), Ngưu Đầu Sơn (+ 3ñ 
ш), Thiên Đài Sơn (Ж £ h), tỉnh Chiết Giang. 

3/ Cựu huyện danh, được thiết lập năm thứ 9 Khai Hoàng (0 £) nhà 
Tùy; nay là trị sở của thị xã Thiệu Hưng (#2 #2). Thời ха xưa, lần lượt là trị 
sở của Ngô Châu (3: 39), Việt Châu (4š Л) và quận Cối Kê. Từ nhà Đường 
tới nhà Thanh, cùng với huyện Sơn Âm (h Ж) là trị sở của Việt Châu, 
Thiệu Hưng phủ (43 $ gy), Thiệu Hưng lộ (#2 #‡ 7#). Từ 1912, hợp với Sơn 
Âm để thành huyện Thiệu Hưng. 











Hui Jiao 

Hui Chiao 

Huệ (Tuệ) Kiểu # ó 
(t.g.) x.x. Gao Seng Zhuan. 

Hui Neng 

Hui Neng 

Huệ (Tuệ) Năng % & 
(t.g.) x.x. Liu Zu Hui Neng. 

Hui Ning 

Hui Ning 

Cối Ninh tF 


(đ.d.) 1/ Tên phủ. Dưới đời Đường. thời Bột Hải quốc (Ж Ж BỊ), gọi là 
Hải Cổ Lặc Địa (;# 4 # 38). Sau là nơi sinh trưởng và lập nghiệp của Hoàn 
Nhan Thị (Ж, #8 K). Nhà Kim lập thành phủ, lấy làm Thượng Kinh (E #). 
Thời nhà Nguyên là địa khu cổ thành tại phía nam huyện A Thành (FT #), 
thường gọi Bạch Thành (É 3X), tính Cát Lâm ngày nay. Dân địa phương 
thường đào được cổ vật tại đây. 

2/ Tên huyện, ở phía đông bắc huyện Định Tây (Ж #9), tây ngan sông 
Tổ Lệ Hà (32 Җ 3T), tỉnh Cam Túc ngày пау, do nhà Kim thiết lập. 
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Hui Si 
Hui Ssu (Szu) 
Huë (Tuë) Tu # ж 
(t.g.) Cao tăng buổi giao thời Të (Ж), Trần (IÈ); họ Lí Thị (Ф K); 
người đất Vũ Tân (sÑ Ж); 15 tuổi đã xuất gia. Cùng với nhà sư Trí Khải (% 
Ж) sáng lập ra phái Thiên Thai Tông (K 5 Ж). Trước tác hai bộ sách: 
Lập Thệ Nguyên Văn (2. 3£ Ж %), kể lại đời mình, 
Đại Thừa Chỉ Quan Pháp Môn (K. Ж 38 М Ж P1). hướng dẫn giáo pháp 
Đại Thừa. 





Hui Yuan 
Hui Yuan 
Huệ (Tuệ) Viễn # it 

(n.d.) Nhà sư, học giả thời Đông Tấn (x.x. Dong Jin). Nguyên họ Giả 
(Ж). Người đất Lâu Phiển (х.х. Lou Fan), Nhan Môn (x.x. Yan Men) - пау 
là vùng phụ cận Ninh Vũ (x.x. Ning Wu), tỉnh Sơn Tây. Khi còn rất trẻ, ông 
đã thông hiểu Luc Kinh, học thuyết Lão, Trang. Sau, xuất gia theo Đạo An 
(х.х. Dao An). Năm thứ 6 Thái Nguyên '?, nhập Lư Sơn (х.х. Lu Shan), thu 
nhận nhiều đệ tử tại Đông Lâm Tự (Ж # +); giúp cho Thiền Pháp (#% Ж) 
lưu hành trong vùng Giang Nam. Tương truyền, nhà sư cùng 18 vị cao tăng 
kết lập Bạch Liên Xã, đồng tu Tịnh Nghiệp C# Ж). Hậu thế tôn ông là sư tổ 
của Tịnh Thổ Tông (;# + #) (х.х. Jing Tu Zong). 

Ngoài ra, ông còn giỏi cả thơ văn, để lại: 

Pháp Tính Luận (Ë Pt 38); 

Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận GY P3 ЖК £ # о); 

Lu Sơn Kí ($Æ Ш 3£), 

Bát Nhã Tính Không Học (% 5 1 # Ф). 

Viên tịch năm 416, thọ 82 tuổi (334-416). 





Hui Ze 

Hui Tse 

Hội Trạch tA 
(đ.d.) Huyện danh. Tại đông ngan Kim Sa Giang (Ф 25 ;r) - tây bắc thị 

xã Khúc Tĩnh (db 2%), tỉnh Vân Nam - tiếp giáp với tỉnh Quý Châu. Nhà 

Nguyên thành lập Đông Xuyên lộ (Ж ЛІ 34), Minh đổi ra Đông Xuyên phủ 

(Ж. n А); nhà Thanh lập Hội Trạch huyện. Danh thắng cổ tích có: 


10 Thái Nguyên (K. Z). niên hiệu của Ngô Đại Đế (A K Ф) (251-252), Đông Tấn Hiếu Vũ 
Đế (R # # Á Ф) (376-396). 





Hui ?hou/Hun Zhi Yi 20 523 


- Vạn Thọ Cung (£ $ 3). 
- Kim Chung Sơn (4 $# h). 
- Thọ Phật Tự ($ 1% +). 








Hui Zhou 
Hui Chou 
Huy Châu Ж + 
(đ.d.) Năm thứ 3 Tuyên Hòa đời Tống (1121), đổi thành Hấp Châu (& 
№). Quản lí các huyện Hoàng Sơn (# L), Hấp (4), Huu Ninh (Ж $), Kì 
Môn (4% #9), Tích Khê (## ;§), Y (29), tỉnh An Huy, cùng huyện Vụ Nguyên 
(3 Ж), tỉnh Giang Tây. Nhà Nguyên thăng lên lộ, nhà Minh đổi thành phủ. 
Năm 1912 thì phế bỏ. 
Năm thứ nhất Chí Nguyên thời Mông Cổ (1264), đổi thành Nam Phượng 
châu (dị Ж №). Quần lí các huyện Lưỡng Đương (#9 Ж), Huy (), tỉnh Cam 
Тис. Năm thứ 6 Ung Chính (1728), giáng xuống thành huyện. 





Hulegu 
Hulegu 
(n.d.) x.x. Hu Lie Wu. 


Hun Zhen 
Hun Chen 
Hồn Châm Ж ж, 
(n.d.) Đường Đại Tướng. Nguyên tên là Tiến (18). Tổ tiên thuộc Thiết 
Lặc tộc (x.x. Tie Le), bộ tộc Thổ Cốc Hồn (x.x. Tu Gu Hun). Mới hơn mười 
tuổi đã gia nhập quân Sóc Phương (#] Ж) (х.х. Shuo Fang), nổi tiếng dũng 
cảm. Thời Đại Tông, theo Quách Tử Nghi (x.x. Guo Zi Yi) đánh bại quân 
xâm lược Thổ Phồn (х.х. Tu Fan); thăng Tả Kim Ngô Vệ Đại Tướng Quân 
(4 £ # ifi K Ж Ж). Năm thứ 4 Kiến Trung (783), Chu Thử (x.x. Zhu Ci) 
phản loạn, ông bảo vệ Đức Tông, giữ vững Phụng Thiên (Ж Ж) - nay là 
huyện Cần ($), tỉnh Thiểm Tây. Năm sau, cùng với Lí Thịnh (x.x. Li 
Sheng) thu phục kinh sư, bình Chu Thử. Lai cùng với Mã Toại (x.x. Ma Sui) 
bình định Lí Hoài Quang (# Ж Ж). 
Ông mất năm 799, thọ 63 tuổi (736-799). 


Hun Zhi Yi Zu 

Hun Chih I Tsu 

Hôn Chế Dị Tộc % HRA 
(l.t.) Chế độ này buộc một người chỉ được kết hôn với một người ở khác 

nhóm (dòng họ) với mình. Xin trích trong có văn: 
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- Nam nữ đẳng tính, kì sinh bất phón ( Y + F] +t, ‡t + Ж &). Vợ chồng 
cùng họ, con cái ít và không phát triển được (Tå Truyện, Hi Công nhị thập 
tam niên). 

- Thú thê, tị kì đông tính. úy tai loạn dã ( Ф, 8 R ñ] t, R E úL b). 
Lấy vợ, tránh người cùng họ, vì sợ tai họa (Tấn №). 

- Thú thê bất thú đồng tính (Ж $  # Б) #4). Lấy vợ, đừng lấy người 
cùng họ (Kinh Lë). 

Tục lệ này còn khá phổ biến ở Trung Hoa ngầy nay. 





Huo Guang 
Huo Kuang 
Hoắc Quang # x 
(n.d.) Đại thần thời Tây Hán. tự là Tử Mạnh (F #); người đất Bình 
Dương (F 1%). Hà Đông (3J $) - nay ở phía tây nam Lâm Phần (&% z>). tỉnh 
Sơn Tây. Là em cùng cha khác mẹ với Hoắc Khứ Bệnh (x.x. Huo Qu Bing). 
Thời Vũ Đế, làm Phụng Xa Đô Úy (& Ф ## #‡). Chiêu Đế lên ngôi lúc còn 
niên thiếu, ông cùng Kim Nhật Ві (х.х. Jin Ri Bei), Thượng Quan Kiệt (К 
Т #) nhận di chiếu của Vũ Đế, phụ chính. Ông làm Đại Tư Mã Đại Tướng 
Quân (K š] 5 K Я #), thăng Bác Lục Hầu (Hë f 1%). Sau khi Chiêu Đế 
(x.x. Han Zhao Di) mất, ông nghênh lập Xương Ấp Vương Lưu Hạ (8 ë, £ 
F] 4) lên ngôi. Chẳng bao lâu, Lưu Hạ bị phế, ông lại nghênh lập Tuyên Đế 
(x.x. Han Xuan Di). Chấp chính trên 20 năm, đối với dân cho giảm lao dịch, 
thuế khoá, giúp tăng sinh sản. Con cháu đều làm đại quan, vinh hiển một 
thời. Nhưng sau khi ông mất (68 trước c.n.), vì vợ ông liên quan đến âm mưu 
sát hại Hứa Hoàng hậu, nên bị tru đi tam tộc. 





Huo Qiu 

Huo Ch”iu 

Hoắc Khâu $ É 
(d.d.) Tên huyện, ở tây bộ tỉnh An Huy, nam ngan Hoài Hà (Ж zT). Ủy 

ban hành chính đặt tại Thành Quan Trấn GR, Ñ] 45). 





Huo Qu Bing 
Huo Ch'u Ping 
Hoắc Khứ Bệnh Ж + % 
(n.d.) Tây Hán danh tướng. Người huyện Bình Dương (+ %), Hà Đông 
GT #) - nay ở tây nam Lâm Phàn (ES z), tỉnh Sơn Tây. Là con của chị Vệ 
Hoàng hậu (1 © Б). Rất giỏi cưỡi ngựa, bắn tên. Nguyên Thú (z, ##) năm 
thứ 2 (121 trước c.n.), hai lần đánh bại Hung Nó (x.x. Xiong Nu), khống chế 
địa khu Hà Tây (>f #3), khai thông đạo lộ Tây Vực (#9 3X). Năm thứ 4, cùng 
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Vệ Thanh (x.x. Wei Qing) đánh bại chủ lực Hung Nó, được phong Phiêu Ki 
Tướng Quân (Ж 55 3# Ф), tước Quan Quân Hầu ( £ 1#). Hán Vũ Đế (х.х. 
Han Wu Di) từng ra lệnh xây phủ đệ cho ông, nhưng ông từ chối nói: Hung 
Nô chưa diệt được, sao lại nghĩ đến xây nhà (4 35 + ж & 4 Ж & Hung 
Nô bất diệt vô di gia vi). Trước sau sáu lẫn ra quân đánh thắng Hung №, 
làm chúng không dám uy hiếp triểu Hán. Tử trân khi còn rất trẻ. mới 24 tuổi 
(khoảng 140-117 trước c.n.), thuy danh Cảnh Hoàn Hầu. 





Huo Shu 

Huo Shu 

Hoắc Thúc Eh 
(n.d.) Thời nhà Chu, là thủy tổ nước Нойс. Ho Cơ (4#), tên Xử (È); có 

thuyết nói tên Vũ (K). Con của Chu Văn Vương (x.x. Zhou Wen Wang). là 

em cùng mẹ với Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang). Được phong ở Hoắc (Æ), 

пау ở tây nam Нойс Châu (£ #1), tỉnh Sơn Tây. Là một trong “Tam Giám” 

(= ош). 








Huo Chai 
Hóa Trach 
(t.g.) Tiếng nhà Phật. Trong Pháp Hoa Kinh Thi Du Phẩm (Ж Ж t З 
"Ñ vớ) có câu: 
“Tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố 


х 
б 


úy, thường hữu sinh, lão, bệnh. tử, uu hoạn. như thị đẳng hóa, xí nhiên bất 
te" (Z Ж & Че, th X <, ЖЕК А.Н s k EAE, Ж, ж, RE, 
Ж #, +» # $ К, Ж A Ê), ý nói Ба giới đều bất an, giống như cái 10 
lửa, chúng sinh rất đau khổ qua các giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. 
Nguyễn Gia Thiều dùng chữ lò cù (cái lò lửa lớn) để chỉ hóa trach. 
Lò ct nung nấu sự đời 


Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. 








Jenghis Khan 
Thành Cát Tư Hãn 
(n.d.) x.x. Cheng Ji Si Han. 





Ji 

Chi 

Tắc Ж 
(c.v.) Thời xa xưa, từ này dùng chỉ chức quan trông пот nông 

nghiệp. 


(đ.d.) 1/ Ở phía nam huyện Tắc Sơn (x.x. Ji Shan), tỉnh Sơn Tây; cũng 
có tên Tắc Thân Sơn (Ж ?‡ h). Dưới chân núi có Tắc Đình (Ж 2), là nơi 
đã có lân Tấn Hầu đóng quân. 

2/ Là đất của Sở thời xưa, nay là huyện Đẳng Bách (49 44), tỉnh Hà 
Nam. 





Ji An 
Chỉ An 
Cấp Ám ж Si 
(n.d.) Thời Tây Hán. Người đất Вос Dương (3Ÿ %) - nay thuộc tỉnh Hà 
Nam. Tự là Trường Nhu (K 3š). Thời Vũ Đế (K Æ) trải các chức Đông 
Hải (Ж Ж) Thái Thú, Chủ Tước Đô Úy (+ # 3# #‡). Hay can thẳng vua; 
có lần chỉ trích Vũ Đế: Bê Hạ trong lòng nhiều dục vọng mà ngoài mặt lại 
ban phát nhân nghĩa (№ # #4 m F Ж 12 Ж Nội đa dục nhì ngoại thi nhân 
nghĩa), ý nói, như vậy thì nước làm sao thịnh trị như thời Nghiêu, Thuấn 
được. Vì kiến nghị nên hòa thân với Hung Nô, bị biếm làm Hoài Dương (¡8 
$) Thái Thú trong mười năm, và mất tại nhiệm sở năm 112 trước c.n. 
Không rõ năm sinh. 
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Ji Bu 
Chi Pu 
Quý Bố *£% 
(n.d.) Người nước Sở thời Hán sơ. Trong cuộc tranh hùng Hán-Sở, ông 
là bộ tướng của Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji), nhiều lần vây khốn Lưu Bang (x.x. 
Liu Bang). Sau khi triêu Hán được thiết lập, ông bị truy nã rất gắt. Sau, do 
đại hiệp Chu Gia (Ж Ж), nhờ Hạ Hầu Anh (# # Ж) thuyết phục, Hán Cao 
Tổ tha cho, rồi bổ nhiệm ông làm Hà Đông CT Ф.) Thái Thú. Ông vốn hào 
hiệp, hay giúp đỡ ké khốn cùng, nên dân chúng gọi ông là Du Hiệp (Ж 4). 
Đương thời, có câu: “Đắc hoàng kim bách cân, bất như đắc Quý Bố nhất 
nặc”(f† % + ú Л. Т te f‡ £ Ж — 88), У nói được 100 cân vàng không 
bằng được một lời đáp lại của Quý Bố. 





Ji Du 
Chi Tu 
Tế Độ ЖА 
(n.d.) Người trong hoàng thất, là con thứ hai của Tế Nhĩ Cáp Lãng (х.х. 
Ji Er Ha Lang). Năm 1655, ở tuổi 22, ông được phong Định Viễn Đại Tướng 
Quân (Ж Ж A # Ж), đem quân đi dẹp Trịnh Thành Công (x.x. Zheng 
Cheng Gong). Ông gây tổn thất rất nhiều cho hạm đội của địch năm 1656, 
và năm sau thì trở về Phúc Kiến. 
Ông mất năm 1660, thọ 27 tuổi (1633-1660), thuy danh Thuần (4t). 





Ji Er Ha Lang 
Chỉ Erh Ha Lang 
Tế Nhĩ Cáp Lãng ЖОЖ 55 BH 
(n.d.) Cháu của Thanh Thái Tổ Nó Nhĩ Cáp Xích (х.х. Qing Tai Zu), 
dòng họ Ái Tân Giác La (4 4 Ж M). Ban đầu, được phong Bối Lặc (x.x. 
Bei Le), thường tham gia các cuộc chính chiến với quân Minh. Khoảng năm 
Thiên Thông thứ 4 (1630), làm chủ Tương Lam Kì (Ж # 2%) (х.х. Ba Qi Zhi 
Du); năm sau (1631) thăng Hình Bộ Thượng Thư. Năm đầu Sùng Đức 
(1636), thăng Hòa Thạc Trịnh Thân Vương (x.x. Qin Wang); bảy năm sau, 
đánh chiếm Cẩm Châu của nhà Minh (x.x. Jin Zhou). Lúc Thế Tổ mới lên 
ngôi (x.x. Qing Shi Zu), ông phụ chính cùng với Đa Nhĩ Cổn (x.x. Duo Er 
Gun). Thế lực của Đa Nhĩ Cổn ngày càng mạnh, nên đến năm thứ 4 Thuận 
Trị (1647), ông rút khỏi chức vụ trên. Năm sau (1648), được phong Định 
Viễn Đại Tướng Quân (Ж ій À Ж #), mang quân đánh chiếm Hó Quảng 
(nay là Hó Nam và Hồ Bắc), Quảng Tây, cùng dẹp tàn quân của Lí Tự 
Thành (x.x. Li Zi Cheng); năm 1649, chiếm Tương Đàm (x.x. Xiang Tan), 
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bắt sống Hà Đằng Giao (х.х. He Teng Jiao). Ông mất năm 1655, thọ 56 mổi 
(1599-1655), thuy danh là Hiến ($). 





Ji Er Hang E 
Chi Erh Hang E(O) 
Cát Nhĩ Hàng A # J jk PT 
(n.d.) Thời Thanh mat, người Mãn Châu, thuộc Tương Hoàng Kì (x.x. 
Ba Qi Zhi Du). Dòng họ Kì Đặc Lạp (# # 3“), tự là Vũ Sơn (f h). Hàm 
Phong năm thứ 3 (1853), là Án Sát Giang Tô. Năm sau, thăng Bố Chánh, rồi 
Tuần Phủ. Tại Thượng Hải, bán đứng chủ quyền hải quan và tô giới hành 
chính, đổi lại sự ủng hộ của Anh, Mt, Pháp cùng với quân ngoại quốc, trấn 
áp cuộc khởi nghĩa của Tiểu Đao Hội (x.x. Xiao Dao Hui). Năm 1855, 
phụng mệnh tới giúp quân khu Giang Nam, lãnh binh công phá Trấn Giang 
(x.x. Zhen Jiang). Tháng 6/1856, bị Thái Bình quân vây ở Cao Tư (3 3#) - 
nay ở phía tây Đan Đồ (Ж 4), tỉnh Giang Tô. Chiến bại, ông tự sát. 





Ji Hua Sheng Yu 
Chi Hua Sheng Yu 
Kế Hoạch Sinh Dục HH 
(ch.tr.) Ngoại trừ các dân tộc thiểu số ở các khu tự trị, dân tộc Hán 
được khuyến khích kết hôn muộn, sử dụng các phương tiện y tế hiện đại để 
hạn chế sinh đẻ. Kế hoạch được bắt đầu thi hành từ giữa thập niên 1970 để 
điểu hòa sự tăng trưởng dân số với sự phát triển kinh tế và xã hội. Mục tiêu 
là giữ nhân khẩu khoảng ! tỉ 200 triệu vào cuối thế kỉ 20. Trong bài diễn văn 
đọc trước quốc dân đại hội ngày 30/11/1982, Thủ tướng Triệu Tử Dương 
(x.x. Zhao Zi Yang) nhân manh là trong kế hoạch 5 năm (1981-1985), Trung 
Quốc cần phải giữ sự tăng trưởng dân số dưới 0,3%. Mỗi gia đình chỉ được 
sinh một con, ai vi phạm sẽ chịu những hình phạt kinh tế. Kế hoạch kiểm 
soát sinh để, ngoài những điểm tốt như: bảo vệ sức khóe người mẹ, con cái 
được chăm sóc tốt hơn, mức sống được cải thiện, cũng có mặt xấu là con gái 
mới sinh ra có nguy cơ bị thủ tiêu ở nông thôn, vì phong tục trọng nam khinh 
nữ vẫn còn tổn tại ở nhiều nơi. 





Ji Jiu 
Chi Chiu f 
Tế Tửu gA 


(Lt) Trong các yến tiệc thời xưa, vị niên trưởng thực khách được mời 
nâng li rượu để hành lễ. Do đó, Tế Tửu là một cách gọi tôn kính vị đức cao 
trọng vọng. Sách Sứ Kí: Mạnh Tủ, Tuân Khanh Liệt Truyện, có ghi, Tuân 
Khanh ( ë f) ba lần được xưng Tế Tửu. 
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(c.v.) Tên chức quan. Thị Trung ({‡ Ф) đời Hán, Tán Ki Thường Thị (# 

54 Ж 18) đời Nguy, có công lớn, được thăng Tế Tửu, tới đời Thanh phế bỏ. 

Ji Kang 

Chi K'ang 

Kë Khang Ж Ж 

(n.d.) Người đất Trác. nước Ngụy, tự là Thúc Dạ. Sống vào cuối thời 
Tam Quốc (223-263), một trong Trúc Lâm thất hiển. 

Tính tình ngóng cuống, bị Tư Mã Chiêu (x.x. Si Ma Zhao) ghét, cho 
người sát hại. Ông giỏi âm nhạc, sáng tác ca khúc nổi tiếng Quảng Lăng Tán 
(ОЖ Ж. 

Để tả tài gây đàn của Kiều, Nguyễn Du viết: 

Kê Khang này khúc Quảng Lăng 





Một rằng lưu thấy, hai rằng hành vân. 





Ji Lin 
Chi Lin 
Cát Lâm ж 

(đ.d.) 1/ Cựu huyện danh, nay là huyện Vĩnh Cát (k $), tinh Cát Lâm. 

2/ Tên phủ. Thanh sơ. thiết lập Vĩnh Cát Châu (k $ J); thời Thanh 
Quang Tự, thành lập Cát Lâm phủ ( # Ж Ж), thuộc tỉnh Cát Lâm. Hạt cảnh 
tương đương ngày пау bao gồm các huyện Вап Thạch (%# 5), Đôn Hóa (# 
4), Thư Lan (£f RĀ) và châu Mông Giang (ë i1). Dân quốc phế. 

3/ Tên tỉnh. Là một trong ba tỉnh ở miễn đông bắc Trung Quốc (Đông 
Tam tỉnh). Được lập thành tỉnh vào cuối thời Quang Tự nhà Thanh. Đông 
giáp Tô Liên (Nga); đông nam giáp Triều Tiên (Bắc Hàn); nam và tây nam 
giáp Liêu Ninh; tây giáp Nội Mông; bắc giáp Nội Mông và Hắc Long Giang. 
Ngoài thủ phủ Trường Xuân (x.x. Chang Chun), du khách đến đây có thể 
thăm Diên Cát (4 5) ở phía đông của tỉnh; một nửa dân số gốc Triều Tiên. 
Thời Thanh sơ là hoang địa; 1895 bắt đầu thiết lập Diên Cát sảnh; 1909 
thăng lên phủ; 1913 đổi ra tỉnh. Đến đây. du khách có dip quan sát sinh hoạt, 
phong tục, tập quán của người Triều Tiên. 





Ji Nan 

Chi Nan 

Të Nam Ж h 
(đ.d.) Ở nam ngan sông Hoàng Hà, là thủ phù tỉnh Sơn Đông, dân số 

khoảng hai triệu. Được thành lập như một quận từ đời nhà Hán. Nhờ người 

Đức thiết lập đường xe lửa nối liên Tế Nam với Thanh Đảo (x.x. Qing Dao) 

năm 1904, và nhờ nhà Thanh. dưới sức ép của liệt cường, mở cửa Tế Nam 
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cho ngoại thương năm 1906, nên thị xã này khởi sắc và kĩ nghệ được mở 
mang. Ngoài ra, Tế Nam cũng là một trung tâm văn hóa giáo dục quan 
trong. Đến đây, du khách có thể thăm: 

- Thiên Phật Sơn (F f# i), còn có tên là Lịch Sơn (Æ h). 

- Đại Minh Hồ (K "A 29). 

- Sơn Đông Tỉnh Bác Vật Quán (h # A HỆ ў $E). 

- Linh Nham Tự (Ẹ # +), là một trong bốn đại tự viện đời Đường. 

- Liễu Phụ Cổ Tích (#p 3$ + ##). 





Ji Shan 
Chi Shan 
Tác Son Rah 

(d.d.) 1/ Tên núi: 

(a) Tại phía tây nam huyện Lâm Tri (85 3%), tinh Sơn Đông. 

(b) Tại phía nam huyện Tắc Sơn, tỉnh Sơn Tây, chạy qua các huyện Văn 
Hi (61 $), Vạn Tuyển (% Ж). An Ấp (Ж #,), Hạ (Ж). Cũng tên Tắc Thần 
Sơn (48 ЯФ ch), tục gọi Tắc Vương Sơn (Ж £ i). Tương truyền thời thượng 
cổ, Hậu Tắc (x.x. Hou Ji) dạy dân trồng lúa ở đây. Trên đỉnh núi có Tắc Từ 
GR #4), dưới chân núi có Tắc Đình (® +). 

2/ Tên huyện, ở phía tây huyện Tân Giáng (#7 Ж), bắc ngan sông Phần 
Thủy (9 ж), tỉnh Sơn Tây. 





Ji Shi Zhong 
Chi Shih Chung 
Cấp Sự Trung ⁄ W f 

(c.q.) Được thành lập dưới thời nhà Tần. gồm nhiều học giả và quy tộc, 
có nhiệm vụ cố vấn vua trong những trường hợp cấp bách. Đến thời nhà Tùy, 
nhiệm vụ được mở rộng thêm như: 

- Nghiên cứu, xem xét những bản tường trình của đại thần gửi lên vua. 

- Bảo quản thư khố và bảo tàng viện. 

Đến thời nhà Đường, quyển hạn của cơ quan này còn được mở rộng 
thêm, bao gồm: 

- Xét lại các bản án quan trọng. 

- Đánh giá tài năng và đức độ của các quan lại. 

- Kiểm duyệt sách trong thư viện của Hoàng gia. 

Khi Minh Thái Tổ lên ngôi, ông vẫn giữ cơ quan này theo mẫu nhà 
Đường. Chỉ có một điểm khác biệt là dưới thời nhà Đường và nhà Tống, nó 
trực thuộc Môn hạ tỉnh (x.x. Cheng Xiang), còn dưới thời nhà Minh, nó là cơ 
quan độc lập. Nhà Thanh cho trực thuộc Đô Sát Viện. 
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Ji Tai 
Chỉ T'ai 
Të Thái #¿ 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Lật Thủy C$ +k), Ưng Thiên (Ж Ж) - nay 
thuộc tỉnh Giang Tô - tên ban đầu là Đức (48), tứ danh (tên được ban cho) 
(# 2) là Thái (Ж). Tiến sĩ thời Hỗng Vũ: làm tới chức Binh Bộ Tả Thị 
Lang. Huệ Đế lên ngôi. ông cùng Hoàng tử Trừng (x.x. Huang Zi Cheng) 
tham dự quốc chính, làm tới chức Binh Bộ Thượng Thư, chủ trương tước bỏ 
quyền của các phiên trấn (x.x. Fan Zhen). Yên Vương Chu Đệ (х.х. Ming 
Cheng Zu) đánh chiếm kinh sư - nay là Nam Kinh (x.x. Nan Jing), tỉnh 
Giang Tô - doat ngôi. Ông bỏ trốn tới Quảng Đức (Æ 4%) - nay thuộc tỉnh An 
Huy - mưu dó khởi binh chống lại. Bị hắt và sát hai cùng toàn bộ gia tộc nám 
1402. 





Ji Wen 

Chi Wen 

Ki Vàn ж x 
(t.p.) Bài văn làm để tế thần, cầu điều tốt lành. 

Ji Xia 

Chi Hsia 

Tắc Hạ RTF 
(đ.d.) Thời Xuân Thu là Tắc Ấp (# &) của nước Tè. Nay thuộc Lâm 

Tri thành (86 75 34), tỉnh Sơn Đông. 





Ji Xian 

Chỉ Hsien 

Kế Huyện š#j Ж 
(đ.d.) Cổ huyện danh, do nhà Tần thiết lập. Trị sở ngày nay tại tây nam 

thành Bắc Kinh. 





Ji Xie Yuan 

Chi Hsie Yuan 

Të Tiếp Nguyên REA 
(n.d.) Quân phiệt thuộc Bắc Dương Trực Hệ (36 # Æ #): tự là Phú 

Van (dë $), người đất Ninh Hà (£ 7J), Trực Lệ (A $) - nay thuộc thị xã 

Thiên Tân. Tốt nghiệp trường Sĩ quan lục quân Nhật Bản. Thời Thanh mạt, 

phục vụ trong Bắc Dương quân đệ lục trấn. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi 

(x.x. Xin Hai Ge Ming), trải qua các chức Giang Tô Đốc Quân, Tuần Duyệt 

Sứ ba tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây (1923). Năm 1924, hỗn chiến với 
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quân phiệt Lô Vĩnh Tường (È + Ж) - thuộc hệ Hoàn (6) - tại Chiết Giang, 
sử gọi TÈ Lô chi chiến (Ж Æ 2 #) hoặc Giang Chiết chiến tranh (x.x. 
Jiang Zhe Zhan Zheng). Sau khi thắng trận, ông kiêm nhiệm Tùng Hộ (3⁄2 
š) Hộ Quân Sứ (4# Ж 4#). Cùng năm, vì thất bại trong cuộc chiến giữa hai 
hệ Trực (É) và Phụng (Ж) nên bị Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan Qi Rui) bãi 
chức, và sau đó ông sang Nhật Bản. Năm 1931, làm Cố vấn phân hội Bắc 
Bình (4E +) của quân sự ủy viên hội thuộc Quốc dân Đẳng. Năm 1937, sau 
khi Chiến tranh Trung-Nhật bộc phát, ông đầu hàng địch, làm Bộ trưởng Bộ 
Trị an trong chính phủ lâm thời Hoa Bắc. Sau cuộc chiến, ông bị bắt và xử 
bắn năm 1946, thọ 67 tuổi (1879-1946). 





Ji Xin 

Chỉ Hsin 

Kỉ Tín l 18 
(n.d.) Là tướng quân của nhà Hán. Hạng Уй (x.x. Xiang Ji) vây khốn 

Hán Vương (¿# 3) ở Vinh Dương (Ж 1), tình thế rất nguy cấp, Ki Tín xin 

phép Hán Vương, đi xe của chủ, đóng vai chủ xin ra hàng để đánh lừa Hạng 

Vũ. Nhờ đó, Hán Vương thoát hiểm. Kỉ Tín bị Hạng Vũ cho ném vào vạc 

đầu. Sau khi lấy được thiên hạ, Hán Vương cho lập miếu thờ ông ở Thuận 

Khánh (1ñ Ж), đặt tên là Trung Huu C% 38). 


Lưu Bang thu nạp lắm nhân tài 
Cứu chúa liêu mình, được mấy ai 
Kĩ Тіп mượn xe, mưu gạt dịch 
Hạng Vương mắc kế, bắt lầm người 


Giải vây Hán Đế, rơi đầu КЇ 

Thoát hiểm Lê Hoàng, thiệt mạng Lai 

Нат Mốt (21) Lê Lai, Trung Нии Тїп 

Nêu gương Lê, Кї, sảng muôn đời. 
Thái Cuồng 





Ji Xing Wen 

Chỉ Hsing Wen 

Cát Tỉnh Văn gx 
(n.d.) Người đất Phù Câu GF ?Ä), tinh Hà Nam; tự là Thiệu Vũ (43 A). 

Gia nhập quân ngũ khi còn niên thiếu, quả cảm, thiện chiến, nên được làm 

Đoàn trưởng. Năm Dân quốc thứ 26, trong biến cố Lư Câu Kiểu (x.x. Lu 

Gou Qiao Shi Bian), được vinh danh anh hùng. Ngày 23/8/1947, trong trận 

pháo kích ác liệt của Cộng quân vào Kim Môn (x.x. Jin Men, nghĩa thứ hai), 
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ông bi trúng dan. mất máu quá nhiều, sức khỏe ngày càng suy yếu. Ông mất 
năm 1958, thọ 50 tuổi (1908-1958). 





Ji Yan 
Chi Yen 
Kí Ngôn й 


(t.v.) Ghi chép lại bài điễn văn. một lời phát biểu. 








Ji You Gong 

Chỉ Yu Kung 

Kế Hữu Công 3 ИЛ] 
(n.d.) Văn học gia thời Nam Tống. tr là Mẫn Phu (& Ж). hiệu Quán Viên 

Cư Sĩ (E ОЖ Æ +). người đất Lâm Cung (86 7F) - nay là Cung Hiệp (7E #&), 

tỉnh Tứ Xuyên. Tiến sĩ thời Tuyên Hòa. Thời Thiệu Hưng, làm Tri (#o) các châu 

Giản (#4), Mi (А), Gia (Æ). Từng sưu tập văn hiến đời Đường cùng những 

chuyện đã sử về thi ca, hợp thành Đường Thi Kí Sự (x.x. Tang Shi Ji Shi). 








Ji Zang 
Chi Tsang 
Cát Tàng 3# # 

(t.g.) Nhà sư sáng lập Tam Luận Tông phái ở Trung Ноа (x.x. San Lun 
Zong). Sống buổi giao thời Tùy-Đường; họ gốc là An (4), quê góc An Tức 
(Ж 8); sinh ở Kim Lăng ( f#) - nay là Nam Kinh (h ж), tỉnh Giang Tô. 
Tỉnh thông Đại Thừa Bát Nha; chủ trương lí luận Chư Pháp Tính Không (# 
Ж 14 2); thuyết minh vạn vật trong vũ trụ rút lại chỉ là biểu hiện của Tâm 
(<), Tình (fh), Lí GE). Viên tịch năm 623, thọ 74 tuổi (549-623), để lại: 

Trung Luận Sở (Ф З Ж), 

Bách Luận Só СА ‡ã Ж), 

Thập Nhị Môn Luận Só (+ = Р 18 ft): 

Tam Luận Huyền Nghĩa (= à £ Ж). 





Ji Zha 

Chi Cha 

Quý Trát + а, 
(n.d.) Còn được gọi là Công Tử Trát (2 + 30). Thời Xuân Thu, là quý 

tộc Ngô quốc, em của Ngô Vương Chư (Gia) Phàn (# #t) và con thứ của Ngô 

Vương Thọ Mộng (# £ $ Ж). Nổi tiếng thiên hạ vì tính tình hiếu để và hiển 

lương. Thọ Mộng muốn lập ông làm Thái tử, ông từ chối không nhận. Sau 

được phong làm Tri Huyện Diễn Lăng (4 f$) - пау là huyện Thường Châu 

(Ж 09), tỉnh Giang Tô - do đó người đương thời gọi ông là Diên Lãng Quý Tử 
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GE ## # F). Sau lại được phong ở Châu Lai CHL Æ) - пау là Phượng Đài OE 
4$), tỉnh An Huy - nên còn được gọi là Diên Châu Lai Quý Tử (3£ 3 Ж Ф 
4). Năm thứ 4 Dư Tế (Ж: 5) (544 trước с.п.). đi sứ Lỗ quốc ($ E): trong một 
yến tiệc, ông phân tích âm nhạc và thi ca truyền thống của nhà Chu (J5), rồi 
nhân đó thuyết minh về đại thế thịnh suy của nhà Chu và các chư hầu. Ông 
thường được làm sứ thần đi đến nhiều nước như Të, Trịnh, Vệ, Tấn, do vây 
giao thiệp rộng với các đại phu, hiển sĩ, trong đó có Án Anh (x.x. Yan Ying), 
Tử Sån (x.x. Zi Chan), Thúc Hướng (x.x. Shu Xiang). đồng thời chứng kiến 
nhiều cảnh hưng vong của các chư hầu. Qua tiểu quốc Từ ({#), vua Từ rất 
muốn có thanh kiếm của ông, nhưng không dám nói ra. Ông biết. nhưng vì 
đang đi sứ các nước, nên không tiện biếu vua. Khi trở lại nước Từ, thì vua Từ 
đã mất, ông cởi kiếm đặt trên mộ vua rồi ra về. 





Ji Zhou 

Chi Chou 

Kí Chàu к 
(đ.d.) Tên một trong chín châu đời xưa, địa phận bao рӧт toàn tỉnh Hà 

Bắc, Sơn Tây cùng phía tây sông Liêu Hà (iÊ šT), tỉnh Liêu Ninh, phía bắc 

Hoàng Hà ( ZT), tỉnh Hà Nam. 





Jia Biao 

Chia Piao 

Giả Bưu № 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Định Lăng (Ж B£), Dĩnh Xuyên (Ж 

n) - nay ở phía bắc Vũ Dương (# th), tỉnh Hà Nam - tự là Vĩ Tiết ($ йр). 

Cùng với Quách Thái (x.x. Guo Tai) là thú lĩnh Thái học sinh, kết giao với 

Lí Ưng (x.x. Li Ying), Trần Phiển (Phòn) (x.x. Chen Fan). Từng trông coi 

hạt Tân Tức (x.x. Xin Xi), nghiêm cấm phá thai, giết trẻ sơ sinh. Sau, vì họa 

Đảng Cố (x.x. Dang Gu Zhi Huo) bị cấm cố và mất tại nhà. 





Jia Chong 

Chia Chung 

Giá Sung É < 
(n.d.) Đại thần thời Tây Hán. Tự là Công Lu (Z få), người đất Tương 

Lãng (Ë f#), Bình Dương (4 B3) - nay ở đông bắc Tương Phần (# ;>), tỉnh 

Sơn Tây. Thời nhà Ngụy (Tam Quốc) làm Tướng Quân Tư Mã, là tâm phúc 

của họ Tư Mã. Dùng Thành Tế (Ж, Ж) sát hại Nguy Đế Tào Мао (х.х. Cao 

Мао). Tấn sơ, làm Tư Không ( š] Ж), Thị Trung (1Ÿ ФР), Thượng Thư Lệnh 

(5 # 4). Có hai con gái, một là Tế Vương Phi, một là Thái tử Phi (sau là 

Giả Hậu, x.x. Jia Hou). Ông mất năm 282, thọ 65 tuổi (217-282). 
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Jia Dao 
Chia Tao 
Giả Đảo K 5, 
(n.d.) Thời Trung Đường, người đất Pham Duong (5, 9) - nay là huyện 
Trác (Ж), tỉnh Hà Bắc, phía bắc Bắc Kinh. Tư là Lãng Tiên GÈ 41), hiệu 
Kiệt Thạch Sơn Nhân, pháp danh Vô Bản (& +). Đi tu từ nhỏ. Năm 810, 
gặp Hàn Dũ (x.x. Han Yu) ở Lạc Dương (x.x. Luo Yang), hoàn tục và theo 
Hàn Dũ tới Trường An (x.x. Chang An). ở đây đến cuốt đời. Nhiều lần thi 
Tiến sĩ không đậu. Năm 837, làm chức quan nhỏ tại Toại Châu (3% #Ị) - nay 
là huyện Toại Ninh (i& 3#), tỉnh Tứ Xuyên. Năm 840, được đổi tới Phổ Châu 
(4 J|), phía bắc huyện Toại Ninh. Suốt đời giữ liên lạc chặt chẽ với các thi 
tăng, Ông là thành viên nhóm thi sĩ đứng đầu là Hàn Dũ gồm Mạnh Giao 
(xx. Meng Jiao), Chu Khánh Dư (x.x. Zhu Qing Yu), Trương Tịch (x.x. 
Zhang Ji). 
Xin giới thiệu một bài thơ khá nổi tiếng của ông 


A F$ # + 5 
Tám án giả bết ngộ 


42 F F] $ + 
Tùng hạ vấn đồng rů 
š б < tk 
Ngôn stt thái dược khứ 
F. & )& l + 
Chỉ tại thử sơn trung 
FERTH 


Vân thâm bất tri xử. 


Tầm ổn sĩ không gặp 
Dưới tùng hỏi tiểu đồng 
Nói: thầy di hai thuốc 
Chỉ ở trong núi này 
Mây sâu, chẳng tim được. 
(Khuyết danh dịch) 





Jia Ding 

Chia Ting 

Gia Binh # x= 
(đ.d.) 1/ Phú. lộ, châu danh. Thời Nam Tống, năm thứ 2 Khánh 
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Nguyên”! thành lập phủ Gia Định, trị sở tại Long Du (#Ë Ж) - nhà Thanh đổi 
tên Nhạc Sơn - пау là Nhạc Sơn thị (# ,h Ф), tỉnh Tứ Xuyên. Thời Chí 
Nguyên'”?, đổi thành lộ. Thời Minh Hồng Vũ, đổi lại thành phủ, sau giáng 
xuống châu. Năm thứ 12 Ung Chính (1734) lại thăng lên phủ. Hạt cảnh tương 
đương ngày nay với các huyện Nga Biên (4% 18), Kiên Vi (4 &), Vinh (Ж), 
Nhạc Sơn (% h), Nga Mi ( Æ), Hồng Nhã (0# Ж), Lai Giang (Ж т), Uy 
Viễn (Ж #). Năm 1913, phế bổ. 

2/ Khu danh, tại tây bắc Thượng Hải. Ủy ban hành chính đặt tại Gia 
Định trấn. Các viện đại học và nghiên cứu của Thượng Hải đặt trong địa 
phận của khu, như: Khoa học Vệ tỉnh, Đại học Kĩ thuật, Viện Nghiên cứu 
Hạt nhân, v.v... Danh thắng cổ tích có: 

- Gia Định Khổng miču (£ жол, ЖЮ). 

- Hối Long Đàm (Ë #6, :Ÿ). 

(n.h.) Niên hiệu của Tống Ninh Tông (1208-1224). 





Jia Gong Yan 
Chia Kung Yen 
Giả Công Ngạn K z 2 
(n.d.) Kinh học gia đời Đường; người đất Vĩnh Niên (Ж. Ж), Lạc Châu 
(5 33) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Thời Vĩnh Huy” (650-655), làm tới chức 
Thái Học Bác $1. Soạn: 
Chu Lễ Nghĩa Sơ (Ж Ж £ Ж); 
Nghi Lễ Nghĩa Sơ (1% АЁ & Ж). 
Hai tác phẩm này sau được đưa vào Thập Tam Kinh Chú Sơ (+ =. #£ ¡+ Ж). 





Jia Hou 

Chia Hou 

Giá Hàu Ж Б 
(n.d.) Hoàng hậu, vợ vua Tấn Huệ Đế (х.х. Jin Hui Di). Người đất 

Tương Lăng (Ж f), Bình Dương (4 F#) - nay ở đông bắc Tương Phần (# 

Ж), tỉnh Sơn Tây - tên Nam Phong (ё Ж). Là ái nữ của đại thần Giả Sung 

(x.x. Jia Chong). Huệ Đế lên ngôi, phụ thân của Thái hậu là Dương Tuấn 

(x.x. Yang Jun) chuyên quyển. Vĩnh Bình nguyên niên (291), bà dùng Sở 

Vương Vĩ (Ë # JẸ) sát hại Dương Tuấn. Nhữ Nam Vương Lượng (Жо £ 

Ж) phụ chính, bà lại giả chiếu dùng Vĩ sát Lượng; sau lấy tội danh Thiện Sát 





15I Khánh Nguyên (Æ Я): niên hiệu của Tống Ninh Tông (1195-1200). 

10 Chí Nguyên (Æ ZY: niên hiệu của Nguyên Thái Tổ (1264-1294), Nguyên Huệ Tông 
(1335-1340). 

83 Vĩnh Huy (Ж 8L): niên hiệu của Đường Cao Tông (650-655). 
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(48 #4) - giết người một cách bừa bãi - để giết Vĩ. Từ đó, bà chuyên quyền, 
афс đoán; dùng bọn tham quan ô lại: Triệu Хап (4 #), Giả Ngọ (Ñ Ж), 
Hàn Thọ (# #), Đổng Mãnh (Ж #4), ban cho chúng địa vị cao để cùng nhau 
thủ lợi. Phế Thái tử Mẫn Hoài (É& @) Thấy dân chúng đã oán ghét Giả Hậu 
lắm rỗi, Triệu Vương Luân (đã £ 4) âm mưu phế bà, bà hoảng sợ bèn sát 
hại Thái tử, hi vọng không còn ai cầm đầu phe chống bà. Triệu Vương Luân 
dẫn binh nhập cung, phế bà và làm giả chiếu chỉ bắt bà uống thuốc độc năm 
300. Bà thọ 43 tuổi (257-300) (x.x. Jin Hui Dị). 





Jia Huang Di 

Chia Huang Ti 

Giả Hoàng Đế f ý + 
(t.h.) Tước hiệu tự phong của Vương Mäng (x.x. Wang Mang), sau khi 

lập một người cháu huyền tôn của vua Tuyên Đế mới hai tuổi tên là Nhụ Tử 

Anh (3š +Ë) lên ngôi. 





Jia Jing 
Chia Ching 
Gia Tĩnh *# 
(n.h.) Niên hiệu của Minh Thế Tông (x.x. Ming Shi Zong), trị vì 1522- 
1566. Truyện Kiều có câu: 
Rằng năm Gia Tĩnh triêu Minh, 
Bốn phương phẳng làng, hai kinh vững vàng. 








Jia Lu 
Chia Lü 
Giả Lỗ K£ 
(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Cao Bình (# +), Hà Đông (57 £) - пау 
thuộc tỉnh Sơn Tây - tự là Hữu Hằng. Thời Thuận Đế, được triệu vào làm 
việc tại Tống Sử Cục; trải các chức Giám Sát Ngự Sử (H Ж #p Ф), Công 
Bộ Lang Trung (2. š ÈR P). Năm thứ 4 Chí Chính (1344), đê sông Hoàng 
Hà bị vỡ, dòng sông chảy lên phía bắc. Năm thứ 8, ông được cử thị sát sông 
Hoàng Hà, để nghị sách lược trị thủy như khai thông, đào sâu, v.v... Kết quả 
Hoàng Hà khôi phục lại dòng cũ, chảy xuống phía nam, nhập với sông Hoài 
trước khi chảy ra biển. Công cuộc trị thủy này huy động tới 15 vạn dân công, 
hai van binh sĩ, thí công trong bảy tháng, và được thuật lại trong Chí Chính 
Hà Phòng Kí (£. # T f3 š) của Âu Dương Huyễn (x.x. Ou Yang Xuan). 
Ông làm tới chức Trung Thư Tả Thừa (Ф # £ Ж). Khi Hồng Cân (х.х. 
Hong Jin) khởi nghĩa, ông theo Thoát Thoát (x.x. Tuo Tuo) trấn áp nội loạn 
ở Từ Châu (x.x. Xu Zhou). Sau, lãnh binh vây hãm nhóm Quách Tử Hưng 
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(x.x. Guo Zi Xing) tại Hào Cháu C V) - nay là Phuong Dương (1, 1Š), tỉnh 
An Huy - và tử trận năm 1353, thọ 56 tuổi (1297-1353). 


Jia Qing 

Chia Ch”ing 

Gia Khánh ћ # 
(n.h.) Niên hiệu của Thanh Nhân Tông (х.х. Qing Ren Zong). 








Jia Qing Lin 
Chia Ch'ing Lin 
Già Khánh Lâm ГЕ: Ü 

(n.d.) Chính hiệp Chủ tịch. Sinh tháng 3 пат 1940, tại Bạc Đầu (¡4 38), 
tỉnh Hà Bắc. Tất nghiệp ngành công nphiệp điện lực Đại học Công nghiệp 
Hà Bắc. Kĩ sư cao cấp. 

1962-1969: Kĩ thuật viên Bộ Cơ khí. Phó ủy viên thư kí đoàn. 

1978-1983: Tổng kinh lí Trung Quốc cơ giới thiết bị tiến xuất khẩu tổng 
công ti. 

1983-1985: Xưởng trưởng xưởng cơ khí Thái Nguyên; Đảng ủy, Thư kí. 

1985-1993: Tỉnh trưởng Phúc Kiến. ` 

1994-1996: Ủy viên Thư kí tỉnh Phúc Kiến, Chủ tịch Đại hội Nhân dân 
tỉnh. 

1996-2002: Thư kí thị xã Bắc Kinh. Thị trưởng. 

1997-2002: Được bầu làm Ủy viên Trung ương Chính trị Cục. 

2003: Chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp. 


Jia Shan 

Chia Shan 

Gia Thiện * 5 
(đ.d.) Tên huyện thuộc tỉnh Chiết Giang. Tại phía đông huyện Gia 

Hưng (Ж M). Ba mặt đông, bắc, tây đều tiếp giáp với tỉnh Giang Tô. 





Ha Sĩ Dao 

Chia Szu (Ssu) Tao 

Giả Tự Đạo K Ж 
(n.d.) Thừa Tướng của Nam Tống; người đất Thiên Đài (ж 6), Đài 

Châu (6 Ж) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang - tự là Sư Hiến ($p $). Thiếu thời 

chỉ chơi bời, chu du bốn phương. Sau nhờ chị là ái phi của Tống Lí Tông (Ж 

R Ж) nên được tiến dụng. Thuần Huu (+ 34) năm thứ 9 (1249), làm Kinh 

Hồ (% 27) Ап Phủ Sứ; năm sau đi trấn Lưỡng Hoài (#5 2) - chỉ Hoài Đông 

CA Ж) và Hoài Tây Ct 99). Khai Khánh (M Æ) nguyên niên (1259), với tư 
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cách Hữu Thừa Tướng, ông lãnh binh đi cứu Маас Châu (58 J) - nay trị só 
tại Và Hán (3% ;#). tỉnh Hà Bắc. Khi Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) tiến quân 
đến sông Trường Giang. ông có phái tướng Tống Kinh đi điểu đình (x.x. 
Zhao Ві). Rất may cho ông là đúng lúc đó, em ruột của Hết Tất Liệt là A Lí 
Bất Ca nổi loạn (х.х. E Li Bu Ge), nên quân Nguyên phải rút vë phía bắc, 
không vây Һат Ngạc Châu nữa. Lợi dụng cơ hội. ông cho quân đuổi theo 
địch và thắng một trận nhỏ. Do vậy ông hiểu lầm thực lực của địch nên khi 
Hört Tất Liệt gửi phái đoàn điều đình do Ніс Kinh (x.x. Hao Jing) dẫn đầu, 
ông liền cho lệnh bắt giam toàn bộ phái đoàn. 

Triểu đình Nam Tống ngày càng tham nhũng thối nát, ông thì ngày càng 
chuyên quyền độc đoán. các việc triểu chính đều được giải quyết ngay tại tư 
dinh Cát Lĩnh (# #3) ở bên bờ Tây Hô (# 39). Ông giấu tin tức Tương 
Dương ( £ 12) bị vây hãm nhiều năm. Đức Huu ({& 36) nguyên niên (1275), 
sau khi chiếm được Tương Dương phía tây bắc Ngạc Châu, quân Nguyên 
tiến xuống miễn đông nam về phía Hàng Châu (x.x. Hang Zhou), kinh đô 
của Nam Tông. Tháng 3/1275, quản Nguyên dưới quyển của tướng người 
Thổ rất nổi tiếng là Bayan đã đại phá 130.000 quân Tông của Giả Tự Đạo ó 
Lỗ Cảng (6 Ж) - nay ở tây nam Vu Hỗ (Ж 3). tỉnh An Huy. Kẻ thù của 
ông ó trong triều, lợi dụng cuộc bại trận này, bắt giam và dày ông đi Phúc 
Kiến. Trên đường đi, ông bị sát hại, thọ 62 tuổi (1213-1275). 


Jia Xian 

Chia Hsien 

Giáp Huyện ЫЕ. _4 
(đ.d.) Tên huyện thời xưa. Thời Xuân Thu, là ấp Giáp của Trịnh, sau 

thuộc Sở, Nhà Hán thiết lập huyện Giáp, Tùy đổi thành Phụ thành ($ XÃ), 

rồi Giáp thành (#p yk). Sau, Nguyên, Minh, Thanh đều gọi là Giáp huyện, 

nay thuộc Nhi Châu (Жс #]), tỉnh Hà Nam. 

Jia Yi 

Chia | 

Giá Nghi X = 
(n.d.) Tây Hán chính trị gia, văn học gia; người đất Lạc Dương (x.x. 

Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Ngay 

từ thuở nhỏ, đã có khả năng văn học. Đời ông có phần giống Khuất Nguyên 

(x.x. Qu Yuan): mới đầu được vua tin cậy, cho thi hành một số để nghị cải 

cách chính trị và tập tục. Sau bị Chu Bột ( Л] Фу), Quán Anh (;# 3) giềm pha 

nên bị dày đi Trường Sa, lần đầu làm Thái Phó (Ж fŠ) cho Trường Sa Vương 

(Ж 3 £), lån sau cho Lương Vương ( £), con trai út của Hán Văn Đế 
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(x.x. Han Wen Di). Chẳng may Lương Vương ngã ngựa chết, ông tự cho là 
do sự bất cẩn của mình, buồn rầu, chán пап hơn một năm rồi qua đời khi còn 
rất trẻ, mới 32 tuổi (200-168 trước c.n.). 

Tác phẩm của ông để lại рвёт: 

Diêu Khuất Nguyên Phu (% № ЛЖ. IR), làm trên đường đi tới Trường Sa, 

Phục Điểu Phú (8% Ë, BÀ), 

Trần Chính Sự Só (ж ¥ BL); 

Quá Tân Luận (38 Ж 35), bàn về những lỗi lầm của nhà Tần; 

Giả Trường Sa Tập (8 Е # $), 

Tân Thư (3 £ ), gồm mười quyển. 





Jia Yu Guan 
Chia Yu Kuan 
Gia Duc Quan 3 1£ М 
(đ.d.) 1/ Tên quan ải, cách thủ phủ Lan Châu (ñ Ж), tỉnh Cam Тіс 660 
km về phía bắc. Là nai tận cùng về phía tây của Vạn Lí Trường Thành (#, 
# k ж). Phần lớn các phong hỏa đài và trạm gác được xây cất dưới triểu 
đại nhà Minh, bắt đầu vào năm thứ 5 Hồng Vũ (+ 3.) (1372). Là đơn vị văn 
vật của toàn quốc. 
2/ Tên thị xã, tại trung bộ Hà Tây Таи Lang (27 # Æ Ж), tỉnh Сат 
Túc, phía tây nam quan ải; được thành lập năm 1965. Danh thắng cổ tích có: 
- Quan Ái. 
- Hắc Sơn (2 ıh), trong hang có nhiều họa phẩm khắc trên vách. 
- Trường Thành Bác Vật Quán (& I 18 4ø Ф). 


Jia Zhi 
Chia Chih 
Già Chí Kế 

(n.d.) Thi sĩ đời Đường. Tự Аи Lân (4) АК) hay Au Kí (2 #), người đất 
Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tỉnh Hà Nam. Đậu Tiến sĩ khoảng năm 740. 
Giữa thập niên 750, được bổ nhiệm làm việc trong văn phòng chuyên dự 
thảo các sắc lệnh, thánh chỉ, diễn từ cho nhà vua. Lần lượt giữ các chức Lễ 
Bộ Thị Lang và Thị Trưởng Kinh Thành. Trong ba năm bị biếm đi Nhạc 
Châu, ở hồ Động Đình cùng với Đỗ Phú, ông soạn bộ Ba Lăng Thi Tập (© 
Е ?‡ Ж), trong đó ông nói lên lòng nhớ kinh đô, cẩm xúc trong những 
chuyến du ngoạn trên sông Dương Tử và tình bằng hữu với những người 
cùng cảnh ngộ. 

Ông mất năm 772, thọ 54 tuổi (718-772). 

Dưới đây, xin giới thiệu một bài thơ của ông: 
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ж =. 


Xuân Tứ 


те ћћіРе $ 
Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng 
#p ie F fL # it # 
Liễu hoa lịch loạn lí hoa hương 
* Ж, 7: Á, = £ + 
Đông phong bất vị xuy sâu khứ 
# H f ñ < JR + 


Xuân nhật thiên năng nha hận trường 
Y Xuân 
Hoa liễu xac xào, hoa mân thom 
Liễu màu vàng úa, có xanh ròn 
Giá dâng chẳng thối tan sầu muộn 
Mối hân ngày xuân vẫn chập chờn. 
Linh Vũ dịch 


Jian Ai 

Chien Ai 

Kiêm Ái Ж + 
(ch.th.) Mặc Địch đã đi xa hơn chữ “nhân” (4=) của Đức Khổng Tử, vì 

trong “nhân” vẫn còn có sự phân biệt giữa người thân và sơ (cha mẹ mình, 

anh chị em mình khác với cha mẹ người, anh chị em người). Chủ thuyết 

Kiêm Ái của ông khuyến khích, giáo dục mọi người không nên phân biệt 

giữa thân và sơ, coi mọi người như chính bản thân mình, hay nói cách khác, 

phải có lòng vị tha tuyệt đối. Về lí thuyết thì rất hay, nhưng thực tế thì rất 

khó áp dụng (x.x. Mo Di). 





Jian An 
Chien An 
Kiến An Ek 
(đ.d.) 1/ Cựu huyện danh, được lập từ thời Đông Hán, trị sở tại Kiến Âu 
thị GE EK 7), tỉnh Phúc Kiến. 
2/ Tên quận, được thành lập từ quận Сб: Kê ($ 48) vào năm thứ 3 Vĩnh 
An (K Ж) nhà Ngô, thời Tam Quốc (260 c.n.). Hạt cảnh tương đương ngày 
nay với tỉnh Phúc Kiến. 
(n.h.) Niên hiệu vua Hán Hiến Đế (196-220) (х.х. Han Xian Di). 
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Từ thời Linh Đế (# F) trở đi, triểu đình rối loạn vì nạn hoạn quan và 
ngoại thích, dân chúng vô cùng điêu đứng, khổ sở. Nào là giặc Khăn Vàng. 
Đồng Trác (х.х. Dong Zhuo) chuyên quyền, các châu huyện nổi lên chống 
iai Đổng Trác, Tam Quốc tranh hùng, v.v... Thời đại hỗn loạn này, trong văn 
học sử, người ta gọi là thời Kiến An. Đặc điểm của thời này là thí ca thay 
phú chiếm địa vị ưu thế. Nhân vật lãnh đạo thời kì này là ba cha con họ Tào: 
Tào Tháo (x.x. Cao Cao), Tào Phi (x.x. Cao Pi) và Tào Thực (x.x. Cao Zhi). 
Ngoài ra còn có một nhóm văn nhân khác, trong số này có 7 người nổi danh 
nhất, hợp thành Kiến An Thất Tử GE £ + F). Đó là: Khổng Dung (4L #8), 
Nguyễn Vũ (Út J, Trần Lâm (+), Vương Xán (x.x. Wang Can), Từ 
Cán (Ж #?), Ứng Dương (x.x. Ying Yang) và Lưu Trinh ( #| #8). Ho thường 
tả những thảm cảnh trong xã hội. Xin trích một vài câu trong bài Ẩm Mã 


Trường Thành Quật Hành của Trần Lâm. 


| $ ®+}®жҗЖ41Т 
Ат Ма Trường Thành Quật Hành 


& 3X f$ i£ i$ 
Trường thành hà liên liên 
ik lê = + # 
Liên liên tam thiên lí 
ER $ tr J 
Biên thành da kiện thiểu 
te £ £ t 
Nội xá da quả phu 
ERAS 
Tác thư dữ nội xá 
fÉ tý % G 1E 
Tiện giá mạc luu trú 
Š # šf +š 8 
Thiện sự tân cô chương 
B tỳ  #\ 8k K + 


Thời thời niệm ngã cố phu tử. 
Cho ngựa uống nước trong hào Tường Thành 
Trường thành sao liên tiếp? 
Trải dài ba ngàn dặm 
Bên thành nhiều trắng niên 
Ở nhà nhiều quả phụ 
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Biên thư đặn vợ nhà 
Tái giá đừng luyễn tiếc 
Phụng dưỡng mẹ chóng mới 
Lâu lâu nhớ chồng cũ. 
Nguyễn Hiển Lê dịch 
Kiến An còn là niên hiệu của Nam Chiếu Đoàn Chính Minh đời Tống. 





Jian Cha Yu Shi 
Chien Ch”a Yu Shih 
Giám Sát Ngự Sử Bgg 
(c.v.) Chức vụ được thành lập dưới triểu Minh Thái Tổ, có nhiệm vụ: 
- Báo cáo về bọn quan lại tham những, ăn hối lộ. 
- Tổ chức những kì thi chọn viên chức. 
- Thanh tra só sách của các bộ. 
- Tuần tra địa phương, xem xét tình hình và nhận những đơn khiếu nại, 
tố cáo quan chức địa phương của dân chúng. 


Jian Fu Bei 
Chien Fu Pei 
Tiến Phúc Bi Ä э ж 
(t.p) Tên một kịch bản; tên dày đủ là Bán da lôi xuyết Tiến Phúc bi (Ж 
4 95 Ж Xà 0), do Mã Trí Viễn (x.x. Ma Zhi Yuan) đời Nguyên soạn. 
Kịch tả tú tài Trương Hạo (k 45) nhiều lần xin mọi người giúp đỡ để thoát 
khỏi cảnh nghèo nàn cơ cực. Có người đã nghĩ đến việc lấy cắp văn bia chùa 
Tiến Phúc đem bán lấy tiền trợ giúp ông, nhưng bia bị sét đánh vỡ, và ông 
tiếp tục sống lay lắt. Nhưng nhờ nghị lực phi thường, cuối cùng ông cũng đỗ 
Trạng nguyên. Kịch bản phần ánh cuộc sống bàn hàn, cơ cực của sĩ phu dưới 
chế độ phong kiến nhà Nguyên, cùng dục vọng cầu công danh của họ. 





Jian Fu Sỉ 

Chien Fu Szu 

Tiến Phúc Tự Ж + 
(đ.d.) Chùa Tiến Phúc được xây vào năm 684, để thiện nam tín nữ cầu 

nguyện cho linh hồn vua Đường Cao Tôn. Chùa toa lạc ở vùng phụ cận của 

Tây An, tỉnh Thiểm Tây. 





Jian Kang 

Chien K“ang 

Kiến Khang Ж Ж 
(đ.đ.) 1/ Tên một cố đô. Tấn Kiến Hưng (Ж Ж 98) nguyên niên (313 
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c.n.), để tránh tên Һу của Mẫn Đế Tư Mã Nghiệp (& Ф 5] 5 $), Kiến 
Nghiệp G£ Ж) được đổi thành Kiến Khang, đến đời Tùy thì phế bỏ. Cổ 
thành tại phía nam thị xã Nam Kinh. Đông Tấn, Nam triểu đều đóng đô ở 
đây. Kiến Khang chủ yếu có bốn thành: 

(a) б giữa là Đài Thành (& 3X), có trụ sở của chính phủ trung ương và 
các cung điện - nay ở bắc ngan sông Сап Hà (‡£ 7T), phía nam núi Kê Minh 
(#8 A). 

(b) Phía tây có Thạch Đầu Thành (5 šË 3X) (x.x. Jin Ling), một cần cứ 
quân sự trọng yếu - nay là Thanh Liên Sơn GA $ h). 

(с) Tây Châu Thành (# H) 4), trị sở của Thứ Sử Dương Châu (х.х. 
Yang Zhou) - nay là đải Vọng Tiên Kiểu ($% {1 16), ở phía tây Triểu Thiên 
Cung (HK 5). 

(d) Đông Phú Thành (Ж. Af 34), là phủ đệ của Té Tướng kiêm Thứ Sử 
Dương Châu. 

2/ Tên quận (2R). Được thành lập bởi Trương Tuấn (4k 58), thời Thập 
Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo) Tiền Lương (àf :#). trị sở ngày nay ở tây nam 
Cao Đài (5 4), tỉnh Cam Тіс. 

3/ Tên quân (Ж). Vũ Chứng Thánh (šK š# 4) nguyên niên (645 c.n.), 
Vương Hiếu Kiệt (# 2 ?#) lấy hai châu Cam (+) và Túc (Ñ), ở cách 
nhau rất xa, rất khó phòng thủ, hợp lại thành Kiến Khang Quân (+ Ë £) 
ở phía bắc Kì Liên Sơn (Я ik Ш), cách khoảng 200 dặm về phía tây bắc 
Cam Châu (+ Ж). Ngày nay, nên cũ ở tây nam Cao Đài ($ &), tinh Cam 
Тас. Sau loạn An Lộc Sơn (х.х. An Lu Shan), đất này thuộc Thổ Phổn 
(x.x. Tu Fan). 

4/ Tên phủ, lộ. Được thành lập năm thứ 3 Nam Tống Kiến Viêm (h Ж 
Æ A, trị sở tại Thượng Nguyên (Ł 2), Giang Ninh Gr 3) (nay là thị xã 
Nam Kinh). Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm các thị huyện Nam Kinh, 
Giang Ninh, Cú Dung (4 4), Lật Dương (Ж FB), Lật Thủy (Ж k), Cao 
Thuần ($ Ж). Thời Nguyên Chí Nguyên (Æ £ ŠĀ), thăng lên lộ. Thiên 
Lịch (Ж Ж) năm thứ 2 (1329), được đổi thành Tập Khánh lộ (Ж Ж 38). 

5/ Là niên hiệu của Thuận Đế (Яй %) thời Đông Hán (144); của Tư Mã 
Bảo (ð] 5 4#) đời Tấn (319). 





Jian Kang Shi Lu 

Chien K'ang Shih Lu 

Kiến Khang Thực Lục иж s 
(t.p.) Tên sách do Hứa Tung (# Ж) đời Đường soạn; gồm 20 quyển, 

thuật lại sự tích của Lục triểu (Z $A), khởi từ Tôn Quyền (x.x. Sun Quan) 

tới Trần Hậu Chủ (x.x. Chen Hou Zhu). Vì các triểu đại trên đều đóng đô ở 
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Kiến Khang - nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - (x.x. Jian Kang), nên tác 
phẩm có tên trên. Ngoài sự hưng phế của các triều đại, sách còn ghi lại cổ 
tích. Dẫn cứ quảng bá, bảo tón giá trị sử liệu. 





Jian Nan Xi Chuan 

Chien Nan Hsi Ch/uan 

Kiếm Nam Tây Xuyên Alh AN 
(đ.d.) Đường phương trấn danh, gợi tất là Tây Xuyên; trị sở tại Thành 

Đô phủ (X. 48 X$) - пау là thị xã Thành Đô. Hạt cảnh thay đổi nhiều lần, 

ngày nay gồm khu phía bắc, phía tây Thành Đô (ж, #9) và phía đông Nhã 

Lung Giang (Ht Æ ix), Năm đầu Nguyên Hòa, đã từng là nơi cát cứ của Lưu 

Tích (| E$). Cuối đời Đường, Vương Kiến (x.x. Wang Jian) lấy nơi này làm 

căn cứ địa để kiến lập Тіёп Thục. thời Ngũ Đại. 





Han Shu 

Chien Shu 

Kiến Thúc ER 
(n.d.) Đại phu nước Tần thời Chiến Quốc. được Bách Lí Hè (x.x. Bai 

Li Xi) tiến cử. Tân Mục Công (x.x. Qin Mu Gong) năm thứ 32 (628 trước 

c.n.), ông cực lực can gián nhà vua không nên tấn công nước Trịnh vì ở quá 

xa, nhưng Tân Mục Công chỉ cười, không nghe theo. Khi Tần xuất binh, 

ông vừa khóc vừa nói sẽ thất bại. Quả nhiên, quân Tần bị thua to tại Hào 

Sơn (+f dị) - nay ở phía đông thị xã Tam Môn Giáp (Z В WR), tỉnh Hà 

Nam. 





Jian Wen 

Chien Wen 

Kiến Văn # x 
(n.h.) Niên hiệu của Minh Huệ Đế, trị vì 1399-1402 (x.x. Yong Le). 





Jian Yang 
Chien Yang 
Kiến Dương ЖЖ 
(đ.d.) Tên thị xã, tại tây bắc bộ thị xã Nam Bình ( +), tỉnh Phúc 
Kiến; trị sở tại trấn Đàm Thành (# 1Ä). Nhà Đông Hán thiết lập huyện Kiến 
Bình (Ë F), Đông Tấn đổi thành huyện Kiến Dương. Năm 1994 được đổi 
thành thị xã. Về cổ tích có: 
- Mộ của Tổng Từ (x.x. Song Ci) và của Chu Hi (x.x. Zhu Xi). 
- Khảo Đình Thư Viện (Z + Ф р). 
(n.h.) Niên hiệu của Quốc vương Triểu Tiên Lí Hi (1896-1897). 
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Jian Ye 
Chien Yeh 
Kiến Nghiệp # # 
(đ.d.) Địa danh cổ. Thời Tam Quốc, là đô thành của Tôn Ngô (4& #). 
Đông Hán năm thứ 16 Kiến An (# Ж) (211 c.n.), Tôn Quyền (x.x. Sun 
Quan) cho dời kinh đô từ Kinh (Ж) - nay là thị xã Trấn Giang (đã :r), tỉnh 
Giang Tô - 161 Mat Lăng (#& fÈ); năm sau đổi tên thành Kiến Nghiệp, trị sở 
là thị xã Nam Kinh (hh Ж) ngày nay. Tấn Thái Khang (2 K Ж) nguyên 
niên (280 c.n.), diệt Ngô, đặt lại tên Mat Lăng. Năm thứ 3 (282 c.n.), phân 
Hoài Thủy GË Ж.) - nay là Тап Hoài Hà (# ;Ê# T) - làm hai: nam là Mat 
Lăng, bắc là Kiến Nghiệp. Rồi đổi Nghiệp (#) thành Nghiệp (Ж). Kiến 
Hưng (4È #1) nguyên niên, để tránh tên húy của Mẫn Đế Tư Mã Nghiệp (Ж 
Ф 8] #, Ж), đối tên thành Kiến Khang (х.х. Дап Kang). 





Jian Zhou 
Chien Chou 
Kiến Châu jË H 

(d.d.) Cháu danh. 

1/ Đường Vũ Đức năm thứ 4 (621) thiết lập Kiến Châu, trị sở tại Kiến 
An (Ж Ж), nay là thị xã Kiến Âu GË EK), hạt cảnh tương đương ngày пау 
với Nam Bình thị (h += #), tỉnh Phúc Kiến, ở thượng nguồn lưu vực Mân 
Giang (Ё) i£). 

2/ Được thiết lập bởi Khiết Đan Gia Luật A Bảo Cơ (Ж Ф FT 4# Ж), hạt 
cảnh tương đương ngày nay với một dải tây nam Triêu Dương (#9 fŠ). 

Minh phế bỏ. 


Jian Zhu Ke Shu 
Chien Chu K'e Shu 
Gián Truc Khách Thu tỳ £ ‡ # 
(t.p.) Sau khi Lá Bất Vi (x.x. Lü Bu Wei) tự sát, các đại thần trong triểu 
cho rằng người nước ngoài đến Тап chỉ nhằm do thám, nên xin Tán Vương 
cho lệnh trục xuất hết. Trong số khách bị đuổi có Lí Tư (x.x. Li Si). Ông rất 
bất mãn, nên dâng só đại ý nói: Trước kia, Tán Mục Công (x.x. Qin Mu 
Gong) sử dụng Bách Lí Hë (x.x. Bai Li Xi), Do Dư (x.x. You Yu), Kiển 
Thúc (x.x. Jian Shu) nên Tân trở thành bá chủ. Тап Hiếu Công (Ж # Z) 
dùng Thương Ưởng (x.x. Shang Yang) nên Tân mới mạnh. Huệ Văn Vương 
(& x +) dùng Trương Nghi (x.x. Zhang Yi) phá vỡ liên minh hợp tung của 
sáu nước. Chiếu Tương Vương (#3 # #) nhờ Phạm Thư (x.x. Fan Ju) giúp 
mở mang Tần quốc. 
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Trong só có những câu: 
Á 39 + Ë 28 £ sJ % + % 
Phù vật bất sản t Tán khá bảo giả da 
ЖАЖА # Ж 
Si bất sản и Tân nguyện trung giả chúng 
Z £ юл Ñ w BỊ lễ F. 
Kim trục khách di tư dịch quốc tổn dân 
* йй” É) B d #F 
Nhi ích thù nói tự hư nhi ngoại 
ШЛ t4 K E) 8 Л, 
Thụ oán и chư Айи cầu quốc vô nguy 
RTE 
bất khả đắc dã 
(Vật đáng quý không sản xuất ở Tần thì nhiều; 
kẻ sĩ không sinh tại Tân nhưng trung với Tần cũng nhiều. 
Nay đuổi khách đi để nước địch dùng, 
nội thì tự hủy, ngoại thì gây oán thù nơi các chư hầu. 
Như vậy mà muốn cầu cho nước nhà không gặp nguy hiểm 
thì không thể nào được.) 


Hang 

Chiang 

Khương * 
(c.t.) Thuộc chủng tộc Tây Tạng. Thành lập triu dai Hậu Tần. 





Hang Bei 
Chiang Pei 
Giang Bắc + ж 
(đ.d.) 1/ Tên địa khu, chỉ chung vùng phía bắc Trường Giang. 
2/ Tên huyện cũ, tại phía bắc thị xã Trùng Khánh (x.x. Chong Qing). 
3/ Tên khu, tại Trùng Khánh thị, phía bắc nơi sông Gia Lăng (Æ B) рар 
Trường Giang (x.x. Chang Jiang). 











Jiang Bin 

Chiang Pin 

Giang Bàn ir # 
(n.d.) Dưới triểu Minh. Người đất Tuyên Phủ (€ Ж) - nay là Tuyên 

Hóa (Æ 46), tỉnh Hà Bắc - tự là Văn Nghi (х s). Năm thứ 6 Chính Đức 

(1511), lãnh binh trấn áp cuộc khởi nghĩa của Lưu Lục (@ Ж), Lưu Thất (#Ì 
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+). Chuyên siểm ninh. khuyên Vũ Tông (Ж, #) bốn lần tuần du, đi đến dâu, 
cướp vàng bạc châu báu của dân, bắt bó phụ nữ. Được phong Bình Lỗ Bá (+F 
Ж 4“), quyên lực hiển hách. Sau khi Thế Tông lên ngôi. ông bị phanh (һау 
năm 1521. 





Jiang Chen Ying 
Chiang Ch'en Ying 
Khuong Thàn Anh £ £& Ж 

(n.d.) Văn hoc gia thời nhà Thanh. Tự là Tây Minh (995 3%), hiệu Trạm 
Viên GÈ IÑ), người đất Từ Khê (Ж ;É), tỉnh Chiết Giang. Đỗ Tiến sĩ năm 70 
tuổi. Làm Biên Tu (Ж (ËF). Sau, vì liên luy đến vụ án khoa trường, nên bị 
tống giam và chết trong ngục, thọ 71 tuổi (1628-1699). Có tham gia biên 
soạn bộ Minh Sử ( # ). Giỏi thi, văn, thư pháp. Về trước tác có: 

Trạm Viên Vi Định Cáo GE M + Ж Ж). 

Văn Tự Phác Thức (х F ‡# :&). 

Người đời sau, cho ấn hành gộp lại trong: 

Khương Tiên Sinh Toàn Tập (£ $k, k + Ж). 





Jiang Gai Shek 

Chiang Kai Shek 

Tưởng Giới Thạch # + x 
(n.d.) x.x. Jiang Jie Shi. 





Jiang Guo 

Chiang Kuo 

Tưởng Quốc 6 W 
(đ.d.) Cổ quốc danh. Tại Có Thủy (Е 35), tinh Hà Nam. Cố Thủy hiện 

nay là một huyện ở đông nam tỉnh Hà Nam, thuộc lưu vực hai con sông Sử 

Hà (£ T) và Quán Hà (Ж 7) tiếp giáp với tỉnh An Huy. Có thuyết nói 

quốc gia này tại Quang Sơn (£, Ш), tỉnh Hà Nam. Thời Xuân Thu, bị Sở 

diệt. 





Jiang Hou 

Chiang Hou 

Khương Hậu £ Б 
(n.d.) Vợ Chu Tuyên Vương (Æ % +). Bà là một trong những người 

phụ nữ xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Theo truyền thuyết vua Tuyên 

Vương, sau khi quốc gia đã hưng thịnh trở lại (sau nhiều dó vỡ mà cha ông, 

vua Lệ Vương, đã gây ra) trở nên lười biếng, sáng thường dậy rất muộn và 

bó bê việc triểu chính. Các đại thần khuyên can mãi cũng không được. Sau 
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Khương hậu nghĩ ra một kế. Bà bó hết trang sức và các phù hiệu của một 
Hoàng hậu và cho vua biết bà không còn xứng đáng làm Hoàng hậu vì 
không khuyên răn được vua. Tuyên Vương tỉnh ngộ và tự sửa lỗi lầm. 








Jiang Hu Pai 
Chiang Hu P“ai 
Giang Hồ Phái x ЭЖ 

(tr.ph.) Thời Nam Tống, nhà buôn bán sách Trần Khởi (0 42) có cho 
ấn hành tổng tập thi ca gồm: 

Giang Hồ Tập (Gr. 3) Ж). 

Giang Hồ Tiên Tập (¡+ 3) W Ж). 

Giang Hồ Hậu Tập CI 3) Б $). 

Giang Hó Tục Tập (їх. 3) % Җ) 

Trung Hưng Giang Нд Tập (P # r 79 Ж), sưu tầm thi phẩm của hơn 
100 tác giả trong đó có Раі (Раі) Phục Cổ (Ж, # +), Lưu Qua (#] i8). Đại 
đa số các thi nhân này đều thất bại trên con đường hoạn lộ, về ẩn cư, du sơn 
ngoạn thủy. Tác phẩm của họ, về tư tưởng, phong cách, nghệ thuật đều bất 
tương đồng và không có gì xuất sắc, không để lại được dấu ấn trên văn dàn. 











Hang Jie Shi 
Chiang Chieh Shih 
Tưởng Giới Thạch # + < 
(n.d.) Tổng thống Trung Hoa Dân quốc; người đất Phụng Hóa (Ж. 46), 
tỉnh Chiết Giang: tên húy là Thụy Nguyên (25 A), tên thường dùng là Chu 
Thái (JJ Ж), tên dùng ở trường học là Chí Thanh (+: ДЖ), sau đổi thành 
Trung Chính (Ф #), tự là Giới Thạch (4 Z). Lên tám tuổi thì thân phụ qua 
đời, Năm 1907, tốt nghiệp Trường Võ bị Bảo Định (4# £) tại Hó Bắc và 
năm sau (1908) được gửi sang Nhật học tại Trường Võ bị Shimbu Gakko, tức 
Chấn Vũ (4£ Ж) Học hiệu. Tại đây, ông gia nhập Đồng Minh Hội (x.x. Tong 
Meng Hui). Tốt nghiệp năm 1910. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin 
Hai Се Ming) năm 1911, ông hồi hương. làm đoàn trưởng đoàn quân ở 
Thượng Hải và là bộ hạ của Đô Đốc Trần Kì Mi (x.x. Chen Qi Mei); gia 
nhập Trung Hoa Cách mạng Đảng, tham gia "Hộ Quốc Chiến Tranh” (x.x. 
Hu Guo Zhan Zheng). Sau khi Trần Kì Mĩ bị mật vụ của Viên Thế Khải 
(x.x. Vuan Shi Kai) hạ sát năm 1916, ông trở thành nhân vật số 2 trong 
Quốc dân Đảng, chỉ sau Tôn Dật Tiên. Năm 1923, được phái sang Nga 
nghiên cứu tình hình sau khi Liên bang Xô viết hình thành. Ngày 3/5/1924, 
được bổ nhiệm Chỉ Huy trưởng Trường Võ bị Hoàng Phố (x.x. Huang Pu), 
kiêm Tham Muu trưởng quân đội Quốc dân Đảng. 
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Sau cái chết của Tôn Dật Tiên ngày 12/3/1925 (x.x. Sun Zhong Shan). 
và sau khi loại bỏ được Hó Hán Dân (x.x. Hu Han Min), Uông Tinh Vệ (x.x. 
Wang Jing Wei) và Liêu Trọng Khải (x.x. Liao Zhong Kai), ông thành 
Lãnh tụ tối cao của Quốc dân Đảng. Ông tiếp tục công cuộc bắc phạt của 
Tôn Dật Tiên vào mùa hè 1926. 

Tháng 12/1936, ông bay lên Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây, để 
thuyết phục Sứ quân Trương Học Lương (x.x. Zhang Xue Liang) xuất quân 
tiêu diệt Cộng sản. Nhưng Trương Học Lương án binh bất động và xin ông 
hợp tác với Cộng sản để chống lại quân phiệt Nhật. Thấy ông cương quyết từ 
chối, Trương Học Lương lin bắt giam ông ngày 12/12/1936. 

Được tin chóng bị bắt, Tống Mĩ Linh (x.x. Song Mei Ling) bay lên Tây 
An để giải cứu. Kết cục, ông được thả, lại còn đem theo được Trương Học 
Lương về Nam Kinh để xét xử. Ông đạt tới danh vọng tột đỉnh ngày 
15/8/1945, ngày mà quân phiệt Nhật đầu hàng đồng minh (trong đó có Trung 
Hoa). Nhưng sau đó, nội chiến Quốc-Cộng tàn phá đất nước, và ông buộc 
phải bỏ lục địa cùng gia đình chạy ra Đài Loan trước khi quân Cộng sản toàn 
thắng vào tháng 10/1949. 

Về phương diện tình ái, ông cũng gặp nhiều sóng gió. Chưa tới tuổi 
trưởng thành (mới 15 tuổi) gia đình đã ép ông lấy một người con gái cùng 
làng, hơn ông bốn tuổi; người vợ này sau sinh ra Tưởng Kinh Quốc (x.x. 
Jiang Jing Guo), trong tương lai sẽ trở thành Tổng thống Trung Hoa Dân 
quốc ở Đài Loan. 

Ông vẫn ôm mộng một ngày nào đó sẽ được nối nghiệp Tôn Dật Tiên, 
một người được dân Trung Ноа tôn lên làm “quốc phu”. Cuộc hôn nhân của 
ông với Tống Mĩ Linh (x.x. Song Mei Ling) có thể không phát xuất từ tình 
yêu, mà từ một mưu toan chính trị. 

Sau khi bổ đại lục ra Đài Loan năm 1949, ông làm Tổng thống Trung 
Hoa Dân quốc hơn 20 năm, và mất ngày 5/5/1975, thọ 88 tuổi (1887-1975). 


Theo chân sư phụ buổi khai nguyên 

Họ Tưởng hăng say quyết kế quyên 

Sáng nghiệp, Tôn Văn từng khốn khó 

Kế quyền, Tưởng Thạch cũng truân chuyên 


Ngoại xâm Nhật Bản hoành hành khắp 
Nội biến Hồng quân đánh phá liên 
Vừa dứt ngoại xâm, lâm nội chiến 
Công lao họ Tưởng có nên quên? 

Thái Cuóng 
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Jiang Jin 
Chiang Chin 
Giang Tân ¿r $ 
(đ.d.) Thị danh, tại duyên ngan sông Trường Giang, phía nam Trùng 
Khánh thị (9 Ж 1), tiếp giáp với tinh Quý Châu. Danh thắng cổ tích có: 
- Thạch Môn Đại Phật (5 ?1 K %). 
- Tứ Diện Sơn (9 8 Ш). 
- Hắc Thạch Sơn (# 5 ш). 
Trong cuốn Chinh Phụ Ngâm, tác giả Đặng Trần Côn có nhắc đến địa 
danh này: 
T # $ Ж # + Ф| 
Duy hữu mộng hôn vô bất đáo 
&Ж É RK h] Ж# 
Tám quân dạ dạ дао Giang Tân. 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Duy còn hồn mộng được gån 
Đêm đêm thường đến Giang Tân tìm người. 


Jiang Jing Guo 
Chiang Ching Kuo 
Tưởng Kinh Quốc жащ 

(n.d.) Là con trai trưởng của Tưởng Giới Thạch và Мао Phúc M: (х.х. 
Jiang Jie Shi); người đất Phụng Hóa (Ж 1È), tỉnh Chiết Giang. Cuộc hôn 
nhân của bố mẹ ông do gia đình thu xếp lúc bố ông mới 15 tuổi và mẹ ông 
19 tuổi. Ở được vài năm thì bố ông li di và bỏ đi, sau này lấy Tống Mĩ Linh 
(x.x. Song Mei Ling). 

Năm 1925, du học Liên Xô; vợ ông là một phụ nữ Nga; thời gian này, gia 
nhập Đảng Cộng sản. Năm 1937, hồi hương, trải các chức Giám Sát viên đệ tứ 
hành chính khu, kiêm Tư lệnh bảo an. Năm 1945, cùng Tống Tử Văn (x.x. 
Song Zi Wen) sang Mạc Tư Khoa đàm phán để kí Trung-Xô hữu hảo đồng 
minh điều ước (P # £ 4 F] 2 Ж #9). Năm 1949, chạy sang Đài Loan, trải 
qua các chức Bộ trưởng Quốc phòng, Viện trưởng Viện Hành chính. Năm 
1975, bắt đầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Quốc dân Đảng. Sau khi 
Tưởng Giới Thạch qua đời năm 1975, ông lên làm Tổng thống Trung Hoa Dân 
quốc ở Đài Loan. Ông mất năm 1988, thọ 78 tuổi (1910-1988). 





Jiang Kui 

Chiang K“uei 

Khương Quỳ + # 
(n.d.) Thời Nam Tống. Thi nhân, âm nhạc gia, tự là Nghiêu Chương 
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(# #), hiệu Bạch Thạch Đạo Nhân (6 Z 1 A). Người đất Phiên Dương 
(# 8), Nhiêu Châu ($ó 1) - nay là Ba Dương (Ж 52), tỉnh Giang Тау. Cư 
ngụ tại Vũ Khang (Җ, Ж). Suốt đời không làm quan. Du chơi khắp nơi nhu 
các vùng Ngạc (Zt), Cám (š8), Hoãn (6), tỉnh An Huy, Giang Tô, Chiết 
Giang. Giao du với các thi nhân, từ khách đương thời, mất tại Hàng Châu 
khoảng 1209 (sinh khoảng 1155). Giói thi, nhất là từ, tỉnh thông âm nhạc. 
Về từ. ông trọng cách luật (4& Ф), âm và tiết đều đẹp. Thường tả cảnh, 
vinh vật. 

Về trước tác ông để lại: 

Bạch Thạch Đạo Nhân Ca Khúc (6 4 № A $ th), 

Cổ Oán Сат Khúc (Б ?& # th), 

Сат Sắt Khảo Cổ Đồ ($ #3 + B); 

Bạch Thạch Đạo Nhân Thi Tập ( 5 10 А Ф); 

Thi Thuyết (G$ 3Á): 

Giáng Thiếp Bình (#£ W +), 

Tục Thư Phổ (th ® 3%). 





Jiang Ling 
Chiang Ling 
Giang Lăng їй 

(d.d.) 1/ Phủ, lộ danh. Năm thứ nhất Thượng Nguyên '” đời Đường 
(760), thăng Kinh Châu (x.x. Jing Zhou) lên Giang Lãng phủ, trị sở tại 
Giang Lăng, nay là thị trấn Kinh Châu. Ngày nay, hạt cảnh tương đương 
với phía nam thị trấn Đương Dương ( 1), Kinh Môn (#] f), Tiểm 
Giang (Ж т), phía đông thị trấn Chi Giang (4 ¿r), tỉnh Hồ Bắc. Thời 
Chí Nguyên” nhà Nguyên, đổi thành lộ. Năm thứ 2 Thiên Lich'*% (1329), 
đổi thành Trung Hưng lộ (Ф A 3). Thời nhà Đường, kiến thiết thêm và 
đổi tên thành Nam Đô (h 4); thời Ngũ Đại, kinh đô của Nam Bình quốc 
(h + B) đóng tại đây. Đến đời Tống, là trị sở của Kinh Hồ Bắc lộ (#] 
Ж 3b Ж). 

2/ Cựu huyện danh, tại phía nam trung bộ tỉnh Hó Bắc, trên bờ sông 
Trường Giang. Năm 1994, sáp nhập với Sa Thị trấn (27 ф 44) để đổi thành 
Kinh Sa thị (JJ РУ ??); tới 1996 thì lại đổi tên thành Kinh Châu thị (#| #1 
#). 





1 Thượng Nguyên (_E 5): niên hiệu của Đường Cao Tông (674-676), Đường Túc Tông (760- 


762). 

H Chí Nguyên (£. Z): niên hiệu của Nguyên Thái Tổ (1264-1294), Nguyên Huệ Tông 
(1335-1340). 

! Thiên Lịch (& Æ): niên hiệu của Văn Tông nhà Nguyên (1328-1330). 
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Jiang Nan 
Chiang Nan 
Giang Nam ¿r tủ 

(đ.d.) 1/ Tên đạo: là một trong mười đạo thời Đường Trinh Quán (Ж ñ 
#9). Hạt cảnh tương đương ngày nay gêm các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, 
Giang Tây, Hó Nam cùng một phần Hồ Bắc, Tứ Xuyên và đông bắc Quý 
Châu. Khai Nguyên (# 7) năm thứ 21 (733 c.n.), được phân ra hai đạo: 
đông và tây. Đông đạo có trị sở ở Tô Châu - nay là thị xã Tô Châu (x.x. Su 
Zhou) - hạt cảnh tương đương ngày nay gồm nam bộ tỉnh Giang Tô, và hai 
tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến. Tây đạo có trị sở ở Hồng Châu G# HI) - nay là 
thị xã Nam Xương (h 8) - hạt cảnh tương đương ngày nay gêm Động Đình 
Hỗ (x.x. Dong Ting Hu), tỉnh Hó Nam, phía đông lưu vực sông Tu Thủy GË 
?K) và địa khu thuộc phía tây đông đạo. 

2/ Tên lộ: là một trong 15 lộ thời Tống Chỉ Đạo (Ж £ 3). Thiên Hi (Ж 
i$) năm thứ 4 (1020 c.n.), phân làm hai lộ: đông và tây. Đông lộ có trị sở tại 
Giang Ninh phủ (;r. í$ #), hạt cảnh tương đương ngày пау gồm tỉnh An 
Huy, Trấn Giang thị (44 т. TP), nh Giang Tô và Đại Мао Sơn (K Ж), 
địa khu ở phía đông hå Bà Dương (#ñ 5%). Tây lộ có trị sở tại Hồng Châu (Ж 
M), hạt cảnh tương đương ngày nay gồm Bà Dương Hồ (nh Giang Tây) 
cùng các huyện Thông Sơn (їй Ji), Dương Tân (у #7), tỉnh Hó Bắc. 

3/ (a) Tên tỉnh cũ được thành lập từ Nam Trực Lệ (йй 8) đời Minh 
(Sùng Trinh) năm thứ 2 Thanh Thuận Trị (Ж 48 Ж) (1645); trị sở tại Giang 
Ninh phủ (¿r Ж Др) - nay là thị xã Nam Kinh. Khang Hi näm thứ 6 (1667), 
phân làm hai tỉnh Giang Tô, An Huy. Rồi theo tập quán, người ta thường gọi 
hai tỉnh này là Giang Nam. 

(b) Thời cận đại, chỉ một dài gốm nam bộ linh Giang Tô và toàn bộ tỉnh 
Chiết Giang. Phong cảnh ở vùng này rất hữu tình với hai thị trấn được nhiều 
người coi như thiên đàng dưới hạ giới là Tô Châu (x.x. Su Zhou) và Hàng 
Châu (x.x. Hang Zhou). Vua Сап Long nhà Thanh thường hay cải trang 
xuống du ngoạn Giang Nam, làm dé tài cho cuốn Càn Long du Giang Nam đã 
được tiểu thuyết hóa khiến người đọc không biết đâu là thực đâu là hư. 





Jiang Nan Ji Qi Zhi Zao Zong Ju 

Chiang Nan Chi Ch'i Chih Tsao Tsung Chü 

Giang Nam Cg Khí Chë Tao Tóng Cuc т tụ # 3 $] 2 tứ 6 
(C.q.) Giản xưng Thượng Hải cơ khí cục, hay Giang Nam chế tạo tổng 

cục, hay Giang Nam chế tạo cục. Đồng Trị năm thứ 4 (1865), Tăng Quốc 

Phiên (x.x. Zeng Guo Fan.) và Lí Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang) dâng 

só lên triểu đình xin cho thiết lập cơ xưởng tại Thượng Hải. Đây là một quân 
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cơ xưởng lớn nhất từ trước đến nay, ban đầu chỉ chuyên đóng chiến hạm, sau 
chế tạo thêm súng, đạn. Một chi nhánh được thành lập tại Kim Lăng (x.x. 
Jin Ling), tức Nam Kinh ngày nay. Một văn phòng chuyên về dịch thuật 
được đặt trong khu vực của xưởng, nhân viên là những học giả nổi tiếng như 
Li Thiện Lan (x.x. Li Shan Lan), Từ Thọ (x.x. Xu Shou), Hoa Hành Phương 
(x.x. Hua Heng Fang). Kĩ thuật và chiến lược là hai môn chính được phiên 
dich, trong khi vật lí học, hóa học, toán học là thứ yếu. 





Jiang Nan Xiang 
Chiang Nan Hsiang 
Tưởng Nam Tường ж dị a 

(n.d.) Sinh tại Nghi Hung (ж Ж), tỉnh Chiết Giang. 

1933: Gia nhập Đảng Cộng sản tại Đại học Thanh Hoa. 

1949: Phó Bí thư Liên đoàn Thanh niên Tân Dân chủ (sau đổi tên thành 
Liên đoàn Thanh niên Cộng sản). Sau trở thành Hiệu trưởng Đại học Thanh 
Hoa. 

1960: Thứ trưởng Bộ Giáo dục. 

1965: Bộ trưởng Bộ Đại học. 

I966: Bị khai trừ trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa. 


Jiang Ning 
Chiang Ning 
Giang Ninh ¿r + 

(đ.d.) 1/ Phủ danh. Ngũ Раі Nam Đường, Thăng Nguyên nguyên niên 
(937), đổi Kim Lăng thành Giang Ninh phủ, đóng đô tại đây, xưng là Tây 
Đô. Hạt cảnh tương đương ngày nay với Nam Kinh thị cùng với các thị huyện 
Giang Ninh, Lục Hợp (> 2), Giang Phố Gx ;8), Lật Thủy (Ж k), Cao 
Thuần (5 ;$), Cú Dung (а) Z). 

2/ Huyện danh. Tại vùng phụ cận thị xã Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, nam 
ngạn sông Trường Giang, tiếp giáp với tỉnh An Huy. Danh thắng cổ tích có: 

- Ngưu Thủ Sơn (+ Ж ш). 

- Lục Triêu Thạch Khắc (2 #9 5 3|). 

- Nam Đường Nhị Lăng (h È — в). 





Jiang Qing 

Chiang Ch'ing 

Giang Thanh it + 
(n.d.) Người đất Chư Thành (‡# ж), tinh Sơn Đông. Nguyên tên là Lí 

Vân Hạc (+ Z #6); lại có tên Lí Tiến (Ж ift), còn nghệ danh là Lam Bình 

(Ё #). Vợ không giá thú của Hoàng Kính (x.x. Huang Jing) những năm đầu 
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của thập niên 1930. Năm 1929, học diễn kich tại Thực nghiệm Kịch viện, 
tỉnh Sơn Đông. Năm 1931, công tác tại Thanh Đảo Đại học Để thư quán. 
Năm 1933, gia nhập Trung Quốc Công sản Đảng. 

Giữa thập niên 1930: Diễn viên điện ảnh ở Thượng Hải. 

1936: Kết hôn với kịch sĩ Đường Nạp (Æ $A). 

1937: Tới Diên An, học tập ở Viện Chủ nghĩa Mác Lê. 

11/1938: Là vợ thứ tư của Mao Trạch Đông. Sinh hạ cho Mao một người 
con gái là Lí Nạp (x.x. Li Na). Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, 10. Tiếng tăm 
nổi như cồn trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). 
Sau khi Mao tạ thế vào tháng 9/1976, bọn Tứ nhân bang: Giang Thanh, 
Trương Xuân Kiểu (x.x. Zhang Chun Qiao), Diêu Văn Nguyên (x.x. Vao 
Wen Yuan) và Vương Hồng Văn (x.x. Wang Hong Wen) bị bắt và bị kết án 
tử hình, nhưng bán án được hoãn thi hành trong hai năm. 

1983: Án được giảm xuống chung thân khổ sai. 

1991: Tự sát trong ngục, thọ 77 tuổi (1914-1991). 


Jiang Shi Quan 
Chiang Shih Ch'uan 
Tưởng Sĩ Thuyên ж + 4 

(n.d.) Thi sĩ và kịch tác gia đời Thanh. Tự là Tâm Dư (<: $), Thanh 
Dung GA £), Điều Sinh (# 4), hiệu Tàng Viên (4 1); người đất Duyên 
Sơn (35 ih), tỉnh Giang Tây. Năm thứ 22 Сап Long (1757), đậu Tiến sĩ. Từng 
làm Нап Lâm Viện Biên Tu ($ Ж I£ &@ 1%). Năm 1763, xin nghỉ để săn sóc 
mẹ già; mẫu thân mất năm 1775. Ông để tang ba năm, đến 1778 mới trở lại 
làm việc ở Bắc Kinh. Năm 1781, bị liệt, ông vë nghỉ tại tư thất - được ông 
đặt tên là Tàng Viên (Җ M) - ở Nam Xương (х.х. Nan Chang). Bốn năm 
sau, ông mất tại đây, thọ 60 tuổi (1725-1785). 

Ông là một văn học gia nổi tiếng đương thời. Người đời xưng tụng ông 
và người bạn đồng hương Bành Nguyên Thụy (## Ж, 14) - cùng đậu Tiến sĩ 
năm 1757 - là Giang Hữu Lưỡng Danh Si (zr £ #3 £ +). Trên thi đàn, 
cùng với Triệu Dyc (x.x. Zhao Yi) và Viên Mai (x.x. Yuan Mei), ông là thi 
sĩ xuất sắc nhất đương thời của miễn nam. Ông để lại: 

Trung Nhã Đường Văn Tập (3$: Ж & x Ж), gồm 12 quyển tán văn; 

Trung Nhã Đường Thi Từ (9 38 Ж F 39), gầm 31 quyển, trong đó có hai 
quyển từ. 

Ngoài ra, ông còn là một kịch tác gia với các vở kịch nổi tiếng: 

Lâm Xuyên Mộng (85 N Ж), viết vë Thang Hiển Tổ (x.x. Tang Xian 
Zu) và vở Màu Đơn Đình (4+ A 2). 
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Tứ Huyền Thu (09 $£ ЯХ), viết về bài tho nổi tiếng Tì Hà Hành (FE 1 f$) 
của Bạch Cư Đi (х.х. Bai Ju Yi). 

Đông Thanh Thụ (Ж # BH, viết về thân thế và sự nghiệp của nhà ái 
quốc đời Tống là Văn Thiên Tường (х K 3#) (х.х. Wen Tian Xiang). 

Quë Lâm Sương (Ж Ж Ñ), viết về cuộc đời của Mã Hùng Trấn (x.x. Ma 
Xiong Zhen). 

Tuyết Trung Nhân ($ P Aj). viết về cuộc đời của Tra Kế Tá (x.x. Zha 
Ji Zuo). 





Jiang Su 
Chiang Su 
Giang Tô ії & 

(d.d.) 1/ Tên ti Bố Chánh Sứ. Nhà Thanh lập ti này ở vùng duyên hải để 
quản lí nhân sự và tài chính toàn tỉnh. Riêng tỉnh Giang Tô, sau năm thứ 25 
Сап Long (1760), phân lập hai tí Giang Ninh (іс #) và Giang Tô. Ti Giang 
Tô đóng tại Tô Châu phủ (š£ H Æ). Hạt cảnh gồm bốn phủ: Tô Châu, Tùng 
Giang (#2 т), Thường Châu (Ж #|), Trấn Giang (4Ä ж), cùng Thái Thương 
Trực Lệ Châu (K £ Æ ‡# M) và Hải Môn Trực Lệ Sảnh (6 PI ñ 4k 6). 

2/ Tên tạp chí. Tháng 4 năm thứ 29 Quang Tự (1903), nguyệt san ra mát 
tại Đông Kinh (Ж ж), Nhật Bản, do đồng hương Giang Tô biên tập. Tần 
Dục Lưu (Ж Ất ;&), Hoàng Tông Ngưỡng (# F 1) chủ tì, Kim Nhất (+ 
—), Liễu Á Tử (Жр # F) thường xuyên có bài đăng. Nội dung phong phú, 
có các phân: tiểu thuyết, xã thuyết, học thuyết, thời luận, kí sự, dịch thuật, 
v.v...; tuyên truyên, hô hào lật đổ nhà Mãn Thanh, kiến lập Cộng hòa quốc, 
chủ trương địa phương tự trị. Tháng 5/1904, bị đình bản, sau khi ra được 12 
só. 

3/ Tên tỉnh, giản xưng Tô (4), ở hạ lưu sông Hoài Hà GE 8), Trường 
Giang (& ¿E), miền đông duyên hải Trung Quốc. Tên do hai chữ đâu của 
Giang Ninh (¿r 3) và Tô Châu (š£ 39) ghép lại. Trị sở tại thành phố Nam 
Kinh ($ ж). Thời Xuân Thu, là đất của Ngô, Sở, Tống; thời Chiến Quốc 
thuộc Sở. Tỉnh tại miền đông Trung Quốc, dân số khoảng trên 70 triệu, thủ 
phủ là Nam Kinh. Tỉnh có những thị ха Nam Kinh, Vô Tích (Ж #2), Tô 
Châu (# 3), Liên Vận Cảng (4# 1 ж), Từ Châu (#*: Ж), Thường Châu 
(Ж 8M), Trấn Giang (44 т), Nam Thông (h їй), Dương Châu (4% Ў), Hoài 
Âm (G E), Diêm Thành (8 3š), Túc Thiên (43 iŠ), Thái Châu (Ж M). 
Đặc điểm: 

- Tử Kim Sơn (x.x. Zi Jin Shan). với nhiều di tích lịch sử. 

- Tô Châu (x.x. Su Zhon). 

- Thái Hồ (х.х. Tai Hu). 
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Jiang Teng Jiao 

Chiang Т’епр Chiao 

Giang Đằng Giao ¿r & % 
(n.d.) Chính trị viên Đệ tứ quân đoàn không lực; Chính trị viên của 

không quân tại quân khu Nam Kinh. Bị bất sau khi âm mưu phần loan của 

Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) bị phát giác, và ông bị kết án 18 năm tù. 








Jiang Ting Xi 
Chiang T'ing Hsi 
Tưởng Đình Tích жи 5 

(n.d.) Thời nhà Thanh. Người đất Thường Thục (Ж 3*), tỉnh Giang Tô, 
tự Dương Tôn (32% 4#), hiệu Tây Cốc (#3 3), biệt hiệu Nam Sa ($ #7). Anh 
ruột là Tưởng Trần Tích từng làm Tổng Đốc hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu 
(1716). 

Ông đậu Tiến sĩ năm 1703, thời Khang Hi. Là một họa sĩ trong hoàng 
cung, chuyên vẽ thực vật. Thời Thế Tổ Ung Chính, ông được bổ Phụ Tá 
Thượng Thư Bộ Lễ (1723) và được để cử giúp Trần Mộng Lôi (x.x. Chen 
Meng Lei) hoàn thành tác phẩm Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành (x.x. Gu Jin Tu 
Shu Ji Cheng). Ông cũng là Phó Biên tập tác phẩm Đại Thanh Hội Điển 
(x.x. Da Qing Hui Dian), và tác phẩm Thánh Tổ Nhân Hoàng Để Thực Lục 
( iB 12 # $ W ik). 

Ông là người đa tài, giỏi nhiều ngành văn học nghệ thuật: 

(a) VỀ họa, một số tác phẩm hội họa của ông được in lại trong cuốn Cố 
Cung Chu San (3& 3 19 +J); 16 bức họa cây, côn trùng, chim, được vẽ mô 
phẳng lại bởi Văn Minh Thư Cục, dưới tên Tướng Nam Sa Hoa Điểu Thảo 
Trùng Sách (8 d 2 it 9 A MD). 

(b) Về thơ, được in năm 1702, dưới các tên: 

Thanh Đồng Tập (Ж Ха Ж), 

Thu Phong Tập (4k Ж, Ж); 

Phiến Vân Tập(H £ #); 

Pha Tiên Tập (b: 4h Җ); 

Tây Tiểu Säng Khí Tập (#8 |` % A Ж). 

Ông mất năm 1732, thọ 63 tuổi, thuy danh là Văn Túc (x 38). 





Hang Wei 

Chiang Wei 

Khương Duy £ 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Kí (3), Thiên Thủy (Ж 2) - nay ở 

đông Cam Cốc (t 9), tỉnh Cam Túc - nước Thục Hán, tự là Bá Ước (18 #9), 
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làm Chinh Tây Tướng Quân. Sau khi Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang 
mất, ông thống lĩnh binh mã phạt Ngụy, nhưng không đạt được kết quả gì 
Ngụy Vương sai Chung Hội (x.x. Zhong Hui), Đặng Ngải (x.x. Deng Ái 
đem quân phạt Thục. Ông đem binh kháng Hội ở Kiếm Các (#] BB), nhung 
thất bại. Hội liên lạc được với cánh quân của Ngải từ ngả Âm Bình ( +} 
xâm nhập vào. Ông nhận được lệnh của Hậu Chủ là phải ra hàng nhưng ông 
vẫn âm thầm mưu phục hëi lại lãnh thổ. Hàm Hi (& КЁ) nguyên niên (264 
c.n.), Chung Hội mưu phản Nguy, ông giả vờ theo Hội để có cơ hội phục hồ: 
Thục Hán, nhưng thất bại và bị sát hại năm 264, thọ 62 tuổi (202-264). 


Mắc mưu Gia Cát. phải đầu hàng 

Danh tướng Khương Duy, quả khác thường 
Xuất trận vang danh, toàn trí dũng 

Thủ thành vững chí, rõ can trường 


Hán tàn khiến Thiện dám mê muội 

Thành mất vì Duy nội chấn thương 

Gia Cát dùng Khương, mong nối chí 

Nhưng phò Lưu Thiện uống tài Khương. 
Thái Cuóng 


Jiang Xi 
Chiang Hsi 
Giang Tây 4. 99 

(đ.d.) Tại phía nam hạ lưu sông Trường Giang, giáp An Huy, Hồ Bắc, 
Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, thuộc miền trung Trung Quốc. Còn có tên 
là Giang Hữu (¿r Ж). Lại vì có sông Cám Giang (# т.) chảy qua, nên cũng 
có biệt danh là Cám ($Å). Thời Xuân Thu, Giang Tây là biên cảnh của 3 
nước Ngô, Việt, Sở. Đời Tần, là Cửu Giang quận (Z; i£ ##), đời Hán đổi là 
Dự Châu quận (# Ў ##). Sau khi Cổ Vận Hà (x.x. Gu Yun Не) mở cửa, 
những tỉnh thuộc vùng đông nam, Giang Tây ngày càng phôn thịnh, nhưng từ 
thế kỉ thứ 19, sự phán thịnh này giảm dàn do sự mở cửa các hải cảng để 
thông thương với nước ngoài. Giang Tây còn nổi tiếng vì có một căn cứ du 
kích của quân Cộng sản. Phải rất nhiều năm, Tưởng Giới Thạch mới buộc 
quân Cộng sản phải rời bå căn cứ ở Giang Tây để khởi đầu cuộc Vạn lí 
Trường chính (x.x. Wan Li Chang Zheng). 

Dân số cả tỉnh gồm 50 triệu (năm 1990), thủ phủ là Nam Xương (х.х. 
Nan Chang). Những thành thị chính: Nam Xương, Cửu Giang (Ж, i£), Ưng 
Trạch (Æ Ж), Tân Dư (#f Ф), Bình Hương ( ##), Cát An (# Ж), Cám 
Châu (‡§ №), Lâm Xuyên (Е5 nl), Nghi Xuân (# Ж). Đặc điểm: 
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- Cảnh Đức Trấn (x.x. Jing De Zhen), nơi sản xuất về đỗ gốm nổi tiếng. 
- Núi Lư Sơn (x.x. Lu Shan). 





Jiang Xi Pai 

Chiang Hsi P'ai 

Giang Tày Phái i є Ж 
(tr.ph.) Chỉ phái họa tranh sơn thủy, thời Thanh sơ. Đại diện là La Mục 

(š; 4) (1622-1704), tự là Phan Ngưu (% +); quê gốc Ninh Đô (Ж ##) - nay 

thuộc Giang Tây. Sau di cư tới Nam Xương (h 8) - nay thuộc Giang Tây. 

Họa tranh sơn thủy theo thủ pháp của Đổng Nguyên (# Ж), Hoàng Công 

Vọng ($ Z #). Ở lưu vực sông Giang (¿r), sông Hoài (¿8 ) có một số họa sĩ 

theo thủ pháp trên, nên họa phái trên có tên là Giang Tây Phái. 





Jiang Xi Shi Pai 
Chiang Hsi Shih P'ai 
Giang Tày Thi Phái + 3# 
(tr.ph.) Trường phái văn học đời Tống, đứng đầu là Hoàng Đình Kiên 
(x.x. Huang Ting Дап). Cuối thời Bắc Tống. trong cuốn Giang Tây Thi Xã 
Tông Phái Dó GL ч iŸ ж ik M), Lā Bản Trung (8 £ Ф) có ghi: kể từ 
Hoàng Đình Kiên trở về sau có tất cả 25 vị trong thi phái này. Đó là các vị: 
Trần Sư Đạo (x.x. Chen Shi Dao), Phan Đại Lâm (# K 8), Tạ Dật (H i$), 
Hẳng Só (š: 8), Nhiêu Tiết (#3 #0), Tăng Tổ Khả (fÉ ¿8 T), Từ Phủ (#& 
i), Hồng Bằng (Ж АЯ), Lâm Mẫn Tu (Ж §t 1#), Hồng Viêm (18 Ж), Uông 
Cách CE $), Lí Thuần (Ж 5$), Hàn Câu (# 52), Lí Bành (+ #4), Triểu Bổ 
Chi (x.x. Chao Bu Zhi), Giang Đoan Bản (¿r ж Ж), Dương Phù (45 #†), Tạ 
Ngẫu (š 48), Hạ Nghê (Ж f), Lâm Mẫn Công (Ж §t 27), Phan Đại Quan 
CÈ X h), Hà Khải (fT #1), Vương Trực Phương (£ (ñ 3), Tăng Thiện 
Quyền (f# # Ж), Cao Hà (3 $f). Đến thời Nam Tống, các tác gia Trần Dư 
Nghĩa (x.x. Chen Yu Yi), Tăng Ki (# Ж), Dương Vạn Lí (x.x. Yang Wan 
Li), Ting Hoành (#Ý #&), Tăng Tư (% #:), Là Bản Trung (x.x. Lü Ben 
Zhong) cũng được ghi vào nhóm, mặc dù không phải ai cũng quê quán ở 
Giang Tây. Chủ trương của nhóm là mỗi chữ có приёп gốc để “điểm thiết 
thành kim” (#5 Жоҗ, £), nói cách khác là từ văn cổ, ta trích một câu rồi tô 
điểm thêm cho trang nhã thêm. Giang Tây Thi Phái có ảnh hưởng lớn ở Nam 
Tống ёп kì, và Thanh đại hậu kì. 





Jiang Xiang 

Chiang Hsiang 

Khuong Tuong + Ж 
(n.đ.) Năm 1644, làm Tướng quân nhà Minh, trấn giữ Tuyên Hóa (х.х. 
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Xuan Hoa) ở phía bắc Trực Lệ (Hà Bắc ngày nay). Trên đường tiến về 
kinh đô, Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) vây hãm Tuyên Hóa, ông ra hàng. 
Nhưng chỉ ba tháng sau khi quân Mãn Thanh chiếm được Bắc Kinh, ông 
thừa thế tấn công quân thuộc phe Lí Tự Thành và lấy được thị xã Đại 
Đồng (x.x. Da Tong) thuộc tỉnh Sơn Tây. Nhà Thanh phong ông làm quan 
trấn thủ ở đây. Cuối năm 1648. ông nổi loạn chống nhà Thanh và đe doa 
thị xã Thái Nguyên (K Æ). Cuộc nổi loạn bị dẹp tan và đến tháng 
10/1649, quân trong thành Đại Đồng mưu sát ông và mở cửa thành đón 
quân Thanh. 





Jiang Yi Wu 
Chiang I Wu 
Tưởng Dực Vũ Ж 38 sÑ 
(n.d.) Trung Quốc dân chủ cách mệnh liệt sĩ; nguyên tên là Bảo Tương 
(## Ä). tự là Bá Quy (46 #); người đất Phong Châu (2% J), nh Hồ Nam - 
nay là huyện Phong. Năm 31 Thanh Quang Tự (1905), học trường Trung 
Quốc Công Học (РФ 2 $) tại Thượng Hải, đồng thời gia nhập Đồng 
Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui). Tuyên Thống nguyên niên (1909), gia 
nhập tân quân Hồ Вас. Năm 1911, làm Tổng Tư lệnh quân cách mạng Hồ 
Bắc. Ngày 10/10, cuộc khởi nghĩa Vũ Xương bộc phát, ông làm cố vấn quân 
sự cho quân cách mạng. Tháng 11, Hán Dương (š$ f3) thất thủ, ông thay 
Hoàng Hưng (x.x. Huang Xing) làm Tổng Tư lệnh. Tháng 7/1913, tham gia 
chiến dịch thảo phạt Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) tại Hô Nam. Thất 
trận, bị bắt và hai tháng sau bị sát hại tại Quế Lâm (Ж Ж), thọ 28 tuổi 
(1885-1913). 





Jiang Yin 
Chiang Yin 
Giang Âm ії в 

(đ.d.) 1/ Tên quận thuộc tỉnh Giang Tô, được thiết lập bởi nhà Lương 
thời Nam triều. 

2/ Tên quân (x.x. Jun), châu. Lí Biện nhà Nam Đường thời Ngũ Đại 
thiết lập. Thời Chí Nguyên đời Nguyên. thiết lập lộ (x.x. Lu); chẳng bao lâu 
hạ xuống châu. Thời Minh sơ, hạ xuống thành huyện. 

3/ Tên thị, tại bắc bộ thị xã Vô Tích (x.x. Wu Xi), tỉnh Giang Tô; có Tích 
Trừng Vận Hà (45 ;# 1€ 7T) thông với thị xã Vô Tích. Nhà Lương thời Nam 
triểu thiết lập huyện. Năm 1987, đối thành thị xã. Vì có vị trí ở nam ngạn 
sông Trường Giang nên có tên là Giang Âm. Về cổ tích thắng cảnh có mộ 
của Từ Hà Khách (x.x. Xu Xia Ke) và Hoa Tây Thôn (# # А). 
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Jiang Ze Min 
Chiang Tse Min 
Giang Trach Dân IFR 

(n.d.) Sinh năm 1926, tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô. 

1946: Gia nhập Đẳng Cộng sản. 

1956: Kĩ sư điện. 

1982-1985: Tổng trưởng Bộ Kĩ nghệ Điện tử. Thị trưởng thành phố 
Thượng Hải. 

1987: Ủy viên Trung ương Đảng. 

1989: Tổng Thư kí Đảng. 

Từ 1996, Tổng Thư kí Đẳng Công sản, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân sự 
Trung ương, kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Ноа. 

Tháng 3/2003, trao chức vụ Chủ tịch nước cho Hồ Cẩm Đào (x.x. Hu Jin 
Tao). 





Jiang Zhai Shi Hua 
Chiang Chai Shih Hua 
Khuong Trai Thi Thoai * # 2 5 

(t.p.) Do Vương Phu Chi (x.x. Wang Fu Zhi) - thời chuyển tiếp giữa hai 
triểu Minh-Thanh - soạn. Gm ba quyển: 

1. Quyển Е: Thi Dịch (3Ÿ i$), bàn luận Kinh Thi. 

2. Quyển II: Tịch Đường Vĩnh Nhật Tự Luận (7 £ k H 38), bình 
luận về thi nhân đời Hán, Ngụy, Minh; chia ra 2 tập: 

Ngoại Biên ($) 8). 

Nội Biên (BỊ %). 

3. Quyển II: Nam Song Mạn КІ( Ё 2% 32), gồm đa số các bài thơ biểu 
lộ lòng căm phẫn trước sự xâm lăng của quân Thanh. 

Thơ của ông nhấn mạnh vào ý, cường điệu tình cảnh tương sinh, phản 
đối nệ cổ. Phê phán Giang Tây phái (x.x. Jiang Xi Pai), Tiên Hậu Thất Tử 
(Wr в + +) và Cánh Lăng phái (Ж tk Ж). 


Jiang Zhai Shi Wen Ji 
Chiang Chai Shih Wen Chi 
Khương Trai Thi Văn Tập £ # 2 x # 
(t.p.) Tên một biệt tập do Vương Phu Chi (x.x. Wang Fu Zhi) - thời 
chuyển tiếp giữa hai triểu Minh-Thanh - soạn. Gồm 28 quyển chia ra: 
Khương Trai Văn Tập (Ж # x #): mười quyển. 
Thi Tập (+ #): bốn quyển. 
Tịch Đường Hí Mặc (# £ # £): bảy quyển thi, từ. 
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Nhạc Ри Tập (#& Ж %): một quyển thi. 

Cổ Trác Tập (34 № $): hai quyền từ. 

Khương Trai Thi Thoại (Ж # 3} š$): ba quyển. 

Khương Trai Thi Thăng Cão (Ж # + B 45): một quyển. 

Có ấn bản thời Quang Tự-Đồng Tri. Sau này biên tập thành Thuyền Sơn 
Di Thư ($5 h if Ф), gồm 358 quyển. Hiện nay, được hiệu đính lại thành 
Thuyên Sơn Toàn Thư (# và £ Ж). 








Jiang Zhe Zhan Zheng 
Chiang Che Chan Cheng 
Giang Chiết Chiến Tranh тй +} 
(ch.tr.) Còn có tên là Té Lô (Lu) chi chiến (# Ж 2 Җ). Tháng 9/1924, 
Trực (#) hệ quân phiệt TÈ Tiếp Nguyên (x.x. Ji Xie Yuan), căn cứ đặt tại 
Giang Tô, muốn đoạt căn cứ của Hoàn (k£) hệ quân phiệt Lô Vĩnh Tường 
(Ж k Я) đóng tại Chiết Giang, và kiểm soát Thượng Hải, nên chiến tranh 
bộc phát. Quân đội hai bên giao chiến сіт cự tại Gia Định (х.х. Jia Ding), 
Hoàng Độ ($ Ж), Thái Thương (x.x. Tai Cang), Lưu Hà (x.x. Liu He). Sau 
cùng, nhờ quân phiệt Tôn Truyền Phương (3$ f# 2) (х.х. Sun Chuan Fang) 
thuộc hệ Trực (18 ) đem quân từ căn cứ Phúc Kiến tới trợ giúp cho Të Tiếp 
Nguyên. nên Lô Vĩnh Tường bị đánh bại. Tháng 10, Të quân tiến chiếm 
Thượng Hải. 


Jiang Zhong Yuan 
Chiang Chung Yuan 
Giang Trung Nguyên LÈR 
(n.d.) Tướng lĩnh thời Thanh mat, tự là Thường Nhu (Ж 3%), hiệu Dân 
Tiểu (R #8), người đất Tân Ninh (37 $). Xuất thân cử nhân. Hàm Phong 
nguyên niên (1853), theo quân Trại Thượng A (Ж ih PT) tấn công Thái Bình 
quân. Năm sau, đưa quân viện trợ Quế Lâm (Ж Ж), thăng Tri Phủ. Kế đó, 
chặn Thái Bình quân tại Toàn Châu (+ #j), truy kích tới Trường Sa (£ iF). 
Năm 1853, thăng Hó Bắc (ЖЯ 3L) Án Sát Sứ. Giúp Giang Tây Tuần Phủ 
Trương Phân ($ 3?) giữ Nam Xương (х.х. Nan Chang); được để bạt An Huy 
Tuần Phủ, giữ Lư Châu (Ж #) - nay là Hợp Phi (4- Я). Năm sau, Thái Bình 
quân vây đánh Lư Châu, ông nhảy xuống sông tự vẫn, thọ 42 tuổi (1812-1854). 


Jiang Zhou 

Chiang Chou 

Giang Châu т. H 
(đ.d.) Tên châu do nhà Tấn thiết lập. Thời nhà Thanh, gồm toàn tỉnh 

Giang Tây, huyện Vũ Xương (#, 8) và vùng lân cận của tỉnh Hồ Bắc. Lúc 





Jiang 7hou/liao Da Feng 563 


mới thiết lập, trị sở tại Dự Chương (Ж $), tức huyện Nam Xương (h 8) 
hiện nay; rồi chuyển sang Vũ Xương, tức huyện Vũ Xương ngày nay; sau lại 
chuyển sang Тат Dương ( £ %), tức huyện Cửu Giang (Z, zr) ngày пау. 
Đất đai dẫn dán bị thu nhỏ lại. Thời Tống, Të, đổi tên gọi là Giang Châu, chỉ 
còn có Tầm Dương và vùng phụ cận. 
Trong bài thơ Tì Bà Hành (FE € 47) của Bạch Cư Di (x.x. Bai Ju Yi), có 
nhắc đến Giang Châu. 
m Ж $ N| tý deii 
Mãn tọa tràng văn giai vếm khấp 
B tị F ft n $£ 
Tọa trung khấp hạ thùy tối da 
zr | a ЖЖ 
Giang Cháu Tư Mã thanh sam thấp 


Khắp tiệc hoa tuón nước lệ rơi 
Lệ ai chan chứa hơn người ? 
Giang Cháu Tư Mã đượm mùi åo xanh. 
Phan Huy Vịnh dịch 





Jiang Zhou 
Chiang Chou 
Giáng Châu Я + 
(đ.d.) Châu danh. Bắc Chu Vũ Thành năm thứ 2 (560), đổi Đông Ung 
châu (Ж. #& N) thành Giáng Châu, trị sở ở Long Đầu Thành (Ж, 3 34) - nay 
ở đông bắc Văn Hi (M Æ). Hạt cảnh tương đương ngày nay với các huyện 
Khúc Ốc (tb ;&), Tắc Sơn (# u), Tân Giáng (4 %), Giáng Huyện (# M), 
Kí Thành (# ж), Viên Khúc (Jë d), Văn Hí (M -#), cùng thị xã Hầu Mã 
(4# $), nh Sơn Tây. Thời Kim mat, thăng lên Tấn An phủ (# Җ Ж), nhà 
Nguyên đổi lại Giáng Châu. Thanh Ung Chính sơ, thăng lên Trực Lệ châu 
(0# $k HỊ). Năm 1912, phế, đổi thành Tân Giáng huyện (#f Ж 38). 





Jiang Zi Ya 

Chiang Tzu Ya 

Khuong Tú Nha * + # 
(n.d.) x.x. Lü Shang. 


Jiao Da Feng 

Chiao Ta Feng 

Tiëu Dat Phong 2 £ * 
(n.d.) Dân chú cách mệnh liệt sĩ, thời cận đại. Nguyên tên là Đại Bằng 





{ 
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(K #®). tự là Cúc Tôn (#9 3); người đất Lưu Dương (#9 t$), tỉnh Hó Nam. 
Năm thứ 30 Quang Tự (1904), lưu học Nhật Bản, năm sau tham gia Đồng 
Minh Hội (х.х. Tong Meng Hui) tại Đông Kinh. Năm 1907, cùng với Trương 
Bách Tường (x.x. Zhang Bai Xiang), Tôn Võ (x.x. Sun Wu) tổ chức Cộng 
Tiến Hội (Ж i 4). Tuyên Thống nguyên niên (1909), cùng Tôn Võ hôi 
hương, hoạt động tại hai tỉnh Hỗ Nam, Hó Bắc. Năm 1911, sau cuộc Vũ 
Xương khởi nghĩa (x.x. Wu Chang Qi Yi), ngày 22 tháng 10, cùng với Trần 
Tác Tân (x.x. Chen Zuo Xin) lãnh đạo bộ binh và pháo binh đánh chiếm 
Trường Sa (x.x. Chang Sha). Ngày hôm sau, thành lập quân chính phủ Hỗ 
Nam, được bầu làm Đô Đốc. Ngày 31, nhóm lập hiến Đàm Diên Khải (x.x. 
Tan Yan Kai) sách động Tân Quân Quản Doanh Mai Hinh (ж 4% ) phát động 
binh biến. Ông và Trần Tác Tân đều bị sát hại, thọ 24 tuổi (1887-1911). 





Jiao Dong 
Chiao Tung 
Giao Đông B * 
(đ.d.) 1/ Tên quận và tên quốc. Tần thiết lập quận. Trong khoảng đời 
Sở, Hán thành lập quận (những năm đâu đời Hán), rồi quốc (Hán Văn Đế). 
Cuối thời Tây Hán, quản hạt khu vực trải dài xuống phía nam, tương đương 
với các thị xã Bình Độ (F Æ), Lai Dương (Ж f$), Lai Tây (Ж #4) của tỉnh 
Sơn Đông ngày nay. 
2/ Tên thường gọi của địa khu bán đảo Sơn Đông. 


Jiao Fang 
Chiao Fang 
Tiêu Phòng ж 5 

(l.t.) Nguyên chỉ cung thất của Hoàng hậu, sau nghĩa được mở rộng để 
chỉ cả cung thất của các phi tần. Trong Tây Dó Phú của Ban Cố (x.x. Ban 
Cu) có câu: “Hậu cung tắc hữu dịch đình tiêu phòng hậu phi chi thất” (5 $ 
RB] A R A£ it 3 Б Зе E), có nghĩa cạnh cung Hoàng hậu có tiêu phòng 
của phi tần. Trong bài thơ Lệ Nhân Hành, Đỗ Phủ cũng có câu: “Tựu trung 
vân mạc tiêu phòng thân” (% P # Ж i 5 M), nghĩa là trong đó có những 
người thân nơi màn mây phòng tiêu. 

Điện được đặt tên là tiêu phòng vì: 

- Vách tường có trát bột hồ tiêu cho ấm và có mùi thơm. 

- Có ý mong Hoàng hậu và phi tân sinh nhiều con cái, sai như quả hề tiêu. 

Để khóc những cung phi bị giam trong tiêu phòng, làm dó chơi cho các 
vua chúa thời phong kiến, tác giả Nguyễn Gia Thiểu trong Cung Oán Ngâm 
Khúc có bốn câu: 
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Trải vách quế gió vàng hiu hắt 
Mánh vũ y lạnh ngắt nhu đồng 

Qan chỉ những khách tiêu phòng 
Mà xui phận bạc nằm trong má đào. 





Jiao He Gu Cheng 

Chiao He Ku Ch”eng 

Giao Hà Cố Thành = ЭЩ Ж, 
(đ.d.) Cách thủ phủ Ô Lỗ Mộc TÈ (x.x. Wu Lu Mu Ор của tỉnh Тап 

Cương khoảng 10 km về phía tây. Đây là nơi quân đội đồn trú dưới thời Hán 

để bảo vệ biên thùy. Ngày nay chỉ còn là đống gạch vụn trên một hòn đảo 

nhỏ. giới hạn bởi hai con sông, do đó có tên là Giao Hà. Đã từng là yếu điểm 

của nước Cao Xương ($ 8) thời xa xưa. 





Jiao Lie Fu 

Chiao Lieh Fu 

Hiëu Lap Phú FE JR BỊ 
(t.p.) Bài phú của Dương Hùng (x.x. Yang Xiong), tả những chuyện sàn 

bắn của vua nhà Hán ở Thượng Lâm uyển. 


Jiao Xun 
Chiao Hsun 
Tiëu Tuán * M 

(n.d.) Triết học gia, số học gia. hí khúc lí luận gia nổi tiếng đời Mãn 
Thanh. Tự là Lí Đường GL ¥) hoặc (# 4); người đất Cam Tuyển (+ $), 
tỉnh Giang Tô - nay là Dương Châu (х.х. Yang Zhou). Cử nhân thời Gia 
Khánh, nổi tiếng ngang với Nguyễn Nguyên (x.x. Ruan Yuan), Khi Nguyễn 
Nguyên làm Đấc Học ở Sơn Đông, Chiết Giang, có mời ông tới phụ giúp. 
Sau, ông về ở ẩn trong lầu ông tự xây dựng lấy, lấy tên là Điêu Cô Lâu (Ж 
Ж. Ж), đọc sách và trước tác. Học thức uyên bác, nghiên cứu nhiều lĩnh vực 
như sử học, toán học, thanh âm, hí khúc v.v... Ông mất năm 1820, thọ 57 tuổi 
(1763-1820), để lại các tác phẩm: 

Lí Đường Học Toản Kí ( £ ж Ф Å 32); 

Dich Chương Cú (5 Ж ё]), 

Dịch Thông Thích (33 18 #); 

Mạnh Tử Chính Nghĩa (Ж + 5 Ж); 

Kịch Thuyết ( 3); 

Điệu Cô Lâu Văn Tập (BÉ iA # Xx f); 

Ноа Bộ Nông Đàm (3 35 Ë š$). 


566 Jiao Zhou/lie 


Jiao Zhou 
Chiao Chou 
Giao Châu 3 № 
(đ.d.) Năm thứ 8 Kiến An thời Đông Hán (203 sau c.n.), đổi Giao Chỉ 
Thứ Sử Bộ (Ж Ж $| Ф 38) thành Giao Châu, tại Quảng Tín (Ж 15) - nay là 
Ngô Châu thị (44 Н B), tỉnh Quảng Tây - sau chuyển tới Phiên Ngu (# Ж), 
trị sở tại Quảng Châu thị (Æ #{ #), tỉnh Quảng Đông ngày пау. Hạt cảnh 
tương đương ngày nay với phán lớn đất Quảng Đông, Quảng Tây cùng với 
những tỉnh ở phía bắc Bình Trị Thiên của Việt Nam. Thời Tam Quốc, nhà 
Ngô phân Giao Châu thành hai: Giao (Ж) và Quảng (Ж), hạt cảnh giới hạn 
ở Bắc bộ, Trung bộ Việt Nam cùng với Khám Châu địa khu (44 М 1#, Е), 
tỉnh Quảng Tây và Lôi Châu bán đảo ($ ЖЯ] + &), tỉnh Quảng Đông. Đến 
đời Đường thì được giới hạn ở Hà Nội và vùng phụ cận của Việt Nam ngày 
nay. 


Jiao Zhou Wan 

Chiao Chou Wan 

Giao Châu Loan W. H з 
(d.d.) Còn có tên là Giao Áo (BË Ж), tại nam ngan Sơn Đông bán đảo, 

tỉnh Sơn Đông. Có hai sông đổ vào là Nam Giao Hà (h Ж JJ), và Đại Cô 

Hà (A Ж АП). Nước biển suốt năm không bị đóng băng; có một hải cảng rất 

tốt gọi là Thanh Đảo cảng (# f, Ж). Năm Quang Tự thứ 24 (1898), bị Đức 

chiếm làm tô giới; năm 1914, lại bị Nhật chiếm. Năm 1922, Trung Quốc mới 

thu hồi được. 





Jie 
Chieh 
Kiệt * 
(n.d.) Vua nhà Ha (Ж), tên Lí Quý (Ж Ж). Ông có sức khỏe hơn 
người và vô cùng tàn bạo, đến nỗi tên ông đồng nghĩa với ác quỷ. Say dám 
nàng Muĝi Hi (#k $), ông bắt dân lao dịch xây cung điện cho nàng, ép 
dân đóng thuế quá nặng. Tại Hữu Nhưng (Ж 14) - nay ở đông nam Tế Ninh 
(Ж ж), tỉnh Sơn Đông - hội họp chư hầu, đánh diệt Hữu Mân Chi (# # 
K.) - nay là Kim Hương (Ф Ëf), tỉnh Sơn Đông. Sau bị Thành Thang (X, 
3) nhà Thương (M) đánh bại ở Minh Điền (х.х. Ming Tiao) rỗi dày ông 
đến Nam Sào (h #) - nay ở tây nam Sào HÓ thị (# Я Ф), tỉnh An Huy. 
Ông mất tại đây năm (1766 trước c.n.), thọ 52 tuổi (1818-1766 trước c.n.), 
nhà Hạ diệt vong. 
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Nối dòng Hạ hậu tiếp Vương triểu 
Vua Kiệt bẩm sinh lực tối siêu 
Chẳng giữ giang sơn cho vững chắc 
Lại quên tôn miếu để tiêu điều 


Đám say Muội Hi đâm тё ти 

Hành hạ dân Hoa đến kiệt tiêu 

Thúc đẩy Thành Thang mau khởi nghĩa 
Nam Sào đón Kiệt tới tiêu điều. 


Thái Cuóng 





He 

Chieh 

Yết ў 
(c.t.) Tên một chủng tộc Hung № (х.х. Xiong Nu). Thời Tấn, thủ lĩnh 

Yết tộc, tên Thạch Lặc (x.x. Shi Le) kiến lập chính quyền Hậu Triệu (#6 

Ai), là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). 





Jie Cun Zhai Lun Ci Za Zhu 

Chieh T'sun Chai Lun Tz'u Tsa Chu 

Giới Tên Trai Luận Từ Tap Trứ + # Жа * #3 
(t.p.) Do Chu Tế (x.x. Zhou Ji) đời Thanh soạn, gồm một quyển. Tác 

giả là lí luận gia của từ phái Thường Châu (Ж #1), chủ trương làm từ là để 

gửi gám tâm sự. 





Jie Du Shi 

Chieh Tu Shih 

Tiết Độ Sứ ї ЖО 
(c.v.) Tên chức quan. Nhà Đường phân thiên hạ thành châu, huyện gọi là 

đạo (1š). Ranh giới của mỗi đạo tùy thuộc vào diện tích khu vực có nhiều giặc 

cướp hoặc địch, để tiện việc tiểu trừ, kiểm soát, do đó mới có tên là Tiết Độ 

Sứ. Đại đạo gỗm trên 10 châu, tiểu đạo có hai, ba châu; việc dùng người, tài 

chính, quản trị đều được tự quyết định. Những đạo ở xa vòng ngoài, rất quan 

trọng, gọi là phiên trấn (x.x. Fan Zhen). Thời Ngũ Đại, chức quan Tiết Độ Sứ 

vẫn còn. Đời Tống, chỉ còn là hư hàm, đời Nguyên thì bỏ hẳn. 





Jie Ji 
Chieh Chi 
Giai Cấp Жа 


(ch.tr.) Theo chủ nghĩa Mác-Lê, trong bất cứ một xã hội nào, cơ cấu 
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kinh tế tạo nên địa vi của mỗi người khác nhau, quan hệ sản xuất, tư liệu bất 
đẳng, phân phối tài sàn bất đồng do đó có sự hình thành những tập đoàn. 

Trong xã hội nguyên thủy, sản xuất rất yếu kém, mọi người đều phải lao 
động cực nhọc, phân phối bình quân, chưa phân giai cấp. Sau này, sàn xuất gia 
tăng, sự phân công phát triển, sản phẩm thặng dư, một thiểu số chiếm đoạt thành 
quả lao động của đa số. Bấy giờ mới phát sinh ra chế độ tư hữu, kẻ bóc lột, người 
bị bóc lột và giai cấp hình thành: đó là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

Trong buổi lễ tháng 7/1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tuyên cáo: 

1. Cuộc cách mạng уб sản sẽ tiêu diệt tư bản. Quốc gia này sẽ được điều 
khiển bởi giai cấp lao động, đến khi nào mâu thuẫn giữa các giai cấp không 
còn nữa. 

2, Độc tài vô sản chuyên chính là phương tiện hoàn thành mục tiêu tối 
hậu trên. 





Jie Ji Cheng Fen 

Chieh Chỉ Ch'eng Fen 

Giai Cấp Thành Phần F# #4 =2 
(ch.tr.) Năm 1949, sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời 

thì người dân, ai ai cũng bị dán nhãn hiệu thành phần giai cấp. Có giai cấp tư 

sản, địa chủ, trí thức, công nhân, nông dân (phú nông, trung nông. bàn cố 

nông). Đời sống của người dân tùy thuộc rất nhiều vào thành phần giai cấp 

mà họ được xếp vào. Cuối thập niên 1970, sau khi Đặng Tiểu Bình (x.x. 

Deng Xiao Ping) cho thi hành chính sách khai phóng thì thành phần giai cấp 

không côn là một vấn dë được đặt ra nữa. 


Jie Ji Dou Zheng 

Chieh Chi Tou Cheng 

Giai Cấp Đấu Tranh Ph $ P1 # 
(ch.tr.) Theo học thuyết Mác-Lê thì giai cấp đấu tranh sẽ đưa cách 

mạng đến thành công và là nguồn động lực làm thay đổi xã hội. Nhà nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dùng khẩu hiệu này để huy động quần chúng 

đấu tranh với giới tư sản và giới địa chủ. 

Jie Jin 

Chieh Chin 

Giải Tấn М ж 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Cát Thủy (# 7K), tỉnh Giang Tây; tự là Đại 

Thân (K #). Tiến sĩ thời Hồng Vũ. Đầu thời Vĩnh Lạc, cùng Hoàng Hoài 

(Ж Ж), Dương Sĩ Kì (x.x. Yang Shi Qi) tham gia nội các, làm Hàn Lâm Học 

Sĩ (# Ж È +), chủ trì sưu tập tài liệu và biên tu Vĩnh Lạc Đại Điển (Ж # 
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K #t), rất được sự tín nhiệm của Minh Thành Tổ (x.x. Ming Cheng Zu). 
Năm thứ 5 Vĩnh Lạc (1407), bị Hán Vương Сао Hú C £ @ 37) vu khống, 
giềm pha. nên ông bị biếm đi Quảng Tây. Năm thứ 8, vë kinh đô để tấu 
trình, đúng lúc Thành Tổ không có ở đấy. Có gặp Thái tử, nhưng lại trở về. 
Do đó bị kết tội vô lễ, hạ ngục và bi mưu sát. thọ 46 tuổi (1369-1415), để lại: 
Giải Văn Nghị Công Tạp (88 X ‡t Z Ф); 
Xuân Vũ Tạp Thuật (Ж ©) 3 ik). 





Jie Yu 
Chieh Yu 
Tiếp Dư Ж +f 
(c.v.) Còn viết (Ф 4). Tên gọi của phi tần (3, #8), có từ Hán Vũ Đế 
(x.x. Han Wu Di) trải qua các đời sau, từ Nguy, Tấn đến Minh. 
Jie Zi Tui 
Chieh Tzu T'ui 
Giới Tử Thôi + + # 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Còn có tên là Giới Chi Thôi (2 Z Ж). Theo Tấn 
Văn Công (x.x. Jin Wen Gong), bón (ди ra nước ngoài suốt 19 năm. Văn 
Công trở vë nước, lên ngôi vua, ông bó đi không nhận bổng lộc, cùng mẹ ở 
ẩn tại núi Miên Sơn (4$ lı). Văn Công phái người tới mời ông ra làm quan, 
ông không nhận. Vua cho đốt núi Miên Sơn, bức bách ông phải ra, ông ở lại 
chịu chết thiêu. 
Ở lâu sao chẳng biết lòng người 
Nghĩ cũng buồn cho Giới ТИ Thôi 
Theo Chúa lưu vong nơi nước bạn 
Thờ ai giữ vẹn phận bảy tôi 


Cát đùi nấu bát canh dâng Chúa 
Trách kẻ quên án nghĩa, hận đời 
Chân núi, ôm hờn cam chịu chết 
Tháng ba Hàn thực, nhớ chăng ai. 
Thái Cuóng 





Jin 
Chin 
Tấn ®# 
(t.đ.) Tên triểu đại do Tư Mã Viêm (x.x. Si Ma Yan) cướp ngôi nhà 
Ngụy lập nên (265-420). 
(đ.d.) Tên nước thời Đông Chu, lãnh thổ nằm trong tỉnh Sơn Tây ngày nay. 


570 л/а Chang Xu 


Jin 

Chin 

Tấn Ф 
(đ.d.) Tên gọi tắt của tỉnh Sơn Tây. 





Jin 

Chin 

Kim £ 
(t.d.) Triều đại do thủ lĩnh tộc Nữ Chân (+ 14 ) là Hoàn Nhan А Cốt Dà 

(Ж, đã PT Е 4r) sáng lập; kinh đô đặt tại Hội Ninh (9 F) - nay ở phía nam А 

Thành (197 3X), tỉnh Hắc Long Giang. Năm thứ 3 Thiên Hội (Ж #), thời Thái 

Tông (K #) (1125 c.n.) diệt Liêu, năm sau diệt Bắc Tống; trước sau thiên đô 

tới Trung Đô (Ф #0) - nay là Bắc Kinh - rồi Khai Phong (Е 34). Triều đại kéo 

dài được 120 năm, trải 10 đời vua. 








Jin Chang Xu 

Chin Ch“ang Hsu 

Kim Xuong Ty £ Š t 
(n.d.) Người ta không biết rõ vë đời tư của thi sĩ này, ngoài việc ông 

làm chức quan Bắc Đình Đô Hộ (3 Ж # i) thời Khai Nguyên, nhà Đường. 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


Ë 8 
Xuân Обп 


пея 

Ра khởi hoàng oanh nhỉ 
КЖ k k eË 

Mac giao chỉ thượng dë 
та 2 Y- 

Dë thời kinh thiếp mộng 
TAHEA 


Bất đắc đáo Liêu Tây "” 


15? Liệu Tây: miễn tây đất Liêu Ninh, một tỉnh thuộc miễn đông bắc Trung Quốc. Đời Đường, 
có lính dôn thú nơi đây. 





Jin Chuan/Jín Gang Jing 571 
Сап Xuân 
Đuổi giùm thiếp cái Hoàng Oanh 
Đừng cho nó đậu trên cành hát vang 
Chim kêu, thiếp tình mộng vàng 
Liêu Tây chẳng được gặp chàng bữa nay. 
Linh Vũ dịch 





Jin Chuan 
Chin Ch“uan 
Kim Xuyên 4 л] 

(đ.d.) 1/ Tên sông tại tỉnh Tứ Xuyên, chia ra Đại Kim Xuyên và Tiểu 
Kim Xuyên. Đại Kim Xuyên phát nguyên từ huyện Tùng Phan (42 Ф), chảy 
xuống phía nam, theo ranh giới giữa Tứ Xuyên và tỉnh Tây Khang (x.x. Xi 
Kang), tới huyện Mậu Công (Ж zb) thì hợp với Tiểu Kim Xuyên. Con sông 
này phát nguyên từ Mộng Bút Sơn (# # J:), ở phía tây bắc huyện Mậu 
Công: chảy theo hướng đông nam thành sông Mậu Công; queo hướng tây 
nam và đổ vào Đại Kim Xuyên. Hai sông, sau khi hợp nhất, được gọi là Đại 
Độ Hà (х Ж Z1). 

2/ Tên thổ ti. Dưới thời nhà Hán là địa khu của dân tộc Nam Man. Nhà 
Minh phong nhà sư Cáp Y Lạp Mộc (% {# 44 Ж) làm Diễn Hóa Thin Sư 
GR 16 TẾ B) tại Kim Xuyên Tự ở Tứ Xuyên. Sau này, hậu duệ phân tán đi 
định cư tại Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên lưu vực. 

3/ Tên huyện ngày nay. Tại tây nam khu tự trị A Bá của Tạng tộc và 
Khương tộc, tỉnh Tứ Xuyên. Tại tây nam huyện Huy Nam (3# #), tỉnh Liêu 
Ninh. 





Jin Gang Jing 
Chin Kang Ching 
Kim Cương Kinh Ф BỊ @ 

(t.g.) Tên đầy đủ của bộ kinh Phật này là Kim Cương Bái Nhã Ba La 
Mật Đa Kinh (£ В| е Ж R E 5 6). 

Kim cương là chất trong suốt, cứng rắn có thể phá hủy các vật; Bát 
Nhã là trí tuệ; Ba La Mật Đa là đến bờ bên kia, nói một cách khác là độ. 
Vậy ý nghĩa của bộ kinh là có sức phá hoại mạnh và nhanh các phiên 
não của con người và đưa con người đến bờ “chính giác” để trở thành 
Phật. 

Kinh này nguyên gốc là chữ Phạn, do thiển sư Cưu Ma La Thập 
(Kumara-jiva) dịch ra chữ Hán đầu thế kỉ thứ 5. 
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Jin Gu Qi Guan 
Chin Ku Ch'i Kuan 
Kim Có Ki Quan мБ 
(#.р.) Đoán thiên tiểu thuyết đời Minh, do Bão Úng (36, $) đạo nhân 
biên soạn. Toàn bộ gồm 40 truyện, trong đó 29 truyện được chọn từ sách 
Tam Ngôn (Z 5) của Phùng Mộng Long (x.x. Feng Meng Long) và 11 
truyện lấy trong Nhi Phách (2 34) của Lăng Mông Sơ C Ж 42). Các tác 
phẩm được tuyển chọn chỉ giới hạn trong đời Minh, không lấy trong đời 
Tống, Nguyên. Ông lựa những chuyện hay nhất được lưu truyền trong dân 
gian gom lại thành bộ sách, được mọi người đọc một cách say mê. Chính 
những tiểu thuyết và đoản thiên tiểu thuyết cho ta biết về xã hội, phong tục 
dân tộc Trung Hoa hơn là bộ sử. 





Jin Guan Cheng 
Chin Kuan Ch“eng 
Cãm Quan Thành £$ > Ж 
(d.d.) Ngày nay, nën cũ tại phía nam Thành Dó thị (Ж, $p +s), tinh Tứ 

Xuyên, gọi tắt là Cẩm Thành. Thời Tam Quốc, nước Thục Hán (Җ ;#), viên 
quan coi việc đệt gấm đóng trụ sở tại đây, nên có tên Cẩm Quan Thành. Sau 
này, người ta dùng tên trên để biệt xưng Thành Đô thị. Trong bài thơ Thục 
Tướng ( Š їй) của Đỗ Phủ, có hai câu: 

# 18 33 S f1  # 

Thừa Tướng từ đường hà xý tầm 
Sh E Pk F lá & А 


Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm. 








Jin Gui 

Chin Kuei 

Kim Quy tå 
(l.t.) Tức kim ấn, quai ấn có hình rùa. Kim ấn của Hoàng Thái tử, quai 

ấn có thêu hình rùa và có chữ chương ( Ж). Kim ấn của các chư hầu, quai ấn 

có thêu hình rùa và có chữ ấn (€). Kim ấn của Thừa Tướng và của Đại 

Tướng Quân giống như kim ấn của Thái tử. 





Jin Hua 

Chin Hua 

Kim Hoa # 
(đ.d.) 1/ Tên núi tại phía bắc huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Tương 

truyền, đây là nơi mà Xích Tùng Tử (x.x. Chỉ Song Zi) đắc đạo. 
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2/ Tên phủ do nhà Minh thiết lập. thuộc tỉnh Chiết Giang, gồm các 
huyện: Kim Hoa, Lan Khê (# Ж), Đông Dương (Ф 15), Nghĩa Ó (& 6), 
Vĩnh Khang Ok Ж), Vũ Nghĩa (% &). Phố Giang (йг). 

Dàn quốc phế bỏ. 

3/ Tên huyện do nhà Tùy thiết lập. Ngày nay, tại phía đông nam huyện 
Lan Khê (й Ж), bắc ngan Vụ Cảng (х.х. Wu Gang), có đường xe lửa Chiết- 
Cám (x.x. Gan Zhou) chạy qua. Đặc sån là giám bông nổi tiếng khắp nơi. 





Jin Huai Di 

Chin Huai Ti 

Tấn Hoài Đế + Ж 
(n.d.) Tức Tư Mã Xí ( 3] 5 #4). Hoàng đế Tây Tấn (х.х. Хі Jin). Tại vị 

306-311. Tự là Phong Độ (## ОЖ). Là con thứ 25 của Tấn Vũ Đế (х.х. Jin Wu 

Di). Là Hoàng Thái Đệ thời Huệ Đế (x.x. Jin Hui Di). Sau khi lên ngôi, bị 

Đông Hải Vương Việt (Ж Ж # 40) chuyên quyển. Vĩnh Gia năm thứ 5 (311), 

Lưu Diệu (x.x. Liu Yao) công phá Lạc Dương (x.x. Luo Yang), nhà vua bị bắt 

đưa tới Bình Dương (F f$) - nay ở phía tây nam Lâm Phân (85 Ж), tỉnh Sơn 

Tây. Trong một bữa tiệc, Lưu Thông (x.x. Liu Cong) ép vua đứng hầu rượu, 

làm các cựu thần phải nhỏ lệ. Sau bị sát hại, thọ 29 tuổi (284-313). 

lin Hui Di 

Chin Hui Ti 

Tấn Huệ Đế Яа +} 
(n.d.) Là con của Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm (x.x. Jin Wu Di), người sáng 

lập ra nhà Tấn. Vốn dốt nát, ngu dàn. Giả Hoàng hậu (x.x. Jia Hou) chuyên 

quyền, dâm loạn, tàn bạo, vua không kiểm soát nổi. Triệu Vương Luân (Жї 

+ (h) giết Giả Hoàng hậu, tự mình làm Tướng Quốc. Các Vương nổi lên 

tranh quyển lẫn nhau, gây thành "loạn bát vương” (x.x. Ba Wang Zhi 

Luan). Chưa hết loạn thì rg Ngũ Hó thừa dịp xâm nhập Trung Nguyên. Sau 

Tấn Huệ Đế trúng độc chết, ở ngôi được 17 năm, thụy danh là Huệ. 


Jin Hui Gong 

Chin Hui Kung 

Tấn Huệ Công ш 
(n.d.) Vua nước Тїп, thời Xuân Thu. Con của Hiến Công, tên Di Ngô 

(3 +). Tại vị 650-637 trước с.п. Vì Hiến Công lập ấu tử Hë Tế (Ж #&), nên 

ông chạy sang nước Lương (3) - nay ở phía nam Hàn Thành (š 34), tỉnh 

Thiểm Tây - sau được Tần giúp hồi quốc, lên ngôi vua. Năm thứ 6 (645 trước 

c.n.), lại chính bị Tân đánh bại và bị cầm tù. Nhưng sau được phóng thích và 

trở về Tấn. 


574 Jin Ling/Jin Ling 


Jin Ling 
Chin Ling 
Kim Lăng + # 

(đ.d.) 1 Cổ ấp danh. Được thành lập năm thứ 7 Sở Uy Vương (Ë д Е) 
thời Chiến Quốc, sau khi nước Việt (4š) bị diệt - nay tại Thanh Lương Sơn 
(Жж h), Nam Kinh thị (6 7 т), tỉnh Giang Tô. Thời Đông Тап, Vương 
Đạo (£ 4) gọi thành Kiến Khang (# Ж) cổ là Kim Lăng, nên về sau, 
người ta lấy Kim Lăng làm biệt danh cho Nam Kinh. 

2/ Tên huyện. Nhà Đường cũng gọi huyện Рап Đồ (F 4), Nhuận Châu 
(#9 HỊ) - nay là Trấn Giang thị (44 ;r h). tỉnh Giang Tô - là Kim Lăng. 
Trong cuốn Då Khách Tùng Thư (3 5 Ж #), Vương Mậu (# Ж) đời Tống 
dẫn cuốn Hành Dịch Kí (47 АХ ‡#), có nhắc tới Cam Lộ Tự (+ Æ 3) ở trên 
đỉnh núi Kim Lăng. 

3/ Tên phủ. Năm thứ 2 Ngô Vũ Nghĩa (Ж A Ж) (920 c.n.), Thăng Châu 
(Я Ж) được thăng lên phủ và đổi tên thành Kim Lăng, trị sở tại Thượng 
Nguyên (_ Æ) - nay là khu Nam Kinh thị. Hạt cảnh tương đương ngày пау 
gôm khu Nam Kinh thị cùng các thị huyện Giang Ninh (¿+ 4), Cú Dung (2) 
2), Lật Thủy (Ж zk), Lật Dương (Ж f#), Cao Thuần (73 Ф). 

4/ Tên khu läng mộ các vua và Hoàng hậu triểu Kim, tại Phòng Sơn Khu 
(Š À Е), từ Kim Thái Tổ (£ K #8) tới Kim Tuyên Tông (Ж € Ж). Thời 
Minh Thiên Khải (A Ж Ж), phá hủy và cho xây Quan Đế Miếu (Ш # M) 
để trấn áp. Thời Thanh sơ, cho trùng tu nhưng không còn quy mô ban đầu. 

Trong bài Tây Tái Sơn Hoài Cổ, đề cập đến quân của Vương Tuấn, Thứ 
Sử Ích Châu (Tứ Xuyên) tấn công thành Thạch Đầu (huyện Giang Ninh, tỉnh 
Giang Tô), thi sĩ Lưu Vũ Tích (772-842) thời Trung Đường có nhắc đến địa 
danh Kim Lăng. 


m ТЕ, + 
Tây Tái Son Hoài Cổ 


+i#É#e@ T š h 

Vương Tuấn lâu thuyën há Ích Châu 
£ k + Z Ya ЖоК 

Kim Lăng vương khí åm nhiên thâu 
+ # # 38 2 т Ж 

Thiên tâm thiết tỏa trám giang để 
ЗЕЕ < sË 
Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Đầu 





Jin Ling Gong/lin Men 


Jin Ling Gong 
Chin Ling Kung 
Tấn Linh Công 


575 


Авы 49 ít $ 
Nhân thế kỉ hồi thương vãng sự 
ch W †k 8 ЮЖ, 

Sơn hình y cựu chấm hàn litu 
# 2* W /ÿ Ж H 
Tùng kim tử hái vi gia nhật 
ККДК 


Cố lãy tiêu tiêu lô địch thu 


Nghĩ lại chuyện xưa nở núi Tây Tới 


Vương Tuấn xuôi thuyền xuống Ích Châu 
Kim Lăng vương khí й ё rầu 

Đáy sông chàng chit giăng xiêng xích 
Cờ trắng lơ thơ ló Thạch Đâu 

Bao độ người đời thương chuyện cũ 

Còn đây hình núi gối dòng sâu 

Từ nay bón bể nhà chung một 

Lñy cũ lau thu tiếng хас xào. 


Trần Trọng San dịch 


BEZ 


(n.d.) Thời Đông Chu, là môt ông vua chơi bòi và tàn bạo. Nuôi chó to 
để cắn người đến chết, thi bắn cung để giết dân, xả thây người làm bếp, là 
những việc đã man mà Linh Công đã làm. Tướng Quốc Triệu Thuần (x.x. 
Zhao Dun) nhiều lần can gián mà không kết quả. Trái lại, nghe lời Dó Ngạn 
Giả (x.x. Tu An Jia), Tấn Linh Công nhiều lần mưu sát Tướng Quốc. Sau bị 
Triệu Xuyên (4 m), cháu của Triệu Thuẫn cùng các võ sĩ giết. 





Jin Ma Men 
Chin Ma Men 
Kim Mã Môn 


£ 51 


(d.d.) x.x. Jin Men. 


Jin Men 
Chin Men 
Kim Món 


4n 


(đ.d.) 1/ Tên núi, tại phía tây nam huyện Lạc Ninh ($ Ж), tỉnh Hà 


576 Jin Min Di/lin Ping Mei Ci Hua 


Nam. Sản xuất nhiều cây tre, dùng làm ống sáo và các khí cụ, người ngày 
xưa dùng để thẩm định âm thanh, vì vậy còn có tên là Luật Quản Sơn ( ## # 
th). 

2/ Tên huyện, thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nguyên là Kim Môn đảo, phía 
đông nhìn sang Đài Loan, tây đối Hạ Môn (x.x. Xia Men). Trong những thập 
niên qua, do sự tranh chấp giữa Trung Hoa Dân quốc ở Đài Loan và Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa, đảo này có lúc đã bị đại bác bắn phá từ lục địa. 

3/ Tên cung điện nhà Hán. còn được gọi là Kim Mã Môn, vì hai bên cửa 
cung có hai con ngựa bằng đồng. Thời Hán Vũ Đế. các quan đợi ở cung này 
trước khi vào châu, nên Kim Mã Môn còn là danh từ chỉ nơi quyền quý. 





Jin Min Di 

Chin Min Tỉ 

Tấn Mẫn Đế ЕФ 
(n.d.) Tên Tư Mã Nghiệp (3) 5 #), là cháu của Tấn Vũ Рё, lên ngôi 

năm 43 tuổi ở Trường An. Lúc đó, nhà Tây Tấn đã gån sụp đổ. Rg Ngũ Hå 

chiếm giữ cả lưu vực Hoàng Hà. Nhà vua phải đầu hàng và buộc phải làm 

nô dịch, phục vụ vua Hung Nô trong các tiệc rượu. Khi vua Hung Nô đi săn, 

ông buộc phải chạy trước đoàn ngựa như một con chó. Ông chịu đựng bao tủi 

nhục trong mấy năm, sau bị giết, khi đó 47 tuổi (270-317 sau c.n.). 

Jin Ming Di 

Chin Ming Ti 

Tấn Minh Đế Ж H Ф 
(n.d.) Tức Tư Mã Thiệu (5) 5 #2). Hoàng đế Đông Tấn. Tại vị 323- 

325, tự là Đạo Kì (W &). Là trưởng tử của Nguyên Đế (x.x. Jin Yuan Di). 

Vì Vương Đôn (x.x. Wang Dun) làm phản, Nguyên Đế buồn rầu, u uất mà 

chết. Sau khi kế vị, được sự giúp đỡ tận tình của nhóm Ứng Chiêm (@ Æ) 

và Ôn Kiệu (x.x. Wen Дао). Năm thứ 2 Thái Ninh (324), thảo chiếu thảo 

phạt Vương Đôn và thân chỉnh đi tiên phong. Băng hà năm 325, thọ 26 tuổi 

(299-325). 





Jin Ping Mei Ci Hua 

Chin P“ing Mei Tz'u Hua 

Kim Binh Mai Tü Thoai + M jÉ jJ З 
(t.p.) Trường thiên tiểu thuyết. Tác giả là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh (Ñ 

få X X Ж), đời Minh. Thời xa xưa, có hai địa danh Lan Lăng (R Fk): tại 

huyện Dịch (2%), tỉnh Sơn Đông ngày пау, và tại Vũ Tiến thị (šK 16 #), tỉnh 

Giang Tô. Không rõ ông sinh ở nơi nào và năm nào. 





Jin Ri Bei/Jin Sheng Huan 577 


Tác phẩm gồm 100 hồi, là bộ tiểu thuyết trường thiên dàu tiên của 
Trung Quốc do một cá nhân sáng tác. Mượn câu chuyện trong Thủy Hú (sk 
#†), trong đó Tây Môn Khánh (# Р] £) và Phan Kim Liên (8 £ i) là hai 
nhân vật chính. Miêu tả Khánh câu kết với chính quyền địa phương để tự do 
hoành hành, tham ô, hưởng lạc, phản ánh nën chính trị hủ lậu cuối đời Minh, 
một xã hội hắc ám, trong đó dân đen bị bóc lột, còn bọn quyền quý tha hó ăn 
chơi trác táng. Có ảnh hưởng rất lớn đến các tác phẩm đời sau, kể cả Адпа 
Lâu Mộng (x.x. Hong Lou Meng). 





Jin Ri Bei 

Chin Jih Pei 

Kim Nhật Bi ¿n# 
(n.d.) Tây Hán đại thần; tự là Ông Thúc (4) 4%). Nguyên là Thái tử của 

Hung Nô Huu Đồ Vương (Ж Æ £). Thời Vũ Đế, theo Côn Tà Vương (R, F 

Е) quy Hán, làm Mã Giám, rồi thăng Thị Trung. Chiêu Đế lên ngôi, nhận di 

chiếu, phụ chính cùng với Нойс Quang (x.x. Huo Guang), Thượng Quan 

Kiệt (L Ẹ #), Tang Hoằng Dương (x.x. Sang Hong Yang). Bệnh, mất năm 

86 trước c.n., thọ 48 tuổi (134 - 86 trước c.n.). 


Jin Sha Jiang 
Chin Sha Chiang 
Kim Sa Giang Ф іу й 
(đ.d.) Còn có tên là Thằng Thủy (#4 7K), Lô Thủy (Ж 2k). Chỉ một đoạn 
ở thượng lưu Trường Giang, từ cửa sông Ba Đường (Е, Ж), huyện Ngọc Thụ 
(Ж BỊ), tỉnh Thanh Hải, đến Nghi Tân thị (# Ж f), tỉnh Tứ Xuyên. Dài 
2.308 km. Gồm các nhánh Vô Lượng Hà (Ж Ф 27), Nhã Long Giang (# # 
ir), Phó Độ Hà (## 27), Ngưu Lan Giang (+ M ¿r), Hoành Giang (% 2). 
Chåy giữa hai dãy Sa Lỗ Sơn (3 $ J), và Ninh Tịnh Sơn (Ж $ h) giáp 
giới hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Tạng, tới Thạch Cổ (5 &&), Lệ Giang Nạp 
Tây Tộc Tự Trị Huyện (Ж іг #4 # Жж Ú ;5 8), tỉnh Vân Nam - rồi cấp 
chuyển lưu hướng bắc, tạo thành hiệp (giáp) nổi tiếng là Hổ Khiêu Hiệp (Ж, 
Ik ak). Tháng 5/1935, trong cuộc Vạn lí Trường chính (x.x. Wan Li Chang 
Zheng), Hồng quân đã phải vượt qua nơi hiểm trở này. 


Jin Sheng Huan 

Chin Sheng Huan 

Kim Thanh Hoàn £ # E 
(n.d.) Người đất Liêu Đông (nay là trụ sở quận Liêu Dương, tỉnh Liêu 

Ninh); có thuyết cho là ông sinh ở Du Lâm (f Ж), tỉnh Thiểm Tây; tự là На 

Thần UÈ, Е). Từng tham gia cuộc khởi nghĩa nông dân; hàng Tả Lương Ngọc 





578 Jin Sheng Tan/Jin Sheng Tan 


(x.x. Zuo Liang Yu) Nam Minh Hoàng Quang nguyên niên (1645). theo 
Mộng Canh ($ Ж) (con Tả Lương Ngọc) ra hàng quán Thanh. Công chiếm 
Giang Tây, được làm Tổng Binh. Năm thứ 5 Thuận Trị (1648), không được 
phong hầu, lại bị viên Tuần Phủ xử phạt, nên bất mãn, đầu hàng Quế Vương 
nhà Nam Minh để chống lại quân Thanh. Chẳng bao lâu, quân Thanh vây hãm 
Nam Xương (x.x. Nan Chang), ông nhảy xuống sông tự vẫn năm 1649. 


Jin Sheng Tan 
Chin Sheng Tan 
Kim Thánh Thán + # % 

(n.d.) Nhà phê bình văn học, sống vào buổi giao thời Minh-Thanh. Tên 
Thái (£), tự là Nhược Thái (3 Ж); sau nhà Minh bị diệt, ông đổi tên thành 
Nhân Thụy (A 1#), tự là Thánh Thán (Ж °$). Có thuyết cho rằng họ gốc của 
ông là Trương (Ж); người huyện Ngô (Ж), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Sinh 
trưởng trong một gia đình nhà Nho nghèo, bất đầu đi học tại một trường làng 
năm chín tuổi. Tính tình phóng túng, không chịu ép mình theo những lễ lối 
ràng buộc. Thêm vào đó, nhà Minh bị diệt vong và được thay thế bởi chính 
quyền Mãn Thanh năm 1644, nên làm ông lại càng chán nån thêm, không 
chịu dự các kì thi để ra làm quan. Ông thường nói thiên hạ có “lục tài tử thự” 
( 34 + ©) gồm sách của Trang Tử (x.x. Zhuang Zhou), Sứ Kí của Tư Mã 
Thiên (x.x. Si Ma Qian), Li Tao của Khuất Nguyên (x.x. Li Sao), Thi Tập 
của Đỗ Phủ (x.x. Du Fu), truyện Thủy H (x.x. Shui Hu Zhuan) và Tây 
Sương Kí (x.x. Xi Xiang Ji). Ông có viết lời phê bình Thủy Hý, Tam Quốc 
Chí Diễn Nghĩa (x.x. San Guo Zhi) và Tây Sương Ki. 

Trong biến cố được biết đến dưới tên “Khốc Miếu Án” (x.x. Ku Miao Ji 
Lue), một số Nho gia biểu tình phản đối sự cai trị của viên tri huyện tại quê 
nhà của Kim Thánh Thán; ông bị bắt và cùng 17 học giả khác và bị xử tråm 
năm 1661, thọ 51 tuổi (1610-1661). Ngoài các bài phê bình văn học, ông còn 
để lại tập thơ Trâm Ngâm Lâu Thi Tuyển (25, A Ж 34 i$). 

Tam quốc, xưa nay lắm kẻ bàn 
Vô ги, xác đáng, chí Trương quân 
Đem từng nhân vật ra phê phán 
Xét mọi mưu mô, khéo tính toan 


Chỉ khoái văn chương, khinh trọc phú 
Không ham chức tước, trọng thanh bản 
Видп thay Trung Quốc thời suy mat 
Thánh Thán đành mang hận thác oan. 
Thái Cuẳng 





Jin Shi/lin Shun 579 


Jin Shi 
Chin Shih 
Tiến Sĩ it + 
(l.t.) Có nghĩa là có thể. có khả năng tiến để đoạt tước lộc. Đời Tùy cho 
thiết lập khoa mục này, các đời Đường. Tống cũng theo thể thức của nhà Tùy. 
Theo chế độ nhà Minh, Thanh đặt ra thì cử nhân thi đỗ các kì thi Hội, thi 
Đình được phân ra như sau: 
- Nhất giáp tam danh được gọi là Tiến sĩ cập đệ GE + А $). 
- Nhị giáp và tam giáp là Tiến sĩ xuất thân (ië + 3 $). 
Thông thường. người đời gọi chung họ là Tiến sĩ. 





Jin Shi 
Chin Shih 
Kim Sử Ф Ў 
(t.p.) Tác phẩm do nhóm Thoát Thoát biên soạn (х.х. Tuo Tuo), gồm 
135 quyển. Bất đầu soạn năm thứ 3 Chí Chính nhà Nguyên, tới năm thứ 5 
(1343-1345) thì hoàn thành. Trước đó, đã có nhiều bộ sách viết về sử triểu 
Kim nhu Cựu Тіёт Chí (# 3# Ж.) của Lưu Kì (#| 3#), Nhâm Thìn Tạp Biên 
(+ Ж ## %), và Trung Châu Tập (Ф M Ж) của Nguyên Hảo Vấn (x.x. 
Yuan Hao Wen). Nguyên Sơ, căn cứ trên những tài liệu trên, đã soạn thành 
bộ Kim Sứ. giá trị hơn rất nhiều hai bộ sử Tống và Liêu soạn cùng thời. 
Đến đời Thanh, Thi Quấc Kì (346 BỊ 3E) có soạn Kim Sứ Tường Hiệu (Ф 
£ £ Ж). 





Jin Shi Zong 

Chin Shih Tsung 

Kim Thë Tóng & w 
(n.d.) Cháu vua Kim Thái Tổ (x.x. Jin Tai Zu) và là con của Duệ Tông. 

Tên ban đầu là Ó Lộc (у Ж), sau đổi thành Ung (##). Ông là một nhà vua 

sáng suốt, không kì thị sắc tộc. Ngoài chủng tộc Nữ Chân (ông thuộc sắc tộc 

này), ông dùng cả người Hán, Bột Hải, v.v... ở những chức vụ then chốt. 

Triểu đại của ông là thời hoàng kim của nước Kim, nên người đời thường 

xưng tụng ông là “Tiểu Nghiêu, Thuấn”. Tại vị 29 năm, mất ở tuổi 66 (1123- 

1189). 


Jin Shun 

Chin Shun 

Cận Chuẩn 3 * 
(n.d.) Tiền Triệu (x.x. Qian Zhao) đại thần, thời Thập Lục Quốc (x.x. 

Shi Liu Guo), thuộc chủng tộc Hung Nô (x.x. Xiong Nu). Từng làm Trung 


580 Jin Tai Guan/Jin Wen Gong 


Hộ Quân (Ф 8 Ж), ái nữ là Lưu Thông Hoàng hậu (x.x. Liu Cong). Lân 
Gia"! năm thứ 3 (318), Thông mất, con là Xán ($) kế nghiệp, ông làm Đại 
Tướng Quân, nắm đại quyền. Sau, ông giết Хап, tự lập. hiệu Đại Tướng 
Quân Hán Thiên Vương (K 3# * Ж A £). Sau bị bộ hạ sát hại năm 319. 
Không rõ năm sinh. 





Jin Tai Guan 

Chin Tai Kuan 

Kim Đài Quán Ф Б Ж 
(d.t.) х.х. Bao Ji. 





Jin Tai Zong 

Chin T'ai Tsung 

Kim Thái Tông £ k= 
(n.d.) Em của Kim Thái Tó (x.x. Jin Tai Zu). Tên ban đầu là Ngô Khất 

Mãi (£ £, Ў), sau đổi thành Thịnh (&). Năm Thiên Hội thứ 3, diệt nước 

Liêu. Hai năm sau, bắt giam hai vua nhà Tống là Huy Tông (#& F) và Khâm 

Tông (44 Ж). Cấm dân dùng y phục như người Hán, bắt mọi người phải cạo 

đầu trọc. Tại vị 12 năm. 





Jin Tai Zu 
Chin T'ai Tsu 
Kim Thái Tổ £ K ж 


(n.d.) Vị vua khai sáng nước Kim. Họ Hoàn Nhan (Ж, 48). Tên ban đầu 
là A Cốt Dà (ЁТ A ‡r), sau đổi thành tên Hán là Mân (Ж). Có dũng lược, 
giỏi dùng binh. Nhiều lần chiến thắng quân Liêu. Xưng Đế, quốc hiệu là 
Kim, đô đóng tại Cối Ninh (x.x. Hui Ning). Tại vị chín năm, thọ 55 tuổi 
(1068-1123). 


Jin Wen Gong 

Chin Wen Kung 

Tấn Văn Công #8 x z 
(n.d.) Thời Xuân Thu, là con trai thứ của Hiến Công ($ 2), em ruột 

Thái tử Thân Sinh ( 4), tên Trùng Nhĩ (cf Ж). Hiến Công say đắm Li Cơ 

(x.x. Li Ji), trúng phải gian kế của nàng, giết hại Thái tử Thân Sinh. Trùng 

Nhĩ phải bỏ chạy sang nước Địch (#&), lúc bấy giờ ông đã 43 tuổi; 55 tuổi 

sang ở nước Të; 61 tuổi sang ở nước Tần, được Tần Mục Công (x.x. Qin Mu 

Gong) hết lòng giúp đỡ, sau trở về nước Tấn và làm vua. 


' Lân Gia (88 A): niên hiệu của Hán (Tiên Triệu) Lưu Thông (316-318), Hậu Lương Lā 
Quang (389-396). 
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Nhờ các hiển thần là Hó Yén (# f£) (х.х. Hu Yan), Triệu Suy ( #) 
phò tá, ông cứu Tống, phá Sở, tôn Chu Tương Vương (A) Ë +). Vua nhà 
Chu phong ông làm Phương Bá, kế Të Hoàn Công (х.х. Qi Huan Gong) 
đứng đầu các chư hấu. có quyển ra mệnh lệnh cho các nước. Con cháu kế 
nphiệp bá của ông trên 100 năm. 





Jin Wu Di 
Chin Wu Ti 
Tấn Võ Đế #8a+ 

(n.d.) Tức Tư Mã Viêm (š] 5 Ж), vua kiến lập nhà Tấn. Tại vị 265- 
290. Tự là An Thế (# #); người đất Ôn Huyện (25 $), tỉnh Hà Nam. Là 
trưởng tử của Tư Mã Chiêu (x.x. Si Ma Zhao). Tháng 8 năm thứ 8 Hàm 
Hi!” ông kế Chiêu làm Tướng Quốc, Tấn Vương; tới tháng 12 thay Nguy, 
xưng Đế. Hàm Ninh' năm thứ 6 (280), diệt Ngô, thống nhất toàn quốc. 
Thời gian tại vị, quy định số ruộng được cấp phát và miễn thuế điển địa cho 
các quan tùy theo đẳng cấp; phong đất bừa bãi cho người trong hoàng tộc, 
dẫn đến sự tan vỡ sau này của triểu đại. Trở nên dâm loạn vào những năm 
cuối đời, nội bộ thì ngày càng mâu thuẫn trầm trong, nên sau khi băng hà 
không lâu (năm 290), toàn quốc lâm vào cảnh hỗn chiến, phân liệt, thọ 54 
tuổi (236-290). 


Jin Xian Gong 
Chin Hsien Kung 
Tấn Hiến Công ERZ 
(n.d.) Vua nước Tấn, thời Xuân Thu. Con của Vũ Công, tên Quỷ Chư 
(f ‡#) - còn viết (3% è) - tại vị 677-651 trước с.п. Năm thứ 16 (661 trước 
c.n.), điệt các nước Cảnh (ДХ) - nay ở phía đông nam Hà Tân (27 ;#), tỉnh 
Sơn Tây, Нойс (#) - пау ở phía tây nam Нойс Châu (Æ Ж), tỉnh Sơn Tây, 
và Nguy (46) - nay ở phía bắc Nhuệ Thành (74 3š), tỉnh Sơn Tây. Năm thứ 
22, lại mượn đường nước Ngu để diệt Bắc Quấắc (3t 4) - nay ở đông nam 
Tam Môn Hiệp thị (2 РУ 4 ф), tinh Hà Nam, xong quay lại diệt Ngu - пау 
ở phía bắc Bình Lục (+ f), tỉnh Sơn Tây. Nước Tấn dẫn dàn trở nên cường 
thịnh. Súng ái Li Cơ (x.x. Li Ji), bức tử Thái tử Thân Sinh (P +), đuổi công 
tử Trùng Nhĩ, tức Tấn Văn Công (x.x. Jin Wen Gong) và Di Ngô (x.x. Jin 
Hui Gong), lập con của Li Cơ là Hệ Tế ( £ #) làm Thái tử. Sau khi nhà vua 
băng hà, xảy ra nội loạn. Di Ngô được trợ giúp của nước Tần, hôi hương, kế 
vị, tức Tấn Huệ Công. 





"9 Hàm Hi (8L Е): niên hiệu của Nguy Vương Để (264-265). 
!9 Hàm Ninh OX #): niên hiệu của Tấn Võ Đế (275-280), Hậu Lương Là Toán (399-401). 
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Jin Yang 

Chin Yang 

Tấn Dương + 
(đ.d.) Tên huyện thời xưa, nay thuộc địa hạt huyện Thái Nguyên, tỉnh 

Sơn Tây. Nơi đây, Chu Thành Vương (ËJ Ж, Ж.) đã phong em là Thúc Ngu 

(4х Ж), và đổi quốc hiệu từ Đường sang Tấn. Thời Xuân Thu, là Tấn Dương 

áp; Tần, Hán đổi thành Tấn Dương huyện. Chính cũng nơi này Đường Cao 

Tổ khởi nghĩa (x.x. Tang Gao Zu). 





Jin Yi Wei 
Chin I Wei 
Cẩm Y Vệ 5% & й 
(c.q.) Công việc chính là bảo vệ vua, nhưng cũng là cơ quan tình báo. 
Được thành lập dưới triêu Minh Thái Tổ Hồng Vũ (8 K 238 ;# А), cấp chỉ 
huy là con cái những gia đình có quyền thế ở kinh đồ. Được quyền bắt người 
và tống giam vào ngục thất riêng của cơ quan. Vì chúng lạm quyển một cách 
quá đáng nên năm 1393, Minh Thái Tổ đã ra lệnh đóng cửa các ngục thất 
của cẩm y vệ. Nhưng khi Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc (88 Ж, 38 ж #) lên 
ngôi, ông dựa vào chúng để giữ quyền, nên cho phép chúng mở lại các ngục 
thất riêng. 


Jin Yong 
Chin Yung 
Kim Dung Ф Ж 

(n.d.) Văn sĩ hiện đại, nguyên tên là Tra Lương Dung (£ È Ж), người 
huyện Hải Ninh (2+ $), tỉnh Chiết Giang. Năm 1999, ông làm việc cho công 
ti phát hành Minh Báo (8Я 38) tại Hương Cảng; nổi danh vì những bộ truyện 
kiếm hiệp. Những bộ truyện này được dựng thành phim đã làm say mê hàng 
triệu người trên thế giới. Xin ghi lại đây các bộ: 

- Thần Điêu Đại Hiệp (% Я K 1k), 

- Anh Hùng Xa Điêu (Ж # Ў} 85); 

- Tiếu Ngao Giang Hồ (Ж 1 ix 3); 

- Lộc Đỉnh Kí (Ж, ẹ® 3); 

- Võ Lâm Ngũ Bá (sÑ Ж Z. @); 

- Đại Mạc Anh Hùng Truyện (K £ 3: #§ 1#), 

- Thư Kiếm Giang Sơn ( Ж J ix h); 

- Liên Thành Quyết (i$ 3Ä #9); 

- Thiên Long Bát Bộ (Ж Ж, A S); 

- Hiệp Khách Hành (dk # 17); 
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- Ý Thiên Dó Long Kí (fŠ K Ж ЗЕ 30); 

- Phi Hồ Ngoại Truyện (Ж ЗБ Ў 1); 

- Bích Huyết Kiếm (3 d #]). 

Ngoài ra, ông còn viết nhiều bài xã luận chính trị. 





Jin Yuan Di 
Jin Yuan Ti 
Tấn Nguyên Đế #fx~*# 


(n.d.) Là ông vua trung hưng nhà Tấn, tên Tư Mã Duệ (а 5 $), tự là 
Cảnh Văn (Ж x). Là tùng tôn của Tư Mã Y (х.х. Sĩ Ma Yi). Вап đầu là An 
Đông Tướng Quân, trấn đóng Kiến Khang G£ Æ). Đến khi гу Ngũ Hồ chiếm 
đóng Trường An, ông bắt đầu xưng Tấn Vương. 

Sau khi Mẫn Đế (x.x. Jin Min Di) bị tướng Hung Nó là Lưu Diệu (x.x. Liu 
Yao) sát hại, ông lên ngôi Hoàng đế ở Kiến Khương (tức Nam Kinh ngày nay), 
tức vua Nguyên Đế nhà Đông Tấn. Dùng Vương Đạo (x.x. Wang Dao) giữ 
việc hành chính, Vương Đôn (x.x. Wang Dun) làm Tướng Quân trông việc 
chỉnh phạt. Sau này, Vương Đôn phản loạn nhưng thất bại. Nguyên Đế buồn 
rầu, phẫn uất vì bị phản, băng hà khi mới 46 tuổi (276-322 sau c.n.). 





Jin Zhai 
Chin Chai 
Kim Trại + % 

(đ.d.) Tên huyện tại khu Đại Biệt Sơn (% #] эһ), phía tây tỉnh An Huy, 
tiếp giáp với Hà Nam, Hồ Bắc; ủy ban hành chính đặt tại trấn Mai Sơn (Ж 
Ш). Năm 1932, ở khu giáp giới với ba tỉnh: An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, có 
thành lập huyện Lập Hoàng ( z 1#). Năm 1947, đổi thành huyện Kim Trại. 
Về thắng cảnh có: 

- Mai Sơn (Ж Ш). 

- Mã Tông Lãnh (55 Җ +). 

- Thiên Đường Trại (& #' Ж). 





Jin Zhou 
Chin Chou 
Cẩm Châu $$ + 

(d.d.) 1/ Tên phủ. Thành lập năm thứ 4 Khang Hi (1665), trị sở tại 
huyện Cẩm, nay là thị xã Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. 

Thời Quang Tự, quản hạt tương đương với các huyện Cẩm Châu, Bắc 
Ninh (4E 4), Bàn Sơn (4 L), Tuy Trung (t& Ф), Hưng Thành (#t 3š), Lăng 
Hải (Ж Ж), Hỗ Lô Đảo (ở) Ж 6), Nghĩa Huyện (Ж 4#), tỉnh Liêu Ninh 
ngày nay. Năm 1913, phế bỏ. 





584 Jing/)ing 


2/ Tên thi xà, tại tây nam bộ tỉnh Liêu Ninh, hạ lưu Tiểu Lăng Hà O) Ж 
3T). Quần hạt bao gầm ba khu: Cổ Tháp (+ Ж), Lãng Hà CÈ 77), Thái Hòa 
(K de); hai thị: Lãng Hải (Ж Ж), Bắc Ninh (3L #); và hai huyện: Hắc Sơn 
CE hL), Nghĩa Huyện (& 98). Là yếu điểm giao thông và quân sự. Trong 
chiến tranh giải phóng, là địa khu quan trọng trong chiến dịch Thẩm Dương, 
Liêu Ninh (x.x. Shen Yang). Cổ tích có: 

- Liêu Đại Cẩm Châu Tháp (3% 1X 4$ M #2). 

- Quảng Tế Тү (Ж Ж +). 

- Phía bắc thị xã có Liêu Thẩm Chiến Dịch Liệt Sĩ Kỉ Niệm Tháp G$ £, 
R 44 #l + #@, £ 3+) và Ki Niệm Quán (# & ##). 

3/ Tên vệ, được thiết lập thời Minh Hồng Vũ (3A k K), trị sở tại Kim 
Châu Khu (£ H| Е), Đại Liên thị (K i$ TP), tỉnh Liêu Ninh. 





Jing 

Ching 

Kinh Ж 
(đ.d.) 1/ Tên gọi tắt của Bắc Kinh, thủ đô nước Công hòa Nhân dân 

Trung Hoa. 


2/ Tên ấp thời xưa, do nước Trịnh thời Xuân Thu thiết lập, ở phía đông 
nam thị trấn Huỳnh Dương (Ж 1), tỉnh Hà Nam ngày nay. 

3/ Tên cổ thành, tại Trấn Giang thị (4 т. Ф), tỉnh Giang Tô ngày nay. 
Năm thứ 14 đến 16 Kiến An thời Đông Hán (209-211), Tôn Quyền nước Ngô 
đã dời Tô Châu tới đây. 





Jing 
Ching 
Kinh # 

(t.p.) Khi Đức Khổng Phu Tử san dinh sách, ngoài bốn pho là Thi, Lễ, 
Thư, Nhạc, ông thêm hai pho nữa là Dịch và Xuân Thu, thành sáu pho gọi là 
lục tịch hay lục nghệ, chưa gọi là kinh. 

Hán Vũ Đế muốn lấy sáu pho sách trên làm gương mẫu dạy dân, bấy 
giờ mới gọi là kinh, tức lục kinh. Về sau, danh từ kinh được mở rộng, bao 
gồm cả Li Tao, sách Lão, sách Phật. 

Đời Nam Tống, Chu Hi (x.x. Zhu Xi) định tên cho năm kinh, bốn thư, 
thường được gọi là Tứ Thư, Ngũ Kinh. Tứ Thư gồm: Luận Ngữ, Đại Học, 
Trung Dung và Mạnh Tứ. Ngũ Kinh gồm: Kinh Thi, Kinh Thu, Kinh Dịch. 
Kinh LỄ và Kinh Xuân Thu. Đến đời Minh, Tứ Thư, Ngũ Kinh được đem công 
truyền ở trường Quốc học. Những pho sách này rất cần thiết cho những ai 
muốn khảo cứu về Hán học cổ. 
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Jing Bo Hu 

Ching Po Hu 

Kính Bac Hó $ а Ж 
(đ.d.) Cách Mẫu Đơn Giang khoảng 110 km, thuộc tỉnh Hắc Long 

Giang, miễn đông bắc Trung Quốc (x.x. Mu Dan Jiang). Hồ rộng 90 kmỶ, có 

nhiều đảo nhỏ. Trong vùng có rừng cây, núi, thác nước. Hằng năm, du khách 

hay tới đi thuyền trên hó và leo núi. Đây là một trong những thắng cảnh trú 

danh của Trung Quốc, đã được tán dương là “Bác Quốc Phong Quang Thắng 

Giang Nam” (3t Ё A Ж, Ж 3 h). 





Jing De Zhen 


Ching Te Chen 
Cảnh Đức Trấn ##@ + 


(đ.d.) Thị trấn này ở đông bắc tỉnh Giang Tây, là một trong bốn trấn nổi 
tiếng của Trung Quốc. Có hơn 1.600 năm lịch sử. Vào thế kỉ thứ 12, vì có sự 
xâm lăng từ miễn bắc, triểu đình nhà Tống phải chạy xuống miễn nam, kinh 
đô đóng ở Hàng Châu (x.x. Hang Zhou). Những nhà làm dó gốm chạy tới 
Cảnh Đức trấn, là nơi có nhiều thứ đất sét trắng để làm dó sứ, dó sành. Đồ 
gốm sứ nơi đây rất nối tiếng. 


Jing Gang Shan 
Ching Kang Shan 
Tinh Cuong Son # BỊ ш 

(d.d.) 1/ Tên núi ở tây bộ tỉnh Giang Tây, chạy dài qua Tỉnh Cương Sơn 
thị (Ф B] dị т) và ba huyện Ninh Cương ($ ËJ). Vĩnh Tân (Ж 39), Toại 
Xuyên (3 M|) của Giang Tây, và huyện Viêm Lăng (X f#), tỉnh Hó Nam. 
Năm 1927, Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) đặt căn cứ cách mạng đầu 
tiên tại đây. Tháng 4/1928, Chu Đức (x.x. Zhu De), Trần Nghị (x.x. Chen 
Yi), đem quân tới Ninh Cương (Ж 8), Lung Thị (3 +h) hội đàm quân sự với 
Mao. Sau này có xây cất: 

- Tỉnh Cương Sơn Hội Sư Kí Niệm Bi (+ J Ш $ if @ 4 59). 

- Tỉnh Cương Sơn Cách Mạng Bác Vật Quán (# EJ L 3: Ф tý # w). 

- Tỉnh Cương Sơn Cách Mạng Liệt Sĩ Ki Niệm Tháp (# F] dị $ Ф A 
+ & & %). 

- Liệt Sĩ Mộ (#4 + A). 

Tỉnh Cương Sơn là khu ki niệm cách mạng, đồng thời cũng là khu danh 
thắng trú danh của toàn quốc. 

2/ Tên thị xã, tại tây bộ tỉnh Giang Tây, tiếp giáp tỉnh Hồ Nam. 
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Jing Hang Yun He 
Ching Hang Yün He 
Kinh Hàng Vận Hà Ж: 3 18 Р] 

(d.d.) Tức Đại Vận Hà (Ж 3 S), gọi tắt là Vận Hà (1% 7), công trình 
vĩ đại của Trung Quốc cổ đại. Khởi từ Bắc Kinh ở phía bắc đến Hàng Châu ở 
phía nam, qua hai thị xã Bắc Kinh, Thiên Tân và bốn tỉnh Hà Bắc, Sơn 
Đông, Giang Tô, Chiết Giang. Dài 1.747 km; bắt đầu khởi công từ thế kỉ 5 
trước c.n. Cuối thời Xuân Thu, Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha) có cho đào 
rãnh nước Hàn Câu (7 ;Ä). Trải qua 13 thế kỉ, tới thế kỉ 7, nhà Tùy (M) đã 
hai lần thực hiện đại công trình mở rộng kênh đào. Kênh đào được chia ra 
bảy đoạn: 

1. Từ thị khu Bắc Kinh tới ngoại ô Thông Châu (š #|), gọi là Thông 
Huệ Hà (iñ Ж. >J). 

2. Từ Thông Châu tới Thiên Tân, gọi là Bắc Vận Hà (36 i$ 3T). 

3. Từ Thiên Tân tới Lâm Thanh (& ;Ë ), gọi là Nam Vận Hà (rf ІФ 7). 

4. Từ Lâm Thanh tới Đài Nhi Trang ($S #, Ж), gọi là Lỗ Vận Hà ($ 1 7). 

5. Từ Đài Nhi Trang tới Hoài Âm GA B£), gọi là Trung Vận Hà (Ф 19 9). 

6. Từ Hoài Âm tới Dương Châu (45 3|), gọi là Lí Vận Hà (# i€ ;1) - 
xưa gọi là Hàn Câu (FE ;8). 

7. Từ Trấn Giang (4 32) tới Hàng Châu (3# Ж), gọi là Giang Nam (¿x 
rh). 

Kinh Hàng Vận Hà có tác dụng rất lớn trong sự giao lưu Nam-Bắc, cà về 
văn hóa lẫn kinh tế. Từ thế kỉ !9 trở về sau, do việc mở rộng đường biển và 
kiến lập giao thông đường sắt nên tác dụng trên có giám sút. 

1988, kiến tạo công trình giao thông giữa Kinh Hàng Vận Hà và Tiển 
Đường Giang (3% Ж i1), giúp cho sự giao thông được dễ dàng, tiện lợi giữa 
các sông lớn: Trường Giang (+ ix), Hoàng Hà (% 77), Hoài Hà Gë 7), Hải 
Hà (‡# T) và Tiên Đường Giang. 





Jing Hao 
Ching Hao 
Kinh Hao #J Ж 


(n.d.) Hoa sĩ nhà Hậu Lương, thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai); tự là Hạo 
Nhiên (;# #4), người đất Thám Thủy (2: 7K) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Ấn cư 
tại Hồng Cốc (Ж @), Thái Hành Sơn (Ж 47 h}, hiệu là Hồng Cốc Tử GA # 
+). Chuyên vẽ tranh sơn thủy; có bức tranh vẽ trên tường Song Lâm Viện 
(Ж Ж Fc) ở Biện Kinh OF 7.) - nay là Khai Phong (Bị 4ł), tỉnh Hà Nam. Để 
lại tác phẩm: 

Bút Pháp Kí (3 Ж †¿). 





Jing He/Jing Ji Те Qu 587 


Jing He 
Ching He (Ho) 
Kinh Hà 8 М 


(đ.d.) Chi nhánh của sông Vị (х.х. Wei). Tại trung bộ tỉnh Thiểm Tây. 
Phát nguyên từ nam bộ khu tự trị Hồi tộc, tỉnh Ninh Hạ, phía đông chân núi 
Lục Bàn Sơn (zx #4 dị). Chảy về hướng đông qua tỉnh Cam Тис, tới địa phân 
huyện Cao Lăng ($ f#), tỉnh Thiểm Tây. thì nhập vào sông Vi CA), dài 
khoảng 455 km. Sông Kinh (GE) nước trong, sông Vị nước đục, nên trong dân 
gian, để chỉ người không biết phân biệt phải trái, người ta thường dùng câu 
“Ват phân Kinh, Vi” ( £ 2 ;£, Zñ). 





Jing Hua Yuan 
Ching Hua Yuan 
Kính Hoa Duyên ЖОО S 

(t.p.) Trường thiên tiểu thuyết, do Lí Nhi Trân (# ik +) (x.x. Li Ru 
Zhen) đời Thanh soạn. Gồm 100 hồi, chia ra hai phần: 

1. Phần đầu tả cuộc du hành tưởng tượng của nhóm Đường Ngao (Æ #) 
tại 30 nước ở hải ngoại. Tác giả mượn câu chuyện này để nói lên những hiện 
tượng không đẹp dë trong xã hội đương thời. 

2. Phần sau kể lại chuyện 100 vị hoa thần do Bách Hoa Tiên Tử dẫn 
xuống trần thế. Vị tiên nữ nào cũng tài hoa trên nhiều phương diện. 

Để đả phá hiện tượng “trọng nam khinh nữ” trong hiện thực, tác giả 
mượn chuyện “М? Nhi Quốc" (+ L B), trong đó đàn ông làm công việc 
bếp nước tại nhà, còn đàn bà ra ngoài làm việc, vui chơi. Ngoài ra, ông 
còn vạch trần tính xảo trá, gian 061 của người đời trong “Luðng Diện 
Quốc” (#9 9 BỊ) - nước hai mặt - tính tham lam, bún xin trong “Vô 
Trường Quốc” (Ж ## BỊ) - nước không ruột - để phản ánh cuộc sống 
trong xã hội. 





Jing Ji Te Qu 
Ching Chi T'e Ch'u 
Kinh Të Dàc Khu КЖЕ 
(ch.tr.) Bắt đầu từ tháng 9/1979, chính quyển Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa cho thiết lập những đặc khu kinh tế tại: 
- Thâm Quyển (vẫn quen gọi là Quyến) CR Hİ), Châu Hải (x.x. Zhu 
Hai), Sán Đầu (x.x. Shan Tou), tại tỉnh Quảng Đồng. 
- Hạ Môn (x.x. Xia Men), tại tỉnh Phúc Kiến. 
- Hải Nam (x.x. Hai Nan). 


588 Jing iang/Jing Ke 


Jing Jiang 
Ching Chiang 
Kinh Giang ж] т. 
(đ.d.) 1/ Tên biệt xưng đoạn trung lưu của sông Trường Giang, khúc 
trên có Chi Thành (44 3%), của tỉnh Hó Bắc, khúc dưới có Thành Lăng Cơ 
(36, fÈ HỆ) của Động Đình Hó Khẩu (Ж) # 28] 0), tỉnh Hå Nam. Sông chảy 
qua địa khu cổ của Kinh Châu, nên có tên là Kinh Giang. 
2/ Tên huyện cũ tại nam bộ tỉnh Hỗ Bắc. 





Jing Ke 
Ching K'e 
Kinh Kha #J #1 

(n.d.) Người nước Të thời Chiến Quốc (Sơn Đông ngày nay), tự là Công 
Thúc (R J). Mới đầu sang ở nước Vệ, người nước Vệ gọi ông là Khánh 
Khanh (Ж #). Sau định cư ở nước Yên, người nước Yên gọi ông là Kinh 
Khanh (Ж) $). Ham đọc sách và múa kiếm, ông là thượng khách của Thái tử 
Đan (F) nước Yên (Hà Bắc ngày пау), đã cùng Thái tử mưu hành thích vua 
Tần, vì Tần có dã tâm chiếm lục quốc. Kinh Kha mang thủ cấp của Phàn Ô 
Kì (x.x. Fan Wu Qi) - một tội phạm của nước Tần - và bản dó châu Đốc 
Kháng (†# Z) sẽ cắt cho Tần - nay là một dải Có An (E) +), Trác Châu (Ж 
J|). huyện Dịch ( B), tỉnh Hà Bắc - để dâng cho Тап Vương, nhưng trong 
bản đồ có giấu một con dao găm dùng để hành thích. 

Việc không thành, Kinh Kha cùng Phó sứ là Tần Vũ Dương (Ж # 15) bị 
vệ sĩ của Тап Vương giết chết. 

Cảm khái trước sự hi sinh anh dũng của Kinh Kha, thi sĩ Lạc Tân Vương 
(995 Ж +) (х.х. Luo Bin Wang), thời Sơ Đường đã làm bài thơ Dịch thủy 
tổng biệt: 


J zk £ 5l 
Dịch thủy tống biệt 


жж 8 JF 
Thử địa biệt Yên Đan 
++ % f = 
Trảng sĩ phát xung quan 
ФА С, 
Tích thời nhân di một 
£ H k 8 g 
Kim nhật thủy do hàn. 





ling Ling Shi Pai/]ing Мап 589 


Dun tiễn trên sông Dịch 


Мл đây từ biệt Yên Dan 
Tóc hùng trang AT can duong mü ngudi 
Người thời хиа đã mất rồi 
Nước hôm nay vẫn còn trôi lạnh lùng. 
Trần Trọng San dịch 
Trong Tiểu truyện Kinh Kha có câu ca: 
BÀ, 28 24 2` 7k Ж 
Phong tiêu tiêu hê, Dịch thúy hàn 
# + — + 5% # 4 8 
Tráng xĩ nhất khứ Аё, bất phục hoàn 
Gió Ми hiu hệ, sông Dịch lạnh lùng 
Tráng xĩ một ra di hệ. không còn trở lại, 
Trần Trọng San dịch 
Giết được Тап Vương, rồi cũng chết 
Kinh Kha vẫn kháng khái ra di 
Vü trang tau tia tràn quanh điện 
Sát khí đằng đằng khấp tứ vi 


Hoàng dë coi tranh, đây hứng thú 
Anh hùng phóng kiếm, chẳng kinh nghi 
Tán Vương tránh thoái, Kha chờ chết 
Мау ké đời nay, khá dë bì. 

Thái Cuồng 





Jing Ling Shi Pai 

Ching Ling Shih P'ai 

Cánh Lăng Thi Phái Ў W # 
(tr.ph.) Chỉ trường phái văn học cuối đời Minh. do Chung Tinh (x.x. 

Zhong Xing) và Đàm Nguyên Xuân (x.x. Tan Yuan Chun) lãnh đạo. Hai 

người đều quê ở Cánh Lãng - пау là Thiên Môn (Ж #1), tỉnh Hó Bắc. Но 

phản đối khuynh hướng phục cổ, để cao văn chương Tính Linh ( #), hình 

thành phong cách “U Thâm Cô Tiếu” (# £ ЗА 3"), dùng từ ngữ rất khó hiểu. 

Ảnh hưởng rất ít trên văn đần. 





Jing Nan 

Ching Nan 

Kinh Nam ы 
(đ.d.) 1/ Đường phương trấn danh, thành lập năm thứ 2 Chí Đức (757). Trị 





590 Jing Ning/Jing Tian 


sở tại Kinh Châu (Ж) 1) - nay là thị xã Kinh Châu. tỉnh Hó Bắc. Hat cảnh 
nhiều lần thay đổi, ngày nay tương đương với phía tây hai thị xã Kinh Châu. 
Thạch Thủ (5 %), tỉnh Hà Bắc + Phong Đô (Ж #8), Điểm Giang (#6 ;r), 
Trùng Khánh ($ Æ) ở phía đông lưu vực sông Trường Giang + Động Đình Hỗ 
(x.x.Dong Ting Hu), tỉnh Hó Nam, ở phía tây hạ lưu hai sông Lễ G$), Nguyên 
(). Địa khu này bị Chu Toàn Trung (х.х. Zhu Quan Zhong) chiếm đóng vào 
năm thứ 2 Thiên Hựu (905). Sau, Cao Quý Hưng (x.x. Gao Ji Xing) kiến lập 
Nam Bình quốc (5 + EQ), cũng còn được gọi là Kinh Nam quốc (#j $; 84). 

2/ Là một trong mười nước thời Ngũ Đại. Năm 907, Cao Quý Hưng làm 
Hậu Lương Kinh Nam Tiết Độ Sứ; năm 924, được Hậu Đường phong Nam 
Bình Vương - sử gọi Kinh Nam hoặc Nam Bình - chiếm cứ Kinh Châu. Công 
An (2 3), tỉnh Hồ Bắc, kinh đô đặt tại Kinh Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. 
Sau, con ông là Tùng Hải (4 2%) tập phong Nam Bình Vương. Năm 963. bị 
Bắc Tống diệt. Trải 5 triểu, tổn tại trên 40 năm. 








Jing Ning 
Ching Ning 
Tinh Ninh # # 
(đ.d.) 1/ Châu danh. Thời Nguyên sơ, châu Đức Thuận (4% АЯ) được xây 
dựng lại và đổi thành Tĩnh Ninh châu, trị sở tại Tĩnh Ninh, tỉnh Cam Túc. 
Hạt cảnh tương đương ngày пау với Tĩnh Ninh, cùng Long Đức (R 4%) của 
tỉnh Ninh Hạ. 
2/ Huyện danh. Tại đông bộ tỉnh Cam Túc, bắc tiếp giáp với khu tự trị 
Hài tộc của tỉnh Ninh Hạ. 


Jing Tian 

Ching T'ien 

Tỉnh Điển + = 
(ch.tr.) Trong thời quân chủ phong kiến, đất của một nước đều thuộc 

quyền sử dụng của nhà vua. Vua chia đất cho dân theo phép tỉnh điển có từ 

đời nhà Thương. 
Đất canh tác được vạch ra thành từng khu, 

mỗi khu được chia ra làm chín phán bằng 

nhau, mỗi phần kích thước thay đổi tùy theo 

triểu đại (đời Thương khoảng 600-700 mẫu, 

đời Chu khoảng 800-900 mẫu, v.v...). Tám 

phàn chung quanh chia cho tám nam nông dân 

khỏe mạnh. Phần giữa chia ra làm hai: một 

phần dành làm nhà cho tám gia đình ở, phán 

còn lại thì tám gia đình chung sức cày cấy, nộp hoa màu cho nhà vua. 





Jing Tu Zong/]ing Yuan 591 


Jing Tu Zong 
Ching T'u Tsu 
Tịnh Thổ Tông ý + = 
(t.g.) Chỉ một tông giáo dạy phương pháp niệm Phật để vãng sinh về cõi 
Tịnh Độ. Tín då thường niệm danh hiệu Phật để khi tạ thế được đưa về thế 
giới cực lạc. Sư tó là Huệ Viễn (x.x. Hui Yuan) thời Đông Hán. Nhân vì Huệ 
Viễn, tại Đông Lâm Tự (Ж Ж 3) ở Lư Sơn (x.x. Lu Shan) sáng lập Bạch 
Liên Xã (é @ 44), xướng danh Di Đà Tịnh Thổ Pháp Môn (38 FZ # + Ж 
Р), nên tông phái cũng có tên Liên Tông (i£ Ж). Trên thực tế, vị cao tăng 
sáng lập là Thiện Đạo (Ж $$) đời Đường. Do phương pháp tu hành rất giản 
dị, nên từ đời Đường trở về sau, được phổ biến. Sau dung hợp với Thân 
Tông(#† Ж). Trong thế kỉ thứ 9, vị tăng người Nhật là Viên Nhân ( 1z) 
sang Trung Quốc, học Niệm Phật Pháp Môn (4: 1È Ж P1) về truyền bá trong 
nước. Sau đó một vị sư tăng Nhật khác là Pháp Nhiên (Ж 4X) (1133-1212), 
căn cứ theo Quan Vô Lượng Thọ Kinh (# Ж # $ 4), lập Tịnh Thổ Giáo 
Nghĩa G# + Ж Ж), mở đầu cho Tịnh Thổ Tông C# + Ж) tại Nhật Bản. 





ling Yang 
Ching Yang 
Cảnh Dương # № 


(đ.d.) 1/ Tên núi. Chỉ ngọn núi ở phía đông huyện Trà Lăng (Ж Ж), 
tỉnh Hồ Nam, Núi có rất nhiều cây trà, nên còn có tên là Trà Sơn (Ж h). 

2/ Tên cung của Trần Hậu Chú (583-587) (x.x. Chen Hou Zhu) thời 
Nam triểu, ở bên bờ Huyền Vũ Hồ (# sÇ 8). phía bắc thị xã Nam Kinh 
ngày nay. Có giếng tên Cảnh Dương (Ж Fh). Khi quân Tùy vào đến cung, 
Trần Hậu Chủ cùng hai phi tân Trưởng Lệ Hoa GR Ж Ж) và Khổng Quý 
Tần (3L # 4%) nhảy xuống giếng trốn, nhưng vẫn không thoát, do đó giếng 
trên còn có tên là Nhục Tỉnh (Ж +). 

3/ Tên lầu. Vua Vũ Đế nước Nam Të (483-493) có cho đặt trên lầu một 
chiếc chuông. Mỗi tối cho gióng hai hổi, một hổi năm tiếng, một hỗi ba 
tiếng. Nghe tiếng chuông, các cung phi phải bắt đầu trang điểm để hầu hạ 








vua. 

Jing Yuan 

Ching Yuan 

Kinh Nguyên 8 Ж 


(đ.d.) 1/ Tên phương trấn đời Đường. Được thiết lập năm thứ 3 Đại Lịch 
(769). Hạt cảnh tương đương ngày пау với phía đông Lục Bàn Sơn (> ## 
d¿), phía tây địa khu Bồ Hà (6 Z7), thuộc hai tỉnh Cam Túc và Ninh Hạ. 





592 Jing Zhou/Jiu Bian 


2/ Tên lộ. Được thiết lập năm 1041, thời Bắc Tống. Hạt cảnh tương 
đương ngày nay với phía bắc Trương Gia Xuyên (5& Ж 0Ì), phía đông Hó Lô 
Hà (#ñ Ж ЖП), phía tây Во Hà (6 ЖГ), tỉnh Cam Тис, và các huyện Tây Cát 
(99 &), Kinh Nguyên (# Ж), Long Đức (F£ {&), Cố Nguyên (R) Æ), tinh 
Ninh Hạ. 





Jing Zhou 
Ching Chou 
Kinh Châu #) № 

(đ.d.) 1/ Thời xưa là tên của một trong chín châu. Hiện nay, chỉ là vùng 
đất bao gồm hai tỉnh Há Nam, Hồ Bắc, phía đông nam tỉnh Tứ Xuyên, phía 
đông bắc Quý Châu, phía bắc tỉnh Quảng Đông và huyện Toàn (4), tỉnh 
Quảng Tây. 

2/ Từ đời Chu, Hán trở về sau, đều thiết lập Kinh Châu, diện tích, trị sở 
thay đổi tùy theo thời đại. Lưu Biểu (#j +) (x.x. Liu Biao) thời Đông Hán 
lập Kinh Châu Thứ Sử, trị sở tại Tương Dương (# f5) - nay là huyện Tương 
Dương, tỉnh Hà Bắc. Nhà Ngô thời Tam Quốc lập Kinh Châu ở Nam Quận 
(ё ÆR) - tức huyện Giang Lăng (¿r Ж), tỉnh Hó Bắc. Đường, Tống lập thành 
Giang Lăng phủ (Gx f Ж). Nguyên đổi ra Trung Hưng lộ (P A 3). 

3/ Tên phủ do nhà Minh thiết lập tại Giang Lăng (¿r B£), tỉnh Hó Bắc; 
hạt cảnh gồm bảy huyện: Giang Lăng, Công An (A Ж), Thạch Thủ ( £ 3ï), 
Giám Lợi (É 4), Tùng Tư (жс 8), Chỉ Giang (Ж о) và Nghi Đô (È 40). 
Dân quốc phế bó. 


Jiu Bian 
Chiu Pien 
Cửu Biện 1L № 
(t.p.) Tống Ngọc làm ra thiên này để nói lên tâm sự của Khuất Nguyên 
(х.х. Qu Yuan) mà ông tôn như bậc thầy. Cũng có người cho rằng trong 
thiên này, Tống Ngọc giãi bày sự đau thương của chính mình (x.x. Song Yu). 
Tác giả tả cảnh mùa thu, cảnh vật điêu tàn, gợi mối sầu thương, và nói 
lên ước nguyện của mình: sống thanh cao trong cảnh khốn cùng. 
Ж 75 tín ARA 
Xử trọc thế nhỉ hiển vinh hê 
3È # + Z Pí # 
Phi du tâm chỉ sở lạc 
1# & K n 5 2% 
Dã kì vô nghĩa nhi hữu danh hê 
#i ám 4ã 


Ninh cùng xử nhi thủ cao 





Jiu Chong/Jiu Gong 593 


Ở đời đục mà hiển vinh Аё 
Chẳng phải là điều ta thích 
Không có nghĩa mà có danh Аё 
Thà sống khốn cùng. giữ mình thanh cao, 
Trần Trọng San dịch 
Bài này ảnh hưởng đến các апр văn đời sau như Thu Hứng ($k #1) của 
Đỗ Phủ (x.x. Du Fu), Tì Bà Hành (x.x. Pi Pa Xing) của Bạch Cư Dị (x.x. Bai 
Ju ҮР). 





Jiu Chong 
Chiu Ch'ung 
Cúu Trüng Ж, Ж 
(14.) Chỉ nơi ở của vua, cũng chỉ vua. Trong Chính Phụ Ngâm khúc của 
Đặng Trần Côn có câu: 
Ж, k &| le š 
Cứu trùng án kiếm khói đương tịch 
+ & # Wa (8 1? Е 
Bán da phi hịch truyền tướng quân 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Chín tầng gươm bảu trao tay 
Nia đêm truyền hịch định ngày xuất chỉnh. 








Jiu Ding 
Chiu Ting 
Cửu Đỉnh х, f 

([.t.) Để ghi lại thành quả đạt được của triểu đại, vua На Vü (# $) cho 
đúc chín cái đỉnh, trên đó có khắc bản dó của chín châu. 





Jiu Gong 

Chiu Kung 

Cúu Cung A? 
(đ.d.) Tên núi tại phía nam huyện Thông Sơn (19 ш), tỉnh Hó Bắc, 

tiếp giáp huyện Vũ Ninh (Á #), tỉnh Giang Tây. Tương truyền, anh em 

Phổ An Vương (# Æ Е) gồm chín người tị nạn tại đây, do đó núi có tên 

Cửu Cung. Trương Đạo Thanh (#k ič ;Ÿ) đời Tống có đến đây ở ẩn, và 


kiến tạo Khám Thiên Thụy Khánh Cung (44 X #ë Æ #) trên đỉnh núi. 


Thời Minh mat, sau khi bại trận, Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) rút về 
Cửu Cung và chết ở đó. 
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Jiu Hua Shan 
Chiu Hua Shan 
Cửu Hoa Sơn +, Ж x 
(đ.d.) Tên núi tại tây nam huyện Thanh Dương (# Ж), tỉnh An Huy. 
Tên cũ là Cửu Tử Sơn (Ж, + Ш); vì núi có chín ngọn, hình giống hoa sen 
nên có tên trên. Ngon chính, tên Thập Vương Phong (+ £ £), cao 1.342 
so với mặt biển, có Nhục Thân Bảo Điện (A # Ж #4), Hóa Thành Tự (1E 
ж +), Cam Lộ Tự (+ $ +), Địa Tạng Thiên Lâm Tự Gt 3 19 Ж +). 
Tương truyền, đây là nơi Địa Tạng Bå Tát hiển linh thuyết pháp. Cùng với 
các ngọn Ngũ Đài Sơn (x.x. Wu Tai Shan), Phổ Đà Sơn (x.x. Pu Tuo Shan), 
Nga Mi Sơn (x.x. E Mei Shan) gọi chung là Trung Quốc Phật giáo Tứ đại 
Danh sơn. Là trọng điểm thắng cảnh của toàn quốc. 


Jiu Jiang 
Chiu Chiang 
Cúu Giang ? і 

(đ.d.) 1/ Tên chỉ chín sông nhánh chảy vào sông Trường Giang (hay 
Dương Tử Giang) ở Ích Châu (x.x. Yi Zhou). 

2/ Tên quận, do nhà Tần thành lập. Địa hạt tương đương ngày nay với hai 
tỉnh Giang Tô, An Huy, bắc ngạn sông Trường Giang và toàn tỉnh Giang Tây. 
Trị sở đặt tại Thọ Xuân (# #), tức huyện Thọ, tỉnh An Huy. Đến đời Tấn thì 
phế bỏ. Nhà Tùy đổi thành Tâm Dương quận (4 f #1); nhà Đường đổi ra GË 
19 #R), nay thuộc sự quản lí của huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Тау. 

3/ Tên phủ, do nhà Minh thành lập, nhà Thanh giữ nguyên. Dưới quyền 
cai quản có năm huyện: Đức Hóa (4% 40), Đức Ап (ƒ$ Ж), Thụy Xương (3% 
8), Hồ Khẩu CH 0), Bành Trạch (# Ж). Dân quốc phế bỏ. 

4/ Tên huyện ngày nay. Tại tây nam bộ thị trấn Cửu Giang, tỉnh Giang 
Tây, nam ngạn sông Trường Giang, tiếp giáp với hai tỉnh Hồ Bắc và An Huy. 
Ủy ban hành chính đặt tại trấn Sa Hà Giai (27 šf 8ï). Nhà Tùy thành lập 
Tâm Dương huyện (# Fë ##), Đường đổi thành GA РБ #%). Nam Đường thời 
Ngũ Đại đổi thành Đức Hóa huyện (4% 1t #4). Năm 1914, đổi thành Cửu 
Giang huyện. Danh thắng cổ tích có: 

- Sư Tử động (3⁄4 + #1). 

- Dũng Tuyển động CGA Ж Ж). 

- Đào Uyên Minh từ mộ ( Я 8 #3 Ж). 





Jiu Liu 

Chiu Liu 

Cúu Luu % Ж, 
(l.t.) Sau khi Khổng Tử qua đời, tại Trung Hoa tón tại chín học phái lớn, 

gọi là cửu lưu. Đó là: 
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. Nho gia luu (fÉ ЖЖ. 

. Đạo gia lưu (8 Ж Ж). 

. Âm dương gia lưu (F£ 8 Ж 24). 

. Pháp gia lưu (z£ Ж Ж). 

. Danh gia lưu ( £ Ж #). 

‚ Mặc gia lưu (Ж Ж Ж). 

. Tung hoành gia lưu (H ‡# ЖО). 
. Tạp gia lưu (38 £ Ж). 

. Nông gia lưu ( K ЖОЖ. 


м) — Q L+ 2) N — 


x оо 





Jiu Long Ban Dao 

Chiu Lung Pan Tao 

Cửu Long Bán Đảo х Ж É, 
(đ.d.) Tại phía nam Trung Quốc, phía đông cửa sông Châu Giang (Ж i2), 

tương liên với Thâm Quyển thị CR 3| $). Trên đảo có nhiều đổi, núi, lớn nhất 

là Đại Mao Sơn (k #8 J), cao 958m so với mặt biến. Ngày trước, thuộc 

huyện Tân An (37 2) - nay là Thâm Quyển thị - nay thuộc Hương Cảng đặc 

biệt hành chính khu. Năm 1860, Anh quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm một dải 

đất ở phía nam bán đảo. Năm 1898, chiếm toàn đảo. Ngày 1/7/1997, đã hoàn 

trả lại Trung Quốc bán đảo Cửu Long (Ж, #š,) và Hương Cảng, 


Jiu Qing 
Chiu Ch”ing 
Cứu Khanh 1 #? 

(c.v.) Khanh là chức quan thời xưa, đứng dưới Tam Công (x.x. San 
Gong). Tên của chín chức quan này thay đổi theo triều đại: 

- Đời Chu: Thiếu Sư (> ËF), Thiếu Phó CF 18), Thiếu Bảo ( 4%), 
Trủng Té (Ж Ж), Tư Đồ (5) 4), Tôn Bá (£ 16), Tư Mã (9 14), Tư Khấu 
(5] Æ), Tư Không ( š] * ). 

- Đời Tân: Phụng Thường (Ж. Ж), Lang Trung Lệnh (t P 4), Vệ Úy 
(#7 BJ), Thái Bộc (ж 1#), Đình Úy GE #‡), Điển Khách (Ж $), Tôn Chính 
CE £), Trị Тус Nội Sử (;6 Ж A £), Thiếu Phủ (J Ж). 

- Đời Hán: Thái Thường (k Ж), Quang Lộc Huân (Æ ж #). Vệ Úy (fi 
#‡), Thái Bộc (K 1#), Đình Úy (#£ #‡), Hồng Lư (2% Ж), Tôn Chính (Ж E), 
Đại Tư Nông (Ж š] Ж), Thiếu Phủ (# #3). 

- Đời Të: khác với đời Hán ở hai chức: Đình Úy đổi thành Đại Lí (K 
7#), Thiếu Phủ đổi thành Đại Phủ (Ж Æ). 

- Đời Minh: Cửu Khanh đổi thành: Lục Bộ Thượng Thư (Ж š # $), Đô 
Sát Viện Đô Ngự Sử (4p Ж Ec 46 ấp £), Thông Chính Tư Sứ (Gñ # 5] (Ф), 
Đại Lí Tự (K # +). 
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- Đời Thanh: Đô Sát Viện (#8 # р), Đại Lí Tu (K 7# Ф), Thái Thường 
Tự (Kk % 3), Quang Lộc Tự (Ж, Ж +), Hồng Lư Tự (2% 88 4), Thái Bộc Tự 
(Ж 18 +), Thông Chính Tư GA #k 5]), Tôn Nhân Phủ (# A AH), Loan Nghi 
Vệ (3# (K 1). 


Jiu Tang Shu 
Chiu Tang Shu 
Cựu Đường Thư % # 3 
(t.p.) Được gọi là “Cựu” để phân biệt với Tân Đường Thư (x.x. Xin Tang 
Shu), do nhóm Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu) biên soạn. Thời Hậu Tấn, Lưu 
Hú (@ 82) làm Giám Ти, các tác giả là Trương Chiêu Viễn (#k 0# 14) và Giả Vĩ 
(Ж #4), khởi công năm thứ 5 Thiên Phúc tới năm thứ 2 Khai Vân’! (940-945) 
thì hoàn thành, gồm 200 quyển. Sau này, khi Tư Mã Quang (x.x. Si Ma Guang) 
soạn Ти Trị Thông Giám (х.х. Zi Zhi Tong Jian), một phàn đã dựa vào tư liệu 
của Cựu Đường Thư. Năm thứ 17 Gia Tĩnh (1538), Văn Nhân Thuyên ( М] A Ж) 
thâu tập bản hiệu khắc của nhà Tống. Năm thứ 49 Càn Long (1784), cho nhập 
vào 24 bộ sử và cho lưu hành chung với bộ Tân Đường Thư. 








Jiu Tian 
Chiu T'ien 
Cúu Thiën AR 
(th.th.) Chín vùng trời theo truyền thuyết, gồm: 
1. Đông phương là Hạo Thiên (4% Ж); 
2. Đông nam phương là Dương Thiên (9 Ж); 
3. Nam phương là Xích thiên (# K); 
4. Tây nam phương là Chu Thiên (Ж Ж); 
5. Tây phương là Thành Thiên (Ж): 
6. Tây bắc phương là U Thiên (#& X); 
7. Bắc phương là Huyền Thiên (Ж А); 
8. Đông bắc phương là Biến Thiên (3# Ж); 
9. Trung ương là Quân Thiên (49 Ж). 
Người Trung Hoa cho rằng chín vùng trời kể trên tức là chín châu của 
nước mình. 
Jiu Wu 
Chỉu Wu 
Cửu Ngũ Ж, + 
Hào 5 trong qué Сап (£€) của Kinh Dịch. tượng trưng con Rồng bay trên 


161 Khai Vận (09 i$): niên hiệu của Hậu Tấn Xuất Рё (944-946). Tây Hạ Cảnh Tông (1034). 
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trời, tức đế vị (Ж Ж Æ A 4#] R. K A Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân), 
nghĩa là Rồng bay trên trời, ra mát kẻ dai nhân thì lợi. Do đó, ngôi vua được 
gọi là ngôi cửu ngũ. 





Jiu Xi 

Chiu Hsi 

Cửu Tích 1 % 
([.t.) Ngày xưa, Thiên tử ban cho các chư hầu lập được đại công chín vật 

để tưởng thưởng, gọi là cửu tích: 
1. Xa mã (ф $). 

. Y phục (Ж AR). 

. Nhạc tắc (# f). 

. Chu hộ (Ж А). 

‚ Nạp bệ (43 PÈ). 

. Hổ bón (Ж, ) (chỉ dũng sĩ). 

7. Cung thi ( Z X). 

8. Phu việt (3k 4X) (cái ñu lớn để hành quyết phạm nhân). 

9 Cự sưởng (#6 @ ) (dó dùng đựng rượu để cúng tố). 


ta + э го 


= 











Cửu Nghỉ 1 й 
(đ.d.) Tên núi, cũng viết là (л. 8) hay Thương Ngô Sơn (# ‡š Ш), 
là nơi an táng vua Ngu Thuấn, пау tại huyện Ninh Viễn ($ i$), tỉnh Hồ 


Nam. 





Jiu Yi Ba Shi Bian 
Chiu I Pa Shih Pien 
Cửu Nhất Bát Sự Biến k — A $É $ 
(ch.tr.) Sự kiện gây ra bởi sự xâm chiếm miễn đông bắc Trung Hoa của 
quân phiệt Nhật. Ngày 18/9 năm Dân quốc thứ 20 (1931), do Trung Quốc 
phá chiếc cầu đường sắt trên sông Lưu Hà (x.x. Liu He), quân đội Nhật vây 
đánh Thẩm Dương (x.x. Shen Yang), đồng thời chiếm An Đông, Trường 
Xuân (x.x. Chang Chưn), rồi tiếp đến Liêu Dương (x.x. Liao Yang). Trong 
vòng hai năm sau đó Cát Lâm (x.x. Ji Lin), Hắc Long Giang (x.x. Hei Long 
Jiang), Nhiệt Hà (x.x. Re He) lần lượt bị vây hãm; quân phiệt Nhật còn 
quấy nhiễu, tập kích Kí (x.x. Ji), uy hiếp Bắc Bình (Bắc Kinh ngày nay), 
Thiên Tân (x.x. Tian Jin). Sau. qua trung gian của Công sứ Anh, đình chiến 
được thực hiện ngày 23/5 năm Dân quốc thứ 22 (1933), đến ngày 31/5 thì kí 
hiệp ước đình chiến tại Đường Cô (Ж Ф). 
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Jiu Zhang 
Chiu Chang 
Cúu Chuong Ж, Ж 

(t.p.) Do Khuất Nguyên (x.x. Qu Yuan) soạn trong thời bị lưu dày. 
Nghệ thuật diễn tả, văn phong giống Li Tao (x.x. Li Sao). Góm chín thiên: 

1. CHE z) Tích tung: Than tiếc mặc dù có lòng trung quân, nhưng bị ké 
ghen tài giëm pha, nên phải chịu cảnh lưu dày. 

2. G$ ¿r) Thiệp giang: Qua sông bôi hồi bên sông, than nỗi tiểu nhân 
gặp thời đắc ý, còn người quân tử lâm cảnh khốn cùng. 

3. (X Z) Aí Dĩnh: Trong thời gian bị lưu dày, vẫn luôn tưởng nhớ đến Ai 
Dĩnh, kinh đô của nước Sở thời xưa. 

4. (4% ©.) Trừu tit (giải nỗi niềm): Tấm lòng trung quân không biết ngỏ 
cùng ai. 

5. GR 27) Hoài sa (ôm cát): Tiểu nhân đắc chí, người đời không ai biết 
đến ta, thôi đành thác để giữ tiết nghĩa. 

6. (Ж. + A.) T mĩ nhân (Nhớ người đẹp): “Mĩ nhân” ở đây chỉ vua Só 
Hoài Vương. 

7. (H4 {+ El) Tích vãng nhật: (tiếc прау qua). 

8. (Ж 2l) Quất tụng (ca ngợi cây quất): Cây quất có vẻ đẹp và vững 
bền, có thể ví với Bá Di đời Thương; đó là biểu tượng của Khuất 
Nguyên. 

9. (Ж im M) Ві hồi phong (thương gió lộng): Người quân tử gặp tai 
ương, mượn chuyện ngao du nơi trời cao, đất rộng để tỏ bày tấm lòng thanh 
cao. 


Jiu Zhen 
Chiu Chen 
Cửu Chân х. Ж 

(đ.d.) 1/ Tên quận. Đời Tần, nguyên là Tượng Quận (& #1) ở đất Nam 
Việt (h Ж) (xin đừng nhằm với mièn nam nước Việt hiện nay). Sau khi diệt 
Nam Việt, Hán Vũ Đế cắt ra thành Cửu Chân quận, vùng đất nằm giữa Hà 
Nội và Thuận Hóa, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An. Thời Tấn, Tống, Të, ban 
đầu giữ nguyên, sau phế bỏ. Nhà Lương thời Nam triểu lập thành Ái châu 
(# M), đến đời Tùy đổi thành Cửu Chân quận. 

2/ Tên núi. Nhà Đường абі tên thành Tiên Tiểm Sơn (44 3# hı), tục gọi 
là Cửu Chân Sơn (Z, Ñ h), ở phía tây nam huyện Hán Dương (;# FŠ). tỉnh 
Hồ Bắc. Tương truyền có bảy vị tiên nữ đến đây chế thuốc trường sinh, nên 
mới có tên gọi Tiên Tiểm Sơn. 
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Jiu Zhou 
Chiu Chou 
Cửu Châu A H 
(đ.đ.) Vua Hạ Vü (2 &) chia nước ra chín khu vực hành chính gọi là 
Cửu châu, và định lệ cống, thuế cho các châu ấy. Đá là các châu: 
Kí (Ж), Duyên (£), Dự (f#). Thanh ($), Từ (4), Dương (48), Kinh 
(J), Lương (3#), Ung (#). 





Jiu Zhou Zhen 

Chiu Chou Chen 

Cửu Châu Châm + H Ж 
(t.p.) Tác phẩm của Dương Hùng (x.x. Yang Xiong), bàn về đất đai và 

phong tục, tập quán của người dân khắp các vùng ở Trung Quốc. 





Jo Chi 
(n.d.) x.x. Zhu Chi. 








ju Lu 

Chu Lu 

Cự Lộc $E Ж 
(d.d.) Tên quận, do nhà Tần thiết lập. Hạt cảnh tương đương ngày nay 

gồm phía nam huyện Tấn (8), phía bắc huyện Bình Hương (-F ##), phía 

đông huyện Bách Hương (44 ##), tỉnh Hà Bắc. 





Ju Qu Meng Xun 
Chu Ch'u Meng Hsun 
Tự Cừ Mông Tốn ¡a8 # $ Ж] 
(n.d.) Vua sáng lập Bắc Lương (x.x. Bei Liang) thời Thập Lục Quốc 
(x.x. Shi Liu Guo), tại vị 401-433. Người đất Lu Thủy (Ж Ж), Lâm Tùng (É§ 
32) - trị sở tại Тас Nam (Ж ñ), tỉnh Cam Тис ngày nay. Năm thứ 2 Long 
Phi! (397), ủng hộ Thái Thú Kiến Khang (G£ Æ) Đoàn Nghiệp (x.x. Duan 
Ye) thành lập chính quyền Bắc Lương. Năm thứ 3 Thiên Tỉ” (401), ông sát 
hại Đoàn Nghiệp, tự xưng Trương Dịch Công (k # 23), sau xưng Lương 
Vương GË Ж). Năm thứ 9 Huyền Thúy! (420), đánh điệt Tây Lương (99 
Ж), chiếm toàn bộ Lương Châu, ngày nay là tỉnh Cam Túc (x.x. Liang 
Zhou). 


16? Long Phi (Ё Ж: niên hiệu của Hậu Luong Lå Quang (396-399). 
65 Thiên Ti (& 9): niên hiệu của Ngô Mat Đế (276), Hắc Lương Đoàn Nghiệp (399-401). 
з Huyền Thủy (+ #0: niên hiệu của Tự Cừ Mông Tến (412-428). 
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ju Ran 
Chu Jan 
Cu Nhiën E Ж 

(n.d.) Họa sĩ thời Ngũ Đại, Tống sơ. Người đất Giang Ninh (¿z Ж) - trị 
sở tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày nay - là hòa thượng tại chùa Khai 
Nguyên (B) 2). Chuyên vẽ tranh sơn thủy, mô phỏng nét bút của Đổng 
Nguyên (x.x. Dong Yuan). Sau khi Nam Đường Hậu Chủ hàng Tổng, ông tới 
Biện Kinh (zF Ж) - nay là Khai Phong (BJ 37), tỉnh Hà Nam - ở chùa Khai 
Bảo (E] Ж). Bức bích họa Yên Cương Hiểu Cảnh (F ËB) W 5), được người 
đời đánh giá cao. Cùng với Đổng Nguyên xưng “Dóng, Cự” ($, E), trong 
họa phái Nam Phương Sơn Thủy ($ 2 Ш 7K) thời Ngũ Đại, Tống sơ. 

Còn tón tại các bức họa sau: 

Thu Sơn Vấn Đạo ($k vị Р 8). 

Tùng Nham Tùng Thụ (Ж ж $ D. 








Ju Ren 

Chu Jen 

Cử Nhân Ж А 
(1.4.) Danh vị khoa bång dành cho người thi đậu kì thi Hương. Dưới thời 

Đường, Tống, thí sinh ứng thi tiến sĩ đều được gọi là cử nhân. 


Ju Shuo 

Chu Shuo 

Kịch Thuyết R 3í, 
(t.p.) Sách luận về hí khúc do Tiêu Tuần (x.x. Jiao Xun) đời Thanh 

soạn. Trích lục (rút ra từng phần và chép lại) từ 200 bộ sách đời Đường, 

Tống trở về sau. Có lời bình luận giúp ích cho các học giả sau này. 


Jue 

Chueh 

Tước f 
(l.t.) Thời quán chủ, từ đời nhà Chu, giới quý tộc được xếp theo năm 

tước sau: công (Z), hầu (4#), bá (4#), tử (F), nam (£). 





Jue ju 

Chueh Chu 

Tuyêt Cú % 4) 
(t.v.) Tên một thể thơ, còn được gọi là “tuyệt thi” (# £), “tuyệt cú” 

(%. 4J), “đoạn cú” (ЁТ 27). Toàn bài thơ gồm bốn câu, có hai loại: “ngũ 

ngôn” (£ š) và “thất ngôn” (+ š) còn được gọi là “ngũ tuyệt” (Æ $ë), và 
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“thất tuyệt” (+ 4). Có từ đời nhà Hán, nhưng tới đời Đường mới phát triển 
và có luật thị rõ rệt. 

Vương Duy là một trong những thi sĩ sáng tác cả hai loại. Về thất ngôn, 
xin kể Neimg Bích Trì (x.x. Wang Wei). VỀ ngũ ngôn, xin ghi lại bài Tổng 
Xuân Ти dưới đây: 


RAH 


Tống Xuân Từ 


HHA®#* 
Nhật nhật nhân không lão 
ФАЖР 
Niên niên xuân cánh quy 
†ñ £ ñ 1$ ñ 
Tương hoan htu tôn ttu 
T R] ë 4 Ж 
Bát dung tích hoa phi 
Lời tiễn xuân 
Ngày ngày người cứ già 
Năm năm xuân lại qua 
Vui có được chén rượu 
Chẳng cần tiếc hoa bay. 


Trần Trọng San dịch 





Jun 

Chün 

Quân * 
(d.d.) Tên khu vực hành chính, khởi từ thời Ngũ Đại. Có hai loại: 
1. Cùng cấp với phủ, châu, và lệ thuộc lộ (x.x. Lu). 
2, Cùng cấp với huyện, lệ thuộc phủ, châu. 





Jun Wang 

Chün Wang 

Quận Vương RE 
(ch.t.) Tước vị, có từ thời Tây Tấn. Từ đời Đường, Tống trở vé sau, 

Quận Vương là tước vị đứng sau Thân Vương (x.x. Qin Wang). Ngoài hoàng 

thất. các vị đại thần trở xuống đều có thể được tặng chức Quận Vương. Dưới 

triểu Thanh, tông thất được ban tước đệ tam cấp gọi là Đa La Quận Vương 

(£ # É Ж), gọi tắt là Quận Vương. 





Kai Fang Zheng Ce 

K“ai Fang Cheng Тѕ’е 

Khai Phóng Chính Sách M& k ®% 
(ch.tr.) Cuối thập niên 1970, khi đã nám lại được quyền lực tối cao, 

trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao 

Ping) đã tuyên bố: “Mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng được, miễn là bắt 

được chuột”. Và ông đã mở cửa, tiếp nhận đầu tư ngoại quốc theo kinh tế thị 

trường. Nhờ đó, Trung Quốc phát triển kinh tế rất mạnh. 





Kai Feng 
K'ai Feng 
Khai Phong BJ) + 

(d.d.) 1/ Tên phủ, do nhà Lương (ë) thời Ngũ Đại (£ 4X) thiết lập. 
Nhà Nguyên đổi thành Biện Lương lộ GF # 3%), Minh lại đổi thành Khai 
Phong phủ (Ë 3 Ж), trị sở tại Tường Phù (3 Ж). Hạt cảnh gồm mười 
huyện: Tường Phù, Thông Hứa (¡8 ‡†), Úy Thị (8 R), Ki (46), Yên Lãng 
(Жї Е), Trung Mâu (Ф £), Lan Phong (# ‡†), Mật (#), Tân Trịnh (4 W), 
Vũ Châu (5 |). Dân quốc phế bỏ. 

2/ Tên huyện cũ. Thời Chiến Quốc, nhà Ngụy thành lập Khai Phong ấp 
(В 34 È); Hán lập Khai Phong huyện. Thời Trinh Quán (я ЖЮ), nhà Đường 
cho nhập vào huyện Tuấn Nghỉ C f8) - trị sở ở phía nam huyện Khai 
Phong, tỉnh Hà Nam ngày nay. 

3/ Tên thị xã. Nằm ở nam ngạn Hoàng Hà, có gần 3.000 năm lịch sử, là 
một trong ba cố đô của Trung Quốc. Thời Chiến Quốc, có tên là Đại Lương 
(K Ж), kinh đô của nước Nguy. Nhà Tùy thành lập thành Biện Châu (?F 
JJ). Nhà Đường lấy thêm Tuấn Nghi huyện cho gia nhập Biện Châu. Ngũ 
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Đại (Lương, Đường, Tấn. Hán, Chu) và Bắc Tống đều lấy đây làm kinh đô. 
Đến Khai Phong có thể tham: 

- Tướng Quốc Tự (x.x. Xiang Guo Sỉ). 

- Thiết Tháp (x.x. Tie Ta). 

- Vũ Vương Đài (x.x. Yu Wang Tai). 





Kai Ping 
K'ai Ping 
Khai Bình MỊ # 

(đ.d.) 1/ Phủ, vệ danh. Năm 1260, Hốt Tất Liệt nước Mông Cổ (x.x. Hu 
Ві Lie) lên ngôi ở đây, niên hiệu Trung Thống (Ф #3); ở phía đông Chính 
Lam Kì GE Ë 2), bắc ngan Thiểm Điện Hà (3 $ 1), Mông Cổ. 

2/ Thị danh. Ở thượng lưu Đầm Giang (2? с), phía tây nam Giang Môn 
thị (zr. Р] 7ï), tỉnh Quảng Đông. Đông Tấn thiết lập Phong Bình huyện (‡‡ 
+ M), nhà Tống Nam triểu lập Nghĩa Ninh huyện (Æ Ж 3). Sau, cả hai 
đều bị phế. Minh lập Khai Bình huyện (BJ = $). Năm 1993, đổi ra thị. 
Danh thắng cổ tích có: 

- Lập Viên ( Z 18). 

- Phong Thái Lâu (A £ Ж). 

- Đàm Giang Kiểu (z ¿r Ж). 

3/ Trấn danh. Tại Đường Sơn thị (ОЖ hı 7F), tỉnh Hà Bắc. Là nơi sản xuất 
than đá trứ đanh của Trung Quốc. 

4/ Tên cung điện. Năm 1256, được lệnh của Hốt Tất Liệt, cố vấn Luu 
Bỉnh Trung chọn một vùng cách Bắc Kính khoảng 125 dặm về phía bắc để 
xây một cung điện, sau này là cung điện mùa hạ của Hốt Tất Liệt (x.x. Hu 
Bi Lie). Hốt Tất Liệt hay ra đây nghi mát vào những tháng 6, 7, 8. Mới đầu 
được đặt tên là Khai Bình, rồi đến 1263. đổi thành Thượng Đô, để đối với 
Trung Đô, tên gọi Bắc Kinh thời đó. 

(n.h.) Niên hiệu của Hậu Lương Thái Tổ (907-911). 


Kai Ping Kuang Wu ju 

K'ai P'ing K'uang Wu Chu 

Khai Binh Khoáng Vu Cuc B) f 3 # 4 
(c.q.) Thời Thanh mat, là xí nghiệp than đá sớm dùng cơ khí của Tây 

phương. Năm thứ 2 Quang Tự (1876), Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) 

ủy nhiệm nhóm Đường Đình Xu (Khu) (x.x. Tang Tỉng Shu) thành lập cơ 

quan trên, để nhà nước kinh doanh. Hai năm sau (1878), chính thức khai 

trương tại trấn Khai Bình. Đường Sơn (x.x. Tang Shan), tỉnh Trực Lệ (nay là 

Hà Bắc) và Đường Đình Khu được bổ nhiệm làm Tổng Biện. Năm 1881, 





604 Kai Yuan/Kang Ding 


được đưa vào sản xuất toàn diện. Năm 1892, sau khi tiếp nhận nhà máy, tân 
Giám đốc Trương Dyc (4k Ж) vay mượn nhiều ngân khoản của nước ngoài. 
Năm 1900, khi Bát quốc Liên quân xâm phạm lãnh thể (х.х. Ba Guo Lian 
Jun), ông đem xí nghiệp hợp doanh với nước ngoài và lấy tên là Khai Bình 
khoáng vụ hữu hạn Công ti, quyển hành bị thương gia người Anh khống chế. 
Năm 1912, xí nghiệp than đá Loan Châu (3# |) nhập vào, hai khoáng tổ 
hợp thành Loan khoáng vụ Tổng cục (Ë 3 4 ## £). 








Kai Yuan 
K'ai Yũan 
Khai Nguyên EM] л, 

(đ.d.) 1/ Lộ danh. Cuối thời nhà Kim, được thiết lập bởi Bò Tiên Vạn 
Nô (x.x. Pu Xian Wan Nu), khi đó định đô ở Liêu Đông (x.x. Liao Dong), 
ủy ban hành chính đóng tại vùng phụ cận Tam Trá Khẩu (=. # #). Đông 
Ninh (# $), tỉnh Hắc Long Giang (x.x. Hei Long Jiang). Năm 1233, Mông 
Cổ diệt Vạn Nó ($ 3х). đời trị sở đến Thạch Đôn Trại (5 Ж Ж) - phía bắc 
thành cổ Kiến Châu (x.x. Дап Zhou) ngày nay, thuộc lưu vực Mẫu Đơn 
Giang (4+ Ж т). Năm 1235, dời trị sở đến Hoàng Long phủ (Ж # Ж) - пау 
là Nông An (Ж +), tỉnh Cát Lâm (x.x. Ji Lin). Hạt cảnh, vë phía tây, bắt 
đầu từ Khai Nguyên (B) Æ), hai thị xã Cát Lâm (® ж), Tứ Bình (v9 +), 
tỉnh Cát Lâm, cùng lưu vực sông Tùng Ноа (#4 48); vè phía bắc tới Hắc 
Long Giang Khẩu; nam tới đông bắc bộ địa khu Triểu Tiên ($9 $); đông, 
nhìn ra biển. Năm thứ 2 Chí Chính! nhà Nguyên (1342), lại dời trị sở đến 
Hàm Bình (Җ, #) - nay ở phía bắc thành Khai Nguyên thị (M Ж, ў), tỉnh 
Liêu Ninh. Thời Minh sơ, phế bỏ. 

2/ Tên chùa. Được xây năm thứ nhất thời Khai Nguyên, tại huyện 
Phượng Tường tỉnh Thiểm Tây. Trong chùa có bức họa Phật của Ngô Đạo 
Tử và bức họa vẽ bằng mực đen trên trúc của Vương Duy (x.x. Wang Wei). 

(n.h.) Niên hiệu của Đường Huyền Tông (713). 





Kang Ding 

K'ang Ting 

Khang Binh ЖЖ 
(đ.d.) Tên huyện, ở lưu vực Đại Độ Hà (K # 3T), đông bộ châu tự trị 

Cam Tu (+ #) của dân tộc Tạng, tỉnh Tứ Xuyên. Chính quyền huyện đóng tại 

trấn Lư Thành OÈ 34). Nhà Thanh thiết lập Ра Tiên Lư Sảnh (ју # z3 Ж), 

sau đổi thành Khang Định phủ, đến năm 1913 lại đổi ra Khang Định huyện. 


15 Chí Chính (£ Æ): niên hiệu của Huệ Tông nhà Nguyên (1341-1370). 
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Cu dàn gồm Tang, Hán, Hồi tộc, sống vé nông nghiệp và có suối nước 
nóng Tân Du Lâm (#7 # Ж), Nhị Đạo Kiều (— 1# 158) cùng các ngọn núi 
Cống Ca (Ж 6) và Bào Mã (së 5). 

(n.h.) Niên hiệu của Tống Nhân Tông (1040-1041). 





Kang Hai 
K'ang Hai 
Khang Hải Ж 5 
(n.d.) Văn học gia đời Minh; tự là Đức Hàm (4% 5), hiệu Đối Sơn (ff 
dị); người đất Vũ Công (šK. z2), tỉnh Thiểm Tây. Là một trong Tiên Thất Tử 
(x.x. Qian Qi Zi). Trạng nguyên thời Hoằng Trị năm thứ 15 (1502), làm Hàn 
Lâm Viện Tu Soạn (93 ЖЖ Fç fŸ 38). Thời Vũ Tông, sau khi Lưu Cận (x.x. 
Liu Jin) bị giết, ông bị cáo buộc trong đảng của Cận và bị bãi chức. Ông mất 
năm 1540, thọ 65 tuổi (1475-1540), để lai: 
Tap kịch: Đồng Quách Tiên Sinh Ngộ Cứu Trung Sơn Lang (Ж R £ Ж 
тё ЖОР chị R). 
Thi văn: Đối Sơn Tập (#† h Ë). 
Kang Shao Yong 
K'ang Shao Yung 
Khang Thiệu Dung BË t: Ж 
(n.d.) (1770-1834). Tổng Đốc Quảng Đông khoảng đầu thế kỉ thứ 19, 
thường hay giúp đỡ các văn nghệ sĩ thời đó. 








Kang Sheng 
K“ang Sheng 
Khang Sinh Ë + 

(n.d.) Sinh năm 1898, tại huyện Đại Đài (K <), Chu Thành (4 )&) - 
nay là Giao Nam (J тё), tỉnh Sơn Đông. Nguyên tên Trương Thúc Bình (k 
+. Ë), còn có các tên Trương Thiệu Khanh (К # #2), Triệu Dung (4š 2). 

1918: Gặp và ăn ở với Giang Thanh. 

1925: Gia nhập Trung Hoa Cộng sản Đảng. 

7/1933: Là đại biểu chính của phái đoàn Trung Hoa Cộng sản tham dự 
hội nghị của Đệ tam Quốc tế tổ chức ở Liên Xô. 

1937: Trở về Diên An (x.x. Yan An). Làm Bộ trưởng Bộ Xã hội và tình 
báo của Trung Hoa Cộng sản. 

1945: Thúc đẩy phong trào sửa sai ở Diên An. 

1949: Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Sơn Đông. 

1950: Được điều trị bệnh tâm thân phân liệt ở bệnh viện Bắc Kinh. 

1958: Hoạt động trở lại trong “bước nhảy vọt”. 
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1966: Tổ chức khai trừ nhiều đẳng viên Cộng sẵn cao cấp trong cuộc 
Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). 

12/1975: Mất vì ung thư bàng quang tại Bắc Kinh, thọ 77 mối (1898-1975). 

1980: Năm năm sau khi ông tạ thế, Ủy ban Trung ương Đẳng Cộng sản 
kết tội ông hoạt động cho nhóm Lâm Bưu-Giang Thanh và khai trừ ông ra 
khói Đảng. 





Kang Xi 

K'ang Hsi 

Khang Hi Ж Ж 
(n.h.) Niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (x.x. Qing Sheng Zu). 





Kang Xi Zi Dian 
K'ang Hsi Tzu Tien 
Khang Hi Tự Điển ЖЕТЖ 
(t.p.) Сӧт 42 quyển, do nhóm Trương Ngọc Thư ( # #) soạn theo 
yêu cầu của vua Thanh Thánh Tổ Khang Hi (x.x. Qing Sheng Zu); được ấn 
hành năm thứ 55 Khang Hi (1716). Bộ Tự điển được soạn rất công phu, mỗi 
chữ đều được giải thích rất tường tận. Do được nhà vua hết lòng nâng đỡ nên 
được lưu hành rất rộng rãi trong dân gian. Tuy vậy, không phải không có 
những chỗ sai lầm, nên dưới thời vua Đạo Quang, Vương Dẫn Chi (Ж 5] 2.) 
san định lại rất nhiều. Trong tác phẩm Tự Điển Khảo Chứng (Ж Ж Ж it), 
ông có sửa 2.588 chỗ sai. Còn Vương Lực (£ 2) thì trong Khang Hi Tự Điển 
Ат Độc Đính Ngộ (Ж # F # Ж Ñ T i2), nêu ra 5.200 chỗ lầm lẫn. Đến 
nay, khoa học đã tiến quá nhanh, nhiều danh từ mới xuất hiện nên cuốn tự 
điển này không còn thích hợp nữa. 





Kang Xian 

K“ang Hsien 

Khang Huyện К Ж... 
(đ.d.) Tên huyện, ở phía đông huyện Уй Đô (3t #m, tỉnh Cam Тос. Gốc 

là địa phận của huyện Vũ Đô. Năm thứ 17 Dân quốc, được cắt ra một phán để 

lập thành huyện Vĩnh Khang (Ж Ж), sau lại đổi tên thành huyện Khang (/Ë). 

Hiện nay, Khang Huyện ở phía nam tỉnh Cam Túc, phía đông giáp Thiểm Tây, 

phía nam nhìn về Tứ Xuyên; là đường giao thông trọng yếu của ba tỉnh. 





Kang You Wei 

K“ang Yu Wei 

Khang Hữu Vi ЖЖ #, 
(n.d.) Lãnh tụ phái Duy Tân thời cán đại; sau trở thành thủ lĩnh hội 
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Bảo Hoàng. Nguyên tên là Tổ Di (Z1 25), tự là Quảng Hạ (Ж Ж), hiệu 
Trường Tế (& Ж) và Cánh Sinh (# Ф); sinh năm 1858 huyện Nam Hải 
(dh Ж), tỉnh Quảng Đông. Tiến sĩ thời Quang Tự. Rất thông minh, am 
hiểu cựu học. Nhưng ông cũng theo dõi thời thế, đọc nhiều sách phương 
Tây do Nhật dịch, chủ trương cải cách để nước trở nên phú cường. Cùng 
với nhóm đệ tử trẻ tuổi, ông đã nhiêu lần dâng thư lên triểu đình xin biến 
pháp: 

- Bỏ lối văn cổ trong các khoa thi, Thay vào đó là luận văn bàn về thời 
sự. 

- Mở trường khắp nơi để mở mang dân trí. 

- Canh tân quân đội, cả về vũ khí lẫn phương pháp huấn luyện. 

- Thành lập ngân hàng, các hiệu buôn. 

- Xây dựng đường xe lửa. 

- Tự do ngôn luận. 

Tất cả những biến pháp ông đưa ra đều được vua Quang Tự chấp thuận. 
Chẳng may, vua Quang Tự bị Viên Thế Khải (x.x. Vuan Shi Kai) phản bội 
và bị Từ Hi Thái hậu bát giam (x.x. Ci Xi Tai Hou) nên biến pháp không 
được thi hành. Khang Hữu Vi phải bỏ chạy sang Nhật Bản. 

Những tác phẩm chính ông để lại gồm: 

Tân Học Nguy Kinh Khảo (3 Ф АА ## Ж), nghiên cứu về các kinh của 
Khổng Tử mà ông cho là ngụy tạo dưới thời Vương Mãng (x.x. Wang 
Mang). 

Khổng Tử Cải Chế Khảo (3L + ix $] #), nghiên cứu về cải cách chế độ 
phong kiến của Khổng Tử. 

Đại Đồng Thu (K. В $), trong đó ông để nghị bỏ ranh giới quốc gia, bỏ 
quan niệm về chủng tộc, xóa giai cấp, nam nữ bình đẳng v.v... 

Mậu Tuất Таи Cáo (k, A # $). 

Khang Nam Hải Tiên Sinh Thi Tập ( h i§ + 4 iF #). 


Thấy họa Trung Hoa bị lấn đất 
Hữu Vi dâng quốc sách canh tân 
Minh quân Quang Tự lo ban bố 
Phản tặc, gian thân quyết phá tan 


Thế Khải mật tâu trình Thái hậu 

Từ Hi giảng chiếu truất tân quân 

Tiếc thay Khang Hữu Vi tài đức 

Đành mượn tân văn thức tỉnh dân. 
Thái Cuỗng 
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Ke Cao 

K'e Ts'ao 

Khách Tào £ Ф 
(c.v.) Tên chức quan, được thành lập từ thời Hán Thành Đế (4 Ж), 

chiu trách nhiệm về những vấn để liên quan tới dân tộc thiểu số, kém văn 

hóa (5 #4 Ж ï## di địch sự vụ). Dưới thời Hán Quang Võ (;# Ж, X), Đông 

Hán, nhiệm vụ chính của chức quan này là hộ giá những khi vua đi tuần du 

các nơi. Sau này lại phân biệt thành Nam Chủ Khách Tào và Вас Chủ 

Khách Tào. 





Ke Jia 
K'e (K'o) Chia 
Khách Gia ZR 
(c.t.) Tên một chi của Hán tộc. Tương truyền cuối thời Tây Tấn, Vĩnh 
Gia (đầu thế kỉ thứ 4), nhân chiến loạn, một bộ phận dân tộc Hán ở lưu vực 
Hoàng Hà, phải vượt sông chạy xuống phía nam. Từ cuối thời nhà Đường 
(cuối thế kỉ thứ 9) tới cuối đời Nam Tống (cuối thế kỉ thứ 13), đại bộ phận lại 
một lần nữa vượt sông xuống tới Cấm Châu (x.x. Gan Zhou) và được gọi là 
Khách Gia. Dân tộc này định cư ở giới địa Mân (x.x. Min), Cám (x.x. Gan 
Zhou), Việt (x.x. Yue), Tương (48), và tại các huyện Vũ Tuyên (д, % ), Mã 
Bình ($ +=) thuộc tỉnh Quảng Tây; Long Xương (& 8), Vinh Xương (Ж 
8), Thành Đô (җҖ, 3#), Trùng Khánh (Ê Ж) thuộc tỉnh Tứ Xuyên; Chương 
Ki (% 4) thuộc Đài Loan. Но là những người cần cù, chịu khó, có óc tiến 
thủ. Thời Thanh mạt, các lãnh tụ Thái Bình Thiên Quốc như Hồng Tú Toàn 
(x.x. Hong Xiu Quan), Dương Tú Thanh (x.x. Yang Xiu Qing) và Thạch Đạt 
Khai (x.x. Shi Da Kai) đều thuộc chủng tộc Khách Gia. Vé tín ngưỡng, 
người Khách Gia ở Đài Loan thờ các thân núi, và đạo họ theo có tên là Tam 
Sơn Quốc Vương (Z. h BỊ £). 





Ke Ju She Hui 

K'e Chu She Hui 

Khoa Cử Xã Hội # # # 4 
(ch.tr.) Ngay trong thời Nam-Bắc triểu, khi mà giới quý tộc nắm trọn 

quyền, có nhiều thức giả đã thấy những tệ đoan mà chế độ “Môn Đệ "(f3 3 

+) Ж) đó đẻ ra. Tùy Văn Đế (х.х. Sui Wen Di) thống nhất đất nước và lập 

nên nhà Tùy (561-618). Ông không thuộc đòng quý tộc và không muốn bọn 

này nắm trọn quyền. Con ông là Tùy Dương Đế (x.x. Sui Yang Di), đầu tiên 

cho áp dụng chế độ khoa cử để chọn nhân tài. Phải đợi tới nhà Đường dưới 

thời Đường Thái Tôn Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong), chế độ khoa cử mới 
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được hoàn chỉnh. Dùng thi cử chọn người tài và có đức độ để cai trị dân, là 
một tiến bộ rất lớn vào thời ад. Nó lại rất bình dân, vì ai cũng có thể tham 
gia được, miễn là có tài và có chí. Quyền hành của giới quý tộc bị hạn chế 
tối đa. Chế độ khoa cử tổn tại tới 1911. khi cuộc Cách mạng Tân Hợi bùng 
nổ; nó giúp cho văn minh Trung Hoa tổn tại cả ngàn năm. Viên chức, nghệ 
nhân, thương nhân thường mua trang trại để khi già về ở, mở trường dạy học 
hoặc truyền bá việc học. Họ được người đời gọi là Canh Độc Nhân Gia (# 
ЖА. Ж). Rất tiếc là về sau, từ đời Tống, thi văn được chú trọng quá mức, 
thứ văn 8 vế (A АЕ bát cổ) là thước để chọn nhân tài. Chương trình học 
không tiến bộ, không có thực học, chỉ trọng sáo ngữ. Giới sĩ phu sa doa, nên 
cuối đời Thanh, Trung Hoa bị các nước Tây phương và Nhật Bản coi thường, 
bắt nạt, bắt kí nhiều hiệp ước bất bình đẳng và nhục nhã. 





Ke Qing 

K'e Ch”ing 

Khách Khanh * p 
(c.v.) Thời xưa, người ngoại quốc được gọi là Khanh, vì vậy có tên 

Khách Khanh. Trong sách Sử Kí, mục Phạm Tuy truyện có nói: “Phong Phạm 

Tuy (25, Mt) làm Khách Khanh để mưu việc quân sự”. Ngày xưa, chức Hồng 

Lư Khanh (26 #8 #?) chuyên việc tiếp lễ, đãi tân khách, vì vậy cũng gọi là 

Khách Khanh. 





Ke Qing Shỉ 
K'e Ch”ing Shih 
Kha Khánh Thí HAR 
(n.d.) Sinh năm 1900, tại huyện Hấp (4), tinh An Huy. 
1950-1952: Bí thư thị xã Nam Kinh. 
1952-1955: Bí thư tỉnh Giang Tô. 
1955: Bí thư thị xã Thượng Hải. 
1958: Ủy viên Trung ương Đảng. 
1965: Phó Thủ tướng. Mất cùng năm vì viêm tụy, thọ 65 tuổi. 





Ke Shao Min 

К'е Shao Min 

Kha Thiệu Mân Fr 8P = 
(n.d.) 50 gia. Tự là Phượng Tôn (8, 3), hiệu Liễu Viên (Ж W); người 

đất Giao Châu (Ж 3), tỉnh Sơn Đông. Tiến sĩ thời Thanh Quang Tu. Trải 

các chức Hàn Lâm Viện Biên Tu ($ Ж  & 14), Thị Độc (tẹ i), Thị 

Giảng (1# i8), Tổng Giám đốc kinh sư Đại học đường. Năm 1914, làm 
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Thanh Sử Quán Đại Quán Trường GA # # K 4 k) Tổng Toản (# Ж). 
Ngoài việc soạn Thiên Văn Chi (Ж X 3) trong bộ Thanh Sử Cáo G Ф Ж), 
ông còn chỉnh lí các truyện Nho Lâm (fŠ Ж), Văn Uyển (Ж $), Trù Nhân 
(È A). Năm 1925, làm Viện trưởng Đông phương Văn hóa Sự nghiệp Tổng 
Ủy viên Hội, chủ trì tục tu Т Khố Toàn Thư Đề Yếu. Về sử nhà Nguyên, ông 
tổng hợp thành quả các cuộc nghiên cứu của tiên nhân để soạn thành Tân 
Nguyên Sử (Äí 7, £). 

Ngoài ra, ông còn trước tác: 

Dịch Sử Bổ (€ £ Ж); 

Xuân Thu Cốc Lương Truyện Chú (Ж $k ‡4 Ж 18 £); 

Văn Hiến Thông Khảo Chú (x. B iñ Жї). 

Ông mất năm 1933, thọ 83 tuổi (1850-1933). 


Ke Shi 

K'e Shih 

Khách Thi ER 
(n.d.) Đời Minh, người đất Định Hung (Ж #8), Bảo Định (1% Ж), nay 

thuộc tỉnh Hà Bắc; là vợ của Hầu Nhị (14 —). Vào cung, làm Nhũ mẫu cho 

vua Minh Hi Tông (#1 $ #). Dựa vào nhà vua, cùng với Nguy Trung Hiền, 

thao túng triểu đình, giết bậc trung thần. Sau khi vua Hi Tông đột ngột băng 

hà, bà cùng toàn bộ gia đình, họ hàng bị xử гат năm 1627, không rõ năm 

sinh (x.x. Wei Zhong Xian). 


Ke Wei Qi 
K'e Wei Chi 
Kha Duy Ki меж 

(n.d.) Sử học gia đời Minh. Tự là Kì Thuần (4 8%), người đất Bồ Điển 
( Œ), tỉnh Phúc Kiến. Tiến sĩ thời Gia Tĩnh. Được bó nhiệm làm Nam Kinh 
(d 7) Hộ Bộ Chủ Sự, nhưng không kịp nhậm chức. Chuyên tâm đọc sách, 
day học. Môn sinh trên 400 người. Ông mất năm 1574, thọ 77 tuổi (1497- 
1574), để lại: 

Tống Sử Tân Biên (Ж Ж $ $). chép sử của Tống, Liêu, Kim, nhưng coi 
Tống là chính thống. Phải mất 20 năm khổ công mới hoàn thành. 

Sử Ki Khảo Yếu (£ ‡¿ Ж $); 

Tục Bô Dương Văn Hiến Chí (th # 5 x 3), 

Thi Văn Tập GF X Ф). 





Khara Khorum 
x.x. He Lin. 
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Khubilai hay Kublai 
(n.d.) x.x. Hu Bi Lie. 





Khu Riltai 
(l.t.) x.x. Hu Li Le Tai. 





Koko Nor 
Thanh Hải Hó 
(d.d.) x.x. Qing Hai Hu. 





Kong An Guo 

K'ung An Kuo 

Khóng An Quóc LEA 
(n.d.) Kinh học gia thời Tây Hán. Tự là Tử Quốc (F 8); là cháu đời thứ 

12 của Khổng Tử (x.x. Kong Zi). Thời Vũ Đế, làm Gián Đại Phu. Trước tác: 
Luận Ngữ Huấn Giải (з ЗЕ l| А); 
Cổ Văn Hiểu Kinh СЪ X # #). 


Kong Guang Sen 
Kˆung Kuang Sen 
Khổng Quảng Sâm LA 

(n.d.) Kinh học gia, âm vận học gia, số học gia đời Thanh. Tự là Chúng 
Trọng (Ж ##). Người đất Khúc Phụ (ib #), tỉnh Sơn Đông; học trò của Đái 
Chấn (х.х. Dai Zhen). Tiến sĩ thời Сал Long; làm tới chức Hàn Lâm Viện 
Kiểm Thảo (4 Ж т Ж P. Thông thạo văn học, giỏi biển văn. Ông mất 
năm 1786, thọ 34 tuổi (1752-1786), để lại: 

Xuân Thu Công Dương Thông Nghĩa (Ж ‡4 R £ i K); 

Thi Thanh Loại (if Ж #8), phân cổ vận làm 18 bộ; 

Nghi Trịnh Đường Biển Lệ Văn (4 Ж Ж %† 0 X); 

Đại Đái Lễ Kí Bổ Chú (K $ Ж š 3Ä #); 

Kinh Học Chỉ Ngôn (6 % £ T). 





Kong Rong 

Kung Jung 

Khổng Dung Ж, 4 
(n.d.) Người nước Lỗ, thời Đông Hán, tự là Văn Cử (% Æ); là hậu duệ 

của Khổng Tử, Có tài làm thơ, văn từ hồi niên thiếu. Thời Hiến Đế, làm 

Tướng Quốc Bắc Hải (x.x. Bei Hai). Trọng nho sinh, có công phát huy nền 

học vấn trong nước. Tính hiểu khách, ông thường nói: “Tọa thượng khách 

thường mãn, tôn trung (йи bất không, ngô vô ưu hi” (Æ % Ж, PA 
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+ >, # & $ £), đại ý nói trong nhà thường đầy khách, rượu chẳng bao 
giờ thiếu, ta chẳng có chút ưu phiển nào. Ông là thành viên trong nhóm Kiến 
An (x.x. Дап An). Sau, vì bất đồng chính kiến, ông bị Tào Tháo (x.x. Cao 
Cao) sát hại năm 208, thọ 55 tuổi (153-208). Để lại tác phẩm: 

Khổng Bắc Hải Tập (3L ЗЬ Ж Ф). 





Kong Shang Ren 
K'ung Shang Jen 
Khổng Thượng Nhiệm 4L  # 

(n.d.) Kịch tác gia nổi tiếng đời Thanh. Tự là Sính Chi (## 2), Quý 
Trọng (# £), hiệu Đông Đường (Ë Ж), Ngạn Đường (Ж Ж), Vân Đình 
Sơn Nhân (Z +# h А); người đất Khúc Phụ ($b #), tỉnh Sơn Đông. Là cháu 
đời thứ 64 của Khổng Tử. Ban đầu, ẩn cư ở Thạch Môn Sơn (Ж P h). 
Trong cuộc tuần du tới Khúc Phụ, Khang Hi Hoàng đế cho triệu ông tới, nhờ 
ông giảng kinh. Ông phá lệ, làm Quốc Tử Giám Bác Sĩ, tự cho mình là di số 
(Ж Ж); trải các chức Hộ Bộ Chủ Sự, Viên Ngoại Lang. Hơn mười năm sau, 
vào năm thứ 38 Khang Hi (1699), ông hoàn thành kịch bản truyền kì rất nổi 
tiếng Đào Hoa Phiến (Ж it ã), lấy Nam Kinh làm bối cảnh. Kịch tả nỗi 
buôn vong quốc vào cuối đời Minh, và đã làm nhiều khán giả phải rơi lệ. 
Đương thời, cùng với tác giả Trường Sinh Điện ( # Ж) là Hỗng Thăng 
(x.x. Hong Sheng), xưng Nam Hồng Bắc Khổng (#y # ЈЕ 3L). Ngoài Đào 
Hoa Phiến, ông còn để lại: 

нд Hải Tập GA ;8 Ф). 

Ngạn Đường Văn Tập (# Ж Xx Ж). 

Trường Lưu Tập (k 8 $). 

Tiểu Hốt Lôi Ch # $), cùng viết với Cố Thái (88 #4). 

Ông mất năm 1718, thọ 70 tuổi (1648-1718). 


Kong Xiang Хі 
K'ung Hsiang Hsi 
Khổng Tường Hi 4L ж Е 
(n.d.) Cháu đời thứ 75 của Khổng Tử, xuất thân trong một gia đình rất 
giàu có; sinh tại Thái Cốc (K $), tỉnh Sơn Tây; tự là Dung Chi (Җ +). Mó 
côi mẹ lúc còn nhỏ. Tiến sĩ Kinh tế Tài chính Đại học Yale, tiểu bang 
Connecticut, Hoa Kì. Năm 1910, lập gia đình, nhưng ba năm sau vợ mất, ông 
chán nản bỏ sang Nhật tìm quên lãng. Ở đây, ông gặp Tống Ái Linh (x.x. 
Song Ai Ling) theo gia đình đào thoát khỏi Trung Hoa để tránh sự khủng bố 
người cách mạng của Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai). Hôn lễ của ông 
với Ái Linh được cử hành ít lâu sau. 
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Ông là một nhà tài chính lớn, nhiều lần làm Bộ trưởng Tài chính của 
Chính phủ Trung Hoa Dân quốc. Trước khi Cộng sản kiểm soát toàn quốc 
vào năm 1949. ông di cư sang Mĩ và tiếp tục là một nhà tài chính tại Hoa 
Kì. Năm 1966, vì sức khỏe suy kém, từ chức Giám đốc Ngân hàng Trung 
Hoa tại New York. Ngày 15/8/1967, từ trần tại New York, thọ 87 tuổi 
(1880-1967). 





K'ung Ying Ta 
Khóng Dĩnh Đạt 4L H ik 
(n.d.) Kinh học gia đời Đường. Tự là Xung Viễn GP i$), người đất 
Hành Thủy (07 к), Kí Châu (Ж 29) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Sinh thời Bắc 
triểu, lúc thiếu thời theo học Lưu Chước (x.x. Liu Zhuo). Năm đầu Đại 
Nghiệp nhà Tùy (605-616), được tuyển Minh Kinh (x.x. Ming Jing), thụ Bác 
Si quận Hà Nội (3ƒ А). Tới nhà Đường, trải các chức Quốc Tử Bác Sĩ (A + 
F +), Quốc Tử Tế Tửu ( + #& ;8). Phụng mệnh Đường Thái Tông, chủ 
biên Мен Kinh Chinh Nghĩa (x.x. Wu Jing Zheng Yi). Nhà Đường dùng tác 
phẩm của ông làm tiêu chuẩn để chọn sĩ tử trong các kì thi. Ông mất năm 
648, thọ 74 tuổi (574-648). 


Kong You De 
K'ung Yu Te 
Khóng Hüu Dúc 34L # % 
(n.d.) Dưới hai triểu Minh, Thanh. Người đất Cái Châu Vệ (2 Ж 41), 
tỉnh Liêu Đông - nay là Cái Châu (£ #1), tỉnh Liễu Ninh - tự là Thụy Đồ 
(1% М). Những năm đầu Sùng Trình, làm Tham Tướng Đăng Châu (# Ж 
3 $). Sùng Trinh năm thứ 4 (1631), lãnh binh viện trợ Liêu, tõi Ngô Kiểu 
(C #6) khởi binh phản Minh. Năm sau, chiếm cứ địa khu Đăng Châu, tỉnh 
Sơn Đông, tự xưng Đô Nguyên Soái. Năm thứ 6, cùng với Cánh Trọng 
Minh (x.x. Geng Zhong Ming). vượt biển, ra hàng Hậu Kim, tức nhà 
Thanh. Sau được phong Cung Thuận Vương, thuộc Hán quân Chính Hồng 
Kì (x.x. Ba Qi Zhi Du). Theo quân Thanh, vào quan ải, trấn áp cuộc nổi 
dậy của nông dân. Sau, mang quần tới Giang Nam. Thuận Trị năm thứ 3 
(1646), làm Bình Nam Đại Tướng Quân, đánh chiếm các vùng tây nam. 
Năm thứ 6, được cải phong Định Nam Vương, đánh chiếm Hồ Nam, Quảng 
Tây, rồi đóng quân tại Quế Lâm (x.x. Gui Lin). Năm thứ 9, Lí Định Quốc 
(х.х. Li Ding Guo) phá Quế Lâm, ông chiến bại, tự sát, thọ 50 tuổi (1602- 
1652). 
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Kong Zi 
Kung Tzu 
Khổng Tử 34L + 

(n.d.) Tư tưởng gia, chính trị gia, giáo dục gia thời Xuân Thu. Người đất 
Trâu Ấp (BR #,), nước Lỗ - nay ở đông nam Khúc Phụ (db £), tỉnh Sơn 
Đông, tên Khâu (£), tự là Trọng № (f? Æ). Sinh năm thứ 21 đời Chu Linh 
Vương, mất năm thứ 41 đời Chu Kính Vương (551-479 trước c.n.), thọ 72 
tuổi. 

Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, nước Trung Hoa đại loạn, nhiều học 
thuyết được đưa ra để giúp đời. Ta thường gọi là Bách Gia tranh minh (9 £ 
# =É) (trăm nhà đua tiếng). 

Thuyết gia đầu tiên và cũng là thuyết gia quan trọng nhất là Khổng Tử 
hay Khổng Phu Tử. Ông sinh trưởng trong một gia đình quý tộc đã sa sút. 
Ngoài 50 tuổi, ông được vua nước Lỗ dùng làm Đại Tư Khấu (x.x. Si Kou) 
tức Thượng Thư Bộ Hình. Sau thấy nhà vua không có thiện ý thay đổi đất 
nước, ông cùng với một số môn đệ bôn ba các nước chư hầu để du thuyết, 
nhưng không được lắng nghe, và đường lối, chính sách mà ông đưa ra không 
được một vị vua nào áp dụng cả. Năm 68 tuổi, ông trở về nước Lỗ, mở 
trường dạy học. Công cuộc giáo hóa của ông ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi 
người đời sau xưng tụng ông là Vạn thế sư biểu (#, t bf +) (tức người thầy 
khuôn mẫu của muôn đời). Tuy ông mất đã trên 2.000 năm, nhưng giáo lí 
của ông vẫn còn giá trị và vẫn là căn bản trong việc quản lí và giáo dục con 
người. 

Với thuyết Е £ (Chính Danh = gọi tên cho đúng), ông nhấn mạnh 
người trên (điển hình là vua) phải làm tròn nhiệm vụ, phải có tư cách đối xử 
của người trên thì người dưới mới phục, mới noi theo gương tốt. Muốn xứng 
đáng là nhà lãnh đạo thì phải: 

-## # (tu thân); 

- Ж (tŠ gia); 

- 25 E (trị quốc). rồi mới đủ tài năng và đức độ để nói đến F Z F (bình 
thiên hạ). 

Trong phép tu thân, ông chú trọng đến: Nhân ({=), Trí (37) và Dũng 
( 8), cùng dạy môn sinh không được quên bốn chữ Vô: 

1. Vô ý (& Ж): xét việc gì thì đừng bám chặt lấy ý riêng của mình mà 
bỏ qua ý của người khác, hay nói cách khác đừng quá chủ quan. 

2. Vô tất (Ж 5): đừng quyết đoán rằng việc đó nhất định phải như vậy, 
không có con đường nào khác. 

3. Vô cố ($ E): không được cố chấp. 
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4. Vô ngã (Ж Ж): đừng quá dë cao cái “ta” để có thể “chí công vô tư” 
(#t Z £ 42). 

Những tác phẩm của ông để lại, hoặc do chính ông san định, hoặc đo các 
môn sinh của ông trước tác theo lời giáo huấn của ông, gôm các bộ: 

Luận Ngữ (38 ЗЕ), 

Đại Học (k ®#), 

Trung Dung (Ф Ж). 

Ba cuốn trên với cuốn Manh Tử (£ +) gọi chung là Tú Thư (tq $), từ 
đời Đường trở về sau, cùng với Мей Kinh ( & ‡#): Thi GF), Thư (Ф), Lễ (39%), 
Xuân Thu (Ж 4k), Dịch Lð) được đem dạy cho học sinh khắp nước. 


Đứng giữa đất trời chung đạo đức 
Laài người muôn thuở kính tôn Ngài 
Đế Vương nghiệp ай, công ơn hết 
Khổng Tử ngôn lưu, ảnh hưởng dài 


Kính trọng quỷ thân, kiêng tiếp cận 
Tôn thờ Thượng dë. sợ ương tai 
Thánh nhân cụ thể chừng duy nhất 
Trước với sau Ngài chứa thấy ai. 
Thái Сидпр 


Kou Qian Zhi 

K'ou Ch'ien Chih 

Khấu Khiêm Chi Ж #2 
(n.d.) Bắc Nguy (х.х. Веі Wei) đạo sĩ; tự là Phụ Chân (#8 4), người đất 

Xương Bình (Š Ф), Thượng Cốc ( 3) - nay thuộc thị xã Bắc Kinh. Năm 

18 tuổi, theo Thành Công Hưng (Ж, 2; #) lên núi Hoa Sơn (x.x. Hua Shan) 

học đạo; sau ẩn cư ở núi Tung Sơn (x.x. Song Shan). Sáng lập Tân Thiên Sư 

Đạo (3 Ж bf 8), người đời gọi là Bắc Thiên Sư Đạo (4L Ж Ё iÑ). Ông 

mất năm 448, thọ 83 tuổi (365-448). 





Kou Zhun 

K“ou Chun 

Khấu Chuẩn Ж № 
(n.d.) Chính trị gia thời ắc Tống. Tự là Bình Trọng (F АФ); người đất 

Hạ Khuê (F ‡#), Hoa Châu (# j) - nay ở bắc Vị Nam CA rb), tỉnh Thiểm 

Tây. Tiến sĩ thời Thái Bình Hưng Quốc (niên hiệu Tống Thái Tông 976- 

984). Năm thứ 5 Thuần Нба' (994), làm Tham Tri Chính Sự ($ о # $). 


1% Thuần Hóa (2% 4L): niên hiệu của Tống Thái Tông (990-994). 


616 Kowloon/Ku Han Xing 


Cảnh Dic!” nguyên niên (1004), làm Thừa Tướng (Ж 48). Gặp lúc quân 
Liêu tới xâm lăng, ông chủ trương kháng cự; thúc giục Chân Tông tới Thiển 
Châu (;# #j)- nay là Bộc Dương (38 f$), tỉnh Hà Nam - để đốc chiến, rỗi 
cùng với Liêu kí kết hòa ước Thiển Uyên GÈ Ж) - Thiên Uyên ở phía tây 
Bộc Dương. Chẳng bao lâu bị Vương Khâm Nhược (x.x. Wang Qin Ruo) bãi 
chức. Уап niên lại được phục chức Thừa Tướng. Năm thứ 4 Thiên Hi“ 
(1020), lại bị Binh Vị (x.x. Ding Wei) ép từ chức. Sau, bị biếm đi Lôi Châu 
($ Ж) - nay thuộc Quảng Đông - và mất tại nhiệm sở, thọ 62 tuổi (961- 
1023), để lại: 
Khẩu Lai Công Tập (Ç Ж 2 Ф). 





Kowloon 
(đ.d.) Bán đảo Cửu Long (x.x. Xiang Gang). 


Koxinga 
Koxinga hay Koshinga 

(n.d.) Là tên gọi Trịnh Thành Công của người Bồ Đào Nha (x.x. Zheng 
Cheng Gong). 


Ku 

K“u 

Khốc & 
(n.d.) Tức Đế Khốc, một trong Ngũ Đế, 





Ku Han Xing 
Ku Han Hsing 
Khổ Hàn Hành + ЖАП 
(t.p.) Tên bài thơ của Tào Tháo (x.x. Cao Cao), viết khoảng năm 206, 
nói về nỗi khổ của binh sĩ khi chinh chiến ở miễn bắc, trong đó có những 
câu: 
lị A f1 8 & 
Thụ mộc hà tiêu sắt 
ЖФ 
Bắc phong thanh chính bi 
ЖАнА 
Hùng bi đối ngã đôn 
+ $) & s8 Ф 
Hó báo giáp lộ dë 


16? Cảnh Đức (Ж 4#): niên hiệu của Tống Chân Tông (1004-1007). 
16 Thiên Hi (X 38): niên hiệu của Tống Chân Tông (1017-1021). 
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REPAR 
Khê cốc thiếu nhân dân 
EAEE 
Tuyêt lac hà phi phi 
ЫЯК А. 

Diên cảnh trường thán tức 
tỷ íf £ Т 


Viễn hành da sở hoài 


(Cây cối hiu hắt, tiều điều 
Tiếng gió bấc bi thiết 
Gấu lớn, nhỏ. ngôi xổm trước mắt ta 
Hổ báo gầm vang bên lê đường 
Hang hốc thật ít người 
Tuyết rơi lå tả 
Vươn dài cổ. ta thô dài 
Đi xa, dạ bùi ngùi). 
Nguyễn Hiến Lê dịch 


Ku Miao Ji Lue 
К?п Miao Chỉ Lueh 
Khốc Miếu Kí Lược x tr w 
(t.p.) Tên sách, không ghi tên tác già; gồm một quyển. Thời Thanh sơ, 
viên Tri Huyện huyện Ngô (È), tên Nhiệm Duy Sơ (1 #8 #7), vơ vét tài sản 
của dân, lấy lương thực trong kho đem đi bán, làm nhân dân rất oán hận. Sau 
khi vua Thuận Trị (АЯ Ж) băng hà nhân dân tu tập ở văn miču nhân ngày 
Khốc lâm đại йіёп' (X 85 ÀK $), nho sinh Nghê Dụng Tân (49, B| X) và 
Kim Thánh Thán (x.x. Jin Sheng Tan) thừa cơ tố cáo sự tham nhũng của 
viên Tri Huyện lên Tuần Phủ Chu Quốc Trị (Ж É 8). Kết quả dẫn đến cái 
chết của Kim Thánh Thán và một số nho sinh. 
Tác phẩm trên ghi chép sự kiện này. 





Kuang Heng 

K“uang Heng 

Khuông Hành E f 
(n.d.) Tây Hán kinh học gia. Người đất Thừa (zk), miền Đông Hải (Ж. 

i), tỉnh Sơn Đông; tự Trĩ Khuê (#f +). Giỏi thơ văn, thông thạo kinh nghĩa. 

Thời Tuyên Đế (# Ф), được phong làm Bình Nguyên Văn Học; Thời 





169 Khëc lâm đại điển: chỉ nghỉ thức do thần dân cử hành, sau khi vua băng hà. 


618 Kuang Zhou Yi/Kui Xu 


Nguyên Đế (#ZL ®#). nhiều lần làm Thái Tử Thiếu Phó, rôi Thừa Tướng (% 
#8), phong Lạc An Hầu. Thời Thành Đế (Ж Ф), làm Tư Lệ Hiệu Úy ( š] # 
Ж Et). Sau, vì bất бпр ý kiến với Vương Tôn (£ $), nên từ quan, về ở ẩn. 





Kuang Zhou Yi 
K“uang Chou І 
Huống Chu Di х, E) ER 
(n.d.) Trung Quốc từ gia. Nguyên tên là Chu Nghi (Ж) (8), tự là Quy 
Sinh (4 #), hiệu Huệ Phong ($, Ж), người đất Lâm Quế (85 Ж), tỉnh 
Quảng Tây. Cử nhân thời Quang Tự, giữ chức Nội Các Trung Thư (A IN + 
+). Ông mất năm 1926, thọ 67 tuổi (1859-1926), để lại: 
Huệ Phong Từ (Ж, IA, 8l). 
Huệ Phong Từ Thoại ($, Ж, 39 š$), góp phần vào sự phát triển chủ 
trương của Thường Châu Từ Phái (x.x. Chang Zhou Ci Pai). 





Kui Ji 
K'uei Chỉ 
Khuy Cơ й Ж 
(n.d.) Đường tăng nhân, sáng lập viên Duy Thức Tông (9% W Ж). Họ 
gốc là Úy Тп (gł 1), tự là Hồng Đạo (3 Ë); người đất Trường An (х.х. 
Chang An), Kinh Triệu (Ж: Ж), nay là Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. 
Xuất gia năm 17 tuổi, theo thầy Huyền Trang (x.x. Xuan Zhuang) học chữ 
Phan. Năm 25 tuổi, tham gia ban dịch thuật của Huyền Trang; tinh thông 
pháp tướng. Sau khi Huyền Trang viên tịch, ông kế thừa, hoằng dương duy 
thức tông giáo. Vì ông thường cư trú ở chùa Từ Án (x.x. Ci En Si) nên người 
đời gọi ông là Từ Ап đại sư. Năm 682 viên tịch thọ 50 tuổi (632-682), để lại: 
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí (0 °® iÑ З ik š); 
Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sơ (H A > + РЁ 34 Ж). 





Kui Xi 
K'uei Hsi 
Quy Tich R A 


(c.v.) Chức vụ của Tể Tướng thời xưa. 





Kui Xu 

K“uei Hsu 

Quỳ Tự #% & 
(n.d.) Tự là Khải Công (Ж Z), hiệu Duy Thực Cư Si (## Ф Æ +). Con 

thứ hai của Minh Châu (x.x. Ming Zhu) và là thành viên của Chính Hoàng 

Kì (x.x. Ba Qi Zhi Du). Môn đệ của Ngô Triệu Khiên (x.x. Wu Zhao Qian) 
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và Tra Thận Hành (x.x. Zha Shen Xing); rất thông thạo văn chương Trung 
Hoa, giống như người anh ruột là Tính Đức (x.x. Xing De). Năm 1703 là Hàn 
Lâm Học Sĩ (# Ж # +), làm suốt 14 năm. Năm 1712-1717, kiêm nhiệm 
thêm Đô Ngự Sử (x.x. Du Yu Shi, Du Cha Yuan). Ông mất năm 1717, thọ 
43 tuổi (16747-1717), thuy danh là Văn Đoan (X 3#). 

Về văn học, ông để lại: 

Ích Giới Đường Tập (lá Ж, % $), gầm 16 quyển thơ và hai quyển tán 
văn, in năm 1703; 

Lịch Triều Khuê Nhã (FE $) B) 38), ghi lại với lời phê bình những bài thơ 
của các nữ thi sĩ qua các triêu đại, gểm 12 quyển; 

Khích Quang Đình Tạp Thức (18 Ж 2 38 K), gầm sáu quyển, ghi lại 
những nhận xét của ông về nhiều vấn dé xã hội. 





Kun Lun Shan 

K“un Lun Shan 

Côn Luân Sơn ЖААТ 
(đ.d.) Tên rặng núi lớn nhất của Trung Quốc, còn viết (É, & Ш), nằm ở 

tây bộ Trung Quốc, trải dài qua Tân Cương (37 38), Tây Tạng (099 Ж), tới nội 

cảnh tỉnh Thanh Hải (# Ж), với chiều dài 2.500 km, gồm nhiều ngọn núi 

cao 5.000 - 7.000 m so với mặt biển. 


Kun Ming 
K'un Ming 
Côn Minh © A 

(d.d.) 1/ Cổ huyện danh, thành danh. Được thiết lập năm thứ 2 Vũ Đức 
(# 4%) đời Đường (619), trị sở tại Diễm Nguyên ( à Z##), tỉnh Tứ Xuyên. Sau 
thời Thiên Bảo, thuộc Thổ Phần (eL. %) và Nam Chiếu (h 12). Nam Chiếu 
đã từng lập Hương Thành quận (Æ 5% #0), trị sở đóng tại đây, thành vẫn giữ 
tên Côn Minh. 

2/ Cựu huyện danh. Được thiết lập năm thứ 13 Chí Nguyên (Ж. ñ) đời 
Nguyên (1276), trị sở tại thị xã Côn Minh ngày nay. Năm 1953, phế bỏ. 

3/ Tên thị xã, vị trí ở bắc ngan Điển Tri (¿À ;ë,), là thủ phủ tỉnh Vân 
Nam, biệt danh là Xuân Thành vì bốn mùa có khí hậu và cảnh vật như mùa 
xuân. Có trên 2.000 năm lịch sử. Nhà Nguyên chính thức định danh huyện 
Cân Minh; năm 1928, trở thành một thị xã. Trong đệ nhị Thế chiến, Đẳng 
minh tiếp tế cho quân đội Trung Hoa từ Miến Điện qua Vân Nam, Côn 
Minh. Đến đây du khách cõ thể thãm: 

- Điển Tri (;Ë ;ë,), ở phía nam thị xã. Hỗ khoảng 40 km từ nam chí bắc, 
chu vi khoảng 150 km, là nơi phong cảnh rất đẹp. 

- Rừng đá (thạch lâm), cách Côn Minh 120 km về phía đông nam. 

- Tây Sơn (9 Ш). 





620 Kun Shan/Kun Yang Zhi Zhan 


- Thúy Hó (Ж 9). 

- Viên Thông Sơn (M i4 h). 
- Hắc Long Đàm (2, # $). 
- Kim Điện (£ 8š). 

- Cùng Trúc Tự (3i #† +). 





Kun Shan 
K'un Shan 
Côn Sơn Е h 
(d.d.) 1/ Có ba ngọn núi trùng tên. 
(а) Tên gọi tắt của núi Côn Luân (x.x. Kun Lun Shan). 
(b) Tại phía tây bắc huyện Tùng Giang (3⁄2 i£), tỉnh Giang Tô. Lại còn 
được gọi là Tiểu Côn Sơn. 
(c) Tại huyện Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Còn có tên là Mã An Sơn ($ # Ш). 
2/ Tên huyện ngày nay, ở phía đông huyện Ngô (:), tỉnh Giang Tô. 





Kun Yang 
K'un Yang 
Côn Dương É, h 

(d.d.) 1/ Cổ ấp danh. Thời Chiến Quốc thuộc Nguy, sau thuộc Tán. Nay 
là huyện Diệp (Ж), tỉnh Hà Nam. 

2/ Cổ huyện danh, do nhà Tần thiết lập, nay là huyện Diệp, tỉnh Hà 
Nam. Năm thứ 4 Địa Hoàng thời Tân Mãng (4f 3) (23 sau c.n.), Lưu Tú 
(x.x. Liu Xiu) diệt chủ lực quân của Vương Mãng tại đây (x.x. Wang Mang). 

3/ Cựu huyện danh, tại nam ngan Điền Trì GA ?#,), trung bộ tỉnh Vân Nam. 





Kun Yang Zhi Zhan 
Kun Yang Chih Chan 
Côn Dương Chi Chiến я. # z $, 
(ch.tr.) Là chiến dịch điển hình lấy “nhược thắng cường” trong lịch sử 
Trung Quốc. Năm 23 sau c.n., Lục Lâm quân (x.x. Lu Lin) vây hãm Uyển 
Thành (3, 3#) - nay là Nam Dương (@ f3), tỉnh Hà Nam; đánh chiếm được 
Côn Dương - nay là huyện Diệp (®#), tỉnh Hà Nam. Vương Mang (х.х. Wang 
Mang) phái Vương Tâm (£ &) và Vương Ấp (Ж #,) lãnh 42 vạn quân bao 
vây Côn Dương, dùng thang, xe, địa đạo đánh thành. Nhóm Vương Phượng 
(x.x. Wang Feng) chỉ có khoảng chín ngàn quân, liều chết giữ thành; Liu Tú 
(x.x. Han Guang Wu Di) lãnh ít quân phá vòng vây để cầu viện. Khi nghĩa 
quân ở các nơi tới cứu Côn Dương, thừa lúc quân địch khinh thường lơ là 
canh gác, lãnh ba ngàn quân thiện chiến đánh thẳng vào bộ chỉ huy và giết 
được Vương Tâm, quân trong thành thừa thắng xung phong xuất trận, trong 
ngoài kết hợp, diệt được chủ lực quân của Vương Mang. 





La Sa 
La Sa 
Lạp Tát J8 
(đ.d.) Tọa lạc ở bắc ngạn Lạp Tát Hà. Theo tiếng Tây Tạng thì Lạp Tát 
có nghĩa thánh địa (Ж ж). Có trên 1.300 năm lịch sử. Hiện là trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông của Tây Tạng. Đến đây du khách có 
thể thăm: 
- Bố Đạt Lạp cung (x.x. Bu Da La Gong). 
- Đại Chiêu tự (x.x. Da Zhao Sỉ). 





Lai Jun Chen 
Lai Chun Ch“en 
Lai Tuấn Thần RRE 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Van Niên (#, +), Ung Châu (# 1) - nay 
là Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. Được Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze 
Tian) tín nhiệm vì thường báo cáo lên bà những bí mật trong cung đình. Trải 
các chức Thị Ngự Sử (14 ёр £), Tả Đài Ngự Sử Trung Thừa (£ 6 f # # 
#). Đảng của ông thành lập Cáo Mật La Chức Kinh (# # ft #& t), một tổ 
chức chuyên báo cáo tin mật cho Tắc Thiên bằng cách tra tấn nạn nhân để 
lấy lời khai, trước sau giết hại một cách oan uống cả trên 1.000 hộ. Được sự 
trợ giúp của Hầu Tư Chí (14 Ж; a), Vương Hoằng Nghĩa (Ж 42 K). Sau, vì 
đắc tội với họ Võ, và Thái Bình Công chúa (x.x. Tai Ping Gong Zhu) nên bị 
xử tử, thọ 46 tuổi (651-697). 





Lai Wu 

Lai Wu 

Lai Vô + & 
(đ.d.) Tên huyện, ở phía đông huyện Thái An (Ж £), tỉnh Sơn Đông. 





622 Lan Pin/Lan Tian 


Phía bắc thành bao bởi dãy Thái An Sơn Mạch (Ж 2 h BR), nên xưa Кіа 
còn có tên là Lai Vô Cốc (Ж & 5). 





Lan Pin 

Lan P'in 

Lam Tần k 
(n.d.) x.x. Jiang Qing. 


ж 





Lan Tai 

Lan Tai 

Lan Đài W + 
(c.q.) Thời nhà Hán, là nơi chứa sách, do Ngự Sử Trung Thừa (fp # Ф 

Ж) quản lí, sau đổi là Lan Đài Lệnh Sử (M + + £). Năm thứ 2 Long Sóc 

(Ж, #)) nhà Đường, đổi Lan Đài thành Bí Thư Tỉnh. Năm đầu thời Hàm Hanh 

(Ж, F), lấy lại danh từ cũ. Thời Hán Minh Đế, Ban Cố (х.х. Ban Gu) phụ 

trách Lan Đài, thụ mệnh soạn Quang Võ Bản Kí (Ж, & £ €). Do đó, sau 

này viên Sử quan cũng được gọi là Lan Đài. 


Lan Tian 
Lan T'ien 
Lam Điền Ë m 

(đ.d.) 1/ Tên huyện, ở đông nam huyện Trường An ( 3), tỉnh Thiểm 
Tây, ở phía bắc dãy núi Tán Lĩnh (Æ 4), phía đông dòng sông Lam Thủy 
(Ë K). Được thiết lập đầu tiên thời nhà Tần. 

2/ Tên cửa quan, còn được gọi là Nghiêu Quan (*%, M). 

3/ Tên dòng sông Mi Giang (4 ?£), tại phía đông nam huyện Ап Hóa, 
tỉnh Hồ Nam. Phát nguyên từ dãy núi Đại Bộ Lĩnh (A # 8), chảy về phía 
nam qua phía tây bắc huyện Tương Hương (#8 ##), queo xuống phía nam và 
nhập vào Liên Giang (Ж іт). 

4/ Tên núi, tại đông nam huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, còn có tên 
là Phúc Xa Sơn (Ж Ф hıı). Núi có chứa ngọc đẹp, nên còn có tên là Ngọc 
Sơn (X. Ш). Bài Cẩm Sắt của Lí Thương Ẩn, thi sĩ đời Đường (x.x. Li Shang 
Yin), có nhắc đến ngọc ở núi Lam Điền. 


% š 
Cẩm Sắt 


#9 Жэ» БЕ + 
Cẩm Sắt vô doan ngũ thập huyền 





Lan Tian/Lan Tian 623 


— k — 43 Z; s # 

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên 
Ж 2 Bà #- Dk 33 + 
Trang Sinh!” hiểu mộng mê hô điệp 
Фф # < +€ 3k HÉ 
Vọng Рё"! xuân tâm thác đỗ quyên 
iË # B Ak Ж 
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ 
Ë m Hệ * £ Ж 
Lam Diën nhật noãn ngọc sinh yên 
ЖТА Е je 
Thử tình khá dai thành truy ức 
REEM 
Chí thị đương thời dĩ võng nhiên 

Hai câu 5 và 6: Hạt châu ở biển cũng rơi lệ; ngọc cũng tỏa khói ở núi 
Lam Điền; nói lên sự bi thương. 

Lí Thương Ấn làm bài thơ này để kỉ niêm mối tình của ông với Vương 
phu nhân, người vợ yêu quý đã sớm lìa bỏ cõi đời, khiến ông đau khổ vô 
cùng. Nhờ đó mà ông đã để lại cho đời những câu thơ cực kì thê lương và bất 
hủ này. 


Đàn Сат 


Đàn gám vì đâu năm chục айу 
Mỗi dây một trục tuổi xuân đây 
Trang Sinh mộng sớm mê hồ điệp 
Vọng Đế lòng xuân gửi đỗ quyên 
Trăng sáng lệ nhòa châu biến biếc 
Nắng vàng ngọc tỏa khói Lam Điền 
Tình này thôi để thành lưu niệm 
Vì lã khi xưa đã hão huyền. 

Linh Vũ dịch 





70 Trang Sinh: tức Trang Tử, tên Chu. thời Chiến Quốc. Trang Chu nằm mơ hóa thành bướm. 
Tỉnh mộng, bàn hoàn tự hỏi không biết mình là người lúc trước mơ hóa bướm, hay là bướm 
bây giờ md hóa người. 

I Vong Рё: vua nước Thục. tên Đỗ Vũ. Sau khi băng hà, phán thương cố quốc, phần luyến 
tiếc duyên xưa, hóa làm chim đỗ quyên (chim cuốc). Trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà 
Huyện Thanh Quan có câu “Nhớ nước dau lòng соп cuốc сибе". 





624 Lan Yu/Lan Zhou 


Cẩm Sát 


Cây đàn năm chục đường dây 
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ ngày còn xanh 
Мо màng giấc bướm Trang Sinh 

Lòng xuân Vọng Đế, đỗ quyên gửi vào 

Biển xanh trăng chiếu lệ châu 
Ngọc phơi nắng ấm, khói cao Lam Điền 

Tình này đợi nhớ nên niềm 
Thế nhưng đã ngậm ngùi duyên bấy giờ. 
Trần Trọng San dịch 
Cụ Nguyễn Du đã dùng những câu 3, 4, 5, 6 của bài này để nói hộ tâm 
trạng của Thúy Kiểu khi gặp lại Kim Trọng qua tiếng đàn của nàng: 


Khúc đâu dám ấm dương hòa 
Ấy là hó điệp hay là Trang Sinh? 
Khúc đâu êm ái xuân tình 
Ấy hôn Thục Đế hay hỗn đỗ quyên? 
Trong sao trăng rõ doành quyên 
Ấm sao hạt ngọc Lam Điển mới đông. 


Lan Yu 
Lan Yü 
Lam Ngọc Ё = 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Định Viễn (Æ ik), nay thuộc tỉnh An Huy. 
Là em Thường Ngộ Xuân (Ж 1% Ж.) phu nhân; ban đầu là bộ hạ dưới trướng 
của anh rể. Lâm trận, lập được nhiều chiến công, làm Đại Dà Đốc Phủ 
Thiêm Sự (A ## # А} & Ж), phong Vĩnh Xương Hầu (k 8 £). Hồng Vũ 
(3 Ж) năm thứ 20 (1387), thăng Đại Tướng Quân, nhiều lần Bắc chinh, tiêu 
diệt tàn quân của Nguyên triêu, phong Lương Quốc Công G BỊ 2). Y có 
công, trở nên kiêu ngạo, chiếm đoạt ruộng của dân, coi thường quốc pháp. 
Năm thứ 26 Hồng Vũ (1393), vì tội phản nghịch, bị bát và giết cùng trên 
150.000 người bị nghi ngờ có dính dáng tới âm mưu này. Sử роі biến cô này 
là Lam ngục (Ё Ж). 


Lan Zhou 

Lan Chou 

Lan Châu МЯ 
(đ.d.) Thủ phủ tỉnh Cam Тос (х.х. Gan Su}, từ trước đến пау là trung 

tâm giao thông trọng yếu giữa miễn tây nam và tây bắc Trung Quốc. Đời 


Lang Shi Yuan/Lang Xie 625 


Нап là Kim Thành quán (£ 3X 8), đến đời Tùy mới có tên là Lan Châu. 
Trung Hoa Dân quốc lấy Lan Châu làm thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Đến Lan 
Châu có thể thăm: 

- Cam Тис Thành Bác Vật Quán (t # j Fe 32 E): nơi đây trưng bày 
những di tích của “đường tơ lua”, nối Trường An với miễn Địa Trung Hải. 

- Hoàng Hà Đệ Nhất Kiểu (Ж Ж Ф — 1). 

- Phổ Chiếu Tự (ý m Ф), nổi tiếng vì có bức bích họa Quán Thế Âm 
Bỏ Tát được hoàn thành từ ngần năm về trước. 

- Bạch Tháp Sơn (6 32 h). 

- Ngũ Tuyên Sơn (£. Ж dị), phong cảnh tuyệt đẹp. 

- Binh Linh Tự Thạch Quật (% # + X #), hang có 680 tượng Phật, 
trong số đó có 82 tượng toàn thân. 





Lang Shi Yuan 
Lang Shih Yuan 
Lang Sĩ Nguyên PÉ + Z 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Quân Trụ (# Ў), quê ở Trung Sơn (P h) 
- trị sở ngày nay tại Định Châu (Ж Ж), tỉnh Hà Bắc. Tiến sĩ thời Thiên Bảo. 
Làm tới chức Thứ Sử Dĩnh Châu (x.x. Ying Zhou). Thời Đại Lịch, nổi tiếng 
ngang với Tiền Khởi (х.х. Qian Qi), cùng xưng Тіёп Lang (4š ÈR). Thơ ông 
thường tả cảnh tiễn biệt, thi phong thanh lệ, thường là loại ngũ ngôn. Về 
trước tác, còn lại Lang 57 Nguyên Thi Tập (ÈB + Æ šŸ Ж). Không rõ năm 
sinh và mất, chỉ biết ông sống vào khoảng đầu thời kì Trung Đường (766- 
835). 





Lang Xie 
Lang Hsieh 
Lang Tà J FR 

(đ.d.) 1/ Cổ ấp danh. Là đất của nước Të thời Xuân Thu, nay ở phía tây 
bắc Lang Tà Đài GÈ Ж 65), thị xã Giao Nam (B£ (h), tỉnh Sơn Đông. Cuối 
thời Xuân Thu, Việt Vương Câu Tiễn (x.x. Gou Дап) sau khi điệt Ngô, có 
thiên đô về đây. 

2/ Quận danh, do nhà Tân thiết lập. trị sở tại Lang Tà - nay ở phía tây 
bắc của đài cùng tên, thị xã Giao Nam, tỉnh Sơn Đông. Tây Hán dời trị sở 
đến Đông Vũ (Ж. #) - пау là thị xã Chư Thành (2# 3⁄4) - lập thiết quan, diêm 
(muối) quan. Đông Hán đối thành quốc. dời trị sở đến Khai Dương (В f#), 
nay ở phía bắc thị trấn Lâm Nghi (55 Z7). Bắc Nguy dời trị sở đến Tức Khâu 
(Ёр #), nay ở phía tây thị trấn Lâm Nghĩ. 


626 Lao Dong Gai 7a0/Lao She 


Lao Dong Gai Zao 

Lao Tung Kai Tsao 

Lao Động Cải Tạo 3È $b Hi. 
(ch.tr.) Ngày 26/8/1954, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

cho áp dụng chính sách “lao động cải tạo”, theo đó các phân tử bị khép vào 

tội phán cách mạng và một số tù phạm thường bị buộc phải lao động. dự 

những buổi học chính trị và tẩy não. Thời gian bị giam giữ rất co đãn. Người 

nào được quán giáo phê học tập tốt thì được thả, nhưng thường những lời phê 


của quần giáo rất chủ quan và tùy tiện. 





Lao She 
Lao She 
Lão Xá e 

(n.d.) Trung Quốc văn học gia. Nguyên tên là Thư Khánh Xuân (£f. Ж 
Ж), tự là Xá Dư ($ f), gốc Mãn Châu, sinh tại Bắc Kinh. Năm 1918, tốt 
nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Năm 1924, du học Anh quốc. Trong thời 
gian này, khởi đầu viết cuốn trường thiên tiểu thuyết Lão Trương Đích Triết 
Học (Ж ?k 6% 4 ҖЕ). Năm 1930, hồi hương, làm Giáo sư Đại học Sơn Đông, 
Năm 1936, hoàn thành tác phẩm Lac Đà Tường Tử ( 5e 3Ý j, nói lên 
cuộc đấu tranh của các phần tử bị bóc lột, làm nhục trong xã hội. Trong cuộc 
toàn quốc kháng chiến chống Nhật, ông giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ 
cứu quốc. Sau cuộc kháng chiến thắng lợi, sang Mĩ dạy học. Sang thời Kiến 
quốc, hổi hương. Ông mất năm 1966, thọ 67 tuổi (1899-1966), để lại: 

Lão Xá Văn Tập (Ж ® х #). 

Các tiểu thuyết: 

Miêu Thành Kí (55 3X š). 

Li Hôn (ñ ‡Ñ). 

Ngưu Thiên Tứ Truyện (+ K #9 {#). 

Tứ Thế Đông Đường (99 + F] $). 

Chính Hồng Kì Hạ (E $z СЇ). 

Các kịch bản: 

Long Tu Câu (3È Ж Ф) 1950. 

Trà Quán (25 #) 1957. 

Xuân Hoa Thu Thực (# # 4 Ж). 

Nữ Điểm Viên (с № ñ). 

Ba vở kịch sau cùng: Phương Trân Châu (3 # Ж), Hỏa Táng (K #), 
Tây Vạng Trường An (99 + Ж), mang nặng tính chất tuyên truyền, nên 
giá trị nghệ thuật không cao. 





Lao Zi/Le Ke De Hun 627 


tao Zi 
Lao Tzu 
Lão Tử # Т 

(n.d.) Ông là một triết gia lớn, ảnh hưởng ngang với Khổng Tử (х.х. 
Kong Zi). Hiện nay, ở tỉnh Hà Nam có đến thờ ông. 

Không ai biết chắc lí lịch của ông. Theo Tư Mã Thiên (x.x. Sĩ Ma Qian) 
trong bộ Sử Kí thì Lão Tử họ Lí (3), tên Nhĩ С), tự là Bá Dương (48 18), 
hay Đam (Ж); gốc ở làng Lệ Hương Khúc Nhân ($ ## dù 1>), huyện Khổ 
(4), nước Sở - nay ở đông Lộc Ấp (Ж #,), tỉnh Hà Nam. Ông làm Sử quan, 
giữ kho chứa sách của nhà Chu. Học thuyết của ông được coi là hoàn chỉnh 
nhất thời Tiên Tân. Đạo Đức Kinh (x.x. Dao De Jing) gồm 81 chương, trong 
đó 50 chương với khoảng 3.000 chữ là quan trọng nhất. Ông chống lại nën 
luân lí Khổng giáo, chế độ tôn ti, phong kiến của Khổng, nhưng ông không 
quá khích như Trang Tử (x.x. Zhuang Zhou). 

(t.p.) Tên sách, còn được gọi là Рао Đức Kinh (x.x. Dao De Jing), là kinh 
điển chủ yếu của Đạo gia; tương truyền được trước tác vào cuối thời Xuân Thu. 
Có nhiều sách chú giải Đạo Đức Kinh, như các bản của những tác giả sau: 

- Hà Thượng Công (597 + 2), thời Tây Hán. 

- Vương Bật (Æ #j), đời Nguy. 

- Vương Phu Chi (Ж. Ж Z), buổi giao thời Minh-Thanh, trong cuốn Lão 
Tử Diễn (4 + t). 

- Nguy Nguyên (4 Ж), đời Thanh, trong cuốn Lao Từ Bản Nghĩa (Ж + 
+ K). 

- Mã Tự Luân ($ $k 44), thời cận đại, trong cuốn Lão Tit Hiệu Hỗ (Ф + 
É ik), 

- Cao Hanh (Š, F), thời cận đại, trong cuốn Lào Tử Chính Hỗ (Ж + # $). 

Năm 1973, người ta đào được ở Trường Sa (x.x. Chang Sha) bản sao 
cuốn Láo Tú viết trên lụa. 





Le Ke De Hun 
Le K'e Te Hun 
Lặc Khắc Đức Hồn 3› 3, 1% 8 


(n.d.) Con thứ hai của Tát Cáp Lân (£ 5 Ж), và là cháu của Đại Thiện 
(x.x. Dai Shan). Người anh ruột là A Đạt Lễ (FT i$ 48). bị hành quyết năm 
1643, vì có âm mưu lật dó người anh họ là Phúc Lâm (x.x. Fu Lin), để tôn Đa 
Nhi Cổn (x.x. Duo Er Gun) lên ngôi vua. Năm 1645, Đức Hồn được phong 
làm Tư lệnh quân đội ở Giang Nam, thay thế người chú là Đa Đạc (x.x. Duo 
Duo). Với tư cách là Bình Nam Đại Tướng Quân, ông tới Nam Kinh, được sự 
giúp đỡ của Hồng Thừa Trù (x.x. Hong Cheng Chou), chiếm đóng tỉnh Chiết 


628 Le Shan/Lei 


Giang. Năm 1648, được phong Thuận Thừa Quận Vương (x.x. Jun Wang). 
Cuối năm, được lệnh đến phụ tá cho Tế Nhĩ Cáp Lãng (x.x. Ji Er Ha Lang), 
chống lại quân Minh dưới quyền Hà Đằng Giao (xx. He Teng Jiao) ở Hỗ 
Nam và bắt sống Hà Đằng Giao. Năm 1650, ca khúc khải hoàn Bắc Kinh; là 
thành viên Nghị Chính (4% Ж) và đứng đầu Bộ Hình. 

Mất năm 1652, thuy danh là Cung Huệ (Ж #.). 





Le Shan 
Le Shan 
Lạc Sơn Ф ш 

(đ.d.) 1/ Tên núi: 

(a) Ở tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi gặp gỡ của ba con sông: Đại Độ Hà 
(K # А), Dân Giang (Җ ¿r) và Thanh Y Giang (# Ж >). Nơi đây có xây 
một cổ thành từ hơn 2.000 năm trước. Thay đổi tên qua các triểu đại. Thời 
Tây Hán, có tên là Nam Ап (h Ж), Bắc Chu gọi là Gia Châu (£ #|), Tống 
gọi là Gia Định (Ã Ж). Nhân vì phía nam thành có núi Lạc Sơn, nên nhà 
Thanh gọi là thành Lạc Sơn. Phong cảnh rất đẹp, thường được nhắc tới trong 
các bài thơ của văn nhân thi sĩ Trung Hoa, nhất là thời nhà Tống. 

(b) Cũng viết C% Ш), tại vùng giáp ranh ba huyện: Thường Ninh (®% 
$), Kì Dương (‡ñ f), Ninh Viễn (# ¡Ÿ), tỉnh Hó Nam. 

2/ Tên huyện, ở đông nam huyện Giáp Giang (Ж ;г), tỉnh Tứ Xuyên, do 
nhà Thanh thiết lập, là trị sở của Gia Định phủ (& Ж А), và là nơi hợp lưu 
của ba sông: Đại Độ Hà, Dân Giang và Thanh Y Giang. Do giao thông thủy 
lộ rất thuận tiện, nên lưu vực sông Dân Giang trở thành nơi buôn bán giao 
thương phón thịnh. 


Le Shan Da Fo 

Le Shan Ta Fo 

Lạc Sơn Đại Phật Фах ff 
(t.p.) Lạc Sơn là ngọn núi ở tây nam tỉnh Tứ Xuyên. Đại Phật là tượng 

Phật cao 71 т, tac trong sườn núi Lạc Sơn, nhìn xuống hai sông Đại Độ (Ж 

#) và sông Dân (WK, 7), chi nhánh của Trường Giang, gặp nhau. Tượng 

được tạc vào thế kỉ thứ 8 thời nhà Đường. 


Lei 

Lei 

Lỗi % 
(t.v.) Bài văn thương khóc người chết (điếu văn), thời xưa chỉ dùng cho 

người trên điếu kẻ dưới. Trong LỄ Kí Tăng Tử Vấn (48 30, # F R), có câu: 

“Tiện bất lỗi quý, ấu bất lỗi trưởng, lễ dã” (Ж £ ЖЖ. ЖЖ К, 0). 





Lei Yu/Li 629 


Lei Yu 
Lei Yu 
Lôi Vũ #ữ 

(t.p.) Tên một vở kịch rất nổi tiếng của Tào Ngu (x.x. Cao Yu), hoàn 
thành năm 1934, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Riêng Việt Nam cũng đã 
có nhiều bản dich. 

Vở kịch kể lại thẩm kịch của hai gia đình. Sau khi có với người nữ bộc là 
Thị Bình (44 FF) hai con trai, Chu Phác Viên (šJ 4 W) giữ lại một đứa tên 
Chu Bình ( Ë] ?#), rồi đuổi người tình và một đứa con ra khỏi nhà. Thị Bình 
nhảy xuống sông tự vẫn. nhưng được cứu thoát; sau lấy Lỗ Quý (-& $), một 
tên lưu manh và có với у một can gái đặt tên là Tứ Phượng (v9 Ж). Còn đứa 
con trai với người chóng trước mà bà mang theo thì được đặt tên là Lỗ Đại 
Hải (& À 28). 

Hai mươi năm sau, Tứ Phượng vào làm đây tớ trong nhà của Chu Phác 
Viên - đã trở thành một chủ mỏ giàu có - còn Lỗ Đại Hải thì làm trong 
xưởng mỏ nhà họ Chu. Phôn Y ($ 2), người vợ sau của Phác Viên, sinh cho 
chóng một con trai đặt tên là Chu Xung (J) zP). Bà lại tàng tiu với con chẳng 
là Chu Bình, nhưng sau Chu Bình lại yêu Tứ Phượng và làm cô mang thai, 

Một ngày kia, tình cờ hai gia đình có mặt tại nhà Chu Phác Viên trong 
một đêm mưa gió sấm chớp đây trời. Vì ghen tức, muốn đạp đổ tất cả, Phần 
Y vạch trần sự thật. Đến đây, Chu Bình và Tứ Phượng mới biết họ là anh em 
ruột cùng mẹ khác cha, và Lỗ Đại Hải cầm đầu bọn công nhân nổi loạn 
chống chủ mỏ mới biết Chu Phác Viên chính là cha ruột mình. Đại Hải buôn 
rầu bỏ đi, trong khi Chu Bình và Phượng tự sát; Chu Xung cũng yêu thẩm Tứ 
Phượng, và vì muốn cứu nàng nên gặp nạn, chết theo. 

Sau, thất bại trong thương trường, Chu Phác Viên phải bán ngôi biệt thự 
cho nhà thờ. Các linh mục dùng làm dưỡng đường, nơi đây hai bệnh nhân 
được săn sóc đặc biệt, đó là Thị Bình và Phón Y đã hóa điên. 

Bi kịch xảy ra cho hai gia đình trên, phản ánh một xã hội truy lạc, tàn 
nhẫn, thiếu tình thương. Đó là ý chính mà tác giả Tào Ngu (x.x. Cao Yu) 
muốn gửi đến khán giả qua vở Lôi Уй. 





Lha Sa 
(đ.d.) x.x. La Sa. 





Li 

Li 

Lai * 
(c.v.) Viên chức cấp thấp. nhiệm vụ giữ sổ sách, thu thuế, đọc và làm 

báo cáo về những đơn kiện của dân, và kiểm tra các công trình công cộng. 





630 Li Ang/Li Bai 


Trong những thế kỉ đầu, ít có sự phân biệt giữa “lại” và “quan”. Thí dụ, 
dưới triều Hán, đứng đầu một bộ thì gọi là quan, các viên chức đưới quyền là 
lại. Dẫn dàn, sự phân biệt rõ nét hơn; đến đời Tống thì có chiếu chỉ cấm các 
“lại” thi để được lên cấp. 








Li Ang 

Li Ang 

Lí Ngang + № 
(n.d.) х.х. Tang Меп Zong. 





Li Bai 
Li Pai 
Lí Bach +á 

(n.d.) 1/ Đại thi nhân thời Thịnh Đường. Tự là Thái Bach (K é), hiệu 
Thanh Liên Cư St (+ i$ Æ +), là hậu duệ của danh tướng Lí Quảng (x.x. Li 
Guang) đời Hán. Tổ tịch ở Thành Ki (Җ #), Lũng Tây (Wë #5) - nay ở tây 
nam Tịnh Ninh (4 Ж), tỉnh Cam Túc. Mẹ ông là người Tây Vực. Thuở nhỏ 
sống ở Tây Vực, sau gia đình dọn về sống ở làng Thanh Liên (Ж i£), tỉnh Tứ 
Xuyên. 

Ông rất thông minh, ngay từ nhỏ đã giỏi văn chương thơ phú, và từ 30 
tuổi, tiếng tăm ông đã vang dội trong thi đàn. Tính ông thích ngao du sơn 
thủy, sống gần thiên nhiên. Năm thứ 3 Thiên Bảo (A Ж), kết giao với Đỗ 
Phủ (x.x. Du Fu) ở Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Hoan lộ của ông gặp nhiều 
trắc trở. Có lần Đường Huyên Tông (x.x. Tang Xuan Zong) triệu ông vào bệ 
kiến. Trong lúc đàm đạo, ông giơ chân cho Cao Lực Sĩ (x.x. Gao Li Shi), 
một hoạn quan đầy uy quyền, bắt cởi giày; vì có sự hiện diện của nhà vua, 
nên tên hoạn quan phải tuân theo, nhưng trong lòng ôm hận. Y lin lấy bài 
thơ Thanh Bình Điệu (;# FP З) của ông ra ріёт pha, nói ông đả kích Dương 
Quý Phi (x.x. Vang Tai Zhen), nên nàng tức giận. Mỗi lần Huyền Tông định 
phong chức cho Lí Bạch đều bị nàng cần trở. 

Năm 757, vì theo Tiết Độ Sứ Vĩnh Vương Lân (Ж £ 3Š), ông bị bất 
giam tại Giang Tây. May nhờ có Quách Tử Nghi (x.x. Guo Zi Yi) xin giải 
chức để chuộc tội cho ông, ông mới thoát án tử hình, chỉ bị đi đày đến Dạ 
Lang (Ж PI). 

Ông mất năm 762, tho 61 tuổi (701-762). Ông để lại Lí Bạch Thi Tập ( £ 
é З #), gồm 30 quyển với 1.800 bài, trong đó có: 

Tĩnh Dạ Tư (## Ж Ж). 

Hành Lộ Nan (47 š& $f). 

Thục Đạo Nan (Ñ 8 #0). 
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Тао Phát Bạch Đế Thành (Ф # б $ Ж). 

Mộng Du Thiên Ми Ngâm Lưu Biệt ($ эй K АЕ = ©] 5) У.У... 

Dưới đây là bài thơ Thanh Bình Điệu ki ЇЇ, trong đó câu cuối đã được 
Cao Lực Sĩ dùng để giëm pha ông, để tôi cho ông có ý nói xấu Dương Quý 
Phi. 

— ‡ tr #ẻ ж £ 
Nhất chỉ hông diễm lộ ngung hương 
E h # J 3: Ëf Bộ 
Vân vũ Vu Sơn uống đoạn trường 

tủ F) 3 # it f† ĐÁ 

Tá vấn Hán cung thùy đắc tự 
sJ {Ж ЖА 34 Ж 

Khả lân Phi Yến ý tân trang 


Một nhánh hồng tươi móc đọng hương 
Máy mưa Vu Giáp uổng sâu thương 
Hỏi trong cung Hán ai người giếng? 
Phi Yến còn nhờ mới điểm trang. 

Trần Trọng San dịch 


Kim cổ thị nhân hiểm thay ai 
Như ông Lí Bạch khéo trêu ngươi 
Lệnh Hoàng đế dâng thơ ngự lãm 
Bắt Quý Phi mài mực viết chơi 


Nét chữ như rồng bay phượng múa 
Lời thơ tựa айт dệt hoa cười 
Vua ban tước lộc nhưng từ chối 
Thị bá vui thơ rượu suốt đời. 

Thái Cuóng 





Li Bao Chen 

Li Pao Ch'en 

Lí Bảo Thần +ЎЕ 
(n.d.) Đời Đường. Xuất thân nô lệ, người đất Phạm Dương (š, f) - trị 

sở ngày nay tại Trác Châu (Ж 3), tỉnh Hà Bắc - tự là Vi Phụ (Ж; 4%). Вап 

đầu, giả làm con của Phạm Dương tướng là Trương Tỏa Cao (#k $ 3), mạo 

lấy họ Trương (7k), tên Trung Chí C% #.). Theo An Lộc Sơn phản loạn (х.х. 
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Ап Lu Shan). Báo Ứng'” nguyên niên (762), dem năm châu: Hằng (ë). 
Triệu (48). Thâm CR), Định (Ж), Dịch (5) ra hàng Đường, được ban tên Lí 
Bảo Thần, làm Thành Đức quân (ж, 4#, Æ) Tiết Độ Sứ, trị sở tại Hằng Châu 
(Б hl) - nay tại Chính Định (JE Ж), tỉnh Hà Bắc. Thời Đại Lịch”, Nguy 
Bác Tiết Độ Sứ Điển Thừa Tự (x.x. Tian Cheng Si) phản Đường. Ban đầu. 
ông đem quân thảo phạt Thừa Tự, sau quay sang liên kết với Tự. Từ đó. 
Thành Đức OX 45), Nguy Bác (4£ †Ÿ), Lư Long (Ж Ж) được gọi là Hà Sóc 
Tam trấn (T Ў = 45). Cuối đời, uống “Сат Lộ dịch” để cầu trường sinh. 
trúng độc chết năm 781, thọ 63 tuổi (718-781). 





Li Bi 
Li Pi 
Lí Bí + Ж 
(n.d.) Đường đại thần. Tự là Trường Nguyên (Е 2), người đất Kinh 
Triệu (Ж 3k) - nay trị sở tại Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. Quê tốc 
Tương Bình (Ж #), Liêu Đông (i@ Ж.) - nay là Liêu Dương (4@ 19), tỉnh 
Liêu Ninh. Thời Huyn Tông, là Hoàng Thái Tử Cung Phụng Quan. Làm 
quan dưới ba triu, Тас Tông, Đại Tông, Đức Tông, tới chức Tế Tướng (Ж 
18), phong Nghiệp Hầu. Ра mưu túc trí, trù hoạch bình An Lộc Sơn (x.x. An 
Lu Shan) và Sử Tư Minh (x.x. Shi Si Ming) phản loạn. 
Thọ 67 tuổi (722-789). 
Li Bian 
Li Pien 
Lí Biện + 5 
(n.d.) Tức Nam Đường Liệt Tổ (dị Æ #1 i8), kiến lập Nam Đường, 
thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Tại vị 937-943; tự là Chính Luân (E 4$), 
người đất Từ Châu (x.x. Xu Zhou) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Thiếu thời, 
mô côi, được Dương Thành Mật (x.x. Yang Xing Mi) nuôi dưỡng. Sau, trở 
thành dưỡng tử của Ngô Thừa Tướng Từ Ôn (x.x. Xu Wen), đổi tên thành 
Từ Tri Cáo (@ #ø 33). Sau, kế nghiệp Từ Ôn, nắm chính quyển Ngô, 
phong Të Vương. Năm thứ 3 Thiên Tó!” (937), lên ngôi ở Kim Lăng (Ф 
Fk) - nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - niên hiệu Thăng Nguyên, quốc 
hiệu Đại Të. Thăng Nguyên năm thứ 3, ông lấy lại họ Lí, đổi tên là Biện, 
xưng Đường Hầu, đổi quốc hiệu là Đường, sử gọi Nam Đường. Năm 943 
băng hà, thọ 55 tuổi (888-943). 


172 Bảo Ứng (Ж Ж): niên hiệu của Đường Тас Tông (762), Đường Đại Tông (762-763). 
P3 Đại Lịch (k Æ): niên hiệu của Đường Đại Tông. 
!4 Thiên Tó (Ж 3): niên hiệu của Ngũ Đại Ngô Dương Phổ (935-937). 
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Li Bu 
Li Pu 
Lễ Bộ # # 

(c.q.) Có từ đời Bắc Chu; thời Tùy, Đường là một trong sáu bộ, gầm Lễ 
Bå, Từ Bộ (39 80), Chủ Khách Thiện Bộ Tứ Tào (+ $ BÉ 3 eq Ф), trông 
nom lễ nghi, tế hưởng (#* Ж), cống cử (Ñ Ж). Trưởng quan là LỄ Bộ 
Thương Thư. Trải qua nhiều triểu đại, đến cuối đời Thanh thì phế bỏ, đổi 
thành Điển Lễ Viện (Ж ‡# F). 





Lại Bộ *# 

(c.q.) Thời Đông Hán, mới đầu đổi Thượng Thư Thường Thị Tào (5 £ 
% t$ #) thành Lại Tào (Ф #), sau đổi thành Tuyển Bộ G£ 3⁄8). Từ Nguy, 
Tấn trở về sau, xưng Lại Bộ. Tùy, Đường, Lại Bộ đứng đầu các bộ, có nhiệm 
vụ: quần trị quan lại toàn quốc, khảo khóa, thăng và giáng chức, điều động sự 
vụ; nhưng chỉ được phép bổ dụng các quan tới đệ ngũ đẳng. Các đẳng cấp cao 
hơn, chỉ có Thừa Tướng mới có quyền. Trưởng quan xưng Lại Bộ Thượng Thư. 


Li Chang Chun 
Li Ch'ang Ch'un 
Lí Trường Xuân + к Ж 

(n.d.) Tại khóa hội thứ 15, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi 
nhất. Thành quả đạt được nhờ công trình cải cách kinh tế ở các tỉnh Liêu 
Ninh, Hà Nam. 

9/1965: gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tuổi 21. 

1966: tốt nghiệp kĩ sư, được điều động tới làm việc tại một công xưởng ở 
Thẩm Dương (x.x. Shen Yang). 

1966-1976: từ kĩ thuật viên được thăng lên công trình sư. Sau đó, giữ 
chức Phó Chủ nhiệm Điện Khí Công Nghiệp Công Ti, thị xã Thẩm Dương. 

1980: được thăng Phó Cục trưởng Thẩm Dương Cơ Điện Công Nghiệp 
Cục, Phó Thư kí đẳng ủy ở tuổi 36. 

1981: được điều làm Thẩm Dương Phó Bí thu. 

1987 và 1992: tiếp tục được bầu Ủy viên Trung ương Đẳng trong các 
khóa đại hội 13 và 14. 





Li Cheng 

Li Ch“eng 

Lí Thành + x 
(n.d.) 1/ Họa sĩ đời Tống. thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Tu là Hàm Hi 
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(Ж 6). Tổ tiên là tông thất nhà Đường, định cư ở Trường An (x.x. Chang 
An) - nay là Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây - sau chuyển về Ích Đô 
(H #8), Thanh Châu (È Hl) - nay là Thanh Châu. tỉnh Sơn Đông. Người ta 
thường gọi ông là Lí Doanh Khâu (Ж ®# f). Giỏi cầm, kì, thi, họa. Chuyên 
vẽ tranh sơn thủy. Cùng với Quan Đẳng (x.x. Guan Tong), Phạm Khoan, tức 
Phạm Trung Lập (x.x. Fan Zhong Li), là ba họa sĩ “søn thủy” chủ yếu của 
Lưu Phái GA Ж) thời Bắc Tống. Ông mất năm 967, thọ 48 tuổi (919-967). 

2/ Đời Tống. Người đất Quy Tín (## 42), Hùng Châu (4# J) - nay là 
huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc - tự là Bá Hữu (46 Ж). Xuất thân cung thủ, nổi 
tiếng dũng mãnh. Cuối thời Bắc Tống, làm quan ở Hoài Nam (G 6), 
chuyên truy bắt tôi phạm. Quân Kim chiếm Hà Bắc, ông tập trung dân chúng 
ở Trí Xuyên (Ж HÌ) - tên huyện cũ tại trung bộ tỉnh Sơn Đông - công phá 
Giang (32), Hoài (CC®). Hai lần làm quan dưới triều Nam Tống, chẳng bao lâu 
lại có mưu đồ cát cứ. Năm thứ 3 Thiệu Hưng (1133), tiến chiếm các quận 
thuộc vùng Tương Dương ( Ë f), bị Nhạc Phi (x.x. Yue Fei) đánh bại, liên 
га hàng quân Kim. Thiệu Hưng năm thứ 10, theo Ngột Truật (x.x. Wu Zhu) 
vây đánh Lạc Dương (х.х. Luo Yang). Làm Hà Nam Doãn ÒT ё F), sau vì 
lạm quyển nên bị giải chức. Đến thời Hoàn Nhan Lượng (х.х. Wan Yan 
Liang) lại được làm Chân Định Doãn (R Ж P). 





Li Cheng Dong 
Li Ch“eng Tung 
Lí Thành Đống E x ж 
(n.d.) Sống buổi giao thời Minh, Thanh; người đất Thiểm Tây, có thuyết 
lại nói tỉnh Sơn Tây. Tự là Đình Trinh (£ А). Thiếu thời, tham gia cuộc nổi 
дау của nông dân, nhưng sau theo Cao Kiệt (x.x. Gao Jie) về hàng nhà 
Minh, làm tới chức Tổng Binh. Hoằng Quang nguyên niên (1645) ra hàng 
quân Thanh tại Từ Châu (x.x. Xu Zhou). Theo quân Thanh đi công phá 
Giang Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông. Năm thứ 5 Thuận Trị (1648), nhà 
Thanh phong ông làm Để Đốc, nhưng ông luôn luôn bất mãn. Lại thấy Quế 
Vương (x.x. Gui Wang) nhà Minh mat, phục hồi thế lực, ông liền khởi binh 
tại Quảng Đông, đón Quế Vương ở Triệu Khánh (x.x. Zhao Qing). Năm sau, 
khởi binh ở Giang Tây, bị đánh bại và chết đuối (1649). 


Li Cheng Liang 

Li Ch'eng Liang 

Lí Thành Luong + ж % 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Thiết Lãnh Vệ (4Ñ 25 iff), tỉnh Liêu Đông - 

nay là Thiết Lãnh, tỉnh Liêu Ninh. Tự là Nhữ Khế (Ж 2). Năm thứ 4 Long 
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Khánh (1570), làm Tổng Binh Liêu Đông. Rất giỏi chiến lược, nhiều lân phá 
quân Thát Bát (x.x. Da Da). Tại chức suốt 22 năm, được phong Ninh Viễn 
Bá. Sau này các con ông đều lập được nhiều chiến công, là đại thân của nhà 
Minh. Năm 1582, nghỉ quan với sự chấp thuận của nhà vua. Năm 1601, ông 
lại được triểu đình bổ nhiệm ra trấn thủ Liêu Đông, ở tuổi 76. Ó chức tám 
пат, và được phong Thái Phó (Ж 1#). Ông mất tại Bắc Kinh năm 1618, thọ 
92 tuổi (1526-1618). 

Những người con của ông như Như Tùng (o 32), con trưởng; Như Bá 
(х.х. Li Ru Во), con thứ 5, sau làm Tổng Binh Liêu Đông; Như Tử (+a Ж) 
làm đến chức Tham Tướng ở Liêu Đông. 





Li Chun 

Li Ch'un 

Lí Thuần + Ы 
(n.d.) x.x. Tang Xian Zong. 





Li Cun Xu 

Li Ts“un Hsu 

Lí Tôn Нас £ # W 
(n.d.) Vua Đường thời Ngũ Đại, con của Lí Khắc Dụng (x.x. Li Ke 

Yong), tiểu tự là Á Tử (# Ф). Kiêu dũng, thiện chiến. Sau khi phụ thân 

mất, phụng di mệnh, ông diệt Yên (Ж) và Lương (#). Ông xưng Đế, quốc 

hiệu là Đường, sử gọi Hậu Đường (x.x. Hou Tang). Dần dàn, ông trở nên 

kiêu căng, phóng đãng, bỏ bê triĉu chính, bị Quách Tùng Khiêm ($t: # i#) 

phản loạn. Ông thân chinh đi đẹp giặc, bị trúng tên và mất sau bốn năm trị 

vì, thọ 71 tuổi (855-926). Miếu hiệu là Trang Tông (x.x. Hou Tang). 








Li Da Zhao 
Li Ta Chao 
Lí Đại Chiêu # x $J 
(n.d.) Lí thuyết gia chủ nghĩa Mác-Lê, sáng lập viên và lãnh tụ Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc thời kì phôi thai. Tự là Thủ Thường (F #'), người đất 
Nhạc Đình (# +). tỉnh Trực Lệ - nay thuộc Hà Bác. Năm 1913, tốt nghiệp 
Thiên Tân Bắc Dương Pháp Chính học hiệu. Sau du học Nhật Bản, tại Đại 
học Tảo Đạo Điền (F #5 9). Từng tham gia vận động chống Viên Thế Khải 
(х.х. Yuan Shi Kai). Năm 1916, hồi hương. Trải các chức Tổng Biên tập Bắc 
Kinh Thần Chung Báo (34L ж А 5# 4%), Chủ nhiệm Bắc Kinh Đại Học Đồ 
Thư Quán, Biên tập tạp chí Tân Thanh Niên ({ + #). Tích cực tham gia 
cuộc vận động “Tân Văn hóa”. Sau cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga, tiếp thu 
và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê; tích cực lãnh đạo cuộc Ngũ Tứ Vận Động 
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(x.x. Wu Si Yun Dong). Năm 1920. tại Bắc Kinh, phát khởi hội nghiên cứu 
học thuyết Mác-Lê và tiểu tổ “Cộng sản Chủ nghĩa”. Sau khi Đảng Cộng 
sản Trung Quốc được thành lập, phụ trách công tác Đảng ở phương bắc. 
Năm 1924, tham gia Đại biểu Đại hội lần thứ nhất của Quốc dân Đảng, được 
tuyển làm Ủy viên Trung ương. Tháng 6 cùng năm, thay mặt Đảng Cộng sản 
Trung Quốc tham dự đệ ngũ đại hội đệ tam quốc tế ở Mạc Tư Khoa. Ngày 
6/4/1927, bị quân phiệt Trương Tác Lâm (x.x. Zhang Zuo Lin) bắt giam, 
ngày 28 hi sinh tại Bắc Kinh, thọ 38 tuổi (1889-1927), để lại: 
Lí Đại Chiêu Tuyển Tập (3 K $| 8 Ж). 





Li Dai Meng Qiu 

Li Tai Meng Ch'iu 

Lich Đại Mông Cầu EREE 
(t.p.) Soạn bởi Trần Lịch (1252-1334), viết cho học sinh lớp đồng ấu, kể 

những chuyện, biến cố xảy ra từ đời nhà На đến triểu đại nhà Nguyên. 





Li Dai Shi Hua 
Li Tai Shih Hua 
Lich Bai Thi Thoai ERK 

(t.p.) 1/ Do Ngô Cảnh Húc (3: # Ле) đời Thanh soan. Tác giả tên tự là 
Đán Sinh (9 Ж), người đất Quy An (# 3) - nay là Hó Châu (#9 №), tỉnh 
Chiết Giang. Gồm 80 quyển, đặt tên theo hàng Can từ Giáp, Ất đến Nhâm, 
Quý. Bình luận Thi Kinh (š #6), Sở Từ (Ë 39), phú, cổ nhạc phủ, thơ của 
các thi nhân từ Hán, Nguy Lục triêu đến Nguyên, Minh. Chủ yếu giải thích 
từ ngữ dùng trong thơ và đưa ra kiến giải của chính mình. 

2/ Bộ tùng thư thi thoại do Hà Văn Hoán (ff х 3X) đời Thanh soạn. Sưu 
tầm từ tác phẩm Thi Phẩm (3È 5) của Chung Vanh (x.x. Zhong Rong) đời 
Lương, Nam triểu tới thi thoại Tống, Nguyên, Minh; cộng 28 loại, phụ thêm 
bản Lịch Đại Thi Thoại Khảo Sách ( f4 3# 3& # Ж), do chính ông sáng 
tác. 





Li De Yu 
Li Te Yü 
Lí Dúc Du + # # 


(n.d.) Đường đại thần; tự là Văn Nhiêu (X 3#), người đất Triệu Quận 
(Ж ÆR) - nay trị sở tại huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Là con Lí Cát Phủ (x.x. Li 
Ji Fu), xuất thân thế gia. Trải các chức Chiết Tây (#7 #5) Quan Sát Sứ, Tây 
Xuyên (x.x. Xi Chuan) Tiết Độ Sứ. Thời Vũ Tông, làm Tể Tướng, chủ 
trương tước quyền của các phiên trấn. Phản đối tập đoàn Lí Tông Mẫn (x.x. 
Li Zong Min), Ngưu Tăng Nhụ (x.x. Niu Seng Ru); là thủ lĩnh bè phái Lí 
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trong Ngưu Lí Dàng Tranh (x.x. Niu Li Dang Zheng). Sau bị Ngưu đảng đả 
kích, bị biếm tới Nhai Châu (Ж Jl) - nay thuộc Hải Nam - và mất tại đây, 
thọ 63 tuổi (787-850), để lại: 

Thứ Liễu Thị Cựu Văn Gk жр % BJ). 

Hội Xương Nhất Phẩm Tập (® Š — + Ф). 





Li (Lee) Deng Hui 
Li (Lee) Teng Hui 
Lí Đăng Huy an 

(n.d.) Sinh ngày 15/1/1923 tại Tam Chi, một làng nhỏ với vài trăm dân, 
gần Đam Thủy, một vùng ngoại ô Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông 
sang Nhật học tại Đại học Hoàng gia Kyoto. Thời kì Nhật chiếm đóng Đài 
Loan (1895-1945), du học là một đặc ân ban phát cho một số rất ít thanh 
niên. 

Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, ông hồi hương và tiếp tục việc học ở Đại 
học Quốc gia Đài Loan. Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế nông nghiệp. 

1955: Tốt nghiệp cao học Kinh tế nông nghiệp, Đại học Iowa State, Hoa 
Kì. 

1957: Chuyên viên cho "Trung Quốc Nông thôn Phục hưng Liên hợp Ủy 
viên Hội”. 

1958-1978: Giáo sư tại Đại học Quốc gia Đài Loan và Quốc lập Chính 
trị Đại học (Đông Á Nghiên cứu Viện). 

1968: Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học Cornell, Hoa Kì. 

1978-1981: Thị trưởng Đài Bắc. 

1984: Được bầu Phó Tổng thống. Ông giúp Tổng thống Tưởng Kinh 
Quốc (x.x. Jiang Jing Guo) thực hiện nhiều cải cách kinh tế và chính trị. 

1988: Ngày13 tháng 1, Tưởng Kinh Quốc đột ngột qua đời, ông tạm thời 
thay thế. 

1990: Ngày 21 tháng 3 được bầu làm Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. 





Li Dian 

Li Tien 

Lí Điển + ж 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Cự Dã (Б $F), Sơn Dương (h f$) - 

nay thuộc tỉnh Sơn Đông - tự là Mạn Thành (Ẹ Ж). Theo Tào Tháo (x.x. 

Cao Cao), trấn áp cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân (x.x. Zhang Jiao), làm Trung 

Lang Tướng. Sau, cùng Trương Liêu (3k i$), Nhạc Tiến (8 18) dôn trú tại 

Hợp Phì (x.x. He Fei), phá vòng vây của Tôn Quyền (x.x. Sun Quan). Mất 

năm 209, thọ 35 tuổi (174-209). 
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Li Ding Guo 
Li Ting Kuo 
Lí Dinh Quóc + ж W 
(n.d.) Lãnh tụ nông dân khởi nghĩa thời Minh, Thanh, tự là Ninh Ninh 
(Ж #); người đất Du Lâm (š Ж), tỉnh Thiểm Tây. Năm mười tuổi, tham gia 
bộ phận khởi nghĩa quân Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian Zhong). Trở 
thành nghĩa tử của Trương Hiến Trung. Trước sau, được phong Tiền Quân 
Đô Đốc, An Tây (Ж v) Tướng Quân. Sau khi Hiến Trung mất, cùng Tôn 
Khả Vọng (x.x. Sun Ke Wang) đem quân đồn trú Vân Nam, Quý Châu, liên 
kết với quân Minh kháng Thanh. Năm thứ 6 Vĩnh Lịch” (1652), tiến quân 
Quảng Tây, đánh chiếm được Quế Lâm, Khổng Hữu Đức (x.x. Kong You 
De) phải tự sát. Rồi vào Hó Nam, trám tướng Thanh là Ni Kham (x.x. Ni 
Kan) tại Hành Châu (# Hl), nay là Hành Dương (f$ %). Nhưng bị Tôn Khả 
Vọng nghi ki, nên phải rút về Quảng Tây, rồi dôn trú ở Vân Nam. Năm thứ 
10, nghênh đón Vĩnh Lịch Đế (Ж Æ %) về Vân Nam, được phong Tấn 
Vương. Năm thứ II, sau khi Tôn Khả Vọng hàng Thanh, đại quân Thanh 
xâm nhập Vân Nam. Năm thứ 13 Vĩnh Lịch, ông đặt quân phục kích tại Ma 
Bàn Sơn (Æ # Ц) - nay ở khoảng giữa Long Lăng (AÈ Ж) và Đằng Xung 
(Ж ?P) - nhưng bị kẻ theo hầu làm phản, tiết lộ nơi phục kích, nên không 
điệt được kẻ thù. Sau này, ở biên giới Vân Nam-Miến Điện, trong khi chiến 
trận đang vào thời kì khó khăn, gian khổ, thì ông mắc bệnh, chết trong doanh 
trại ở Mãnh Lạp (# Ж), thọ 41 tuổi (1621-1662). 





Li Du 
Li Tu 
Lí Đỗ + j 
(l.t.) 1/ Chỉ Đường thi nhân Lí Bạch (x.x. Li Bai) và Dó Phủ (х.х. Du 
Fu). Hàn Dũ (x.x. Han Yu) trong bài Điệu Trương Tịch GA 3k $&) có viết: 
“Văn chương của Lí Đỗ còn, hào quang tỏa dài cả vạn trượng"” (Ф # x # 
+, % tả $ Ж + Lí Đỗ văn chương tại, quang diêm vạn trượng trường). Còn 
trang Cựu Đường Thư, Đỗ Phủ Truyện (# Æ # Ж] ($) có ghi: “Thiên bảo 
mat thi nhân, Phủ ай Lí Bạch tè danh” (X # £ # A, # đt # & # 4). 
Người đời thường gọi Lí Bạch là Thi Tiên (èF 4L) và Đỗ Phủ là Thi Thánh 
G} Ж). Hai ông quả thật là sao Bắc Đẩu trên văn đàn Trung Quốc, ảnh 
hưởng còn mãi đến ngày nay. 
2/ Chỉ Đường thi nhân Lí Thương Án (x.x. Li Shang Yin) và Dó Muc 
(x.x. Du Mu). Hai ông là thi nhân trứ danh thời Văn Đường, được người đời 
sau tặng cho danh hiệu Lí Đỗ hoặc Tiểu Lí Đỗ Oh # 4). 


P3 Vĩnh Lịch (Ж Ж): niên hiệu của Nam Minh Quế Vương Chu Do Lang (Ж. (b #0). 1647-1661. 
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Li Duan 
Li Tuan 
Lí Doan + % 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Chính Ki GE E), người đất Triệu Châu (Ж 
9) - trị sở ngày nay tại huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Tiến sĩ thời Đại Lịch. Lần 
lượt giữ các chức Bí Thư Tỉnh Hiệu Thư Lang, rỗi Hàng Châu (3ä, #) Tư Mã. 
Về ẩn cư tai Hành Sơn (# u), hiệu Hành Nhạc U Nhân (7 # de A). Là 
một trong Đại Lịch Thập Tài Тї (k Ж 4& + +). Thơ của ông phần lớn 
thuộc loại “tống biệt ứng thù” (15 5] Æ #1). Ông mất vào khoảng năm đầu 
thời Trinh Nguyên. Không rõ năm sinh. 
Ông để lại Lí Đoan Thi Tập (3 Ж $ $), gồm ba quyển. Dưới đây xin 
ghi lại một bài thơ của ông. 


18 ЖЖ ŽA 
Túc Hoài Phố Uc Hữu 


бс 1š K # Ж 
Sáu tâm nhất bội trường li ии 
# #8 + $ 1 # 
Ра tứ thiên trùng luyến cựu du 
£ W tt A K lẻ Ж 
Tán địa cố nhân thành viễn mộng 
# £ © б WA # 
Sở thiên lương vũ tat cô chu 
lš ;É ứt # 30 lý ЖА 
Chư khê cận hải triều giai ing 
Ж ik h 8 ЖЛ 
Độc thụ biên Hoài diệp tán lưu 
3? R $$ ЖЫ À % 
Biệt hận chuyển thâm hà xứ tả 
Т Hf ñ — # R 
Tiên trình duy hữu nhất dăng lâu 


Trọ ở bến Hoài nhớ bạn 


Càng đi càng dậy nỗi sâu tư 

Nghìn dặm đêm về nhớ chuyện xưa 
Người ở đất Tân khôn gửi mộng 
Thuyền neo bến Sở luống nghe mưa 
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Suối quanh cũng biết triểu lên xuống 
Lá rụng tùy theo sóng đẩy đưa 

Mối hận chia li đau đớn lắm 

Сас cao lên đó cũng như thừa. 


Nguyễn Đức Hiến dịch 





Li Dui 
Li Tui 
Lí Đoái + x, 

(n.d.) Đại thân nước Triệu thời Chiến Quốc. Năm thứ 4 Triệu Huệ Уап 
Vương (295 trước c.n.), cùng công tử Thành (;k,) bình định loạn do công tử 
Chương (Ж) gây ra. Khi công tử Chương trốn vào trong cung của Chủ Phụ 
(È 3), tức Triệu Vũ Linh Vương (4 K Æ £), ở Sa Khâu (2 #) - nay ở 
tây bắc Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc - ông và công tử Thành cho quân vây chặt 
làm Chủ Phụ chết đói. Nhờ lập công lớn, làm quan tới chức Tư Khấu (x.x. Sỉ 
Кой), rồi Tướng Quốc, phong Phụng Dương Quân, nắm trọn quyển chính. 
Đã từng cùng với Tô Tần (x.x. Su Qin) liên hợp năm nước để chống Tần, 
buộc nhà Tần phải trả lại đất đã chiếm của Triệu và Nguy. 
Li E 
Li E 
Lë Ngac Ж % 

(n.d.) Văn học gia đời Thanh. Tự là Thái Hỗng (K 2%), hiệu Phàn Tạ 
(Ж# W); người đất Tiển Đường (x.x. Qian Tang), tỉnh Chiết Giang. Cử nhân 
thời Khang Hi; thơ và từ của ông thường tả cảnh ẩn dật, an nhàn, đôi khi 
cũng nói lên cảm khái trước cảnh tịch liêu. Ông suy tôn từ của Chu Bang 
Ngạn (x.x. Zhou Bang Yan) và Khương Quy (х.х. Jiang Kui); là tác giả 
trọng yếu của Chiết Tây Từ Phái (x.x. Zhe Xi Ci Pai). Ông mất năm 1752, 
thọ 60 tuổi (1692-1752), để lại các tác phẩm: 

Phản Tạ Sơn Phòng Tập (# H h 5 Ф). 

Liêu Sử Thập Di (i$ £ 45 iñ). 

Tống Thi Kí Sự (Ж. @ 30, Ж). 

Nam Tống Viện Họa Lục (thị R c # Ж). 





Li Fan Long 

Li Fan Lung 

Lí Phan Long + 5% % 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tự là Vu Lân (F #Ÿ), hiệu Thương Minh 

(Ж z4), người đất Lịch Thành (Æ I) - nay thuộc Tế Nam (Ж rb). Tiến sĩ 

thời Gia Tĩnh, làm Hà Nam Án Sát Sứ. Dông thủ lĩnh Hậu Thất Tử (x.x. Hou 
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Qi Zi) cùng với Vương Thế Trinh (x.x. Wang Shi Zhen). Ông cho rằng văn 

thì từ Tây Hán, thơ thì từ Thịnh Đường trở về sau, không có gì đáng cho ta 

phải chú ý. Ông chủ trương phục cổ. Thi văn của ông, đa số mô phỏng cổ 

nhân. Có một số ít phản ánh nên chính trị hủ lậu, thối nát đương thời. Ông 

mất năm 1570, thọ 56 tuổi (1514-1570), để lại: 
Thương Minh Tập GÈ Z Ж). 





Li Fan Wu 
Li Fan Wu 
Lí Phạm Ngũ FRE 


(n.d.) Lãnh tụ kì cựu của Hồng quân Trung Hoa trong cuộc kháng chiến 
chống Nhật Bản, và là Tỉnh trưởng Hắc Long Giang. 

Trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming), bị kết tội, 
bị Hồng vệ binh đem ra đấu tố và làm nhục trước quần chúng ngày 12/9/1966 ở 
thị xã Cáp Nhĩ (Harbin), thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. 








Li Fang 
Li Fang 
Lí Phưởng 3 5 

(n.d.) Văn học gia thời Bắc Tống; tự là Minh Viễn (J i#), người đất 
Chân Định (# Ж) - nay là Chính Định (£. Æ), tinh Hà Nam. Tiến sĩ thời 
Ngũ Đại Hậu Hán Сап Huu; dưới ba triêu Tấn, Hán, Chu, làm tới chức Hàn 
Lâm Học Sĩ (# Ж Ж +). Thời Bắc Tống, là Trung Thư Xá Nhân (F £ £ 
A). Ông mất năm 996, thọ 71 tuổi (925-996), thuy danh Văn Chính. 

Để lại các tác phẩm: 

Cựu Ngũ Đại Sử(# ER È). 

Thái Bình Ngự Lãm (K Ф ft $). 

Thai Bình Quảng Kí ( K. # Ж iù). 

Văn Uyển Anh Hoa (X #, 3 Ж). 





Li Fei Gan 
Li Fei Kan 
Lí Phất Cam + A + 


(n.d.) Tên thật của nhà văn bút hiệu Ba Kim (x.x. Ba Jin). 





Li Fu 
Li Fu 
Lí Phất + ж 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Lâm Xuyên (85 ЛІ), tinh Giang Tây, tự là 
Cự Lai (E Ж), hiệu Mục Đường (## #). Tiến sĩ thời Khang Ні!” (1709). 





17% Khang Hi (Ë Ж): niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (1662-1722). 
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Trải các chức Thị Giảng Học Sĩ (47 Ж # +), Nội Các Học 51 (4 № # +). 
Năm thứ 2 Ung Chính ”” (1724), làm Quảng Tây Tuần Phủ; hai năm sau. làm 
Trực Lệ Tổng Đốc. Năm thứ nhất Сап Long'”°, làm Hộ Bộ Thị Lang. 

Ông là một văn học gia nổi tiếng đương thời: về trước tác, phải kể: 

Bát Kì Thông Chí (^ 3 í Ж). 

Lục Tử Niên Phổ (f + + $). 

Chu Tử Văn Niên Toàn Luận (Ж + t#, F + 18). 

Mục Đường Loại Cáo, Tục Сао, Biệt Садо (#$ 2 3ã iš, tR 45, 2] 45). 

Dương Minh Học Lục (9 ЭД Ў 3%). 

Ông mất năm 1750, thọ 77 tuổi (1673-1750). 





Li Fu Guo 
Li Fu Kuo 
Lí Phu Quóc + # 
(n.d.) Đường hoạn quan. Tên gốc là Tịnh Trung (‡# ®:). Tại đông cung, 
phụng sự Thái tử, rất được tín nhiệm. Ап Lộc Sơn (х.х. An Lu Shan) phản 
loạn, Huyền Tông chạy tới đất Thục (Tứ Xuyên ngày nay), ông khuyên Thái 
tử xưng Đế, ông được thăng Phán Nguyên Soái Phủ Hành Quân Tư Mã Sự 
(MJ £, В} A if Ж 5] 5 Ж), lại lấy tên là Phụ Quốc. Từ đó, chuyên quyền, 
phàm tấu chương, quân phù đều do một tay ông nắm giữ. Sau làm Binh bộ 
Thượng Thư, từng giả chiếu chỉ giam lỏng Thái Thượng Hoàng Huyền Tông. 
Năm thứ 3 Thượng Nguyên (762), lúc Túc Tông lâm chung, ông cùng hoạn 
quan Trình Nguyên Chấn (x.x. Cheng Yuan Zhen) giết Trương Hậu GR 5), 
ủng lập Thái tử Dự (Đại Tông), được tôn xưng Thượng Phụ. Chẳng bao lâu 
Đại Tông lấy lại quyền và sai người giết ông năm 762. Ông thọ 58 tuổi (704- 
762). 





Li Gang 

Li Kang 

Lí Cương # а 
(n.d.) Tống đại thần; tự là Bá Ki (48 $2); người đất Thiệu Vũ (# z\) - 

nay thuộc tỉnh Phúc Kiến. Đậu Tiến sĩ thời Chính Hòa (26 #$z). Tống mat, 

làm Thái Thường Thiếu Khanh (K Ж J #). Tĩnh Khang!” (2% Ж) nguyên 

niên (1126), quân Kim tiến xuống phía nam, ông thỉnh Huy Tông (x.x. Song 

Hưi Zong) nhường ngôi cho Thái tử, và hiệu triệu thiên hạ. Khâm Tông lên 

ngôi (x.x. Song Qin Zong), ông phản đối thiên đô, tích cực tổ chức cuộc 


177 Ứng Chính (Ж Е): niên hiệu của Thanh Thế Tông (1723-1735). 
Uš Cần Long (# Ж): niên hiệu của Thanh Cao Tông (1736-1795). 
1? Tinh Khang (3# Æ): niên hiệu của Tống Khám Tông (1126-1127). 
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kháng chiến, buộc quân Kim phải triệt thoái. Chẳng bao lâu, vì chủ trương 
không nghị hòa với Kim, nên bị khiển trách. Năm sau, Cao Tông (£ Z) 
(x.x. Song Gao Zong) lên ngôi, ông để nghị sử dụng quân của Lưỡng Hà 
(tức Hà Bắc và Hà Đông) để thu lại phần đất đã mất. Tại chức được 75 ngày 
thì bị Hoàng Tiểm Thiện (x.x. Huang Qian Shan) và Uông Bá Ngạn (x.x. 
Wang Bo Yan) bài xích. Sau, làm Hồ Quảng (x.x. Hu Guang) Tuyên Phủ Sứ 
(È 48 (Ф). Nhiéu lân thượng så, trình bày đại kế kháng Kim, nhưng không 
được dùng. Ông mất năm 1140, thọ 57 tuổi (1083-1140), thụy danh là Trung 
Định (z3 Ж). Thi văn của ông có nét hùng tráng. Ông để lại: 

Lương Khê Tập (R i$ Ж). 

Tịnh Khang Truyền Tín Lục (3Ä Ж 1# 1š Ж). 








Li Guang 
Li Kuang 
Lí Quảng + Ж 

(n.d.) Người huyện Thành Ki (Ж, #2). Dưới thời Hán Văn Đế C x Ф), 
có công đánh thắng Hung Nô (x.x. Xiong Nu), được phong làm Vũ Kị 
Thường Thị (aX #3 Ж 1#). Hán Cảnh Đế (GE # :#) lên ngôi, phong ông làm 
Tướng Quân. Tham gia trên 70 trận chiến với Hung Nô, nhiều lần trắm hoặc 
bắt được tướng giặc tại Lũng Tây (ё #9), Thượng Cốc (L. 4), Nhan Môn 
(Ж P), Vân Trung (Ж Ф), Bắc Địa (2L 3#), Đại Quận (14 #1). Hung Nó rất 
Sợ ông, gọi ông là Phi Tướng Quân (Ж 3# Ж). Dưới triêu Hán Vũ Đế G$ K, 
Ф) được điều động giữ Thượng Quận (-Ł ##), Hữu Bắc Bình (5 Jb +). 

Sau, ông làm Тіёп Tướng Quân cho Đại Tướng Vệ Thanh (x.x. Wei 
Qing) đi đánh Hung Nó. Vệ Thanh thân hành đem tân binh đi đánh bắt 
Thin Vu, sai ông hợp với Hữu Tướng Quân đem quân đi đường phía đông. 
Ông lạc lối, tới trễ, nên bị диф trách; ông lin rút kiếm tự sát. khi đó đã 
ngoài 60 tuổi. 





Li Guang Bi 

Li Kuang Pi 

Lí Quang Bật + Ж W 
(n.d.) Đường Đại Tướng. Người Khiết Đan (x.x. Qi Dan), ở đất Liễu 

Thành (#F 2), Doanh Châu (4% P) - nay là Triêu Dương ($A F$), tỉnh Liêu 

Ninh. Có mưu lược, giỏi xạ, ki. Từng làm Hà Tây (T #) Tiết Độ Phó Sứ, 

Sóc Phương (ð] 2) Tiết Độ Phó Sứ. Lúc An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan) 

phản loạn, ông là Hà Đông (T $) Tiết Độ Sứ, cùng Quách Tử Nghi (х.х. 

Guo Zi Yi) tấn công Hà Bắc, thu hồi trên mười quận. Rồi giữ Thái Nguyên 

(х.х. Tai Yuan), đánh bại Sử Tư Minh (x.x. Shi Si Ming). Năm thứ 2 Сап 





644 Li Guang Di/Li Guang Di 


Nguyên (759), được thăng Thiên Ha Binh Mà Phó Nguyên Soái (A F £ 5 
&] Æ ЁР), lãnh binh tấn công An Khánh Tự (x.x. An Qing Xu). Sau, bị Sú Tư 
Minh đánh bại, phải tháo chạy về giữ Hà Dương GT f$), nay ở phía nam 
Mạnh Châu (£ Ж), tỉnh Hà Nam. Chẳng bao lâu, đánh chiếm được Hoài 
Châu GË #j) và được phong Lâm Hoài Quận Vương. Sau mất tại Từ Châu 
(x.x. Xu Zhou), thọ 56 tuổi (708-764). 





Li Guang Di 
Li Kuang Ti 
Lí Quang Địa + %* be, 

(n.d.) Học giả đời Thanh. Tự Tấn Khanh (# 3), hiệu Hậu Am (Ẹ Ж), 
người đất An Khê (3 ;&), tỉnh Phúc Kiến. Đậu Tiến sĩ thời Khang Hi (1670). 
Năm 1674, Cảnh Tinh Trung (x.x. Geng Jing Zhong) phản loạn, ông chạy 
trốn trong rừng. Đợi đến khi bọn giặc đã bị dẹp, ông trở về Phúc Châu và 
được tuyển vào Viện Hàn lâm (1677). Trong khi đó, quân của Trịnh Thành 
Công (x.x. Zheng Cheng Gong) xâm nhập phía nam tỉnh Phúc Kiến, ông 
liên cho người nhà hướng dẫn quân Thanh theo những đường mòn trong rừng 
để phản công. Sau này, theo lời để nghị của ông, Thi Lang (x.x. Shi Lang) 
được phái đi đánh chiếm Đài Loan và đã thành công năm 1683. Vì những 
công trạng trên, ông lần lượt được thăng Binh Bộ Hữu Thị Lang (%4 3 # Ф 
ÈR), Trực Lệ Tuần Phủ (ó ‡‡ Ж 4), Văn Uyên Các Đại Học ST (x ЖМ K 
# +). Ông là một chính trị gia có tài và khôn ngoan, không để mình bị lôi 
cuốn vào cuộc tranh chấp quyển hành giữa các Hoàng tử, con Hoàng đế 
Thánh Tổ Khang Hi. Ông thuộc phái Tống nho Chu, Trình. Ông mất năm 
1718, thọ 76 tuổi (1642-1718), thụy danh là Văn Trinh. Ông trước tác rất 
nhiều, và để lại các tác phẩm: 

Chu Tử Toàn Thư (Ж. + £ Ф), có lời tựa của Khang Hi, gồm 66 cuốn, in 
năm 1714. 

Chu Dịch Chiết Trung (Ж 5 àk Ф), gồm 22 cuốn, in năm 1715. 

Tính Lí Tinh Nghĩa (№ Œ #6 Ж), gồm 12 cuốn, tổng hợp học thuyết của 
trường phái Tân Nho học, có lời tựa của Khang Hi. 

Thượng Thư Giải Nghĩa (5 # Ж K). 

Hồng Phạm Thuyết (i $ 3). 

Hiếu Kinh ($ #). 

Ат Phù Kinh (18 # #). 

Ác Kì Kinh (‡# + #). 

Và thơ, có: 

Li Tao ( 5%). 

Dung Thôn Toàn Tập (3 †† + E). 
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Li Guang Li 

Li Kuang Li 

Lí Quảng Lợi + Ж 4! 
(n.d.) Ông là anh ruột của Lí Phu Nhân (# Á A), vợ của Hán Võ Đế 

(Ж Ф). Năm đầu thời Thái Sơ (K #2), lãnh binh sang Tây Vực (# 24). 

Qua Nhị Sư Thành (= Ё 34) thuộc nước Đại Uyển (K. # В) để bất ngựa. 

Đánh bại quân Đại Uyển. lập Muội Sái (Thái) (8k #&) làm vua Đại Uyển, rồi 

trở về, Được thăng làm Nhị Sư Tướng Quân (A kp 3# Æ), phong Hải Tây 

Hầu (;£ # 4#). Sau, xuất binh tới Ngũ Nguyên (£ Æ), nay là Định Châu 

CE H|), tỉnh Hà Bắc - tấn công quân Hung Nô. Bai trận và bị sát hại năm 88 


trước c.n., không ró năm sinh. 





Li Guang Qian 
Li Kuang Ch'ien 
Lí Quang Tiền Ф * W 

(n.d.) Nguyên tên là Ngọc Côn (F FL), biệt hiệu Quang Tiền (Ж, ЯТ). 
Người đất Nam An (f Ж), tỉnh Phúc Kiến. Lúc thiếu thời, theo thân phụ tới 
Tân Gia Ba. 

1908: trở về nước, liên tiếp theo học tại Bắc Kinh Thanh Hoa Cao đẳng 
Học đường, Đường Sơn Lộ khoáng Chuyên môn Học đường. 

1912: trở lại Tân Gia Ba. 

1928: tự sáng lập Nam Ích Thụ Giao công tỉ, sau trở thành Tân Mã địa 
khu trứ danh xí nghiệp gia. 

Từng làm Hội trưởng Tân Gia Ba Trung Hoa tổng thương hội, Chủ tịch 
Hoa kiểu ngân hàng. Ông cũng có công sáng lập Tân Gia Ba-Nam Dương 
đại học và Tân Gia Ba đại học, và làm Hiệu trưởng Tân Gia Ba đại học. Ông 
viện trợ tài chính cho Hạ Môn đại học, Tập Mĩ học hiệu, và kiến lập Quốc 
Quang trung học tại quê nhà Nam An, tỉnh Phúc Kiến. 

Bị bệnh, qua đời tại Tân Gia Ba, thọ 74 tuổi (1893-1967). 





Li (Lee) Guang Yao 

Li (Lee) Kuang Yao 

Lí Quang Diệu + ЖЖЖ 
(n.d.) Thủ tướng Tân Gia Ва từ пат 1959 đến 1990. Gốc chủng tộc 

Khách Gia (Hakka) (x.x. Ke Jia), sinh tại Tân Gia Ba năm 1923. Ông cố nội 

Lí Mộc Văn (# Ж Ж) từ huyện Đại Bộ, tỉnh Quảng Đông tới Tân Gia Ва 

năm 1863. Con là Lí Vân Long - ông nội của Lí Quang Diệu - trong một 

chuyến đi công tác ở Nam Dương, thành hôn với một thiếu nữ địa phương là 

Ko Liem Nio. 
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Ông học ở trường Anh ngay từ tiểu học. Tốt nghiệp trung học xong, được 
học bổng của Đại học Cambridge, Anh quốc; học luật cùng với người vợ sau 
này là Kha Ngọc Chỉ (+f Е #3). 

Hối tiếc không học tiếng quan thoại lúc thiếu thời, nên mặc dù sau này 
công việc rất bận rộn ông vẫn dành thời gian học tiếng quan thoại; để cao 
Khổng học và đã có lần xác nhận trong cuộc họp báo rằng sự thành công của 
Tân Gia Ba là do những giá trị văn hóa của thế hệ 1950-1970, gồm: lòng hi 
sinh, cẩn kiệm và tự giác. Ông thường được nhiều nước Á châu, trong đó có 
Việt Nam, mời làm cố vấn về vấn để "làm thế nào để quốc gia phát triển mà 
không bị ảnh hưởng xấu của Tây phương". Chủ trương học kĩ thuật tân tiến 
của Tây phương nhưng vẫn giữ những giá trị truyền thống Đông phương. 
Theo ông, nền tự do dân chủ của Tây phương có nhiều khả năng làm cho con 
người vị kỉ, xã hội sa đọa và tội ác gia tăng. 





Li Gui Nian 
Lỉ Kuei Nien 
Lí Quy Niên + & + 
(n.d.) Sống thời nhà Đường. Giói âm luật. Thường đến dinh của Kì 
Vương OÈ Æ), ngồi ngoài phòng nghe đàn. Khi nghe Thẩm Nghiên (Ж, H) ở 
Lũng Tây (M #) рау đàn, ông lin nói: “Đây là âm thanh của nước Tần”. 
Nghe Tiết Mãn (# ;%⁄o) ё Dương Châu (4# #|) chơi đàn, ông nói: "Đây là âm 
thanh của nước Sở”. Gặp nạn An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan), ông phiêu bạt 
xuống Giang Nam, thường hay đi hát, giọng rất thê lương, làm nhiều người 
phải rơi lệ. Trong bài thơ Giang Nam phùng Lí Quy Niên dưới đây, Đỗ Phủ 
(x.x. Du Fu) có nhắc đến ông. 


¿r ñ £ + & + 
Giang Nam Phùng Lí Quy Niên 


l4 +£ € # £ %$ R. 
Kì Vương"? trach lí tầm thường kiến 
# 2 # ñ % ä MJ 
Thôi Cửu'"" đường tiên kỉ độ văn 
+ £ ¿x ЖЮ 
Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh 
# Ít hF Bh X it # 
Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân 


18 Kỳ Vương: em của Đường Minh Hoàng. 
!Ê! Thôi Cửu: tên vị quan được sự nâng đỡ của Đường Minh Hoàng. 
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Gặp Lí Quy Niên tai Giang Nam 
Trong phú Kì Vương thường thấy mặt 
Trước nhà Thôi Cửu được nghe ai 
Đang khi phong cảnh Giang Nam đẹp 
Giữa lác hoa rơi. lại gặp người. 

Trần Trong San dịch 





Li He 
Li He 
Lí Hạ # x 
(n.d.) Đường thi nhân, tự là Trường Cát (K Ж); người đất Phúc Xương 
(3ã 9) - nay ở phía tây Nghi Dương CE %2). tỉnh Hà Nam. Có họ xa với 
hoàng thất; gia đình nghèo khó, lưu lạc khắp nơi. Sĩ dó không thuận lợi. Bố 
ông tên Lí Tấn Túc (# it Ж). Tấn (GE) cũng đọc Tiến (if), mà Tiến lại là 
tên vua Đường thời bấy giờ, nên tên bố ông phạm húy và làm ông không 
được phép dự kì thi tiến sĩ. Vì lí do trên, ông chỉ làm chức quan nhỏ là 
Phụng Lễ Lang (Ж 7# Р), làm cho Hàn Dũ (x.x. Нап Yu) bất nhẫn, sáng 
tác bài #úy Biện (39 #}). Ông có quan hệ thân thiết với Thẩm Á Chỉ G% # 
Z). Ông chuyên viết nhạc phủ, đa số nói lên nỗi bi phẫn trước nên chính 
trị hủ lậu đương thời; công kích sự chuyên quyển của hoạn quan và các 
phiên trấn. Sức khỏe yếu kém, hay bị bệnh, gia cảnh lại bàn hàn nên thơ 
ông toát lên cảnh thê lương, yếm thế. Ông mất lúc còn rất trẻ, thọ 26 tuổi 
(790-810), để lại: 
Xương Cấc Тар (3 5 Ж). 





Li Hong Zao 
Li Hung Tsao 
Lí Hồng Tảo + 4 # 
(n.d.) Thời Thanh mat, người đất Cao Dương (Ж fh), Trực Lệ (h Ф) - 
nay thuộc Hà Bắc. Tự là Kí Vân ($ Z), hiệu Lan Tôn (P 3#). Đậu Tiến sĩ 
năm 1852, thời Hàm Phong ””, được phong Biên Tu; Đốc Học tại khu học 
chính Hà Nam. Năm thứ nhất Đồng Trị '”” (1862), được để bạt Thị Giảng (4# 
38), sau chuyển Nội Các Học Sĩ (8 М # +). Tháng 12 năm 1865, là Quân 
Cơ Đại Thần (Ж pu A E). Sau, trải các chức Lễ Bộ Hữu Thị Lang, Đô Sát 
Viện Tả Đô Ngự Sử. Năm 1872, Công Bộ Thượng Thư. Năm thứ 2 Quang 
Tự” (1876), kiêm Tổng Lí Các Quốc Sự Vụ Nha Môn Đại Thần (#@ # & 





182 Hàm Phong (Җ Ж): niên hiệu của Thanh Văn Tông (1851-1861). 
A Đăng Trị (F) 25): niên hiệu của Thanh Mục Tông (1862-1874). 
1H Quang Tự (Ж, #8): niên hiệu của Thanh Đức Tông (1875-1908). 


648 Li Hong Zhang/Li Hong Zhi 


BỊ $ # # P1 K E). Năm 1880, cùng với một số đại thần sách động cuộc 
chống phá Sùng Hậu (x.x. Chong Hou) đã chuyền quyền định kí với Nga Lí 
Ngõa Ki Á Điều Ước (x.x. Zhong E Yi Li Tiao Yue). Cũng trong năm này, 
ông dièu đình với ba đại diện của Hoa Kì là J. B. Angell (1829-1916). J. F. 
Swift (1829-1891), và W. H. Trescot (1822-1898) để kí hiệp ước về việc di 
dân Trung Hoa sang Hoa Kì, và thương ước Тгипр-Мї. Năm 1881, lần lượt 
giữ chức Binh Bộ Thượng Thư, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư. 
Vì chủ chiến trong chiến tranh Trung-Pháp, ông bị khiển trách và mất chức 
trong Quân Cơ Xứ và Tổng Lí Nha Môn. Nhưng khi chiến tranh Trung-Nhật 
bùng nổ (1894), ông lại được phục Quân Cơ Đại Thần, phản đối việc cầu 
hòa. Tháng 8/1895, Tổng Lí Nha Môn Đại Thần, Lễ Bộ Thượng Thư; năm 
1896, Lại Bộ Thượng Thư. 
Ông mất năm 1897, thọ 77 tuổi (1820-1897). 





Li Hong Zhang 
Li Hung Chang 
Lí Hồng Chương # £ * 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Hợp Phi (4 Ж), tự là Thiếu Thuyën (J 
#4). Đậu Tiến sĩ thời Đạo Quang. Thời Hàm Phong có giặc Thái Bình Thiên 
Quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo (x.x. Hong Xiu Quan). Dưới sự lãnh đạo 
của Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan), ông cùng với các tướng Tả Tông 
Đường (x.x. Zuo Zong Tang), Bành Ngọc Lân (x.x. Peng Yu Lin), Tăng 
Quốc Thuyên (x.x. Zeng Guo Quan) đánh thắng nhiều trận, vây Nam Kinh 
khiến Hồng Tú Toàn phải tự sát. Dưới thời Đồng Trị, ông chỉ huy quân đội ở 
Thượng Hải, được thăng Tuần Phủ Giang Tô. Rồi nắm binh quyền ở các tỉnh 
Trực Lệ, Hó Quảng, Lưỡng Quảng. Dưới thời Quang Tự, ông sáng lập hải 
quân, thiết lập Cơ khí Chế tạo Cục. 

Nhiều lần ông đại diện Trung Quốc kí hiệp ước với nước ngoài: với Nhật 
Bản về vấn để Triều Tiên (1885); với Nga (1896) để cùng giúp đỡ nhau 
chặn sự bành trướng của Nhật Bản. 

Cũng giống như Tăng Quốc Phiên, ông thấy bế môn tỏa cảng là thất 
sách nên có lập thủy sư học đường cho binh sĩ luyện tập và phái học sinh 
sang nước ngoài học. Công trạng rất nhiều nên ông được tặng tước hầu; mất 
năm 1901, thọ 78 tuổi (1823-1901), thuy danh là Văn Trung (Ж $). 





Li Hong Zhi 

Li Hung Chih 

Lí Hồng Chí + ж # 
(n.d.) Sáng lập viên giáo phái Pháp Luân Công (x.x. Fa Lun Gong). 
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Li Huai Xian 

Li Huai Hsien 

Lí Hoài Tiên + Ж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Liễu Thành (#7 3) - nay là Triêu Dương 

($H f8), tỉnh Liêu Ninh. Nguyên là bộ tướng của An Lộc Sơn (x.x. An Lu 

Shan) và Sứ Tư Minh (x.x. Shi Sĩ Ming). Sau cuộc phản loạn của An, Sử, 

ông ra hàng Đường, làm U Châu (x.x. You Zhou), Lư Long (À 4) Tiết Độ 

Sứ. Trở thành một thế lực cát cứ ở Hà Bắc, cùng Nguy Bác (x.x. Wei Во), 

Thành Đức (x.x. Cheng De), hợp xưng Hà Sóc Tam Trấn GT Ў = #8). Sau, 

bị bộ tướng Chu Hi Thái (Ж Ж 4) sát hại năm 768. 








Li Hui Tang 

Li Hui T'ang 

Lí Huệ Đường + # Ж 
(n.d.) Vận động viên túc cầu Trung Quốc. Người đất Ngũ Ноа (Z. Ж), 

tỉnh Quảng Đông. Năm 17 tuổi được tuyển vào đội túc cầu Hoa Nam Hương 

Cảng, giữ chân trung phong. Năm 1925, tham gia đội túc cầu Thượng Hải, 

nổi tiếng về những “cú sút” thần tốc vào khung thành đối phương. Sau cuộc 

chiến chống Nhật Bản thắng lợi, ông trở về Hương Cảng. Năm 1936, từng 


làm Phó Hội trưởng Hiệp hội Túc cầu Á châu. Ông trước tác cuốn Câu Phố 


Thái Căn Lục GR M £ ЖЕ 4%). 
Ông mất năm 1979, thọ 74 tuổi (1905-1979). 





Li Ji 

Li Chỉ 

Li Cơ Я ЗЕ 
(n.d.) Còn viết Lệ Cơ (Ж ‡#). Thời Đông Chu, để ngăn trở cuộc xâm 

lăng của Tấn Hiến Công (# Ak 2), nước Li Nhung (%8 Җ) dâng mĩ nữ Li 

Cơ. Li Cơ không những có sắc đẹp më hôn, lại da mưu túc trí. Sinh được một 

trai là Hé Tế (£ #£). Ат mưu giết Thái tử Thân Sinh (Ф Ж), con của 

Hoàng hậu Tế Khương (Ж #), để giành ngôi vua cho con ruột mình. Lại 

thông dâm với một kép hát tên Ưu Thi. Sau, HÈ Të và Uu Thi đều bị trung 

thần Lí Khắc (# 3#,) giết, còn Li Cơ tự vẫn. 





Li Ji 

Li Chi 

Lí Tích + ў 
(n.d.) Đại Tướng thời Đường sơ. Nguyên họ Từ (4), tên Thế Tích (+# 

$r), tự là Mậu Công (Ж 27), người đất Li Cô (# 4%), Tào Châu (х.х. Cao 
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Zhou), nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Xuất thân nhà giàu, ban đâu theo Địch 
Nhượng (x.x. Di Rang) khởi nghĩa, tham gia Ngõa Cương Quân (х.х. Wa 
Gang Jun), lập được chiến công, nên được phong Đông Hải Quận Công. Sau 
khi Ngõa Cương Quân thất bại, quy phục nhà Đường, làm Hữu Vũ Đại 
Tướng Quân (# £ ÀK ## $), phong Tào Quốc Công, được ban họ Li, tên 
Tích. Sau, theo Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) trấn áp cuộc khởi nghĩa 
của Đậu Kiến Đức (x.x. Dou Jian De) và Lưu Hắc Thát (x.x. Liu Hei Ta). 
Năm thứ 3 Trinh Quán’ (623), cùng với Lí Tĩnh (x.x. Li Jing) di đánh Đông 
Đột Quyết (x.x. Dong Tu Jue). Sau, được phong Anh Quốc Công. Giữ Tịnh 
Châu (x.x. Bing Zhou) trong 16 năm, được Thái Tông khen là “Trường 
Thành”. Dưới triểu Thái Tông và Cao Tông, có đi chiến đấu bên Cao Li. 
Tổng Chương “° nguyên niên (668), phá Bình Nhưỡng (Ё 3Ÿ), bắt được vua 
làm tù binh. Ông là một vị tướng đa mưu, giỏi chiến thuật, chiến lược. 
Ông mất năm 669, tho 75 tuổi (594-669). 








Li Ji 
Li Chỉ 
Lễ Kí #1 

(t.p.) Tác phẩm còn có tên là Tiểu Đái Kí (|x Җ 32) hoặc Tiểu Раі Lễ 
Kí Ch # Ж i2). Là một kinh điển của Nho gia, một tuyển tập những lễ nghỉ 
có từ trước thời Tần, Hán. Tương truyền do Ра: Thánh (Ж ¥) thời Tây Hán 
biên soạn. 

12 Kí gồm 20 quyển, 49 thiên, trong đó có Khúc Lễ (48 ‡#), Đàn Cung 
AË 3), Vương Chế (Æ $l), Nguyệt Lệnh (A 4*), Lễ Vận (4# 3€), Học Kí (# 
42), Nhạc Kí (© i6), Trung Dung (Ф Ж), Đại Học (K 8). Đến đời Tống, 
Chu Hi (x.x. Zhu Xi) mới lấy hai thiên Trung Dung và Đại Học cho hợp với 
Luận Ngữ (x.x.Lun Yu) và Mạnh Tử (x.x. Meng Zi) để thành T Thư (v9 $). 

Thiên Lễ Vận ghi chép lí tưởng chính trị của Nho gia là tạo nên một thế 
giới đại đồng. Thiên Học Kí làm sáng tỏ lí luận giáo dục trong những câu 
như “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo” (Z. Ж ЖО Ж 
Z,A Ж Æ 1 o 10), tức ngọc không mài không thành khí dụng, người 
không học không biết đạo. 

Về chú giải Lễ Kí, có: 

Lễ Kí Chú (3# 32, ;š), của Trịnh Huyền (x.x. Zheng Xuan), thời Đông 
Hán. 


185 Trịnh Quán (Å $): niên hiệu của Đường Thái Tông (627-649), Tây Hạ Sùng Tông (1101- 
1113). 
180 Tổng Chương (#6 Ж): niên hiệu của Đường Cao Tông (668-670). 
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Lễ Kí Chính Nghĩa (Ж š з Ж), của Khổng Dĩnh Đạt (3L Ж ik), đời 
Đường. 

LỄ Kí Huấn Toản (3% ‡ứ, in Ж), của Chu Bàn (Ж #2), đời Thanh. 

Lễ Kí Tập Giải (34 š, # А), của Tôn Hi Đán (3$ Æ 9), đời Thanh. 





Li Ji Fu 
Li Chi Fu 
Lí Cát Phủ + š ñ 

(n.d.) Đường đại thần. Tự là Hoằng Hiến (# Ж), người đất Triệu Quận 
(Я ÉB) - trị sở ngày nay tại Triệu Huyện, tỉnh Hà Bắc. Bác học đa tài. Ban 
đầu, làm Thái Thường Bác 57 (K % ?# +). rồi Thứ Sử Trung Châu (x.x. 
Zhong Zhou). Hiến Tông lên ngôi, được thăng Hàn Lâm Học Sĩ ($ Ж Ж 
+), tham dự hoạch định kế sách thảo bình cuộc phản loạn của Tây Xuyên 
(# n) Tiết Độ Phó Sứ Lí Tích (3 8%). Năm thứ 2 Nguyên Hòa (807), làm 
Trung Thư Thị Lang CP # 44 ËF). Thảo bình cuộc phản loạn của Trấn Hải 
(ЗА Җ) Tiết Độ Sứ Lí Kì (# JẸ), và chỉ trong thời gian ngắn, tước đoạt 
quyển bính của 36 phiên trấn. Chuyển làm Hoài Nam (¿ft $) Tiết Độ Sứ. 
Năm thứ 6, lại làm Té Tướng (Ж #8), giảm số lượng quan lại dư thừa. Vì 
Ngưu Tăng Nhụ (x.x. Niu Seng Ru) và Lí Tông Mẫn (x.x. Li Zong Min) 
nghỉ ông có ác ý với họ, nên sau này пау sinh Ngưu Lí Đẳng Tranh (x.x. Niu 
Li Dang Zheng). Ông mất năm 814. thọ 56 tuổi (758-814), để lại: 

Nguyên Hòa Quốc Kế Ва (Zç # EQ ìt Ж). 

Nguyên Hòa Quận Huyện Dó Chí (7L Жо Ê§ H 8 2). 

Lí Cát Phú Tập (3 $ Ñ #). 





Li Ji Shen 
Li Chi Shen 
Lí Tế Thâm + Жж 
(n.d.) Nhà cách mạng và tướng lĩnh Trung Quốc; tự là Nhiệm Hỗ (4+ 
3#); người đất Thương Ngô (2 3#), tỉnh Quảng Tây. Tốt nghiệp Đại học Lục 
quân Bắc Kinh. Lần lượt giữ các chức Quân trưởng đệ tứ quân, Tham Mưu 
trưởng Bộ Tổng Tư lệnh, Hiệu trưởng trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. 
Huang Pu). Tháng 11/1933, cùng với nhóm Trần Minh Khu (x.x. Chen Ming 
Shu) thành lập tại Phúc Châu (3ã Ж) chính phủ cách mạng kháng Nhật, 
phản bác Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi); làm Chủ tịch Chính phủ và 
Chủ tịch Quân ủy hội. Năm 1935, tại Hương Cảng, sáng lập Trung Hoa Dân 
Tộc Cách Mạng Đồng Minh, làm Chủ tịch Ủy hội Trung ương. Sau khi cuộc 
chiến Trung-Nhật bộc phát, hưởng ứng cuộc hiệu triệu kháng Nhật của Đảng 
Cộng sản. Ngày 1/1/1948, Trung Quốc Quốc dân Đảng Cách mạng Ủy viên 
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Hội được thành lập, và bầu ông làm Chủ tịch. Thời kì Kiến quốc, làm Phó 
Chủ tịch chính phủ, Toàn quốc Chính hiệp Phó Chủ tịch. 
Ông mất năm 1959, thọ 74 tuổi (1885- 1959). 








Li Jia Zhuang Di Bian Qian 

Li Chia Chuang Ti Pien Ch/ien 

Lí Gia Trang Đích Biến Thiên 3 # 3k 65 W iË 
(t.p.) Trong tác phẩm này, Triệu Thụ Lí tả đời sống nơi thôn dã ở miễn 

bắc tỉnh Sơn Tây, cuộc đấu tranh của nông dân chống lại bọn địa chủ, Quốc 

dân Đảng và quân phiệt Nhật (x.x. Zhao Shu Li). 








Li Jian Cheng 
Li Chien Ch'eng 
Lí Kiến Thành + # x 
(n.d.) Con cả của Đường Cao Tổ Lí Uyên (x.x. Tang Gao Zu). Tùy Đại 
Nghiệp (ñ X Ж) năm thứ 13 (617 c.n.), theo thân phụ khởi binh, phong 
Lũng Tây Quận Công; cùng em là Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) kết nạp 
hào kiệt, đánh chiếm nhiều thành ấp. Đường Vũ Đức (Æ K í) nguyên niên 
(618 c.n.), được lập làm Thái tử. Nhiều lần mưu hại Thế Dân; năm thứ 9, 
trong chính biến Huyền Vũ Môn (Ж Ñ P1 + 9#), cùng em là Lí Nguyên Cát 
(x.x. Li Yuan Ji) bị Lí Thế Dân sát hại, thọ 37 tuổi (589-626). Sau được truy 
phong Tức Vương (,8. +), thuy danh Ẩn (RỂ), sử gọi Ẩn Thái tử (& K +). 





Li Jiang 

Li Chiang 

Li Giang Xịt 
(đ.d.) Còn có tên là Li Thủy GA 7K), tại đông bắc khu tự trị của dàn tộc 

Trang (Ж), tỉnh Quảng Tây. Thượng nguồn là Đại Dung Giang (K $ ix), 

bát đầu từ núi Miêu Nhi (& JL) trong nội cảnh huyện Hưng Ап (2 $), chảy 

theo hướng tây nam, qua Dương Sóc (# 3) thì có tên Quế Giang (‡‡ ;г). 

Nước sông rất trong, hai bên bờ là các ngọn núi, phong cảnh tuyệt đẹp. Là 

trọng điểm du lịch của toàn quốc. 





Li Jiang 

Li Chiang 

Lë Giang j 
(đ.d.) 1/ Tên phủ, lộ. Nguyên Chí Nguyên năm thứ 13 (1276), thành lập 

lộ, nay trị sở tại tây bắc Lệ Giang. Hat cảnh tương đương ngày nay gồm phía 

đông lưu vực Nó Giang (4% іт) và Lan Bình (8 Ж), Lệ Giang, Vĩnh Thắng 

(+ B$), phía bắc địa khu Hoa Bình (# 3#), tỉnh Vân Nam. Thời Minh Hồng 
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Vũ, đổi thành phủ, dời trị sở đến Thông An Cháu (iñ Ж J) - nay là Lệ 
Giang - hạt cảnh bị hẹp lại. Năm 1913, phế bỏ. 

2/ Tên sông cũ. 

(a) Ngày пау là Kim Sa Giang ( 7 ;r), tỉnh Vân Nam. Cũng có tên 
Lệ Thủy (Ж 7K), nhà Nam Chiếu gọi là Thần Xuyên (## Л). 

(b) Ngày nay là Tả Giang (£ i£), thượng nguồn Úc Giang (ЖК i£), tỉnh 
Quảng Tây. 

3/ Tên huyện cũ tại vùng tây nam khu tự trị của Trang tộc, tỉnh Quảng 
Tây. Năm 1951, do sự hợp nhất hai huyện Thượng Kim (Е £) và Lang Tân 
(Ж Ж). Năm 1952, đổi tên Long Tân huyện. Năm 1961, lại đổi tên Long 
Châu (38, 3). 





Li Jiao 
Li Chiao 
Lí Kiĝu 3+“ 

(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Cự Sơn (E h): người đất Tán Hoàng (# 
$), Triệu Châu (4 Ж) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc - 20 tuổi đậu Tiến sĩ, lần 
lượt phụng sự ba triểu: Cao Tông, Võ Hậu, Trung Tông, làm Trung Thư 
Lệnh (+ # 4). Huyền Tông lên ngôi, ông bị biếm làm Biệt Giá ở Lư Châu 
(Ж №). Nổi tiếng ngang với người đồng hương là Tô Vị Đạo (x.x. Su Wei 
Dao), hợp xưng Tô, Lí. Lại cùng với Tô Vi Đạo, Thôi Dung (x.x. Cui Rong), 
Đỗ Thẩm Ngôn (х.х. Du Shen Yan), xưng Văn Chương Tứ Hữu (х # 09 
£). Về trước tác, ông để lại một tập 50 quyển. nay chỉ còn tổn tại: 

Lí Kiệu Tạp Vịnh (3 *§ #R jk), gồm hai quyển; 

Раг Tôn Tùng Thư (к # $ £). 

Cả hai đều có chú thích của Trương Đình Phương (Ф& Ж Ж). Trong Toàn 
Đường Văn (4® Ж %) có tám cuốn văn thơ của ông. 

Đến đời Minh, có người thu thập trước tác của ông trong Lí Kiệu Tập (# 
"8 #). 

Ông sống ước khoảng 645-714. 





Li Jie 

Li Chieh 

Lí Giới + 
(n.d.) Bắc Tống kiến trúc gia, tự là Minh Trọng; người đất Quản Thành 

( Ж), Trịnh Châu (ẤP H) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Từng làm chủ quần 

doanh tạo, chủ trì công trình kiến trúc năm phủ đệ, thượng thư tỉnh, mở mang 

châu Ung (x.x. Yong Zhou). Tác phẩm Doanh Tạo Pháp Thức (% 15 Ж A) 

của ông là sách kiến trúc hoàn chỉnh nhất của Trung Quốc thời Cổ đại, có 

giá trị rất cao. Ông mất nám 1110, không rõ năm sinh. 
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Li Jin Hai 

Li Chin Hai 

Lí Tiến Hài + ж 
(n.d.) x.x. ]iang Qing. 





Li Jing 
Li Ching 
Lí Tĩnh $ 
(n.d.) Quân sự gia đời Đường. Người đất Tam Nguyên (=. #), Kinh 
Triệu (3: 3k) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây - tự là Dược Sư (4 É#). Thông kinh 
sử, hiểu binh pháp. Ban đầu. phụng sự nhà Tùy, làm Mã Ấp ($ &) Quận 
Thừa (#& Ж); sau về với nhà Đường, được phong làm Hành Quân Tổng 
Quản (47 Ж 69 Ж), сіт quân theo Lí Hiếu Cung (£ 2 &) bình Tiêu Tiển 
(Ж #+), bắt giam Phụ Công Thạch (x.x. Fu Gong Shi), thực hiện được nhiều 
kì công. Thái Tông phong ông làm Hình Bộ Thượng Thư. Sau. ông phá Đột 
Quyết (x.x. Tu Jue), bất giam Hiệt Lợi (š8 #1), mở mang bờ cõi tới tận Đại 
Mạc (x.x. Han Hai), được phong Đại Quốc Công, rỗi thăng Thượng Thư Hữu 
Bộc Xa (5 £ £ 1# $). Thổ Cốc Hồn (eL. 5 Ф) cướp phá biên giới, vua lại 
phong ông làm Tây Hải Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản, xuất quân dẹp 
loạn. Xong, được phong Vệ Quốc Công. Mất năm 649, thọ 78 tuổi (571-649), 
thuy danh Cảnh Vũ (Ж #). Người đời sau ghi chép những lời bình luận vé 
binh pháp của ông trong cuốn Lí Vệ Công Vấn Đối ($ 1 2 ЁЛ H). 





Li Jing 
Li Ching 
Lễ Kinh 3# & 
(t.p.) Giàn xưng Lễ (4#), còn có tên Nghi Lễ (IÑ Ж) hoặc ST Lễ (+ Ж), 
là kinh điển của Nho gia, ghi chép lễ chế thời Xuân Thu-Chiến Quốc. Gầm 
17 thiên; có thuyết cho tác giả là Chu Công (x.x. Zhou Gong), thuyết khác 
lại cho tác giả là Khổng Tử (x.x. Kong Zi). Có nhiều bản chú thích, như: 
Nghi Lë Chú (4Ä 3# +) của Trịnh Huyền (Җ +), thời Đông Hán. 
Nghi Lễ Nghĩa 50 (1Ä 1# Ж #) của Giả Công Ngạn (Ў Z Ж), đời Đường. 
Nghỉ LỄ Chính Nghĩa (1Ñ 3 £ Ж) của Hò Bồi Huy (ởi 3š 4), đời Thanh. 





Li Kai Xian 

Li K'ai Hsien 

Lí Khai Tiën E: BO £, 
(n.d.) Văn học gia, hí khúc tác gia đời Minh; tự là Bá Hoa (48 3), hiệu 

Trung Lộc (P Ж); người đất Chương Khâu (# к), tỉnh Sơn Đông. Tiến sĩ 

năm thứ 8 Gia Tĩnh (1529), làm quan Thái Thường Tự Thiếu Khanh ( K Ж 
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+ J р). Đã từng nhiều lần dâng só công kích triêu chính, nên bị bãi quan, 
về ẩn cư gần 30 năm. Cùng Vương Thân Trung (x.x. Wang Shen Zhong), 
Đường Thuận Chi (x.x. Tang Shun Zhi), Trần Đông (x.x. Chen Dong (1)), 
Triệu Thời Xuân (Ж 1} Æ), Hùng Quá (Ж 18), Nhiệm Нап (4£ Яй), Га Cao 
(5 85) xưng Gia Tĩnh Bát Tài Tử (Ä зй A + F). Thích tàng trữ sách, trọng 
thông tục, văn nghệ. Ông mất năm 1568, thọ 66 tuổi (1502-1568), để lại: 

1/ Các truyện truyền kì: 

Bảo Kiếm Kí (È ®| ‡¿) (х.х. Bao Jian Ji). 

Đăng Đàn Ki (Ж 3Š 2). 

Viên Lâm Ngọ Mộng (| Ж + #0). 

Đoạn Phái Kt (Bf. Ж š). 

2/ Tác phẩm Từ Hước (39 3), phê hình một số tån khúc và tạp kịch. 

3/ Về thơ văn, có Nhàn Cư Tập (М) Ж Ф) 

Sau thời kì Kiến quốc, có ấn bản Lí Khai Tiên Tập (+ М] Ж Ж). 





Li Ke 

Li K'e 

Lí Khác + x, 
(n.d.) Người nước Nguy, thời Chiến Quốc, học trò của Tử Ha (+. £). 

Nguy Văn Hầu (# X 24) đánh diệt Trung Sơn (РШ), phong Thái tử Kích 

(Ж) - tức Nguy Vũ Hầu (4 # 12) - làm vua nước Trung Sơn. Nhờ Địch 

Hoàng (Ж 3Š) tiến cử, ông được Vũ Hầu dùng làm Tướng Quốc, nhờ đó ông 

thi thố được tài năng, làm cho Ngụy quốc giàu mạnh. 








Li Ke 

Li K'e 

Lí Khác m x, 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là trung thần nước Tấn, lập mưu giết vua Hë Të, 

Trác Tử, kép hát Ưu Thi và ép Li Cơ phải tự vẫn để trả thù cho Thái tử Thân 

Sinh (х.х. Li Ji) và để đón công tử Trùng Nhĩ về nối ngôi. Trùng Nhĩ không 

về, nhưng Di Ngô (% -#) về lên ngôi vua, tức Tấn Huệ Công (x.x. Jin Hui 

Gong). Huệ Công tin dùng bọn Lã Di Xanh và Khước Nhuế, ép Lí Khắc 

phải tự sát, mặc dù Lí Khắc dọn đường cho ông lên ngôi. 





Li Ke Yong 

Li K'e Yung 

Lí Khắc Dung # x R 
(n.d.) Thời Ngũ Đại, là tổ nhà Hậu Đường. Ho góc là Chu Tà (Ж Ж), 

Tù trưởng bộ tộc Sa Đà (77 PZ), con của Chu Tà Xích Tâm (Ж Я # <), 

hiệu Lí Nha Nhi (# #6 #); vì bị hỏng một mắt, nên có thêm biệt hiệu Độc 
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Nhãn Long (I8 ПЁ ЯЕ). Ban đầu, theo thân phu chinh chiến khắp nơi, luôn đi 
tiên phong, nên người ta thường gọi ông là Phi Hổ Tử (Ж Ж, +). Từng giết 
Đại Đồng Quân (K F] ©) Phòng Ngự Sử Đoàn Văn Sở (#1 X Ж), đóng 
quân tại Vân Châu (£ #|). Sau, vì quân Đường chiến bại, ông cùng phụ thân 
chạy sang bộ tộc Thát Dát (%# #). Gặp lúc Hoàng Sào (x.x. Huang Chao) 
gây loạn, vây hãm kinh sư, ông đem quân Sa Đà phản công lấy lại được 
Trường An, được phong Tấn Vương. Sau giao chiến trường kì với Chu Ôn 
(x.x. Zhu Quan Zhong). Sau khi ông mất năm 908, thọ 52 tuổi (856-908), 
con là Tôn Húc (# 8) xưng Đế, truy tôn ông là Thái Tổ Vũ Hoàng đế (Ж 
IR £ Ф). 
Li Kui 
Li K“uei 
Lí Khôi + 
(n.d.) Người nước Ngụy, thời Chiến Quốc. Tướng Quốc của Ngụy Văn 
Hầu, chủ trương biến pháp. Khuyến khích nông dân tăng gia sản xuất để 
trong những năm được mùa, nhà nước mua thực phẩm dư thừa, phòng năm 
đói kém, phân phát cho dân nghèo. Về chính trị, thi hành pháp trị, trọng 
thưởng những người có công với đất nước; loại bỏ đặc quyển của giới quý 
tộc, như chế độ đa thê. Lấy nhiều vợ là một trọng tội, có thể bị tử hình. Nën 
pháp trị trên đã biến nước Ngụy thành một nước hùng mạnh nhất những năm 
đầu thời Chiến Quốc. Thu thập luật lệ của các quốc gia đương thời, ông viết 
thành cuốn Pháp Kinh GŁ ##). Có thể coi đây là cuốn từ điển pháp luật cổ 
nhất của Trung Quốc. Ông mất năm 395 trước c.n., thọ 60 tuổi (455-395 
trước c.n.). 








Li Li San 
Li Li San 
Lí Lập Tam E > = 


(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc, nguyên tên là Long Chất (Е 
35); người đất Lễ Lăng (## f$), tỉnh Hó Nam. Năm 1919, du học Pháp quốc. 
Thời đó, số người Trung Hoa ở Pháp khá đông, ước khoảng trên 100.000 
công nhân thợ thuyền và vài ngàn sinh viên. Nhiều sinh viên chịu ảnh hưởng 
của các nhà xã hội Pháp, và gia nhập Đảng Cộng sản. Khi trở vë nước trong 
thập niên 1920, họ trở thành những đảng viên hoạt động của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Cũng như họ, Lí Lập Tam hồi hương năm 1921, gia nhập Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, và là người có công lớn trong việc thành lập Tổng 
Liên đoàn Lao động Thượng Hải. Năm 1922, tham dự cuộc bãi công của thự 
mỏ than An Nguyên (Ж Ж). Năm 1925, làm Ủy viên Trưởng công đoàn 
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Thượng Hải. Năm 1927, tham gia Nam Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang 
Qi Yi). 

Năm 1930, ông thay Trần Độc Tú (x.x. Chen Du Xiu) giữ chức Chủ tịch 
Đẳng Cộng sản. Lợi dụng sự mâu thuẫn giữa Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang 
Jie Shi) và Sứ quân Phùng Ngọc Tường (x.x. Feng Yu Xiang), và nhờ sự 
giúp đỡ của Bành Đức Hoài (x.x. Peng De Huai), ông đánh chiếm được 
Trường Sa (x.x. Chang Sha), nhưng không giữ được lâu, phải bỏ chạy trước 
sự phản công của Quốc dân Đảng. Vì sự thất bại này, ông bị gọi về Mạc Tư 
Khoa. 

Sai lầm lớn của ông là lấy giai cấp thợ thuyền tại các đô thị lớn làm lực 
lượng nòng cốt trong công cuộc nổi dậy. Lịch sử đã chứng minh sở dí Мао 
Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) thành công sau này vì ông biết huy động 
lực lượng nông dân. Ông mất năm 1967, thọ 68 tuổi (1899-1967). 





Li Lian Ying 
Li Lien Ying 
Lí Liên Anh # í # 
(n.d.) Hoan quan thời Thanh mat. Người đất Hà Gian G BB), Trực Lệ 
(# 3#), nay thuộc tỉnh Hà Вас. Tước hiệu Bì Tiêu Lí Gk z# 3). Ban đầu, 
buôn bán gian lận, bị bắt giam. Sau khi được phóng thích, làm nghề sửa, vá 
giày. Thời Hàm Phong, tự thiến để vào cung. Tính tình khôn khéo, giỏi chiêu 
người khác. Khéo tay chải tóc nên được lòng Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai 
Hou) và được phong Tổng Quản Thái Giám, hàm nhị phẩm. Ở trong cung 
trên 50 năm, ý thế lộng quyền, lập đảng riêng, mua quan bán tước, can dự 
triều chính. Thời Mậu Tuất chính biến (х.х. Wu Xu Zheng Bian), câu thúc 
Hoàng đế Quang Tự và Duy Tân phái. Bất quốc Liên quân (x.x. Ba Guo 
Lian Jun) vây đánh Bắc Kinh, ông theo Từ Hi Thái hậu lánh nạn tại Tây Ап 
(x.x. Xi An). Sau khi Từ Hi băng hà, ông xuất cung và mất năm 1911, thọ 63 
tuổi (1848-1911). 





Li Lie Jun 

Li Lieh Chun 

Lí Liët Quàn E я 45 
(n.d.) Người đất Vũ Ninh (Җ, #), tỉnh Giang Tây; nguyên tên là Liệt 

Huấn (Z1 21), tự là Hiệp Hòa (k #). Tốt nghiệp võ bị học đường Giang 

Tây. Năm thứ 30 Thanh Quang Tự (1904), du học Nhật Bản. Năm 1907, gia 

nhập Đẳng Minh Hội. Năm sau, hồi hương, tới Vân Nam làm Giáo Thụ võ bị 

học đường. Sau cuộc khởi nghĩa Vũ Xương (x.x. Wu Chang Qi Yi), ông được 

để bạt làm Cửu Giang (x.x. Jiu Jiang) Quân Chính Tham Muu trưởng, rồi An 
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Huy (x.x. An Нш) Dô Đốc. Năm 1912, được Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong 
Shan) cử làm Giang Tây Đô Đốc. Ông tổ chức quân thảo phạt Viên Thế 
Khải (x.x. Yuan Shi Kai), tại Hó Khẩu (х.х. Hu Kou) tuyên bố độc lập, phát 
khởi “Nhị Thứ Cách Mệnh” (x.x. Er Ci Ge Ming). Sau khi thất bại, sống lưu 
vong tại hải ngoại. Năm 1915, hôi hương, tham gia bắc phạt. Năm 1924, ủng 
hộ Tôn Trung Sơn liên kết với Nga. Tại Quốc dân Đảng đệ nhất thứ toàn 
quốc đại biểu đại hội, được bầu làm Ủy viên Chấp hành Trung ương. Sau, 
làm các chức Tổng Tham Mưu trưởng quốc dân quân, Chú tịch tỉnh Giang 
Tây, quân sự ủy viên hội. Sau, Cửu Nhất Bát Sự Biến (x.x. Jiu Yi Ba Shi 
Bian) chủ trương kháng Nhật. Ông bị bệnh mất tại Trùng Khánh (x.x. Chong 
Qing) năm 1946, thọ 64 tuổi (1882-1946). 





Li Lin Fu 
Li Lin Fu 
Lí Lâm Phú + жй 
(n.d.) Đường đại thần, thuộc dòng tôn thất, tiểu tự là Са № (FF 3х). Vì có 
quan hệ mật thiết với Vũ Huệ Phi (Җ, & 3ø) và con gái của Vũ Tam Tư (x.x. 
Wu San Si) nên năm thứ 22 Khai Nguyên (Ё®] Я.) (734 c.n.), được làm Lễ Bộ 
Thượng Thư, phong Tấn Quốc Công. Thời Huyền Tông, làm Binh Bộ Thượng 
Thư, kiêm Trung Thư Lệnh. Ở ngôi vị Tướng Quốc suốt 19 năm, quyền thế rất 
lớn, chính sự bại hoại. Đối với mọi người, ngoài thì thân thiện, nhưng bên trong 
thì tìm cách hãm hại, nên được người đời gọi là hạng “Khẩu Mật Phúc Kiếm” 
(Œ È BE 41). Ông câu kết với hoạn quan, phi tán để theo đõi Đường Huyền 
Tông (x.x. Tang Xuan Zong). Chủ trương trọng dụng các phiên trấn, dẫn tới 
loạn An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan). Mất năm 752, không rõ năm sinh. 





Li Ling 
Li Ling 
Lí Làng + 8 
(n.d.) Thời Tây Hán, Người đất Thành Ki (Ж 42), Lũng Тау (RÈ #) - 
nay ở tây nam Tĩnh Ninh (## %), tỉnh Cam Тис - tự là Thiếu Khanh (+ 
$), là cháu Lí Quảng (х.х. Li Guang). Giỏi ki, xa. Thời Hán Vũ Để (;# ж 
#), làm Ki Đô Úy (M4 # Ж), dẫn 5.000 quân chống lại gần 50.000 quân 
Hung Nô (x.x. Xiong Nu). Quả bất địch chúng, bị đại quân địch vây chặt, 
phải đầu hàng và bị bắt sống. Hán Vũ Đế nổi giận, định tru đi tam tộc ông. 
Tư Mã Thiên (x.x. Sĩ Ma Qian), một mình bênh vực viên tướng bại trận 
trước triều đình nên bị hạ ngục và bị thiến. Riêng ông bị bắt sang đất Hung 
Nó, sống lưu vong trên 20 năm, sau bị bệnh, mất năm 74 trước c.n., không 
rõ năm sinh. 
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Li Ling 
Li Ling 
Lễ Lăng at tt 
(đ.d.) Thị danh, tại lưu vực sông Lục Thủy Ж Ж) - một chỉ nhánh của 
sông Tương (Ж) - ở đông bộ Chu Châu thị (Ж #| #), tỉnh Hó Nam, tiếp giáp 
tỉnh Giang Tây. Đông Hán thành lập huyện. Tùy phế, cho nhập vào huyện 
Trường Sa (К 3). Đường cho phục hỗi lại, Nguyên thăng lên châu, Minh lại 
giáng xuống huyện. Năm 1985, đổi thành thị. Danh thắng cổ tích có: 
- Tây Sơn (# ,h). 
- Tam Sư Đống (2. ## Б]). 





Lï Long Ji 

Li Lung Chỉ 

Lí Long Co ‡+## 
{n.d.) x.x. Tang Xuan Zong. 





Li Mao Zhen 
Li Mao Chen 
Lí Máu Trinh RA 

(n.d.) Thời Đường mat. Người đất Bác Dã (†Ÿ $F), Thâm Châu CE #l) - 
nay thuộc tỉnh Hà Bắc - tự là Chính Thần (E Е). Nguyên họ Tống (Ж), tên 
Văn Thông (X 29). Thời Hi Tông (x.x. Tang Хі Zong), trải các chức Tiết Độ 
Sứ Vũ Định (šK Ж), Phong Tường (Ж, #1); phong Lũng Tây Quận Vương, 
được lấy họ Lí. Thiên Phục '"” nguyên niên (901), Chu Ôn (x.x. Zhu Quan 
Zhong) vây һат Trường Ап (x.x. Chang An), Đường Chiêu Tông phải bỏ 
chạy tới Phong Tường, ông ép Chiêu Tông đối kháng Chu Ôn (sau này là 
Lương Thái Tổ). Sau khi nước Lương được thành lập, địa khu của ông bị thu 
nhỏ lại, ông tự xưng Kì Vương GA £). Đồng Quang năm thứ 2 (924), ông 
quy thuận Hậu Đường (x.x. Hou Tang), xưng thần. Ông mất năm 924, thọ 68 
tuổi (856-924). 





Li Meng Yang 

Li Meng Yang 

Lí Mộng Duong + * 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tự là Thiên Tứ (£ #8) và Hiến Cát (Ж 

#), hiệu Không Đồng Tử (# 8 +); người đất Khánh Dương (Ж 05), nay 

thuộc tỉnh Cam Тус. Sau di cư tới Phù Câu (44 :Š), tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời 

Hoằng Trị, từng làm Hộ Bộ Lang Trung. Phản đối hoạn quan Lưu Cận (x.x. 


18? Thiên Phục е 48): niên hiệu của Đường Chiều Tông (901-904). 
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Liu Jin) nën bị hạ ngục. Sau khi Lưu Cận bị giết, ông được điều động làm 
Рё Học Phó Sứ ở Giang Tây. Về văn học, ông chủ trương chân tình và phục 
có; phản đối “thể đài các”, phù phiếm; khẳng định giá trị của dân ca trong 
văn học. Cùng với Hà Cảnh Minh (х.х. He Jing Ming) là thủ lĩnh nhóm Tiền 
Thất Tử (x.x. Qian Qi Zi). Ông mất năm 1530, thọ 57 tuổi (1473-1530), để 
lại tác phẩm Không Đông Tập (È E1 Ж). 








Li Mi 
Li Mi 
Lí Mật +# 

(n.d.) 1 Thời Tây Tấn. Người đất Vũ Dương (x.x. Wu Yang) - nay ở 
phía đông Bành Sơn (32 н), tỉnh Tứ Xuyên. Cũng có tên là Кіёп (È), tự 
Lệnh Bá (+ 44). Cha mất sớm, mẹ tái giá, được tổ mẫu Lưu Thị mang về 
nuôi. Tấn Vũ Đế cho ông làm chức Thái Tử Tẩy Mã (x.x. Xi Ma); ông dâng 
biểu thỉnh cầu xin được ở nhà phụng dưỡng tổ mẫu. Sau khi Lưu Thị qua đời, 
ông mới tới kinh đô Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Trước sau, giữ các chức 
quan Tẩy Mã, Ôn Lệnh Doãn (x.x. Wen và Ling Yin). Hán Trung Thái Thú 
(x.x. Han Zhong và Tai Shou). 

Ông mất năm 287 sau c.n., thọ 63 tuổi (224-287). 

2/ Thủ lĩnh Ngõa Cương Quân (x.x. Wa Gang Jun) thời Tùy mạt. Tự là 
Huyền Thúy (+ £), tự là Pháp Chủ (Ж +), sinh năm 582 tại Trường An - пау 
là Tây An, tỉnh Thiểm Tây (x.x. Chang An). Là con của Thượng Trụ Quốc Bồ 
Sơn Công Lí Khoan (# h Z Ф E). Năm thứ 9 thời Đại Nghiệp (613 sau 
c.n.), tham dự cuộc dấy binh của Dương Huyền Сат (x.x. Vang Xuan Gan) 
chống lại nhà Tùy. Thất bại, bị bắt giữ giải về kinh sư, nhưng trên đường áp 
giải, trốn thoát được. Suốt 12 năm, theo Ngõa Cương Quân, phụ tá Địch 
Nhượng (x.x. Di Rang), lập kế sát hại tướng nhà Tùy là Trương Tu Đà (x.x. 
Zhang Xu Tuo) ở chùa Đại Hải, tại Huỳnh Dương (x.x. Xing Yang). Từ đó, 
được sự tín nhiệm của Địch Nhượng, nên được trao quyền thống lĩnh quân đội, 
lấy hiệu là Вб Sơn Công Doanh. Năm sau, được Địch Nhượng phong làm chủ 
toàn quân, ông tự xưng là Nguy Công, niên hiệu Vĩnh Bình. Ông truyền hich, 
kể mười tội của Tùy Dương Đế (x.x. Sui Yang Di), nhiều lần phá Tùy binh ở 
Đông Đô, quần chúng về đầu quân mỗi ngày một tăng. Nhưng sau này, sử 
dụng hàng quân, hàng tướng nhà Tùy, lại sát hại Địch Nhượng, nên nội bộ chia 
rẽ, phân tranh. Năm thứ 2 Vĩnh Bình (618 sau c.n.), giao chiến với Vũ Văn 
Hóa Cập (x.x. Yu Wen Hua Ji); phong quan tước cho đi thần nhà Tùy là Việt 
Vương Đồng (4 Е 16). Sau khi giao chiến thất bại dưới tay Vương Thế Sung 
(x.x. Wang Shi Chong), ông ra hàng nhà Đường. Chẳng bao lâu, ông phản lại 
nhà Đường và bị sát hại năm 618, thọ 36 tuổi (582-618). 
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Li Min 
Li Min 
Lí Mẫn + ж 
(n.d.) Sinh tại Diên Ап (x.x. Үап An), tỉnh Thiểm Tây. Là người con 
duy nhất còn sống của Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân (Ж F 3). 
1940: Sang Liên Xô sống cùng với me. 
1947: Hai mẹ con trở về Trung Hoa. 
1949 trở về sau: Sống trong khu vực Trung Nam Hải với Mao. Học tại 
Đại học Sư phạm Bắc Kinh. 
1959: Kết hôn với Khổng Linh Ноа (4L $ Ж) và năm sau sinh được một 
bé trai. Là thành viên của Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Hoa. 





Li Mu 

Li Mu 

Lí Mục E: #4 
(n.d.) Tướng nước Triệu, cuối thời Chiến Quốc. Trường kì phòng thủ 

biên cương phía bắc của nước Triệu. Rất được lòng binh sĩ. Đánh thắng Đông 

Hỗ (x.x. Dong Hu), Lâm Hỗ (x.x. Lin Hu), Hung Мб (x.x. Xiong Nu). Năm 

233 trước c.n., công phá Tần tại Phì (86) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Vì công 

trạng này, được phong Vũ An Quân. Nhưng, sau vì Triệu Vương trúng kế 

phản gián của Tần, nên sát hại ông năm 229 trước c.n. 


Li Na 
Li Na 
Lí Nạp + з 
(n.d.) Sinh năm 1940 tại Diên An, соп gái của Мао Trạch Đông và 
Giang Thanh (x.x. Jiang Qing). 
1959-1965: Học khoa Sử tại Đại học Bắc Kinh. 
Thập niên 1970: Kết hôn, có một con trai, nhưng sau li dì. 
1974-1975: Bí thư quận Bình Cốc (F ®), ngoại ó Bắc Kinh. Sau làm 
Phó Bí thư Bắc Kinh. 
Sau khi mẹ là Giang Thanh bị bắt. bà bị bài chức và sống rất chật vật. 
1985: Kết hôn với Vương Cảnh Thanh (Ж # $), nguyên là cận vệ của 
Lưu Thiếu Kì. 





Li Pan Long 

Li P'an Lung 

Lí Phan Long + © + 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tự là Vu Lân (F 4%), hiệu Thương Minh 

GÈ 7#); người đất Lịch Thành (/# 3#) - nay là Tế Nam (x.x. Ji Nan), tỉnh Sơn 

Đông. Tiến sĩ năm thứ 23 Gia Tĩnh (1544). Trải các chức Hình Bộ Chủ Sự 
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(#l { + 3), Viên Ngoại Lang ( ñ ?È ÈR), Thiểm Tây Đề Học Phó Sứ, Hà 
Nam Án Sát Sứ. Cùng với Vương Thế Trinh (х.х. Wang Shi Zhen), là lãnh 
tụ nhóm Hậu Thất Tử (x.x. Hou Qi Zi), chủ trương vận động văn học phục 
cổ. Ông mất năm 1570, thọ 56 tuổi (1514-1570), để lại tác phẩm: 

Thương Minh Tập GÈ F Ф). 


Li Peng 
Li P'eng 
Lí Bằng + W, 
(n.d.) Sinh năm 1928 tại tinh Tứ Xuyên. Thân phụ và thân mẫu hoạt 
động cho Đảng Cộng sản và bị Quốc dân Đảng sát hại thập niên 1930. 
1948-1954: Học kĩ sư điện tại Liên Xô. 
1982: Thứ trưởng Bộ Năng lượng. Ủy viên Trung ương Đảng. 
1988-1997: Thủ tướng. Nhiệt tình ủng hộ chương trình xây đập lớn trên 
sông Dương Тїї. 
Năm 2000: Chủ tịch Quốc hội. 


Li Qi 
Li Ch'i 
Lí Ki 3⁄ нї 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường, năm sinh không rõ, mất khoảng năm 750. 
Thuộc dòng họ ở Triệu Quận (38 #6) - nay thuộc huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. 
Sau, gia đình định cư ở Dĩnh Dương (Ж f3) - phía tây huyện Đăng Phong (Ж 
31), tỉnh Hà Nam. Năm Khai Nguyên thứ 13 (725), đậu Tiến sĩ. Làm chức 
Úy ở huyện Tân Hương (47 ##). Sở trường là các bài thơ biên tái, phong cách 
hào phóng; thất ngôn ca hành, hết Һау đều đặc sắc. Ông còn khắc họa nhân 
vật, hình tượng thần tình, sinh động. Tác phẩm để lại có Lí Kì Tập (3 ñA Ф). 
Dưới đây xin trích bài Cẩm Ca của ông: 


k 
Cåm Ca 


+ ^ 3i ïR # 2ý 
Chủ nhân hữu ttu hoan kim tịch 
ik &%% 3 k £ 
Thinh tấu minh cầm Quảng Lăng "”® khách 


18 Kë Khang thường đêm ngủ ở đình Hoa Dương; một ngày kia, có người khách xa lạ dạy cho 
khúc hát Quảng Lăng và đặn không được truyền cho ai. Trong Truyện Kiểu. Nguyễn Du có 
viết: 
Kë Khang này khúc Quảng Lăng 
Một rằng Lưu Thủy, hai rằng Hành Vân. 
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А 8 xx sẽ 6, + # 
Nguyệt chiếu thành đầu ó bán phi 
it KA A Ж 
Sương thê van mộc phong nhập y 
# vã ie H Ж + E 
Đồng lô hoa chúc chúc tăng huy 
Ж, ¿k К f MR зе 
Tiên dàn Lục Thúy! hậu Sở Phữ" 
— & 02, 9 Ww 1 
Nhất thanh dĩ động vật giai tĩnh 
w & & š E 2 É 
Tứ tọa vô ngôn tinh dục hi 
ЖАЖА + #4 # 

Thanh Hoài phụng sứ thiên du lí 
KEE dị # ụC tê 
Cảm cáo vân sơn tùng thử thảy 


Cám Ca 


Đêm nay chủ có rượu mừng, 
Quảng Lăng xin khách lựa chừng khúc tiên 
Đầu thành qua lượn, trăng lên 
Gió bay tà áo, sương trên lá cành 
Lu đồng đèn nến sáng tăng 
Bản đầu Lục Thủy, sau rằng Sở Phi 
Đàn rung, cảnh vật ngẩn ngơ 
Sao trời muốn rụng, thần thờ khách quan 
Thanh Hoài phụng sứ quan san 
Muốn cùng núi biếc, mây ngàn từ đây. 
Linh Vũ dich 
Li Qiao 
Li Ch'iao 
Lí Kiều +% 
(n.d.) Đường thi nhân; tự là Cự Sơn (E u). Người đất Tán Hoàng (# 
$), Triệu Châu (Ай H) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Đậu Tiến sĩ năm 20 tuổi, 
phục vụ dưới ba triêu Cao Tông, Vũ Hậu và Trung Tông. Làm quan tới Trung 


!9 Trong Trường Dich Phú có ghi: Bạch Tuyết, Lục Thủy là hai ca khúc thanh tao. 
1% Tên một ca khúc thời xưa. 
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Thư Lệnh (P # 4). Nổi tiếng ngang với người đồng hương Tô Vị Dao (хх. 
Su Wei Dao), hợp xưng “Tô, Lí”. Và cùng với Tô Vị Đạo, Thôi Dung (х.х. 
Cui Rong), Đỗ Thẩm Ngôn (x.x. Du Shen Yan), xưng “Văn Chương Tứ Hữu” 
(Xx # vq X). 

Về văn học, ông để lại khá nhiều, nhưng thất lạc gần hết. Nay chỉ còn lại: 

Lí Kiều Tap Vịnh (3 *% 3 3x), 2 quyển. 

Li Kiều Tập (Ж % Ж), 3 quyển. 

Tám quyển trong Toàn Đường Văn (3 Ж x). 

Dưới đây xin phi lại một bài thơ của ông: 


F W Z 3 $ 3 í = 
Trường Ninh Công chúa Đông Trang” Thị Yến 


3) $ t§ # 6) 

Biệt nghiệp lâm thanh dien! 
* 9 Pk #7 
Minh loan giáng tứ tiêu 
k š ® Ж; 
Trường điên uyên lộ tập 
от А A 
Tiên quản phụng hoàng điều 
BỊ 1k thị h ức 
Thụ tiếp Nam Sơn cận 
1# + b # Ë 
Yên hàm Bác Chú diêu (dao) 
жа до, В 
Thừa ân hàm đĩ túy 
“жаза 


Luyến thưởng vị hoàn tiêu 


Hồu Yến Trường Nịnh Công chúa ở đông trang 


Trang viên gần chốn đế kinh 
Như từ mây xuống rập rình xe loan 
Tiệc bày đông đủ bá quan 
Sáo tiên trỗi khúc phụng hoàng du đương 


O! Đăng trang: trang trại phía đông. 
19? Lâm thanh điện: giáp vùng ven đô. Từ kinh đô đến ven dó, rỗi mới đến vùng gọi là điện có 
khoảng cách 500 dặm. 
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Hàng cây tiếp néo Nam Sơn 
Khái máy Bắc Chữ như quên bến bờ 
Оп mời tiệc da say sưa 
Còn lutu huyển cảnh vẫn chứa muốn về. 


Linh Vũ dich 





Li Qing Zhao 
Lí Ch'ing Chao 
Lí Thanh Chiếu FAR 

(n.d.) Nam Tống nữ từ nhân, hiệu là Di An cư si (# Ж # +), người đất 
Tế Châu (Ж #1). Trương Khâu (Ж f) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Thân phụ 
là Li Cách Phi (Ж 45 3E), nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống; chóng là Triệu 
Minh Thành (x.x. Zhao Ming Cheng). Bà yêu thích văn chương, mê say thi, 
từ. hoa, cùng chồng sưu tập đô kim thạch, dó đẳng và bia đá có khắc bức họa 
hoặc bài thơ. văn. Quân Kim xâm nhập trung nguyên, hai vợ chóng phải bỏ 
chạy xuống miễn nam. Trên đường chạy giặc, chồng bà mất vì bị sốt rét, gây 
cho bà một nỗi đau thương khôn nguôi, vì hai người rất tâm đầu ý hợp, 
Những bài từ bà sáng tác, thời kì đầu, tả cuộc sống an nhàn, hạnh phúc; sang 
thời kì sau, rất bị thương, tả nỗi niềm đau xót của kẻ mất nước, nhà tan. 

Bà là một văn gia vĩ đại của Trung Hoa. Để lại: 

Di An Cu Si Văn Tập ( R Б + X Ж). 

Di An Từ (5 Ж 39). 

Nhưng đã bị thất tán. Nay chỉ còn: 

Thấu Ngọc Từ (Ж. * #3) tập bản, và Lí Thanh Chiếu Tập Hiệu Chú (#3 
A BH Ж ЖО). 

Bà sinh năm 1084 và mất khoảng năm 1151 Dưới đây xin ghi lại một 
bài từ rất nổi tiếng của bà: 


A R 
Thanh Thanh Man 


ФАЯ Ж, 
Tám tám mich mich 
жж Ж 
Lĩnh lãnh thanh thanh 
ЖЪЪ Ж pk. 
Thê thê thảm thám thích thích 


Xa ngãn hoàn hàn thời hậu 
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ж 3 Ж 9. 
Tối nan tương tức 
ERARA 
Tam bôi lưỡng trần đạm ttu 
£ & tụ tt Жою, 2, 
Chẩm địch tha уйп lai phong cấp? 
Ж іё +b, 
Nhạn quá dã 
E 48 5 
Chính thương tám 
рх шж 
Khước thị cựu thời tương thức 
ih lẻ, R 16 3 Ж 
Mãn địa hoàng hoa đôi tích 
tả Pt ЗЯ 
Tiểu tụy tổn 
ro 2 A i# HỆ 18 
Nhi Kim hữu thùy kham trích? 
THER 
Thủ trước song nhi 
m 8 £ * t= 
Độc tự chẩm sinh đắc hắc! 
1 1 Š Жы) 
Ngô đồng cánh kiêm tế vũ 
HRE 
Đáo hoàng hôn 
ЖЬ 95 й Ж 
Điểm điểm trích trích 
i£ K % 
Giá thứ đệ 
£& —®@ # f $ 


Chẩm nhất cá sâu tự liễu ddc? 


Thanh Thanh Mạn, 
Hết tìm lại kiểm 
Lạnh lùng, vắng vẻ 
Buôn râu, thê thẳm, dau thương 
Lúc này chợt ấm lại lạnh 
Rất khó thoải mái nghỉ ngơi 
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Vài ba chén rượu nhat, 
Làm sao chống nổi gió lộng ban chiều? 
Nhạn bay qua 
Làng đau buón. 
Dung là bạn quen ngày trước 
Đây đất hoa vàng chất chứa, 
Còm cõi ốm dau 
Bây giờ ai hái được 2 
Ngôi mãi bên song 
Làm sao một mình chịu nổi đến khi chiêu tối! 
Lại thêm mua nhẹ rơi trên lá ngô đồng 
Từng chấm từng giọt đến lúc hoàng hôn 
Thời tiết này 
Làm sao một chữ sáu hiểu nổi? 


Trần Trọng San dịch 





Li Rong 

Li Jung 

Li Nhung s K 
(c.t.) Cổ tộc danh. Sinh sống tại Lâm Đồng Khu (8 # Е), Tây An thị 

(# Ж #), tỉnh Thiểm Tây; Quốc Quân họ Cơ (38). Đã có lần thông hôn với 

Tần (#). Thời Xuân Thu, bị Tấn Hiến Công chinh phạt, phải dâng nàng Li 

Cơ (x.x. Li Ji). 


Li Ru Bo 

Li Ju Po 

Lí Nhu Bá $ +o 40 
(n.d.) Con thứ năm của Lí Thành Lương (x.x. Li Cheng Liang), tự là Tử 

Thanh, hiệu là Phương Thành. Năm 1618, chỉ huy quân đoàn ở Liêu Đông. 

Đã từng dự trận chống lại quân Nhật ở Cao Li (1593); một thời gian sau, là 

tướng chỉ huy ở Quý Châu (x.x. Gui Zhou) và Ninh Hạ (x.x. Ning Xia). Năm 

1619, chỉ huy một trong bốn đạo quân dưới quyển của Dương Cao (4# #8). 

Sau khi bị quân Thanh đánh bại, ông bị triều đình nhà Minh bắt giam, và ông 

tự sát trong tù năm 1621, thọ 68 tuổi (1553-1621). 


Li Ru Zhen 

Li Ju Chen 

Lí Nhữ Trân + Жж 
(n.d.) Tiểu thuyết gia đời Thanh. Tự là Tùng Thạch (3: Ж); người đất 

Đại Hưng (K ##), Trực Lệ (uñ #Ë)- nay thuộc thị xã Bắc Kinh. Từng làm Hà 
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Nam Huyện Thừa. Thiếu thời, theo học Lăng Đình Kham (Ж 48 3#). Thông 
kinh sử, bách gia cùng âm vận. Мап niên, bàn khốn lưu lạc khắp nơi, dùng 
tàn lực hoàn thành bộ tiểu thuyết Kính Hoa Duyên (x.x. Jing Hua Yuan). 
Ông sinh 1763, mất 1830, thọ 67 tuổi. 





Li San Cai 
Li San Ts'ai 
Li Tam Tài # = j 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Thông Châu (iñ #|), Thuận Thiên OIR Ж) - 
nay thuộc thị xã Bắc Kinh. Lại có thuyết cho rằng ông vốn người ở Hữu Vệ 
(+ #1), Vũ Công (Ж 25), tỉnh Thiểm Tây; tự là Đạo Phủ Gë H). Tiến sĩ thời 
Vạn Lịch. Lần lượt làm Hà Nam GT h) Tham Nghị, Đại Lí Thiếu Khanh (+ 
f + $). Năm 27 Vạn Lịch (1599), làm Tổng Đốc Tào Vận (;# :#) (chuyển 
vận hàng hóa), Tuân Phủ Phụng Dương (M. f5). Ông từng dâng só xin giảm 
thuế cho dân. Kết giao với Cố Hiến Thành (x.x. Gu Xian Cheng); hai ông 
được sĩ phu đương thời rất kính trọng. Năm thứ 38 Vạn Lịch, một số quan 
ủng hộ ông tham gia nội các, trong khi đó một số lại phản đối, gây ra cuộc 
đảng tranh. Năm sau ông từ chức. Năm thứ 3 Thiên Khải (1623), được thăng 
Hộ Bộ Thượng Thư ở Nam Kinh, nhưng chưa nhậm chức thì mất năm 1623, 
không rõ năm sinh. 


Li Sao 
Li Sao 
Li Tao йж 

(t.p.) Là một bài phú trữ tình bất hủ. Được Kim Thánh Thán (x.x. Jin 
Sheng Tan), nhà phê bình văn học đời Minh, xếp vào hạng thứ hai trong sáu 
đại tác phẩm của Trung Quốc. 

Nam Hoa Kinh của Trang Tử. 

Li Tao của Khuất Nguyên. 

Sử Kí của Tư Mã Thiền. 

Luật thi của Đỗ Phủ. 

Thủy Hý của Thị Nai Am. 

Tây Sương Kí của Vương Thực Phủ. 

Li Tao là một bài phú tả cuộc đời, lí tưởng của tác giả. Nó nói lên tâm 
tình bi đát của bậc cô thần. Xin trích một vài câu: 

K K, £ $ #h % 
Ai dán sinh chi da nan hë 
кк ењ 


Trường thái tức dĩ уёт thế 
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(Xót thương cho dán pặp nạn hë 
Lớn tiếng thổ than che nước mắt) 
Vì ké ghen tài giềm pha nên bậc cô thần bị đi dày nơi rừng sâu nước 
độc. 
BỊ & < Ж # o 5 
Quốc vô nhân mạc ngô tri Аё 
X fT JE f la Ж 
Нии hà hoài hó cố dô 
B 9 K 9 Á, ЖЫ % 
Kí mạc túc dữ vi mĩ chính hë 
B 1 b 3⁄ Sk Z HỆ E 
Ngô tương tùng Bành Hàm chỉ sở cu 
(Nước không người biết đến ta 
Hã tất nhớ đến kinh đô xưa 
Đã khô, được cùng ai làm cho chính trị tốt đẹp hơn 
Th — gì không đi theo Bành Hàm”), 

Với Li Tao, Khuất tuyên mở đường cho thể từ phú Trung Quốc. Rất 
nhiều phú gia tên tuổi chit nh hưởng của ông như Giả Nghị (х.х. Да Yi), Tư 
Mã Tương Như (x.x. Sỉ Ма sang Ru), Dương Hùng (x.x. Yang Xiong). Ảnh 
hưởng này kéo dài tới hếtthờ hà Thanh. 


Li Shan 
Li Shan 
Li Son ДП 
(đ.d.) Ở phía đông nam yên Lâm Đông, tỉnh Thiểm Tây, giáp 
huyện Lam Điển và núi Lam în. Còn viết (Ж dị Li Sơn), (# X ch Li 
Nhung Sơn). Thời cổ xưa, đây айт của bộ tộc Li Nhung (x.x. Li Rong). 
Để có tiếng cười của nàng Bar r, Chu U Vương (x.x. Zhou You Wang) 
vô cớ cho đốt lửa các phong hó +i trên núi, làm ё mặt các chư hầu mang 
quân tới cứu, nên khi rợ Khuyể hung vây hãm kinh đô, không ai tới cứu, 
nhà vua bị giết dưới chân núi. T “hủy Hoàng cũng được an táng tại đây, 
Ở chân núi có suối nước ấm (ê уёп), nên Đường Minh Hoàng thường 
đưa Dương Quý Phi đến đây 141 ong cuộc Tây An sự biến (x.x. Xi An 
Shi Bian), Tổng thống Tưởng Сіс hach (x.x. Jiang Jie Shi) bị bắt tại nơi 
này. 





193 Вап Hàm là một viên quan đại phu rÄể đại nhà Ân (Thương). Vì không can ngăn nổi 
nhà vua nên tự trầm. 
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Li Shan Lan 
Li Shan Lan 
Lí Thiện Lan +8 

(n.d.) Toán học và thiên văn học gia đời Thanh. Tự là Nhâm Thúc (+ 
4х), hiệu Thu Nhẫn (# #7), người đất Hải Ninh (x.x. Hai Ning). tỉnh Chiết 
Giang. Chủ nhiệm ban toán của Đồng Văn Quán (x.x. Tong Wen Guan). Đã 
soan: 

Tắc Cổ Tích Trai Toán Học (f + # # Я #), 13 loại, 24 quyển. 

Khảo Số Căn Pháp (Ж # Ж Ж), | quyển. 

Phiên dịch: 

Ki Hà Nguyên Bản (JL 1 # +). 

Đại Số Học (Á Ж 3), 13 quyển. 

Đại Vi Tích Thập Cấp (Ж, f4 # 4& #4), 18 quyển. 

Khúc Tuyến Thuyết (th $ š), ba quyển. 

Đàm Thiên (š& K), 18 quyển. 

Giới thiệu và bàn luận rất chính xác học thuyết của Nicolaus 
Copernicus. Ngoài ra, còn phiên dịch các sách về Thực Vật học và Trọng 
Lực học. Ông mất năm 1882, thọ 71 tuổi (1811-1882). 


Li Shang Yin 
Li Shang Yin 
Lí Thương Án + Ж 

(n.d.) Đường thi nhân. Người Hà Nội (zf А), Hoài Châu (HL #1) - nay 
là Thám Dương (2 %), tỉnh Hà Nam - tự là Nghĩa Sơn (Ж h), hiệu là Ngọc 
Khê Sinh (£ fe #4). Thời Khai Thành (M Ж), đậu Tiến sĩ. Làm tới chức 
Công Bộ Viên Ngoại Lang (т. # Ё F PR). Nổi tiếng ngang với Ôn Đình 
Quân (x.x. Wen Ting Yun) và Đỗ Mục (x.x. Du Mu), người đương thời gọi 
là “Ôn Li” và “Lí Đỗ”. Thơ ông phần ánh quyền lực của các phiên trấn cát 
cứ đương thời, hoạn quan lạm quyển, tệ đoan xã hội. Là một thi sĩ lớn thời 
уап Đường, có ảnh hưởng không nhỏ trên thi dàn đời Tống. Ông mất năm 
858, thọ 45 tuổi (813-858), để lại: 

Phàn Nam Văn Tập (# h X #). 

Phàn Nam Sinh (# # +). 

Phàn Nam Văn Tập Bổ Biên (# tị X Ф # #3) và rất nhiều bài thơ có 
giá trị, trong đó phải kể đến: 

Giả Sinh (W +). 

Tùy Cung (Ñ €). 

Cẩm Sắt (5% 8). 

Mã Ngôi (5 39). 
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tệ ОЖ). 

Khúc Trì ( dh ;È,). 

Thất Tịch (+ 2). 

An Định Thành Lâu (% Z Ж Ж) v.v... 

Tương truyền, ông có tình cảm với nữ đạo sĩ Tống Hoa Dương (Ж # 38) 
và hai cung nữ. Mấy bài Vô Рё ông làm để nói lên những mối tình bí ẩn này. 


# Xã (Ж =) 
Vô Đề (kì nhị) 


1н 8 a} УЛ Xi 
Tương Kiến thời nan biệt diệc пап 
# ЖЯ, Ж J) | 16% 
Đông Phong vô lực bách hoa tàn 
ЖЕНЕ 3 Ë 
Xuân tàm đáo tử tì phương tận 
+ M) k K & # 

Lạp chúc thành hôi lệ thúy can 
tệ $§ 42 % К W xk 
Hiểu kính dän sâu vân mấn cải 
# => 8#, F k K 
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn 
##uL + # $ H 
Bóng Lai thứ khứ vô đa lộ 
+ 5,5% 3 Š, lR Ж 


Thanh điểu ân cần vị thám khan 


Vô Đề (bài ll) 
Xa nhau khó ta gặp nhau 
Gió đồng yếu ớt, hoa rầu xác xơ 
Thác rỗi tầm mới hết tơ 
Tàn rồi ngọn nến mới khô lệ sáu 
Soi gương buôn tóc thay màu 
Ngâm dém, hẳn thấy trăng thâu lạnh lùng 
Có xa xôi mấy Non Bông 
Dò đường hỏi lối, cậy càng chim xanh. 
Trấn Trọng San dịch 
Câu “Con tằm đến thác hãy còn vương tơ” trong Truyện Kiểu lấy ý từ 
câu thứ ba trong bài thơ này. 
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Li Shao Min 
Li Shao Min 
Lí Thiếu Dân + J K. 
(n.d.) Tiến sĩ Xã hội học, Đại học Princeton, Hoa Ki, năm 1988. Công 
dân Hoa Kì năm 1995. Ông là Giáo sư ngành Tài chính, thương mại của Đại 
học thành thị Hương Cảng (City University of Hong Kong). Ông bị nhà сіт 
quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bắt giam ngày 25/2/2001, vì bị nghi 
làm gián điệp cho Đài Loan. Sau mấy tháng bị giam, nhân chuyên viếng 
thăm Trung Hoa của Ngoại trưởng Hoa Kì Colin Powell, ông được trả tự do 
và về tới San Francisco đoàn tụ với gia đình ngày 24/7/2001. Sau, được Đại 
học Hương Cảng tái bổ nhiệm làm Giáo sư. 
Phụ thân của ông, nay đã 76 tuổi (2001), trước là cố vấn cho cựu Tổng 
Bí thư Hå Diệu Bang (x.x. Hu Yao Bang), cũng từng bị giam mười tháng sau 
biến cố 1989 ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, vì có thiện cảm với những sinh 
viên biểu tình đòi tự do, dân chủ. 








Li Sheng 
Li Sheng 
Lí Thinh + 
(n.d.) Đường tướng lĩnh. Tự là Lương Khí (È Z); người đất Lâm Đàm 
(66 ;Ÿ), Đào Châu (3È JH) - nay thuộc tỉnh Cam Тис. Thiện ki, xạ. Nhập 
quân ngũ năm 18 tuổi. Вап đầu, tại biên khu tây bắc, lập được nhiều chiến 
công, sau làm Hữu Thần Sách Quân Đô Tướng (Б Ф Ж Ж ## 3#). Thời 
Đức Tông (x.x. Tang De Zong), làm Thần Sách Tiên Phong Đô Tri Binh 
Mã Sứ (## Ж £ $£ W ko £& 5 (Ф), cùng với Mã Toại (х.х. Ma Sui), Lí 
Bão Chân (4 36 Ж) hợp sức thảo phiên trấn Điền Duyệt (x.x. Tian Yue), 
cứu Triệu Châu (x.x. Zhao Zhou), tiến đánh Chu Thao (x.x. Zhu Tao), 
Vương Vũ Tuấn (x.x. Wang Wu Jun). Gặp lúc Chu Thử (x.x. Zhu Ci) phản 
loạn ở Trường An, ông đem quân về thảo phạt. Sóc Thương (x.x. Shuo 
Fang) Tiết Độ Sứ Lí Hoài Quang (Ж Ж Ж) làm phần, ông chống lại, thu 
hồi được Trường Ап; làm Phong Tường (Ж, #9), Lũng Hữu (M Æ) Tiết Độ 
Sứ, kiêm Tứ Trấn (9# i1), Bắc Đình (3L Ж) Hành Doanh Phó Nguyên Soái 
(ff Ж ë] = $b), phong Tây Bình Quận Vương (# Ф ËR Ж). Trinh 
Nguyên” năm thứ 3 (787), bị giải trừ binh quyền. Ông mất năm 793, thọ 
66 tuổi (727-793). 


!3 Trịnh Nguyên (А Æ): niên hiệu của Đường Đức Tông (785-805), Kim Hải Lãng Vương 
Hoàn Nhan Lượng (1153-1156). 
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Li Shi Min 

Li Shih Min 

Lí Thë Dán FER 
(n.d.) x.x. Tang Tai Zong. 





Li Shi Xian 
Li Shih Hsien 
Lí Thế Hiên # w TW 
(n.d.) Thái Bình Thiên Quốc tướng lĩnh; người huyện Dàng (2), tinh 
Quảng Tây. Xuất thân bàn cố nông. Hàm Phong nguyên niên (1851), tham 
gia Thái Bình quân. Năm 1858, thăng Tả Quân Chủ Tướng, đóng quân tại 
Vô Hồ (3: Я); tham dự chiếm Lư Châu (Ж 99) - nay là Hợp Phi (2- Ае), tỉnh 
An Huy - tiêu điệt quân của Chiết Giang Để Đốc Đặng Thiệu Lương ( 3 #4 
Й). Năm 1860, cùng Trần Ngọc Thành ( # A) đánh diệt doanh trại của 
quân triểu đình ở Giang Nam; được phong Thị Vương (tł #). Sau, chiếm 
Huy Châu (#& #1), nay trị sở tại huyện Hấp (åk). Năm sau, thất trận ở Lạc 
Bình (#t -Ё), chuyển sang tấn công Chiết Giang, chiếm Kim Hoa (£ #), 
chia quân га giữ Ninh Ba (4 X$). Đồng Trị nguyên niên (1862), tăng viên 
Thiên Kinh (Ж Ж.) - пау là Nam Kinh. Mùa xuân 1864, rút về Chiết Giang 
(är 20), chuyển sang chiên Giang Tây. Thiên Kinh bị vây hãm, ông chuyển 
quân đánh chiếm Chương Châu (# Ж), tinh Phúc Kiến. Tháng 8/1865, tại 
Trấn Bình (ñ É), tỉnh Quảng Đông - пау là Tiêu Lãnh (£ #Ä) - ông bị bộ 
tướng Uông Hải Dương GE Ж Ж) sát hại, thọ 31 tuổi (1834-1865). 





Li Shi Yao 
Li Shih Yao 
Lí Thi Nghiëu 3 f # 
(n.d.) Dưới triểu Thanh, là Hán quân Tương Hoàng Kì (x.x. Ba Qi Zhi 
Du); tự là Khâm Trai (4£ #), hiệu Duc Đường (28 Ж). Những năm đầu 
Сап Long, làm Phụ Tá Tướng Quân, đến năm 1753 thì được bổ nhiệm chỉ 
huy quân sự ở Nhiệt Hà (x.x. Re He). Lần lượt giữ các chức Lưỡng Quảng 
(x.x. Liang Guang), Vân Nam, Quý Châu Tổng Đốc, làm quan tới Vũ Anh 
Điện Dai Học Sĩ (Җ Ж Ж ÀK Ж +), kiêm Quân Cơ Đại Thần (£ # K 
E). Năm thứ 45 Сап Long (1780), vì tham những nën bị cách chức. Năm 
sau (1781), nhân có cuộc nổi loạn của dân tộc Hải ở tỉnh Cam Túc, ông lại 
được trao chức Tổng Đốc Thiểm Tây, Cam Túc để trấn áp cuộc khởi nghĩa. 
Khi Lâm Sáng Văn (x.x. Lin Shuang Wen) nổi loạn ở Đài Loan (1787), 
ông lại được dièu động làm Tổng Đốc Phúc Kiến, Chiết Giang để phái 
quán й дер. 
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Năm 1760, một tổ hợp có tên là Công Hành (2; f7) (х.х. Pan Zhen 
Cheng) được thành lập để độc quyền giao thương với nước ngoài. Khi làm 
Tổng Đốc Lưỡng Quảng lần thứ 3, ông cho đẹp tổ hợp trên trong suốt 10 
năm (1771-1780), nhưng sau khi ông rời chức vụ trên, Công Hành lại được 
tái lập (1780-1782). 

Ông mất năm 1788, thụy danh là Cung Nghị (Ж Ф). 





Li Shi Yuan Wen 

Li Shih Yuan Wen 

Lập Thệ Nguyện Văn а x 
(t.t.) Tác phẩm tự thuật đời mình của nhà sư Huệ Tu (4 Ж). Huệ Tư 

cùng với nhà sư Trí Khải (3ÿ 3) lập ra phái Thiên Thai Tông (A & #) (х.х. 

Tian Tai Zong). 





Li Shu 

Li Shu 

Lệ Thư # # 
(t.p.) Một kiểu chữ Hán cổ, do Trình Mạc đời Tần chế ra trong thời gian 

bị piam cầm mười năm trong ngục (x.x. Cheng Miao). 


Li Shu Chang 
Li Shu Ch'ang 
Lë Thú Xuong RES 

(n.d.) Nhà ngoại giao có tài đời Thanh; người đất Tuân Nghĩa GË Ж), 
Quý Châu (Ж l), tự là Thuần Trai (%& Ж). Вап đầu, theo học Trịnh Trân 
(# WF), sau làm việc dưới trướng Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan). 
Cùng với Trương Du Chiêu (?k % 31), Ngô Nhữ Luân (# Ж #43), Tiết Phúc 
Thành (#‡ 3% Ж), xưng Tăng môn tứ đệ tử (#Ý f] 09 Ф F). Trải các chức 
Tham Tán trong tòa đại sứ Trung Hoa ở Anh, Pháp, Đức, Nhật; sau là Đại sứ 
tại Nhật Bản. Trên lĩnh vực văn học, ông tôn sùng Đồng Thành Phái (x.x. 
Tong Cheng Pai). 

Mất nám 1897, thọ 60 tuổi (1837-1897), để lại: 

Chuyết Tôn Viên Tùng Cão (3k $ M ЖОЖ). 

Tục Cổ Văn Từ Loại Toản (!È + x # M Ж). 

Cổ Dật Tùng Thư (% % Ж £). 





Li Shu Tong 

Li Shu T'ung 

Lí Thúc Dóng kA 
(n.d.) Trung Quốc hí kịch gia, nghệ thuật giáo dục gia, văn học gia và 

thư họa gia; tên là Văn Đào (X ;Ä), tự Tức Sương (,6. 1), người đất Bình 
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Hỗ (+ 1, tỉnh Chiết Giang; sinh tại Thiên Tân (x.x. Tian Jin). Xuất thân 
trong một gia đình thương gia muối; Tiến sĩ triểu Thanh. Năm 1905-1910, 
học hội họa Tây phương và âm nhạc ở Đông Kinh, Nhật Bản. Đã từng cùng 
Tăng Hiếu Cốc (x.x. Zeng Xiao Gu) sáng lập Xuân Liễu Xã (x.x. Chun Liu 
She), tham gia diễn xuất trong Trà Hoa №' và Hắc Nó Hu Thiên Lục (х.х, 
Hei Nu Xu Tian Lu). Năm 1906. sáng lận Âm Nhạc Tiểu Tạp Chí (F # J 
AB E). Sau khi hổi hương, làm Giáo sư Hội họa và Âm nhạc tại Lưỡng Cấp 
Sư phạm Học hiệu Chiết Giang và Cao đẳng Su phạm Học hiệu ó Nam Kinh, 
Năm 1918, đi tu ở chùa Hổ Bào Tự (x.x. Hu Pao Quan) tại Chiết Giang, 
pháp danh Diễn Âm. hiệu Hoằng Nhất (34 —). và sau chuyên nghiên cứu 
giới luật. Về trước tác. phải kể: 

Сас ca khúc Xuân Du (Ж 34), Тао Thu (9 $k), Tống Biệt G$ 3|), Tây 
Hồ (0 9). 

Hoàng Nhất Pháp Sư Văn Sao (12 — i: bh X ЗУ). 

Lí Lư Thi Lục (È J& š$ ER). 

Hoằng Nhất Đại Su Ca Khúc Tập (3L — K bp Jk vụ Ж). 

Năm 1942 viên tịch, thọ 62 tuổi (1880-1942). 





Li Shun 
Li Shun 
Lí Thuận 3 MÁ 
(n.d.) Thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân ở địa khu Xuyên (Л1), Hiệp (АЖ), thời 
kì đầu Bắc Tống. Xuất thân là thương gia trà. Cuối năm thứ 4 Thuần Hóa 
(994), sau khi Vương Tiểu Ва (х.х. Wang Xiao Bo) hi sinh, ông được bầu làm 
thủ lĩnh. Ông khuyến cáo các nhà giàu trong huyện, ngoài nhu cầu căn bản, 
chia tiền của dư thừa cho dân nghèo. nên được đại bộ phận nông dân ủng hộ. 
Hiệu lệnh nghiêm mình. Năm sau. đánh chiếm Thành Đô (x.x. Cheng Du), 
được suy tôn làm Đại Thục Vương (K 39 +). Phân quân đánh chiếm các châu 
huyện, bắc tới Miên Châu (#& #]) - nay trị sở tại Miễn Dương (6 085), tỉnh Tứ 
Xuyên - đông tới Vu Hiệp (Ж +4). Chính quyển Tống lập tức phái Vương Kế 
Ап (x.x. Wang Ji En) lãnh quân chia làm hai lô. nhập Tứ Xuyên để trấn áp. 
Nghĩa quân tấn công Kiếm Môn (97 Р). nhưng không đánh chiếm được. 
Thành Đồ bi хау һат, ông bị sát hại năm 994. Không rõ năm sinh. 





Li Si 

Li Szu (Ssu) 

Lí Tu + м 
(n.d.) Chính trị gia đời Tần; người đất Thượng Sái ( #), nước Sở - 


195 ^ ~ + 5. я, . - э t 
% Trà Hoa Nữ {Ж ? c) vở kịch soạn theo tiểu thuyết La Dame aux Camelias của 


Alexandre Dumas (con) (1824-1895). 
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nay thuộc tỉnh Hà Nam. Ban đầu, làm chức quan nhỏ ở quận. Sau, cùng Hàn 
Phi (x.x. Han Fei) làm môn sinh của Tuân Tử và thuộc nhóm Pháp gia. Cuối 
thời Chiến Quốc, sang Tần. Ban đầu làm Xá Nhân (Ф A) dưới trướng Lá 
Bất Vi (x.x.Lũ Bu Wei); sau được Tần Vương Chính (Ж Ж 7%) - tức Тіп 
Thủy Hoàng (Ж t Ý) - cho làm Khách Khanh (Æ $p). Năm thứ 10 Tân 
Vương Chính (237 trước c.n.), ông dâng Gián Trục Khách Thu (x.x. Jian Zhu 
Ke Shu) và được nhà vua nghe theo. Sau đó làm Đình Úy G£ Ф). Tân thống 
nhất đất nước, ông được phong Té Tướng (Ж 38). Ông có công thống nhất 
văn tự, bỏ chữ viết đại triện (K. Ж), quy định một lối viết khác, đơn giản hơn 
gọi là tiểu triện OI #); thống nhất các då cân lưỡng (nông cụ, cày. bừa) để 
dë tính và thu thuế; thống nhất tư tưởng, bất dân phải theo lệnh người trên, 
tự do ngôn luận là tội rất nặng. Năm 213, theo để nghị của ông. Tần Thủy 
Hoàng ra lệnh “đốt sách và chôn nho sĩ” (x.x. Fen Shu Keng Ru). Ông bị 
Triệu Cao (x.x. Zhao Gao) ghen ghét, giëm pha, nên bị Тап Nhị Thế (x.x. 
Qin Er Shi) tru di tam tộc năm 208 trước c.n. Vë văn học, để lại: 
Gián Truc Khách Thư (k 4 Ж E). 
Thương Hiệt Thiên (£ šB Ж). 

Phụ tá Thúy Hoàng trong nghiệp lớn 

Lí Tự nho sĩ góp nhiều công 

Ban hành pháp luật, an ninh khắp 

Thiết kế sông ngòi, ích lợi chung 


Đố ki Hàn Phi đang đắc súng 

Diệt trừ đốt thủ, quyết không dung 
Tiểu nhân học rộng nhưng lòng hẹp 
Kết cục Lí Tư cũng mạng vong. 


Thái Cuóng 





Li Si Guang 
Li Szu Kuang 
Lí Tứ Quang + 5 № 
(n.d.) Trung Quốc địa chất học gia. Tự là Trọng Quy (fF Es). Người đất 
Hoàng Cương (Ж 1), tỉnh Hồ Bắc. Từng du học Nhật Bản và Anh quốc. 
Đậu thạc sĩ địa chất học tại đại học Anh quốc. Thiếu thời, gia nhập Đồng 
Minh Hội và tham gia cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911). Thời kì Kiến quốc, 
là Giáo sư Địa chất Đại học Bắc Kinh, rôi Bộ trưởng Bộ Địa chất. Năm 
1958, gia nhập Đảng Cộng sản. Được bầu làm Ủy viên Trung ương ở hội 
nghị lần thứ 9 của đẳng. Trên phương diện khoa học, đã thực hiện được 
nhiều khám phá và nghiên cứu địa chất rất có giá trị. Trước tác: 
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Trung Quốc Địa Chất Học (F B] y 8). 

Băng Kì Chỉ Lư Sơn GK ЙД Z ЖО). 

Địa Chất Học Khái Luận (3È % # 4 9). 

Địa Nông, Địa Chất (3È, Ë , th, Ж) và Thiên Văn, Địa Chất, Cổ Sinh Vật 
Học(& ж.е H, k + 340 #). 

Ông mất năm 1971, thọ 82 tuổi (1889-1971). 





Li Si Xun ˆ 
Li Szu Hsün 
Lí Tu Huân + ©, | 


(n.d.) Họa sĩ đời Đường; tự là Kiến (zÈ), thuộc hoàng thất. Thời Cao 
Tông. làm Giang Đô (¿r #8) Lệnh ($), thuộc Dương Châu (х.х. Yang 
Zhou). Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian) nắm quyền, ông từ quan, về ở ẩn. 
Dưới thời Trung Tông, ông lại ra làm Tông Chính Khanh (Ж ЈЕ f). Năm 
đầu Khai Nguyên Đường Huyền Tông, làm Hữu Vũ Vệ Đại Tướng Quân (Ж 
ж A 4# Ж). Chuyên họa tranh sơn thủy, cây, đá. Chịu ảnh hưởng của 
Triển Tử Kiên (x.x. Zhan Zi Qian) đời Tùy. Con ông là Lí Chiêu Đạo (Ж 88 
3š ) cũng là họa sĩ tranh sơn thủy; người đời xưng tụng hai cha con là Đại Lí 
Tướng Quán, Tiểu Lí Tướng Quân. Ông mất năm 716, thọ 65 tuổi (651-716), 
để lại tác phẩm: 

Giang Phàm Lâu Сас GL Ф, # М). 





Li Si Yuan 
Li Szu Yüan 
Lí Ty Nguyên + 8% 
(n.d.) Tức vua Minh Tông nhà Hậu Đường (5 Æ) thời Ngũ Đại. Tại vị 
từ 926 tới 933. Thuộc chúng tộc Sa Đà (x.x. Sha Tuo). Là dưỡng tử của Lí 
Khắc Dụng (x.x. Li Ke Yong). Năm 926, vua Trang Tông nhà Hậu Đường 
băng hà, ông tới Lạc Dương và xưng Đế. Không biết chữ nên thường nhờ Cơ 
Mật Sứ An Trọng Hối (% Ф ‡§) đọc cho nghe các tấu chương của quần thần 
đâng lên. Tình hình trong nước rất hỗn loạn. Những năm cuối đời, ông bệnh 
nặng, nằm liệt giường. Con trai ông, Lí Tong Vinh (Ж & Ж), mang quân tới 
tấn công và vây chặt cung điện để cướp ngôi, nhưng bị giết trong cuộc giao 
tranh. Năm 933 băng hà, sau bảy năm trị vì, thọ 66 tuổi (867-933). 





Li Su 

Li Su 

Lí Tố + ж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Lâm Đàm (88 :Ÿ), Đào Châu (9 ЖЯ) - nay 

thuộc tỉnh Cam Túc. Tự là Nguyên Trực (2, ñ). бїбї mưu lược, thiện ki, xạ. 
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Do phụ thân là Lí Thịnh (x.x. Lí Sheng), nên được thế tập làm quan, làm 
Thứ Sử hai châu Phường (3ÿ) và Tấn (#). Năm thứ 11 Nguyên Hòa (816), 
làm Đường (Ë), Tùy (M), Trịnh (Ж) Tiết Độ Sứ, lãnh binh thảo phạt Ngô 
Nguyên Tế (x.x. Wu Yuan Ji). Ông thường phủ dụ sĩ tướng, đối xử rất tốt 
với hàng tướng. Vào mùa đông năm sau, giữa đêm tuyết giá, đánh chiếm Sái 
Châu (x.x. Cai Zhou), bắt sống Nguyên Tế; làm Sơn Nam Đông Đạo (Ш rü 
$ #) Tiết Độ Sứ, phong Lương Quốc Công. Năm thứ 13, làm Vũ Ninh (sÑ 
F) Tiết Độ Sứ và lãnh quân của các trấn Tuyên Vũ (® A), Nguy Вас (4% 
E), tỉnh Hà Bắc. bình thảo Tri Thanh (29 #) Tiết Độ Phó Sứ Lí Sư Đạo (+ 
fp š), Bệnh, mất ở Lạc Dương năm 821, thọ 48 tuổi (773-821). 











Li Tan 
Li T'an 
Lí Đàn # ж 

(n.d.) Được sự chấp thuận của Khả Нап Mông Ca (x.x. Meng бе), ông 
chiếm đóng quận Ích Đô (4 #0), tỉnh Sơn Đông. Năm 1258, ông cho quân 
tấn công và chiếm được các thị xã vùng ven biển của nhà Tống như Hải 
Châu (;# Ж), Liên Châu (i #J), mở rộng vùng ảnh hưởng trong khi quân 
Tống còn bận đối phó với quân Nguyên. 

Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) lên ngôi Khả Hàn năm 1260, bổ dụng Tống 
Tử Trinh (£ + ñ) làm Bình Định Ủy Viên Sứ các vùng Ích Đô, Tế Nam (x.x. 
Ji Nan), nhưng cũng phong ông làm Ủy viên quân sự vùng Giang Hoài Gx ift). 
Nhờ khai thác dự trữ muối và đông của tỉnh Sơn Đông, ông có thể nuôi dưỡng 
một quân đội hùng mạnh. Vì vậy tới cuối năm 1261, ông mưu tính cắt đứt sự 
hợp tác với quân Nguyên. Ông thành công trong việc giải thoát được con trai 
là Lí Ngạn Giản (Ж 2 Й) bị giữ làm con tin tại triểu đình nhà Nguyên, và 
đưa vë quận Ích Đô. Sau đó, ông từ chối không gửi ngựa cho đoàn quân của 
Hốt Tất Liệt đang dep loạn Arigh Boke (x.x. E Li Bu Ge) như lời cam kết 
trước đó. Ngày 22/2/1262, ông ra mặt chống đối, giết hại quân Nguyên, trao 
trả Hải Châu, Liên Châu cho nhà Tống, tấn cống Tế Nam. Hốt Tất Liệt phán 
ứng tức thời, sai hai tướng Sử Thiên Trạch (Ф. Ж 9) và Sử Khu (Ф Ж) tấn 
công ông gần Tế Nam. Ông phải rút về Tế Nam và bị bao vây, các tướng và 
quân lính dưới quyển ông bỏ khí giới ra hàng. Ông bỏ chạy tới hô Đại Danh 
(K. 2) định tự trầm, nhưng bị quân Nguyên bắt được, buộc tay chân lại, nhét 
vào trong bao vải và cho ngựa giẫm chết. 





Li Tang 

Li Trang 

Lí Đường $ # 
(n.d.) Họa sĩ thời Nam Tống. Tự là Hi Cổ (8£ +), người đất Tam Thành 
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(= ж). На Dương GT 9) - nay là Manh Châu (£ H), tinh Hà Nam. Dưới 
thời Huy Tông, ông nhập Họa viện; Cao Tông chạy xuống miễn nam, ông 
cũng lưu vong tới Lâm An (85 3) - nay là Hàng Châu (x.x. Hang Zhou), tỉnh 
Chiết Giang - làm Họa Viện Bài Chiếu ( # f tF 33). Chuyên họa sơn thủy, 
nhân vật. Mô phỏng bút pháp của Luu Tùng Niên (x.x. Liu Song Nian), Mã 
Viễn (x.x. Ma Yuan), Hạ Khuê (x.x. Xia Gui). khai sáng phong cách tân họa 
thời Nam Tống. Ông mất năm 1150, thọ 84 tuổi (1066-1150). Hiện пау còn 
tôn tại những bức họa sau: 

Van Нас Tùng Phong (® š 42 BÀ). 

Thanh Khê Ngư Ấn Gh i$ 39,08). 

(t.d.) Tức triều đại nhà Đường, do Lí (Ж) là họ tôn thất. 





Li Wang 
Li Wang 
Lë Vuong Ж + 
(n.d.) Vua nhà Chu, đời thứ năm, sau Mục Vương, trị vì 878-827 trước 
c.n. Ông tàn bạo, dùng kẻ tiểu nhân, làm dân chúng nổi lên khắp nơi. Ông 
lại dùng cả nhà sư để làm do thám, thấy ké nào chống đối là bất giết đi. 
Năm 842 trước c.n., ông phải bỏ kinh đô chạy vào đất Phệ thuộc tỉnh Sơn 
Tây. Hai ông Châu (Chu) (А) và Triệu ( Z) chia nhau cùng gánh vác việc 
nước, sử gọi thời kì đó là chính thể cộng hòa. 
Sau 14 năm, băng hà tại đất Phê. 





Li Wei Han 
Li Wei Han 
Lí Duy Hán 3# tạ Ж 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc, cũng có tên là La Mại (# 
18). Người đất Trường Sa (x.x. Chang Sha). tỉnh Hồ Nam. Tốt nghiệp Đại 
học Sư phạm Hó Nam. Năm 1918, tham dự tổ chức Tân Dân Học Hội (#fí R, 
+ #). Năm 1922, cùng với Chu Ап Lai (x.x. Zhou En Lai) phát khởi thành 
lập tại Ba Lê (Pháp quốc) Thiếu niên Hoa kiểu Cộng sản Đảng. Cùng năm, 
hồi hương và gia nhập Đảng Cộng sản, làm Thư kí cho Tương Khu ủy viên 
hội ca Е £ Я 4). Sau cuộc nổi dậy thất bại, ông được để cử làm Ủy viên 
Trung ương thường trực. Sau hội nghị thứ 87, cùng với Cổ Thu Bạch (Ж 4k 
€). Tô Triệu Chính (3k 3 ƒ#) tổ chức Trung - Cộng Lâm thời Trung ương 
Cục. Năm 1928, làm Ủy viên tỉnh Giang Tô, kiêm Thư kí thị xã Thượng Hải. 
Trong cuộc Vạn lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng), giữ chức 
Trung ương Quân ủy, Tư lệnh kiêm Chính ủy sư đoàn 2. Sau làm Bí thư quân 
khu biên phòng ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ. Kháng chiến chống 
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Nhật thành công, trợ giúp Chu Ấn Lai trong công tác hiệp chính với Quốc 
dân Đảng tại hôi nghị Trùng Khánh. Là Ủy viên Trung ương Đẳng khóa 4, 6, 
8. Ông mất năm 1984, thọ 88 tuổi (1896-1984), để lại hai tác phẩm: 

нді Üc Dữ Nghiên Cứu (8 1% 18 H ®). 

Lí Duy Hán Tuyển Tập (3 tt 3 i% Ж). 





Li Wen Mao 
Li Wen Mao 
Lí Vàn Màu +xÄ 
(n.d.) Thời Thanh mạt, là thủ lĩnh Thiên Địa Hội (x.x. Tian Di Hui) tại 
Quảng Đông; người đất Hạc Sơn (#6 ih), tỉnh Quảng Đông. Hàm Phong năm 
thứ 4 (1854), tại Giang Thôn (ж Ж), Phiên Ngu (x.x. Pan Yu), lãnh đạo 
quần chúng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Trần Khai (x.x. Chen Kai), tham 
gia cuộc vây hãm Quảng Châu. Năm sau, theo Trần Khai, tiến quân Quảng 
Tây; tại Tâm Châu (;á #|) kiến lập Đại Thành quốc (x.x. Da Cheng Guo), 
phong Bình Tĩnh Vương (+ 3Ÿ 2); lãnh bộ hạ chiếm Liễu Châu (#р #1), 
huyện Dung (#®). Năm 1858, vây đánh Quế Lâm (x.x. Gui Lin), nhưng 
không thành công. Ông mất cùng năm vì bệnh. 
Li Xi Lie 
Li Hsi Lieh 
Lí Hi Liệt FRA 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Liêu Tây (iÊ #), Yên Châu (#& 3⁄4) - пау 
ở tây nam Hoài Nhu (Ж £), Bắc Kinh (3, 3x). Đức Tông lên ngôi, ông làm 
Tiết Độ Sứ. Sau, phụng mệnh thảo phạt Lí Nạp (# 4%) ở Tri Thanh G8 #) - 
nay là Thanh Châu (# Ж), tỉnh Sơn Đông. Nhưng ông phản lại, liên hiệp với 
Lí Nạp, Chu Thao (x.x. Zhu Tao) ở Lư Long (х.х. Lu Long), Điền Duyệt 
(x.x. Tian Yue) ở Nguy Bác (x.x. Wei Bo), tự xưng Thiên Hạ Đô Nguyên 
Soái (Ж T 3# ж, ÉP), Kiến Hưng Vương GE #1 Е). Cuối năm thứ 4 Kiến 
Trung (784), đánh vào Biện Châu (zF #|) - nay là Khai Phong (F 34), tỉnh 
Hà Nam. Sau, xưng Sở Đế (# Æ), niên hiệu Vũ Thành (д, X). Chẳng bao 
lâu, bị Lưu Hiệp (#| :5) đánh bại, ông bỏ trốn về Sái Châu (Ж М) - trị sở 
ngày nay tại Nhữ Nam (Ж тб), tỉnh Hà Nam. Sau bị bộ tướng Trần Tiên Kì 
(Fk 4u 4) đầu độc chết năm 786. 








Li Xia 

Li Hsia 

Lich Ha ATF 
(đ.d.) Cổ ấp danh. Là đất của nước TÈ thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Tại 

tây nam Tế Nam (x.x. Ji Nan), tỉnh Sơn Đông ngày nay. Vì phía nam đối 
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điện với Lich Sơn Thành (Æ u #X) tại chân núi mới có tên trên. Theo 
chương Điền Рат Truyện (81 (& 4%) trong sách Sử Kí (È 3Ø), năm thứ 3 Cao 
Tổ nhà Tây Hán (204 trước с.п.), Hàn Tín (x.x. Han Xin) đã tập kích phá 
quân Té ở đây. 





Li Xia Ting 

Li Hsia T'ing 

Lich Ha Dinh Ë F Жж 
(d.d.) Trên hòn đảo nhỏ ở hå Đại Minh (K 8A 39), thị xã Tế Nam (x.x. 

Ji Nan), tỉnh Sơn Đông ngày nay. Phong cảnh diễm lệ; ước đoán được xây 

cất thời Bắc Nguy; sau được nhà Thanh trùng tu. Trong bài thơ 8ổi Lí Bắc 

Hải Yến Lịch Hạ Đình (6 + 3L 4 Ж  T 2*) của Đỗ Phủ (x.x. Du Fu) có 

câu: “Mi htu thử đình cổ, Tế Nam danh sĩ da” (Ж 5 yk Жо. d £ + 

$£). Thư pháp gia nổi tiếng Hà Thiện Cơ (х.х. He Shao Ji) đời Thanh, có 

khắc chữ ở mặt tiền Lịch Hạ Đình. Là một công trình nghệ thuật rất quý giá. 





Li Xian Nian 
Li Hsien Nien 
Lí Tiên Niệm # ík Ж% 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc, nhà quân sự, Lãnh tụ Trung 
Quốc Cộng sản Đảng và Trung Hoa Cộng hòa quốc. Sinh năm 1909, trong 
một gia đình nông dân nghèo ở huyện Hoàng An (Ж +) - пау là Hồng An 
(śr Зе), tỉnh Hồ Bắc. Cuối thập niên 1920, gia nhập Cộng sản Đảng. Năm 
1935, tham gia Van lí Trường chính (x.x. Wan Li Chang Zheng). 

1945: Ủy viên Trung ương Đảng. 

1954-1980: Thị trưởng thành phố Vũ Hán, tính Hó Bắc, và Phó Thủ 
tướng. 

1957: Bộ trưởng Tài chính. 

1983-1988: Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Mất năm 1992, thọ 83 tuổi (1909-1992), để lại: 

Lí Tiên Niệm Văn Tuyến (3 & £ x Ж). 





Li Xiao Gong 

Li Hsiao Kung 

Lí Hiếu Cung + # # 
(n.d.) Đường sơ Đại Tướng. Năm đầu Vũ Đức (#, 48), nhờ sự tiến cử 

của Triệu Quận Vương (4# ZR £), ông làm Sơn Nam Đạo Chiêu Úy Gh $ 

1È 44 Шу Đại Sứ, chiêu hàng được hơn 30 châu của Ba Thục (É, $). Sau, 

làm Kinh Tương (#| 3#) Hành Quân Tổng Quản (£f £ #6 #), dùng kế của 

Lí Tĩnh (x.x. Li Jing), chiêu hàng được Tiêu Tiển (Ж 4) và khu vực Lĩnh 
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Nam (28 dị). Vũ Đức năm Thứ 7 (624 c.n.), làm Hành Quân Nguyên Soái 
(17 Ж Я, ЁР), lãnh đạo các tướng 17 Tĩnh, Lí Tích (3# $y) trấn áp Phụ Công 
Thạch (х.х. Fu Gong Shi), phá Quảng Lăng (Ж #), Đơn Dương (# I$), 
bình định Giang Nam; được thăng Dương Châu (45 34) Đại Đô Đốc. Năm 
đầu Trinh Quán ( ñ #9), làm Lễ Bộ Thượng Thư, cải phong Hà Gian Quận 
Vương (š А Ёї Е). Mất năm 640. thọ 49 tuổi (591-640). 





Li Xiao Long 
Li Hsiao Lung 
Lí Tiếu Long ЕЕ У 
(п.9.) Hoa kiều có quốc tịch Mi. Diễn viên điện ảnh nổi danh. Nguyên 
tên là Lí Chấn Phiên ( £ ‡£ $), sinh tại Cựu Kim Sơn (San Francisco), Ноа 
Kì. Sau 1949, có mặt trong các phim Điền Lão Tường (9 t£ #), Nhân Chỉ 
Sơ (AX. Z. ?), Phú Quý Phù Vân, (Ä W ;# £), Nhân Hải Cô Hồng (A i 2 
26), Lôi Vũ ( 3). Sau, theo thầy học võ. Năm 1959, theo học khoa Tâm lí 
ở Đại học Hoa Thịnh Bon, đồng thời kiên trì luyện võ. Ông thủ vai chính 
trong những phim rất nổi tiếng như: Đường Sơn Đại Huynh (Ж và ÀK Я), 
Tỉnh Võ Môn (% X F1), Long Tranh Hó Đấu (ё, # Ж, Р). Vừa là đạo diễn 
vừa là vai chính trong Малл Long Quá Giang (3Ä #& i@ ¿r). Mất năm 1973, 
thọ 33 tuổi (1940-1973). 





Li Xiu Cheng 
Li Hsiu Ch'eng 
Lí Tú Thành 3 # ж, 
(n.d.) Tướng lĩnh Thái Bình Thiên Quốc, còn có tên là Thọ Thành (# 
pk). Nguyên tên là Dĩ Văn (4 C); người huyện Đằng (#&), tỉnh Quảng Tây. 
Xuất thân bán cố nông. Năm đầu Hàm Phong (1851), tham gia Thái Bình 
quân. Năm 1856, tham gia đánh phá doanh trại quân Thanh ở Giang Bắc, 
Giang Nam. Thăng Địa Quan Chính Thừa Tướng (№ % ¿E Ж 48), Нор 
Thiên Ніц (& Ж 1$). Năm sau, thăng Phó Chưởng Suất (šJ $ Ж), Hợp 
Thiên Nghĩa (@ Ж &). Năm 1858, làm Hậu Quân Chủ Tướng, cùng Trần 
Ngọc Thành (x.x. Chen Yu Cheng) đánh phá trại binh ở Giang Bắc, giành 
được chiến thắng Tam Hà (tức ba quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Nam). Năm 
sau, thăng Trung Vương (Ж +). Năm 1860, cùng với quân của Trần Ngọc 
Thành, đại phá trại binh quân Thanh ở Giang Nam, đánh chiếm Thường 
Châu (x.x. Chang Zhou), Tô Châu (x.x. Su Zhou), và tiến binh đến Thượng 
Hải. Năm 1861, tiến quân Chiết Giang. Năm thứ nhất Đồng Trị (1862), trở 
về Thiên Kinh (Nam Kinh ngày nay). Tháng 7 năm 1864, Thiên Kinh bị 
quân Thanh vây khốn, ông thoát được ra ngoài, nhưng bị bắt. 
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Sau, bị Tăng Quốc Phiên (xx. Zeng Guo Fan) sát hại, thọ 41 tuổi 
(1283-1864). 





Li Xun 
Li Hsun 
Lí Huấn + 3] 
(n.d.) Đại thần nhà Đường. Tư là Tử Thùy (# #). Sơ danh Trọng Ngôn 
(f 3), tự Tử Huấn (+ 21); tổ tiên gốc ở Thành Kĩ (Ж, #2), Lũng Tây (x.x. 
Long Xi) - пау ở tây nam Tĩnh Ninh (4# $). tỉnh Cam Túc. Ông định cư tại 
Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Tiến sĩ thời Trường Khánh”. Năm thứ 9 Đại 
Hòa (835). cùng Trinh Chú (x.x. Zheng Zhu) kiến nghị tru diệt hoạn quan, 
thu phục Hà Hoàng (27 #) bị Thổ Phón x.x. Tu Fan) chiếm đóng, thanh trừ 
thế lực của các phiên trấn Hà Bắc, được Văn Tông (x.x. Tang Wen Zong) 
trọng dụng. Chẳng bao lâu, làm Hàn Lâm Học Sĩ, Lễ Bộ Thị Lang, thỉnh 
Văn Tông giết hoạn quan Vương Thủ Tring (Ж SF 3#). Sau đó, trong “Cam 
Lộ Chi Biến” (x.x. Gan Lu Zhi Bian) âm mưu hai lộ, bị sát hai năm 835. 
Không rõ năm sinh. 





Li Yan 
Li Yen 
Lí Ngan + ñ 

(n.d.) Bắc Tống mat niên, hoan quan. Tuyên Hòa năm thứ 3 (1121), 
khai gian những ruộng có hoa màu tốt là đất bỏ hoang để tịch thu. Dân 
nghèo khiếu nại, bị khép trọng tội và chịu nhục hình; số nông dân chết lên 
tới hàng vạn. Đương thời, trong dân gian có câu: “Chu Miễn (x.x. Zhu Mian) 
kết oán tại đông nam, Lí Ngạn kết oán tại tây bắc”. Là một trong “Lục Тас” 
(x.x. Liu Zei). Sau bị Khám Tông ra lệnh xử tử năm 1126. 





Li Yan Shou 
Li Yen Shou 
Lí Diên Thọ + мш # 
(п..) Sử học gia thời Minh sơ. Tư là Hà Linh GH 3‡), người đất Tương 
Châu (48 9) - nay trị sở tại An Dương (Ж 18), tỉnh Hà Nam. Làm Sùng Hiển 
Quán Học Sĩ (# H # 3 +), Phù Tỉ Lang (# # ÈR), kiêm Tu Quốc Sử ({® 
H Ф ), tham gia biên soạn gu Đại Sử Chí (F (Ç # ‡), Tấn The (# X). 
Trước tác Thái Tông Chính Điển (K # #C Ж). Kế thừa y chí và lòng kiên 
nhẫn của thân phụ Lí Đại Sư (# A 67), ông bỏ ra 16 năm tự chỉnh lí sử của 
tám triểu đại Nam, Bắc để hoàn thành: 





6 Trường Khánh (K. Æ): niên hiệu của Đường Мис Tông (821-824). 
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Nam Sử (h £). 
Bắc Sử (4k £). 





Li Yi 
Lil 
Lí Ích # š 

(n.d.) Thời Trung Đường (766-835). Người đất Cô Tang (44 #&) - пау là 
Vũ Uy (£ Ж), tinh Cam Túc - tự là Quân Ngu (# JÄ). Đương thời, có người 
trùng tên, nên để chỉ ông người ta thường gọi ông là “Văn Chương Lí Ích”. 
Gia đình định cư ở Trịnh Châu (%8 34) - пау thuộc tỉnh Hà Nam. Mỗi lần ông 
làm xong một bài thơ, các nhạc công của giáo phường tranh nhau phổ nhạc, 
nhất là hai bài nổi tiếng Chính Nhân (4E A) và Tảo Hành (9% 47). Đậu Tiến 
sĩ năm 20 tuổi, thời Đại Lịch (K. ЛЖ); làm chức Tập Hiền Điện Học St. sau là 
Lễ Bộ Thượng Thư. Đối với phụ nữ, ông mang tiếng hay hành hạ các bà vợ. 
Không bà nào ở lâu được với ông. Ông li dị ba lần tất cả. Đầu thế kỉ thứ 9, 
nhà văn Tưởng Phòng (#ë f3) có viết cuốn tiểu thuyết Нойс Tiểu Ngọc 
Truyện (Æ ‘h Ж 1#), trong đó Lí Ích được mô tả như một người chồng ghen 
tuông, hay đánh vợ và thê thiếp. Người đương thời, muốn ám chỉ người đàn 
ông ghen quá lố, thường nói ông ta có “Lí Ích tật”(# š Ж). Ông chuyên 
làm thơ biên tái, dày tình điệu cảm thương, như bài Dạ Thướng Thụ Hàng 
Thành Văn Dich (Œ L % МЕ 3X М] tả) ghi dưới đây. Sau này, thơ của ông 
được ấn hành trong: 

Lí Quân Ngu Thi Tập (3 Ж JA ‡‡ E). 

Dưới đây xin ghi lại hai bài thơ của ông (Linh Vũ dịch): 


¿r tả) dỳ 
Giang Nom khúc 


tệ f И ЖЖ 
Giá đắc Cô Đường "” cổ 
$ $ ?2 + NB 
Triêu triêu ngộ thiếp kì 
ET Җ 1E 
Tảo tri triều hiểu tín 
KAANE 


Giá dữ lộng triều nhị" 


19? Tên một giáp rất hiểm trở tại tỉnh Tứ Xuyên. 
198 Chỉ người bơi thuyển ngược dòng thủy triểu. 


LÍ Yin Qiao/Li Yin Zu 685 


Khúc hót Giang Nom 


Lấy chẳng lấy phải lái buôn 
Ngày ngày lỗi hẹn thiếp buồn lắm thay 
Nếu хиа em biết thế này 


Chiêu chiều đúng hẹn lấy ngay dân chài. 


Ж % xã BU) ш 
Dạ thướng Thụ Hàng thònh văn địch 


ü] $ LỆ юру a E 
Hồi Nhạc phong tiên sa tự tuyết 
Ж F£ ЖА а 9 
Thụ Hàng thành ngoại nguyệt nhu sương 
{Ж К Ж £ 
Bất tri hà xit xuy lô дийп 
-IARE 
Nhất dạ chỉnh nhân tận vọng hương 


Đêm lên thònh Thụ Hàng nghe sáo 


Trước núi Hi Nhạc, cát tựa tuyết 
Ngoài thành Thụ Hàng, trăng nhu sương 
Tiếng tiêu ai thối, từ đâu tới 
Chiến sĩ đêm dài, nhớ cố hương. 





Li Yin Qiao 
Li Yin Ch'iao 
Lí Ngân Kiều + ж 
(n.d.) Sinh năm 1927, tại huyện An Bình. tỉnh Hà Bắc. 
1947: Cận vệ cho Mao Trạch Đông. 
1956: Cận vệ trưởng của Mao Trạch Đông. 
1962: Phó Giám đốc Phòng quản trị Đại Sảnh Nhân Dân. 





Li Yin Zu 

Li Yin Tsu 

Lí Ấm Tổ + ж 
(n.d.) Tự là Thằng Vü (4 5). cháu của Lí Thành Lương (x.x. Li Cheng 

Liang), sinh năm 1629. Từ năm 25 tuổi, trong sáu năm ông đã làm Tổng Đốc 

Trực Lệ, Hà Nam và Sơn Đông (1654-1658), Hó Bắc và Hó Nam (1658- 

1660). Để lại một tập hôi kí: 
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Tổng Đốc Tấu Nghị (## $£ Ж 3K), gòm sáu quyển. in năm 1680. Hiện 
nay, Thư viện Quốc hội Hoa Kì (Library of Congress, Hoa Kì) giữ một bản. 





Li Ying 
Li Ying 
Lí Ung + № 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Tương Thành ( Ë 3X), Dĩnh Xuyên ( #i 
nį) - nay thuộc tỉnh Hà Nam - tự là Nguyên Lễ (Ж, j#). Trải các chức Thanh 
Châu ($ 1) Thứ Sử, Ngư Dương (28, f5), Thục Quận (9) #0) Thái Thú. 
Triểu Hoàn Đế, làm Tư Lệ Hiệu Úy (а ‡# 34 #4), kết giao với thủ lĩnh Thái 
học sinh là Quách Thái (x.x. Guo Тай), phán đối hoạn quan chuyên quyền. 
Thái học sinh gọi ông là “Thiên hạ mô khải Lí Nguyên LÈ” (& F # É # 
ӯ, ##). Diệu Hi!? năm thứ 9 (166), hoạn quan vu cáo ông lập đẳng phi báng 
triểu đình. bất giam ông. Linh Bë lên ngôi, ngoại thích Đậu Vũ (x.x. Dou 
Wu) chấp chính. ông được trọng dụng lại. làm Trường Lạc Thiếu Phủ (R # 
у Др), cùng với Trần Phiển (x.x. Chen Fan) mưu dó diệt hoạn quan. Việc 
thất bại, ông bị bắt và mất trong ngục, thọ 59 tuổi (110-169). 


Li Yong 
Li Yung 
Lí Ngung * s 

(n.d.) Hay Lí Dung (+ È), học giả buổi giao thời Minh, Thanh. Tự là 
Trung Phu (* >), hiệu Nhị Khúc (= B), người đất Chu Trất (# /#). nh 
Thiểm Tây. nay là Chu Chí (J] £). Phụ thân Lí Khả Tùng ($ 5T 44) tử trận 
năm ông 16 tuổi. Mẫu thân không tái giá, ở nhà nuôi dưỡng con. Nhà nghèo 
nhưng hiếu học, ông thường mượn sách về đọc. Rất nhiều lần từ chối ra làm 
quan dưới triều Thanh, và từ chối để cử dự kì thi đặc biệt “Bác Học Hoành 
Từ” (x.x. Bo Xue Hong Ci) năm 1679. Ông dạy học tại Giang Tô. Chiết 
Giang, môn dê rất đông. Cùng với Tôn Kì Phùng (x.x. Sun Qi Feng) và 
Hoàng Tông Hi (x.x. Huang Zong Xi), là ba đại Nho gia đương thời, 

Về triết học, những điều ông giáng dạy thường mang thuyết của Vương 
Dương Minh (x.x. Wang Shou Ren) và Chu Hi (x.x. Zhu Xi). Ông được các 
môn đệ và bằng hữu rất kính phục vì tư cách, đạo đức và sự hiểu biết, Ông 
và hai người nữa cùng họ Lí được biết dưới tên Quan Trung Tam Lí (H Ф = 
Æ), đó là Lí Bách (# 34) (1630-1700) và Lí Nhân Đốc (# B] $) (1631- 
1692). 

Ông mất năm 1705, thọ 78 tuổi (1627-1705), để lại: 


1 Diên Hi (5 Æ): niên hiệu của Hán Hoàn D€ (158-167). 
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Nhị Khúc Тар (— dị Ж), gm 24 quyển ghi lại những cuộc du lịch và 
những ghi chú các bài giảng của ông bởi các môn đệ, do môn đệ Vương Tâm 
Kính (£ < 3⁄4) (1656-1738) cho in và xuất bản năm 1694. 

Tứ Thự Phản Thân Lục (99 Җ R. $ 3%), gồm bày quyển, trình bày những 
bài giảng của ông về 7 Thu. 

Ông có trình hai tác phẩm lên Thanh Thánh Tổ Khang Hi (x.x. Qing 
Sheng Zu) trong cuộc tuần du tới các tỉnh phía tây của nhà vua và được gửi 
tặng bốn chữ “Thao Chí Cao Khiết” (1$ + 3 3). 





Li You Cai Ban Hua 

Li Yu Ts“ai Pan Hua 

Lí Hüu Tài Bán Thoai + # T 1 š 
(t.p.) Tác phẩm của Triệu Thu Lí (x.x. Zhao Shu Li). Lí Hữu Tài là một 

nông dân bị một địa chủ ép lấy mất ruộng. nên đành phái đi chăn trâu kiếm 

sống. Ông có tài làm về kể những chuyện thối nát хау ra trong làng: tên địa 

chủ nghĩ ông ám chỉ mình, nên tìm cách đuổi ông ra khỏi làng. Dân chúng 

phẫn nộ, nổi lên và chính tên địa chủ phải ra đi. 


Li Yu 
Li Yu 
Lí Ngư + 


(n.d.) Văn bye gia, kịch tác gia, sống giữa buổi giao thời Minh-Thanh; 
tự là Lạp Hồng (£ 25), Trích Phàm (i8 А). hiệu Lạp Ông (Z3); người đất 
Lan Khê (Й Ж), tỉnh Chiết Giang. Sinh ra trong một gia đình có văn hóa 
сао. Một người trong họ là Lí Lưu Phương (Ж % Ж), thí sĩ và họa sĩ nổi 
danh đương thời. 

Cuộc đời của ông có nhiều biến động do ông sống trong một giai đoạn 
rất hỗn loạn từ triêu đại nhà Minh chuyển sang nhà Thanh. Ông đậu Tú tài 
năm 1635, được làm một chức quan nhỏ. Đường hoạn lộ của ông không được 
sáng sủa, nhưng ông nổi tiếng là một nhà soạn kịch và một nhà viết truyện 
ngắn. Мб tạp kịch nổi tiếng nhất là Lap Ông Thập Chàng Khúc (Ж #3 + # 
0), trong đó có các vở Ti Mục Ngu (tt Н & ), Phong Tranh Ngộ (Ж, $ ‡8), 
và cuốn tiểu thuyết được nhiều người biết đến là Thập Nhi Lâu (+ = Ж), 
gồm 12 truyện ngắn. Ngoài ra, ông còn sắng tác: 

Nhàn Tình Ngẫu Kí (19 15 18 3). 

Vô Thanh Hí ($, А 80). 

Lạp Ông Nhất Gia Ngôn (Ж # — R 5). 

Ông có viết bản hiệu đính cuốn Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, nhưng không 
được nhiều người biết đến bằng bản của Mao Tôn Cương (x.x. Mao Zong 
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Gang). Ngày nay, người ta ấn hành toàn bộ những tác phẩm của ông trong 
cuốn Lí Ngư Toàn Tập (% ¡5 + Ж). 
Ông mất năm 1680, thọ 69 tuổi (1611-1680). 





Li Yu ~ 

Li Yu 

Lí Duc + 35 
(n.d.) Vua của Nam Đường (х.х. Мап Tang) thời Ngũ Đại. Ông là người 

có tính tình phóng đãng, đam mê tửu sắc và rất có tài về âm nhạc, hội hoa, 

bút pháp và làm thơ. Không để ý đến triều chính. Đầu hàng quân Tống ở 

Kim Lăng năm 975. Bị đầu độc chết năm 978, bấy giờ ông mới 41 tuổi (937- 

978). 





Lỉ Yu 

Li Yu 

Lí Duc +ñ 
(n.d.) Đông Hán kinh học gia; tự là Nguyên Xuân (Z Ж), người đất Tất 

(Ф). Phù Phong (4& Ж) - пау là huyện Bân (12), tỉnh Thiểm Tây. Làm 

Thượng Thư Lệnh (ë # +), Thị Trung ({# Ф), chuyên nghiên cứu Xuân 

Thu Công Dương Truyện (Ж #K 2 # 18) (х.х. Gong Yang Zhuan); coi Tå 

Truyện (£ 4%) “bất đắc thánh nhân thâm ý” (+ 4+ # A Ж &)- không nói 

lên được ý tưởng thâm sâu của thánh nhân. 





Li Yu 
Li Yu 
Lí Ngoc Ф * 

(n.d.) Hí khúc gia nổi tiếng thời Minh mat, Thanh sơ. Năm sinh không 
cụ thể, khoảng trước hay sau năm 19 Vạn Lịch (1591), mất vào thời Thanh 
Khang Hi; tự là Huyền Ngọc (Ж ЖА), hiệu Tô Môn Khiếu Lữ (44 P sË 48) 
và Nhất Lạp Am Chủ Nhân (— £ È + А); người đất Ngô Huyện ( #é) - 
nay thuộc tỉnh Giang Tô. Cử nhân cuối thời Sùng Trinh. Trong thời Minh và 
cà sau đó, ông không ra làm quan, chuyên viết kịch bản, tất cả hơn 40 loại 
khác nhau, hiện nay còn tón tại: 

Nhất Phủng Tuyết (— Ж S8). 

Nhân Thú Quan (А Ж М). 

Vĩnh Đoàn Viên (Жж W 8). 

Chiếm Hoa Khôi (b 16, Ў). 

Thanh Trung Phổ GA 5. ‡#). 

Kì Lân Các (AR Ё PA). 
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Bốn kịch bản đầu được gọi chung là Nhất Nhân Vĩnh Chiếm (— A Ж 
Б). Lại có thuyết cho rằng kịch bản Thiên Trung Lục (+ Ж; $&) cũng do ông 
sáng tác. Ông thường sáng tác chung với các bạn thân ñ Tô Châu như Tất 
Nguy (4 #), Chu Tó Thần (Ж + E), Chu Tá Triểu (Ж. 42 #1), Trương Đại 
Phục (К Ж 48), Diệp Tri Phi (# ж #). Đa số tác phẩm của ông phản ánh 
xã hội rối loạn và nên chính trị hủ bại đương thời, mang tỉnh nghệ thuật cao. 








Li Yuan 

Li Yüan 

Lê Viên #t Ñ 
(đ.d.) Nơi ở của giáo phường thời Đường Huyền Tông (x.x. Tang Xuan 

Zong) nay thuộc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Đường Thu Lễ Nhạc Chí 

(È £ j $ +) có ghi: “Minh Hoàng hiểu biết âm luật và thích ca hát nên 

có chọn khoảng 300 đệ tử để dạy họ tại Lê Viên. Những người được lựa 

chọn được gọi là Hoàng đế Lê Viên đệ tử( ý # # BỊ % F). Hàng trăm 

cung nữ cũng được gọi là Lê Viên đệ tử.” Do đó, sau này người ta gọi nơi 

diễn kịch là Lê Viên. 


Li Yuan 

Li Yũan 

Lí Uyên + Ж 
(n.d.) x.x. Tang Gao Zu. 











Li Yuan Cu 
Li Yuan Ts”u 
Lí Nguyên Thốc E x # 
(n.d.) Sinh năm 1923 tại Hó Nam. Năm 1946, đậu Cử nhân Luật khoa. 
Năm 1948, là Thẩm phán ở Cao đẳng Pháp viện. Năm 1958, sang Đức để tu 
nghiệp. Năm năm sau, trở về Đài Loan với bằng Tiến sĩ Luật khoa của Đại 
học Bonn và dạy tại Quốc lập Chính trị Đại học Pháp luật Viện (1968-1973), 
Năm 1972-1973, Chủ tịch Pháp Quy Ủy viên Hội (Ж 3, £ A Ф) và Tố 
Nguyện Ủy viên Hội (# Ж £ B #). Năm 1973, Khoa trưởng Quốc lập 
Chính trị Đại học Pháp luật Viện; cho thành lập nhiều thư viện mới và cải tổ 
lại Trung tâm Tư liệu Khoa học Xã hội. Năm 1977-1978, Tổng trưởng Giáo 
dục, dự thảo thành lập Quốc gia Hí kịch Viện và Quốc gia Âm Nhạc Sảnh. 
Năm 1978-1984, Tổng trưởng Tư pháp. Trong sáu năm ở địa vị trên, ông dẫn 
đầu cuộc tranh đấu cho ngành tư pháp độc lập với hành pháp, và xét lại hình 
pháp (# Ж). Năm 1984-1989, cố vấn chính trị cho Tổng thống. Trong cuộc 
bầu cử năm 1990, ông đứng chung liên danh với Lí Đăng Huy (x.x. Li Deng 
Hui) và đắc cử Phó Tổng thống. 
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Li Yuan Hao 
Li Yuan Hao 
Lí Nguyên Hao +3 
(n.d.) Tức Hạ Cảnh Tông (8 Ж Z), vua nước Hạ (ЭЎ). Là cháu của Lí 
Kế Thiên (Ж 88 18), và con của Lí Đức Minh (3 4$ 8). Thông thạo Phiên 
ngữ. Hán tự, tiếng Tây Tạng. triết lí Phật giáo và giỏi binh pháp. Lên ngôi 
năm 1032. bó họ Lí và Triệu do nhà Đường và nhà Tống ban tặng vì có công 
đối với hai triều, mà lấy Ngôi Danh Thi (Ж, # K.) Năm 1038 xưng Đế, quốc 
hiệu là Đại Hạ (k Ë), đóng đô ở phủ Hưng Khánh (# Ж) - nay là Ngân 
Xuyên (4# Nl), thủ phủ Ninh Hạ (% Z). Ông lập quan chế, định lễ nghĩa. 
tạo văn tự, kiến Phiên học (thiết lập môn học của các dân tộc vùng biên 
0161), chia nước ra làm 22 châu. Thành công trong việc lập liên mình với 
Tống, Liêu; thế chân vac giữa Hạ, Tống, Liêu (sau được Kim thay thế) tổn 
tại được gần 200 năm. 
VỀ sau, trong cuộc tranh quyền giữa các tập đoàn thống trị, ông bị chính 
con là Ninh Lệnh Ca (% + F) sát hai năm 1048. thọ 45 tuổi (1003-1048), 
miếu hiệu là Cảnh Tông. 


Li Yuan Hong 
Li Yuan Hung 
Lê Nguyên Hồng Фл ж 

(n.d.) Tổng thống chính phủ Bắc Dương, tự là Tống Khanh (Ж #2); 
người đất Hoàng Pha (®# Bë), tỉnh Hó Bắc. Tốt nghiệp Bắc Dương thủy sư 
học đường; huấn luyện tân quân Hồ Bắc theo sự chỉ dẫn của các sĩ quan 
Đức, nhiều lần phá hoại hoạt động của quân dân cách mạng tỉnh Hå Bắc. 
Năm thứ 3 Tuyên Thống (1911), Vũ Xương khởi nghĩa bộc phát (x.x. Wu 
Chang Qi Yi), không có người cầm đầu, nên binh sĩ xông vào tư dinh ông, 
buộc ông phải đứng ra lãnh đạo. 

Ngày 29/12/1911, đại biểu 14 tỉnh bầu Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong 
Shan) làm Tổng thống lâm thời ở Nam Kinh, còn ông được bầu Phó Tổng 
thống. 

Chẳng bao lâu, Tôn Trung Sơn thấy lực lượng cách mạng còn quá yếu, 
cần có sự cộng tác của Viên Thế Khải (x.x. Vuan Shi Kai). Tôn Trung Sơn 
nhường chức Tổng thống cho Viên nếu Viên ép được Phổ Nghỉ (vua Tuyên 
Thống) (x.x. Pu Yi) thoái vị như lời hứa của y. Phổ Nghi thoái vị ngày 
12/2/1912. Sau khi làm Tổng thống ít lâu, Viên Thế Khải lại xưng Hoàng đế. 
Các tỉnh nhất tể nổi lên phần đối mãnh liệt; tháng 5/1916, cách mạng Quảng 
Châu thành lập chính phủ cộng hòa và bầu ông làm Tổng thống. 
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Sau khi Sứ quân Trương Huân (x.x. Zhang Xun) đem quân vào Bắc 
Kinh. tái lập phế đế Phổ Nghỉ. ông bi ép phải từ chức. Phùng Quốc Chương 
tạm thời lên thay (x.x. Feng Guo Zhang). Năm 1922, ông lại được nhóm 
quân phiệt Trực Hệ đưa lên làm Tổng thống. nhưng chỉ được một năm. Ông 
mất tai Thiên Tân năm 1928, thọ 64 tuổi (1864-1928). 





Li Yuan Ji 
Li Yüan Chi 
Lí Nguyën Cát # Z š 
(n.d.) Con của Đường Cao Tổ Lí Uyên (x.x. Tang Gao Zu), tiểu tự là 
Tam Hó (Z 3). Tùy Đại Nghiệp (ñ K Ж) năm thứ 13 (617), theo phụ 
thân khởi binh. Đường Vũ Đức (/5 А 45) nguyên niên (618), được phong 
Të Vương (Ж E). Từng theo Tần Vương Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) 
vây hãm Đông Đô ($  ##) - пау là Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tỉnh Hà 
Nam. Đánh bại quân của Vương Thế Sung (x.x. Wang Shi Chong). Lại 
theo Thái tử Lí Kiến Thành (x.x. Li Jian Cheng) phá Lưu Hắc Thát (x.x. 
Liu Hei Ta). Cùng Lí Kiến Thành mưu hại Lí Thế Dân, nhưng trong chính 
biến Huyền Vũ Môn (Z sÑ РЧ) (х.х. Xuan Wu Men Zhi Bian), hai anh em 
dèu bị sát hại. Năm đầu Trinh Quán (ñ #9), được truy phong Hải Lăng 
Quận Vương G# M ËR F), sau đổi thành Sào Vương ($ £), thuy danh là 
Thích ($). 


Li Yuan Zhe 

Li Yuan Che 

Lí Viễn Triết + ity 
(n.d.) Sinh năm 1936, tại Đài Loan. Cử nhân Khoa học, Đại học Quốc 

gia Đài Loan. Cao học Đại học Thanh Hoa. Tiến sĩ Đại học Berkeley, tiểu 





bang California, Hoa Kì. 

1967-1978: Nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard. Hoa Kì. 

1973-1974: Giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kì. Thành viên Hàn Lâm 
viên Khoa học Hoa Кі. 

1974-1994: Giáo sư Hóa học, Đại học Berkeley, Hoa Kì. 

Giải thưởng: 

- Nobel về Hóa học. I986. 

- Huy chương National Medical of Sciences, White House, Hoa Kì, 1986. 

- Peter Debye Award, Academy of Sciences, 1986. 

- Faraday Medal, 1992. 

Trước tác hơn 280 báo cáo khoa học. 
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Li Yun He 

Li Yun He (Ho) 

Lí Ván Hac É # # 
(п.а.) x.x. Jiang Qing. 





Li Yun Lu 
Li Yun Lu 
Lí Vân Lộ + # 
(n.d.) Chị cùng cha khác mẹ của Giang Thanh (x.x. Jiang Qing). Kết 
hôn với Vương Khắc Minh (£ 3, 8). Nuôi dưỡng Giang Thanh lúc còn nhỏ. 
1948: Đi theo Giang Thanh. Sau vào sống trong Trung Nam Hải để săn 
sóc Lí Nạp, con gái của Mao Trạch Đông và Giang Thanh. 
1966: Thời kì đầu Cách Mạng Văn Hóa, dọn vào ở trong trại (khu nhà 
dành cho giáo viên) Đại học Thanh Hoa cùng với con trai. Mất năm 1988. 





Li Zhao 
Li Chao 
Lí Triệu + * 
(n.d.) Văn học gia đời Đường; người đất Triệu Quận (Ж #1), nay trị sở 
tại huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Thời Trinh Nguyên, làm Hoa Châu (3 J) 
Tham Quân. Cuối thời Nguyên Hòa, từ Giám Sát Ngự Sử (Ж Ж íp Ф ) thăng 
Hàn Lâm Học Sĩ (# Ж Ж +). Sau biến loạn thời Đại Trung””, làm Đài 
Châu (6 Ж) Thứ Sử. Rất thích văn chương, nghệ thuật. Trước tác: 
Hàn Lâm Chí (# Ж £). 
Đường Quốc Sử Bổ (Æ 8 # Ж). 





Li Zhi 
Li Chih 
Lí Chí + 
(п..) Tư tưởng gia, văn học gia đời Minh. Nguyên họ Lâm (Ж), tên Tải 
Chí (Ж 3#), sau đổi sang họ Lí (3#), hiệu Trác Ngô (Ф Æ) và Hoành Phủ 
(E Ñ), biệt hiệu Ôn Lăng Cư Sĩ GR # Ж +); người đất Tấn Giang (Ж ;r), 
Tuyên Châu (Ж H) - nay thuộc tỉnh Phúc Kiến. Từng làm Quốc Tử Giám 
Bác Sĩ (BE + # 1# +), Nam Kinh Hình Bộ Viên Ngoại Lang (h $ A) 38 
Я >b ÈE), Diêu An (Ж Ж), Vân Nam (£ rb) Tri Phủ. Ông là một trong số 
văn nhân đời Minh chống lại chủ trương phải bắt chước lối hành văn của các 
danh nhân thời xưa. Ông thường nói “mỗi thế hệ có một nên văn chương 
riêng đặc thù của nó. Tại sao cứ phải theo cổ nhân”. Ông đưa ra thí dụ Tây 


W Đại Trung (k Ф): Niên hiệu của Đường Tuyên Tông (847-859), Đường Y Tông (859-860). 
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Sương Kí và Thúy НИ có kém gì các sách kinh điển xưa. Ông lại chủ trương 
phái nữ phải được khuyến khích đi học như phái nam, và chính quyền phải 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ. Giới thanh niên và văn nghệ sĩ thời đó 
rất ủng hộ ông. Ông mất năm 1602, thọ 75 tuổi (1527-1602), để lại: 

Lí Thị Phần Thư ( £ Ë. + #). 

Tuc Phần Тһи( # #). 

Tàng Thư (#&, # ). 

Lí Ôn Lăng Tập (3 iB k Ж). 





Li Zhi Sui 
Li Chih Sui 
Lí Chí Tuy + + & 

(n.d.) Sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu giàu có. Theo học tại 
một trường được sự bảo trợ của Hoa Kì ở Tô Châu. 

Năm 1988, vợ ông bị suy thận nặng. Hai con ông du học ở Mĩ từ 1980 bảo 
lãnh vợ chóng ông sang Hoa Kì để mẹ được dièu trị. Tuy nhiên, bà đã mất 
ngày 12/1/1989. Trước khi từ giã cõi đời, bà khuyến khích ông nên viết hồi kí. 

Cảm động về lời người vợ lúc lâm chung, hai tháng sau ông bắt đầu 
soạn lại các tài liệu ông đã thu thập được trước khi sang Hoa Kì. Vì nguyên 
là y sĩ riêng của Mao Trạch Đông, nên ông biết khá rõ về vị lãnh tụ này. 
Ông tập hợp những tài liệu đã ghi trong một cuốn nhật kí thành tác phẩm 
Mao Trạch Đông Ти Nhân Y Sinh Hồi Ức Lục (& F $ 12 д É + G) 15 
Ж), đã được dịch sang Anh văn dưới tên The private life of chairman Мао bởi 
giáo sư Đái (Dói) Hồng Siêu (Ж 2$ 3#), và cũng đã được dịch sang Việt ngữ 
tại quốc nội và ở hải ngoại. 





Li Zhong Run 

Li Chung Jun 

Lí Trọng Nhuận +#m 
(n.d.) Tức Y Đức Thái tử (% 1% K F), con trưởng của Đường Trung 

Tông: tên Trọng Chiếu (Ф ©). Vũ Chu Thánh Lịch nguyên niên (698), được 

phong Thiệu Vương. Sau, vì cùng với em gái là Quận chúa Vĩnh Thái (Ж Ж.) 

hay di nghị việc anh em Trương Dịch Chỉ (x.x. Zhang Yi Zhi) được Võ Tắc 

Thiền sủng ái, nên bị hình phạt đánh bằng roi đến chết. Thời Trung Tông, 

được truy tặng Hoàng Thái tứ, thụy danh Ý Đức. Thọ 19 tuổi (682-701). 





Li Zi Cheng 

Li Tzu Ch'eng 

Lí Tu Thành + ËH mx 
(n.d.) Lãnh tụ nông dân khởi nghĩa thời Minh mat; nguyên tên là Hồng 
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Cơ (26 Ж). ban đầu hiệu Sấm Tướng (FJ 3Ÿ), sau đổi Sâm Vương tR} +), 
người huyện Mễ Chỉ (Ж JŠ), tỉnh Thiểm Tây. Xuất thân nông dân. Thiếu 
thời, chăn đê. Năm Sùng Trinh thứ 16 (1642), ông cầm đầu bọn giặc cướp tại 
Tương Dương ( Ë fŠ). tự xưng Tân Thuận Vương (#ƒ Ай £). Cùng năm, tiêu 
diệt chủ lực quân của Tổng Đốc Thiểm Tây Tôn Truyền Đình (3# 1# #E) tại 
Nhữ Châu (Ж 3), tỉnh Hà Nam. rỗi thừa thắng tiến chiếm Trường An (% 
+), tức Tây An ngày nay. Thế lực ngày càng mạnh. Năm Sùng Trinh thứ 17, 
xưng Vương ở Tây Ап, kiến lập chính quyển Đại Thuận ( ЛЯ). niên hiệu 
Vĩnh Xương (k. 5). Rỗi lãnh đạo quần chúng đông tiến, vây hãm Kinh sư. 
lật dó Minh triểu, Trang Liệt Đế tuẫn tiết. Sau, Ngô Tam Quế (x.x, Wu San 
Gui) dẫn quân Thanh xâm nhập Trung Quốc, ông chạy trốn về phía tây, bị 
dàn quê bắt được, giam ở Cửu Cung Sơn (А, Ж di), tinh Hó Bắc. Ông tự sát 
năm thứ 2 Vĩnh Xương (1645), thọ 39 tuổi (1606-1645). Sự nổi loạn của ông 
cộng với việc Ngô Tam Quế mở Sơn Hải Quan cho quân Мап Thanh xâm 
nhập đất nước, nhằm trả thù riêng và bắt lại nàng Trần Viên Viên (x.x. 
Chen Yuan Yuan), đã dọn đường cho nhà Thanh chiếm trọn Trung Quốc. 

Gặp thời Minh mat lắm tai ương 

Vua lạt ши manh, cũng có đường 

Họ Lí du côn, mäi cướp nước 

Tự Thành giặc có cüng xung Vương 


Cung Sơn chấm dứt đời ngang ngược 

Tam Quế còn gây lắm thẳm thương 

Cái піт Viên Viên sinh dai họa 

Quế, Thành, Minh dë, cũng tan xương, 
Thái Cuóng 





Li Zong Min 
Li Tsung Min 
Lí Tông Mẫn RA 
(n.d.) Đường đại thần; dòng tôn thất. tự là Tổn Chi (38 2). Tiến sĩ thời 
Trinh Nguyên. Năm thứ 3 Nguyên Hòa (808), vì xúc phạm Té Tướng Lí Cát 
Phú (х.х. Li Ji Fu) nên không được sử dụng. Cát Phủ mất, ông vào triều làm 
Giám Sát Ngự Sử (6 Ж #p #), cùng với nhóm Ngưu Tăng Nhu (x.x. Niu 
Seng Ru) kết đẳng, có mâu thuẫn với con của Cát Phú là Lí Đức Du (x.x. Li 
De Yu), hình thành “Ngưu Lí Đảng Tranh” (x.x. Niu Li Dang Zheng). Năm 
thứ 3 Đại Hòa (829), làm Té Tướng (Ж 38), cùng Ngưu Tăng Nhu bài xích 
đẳng của Lí Đức Dụ. Năm thứ 7, đến lượt Lí Đức Dụ làm Tể Tướng. ông bị 
quở trách. Năm thứ 9, bị Trịnh Chú (x.x. Zheng Zhu) phỉ báng và bị biếm làm 
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Tự Hộ Triểu Châu (х.х. Chao Zhou), rồi Thứ Sử Tùng Châu (х.х. Song Zhou). 
Thời Vũ Tông, Li Đức Du lại được làm Të Tướng, ông lưu vong Phong Châu 
(34 MJ. Tuyên Tông lên ngôi, cử ông làm Tư Mã Sâm Châu (f° J), tỉnh Hó 
Nam. nhưng chưa đi khói Phong Châu thì đã mất năm 846. Không rõ năm sinh. 





Li Zong Ren 
Li Tsung Jen 
Lí Tôn Nhân Ф #1 

(n.d.) Tổng thống Trung Hoa Dân quốc vào những ngày cuối; người đất 
Lâm Quế (85 ‡‡), tỉnh Quẵng Tây. tự là Đức Lân (4 Äñ). Tốt nghiệp Trường 
Lục quân Quảng Tây. Năm 1916, gia nhập quân đội Quảng Châu. Khi Trần 
Quýnh Minh (х.х. Chen Jiong Ming) chiếm Quảng Châu năm 1921, ông đưa 
quân rút lên núi và lập căn cứ, đào tạo cán bộ để chờ thời. Đến 1925 thì ông 
thành công. kiểm soát được Quảng Châu và toàn bộ tỉnh Quảng Đông. Năm 
1926, ông gia nhập Quốc dân Đảng và trở thành Chỉ Huy trưởng Quân đoàn 
7. Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) từ chức ngày 23/1/1949 khi thấy 
tình thế tuyệt vọng. Lí Tôn Nhân được để cử lên thay làm Tổng thống và mở 
cuộc hội đàm với Mao Trạch Đông. Cuộc điều đình thất bại vì lúc bấy giờ 
quân Cộng sản đã vượt qua sông Dương Tử, và tiến như vũ bão xuống miễn 
nam, nắm chắc phần thắng. 

Tháng 12/1949 sang Hoa Kì. Tháng 7/1965 trở về Bác Kinh. 

Mất 1969, thọ 78 tuổi (1891-1969). 


Li Zuo Peng 

Li Tso P'eng 

Lí Tác Bàng + 4k MÉ 
(n.d.) Ủy viên Bộ Chính trị, chính trị viên của hải quân. Phó Tham Mưu 

trưởng quân đội nhân dân. Bị bắt vì có liên quan tới âm mưu phần loạn của 


Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) và bị kết án 17 năm tù. 





Lian Dan 

Lien Tan 

Liêm Đan jË Tr 
(n.d.) Thời Tân Mang (## 3), người đất Đỗ Lăng (x.x. Du Ling) - nay ở 

đông nam Tây An, tỉnh Thiểm Tây - làm Cánh Thủy (# 4%) Tướng Quân, 

cùng với Thái Sư Vương Khuông (x.x. Wang Kuang) trấn áp. tàn sát quân 

khởi nghĩa Xích Mi (x.x. Chi Mei). Đương thời, trong dân gian có câu ca dao 

“Thà gặp Xích Mi, chớ gặp Thái Sư (chỉ Vương Khuông); Thái Sư còn khả 

di, gặp Cánh Thủy (chỉ Liêm Đan) thì chỉ có chết”(# i£ $ A, + ik K ÉP, 

K ËB 0 T, # 35 #1 3k). Chẳng Бао lâu, doanh trại của ông ở Thành Xương 
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(mk. 8) - nay ở phía tây Đông Bình ( #. #), tinh Sơn Đông - bị phá và ông bị 
sát hại năm 22 sau c.n. 





Lian Heng 
Lien Heng 
Liên Hoành і# HỆ 

(ch.tr.) Nhà thuyết khách Trương Nghi (x.x. Zhang Yi) thuyết phục một 
số nước ở phía đông Tấn, cắt đất cầu hòa với Tần thành một trục ngang để 
chống lại sách lược “Hợp Tung” của Tô Тап (х.х. Su Qin). Sách lược của 
Trương Nghi sử gọi là “Liên Hoành”. 

(n.d.) Trung Quốc thi nhân, sử gia; tự là Vũ Công (X 23), hiệu Nhã 
Đường (Ж# Ж); người đất Đài Nam ( тё), Đài Loan (6 Ж). Năm thứ 21 
Thanh Quang Tự (1895), sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật, Nhật tiến chiếm 
Đài Loan, ông cùng nhân dân Đài Loan biểu tình phản đối việc căt đất cho 
địch của nhà Thanh. Ông từng là chủ bút của Đài Nam Tân Báo (6 thị 3í 3R) 
và Đài Loan Tán Văn (S Ж 4 x). 

Năm 1905, tại Hạ Môn (x.x. Xia Men), sáng lập Phúc Kiến Nhật Nhật 
Tân Văn (@ ОЕ H $ х). Năm 1931, toàn gia định cư ở Thượng Hải. 
Trong nhiều năm, ông nghiêm túc nghiên cứu sử học, văn học, ngôn ngữ 
học, đân tục học. 

Mất năm 1936, thọ 58 tuổi (1878-1936), để lại: 

Đài Loan Thông Sử (6 3 ій Ф). 

Đài Loan Ngữ Điển (6 3% З® Ж). 

Đài Loan Thi Thăng (© Ж F Ж). 

Đại Lục Du Kí (K. tÈ 3? il). 

Nhã Đường Tùng San (# %& Ж J). 


Lian Po 
Lien P'o 
Liêm Pha Ж ж 
(n.d.) Thời Chiến Quốc, là danh tướng nước Triệu. Thời Triệu Huệ Văn 
Vương (28 # x Е), phá quân Të, được phong Thượng Khanh, là bạn sống 
chết với Lan Tương Như (x.x. Lin Xiang Ки), làm cho Tần không dám xuất 
binh. Thời Triệu Hiếu Thành Vương (đã # Ж, £), đóng cửa thành cầm cự, 
quân Tần nhiều lần khiêu chiến, ông vẫn cương quyết thủ, không xuất binh. 
Vua cho Triệu Quát (x.x. Zhao Kuo) thay thế ông. Quát bị tướng Tần là 
Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) giết cùng mấy chục vạn quân Triệu. Nhờ có quân 
chư hầu đến cứu nên nước Triệu mới khỏi bị tiêu diệt. Nước Yên, thấy Triệu 
đang lâm nạn, nên thừa cơ mang quân sang. Vua Triệu lại đùng ông. Năm 
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thứ 15 Triệu Hiếu Thành Vương (251 trước c.n.), ông phá tan quân Yên, Yên 
phải nộp năm thành để câu hòa. Ông được phong Tín Bình Quân (45 Ф Ж), 
tạm thời làm Tướng Quốc, thay thế Lạn Tương Như mới mất. Hiếu Thành 
Vương mất, con là Triệu Điệu Tương Vương (4 ‡‡ R Е) lên ngôi (244-236 
trước c.n.); sai Nhạc Thừa (# Ж) thay ông. Ông giận, đánh Nhạc Thừa, 
Thừa bỏ chạy, đẳng thời ông cũng xin ở lại nước Ngụy. 
Sau lại chạy sang Sở và mất ở Thọ Xuân ($ Æ) thuộc đất Sở - nay là 

huyện Thọ, tỉnh An Huy. 

Giữ vững biên cương, chống bạo Tân 

Liêm Pha võ tướng khéo điều quản 

Të quốc xâm lăng, liền dánh đuổi 

Yên quân lấn chiếm, đã xua tan 


Đoạt bảy thành trì, tăng lãnh thổ 
Chống ba địch quốc, cứu giang san 
Tiếc thay sao Triệu Tương Vương chẳng: 
Lưu giữ Liêm Pha bậc trọng thần. 
Thái Cuóng 


Lian Xi Xian 
Lien Hsi Hsien 
Liêm Hi Hiến Ë # % 
(n.d.) Thời nhà Nguyên, người đất Úy Ngô Nhi ($ + #,), tự là Thiện 
Phủ (# H). Giỏi cả văn lẫn võ; thông Nho học, nên người đời gọi ông là 
Liêm Mạnh Tử (Ж £ +). Mới tròn 20 tuổi đã được Nguyên Thế Tổ Hốt Tất 
Liệt cử làm Ủy viên bình định vòng đai Quan Tây (ở Kinh Triệu), là một 
vùng quan trọng trong đế quốc Nguyên. Kinh Triệu bao gồm một phần tỉnh 
Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Để hoàn thành sứ mệnh, ông đặc biệt chú ý tới 
giáo dục quần chúng, và mời được Hứa Hành (x.x. Xu Heng), một nhà nho 
rất có uy tín thời đó, đến cộng tác. Ông cũng hết sức bảo vệ quyển lợi của 
giới Nho học. Dưới thời Ögödei (A Khoát Đài) (x.x. E Kuo Tai) đã có luật 
cấm các nhà quyển quý Mông Cổ dùng Nho gia làm nô lệ. Ông vẫn cho như 
thế là chưa đủ. Ông hạ lệnh cho các chính quyền địa phương phải đăng kí 
các Nho gia để tránh cho họ khỏi bị uy hiếp hay phải làm những công việc tỉ 
tiện. Năm 1259, khi Hốt Tất Liệt đem quân vượt sông Hoài GÈ) ở tỉnh Hà 
Nam, ông được phái tới vùng núi Thái Sơn để khuyên dân chúng ra hàng, 
tránh bị sát hại. Trong cuộc tranh quyền giữa hai anh em Hốt Tất Liệt (х.х. 
Hu Bi Lie) và A Lí Bất Ca (x.x. E Li Bu Ge), ông cầm một đạo quân, chiến 
thắng Lưu Thái Bình (#j K #) - tướng của А Lí Bất Ca - gần Tây An. Nhờ 
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chiến thắng này mà ông kiểm soát được kho lúa gạo, cắt đứt đường tiếp tế 
của địch. Ông dùng Hứa Hành chống đối hệ thống thuế khóa của Ahmad, 
người Hỏi giáo được Hốt Tất Liệt tin dùng. vì thuế quá nặng đối với người 
dân Trung Hoa. Ông cũng tố cáo Ahmad tham những của công. 1,01 tố cáo 
không đem lại kết quả nên ông cùng Hứa Hành đều rũ áo từ quan. Năm thứ 
14 Chí Nguyên (Æ z) (1277), bị bệnh, trở về phương bắc và mất пат 1280, 
thọ 49 tuổi (1231-1280). Khi ông mất, được truy tặng Ngụy Quốc Công, thụy 
danh là Văn Chính (X ЈЕ). 





Lian Zhan 
Lien Chan 
Liên Chiến iA 

(n.d.) Sinh năm 1936, tại Tây An (x.x. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. Năm 
1957, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Chính trị học ở Quốc lập Đài Loan Đại 
học, ông sang Hoa Kì học. Năm 1961, Cao học Quốc Tế Công Pháp; 1965. 
Tiến sĩ Chính trị học ở Đại học Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kì. Sau một 
thời gian làm Giảng sư tại Đại học Connecticut, ông hồi hương và làm Khoa 
trưởng Khoa Chính trị học tại Đại học Quốc gia Đài Loan năm 1968. 

1975: Đại sứ tại Cộng hòa El Salvador, 

1981: Tổng trưởng Giao thông và Vận tải. 

1987-1988: Phó Thủ tướng. 

1988: Tổng trưởng Ngoại giao. 

1993: Tổng thống Lí Đăng Huy chọn ông làm Thủ tướng và được Viện 
Lập pháp bỏ phiếu chấp thuận. 





Lian Zhou 

Lien Chou 

Liêm Châu Ж 
(đ.d.) Châu, lộ, phủ danh. Năm thứ 8 thời Trinh Quán nhà Đường (634), 

đối Việt Châu (4% M) thành Liêm Châu. Nhà Nguyên thăng lên lộ. Năm đầu 

Minh Hàng Vũ, đối thành phủ, quản hạt tương đương với các huyện Hợp Phố 

($£ i). Linh Sơn (Æ dL), Phố Bắc (¿B 3L), Khâm Châu (4k H), Bắc Hải (1L 

р), tỉnh Quảng Tây. Năm 1912, phế bỏ. 





Liang 

Liang 

Lương а 
(d.d.) 1/ Tên một nước thời Chiến Quốc, thuộc tỉnh Hà Nam ngày 

nay. 
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2/ Một trong chín châu. gọi là Lương Châu. nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. 
(t.đ.) Tên một triểu đại thời Nam Bắc triểu hay Lục triểu (502-555). 





Liang Du Fu 
Liang Tư Fu 
Lưỡng Đô Phú Ж. BÀ 


(t.p.) Bài phú nổi tiếng của Вап Cố (х.х. Вап Gu). 





Liang Du Qi Yi 
Liang Tu Chi I 
Lương Độc Khởi Nghĩa жж Ж 
(ch.tr.) Cuộc khởi nghĩa của các sĩ tốt biên phòng Hậu Triệu thời 
Thập Luc Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Năm thứ 14 Kiến Vũ (348), Hậu Triệu 
Thái tử Thạch Tuyên (Z 3) bị sát hại. hơn mười vạn vệ sĩ bị dày đi Lương 
Châu (х.х. Liang Zhou). Năm sau. Thạch Hổ (5 Ж) xưng Đế, đại xá thiên 
hạ. nhưng những vệ sĩ nói trên không được hưởng ân trên. Trong số này, có 
hàng vạn dũng sĩ - được gọi là Cao Lực (Фу ?) - dưới sự lãnh đạo của 
Lương Độc (Ë 3#), nổi loạn, chiếm Ứng Thành (Hi ж) - nay ở phía nam 
Phong Tường OA #1), tỉnh Thiểm Tây. Lương Độc tự xưng Tấn Chinh Đông 
Đại Tướng Quân (ft # # ÀK 4# #). Tới Trường An, sĩ tốt đi theo kể trên 
10 van, đánh bại Hậu Triệu Đông Bình Vương Thạch Bao (£ 5 ở); đồng 
xuất Đồng Quan (x.x. Tong Guan). đánh hai cả đại quân của Lí Nông (# 
Ë). Trương Hạ Độ (2k # /#) tại Tân An (4# 2) - nay ở phía đông Mẫn Trì 
(АЁ ie), tỉnh Hà Nam - và Lạc Dương (x.x. Luo Yang), thanh thế lên cao. 
Sau. Нап Triệu dốc toàn lực, phong Yến Vương Thạch Bán (5 i) thống 
lĩnh đại quân để chặn nghĩa quân tiến sang đông. Thua trận tại Vĩnh Dương 
(% 19) - nay thuộc tỉnh Hà Nam - Luong Độc bị sát hại, cuộc khởi nghĩa bị 


đập tất. 





Liang Guang 

Liang Kuang 

Lưỡng Quảng 9 Ж 
(đ.d.) Chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Nhà Tống phân Lĩnh 

Nam Lộ C$ h Z&) thành Quảng Nam Đông Lộ. Quảng Nam Tây Lộ, 

thường được gọi là Lưỡng Quảng. Thời Nguyễn, Quảng Đông, Quảng 

Tây đều có thiết lập Tuyên Úy Sứ Ti Đẳng Quan (Ж £ # 3£ #), cũng 

thường được gọi là Lưỡng Quảng. Nhà Minh, Thanh có chức Lưỡng 

Quảng Tổng Đốc. Luðng Quảng là danh từ còn được lưu dụng tới ngày 

nay. 
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Liang Han 

Liang Han 

Lưỡng Hán © Ж 
(t.đ.) Chỉ Đông Hán và Tây Hán. Hán Cao Tổ Lưu Bang diệt Tán, làm 

chủ thiên hạ, quốc hiệu là Hán, kinh đô đặt tại Trường An (x.x. Chang An). 

Truyền đến Nhụ Tử Anh, bị Vương Mãng (x.x. Wang Mang) đoạt ngôi. Đó 

là Tây Hán, còn gọi là Tiền Hán. Quang Võ Đế (х.х. Han Guang Wu рі) 

trung hưng, kinh đô tại Lạc Dương (x.x. Luo Yang), truyền đến Hiến Đế thì 

mất vào tay nhà Ngụy. Đó là Đông Hán, còn được gọi là Hậu Hán. 





Liang He 
Liang He (Ho) 
Lưỡng Hà ©] 
(đ.d.) 1/ Thời Đường, sau loạn An Lộc Sơn (x.x. Ап Lu Shan), hai đạo Hà 
Bắc, Hà Nam được gọi là Lưỡng Hà, đương thời là cát cứ địa của phiên trấn. 
2/ Thời Tống, Hà Bắc, Hà Đông địa khu được gọi là Lưỡng Hà. 








Liang Hu 

Liang Hu 

Lưỡng Hồ # Ж 
(đ.d.) Chỉ hai tỉnh Hó Nam, Hồ Bắc. 





Liang Ji 
Liang Chỉ 
Lương Kí * x 
(n.d.) Thời Đông Hán, người đất Ô thi (É K), An Định (Ж Z) - nay ở 
phía đông nam Cố Nguyên (Е #), tỉnh Ninh Hạ. Tự là Bá Trác (4t Ф). Có 
hai người em gái đều là Hoàng hậu, một người là vợ của Thuận Đế, người kia 
là vợ của Hoàn Đế. Sau khi phụ thân là Lương Thương (Ж) từ trần, ông kế 
nghiệp làm Đại Tướng Quân. Cùng với em gái là Lương Thái hậu (x.x. Liang 
Tai Hou), ông lập ba vị vua là Xung (zf), Chất (Ж), Hoàn (4); chuyên quyển 
suốt 20 năm. Trong thời gian chấp chính, xa hoa lãng phí, cưỡng bách nhiều 
nhân dân làm nô lệ để xây công thự, hoa viên. Sau khi Lương Thái hậu, Hoàng 
hậu từ trần, Hoàn Đế (‡# #) cùng bọn hoạn quan Đơn Siêu (# 3#), định nghị 
tru diệt họ Lương, ông bị buộc phải tự sát năm 159. 





Liang Jiang 

Liang Chiang 

Lưỡng Giang К L 
(đ.d.) Tức Giang Nam và Giang Tây, ngày nay là tỉnh Giang Tô, An 
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Huy. Đầu đời Thanh gọi là tỉnh Giang Nam, thiết lập chức quan Giang Nam 
Tổng Đốc. Thời Khang Hi, phân ra hai tỉnh nhưng tên gọi Giang Nam Tổng 
Đốc không thay đổi. Sau này kiêm cai quản cả Giang Tây, mới đối tên gọi là 
Lưỡng Hà Tổng Đốc. 





Liang Jing 
Liang Ching 
Lưỡng Kinh AF 


(d.d.) Đời Hán, Đông Kinh, Tây Kinh được gọi là Lưỡng Kinh. Đời 
Đường, lấy Trường An (& Ж), Lạc Dương (;& 15) làm Lưỡng Kinh. Đời 
Tổng, lấy Khai Phong phủ (R 4} /#), Hà Nam phủ C3 р Z#) làm Lưỡng 
Kinh. 





Liang Pei Lan 
Liang P“ei Lan 
Lương Bội Lan £ W 
(n.d.) Thi nhân thời Thanh sơ, tự là Chi Ngũ (Z £), hiệu Dược Đình 
(# 2), người đất Nam Hải (r 2#) - nay trị sở tại Quảng Châu. Tiến sĩ thời 
Khang Hi. Thơ ông thường tả cảnh vật, thù tạc xướng họa. Cùng với Khuất 
Đại Quân (x.x. Qu Da Jun), Trần Cung Doãn (x.x. Chen Gong Yin) xưng 
Lĩnh Nam Tam Gia (25 h Z Ж); lại cùng với Trình Khả Tác (# "T AJ), 
Trần Cung Doãn, Vương Bang Kì (£. ‡t &), Phương Điện Nguyên (27 Ж 
Z), Phương Viễn (27 ik), Phương Triểu (2 $A) xưng Lĩnh Nam Thất Tử (+‡ 
thị + +). Ông chuyên về thể cổ thi thất ngôn; mất năm 1705, thọ 76 tuổi 
(1629-1705), để lại: 
Lục Doanh Đường Tập (> # Ж Ж). 








Liang Qi Chao 
Liangr Ch”i Ch'ao 
Lương Khải Siêu Жжжж 
(n.d.) Thời Thanh mat, người đất Tân Hội (#7 Ф), tỉnh Quảng Đông, tự 
là Trác Như (Ф. to), hiệu Nhiệm Công (1t 23), biệt hiệu Ẩm Thủy Thất Chủ 
Nhân (#: Ж £ + А). Lên tám tuổi đã giỏi viết văn, 17 tuổi đậu Cử nhân, 
có thời là đệ tử của Khang Hữu Vi (x.x. Kang You Wei). Quang Tự giáp 
niên (1894), sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật, ông để xướng biến pháp. Ở 
Thượng Hải làm Thời Vụ báo (8 ## ‡#), trước tác Biến Pháp Thông Nghị (%8 
Ж iñ 2), phát động phong trào cách mạng tư tưởng. Do Từ Trí Tĩnh (@ # 
38) tiến cử, ông được vua Đức Tông (ƒ# Ж) cho triêu kiến. Cùng với Đàm 
Tự Đẳng (х.х. Tan Si Tong). Dương Thâm Tú (37 Ж #). Khang Quảng 
Nhân (Ж Ж 12) tham chính. Nhóm thủ cựu cực lực phần đối, làm cho chương 
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trình cải cách bị thất bại. Đàm Tự Đồng, Dương Thâm Tú bị mưu sắt, còn 
ông thì chạy thoát sang Nhật Bản. Dân quốc năm thứ 3, Hùng Hi Linh (ft # 
A) thành lập nội các, ông làm Tổng trưởng Tu pháp. Đến khi Viên Thế Khải 
(x.x. Yuan Shi Kai) mưu dó xưng Đế, ông cùng Sái Ngạc (# 45) hợp sức 
phá kế sách của họ Viên; ông đi Lưỡng Việt (Quảng Đông, Quảng Tây) giúp 
Lục Vinh Diên (f Ж #£) tuyên cáo độc lập. Viên Thế Khải chết trong túi 
hận. 

VỀ già, ông không đàm luận chính trị nữa, chuyên day học và trước tác, 
nghiên cứu Phật giáo, ngộ га đời chỉ là ảo ảnh. chỉ có tinh thần là bất diệt. 
Mất tháng Giêng 1929, thọ 56 tuổi (1873-1929). Tác phẩm để lại gồm: 

Мас Từ Học Án (Ж. + З #). 

Mặc Kinh Hiệu Thích СЖ. tậ F #t). 

Thanh Đại Học Thuật Khái Luận (h R % k Ri). 

Trung Quốc Cận Tam Bách Niên Học Thuật (Ф О it Z 1 + # 1M). 

Tiên Tân Chính Trị Ти Tưởng Sử ($, $ yk ¡6 8 B # `). 

Ат Thây Thất Văn Tập (% 7k £ X $). 


Xuất thân khoa cử nếp Đông phương 
Lương Khải Siêu luôn gắng тё đường 
Cổ võ tân văn, chuyên thực dụng 

Bài trừ bát cổ, nặng từ chương 


Trung Hoa Dân quốc từng tham dự 

Tư pháp, nhân quyền đã đảm đương 

Đáng tiếc họ Viên đâm phản bội 

Lão niên, Lương ngộ đạo vô thường. 
Thái Cuóng 








Liang Shan Bo 
Liang Shan Po 
Lương Sơn Bá Жш 48 
(th.th.) Thời Đông Tấn, người đất Có; Kê (# 46); tự là Xử Nhân (Ж 12). 
Lương Sơn Bá gặp Chúc Anh Đài (ЯЯ, Ж Ж), cô gái con nhà khuê các, mặc giả 
trai đến Hàng Châu học. Hai người ở chung một phòng suốt ba năm mà Sơn 
Bá không hè biết Anh Đài là gái. Sau này rõ chuyện, Sơn Bá đến xin cưới Anh 
Đài làm vợ, nhưng thân phụ của Anh Đài đã hứa gà cho người khác. Sơn Bá 
buồn râu, không ăn uống gì, ít lâu sau thì mất. Đúng ngày vu quy, Chúc Anh 
Đài đến thăm mộ Sơn Bá. Mộ tự nhiên mở ra, Anh Đài nhảy xuống và mộ 
đóng ngay. Ở trên mộ thấy xuất hiện đôi bướm. 
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Liang Shan Bo 

Liang Shan Po 

Luong Son Bac # x ñ 
(đ.d.) С chân núi Lương Sơn, phía đông nam huyện Thọ Trương ( š3Ë), 

tỉnh Sơn Đông, do hai con sông Vấn Thủy Ga К) và Tế Thủy (Ж k) hợp lại 

thành một đầm nước lớn. Thời Tống, vỡ đê sông Hoàng Hà, nước tràn ngập 

đầm này. Là căn cứ địa của bọn thảo khấu do Tống Giang (x.x. Song Jiang) 


сіт đầu. và cũng là nơi làm Ьб: cảnh cho truyện nổi tiếng Thủy Hå. 





Liang Shi Cheng 

Liang Shih Ch'eng 

Lương Sư Thành ЖЖ 
(n.d.) Bắc Tống mat niên. hoạn quan, tự là Thủ Đạo ("F ›#). Được Huy 

Tông (х.х. Song Hui Zong) sủng tín, làm quan tới Thái Úy (K Б). Tính tình 

hiểm độc; hay nhận hối lộ, mua quan bán tước. Chuyên quyền, ngạo mạn. 

Là một trong “Lục Тас” (x.x. Liu Zei), Sau khi Khâm Tông lên ngôi, Thái 

học sinh Trần Đông (x.x. Chen Dong) dâng sở vạch tội ông. Ông bị biếm 

làm Phó Tiết Độ Sứ ở Chương Hóa Quân ( % ik Ж). Năm 1126, trên đường 

đi tới nhiệm sở, bị thắt cổ chết. 


Liang Shu 
Liang Shu 
Lương Thư # z 

(t.p.) Tên sách, do Diêu Tư Liêm (Ж $% Ж) đời Đường (x.x. Yao Si 
Lian) soạn, viết về sử nhà Lương. Trong thời Tùy, phụ thân ông là Diêu Sát 
(#&  #) đã hoàn thành bản thảo cũ. Năm thứ 3 Trinh Quán (629), phụng 
mệnh vua, Diêu Tư Liêm tu bổ, chỉnh lí lại trong bảy năm thì hoàn tất. Ngụy 
Trưng (x.x. Wei Zheng), Giám Tu Sử của năm triểu đại Lương, Trần, Tẻ, 
Chu, Tùy, có nhờ ông giúp chỉnh lí lại. 

Lương Thư gỗm 56 quyển, trong đó Bản Ki (K. #2) sáu quyển, và Liệt 
Truyện (#} †#) 50 quyển, ghi chép các biến cố từ Lương Võ Đế Tiêu Diễn 
(x.x. Xiao Yan) xưng Đế năm 502, đến năm 557 khi Trần Bá Tiên (x.x. 
Chen Ba Xian) diệt nhà Lương. Trong phần Liér Truyện, sách có ghi đầy dú 
các nhân vật, đặc biệt là Phạm Chẩn (x.x. Fan Zhen), Nguyễn Hiếu Tự (x.x. 
Ruan Xiao Xu), Đào Hoằng Cảnh (x.x. Tao Hong Jing). 








Liang Tai Hou 

Liang T'ai Hou 

Lương Thái Hậu # K А 
(n.d.) Thuận Đế Hoàng hậu thời Đông Hán. Người đất Ó thị (6 R), An 
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Định (£ Ж) - nay ở đông nam Cố Nguyên (E] Æ), tinh Ninh Hạ. Thời 
Thuận Đế, phụ thân bà là Lương Thương (£: M), làm Đại Tướng Quân, nắm 
giữ triều chính. Sau khi phụ thân mất, anh bà là Lương Kí (x.x. Liang Ji) kế 
tục nắm quyền. Sau khi Thuận Đế băng hà, bà và Lương Kí nghênh lập các 
vua Xung (#), Chất (H), Hoàn (48). Nhà họ Lương, trước sau, có bảy vị 
tước hầu, ba Hoàng hậu, sáu quý nhân, hai đại tướng. Năm 150 băng hà, thọ 
44 tuổi (106-150). 





Liang Tong Shu 
Liang Tung Shu 
Lương Đồng Thư # F| 4 
(n.d.) Thư pháp gia đời Thanh, tự là Nguyên Dĩnh (Ж, Ж), hiệu Sơn Chu 
(h #), văn hiệu Bất Ông (T 3), Tân Ngô Trường (37 # Z), người đất 
Tiên Đường (43 Ж) - nay là Hàng Châu (x.x. Hang Zhou), tỉnh Chiết Giang. 
Làm quan tới Hàn Lâm Viện Thị Giảng (# Ж 5 1# 8). Giỏi thư pháp. Ban 
đầu, học theo lối của Nhan Chân Khanh (x.x. Yan Zhen Qing), Liễu Công 
Quyền (#р 2; Ж), sau theo lối thư pháp của Tô Thức (x.x. Su Shi). Nổi tiếng 
ngang với Ông Phương Cương (x.x. Weng Fang Gang), Lưu Dung (x.x. Liu 
Yong), Vương Văn Trị (£ % 8). Ông cũng là người giỏi thơ văn. Ông mất 
năm 1815, thọ 92 tuổi (1723-1815), để lại: 
Tân La Am Di Tập (A ft з Фф). 


Liang Wu Di 

Liang Wu Ti 

Lương Vũ (Võ) Dë ERA 
(n.d.) Tức Tiêu Diễn (x.x. Xiao Yan). 











Liang Xiao Sheng 
Liang Hsiao Sheng 
Lương Hiếu Thanh # sà Ж 
(n.d.) Sinh năm 1949, tại Cáp Nhĩ Tân (»5 8 ;#), nam bộ tỉnh Hắc 
Long Giang, nguyên quê ở Sơn Đông. Bố ông, khi mới mười tuổi đã theo 
một người đồng hương tới Cáp Nhĩ Tân. Mẹ ông quê quán ở tỉnh Cát Lâm 
(+ Ж). Bố mẹ ông đều mù chữ, nhưng bà mẹ rất kính trọng người trí thức và 
mong con mình hiếu học. Bố ông là công nhân ngành kiến trúc. Ngay từ khi 
còn nhỏ tuổi, bố ông đã đi xa làm ăn ở tây bác Trung Quốc, hai, ba năm mới 
về thăm nhà một lẫn, nên ông chịu sự giáo huấn của mẹ nhiều hơn. 
Anh một hơn ông sáu tuổi, thành tích học tập rất khá, thi đậu vào Đường 
Sơn Thiết Đạo học viện (È hı Ж 1 S* Be), nhưng mới học được một năm thì 
tính thần thất thường, và mười năm sau, phải vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. 





Liang Xiao Wang/Liang Yuan Di 705 


Ông còn có hai em trai và một em gái. Mẹ ông sáng sớm đi làm công 
nhân ở một xưởng xa nhà, tối mit mới về. nên mọi việc trong gia đình, ông 
phải gánh vác. 

Năm 1968. ông gia nhập binh đoàn sån xuất tại Hắc Long Giang, sống 
rất cơ cực. 

1978, tốt nghiệp Thượng Hải Phục Đán Đại Học (Е ## 8 k #), 
được phân công công tác tại xưởng làm phim Bắc Kinh, thuộc Bộ Văn hóa. 

Bốn năm sau. kết hôn với Tiêu Đan (4% ++), một hiển thê. Đã cho ra mất 
các tác phẩm: 

Giá Thị Nhất Phiến Thần Kì Đích Thổ Địa GE # — H əb 3 6) + BH). 

Bạch Ноа Lâm Тас Chứng (é) HE K ТЕ 3#). 

Kim Dạ Hữu Bao Phong Tuyết (©; & A Ж 15). 

Tuyết Thành (F 58). 

Bốn tác phẩm trên đều lấy để tài cuộc sống gian khổ ở binh đoàn sản 
xuất tại Hắc Long Giang. Cuốn bán chạy nhất và đoạt giải thưởng toàn quốc 
tiểu thuyết ưu tú là Kim Da Hữu Bao Phong Tuyết. 

Niên Luân (4 $) kịch bẩn. đã được đưa lên truyền hình. 

Phú Thành С 3Ñ), tiểu thuyết ngụ ngôn, miêu thuật đến cuối thế kỉ này, 
mó! thành thị mièn duyên hải Trung Quốc sẽ thoát li khỏi Đại Lục, hướng về 
Nhật Bản. Thành thị này là biểu tượng cho một thế giới điên loạn. 

Đẳng СЖ), trong tiểu thuyết này, tác giả tưởng tượng toàn thể quán 
chúng dựa theo “mọi người hưởng theo nhu cầu” của chủ thuyết Mã Khắc Tư 
(Karl Marx). Do đó, thanh niên mất hết lí tưởng, đâu đâu cũng xảy ra hiện 
tượng bạo hành. 

Đoạn Tưởng (Éf 18), trong đó ông phê bình, đã phá nỗi bất công trang xã 
hội; được xuất Бап nám 1993. 





Liang Xiao Wang 

Liang Hsiao Wang 

Lương Hiếu Vương # # + 
(n.d.) Con thứ hai của Hán Văn Đế (х.х. Han Wen Di), tên Vũ (8), 

được phong làm Đại Vương (R £). 





Liang Yuan Di 
Liang Yuan Tỉ 
Lương Nguyên Đế Ë Z Ф 

(n.d.) Tức Tiêu Dịch (# ##). Nam triêu Lương Hoàng đế (508-554), 
tại vị hai năm (552-554). Tự là Thế Thành (+£ 38), tiểu tự Thất Phù (+ 
Ф), con thứ bảy của Vũ Dé. phong Tương Đông Vương, trấn thủ Giang 
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Lãng - nay là Kinh Châu, tỉnh Hó Bắc. Thời Hầu Cảnh (4 Ж) làm loan, 
phái Vương Tăng Biện (x.x. Wang Seng Bian), Trần Bá Tiên (x.x. Chen 
Ba Xian) đi dẹp; lên ngôi xưng Đế. Năm thứ 3 Thừa Thánh”” (554), bị sát 
hại khi quân Tây Nguy tàn phá Giang Lăng (x.x. Jiang Ling), thiêu hủy 
kho sách 14 vạn quyển. 

Ông trước tác rất nhiều, nay còn giữ được: 

Kim Lâu Tử (£ О F), gầm sáu quyển, thu góp từ Vĩnh Lac Đại Điển 
(k # ÀK №). 


Liang Yue 

Liang Yueh 

Lưỡng Việt ga $ 
(đ.d.) Chỉ hai tỉnh Quảng Đông. Quảng Tây. Thời ха xưa là lãnh thổ của 

chủng tộc Bách Việt 








Liang Zhou 
Liang Chou 
Lương Châu Ж 
(đ.d.) Được thiết lập năm thứ 4 Nguy Cảnh Nguyên, thời Tam Quốc 
(263 sau c.n.), trị sở tại Miên Dương (75 %) - nay ở phía đông huyện Miên 
(75), tỉnh Thiểm Tây. Thời Thái Khang nhà Tấn, trị sở được chuyển tới Nam 
Trịnh ($ #8) - пау là Hán Trung thị CA P h). Hạt cảnh tương đương ngày 
nay gồm phía tây Nhiệm Hà (1£ T), Tử Ngọ Hà (+ 4 FT), phía nam Kì 
Giang (Æ іх), Bích Sơn (8 h), Trùng Khánh (# Ж), Toại Ninh (16 Ж), 
Trung Giang (P іх), Giang Du (¿r i), Thanh Xuyên ($ 111), tinh Tứ 
Xuyên, và Chính An (# 3), Đồng Tử (4 ‡#), tỉnh Quý Châu. 





Liang Zhou 
Liang Chou 
Luong Châu Ж Ж 


(đ.d.) Tên châu, vệ, phủ. Được thành lập thời Уй Đế nhà Tây Hán, 
Thời Đông Hán, trị sở đặt tại huyện Lũng (ё) - пау là Trương Gia Xuyên 
(k Ж N), nh Cam Túc. Hạt cảnh tương đương ngày пау gồm lưu vực sông 
Hoàng Thủy (© К) ở các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải; Lược Duong 
(% f3), huyện Phượng OR), Ngô Kì (Ж 38), Định Biên (Ж iË), tỉnh Thiểm 
Tây, và Ngach Tế Nạp Kì (% Ж #4 Z4) của Nội Mông Cổ. Thời Tam Quốc, 
Nguy đời trị sở tới Cô Tang (44 #) - nay là Vũ Ủy thị ( & B), tỉnh Cam 
Túc. Ngụy, Tấn trở về sau, hạt cảnh rút lại, chỉ còn lại địa khu phía tây 





29! Thừa Thánh (Ж JE Y: niên hiệu của Nam triểu Lương Nguyên Đế (552-554). 
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Hoàng Hà. tỉnh Cam Тіс. Thời Thập Lục Quốc (х.х. Shi Liu Guo), Тіёп 
Luong, Hậu Lương. Bắc Lương dèu kiến quốc tại đây. Năm thứ 2 Ung Chính 
nhà Thanh (1724), đổi thành phủ, trị sở tại Vũ Ủy (#® AK). hạt cảnh tương 
đương ngày nay gồm các thị, huyện Vĩnh Đăng (+ Ф), Cổ Lang (+ È), 
Thiên Chúc (Ж l), Dân Cần (E. $4), Vĩnh Xương (Жж 8), Kim Xương (Ф 
&). Vũ Ủy с &), tinh Cam Тис. 








Liang Zhou Ci 
Liang Chou Tz'u 
Lương Châu Từ ік H 39) 

(t.p.) Tên một bài thơ nổi tiếng của thí sĩ Vương Hàn (х.х. Wang Нап) 
đời Đường. Dưới đây xin ghi lại toàn bộ bài thơ: 


Ж. А # 
Lương Châu Từ??? 


HAARR 
B Đào mĩ ttu da quang bôi 
ak # f Б Ei 
Duc ẩm tì bà mã thượng thôi 
HỆ RA 2 12 8 3 X 
Túy ngoa sa trường quân mạc tiếu 
+ À # Sk & A BÌ 


Cổ lai chính chiến kỉ nhân hồi 


Bài hát Lương Châu 


Rượu bó đào, chén dự quang 
Muốn хау, đàn đã rên vang giục rồi 
Sa trường say ngủ, ai cười 
Từ xưa chỉnh chiến, mấy người về đâu? 


Trần Trọng San dich 





Liao 

Liao 

Liêu i£ 
(t.d.) Tên một triểu dai. do Gia Luật A Bảo Cơ (HE Ф PT 44 BR) người 

Khiết Рап, đời Đường, lập nên năm 916. quốc hiệu Khiết Đan (x.x. Qi Dan). 


20 ет = а Р А 
2 Lương Châu: dia danh, thuộc tinh Cam Túc ngày nay. 
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Năm 947, đổi quốc hiệu thành Liêu (1$). Từ năm 983 đến năm 1066. dùng 
cả hai quốc hiệu. Lãnh thổ gồm Mông Cổ và môt phần của các tỉnh Hà Bắc, 
Sơn Tây, Sát Cáp Nhĩ ngày nay. Triểu dai tòn tại được 210 năm, gồm chín 
đời vua; đến 1125 thì bị Kim (2) diệt. Sau, Gia Luật Đại Thạch (2: 4 À 
Z) dẫn dân chạy về hướng tây kiến lập Khiết Đan quốc, quốc hiệu Liêu, sử 
gọi Tây Liêu (ở 1$). 





Liao Dong 
Liao Tung 
Liêu Đông іў # 
(đ.d.) 1/ Tên quận do nhà Tần thiết lập. là vùng đất ở phía đông sông 
Liêu Hà, phần đông nam tỉnh Liêu Ninh. 
2/ Tên bán đảo, ở phía nam tỉnh Liêu Ninh. Vùng đất phía tây nam 
hướng ra Bột Hải. 





Liao Ning 
Liao Ning 
Liêu Ninh i$@ # 
(đ.d.) Là một trong ba tỉnh (Đông Tam tỉnh) ở miễn đông bắc Trung 
Quốc. Thời ха xưa là khu vực của hai châu: Thanh (#) và U (44). Đời Hán, 
là ba quận Liêu Đông (i# Фф), Liêu Tây (i# #) và Huyền Thố (Ж %). 
Những năm đầu nhà Thanh là Thịnh Kinh (5 Ж). Cuối thời Quang Tự, là 
tỉnh Phụng Thiên (Ж. Ж). Năm Dân quốc thứ 18, đổi là Liêu Ninh tỉnh. Đông 
bắc giáp Cát Lâm (% Ж); nam cách Triểu Tiên bởi sông Áp Lục (#6 #); 
nam nhìn ra Hoàng Hải ($ 2+), Bột Hải (29 2%); tây giáp Nội Mông, tây 
nam giáp Hà Bắc. 





Liao Ping 
Liao P'ing 
Liệu Bình Jf. + 
(n.d.) Trung Quốc kinh học gia, nguyên tên là Đăng Đình (Ж 3&), tự là 
Quý Bình ( £ +), hiệu Lục Dịch (> š$); người đất Tỉnh Nghiên (# #†), tỉnh 
Tứ Xuyên. Tiến sĩ thời Thanh Quang Tự. Làm Giáo Thụ tại Tôn Kinh (Ж 
#&) Thư Viện, Tứ Xuyên Quốc Học Viện. Năm 1913, Hiệu trưởng Trường 
Quốc học; năm 1921, kiêm Giáo sư Cao đẳng Sư phạm. Lúc thiếu thời, chịu 
ảnh hưởng của Vương Khải Vân (x.x. Wang Kai Yun), chuyên nghiên cứu 
kim văn. Sở học của ông thay đổi nhiều lần. Trước tiên nói cổ văn do Chu 
Công (x.x. Zhou Gong) sáng 14р, sau lại chủ trương cổ văn là ngụy phẩm 
Tôn Kim Úc Cổ ($ 2 ір #) của Lưu Нат (х.х. Liu Xin). Soạn: 
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Кіт Cổ Học Khảo (2 b 8 а). 

Cổ Học Khảo (J # Ж). 

Tri Thánh Thiên (о Р Ж). 

Qua cuốn Tán Học Nguy Kinh Khảo (3# #* ñ, $E 3%), ta thấy Khang Hữu 
Vi (х.х. Kang You Wei) chịu ảnh hưởng của ông. Sau cuộc Маи Tuất Chính 
Biến (x.x. Wu Xu Zheng Bian), ông lại nói kim văn là "tiểu thống” Oh 8), 
cổ văn là “đại thống” (+ 8) trong cuốn Tiểu Đại Gh K), tự mâu thuẫn với 
chính mình. Ông có soạn thêm: 

Tứ Ích Quán Kinh Học Tùng The (tg š % #@ 1# Ж ОЁ). 

Luc Dịch Quán Tùng Thư (Z< ?Ÿ ë $ ЕЁ). 

Ông mất năm 1932, thọ 80 tuổi (1852-1932). 








Liao Shi 
Liao Shih 
Liêu Sử i£ Ж 
(#.р.) Tác phẩm do nhóm Thoát Thoát (x.x. Tuo Tuo) soạn, gồm 160 
quyển. Hoàn thành trong một năm, từ năm thứ 3 tới năm thứ 4 Chí Chính 
(1343-1344) nhà Nguyên. Ghi chép sử nhà Tây Liêu, căn cứ trên tài liệu của 
cuốn Hoàng Triểu Thực Lục (9 ЗЯ Ж 3È) của Gia Luật Nghiễm (x.x. Ye Lü 
Van) và Liêu Sử G& # ) của Trần Đại Nhiệm (fÈ Ж 1£); thực hiện trong một 
thời gian quá ngắn, không được kiểm chứng cẩn thận, do vậy có rất nhiều 
thiếu sót và sai lẫm, nên được tăng bổ bởi hai tác giả đời Thanh. Đó là: 
Liêu Sử Thập Di Bổ (19 £ 34 i$ #) của Dương Phục Cát (39 48 +). 
Liêu Sử Thập Di (18 Ж. 46 if) của Lệ Ngạc (x.x. Li E). 





Liao Tai Zong 
Liao T'ai Tsung 
Liêu Thái Tông # Ж ж 
(n.d.) Là con thứ hai của Liêu Thái Tổ (х.х. Liao Tai Zu), tên Gia Luật 
Đức Quang (WR Ф 4& Ж). Dưới triểu Thái Tổ, làm Đại Nguyên Soái, lập 
nhiều chiến công. Thái Tổ băng hà, lên kế vị, buộc bộ tộc Nữ Chân (+ Ñ) 
(x.x. Nu Zhen) quy hàng, quốc thế rất hưng thịnh. Các nước Nam Đường (h 
Ж), Ngô Việt (# Ж), Cao Lệ ($ Ж), Hồi Cốt (У #6) đều phải triểu cống. 
Trợ giúp Thạch Kính Đường (x.x. Shi Jing Tang) phá quân Đường, sắc 
phong Kính Đường làm Tấn Đế (x.x. Hou Jin). Để trả ơn, Thạch Kính 
Đường dâng 16 châu của Yên (Ж), Vân (Ж) - nay thuộc bắc bộ hai tỉnh Hà 
Bắc và Sơn Tây - và nguyện làm con. Kính Đường mất, con là Trọng Quý 
(s PE) lên kế vị, dâng thư xin làm cháu, nhưng không làm thần, có nhị tâm. 
Thái Tông lin cử binh hỏi tôi, điệt nước Tấn. Ở lại Biện (zF) ba tháng rồi 
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đem quân hồi triểu và băng hà tại Loan Thành. Tại vị 21 năm, thọ 45 tuổi 
(902-947), miếu hiệu là Thái Tông. 





Liao Tai Zu 
Liao Tai Tsu 
Liêu Thái Tổ i K a 
(n.d.) Vua sáng lập nước Liêu. Họ Gia Luật, tên Úc (Ж Ф 41%), tự là A 
Bảo Cơ (Ff ?# É). Có hùng tài, giỏi ki xạ. Nhà Đường trở về trước, nước 
ông là Khiết Рап (‡£ Ж) (х.х. Qi Dan), có tám bộ tộc, người đứng đầu một 
bộ tộc được gọi là Đại Nhân. Từ Đường mạt đến Lương sơ, ông là Đại Nhân. 
dẫn quân trừng phạt các bộ tộc Thất Vi (x.x. Shi Wei), Nữ Chân (x.x. Nu 
Zhen), uy thế rất mạnh, nên các bộ tộc đồng ý tôn làm chủ. Năm thứ 2 Trinh 
Minh nhà Lương (916) ông xưng Рё, kinh đô đóng ở Lâm Hoàng (х.х. Lin 
Huang). Chinh phạt Hồi Нот ở phía tây, diệt Bột Hải (39 2) ở phía đông. 
Khi trở về, mắc bệnh và băng hà, thọ 54 tuổi (872-926). Tại vị 13 năm. miêu 
hiệu là Thái Tổ. Con là Thái Tông kế vị, đổi quốc hiệu là Liêu. 





Liao Xi 
Liao Hsi 
Liêu Tây # © 


(đ.đ.) Tên quận do nhà Tần thiết lập, hiện nay là vùng đất gồm đông bắc 
tỉnh Hà Bắc, phía nam tỉnh Nhiệt Hà, phía tây sông Liêu Hà, tỉnh Liêu Ninh. 





Liao Yang 
Liao Yang 
Liêu Dương 1$ H 
(đ.d.) 1/ Cựu huyện danh do nhà Hán thiết lập, tại tây bắc huyện Liêu 
Dương hiện nay, thuộc tỉnh Liêu Ninh. 
2/ Kim huyện danh, tại tây nam huyện Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh 
(x.x. Liao Ning). 





Liao Zhai Zhi Yi 

Liao Chai Chih I 

Liêu Trai Chí Dị ж Ж + 
(t.p.) Do Bồ Tùng Linh (x.x. Pu Song Ling) soạn. Bản Trú Tuyết Trai 

Sao Bản Liêu Trai Chí Dị ($$ # # Ð + tr # + 8) của Trương Hi Kiệt 

( % f#), gồm 12 quyển, 488 thiên. Hiện còn tón tại khắc bản đầu tiên 

Thanh Kha Đình (+ # +), Cần Long (# IE) năm 31 - gồm 16 quyển, trên 

400 thiên, nhưng mục lục các thiên không được đầy đủ. Hiện nay, bản thông 

dụng nhất có tám quyển, 437 thiên. 
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Tác giả thu thập những chuyện kì di, thần thoại được kể trong dàn gian, 
rồi dùng trí tưởng tượng của chính mình để làm phong phú thêm. Ngôn ngữ 
bình dị, sinh động, nhần ánh sự hắc ám, tàn bạo của nền chính trị đương thời, 
đẳng thời phê phán chế độ thi cử hủ lậu. Tác phẩm tàng ẩn thuyết nhân quả 
báo ứng, sự mê tín dị đoan. nhưng cũng đề cao luân lí phong kiến. 








Liao Zhong Kai 
Liao Chung K'ai 
Liêu Trọng Khải 1£ (Ф WA 

(n.d.) Ba phụ tá quan trọng nhất của Tôn Dàt Tiên là Hó Hán Dân 
(khuynh hữu), Liêu Trọng Khải (khuynh tả) và Tưởng Giới Thạch, cố vấn 
quân sự. 

Liêu Trọng Khải sinh ở San Francisco, Ноа Kì, trong một gia đình giàu 
có. Gặp Tôn Dật Tiên lần đầu tiên ở Nhật Bản năm 1903. Giỏi Anh ngữ nên 
làm thông dịch viên cho Tôn. Vợ là Hà Tương Ninh, sinh ở Hương Cảng, một 
họa sĩ có tài và là phụ nữ đầu tiên trong dàng cách mạng của họ Tôn, sau là 
Chỉ Huy trưởng phân bộ phụ nữ trong Quốc dân Đẳng. 

Liêu Trọng Khải giúp cho sự hợp tác Quốc - Cộng trong những năm đầu 
của cuộc cách mạng. Ông từng làm Tỉnh Trưởng Quảng Đông, Phó Chỉ Huy 
trưởng Trường Võ bị Hoàng Phố. 

Tháng 8/1925, khi đi tham dự một buổi họp của Ủy ban Trung ương 
Quốc dân Đẳng ở Quảng Châu, ông bị ám sát chết. Không rõ ai đã hạ sát 
ông, nhưng người bị nghi ngờ nhất là Hó Hán Dân (x.x. Hu Han Min). 


Lie Nu Zhuan 

Lieh Nu Chuan 

Liệt Nữ Truyện | % 4$ 
(t.p.) Tên tác phẩm, còn có tên là Cổ Liệt Nữ Truyện ( #} + 1%), do 

Lưu Hướng (x.x. Liu Xiang) đời Tây Hán biên soạn; gồm bảy thiên, bảy 

quyển. Lại có một quyển Тис Liệt Nữ Truyện (t& Ў] + ЇЙ), không rõ tác giả. 

Sách gồm bảy phần: Mẫu Nghỉ (3 1Ä), Hiền Minh (T 8), Nhân Trí (12 #), 

Trinh Thuận ( ñ Nñ), Tiết Nghĩa (ñb &), Biện Thông (#‡ 19), Nghiệt Bế (# 

SÈ), cộng lại là 105 sự tích nhằm giáo dục phụ nữ, đưa ra những tấm gương 

“thiện”, “ác” điển hình, 





Lie Zhao Shi Ji Xiao Zhuan 

Lieh Chao Shih Chỉ Hsiao Chuan 

Liệt Triều Thi Tập Tiểu Truyện 3) Èi # £ J. 1# 
(t.p.) Do Tin Khiêm Ích (x.x. Qian Qian Yi) đời Thanh soạn. Gồm sáu 

tập. đặt tên là Сап ($), Giáp (P), Ất (L), Bính (8), Đình (T) và Nhuận 
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(E]). Chép thi ca của các thì nhân đời Minh, với phần tiểu truyện cho mỗi tác 
giả, do người cháu ông là Tiền Lục Хап (3% #£ ME) biên tập. Có ấn bản khắc 
thời Khang Hi và bản hiện nay đã được hiệu đính. 





Lin An 
Lin An 
Lâm An EE Ж 

(d.d.) 1/ Tên phủ. Thời Tống sơ, có tên Hàng Châu Du Hàng Quận (3# 
JH $£ Ж, #R). Vua Cao Tông nhà Nam Tống đóng đô ở đây, và cho thăng lên 
Lâm An phủ (85 3 Др) - nay là thị xã Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. 

2/ Tên lộ. Nhà Nguyên thiết lập Lâm An 10 (85 + 7#), trị sở tại Kiến 
Thủy GË 7K), tỉnh Vân Nam. Hạt cảnh gồm năm huyện: Kiến Thủy, Thông 
Hải G 4), Hà Tây CT 28), Tập Nga (2 +), Mông Tự (Ж É), cùng 3 
châu: Thạch Bình ( £ Æ), A Mê (Е Ж), Ninh (&#). Dân quốc phế. 

3/ Tên huyện, ngày nay ở phía tây huyện Hàng (4#), tỉnh Chiết Giang. 








Lin Bai 
Lin Pai 
Lâm Bạch Ж ё 

(n.d.) Sinh năm 1959, tại huyện Bắc Lưu (236 Ж), tỉnh Quảng Tây, tên 
gốc là Lâm Bạch Vi (Ж е Ж). Mới ba tuổi đã mất phụ thân. Mẫu thân thì 
bận công tác bên ngoài, ít khi có thời gian ở nhà, nên ngay từ thiếu thời, bà 
đã quen sống cô độc, tính tình cứng сді. Thành tích học vấn rất tốt, được thåy 
cô quý mến nên có chút cao ngạo. Quyết tâm tập luyện thân thể, dầm mưa 
dài nắng, nuôi chí lớn. 

1976: Tốt nghiệp cao trung. 

1982: Tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, được phân công công tác ở Quảng 
Tây Đổ Thư Quán, sau đó ở xưởng chế phim điện ảnh Quảng Tây. 

Sau khi thành danh trong thập kỉ 90, tới Bắc Kinh làm kí giả, rôi Phó 
Chủ Biên tập. Hiện nay, bà tự do sáng tác, không ở trong một tổ chức nào. 

Dưới đây là những tác phẩm chính của bà: 

Nhất Cá Nhân Dich Chiến Tranh (— ХЕ A t)  #ˆ). Ngay sau khi xuất 
bản, tác phẩm này đã gây nhiều tranh luận. 

Thủ Vọng Không Tâm Тиё Nguyệt (F # % < & A). 

Thanh Đài (# 8). 


tin Biao 

Lin Piao 

Lâm Bưu Ж 8 
(n.d.) Nhà quân sự Trung Quốc, sinh tại Hoàng Cương (# BJ), tỉnh Hỗ 

Bắc, nguyên tên là Tó Đại (#Е K); thường dùng tên Dục Dung (Ӯ 2). 
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1925: Gia nhập Trung Hoa Cộng sån Đảng tại Trường Võ bị Hoàng Phố. 

1946-1949: Là vị tướng số một trong cuộc nội chiến Quốc - Cộng. Sức 
khỏe yếu nên được sang Liên Xô điều trị một thời gian dài. 

1955: Được phong Thống chế quân đôi nhân dân. 

1959: Thay thế Bành Đức Hoài (x.x. Peng De Huai) trong chức vụ Tổng 
trưởng Quốc phòng. 

1969: Trong Hội nghị Đẳng lần thứ 9, được Mao Trạch Đông chính thức 
chỉ định làm người kế vị. Hợp tác với Giang Thanh (x.x. Jiang Qing) trong 
cuộc Cách Mang Văn Hóa (x.x. Wen Hua Đa Ge Ming). 

1971: Sau khi âm mưu lật đổ Mao Trạch Đông bị bại lộ, bỏ chạy cùng 
với vợ là Diệp Quần (x.x. Ye Qun) và con trai Lâm Lập Quả (x.x. Lin Li 
Guo). Phi cơ gặp nạn ở Ngoại Mông trên đường bay qua Liên Xô, khiến tất 
cả mọi người trên máy bay đều tử nạn (9/1971). 





Lin Chun Pu 
Lin Ch'un P”u 
Lâm Xuân Phổ Жж # й 

(n.d.) Đời Mãn Thanh. Người đất Мап huyện (FJ #&), пау là Phúc Châu, 
tỉnh Phúc Kiến. Tự là Lập Nguyên (2 Ж), hiệu Giám Đường ( Ж). Tiến sĩ 
thời Gia Khánh (1796-1820). Làm Hàn Lâm Viện Biên Tu (## Ж їй % 458), 
lại tham gia vào Thuận Thiên hương thí, hội thí đồng khảo quan. Sau, lấy cớ 
về quê phụng đưỡng cha già, ở lại luôn không ra làm quan nữa. Trước tác: 

Cổ Sử Ki Niên (kr # k $). 

Cổ Sử Khảo Niên Dị Đông Biểu ($ $ +$ # 3# F] k). 

Chiến Quốc Ki Niên ( % B] t +). 





Lin Gui 
Lin Kuei 
Lâm Khuê Ж + 
(n.d.) Đảng viên phái Duy Tân thời Thanh mat, tự là Thuật Đường (ik 
Ж), hiệu Ngộ Am (1# Ж), người đất Tương Âm (3# TE), nh Hó Nam. Năm 
thứ 24 Quang Tự (1898), nhập Нё Nam Thời Vụ Học Đường. Sau Mậu Tuất 
Chính Biến (x.x. Wu Xu Zheng Bian). lưu vong Nhật Bản. Mùa đông 1899, 
hồi hương cùng với Đường Tài Thường (x.x. Tang Cai Chang). Năm sau, tại 
Thượng Hải tham dự phát khởi Tự Lập Hội (б # $), tổ chức Tự Lập Quân 
(É z Ж). Đảm nhiệm Trung quân Thống lĩnh. đóng tại Hán Khẩu (x.x. Han 
Kou), định ngày khởi binh. Việc bại lộ, bị Hồ Quảng Tổng Đốc Trương Chi 
Động (x.x. Zhang Zhi Dong) bắt giam và bị sát hại cùng với Đường Tài 
Thường năm 1900, thọ 25 tuổi (1875-1900). 
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Lin Hu 

Lin Hu 

Lám Hó 3k ởi 
(c.t.) Cổ tộc danh, còn được biết đến dưới tên Рат Lâm (Ë Ж), Dam 

Lam (£ ж), Đam Lâm (1# Ж). Thời Chiến Quốc, định cư từ phía bắc Sóc 

Châu (x.x. Shuo Zhou), tỉnh Sơn Tây, tới khu tự trị Nội Mông. Là bộ tộc du 

mục, giỏi cưỡi ngựa, săn bắn. Cuối thời Chiến Quốc, bị tướng nước Triệu là 

Lí Mục (x.x. Li Mu) đánh bại, và từ đó phụ thuộc Triệu. 





Lin Huang 

Lin Huang 

Lâm Hoàng E Ж 
(đ.d.) Nhà Liêu thiết lập Lâm Hoàng phủ. Liêu Thái Tổ А Bảo Со (x.x. 

Liao Tai Zu) іар kinh đô tại đây, vì vậy còn gọi là Hoàng Đô (@ #6), hay 

Thượng Kinh (_L 3®) - nay thuộc huyện Lâm Tây (Ж &), tỉnh Nhiệt Hà. 


Lin Ke 

Lin K'e 

Lâm Khắc Ж x, 
(n.d.) Tốt nghiệp Đại học Yên Kinh. Là một trong nhiều bí thư của 

Trạch Đông Мао. Năm 1950-1963: làm việc dưới quyền Điển Gia Anh. 


Lin Li Guo 

Lin Li Kuo 

Lâm Lập Quả Ж > Ж 
(n.d.) Con trai của Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) và Diệp Quần. Nguyên Phó 

Trưởng ban hành quân của không quân. Tử nạn phi са cùng thân phụ và thân 

mẫu (x.x. Ye Qun). 


Lin Li Heng 

Lin Li Heng 

Làm Làp Hành 3k > Ж 
(n.d.) Con gái của Lâm Bưu (х.х. Lin Biao). Phó Biên tập tạp chí của 

không quân. Sinh năm 1914 ở Liên Xô. Sau khi thân phụ tử nạn, cô bị buộc 

phải dùng biệt danh và bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan an ninh. 





tin Mou Sheng 

Lin Mou Sheng 

Lâm Mưu Thịnh Ж Ў Ж 
(n.d.) Quê quán Phúc Kiến, tới Tân Gia Ba năm 17 tuổi. Có theo học ở 
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Viện Raffles. Là thương gia ở Tân Gia Ba trước cuộc bùng nổ Trung-Nhật 
chiến tranh (1937). Sau đó ông hợp tác với Đảng Cộng sản Mã Lai để chống 
quân phiệt Nhật. Trước khi Tân Gia Ba rơi vào tay quân Nhật, ông trốn thoát 
và trở về Trùng Khánh, Tứ Xuyên, lúc bấy giờ là thủ đô tạm thời của chính 
phú Trung Hoa Dân quốc. 

1943: Trở về Tân Gia Ba, tham gia hoạt động chống Nhật. 

1944: Bi bắt và bị tra tấn đến chết, thọ 35 tuổi (1909-1944), 


Lin Qing Xiang 
Lin Ch'ing Hsiang 
Lâm Thanh Tường 3k ;# 3 

(n.d.) Sinh tại Tân Gia Ba năm 1933. 

1951: Tham gia tổ chức chống thực dân Anh, nên bị bắt giam và đuổi 
khỏi trường trung học. Ra khỏi tù, ông làm công nhân cho nghiệp đoàn tài xế 
xe buýt. 

1955: Trở thành lãnh tụ của nghiệp đoàn và nhờ vậy ông đắc cử Nghị sĩ 
Quốc hội Tân Gia Ba. 

1956: Chính phủ Anh truy bức những phần tử thân Cộng sản, và ông lại 
bị bắt giam. 

1959: Được phóng thích. 

1969: Bỏ nước sang ti nạn bên Anh. 

1984: Trở về Tân Gia Ba, từ giã các hoạt động chính trị. 

Ông mất năm 1996, thọ 63 tuổi. 





Lin Shu 
Lin Shu 
Lâm Thư 3k # 

(n.d.) Văn học gia đời Thanh, người huyện Mân (BJ) - nay là Phúc Châu 
(3ë 3), tỉnh Phúc Kiến - nguyên tên là Quần Ngọc (#£ Ж), tự là Cam Nam 
(% фу), hiệu Úy Lư (# Ж), Lãnh Hồng Sinh C$ #1 Ж). Đậu Cử nhân thời 
Quang Tự. Thời còn trẻ, là đẳng viên Đảng Dân chủ Tư sản. Vë già, ông 
phản đối Ngũ Tứ Tân Văn Hóa Vận Động, và là đại biểu của phái thủ cựu. 
Giỏi thi, họa; sáng tác rất nhiều bằng cổ văn. Điều đặc biệt là ông dịch rất 
nhiều tiểu thuyết của Tây phương sang Ноа văn, nhu những tác phẩm của 
Walter Scott, Victor Ниро, Alexandre Dumas, Charles Dickens, v.v... Ông 
không biết ngoại ngữ, chỉ dựa vào các bạn hữu đem những truyện đó kể ra 
cho ông nghe. Mất năm 1924, thọ 72 tuổi (1852-1924), để lại: 

Úy Lu Văn Тар (R È X #). 

Úy Lu Thi Tôn (Ж 5 ‡‡ #). 





716 Lin Shuang Wen/Lin Wen Qing 


Lin Shuang Wen 
Lin Shuang Wen 
Lâm Sáng Văn 3k. x 
(n.d.) Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đài Loan, thời nhà Thanh. 
Quê gốc ở Bình Hòa (š Же), tỉnh Phúc Kiến (x.x. Ping He); sau, di cư sang 
Chương Hóa ( % 4k), Đài Loan (x.x. Zhang Hua). Xuất thân nông dân. Năm 
thứ 49 Cần Long (1784). tham gia Thiên Địa Hội (x.x. Tian Di Hui). sau trở 
thành lãnh tụ Thiên Địa Hội ở Chương Hóa. Hai năm sau (1786), quan phủ 
đốt nông trại của ông, trấn áp Thiên Địa Hội, ông lãnh đạo quần chúng khởi 
nghĩa. Công phá và chiếm đóng Chương Hóa, được nông đân suy tôn lên làm 
Đại Minh Chủ, niên hiệu Thuận Thiên. Rồi chiếm Chư La (3 Ф) - nay là 
trấn Giai Lí (ft £), Đài Nam. Mội thủ lĩnh khác là Trang Đại Điển (5 K 
W ) hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, hợp sức với ông chiếm đóng Phượng Sơn (1, 
Шш) - пау là Cao Hùng (x.x. Gao Xiong), vây Һат phủ thành Đài Loan - пау 
là Đài Nam (x.x. Tai Nan). Tháng 1/1787, Sài Đại Ki (x.x. Chai Da Ji) phái 
binh tới, chiếm lại Chư La. Tháng 5. quân khởi nghĩa đánh bại quân Thanh ở 
phía nam phủ thành, thanh thế rất lớn. Chính phủ Thanh triểu phái Phúc 
Khang An (x.x. Fu Kang An) mang quân đi đẹp. Bị quân Thanh đánh bại, 
ông rút vào chiến khu trong núi rừng, nhưng năm sau bị bắt làm tù binh, rỗi 
bị giải tới Bắc Kinh lĩnh án tử hình năm 1788, thọ 31 tuổi (1757-1788). 





Lin Wei Xi Shi Jian 

Lin Wei Hsi Shih Chien 

Lâm Duy Hi Sự Kiện е É # + 
(ch.tr.) Năm thứ 19 Thanh Đạo Quang (7/7/1839), một số thủy thú Anh, 

tại Đầu Sa Chuỷ (š ?z "#), Cửu Long (2 Ж), đánh chết thôn dán Lâm Duy 

Hi (4k ## $). Khâm Sai Đại Thần Lâm Tắc Từ (x.x. Lin Ze Xu) yêu cầu đại 

diện Anh quốc là Nghĩa Luật (& 4#) phải trao hung thủ để trị tội, nhưng 

không được đáp ứng. Ngày 15/8, Lâm Tắc Từ hạ lệnh dinh chỉ cung cấp 

than, củi, gạo, thực phẩm cho người Anh, hẹn trong ba ngày phải triệt hồi tại 

Áo Môn GA P3) (х.х. Ao Men) những công nhân do Anh quốc thuê mướn, 





Lin Wen Qing 
Lin Wen Ch'ing 
Lâm Văn Khánh жх ж 
(n.d.) Sinh năm 1869, tại Tân Gia Ba. Ông nội gốc Phúc Kiến, tới 
Penang năm 1839. 
Ở viện Raffles, ông học giỏi, được học bổng của Nữ hoàng Anh năm 1887, 
và sang du học Anh quốc. Ông tốt nghiệp Y khoa bác sĩ ở Đại học Edinburg. 
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1893-1921: Trở về Tân Gia Ba. hành nghề y sĩ: ngoài ra, ông chuyên 
tâm học tiếng quan thoại, tiếng Quảng Đông và văn học Trung Quốc. 

1906: Gia nhận Đồng Minh Hội. Cách mạng thành công, được chính phủ 
Nam Kinh cứ làm Bộ trưởng Y të. 

1921-1936: Viện trưởng Đại học Áo Môn. 

Mất năm 1957, tại Tân Gia Ba. thọ 88 tuổi. 


Lin Xiang Ru 
Lin Hsiang Ju 
Lạn Tương Như RĀ 48 +e 

(n.d.) Thời Chiến Quốc. làm quan tại nước Triệu. Đời vua Huệ Văn 
Vương (#: x Ж), nước Triệu được họ Hòa (4°) nước Sở tặng viên ngọc bích 
rất quý. Tân Chiêu Vương xin đổi 15 thành để lấy ngọc. Lạn Tương Như 
nhận đi sứ, mang ngọc bích dâng vua Tần. Nhưng thấy vua Tân muốn nuốt 
lời, chỉ muốn lây ngọc chứ không muốn mất thành, nên ông sai một tùy tùng 
mang viên ngọc đi đường tắt, trốn về trả lại cho Triệu. Kết quả Triệu không 
mất ngọc, Tán cũng không mất thành. 

Sau, vua Tần cho sứ giả mời Triệu Vương đến họp ở Mẫn Tri CE 6), 
tỉnh Hà Nam, để mưu cầu hòa bình giữa hai nước. Trong tiệc rượu, Tán 
Vương giả say nói: “Triệu Vương рау dàn cho Quá nhân nghe”. Vua Triệu 
gẩy dàn xong, Tương Như tiến lên nói: “Thân trộm nghe nói vua Tân giỏi 
âm nhạc, vậy xin vị nào bưng cái bón sành tới để vua Tần gõ cho vui”. Hành 
động này đã tránh cho vua Triệu khói mất mặt. Vé nước, ông được phong 
làm Thượng Khanh. 

Buộc Tân chúa trả lui ngọc bích 

Lan Tương Nhu trí dũng hơn người 
Tay bung chậu phẫu gi cao dọa 
Miệng khiến Tân Vương gõ nhịp chơi 


Cứu Triệu chúa, danh không tón hại 

Nhịn Liêm Pha, nước khỏi tan tơi 

Tán tâm vì nước, danh coi nhẹ 

Trí dte, Tương Như quá khác đời. 
Thái Cuóng 





Lin Yu Tang 

Lin Yu T'ang 

Lâm Ngữ Đường Ж 3š Ж 
(n.d.) Trung Quốc văn học gia, nguyên tên là Hòa Nhạc (40 #), sau đổi 

thành Ngọc Đường ( Z. 0; người đất Long Khê (#8, ;&), nay là Long Hải (Ж 
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3#), tỉnh Phúc Kiến. Tốt nghiệp Đại học Thượng Hải. Năm 1919. học khoa 
Ngôn ngữ học tại Đại học Harvard (Hoa Kì), sau lại chuyển sang Đức: có 
bằng Tiến sĩ Triết học của Đại học Leipzig (Đức quốc). Năm 1923, hồi 
hương, làm Giáo sư Đại học Bắc Kinh. Năm 1926, Chủ nhiệm Khoa văn tại 
Đại học Hạ Môn. Năm 1927, Bí thư Bộ Ngoại giao trong chính phú Vũ Hán. 
Trong thập niên 1920 và 1930, trong sinh hoạt văn hóa có hai phe tả và hữu. 
Phe tả có Quách Mạt Nhược (x.x. Guo Moruo) và Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun); 
phe hữu có Hó Thích (x.x. Hu Shi). Từ Chí Ma (x.x. Xu Zhi Mo). Ngoài hai 
phe cực đoan trên, còn có phe trung lập gồm có Mao Thuẫn (х.х. Mao Dun), 
Lão Xá (x.x. Lao She), Ba Kim (x.x. Ba Jin). 
Ông thuộc phe độc lập cùng với Chu Tác Nhân (x.x. Zhou Zuo Ren). 
Phe này chống lại loại văn học tuyên truyền, chính sách độc tài. Ông là một 
nhà văn và nhà ngôn ngữ học rất nổi tiếng ở Hoa Kì. Cuốn The importance of 
living có số lượng bán rất cao tại Hoa Kỳ. 

Ông mất tại Hương Cảng năm 1976, thọ 81 tuổi (1895-1976). 

Ông trước tác bằng Hoa văn và Anh văn. Về Hoa văn, có: 

Đại Hoang Tập (1934) (K Ж, Ж). 

Ngã Dich Thoại (1934-1936) (% 89 24). 

Kinh Hoa Yên Vân (F. # 1 =). 

Nhân Gian Thế (A М] +). 

Vũ Trụ Phong (F $ Ж). 

Vë Anh văn có: 

My country and my people (1936). 

The importance of living (1937). 

The life and time of Su Tung Po (Tô Đông Pha, 1947). 

Lady Wu (Võ Tác Thiên). 





Lin Ze Xu 
Lin Tse Hsu 
Lâm Tắc Từ ЖА #& 
(n.d.) Chính trị gia thời Thanh mat, tự là Nguyên Phủ (Æ 48), cũng tự là 
Thiếu Mục (57 4$), người đất Hầu Quan (4# #) - nay trị sở tại Phúc Châu, 
tỉnh Phúc Kiến. Đậu Tiến sĩ thời Gia Khánh (Ж Æ). Dưới thời Đạo Quang, 
làm Tổng Đốc Hå Quảng. Được phái làm Khám Sai Đại Thần năm 1839 để 
cấm việc nhập cảng thuốc phiện của người Anh ở Quảng Châu. Tới nơi. ông 
ra lệnh cho các thương gia Anh phải nộp 200 vạn cân thuốc phiện và chính 
ông đứng giám sát việc thiêu hủy kho thuốc phiện này. Người Anh tức giận 
đánh phá Áo Môn, nhưng không thể đổ bộ lên được vì ông đã cho xây nhiều 
công trình phòng thủ ở ven biển, và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Hạm đội 
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Anh đành phải di chuyển theo bờ biển lên phía bắc, vây đánh Thiên Тап, 
Nam Kinh, Triểu đình nhà Thanh hoảng sợ, phải kí hòa ước Nam Kinh 
(1842) (x.x. Ya Pian Zhan Zheng). Рё lấy lòng người Anh, triểu đình nhà 
Thanh lại còn hạ chức và biếm ông đi Tân Cương (#7 Z8). Sau. trọng dụng 
lại. cử ông đi làm Tổng Đốc hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu. 

Giặc Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan) tàn phá khắp nơi, 
ông lại được phái làm Khâm Sai Đại Thần đi dẹp. Nhưng chưa tới nhiệm sở 
thì mất năm 1850, tại Phổ Ninh ( 3#), tinh Quảng Đông. thọ 65 tuổi (1785- 
1850). thuy danh là Văn Trung (X Ж). Ông để lại các tác phẩm: 

Lãm Văn Trung Công Chính Thu (K x 32 R А Ф). 

Lâm Tác Từ Tập (К  #@ Ж). 

Thanh triểu quan chức hän mình ông 
Lãnh ấn Khâm Sai. dốc một lòng 
Chan đứng quân Anh công hải khẩu 
Điệt trừ á phiên, cứu поп sông 


Nhà Thanh yếu thế, lo hòa đức 

Khi địch đem quân tiến ngược dòng 
Ngàn nhẽ Trung Hoa khi mat vận 
Khiến Lâm Tổng Đốc chỉ hoài công. 


Thái Cung 


Lin Zhou 

Lin Chou 

Lân Châu Ж М 
(đ.d.) Tên châu. thành lập năm thứ 12 Khai Nguyên nhà Đường (724), 

sau bị phế. Được phục hồi thời Thái Bảo nguyên niên (742), trị sở tại Tân 

Тіп ($f Æ) - nay ở phía bắc Thần Mộc (4p Ж). tỉnh Thiểm Tây. Nhà Kim 

phế bỏ. 





Ling Chỉ 

Ling Ch”ih 

Lăng Trì Ж Ж 
(l.t.) Hay tùng xéo. là một loại hình phạt tối đã man thời phong kiến. Cứ 

một tiếng trống đánh, lại cắt chân tay. xéo từng miếng thịt. Tội nhân chết 

dẫn trong đau đớn cùng cực. Hình phạt này có từ thời nào, không thấy sử ghi 

rõ. Chỉ biết nó rất thịnh hành thời nhà Tống. Sang thời nhà Minh, lăng trì 

được coi là một dièu luật chính; nhưng sau, chỉ ai phạm tội đại nghịch Һау 

nghịch luân, mới bị xử theo cách này. Hiện nay, hình phạt này đã bị bãi bỏ. 
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Ling Ding Yang 
Ling Ting Yang 
Linh Đỉnh Duong = T# 
(d.d.) Cũng viết (® tr Ж). Tại cửa khẩu Châu Giang (Ж ic), tỉnh 
Quảng Đông. Thời Tống mạt, Văn Thiên Tường (x.x. Wen Tian Xiang) bị 
quân Nguyên bắt giữ ở đây. Trong bài thở Quá Linh Định Dương (18 СТ 
Ж) ông có hai câu: 
A £ ñ 2 
Nhân sinh tự cổ thùy vô tå 
% ft T† sở HỆ ¿F + 
Liêu thứ dan tâm chiếu han thanh. 
Y nói “làm người, ai cũng chết, chỉ xin để lại tấm lòng son chiếu sử 
xanh”. 
Trước cuộc “Nha phiến Chiến tranh” (x.x. Ya Pian Zhan Zheng), bọn 
con buôn Anh dùng nơi đây để chở lậu thuốc phiện vào Trung Hoa. 





Ling Hu De Fen 
Ling Hu Te Fen 
Lệnh Hồ Đức Phân + # 4 # 
(n.d.) Sử gia thời Đường sơ, người đất Hoa Nguyên (# Ж), Nghi Châu 
(E Ж) - nay là huyện Diệu (3#), tỉnh Thiểm Tây. Dưới triểu Cao Tổ, làm 
Đại Thừa Tướng Kí Thất (K Ж 48 30, Ж), sau thăng Lễ Bộ Thị Lang, Quốc 
Tử Giám Tế Tứu (W +  # A), Hoằng Văn Quán Sùng Hiên Quán Học Sĩ 
Gh x $ # О tt # +). Thời Đường sơ, thư tịch thất lạc rất nhiều, ông 
kiến nghị bỏ tiên thuê người đi tìm kiếm và sao lục, nhờ đó bảo tổn được 
một số lớn. Ông lại dâng kiến nghị tu soạn sử kí của các triểu đại Lương, 
Trần, Té, Chu, Tùy; cùng tham dự biên soạn Mghệ Văn Loại Tụ (4% x #R 
X). Noñ Đại Sử Chí Ж. 1 Ф 5), chủ biên Chu Thư (JJ Ф), Thái Tông Thực 
Luc (K # Ж 8%), Cao Tông Thực Lục (ё R W 4k). Năm thứ 18 Trinh Quán 
(644), chỉnh tu Tân Thu (F Ф). 
Ông mất năm 666, thọ 83 tuổi (583-666). 





Ling Hu Tao 

Ling Hu T'ao 

Lệnh Hồ Đào 4# 8 
(n.d.) Đời Đường, người đất Hoa Nguyên (# /#), Kinh Triệu (Ж. Я) - 

пау là huyện Diệu (3⁄8), tinh Thiểm Tây - tự là Tử Trực (+ (ñ). Con của 

Lệnh Hó Sở (4 #£ #). Tiến sĩ thời Đại Hòa. Thời Vũ Tông, làm Hồ Châu 

CA M) Thứ Sử. Thời Tuyên Tông, làm Tế Tướng. Tuyên Tông muốn trừ 
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hoạn quan, ông mật tấu: “Hoan quan pham tội, phải trừng phạt”. Tàu trình bị 
lộ ra ngoài, gây ra nhiều biến loạn trong cung đình. Thời Y Tông, lần lượt 
làm Hà Trung GT Ф), Tuyên Vũ (# Á), Hoài Nam GË ё) Tiết Độ Sứ. 
Năm thứ 9 Hàm Thông ””” (868), ông làm Từ Châu Nam Diện Chiêu Thảo Sứ 
(Ж HI dị i #2 +Ó 1È), trấn áp quân khởi nghĩa Bàng Huân (x.x. Pang Xun). 
Sau làm Phượng Tường (Ж #) Tiết Độ Sứ được một thời gian ngắn rỗi mất 
vì bệnh, thọ 77 tuổi (802-879). 





Ling Nan 
Ling Nan 
Lĩnh Nam Ж h 

(d.d.) 1/ Tên địa khu. Tại phía nam núi Ngũ Lĩnh ( £. Ж). 

2/ Tên đạo. Là một trong mười đạo thời Đường Trinh Quán (Ж À W). 
hay một trong 15 đạo thời Khai Nguyên (ñ] Z4), trị sở tại Quảng Châu. Phạm 
vi ước khoảng phần lớn hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân 
Nam, phía nam sông Nam Bàn (@ 44) và bắc bộ Việt Nam. 

3/ Tên phương trấn. Năm thứ 21 Khai Nguyên (733), thiết lập Lĩnh Nam 
Ngũ Phủ Kinh Lược Sứ; là một trong mười biên phòng Tiết Độ Kinh Lược Sứ 
thời Đường Huyền Tông. 





Ling Shu 
Ling Shu 
Lăng Thự Ж s£ 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Giang Đô (Gx $), tỉnh Giang Tô; tự là 
Hiểu Lâu (8# Ж), cũng tự là Tử Thăng (+ Я). Theo học Bao Thế Thần 
(x.x. Bao Shi Chen); làm Giáo Thụ. Sau, nhập kinh sư, làm việc dưới trướng 
Nguyễn Nguyên (x.x. Ruan Yuan), có cơ hội được đọc rất nhiều sách, và 
nghiên cứu đủ tài liệu để soạn thành: 

Xuân Thu Công Dương Lễ 50 (Ф 4k 2 # 14 Ж). 

Xuân Thu Phôn Lộ Chú (Ж 4k $% $ ;+). 

Ông mất năm 1829, thọ 54 tuổi (1775-1829). 





Ling Wu 

Ling Wu 

Linh Vũ EA 
(d.d.) 1/ Cựu huyện danh. Do nhà Tây Hán thiết lập, nay trị sở tại tây 

bắc Hạ Lan (4 Ñ), tỉnh Ninh Hạ. 





2% Hàm Thông (4 8): niên hiểu của Đường Y Tông (860-874). 
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2/ Quận danh. Do nhà Tùy thiết lập vào năm thứ 3 Đại Nghiệp (607). 
Năm thứ 15 Thiên Bảo (756), An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan) công phá Đồng 
Quan (;# Ñ), Đường Huyền Tông chạy vào đất Thục, lưu tại Sóc Phương ( #1 
2). Sau, Đỗ Hồng Tiệm (Ж 26 X) đón Thái tử Hanh (F) lên ngôi tại quận 
thành; từ đó làm căn cứ địa, khôi phục Đường triểu. 

3/ Thị danh. Tại đông ngan Hoàng Hà, Һа lưu Sơn Thủy Hà (i ЖК 3T), 
tại trung bộ Hồi tộc tự trị khu tỉnh Ninh Hạ, tiếp giáp với tự trị khu Nội 
Mông. Danh thắng cổ tích có: 

- Nền cũ của Thủy Động Câu (zk. #4 ;Ä). 

- Hoành Thành Bảo (3# Ж, 1#). 

- Thanh Thủy Doanh GA Ж 2). 





Ling Yan Ge 
Ling Yen Ke 
Lăng Yên Các Ж 35 М 
(d.t.) Được xây thời nhà Đường, để tưởng niệm 24 vị khai quốc công 
thần. 
Chính Phụ Ngâm khúc có câu: 
¿Ë }# W 2 £ k W 
Lăng Yên Các hë, Tân Thúc Bảo 
m 8 6 5 ЖЖ 
Kì Lân Đài hë, Hoắc Phiếu Diêu 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Tài so Tân Hoắc vẹn tuyên 
Tên ghi gác khói, tượng truyền đài Lân. 








Ling Yin Sỉ 
Ling Yin Szu 
Linh Án Tu # + 
(đ.d.) Tại chân núi Linh Ấn (# f$) - ở tây bắc Tây Hồ (# 3J), thị xã 
Hàng Châu (4 #), tỉnh Chiết Giang. Bắt đầu xây từ năm thứ nhất Hàm Hòa 
(sk, #0) thời Đông Tấn (326 c.n.); nhà Minh trùng tu. Đến thời Thanh Khang 
Ні, thì đổi tên thành Lâm Thiền Tự (Ж ## +). Trong chùa có pho tượng Huệ 
Tổ bằng gỗ, tạc từ thời Nam Tống (1127-1279). Tại đại điện có pho tượng 
đức Phật Thích Ca cao 20 thước bằng gỗ trầm hương. Ngoài ra hiện nay còn 
lại: 
- Hai tháp bằng đá, cao bảy tầng, của Ngô Việt (2- 4š), thời Ngũ Đại (я 4). 
- Hai tòa nhà tàng trữ kinh Phật, được xây từ năm thứ 2 Tống Khai Bảo 
(Ж Bì Ж) (969). 
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- Thiên Vương Điện (х £ Ж), là di vật thời Мат Tống. 

- Đại Hùng Bảo Điện (K 4 # Ж), cao 33.6 m, được trùng tu năm 1953. 
Trước mặt chùa có Phi Lai Phong (x.x. Fei Lai Feng), Lãnh Tuyển (4 Ж), 
Long Hoằng Động (#6 52 Fl), có tương khắc trên vách núi thời Tống, 
Nguyên. 





Ling Yin 
Ling Yin 
Lënh Doàn +? 
(с.у.) Chức quan thời Xuân Thu. Trong hàng Khanh, chỉ có Sở xưng là 
Lệnh Doãn, còn các chư hầu khác xưng Tướng (48). 
Dưới triều Minh, Thanh, Tri Huyện được xưng là Lệnh Doãn. Tần, Hán 
gọi là Huyện Lệnh, còn nhà Nguyên thì gọi là Huyện Doãn. 





Liu An 
Liu An 
Lưu An 1 + 

(n.d.) Tây Hán tư tưởng gia, văn học gia; người huyện Phong (1), quận 
Bái (Ë) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Là cháu của Hán Cao Tổ (x.x. Liu 
Bang), được thế tập tước vị của phụ thân làm Hoài Nam Vương (;# dị Е). 
Thích đọc sách, giỏi cả văn chương lẫn âm nhạc. Võ Đế là người thích văn 
nghệ, nên rất trọng dụng ông. Ông quảng giao, nhà lúc nào cũng đông tân 
khách. Sáng tác: 

Nội Thư (A Ж), gầm 21 thiên, mỗi thiên có tám quyển, nói về thuật của 
thần tiên. 

Dâng lên các vua thiên Nội Thiên ( А). lời lẽ rất kì bí, thường được 
biết dưới tên Hoài Nam Tử (x.x. Huai Nan Zi). Sau, âm mưu chống lại triu 
đình, việc bại lộ, phải tự sát, thọ 57 tuổi (179-122 trước c.n.). 





Liu Bang 
Liu Pang 
Lưu Bang #1 + 
(n.d.) Tức Hán Cao Tổ (Ж 5 38), vị vua sáng lập triểu Hán. Tại vị 
(202-195 trước c.n.); tự là Quý (#), người huyện Bái (Ë) - nay thuộc tỉnh 
Giang Tô. Từng làm Đình Trưởng Tứ Thủy (#4 7K). Tần Nhị Thế nguyên 
niên (209 trước c.n.), Trần Thắng (x.x. Chen Sheng) khởi nghĩa, ông đấy 
binh hưởng ứng; xưng Bái Công (¿#. Z). Ban đầu chịu ở dưới trướng Hạng 
Lương (x.x. Xiang Liang). Thừa lúc Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji) đang quyết 
chiến với chủ lực quân Tần ở Cự Lộc (E Æ), ông lãnh binh tiến vào quan ải 
(206 trước c.n.) đánh chiếm Hàm Dương (x.x. Xian Yang). lật đổ sự thống trị 
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của nhà Tần - với cả một hệ thống hình luật nghiêm khắc, tàn bạo - nên 
được dân chúng Тап ủng hộ. Cùng năm, Hạng Vũ tiến vào quan ải, đại 
phong các chư hầu; riêng ông được phong Hán Vương, chiếm giữ vùng đất 
Ba Thục (Е, 8), Hán Trung G F). Dùng Tiêu Hà (x.x. Xiao Не) coi việc 
hành chính, Trương Lương (x.x. Zhang Liang) làm mưu sĩ, Hàn Tín (x.x. 
Han Xin) làm Đại Tướng, Hán Vương quyết tranh hùng với Tây Sở Bá 
Vương Hạng Vũ. Sau lại được hai viên tướng giỏi của địch về quy thuận là 
Bành Việt (x.x. Peng Yue) và Anh Bố (x.x. Ying Bu), cuối cùng ông đã 
chiến thắng, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ phải tuẫn tiết ở sông Ô Giang, nay 
thuộc tỉnh An Huy. 

Ông rất kiêu căng, thường nói: “Ta ngồi trên mình ngựa mà lấy được 
thiên hạ, đâu cần đọc Thi, Thư”. Nhưng sau ông nhận ra là lấy thiên hạ khác 
với trị thiên hạ, nên nghe lời Lục Giả (x.x. Lu Jia) đặt ra triểu nghi, song vẫn 
cấm đạo Nho, đốt sách Nho. Đối với các đại thần có công khai quốc, mới 
đầu ông thưởng công: phong Hàn Tín làm Sở Vương, Bành Việt làm Long 
Vương, Anh Bố làm Hoài Nam Vương v.v... nhưng rồi lại nghi ki, tru di tam 
tộc họ rất đã man (x.x. Ying Bu, Peng Yue). 

Riêng Trương Lương, theo gương Phạm Lãi (x.x. Fan Li) thời Xuân Thu, 
công thành, danh toại rồi thì rũ áo từ quan, rút về ở ẩn, nên tránh được họa. 

Ông lên ngôi Hoàng đế (202 trước c.n.), niên hiệu là Hán Cao Tổ, trị vì 
được trên bảy năm thì băng hà. Ông phong cho họ hàng và các công thần 
làm vương thân ở các yếu địa, lãnh thổ còn lại thì chia ra làm quận, huyện. 

Trong trận chiến với Hung Nô, ông bị vây ở Bạch Đăng trong bảy ngày 
(x.x. Bai Deng và Xiong Nu). 

Sau khi lên ngôi Thiên tử, ông trở về thăm cố hương ở đất Bái, tỉnh 
Giang Tô. Trong lúc say sưa với bà con, hàng xóm, ông hứng khởi ca: 

+ & 2 ЖА 
Đại phong khởi hê, vân phi dương 
Ж, ?o 09 lệ 4` ЮЖ 
Ủy gia tứ hải hề, quy cố hương 
ЖР + АСЕЛ 
An đắc mãnh sĩ hê, thủ tứ phương. 
(Gió lớn thổi hë, mây bay cao 
Uy danh bốn bể hê, về cố hương 
Sao có mãnh tướng hè, giữ bốn phương). 


Dót chữ nhưng ông biết dàng người 
Sánh kịp Lưu Bang dễ mấy ai 
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Đình Trưởng xuất thân lên nghiệp Đế 
Thổ hào khởi nghĩa, nức danh ngài 


Chuyên dùng Hàn Tín điều bình giỏi 
Trọng đãi Trương Lương tính kế tài 
Khai quốc công thần, sao giết hêt? 
Luu Bang bất nghĩa, sứ ghi hoài. 
Thái Cuóng 





Liu Bei 
Liu Pei 
Lưu Bị #| f 

(n.d.) Thời Tam Quốc, là vua Thục Hán ($ ;š), tự là Huyền Đức (+ 
#.); người huyện Trác (Ж), quận Trác (Ж) - nay là Trác Châu (Ж №), tỉnh 
Hà Bắc. Nguyên là hậu duệ của Hán Trung Sơn Vương Thắng (£ P h £ 
Bb), thích kết giao với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Thời Đông Hán mat, 
có công trong việc tiễu trừ giặc khăn vàng, được phong làm quan Úy huyện 
An Hi (3 8), phú Trung Sơn (Ф di). Sau làm Dự Châu (Ж. 4) và Từ Châu 
(# Ж) Mục. Trong cuộc tranh hùng giữa các chư hầu, ông lần lượt hợp tác 
với Công Tôn Tán (х.х. Gong Sun Zan), Đào Khiêm (х.х. Тао Qian), Tào 
Tháo (x.x. Cao Cao), Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao), Lưu Biểu (x.x, Liu 
Biao). Theo kế của Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang), hợp với Ngô Tôn 
Quyền (x.x. Sun Quan) đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích (x.x. Chỉ 
Ві) năm thứ 13 Kiến An (# +) (208 c.n.). Thừa cơ, chiếm Kinh Châu (J 
HỊ), dẫn binh vào Thục, lấy Ích Châu (š Ж), tự lập làm Hán Trung Vương 
(Ж Ф +). 

Tào Phi (x.x. Cao Pi) ép Hiến Đế (x.x. Han Xian Di) nhường ngôi cho 
mình; được tin ấy ông lập tức lên ngôi vua năm 221 c.n., ở Thành Đô (x.x. 
Cheng Du), quốc hiệu Hán (28), niên hiệu Chương Vũ (# K), cùng với 
Ngụy, Ngô chia ba thiên hạ. Ngô tập kích lấy Kinh Châu, sát hại Quan Vũ 
(x.x. Guan Yu), ông nóng lòng báo thù cho em, mang quân phạt Ngô, bị 
tướng của Ngô là Lục Tốn (x.x. Lu Xun) đánh bại. Sau, băng hà ở Bạch 
Đế Thành (x.x. Bai Di Cheng) năm 223, thọ 62 tuổi (161-223), thụy danh 
Chiêu Liệt Hoàng đế (13 #1 # Ф), người đời thường gọi là Lưu Tiên Chủ 
(ЎТ & +). 

Thú đoạn cao cường hẳn nhất ông 
Da nghi như Tháo, cũng khôn phòng 
Thẳng tay ném bỏ 1ши А Đẩu 

Luôn miệng lo âu Triệu Tử Long 
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Chẳng nhận Kinh Châu, kiêng ho máu 

Lại dem đế vị nhượng tôi trung 

Khổng Minh cảm kích tình tri kỉ 

Cam phận ngu trung với tiểu đẳng. 
Thái Сибпр 





Liu Biao 
Liu Piao 
Lưu Biểu #] ж 
(n.d.) Thời Đông Hán, người Cao Bình (@ +), Sơn Dương (h f5) - 
nay ở tây nam Trâu Thành (E 34), tỉnh Sơn Đông - tự là Cảnh Thăng (Ж 
+). Thời Hiến Рё ‘х.х. Han Xian Di) làm Thứ Sử Kinh Châu (3) HI), 
đóng quân tại Tương Dương (x.x. Xiang Yang). Lí Thôi (+ f#) vào Trường 
An, phong ông làm Trấn Nam Tướng Quân, Thành Vũ Hầu và Kinh Châu 
GĦ Ж) Mục. Quân sĩ rất đông, nhờ đó có thể tự bảo vệ được. Tào Tháo tấn 
công Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao), Thiệu cầu cứu ông, ông hứa nhưng 
không động binh, giữ thế trung lập, ngồi xem tình hình biến chuyển. Thiệu 
bị đánh bại, còn ông thì phát ung thư ở lưng mà chết năm 208, thọ 66 tuổi 
(142-208). 


Liu Bo Cheng 
Liu Po Ch“eng 
Lưu Bá Thừa #| 16 Ж 

(n.d.) Là một trong mười vị Thống chế của Hồng quân Trung Hoa. 
Nguyên tên là Minh Chiêu (3A #3), sinh tại huyện Khai (Ml) - nay thuộc 
Trùng Khánh (£ Ж), tỉnh Tứ Xuyên. 

Gia nhập Đảng Cộng sản trong thập niên 1920 và được cử sang Liên Xô 
học quân sự. Tham gia cuộc Vạn lí Trường chinh (1934-1935), và về phe 
Mao Trạch Đông trong cuộc tranh chấp với các lãnh tụ được Staline ủng hộ. 

1945: Được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng. Chỉ Huy trưởng Đệ nhị 
Quân đoàn dã chiến. Chính ủy của đơn vị này là Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng 
Xiao Ping). 

1956: Tại hội nghi đẳng lần thứ 8, được bầu vào Bộ Chính tri. 

Che chở cho Đặng Tiểu Bình trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966- 
1976). 

1977: Nghỉ hưu. 

1986: Tạ thế tại Bắc Kinh, thọ 94 tuổi (1892-1986), để lại: 

Lưu Bá Thừa Quân Sự Văn Tuyển (#| 1h Ж # # x 18). 
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Liu Chan 
Liu Ch'an 
Lưu Thiện 1% 
(n.d.) Vua nước Thục Hán (8 #), thời Tam Quốc, соп của Lưu Bị (х.х. 
Liu Bei), tự là Công Tự (2 83), tên lúc nhỏ là А Баи (FT =), trí tuệ tầm 
thường, yếu đuối. Khi lên ngôi, Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang) làm phụ 
chính, Sau khi Gia Cát Lượng và các đại thần Tưởng Uyển GÈ sz), Рбпр 
Doãn ($ 7.) qua đời, Lưu Thiện súng ái bọn hoạn quan Hoàng Hạo (Ж #&), 
do đó triểu đình ngày càng rối loạn, suy đổi. Ngụy Vương phái Chung Hội 
(x.x. Zhong Hui), Đặng Ngải (x.x. Deng Ai) đem binh xâm chiếm. Khương 
Duy (х.х. Jiang Wei) chiến bại, Ngải đem quân vào Thành Đô (m Ф), 
Thiện ra hàng. Nguy phong cho làm Ап Lạc Công (3 # 2), Thục Hán bị 
điệt. 
Lưu Thiện ở ngôi được 41 năm, thọ 64 tuổi (207-271), người đời thường 
gọi ông là Lưu Hậu Chủ (#]| ‡& +). 





Liu Chang Qing 

Liu Ch'ang Ch'ing 

Lưu Trường Khanh Еж 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường, người đất Hà Gian (27 1), tỉnh Hó Bắc, tự Văn 

Phòng (Ж Ж). Thời Khai Nguyên đậu Tiến sĩ (733). Sau nhiều năm lận đận 

trong quan trường, cuối cùng ông được bổ nhiệm làm Thứ Sử Tùy Châu (R& 

M|), và người đời thường gọi ông là Lưu Tùy Châu (#| M #1). Ông rất giỏi 

về thể thơ ngũ ngôn, nên còn được biết đến dưới tên Ngũ Ngôn Trường 

Khanh (£ Z K #). Không rõ chính xác năm sinh của ông, nhưng ông mất 

năm 787. Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


t # † 4 # 3# F 5] Ж 
Tống Lí Trung Thừa quy Hán Dương ””” biệt nghiệp 


Ж, 4 thụ ít Ж 
Гаги lạc nam chỉnh шопо 
ý + # Em 
Tầng khu thập vạn sư 
B # & & Ж 
Bãi quan vô cựu nghiệp 


"H Hán Dương: tên sông. phát nguyên từ Vân Phù Sơn. phía tây nam huyện Vân Phù, tỉnh 
Quảng Đông, chảy theo hướng đông nam. qua huyện Dương Hà rồi đổ ra biển. 
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+ + B aB hy 

Lão khứ luyến minh thì 
lu = ;$ 3 

Độc lập tam biên tinh 

Ел filjo 

Khinh sinh nhát kiém tri 
Ои ЖЬ 

Mang mang giang Hán thượng 
H # 2 f Z 
Nhật mộ duc hà chỉ 


Tiễn Lí Trung Thừa về Hán Dương lập nghiệp 


Tướng quân xuôi ngược nam chỉnh 
Đã từng điều khiển đạo binh trăm ngàn 
Tay không, bãi chức về làng 
Đến già vẫn nhớ vinh quang những ngày 
Сїй gìn bờ cối mỘt tay 
Tung hoành chỉ có kiếm này biết thôi 
Trên sông Hán, nước ngậm ngùi 
Chiều tà cảnh muộn, hỏi rồi về đâu? 
Linh Vũ dich 





Liu Chang You 
Liu Ch'ang Yu 
Lưu Trường Huu як 
(n.d.) Tướng lĩnh thời Thanh mat, tự là Tử Mặc (+ Ж), hiệu Ấm Cừ (& 
Ж), người đất Tân Ninh ($f $), tỉnh Hó Nam. Hàm Phong năm thứ 2 (1852), 
nhập quân Hå Nam. Nhiều lần theo Giang Trung Nguyên (x.x. Jiang Zhong 
Yuan) tấn công Thái Bình quân (x.x. Hong Xiu Quan) tại Giang Tây, vây 
đánh Viên Châu (Ж H) - nay là Nghi Xuân ($ Ж) - và Lâm Giang (88 ;+) - 
nay là Chương Thụ (‡# #‡) - nhưng sau bị đánh bại. Năm 1859, giao chiến 
với Thạch Đạt Khai (x.x. Shi Da Kai). Năm sau, làm Tuần Phủ Quảng Tây. 
Đồng Trị nguyên niên (1862), được điểu động làm Trực Lệ (tức Hà Bắc) 
Tổng Đốc, tác chiến với Niệm Quân (x.x. Nian Jun). Năm 1867, bị cách 
chức vì có cuộc nối loạn của dân làm muối ở Thương Châu ( A). Từ 1871, 
lại được trọng dụng làm Quảng Đông, Quảng Tây Tuần Phủ, Vân Nam, Quý 
Châu Tổng Đốc. Ông mất năm 1887, thọ 69 tuổi (1818-1887). để lại: 
Lưu Vũ Thận Công Di Thư (#]| K, 1š 2 i$ 8). 
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Liu Cong 
Liu Ts'ung 
Lưu Thông 3| ж 
(n.d.) Là vua nước Hán thời Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Tại vị 310- 
318: cũng tên là Tải (Ж), tự là Huyền Minh (£ 8A), chủng tộc Hung Nô (x.x. 
Xiong Nu), соп của Lưu Uyên (x.x. Liu Yuan). Năm thứ 2 Hà Thụy” (310 
c.n.), sau khi Lưu Uyên mất, ông giết người anh là Hòa (Жо) đoạt lấy Đế vị. Sau 
phái Lưu Diệu (x.x. Liu Yao) đánh phá Lạc Dương (x.x. Luo Yang), Trường An 
(x.x. Chang Ап), bắt và sát hại hai vua Tấn Hoài Đế (х.х. Jin Huai Di) và Tấn 
Mẫn Đế (x.x. Jin Min Di). Trong thời gian trị vì, hiếu chiến, lạm dụng vũ lực, 
xây nhiều cung điện làm khổ dân, khiến mọi chủng tộc nổi dậy chống đối. 





Liu Da Kui 
Liu Ta K“uei 
Lưu Đại Khôi х ж 
(n.d.) Văn học gia đời Thanh, tự là Tài Phủ (+ Ñ), cũng tự là Canh 
Nam (#† $), hiệu Hải Phong (;# 3#); người đất Đồng Thành (48 Ж), tỉnh An 
Huy. Đậu phó cống sinh, sau làm giáo dục ở huyện Y (##). Để xướng cổ văn, 
tôn Phương Bao (x.x. Fang Bao) làm thầy. và được Diêu Nãi (x.x. Yao Nai) 
tôn sùng. Là tác giả trọng yếu của Đồng Thành phái (x.x. Tong Cheng Pai). 
[Luận văn, ông coi trọng nghĩa lí, kinh tế và chủ trương kết hợp hai yếu tố 
trên. Ông mất năm 1779, thọ 81 tuổi (1698-1779), để lại: 
Hải Phong Văn Tập (+ x Ф). 
Hải Phong Thi Tập Gh *& ?‡ Ж). 
Liu De Sheng 
Liu Te Sheng 
Lưu Đức Thăng #| 4 R 
(n.d.) Đông Hán thư pháp gia, tự là Quân Ty (Ж йй), người đất Dĩnh 
Xuyên (Яй DD, trị sở ngày nay tại Vũ Châu (£, 3), tỉnh Hà Nam. бїбї chữ 
hành (7), một thể chữ viết hơi tháu. 








Liu E 

Liu E 

Luu Ngac T% 
(n.d.) Tiểu thuyết gia thời Thanh mat, tự là Thiết Vân (Ж Z), biệt xưng 

Hồng Đô Bách Luyện Sinh (4 # Я Ж Ж); người đất Đan Đỗ (A Ж) - nay 

trị sở tại Trấn Giang (44 5), tỉnh Giang Tô. Tinh thông số học, y thuật. Là 





? Hà Thụy (9 25): niên hiệu của (Hán. Tiển Triệu) Lưu Uyên (309-310). 
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một trong bốn tiểu thuyết gia nổi tiếng thời Thanh mat. Sau, vì phạm tội bán 
lậu gao trong kho, nên bị dày tới Tân Cương (#ƒ 4), được hơn một năm thì 
mất (năm 1909), thọ 52 tuổi (1857-1909), để lại: 

Lão Tàn Du Kí (Ж Ж Ж iZ). Lão Tần, một học giả đi du ngoạn khắp 
nơi, tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp dân chúng, thảo luận chính trị và triết học 
với họ. Cuốn truyện phản ánh xã hội đương thời. 

Thiết Vân Тапа Quy (# Z Ж Ф). 





Liu Fang Ping 

Liu Fang P'ing 

Luu Phuong Binh #5 = 
(n.d.) Thi sĩ thời Thịnh Đường, người tỉnh Hà Nam. Giỏi thơ văn, nhưng 

không dự các kì thi, không ra làm quan, suốt đời ở ẩn. Xin giới thiệu một bài 


thơ của ông: 


ж % 
Xuân Обп 


#® Hi 3 É 
Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn 
£ E ЖАЛ Я,Ж Ж 
Kim ốc vô nhân kiến lệ Адп?® 
AE È B£ # K Dk 
Tịch mich không đình xuân dục văn 
лер T Bị P1 
Lê hoa mãn địa, bất khai môn 
Xuân Обп 
Cita số chiều hôm sắp tối rôi 
Nhà vàng ai biết lệ còn rơi 
Ngoài sân vắng vẻ xuân hồ hết 
Lê rụng đầy hoa, cửa đóng rồi. 
Linh Vũ dịch 








Liu Fen 

Liu Fen 

Lưu Phân Ÿj R 
(n.d.) Sử gia thời Bắc Tống, tự là Cống Phụ (ñ 5), hiệu Công Phi (2 


2% (Ngân) ~ âm chú là hôn để lấy vẫn. 
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ЗР). Người đất Tân Du (#7 °9), Lâm Giang (B ix) - nay là Tân Du ($ Ф), 
tỉnh Giang Tây. Tiên sĩ thời Khánh Lịch. Làm quan ở các châu, huyện suốt 
20 năm, xong chuyển về dạy học tại Quốc Tử Giám. Vì phản đối tân pháp 
của Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi) nên bị biếm đi xa. Làm quan tới 
Trung Thư Xá Nhân (P Ф A). Giúp Tư Mã Quang (x.x. Si Ma Guang) 
tu Ти Trị Thông Giám (х.х. Zi Zhi Tong Jian), chuyên làm phần Hán triểu. 
Ngoài ra, còn trước tác: 

Đông Hán San Ngộ (# ;š +J) 3). 

Bành Thành Tập (8/2 3X Ж). 

Công Phi Tiên Sinh Tập (22 ЗЕ Ж, 4 Ж). 

Ông mất năm 1089, thọ 66 tuổi (1023-1089). 








Liu Feng Lu 
Liu Feng Lu 
Luu Phüng Lóc + Ж 

(n.d.) Kinh học gia đời Thanh; là người đặt nën móng cho Thường Châu 
Học Phái (x.x. Chang Zhou Xue Pai), tự là Thân Thụ (Ф í), hiệu Thân 
Phủ (* Ñ), biệt hiệu Tư Ngộ Cư Sĩ (8: i Æ +). Người đất Thường Châu 
(Ж MI), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Gia Khánh. Làm quan Lễ Bộ Chủ Sự. 
Thiếu thời. theo học ngoại tổ Trang Tên Dữ (x.x. Zhuang Cun Yu) và cậu 
Trang Thuật Tổ (3Ë Ж 2H), nghiên cứu Xuân Thu Công Dương Truyện (Ж Ж. 
Ж Æ 4$), chuyên chú học thuyết của Đổng Trọng Thư (x.x. Dong Zhong 
Shu), Hà Huu (x.x. He Xiu), Lí Dục (x.x. Li Yu). Trong cuốn Tả Thị Xuân 
Thu Khảo Chứng (£ К, Ж 4k # it), ông bài xích Tả Truyện (+ Í$), công 
kích người sáng lập Cổ Văn Kinh Học Phái là Lưu Hâm (x.x. Liu Xin), đối 
với Тап Học Nguy Kinh Khao (ӯ #* ih t 3) của Khang Hữu Vi (x.x. Kang 
You Wei) có chút ảnh hưởng. Ngoài ra, ông còn soạn: 

Xuân Thu Công Đương Kinh Hà Thị Thích Lệ ( # ЖК R 3- # g К, ## fJ). 

Cộng Dương Xuân Thu Hà Thị Giải Hỗ Tiên (R Æ # K f K 8# $$ 3). 

Luận Ngữ Thuật Hà (GA š# ik р). 

Litu LỄ Bộ Tập (Ÿ| ‡Ê #5 $). 

Ông mất năm 1829, thọ 53 tuổi (1776-1829). 





Liu Fu Tong 

Liu Fu Tung 

Luu Phúc Thóng 3| жй 
(n.d.) Lãnh Tụ Hồng Cân (ér f) thời Nguyên mat. Nguyên là thủ lĩnh 

Bạch Liên Giáo (х.х. Bai Lian Jiao) ở Dĩnh Châu (ж 2|) - nay là Phụ Dương 

($ f8), tỉnh An Huy. Từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Hàn Sơn Đẳng (x.x. 
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Han Shan Tong). Sau khi thất bai, hôi hương, tó chức lại đạo quân, lấy khăn 
hồng làm hiệu. Đạo quân mới thành lập, quấn khăn đỏ, nên sử gọi là Hàng 
Cân. Xuất binh, lần lượt đánh chiếm Chu Cao (Ж Ж), La Sơn (8 h), Thượng 
Sái (Ł Ж), Nhữ Ninh (Ж £), Tức Châu (8. 31), Quang Châu (Ж, #J), quần 
chúng nhiệt hệt ủng hộ, có trên mười vạn người đầu quân. Năm thứ 15 Chí 
Chính (Æ JŒ) (1355), ông dẫn con của Hàn Sơn Đẳng là Hàn Lâm Nhi (# Ж 
R) tới Bạc Châu (Ж №), thuộc tỉnh An Huy, tôn lên Tiểu Minh Vương (|, HH 
Ж), quốc hiệu Tống (Ж), niên hiệu Long Phượng (3È. Ж). Ông làm Khu Mật 
Viện Bình Chương, sau dôi thành Thừa Tướng. Năm sau, phái Lí Vũ (Ф Ж), 
Thôi Đức ({# 4%) đánh chiếm Thiểm Tây: Mao Quý (+, $) đánh chiếm Sơn 
Đông. Long Phượng năm thứ 3, lại phái Quan Tiên Sinh (И Æ Ж), Bạch Bất 
Tín (@ Ж 1š) và Mao Quý chia ba đường bắc phạt. Còn ông, thân lãnh đoàn 
quân đánh chiếm được các khu Đại Danh (х 5), Tào ($), Bộc (Ж), Vệ Huy 
(7 Ж); năm sau, chiếm Biện Lương GF Ж) - nay là Khai Phong (В 3%), tỉnh 
Hà Nam - lấy làm quốc đô. Hồng Cân ban đầu được sự ủng hộ nhiệt tình của 
quần chúng, đánh đâu thắng đó. Rất tiếc về sau, các lãnh tụ tranh giành nhau, 
kỉ luật trong quân ngũ không còn nữa, và quần chúng quay ra chống lại. Mùa 
thu năm thứ 5, thất thủ Biện Lương, rút về An Phong (Ж ) - nay là huyện 
Thọ ($), tỉnh An Huy. Mùa xuân năm thứ 9, ông bị Trương Sĩ Thành GR + 
Wk) đánh bại và tử trận. Có thuyết cho rằng ông và Hàn Lâm Nhi bị Chu 
Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) đánh đuổi tới Trừ Châu (Ж 31); tới 
năm thứ 12 thì bị chết đuối ở Qua Châu (Ж. H) - nay ở phía nam Dương Châu 
(39 HI), tỉnh Giang Tô. 





Liu Gong Quan 
Liu Kung Chuan 
Liễu Công Quyền # 2\ 3 

(n.d.) Đường thư pháp gia; người đất Hoa Nguyên (Ж Ж), Kinh Triệu 
(Ж 3k) - nay là huyện Diệu (Ж), tỉnh Thiểm Tây. Làm quan tới Thái Tử 
Thiếu Sư (K  # ÉP). Ban đầu, học theo lối của Vương Hi Chỉ (x.x. Wang 
Xi Zhi), thông thạo thư pháp cận đại; sau, học Nhan Chân Khanh (x.x. Yan 
Zhen Qing) và Âu Dương Tuân (x.x. Ou Yang Xun). Đối với các thế hệ sau, 
bút pháp của ông có ảnh hưởng rất lớn. Cùng với Nhan Chân Khanh, được 
người đời xưng là “Nhan-Liễu”. 

Về chữ khắc trên bia, ông để lại: 

Huyền Bí Tháp Bi (Ж # % 3%). 

Kim Cương Kinh (Ф BỊ 4). 

Thân Sách Quân Bi (3È $  #$). 

Về thư pháp, còn lại tác phẩm: 
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Tổng Lê Thiếp Рё Bạt G# $ b 38 12). 
Ông mất năm 865, thọ 87 tuổi (778-865). 





Liu Guang Shi 
Liu Kuang Shih 
Luu Quang Thë яж + 
(n.d.) Nam Tống tướng lĩnh; tự là Bình Thúc (F 3+), người đất Bảo An 
Quân (4# & Ж) - trị sở ngày nay tại Chí Ban (£. F), tỉnh Thiểm Tây. Cuối 
thời Bắc Tống, tham gia trấn áp cuộc khởi nghĩa của Phương Tích. Năm đầu 
Nam Tống. làm Giang Hoài Chế Trí Sứ (іг Ж $] Æ (Ф). Kiến Viêm năm 
thứ 3 (1129), quân Kim vây hãm Dương Châu (x.x. Yang Zhou), ông không 
kháng cự, lại bó trốn. Cao Tông Hoàng đế cũng vội vã dùng thuyển vượt 
sông đào thoát. Sau, ông lại được để cử làm Giang Đông (хт $) Tuyên Phủ 
Sứ (4 j {#). Có nhiệm vụ phòng vệ Giang Châu (¿+ №) - nay là Cửu 
Giang (ж, 20), tỉnh Giang Tây - nhưng tối ngày rượu chè đến nỗi quân Kim 
đã vượt sông được ba ngày mà không bị phát hiện. Năm thứ 7 Thiệu Hưng 
(1137), tuy bị bãi bó binh quyển, nhưng vẫn được triều đình trọng dụng. Mất 
năm 1142, thọ 53 tuổi (1089-1142). 


Liu He 
Liu He (Ho) 
Lưu Hà 38 >T 

(đ.d.) 1/ Tên sông, tại phía đông nam tỉnh Giang Tô. Bắt nguồn từ Niêm 
Ngư Khẩu (4$ @& тт), Thái Hó (K #1), chẩy theo hướng đồng bắc qua Tô 
Châu (x.x. Su Zhou), Côn Sơn (x.x. Kun Shan), Thái Thương (K £), Lưu 
Hà Trấn (#| 3T 4Ã) rồi nhập vào Trường Giang. Sông dài khoảng 34 km. 

2/ Tên trấn, tại đông bộ Thái Thương thị (K £ #), tỉnh Giang Tô, nơi 
sông Lưu Hà nhập Trường Giang. Tên cũ là Trương Gia Hành Trấn GR Ж 47 
4l), Nguyên gọi là Lưu Gia Cảng (#| Ж Ж), Thanh đổi Luu Hà Trấn (#| >T 
4Ä), cuối đời Thanh, đổi (#j) thành (#1). Nhà hàng hải Trịnh Hòa (x.x. Zheng 
He) dưới triều Minh, bầy lần xuất ngoại, đều xuất phát tại đây. Cổ tích có: 

- Thiên Phi Cung (Ж 4 Z). 

- Trịnh Hòa Ki Niệm Quán (# 40 #, 4 #). 





Liu Hei Ta 

Liu Hei Ta 

Lưu Hắc Thát 3) 2 M 
(n.d.) Thời Tùy mat, người đất Chương Nam (ë $), Thanh Hà GA zT) - 

nay ở đông bắc Cố Thành, tinh Hà Bắc (x.x. He Bei). Thiếu thời là bạn của 

Đậu Kiến Đức (х.х. Dou Jian De). Tùy mat, theo Нас Hiếu Đức (#4 # 42) 
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tham gia Ngõa Cương Quân (x.x. Wa Gang Jun). Năm thứ nhất Đường Vũ 
Đức?” (618), Ngõa Cương Quân chiến bại, ông bị Vương Thế Sung bát giam 
(x.x. Wang Shi Chong). Nhưng chẳng bao lâu, vượt ngục, trở về Hà Hắc, 
theo Đậu Kiến Đức. Là tướng kiêu dũng, đa mưu. Năm thứ 4. Đậu Kiến Đức 
chiến bại, ông lãnh đạo tần quân và chỉ trong vòng sáu tháng khôi phục lại 
lãnh địa đã mất. Phái sứ thân lên phía bắc để kết thân với Đột Quyết (x.x. 
Tu Jue). Năm sau, xưng Hán Đông Vương, lấy niên hiệu là Thiên Tạo (Ж 
‡#), kinh đô đặt tại Danh Châu (;# J) - nay là Vĩnh Niên (k. 4), tỉnh Hà 
Bắc. Sau bị quân của Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) đánh bại, chạy về 
với Đột Quyết, nhiều lần dẫn quân Đột Quyết đánh phá nhiều vùng ở Hà 
Bắc, chẳng bao lâu, thu hôi được miễn đất đã mất, lập lại kinh đô Danh 
Châu. Năm thứ 6, Đường Thái tử Kiến Thành (x.x. Li Jian Cheng) và Té 
Vương Nguyên Cát (x.x. Li Yuan Ji) dốc toàn lực tấn công, phải bỏ chay tới 
Nhiêu Dương (x.x. Rao Yang), bị thuộc hạ bắt nộp cho quân Đường và ông 
bị sát hại năm 623, không rõ năm sinh. 





Liu Hui 
Liu Hui 
Lưu Huệ ?#| 4 
(n.d.) Là một trong các lãnh tụ nông dân khởi nghĩa ở Trung nguyên, dưới 
triêu Minh. Người đất Bá Châu (8 Ж), Văn An (< Ж) - nay thuộc tỉnh Hà 
Bắc. Còn có tên là Lưu Tam (#| 2). Năm thứ 6 Chính Đức”” (1511), tại Hà 
Bắc, theo Lưu Lục (#] Ж), Lưu Thất ($ +) khởi nghĩa, chiến đấu ở Hà Bắc, 
Sơn Đông. Sau, theo Dương Hổ (48 Ж, chia quân xuống miền nam, tiến đến 
Тас Thiên (28 iË). Sau khi Dương Hổ tử trận. ông lên làm Chủ tướng. tự xưng 
Phụng Thiên Chinh Thảo Đại Nguyên Soái (Ж & 4E ift K A В); đánh chiếm 
được nhiều châu, huyện ở Hà Nam, Hó Quảng. Chính Đức năm thứ 7, tiến 
quân tới Ứng Sơn (Ж эһ) - nay là Quảng Thủy (Æ Ж), tỉnh Hà Bắc - và gặp 
rất nhiều trở ngại, khó khăn. Quần thảo với quân Minh ở Hà Nam, Hỗ Quảng. 
Chiến bại tại Thổ Địa Pha (+ 3#, Ж), tự thiêu chết năm 1512. 





Liu Ji 

Liu Chi 

Lưu Cơ ## 
(n.d.) Minh sơ đại thần, tự là Bá Ôn (48 Ж), hiệu Úc Li Tử (АК # +), 

sinh tại Thanh Điền (# #) - thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay - trong một gia 


„че Đường Vũ Đức (Ж Ж, £#): niên hiệu của Đường Cao Tông (618-626). 
298 Chính Đức (E ‡#): niên hiệu của Đại Lí Đoàn Tư Liêm (2), Tây Hạ Sùng Tông (1127- 
1134), Minh Vũ Tông (1506-1521). 
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đình có nhiều võ tướng và văn nhân. Ngay từ thuở thiếu thời, ông là một học 
trò rất siêng năng, có trí nhớ phi thường. Ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác 
nhau. từ chiến lược thời Xuân Thu đến thiên văn học, toán học và khoa học 
tự nhiên. Năm 22 tuổi, đâu Tiến sĩ (thời Nguyên mat). Làm quan dưới hai 
triều Nguyên và Minh. Minh sơ, làm Ngự Sử Trung Thừa (fp Ф P Æ), kiêm 
Thái Sử Lệnh (K £ 4), phong Thành Ý Ва (# Ж 18). Hàng Vũ G A) 
năm thứ 4 (1371), bị Hồ Duy Dung (4 Ж Ж) hãm hại. Ông mất năm 1375, 
tho 64 tuổi (1311-1375). Về trước tác, phải kể tới một số tác phẩm nổi tiếng 
như: 

Úc Li Tứ (Ж Ít F), trong đó ông đã phá kịch liệt cách cai trị của nhà 
Nguyên. 

Xuân Thu Minh Kinh (ж ЯХ ЗЯ #). 

Thiếu Niên Hành ( J 3 ff). 

Hắc Phong Hành (ЗЬ JÁ, f$). 

Nhị Quỷ (— %), là một bài thơ dài trên 1.200 chữ, trong dó ông ước 
mong chính quyền nên để tâm tới đời sống của những kẻ khốn cùng. 











Liu Ji 

Liu Chi 

Luu Quy $ + 
(n.d.) Quý là tên tự của Lưu Bang Hán Cao Tó (x.x. Liu Bang). 





Liu Ji Xu 
Liu Chi Hsu 
Luu Tích Hu ТЕЁ 
(n.d.) Thi nhân đời Đường, tự là Toàn Ất (+ Z). người đất Tân Ngô (#f 
3), Hồng Châu (26 HJ) - nay là huyện Phụng Tân (Ж ЯК), tỉnh Giang Tây. 
Thời Khai Nguyên (713-742), đậu Tiến sĩ, làm quan tới chức Hiệu Thư Lang 
(R # Bm). Giỏi làm thơ từ thuở thiếu thời. Ông làm thơ rất nhiều, nhưng chỉ 
còn tổn tại khoảng mười bài, đa số là ngũ ngôn, tả cảnh vật thiên nhiên. 
Dưới đây, xin ghi lại một bài thơ của ông: 


tk Xã 
Khuyết Рё 


1l tỳ dq ё 
Đạo do bạch vân tận 
+ ТЖК 


Xuân di thanh khê trường 
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BF $ # 4 £ 
Thi hiữu lạc hoa chí 
i& R J k # 
Viễn tüy lưu thủy hương 
Н] P1 6 ш 3 
Nhàn môn hướng sơn lộ 
ЖИДЕ 
Thâm liễu độc thư đường 
© # б H 
U ánh mỗi bạch nhật 
ARERR 
Thanh huy chiếu y thường. 


Khuyết Đề 


Mây kia trắng hết đường rồi 
Suối trong nhu muốn kéo dài xuân ra 
Có mùa cây cũng rụng hoa 
Hương còn phẳng phát trôi xa theo dòng 
Của nhàn thuận nẻo núi rừng 
Lëu tranh đọc sách mấy từng liễu xanh 
Thanh u dưới bóng bình mình 
Phất phơ khăn áo, lung linh bóng tà. 
Linh Vũ dịch 





Liu Jin 

Liu Chin 

Lưu Cận 1) я 
(n.d.) Hoan quan đời Minh; người đất Hưng Bình (#1 +), tỉnh Thiểm 

Tây; họ gốc là Đàm (š). Xúi giục Vũ Tông du hành, mở yến tiệc khắp nơi, 

chiếm đoạt tài sản của dân chúng. Năm thứ 5 Chính Đức (1510), do Dương 

Nhất Thanh (x.x. Yang Yi Qing) sách động, hoạn quan Trương Vĩnh (56 Ж) 

tố cáo ông mưu phản nên ông bị xử tử, thọ 59 tuổi (1451-1510). 


Liu Jun Zi 
Liu Chün Tzu 
Lục Quân Tử x 8 + 


(n.d.) Chỉ một số Thái học sinh bị sát hại trong các triểu đại Tống, Minh 
và Thanh: 

М Thời Nam Tống Ninh Tông (h £ ¥ F), Hữu Thừa Tướng Triệu Nhữ 
Ngu (£ Ж {A để ж Ж) bị Hàn 54 Trụ (# të W) cách chức và dày đi xa. 
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Khánh Nguyên (ЖОЖ) nguyên niên (1195), Thái học sinh Dương Hoành 
Trung (8 £ P), Chu Đoan Triểu (J Ж $A), Trương Đạo ($k ñ), Lâm 
Trọng Lân (Ж f# ñ). Tưởng Phó (3$ ?#), Từ Phạm (4 36), dâng thư phản 
đối, cả sáu người này bị đuổi khỏi kinh đô trên 500 dặm, được người đương 
thời xưng tụng Lục Quân Tử. 

3/ Thời Nam Tống Lí Tông (h Ж g Z), Định Đại Toàn (T k Ф) 
chuyên quyển. Năm thứ 4 Bảo Huu (3 46), Thái học sinh Lưu Phát (#| #4), 
Trần Nghi Trung (f r Ф), Hoàng Dung ($ 5), Lâm Tắc Tổ (Ж А] 3B), 
Tăng Duy ( % °£), Trần Tông (Ф #) dâng thư vạch tội ác của y. Các nhân sĩ 
gọi họ là Lục Quân Tử. 

3/ Thời Minh Ні Tông (88 & Ж), Nguy Trung Hiển (x.x. Wei Zhong 
Xian) chuyên quyền loạn chính. Ngự Sử Dương Liên (4 3%) ghi khắc 24 đại 
tội của Trung Hiển; nhóm Nguy Đại Trung (% À P) han 70 người cũng pửi 
kháng thư, luận Trung Hiển phạm phán. Năm thứ 6 Thiên Khải (Ж Ж) 
(1625), Dương Liên (19 i), Tả Quang Đẩu ( Ж, +), Nguy Đại Trung (#6 
K tì, Chu Triểu Thụy (79 $% #4), Viên Hóa Trung ( 46 +), Có Đại 
Chương (йй K #) bị Trung Hiển Һат hại, cả sáu người đều chết trong ngục. 

4/ Thiên Khải (Ж #4) năm thứ 6 (1626), Trung Hiền lại bắt thêm Chu 
Khởi Nguyên (19 4 2). Mậu Xương Kì (# 8 М), Hoàng Tôn Tố ($ # 
£), Cao Phan Long (3 Ж #8), Chu Thuận Xương ( 8] Ай 8), Lí Ứng Thăng 
+ ж Я). Chu Tông Kiến (7 Ж 4È). Phan Long nhảy xuống sông tự vẫn, 
còn nhóm Khởi Nguyên, tất cả sáu người, bị hạ ngục, chịu nhục hình tàn 
khốc đến chết; hậu nhân gọi họ là Lục Quân Tử. hoặc nếu cả Phan Long thì 
thành Thất Quân Tử. 

5/ Thời Thanh mat, trong cuộc vận động biến pháp năm Mậu Tuất (x.x. 
Wu Xu Bian Fa), Đàm Tự Đồng (х.х. Тап Si Tong), Lâm Ніс (4k 30), 
Dương Nhuệ (45 5), Lưu Quang Đệ (?| Æ Ж), Dương Thâm Tú (R $), 
Khang Quảng Nhân (Ж Ж 12) đều bị sát hại, người đời gọi là Mậu Tuất Lục 
Quân TUR A < # +). 





Liu Ke Zhuang 
Liu K'e Chuang 
Luu Khác Trang #| 3, Ж 

(n.d.) Văn học gia thời Nam Tống. Sơ danh Chước (32), tự là Tiểm Phu 
(Ж Ж), hiệu Hậu Thôn Cư Sĩ (6 ‡† Æ 4); người đất Вб Điển (Å 9) - nay 
thuộc tỉnh Phúc Kiến. Năm đầu Thuần Hyu (F 34) triều Tống Lí Tông 
(1241), được đặc tứ (đặc cách ban cho) Đồng tiến sĩ xuất thân (8 it + H 
$). Làm quan tới Công Bộ Thương Thư, kiêm Thị Độc (f‡† ‡#). Thơ của ông, 
ban đầu chịu ảnh hưởng của các thi nhân thời Уап Đường, sau học tập Lục 


738 Liu Ke Zhuang/Liu Ke Zhuang 


Du (x.x. Lu You), ông hay dùng điển cố, thành ngữ. Thơ từ của ông đôi lúc 
diễn tả cám khái trước thế sự, hi vọng khôi phục phần đất phía bắc đã bị mất 
và phản đối tinh thần cầu an của triểu đình. Từ của ông có phong cách phóng 
túng của Tân Khí Tật (x.x. Xin Qi Ji). Ông là nhân vật trọng yếu của Giang 
Hô Phái (x.x. Jiang Hu Pai). Ông mất năm 1269, thọ 82 tuổi (1187-1269). để 
lại: 

Hậu Thôn Tiên Sinh Đại Toàn Tập (6 †ì REKE Ф). 

Dưới đây, xin ghi lại một bài từ nổi tiếng của ông: 


ЮЖ 


Thấm Viên??? Xuân 


TT & H ik 
Hà xứ tương phùng 
£ 3 é # 
Đăng Bảo Thoa Lâu 
ij AE + 
Phóng Đông Tước Đài”! 
* ЩА. # $ 
Hoán trù nhân chước tựu 
Ë ж 3% 
Đông mình kình khoái 
BAZA 
Ngữ nhân trình bãi 
© ‡h Ất Y£ 
Tây cực Long Môi” 
AFAA 
Thiên ha anh hùng 
1È 8 Rik 
Sứ quân dữ Tháo?” 
$: + i8 Mk 3 Bñ H. 
Du tử Айу kham cộng ши bôi? 
4th 


Xa thiên lưỡng 


0 


209 Thấm Viên (èe 80): tên vườn. sở hữu chủ là công chúa Thám Thủy Ge К). con gái của 
Đông Hán Minh Đế Lưu Trang (#1 #). Sau, bị Đậu Hiến (x.x. Dou Xian) đoạt - xem Đậu 
Hiến truyện trong Hậu Hán Thư (x.x. Hou Han Shu). 

219 Đẳng Tước Đài: (x.x. Tong Que Tai). 

3 Lạng Môi: chỉ tuân mà. 

312 Sứ quân dữ Tháo: chỉ Lưu Bị và Tào Tháo (Tam Quấc Chí. 
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% Ж dị đã JL. 
Tái Yên?” nam Triệu?!" bắc 
Е ЧЕ + 
Kiếm khách kì tài 
£ BH # 11 tr 
Ẩm hàm họa cổ nhu lôi 
Жж K Rh oé mm 
Thùy tín bị thần kê hoán hồi 
* #*+ * ë & 
Thần niên quang quá tận 
m £ & š 
Công danh vị lập 
ЖА 
Thu sinh lão khứ 
RIFA 
70 hội phương lai 
ЖЖЖЖ 
Sú Lí Tướng quán?! 
8 8# # 
Ngộ Cao Hoàng dé?” 
$ P #11 8 8 & 
Vạn hộ Айн hà tác đạo tai? 
ж Ж 
Phi у khởi 
f ЖЕЕ. 
Dán thê lượng сіт cựu 
lề Q 4+ & 


Khång khái sinh ai 


Thám Viên Xuân 


Gặp nhau nơi nào? 
Lên lầu Bảo Thoa 
Thăm đài Đẳng Tước 
Gọi bếp thái đem lại 


213 


Yën(#&)(x.x. Yan): tức tinh Hà Bắc ngày nay. 

+H Triệu: (х.х. Zhao). 

71$ Lí Tưởng quân: chỉ Li Quảng (x.x. Li Guang). 

1° Cao Hoàng để; chỉ Hán Cao Tổ Luu Bang (x.x. Liu Bang). 
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Gói cá Kinh biển đông 
Viên mã quan dâng lên 
Ngựa Long Môi miễn cực tây 
Anh hùng thiên hạ 
Sử quân cùng Tháo 
Ngoài ra ai đáng cùng chung chén rượu? 
Ngàn cỗ xe 
Chở các kiếm khách kì tài 
Miễn nam Yên, miền bắc Triệu 
Uống say rồi, trống rên như sấm (trong mơ) 
Ai ngờ bị tiếng gà sáng gọi dày! 
Than thời gian qua hết 
Công danh chưa lập 
Thư sinh già rồi 
Cơ hội mới đến! 
Phải chỉ Lí Tướng quân 
Mà gặp Cao Hoàng đế 
Thì vạn hộ hầu đâu đủ nói u 
Khoác áo đứng lên 
Riêng bùi ngùi cảm hoài chuyện cũ 
Kháng khái sinh dau thương. 


Trần Trọng San dịch 





Liu Kun 
Liu K“un 
Lưu Côn | Ж 

(n.d.) Tây Tấn tướng lĩnh, thi nhân. Tự là Việt Thạch (4 5); người đất 
Nguy Xương (4 Š), Trung Sơn (Ф ш) - nay ở đông bắc Vô Cực (Ж М), 
tỉnh Hà Bắc. Vĩnh Gia nguyên niên (307), làm Tịnh Châu Thứ Sử (x.x. Bing 
Zhou). Năm đầu Mẫn Đế (x.x. Jin Min Di), làm Đại Tướng Quân, thống lĩnh 
quân đội ở Tịnh Châu. Trung thành với triểu Tấn, kiên thủ Tịnh Châu, đối xử 
tử tế với dân lưu vong, đối kháng với Lưu Thông (x.x. Liu Cong), Thạch Lặc 
(x.x. Shi Le). Sau, liên kết với Tiên Ti (x.x. Xian Bei), Đoàn Thất Bi (x.x. 
Duan Pi Bei). Rồi bị Thạch Lặc bức bách quá, phải về theo Thất Bi, và cuối 
cùng bị sát hại. VỀ trước tác, còn để lại ba bài thơ cảm khái, nói lên chí chưa 
đạt được: 

Phù Phong Ca ( Ж, $). 

Đáp Lô (Lu) Thẩm ($ Ж Ж). 

Tràng Tặng Lô (Lư) Thâm ($ 9 Ж 3). 
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Nguyên là cả một tập, đã thất lạc. Đến đời Minh, có người đã biên tập 
lại thành [ưu Việt Thạch Tập (Ÿ} А 5 Ф). 
Ông mất năm 318, thọ 47 tuổi (271-318). 





Liu Kun Yi 
Liu K'un 1 
Lưu Khón Nhất 3| bp — 


(n.d.) Tướng lĩnh thời Thanh mat. tự là Hiện Trang (% šE), người đất 
Tân Ninh (27 3%), tỉnh Hó Nam. Năm thứ 5 Hàm Phong (1855), lãnh quân 
chống lại Thái Bình Quân (x.x. Hong Xiu Quan). Sau theo Lưu Trường Hựu 
(x.x. Liu Chang You) chinh chiến ở các tỉnh Giang Tây, Hó Nam, Quảng 
Tây. Đồng Trị nguyên niên (1862), thăng Quảng Đông Bố Chánh Sứ. Năm 
1865, làm Giang Tây Tuần Phú. Quang Tự nguyên niên, thăng Lưỡng Quảng 
Tổng Đốc (x.x. Liang Guang). Năm 1879, được diu động làm Lưỡng Giang 
Tổng Đốc (x.x. Liang Jiang), kiêm Nam Dương Thông Thương Đại Thần, 
Trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm Giáp Ngọ (1894), ông làm Khâm 
Sai Đại Thần. trú đóng ở Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan). Quân nhà 
Thanh bị đánh bại ở Liêu Hà (i$ 3ƒ), miền đông bắc Trung Hoa. Мат 1896, 
trở lại làm Lưỡng Giang Tổng Đốc. Năm 1900, trong khi đang có cuộc vận 
động của Nghĩa Hòa Đoàn (xx. Yi He Tuan), trong kế sách của các để 
quốc, ông cùng Trương Chỉ Động (x.x. Zhang Zhi Dong) xướng nghị “Đông 
Nam Hổ Bảo" (x.x. Dong Nan Hu Bao). Ông mất năm 1902, thọ 72 tuổi 
(1830-1902), để lại: 

Luu Кёп Nhất Di Tập (Ÿ| tp — 1 #). 





Liu Lao Zhi 
Liu Lao Chih 
Luu Lao Chi #] + > 
(n.d.) Đông Tấn tướng lĩnh (х.х. Dong Jin), tự là Đạo Kiên GË 8), 
người đất Bành Thành (x.x. Peng Cheng) - nay là Từ Châu (x.x. Xu Zhou), 
tỉnh Giang Tô. Được Tạ Huyền (x.x. Xie Xuan) tuyển làm Вас Phủ Binh 
tướng lĩnh. Năm thứ 8 Thái Nguyên (383), trong chiến dịch Phì Thủy (x.x. 
Fei Shui Zhi Zhan), lãnh tinh binh vượt sông Lạc Giản (x.x. Luo Jian), xung 
phong phá địch. Nhờ công đó, làm Long Tương Tướng Quân (AE 5š Z4 Ж), 
Bành Thành Nội Sử (37 3X А $). Cuối thời Đông Tấn, nắm trọn quyển 
hành, tham dự triu chính. Từng đàn áp cuộc khởi nghĩa của Tôn Ân (Ж 8.). 
Sau, bị Hoàn Huyền (x.x. Huan Xuan) đoạt mất binh quyền. ông tự sát năm 
402. Không rõ năm sinh. 
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Liu Ling 
Liu Ling 
Luu Linh #| & 
(n.d.) Đời Tấn, người đất Bái (f) - nay trị sở tại tây bắc huyện Tuy 
Khê (;#), tỉnh An Huy - tự là Bá Luân (16 i4). Làm quan đến chức Kiến Ủy 
Tham Quân (Ë Ж £ Ж). Năm đầu Thái Thủy (Ж j) thời Tấn Vũ Đế, triu 
đình tham khảo kế sách, ông cường điệu theo thuyết Vô Vi (Ж Æ) mà trị 
dân, nên bị cho là thiếu khả năng và bị bãi chức. Sau, về ở ẩn với Nguyễn 
Tịch (8. j#), Kê Khang (#8 Ж); là thành viên trong nhóm “Trúc Lâm thất 
hiển” (Жж + TẾ). Ông miệt thị Lễ Pháp (2# Ë), ca ngợi tư tưởng lão- 
Trang (4- &). Tính tình phóng túng, rất thích uống rượu, vợ ông can ngăn 
nhiều lần mà không được; để lại tác phẩm: 
Titu Đức Tung CA 48 zB). 





Liu Min 

Liu Min 

Lưu Mân 1х 
(n.d.) Vua sáng lập Bắc Hán thời Ngũ Đại (х.х. Wu Dai). Tại vị 951- 

954. Sơ danh là Sùng (2), thuộc chúng tộc Sa Đà, em Lưu Tri Viễn (x.x. Liu 

Zhi Yuan). Thời Hậu Hán, làm Hà Đông (2 $) Tiết Độ Sứ. Năm thứ 4 Сап 

Huu (951), Quách Uy (x.x. Guo Wei) kiến lập Hậu Chu, ông tự lập làm vua 

tại Thái Nguyên (x.x. Tai Yuan), quốc hiệu Hán, sử gọi Bắc Hán. Câu kết 

với Khiết Đan (x.x. Qi Dan) xưng “cháu Hoàng đế”. Sau bị Chu Thế Tông 

(х.х. Zhou Shi Zong) đánh bại. Năm 954 băng hà, thọ 59 tuổi (895-954). 





Liu Qi 
Liu Ch'i 
Luu Ki #| 3 
(n.d.) Nam Tống danh tướng; tự là Tín Thúc (15 ‡«), người đất Đức 
Thuận Quân (4% Ай $) - пау trị sở tại bắc Long Đức (I# /&), tỉnh Ninh Hạ. 
Kiến Viêm năm thứ 4 (1130), làm Kinh Nguyên (# Æ) Kinh Lược Sứ, theo 
Trương Tuấn (x.x. Zhang Jun) tham gia chiến dịch Phú Bình (x.x. Fu Ping 
Zhi Zhan), lập được nhiều chiến công. Sau tới Lâm An (85 3) - пау là Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang - lãnh Тас Vệ Thân Quân (š iff 3&, E). Năm thứ 10 
Thiệu Hưng (1140), làm Đông Kinh Phó Lưu Thủ (Ж % ål %@ 7). Tới 
Thuận Xương (Nñ #8) - пау là Phụ Dương (Ẹ f3), tỉnh An Huy - được biết 
quân Kim đang tiến xuống phía nam. bèn thủ thành ngự địch, đại phá chủ lực 
quân của Ngột Truật (x.x. Wu Zhu). Chẳng bao lâu, phụng mệnh triệt thoái. 
Năm sau, cho viện binh tới Hoài Tây (28 #9), cùng với Trương Tuấn, Dương 





Liu Ren Gong/Liu Rong Si 743 


Nghi Trung (45 ЖЯ Ф) phá địch tai Cha Cao (15 Ж) - nay ở bắc thị ха Sào 
Hồ (# 28), tỉnh An Huy. Sau bị Tần Cë; (x.x. Qin Gui) và Trương Tuấn bài 
bác, tước bỏ binh quyền. Năm thứ 31, vua Kim là Hoàn Nhan Lượng (x.x. 
Wan Yan Liang) tấn công miễn nam, ông làm Chiết Tây, Giang Hoài Chế 
Trí Sứ (3⁄2 #9, ¿r ift WJ E 1È), trấn thủ Hoài Đông (26 Ж). Sau bị bệnh phải 
rút về Trấn Giang (44 ¿L) và mất năm 1162, thọ 64 tuổi (1098-1162). 





Liu Ren Gong 
Liu Jen Kung 
Lưu Nhân Cung RGE & 

(n.d.) Đường mat. thời Ngũ Đại (х.х. Wu Dai), người đất Nhạc Thọ (# 
$), Thâm Châu CE Ж) - nay là huyện Hiến О), tỉnh Hà Bắc. Ban đầu làm 
Lư Long Quân (Ж #É Ж) Tướng Lĩnh, sau theo Lí Khắc Dụng (х.х. Li Ke 
Yong). Сап Ninh?!” nguyên niên (894), dẫn Lí Khắc Dụng phá U Châu (#& #J) 
- nay trị sở ở tây nam thành Bắc Kinh - được thăng Lư Long Quân (Ж ЯЕ Ж) 
Tiết Độ Sứ. Quang Hóa”'” nguyên niên (898), chiếm Thương Châu (Ж HI) - 
nay thuộc Hà Bắc - lại mưu toan lấy luôn Hà Sóc (#1 #]). Năm sau, tấn công 
Nguy Bác (#& 1%), bị Chu Ôn (x.x. Zhu Quan Zhong) đánh bại. Năm thứ 3 
Thiên Huu?” (906), Chu Ôn tấn công Thương Châu, nhưng Lí Khắc Dụng xuất 
binh viện trợ ông, nên Chu Ôn phải thoái binh. Hậu Lương Khai Bình”? 
nguyên niên (907). bị con ruột Thủ Quang (F Ж) bất cầm tù. Năm thứ 3 Сап 
Hóa?! (913). Lí Tôn Húc (x.x. Li Cun Xu) - con của Lí Khắc Dụng - phá U 
Châu. Cha сол họ Lưu bị cầm tù. Năm sau (914), bị sát hại tại Tấn Dương (Ж 
15) - nay ở tây nam Thái Nguyên (x.x. Tai Yuan), tỉnh Sơn Tây. 








Liu Rong Sỉ 
Liu jung Szu 
Luc Dung Tu * l Ф 
(đ.d.) Tên chùa trên đường bắc lộ Triêu Dương ở Quảng Châu. Nguyên 
tên là Bảo Trang Nghiêm Tự, còn có tên là Tịnh Huệ Tự. Thi sĩ nổi danh Tô 
Đông Pha (x.x. Su Dong Po) tới thăm ngôi chùa này, nhân thấy ở đây có 
trồng sáu cây dung, nên làm bài thơ Lac Dung, do đó ngôi chùa này được đặt 
tên là Lục Dung Tự. 





TỬ Cần Ninh (Ж £): niên hiệu của Đường Chiêu Tông (894-898). 

2M Quang Hóa (Ж, 10): niên hiệu của Đường Chiêu Tông (898-901). 

219 Thiên Huu (K 48): niên hiệu của Đường Chiêu Tông (904), Ai Đế (904-907), Đại Lí Đoàn 
Chính Minh (2- 094), 

9 Khai Bình (В #): niên hiệu của Hậu Lương Thái Tổ (907-911). 

221 Cần Hóa ($ 16): niên hiệu của Hậu Lương Thái Tổ (911-912), Mat Đế Thái Tổ (913-915). 


744 Liu Shao Qi/Liu Shao Qi 


Liu Shao Qi 
Liu Shao Chíi 
Lưu Thiếu Kì 3| 3 

(n.d.) Trung Quốc vô sẵn giai cấp cách mệnh gia. chính trị gia: là nhân 
vật lãnh đạo chủ yếu của Trung Quốc Cộng sản Đảng và của Trung Hoa 
Nhãn dân Cộng hòa quốc. Từng lấy bí danh là Hó Phục ($H JR). Người 
huyện Ninh (4), tinh Hó Nam. 

1921, học tại Đông phương Đại học ở Mạc Tư Khoa và gia nhập Trung 
Quốc Cộng sản Đẳng. 

1922, hồi hương, làm công tác thư kí tại tổ hợp lao động: Ủy viên Khu 
bộ Cộng sản tỉnh Hỗ Nam; tham gia lãnh đạo công nhân đường sắt bãi công 
tại Quảng Đông. 

1925, Phó Ủy viên Trưởng Trung Hoa toàn quốc Tổng Công đoàn. 

1926, lãnh đạo công nhân và thị dân Vũ Hán (x.x. Wu Han) đấu tranh 
thu hồi tô giới Anh tại Hán Khẩu (x.x. Han Kou). Sau khi cuộc cách mạng 
thất bại, ông tham gia gây dựng lại cơ sở dàng tại Thượng Hải, Thiên Tân, 
Đông Bắc, Hoa Bắc; Ủy viên Thư kí Đẳng bộ Mãn Châu. 

1930, đại biểu đệ ngũ Đại hội Quốc tế Cộng sản ở Mạc Tư Khoa. 

Mùa thu 1931, hồi hương, giữ chức Ủy viên Chấp hành Trung ương. 
Năm 1932, Ủy viên Trưởng Chấp hành Trung ương biệt khu Giang Tô; Ủy 
viên Thư kí tỉnh Phúc Kiến. 

10/1934, tham gia Trường Chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng), trước sau 
làm Chính ủy các đệ bát, đệ ngũ, đệ tam lộ quân. Luôn luôn ủng hộ chính 
sách của Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) trong các hội nghị cấp cao 
của đẳng. 

1936, tại địa khu Hoa Bắc thi hành thống nhất chiến tuyến kháng Nhật. 

1938, bắt đầu làm Trung - Cộng Trung ương Trung Nguyên Cục Thư kí. 
Giảng viên tại Viện đại học “chủ thuyết Mác Lê” ở Diên An (x.x. Van An), 

1943, Quân ủy Phó Chủ tịch. Trong thời chiến tranh giải phóng. giữ chức 
Chủ tịch Chính trị Bộ. Sang thời kì Kiến quốc, trải các chức Phó Chủ tịch 
Chính phủ, Phó Chủ tịch Trung ương Quân ủy. 

Từ 4/1959-1967, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế 
Mao, sau kết quả tai hại của “bước nhảy vọt” (x.x. Da Yue Jin). 

1966-1976, bị đả kích mạnh ngay thời kì đầu của cuộc Cách Mạng Văn 
Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) và bị gán cho tội đi theo con đường của tư 
bản chủ nghĩa. 

1968, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản. 

1969, bị hành hạ và chết trong ngục. 

1980, được phục hồi danh dự. 
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Liu Sheng 

Liu Sheng 

Liễu Thăng lấp + 
(n.d.) Viên tướng nhà Minh, tử trận ở ải Chi Lăng năm 1247 khi đem 

quân sang xâm chiếm Đại Việt (nước Việt Nam xưa). 





Liu Shou 
Liu Shou 
Lưu Thủ a F 
(c.v.) Tên chức quan. Từ thời nhà Tùy, nhà Đường, trước khi xuất tuân 
hoặc chinh chiến, Hoàng đế chỉ định thân vương hoặc đại thần ở lại kinh đô 
trông nom việc triêu chính. Người được chỉ định được gọi là Kinh Thành Luru 
Thủ (Ж: 3X # F). Thời Liêu, Kim, năm kinh đều có Luu Thủ. Nhà Nguyên, 
thường lập Đại Đô (Bắc Kinh ngày nay) Lưu Thủ, có nhiệm vụ phòng vệ đô 
thành, tu sửa cung thất và cung ứng nhu yếu phẩm cho Hoàng gia. Thời nhà 
Minh, Trung Đô (Ф #8) Lưu Thủ (nay là Phong Dương, tỉnh An Huy) có 
quyền hạn phòng vệ lăng tẩm Hoàng gia. Thời nhà Thanh, Thịnh Kinh 
Tướng Quân (x.x. Sheng Jing) tương đương với Lưu Thủ. 





Liu Shu - 
Liu Shu 
Luu Thứ Ў] #®: 


(n.d.) Sử gia thời Bắc Tống, tự là Đạo Nguyên (18 Æ). Người đất Quân 
Châu (i3 3) - trị sở ngày nay tại Cao An (8 +), tỉnh Giang Tây. Đậu Tiến 
sĩ, làm quan tới Bí Thư Thừa (8: # Ж). Chuyên viết sử các triểu Nguy, Tấn 
trở về sau. Tư Mã Quang (x.x. Si Ma Guang) chủ biên Tw Trị Thông Giám 
(x.x. Zi Zhi Tong Jian), nhờ ông khảo đính các tư liệu rất phức tạp. Ông mất 
năm 1078, thọ 46 tuổi (1032-1078), để lại: 

Thông Giám Ngoại Ki (uñ % íF t2). 

Ngũ Đại Thập Quốc Ki Niên (% 14 + B #, #). 





Liu Song Nian 

Liu Sung Nien 

Lưu Tùng Niên + 
(n.d.) Ноа sĩ thời Nam Tống. Người đất Tiền Đường (4š Ж) - nay là 

Hàng Châu (х.х. Hang Zhou), tỉnh Chiết Giang. Thời Thuần HiŸ?, làm Họa 

Viện Học Sĩ. Thời Thiệu Hi”, làm Họa Viện Bài Chiếu (Ж г # ‡5). Thời 


* Thuần Hi (7# Æ): niên hiệu của Tống Hiếu Tông (1174-1189). 
23 Thiệu Ні (#2 88): niên hiệu của Tông Quang Tông (1190-1194). 


746 Liu Suo La/Liu Suo La 


Ninh Tông (1195-1228), từng họa Canh Chức Đồ (## #& M). Giỏi vẽ tranh 
sơn thủy, mô phỏng bút pháp của Trương Huấn Lễ (šK 31] ‡#) và Lí Đường 
(x.x. Li Tang). Bút mặc tinh lệ, đa tỉ màu lâm, sơn minh, thủy tú. Họa nhân 
vật, nét bút có thần, linh hoạt. Hậu nhân đánh giá ông cùng với Lí Đường. 
Mã Viễn (x.x. Ma Yuan), Hạ Khuê (х.х. Xia Gui) là Nam Tống Tứ Gia (rë 
3 vg K), tức bốn nhà danh họa lớn thời Nam Tống. Ông sáng tác rất nhiều, 
nay còn lại các bức họa sau: 

Thu Sơn Hành Lữ ($k h íf 3X). 

Tứ Cảnh Sơn Thủy (79 Ж và 2k). 

Táy Tăng (В 18). 

La Hán (# i$). 








Liu Suo La 
Liu Suo La 
Lưu Sách Lạp g] £ B. 

(n.d.) Nữ văn sĩ kiêm nhạc sĩ, sinh năm 1955. Mới bảy tuổi, gia đình đã 
gặp tai họa. Cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) bộc 
phát 1966, cô đang là học sinh tiểu học. Năm 1970, bố mẹ đều bị tống giam, 
anh chị phải đi lao động cải tạo ở nông trường, ở nhà chỉ còn mình cô. 

Mẹ cô, Lí Kiến Đồng (# i£ Ж), đang học tại Thượng Hải Âm nhạc 
Viện, thì xảy ra biến cổ Lư Câu Kiều (x.x. Lu Gou Qiao Shi Bian) dẫn tới 
cuộc chiến tranh Trung-Nhật. Kiến Đồng liên tới Diên An (x.x. Yan An), 
nhập Lỗ Tấn Nghệ thuật Học viện. Sau, kết hôn với Lưu Cảnh Phạm (#| # 
3). Cảnh Phạm là em ruột Lưu Chí Đan (#j & +), một đẳng viên Cộng sản 
trung kiên, tốt nghiệp Trường Võ bị Hoàng Phố (x.x. Huang Pu), đồng khóa 
với Lâm Bưu (x.x. Lin Biao), nhưng sau bị mưu sát. 

Sang thời kì Kiến quốc, bố cô làm Thứ trưởng Bộ Địa chất, còn mẹ cô là 
một cán bộ lãnh đạo. Trong thập niên 50, bà tới Thiểm Tây, điều tra về cái 
chết của anh chóng là Lưu Chí Đan và viết thành cuốn tiểu thuyết Luu Chí 
Рап (#| $ Ж). Ai про cuốn sách này đã gây tai họa cho cả gia đình. Vợ 
chẳng bà bị tống giam. Mấy đứa con, kể cả Lưu Sách Lạp. bị buộc lao động 
cải tạo ở các nông trường trong nhiều năm. 

Từ thuở nhỏ, Lưu Sách Lạp đã có khiếu âm nhạc và được mẫu thân dạy 
nhạc mỗi ngày. 

1977, được tuyển nhập Trung ương Âm nhạc Học viện. 

1983, tốt nghiệp, được bổ làm Giáo sư âm nhạc tại Trung ương Dân tộc 
Học viện. 

1988, cô sang Anh quốc du học tự túc. Kiếm sống bằng nghề dạy nhạc, 
rồi định cư hẳn. 
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Cô trước tác rất nhiều, nhưng nổi bật nhất là những tác phẩm dưới đây: 

Në Biệt Vô Tuyển Trạch (1 9| & i£ Ж). lấy âm nhạc học viện làm bối 
cảnh: nhân vật là một số học sinh điên điên cuồng cuồng, hành vi hoang 
tưởng, ngôn ngữ u mặc, biểu hiện tinh thần quý tộc. Đoạt giải thưởng toàn 
quốc trung thiên tiểu thuyết. 

Lam Thiên Lục Hải (8 X % Ж). 

Tâm Thảo Ca Vương ($ + Ж F). 

Nhân vật trong hai bộ trung thiên tiểu thuyết này không phải sinh viên đại 
học. mà là thanh niên thành thị, nhưng cũng cùng một phong cách phóng đãng. 

Hỗn Độn Nhân Sinh GE j& A +), là cuốn tự truyện, đăng trên đặc san 
Quảng Trường ( 1) bên Anh quốc, do tác gia trú danh Khổng Tiệp Sinh 
(IL jË # ) làm Tổng Biên tập. 

Trên phương điện âm nhạc, cô cũng đạt được thành tựu đáng kể: 

- Cải biên tiểu thuyết Lam Thiên Lục Hải thành nhạc kịch sống động. 

- Tại Luân Đồn, diễn xuất các vở nhạc kịch: 

Mộng Du (3- 1%), 

Liệt Nữ (#1 +). 

1993, cô sang MI. 

1994, xuất bản chuyên tập âm nhạc Lam Điều Tại Đông Phương (E P 
# $ оз), diễn hai tích cũ là Chiêu Quân Xuất Tái (3 Æ 3 Ж), và Ва Nha 
Suất Сат (48 F + Ж). 

Gần đây, cô sáng tác trường thiên tiểu thuyết: 

Đại Kế Gia Dich Tiểu Cố Sự (K 8 Ж 6) М ЗЕ), do Hương Cảng Minh 
Báo Xuất Bản Xã xuất bản. 





Liu Tao 
Liu T'ao 
Lục Thao = #8 


(t.p.) Binh thư. Thời xưa cho là do Lá Vọng nhà Chu (х.х. Lü Shang) 
soạn. Những chứng liệu tìm thấy sau này cho thấy sách có từ cuối thời Chiến 
Quốc tới Tân, Hán. Hiện còn tổn tại sáu quyển là: Văn Thao (X $é), Vũ 
Thao (Ñ #8), Long Thao (3, 3ã), Hổ Thao ОЕ, #8). Báo Thao (ŸJ 3ñ), Khuyển 
Thao (K. 36), cộng lại là 60 thiên. 

Trong Văn Thao, ta thấy chính trị là chủ yếu, quân sự chỉ là phương tiện 
của chính trị. 

Trong Уй Thao, bất đắc di mới phải dùng vũ lực và phải an dân, tu đức 
thì mới đạt được thắng lợi. 

Phần Long Thao, đề cập tới phương pháp tuyển chọn binh sĩ và tướng lĩnh. 

Нё Thao, bàn về binh khí. 





748 Liu Ting/Liu Wen Xiu 


Báo Thao, thảo luận chiến lược. chiến thuật. 

Khuyến Thao, đề cập đến vấn dé huấn luyện binh sĩ. 

Binh thư Luc Thao, luận bàn quan hệ giữa chính trị và chiến tranh cùng 
để xuất mục đích tối thượng là làm sao để “Toàn thắng bất đấu, đại binh vô 
sang” (A B$ + É. K £ & $£, nghĩa là không cần chiến đấu mà vẫn toàn 
thắng, đại binh không bị tổn thương. 





Liu Ting 
Liu Ting 
Luu Dinh = 
(n.d.) Tướng nhà Minh, sinh tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây (х.х. Nan 
Chang). Theo thân phụ - chỉ huy quân của một tỉnh - trong những cuộc hành 
quân dẹp các bộ tộc ở biên giới Vân Nam, Miến Điện. Năm 1583, ông lập 
được nhiều chiến công. Suốt trong 30 năm sau đó, ông đóng quân tại Tứ 
Xuyên (1585); chống lại quân xâm lăng Nhật Bản tại Cao Li (1592-1593), 
chiến đấu tại biên giới Kokonor (1596); đẹp cuộc nội loạn của các bộ tộc Mèo 
và Lolo ở Tứ Xuyên. Năm 1618, ông tới Liêu Đông và được Dương Садо (45 
4Š) trao cho một đạo quân để ngăn chặn bước tiến của quân Mãn Thanh. Ông 
bị đánh bại và tử trận tháng 4/1619, ở tuổi 67, thụy danh là Trung Liệt. 


Liu Wen Jing 
Liu Wen Ching 
Lưu Văn Tĩnh 1х # 
(п.а.) Đường đại thần, tự là Triệu Nhân (4 12); người đất Vũ Công 
(# p), Kinh Triệu (Ж Ж) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tùy mat, làm Tấn 
Dương Lệnh (x.x. Jin Yang); rất thân với Tấn Dương Cung Giám Bùi Tịch 
(x.x. Pei Ji). Nhân Bùi Tịch kết giao với Lưu Thủ Lí Uyên (x.x. Li Yuan) 
và con là Lí Thế Dân (x.x. Li Shi Min), nên ông trợ giúp Lí Uyên khởi 
binh. Từng kiến nghị cầu Đột Quyết viện trợ (x.x. Tu Jue), phụng mệnh 
viếng thăm Thủy Tất Khả Нап (35 & T Р). Vũ Đức nguyên niên (618), 
cùng với nhóm Bùi Tịch tu bổ luật pháp. Sau làm Dân Bộ Thượng Thư, tự 
cho có tài năng và công trạng hơn Bùi Tịch mà địa vị lại thua kém nên hay 
thốt ra lời oán trách. Sau, bị Bùi Tịch hãm hại, khép vào tội chết, thọ 51 
tuổi (568-619). 





Liu Wen Xiu 

Liu Wen Hsiu 

Lưu Văn Tú хя 
(n.d.) Lãnh tụ cuộc nông dân khởi nghĩa buổi giao thời Minh, Thanh. 

Người đất Thiểm Tây, là nghĩa tử của Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian 
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Zhong). Đại Thuận” nguyên niên (1644), phong Phủ Nam (4# гё) Tướng 
Quân; cùng với Lí Định Quốc (x.x. Li Ding био), Tôn Khá Vọng (x.x. Sun 
Ke Wang), Ngái Năng Kì (x.x. Qi Neng Qi) hợp xưng “Tứ Tướng lĩnh”. Sau, 
phong Phủ Nam Vương (4& dạ Æ). Sau khi Trương Hiến Trung mất, ông liên 
kết với Minh để kháng Thanh. Năm thứ 6 Nam Minh Vĩnh Lịch (1652), thu 
hồi đại bộ phận tỉnh Tứ Xuyên. Trong cuộc chiến ở Bảo Ninh (x.x. Bao 
Ning), tuy thất bại vì khinh địch, nhưng cũng làm Ngô Tam Quế (x.x. Wu 
San Gui) không đám truy kích vì sợ sự dũng cảm của ông. Sau, ông trợ giúp 
Lí Định Quốc nghênh đón Vĩnh Lịch Đế vào Vân Nam. Năm thứ 11, cùng 
với Lí Định Quốc bình định cuộc phản loạn của Tôn Khả Vọng; được phong 
Thục Vương. Năm sau (1658), bị bệnh và mất tại An Ninh (2 #), tỉnh Vân 


Nam; không rõ năm sinh. 





Liu Wu Zhou 
Liu Wu Chou 
Lưu Vũ Chu FA A 
(n.d.) Thời Tùy, người đất Cảnh Thành (Ж 3k). Hà Gian (27 Е]) - nay ở 
phía tây Thương Châu (¿£ M), tỉnh Hà Bắc. Di cư đến Mã Ấp ($ È) - пау 
là Sóc Châu (J) #4), tỉnh Sơn Tây. Năm thứ 13 Đại Nghiệp (617), giết Thái 
Thú Vương Nhân Cung (£ {2 Ж), tụ tập hàng vạn dân, dựa vào Đột Quyết 
(x.x. Tu Jue), đánh chiếm các quận Nhan Môn (x.x. Yan Men), Lâu Phiển 
(x.x. Lou Fan), Định Tương (x.x. Ding Xiang), thụ phong Định Dương Khả 
Нап (Ж 4 T if), tự xưng Hoàng đế, niên hiệu Thiên Hưng. Năm thứ 2 Vũ 
Đức (619), chiếm Thái Nguyên (x.x. Tai Yuan), Tấn Châu (x.x. Jin Zhou), 
Quái Châu (;€ J). Năm sau, bị Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) đánh bại, 
bỏ trốn sang phía Đột Quyết nhưng bị sát hại nám 622. 





Liu Xi Yi 
Liu Hsi i 
Luu Hi Di 11% Җ 

(n.d.) Đường thi nhân, tự là Đình Chí (£ 22), người đất Nhữ Châu (Ж 
#) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Cao Tông Thượng Nguyên. Giỏi cả 
chơi đàn ñ bà. Sở trường thơ thất ngôn ca hành, đa số tả khuê tình, tòng 
quân. từ ý nhu uyên hoa lệ, đa cẩm, thương tâm. Trong bài Bạch Đầu Ông 
Vịnh (© 38 3 k), có hai câu rất hay: 

+ B ®& ie 18 4 


Niên niên tuế tuế hoa tuong tu 





ИЗ раі Thuận (k А); niên hiệu của Đường Chiêu Tông (890-891), Minh mat Trương Hiến 
Trung (1644-1646). 
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AKEE & f FE) 
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng 
Tương truyền, cậu ông là Tống Chi Vấn (x.x. Song Zhi Wen), muốn lấy 
hai câu trên, nhưng ông không chịu, nên bị Chi Vấn sai người sát hại. 
Chuyện này rất khó tin. Ông mất khoảng 679, khi còn rất trẻ, chưa tới 30 
tuổi. Năm sinh không rõ. Trong Toàn Đường Thí (& È 2%), chỉ còn lưu lại 
được một quyển thơ của ông, rất tiếc là đa số đã thất lạc. 
Dưới đây xin ghi lại bài thơ rất nổi trếng của ông: 


© Яй A ж 
Bạch Đầu Ông Vịnh 


% Fp  È Өе + 4 
Lac Dương thành đông đào lí hoa 
f £ # + 4 + % 
Phi lại phi khứ lạc thày gia 
% lộ % W 1? M @, 
Lạc Dương nữ nhi hảo nhan sắc 
fT ik 4# i6 K Ж Ж. 
Hành phùng lạc hoa trường thán tức 
2+4 3 đã 6 К 
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải 
A # j6 B) Ø4 A 
Minh niên hoa khai phục thầy tại 
+ R. ЖЕ là # É, tị 
Dän kiến tùng bách tôi vi tân 
МАНЕЖ 5 
Cánh уйп tang điền biến thành hải 
ъл ж 0 15 3 
Cổ nhân vô phục Lạc thành đông 
DARRERA 
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong 
Ж + K K. #4 18 f 
Niên niên tuế tuế hoa tương tự 
#& K. # # A + Г] 
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng 
# š £ 5 tr ja + 


Kí ngôn toàn thịnh hông nhan tử 
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8 lš + # ёз 
Tu lân bán tử bạch đầu ông 
нает Ë TT lễ 
Thứ ông bạch đầu chân khả lân 
4? 1 tr đã £ J + 
Y tích hông nhan mĩ thiếu niên 
Z + +12 B) F 
Công tử vương tón phương thụ hạ 
ЖКА # 3% 46 TT 
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền 
xi + 4 3% sh 
Quang lộc trì đài giao cẩm tú 
1# £ H BỊ § b ¿L 
Tướng quân lâu các họa thân tiên 
— $A ВА ЗА Ж 10 ¿K 
Nhất triêu ngoa bệnh vô tương thức 
Z= # fr # im i$ 
Tam xuân hành lạc tại thày biên 
#w #4 HH /ä Ж & tỶ 
Uyển chuyển nga mi năng kỉ thời 
iA R i4 % ẤL o £ 
Ти du hac phát loạn nhu ti 
t 4 % #4 32 # kh 
Đản khán cổ lai ca vũ địa 
l7 ## ® ЖЖ 


Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi 


Vịnh ông đầu bạc 


Hoa đào тап bên đông thành Lạc 
Bay lại qua, rơi rắc nhà ai? 
Có nàng nhan sắc tuyệt vời 
Сар bông hoa rụng, ngậm ngùi thở than 
Nay hoa tàn. dụng nhan biến cải, 
Mai hoa khai, tón tại chốn nào? 
Những trông tùng bách úa rẫu, 
Lại nghe bãi biển, nương dâu đổi dời 
Người хиа chẳng còn nơi thành Lạc 
NGƯỜI nay còn trước gió rụng hoa 
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Năm năm hoa giống nhu хиа 
Năm năm người chẳng còn nhu thuở nào 
Н cô nàng та đào уёи điệu 
Hãy xót thương cho lão hạc đầu! 
Bây giờ tóc trắng phau phau, 
Xưa từng son trẻ, tươi màu vé xuân 
Dåp diu công tử, vương tôn 
Khúc ca, điệu múa chập chờn rơi hoa 
Ao đài, gấm vóc bày ra 
Сас lầu, tranh vẽ đậm đà thân tiên 
Một sớm kia, triền miên bệnh hoạn 
Cuộc vui xuân, kë cận bên ai? 
May ngài đẹp được bao ngày? 
Thoắt đà tóc hac rối bời như tơ 
Kìa miền ca vũ thời xưa, 

Nay còn bóng sẻ lượn lờ hoàng hôn! 


Trần Trong San dịch 


Liu Xian Zhi 
Liu Hsien Chih 
Lưu Hiến Chi | +. 
(n.d.) Bác Nguy kinh học gia, người đất Nhiêu Dương (à [%), Bác 
Lãng (#6 f#) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Ông trước tác Mao Thi Tự Nghĩa (4, 
+ # №). Các học giả nghiên cứu Mao Thi (£ ‡#) thời Bắc triểu, đa số là 
môn đệ của ông. Ngoài ra, ông còn soạn: 
Tam Lễ Đại Nghĩa (=. # K Ж). 
Tam Truyện Lược Lệ (=. 1È 98. 1ê). 
Và chú giải Miết Bàn Kinh (¡9 # #6). 





Liu Xiang 

Liu Hsiang 

Lưu Hướng #j б) 
(n.d.) Tây Hán kinh học gia, văn học gia. Là cháu bốn đời của Sở 

Nguyên Vương Giao (Ë Æ £ ®%), tự là Tử Chính (F 74); người huyện Bái 

(Ë), tỉnh Giang Tô; tên gốc là Cánh Sinh (ë 4). Học vấn uyên thâm. Thời 

Hán Tuyên Đế, làm Gián Đại Phu (Ж K Ж), thăng Cấp Sự Trung, rỗi 

Quang Lộc Đại Phu (Ж # K Ж). Thời Nguyên Đế, làm Hiệu Úy. Thời 

Vương Mãng (x.x. Wang Mang) không được trọng dụng. Ông sinh và mất 

увс khoảng 77-6 trước c.n., để lại các tác phẩm: 
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Hông Phạm Ngũ Hành Truyện (¡8 15, E іт 4%). 
Liệt Nữ Truyện (3) + 1$). 
Liệt Tiên Truyện ( #] 4h 1#). 
Tân Tự (#t Ж). 
Thuyết Uyển (#4 ?#,). 
Liu Xie 
Liu Hsieh 
Lưu Hiệp Ng 
(n.d.) Nam triêu Lương, văn học lí luận phê bình gia, tự là Ngan Hòa 
(Ж Яо), quê gốc huyện Cử (#), Đông Hoàn (Ж #) - nay thuộc tỉnh Sơn 
Đông. Nhiều đời cư ngụ tại Kinh Khẩu (Ж; 07), đương thời gọi Nam Đông 
Hoàn (h Ф #) - пау là Trấn Giang (#Ë ¿+), tỉnh Giang Tô. Thuở nhỏ, gia 
cảnh bần hàn, nhưng ông có nghị lực và hiếu học, suốt đời không lấy vợ, 
nương nhờ vị sư Tăng Huu (fŠ 46), tinh thông Phật học. Thời Lương Võ Đế, 
lần lượt giữ các chức Phụng Triểu Thinh (Ж $ 38), Đông Cung Thông Sự 
Xá Nhân (£ # iñ Ф Ф A). Chiêu Minh Thái Tử Tiêu Thống (88 H k + 
Ж ж rất hâm mộ ông. Cuối đời, xuất gia tu hành, đổi tên là Huệ Địa (4 
ж). Nam TÈ mat niên, ông viết xong Văn Tâm Điêu Long (x.x. Wen Xin 
Diao Long), gồm 50 thiên, là một tác phẩm phê bình lí luận văn học cổ đại 
rất có giá trị của Trung Quốc. 





Liu Xin 
Liu Hsin 
Lưu Hâm $| àt 
(n.d.) Thời Tây Hán, con thứ của Lưu Hướng (x.x. Liu Xiang), tự là Tử 
Tuấn (+ 44). Thời Kiến Bình (# Ф), đổi tèn là Tú ($), tự là Dĩnh Thúc (38 
4). Thời Thành Đế (#, #), cùng với thân phụ Lưu Hướng hiệu đính kinh 
truyện, chư tử, thi phú. Tiếp tục công việc này sau khi cha ông mất. Ai Đế 
(Ж Ф) lên ngôi, Vương Mãng (x.x. Wang Mang) cử ông làm Hoàng Môn 
Lang (Ж Р ËR), rổi thăng Trung Lũy Hiệu Úy (P Æ Ж #‡). Ông hoàn tất 
bộ Thất Lược (+ #&), khổi đầu cho môn Mục lục học của Trung Quốc. Sau, 
Vương Mãng giết người con thứ ba của ông, ông dự tính mưu sát Mãng. việc 
bại lộ, ông tự sát. 





Liu Xin Wu 

Liu Hsin Wu 

Luu Tám Vü #J Ç <Á 
(n.d.) Sinh ngày 4/6/1942, tại Thành Đô (x.x. Cheng Du), tỉnh Tứ 

Xuyên. Năm 1950, theo cha mẹ di cư tới Bắc Kinh. Xuất thân trong một gia 
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đình “thư hương thế gia". Tổ phụ đậu cử nhân dưới triểu Thanh. Phụ thân là 
một viên chức hải quan, yêu thích kịch nghệ, văn học. Mẫu thân vốn là môt 
tiểu thư khuê các, tri thư đạt lễ. 

1959, tốt nghiệp cao trung. 

1961, tốt nghiệp trường Sư phạm Bắc Kinh, được bó làm Giáo viên. 

Tác phẩm đã hoàn thành: 

Ban Chủ Nhiệm (ЭЕ + 1£), được đặc san Nhân Dân Văn Học (А. К, x. 
Æ) khởi đăng từ tháng 11/1977, và kể từ đó, ông có chân trên văn đàn. Тас 
phẩm sau khi ra đời đã làm rúng động văn đàn Trung Quốc. 

Ái Tình Ріс Vị Trí ($ th 65 12 Ж). 

Tỉnh Lai Ва Đệ Đệ ( Ж "е, $ 35). 

Ngã Ái Mẫu Nhất Phiên Lục Diệp (Ж # # — А tk #). 

Ba tác phẩm trên cho ta thấy sự tai hại mà tư trào cực tả đã gây ra, làm 
tổn thương đến tâm linh. Với ba tác phẩm trên, ông đã trở thành thần tượng 
của giới thanh niên. 

Nhu Y (+o Æ), trung thiên tiểu thuyết, được bắt đầu đăng trên tập san 
Thập Nguyệt (+ А) năm 1980. Trong tiểu thuyết Nh Ý, ông kể chuyện 
Thạch Đại Gia (5 ÀK f), xuất thân bán khổ, mang trong lòng mối hận bị 
giai cấp tư sản bóc lột, quyết tâm trả thù. Một lần, ông bị hành hung, trói 
chặt chân tay rồi quăng xuống bùn nơi hoang dã. Sau được một vị Bối Lặc 
(x.x. Bei Le) quyển quý sai người làm cởi trói cho ông, đem về nuôi đưỡng, 
cứu ông thoát chết. Ông bừng tỉnh, bỏ ý định trả thù giai cấp. Qua câu 
chuyện này, tác giả muốn nói nhân loại có cộng đồng nhân tính. 

Chung Cổ Lâu (8% šk Ж), bộ trường thiên tiểu thuyết, xuất bản năm 
1985, miêu tả cuộc sống của dân nghèo thành thị. 

Năm 1993, công ti thực nghiệp Hoành Viễn (Ж :#) ở Côn Minh (G 9), 
tỉnh Vân Nam, và Hoa Nghệ (Ж 4%) Xuất Bản Xã, có cho xuất bản ши Tám 
Vũ toàn tâp (8| <> Ж & Ж), gồm tám quyển. 





Liu Xiu 

Liu Hsiu 

Luu Tú #| # 
(n.d.) x.x. Han Guang Wu Di. 





Liu Xuan 

Liu Hsuan 

Lưu Huyền #] 3 
(n.d.) Thời Tân Mang (#7 3ˆ) mat, người đất Sái Dương (Ж 8) - nay 

thuộc tỉnh Hỗ Bắc ~ tự là Thánh Công (# Z). Ban đầu, tham gia Bình 
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Lâm Binh (x.x. Ping Lin Bing), được phong lầm Cánh Thủy Tướng Quân 
(9 #4 3ƒ Ж). sau nhập vào Lục Lâm quân (х.х. Lu Lin). Năm 23 sau 
с.п.. xưng Đế. niên hiệu Cánh Thủy (# +41. Sau khi chính quyền Vương 
Mãng (x.x. Wang Mang) bị tiêu diệt, thiên đô tới Trường Ап (x.x. Chang 
An). Nhưng, trong nội bộ có sự tranh giành kịch liệt. Ông sát hại các 
tướng lĩnh Thân Dà Kiến iF Æ i£), Trần Mục (IÈ Ж), Thành Рап (Ж 
F) và ép các tướng lĩnh Vương Khuông (Е E), Trương Ngang (3k P) 
phải bỏ chạy. Cánh Thủy năm thứ 3, Xích Mi quân (x.x. Chỉ Mei) đánh 
vào Trường An, ông ra hàng, chẳng bao lâu bị buộc thắt cổ chết năm 25 


Sau c.n. 





Liu Xuan 
Liu Hsuan 
Luu Huyën #| Ж 

(n.d.) Tùy kinh học gia, tự là Quang Bá ( 18); người đất Cảnh Thành 
(Ж 3#), Hà Gian (27 BJ) - пау ở đông bắc huyện Hiến (ДЕ), tỉnh Hà Bắc. Là 
môn đệ đời thứ 3 của Lưu Hiến Chỉ (x.x. Liu Xian Zhi). Thời Khai Hoàng 
(551-600), phụng chỉ tu sử. Sau. cùng các Nho gia, tu định Мел Lễ (Ж 1#), 
thụ phong Lữ Ki Úy (26 #4 Kł), rồi Thái Học Bác Sĩ (K 9 Fš +). Mất vào 
cuối đời Tùy, các môn đệ tặng ông thuy danh Tuyên Đức Tiên Sinh (3 #& 
+ +). 

Về trước tác, ông để lại: 

Thượng Thư Thuật Nghĩa (h & ik K). 

Xuân Thu Công Миді (Ж ЯХ s4 üt). 

Ngủ Kinh Chính Danh (Е. ## E £). 

Mao Thi Thuật Nghĩa ( £, š$ it K). 

Đến đời Thanh, Ma Quốc Hàn (x.x. Ma Guo Han) mới gom những tác 
phẩm trên (đã thất lạc) trong bộ: 

Ngọc Hàm Sơn Phòng Tập Dât Thư ( £. xả lì 5 4h 4k £). 





Liu Yan 

Liu Yen 

Luu Yën $| 5 
(n.d.) Thời Đông Hán. làm Thái Thú U Châu (8 J); người làng Kính 

Lăng (4# f), đất Giang Hạ Gx Æ), dòng dõi Lỗ Cung Vương nhà Hán, bể 

trên của Lưu Bị. U Châu bị giặc khăn vàng Trương Giác (x.x. Zhang Jiao) 

xâm nhập. Lưu Yên sai treo bảng mộ quân, Lưu Bị (x.x. Liu Bei), Quan Vũ 

(x.x. Guan Yu), Trương Phi (x.x. Zhang Fei) là ba người đầu tiên đáp lời 

kêu gọi trên. 
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Liu Yan 
Liu Yen 
Lưu Yểm | # 
(n.d.) Tức Nam Hán Cao Tổ. Thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai), là người 
sáng lập nước Nam Hán (x.x. Nan Han). Tại vị 917-942. Là em của Nam 
Hải Vương Lưu Ап (х.х. Liu Yin). Sơ danh là Nham (3#), cũng tên là Trắc 
(F$). Thời Lưu Ап, ông phụ trách quân sự. Thời Hậu Lương (x.x. Hou 
Liang), làm Tiết Độ Sứ Thanh Hải Quân GA Ж Æ), phong Nam Bình 
Vương. Năm thứ 3 Trinh Minh nhà Hậu Lương (917), xưng Đế. đóng đô tại 
Quảng Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Đông), quốc hiệu là Đại Việt. năm sau, 
đổi thành Hán, sử gọi là Nam Hán. Năm thứ 3 Đồng Quang” nhà Hậu 
Đường (925), đổi tên là Cung (Ж), sau lại đổi thành Yểm (Ж). Quốc gia do 
ông gây dựng tương đương với Lưỡng Quảng ngày nay. 
Ông mất năm 942, thọ 53 tuổi (889-942). 





Liu Yang 
Liu Yang 
Lưu Dương # № 
(đ.d.) 1/ Tên sông. Còn có tên là Lưu Vị Hà (#8 # 3T), Lưu Xuyên Hà 
(# ЛІ 3T) và Lưu Thủy (8 #k). Có hai nguồn: nguôn nam gọi là Tiểu Khê 
CI ;£), nguôn bắc gọi là Đại Khê (Ж ;É). Cả hai đều bắt nguồn từ Đại Vi 
Sơn (K Ë] u), phía đông bắc huyện Lưu Dương (Ж f3), tỉnh Hỗ Nam, hợp 
lưu tại phía đông huyện, chảy theo hướng tây nam qua thị xã Trường Sa rỗi 
nhập vào sông Tương Thủy (8 ЖК). 
2/ Tên huyện ngày nay, tại phía đông Trường Sa thị, thuộc tỉnh Hó Nam. 
Do nhà Ngô đời Tam Quốc thiết lập. Vì phía nam huyện có sông Lưu Dương 
chảy qua, nên huyện có tên Lưu Dương. Nhà Nguyên thăng lên châu; nhà 
Minh lập lại huyện; nhà Thanh cho nhập vào Trường Sa phủ. 


Liu Yao 

Liu Yao 

Lưu Diệu тж 
(n.d.) Đời Tấn, vua nước Тіёп Triệu, là cháu của Lưu Uyên (х.х. Liu 

Yuan), tự là Vĩnh Minh (Ж #8). Văn võ song toàn. Ban đầu, phụng sự Hán 

Chủ Lưu Thông (31 #8), được phong làm Tướng Quốc, xuất binh tấn công 

Cấn Chuẩn ($4 ##) ở Xích Bích (x.x. Chỉ Ві), tiếm danh vị Hoàng đế. Sau 

khi diệt được Cấn Chuẩn, kinh đô đặt tại Trường An (x.x. Chang An), đổi 





255 Đồng Quang (E] Ж): niên hiệu của Trang Tông nhà Hậu Đường (923-926). 
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quốc hiệu là Triệu, sử gợi là Tiên Triệu. Câm cự chống lại binh lực của 
Thạch Lặc (5 392) ở Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Bai trận và bị sát hại, ở 
ngôi 12 năm, Tiền Triệu bị điệt vong. 





Liu Yi Shi Hua 
Liu | Shih Hua 
Lục Nhất Thi Thoại х — % š 
(t.p.) Do Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu) thời Bắc Tống soạn. Gồm 
một quyển, phần lớn luận bàn về tác phẩm của các thi nhân thời Bắc Tống; 
cũng có để cập đến Đường thi. Trong bài tựa có viết “Cư sĩ khi lui về Nh 
Âm (Ж f$#) có những cuộc nhàn đàm với thân hữu” - cư sĩ đây chỉ Âu Dương 
Tu, vì biệt hiệu của ông là Lục Nhất Cư 57 (> — Æ +). Nguyên tên tác 
phẩm là Thi Thoại (š# i4), người đời sau đổi thành Luc Nhất Thi Thoại và 
Lục Nhất Си Sĩ Thi Thoại (2 — Е + З i4) hay Áu Dương Công Thị Thoại 
(К 5 ДО} 2%); là loại thi thoại đầu tiên ở Trung Hoa. VỀ sau, người ta 
phỏng theo thể mới này, trở thành một hình thức luận bàn về thơ. 





Liu Yin 

Liu Yin 

Lưu Ấn | $ 
(n.d.) Thời Ngũ Đại (# 4X), người đất Thượng Sái (.F #) - nay thuộc 

Hà Nam. Thời Đường Chiêu Tông, phụ thân là Khiêm làm Thứ Sử Phong 

Châu (dł #|) - nay ở đông nam Phong Khai (3‡ Ж), tỉnh Quảng Đông. Sau 

khi phụ thân mất, ông được thay thế. Rồi làm Thanh Hải, Tịnh Hải lưỡng 

quân Tiết Độ Sứ, phong Nam Hải Vương. Sau khi ông mất năm 911, thọ 37 

tuổi (874-911), người em là Lưu Yểm (x.x. Liu Yan) thay thế làm Thanh Hải 

Tiết Độ Sứ, sau tiếm Đế vị, lập ra triều đại Nam Hán, thời Ngũ Đại. 





Liu Yong 
Liu Yung 
Liễu Vĩnh # Ж 
(n.d.) Thời Bắc Tống, người đất Sùng An (# 2) - nay là Vũ Di Sơn 
thị (Ж & +h їй), tỉnh Phúc Kiến - tự là Kì Khanh (Ж #), Cảnh Trang (Ж 
È). Nguyên tên là Tam Biến (Z. 3#), sau mới đổi là Liễu Vĩnh. Xuất thân 
trong một gia đình nhà Nho nghèo. Thi hỏng nhiều lần, về già mới đậu 
Tiến sĩ thời Cảnh Huu ( 46). Tính ông phóng túng, có quan hệ mật thiết 
với giới ca ki. 
Cuối đời, ông sống ở Tương Dương (# !#), tỉnh Hó Bắc, trong cảnh 
nghèo nàn, bệnh hoạn. Các kĩ nữ phái quyên góp để lấy tiên chôn cất ông. 
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Từ của Liễu Vĩnh rất được quần chúng ưa thích. nên rất phổ biến. Nhờ 
ông mà lối “man từ" (1 #]) (từ dài) mới thịnh hành. Ông là một tên tuổi rất 
lớn trên từ đàn Trung Quốc. Ông thọ 66 tuổi (987-1053), để lại: 

Chử Hải Ca (® 8 $), miêu tả cảnh sống cơ cực của dân làm muối. 

Nhạc Chương Tập (## # +). 

Vũ Lâm Linh (® Ж 4). 

Bát Thanh Cam Châu (A Ж + HỊ). 

Vọng Hải Triều (£ ЖО). 

Dưới đây xin trích một bài từ của ông: 


Vũ Lâm Linh 


Ж së £ л 
Hàn thiên thê thiết 
H k + 4 05 4) # 
Đối trường đình văn, sáu vũ sơ yết 
# f1 ФЕ ЖЖ 
Dó môn trướng йт, vô tự 
3 #8 & M P WE & 

Phương lưu luyến xứ, lan châu thôi phát 
H + in Ж P BR $ & 5 2 sË 
Chấp thú tương khan, lệ nhãn, cánh vô пей ngưng yết 
® k + £ m k 
Niệm khứ khứ thiên lí yên ba 
Ж út Ж] 

Mộ ái trầm trầm sở thiên khoát 
# tà q ở 49 šh 7| 
Đa tình tự cổ thương li biệt 
E PE H + % h 44k M 
Cánh na kham linh lạc thanh thu tiết 
ARAETA 
Kim tiêu ttu tỉnh hà xứ 
lý # FAAR B dt + t6 + 
Đương liễu ngan, hiểu phong tàn nguyệt thử khử kinh niên 
F X R & tỉ # É 
Ung thị lương thần hảo cảnh hư thiết 
1 + # tà 
Tiện túng hữu thiên chủng phong tình 
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E @ f дй. 
Cánh dữ hà nhân thuyết 


Vũ Lâm Linh 


Ve kêu da аёт 
Trước trường đình chiều tối, тиа rào vừa tan 
Nơi của đô, tiễn biệt. không nghĩ ngợi gì 
Dang lúc lưu luyến. thuyền lan giục giả ra đi 
Nắm tay nhìn nhau, mắt rưng lệ, rồi không nói, nghẹn ngào 
Nghĩ người ra đi, ngàn dăm khói sóng 
Mây chiều chìm chìm, trời Sở bao la 
Da tình, từ xa thương nỗi li biệt 
Làm sao chịu nổi tiết thu lạnh lùng hiu hắt! 
Đêm nay tình rượu nơi nào? 
Bờ dương liễu, gió sớm trăng tàn! 
Từ đây suốt năm 
Нап là tiết lành, cảnh đẹp đặt bày suông 
Dù cho có ngàn thú phong tình, 
Biết ngỏ cùng ai được? 


Trần Trọng San dịch 








Liu Yong 
Liu Yung 
Lưu Dung ў] ж 

(n.d.) Thư pháp gia đời Thanh, tự là Sùng Như (2 +a), hiệu Thạch Am 
(5 Ж), người đất Chư Thành (‡# 33), tỉnh Sơn Đông. Làm tới Thể Nhân Các 
Đại Học Sĩ (3# {= М ҳ Ж +). Giải thư pháp. đặc biệt là khi thư tá #). 
Học theo lối của Nhan Chân Khanh (# & #r) (х.х. Van Zhen Qing), Tô 
Thức (x.x. Su Shi). Nổi tiếng ngang với Ông Phương Cương (x.x. Weng Fang 
Gang), Lương Đông Thư (ë F] #) (х.х. Liang Tong Shu), Vương Văn Trị 
(+ x. Ж). Giỏi thơ văn, có trước tác Thạch Am Thi Tập (5 Д š+ Ж). 

Ông mất năm 1804, thọ 85 tuổi (1719-1804). 





Liu Yong Fu 
Liu Yung Fu 
Lưu Vĩnh Phúc Жк iã 
(n.d.) Tướng lĩnh thời Thanh mại, tự là Uyên Đình (H È), nguyên tên 
là Nghĩa ( &). Người đất Khâm Châu (4£ J), tỉnh Quảng Đông - nay thuộc 
Quảng Tây. Di cư đến Thượng Tư ( k. 8), tỉnh Quảng Tây. Đã từng tham gia 
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cuộc khởi nghĩa của Thiên Địa Hội Quảng Tây. Sau khi Thái Bình Thiên 
Quốc thất bại (x.x. Hong Xiu Quan), ông tổ chức quân Cờ Đen tại giáp giới 
tỉnh Quảng Tây và Vân Nam. Sau, đem quân sang Việt Nam, trú đóng tại 
Bảo Thắng (4# #). Năm Đông Trị thứ 12 (1873), hợp tác với Việt Nam 
chống Pháp, giết chết tướng Pháp Francis Garnier. Được Việt Nam phong 
Tam Тмуёп Phó Dë Đốc. Năm Quang Tự thứ 11 (1885), đem quân trở về 
Quảng Tây. Năm sau, lãnh đạo binh đoàn tại Nam Áo trấn (h ;# #8), tỉnh 
Quảng Đông. Năm 1894, chịu trách nhiệm phòng vệ Đài Loan, và di chuyển 
tới Đài Nam. Năm sau, liên hợp quân Cờ Đen với nghĩa quân Đài Loan để 
kháng chiến chống quân Nhật Bản. Thất bại, rút quân về Hạ Môn (/§ P3), 
rồi Quảng Đông. Năm Tuyên Thống thứ 3 (1911), Quảng Đông độc lập, ông 
được dë cử chỉ huy dân quân, nhưng chẳng bao lâu, ông từ chức và trở về 
sống tại quê nhà, mất năm 1917, thọ 83 tuổi (1834-1917). 





Liu Yu 
Liu Yu 
Lưu Dự 3| R 
(n.d.) Đời Tống, người đất Phụ Thành (£ 3X), Cảnh Châu (Ж №) - nay 
thuộc tỉnh Hà Bắc - tự là Ngạn Du (2 Ж). Tiến sĩ thời Nguyên Phù”*. Bác 
Tống mat niên, lần lượt giữ các chức Điện Trung Thị Ngự Sử (8 Ф 1# # 
£), Hà Bắc Dë Hình (3T 3t 3 Ж). Khi quân Kim tiến xuống miễn nam, ông 
đào ngũ, ẩn cư. Cao Tông Kiến Viêm năm thứ 2 (1128), ông làm Tri Phủ Tế 
Nam (ZŠ d), sát hại viên tướng kháng Kim là Quan Thắng (M Ж). Năm thứ 
4 Kiến Viêm, Kim phong ông làm Të Đế (# %), kiến đô Đại Danh (х.х. Da 
Ming). Sau thiên về Biện Kinh (x.x. Bian Jing). Phối hợp với quân Kim để 
tấn công Tống, nhiều lần bị Hàn Thế Trung (x.x. Han Shi Zhong), Nhạc Phi 
(x.x. Yue Fei) đánh bại. Năm thứ 7 Thiệu Hưng (1137), bị biếm làm Thục 
Vương, thiên đô Lâm Hoàng (BË Ж) - nay là vùng phụ cận Ва Lâm Tả Kì 
(E Ж Ж #), Nội Mông Cổ - và mất tại đây, thọ 73 tuổi (1073-1146). 





Liu Yu 

Liu Yu 

Lưu Dụ 3Ì % 
(n.d.) Tức Nam triểu Tống Vũ (Уб) Đế (R = #), tại vị 420-422; người 

Bành Thành (## 34) - nay là Từ Châu (4£ Ж), tỉnh Giang Tô - sau di cư tới Kinh 

Khẩu (Ж O) - nay là Trấn Giang (4š ¿z), tỉnh Giang Tô - tự là Đức Dữ (4& #), 

tên lúc nhỏ là Kí Nô (3# 3x). Thời thơ ấu, gia cảnh bàn hàn, tự nuôi sống bằng 


226 Nguyên Phù (Æ #): niên hiệu của Tống Triết Tông (1098-1100). 
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bán giày dép, bắt cá. Sau, là tướng lĩnh của Đông Tấn, theo Lưu Lao (2 3) trấn 
áp cuộc khởi nghĩa của Tôn Ап (3£ 8); làm Thái Thú ở Hạ Bì (F 0), sau được 
thăng Bành Thành Nội Sử. Hoàn Huyền (‡# +) cướp ngôi nhà Tấn, ông khởi 
binh chỉnh phạt, rước An Đế (Ж r) trở về, khôi phục lại nhà Tấn, nhiều lần 
được phong Tống Công. Sau ông lại diệt các nước Nam Yên (h Ж), Hậu Yên 
(5 Ж), Thục (8), Hậu Тап (& #). trở thành Tướng Quốc. Năm thứ 14 Nghĩa 
Hi (& 86), ông giết An Đế, lập Cung Đế (#& %) và tự xưng là Tống Vương, 
nhận lễ Cửu Tích (ZZ #3) (x.x. Jiu Xi). Ông theo đạo Thiển, đổi quốc hiệu là 
Tống (Ж), phế Cung Рё xuống làm Linh Lăng Vương (Ж f £). Được một 
năm, ông lại giết Cung Đế. Ông tại vị được ba năm, năm 422 băng hà, thọ 59 
tuổi (363-422), thuy danh là Vũ (Җ,), miếu hiệu Cao Tổ ($ 28). 


Liu Yu Xi 
Liu Yu Hsi 
Luu Vü Tích 15 % 

(n.d.) Văn học gia, triết học gia đời Đường; người huyện Trung Sơn (F 
dị) - nay trị sở tại Định Châu (Ж # |), tỉnh Hà Bắc - tự là Mộng Đắc (% 4$). 
Giỏi thơ văn, đậu Tiến sĩ thời Trinh Nguyên ( ñ 2), làm Giám Sát Ngự Sử 
(& Ж p £). Khi Thuận Tông lên ngôi, ông được cử làm Đồn Điền Viên 
Ngoại Lang. Vì làm thơ chỉ trích đại thần, nên dưới triêu Đường Hiến Tông, 
bị biếm làm Lang Châu Tư Mã (#4 #| š] 5), rồi Liên Châu Thứ Sử (іФ ЖЯ 
№] #). Dưới triêu Đường Vũ Tông, được phong Kiểm Hiệu Lễ Bộ Thượng 
Thư (‡È H 3# š у $). 

Trong thời gian làm Thứ Sử Liên Châu, ông là bạn thân của Bạch Cư Dị 
(x.x. Bai Ju Yi). Dị rất phục tài làm thơ của ông, thường xưng tụng ông là thi 
hào. Ông mất năm 842, thọ 70 tuổi (772-842), để lại: 

Bình Tê Hành (F Ж 47). 

Thành Tây Hành (3%, 9 47). 

Bình 54: Châu (+ ЗЕ 3). 

Tụ Văn Dao (% s< ‡§). 

Hữu Thát Ngâm (Ж Җ 5%). 

Hí Tặng Khán Hoa Chư Quân Tử (#X M Ж 4 ЗЕ 8 +). 

Bà Huyện Thanh Quan buồn rầu trước cảnh hoang tàn của cố đô đất bắc 
trong bài Thăng Long thành hoài cổ với hai câu: 

Lối xưa xe ngựa hôn thu thảo 
Nên cũ lâu đài bóng tịch dương. 

Lưu Vũ Tích cũng xúc động trước sự thay đổi của hai họ Vương và Tạ 

thời Đông Tấn trong bài thơ Ó Y Hạng dưới đây: 
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Ó Y Hong 


+ # 1 $ *f 3 10 
Chu tước kiều biên dã tháo hoa 
%&*uœ ўњ 
Ô Y Hạng khẩu tịch dương tà 

БОРЕ # ñT Ж 

Cựu thời Vương Tạ đường tiễn уёп 
É ` Ж ú 2 Ж 

Phi nhập tâm thường bách tính gia 


Hẻm do đen 


Bên câu, cỏ dại hoa đồng 
Ó Y ngõ cũ nằm trong nắng chiều 
Én lầu Vương, Tạ thuở nào 
Bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân. 


Trần Trọng San dịch 


Liu Yuan 
Liu Yuan 
Lưu Uyên #| J 

(n.d.) 1/ Vua sáng lập nhà Hán, thời Thập Lục Quốc (+ = B); tại vị 
304-310; chủng tộc Hung Nô, nhưng lấy họ Hán là Lưu, tự là Nguyên Hải 
(A +), người huyện Tân Hưng (#7 #8) - nay trị sở tại Hân Châu (17 391), tỉnh 
Sơn Tây. Thế tập Hung Nó Tả Bộ Soái (4 w £ Ф hh). Ham đọc sách, 
thông thạo binh pháp, thiện võ nghệ. Kiến Vũ (# K) nguyên niên (304), tại 
Li Thạch (## Ж) - nay thuộc Sơn Tây, khởi binh phản Tấn, xưng Đại Thiển 
Vu (K # +), sau đổi thành Hán Vương C £). Năm thứ 2 Vĩnh Gia (k Æ) 
(308) xưng Hán Đế (;£ Æ), kiến đô ở Bình Dương (4 Fẹ) - nay ở tây nam 
Lâm Phần (B$ 3>), tỉnh Sơn Tây. Sau khi ông mất năm 310, thọ 59 tuổi (251- 
310), cháu là Lưu Diệu (x.x. Liu Yao) kế vị, đổi quốc hiệu là Triệu (Ж), sử 
gọi Tiển Triệu (àf 48). 

2/ Đời Tống, người huyện Bình Thủy (# K). Thời Thuần Huu CË #4), 
thử san định Lễ Bộ Vận Lược (1% #8 88 9), thêm vào và sửa lại rất nhiều, 
người đời thường gọi là Vận Bình Thúy (# Ф k). Đến đời Thanh, nhà phê 
bình Tiên Đại Hân (4š A Hf) thì cho rằng Vận Bình Thủy không phải do Lưu 
Uyên sáng tác. 
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Liu Zei 
Liu Tsei 
Lục Tặc = W 
(14.) Bắc Tống mat niên. Đây là danh từ chỉ Thái Kinh (х.х. Cai Jing), 
Chu Miễn (х.х. Zhu Mian), Vương Phủ (х.х. Wang Fu) và các hoạn quan Lí 
Ngạn (x.x. Li Yan), Đồng Quán (x.x. Tong Guan), Lương Sư Thành (x.x. 
Liang Shi Cheng). tất cả sáu người. Khi làm quan chuyên nhận hối lộ. đẳng 
đăng đây triểu. Năm thứ 7 Huy Tông Tuyên Hòa (1125), thái học sĩ Trần 
Đông (x.x. Chen Dong) dâng thư xin diệt bọn chúng. Sử gọi bọn chúng là 
“Lục Тас” (sáu tên giặc). 
(t.g.) Danh từ nhà Phật chỉ sáu thứ làm cần trở việc tu hành: sắc ( #,). thanh 
(AR), vị (9k), hương (£), xúc (Â§). và pháp (ZË), được coi như sáu tên giặc. 








Liu Chang Qing 
Liu Ch'ang Ch'ing 
Lưu Trường Khanh 3|] k A 

(n.d.) Đường thi nhân; tự là Văn Phòng (X. Ж), người Hà Gian (29 W) - 
nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Tiến sĩ thời Thiên Bảo. Trải các chức Trường Châu 
CR Ж) Huyện Úy; Nam Ba (h E) Huyện Úy; Mục Châu (n$ IH) Tư Mã, và 
sau cùng là Tùy Châu (88 JH) Thứ Sử. Ра số thơ ông tả những khổ nạn trên 
hoạn lộ, cùng phần ánh một xã hội li loạn. Phong cách giản đạm; chuyên thơ 
ngũ ngôn, xưng Ngũ Ngôn Trường Thành (В Z + W) Ông mất vào 
khoảng năm 789, không rõ năm sinh, để lại: 

Lưu Tày Châu Thi Tập С] & A 28 Ж). 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


#2] + + — dị #‡ 
Tiên Biệt Vương Thập Nhất Nam Du 


Z # be zk hd 
Vong quân yên thủy khoát 
TE + & ; + 
Huy thú lệ triém cán 
R § ¡4 f1 & 
Phi điểu một hà xứ 
È dụ ñ 6) 2` 
Thanh sơn do hướng nhân 
ki Hig 


Trường giang nhất phàm viễn 
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# H Z 3 # 
Lạc nhật Ngũ Hó xuân 
3# K T 24 L 
Thùy kiến Thinh Châu thượng 
BLEAH 
Tương tu sâu bạch tán 


Tiễn Vương Thộp Nhết đi chơi miền Nom 


Trông vời khói nước cách ngăn 
Váy tay, lệ ró thấm khăn li tình 
Nơi nào mất hút bóng chim? 
Мі xanh riêng vẫn trông nhìn phía ai 
Cánh buôm xa thẩm sông dài 
Ngũ Hồ xuân thắm ánh trời chiều hôm 
Nào ai trông thấy trên sông 
Hoa tán trắng bãi. buôn lòng nhớ thương? 
Trần Trọng San dich 
Liu Zhi 
Liu Chih 
Luu Chí 11% 
(n.d.) Thời Bắc Tống, người đất Đông Quang (Ж Ж), Vĩnh Tịnh quân (Ж 
Ỷ# Æ) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Tự là Tân Lão (Ж Ж). Tiến sĩ thời Gia Hựu””. 
Làm quan tới Giám Sát Ngự Sử (Ж Ж ёр #), bị khiển trách vì phản đối miễn 
dịch pháp (chính sách dùng tiën để miễn lao dịch). Trong thời Nguyên Huu, 
cùng nhóm 14 Đại Phòng (x.x. Lü Da Fang) phế bỏ tân pháp. Sau khi Triết 
Tông thân chính (x.x. Song Zhe Zong), ông bị biếm đi an trí ở Tân Châu (37 
#|) - nay là Tân Hưng (#7 #1), tỉnh Quảng Đông. Cuối năm thứ 4 Thiệu Thánh 
(đầu năm 1098) mất tại đây, thọ 68 tuổi (1030-1098), để lại: 
Trung Тис Tập (3%: $ Ж). 





Liu Zhi Dan 

Liu Chih Tan 

Lưu Chí Đan #| = # 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sån Trung Quốc, tên Cảnh Quế ($ +), sinh 

năm 1903, tại Bảo An (x.x. Bao An), tỉnh Thiểm Tây. Năm 1925, gia nhập 

Đảng Cộng sản. Tốt nghiệp khóa thứ 4 Trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. 


227 Gia Huu (£ 24): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1056-1063). 
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Huang Pu). Năm 1928, cùng với Tạ Tử Trường (x.x. Xie Zi Chang) lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa Vị Hoa (x.x. Wei Hua Qi Yi). nhung sau khi thất bại, lại trở 
về Thiểm Tây. Lần lượt giữ các chức: 

- Tây Bắc Cách mạng quân Quân ủy Chủ tịch. 

- Năm 1932, tổ chức đệ nhị thập lục quân đoàn và chiến khu ở ba tỉnh 
Thiểm Tây, Cam Túc, Giang Tô. 

- Năm 1934, Chủ tịch biên khu Thiểm Tây, Cam Túc. 

Ngày 14/4/1936, trong cuộc đông chinh, ông bị quân Nhật bắn tử thương 
tại trấn Tam Giao, Trung Dương (Ф I3), tỉnh Sơn Tây, thọ 33 tuổi. 

Để tuyên đương tinh thần hi sinh của ông, Đảng Cộng sản đổi tên Bảo 
An indi ông sinh trưởng) ra Chí Đan. 





Liu 7hi Ji 
Liu Chih Chi 
Luu Tri Kí #| ta & 
(n.d.) Đường sử học gia. Tự là Tử Huyền (+ #), người đất Bành Thành 
(82 yK) - nay là Từ Châu (# )9), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Vĩnh Long (Ж 
BE). Thời Võ Hậu (x.x. Wu Ze Tian), làm Tả Sử (£ #), kiêm Tu Quốc Sử 
(# В £). Thời Trung Tông (Ф #), tham dự biên tu Tắc Thiên Hoàng Hậu 
Thực Lục ($) K # Б $W Ж). Thời Huyền Tông (Ж 7), làm quan tới Tả 
Tán Ki Thường Thị (Æ Ж #4 Ж 1#), nhưng sau bị biếm làm Đô Hộ Phủ Biệt 
Giá (4р Р  #} E) ở An Châu (Ж H) - nay thuộc tỉnh Hó Nam. Bình sinh, 
chuyên nghiên cứu sử, có khả năng phân tích lợi hại của từng biến cố. Đối 
với việc viết sử, ông nhấn mạnh không được bẻ cong ngòi bút, không được 
che giấu sự thật, không được vơ cái thiện, cái tốt vào mình. Ông để lại bộ: 
Sử Thông (£ iÑ), là sách bình luận về phương pháp viết sử. 
Ông mất năm 721, thọ 60 tuổi (661-721). 





Liu Zhi Yuan 
Liu Chih Yuan 
Luu Tri Viën F ою Ж 
(n.d.) Vua sáng lập nhà Hậu Hán thời Ngũ Đại. Thuộc bộ tộc Sa Đà 
(x.x. Sha Tuo), ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Ban đầu, theo Tấn Cao Tổ 
khởi binh, lập nhiều chiến công. Được bổ làm Trung Thư Lệnh (Ф # 5), 
phong Bắc Bình Vương. Rợ Khiết Đan diệt nhà Tấn, Trung Nguyên trở nên 
vô chủ. Ông xưng Đế ở Tấn Dương (x.x. Jin Yang), quốc hiệu là Hán, sử gọi 
Hậu Hán (x.x. Hou Han). Đuổi được rợ Khiết Đan ra khỏi Trung Nguyên, 
lấy được phần đất đã mất ở Hà Bắc và chiếm được Lạc Dương (x.x. Luo 
Yang). Năm 948 băng hà, thọ 53 tuổi (895-948). Miếu hiệu là Thái Tổ. 
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Liu Zhong Yong 
Liu Chung Yung 
Liễu Trung Dung lấp Ф № 
(n.d.) Thi sĩ thời Trung Đường, nguyên tên là Dam (Ë), tự Trung Dung 
(Ф Ж), sinh tại Hà Đông - nay là huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây. Làm quan 
tới chức Hộ Tào ở Hồng Phủ. 
Xin giới thiệu một bài thơ của ông: 


‡t АЁ 
Chinh Nhân Cún 


ЖЖ ATTE 
Tuế tuế Kim Hà?” phục Ngọc Qnan?” 
HASRA 
Triệu triêu та sách dữ dao hoàn 
Z= # ü Š f * 
Tam xuân bạch tuyết quy thanh trúng 
8 # 3 T tỳ ЖЫ 


, ` x13 УЖ 4 ` 33 
Van lí Hoàng Hà??? nhiễu Hắc San?! 


Chinh Nhân Обп 


Hết đóng Kim Hà lại Ngọc Quan 
Ngày ngày ngựa chiến với đao sang 
Ba xuân tuyết trắng về xanh mộ 
Muôn dặm Hoàng Hà quyện Hắc San. 
Linh Vũ dịch 





Liu Zhou 

Liu Chou 

Liễu Châu жр #j 
(đ.d.) Tên châu, lộ, phủ, được thiết lập năm thứ 8 Đường Trinh Quán”° 

(634), trị sở tại Mã Bình (Ж -#) - nay là Liễu Châu thị (#р #1 #). Hạt cảnh 


28 Kim Hà: tên sông, tại phía đông huyện Оу, tỉnh Sát Cáp Nhĩ. phát nguyên từ Tiểu Ngũ Đài Sơn. 

29 Ngọc Quan. hay Ngọc Môn Quan, tên một cửa 21 ở tỉnh Cam Túc. Bản gốc Chính Phụ 
Ngâm có cầu; Nà xứ Ngọc Quan chinh chiến khu. 

239 Hoàng Hà: tên соп sông lớn phát nguyên từ Thanh Hải. chảy qua các tỉnh Cam Тис, Ninh 
Hạ. Tuy Viễn, Sơn Tây. Thiểm Tây. Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông rồi ra biển. 

21 Hắc San: tên núi, tại tỉnh Hà Nam. 

232 Trinh Quán ( Ë W): niên hiệu của Đường Thái Tông (627-649), Tây Hạ Sùng Tông (1101- 
1113). 
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tương đương ngày nay рбт các huyện Lộc Trại (Æ Ж), Liễu Giang (4# ;r), 
Liễu Thành (р R), Liễu Châu thị, tỉnh Quảng Tây. Nguyên đổi thành 10; 
Minh đổi thành phủ. Là một trung tâm thủy vận và lộ vận trọng yếu. Gỗ ở 
vùng này rất nổi tiếng. Người ta hay dùng thân cây liễu để làm quan tài, nên 
trong dân gian có câu “tử tại Liễu Châu” (% Æ jg №). Đời Đường, những 
quan chức bị biếm, thường bị đày tới đây, như thi sĩ Liễu Tông Nguyên (x.x. 
Liu Zong Yuan) đã từng bị biếm làm Thứ Sử Liễu Châu. 





Liu Zhuo 
Liu Cho 
Lưu Chước 9] № 

(n.d.) Kính học gia, thiên văn học gia đời Tùy, tự là Sĩ Nguyên (+ z), 
người đất Tín Đô (15 ##). nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Đệ tử tam truyễn của Lưu 
Hiến Chi (x.x. Liu Xian Zhi), theo Hùng An Sinh (x.x. Xiong An Sheng) học 
Lễ (3#). Nổi tiếng ngang với Lưu Huyễn (x.x. Liu Xuan), người đời thường 
gọi hai ông là Nhị Lưu (2. #J). Thời Văn Рё, đâu tú tài, tham gia tu quốc sử. 
Sau. phụng chỉ, cùng với Lưu Huyễn khảo định Lạc Dương Thạch Kinh trễ 
№ 5 ##). Trong khi thảo luận, công kích Nho gia, nên bị vu cáo và bãi chức. 
Dương Đế (x.x. Sui Yang Di) lên ngôi, ông lại được trọng dụng. Tỉnh thông 
thiên văn. từng hướng Văn Đế, Dương Đế, nhiều lần thượng tấu phê bình 
hiện hành lịch pháp, để xuất tân lịch. 

Ông mất năm 608, thọ 64 tuổi (544-608), để lại: 

Мей Kinh Thuật Nghị (В. #@ if K). 





Liu Zong Min 
Liu Tsung Min 
Lưu Tông Mẫn IRR 
(n.d.) Lãnh tụ cuộc nông dân khởi nghĩa thời Minh mat. Người đất Mễ 
Chỉ (Ж Л), có thuyết lại nói là Lam Điền (# 9), tỉnh Thiểm Tây. Theo Lí 
Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) khởi nghĩa; kiêu dũng, thiện chiến. Năm thứ 15 
Sùng Trinh (1641), cùng Lí Tự Thành đánh chiếm Tương Dương (x.x. Xiang 
Yang). Chẳng bao lâu, giữ quyền Tướng Quân, chỉ huy trung quân doanh. 
Tại Tây An (х.х. Хі An), Lí Tự Thành kiến lập chính quyền Đại Thuận, 
phong Nhĩ Hầu. Năm thứ 17 Sùng Trinh (1644), theo Lí Tự Thành đông 
chinh, từ Thái Nguyên (x.x. Tai Yuan), Tuyên Hóa (x.x. Xuan Hua), tấn 
công kinh đô, lật đổ triểu Minh. Sau khi vào thành, các văn quan đều chịu sự 
điều khiển của ông. Sau ông cùng Lí Tự Thành, rút quân về miễn tây và bị 
đánh bại tại Đồng Quan (x.x. Tong Guan). Chạy xuống miền nam, tới vùng 
phụ cận Vũ Xương (x.x. Wu Chang) bị quân Thanh bất được và sát hại năm 
1645. 
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Liu Zong Yuan 
Liu Tsung Yuan 
Liễu Tông Nguyên # ж л, 

(n.d.) Còn được biết đến dưới tên Liễu Liễu Châu (#ÿ #p 0), tự là Tử 
Hậu (F 8), sinh tại huyện Giải (4), Hà Đông GT $) - nay ở phía tây Vận 
Thành GE IX), tỉnh Sơn Tây. Người đời gọi ông là Liễu Hà Đông (#p T £). 
Là một nhà viết tån văn đại danh của Trung Quốc. Ông được nuôi dạy tại 
Trường An (x.x. Chang An), kinh đô nhà Đường thời bấy giờ. Tiến sĩ thời 
Trinh Nguyên ( ñ Æ). Khi Vương Thúc Văn (Æ 4 X.) nắm giữ quyền chính, 
dưới thời Đường Thuận Tông (АВ Z), ông được trọng đãi. Sau bị biếm đi giữ 
một chức quan nhỏ ở Vĩnh Châu (ж #J) - nay là Linh Lãng (2 ##), tỉnh Hó 
Nam - năm 805. 10 năm sau được về làm Liễu Châu Thứ Sử (Жр 384 #] 3) - 
Quảng Tây ngày nay - và ông mất tại đây năm 819, thọ 46 tuổi (773-819). 
Để lại các tác phẩm: 

Long Thành Lục (ЗЕ 5%, Ж). 

Liễu Hà Đông Tập (P FT $ Ж). 

Bài thơ nổi tiếng nhất của ông mà gần như người Trung Quốc nào cũng 
biết tới là bài Giang Tuyết dưới đây: 


+ 8 
Giang Tuyết 


+ x & Ж ‡, 
Thiên sơn điểu phi tuyệt 
БЛИЖ 
Vạn kính nhân tung diệt 
14 # # 3 Я 
Cô chu thoa lạp ông 
f4) 4 ¿r5 


Độc điếu hàn giang tuyết. 


Tuyết trên sông 


Ngàn ngọn núi, chim bay di hết 
Muôn con đường nhạt vết chân người 
Ông già nón lá áo tơi 
Đậu thuyền sông tuyết, riêng пабі buông câu. 
Trần Trọng San dịch 
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Liu Zong Zhou 
Liu Tsung Chou 
Luu Tông Chu # & BỊ 

(n.d.) Đời Minh, người đất Sơn Âm Gh РЕ), tỉnh Chiết Giang: tự Khởi 
Đông (š Ж), hiệu Niệm Đài (Ж &). Ông sinh ra sau khi phụ thân đã qua 
đời, và được bà ngoại nuôi dưỡng. Đậu Tiến sĩ năm 1601, thời Vạn Lịch. 

Năm đầu Thiên Khải (1621), làm Lễ Bộ Chủ Sự, vạch tội Ngụy Trung 
Hiên (x.x. Wei Zhong Xian), nên bị thải hôi. Năm đầu Sùng Trinh (1629), 
lại được bổ dụng làm Thuận Thiên Phú Doãn, rôi Công Bộ Thị Lang (т. # 
f# ÈR) (1636). Năm 1642, làm Tả Đô Ngự Sử (£ 3# ёр £), hay nói thẳng, 
không sợ cường quyền, nên nhà vua phật ý, giáng ông xuống làm thứ dân. 
Sau khi Nam Kinh (x.x. Nan Jing) và Hàng Châu (x.x. Hang Zhou) rơi vào 
tay quân Thanh, ông buôn гды chán nắn. tuyệt thực 23 ngày và mất ngày 
30/7/1645. thọ 67 tuổi (1578-1645), thuy danh là Trung Đoan. Năm 1822, tên 
ông được khắc trên bia trong Khổng Miếu. 

Về trước tác, ông để lại: 

Chứng Nhân Tiểu Phả (Phổ) GZ A +) 3#), trong dó tác giả xếp người ta 
dựa theo tiêu chuẩn đạo đức. Được viết năm 1634, và hiệu đính nhiều lần. 

Chu Dịch Cổ Văn Sao 0) 3, $ X $). 

Thánh Học Tông Yếu (Ж Ф Ж Ж). 

Học Ngôn (# Z). 

Luận Ngữ Học Ấn (GA 36 # Ж). 

Dao Thống Lục (16 #4 $k). 

Dưỡng Minh Truyện Tín Lục (h ®Ң ($ 45 5%). 

Mội đệ tử của ông là Đổng Dương (E f3). thu thập những trước tác của 
Ông trong một tác phẩm đặt tên ши Tử Toàn The (3) + + Җ), nêm 40 
quyển, in năm 1822. Một đệ tử khác, Tham Phục Хап (Ж, # #), biên tu 
thêm 24 quyển nữa. 





Liu Zu Hui Neng 
Liu Tsu Hui Neng 
Lục Tổ Huệ Năng = j Ж tt 
(t.g.) Cũng viết (Ж. fE), họ gốc là Lư (/&). Tổ tiên nhiều đời cư ngụ ở 
Phạm Dương (ë, Бу) - nay là trị sở của một quận tại tây nam thành Bắc Kinh 
~ sinh tại Tân Hưng (3⁄4 #1), Nam Hải (h Ж) - nay thuộc Quảng Đông. Tổ 
thứ 6 Thiên Tông do Đức Bồ Đề Đạt Ma (Boddhidharma) sáng lập ở Trung 
Quốc. Thầy của Ngài là Hoằng Nhẫn (72 Ж), Tổ thứ 5. 
Huệ Nãng sinh ngày 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, thời Đường Thái Tông 
(638). Đến năm 24 tuổi, nghe kinh thì ngộ đạo và được Ngũ Tổ truyền y bát 
cho. Từ trước, có lệ truyền y bát cho đệ tử. Sau đời Huệ Năng không còn lệ 
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ấy nữa. Nghi Phượng (14 KO năm thứ 2 (677), tới Thiểu Châu (44 Hl) - nay 
là Thiểêu Quan (42 B), tinh Quảng Đông. Tại Bảo Lâm Tự (% Ж +) ở Tào 
Khê (# ;#), hoàng dương Thiển học, tuyên truyền Kiến Tính Thành Phật 
(R. 1% Ж fk). Nhân tại nam phương xướng đạo Dôn Ngộ Pháp Môn (Ж 1# 
Ж F) nên xưng là Nam Tông th Ж). 

Ngài tịch năm 713, thọ 75 tuổi (638-713). Vua Đường Hiến Tông (806- 
820) có thuy phong cho Ngài là Đại Giám Thiên Sư (K  ?# É) và sắc 
phong cảnh tháp cho ngài là Linh Chiếu Tháp. Những bài truyền giáo của 
Ngài được các đệ tử biên tập thành Luc Tổ Đàn Kinh (x.x. Liu Zu Tan Jing). 





Liu Zu Tan Jing 
Liu Tsu Tan Ching 
Lục Tổ Đàn Kinh = in Ж # 
(t.p.) Tên аду đủ là Luc Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh (z< ål K É$ Ж 
3Ÿ H8 tE), gọi tắt là Đàn Kinh (38 #&). Gôm một quyển. Thiển Tông Lục Tổ 
Huệ Năng (x.x. Liu Zu Hui Neng) tại Thiểu Châu (ä3 J) - nay trị sở tại 
Thiểu Quang (## Æ), tỉnh Quảng Đông - ở Đại Phan Tự (k Ж +) khẩu 
thuật. đệ tử Pháp Hải (ZË Ж) phi chép lại. 





Long 

Lung 

Lũng ® 
(đ.d.) Tên gọi tắt của tỉnh Cam Túc (x.x. Gan Su). 





Long Gang 
Lung Kang 
Long Cuong W Bl 
(d.d.) 1/ Tên dày đủ là Long Cương Đầu Khu (#Ë E] 38 3#), tại huyện 
Hưng Quốc (91 BỊ), tỉnh Giang Tây ngày nay. Hình thế vô cùng hiểm trở. 
2/ Tại huyện Đa Luân ( $ #5), tỉnh Sát Cáp Nhĩ (Ж 95 8). 


Long Ji 

Lung Chỉ 

Long Cơ = 4 
(п.а.) Tên của vua Đường Thái Tông (х.х. Tang Tai Zong). 





Long Ke Duo 

Lung K'e (K'o) To 

Long Khoa Đa Ж Ж $ 
(n.d.) Người Mãn Châu, thuộc hoàng tộc nhà Thanh, họ Đồng Giai Thị 

(14 d K), là thành viên của phái Hoàng Kì (х.х. Ba Qi Zhi Du). Con của 
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Đông Quốc Duy (x.x. Tong Guo Wei). Cô của ông là mẫu thân của Thanh 
Thánh Tổ (x.x. Qing Sheng Zu). Vị vua này lấy hai chị em của ông làm ü 
thiếp, một trong hai người sau được phong Hoàng hậu (1689), đó là Hiếu Y 
Nhân Hoàng hậu (# #š 1- ý Æ). Như vậy. ông là anh vợ vua. 

Ông bất đầu sự nghiệp bằng cách gia nhập đoàn cảnh vệ (bảo vệ Hoàng 
để) năm 1688. Năm 1711, được thăng làm Cửu Môn Рё Đốc (7u P1 3 £), 
hay còn gọi là Bộ Quân Thống Lĩnh (3 € # 2), quân khu Bắc Kinh. 

Khi phụ thân ông mất năm 1719, vua không chỉ định người thừa kế vì 
Đồng Quốc Duy có ý ủng hộ Dân Tự (х.х. Yin Si) làm Thái tử, trái ý nhà 
vua, Chỉ riêng ông, đến giờ chói. quay sang ủng hộ Dân Trinh (x.x. Yin 
Zhen). Nhờ ông пат quân đội mà Dân Trinh được đưa lên ngai vàng, tức 
Thanh Thế Tông (x.x. Qing Shi Zong). Vua thưởng công bằng cách phong 
ông là người kế thừa chính thức chức vị và gia sản của phụ thân (Đồng Quốc 
Duy): đồng thời cũng được phong làm Đệ Nhất Đại Thần Tổng Lí Sự Vụ, 
Lai Bộ Thượng Thư, Gia Thái Bảo (йе K 1%). Nhưng sau thấy quyền lực của 
ông ngày càng lớn mạnh, có thể đe dọa địa vị của chính mình, Thanh Thế 
Tông gán cho ông nhiều tội. Năm Ung Chính thứ 5 (1727), bị xử cấm cố vĩnh 
viễn. một năm sau thì qua đời. 


Long Men Shi Ku 
Lung Men Shih K'u 
Long Môn Thạch Quật IZE 
(d.d.) Cách Lạc Dương, tinh Hà Nam 12 km về phía nam. Còn có tên 
gọi là “Y Khuyết Thạch Quật” (tP А 5 Ж). Là một trong ba “đại thạch 
quật nghệ thuật bảo khô” (k Z Æ $ 48 W Ж) của Trung Quốc. Đặc sắc 
nhất phải kể đến Cổ Dương Động (+ 9 Ж]), Dược Phương Động (š 2 Ж]), 
Liên Hoa Động (#& 46 #l), Vạn Phật Động (#, 1% #l) và Bảo Dương Động 
(Ж fp #l). Phụng Quang Tự (Ж. Æ +). Từ thế kỉ thứ 5 đến thế kỉ thứ 7, 
hàng van tượng và hình Đức Phật cùng các tì kheo được đục, tac vào vách đá 
trong các hang, Rất tiếc là thời gian và con người đã hủy hoại nhiều công 
trình nghệ thuật trên. 





Long Shui 
Lung Shui 
Lũng Thủy Ж К 
(d.d.) Tên con sông ở tỉnh Сат Тос. Bản gốc Chỉnh Phụ Ngâm có câu: 
Je # K ÌR +o Ж 
Thử thân phản hận bất như mộng 
КАМ ТЯ 
Lãng Thủy, Hàm Quan dü tử thân. 
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Bán dịch của Đoàn Thị Điểm: 
Giận thiếp, thân lại không bằng mộng 
Được gần chàng bến Lũng, thành Quan. 





Long Tan 

Lung T'an 

Long Đàm EAR 
(đ.d.) Tên trấn, tại đông bộ Nam Kinh thị (h Ж +), tỉnh Giang Tô. 

Thanh sơ, Khang Ні (x.x. Kang Хі) cũng như Сап Long (x.x. Qian Long) 

đều lập cung điện ở đây nhân dịp tuần du. 





Long Tu Cong Ап 

Lung T”u Kung An 

Long Đồ Công Án # I Z £ 
(t.p.) Quyển sách ghi lại 100 truyện ngàn, kể về những kì án mà Bao 

Công giải quyết. 





Long Wu 

Lung Wu 

Long Vũ # 8 
(n.h.) Niên hiệu của Đường Vương Chu Duật Kiện (Ж # 8) triều 

Minh mạt hay Nam Minh (1645-1646). 





Long Wu Di 
Lung Wu Ti 
Long Vũ Đế Ж 
(п..) Tức Chu Duật Kiện (Ж Ф št), Hoàng đế thời Minh mat. Tại vị 
1645-1646. Năm thứ 5 Sùng Trinh (1632), kế thừa tước Đường Vương. Năm đầu 
Hoằng Quang (1645), niên hiệu của Phúc Vương (x.x. Fu Wang), Nam Kinh thất 
thủ. Ông được các đại thần Trịnh Hồng Quy (Ж 2% ië) và Hoàng Đạo Chu (Ж 
їй А) tôn làm Giám Quốc, sau lên Đế vị tại Phúc Kiến, niên hiệu Long Vũ. 
Năm sau, quân Thanh vào Phúc Kiến. Nhân Trịnh Chi Long (x.x. Zheng Zhi 
Long) ra hàng quân Thanh, vua bỏ chạy tới Thinh Châu (x.x. Ting Zhou) thì bị 
bắt, và mất tại Phúc Châu (x.x. Fu Zhou), thọ 44 tuổi (1602-1646). 





Long Xi 

Lung Hsi 

Lũng Tây Њ ® 
(đ.d.) 1/ Tên quận do nhà Tần thiết lập tại đông nam tỉnh Cam Túc, cơ 

quan hành chính đóng tại Địch Đạo (4k 18), phía bắc huyện Lâm Thao (85 36) 
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ngày nay: đến đời Tấn thì cơ quan được chuyển tới Tương Vũ (Ж д) - thuộc 
tây nam huyện Lũng Tây ngày nay - đời Đường phế bổ quận Lũng Tây. 

2/ Tên huyện, tại đông bộ tỉnh Cam Túc, ở thượng lưu sông Vi (78), cơ 
quan hành chính đặt tại Thành Quan trấn (3k, W] 48). Cổ tích có Uy Viễn Lâu 
(жж Ж). 

Lũng Tây còn là biệt danh của tỉnh Cam Túc. 

Bản gốc Chính Phụ Ngâm có câu: 

ft J #9 fs PH 
Юй Ngã ước hà sở 
7) #9 Mt A 
Nãi ước Lũng Tây sâm 
H + + + АЖ 
Nhật trung hê bất lai 

Bản dịch của Đoàn Thị Điểm: 

Hẹn cùng ta Lũng Tây nham ấy 
Sớm đã trông, nào thấy hơi tăm? 





Long Yun 
Lung Yün 
Long Vàn E 

(n.d,) Người đất Chiêu Thông (x.x. Zhao Tong), tỉnh Vân Nam, tự là Chí 
Đan (£. 7P), thuộc Di tộc (# Ж). Tốt nghiệp khóa thứ tư “Vân Nam Lục Quân 
Giảng Vũ Đường”. Từng là bộ tướng của Đường Kế Nghiêu (x.x. Tang Ji Yao). 
Năm 1927, phát đông chính biến, ép Đường Kế Nghiêu rút lui. Rồi làm Chủ 
tịch tỉnh Vân Nam, kiêm Tổng Chỉ huy đệ thập tam (13) lộ quân. Trong thời kì 
chiến tranh kháng Nhật, làm Phó Tư lệnh Luc quân. Sau có mâu thuẫn với 
Tưởng Giới Thạch nên bị điều động làm Viện trưởng Viện Tham nghị Quân sự, 
một chức vị ngồi chơi xơi nước. Mùa thu năm 1948, trốn sang Hương Cảng, chủ 
trương chống độc tài và nội chiến. Tháng 8/1949, tại Hương Cảng, cùng với 
Hoàng Thiệu Hoành (x.x. Huang Shao Hong) tuyên bố ủng hộ cấp lãnh đạo 
Đảng Cộng sản. Cùng năm, tham gia Toàn quốc Chính hiệp Hội nghị. Sang thời 
kì Kiến quốc (sau 1949) làm Phó Chủ tịch Ủy hội Quốc phòng, Phó Chủ tịch 
Tây Nam Quân chính Ủy viên Hội, Toàn quốc Chính hiệp Thường ủy. 

Ông mất năm 1962, thọ 78 tuổi (1884-1962). 





Lou Fan 

Lou Fan 

Lâu Phiën # Ж 
(đ.d.) 1/ Cổ huyện danh, do Việt Vũ Linh Vương thời Chiến Quốc thiết 
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lập, trị só tại Ninh Vũ (£ A), tỉnh Sơn Tây. Đến thời Vĩnh Gia””” nhà Tây 
Hán thì bị phế. 

2/ Quận danh, gồm hai huyện Nhan Môn (Ж f3) và Li Thạch ($t Ж), 
tỉnh Sơn Tây, được thiết lập năm thứ 4 Đại Nghiệp” nhà Tùy. 

3/ Cổ quan danh, tại đông bắc Ninh Vũ (Ж A), tỉnh Sơn Tây. 

(с.1.) Cổ bộ tộc danh. Cuối thời Xuân Thu, được phân bố tại các huyện 
Ninh Vũ, Khả Lam (3# Ж), tỉnh Sơn Tây. Là bộ tộc du mục, giỏi săn bắn, 
cưỡi ngựa. Sau, hoạt động tại phía bắc Thiểm Tây, phía nam Nội Mông Cổ. 
Cuối đời Tần, bị Hung Nô (x.x. Xiong Nu) chinh phục. Di chuyển đến địa 
phận tỉnh Hà Nam. Năm thứ 2 Nguyên Sóc”” thời Hán Vũ Đế (127 trước 
c.n.), bị tướng nhà Hán là Vệ Thanh diệt (x.x. Wei Qing). 





Lou Jiang 

Lou Chiang 

Lâu Giang к ;x 
(đ.d.) Còn có tên là Ha Giang (F Ж) - tức là sông Lưu Hà (#8 3T) ngày 

nay, tại tỉnh Giang Tô. Cũng là biệt danh của cựu châu Thái Thương (K `), 

tỉnh Giang Tô. 


Lou Lan 

Lou Lan 

Lâu Lan # ú 
(đ.d.) Tên một nước thời xa xưa, lãnh thổ nằm ở khu vực giới hạn bởi 

Thiên San Bắc Lộ (Ж ш 3È 34) và Thiên San Nam Lộ (Ж h ф 34), thuộc 

Tây Vực (# 24). Khu vực này hiện giờ đã bị vùi dưới lớp hoàng thổ. Chinh 

Phụ Ngâm bàn gốc có câu: 


#= M ++ kE Ñ 
Vân tùy Giới ТИ пёр Lâu Lan 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Săn Lâu Lan rằng theo Giới Tử. 
ш 
tu 
Lỗ «+ 


(đ.d.) Cổ quốc danh. Tại tây nam tỉnh Sơn Đông ngày nay. Thế kỉ thứ 
Н trước c.n., là một nước chư hầu được nhà Chu phong. Vua khai quốc là 


? Vĩnh Gia (k. Ë): niên hiệu của Tấn Hoài Đế (307-313) và Đại Lí Đoàn Chính Nghiêm (?- 
1128). 

? Đại Nghiệp (K Ж): niên hiệu của Tùy Dương Đế (605-618). 

s Nguyên Sóc (Ж, #]): niên hiệu của Hán Vũ Đế (128-123 trước c. n.). 
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con của Chu Công Đán (x.x. Zhou Gong), tên Bá Cầm (х.х. Bo Qin). Kinh 
đô đặt tại Khúc Phụ (## ©.) - nay là thị xã Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Thời 
Xuân Thu, quốc gia suy yếu. Sau Xuân Thu, tông thất phân ba: Quý Tôn Thị 
(Ж 4 K), Mạnh Tôn Thị (£ # K), Thúc Tôn Thị (R 3# K). Thời Chiến 
Quốc, là một tiểu quốc, năm 256 trước c.n., bị Sở diệt. 





lu 
Lu 
Lô % 

(đ.d.) Khu vực hành chính của các đời Tống, Nguyên, giống như tỉnh 
ngày nay. Vào cuối triu đại Thần Tông (1068-1077) Bắc Tống, Trung Hoa 
được chia ra làm 23 lộ. Thời Nam Tống. có 16 lộ. Mỗi lộ có 4 viên chức: một 
trông việc binh, một trông việc hộ, một trông việc tài chính, một trông về 
luật pháp và công trình. 

Đến đời Nguyên, đứng đầu mỗi lộ là Hành Trung Thư Tỉnh (7 P? #$ 
ж), thay mặt Thừa Tướng tại địa phương. 





Lu Ban 

Lu Pan 

Lỗ Ban ж 
(n.d.) Công nhân kiến trúc thời Xuân Thu. Tương truyền, ông họ Thâu 

($i) tên Вап (4#) hoặc (Ж), Bàn (42). Còn được người đời gọi là Công Thâu 

Tử (Z; $ñ +), Ban Thâu (# $9). Là người nước 1.0, nên thường được gọi là 

Lỗ Ban ($ ЯҒ) hay Lỗ Bàn (Җ 4). Đã từng chế tạo các thang dùng để đánh 

thành, và các cối xay bằng đá mài. Ông cũng phát minh nhiều loại công cụ 

dùng cho đại công trình. Những người thợ mộc tôn xưng ông là tổ sư. 





Lũ Ben Zhong 
Lũ Pen Chung 
Lā Bán Trung s £ + 
(n.d.) Nam Tống thi nhân, tự là Cư Nhân (Æ A), hiệu Tử Vi (# Ж), 
người đời gọi là Đông Lai Tiên Sinh ($ Ж Ж, Ж); người đất Thọ Châu (# 
%) - nay là Phượng Đài (Ж 5), tỉnh An Huy. Thời Thiệu Hưng, được ban 
hàm tiến sĩ xuất thân. Làm quan tới Trung Thư Xá Nhân (P # 2 A), kiêm 
Quyên Trực Học Sĩ Viện. Vì trái với Tân Cối (х.х. Qin Gui) nên bị bãi chức. 
Thơ của ông theo cú pháp của phái Giang Tây nên người đời xếp ông vào 
nhóm Giang Tây Thi Phái (x.x. Jiang Xi Shi Pai). Ông chịu ảnh hưởng của 
Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang Ting Дап) và Trần Sư Đạo (x.x. Chen Shi 
Dao). Sau khi triểu đình Tống bỏ chạy xuống miễn nam, thơ ông đã thav đổi, 
từ viết vë đời sống cá nhân, đã chuyển sang cảm khái phẫn uất trước biến 
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động không hay cho đất nước. Ông mất năm 1145, tho 61 tuổi (1084-1145), 
để lại: 

Giang Tây Thi Xã Tông Phái Đô (іг з š$ 4t F £ ND. 

Đông Lai Tiên Sinh Thi Tập ($. Ж £. 4 ?3 1). 

Tử Vi Thi Thoại (Ж Ж 33 i4). 





Lu Bian 
Lu Pien 
Lư Biện À R 
(n.d.) Dưới triểu Tây Nguy, Bắc Chu. Người huyện Trác (Ж), Pham 
Dương (Gè fŠ) - nay là Trác Châu (Ж #|), tỉnh Hà Bắc - tự là Cảnh Tuyên 
(# #). Từ Ngụy Lí Vũ Đế đến Tây Ngụy Thái tử và các vương hầu đều là 
môn sinh của ông. Vũ Văn Thái (x.x. Yu Wen Tai) làm Tể Tướng, cho phép 
ông, căn cứ trên Chư Lễ (F) 2) mà cải đính quan chế. Thời Bắc Chu, làm 
Đại Tướng Quân. 
Ông mất khoảng năm 557, thời Thế Tông. Không rõ năm sinh. 





Lu Bo De 

Lu Po Te 

Ló Bác Dúc % 19 % 
(n.d.) Năm 110 trước c.n., Нап Vũ Đế sai Lộ Bác Đức cùng Dương Bộc 

sang đánh nhà Triệu, lấy nước Nam Việt, đổi tên thành Giao Chỉ Bộ. 





Lũ Bu 
Lũ Pu 
Lã Bố Š ж 
(п.а.) Cuối thời Đông Hán. Người huyện Cửu Nguyên (л, Æ), Ngũ 
Nguyên (Ж /) - nay trị sở ở tây Bao Đầu (ё, 38), Nội Mông Cổ - tự là 
Phụng Tiên (Ж 4). Có sức khỏe hơn người, thiện cung mã, người đời gọi là 
Phi Tướng (Ж 3#). Có dũng, nhưng vô mưu. Ban đầu, phụng sự Đinh Nguyên 
(T Æ), nhưng sau giết chủ tướng để theo Đổng Trác (x.x. Dong Zhuo), thể 
làm con nuôi của Trác. Sau mê Điêu Thuyền (x.x. Diao Chan), một tì thiếp 
của Trác, nên cùng Vương Doãn (x.x. Wang Yun) lập mưu giết Trác và cả 
người nhà của Trác. Sau, làm Phấn Uy Tướng Quân (Ж Ж 4# Ж), phong Ôn 
Hầu GZ 48), cát cứ Từ Châu (# Ж) - nay gồm nam bộ tỉnh Sơn Đông và bắc 
bộ tỉnh Giang Tô. Dư dàng của Trác là Lí Thôi đánh bại Lā Bố, Bố phải về 
đầu quân dưới trướng của Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao). Sau có thủ Bộc 
Dương (š Рф), chống lại Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Cuối năm thứ 3 Kiến An 
GE Ж) (199 c.n.), tại Hạ Bì СТ Ж) - nay trị sở ở tây bắc Tuy Ninh (8 #), 
tinh Giang Tô - thất trận, bị bắt và xử trầm. 
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Tam Quốc xem ra lắm chuyện cười 
Coi anh Lā Bố cũng vui уш. 

Ngon thương xuất chúng. dẫn lui địch 
Sức khoẻ vô biên, lấn át người 


Hữu dũng nên coi luôn thắng mãi 
Vô mưu mới nghĩ chẳng thua ai 

Y tài bách thắng nên khinh suất 
Khiến Bố thua muu mới bỏ đời. 


Thái Cuóng 








Lũ Bu Wei 
Lũ Pu Wei 
Lá Bất Vi Srt 

(n.d.) Cuối thời Chiến Quốc. Người đất Bộc Dương (4# f3), Vệ Quốc 
Gửi Е) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Nguyên là một lái buôn giàu có ở Dương 
Địch (% 3) - nay là Vũ Châu (£ #J), tỉnh Hà Nam. Tại kinh đô Hàm 
Dương (x.x. Xian Yang) nước Triệu, gặp công tử nước Tần là Dị Nhân ( 
A) - sau đổi tên Tử Sở (F #) - bị bắt làm con tin ở Triệu. Thấy Dị Nhân rất 
khốn khá, nên ông sang Tần, thuyết phục Hoa Dương Phu Nhân (ЖЮ £ 
A) lập Dị Nhân làm Thái tử. 

Sau này Tử Sở lên ngôi, tức Trang Tương Vương (x.x. Zhuang Xiang 
Wang), cho ông làm Thừa Tướng, phong Văn Tín Hầu (X 45 4$). Khi Trang 
Tương Vương băng hà, con là Tần Vương Chính (Ж Ж д), còn thơ ấu, kế vị. 
Ông tiếp tục làm Thừa Tướng. Về sau, khi diệt được sáu nước, Chính xưng là 
Tần Thủy Hoàng đế, tôn ông làm Tướng Quốc và gọi là Trọng phụ (1P X). 
Thực ấp (Ж Š,) của ông gồm 12 huyện ở Lam Điền ( 8) - nay thuộc tỉnh 
Thiểm Tây - và mười vạn hộ ở Lạc Dương (;& 15), tỉnh Hà Nam. Sau, lại lợi 
dụng sự mâu thuẫn giữa Yên (Ж) và Triệu (4), chiếm mười thành của Hà 
Gian GT Ё) - nay ở đông nam huyện Hiến (##), tỉnh Hà Bắc - lấy làm thực 
ấp cho riêng mình. Trong thời gian nắm quyền, đánh chiếm nhiều vùng đất 
của Chu, Triệu, Nguy, lập thành Tam Xuyên (= 1), Thái Nguyên (K Ж), 
Đông Quận ($ ##). Môn hạ lên tới hơn 3.000 tân khách, gia đồng cả vạn 
đứa: khuyến khích môn khách biên tập bộ Lá Thị Xuân Thu (x.x. Lü Shi 
Chun Qiu). Sau khi Tần Vương Chính nám thực quyền, ông bị cách chức, rút 
về ở đất được phong tại Hà Nam, sau bị đưa đến Thục Quận (Ñ #R). Ông bị 
kết tội thông dâm với Thái hậu (Thái hậu chính là hầu thiếp của ông, trước 
khi ông gá cho Tử Sở khi Tử Sở còn là con tin ở nước Triệu), và tự sát chết 
năm 235 trước c.n. Không rõ năm sinh. 
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Buôn vàng ngọc, lúc được khi thua 
La Bát Vi xoay buôn món vua 
Trước chuộc Dị Nhân mưu đoạt vị 
Sau mua Tân Hậu kéo theo hùa 


Dị Nhân bước lẹ giành ngôi Đế 

Họ Lá lăn kênh bởi Triệu Cơ 

Thừa Tướng mạn quân, nên chết chém 
Buôn vua lại hóa lỗ te tua. 


Thái Cuóng 





Lũ Da Fang 

Lũ Ta Fang 

Lã Đại Phòng š X f 
(n.d.) Bắc Tống đại thần. Tự là Vi Trọng (Ж 1Ф), người đất Lam Điền 

(x.x. Lan Tian), Kinh Triệu (Ж; Ж) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tiến sĩ thời 

Hoàng Hyu”. Trải các chức Tri Huyện, Tri Châu. Triết Tông Nguyên Huu 

(1086-1094), làm quan tới Thượng Thư Tả Bộc Xa ( # 2 1# $), cùng 

nắm quyền chính với Phạm Thuần Nhân (#4, #, {=), Lưu Chí (x.x. Liu Zhi), 

phế trừ tân pháp. Năm thứ 4 Thiện Thanh (1097), bị biếm đi Thư Châu (x.x. 

Shu Zhou), nhưng bị bệnh mất giữa đường, thọ 70 tuổi (1027-1097). 


Lu Ding Yi 
Lu Ting 1 
Lục Định Nhất tt- 
(n.d.) Sinh năm 1906, tai Vô Tích (x.x. Wu Xi), tinh Giang Tô. 
1925: Gia nhập Đảng Cộng sån. 
Đầu thập niên 1930: Gia nhập cuộc Vạn lí Trường chỉnh (x.x. Wan Li 
Chang Zheng). 
1954-1966: Chỉ huy bộ phận tuyên truyển trong Ủy ban Trung ương 
Đảng. 
5/1956: Đọc bài diễn văn nổi tiếng: “Hãy để cho trăm hoa đua nở”, trong 
đó ông để nghị tự do phát biểu và phê bình. Để nghị sau được Mao ủng hộ. 
1959-1966: Phó Thủ tướng. 
1965-1966: Bộ trưởng Văn hóa. 
1966-1976: Bị kết tội phản cách mạng trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa. 
1979: Được phục hài danh dự và tham gia vào việc sửa đổi Hiến pháp. 
1996: Qua đời, thọ 90 tuổi (1906-1996). 


226 Hoàng Huu (© 346): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1049-1054). 
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Lu Fa Yan 
Lu Fa Yen 
Luc Pháp Ngôn E+$ 
(n.d.) Thời nhà Tùy, âm vận học gia. Người đất Lâm Chương (B$ Ж), 
nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Làm quan tới Thừa Phụng Lang (Ж Æ ÈR). Cùng với 
nhóm Lưu Trăn (#j ##), Tiêu Cai (Ж i4), Nhan Chi Thôi (x.x. Yan Zhi Tui) 
thảo luận âm vận, bình nghị cổ kim thị phi, biên thành bộ Thiết Vận (1⁄1 #9). 
Những sách âm vận của Đường, Tống đều lấy bộ này làm căn cứ để biên 
soạn. 
Ông sinh năm 562, không rõ năm mất. 


Lü Gong 

Lũ Kung 

Lã (Lữ) Công ø 2 
(n.d.) Người đất Рап (Đơn) Phụ (¥ 3), giỏi xem tướng. Ông gặp Lưu 

Bang (x.x. Liu Bang) lúc hàn vi ở nhà ông huyện Bái là bạn thân của ông. 

Thấy Lưu Bang có quý tướng, ông gả con gái cho Bang. Người con gái đó 

sau này trở thành Lã Thái hậu (x.x. Lũ Tai Hou). Khi Lưu Bang trở thành 

Hán Vương, ông được phong làm Lâm Tứ Hầu. 


Lu Gou Qiao Shi Bian 
Lu Kou Ch'iao Shih Pien 
Lư Câu Kiều Sự Biến ЖЖ +# 
(ch.tr.) Cũng được biết đến dưới tên “Thất thất sự biến” (+ + # #). 
Từ sau khi phát động “Cửu nhất bát sự biến” (x.x. Jiu Yi Ba Shi Bian) và 
kiến lập "Mãn Châu quốc”, Nhật Bản hướng mục tiêu xâm lược vào Hoa 
Bắc. Gần cuối năm Dân quốc thứ 24 (1935), kiến lập Ki” Đông Phòng 
Công Tự Trị Chính Phủ (Ж $ f3 # 8 ;6 ж A) và Kí Sát Chính Vụ Ủy 
Viên Hội (Ж Ж ж ?# £ Я #). với ý dó khiến Hoa Bắc thoát li Trung 
Quốc, thành lập nước Mãn Châu thứ hai. Thế nhưng, âm mưu trên đã kích 
khởi ý thức kháng Nhật của nhân dân Trung Hoa. Đến khi “Lư Câu Kiểu Sự 
Biến” xảy ra thì dân Trung Hoa không còn nhịn nhục được nữa, và từng 
bước, từng bước đưa đến toàn quốc kháng chiến. Đến ngày 7 tháng 7 năm 
Dân quốc thứ 26 (1937), trong khi tập trận gần Lư Câu Kiểu, thuộc huyện 
Uyển Bình (ж. #) ở ngoại ó Bắc Bình””, quân Nhật bị quân Trung Ноа 
đánh lén; Nhật yêu cầu phải để cho họ vào thành Uyển Bình để kiểm tra. Do 








29 Ký (R): tên gọi tắt của tỉnh Hà Bắc ngày nay (хх. Ji và Ji Zhou). 


28 Bắc Bình. tức Bắc Kinh ngày nay. 
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đó xảy ra cuộc xung đột giữa quân Nhật và đoàn Cát Tinh Văn (x.x. Ji Xing 
Wen), thuộc sư đoàn 29 của Tống Triết Nguyên (x.x. Song Zhe Yuan). Tới 
sáng, Tham Mưu trưởng quân đội Nhật ở Thiên Tân là Kiểu Bản Quần (16 
+ ##) tới Bắc Kinh để xuất bốn điều kiện cho cuộc ngưng bắn: 

- Đại diện của sư đoàn 18 phải! tạ tội với Nhật Bản. 

- Xử phạt những kẻ gây ra cuộc xung đội. 

- Cấm quân đội Trung Quốc đồn trú ở tả ngạn sông Vĩnh Định (k Ж). 

- Thủ tiêu đoàn thể kháng Nhật. 

Hiệp ước đình chiến được kí kết ngày 11/7, nhưng chính phủ Nhật phái 
thêm năm sư đoàn tới mièn Hoa Bắc, mượn cớ giám sát hành động của quân 
Trung Hoa, cho di chuyển binh lính từ Hàn Quốc và Mãn Châu xuống phía 
nam, để chuẩn bị cho cuộc xâm lãng. Do đó, ngày 17 tháng 7, tại Lư Sơn 
(x.x. Lu Shan), Tưởng Trung Chính Ủy viên Trưởng (x.x. Jiang Jie Shi) họp 
hội nghị và đi tới quyết định kháng chiến đến cùng. Ngày 7/8/1937, toàn dân 
Trung Hoa tham chiến và đạt thắng lợi sau tám năm hi sinh, gian khổ. 


Lũ Guang 

Lũ Kuang 

Lã (Lữ) Quang ö Ж 
(n.d.) Thời Tấn, vua nước Hậu Lương (4 ¿#); người đất Lược Dương 

(% f#), tự là Thế Minh (3# 88). Ban đâu phục vụ Phù Kiên (x.x. Fu Jian); 

sau khi Kiên mất, làm Lương Châu (;# Ж) Mục, xưng Tam Hà Vương (=. Я 

Æ), rôi Thiên Vương (Ж £). Tại vị 13 năm. 





Lu Ji 
Lu Chi 
Luc Cg HA 
(n.d.) Tây Tấn văn học gia, tự là Sĩ Hành (+ 8ƒ), là một chính trị gia, 
một võ tướng và nhà sáng tác văn nghệ nổi tiếng đương thời; người đất Hoa 
Đình (76 ®#), Ngô Huyện (#2. 4£), Ngô Quận (2: #R), nay là Tùng Giang (32 
iL), Thượng Hải (_L Ж). Tổ là Lục Tốn (x.x. Lu Xun), phụ thân là Kháng 
(4#), cả hai đều là danh tướng của Ngô (Ж) thời Tam Quốc. Thiếu thời, làm 
Nha Môn Tướng (#7 F3 3#). Nước Ngô diệt vong, ông ở nhà, chuyên cần học 
tập. Thái Khang (Ж Ж) mat, ông và em là Vân (=) tới Lạc Dương (x.x. Luo 
Yang). Văn tài của hai anh em làm khuynh động giới văn học một thời, 
người đời gọi là Nhị Lục (= %). Ông từng làm Bình Nguyên Nội Sử (Ф Ж 
# £), người đời gọi là Lục Bình Nguyên (f # Æ). Đến khi Thành Đô 
Vương Tư Mã Dĩnh (ж # £ š] 5 3ã) thảo phạt Trường Sa Vương Tư Mã 
Ngải (k # £ 8] $ х), bổ ông làm Hậu Tướng Quân, Hà Bắc (3T 3L) Đại 
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Đô Đốc. Thất trận, ông bị kẻ xấu giềm pha. nên bị Dĩnh sát hại năm 303, thọ 
42 tuổi (261-303), để lại: 

Văn Phú (X 8), bàn về phương cách phê hình văn học. Trong cuốn sách 
này, ông định nghĩa các thể văn với nhiều chi tiết hơn cả cuốn Điển Luận Văn 
(Ж 35 Ж) của Tào Phi (х.х. Cao Pi). Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. 

Biện Vong Luận (FÈ < 3), gồm hai thiên, thuật sự hưng vong của nhà 
Ngõ và sự khổ công đóng góp của ông. 

Ріёи Nguy Vũ Đế Văn (Фф # K ® x). 

Тап Kí (® 3£). 

Lạc Đương Kí G& Bộ 36). 





Lu Jia 
Lu Chia 
Luc Giá tt Ñ 

(n.d.) Chính luận gia, từ phú gia thời Hán sơ; là người nước Sở, có biện 
tài, Đi theo Lưu Bang Hán Cao Tổ (x.x. Liu Bang) bình thiên hạ. Ông hai lần 
làm Sứ thần sang Nam Việt, lần đầu vào năm thứ 11 thời Hán Cao Tổ, lân thứ 
hai dưới triều Hiếu Văn Đế để thuyết phục Vũ Vương Triệu Đà thân phục nhà 
Hán. Trở về nước, được phong làm Thái Trung Đại Phu (K Ф Á Ж). Ông đã 
từng nói với Hán Cao Tổ rằng: Cư mã thượng đắc chi, ninh khả dí mã thượng 
trị chỉ hỗ (& $ k f† +, # 5T h k ;6 2#). ý nói: “Vü lực có thể đoạt 
thiên hạ, nhưng không thể chỉ dựa vào nó để duy trì thiên hạ”. Ông cũng chủ 
trương dè xướng Nho học “hành nhân nghĩa, pháp, tiên thánh” (47 1“ Ж, Ж. 
Æ #) ý nói “thi hành nhân nghĩa, nhà vua là người trước tiên phải tuân theo 
pháp luật”, và phụ thêm tư tưởng Hoàng (3) Lão (#) “Vô vi nhi trị” (Ж £ 
ẩn ;5), rất có ảnh hưởng vào nên chính trị thời Hán sơ. 

Phụng mệnh vua, ông soạn: 

Tân Ngữ (4f 38), kể lại nhà Tần bị diệt vong và nhà Hán gây dựng đại 
nghiệp, gồm 12 thiên. 

Sở Нап Xuân Thu (Ж 8 # 4k), kë lại những giao tiếp giữa Hạng Vũ và 
Lưu Bang. 

Ông là người thảo kế sách cùng với Trần Bình (x.x. Chen Ping) và Chu Bột 
(x.x. Zhou Bo) để diệt toàn gia họ Là sau khi Lá Hậu mất (x.x. Lü Tai Hou). 





Lu Jing Ruo 

Lu Ching Jo 

Lục Kính Nhược FE # 5 
(n.d.) Nhà viết tân kịch (thời kì phôi thai của loại kịch này) và diễn 

viên, tên Phụ ($), tự là Phù Hiên (‡k ‡†), người đất Vũ Tiến (x.x. Wu Jin), 
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tỉnh Giang Tô. Sang Nhật Bản học tập diễn xuất tân kịch, tham gia Xuân 
Liễu Xã (x.x. Chun Liu She). Sau khi hồi hương, cùng Từ Bán Mai (£ + 
Ж) tổ chức Văn Nghệ Tân Kịch Trường, diễn xuất tân kịch Nô Lé (4x Ф). 
Năm 1912, cùng với Âu Dương Dư Thiến (& t F fÄ) (х.х. Ou Yang Yu 
Qian), Mã Giáng Sĩ (Ж # +). Ngô Ngã Tôn (# & $) hợp tác thành lập 
Tân Kịch Đẳng Chí Hội (37 &J E] & 9), Xuân Liễu Kịch Trường (Ж ðp | 
3#). Là tác giả vå Gia Đình Ân Oán Kí (R Л 19, 28 ?ÿ). 
Ông mất năm 1915. thọ 30 tuổi (1885-1915). 





Lu Jiu Ling 
Lu Chiu Ling 
Luc Cúu Linh Ел. š‡ 

(n.d.) Nam Tống học giả, tự là Tử Thọ (F $), bạn hữu gọi ông là Phục 
Trai Tiên Sinh (4 ## # 4), người đất Kim Khê (Ф j£), Phủ Châu (4# #1) - 
nay thuộc tỉnh Giang Tây. Tiến sĩ thời Сап Đạo (‡£ 1#). Từng làm Hưng 
Quốc Quân (## Е Ж) Giáo Thụ. Thông hiểu các thuyết Âm Diamg (lê f8), 
Tinh Lịch (Ж IR), Мей Hành (Ж 47), Bốc Phê (F Ж). Sở học của ông, công 
với sở học của anh là Lục Cửu Thiéu (x.x. Lu Jiu Shao) và em là Lục Cửu 
Uyên (x.x. Lu Jiu Yuan), được người đời xưng tụng là Tam Lục Tử Chi Học 
(Z tt + = 5%). 

Ông mất năm 1180, thọ 48 tuổi (1132-1180), để lại: 

Phục Trai Văn Tập (1X % x Ф). 





tu Jiu Shao 
Lu Chiu Shao 
Lục Cửu Thièu ж, #3 

(n.d.) Học giả thời Nam Tống. Tự là Tử Mĩ (+. Ж), người đất Kim Khê 
(£ ;#), Phủ Châu (4# #|) - nay thuộc tỉnh Giang Tây. Ẩn cư, không ra làm 
quan. Dạy học tại Thoa Sơn (#4 h), do đó có hiệu Thoa Sơn Cư Sĩ (45 Шш Ж 
+). Sở học của ông, cộng với sở học của hai em là Lục Cửu Linh (x.x. Lu 
Jiu Ling) và Lục Cửu Uyên (x.x. Lu Jiu Yuan), được người đời xưng tụng là 
Tam Lục Tử Chi Học (2 f + 5 #). Ông coi trọng thực dung - chủ yếu chỉ 
phong kiến luân lí thực dụng. Ông chứng minh Thái Cực Dó Thuyết (K. J: B 
š) không phải là tác phẩm của Chu Đôn Di (x.x. Zhou Dun Yi). Vë trước 
tác, ông để lại: 

Thoa Sơn Nhật Kí (38 h 8 š). 

Thoa Sơn Văn Tập (38 và X Ф). 





Lu Jiu Yuan/Lũ Li Yuan Yuan 783 


Lu jiu Yuan 
Lu Chiu Yuan 
Lục Cửu Uyên tE ZÚ Ж 

(n.d.) Triết gia thời Nam Tống. Tự là Tử Tinh (+ 3#), hiệu Tôn Trai ( # 
Ф); người đất Kim Khê (+ Ж), Phủ Châu (4 M), nay thuộc tỉnh Giang 
Tây. Đã từng dựng nhà tranh để dạy học tại Tượng Sơn (& h) - nay ở phía 
tây nam Quý Khê (xx. Gui Xi). tỉnh Giang Tây. Các học giả gọi ông là 
Tượng Sơn Tiên Sinh (# h £ Ж). Đâu Tiến sĩ thời Сап (Кіёп) Đạo””, 
Làm Chủ Ва huyện Tĩnh An (3š Ж), Sùng An (# +), Quốc Tử Chính (BỊ + 
3E); làm quan tới Phụng Nghi Lang (Ж. {Ñ ÈR) Tri Kinh Môn Quân ($o # P9 
Ф). Sở học của ông, cộng với sở học của hai người anh là Cửu Thiểu (x.x. 
Lu Jiu Shao) và Cửu Linh (x.x. Lu Jiu Ling), được người đời xưng tụng là 
Tam Lục Tử Chi Học (Z f + 2 9%). Ông là người sáng lập Tâm Học («2 
4#), để xuất thuyết Tám Tức Lí Ou ВР 5P), khẳng định: 

- "Thiên lí, nhân lí, vật lí ở ngay trong tâm ta, tâm là thực tại duy nhất” 
(K I. A IP HERES so Z s ч — th RA). 

- “Vũ trụ là tâm của ta, tâm của ta tức là vũ trụ” (F W (P Жо +2, # v 
PP FH). 

Sau này, học thuyết của ông được Vương Thủ Nhân (x.x. Wang Shou 
Ren) đời Minh kế thừa và phát triển, hình thành học phái Lục Vương. Vé 
trước tác có: 

Tượng Sơn Tiên Sinh Toàn Tập (# và Ж, k + Ж). 

Ông mất năm 1193, thọ 54 tuổi (1139-1193). 








Lü Li Yuan Yuan 
Lü Li Yuan Yuan 
Luật Lịch Uyên Nguyên # ЖОЮ Ж 

(t.p.) Tác phẩm dó sà. gôm có ba bộ: 

Lịch Tượng Khảo Thành (® $ 2 X), 42 quyển, viết về lịch. 

Số Lí Tỉnh Ойл (Ж FË th (&), 53 quyển, viết về toán. 

Luật Lä Chính Nghia (i£ S # R), năm quyển. viết về âm nhạc. Quyển 
thứ năm chuyên về âm nhạc Tây phương, do hai tác giả Thomas Pereira 
(1645-1708) và Theodore Pedrim (1670-1746). Tác phẩm được in năm 1723, 
với lời tựa của Hoàng đế Thanh Thế Tông Ung Chính, và có ghi danh sách 
hai biên tập viên chính là Hà Quốc Tông (x.x. He Guo Zong) và Mai Cốc 
Thành (x.x. Mei Gu Cheng). 


1 Сап Đạo (É£ 8): niên hiệu của Huệ Tông nhà Tây На (1068). Hiếu Tông nhà Tống (1165- 
1173). 


784 Lu Lin/Lu Long 


Lu Lin 

Lu Lin 

Luc Lâm tk ж 
(d.d.) Cuối thời Vương Мапе (x.x. Wang Mang), Vương Khuông 

(x.x. Wang Kuang), Vương Phượng (x.x. Wang Feng) lãnh đạo dân 

chúng khởi nghĩa, chiếm cứ Lục Lâm Sơn (## Ж dị) - nay là Đại Hồng 

Sơn (K # Ш), tỉnh Hồ Bắc - xưng Lục Lâm Quân. Sau, vì xưng là hảo 

hán tụ tập trong núi rừng, nổi dậy chống cường hào ác bá, nên người đời 

thường gọi là “Lục Lâm”. Danh từ này sau biến nghĩa, chỉ bọn thổ phi, 

chuyên cướp bóc. 








Lũ Liu Liang 
Lü Liu Liang 
Lã Lưu Lương SaR 

(n.d.) Tư tưởng gia buổi giao thời Minh-Thanh. Sơ danh Quang Luân ( £, 
#4), tự Dụng Hối (M 8#), hiệu Văn Thôn (%, +H); người đất Sùng Đức (2 
4%.) - nay trị sở tại huyện Đồng (33), tỉnh Chiết Giang - kết thân với Hoàng 
Tông Hi (x.x. Huang Zong Хі) và Cao Đấu Khôi (% Р %4). Nhà Minh bị 
diệt vong, ông tiêu tán gia tài trong việc thết đãi môn khách để mưu đô phục 
hưng cựu triểu. Thanh triều mời ông tham dự kì thi Bác Học Hoành Từ (x.x. 
Bo Xue Hong Ci) nhưng ông cự tuyệt. Sau, cắt tóc đi tu, pháp danh Nai Khả 
(#{ 9). Năm 1683 viên tịch, thọ 54 tuổi (1629-1683), để lại: 

Lá Văn Thôn Văn Tập (5 % + X Ж). 

Đông Trang Маат Cáo ($. % % 49). 

Tống Thi Sao (R èF 35), soạn cùng với Ngô Chi Chấn (3 2. 3£). 

Tật Quán (Ж Ñ). 

Kì Tử Thi (Ж & 3), gòm sáu thiên, soạn trước ngày viên tịch. 

Những trước tác của ông bị chính quyển đương thời cho lệnh thiêu hủy, 
nhưng còn lưu truyền trong dân gian. 





Lu Long 
Lu Lung 
Ló (Lu) Long Ж Ж 
(đ.d.) 1/ Cổ ải danh, nay tại miễn phụ cận Hi Phong Khẩu ($ Ф mr). 
Đông Hán mạt, Tào Tháo (x.x. Cao Cao) với Liêu Tây Ó Hoàn (G$ # 6 
‡#) có giao chiến doc theo cửa ải này. 
2/ Tên huyện. Tại tây nam Tần Hoàng Đảo thị (Ж © 6 Ф), tỉnh Hà 
Bắc. 





Lü Lü Zheng Yi/Lu Lun 785 


Lü Lü Zheng Yi 

Lü Lü Cheng 1 

Luật Lã Chính Nghĩa # 5 З 
(t.p.) Tác phẩm bàn về âm nhạc, gồm bốn phần: thượng (.Ь), Һа CF), 

tục (#&), hậu (6). Ba phần đâu hoàn thành năm Khang Hi thứ 52 (1713). Hai 

phần thượng, hạ gồm bốn quyển, luận về nhạc luật, quản huyền, chế tạo 

nhạc khí. Phân tục ($È) ghi lại kĩ thuật âm nhạc của nhạc sĩ người Ý tên Đức 

Lễ Cách (48 4# 1) (Theodorico Pedrini, ước khoảng 1670-1745). Phần hậu 

(Æ) gồm 120 quyển, hoàn thành năm Сап Long thứ 11 (1746), ghi lại các 

loại nhạc dùng trong cúng lễ. Tác phẩm có giá trị rất cao. 





Lu Lun 
Lu Lun 
tư (Lô) Luân À ii 

(n.d.) Thi sĩ đời Đường, sinh năm 748, tự Doãn Ngôn (Ж, 3), người đất 
Hà Trung Bê GT Ф #)- nay là huyện Vĩnh Tế (+ Ж), tỉnh Sơn Tây. Nhiều 
lẫn thi tiến sĩ, nhưng không đậu. Sau làm quan tới chức Kiểm Hiệu Hộ Bộ 
Lang Trung (& Ж P #§ PE P). Là một trong "Thập tài tử” thời Đại Lịch 
(766-779) (K Æ + 34 + 2 — Đại Lịch Thập tài tử chi nhất). Thơ của ông 
phân nhiều thuộc loại “tống biệt thù đáp” (i£ 3] 8% Ж), thường phản ánh đời 
sống của bình sĩ. Có để lại: 

Lu Luân Thi Tập (Ж ‡‡ Ж), gồm mười quyển. 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


ж Ф 35 
Tống Lí Đoan 


хижжа 

Cố quan suy thảo biến 
Ж] HỆ # 

Li biệt chính kham bi 
BEKES 

Lộ xuất hàn vân ngoại 
О И 

Nhân quy mộ tuyết thì 
3 32 Á # + 

Thiếu cô vi khách tảo 
£ йе А 


Đa nạn thúc quân trì 





786 Lü Meng/Lu Rong Ting 


4& 14 + †8 6) 
Уёт khấp không tương hướng. 
Ж, Ж 1 Pt. Я 


Phong trần hà só kì 


Tiễn Lí Đoan 
Bên ai xưa cỏ úa 
Li biệt thật bi ai 
Đường đi ngoài mây lạnh 
Người về tuyết chiều rơi 
Trẻ thơ lưu lạc sớm 
Hoạn nạn chậm biết người 
Cùng nhau bưng mặt khóc 
Phong trần đâu hẹn nơi. 
Linh Vũ dịch 


Lũ Meng 
Lũ Meng 
Lã Mông š È 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Phú Bi (# Ж), Nhữ Nam (¿+ rb) - 
nay ở đông nam Phụ Nam (# í$), tỉnh An Huy - thuộc nước Ngô, tự là Tử 
Minh (+ 8). Thiếu thời, được bộ tướng của Tôn Sách (x.x. Sun Се) là Đặng 
Đương (# $) nâng đỡ. Sau khi Đương mất, ông thay thế, làm Hoành Dã 
Trung Lang Tướng (Ж SF $ ÈR 3É), chỉ huy quân, theo Tôn Quyền (x.x. Sun 
Quan) chính chiến khắp nơi. Cùng với Chu Du (x.x. Zhou Yu), Trình Phổ (4# 
+-) đại phá quân Tào Tháo (x.x. Cao Cao) ở Xich Bích (x.x. Chỉ Ві). Tôn 
Quyền rất trọng ông, coi ông là kì tài của Ngô quốc, chỉ đứng sau Chu Du. 
Chính ông định kế lấy được Kinh Châu (#] Ж), bắt giam Quan Vũ (x.x. 
Guan Yu). Được phong Sán Lăng Hầu. 
Mất vì bệnh tật năm 220, thọ 42 tuổi (178-220). 





Lu Rong Tỉng 

Lu Jung T'ing 

Luc Vinh Dinh 8d $ + 
(n.d.) Quân phiệt thuộc hệ Quế (Ж) (Quảng Tây). Tên gốc là Luc А 

Tống (f # Ж), tự là Cán Khanh (Ф #2). Người đất Vũ Minh (K, °$), tỉnh 

Quảng Tây. Chúng tộc Trang. Xuất thân bàn nông. Nguyên là lục lâm đâu 

mục. Năm thứ 19 Thanh Quang Tự (1893), được Quảng Tây Để Đốc Tô 

Nguyên Xuân (# + Ж) thu dụng. Năm 1907, trấn áp cuộc khởi nghĩa Trấn 





Lu Shan/Lu Shan Hui Yi 787 


Nam Quan (4% $ М) do Tôn Trung Sơn lãnh đạo (x.x. Sun Zhong Shan). 
Năm thứ 3 Tuyên Thống (1911), làm Đề Đốc Quảng Tây. Sau cuộc Cách 
mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming), làm Dó Đốc Quảng Tây, sát hại 
đẳng viên cách mạng. Sau được Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) mua 
chuộc, phản đối Tôn Trung Sơn khởi binh phạt Khải. Năm 1916, đánh chiếm 
Quảng Đông, làm Quảng Đông Đốc Quân, Năm 1917, làm Lưỡng Quảng 
Tuần Duyệt Sứ (# Ж X BB 1È), trở thành Lãnh tụ hệ Quế quân phiệt. Cùng 
năm, tham gia “Hộ Pháp Quân chính phủ” (x.x. Hu Fa Jun Zheng Fu), Tôn 
Trung Sơn làm Đại Nguyên Soái, còn ông và Đường Kế Nghiêu (x.x. Tang 
Ji Yao) làm Nguyên Soái, câu kết bài xích Tôn Trung Sơn. Năm 1920, bị 
Việt quân đánh bại, phải rút về Quảng Tây. Năm sau, bị trục xuất khỏi 
Quảng Tây. Sau mất tại Tô Châu, thọ 69 tuổi (1859-1928). 





Lu Shan 
Lu Shan 
Lư Sơn Ж ш 

(đ.d.) Tên núi ở phía bắc tỉnh Giang Tây, bên bờ hô Ba Dương (х.х. Ро 
Yang) và sông Trường Giang. Cách Nam Dương khoảng ba giờ xe lửa. 

Ngày xưa, Lư Sơn được gọi là Khuông Lư (E Ж). Tương truyền là vào 
đời Ап, Chu, có bảy anh em nhà họ Khuông lên núi kết thảo lu tu tiên, do đó 
có tên cổ là Khuông Lư. 

Lư Sơn đã chứng kiến hai hội nghị Бап chấp hành Trung ương Đảng: 

- Ngày 14/8/1959, tại Hội nghị lần thứ 8, Thống chế Bành Đức Hoài 
(x.x. Peng De Huai) gửi một lá thư ngỏ cho Mao, trong đó Bành cho rằng 
“bước đại nhảy vọt” là một điều khoác lác rỗng tuếch, sau khi quan sát các 
vùng thôn quê, thấy sản xuất nông nghiệp sút kém một cách đáng sợ vì nông 
dân còn bận phái nấu lò thép ở sân sau mỗi nhà, và đã có rất nhiều người 
lâm vào cảnh chết đói. Bành chỉ trích “chính trị là thống 5041”, phương châm 
này là của Mao Trạch Đông. Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Cộng sản dám 
cả gan trước hội nghị ngang nhiên chỉ trích Mao. Hậu quả là Bành bị buộc 
phải viết tờ kiểm thảo, cách hết mọi chức và bị quần thúc tại gia. 

- Hội nghị năm 1970 tại Lư Sơn đánh dấu sự mâu thuẫn trầm trọng giữa 
Mao và Lâm Bưu (x.x. Lin Biao), người có rất nhiều triển vọng thay thế 
Mao. Lâm Bưu chống lại chủ trương của Mao và Chu Ân Lai (x.x. Zhou En 
Lai), muốn xích lại gần Hoa Kì. 





Lu Shan Hui Yi 

Lu Shan Hui I 

Lư Sơn Hội Nghị gu # 
(ch.tr.) x.x. Lu Shan. 





788 Lü Shang/Lü Shi Chun Qiu 


Lü Shang 
Lü Shang 
Lã Thượng 5 m 


(n.d.) Người ở Đông Hải (# Ж), dưới triêu Chu, chính gốc là họ 
Khương (#), tự là Tử Nha (# 3), tên Vọng (£), Thượng Phụ (H Ж). Về 
già sống ẩn dật. Một hôm, trong một cuộc đi săn, Văn Vương gặp ông ngồi 
câu cá bên bờ sông Vị, liền đến gần nói: “Tôi vọng (trông ngóng) ông đã 
lâu, xin thỉnh Thái Công ra giúp nước”. Vì truyền thuyết này mà người đời 
gọi ông là Thái Công Vọng (K Z #), tức Lá Vọng (5 £). Con Văn Vương 
(Ж +) là Vũ Vương (X, £) tôn ông là Sư Thượng Phụ (Éf @ %4). Ông có 
công rất lớn trong việc giúp Vũ Vương điệt vua Trụ (x.x. Zhou You Wang), 
xứng đáng là vị khai quốc công thần. Ông để lại: 

Lục Thao (< $8), một tác phẩm binh pháp (x.x. Liu Tao). 

Vạn cổ quân sự có một ông 

Lưỡi câu không uốn, thả câu không 
Tám mươi tuổi lẻ, câu thời cuộc 

Mấy chục năm trường đổi biến thông 


Ẩn sĩ hân hoan phò thánh Đế 

Văn Vương phát động, cứu dân cùng 

Quân sư trực tiếp điều binh tướng 

Diệt Trụ thành công, lĩnh sắc phong. 
Thái Cuỗng 


Lü Shi Chun Qiu 
Lü Shih Ch'un Ch'iu 
Lã Thị Xuân Thu š K, # #* 
(t.p.) Tên một bộ sách, còn được gọi là La Гат (5 Ж). Tên cuốn sách 
do Là Bất Vi (x.x. Lü Bu Wei) chọn, nhưng nội dung do các môn khách của 
ông soạn. Bộ sách là đại diện cho Tạp Gia (# Ж). Toàn bộ có hơn 20 vạn 
chữ, gồm 26 quyển, nội phân: 12 kỉ ($), 8 lãm (Ж), 6 luận (39), cộng 160 
thiên. Nội dung lấy tư tưởng Nho (46), Đạo (3š) làm chính yếu, ghi thêm các 
học thuyết của Danh (5), Pháp (Ж), Mặc (Ж), Nông (Ж), Âm Dương (I 
F) gia. Trong nghị luận dẫn chứng nhiều cổ sử có liên hệ tới thiên văn, lịch 
số, âm luật. Các thiên Thượng Nông (Е Ж), Nhiệm Địa (4£ М), Biện Thổ 
(## +), Thẩm Thời (# t‡) bảo tổn một phán nông học thời Tiên Tân (Ж, 
Ф); nói chung, gần như là một bộ sử các học thuyết cuối thời Chiến Quốc. 
Có bản chú giải của: 
Сао Du (8; š$), thời Đông Hán. 





Lu Shui/Lu Su 789 


Hoa Nguyên (4 z), đời Thanh, có bản La Thị Xuân Thu Tán Hiệu ( Š 
K ÈR MR). 


Lu Shui 

Lu Shui 

Lô Thúy & Ж 
(đ.d.) Tên con sông ở tỉnh Vân Nam. Thời Tam Quốc, từng là sào huyệt 

của Mạnh Hoạch (£ ##). 








Lu Shun 
Lu Shun 
Lữ Thuận Ж МА 
(đ.d.) Ở phía nam bán đảo Liêu Đông, tỉnh Liêu Ninh, miễn đông bắc 
Trung Quốc. Thời xa xưa, người dân tỉnh Sơn Đông, thực hiện những cuộc lữ 
hành tới Liêu Đông rất thuận lợi, nên mới có tên gọi là Lữ Thuận. Nam 
trông ra biển, đông tây đều có núi bao bọc, rất tốt cho một hải cảng nên 
cũng có tên là Lữ Thuận Khẩu. 
Là hải cảng đệ nhất ở phía bắc biển Hoàng Hải, phía đông là hải cảng 
Đại Liên (x.x. Da Lian). Thời Quang Tự, bị ép nhường cho Nga rôi cho 
Nhật. Hiện nay là một hải сапр phổn thịnh ở miền đông bắc Trung Quốc. 


Lư Su 
Lư Su 
Lỗ Túc tA 
(n.d.) Danh tướng nước Ngô thời Tam Quốc; người đất Đông Thành (Ж. 
3), Lâm Hoài (88 if) - nay ở đông nam Định Viễn (Ж i$), tỉnh An Huy, tự 
là Tử Kính (F #&). Tính nghiêm túc, có khí tiết. Giàu có và hay làm việc 
nghĩa. Năng luyện kiếm, cưỡi ngựa; văn chương, thơ phú cũng rất điêu 
luyện. Ban đầu, theo Chu Du (x.x. Zhou Yu) tới Giang Nam (іс гё); sau 
được Tôn Quyên (x.x. Sun Quan) coi trọng. Kiến Ап GE 3) năm thứ 13 
(năm 208), Tào Tháo (x.x. Cao Cao) tiến quân xuống phía nam, đe dọa 
nghiêm trọng chính quyền họ Tôn, ông và Chu Du cương quyết chủ chiến, 
cùng kiến nghị liên kết với Lưu Bị (x.x. Liu Bei) để cự Tào Tháo. Tôn 
Quyển chấp nhận lời để nghị, phong ông làm Tán Quân Hiệu Úy (# £ Ж 
ВР), trợ giúp Chu Du đại phá quân Tào ở trận Xích Bích (x.x. Chỉ Bi). Sau 
khi Chu Du mất, ông làm Phấn Vũ Hiệu Úy (Ж # Ж 8), thống lĩnh quân 
đội; sau làm Hoành Giang Tướng Quân (3 ¿+ Ж Æ), tạo cơ sở cho mối bang 
giao với Lưu Bị được tốt đẹp. Sau khi ông mất năm 217, thọ 45 tuổi (172- 
217), cả Ngô lẫn Thục đều cử hành lễ truy điệu. 





790 Lu Tai/Lũ Wang 


Lu Tai 

Lu T'ai 

Lộc Đài Ë 6 
(d.d.) Cổ đài danh, cũng được gọi là Nam Đơn Chi Đài (h ¥ z 6). 

Nền cũ tại phía nam Triêu Ca Trấn ($ #5 48). huyện Kì (Ж), tỉnh Hà Nam. 

Tương truyền do Ân Trụ Vương cho xây (x.x. Zhou Wang). Sau cuộc thất 

trận trước nhà Chu. ông lên Lộc Đài tự thiêu. 





Lũ Tai Hou 
Lü Tai Hou 
Là (Lü) Thái Hàu Š K 5 
(n.d.) Là vợ của Hán Cao Tổ (x.x. Liu Bang); người đất Đơn (Dan) Phu 
(% 4) - nay là huyện Đơn (Ж), tỉnh Sơn Đông - tên Trĩ (##), tự Nga Hú (44 
‡#). Khi khởi đầu cuộc Hán-Sở tranh hùng, bà bị Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji) bắt 
giam; vài năm sau được phóng thích. Từng giúp Cao Tổ diệt Hàn Tín (x.x. 
Han Xin), Bành Việt (x.x. Peng Yue). Khi Cao Tổ còn là Hán Vương, ông 
lấy Thích Cơ (Æ 4#), sinh Hoàng tử Như Ý Triệu Ấn Vương (4o Ж Ай [% +). 
Năm 195 trước c.n., Cao Tổ mất ở cung Trường Lạc, bà bèn cho chặt chân 
tay Thích Cơ, móc mắt, cho uống thuốc thành câm, bắt ở trong nhà tiêu, gọi 
là “con người lợn”. Lại đầu độc chết Như Ý Triệu Án Vương. Khi Hiếu Huệ 
Đế mất, bà lập Thiếu Đế, nhưng bà nắm hết quyền, gọi mệnh lệnh của mình 
là chế (#{). Bà dùng Thẩm Thực Kì (# Ж #) làm Tả Thừa Tướng. phong 
Vương cho các anh và họ hàng mình. Bà mất rồi, để lại di chiếu phong người 
anh ruột là Lã Sản làm Thừa Tướng. Sau, nhà họ Lã định làm loạn, Chu Bột 
(JÜ) $h) (х.х. Zhou Bo) và Trần Bình (x.x. Chen Ping) lập mưu giết sạch họ 
nhà Lã, lập Văn Đế lên ngôi. 








Lu Tong 

Lu T'ung 

Luc Thóng E л 
(n.d.) Thời Xuân Thu, người nước Sở, tự là Tiếp Dư (dë #). Đời Chiêu 

Vương (88 F), chính trường thối nát, ông bèn giả điên, không chịu ra làm 

quan, người đời gọi ông là Sở Сидпр (# 3). Sở Vương nghe tiếng ông là 

người hiển, cho người mang vàng bạc tới tặng, ông đều từ chối. Vợ chóng 

ông đổi tên họ, vào ở ẩn trong núi Nga Mi (x.x. E Mei Shan), đất Thục, sống 

tới gần 100 tuổi mới mất. 

Lũ Wang 

Lũ Wang 

Lã Vọng s Ж 
(n.d.) x.x. Lü Shang. 





Lu Xiang Sheng/Lu Xiu Fu 791 


Lu Xiang Sheng 
Lu Hsiang Sheng 
Lư Tượng Thăng ä*£* 
(n.d.) Đời Minh, người đất Tuyên Hưng (& #1), Thường Châu (Ж #|) - 
nay thuộc tỉnh Giang Tô - tự là Kiến Đẩu (# +), cũng tự là Cửu Đài (Z, 
6). Tiến sĩ thời Thiên Khải””. Trải các chức Tri Phủ Đại Danh (х.х. Da 
Ming), Hữu Tham Chính, Án Sát Sứ. Năm thứ 2 Sùng Trinh (1629), mộ bình 
nhập Vệ Kinh Sư (nay là Bắc Kinh). Sau, Tổng Lí Quân Vụ các tỉnh Giang 
Bắc (x.x. Jiang Bei), Hà Nam, cùng hợp với Hồng Thừa Trù (x.x. Hong 
Cheng Chou) thảo phạt nông dân khởi nghĩa. Năm thứ 11 Sùng Trinh 
(1638), quân Thanh đại tấn công vào nội dia, Binh Bộ Thượng Thư Dương 
Tự Xương (x.x. Yang Si Chang) và Tổng Giám Trung Quân Cao Khởi Tiểm 
(Ж Æ ?#) chủ trương nghị hòa. Sau, tại Cự Lộc (x.x. Ju Lu), đại chiến chống 
quân Thanh, tử trận năm 1639, thọ 39 tuổi (1600-1639). 





Lu Xin Yuan 
Lu Hsin Yuan 
Lục Tâm Nguyên tỳ < Ж 

(n.d.) Văn học gia thời Thanh mat, nổi tiếng cất giữ nhiều sách quý; tự 
là Cương Phú (H} #), hiệu Tôn Trai (# Ж), vän hiệu Tiểm Viên Lão Nhân 
OE í + А); người đất Ngô Hưng (Ж #1) - nay là Hó Châu (3#) №), tỉnh 
Chiết Giang. Cử nhân thời Hàm Phong. Thời Quang Tự làm quan tới Phúc 
Kiến (iã Ж) Diêm Vận Sứ (8 :# 4È). Ông tàng trữ sách quý tại ba nơi: 

1. Bích Tống Lâu (ã8 Ж Ж), cất giữ những ấn bản khắc thời Tống, 
Nguyên. 

2. Thập Vạn Quyển Lâu (+ 8, Ж ), cất рїї những ấn bản khắc thời 
Minh, Thanh và những bản sao chép của các danh nhân. 

3. Thủ Tiên Các (* #, №). cất giữ các sách phổ thông. 

Ông mất năm 1894. thọ 60 tuổi (1834-1894), аё lại: 

Тіёт Viên Tống Tập (Ж (8 #8. %). 





Lu Хш Fu 

Lu Hsiu Fu 

Luc Tú Phu tt # K 
(n.d.) Thời Tống mat, người đất Diễm Thành ($ 3⁄4), Sở Châu (3 JH) - 

nay thuộc tỉnh Giang Tô - tự là Quân Thực (Æ Ф). Người trầm tĩnh, có tiết 


24 Thiên Khải {X Ж): niên hiệu của Nam Chiếu Khuyến Phong Huu (?-859). Nguyên mat Từ 
Thọ Huy (1358-1359). Minh Hi Tông (1621-1627). 





794 Lu Xun/Lu Xun 


Hoa Cái Tập Tuc Biên (3 #2 Ж $ %). 

Nhi Dĩ Tập (9 Š Ф). 

Cuóng Nhân Nhật Kí (1# A Е ‡#), trung thiên tiểu thuyết. 

Trong Nột Нат có A. Q. chính truyện (FT Q # ($) rất nổi tiếng, đã được 
dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Truyện tả một nông dân Trung Hoa có 
tính anh hùng rơm. 

Ông làm Tổng Biên tập các tập san văn nghệ, như Bôn Luu ( iÀ), Dịch 
Văn (G$ x). Ông còn dịch nhiều tác phẩm văn học Tây phương sang Ноа 
văn và được giới thanh niên rất hoan nghênh. Ông là một văn hào vĩ đại 
thuộc nhóm hiện thực chủ nghĩa của Trung Quốc, và năm 1930 được tôn làm 
lãnh tụ của phái tả. Giới văn gia quốc tế gọi ông là “Maxim Gorky”? của 
Trung Quốc. Năm thứ 25 Dân quốc, ông mắc bệnh và mất tại Thượng Hải, 
thọ 55 tuổi (1881-1936). 





Lu Xun 
Lu Hsun 
Lư (Lô) Tuần Ж 1% 


(n.d.) Thời Đông Tấn, người huyện Trác (3#), Phạm Dương (ë, 1%) - 
nay là Trác Châu (Ж Я), tỉnh Hà Bắc. Tên lúc nhỏ là Nguyên Long (Ж, #&), 
tự là Vu Tiên (F Ж). Phu nhân là em gái Tôn Ân (4& 19); từng tham gia 
“Tôn Ân khởi nghĩa” (x.x. Sun En Qi Yi). Nguyên Hưng nguyên niên (402), 
khởi nghĩa thất bại. Sau khi Tôn Ân mất, ông được nghĩa quân tôn làm thủ 
lĩnh. Hoàn Huyền (x.x. Huan Xuan) đánh chiếm được Kiến Khang (Ж Ж) - 
nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - có âm mưu soán đoạt nhà Tấn, ra lệnh ông 
làm Thái Thú Vĩnh Gia (k. Æ). Sau, bị Lưu Du (x.x. Liu Yu) đánh bại, ông 
đem quân thoát ra biển, rồi chiếm Quảng Châu; lấy danh hiệu Bình Nam 
Tướng Quân, sai sứ giả cống cho Đông Tấn, được phong Chinh Lỗ Tướng 
Quân, Quảng Châu Thứ Sử, Bình Viện Trung Lang Tướng. Năm thứ 6 Nghĩa 
Ні??? (410 c.n.), thừa lúc Lưu Du tấn công Nam Yên ở phương bắc, ông cùng 
tỉ phu (tức anh rể) là Thủy Hưng (35 #1) Thái Thú Từ Đạo Phúc (#£ š #) 
khởi binh ở Quảng Châu, tiến lên phía bắc chiếm Dự Chương (FẸ #) - trị sở 
ngày nay tại Nam Xương (h 5), tỉnh Giang Tây - rồi đưa quân xuống nam, 
thẳng tiến Kiến Khang. Sau bị Lưu Dụ đánh bại, Quảng Châu lại bị chiếm, 
ông chạy tới Giao Châu (Ж #1), đường cùng, nhảy xuống sông tự vẫn năm 
411. 


**! Tiểu thuyết gia nổi tiếng của Nga (1868-1936). 
?# Nghĩa Hi (6 Ж): niên hiệu của Dòng Tấn An Đế (405-418). 
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Lu You 
Lu Yu 
Lục Du ® Ж 

(n.d.) Đời Tống, người đất Sơn Âm (hı IË), tỉnh Chiết Giang; tự là Vụ 
Quan (# #8), biệt hiệu Phóng Ông (#34 #). Giỏi thơ văn từ thời niên thiếu. 
Đậu Tiến sĩ năm 29 tuổi. 

Năm 1175, làm Tham Nghị dưới trướng của Phạm Thành Đại (Z, Ж K) 
tại Tứ Xuyên. Trong 9 năm sống ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây là thời gian ông 
làm thơ nhiều nhất; những bài thơ này, sau được gộp lại trong tập Kiếm Nam 
Thi Cáo (9) tị F Ж). 

Năm 1202 về trí sĩ, sống tại Tây Hồ, Hàng Châu. Ông mất năm 1210, 
thọ 85 tuổi (1125-1210). Ông là một trong tứ đại gia thời Nam Tống. Ba 
người kia là Phạm Thành Đại, Dương Vạn Lí (8 8, #) và Vưu Mậu (È Ф). 
Ông để lại: 

Nhập Thục КЇ (№ Š š). tả cuộc du hành từ Sơn Âm (Ш fÂ), tỉnh Chiết 
Giang tới Quy Châu (# J). 

Nam Đường Thu (h Ж £). 

Lão Học Am Bút Kí (Ф # 1š 3 3). 

Phóng Ông Từ (% $š 38). 

Xin phi dưới đây một bài từ của ông: 


HRA 
Tố trung nh 
ЖЕРЙ dt 
Đương niên vạn lí mich phong hầu 
m É x Ж! 
Thất mã thú Lương Châu 
li 3T #- B f1 § 
Quan hà mộng đoạn hà xứ 
REBA 
Trần ám cựu điêu cừu 
H < R 
Hồ vị diệt 
YAR 
Mãn tiên thu 
Ж ЖО, 
Lệ không lưu 


794 Lu Xun/Lu Xun 


Hoa Cái Tập Tục Biên (Ж & # Ў &). 

Nhi Dĩ Tập (# ©, Ж). 

Cuồng Nhân Nhật Kí (%® А. B) š), trung thiên tiểu thuyết. 

Trong Một Нат có A. Q. chính truyện (FI Q Æ 1#) rất nổi tiếng, đã được 
dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Truyện tả một nông dàn Trung Hoa có 
tính anh hùng rơm. 

Ông làm Tổng Biên tập các tập san văn nghệ, nhu Bôn Litu (Ф 24), Dịch 
Văn (4$ x). Ông còn dịch nhiều tác phẩm văn học Tây phương sang Hoa 
văn và được giới thanh niên rất hoan nghênh. Ông là một văn hào vĩ đại 
thuộc nhóm hiện thực chủ nghĩa của Trung Quốc, và năm 1930 được tôn làm 
lãnh tụ của phái tả. Giới văn gia quốc tế gọi ông là “Maxim Согку"“' của 
Trung Quốc. Năm thứ 25 Dân quốc, ông mắc bệnh và mất tại Thượng Hải, 
tho 55 tuổi (1881-1936). 


Lu Xun 
Lu Hsun 
Lư (Lô) Tuân Ж ж 


(n.d.) Thời Đông Tấn, người huyện Trác (Ж), Phạm Dương (fè Fš) - 
пау là Trác Châu (Ж 3⁄4), tỉnh Hà Bắc. Tên lúc nhỏ là Nguyên Long (Z 3š), 
tự là Vu Tiên (F #). Phu nhân là em gái Tôn Ân (44 Ж); từng tham gia 
“Tôn Ân khởi nghĩa” (x.x. Sun En Qi Yi). Nguyên Hưng nguyên niên (402), 
khởi nghĩa thất bại. Sau khi Tôn Ân mất, ông được nghĩa quân tôn làm thủ 
lĩnh. Hoàn Huyền (x.x. Huan Xuan) đánh chiếm được Kiến Khang GË Ж) - 
nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - có âm mưu soán đoạt nhà Tấn, ra lệnh ông 
làm Thái Thú Vĩnh Gia (k. Æ). Sau, bị Lưu Du (х.х. Liu Yu) đánh bại, ông 
đem quân thoát ra biển, ri chiếm Quảng Châu; lấy danh hiệu Bình Nam 
Tướng Quân, sai sứ giả cống cho Đông Tấn, được phong Chinh Lỗ Tướng 
Quân, Quảng Châu Thứ Sử, Bình Viện Trung Lang Tướng. Năm thứ 6 Nghĩa 
Hi” (410 c.n.), thừa lúc Lưu Du tấn công Nam Yên ở phương bắc, ông cùng 
tỉ phu (tức anh rể) là Thủy Hưng (35 $4) Thái Thú Từ Đạo Phúc (#@ ë Җ) 
khởi binh ở Quảng Châu, tiến lên phía bắc chiếm Dự Chương (f# $) - trị sở 
ngày nay tại Nam Xương (ё 8), tỉnh Giang Tây - rồi đưa quân xuống nam, 
thẳng tiến Kiến Khang. Sau bị Lưu Dụ đánh bại, Quảng Châu lại bị chiếm, 
ông chạy tới Giao Châu (Ж J), đường cùng, nhảy xuống sông tự vẫn năm 
411. 


%4! Tiểu thuyết gia nổi tiếng của Nga (1868-1936). 
232 Nghĩa Hi ( & Ж): niên hiệu của Dong Tấn An Đế (405-418). 
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Lu You 
Lu Yu 
Lục Du Ж 

(n.d.) Đời Tống, người đất Sơn Ат Gh [£ ), tỉnh Chiết Giang: tự là Vụ 
Quan (3% ##), biệt hiệu Phóng Ông (#3 #3). Giỏi thơ văn từ thời niên thiếu, 
Đậu Tiến sĩ năm 29 tuổi. 

Năm 1175, làm Tham Nghị dưới trướng của Phạm Thành Đại Gë Ж, K) 
tại Tứ Xuyên. Trong 9 năm sống ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây là thời gian ông 
làm thơ nhiều nhất; những bài thơ này, sau được gộp lại trong tập Kiếm Nam: 
Thị Cáo (9) thị 3$ #8). 

Năm 1202 về trí sĩ, sống tại Tây Нд. Hàng Châu. Ông mất năm 1210, 
thọ 85 tuổi (1125-1210). Ông là một trong tứ đại gia thời Nam Tống. Ba 
người kia là Phạm Thành Đại, Dương Vạn Lí (4 # #) và Vưu Mậu (£, Ж). 
Ông để lại: 

Nhập Thục Kí (> Ë 32), tả cuộc du hành từ Sơn Âm (h 0), tỉnh Chiết 
Giang tới Quy Châu (3 J). 

Мат Đường Thư (thị Ж Ф). 

Lão Học Am Bút Kí (# 8 & Ж š). 

Phóng Ông Từ (34 28 39). 

Xin ghi dưới đây một bài từ của ông: 


Ж ® tả 


Tố trung tình 


TERLER dI 
Đương niên van lí mich phong hầu 
TEARM 
Thất má thú Lương Châu 
HT $ Bị 61 & 
Quan hà mộng đoạn hà xứ 
Ë 8 Ж 
Trần ám cựu điêu cửu 
ў £ < 
Hồ vị diệt 
л: 

Mãn tiên thu 


Lệ không lưu 


796 Lu You/Lu Yu 


st + Жа + 
Thử sinh thùy liệu 
GAAL 
Tâm tại Thiên Sơn 
++?@m 
Thân lão Thương Châu 


Tố trung tình 


Năm ấy muôn dặm kiếm phong hầu 
Một ngựa đi thú đến Lương Châu” 
Giấc mộng quan һа?“ dứt đoạn д nơi nào? 
Bui phú mờ áo điêu cửu cũ 
Giặc Hồ chưa tiêu diệt 
Tóc đã có màu thu 
Lệ vẫn tuôn trào 
Đời này ai nghĩ: 
Lòng ở núi Thiên Sơn" 
Mình già tại bến sông. 
Trần Trọng San dịch 





Lu You 

Lu Yu 

Lục Hựu t 4 
(n.d.) Khởi đầu làm công trong một cửa tiệm nhỏ tại Tân Gia Ba. Sau ra 

mở hãng tư, dán dân nhờ tài điều khiển và tính chăm chỉ đã trở thành một 

Hoa kiểu ti phú, sáng lập tổ hợp Cathay. Con ông là Lục Vận Đào (F£ i£ 

Ж), đứng đầu một hãng lđn sản xuất phim ảnh. 


Lu Yu 

Lu Yũ 

Lục Vũ Ж 
(п.а.) Học giả đời Đường, tự là Hồng Tiệm (26 $), hiệu Đông Phong 

Tử (Ж Ж, +); người đất Cánh Lăng (È Fk), Phục Châu (#£ J) - nay là 

Thiên Môn (X #7), tỉnh Hồ Bắc. Tính thích khôi hài, nhàn cư viết sách, 

không muốn làm quan. Kết thân với nữ sĩ Lí Lí Lan (Ж # #) và cao tăng 


293 Tức vùng Hán Trung, phía tây nam tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Tác giả đi thị sát nơi này lúc 
còn làm Tham Nghị dưới trướng Phạm Thành Đại. 

24 Chỉ vùng Quan Trung và sông Hoàng Hà. 

245 Tên ngọn núi ở tỉnh Tân Cương, thuộc vùng tây bắc Trung Quốc. 
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Kiểu Nhiên (#& #4). Nghiên cứu trà đạo (Ж i), có soạn Trà Kinh (Ж #@). 
Được người đương thời coi ông như Thần Trà (Ж 3#). Cũng giỏi thơ, nhung 
thất lạc gần hết, chỉ còn lại một số bài. Sống vào khoảng 733-804. 


Lu Yun Zhong 
Lu Yun Chung 
Lô Doãn Trung Ë £, Ф 

(n.d.) Sinh năm 1921. Quê ở quận Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Tốt 
nghiệp cử nhân văn chương. Đại học St. John, Thượng Hải. 

Trong những thập niên 1950 và 1960, ông dịch nhiều tác phẩm văn học 
Anh ngữ và Pháp ngữ sang Hoa ngữ. Năm 1964, ông thuộc bộ phận giảng 
huấn của Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải (Shanghai International 
Studies University), tên gọi trước kia là Viện Ngoại ngữ Thượng Hải 
(Shanghai Foreign Language Institute). Từ thập niên 1980 trở đi, ông là Giáo 
sư Anh ngữ, chuyên dạy môn địch thuật Hoa văn sang Anh văn và Anh văn 
sang Hoa văn cho các sinh viên đã tốt nghiệp. 

Trong những năm gần đây, cùng với các cộng sự viên, ông đã dịch từ 
Hoa văn sang Anh văn: 

Strange Tales of Liao Zhai (The Commercial Press. Hong Kong). 

On to Middle Age. 

Groundwork. 

Between Man and Demon (Monsoon Monthly, Hong Kong). 

100 Chinese Jokes through the Ages (Commercial Press, Hong Kong). 

Từ Anh văn sang Hoa уйп: 

Cairo documents 

Guns in August 

Middle East in the War 

The Selfish Gene 

War and Remem-brance 

Points of English Syntax (3 volumes). 





Lu Zhao Lin 

Lu Ch'ao Lin 

Lư Chiếu Lân ARK 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Thăng Chi (Ж +), hiệu U Uu Tử (de # 

+); người đất Phạm Dương (26, %), U Châu (4 39) - trị sở nay tại Trác 

Châu (Ж #), tỉnh Hà Bắc. Từng làm Trịnh Vương Phủ Điển Thiêm (Ж £ 

Ж} # $), Tân Đô Úy (37 $ #†). Sau, mắc chứng tê liệt tay chân, mất hết 

cảm giác, ông buồn rầu nhảy xuống sông Dĩnh Thủy (#4 ЖК.) tự vẫn. бїбї 

biển văn, thơ phú, là một trong tứ kiệt thời Đường sơ. Ông để lại: 
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Ngũ Ві Văn (Ж. АЕ 18) và Thích Таг Văn (% # 3#), là hai bài thơ than 
khóc về cuộc đời đau khổ của ông 

Trường An Cổ Ý (k £ + #), tả cuộc sống xa xi hoang dâm của giải 
cấp quý tộc. 

Hành Lộ Nan (ff 3% #8), nói lên sự thay đổi biến thiên của kiếp nhân 
sinh 

U Ưu Tử Tập ( Ж + $). 

Ông thọ khoảng 50 tuổi (630-680). 





Lu 7hi 
Lu Chih 
Ló (Lu) Thuc Á W 
(n.d.) Thời Đông Hán, người huyện Trác (Ж), quận Trác (3#) - nay là 
Trác Châu (Ж J), tỉnh Hà Bắc - tự là Tử Cán (7 #). Thiếu thời, theo học 
Mã Dung (x.x. Ma Rong). Thời Linh Đế, trải các chức Bác Sĩ, Thái Thú Cửu 
Giang (Ж, іх), Lư Giang (Æ ;¿r). Hoàng Cân khởi nghĩa (x.x. Huang Jin), 
ông làm Bắc Trung Lang Tướng (3t P ÈR 3#), lãnh tiên quân đi trấn áp, bị 
Trương Giác đánh bại (x.x. Zhang Дао). Sau làm Thượng Thư; không được 
lòng Đổng Trác (x.x. Dong Zhuo) nên bị bãi chức. Ông mất năm 192 (không 
rõ năm sinh), để lại: 
Thượng Thư Chương Cú (H Ж $ 41), nay đã thất lạc. 





Lu Zhong Lian 

Lu Chung Lien 

Lỗ Trọng Liên Ж í $ 
(n.d.) Cũng gọi là Lỗ Liên ($ i&), Lỗ Trong Tử ($ 1Ф +). Người nước 

Të thời Chiến Quốc. Rất giỏi mưu lược, thường chu du các nước. Quân Tân 

vây kinh đô Hàm Đan của Triệu - nay thuộc Hà Bắc - ông trình bày lợi hại 

với Bình Nguyên Quân nước Triệu (x.x. Ping Yuan Jun), ngăn trở việc tôn 

Тап Chiêu Vương làm Đế. Hơn mười năm sau, TÈ quốc muốn thu hồi Liêu 

Thành (#f 34) thuộc tỉnh Sơn Đông, đã bị nước Yên chiếm, nhiều lần ra quân 

nhưng không đạt được kết quả. Ông viết thư khuyên tướng Yên triệt thủ. 


Lu Zhou 

Lu Chou 

Lư Châu 8w 
(đ.d.) Châu, lộ, phủ danh. Thời Khai Hoàng nhà Tùy, Lư Châu có quản 

hạt tương đương ngày nay với các huyện Sào Hó ($ Я), Lư Giang (Ж :r), 

Hoắc Sơn (Æ +), Lục An (Ж Ж), Hợp Phi (4 Æ), tỉnh An Huy. Đời Đường, 

Tống, hạt cảnh trên bị thu hẹp một chút. Thời Chí Nguyên nhà Nguyên, thăng 
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thành lộ, hạt cảnh lớn hơn so với thời nhà Tùy. Ngày nay, phía đông có Hòa 
Huyện (#ø #Ý), Hàm Sơn (2 Ш); phía tây có Anh Sơn (3 4), tỉnh Hó Bắc. 
Thời Minh sơ, đối thành phủ, hạt cảnh giảm nhiều. Năm 1912, phế bỏ. 





Lu Zhou 
Lu Chou 
Lô Châu š + 

(d.d.) 1/ Châu danh, thành lập dưới thời Nam triều Lương Đại Đồng (# 
% E1). Hạt cảnh tương đương ngày nay với Lô Châu thị, cùng các huyện Lô 
CA), Hợp Giang (+ ¿r), Giang An (іт £). tỉnh Tứ Xuyên. 

2/ Thị danh. Tại nơi gặp của hai sông Trường Giang (Ж іт) và Đà Giang 
GE iL), nam bộ tỉnh Tứ Xuyên. Là một сапе trọng yếu ở thượng lưu Trường 
Giang, trục lộ quan trọng nối ba tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. 
Danh thắng cổ tích có: 

- Trung Sơn ($ h). 

- Trích Nhũ Nhai (3ð fL Æ). 

- Long Mã Đàm (Ё $ Ф). 

- Long Thấu Quan (ë £ M). 





Lu Zong Yu 
Lu Tsung Yü 
Luc Tóng Du EER 
(n.d.) Người đất Hải Ninh (x.x. Hai Ning), tỉnh Chiết Giang; tự là 
Nhuận Sinh (27 +). Tốt nghiệp Đại học Tảo Đạo Điền (5 #5 W), Nhật Bản. 
Từng làm Tổng Biện Phụng Thiên Dương Vụ Cục (# W Ж K Ж # A), 
dưới triểu Thanh. Năm 1912, bắt đầu làm Thứ trưởng Bộ Tài chính trong 
chính phủ Bác Dương; Đại sứ tại Nhật Bản. Dưới sự sai khiến của Viên Thế 
Khải (x.x. Yuan Shi Kai) và Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan Qi Rui), bán rẻ chủ 
quyển quốc gia, nhiều lần mượn ngân khoản của Nhật Bản. Sau cuộc Ngũ 
Tứ Vận Động (x.x. Wu Sỉ Yun Dong), bị bãi chức. Sau làm cố vấn hành 
chính cho chính phủ Uông Tinh Vệ (x.x. Wang Jing Wei). 
Mất năm 1941, thọ 65 tuổi (1876-1941). 





Lũ Zu Qian 

Lü Tsu Ch'ien 

Lā Tổ Khiêm ở жй 
(n.d.) Triết học gia, văn học gia thời Nam Tống. Tự là Bá Cung (4h #), 

các học giả gọi ông là Đông Lai Tiên Sinh (#. Ж Ж, #3). Người đất Vụ Châu 

(# Hl) - nay trị sở tại Kim Hoa (+ #), tỉnh Chiết Giang. Là đại biểu chính 

của học phái Kim Hoa (+ #). Đâu Tiến sĩ dưới triểu Long Hưng. Từng làm 
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Biên Tu (6 1) tại Lang Kiêm Quốc Sử Viện (ЁЁ Ж É] # 1). Tham gia 
công tác hiệu đính Huy Tông Thực Lục (@ F E $k) và biên soạn Hoàng 
Triêu Văn Giám (% $% X% 5). Nổi tiếng ngang với Chu Hi (x.x. Zhu Xi). 
Ông mất năm 1181, thọ 44 tuổi (1137-1181). 








Luan Bu 
Luan Pu 
Loan Bố Ж 
(n.d.) Thời Tây Hán, người nước Lương (Ë) - nay trị sở tại Thương 
Khâu (@ #), tinh Hà Nam. Là bạn thâm giao với Bành Việt (x.x. Peng 
Yue). Bành Việt làm Lương Vương (# £), phong ông làm Lương (3#) Đại 
Phu. Sau khi Hán Cao Tổ sát hại Bành Việt, ông phụng lệnh từ TÈ trở về, 
khóc tế Bành Việt, nên bị bát và đem ra pháp trường. Trước khi bị quảng 
vào vạc dầu, ông khẳng khái bênh vực Bành Việt, kể công Bành Việt là đại 
công thần khai quốc. Ông lớn tiếng nói: “Nay tôi là bạn chí thân của Việt, 
cúng lễ, khóc than trước thi thể ông ta là đắc tội hay sao?” Nhà vua nghe ra, 
miễn tội, lại còn phong ông làm Đô Úy (# #‡). Thời Văn Đế, là Té Tướng 
(Ж 18) của nước Yên. Trong thời loạn thất quốc Ngô, Sở, có công đánh bai 
TÈ, được phong Du Hầu (8 4#). 


Luan Cheng 

Luan Ch'eng 

Loan Thành LÝ] 
(đ.đ.) Tên huyện. Tại phía nam huyện Chính Định (£. Z), tỉnh Hà Bác 

ngày nay. Thời Xuân Thu, là Tấn Loan ấp (# % ë). Nhà Đông Hán thiết 

lập huyện Loan Thành. Dưới đời Minh, thuộc Định Châu (Ж HJ). Dưới đời 

Thanh, thuộc Chính Định phủ (£. £ Æ). 


Lui Dao 

tui Tao 

Lục Đạo = Ë 
(t.g.) Theo nhà Phật, tất cả chúng sinh, tùy theo cái nghiệp mà mình đã 

tạo ra, sẽ dân dàn được chuyển vào một trong sáu nơi sau khi chết. Đó là: 1) 

Thiên (tiên), 2) А Tu La (thần), 3) Nhân (người), 4) Địa Ngục, 5) Ngã Quỷ 

(ma đói), 6) Súc Sinh (thú vật). 





Lun Bian Wen 

Lun Pien Wen 

Luận Biện Văn Ai 
(t.v.) Một loại văn nghị luận, gồm nhiêu thể như: 
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- Luận (3#). như bài Quá Tán Luận (1% # ‡3) của Giả Nghị (х.х. Jia Yi). 

- Biện (#‡), mang tính chất tranh luận như bài Thiên Thuyết (K 3) của 
Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong Yuan). 

- Thuyết (4), nghiêng về thuyết minh như bài Phi Hữu Tiên Sinh Luận 
(ЗЕ Ж & #4 H) của Đâng Phương Sóc (х.х. Dong Fang Shuo). 

- Nguyên (/8), quay tìm về nguồn gốc như bài Nguyên Hảy (Ж 94) của 
Hàn Dũ (x.x. Han Yu). 

- Giải (##), chủ yếu để giải thích như bài Biện Vong Luận (# © š) của 
Luc Cơ (x.x. Lu Ji). 

Ngoài ra còn có các thể: 

- Bác (8#), có ý chỉ trích. 

- Khảo (Ж), chú trọng vào khảo luận. 

- Bình (š$), chính yếu là phê bình. 








Lun Chang 
Lun Ch“ang 
Luân Thường tà Т 

(l.t.) Có năm mối ăn ở, xử thế quan trọng gồm: 

- Quân thần (# Р). 

- Phụ tử (X +). 

- Phu phụ (Ж ##). 

- Huynh đệ ( X, Ф). 

- Bằng hữu (BJ Ж). 





Lun Fo Gu Biao 

Lun Fo Ku Piao 

Luận Phật Cốt Biéu з í W + 
(t.p.) Tờ biểu do Hàn Dü dâng lên vua Đường Hiến Tông năm 819, 

khuyến cáo nhà vua không nên tham dự vào việc tiếp rước Phật Xá Lợi, sợ 

rằng hành động đó sẽ làm giám tuổi thọ của dáng Quân Vương. Hàn Dü bị 

kết vào tội khi quân, đáng nhẽ bi chém đầu, nhưng nhờ sự can thiệp mạnh 

mẽ của TẾ Tướng Bùi Độ (x.x. Pei Du), nên ông chỉ bị đày xuống phía nam 

(x.x. Han Yu và Qin Ling). 








Lun Heng 

Lun Heng 

Luận Hành за f 
(t.p.) Tác phẩm do Vương Sung (x.x. Wang Chong) thời Đông Hán 

soạn; gầm 30 quyển. 85 thiên; hiện thiếu thiên Chiêu Trí (48 ЖЕ); ghi lại các 

biến cố trên 30 năm. Tự xưng "Thương Nguy Thư Tục Văn Đa Bát Thực 
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Thành, Cố Tác “Luận Hành” Chi Thư” (48 fÂ £ f X # + W š4, a 1 за 
# + Ф). Då kích học thuyết “Thiên Nhân Cảm Ứng” (K A & Ж) của 
Đống Trọng Thư (x.x. Dong Zhong Shu) tin là Thượng đế sáng tạo ra người 
và vạn vật, cùng thiết lập trật tự thống trị của các vị Đế Vương. Ông chủ 
trương văn chương phải mang tính chất thực dụng, khuyến thiện, trừ ác, cùng 
chân thực, dë hiểu; phát huy vũ trụ quan Thiên Địa hợp khí, vạn vật tự sinh 
(K tu 2 A. % jp ñ +) trong nën triết học cổ đại Trung Hoa, cùng luận 
thuyết có sự liên hệ giữa con người và thiên nhiên, giữa tinh thần và vật 
chất. Đề xuất: 

- Phù thiên đạo tự nhiên, vô vi ( A ë Д Ж, & É). 

- Tri vật do học (40 49 dị Ж). 

Ông cũng phê phán, bài bác một số quan điểm truyền thống của Nho 
gia, nên bị giai cấp thống trị tố là dị đoan tà thuyết (Ж 3# 3R 2). 





Lun Hui 
Lun Hui 
Luân Hồi ж за 

(t.g.) Tiếng nhà Phật chỉ sống, chết nối tiếp nhau như cái bánh xe cứ lăn 
đi mãi không bao giờ ngừng. Bánh xe lăn là tượng trưng cho cái máy quay 
của tạo hóa. Chúng sinh ở mọi nơi, từ khi đầu tiên sinh ra đến nay, cứ bị 
xoay vån trong lục đạo (x.x. Lui Dao), hết kiếp này đến kiếp khác. Chỉ có 
kẻ tu hành đắc đạo mới ra khỏi được luân hôi. 

Cụ Nguyễn Gia Thiều trong Cung Oán Ngâm Khúc có câu: 

Cái quay búng sẵn trên trời 
Mờ mờ nhân ảnh như người di dêm. 


Lun Wen Ои Ji 

Lun Wen Ou Chi 

Luận Văn Ngẫu Kí ах 151 
(t.p.) Do Lưu Đại Khôi (х.х. Liu Da Кш) đời Thanh soạn, gồm một 

quyển. Tác giả thuộc phái Đồng Thành (x.x. Tong Cheng Pai), Sách lí luận 

về từ ngữ, âm tiết, thần khí trong văn chương. Có ảnh hưởng chút ít vào cách 

luận văn của Diêu Nãi (x.x. Yao Nai). 





Lun Yu 

Lun Yu 

Luận Ngữ l 
(t.p.) 1/ Kinh điển trọng yếu nhất của nhà Nho, do các đệ tử đương thời 

và các đời sau của Khổng Tử chép lại lời của “Van thế sư biểu” (# # Ép 

Ж) nói với môn đệ. Học trò mỗi người chép theo sự hiểu biết cá nhân. Sau 
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khi thầy mất, họ họp và bàn luận những điều đã được sưu tập, nên sách có 
tên Luận Ngữ. 

Thời Tây Hán có ba bản: 

Lỗ Luận (% 1%). 

Tê Luận ( # 3⁄4). 

Cổ Luận (k š). 

Cuối thời Tây Hán, An Xương Hầu Trương Vũ (3k #) căn cứ vào hai 
bản 1.5 Luận và Tê Luận biên soạn Trương Hầu Luận (?k 1Ё 48). 

Luận Ngữ hiện nay là do học giả Trịnh Huyền (x.x. Zheng Xuan) thời 
Đông Hán, hỗn hợp hai bản Trương Hầu Luận và Cổ Luận mà thành. Gỗm 
20 thiên: 

1. Học Nhi (Ж m). 

2. Vi Chính (  z##). 

3. Bát Dật (A f). 

4. Li Nhân ( # 12). 

5. Công Dã Tràng (Z ;6 K). 
. Ung Dã (# #,). 

. Thuật Nhi (ik m). 

. Thái Bá (Ж 18). 

. Tứ Hàn (F F). 

10. Hương Đảng (## Ж). 

11, Tiên Tiến (Ж, ift). 

12, Nhan Uyên (Ä§ 2⁄4). 

13. Tử Lộ ( 3⁄8). 

14. Hiến Vấn (£ ЁЛ). 

15. Vệ Linh Công (#0 Ж 2). 

16. Quý Thị ($# K). 

17. Dương Hóa (lỗ #). 

18. Vi Tử (4% +). 

19. Tử Trương (F 5). 

20. Nghiêu Viết (& E1). 

Thời Tống, Chu Hi (x.x. Zhu Xi) đem Luân Ngữ hợp với Đại Học (K 
Æ), Trung Dung (Ф Ж), Mạnh Tử (£ F) thành Tứ Thư (99 Z). Bộ sách này 
trở thành sách gối đầu giường của kẻ sĩ, có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế 
hệ, và là một di sản văn hóa có một không hai của Trung Quốc. 

Có nhiều sách chú giải Luận Ngữ như: 

Luận Ngữ Tập Giải (3A š# % М), của Hà Án (fT $) nhà Nguy, thời Tam 
Quốc. 


© х + ° 
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Luận Ngữ Nghĩa Sơ (GA ‡š K M), của Hoàng Кћап ( # f), Nam triểu 
nhà Lương. 

Luận Ngữ Chính Nghĩa (3& ‡§ Ж Ж), của Hình Binh (AF 3), đời Tống. 

Luận Ngữ Tập Chú (A š# #$ iż), của Chu Hi đời Tống. 

Luận Ngữ Chính Nghĩa (25 š# E Ж), của Lưu Bảo Nam (Ÿj Ж ж) thời 
nhà Thanh. 

2/ Tên một tạp chí văn học nghệ thuật, ra mắt tháng 9/1932, tại Thượng 
Hải. Lâm Ngữ Đường (x.x. Lin Yu Tang), Đào Kháng Đức (FJ Ж, 2#), Ойт 
Đạt Phu (# i4 ХЖ ) (х.х. Yu Da Fu), Thiệu Tuân Mi (28 34) Ж) lần lượt trước 
sau làm Chủ Biên tập. Là một bán nguyệt san, tính đến tháng 8/1937 ra được 
117 số. Trung-Nhật chiến tranh bộc phát, làm tạp chí phải đình bản. Tháng 
12/1946 tái bản, đến tháng 5/1949 lại đình Бап, trước sau ra được 177 số. Để 
xướng U Mặc (é& ЯХ) hài hước, dí dóm. Trên văn đàn cận đại, một số tiểu 
thuyết gia viết trên bán nguyệt san Luận Мей cùng các tập san Nhân Gian 
Thế (A. М] 3#) (1934-1935), Vũ Trụ Phong (F % M) (1935-1947) thuộc 
nhóm Luận Ngữ phái. 


tuo Bin Wang 
Lo Pin Wang 
Lac Tàn Vuong KRE 

(n.d.) Thi sĩ đời Đường. Người đất Nghĩa Ó (4 6), Vụ Châu (х.х. Wu 
Zhou) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Từng làm Lâm Hải Thừa (88, Ж Ж), theo 
Từ Kính Nghiệp (x.x. Xu Jing Ye) khởi binh chống lại Võ Tắc Thiên (x.x. Wu 
Ze Tian). Sau khi chiến bại, không rõ số phận ông ra sao, có thuyết nói ông bị 
sát hại (684), có thuyết lại nói ông đã đi tu, nương nhờ cửa Phật. Là một trong 
bốn vị nổi tiếng thời Sơ Đường; ba vị kia là Lư Chiếu Lân (x.x. Lu Zhao Lin), 
Vương Bột (x.x. Wang Bo) và Dương Chính (x.x. Yang Jiong). 

Ông nổi tiếng về thể ca hành. giọng rất bi phán. Ông để lại: 

Để Kinh Thiên (Ж Ж А), nói về những cảnh ăn chơi xa hoa trong chốn 
cung đình, với lòng căm phẫn cao độ. 

Đại Lí Kính Nghiệp (fÑ # 3X $), tức Từ Kính Nghiệp (@ 54 Ж). 

Truyền Hich Thiên Hạ Văn (46 8 £ F x). Người đời sau đổi thành Thảo 
Vũ Chiếu Hich (3 sk 78 Ж), kể tôi Võ Tắc Thiên. Đọc bài hich này, Võ Thái 
hậu rất xúc động đến nỗi phải than: “Tể Tướng sao để mất người tài như vậy?” 
CE 4н B] f1 & +e Jt Z A Të Tướng nhân hà thất như thử chi nhân). 

Lac Tân Vương Văn Tập (% Ж £ x Ж). 

Về thơ, ngoài bài Dịch Thủy Tống Biệt rất nổi tiếng (x.x. Jing Ке), ông 
còn để lại bài Tai Ngực Vịnh Thiên dưới đây. Bài này cũng rất nổi tiếng, đã 
được nhiều tác giả dịch sang Anh văn. 





Luo 0ao Rang/Luo Dao Rang 805 


F Ж ЖЭ 
Tai Ngục Vịnh Thiền 


vụ Fk #ÿ A sử 
Tây lục” thiên thanh xưởng 
th Xổ Ä ЖОЖ 
Nam quan?” khách tứ thâm 
+M Z Ж 
Bất kham huyền mấn ảnh 
Ж F Q šf e> 
Lai đối bạch đầu ngâm 
Z ERKE 
Lộ trọng phi nan tiến 
BL $ % 5 zU 
Phong da hưởng dị trầm 
ЖА là mm 
Vô nhân tín cao khiết 
# ñ k T S 


Thüy vị biểu dự tâm 


Trong ngục vịnh ve 


Mùa thu nghe tiếng ve kêu, 

Kẻ tù mang nặng bao nhiêu u sáu 
Không kham bóng tóc den màu 
Đến cùng ông lão bạc đầu ngâm nga 
Sương nhiều nên khó bay xa 
Gió chiều khiến tiếng vang ca dë chìm. 
Thanh cao nào ai có tin, 

Ai bày tả hộ lòng mình thiết tha? 


Trần Trọng San dịch 





Luo Dao Rang 

Lo Tao Jang 

La Đạo Nhượng 1 
(n.d.) Sinh năm 1915, tại Thái Lan. Trở về Trung Quốc và tới Diên An 

để tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật Bản (1937-1945). 





288 Tây lục: chỉ mùa thu, do cầu: “Nhật hành tây lục vị chỉ thu ” (8 47 đ t W Z ЖД). 


247 


Nam quan: mũ của tü nhân nước Sở. 





806 Luo Guan Zhong/Luo jian 


Sau 1949: Phó Giám đốc Tổng nha Hành chính. 

1956: Trưởng phòng cận vệ. 

1962: Bí thư huyện Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. 

1969: BỊ hành hạ và chết trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen 
Hua Da Ge Ming). 


Luo Guan Zhong 
Lo Kuan Chung 
La Quán Trung ZRF 

(n.d.) Tiểu thuyết gia thời Nguyên mat, Minh sơ; người ta biết rất ít về 
cuộc đời và sự nghiệp văn chương của ông. Tên họ, năm sinh, nơi sinh 
trưởng, hoạt động của ông, tất cả đều không có gì chắc chắn; tên Bản (Ж), 
hiệu Hó Hải Tán Nhân (28 Ж Җ A). Nơi sinh. có tới bốn giả thuyết: 

- Thái Nguyên ( K. Æ), tỉnh Sơn Tây. 

- Đông Bình (Ж. +), nay thuộc Sơn Đông. 

- Tiền Đường (4š Ж), nay là Hàng Châu (3# #|), tỉnh Chiết Giang. 

- Lô Lăng (Ж Ж), nay là Cát An (# 3), tỉnh Giang Tây. 

Vë cuộc sống của ông, rất ít tài liệu còn để lại, không kể có nhiều chỗ 
chưa chắc đã đúng; chỉ có cuốn Luc Quỷ Ва Tục Biên (= Ж, ï§ % &) của 
Giả Trọng Minh ( 4p 5H) đời Minh là tương đối khả tín. 

Về sáng tác, ngoài kịch bản Phong Vân Hội (Ж, Ж Ф) còn có các trường 
thiên tiểu thuyết sau: 

Tam Quốc Thông Tục Diễn Nghĩa (= Е iñ 1 R K). 

Тат Toại Bình Yêu Truyện (=. k Ў 44 1#). 

Hai tác phẩm trên còn giữ được nguyên bản. Còn hai tác phẩm dưới đây, 
không còn nguyên bản nữa, mà được hậu thế sửa đổi, thêm bớt rất nhiều, như: 

Tùy Đường Chí Truyện (M Ж 3: 1$). 

Tàn Đường Ngũ Đại Sử Diễn Truyện (Ж Ж A R Ф ik 1#). 

Về tiểu thuyết Thúy НИ (zk. 2 1#), có giả thuyết: 

- Theo Cao Nho ($ f§) trong cuốn Bách Xuyên Thư Chí (E N Ж 3) thì 
Thi Nai Am (x.x. Shi Nai An) là tác giả. 

- Theo Vương Kì (Ж Ж) trong cuốn Тис Văn Hiến Thông Khảo (tR X š: 
if +) thì La Quán Trung mới chính là tác giả. 

Ông sinh và mất ước khoảng 1330-1400. 


Luo jian 

Lo Chien 

Lạc Giản z 10 
(d.d.) Còn có tên là Lac Thủy ( #k). Nay là Lac Hà (2 Я), một chi 

nhánh của Hoài Hà (¡8 3T), ở phía đông Hoài Nam thị (# dị $), tỉnh An 





Luo Long Ji/Lua Rong Huan 807 


Huy. Năm thứ 8 Thái Nguyên thời Dóne Tấn (x.x. Dong Jin) (383), Lưu Lao 
Chi (x.x. Liu Lao Zhi) đánh bại quân của Tiền Тап Phù Kiên tại đây (х.х. 
Fu Jian). 





Luo Long Ji 
Lo Lung Chi 
La Long Co ЕЖ 

(n.d.) Người đất Ап Phúc (Ж 3#), tỉnh Giang Tây; tự là Nó Sinh (# +). 

1921, tốt nghiệp Thanh Hoa Đại học (x.x. Qing Hua Da Xue); sau du 
học Hoa Kì, tốt nghiệp ngành Chính trị học. Hồi hương, Tổng Biên tập tạp 
chí Tân Nguyệt (lí. А); cùng Hó Thích (х.х. Hu Shi) phát động vận động 
nhân quyền, phản đối đường lối độc quyền của Quốc dân Đảng. 

1931, cùng Trương Quân Mại (4 ж #0) (х.х. Zhang Jun Mai) tổ chức 
Tái Sinh Xã Hội (# Ж 4#L #); 1934 đổi thành Trung Quốc Quốc gia Xã hội 
Đảng (F A BH £ # $ Ж). 

1949, làm Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp, Thường ủy Toàn quốc Chính 
hiệp. 

1957, bị kết tội có tư tưởng hữu phái. 

1965, mất, thọ 67 tuổi (1898-1965). 


Luo Nan 
Lo Nan 
Lạc Nam % h 
(d.d.) Tên huyện ở đông nam bộ tỉnh Thiểm Tây; phía nam dãy núi Hoa 
Sơn (# h); thượng lưu Lạc Hà (;& J); tiếp giáp với tỉnh Hà Nam. Trụ sở 
của huyện tại trấn Thành Quan (3% №). Nhà Hán thiết lập Thượng Lạc 
huyện (Ł ;& 9); Tùy đổi thành Lạc Nam huyện; Minh đổi Lạc Niễn (;# 
5#); đến năm 1964, lại đổi ra (Ж #8). Cổ tích có: 
- Văn Miếu. 
- Lí Mật chủng (phần mộ của Lí Mật) (x.x. Li Mi). 





Luo Rong Huan 
Lo Jung Huan 
La Vinh Hoàn # ъъ 
(n.d.) Sáng lập và lãnh đạo Trung Quốc Nhân dân Giải phóng quân; 
sinh tại Nam Loan Thôn (h Ж ‡†), Hành Sơn (49; h), thuộc tỉnh Hà Nam. 
1927, gia nhập Cộng sản Đảng. 
1955, Nguyên soái quân đội nhân dân. 
Mất năm 1963, thọ 61 tuổi (1902-1963). 





808 Luo Rui Qìng/Luo Shu 


Luo Rui Qing 
Lo Jui Ch'ing 
La Thụy Khanh lA 
(n.d.) Sinh năm 1906, tại Nam Sung (h #,), tinh Tứ Xuyên. 
1929: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1949: Bộ trưởng Bộ Công an. 
1959: Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội Nhân dân. 
1966-1969: Bị mất chức và là đối tượng bị dá kích trong tay Hồng vệ 
binh trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). 
Cuối thập niên 1970: Được phục hồi danh dự. 
1978: Sang Tây Đức trị bệnh và mất trên bàn mổ vì nghẽn mạch máu 
tim, thọ 72 tuổi (1906-1978). 


#& 
* 





Luo Sheng Jiao 
Lo Sheng Chiao 
La Thịnh Giáo аа 
(n.d.) Sinh năm 1931, tại Tân Hóa (#f 4), tỉnh Hô Nam. 
1949, gia nhập Trung Quốc Nhân dân Giải phóng quân. 
1951, tham gia đoàn chí nguyện quân sang giúp Bắc Triểu Tiên. 
2/1/1952, tại làng Thạch Điển (5 W), quận Thành Xuyên (№, Л), 
Bình An Nam Đạo (F 2 dụ 8), Triểu Tiên, ông nhảy xuống sông để cứu 
một em nhỏ bị ngã. Em nhỏ được cứu nhưng ông thì chết đuối. Chính 
quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Ноа truy tặng ông danh hiệu “Mô Phạm 
Thanh Niên Đoàn Viên”, còn Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên thì truy tặng 
“Đệ Nhất Cấp Quốc Kì Huân Chương” và “Đệ Nhất Cấp Chiến Sĩ Vinh 
Dự Huân Chương ". 


Lưo Shu 
Lo Shu 
Lạc Thư % Ж 

(th.th.) Trong cuốn Kinh Dịch, ở thiên Hệ Từ thượng truyện, chương 11 
có câu: 

Т 8,26 R Ф, ЕА p| Z 
Hà xuất đỗ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chỉ 

(Ở sông Hà (đây nói Hoàng Hà) xuất hiện 
bức đồ, ở sông Lạc hiện ra trang sách, Thánh 
nhân phóng theo]. Lạc Thư xuất hiện trong đời 
vua Vũ nhà Hạ, vua Vũ phỏng theo vẽ ra bát 
quái, đời sau gọi là Hậu Thiên Bát Quái. Nó 








Luo Tian/Luo Yi Nong 809 


cũng giống Bát Quái do Phục Hi vạch ra, chỉ khác ở chỗ vị trí các hình (x.x. 
He Tu). 





Luo Tian 

Lo Теп 

La Điển # = 
(đ.d.) Tên huyện, ở đông bắc bộ thị trấn Hoàng Cương (® Ж), tỉnh Hó 

Bắc, tiếp giáp với tỉnh An Huy. Ủy ban hành chính đặt tại trấn Cương Sơn ( 8] 

vị). Nhà Lương Nam triểu, thiết lập huyện. Vùng phụ cận trấn Tam Lí Phán 

(Z. £ sk) có suối nước nóng. Về thắng cảnh có Thiên Đường Sơn (Ж Ж h). 





Luo Yang 
Lo Yang 
Lạc Dương % 9 

(d.d.) Тоа lạc tại bác ngan Lạc Hà (;& 3ƒ), một chi nhánh của sông 
Hoàng Hà, do đó có tên là Lạc Dương. Dưới thời Võ Tắc Thiên (x.x, Wu Ze 
Tian), là trung tâm kinh tế, văn hóa, và cả Phật giáo nữa (với hơn 1.000 ngôi 
chùa) nên còn có tên là Thần Đô (## #3). Hằng năm, cứ đến mùa xuân thì 
toàn thị trấn hoa mẫu đơn thi nhau nở, nên có tên khác là “Mẫu Đơn Hoa 
Thành” (4L F 36 34). Từ nhà Chu trổ đi, qua các triểu Hán, Tào Nguy, Tấn, 
Nguyên Nguy, Tùy, Đường, Lương, Hậu Đường, Tống đều đóng đô tại Lạc 
Dương. Nay là một huyện trong tỉnh Hà Nam. 

Ngoài giá trị lịch sử của nó, tới Lac Dương. du khách có thể thăm: 

- Bạch Mã Tự (x.x. Bai Ma Si). 

- Long Môn Thạch Quật (x.x. Long Men Shi Ku). 

- Lạc Dương Bác Vật Quán (Bác Vật là viện bảo tàng). 

- Bạch Cư Di mộ chủng (x.x. Bai Ju Yi Mu Zhong). 





Luo Yi Nong 
Lo I Nung 
La Diệc Nông ЖЖ 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc. Còn có tên là Thiện Dương 
($ 19); tự là Thận Trai (14 Ф), hiệu Chấn Cương GR #3), người đất Tương 
Đàm (#8 ;Ÿ), tỉnh Hó Nam. 
1921, học tập tại Đông Phương Đại học ở Mạc Tư Khoa, và gia nhập 
Trung Quốc Cộng sản Đảng. 
1925, hồi hương, trải các chức vụ Bộ trưởng Tuyên truyền; Trung Cộng 
Quảng Đông Khu ủy, Giang Tô, Chiết Giang Khu ủy Thư kí. Tham gia lãnh 
đạo ba lần vũ trang khởi nghĩa ở Thượng Hải. 





810 Luo Yi Nong/Luo Yi Nong 


1927, bắt đầu làm Thư kí Tỉnh ủy Giang Tây, Hồ Bắc và Trường Giang 
cục. Ủy viên Trung ương Đảng đệ ngũ khóa, Ủy viên Thường trực Bộ Chính 
trị, kiêm Chủ tịch Ban Tổ chức Trung ương. Bị Quốc dân Đảng sát hại ở 
Thượng Hải năm 1928, thọ 26 tuổi (1902-1928). 








Ma An Shan 
Ma An Shan É ш 
Mã An Sơn 

(đ.d.) Có nhiêu núi mang tên Mã An. Chỉ xin kể ra đây 5 ngọn: 

- Tại phía tây bắc huyện Côn Sơn ( Ë, Ш), tỉnh Giang Tô, hình giống cái 
yên ngựa. 

- Tại phía nam huyện Nam Thông ($ if), tỉnh Giang Tô, ở phía tây núi 
Lang Sơn (32. і). Tương truyền, Tùy Dương Đế khi đi chinh phạt Cao Lệ (® 
Ж), thường phóng ngựa ở nơi này. 

- Ở phía tây bắc huyện Nghỉ Xương ( 5), tỉnh Hó Bắc. Trong thời 
Tam Quốc, bị Ngô tướng Lục Tốn (x.x. Lu Xun) đánh bại, Lưu Bị (x.x. Liu 
Bei) nhà Thục Hán có chạy tới núi này, bày binh bố trận để chống lại. 

- Tại phía nam huyện Ngô Xuyên (Ж |), tỉnh Quảng Đông có hai проп, 
hình rất giống yên ngựa. 

- Tại phía tây nam huyện Diên Cát (5 $), tỉnh Cát Lâm. 


Ma Chao 

Ма Ch”ao 

Mã Siêu ® Ж 
(n.d.) Thời Tam Quốc, người đất Mậu Lăng (7, Bë), Hữu Phù Phong (Ж 

4k JA) - nay ở đông bắc Hưng Bình ($ +), tỉnh Thiểm Tây - tự là Mạnh 

Khởi (š 4). Cuối thời Đông Hán, theo phụ thân Mã Đăng (х.х. Ma Teng) 

khởi binh; sau lãnh đạo thuộc hạ của Đăng. Năm thứ 16 Kiến An (211), tấn 

công Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Bị Tháo đánh bại tại Đồng Quan (x.x. Tong 

Guan), ông trở lại Lương Châu GF. 3). Sau, bị nhóm Dương Phụ (45 f) trục 

xuất, lãnh binh về nương nhờ Trương Lỗ (x.x. Zhang Lu), kế đó về với Lưu 





812 Ma Dai/Ma Dai 


Bị (x.x. Liu Bei). Sau khi Thục Hán (x.x. Shu Han) được thành lập, ông được 
thăng Phiêu Ki Tướng Quân (## ®& 3# Ж). 
Mất năm 222, thọ 46 tuổi (176-222). 





Ma Dai 
Ma Tai 
Mã ра (Đới) Ë 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường, đậu Tiến sĩ khoảng niên hiệu Hội Xương (841- 
846). Làm quan tới chức Thái Học ST ( K # +). Về quê quán cũng nhu năm 
sinh, năm mất, không có tài liệu nào để lại. 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


# L #4 E 
Bá Thượng Thu Cư 


H RARE 
Bá Nguyên phong vũ định 
tý ЯЖ (T ЭШ 
Van kiến nhan hàng tán 
% ie Sr BỊ 
Lạc diệp tha hương thụ 
Ж D Kk A 
Нап đăng độc dạ nhân 
ЕЙ 
Không viên bạch lộ trích 
1Á 53 ST Š Ấn 
Có bích dă tăng lân 
ЖЮ Ж BE X 
Kí ngoa giao phi citu 
f ++ jk. # 
Hà niên chí thử thân? 


Mùa thu ở Bá Thượng 


Bá Nguyên mưa gió vừa tan 
Chiều về nhìn nhạn mấy hàng tung bay 
Quê người cây lá rụng đây 
Một mình đèn lạnh canh cháy đơn côi 
Vườn không sương trắng buông rơi 
Chùa bên tựa vách sdi ngôi quanh hiu 


Ma Duan Lin/Ma Guan 813 


Lâu rôi lều сд cô liêu 
Bao giờ ta mới грда điều tức то. 
Linh Vũ dịch 








Ma Duan Lin 
Ma Tuan Lin 
Mã Đoan Lâm В, 3 ES 

(n.d.) Sử gia buổi giao thời Tống-Nguyên; tự là Quy Dữ ($ #); người 
đất Lạc Bình (# -F). Nhiéu Châu (## #|) - nay thuộc tỉnh Giang Tây. Là 
con của Té Tướng Mã Đình Loan (5 35 %) nhà Tống. Thời Nguyên sơ, 
làm Từ Hỗ (Ж 37), Kha Sơn (Ж 1) Lưỡng Thư Viện Sơn Trưởng (# £ Iè 
Ш k). Đối với bọn thống trị hủ lậu thời Tống mat, ông rất căm ghét và 
thẳng thấn phê bình, mat sát. Ông mất năm 1323 (năm sinh ước khoảng 
1254), để lại: 

Văn Hiến Thông Khảo (x.x. Wen Xian Tong Kao), một tác phẩm vĩ đại, 
phải mất hơn 20 năm mới hoàn thành. 

Ра Thức Lục ( $ i4 3#), đã bị thất truyền. 

Đại Học Tập Chú (K 8 # iż), đã bị thất truyền. 











Ma Fu Yi 
Ma Fu l 
Mã Phúc Ích % юй 

(n.d.) Thời Thanh mạt, là thủ lĩnh Ca Lào Hội (x.x. Ge Lao Hui) ở 
Hồ Nam. Nguyên tên là Phúc Nhị (‡ã =), cồn có tên là Can ($); người 
đất Tương Đàm (x.x. Xiang Tan), tỉnh Hỗ Nam. Quang Tự năm thứ 17 
(1891), sáng lập Нд Long Sơn (©) Ë J;), chiêu mộ hội viên, thế lực lan 
tới Lễ Lãng (x.x. Li Ling), Tương Рат, Lưu Dương (x.x. Liu Yang). Năm 
1904, Hoa Hưng Hội (x.x. Hua Xing Hui) mưu khởi nghĩa tại Trường Sa 
(x.x. Chang Sha), phái người tới bàn thảo với ông. Ông chấp thuận đặt 
hội của mình dưới quyền chỉ huy của Hoàng Hưng (x.x. Huang Xing). 
Việc thất bại, ông chạy tới Quảng Tây. Năm sau, trở về Hó Nam, mưu 
khởi nghĩa chống lại nhà Thanh tại Hàng Giang (x.x. Hong Jiang). Trên 
đường đi, ông bị bắt. Hi sinh tại Trường Sa năm 1905, thọ 39 tuổi (1866- 
1905). 





Ma Guan 

Ma Kuan 

Mã Quan Е М 
(9.4.) Tức На Quan (х.х. Xia Guan). 


814 Ma Guan Tiao Yue/Ma Liang 


Ma Guan Tiao Yue 
Ma Kuan T”iao Yueh 
Mã Quan Điều Ước É W| £ 4 

(ch.tr.) Còn có tên Mã Quan Tân Ước (5 W $ 49), hay Xuân Phàm 
Lâu Điều Ước (ж H Ж 4 2). Quang Tự năm thứ 21 (1895), ngày 17⁄4, Đại 
Thần của Thanh triều là Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) và con là Lí 
Kinh Phương (£ #@ 2) cùng Thủ tướng Nhật Вап là Y Đằng Bác Văn 
(1841-1909) (2# # # x.) và Ngoại trưởng là Lục Áo Tông Quang (£ ® Ж 
Ж) kí hiệp định tại lầu Xuân Phàm ở Mã Quan, tức Hạ Quan (F Ж), một 
cửa khẩu ở tây nam đảo Honshu (£ # Bản Châu), Nhật Bản. Điều ước có 
11 khoản, phụ thêm “Lánh Ước” (3 #9), “Nghị Đính Chuyên Điều” (šK 7 
$ #4). Nội dung chủ yếu gồm: 

1. Trung Quốc thừa nhận vô điều kiện Triểu Tiên là một quốc gia độc 
lập, có chủ quyền. 

2. Trung Quốc nhường cho Nhật Bản: Đài Loan với những đảo phụ 
thuộc; đảo Bành Hồ (š 3); và bán đảo Liêu Đông (i$ $). 

3. Bồi thường quân phí 20.000 vạn lượng bạc cho Nhật Bản. 

4. Mở các bến cảng Sa Thị (2 1), Trùng Khánh (Æ Æ), Tô Châu (š£ 
J|), Hàng Châu (45 Ж) cho thông thương. 

5. Cho Nhật Bản thiết lập lãnh sự quán tại các cửa khẩu, và công xưởng 
để vận chuyển máy móc, cơ khí. 

6. Trung Quốc không được truy lùng bắt các phần tử Hán gian đã làm 
việc cho quân đội Nhật. 

Năm sau lại kí Thông Thương Hành Thuyên Điều Ước (iñ M f7 #e 4k #9). 
Nhật Bản lại có quyển lãnh sự tài phán, và được đối xử như một tối huệ quốc. 


Ma Guo Han 

Ma Kuo Han 

Mã Quốc Hãn 5 ай 
(n.d.) Đời Thanh. Người đất Lịch Thành (Æ 3š), tinh Sơn Đông, tự là Từ 

Khê (33 Ж), hiệu Trúc Ngô (#ï Æ). Tiến sĩ thời Quang Tự. Làm quan tới Tri 

Châu Lũng Châu (Më Ж). Ông mất năm 1857, thọ 63 tuổi (1794-1867), để lại: 
Ngọc Hàm Sơn Phòng Văn Tập (® ж và # X Ж). 





Ma Liang 

Ma Liang 

Mã Lương 5 Ë 
(n.d.) Thời Tam Quốc, người đất Nghi Thành (ж 3X), Tương Dương (# 

fB). nay ở phía nam Nghi Thành, tỉnh Hó Bắc; tự là Quý Thường (Ф Ж). Khi 

Lưu Bi (x.x. Liu Bei) lãnh Kinh Châu (x.x. Jing Zhou), có mời ông tới giúp. 





Ма Ling/Ma Rong B15 


Sau, làm Tả Tướng Quân. Nhà Thục Hán được thành lập, ông làm Thị Trung 
( Ф). Chương Уй? nguyên niên (221), Lưu Bị tấn công Ngô, ông được 
trao trách nhiệm tranh đấu lấy sự ủng hộ của các bộ lạc. Trong chiến dịch Di 
Lãng (x.x. Yi Ling), Lưu Bi bị quân Ngô đánh bại, ông tử trận năm 222, thọ 
35 tuổi (187-222). Năm anh em ông đều tài danh. Riêng ông, lông mi mầu 
trắng, tự là Quý Thường (Ж Ж), nên trong dân gian có câu “Mã Thị Ngũ 
Thường, Bạch Mi tối luang” (8 R A Ж, 4 A R В). Do dó. hậu thế lấy 
câu “Bạch Мі” (é Ж) để chỉ người ưu tú nhất trong các anh em. 





Ma Ling 

Ma Ling 

Mã Lăng % к 
(đ.d.) Cổ địa danh. Thời Xuân Thu, là đất của nước Vệ, nay ở đông nam 

Đại Danh (k £), tỉnh Hà Bắc. Lại có thuyết cho rằng ở tây nam huyện 

Phạm (5), tỉnh Hà Nam. Thời Chiến Quốc thuộc nước TÈ. Năm thứ 16 Uy 

Vương (341 trước с.п.), Điển Ki (x.x. Tian Ji) dùng kế sách của Tôn Тїп 

(x.x. Sun Bin) đại phá Nguy quân ở đây. Từ đó Tôn Тап “danh hiển thiên 

hạ, thế truyền kì binh pháp” ( £ 8 K T, # 1# Ё £ ¿4) (trích trong Sử Kí: 

Tôn Tứ Ngô Khởi Liệt Truyện ($ i¿ Ж + 3: À 7) 1#)). 


Ma Ling Zhi Zhan 
Ma Ling Chih Chan 
Mã Lăng Chỉ Chiến ® tt > 
(ch.tr.) Chỉ chiến dịch nước Të đánh bại nước Nguy thời đầu Chiến 
Quốc (x.x. Zhan био). Năm thứ 27 Chu Hiển Vương (342 trước c.n.), Ngụy 
tấn công Hàn, Hàn hướng Të cầu cứu. Të phong Điển Ki (x.x. Tian Ji) làm 
tướng, Tôn Тіп (х.х. Sun Bin) làm Quân sư, khởi binh đánh Nguy. Năm sau, 
nhờ mưu kế của Tôn Tẵn, dụ Nguy quân tới khu hiểm yếu Mã Lăng - nay ở 
phía tây nam huyện Phạm (6), tỉnh Hà Nam; có thuyết lại nói ở đông nam 
Đại Danh (K 5). tỉnh Hà Bắc - mới tập kích, giết hàng chục vạn quân 
Ngụy. Tướng Ngụy là Bàng Quyên (x.x. Pang Juan) phải tự sát; còn Ngụy 
Thái tử là Thân (Ф) bị bắt và bị giết. Từ đó, nước Nguy ngày càng suy yếu. 





Ma Rong 

Ma Jung 

Mã Dung É # 
(n.d.) Đông Hán kinh học gia, văn học gia. Tự là Quý Trường (# £); 

người đất Mậu Lăng (Ж Ж), Hữu Phù Phong (Ж Ж Ж,)- nay ở đông bắc 


ˆ* Chương Vũ ($ 4): niên hiệu của Thục Hán Chiêu Liệt Dë (221-223). 
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Hưng Bình (Жї +), tỉnh Thiểm Tây. Trải các chức Hiệu Thư Lang (4 £ ÈK), 
Nghị Lang (šK ÈR), Thái Thú Nam Quận ($ #R). Theo học Chí Tuân ($ MỊ). 
Chú giải Chu Dịch (BỊ 5), Thượng Thư (ñ #), Mao Thi (4, 3Ÿ), Tam Lễ (2. 
3Ÿ), Luận Ngữ GA #), Hiếu Kinh (Æ 6) làm cổ văn kinh học đạt được nhiều 
thành tựu. Môn đệ cả ngần người; Trịnh Huyền (x.x. Zheng Xuan), Lô (Lư) 
Thực (x.x. Lu Zhi) cũng có học ông. Ngoài các kinh, ông còn chú giải: 

Lão Tử (# +). 

Hoài Nam Tử GE h F). 

Ông mất năm 166, thọ 87 tuổi (79-166). 





Ma Shi Ying 
Ma Shih Ying 
Mà Si Anh £ + Ж 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Quý Dương (È F3), tinh Quý Châu, tự Dao 
Thảo (z£ 3). Thời Vạn Lịch, đậu Tiến sĩ (1619). Thời Sùng Trinh (# 3), 
làm Phượng Dương (Ж, 19) Tổng Quản. Được ít lâu, bị tó cáo tham nhũng và 
bị đày ra biên giới. Rất may, nhờ người bạn thân là Nguyễn Đại Thành (x.x. 
Ruan Da Cheng) giúp, ông được gọi về Bắc Kinh, và cuối thời Sùng Trinh, 
được làm Binh Bộ Thị Lang. Sau khi Bắc Kinh bị Lí Tự Thành (x.x. Li Zi 
Cheng) rôi đến quân Thanh chiếm, phe Mã Sĩ Anh lập Phúc Vương Chu Do 
Tung (x.x. Zhu You Song) lên ngôi vua ở Nam Kinh. Ông được phong Đông 
Các Đại Học St ($ М K $ +), rồi Thái Bảo (Ж ?#). Câu kết với Nguyễn 
Đại Thành để cùng hoành bạo, tham những. Nam Kinh bị quân Thanh chiếm 
(1645), ông bó chạy tới Nghiêm Châu (Ж Ж) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. 
Có thuyết cho rằng ông cải dạng làm nhà sư sống trong một chùa trên núi tại 
Chiết Giang. Ông bị quân Thanh phát hiện, bắt vë xử trảm. Ông thọ 56 tuổi 
(1591-1647). 


Ma Sui 
Ma Sui 
Mã Toại É, c3 
(n.d.) Đường Đại Tướng, tự là Tuân Mĩ (2) £). Người đất Giáp Thành 
(AE #4), Nhữ Châu (ж Ж) - nay là huyện Giáp, tỉnh Hà Nam. Thiếu thời, 
thường đọc sách nghiên cứu chiến lược; đa mưu. Năm thứ 14 Thiên Bảo 
(755), An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan) phản loạn, ông khuyên Phạm Dương 
Gè t$) ở lại giữ Giả Tuần (Ж 14) để ông thân chinh thảo phạt. Việc tiết lộ, 
làm ông bỏ đi. Đại Tông sơ niên, từ Huyện Úy dần dẫn thăng lên Thứ Sử các 
châu Trịnh (#5), Hoài (†Ñ), Lũng (Wë), Thương (M). Năm thứ 11 Đại Lịch 
(776), thảo phạt Biện Châu GF #1) phản tướng Lí Linh Diệu (# Æ Bë); nhờ 
chiến công này, được thăng Hà Đông Tiết Độ Sứ. Kiến Trung sơ niên, cùng 





Ma Teng/Ma Xiong Zhen B17 


chư quân, thảo Nguy Bác (4 18) Tiết Độ Sứ Điển Duyệt (x.x. Tian Yue), 
Trinh Nguyên nguyên niên (785), cùng với nhóm Hồn Châm (x.x. Hun 
Zhen) thảo Lí Hoài Quang (+ Ж ж), bình định Hà Trung CT Ф). Đương 
thời, cùng với Lí Thịnh (x.x. Li Sheng) và Hôn Châm là ba Đại tướng. 

Ông mất năm 795, thọ 69 tuổi (726-795). 


Ma Teng 
Ма T“eng 
Mã Đằng ® i 
(n.d.) Thời Đông Hán, người đất Mậu Lăng (5 6), Hữu Phù Phong (£ 
4k JA) - nay ở đông bắc Hưng Bình (Ж +), tỉnh Thiểm Tây - tự là Thọ 
Thành ( Жо. Вап đầu. làm Quân Tư Mã (£ š] 5) cho Thứ Sử Lương 
Châu (x.x. Liang Zhou) là Cảnh Bí (Jk ё); từng trấn áp cuộc khởi nghĩa của 
các bộ tộc Chi (K), Khương (-š-). Năm thứ 4 Trung Bình?” (187), khởi binh, 
liên kết với Hàn Toại (х.х. Han Sui), tôn Vương Quốc (£ B) làm chủ. Sau 
lại phế Vương Quốc, cùng Hàn Toại cát cứ Lương Châu. Tào Tháo (x.x. Cao 
Cao) triệu ông vào triểu, phong làm Vệ Úy (ifi #‡). 
Sau, vì con ông là Mã Siêu (x.x. Ma Chao) cử binh chống lại Tào Tháo 





nên ông bị sát hại năm 212. 





Ma Wei 
Ma Wei 
Mã Ngôi ЕЖ 
4.4.) Tên một cái gò cách huyện Hưng Bình (#t #) 25 dặm, thuộc tỉnh 
Thiểm Tây. Nhà Tấn có xây thành, cho quân đóng tại đây. Từ trước đến nay, 
có tên Mã Ngôi Pha (Ж Ж, hk). Thành GX), Dịch (58), Bảo (1#) v.v...; nay là 
Mã Ngôi trấn (5 #, 44). Tiêu Bảo Dẫn (4 # Ж) nhà Hậu Nguy (44 46), 
khi ra quân thảo phạt Mạc Triết Niệm Sinh (8 47 £ Ж) cũng đóng quân ở 
Mã Ngôi. Đời Đường, vì loạn An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan), Đường Huyễn 
Tông (x.x. Tang Xuan Zong) phải bỏ kinh thành chạy về phía tây, đến Mã 
Ngôi, quân không chịu tiến, buộc ông phải cho giết Dương Quý Phi. Lí 
Thương Ап có làm bài thơ Ма Ngôi (x.x. Vang Tai Zhen). 





Ma Xiong Zhen 

Ma Hsiung Chen 

Mã Hùng Trấn É ЖА 
(n.d.) Viên chức thời Thanh sơ. Tự là Tích Phón (4 $t), hiệu Thần 

Công (39 23), người đất Liêu Dương (x.x. Liao Yang), tỉnh Liêu Ninh. Phụ 


*# Trung Bình (P Æ): niên hiệu của Hán Long Để (154-189), Hán Hiến Dë (189). 
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thân là Mã Minh Bội (В) °6 #8) (1600-1666), nguyên Binh Bộ Thượng Thu, 
chỉ huy quân sự ở Giang Nam và Giang Tây, và có tham gia chiến dịch tiêu 
diệt quân Minh ở miễn nam cùng bình định đảo Đài Loan. Năm 1656, ông 
làm việc tại bộ Công và được trao nhiệm vụ quản lí xưởng đúc tiên Bảo 
Nguyên Cục (Ж Ж 6) và xưởng làm ngói Lưu Li Diêu G 34 9) ở phía 
nam Bắc Kinh. Sau thời gian nghỉ chịu tang phụ thân mất năm 1666, ông 
được phong Tổng Đốc Quảng Tây (năm 1670). Ở đây, ông có công đẹp lan 
bọn thổ phi câu kết với bộ tộc Dao (4#) - nay đổi là (1%) - và Đồng (##) - nay 
đổi là (1#) ở các phủ Ngô Châu (x.x. Wu Zhou) và Bình Nhạc (F #). 

Cuối năm 1673, Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Gưi) nổi loạn, và năm sau 
thêm sự hưởng ứng của Tôn Diên Linh (x.x. Sun Yan Ling). Ông bị сіт tù, 
nhiều lần muốn tự sát nhưng không thành, vì ông cương quyết không chịu 
hợp tác với chính quyển mới. Ông bí mật lần lượt sai các con là Mã Thế Tế 
CH +# A), Mã Thế Vĩnh ($ t k), Mã Quốc Trinh ($ 48) đến Bắc Kinh 
báo cáo tình hình và xin viện trợ. Ông bị sát hại 6/11/1677 cùng với toàn gia 
tại Quảng Châu, thọ 43 tuổi (1634-1677), thụy danh Văn Nghị (X. #). 

Năm 1682, Tổng Đốc Quảng Tây là Нас Dục (x.x. Hao Yu) được triêu 
đình chuẩn y cho xây miếu đường Song Trung Miếu (% 3#: А) để thờ hai vị 
liệt sĩ là Mã Hùng Trấn và Phó Hoành Liệt (1# # #1), nguyên Tổng Đốc 
Quảng Tây, bị sát hại năm 1680. 

Ông để lại: 

Kích Hốt Lâu Di Cảo (# 3% Ж iñ 4h), thì phẩm được sáng tác trong 
ngục. Thi phẩm này, cùng với thi phẩm của phụ thân và của các con ông 
được ghi lại trong tác phẩm Ма Thị Gia Phả (Е K, Ж. 1%). Bản sao tác phẩm 
này được lưu giữ ở Thư viện Quốc hội Hoa Kì. 

Cuộc đời trung liệt của ông được kë lại trong vở kịch Quế Lâm Sương 
(Ф Ж Ж) của Tưởng Sĩ Thuyên (x.x. Jiang Shi Quan). 





Ma Yin Chu 
Ma Yin Chu 
Mã Dân Sơ 8 % я 

(n.d.) Trung Quốc kinh tế gia. Sinh năm 1882, tại huyện Thặng, nay là 
Thăng Châu (> l), tỉnh Chiết Giang (x.x. Zhe Jiang). 

Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học tại Mĩ. Năm 1915, hôi hương, Giáo sư 
Kinh tế Đại học Bắc Kinh; Viện trưởng Viện Thương mại Đại học Trùng 
Khánh; Ủy viên Lập pháp Chính phủ Quốc dân Đảng. Thời kì Kiến quốc 
(1949), trải qua các chức Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Tài chính; Phó Chủ tịch 
Hoa Đông Quân chính Ủy viên hội; Viện trưởng Viện Đại học Bắc Kinh, Đại 
học Chiết Giang: Ủy viên đệ nhất, nhị, tam khóa Quốc dân Đại hội; Ủy viên 





Ma Yuan/Ma Yuan 819 


Toàn quốc Chính hiệp đệ nhất đến đệ tứ khóa; đệ nhị, đệ tứ khóa Thường vụ 
Ủy viên. Năm 1955, bắt đầu chủ trương chính sách “kiểm soát sinh ё". 
Tháng 6/1957. đệ trình chương trình lên Quốc dân Đại hội, và được Nhân 
Dân nhật báo đăng tải. Bấy giờ, Mao Trạch Đông đang sửa soạn cho “Bước 
nhảy vọt” (x.x. Da Yue Jin Yun Dong) và tin tưởng số dân càng tăng thì 
nhân lực càng mạnh và mới có hi vọng bắt kịp các cường quốc kinh tế. 
Chương trình “kiểm soát sinh аё” của ông đi ngược lại những điều mong đợi 
của Mao Chủ tịch, nên đến 1960 ông bị bãi tất cả chức vụ, trong đó có cả 
chức Viện trưởng Đại học Bắc Kinh. Mãi đến 1/1979 ông mới được phục hồi 
danh dự. Ông mất năm 1982 tại Bắc Kinh, thọ 100 tuổi (1882-1982), 

Trước tác của ông được viết bằng hai thứ tiếng. 

Hán văn: 

Mã Dán Sơ Diễn Giảng Tập (5 % in if 54 Ж). 

Mã Dân 50 Kinh Tế Luận Văn Táp (5 % л t Ж jQ x #). 

Trung Quốc Kinh Tế Cải Tạo CP 8 #4 Ñ rk 1%). 

Kinh Tế Học Khái Luận (# Ж F H 38). 

Thông Hóa Tân Luận (3% $ ЯК A). 

Anh văn: 

Ma Yin Chu's Collected Works on Economic Theory. 

Оп Chinese Banks. 

Comprehensive Balance. 

New Population Theory (1957). 

Socialist Transformation of China's Capitalist Industries. 

Chinese Tariff Problems. 





Ma Yuan 
Ma Yuan 
Mã Viện sử 

(n.d.) Danh tướng thời Đông Hán. Người đất Mậu Lăng (Ж ##), tự là 
Văn Uyên (x. 29); giúp Hán Quang Võ Đế (x.x. Han Guang Wu Di), phá 
Ngỗi Hiệu (Ж #), sau lại phụng mệnh chinh phạt Tiên Linh Khương (#, $ 
+), thảo Lũng Hữu (% Ж). Năm Tân Sửu (41), Hán Vũ Đế sai Mã Viện 
làm Phục Ba Tướng Quân (4R Ж Я F) sang dẹp cuộc khởi nghĩa của Hai 
Bà Trưng. 

Mã Viện là một danh tướng nhà Đông Hán, lúc bấy giờ đã 70 tuổi, 
nhưng còn tráng kiện. 

Thua trận, Hai Bà chạy về đến xã Hát Môn, thuộc huyện Phúc Lộc (nay 
là huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây), sức cùng lực kiệt, đã trẫm mình xuống 
sông Hát Giang (chỗ sông Đáy chảy vào sông Hồng) ngày mồng 6 tháng 2 
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năm Quý Mão (43). Mã Viện đem đất Giao Chỉ về thuộc nhà Hán như cũ. 
Ông lại cho dựng trụ đẳng ở chỗ phân ranh giới, khắc sáu chữ: 
Ж + lí X BL 3Ä 
Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt 
(Cây đồng trụ mà đổ thì người Giao Chỉ bị diệt) 
Tục truyền rằng người Giao Chỉ khi đi qua chỗ ấy, đều bỏ một viên đá 
vào chân cột để giữ cho nó vững. 
Bản gốc Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn có câu: 
жю $ K #  l 
Tiéu hướng Man Khë*S9 đàm Mã Viện 
Bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm: 
Tới Man Khê bàn sự Phục Ba. 





Ma Yuan 
Ma Yuan 
Mã Viễn É it 

(n.d.) Hoa sĩ thời Nam Tống. Tự là Dao Phu GE Ж), hiệu Khám Sơn 
(4© L). Tổ tiên quê ở Hà Trung (27 Ф )- trị sở tại Vĩnh Tế (Ж Ж), tỉnh Sơn 
Tây ngày пау. Ông sinh trưởng tại Tiên Đường (4š ##)- nay là Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang. Tầng tổ Bí (H), tổ Hưng Tổ (At šB), phụ Thế Vinh GE Ж), 
bá phụ Công Hiển (2; M), huynh Quy (Ж) đều là họa gia của họa viện; ông 
kế thừa truyền thống gia đình. Lần lượt giữ các chức Họa Viện Đãi Chiếu 
CE В # #2) dưới triu Quang Tông, Ninh Tông. бїбї họa sơn thủy, nhân 
vật, hoa điểu. Cùng Hạ Khuê (x.x. Xia Gui), xưng Mã Hạ (5 9), thêm Lí 
Đường (x.x. Li Tang), Lưu Tùng Niên (x.x. Liu Song Nian), hợp xưng Nam 
Tống Tứ Gia (h Ж v9 Ж), tức bốn danh họa thời Nam Tống. Còn tôn tại 
một số bức họa như: 

Đạp Са (3% 3X). 

Sơn Kính Xuân Hành (và @ ж А). 

Hai соп ông là Lân (Ай) và Ninh (3Ÿ) cũng nổi tiếng vẽ tranh sơn thủy, 





Ma Zhan Shan 

Ma Chan Shan 

Mã Chiếm Sơn É 5 ш 
(n.d.) Người đất Phong Nhuận (Ë 39), tỉnh Trực Lệ - nay thuộc Hà Bắc; 

sinh tại Hoài Đức (Ж 4%), Phụng Thiên (Ж X) - nay là thị trấn Công Chủ 

Sầm (Z # 3), tỉnh Cát Lâm; tự là Tú Phương (Ж 2). Lúc thiếu thời, chỉ 





70 Man Khê là tên người Trung Hoa gọi nước ta thời đó. 
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huy một đoàn sáo quán2'. Sau làm Tổng Chỉ huy ki binh tỉnh Hắc Long 
Giang, kiêm Tư lệnh Hắc Hà cảnh bị: Phó Tư lệnh Đông Bắc biên phòng 
quân, chống lại quân xâm lăng Nhật Bản. Năm 1936, cùng với Trương Học 
Lương (x.x. Zhang Xue Liang) và Dương Hổ Thành (x.x. Yang Hu Cheng) 
phát động cuộc binh biến tại Tây An (x.x. Xi An Shi Bian). Sau làm Tư lệnh 
đoàn quân xung kích Đông Bắc. Chủ tịch Chính phủ Hắc Long Giang. Tháng 
1/1949, cùng với nhóm Phó Tác Nghĩa (x.x. Fu Zuo Yi) tuyên bố khởi nghĩa 
ở Bấc Bình. 
Mất nám 1950, tại Bắc Kinh. tho 65 tuổi (1885-1950). 


Ma Zhi Yuan 

Ma Chih Yu an 

Mã Trí Viễn É # ik 
(n.d.) Nhà viết kịch bán và tån khúc đời Nguyên, tự là Thiên Li (f. #), 

hiệu Đông Li (Ж 4), sinh vào khoảng năm 1251 ở Đại Đô (K #1) - Bắc 

Kinh ngày nay - và mất khoảng 1321. Có thời gian từng làm việc trong tàa 

tỉnh trưởng Giang Tô, Chiết Giang. Con đường hoạn lộ của ông gặp nhiều 

trác trở. Cuối đời, ông vui thú với thơ phú và cuộc sống thanh đạm, gần với 








thiên nhiên. 

Ông để lại 15 vở tuóng, đáng kể nhất là vở Hán Cung Thu (x.x. Han 
Gong Qiu) và Trần Đoàn Cao Ngoa (x.x. Chen Tuan Gao Wo). Ngoài ra, 
còn các vở: 

Tiến Phúc Bi (ж, tả 89). 

Nhạc Duong Lâu ($ lộ 1#). 

Nhiệm Phong Tử (1+ IR F). 

Thanh Sam Ти( #2 i8). 

Ngô Nhập Đào Nguyên (İR A Hk Ж). 

Mục Dương Kí (4L З z). 

Hoàng Lương Mộng (% Ж), cùng viết với một người bạn. 

Những vở tuồng của ông được đánh giá cao vì giá trị nghệ thuật: lời văn 
hào sàng, có sức lôi cuốn, thuyết phục mạnh. nội dung thể hiện nỗi bất mãn 
với chính quyền đương thời cùng ý muốn ẩn đật, trốn tránh thế sự đau 
thương. Nhưng gån đây, các nhà phê bình văn học của Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa chỉ trích mạnh mẽ tu tưởng yếm thế trong các vở tuóng của ông. 
Còn những tån khúc thì được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là ba 
khúc: 

Thu Tu (3k. Ж#;). 

Dạ Hành Thuyền (Ж 47 48). 





1 Sáo quân (sÑ Ж): bình chế đời Thanh, gầm 100 người. 
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Đông Li Nhạc Phú (Ф. # # Др). 

Địa vị của ông trong Khúc Thi (@ Ф) có thể sánh với địa vị của Tô 
Thức (х.х. Su Shi) trong Từ Thi (#] $). Ông nổi tiếng ngang với Quan Hán 
Khanh (x.x. Guan Han Qing), Trịnh Quang Tá (x.x. Zheng Guang Zu), 
Bạch Phác (x.x. Bai Pu), được người đời xưng tụng Nguyên khúc tứ đại gia 
(Z d 9 XK Ж). 





Macao (Macau) 
x.x. Ao Men. 





Man Ting Fang 

Man T'ing Fang 

Mãn Đình Phương 5 8 2 
(t.p.) Tác phẩm của Tán Quan (x.x. Qin Guan). 





Mang Gu Er Tai 
Mang Ku Erh Tai 
Mãng Cổ Nhĩ Thái HERS 

(n.d.) Con thứ năm của vị vua sáng lập nhà Thanh Nỗ Nhĩ Cáp Xích 
(x.x. Qing Tai Zu). Mẹ của ông tên Cổn Đại (Ж 14), khuê danh (tên lúc còn 
con gái chưa đi lấy chồng) Phú Sát (# Ж) (х.х. Gun Dai). 

Lần đầu tiên ông chứng tỏ tài chỉ huy trong cuộc chỉnh phạt bộ tộc Ula 
năm 1612. Bốn năm sau (1616), ông được để cử là một trong bốn vị cận thân 
giúp phụ vương cai trị đất nước. Theo thứ tự trên dưới là: Đại Thiện (x.x. Dai 
Shan), A Mẫn (x.x. A Min), Mãng Cổ Nhĩ Thái và А Ba Hai (x.x. Qing Tai 
Zong). Sau khi Thanh Thái Tổ băng hà (1626) - năm trước, 1625, nhà vua 
dời kinh đô về Thẩm Dương - А Ba Hai lên kế vị. Trong các buổi lâm triều, 
Đại Thiện, А Mẫn và ông ngồi ngang hàng với tân quốc vương, chứng tỏ uy 
quyển của họ. Vài năm sau (1630), A Mẫn bị tống giam vì tổ ra hèn nhát 
trong chiến trận. Đại Thiện lại tâu trình là kể từ nay, Đại Thiện và ông sẽ 
ngồi hàng phía dưới nhà vua. 

Ông mất năm 1633, thọ 46 tuổi (1587-1633). Năm sau, một nô tì của ông 
tố cáo ông có âm mưu phản loạn. Cuộc khám xét tư gia, tìm thấy những triện 
có khắc dấu “Раі Kim quốc Hoàng đế chi ấn”. Hậu quả là con ông, em gái 
và anh trai cùng mẹ khác cha là Ngang А Lạp bị xử trám vì bị kết tội đồng 
mưu với ông. 





Mang Gul Tai 
(n.d.) Tức Mãng Cổ Nhĩ Thái (x.x. Mang Gu Er Tai). 
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Mao An Qing 
Mao An Ch'ing 
Mao Ngan Thanh £ # * 
(n.d.) Sinh nàm 1923, là con trai thú cúa Mao Trach Dóng và Duong 
Khai Tuệ. 
1950: Bị chứng bệnh thần kinh phân liệt. 
1962: Lấy em gái của quả phụ Мао Ngạn Anh. 
1970: Hai vợ chẳng sinh được một con trai. 





Mao An Ying 
Mao An Ying 
Mao Ngạn Anh £, # s 
(n.d.) Sinh năm 1922, là con trai trưởng của Mao Trạch Đông và Dương 
Khai Tuệ, anh ruột của Mao Ngạn Thanh. Sau khi mẹ chết, sống lang thang 
ngoài đường phố ở Thượng Hải. 
1936: Được thân nhân đem về nuôi và gửi sang học ở Liên Xô. 
Là thông dịch viên Nga văn cho Thống chế Bành Đức Hoài (x.x. Peng 
De Huai), Tổng Tư lệnh Hồng quân Trung Hoa trong cuộc chiến Nam Bắc 
Triểu Tiên (1950-1953). Chết trong một cuộc không tập của Mĩ vào tháng 
11/1950. 





Мао Dun 
Mao Тип 
Мао Thuẫn * Ж 

(n.d.) Tiểu thuyết gia nổi tiếng, kiêm nhà phê bình văn học; nguyên tên 
là Thẩm Đức Hồng (Ж, {& 2%), tự là Nhan Băng (ft К); người huyện Đồng 
Hương (49 #4), tỉnh Chiết Giang. 

1916, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh; sau làm công tác phiên dịch cho 
Thượng Hải Thương vụ Phiên dịch Ấn thư quán. 

1921, cùng Trịnh Chấn Đạc (x.x. Zheng Zhen Duo), Vương Thống 
Chiếu (Ж 4k 08) phát khởi thành lập Hội Nghiên cứu Văn học. Cùng năm, 
tham gia Đảng Cộng sản, Tổng Biên tập Tiểu Thuyết Nguyệt Báo h š, А 
MW), chuyên viết các bài bình luận xã hội và văn học, quảng bá giới thiệu 
văn học nước ngoài. 

Mùa xuân 1926, tới Quảng Châu làm Bí thư Bộ Tuyên truyền cho Quốc 
dân Đảng. Cuối năm tới Vũ Hán (x.x. Wu Han), làm Tổng Biên tập Dán 
Quốc Nhật Báo (F, B 8 4). 

1927-1928, lấy cuộc đấu tranh từ Ngũ Tứ Vận Động (x.x. Wu Sỉ Yun 
Dong) tới trước và sau cuộc đại cách mạng làm bối cảnh để sáng tác trung 
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thiên tiểu thuyết Ао Diệt (#1 R). Động Dao ($h 4), Truy Câu GË J). gọi 
chung Тат Khúc Thực (Z dĩ $k), thể hiện lòng sầu muộn pha lẫn sự nôn 
nóng, kích thích của giới trí thức trong cuộc vận động cách mạng. 

1928, lại rời Thượng Hải sang Nhật Bản; tại đây tiếp tục sáng tác. hoàn 
thành trường thiên tiểu thuyết Hông ($r). 

1930, hôi hương. 

1932, hoàn thành trường thiên tiểu thuyết 7 Da (F #&). Chiến tranh 
Trung - Nhật bộc phát, ông tích cực tham gia đấu tranh cứu quốc. 

1936, ông cùng với Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun) và một số văn nghệ sĩ khác 
thành lập Hội Văn nghệ sĩ Trung Quốc, chủ trương văn học nghệ thuật phải 
phục vụ cho cuộc cách mạng của nhân dân. 

1938, Tổng Biên tập tạp chí Văn Nghệ Trận Địa (% Я PË thì. Cuối 
năm, đến Tân Cương (3# 4) dạy học, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Các Nhà văn dân tộc thiểu số, Hội trưởng Liên hiệp Hội văn hóa Trung-Xô. 

1940, dạy học ở Diên An (x.x. Yan An). 

1941, tới Hương Cảng, ở đây ông cho xuất bản cuốn tiểu thuyết Hú Thực 
(Ж 6%). Sau đó, ông trở về Trùng Khánh và làm việc dưới quyển Quách Mat 
Nhược (x.x. Guo Mo Ruo) trong ủy ban văn hóa. 

Sau khi Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949), ông tới Bắc Kinh. 
và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ, Chú tịch là Quách Mại 
Nhược. 

1954, Bộ trưởng Bộ Văn hóa. 

1957, nhân có phong trào “trăm hoa đua nở” (x.x. Bai Hua Qi Fang, Bai 
Jia Zheng Ming), ông chỉ trích đường lối chỉ huy văn nghệ của đẳng. Hậu 
quả là bị cách chức Bộ trưởng và bị kỉ luật trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa 
(1966-1976) (х.х. Wen Hua Da Ge Ming). 

1976, được phục hồi danh dự, sau khi bọn Tứ nhân bang bị bắt (х.х. Sỉ 
Ren Bang). 

1979, được tái bầu làm Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ. 

1981, tạ thế, thọ 85 tuổi (1896-1981), để lại: 

Thanh Minh Tiền Hậu (Ж "A ẤT 16), kịch bàn. 

Mao Thuẫn Toàn Tập (Ж Ж + $). 

Trong hoạt động văn nghệ của ông, có ba tác phẩm đáng được chú ý: 

Đệ Nhất Giai Đoạn Dich Cố Su (Ж — Рё fk bh it Ж). Bối cảnh của câu 
chuyện là thành phố Thượng Hải mùa hè 1937. Nhân vật chính Phan Tuyết 
Li là ái nữ của một thương gia giàu có, quen sống trong cảnh nhung lụa. Khi 
chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ, cô tình nguyện làm nữ cứu thương. Ba 
tháng sau, quân kháng chiến rút khỏi Thượng Hải, đột nhiên cô thấy cuộc 
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đời mình mất hết ý nghĩa. Tiểu thuyết nhằm dé cao lòng ái quốc của moi 
người trước cuộc xâm lăng của quân phiệt Nhật. 

Sương Diệp Hàng Tu Nhị Nguyệt Hoa (Ў # #r f4 > А 16). Chuyện một 
nhà trí thức lãnh đạo nông dân chống lại thói tham tàn ý thế ức hiếp người 
của bọn cường hào ác bá. 

Hú Thực ($ $k). trong đó tác giả lên án sự xa hoa, truy lạc của đám 


thanh niên không có lí tưởng. 








Mao Dun 
Mao Tun 
Mạo Đốn а + 
(n.d.) Tên Thiển Vu thứ hai của Hung Nô (x.x. Xiong Nu), họ Luyên 
CE). Тап Nhị Thế (Ж — +) nguyên niên (209 trước c.n.), giết phụ thân Đầu 
Mạn (sñ # ) để lên ngôi. Tăng cường tổ chức nội bộ, lập chế độ quân chính; 
đông diệt Đông Hó (R. 3); tấy đánh đuổi Nguyệt Chỉ (А Ж) cùng đoạt Lâu 
Lan (% M), О Tôn L6 25), Hó Yé (eF 1) và 16 tiểu quốc xung quanh; bắc 
chế ngự Định Linh (T 3); nam chế ngự Lâu Phiền (# Xi), Bạch Dương (6 
Æ) cùng tiến chiếm vùng đất phía nam sông Hoàng Hà của nhà Tần. Có tài 
dùng binh. nhiều lần đánh bại quân Hán. và đã vây hãm Hán Cao Tổ (x.x. 
Liu Bang) ở Bình Thành (x.x. Ping Cheng) trong bảy ngày: là môi đe dọa 
thường trực cho triểu đình Tây Hán. 
Ông mất năm 174 trước c.n., không rõ năm sinh. 





Mao Dun Lun 
Mao Tun Lun 
Máu Thuẫn Luận # ж W 

(14.) Mau là một thứ binh khí thời xưa, mũi nhọn, cán dài, giống như cây 
giáo. Thuần là tấm mộc, tấm khiên để che dð, bảo vệ. 

Màu dùng để đâm, thuẫn dùng để đỡ. Vậy mâu thuẫn chỉ sự chống đối 
nhau, trái ngược nhau. Trong sách Hàn Phí Tử (х.х. Han Fei Zi), kể một 
chuyện, tại nước Sở có một anh chàng bán mâu và thuẫn. Hắn quảng cáo: 
“Cái mâu của tôi rất bén nhạy, bất cứ cái gì nó cũng có thể đâm thủng” rồi 
quay sang mọi người, hắn lại nói: “Còn cái thuẫn của tôi thì có thể bảo vệ 
người dùng nó chống lại với bất cứ binh khí bén nhọn nào”. Đến khi có 
người vän hỏi: "Nếu bây giờ, tôi dùng cái mâu của anh để đâm cái thuẫn 
của anh, thì việc gì sẽ xảy ra?”, thì hắn cứng lưỡi không trả lời được. 

Thật ra “mâu thuẫn nội tại” luôn luôn hiện diện ở khắp nơi và ở mọi sự 
vật, Chính nó là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển, sự thay đổi. 

Trong bài diễn văn đọc vào tháng 8/1937 tại Diên An. Mao Trạch Đông 
định nghĩa hai loại mâu thuẫn: 
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- “Mâu thuẫn có tương nhản” giữa ta và kẻ thù. Loại mâu thuẫn này ta 
phải đối phó thẳng tay, không nhân nhượng. 

- “Міо thuẫn không tương phản” trong nhân dân ta, bao gồm công nhân, 
nông dân, và các giai cấp khác. Đối với loại mâu thuẫn này, ta nhẹ tay hon. 





Mao Ji Ke 
Mao Chi K'e (K'o) 
Mao Tế Khả ERT 
(n.d.) Đời Thanh. Người đất Toại An GÉ 3®), tự là Hội Hầu ($ 48), 
hiệu là Hạc Phẳng (#& #5). Đậu Tiến sĩ thời Thuận Trị, làm quan tới chức 
Tường Phù Lệnh. Giỏi thơ, văn, họa. Nổi tiếng ngang với Mao Kì Linh 
(x.x. Mao Qi Ling) và Mao Tiện Thư (x.x. Mao Xian Shu). Để lại một sô 
trước tác: 
Xuân Thu Tam Truyện Khảo Dị (& 4k = {# # Ж). 
Tùng Cao Thi Tuyển (2: £ ?‡ 1#). 





Mao Jin 
Mao Chin 
Mao Tấn + #* 

(n.d.) Học giả, sống buổi giao thời Minh, Thanh; tự là Tử Tán (+ #), 
hiệu Tiểm Tại (Ж ñ); nguyên tên là Phượng Bao (Ж, €), tự Tử Cửu (+ 
ZA); người đất Thường Thục (% 3), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Cát giữ trên 
84 ngàn cuốn sách quý, đa số là các ấn bản đời Tống, Nguyên. Ông cũng đã 
từng sửa các bản khắc Thập Tam Kinh (+ = #@), Thập Thất Sử (+ + £), 
Tân Юй Bí Thư (Ж Ж $ E), Lục Thập Chúng Khúc (> + #& dì). Ông mất 
năm 1659, thọ 60 tuổi (1599-1659), để lại: 

Án Hó Рё Bat (f$ 38) 88 Ж). 

Mao Thi Luc Sơ Quảng Yếu (+ ‡‡ tÈ Ж Ж Ж). 


Mao Kun 
Mao K'un 
Mao Khôn + 
(n.d.) Văn học gia đời Minh, tự là Thuận Phủ (1ñ #), hiệu Lộc Môn (Ж, 
Р); người đất Quy An (#6 Ж) - nay là Hồ Châu (3| 31), tỉnh Chiết Giang. 
Tiến sĩ thời Gia Tĩnh. Thời làm Binh Bị Thiêm Sự (£& M œ& Ж) ở Quảng 
Tây, ông từng trấn áp cuộc nổi dậy của dân tộc Dao. Bất mãn với chủ trương 
“Văn tất Tần Hán” (X +: Æ ;#) được lưu hành đương thời, ông để xướng 
học tập cổ văn Đường, Tống và Lục Kinh (= ##). Ông biên tuyển Đường 
Tổng Bát Đại Gia Văn Sao (x.x. Tang Song Ba Da Jia Wen Chao). Cùng 
Vương Thận Trung (x.x. Wang Shen Zhong), Đường Thuận Chỉ (x.x. Tang 
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Shun Zhi), Quy Hữu Quang (x.x. Gui You Guang), được xếp vào Đường 
Tống Phái. Tác phẩm để lại: 

Bạch Hoa Lâu Тапа Cáo (6 Ж ‡š #& #5) 

Мао Lộc Môn Tập (F Ж P1 %). 

Ông mất năm 1601, thọ 89 tuổi (1512-1601). 





Mao Qi Ling 
Мао Сі Ling 
Мао Kì Linh +, + * 

(n.d.) Người đất Tiêu Sơn (Ж h), tỉnh Chiết Giang. Là соп trai út trong 
gia đình. Hai người anh Mao Vạn Linh (+, & #) và Mao Tích Linh (+, # 
&) đều là học giả, còn người anh thứ ba Мао Huệ Linh (£, # Ж) mất lúc 
còn nhỏ tuổi. Ông và Mao Vạn Linh được người đời gọi là “Đại Tiểu Mao 
Tử”(t% J. & T). 

Mao Kì Linh, tự là Đại Khả (K 5T), cũng tự là Tế Vu (Ж +. Học giả 
nổi tiếng, biệt danh là Tây Hà Tiên Sinh (# 3T £ Ж). Thời nhà Minh, là 
chư sinh. Minh bị diệt vong, ông lui về ở ẩn. Dưới thời Khang Hi, ông bị gọi 
ra làm việc, được trao nhiệm vụ viết bộ sử “Triều đại nhà Minh” đặc biệt về 
các nhân vật thời Hoằng Trị (niên hiệu của Hiếu Tông) (1488-1505) và thời 
Chính Đức (niên hiệu của Vũ Tông) (1506-1521). Năm 1685, ông được dë cử 
làm Phó Chủ Khảo kì thi Tiến sĩ. Năm sau, bị đau khớp xương nặng, ông lui 
về ở Hàng Châu. 

Ông là một học giả đa tài, không những trước tác các bộ kinh điển, còn 
am hiểu ngôn ngữ học, âm nhạc, sử học, địa dư và triết học. Ngoài ra còn 
giỏi bút pháp, hội họa và đàn sáo. Tác phẩm gồm có: 

Тау Hà Hợp Тар (88 #] & $), viết về 117 vấn để, thu vào 493 chương. 
In lần đầu khoảng năm 1699; được bổ sung và tái bản nhiều lần vào những 
năm 1720, 1770 và 1796. 

Cổ Văn Thượng Thu Qan Tù (k X 8 š Z 38). 

Thượng Thư Quảng Thinh Lục (H Җ Æ $% Ж). 

Hai tác phẩm này để đáp lại cuốn Thượng Thư Cổ Văn Sơ Chứng (ñ Ф 
+ x jk ¡#) của Diêm Nhược Cừ (x.x. Yan Кио Qu) mà ông cho là giả mạo. 

Cánh Sơn Nhạc Lục (È Lh # åk). Cánh Sơn là tên tự của phụ thân ông, 

Nhạc Bản Giải Thuyết (% Ж. А š), ông dâng lên vua Khang Ні (x.x. 
Qing Sheng Zu) năm 1699 khi nhà vua đang du Giang Nam län thứ 3. 

Trong Thị Dịch (1ф K 3), bàn về Kinh Dịch, gồm 30 chương, được viết 
sau khi ông đã rút về Hàng Châu, để tặng người anh thứ hai trong gia đình. 

Vũ Tông Ngoại Kí (Ж, bh Ж), bộ sách sử viết về vua Vũ Tông trị vì 
1505-1521. 
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Hậu Giám Lục (4% З $&), viết về cướp biển thời Minh. 

Vương Văn Thành Truyện Bản (% X № {# Ж), viết về triết gia Vương 
Thủ Nhân (x.x. Wang Shou Ren). 

Thắng Triều Đồng Sử Thập Di Kí (W $A f2 # 14 if ?6), viết về tiểu sử 
các Hoàng hậu và Ái phi dưới triều Minh. 

Man Ти Hợp Truyện ($ 5] & 1%), viết về các bộ lạc thổ dân của miễn 
đông nam Trung Quốc dưới thời Minh. 

Trong giới văn học. ông được biết đến là một trong “ba Mao của Chiết 
Giang”, hai vị kia là Mao Tiên Thư (x.x. Mao Xian Shu) và Mao Tế Khả 
(x.x. Mao Ji Ke). 

Ông mất năm 1716, thọ 93 tuổi (1623-1716). 





Mao Shi Xu 
Mao Shih Hsü 
Mao Thi Tự £, 1} # 


(t.p.) Còn được gọi là Thi Dai Tự (3Ÿ k Ж), luận bàn về văn học сб. 
Chương Nho Lâm Truyện (15 Ж 1%) trong sách Sử Kí (£ 52) có ghi lại thời 
Hán sơ, Thi Kinh (2% #@) có ba bộ ở ba nơi: 

- Ở Lỗ, có Thân Bồi Công (P 3# 23) truyền day. 

- Ở TÈ, có Viên Cố Sinh (#k E] +) truyền dạy. 

- Ở Yên, có Hàn Thái Phó (# + 1#) truyền dạy. 

Ba bản trên đã thất lạc, chỉ còn bản Thi Kinh (š$ #@) của Mao Trường 
(+, Ж) (về Thi Kinh, x.x. Shi Jing). 





Mao Sui 
Mao Sui 
Mao Toai +, ж 
(n.d.) Người nước Triệu, thời Chiến Quốc. Là môn ha thực khách của 
Bình Nguyên Quân (x.x. Ping Yuan Jun). Năm thứ 9 Triệu Hiếu Thành 
Vương (257 trước c.n.), quân Tần vây Hàm Рап (x.x. Han Dan)- nay thuộc 
Hà Bắc. Bình Nguyên Quân đến Sở cầu viện, ông xin đi theo. Bình Nguyên 
Quân và Sở Vương đàm luận rất lâu mà không đi đến quyết định nào. Ông 
xách bảo kiếm bước lên bậc thểm, trình bày lợi hại, thuyết phục được Sở 
Vương đồng ý hợp tung với Triệu Vương. Sau việc này, ông trở thành thượng 
khách của Bình Nguyên Quân. 





Mao Wen Long 

Mao Wen Lung 

Mao Văn Long +, х % 
(n.d.) Tự là Trấn Nam (44 к), sinh năm 1576, tại Hàng Châu, tỉnh 
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Chiết Giang. Giỏi cưỡi ngựa và bán tên. Năm 1621. Vương Hóa Trinh (х.х. 
Wang Hua Zhen) phái ông tới phía đông sông Liên để huấn luyện binh sĩ. 
Tháng 5 năm 1621, sau khi Thẩm Dương và Liêu Dương thất thủ, ông dùng 
thuyền chạy thoát sang Triểu Tiên và thành lập một đoàn quân tinh nhuệ. 
Nhữ đó, ông chiếm lại được của quân Mãn Châu mội căn cứ quan trọng 
trên bờ sông Áp Lục (x.x. Ya Lu Jiang). Nhưng chỉ vài tháng sau, ông lại 
bị quân Mãn Châu đánh bại, nên phải rút về lập căn cứ trên đảo Bì (x.x. Pi 
Dao). Ông ở trên đảo này trong bảy năm, nhận được tiếp tế từ Sơn Đông, 
và liên tục tập kích quân Mãn Châu. Năm 1629, ông chống lại viên Tư 
lệnh quân Hán là Viên Sùng Hoán (x.x. Yuan Chong Huan) và bị sát hại, 
thọ 53 tuổi (1576-1629). 





Mao Xian Shu 
Mao Hsien Shu 
Mao Tiên Thư = 

(n.d.) Đời Thanh, người đất Nhân Hòa (12 #7), tự là Tri Hoàng (H $); 
sau đổi tên thành Quy (4#). tự là Tñ Hoàng (#& 3). Rất thông thạo cổ văn, 
thi, từ, Tiếng tăm lừng lẫy, ngang với Mao Kì Linh (х.х. Мао Qi Ling) và 
Mao Tế Khả (x.x. Mao Ji Ke). Người đời thường gọi ba vị là Chiết trung tam 
Mao (Ar Ф = £), có nghĩa là ba vị họ Мао của tỉnh Chiết Giang. 

Là chư sinh (àk Ж) (Nho sinh đã được nhận vào học trong Quốc Tử 
Giám) dưới hai triểu Minh và Thanh. Nhà Minh bị diệt vong, ông bỏ cử 
nghiệp (công việc chuyên đi học để thi cử mong dó đạt ra làm quan), chuyên 
tâm vào công việc trước tác. Tác phẩm để lại: 

Châm Tám (3 ^3). 

Cách Vật Vấn Đáp (%& 3n ЇЧ `). 

Đồng Uyên Thi Văn Sao ($. 3 i$ X 45). 

Thánh Học Chân Ngữ (% Æ 8 5). 

Nhụy Văn Tập (2 E ЖФ). 

Ông lại giỏi cả vë âm vận, nên có trước tác: 

Vận Học Thông Chỉ ( 8ñ F їй 35). 

Từ Vận Nam Khúc Vận Đại Chỉ (33 3Ä dy dh ЯЙ А 48), v.v... 

Ông mất năm 1688, thọ 68 tuổi (1620-1688). 





Mao Xuan 

Mao Hsuan 

Mao Tuyển 4$ & 
(t.p.) Tên gợi tắt của Mao Trạch Đông Tuyển Tập (х.х. Мао Ze Dong 

Xuan Ji). 
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Mao Yan Shou 

Mao Yen Shou 

Mao Diên Thọ + it # 
(n.d.) Hoa sĩ dưới triểu Hán Nguyên Đế (2 ж, $r), người đất Đỗ Lăng 

(Ж Bë). Có nhiệm vụ vẽ chân dung các phi tân để dâng lên vua. Ai có tiền 

đút lót thì ông vẽ tướng mạo thật đẹp. Vì không được Vương Tường (tức 

Vương Chiêu Quân) hối lộ, nên ông họa nàng không giống thật. Vì việc này 

ông bị xử trắm (x.x. Wang Zhao Jun). 





Mao Yuan Xin 
Mao Yuan Hsin 
Mao Viễn Tân +, k tí 

(n.d.) Con của Мао Trạch Dân (+, #£ R), sinh ở tinh Hó Nam năm 
1941. 

1950: Sau khi mẹ ông tái giá (bố ông bị sát hại ở Tân Cương năm 1943), 
được bác ruột là Mao Trạch Đâng đem về nuôi dưỡng ở Trung Nam Hải. 

1959: Sinh viên trường đại học đào tạo kĩ sư cho quân đội ở Cáp Nhĩ 
(Harbin), tỉnh Hắc Long Giang, miền đông bắc Trung Hoa. 

1973: Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh. 

1966-1976: Trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, Chỉ Huy trưởng Trường 
Pháo binh Thẩm Dương và Chính ủy quân khu Thẩm Dương. 

1975: Ủy viên liên lạc giữa Mao Trạch Đông và Bộ Chính trị. 

1976: Sau khi Mao Chủ tịch từ trần, ông bị bắt cùng với bọn Tứ nhân 
bang (x.x. Si Ren Bang). 


Mao Ze Dong 
Mao Tse Tung 
Mao Trạch Đông + Ж ‡# 

(n.d.) Lãnh tụ quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Hoa; tự là 
Nhuận Chi (Ж 2). Sinh năm 1893 tại Thiểu Sơn Xung (‡# u Ф), quận 
Tương Đàm (#8 Ж), tỉnh Hó Nam, trong một gia đình giàu có. 

1911: Sinh viên Trường Sư phạm Hó Nam. Sau khi tốt nghiệp là nhân 
viên thư viện Trường Đại học Bắc Kinh. 

1919: Sau cuộc Vận động Ngũ tứ 5/4/1919 (x.x. Wu Si Yun Dong), ông 
tổ chức đoàn thanh niên Hó Nam; hai tờ báo tuyên truyền cách mạng của 
ông là tờ tạp chí Tương Giang (38 т.) và Tân Нд Nam (31 Ж tị) bị đóng cửa 
và ông bị trục xuất khỏi Hỗ Nam. Ông tới Thượng Hải, và lần đầu tiên tiếp 
xúc với Trần Độc Tú (x.x. Chen Du Xiu), một nhà đại trí thức, sau trở thành 
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Hoa. 
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1920: Được phép trở về Hó Nam và làm lễ thành hôn với Dương Khai 
Tuệ (x.x. Yang Kai Hui). 

Sau khi ủy viên Quốc tế Công sản Đảng Gregory Voitinsky đến Trung 
Hoa, ông thành lập tổ Cộng sản và Đoàn Thanh niên Xã hội ở Trường Sa 
(x.x. Chang Sha), Hỗ Nam. 

Mùa hè năm 1927, mặt trận liên hiệp đầu tiên Quốc - Cộng tan vỡ vì 
cuộc càn quét cán bộ Cộng sản ở Thượng Hải bởi quân đội Tưởng Giới 
Thạch (x.x. Jiang Jie Shi). 

Sau cuộc nổi dậy thất bại tháng 10/1927, ông dẫn quân du kích lập căn 
cứ tại vùng giáp giới Hó Nam và Giang Tây, và được quân của Chu Đức 
(x.x. Zhu De) tới tăng cường. 

1934-1935: Sau cuộc Vạn lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng) 
vô cùng gian khổ, đoàn quân của ông lập căn cứ tại Diên An (x.x. Yan An), 
tỉnh Thiểm Tây. 

1942-1944: Củng cố được quyền hành sau chiến dịch sửa sai tại Diên 
An. 

1945: Tại Hội nghị lần thứ 7 Đẳng Cộng sản, ông chủ trương giai cấp 
lãnh đạo phải là nông dân, chứ không phải là công nhân, trái với chỉ thị của 
Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ. 

Sau khi người vợ đầu tiên là Dương Khai Tuệ bị Quốc dân Đẳng giết 
hại, ông cưới Hạ Tử Trân (x.x. He Zi Zhen) năm 1931. Sau, ông lại li di với 
người vợ thứ hai này và lấy Giang Thanh (x.x. Jiang Qing) tại Diên An vào 
tháng 11/1938. 

1946-1949: Nội chiến Quốc - Cộng. 

1/10/1949: Ông thành lập chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại 
Bắc Kinh. 

2/1950: Kí thỏa ước hữu nghị với Liên Xô tại Mạc Tư Khoa. 

1950-1953: Quyết định cho Trung Ноа tham chiến tại Cao Li. 

Sau khi thần tượng Stalin mất đi, sự giao hảo giữa ông và Khrushchev 
không còn nữa, và Liên Xô bắt đầu cắt viện trợ và rút các cố vấn về. 

1957: Cho ra phong trào “trăm hoa đua nở” (x.x. Bai Hua Qi Fang, Bai 
Jia Zheng Ming), rồi sau đó chiến dịch chống cánh hữu, làm cho giới trí thức 
bất mãn và xa dàn Đảng. 

1958: Khơi mào “Bước nhảy vọt” (x.x. Da Yue Jin Yun Dong), dẫn đến 
một hậu quả rất tai hại cho nền kinh tế vốn đã suy kém từ thập niên 50, 60. 

1962: Khuyến khích cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn. 

1966: Cho thực hiện cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge 
Ming) (1966-1976) với mục đích loại bổ những thành phần chống đối đường 
lối của Đảng. 


832 Mao Ze Dong Xuan Ji/Mao Ze Min 


1970: Đầu thập niên 1970, ông tìm cách nối lại bang giao với Hoa 
Kì để chấm dứt tình trạng bị cô lập của Trung Hoa trên chính trường 
quốc tế. 

Mất ngày 9/9/1976, thọ 83 tuổi (26/12/1893 - 9/9/1976). Xác óng được 
ướp và đặt trong đài kỉ niệm Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh. 





Mao Ze Dong Xuan Ji 
Mao Tse Tung Hsuan Chỉ 
Mao Trạch Đông Tuyển Tập &# Ф š # 
(t.p.) Là truóc tác quan trong nhất của Mao Trạch Đông. Trước khi 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949), những bản lưu 
truyền chưa được Mao Trạch Đông đích thân thẩm định. Sang thời kì Kiến 
quốc (sau 1949), ủy ban xuất bản tác phẩm của Mao Trạch Đông, biên tập 
Mao Trạch Đông Tuyển Tập. Thời Mao Trạch Đông còn sống, có xuất bản 
bốn quyển, gồm 158 thiên, xếp theo thứ tự thời gian, mỗi thiên đều được 
Mao Trạch Đông duyệt xét. Quyển thứ nhất xuất bản tháng 10/1951, bao 
quát thời kì đầu của cuộc cách mạng vô sản tại Giang Tây (x.x. Jiang Хі) 
và Diên An (x.x. Yan An). Quyển thứ hai và thứ ba xuất bản tháng 4/1952, 
bao quát thời kì kháng chiến chống quân phiệt Nhật Bản. Quyển thứ tư 
xuất bản năm 1960, bao quát thời kì chiến tranh giải phóng. Năm 1964, 
Nhà xuất bản cho in lại cả bốn quyển. Quyển thứ năm được viết từ tháng 
9/1949 tới tháng 11/1957, gồm 70 thiên. Nhưng vì trong quyển thứ năm có 
nhiều đoạn liên quan tới những vấn để còn chưa được sáng tó và giải quyết 
nên đã đình lưu hành từ 1979. 
Mao Trạch Đông Tuyển Tập được xuất bản với nhiều ngôn ngữ khác 





nhau: Hán văn, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, và của nhiều quốc gia 
Tây phương. 


Mao Ze Min 
Mao Tse Min 
Mao Trạch Dân +, # К 

(n.d.) Sinh năm 1896, tại làng Thiểu Sơn Xung (3# 4 Ф), quận Tương 
Đàm (48 2), tỉnh Há Nam, là em ruột Mao Trạch Đông. 

1922: Gia nhập Đảng Cộng sàn. Từng quản lí Câu lạc bộ Công nhân 
đường sắt và hầm mỏ An Nguyên (Ж Ж). Năm 1938, làm công tác thống 
nhất các dân tộc kháng Nhật ở Tân Cương (#f 48). Tháng 9/1942 bị Đốc 
quân Thịnh Thế Tài (Ж Ф 3) bắt giam ở Tân Cương, và bị Thịnh Thế Tài 
sát hại 9/1943, thọ 47 tuổi (1896-1943). 
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Mao Ze Tan 
Mao Tse T'an 
Mao Trach Dàm +#* 
(n.d.) Người làng Thiéu Sơn Xung (4 ıh ?P), quận Tương Đàm (HA ;$), 
tỉnh Hó Nam; tự là Nhuận Cúc (#1 3), là em ruột Mao Trạch Đông (x.x. 
Mao Ze Dong). Năm 1923, gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Sau 1925, 
công tác tại Trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. Huang Pu), Khu ủy Quảng 
Đông. Hiệp hội Nông dân Quảng Đông. Sau cuộc đại cách mạng thất bại, 
ông tham gia Nam Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang Qi Yi); sau, trải các 
chức chính trị viên Hồng quân đệ tam quân, Sư trưởng đệ ngũ sư đoàn, Bí thư 
Trung Cộng tô khu Trung Ương cục. Sau cuộc Vạn lí Trường chinh (x.x. Wan 
Li Chang Zheng) làm Bí thư tỉnh Phúc Kiến, kiêm Tư lệnh quân khu Phúc 
Kiến - Giang Тау; hi sinh trong khi tác chiến tại Thụy Кіт (4% 42), tỉnh 
Giang Tây, thọ 30 tuổi (1905-1935). 





Mao Zhou 

Mao Chou 

Mậu Châu Ж, А 
(đ.d.) Tên châu, được thành lập năm thứ 8 Đường Trinh Quán (634), trị 

sở tại Vấn Sơn GX h), nay là huyện Mậu (Ж). Hạt cảnh tương đương ngày 

nay gồm huyện Mậu, Vấn Xuyên (Gx Л), Bắc Xuyên (3L M), tỉnh Tứ 

Xuyên. 


Mao Zhu Xi Ji Nian Tang 

Mao Chu Hsi Chi Nien T'ang 

Mao Chủ Tịch Kí Niệm Đường $ + f tz £ š 
(d.t.) Ngày 9/9/1976, Mao Chủ tịch từ trần. Để vinh danh lãnh tụ, Bộ 

Chính trị quyết định cho xây đài КЇ niệm tại quảng trường Thiên An Môn, 

Bắc Kinh. Công trình được hoàn tất ngày 29/7/1977. 


Mao Zong Gang 

Mao Tsung Kang 

Mao Tôn Cương 4# ЮЙ 
(n.d.) Bình luận gia tiểu thuyết thời Thanh sơ. Sinh tại Trường Châu (£ 

94) - nay là huyện Ngô (Ж), tỉnh Giang Tô - tự là Tự Thủy (/# 3), hiệu là 

Tử Am (+ Ж). Không rõ đích xác năm sinh, chỉ biết thời sung mãn nhất của 

ông là vào khoảng 1660. Cùng với phụ thân là Mao Luân (£, 4%), hiệu đính 

và phê bình hai tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quần Trung (x.x. 

Luo Guan Zhong) và 77 Bà Kí của Cao Minh. Ông đã từng học với Chú 

Nhân Hoạch (tác giả cuốn Tùy Đường Diễn Nghĩa) (x.x. Chu Ren Huo). Ông 
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rất ngưỡng mó Kim Thánh Thán (x.x. Jin Sheng Tan), nhà phê bình văn học 
nổi tiếng đã bình luận cuốn Thủy HZ Truyện và Tây Sương Kí. Lí Ngư (1611- 
1680) không đồng tình với bản hiệu đính Тат Quốc Diễn Nghĩa của ông, và 
có viết một bản hiệu đính khác, gần với nguyên tác hơn, nhưng bản hiệu 
đính của Lí Ngư ít được quán chúng Trung Hoa hoan nghênh (x.x. Li Yu). 





Mei Gu Cheng 
Mei Ku Ch'eng 
Mai Cốc Thành H № 

(n.d.) Toán hoc gia đời Thanh. Sinh tại Tuyên Thành ( 34), tỉnh An 
Huy; tự Ngọc Nhữ (£. к), hiệu Tuân Trai (44 #). Cháu của Mai Văn Binh 
(x.x. Mei Wen Ding). Thừa hưởng truyền thống thi thư của tổ tiên. Tinh thông 
thiên văn và toán pháp. Tiến sĩ năm 1715. Sau đó làm Biên Tu (Ж% 1%) trong 
Viện Hàn Lâm. làm quan tới Tả Đô Ngự Sử (£ Ж: ёт Ф) ở hai triểu Ung 
Chính và Càn Long. Mất năm 1763, ở tuổi 83, thụy danh là Văn Mục. 

Ông quan tâm đến việc bảo trì các dụng cụ thiên văn của hai đời 
Nguyên, Minh như Hỗn Thiên Nghi (Ж Ж 14). Địa vị của ông trong toán 
học Trung Hoa không chỉ trong những trước tác của ông, mà còn trong việc 
ông khích lệ nghiên cứu những tác phẩm toán học của đất nước. Theo ông, 
đại số học (algebra) mà Tây phương đem tới cũng dựa trên cùng một nguyên 
lí đã được trình bày trong cuốn Trắc Viên Hải Kinh (i8) I] ;# 6), tác giả là 
Lí Trị (# Ж) viết năm 1248, đời Nguyên. 

Về trước tác của ông, có thể kể: 

Luật Lịch Uyên Nguyên (x.x. Lü Li Yuan Yuan), biên soạn cùng với Hà 
Quốc Tông (x.x. He Guo Zong). 

Minh Sử (x.x. Ming Shi), hoàn thành cùng với sự tham gia của nhiều học 
giả khác. 

Tác giả hai bộ sách toán học: 

Xích Thủy Di Trân (ў: 7 ¡8 Ж). 

Tháo Mạn Chỉ Ngôn (+ % £ Z). 


Mei Niang 

Mei Niang 

Mai Nương 3 1# 
(n.d.) Nữ văn học gia, nguyên tên là Tôn Gia Thụy (3$ Æ 3%), sinh năm 

1920 trong một gia đình cự phú tại Trường Xuân (£ Ж), tỉnh Cát Lâm (# 

Ж), miễn đông bắc Trung Quốc. Phụ thân Tôn Chí Viễn (Ж 3: ik) vốn tư 

chất thông minh, năm 12 tuổi đã chuyên học Anh ngữ, nhờ vậy sau này được 


252 Hôn Thiên Nghỉ: dụng cụ đời xưa dùng để trắc lượng sự vận hành của thiên thể. 
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tuyển dụng làm việc trong ngân hàng Nga, Nhật. Cơ hội này giúp ông thông 
thạo cả Nga ngữ và Nhật ngữ. Nhờ thế của nhạc phụ (làm quan lớn), ông 
kinh doanh và trở thành đại phú. Mai Nương, tính quật cường; chăm đọc sách 
từ bốn tuổi, lại rất thông minh, trong ba năm đã hoc xong khóa trình sáu năm 
tiểu học. Năm đầu sơ trung, trong một cuộc khảo thí, cô viết bài Thoại Chấn 
Hưng Nữ Quyên (2 Ж # + HỆ) đã làm ban giám khảo phải kinh ngạc. Ө 
bậc cao trung, cô đã bộc lộ văn tài qua cuốn Tiểu Thư Tập Gh +В #). trong 
đó cô nói lên cái đáng yêu cũng như cái đáng ghét đối với gia đình, xã hội 
và lễ giáo phong kiến. 

Năm 16 tuổi, hoàn thành hai tác phẩm: 

Tối Hậu Đích Cầu Y Giả (Ж 1£ 6 K B Ф). 

Lục Nguyệt Dich Dạ Phong (> A ©) #& Ж). 

Năm 19 tuổi, viết cuốn đoản thiên tiểu thuyết đầu tiên: 

Đệ Nhị Đại (Ж — 14). 

Sau này, trong thời gian du học ở Nhật Bản, cô thường tới Nội Sơn thư 
điểm (A Чч # Ж); chính tại đây cô gặp du học sinh Liễu Long Quang (#p 
ЗЕ Æ). Một thời gian sau, hai người kết hôn. Thập niên 40, vợ chóng bón ba 
buôn bán dược phẩm khắp nơi trên đất Nhật để lấy tiền giúp kháng chiến ở 
quê nhà. Năm 1948, theo chồng sang Đài Loan. Ít lâu sau, Liễu Long Quang 
tử nạn, để lại cho cô hai con gái và một bào nhi. Vài năm sau, cô trở về Bắc 
Kinh, gia nhập Viện Nghiên cứu Văn học, làm việc trong nhóm gồm Triệu 
Thụ Li (4# #† J£) (x.x. Zhao Shu Li), Định Linh (T 3$), Mã Phong (Ж Ж), 
Lão Xá (Ж $) (х.х. Lao She). 

Sau này, trong chiến dịch túc phản (Ж Ж) - thanh trừng phần tử phản 
động - bị nghỉ là tay sai của Nhật và bị đưa đi lao động cải tạo năm 1957. Cô 
lấy bút danh Liễu Thanh Nương (жр $ 4È), khi viết cho Đại Công Báo (K. R 
‡#) ở Hương Cảng. 





Mei Wen Ding 
Mei Wen Ting 
Mai Vàn Dinh ‡§ x #h 

(n.d.) Нос giả đời Thanh. Sinh tại Tuyên Thành (Ж Ж), tỉnh An Huy; tự 
là Định Cửu (Ж 7), hiệu Vật Am (7 Ж). Tinh thông lịch toán, phát minh 
nhiều tân pháp. Ông mất năm 1721, thọ 88 tuổi (1633-1721), để lại hơn 80 
tác phẩm đủ loại. 

Lịch Học Biên Chỉ (R ҖЕ 9 4), bàn về lịch thời Nguyên và Minh, hoàn 
thành năm 1662. 

Phương Trình Luận (27 41 ‡4), năm 1672, về đại số học. 

Minh Sử Lịch Chí Nghĩ Cáo (3A # F +. & 45). 
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Ki Hà Bổ Biên (% 1] Ж 8), 1692, viết về kỉ hà học (geometry) để bổ 
sung quyển Euclid's Elements được Matteo Ricci và Từ Quang Khải (x.x. Xu 
Guang Qi) dịch sang Hoa ngữ dưới tên K? Hà Nguyên Bản (Ж f{ f Ж). 

Lịch Hạc Nghi Vấn (J8 8 #& 0), được trình lên Hoàng đế Thanh Thánh 
Tổ trong địp nhà vua tuần du miễn nam lần thứ năm vào năm 1705. 

Маі Thị Tùng Thư Tập Yếu (8 K Ж # # Ж), được người cháu là Mai 
Cốc Thành (x.x. Mei Gu Cheng) cho in năm 1771. 

Về thơ văn, ông để lại: 

Tích Học Đường Thi Văn Sao (Ж З £ ‡‡ x 45). 





Mei Xi 

Mei Hsi 

Muội Hí tỳ Š 
(n.d.) Còn viết là (Ж. #) Һау (Ж 44), con gái của Hữu Thí Thị (Ж š& K). 

Có sắc đẹp mê hồn, được vua Kiệt (x.x. Jie) rất súng ái. Sau khi Thành Thang 

(ж, Жу) nhà Thương diệt На (8), Muĝi Hi cùng vua Kiệt bị dày đi Nam Sào 

(x.x. Nan Chao) và mất tại đây. Có thuyết cho rằng sau khi chính phạt Dân 

Sơn (É. ш) ở tỉnh Tứ Xuyên, Kiệt lấy hai cô gái đẹp, Muĝi Hí bị bỏ rơi nên 

mới liên kết với Y Doãn (x.x. Yi Yin) nhà Thương để diệt nhà Hạ. 


Mei Zhou 

Mei Chou 

Mi Châu AH 
(d.d.) Tên châu, được thiết lập năm thứ 3 Phế Đế thời Tây Nguy (x.x. 

Xi Wei) (554). Đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay với các huyện 

Thanh Thần (# 2%), Hồng Nhã (;# #8), Bành Sơn (87 ш), Mi Sơn (А i), 

tỉnh Tứ Xuyên. 


Men Xia Sheng 

Men Hsia Sheng 

Môn Hạ Tỉnh тж 
(c.q.) х.х. Cheng Xiang. 





Mencius 
x.x. Meng 71. 





Meng Chang Jun 

Meng Ch'ang Ch'un 

Mạnh Thường Quân £ Ё Е 
(n.d.) Thời Chiến Quốc, là con của Tĩnh Quách Quân Điển Anh (3Ä Ў: 

Ж ш #) nước Të; họ Điển (8), tên Văn (Ж). Coi trọng kẻ sĩ, trong nhà 
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luôn có vài ngàn tân khách. Cung cấp tến kém đến mức gia sản khánh kiệt. 
Được vua TÈ phái đi sứ nước Tân. Nghe lời giềm pha, vua Tần Chiêu Tương 
Vương (Ж IZ É +) muốn giết ông. May nhờ đút lót Yên Cơ (Ж 46), là ái 
thiếp của vua Tần, mà thoát nạn trở về TÈ. 





Meng De 

Meng Te 

Mạnh Đức £ #* 
(n.d.) Tên tự của Tào Tháo (x.x. Cao Cao). 





Meng Ge 
Meng Ke 
Mông Ca £ + 

(n.d.) Mẫu thân của Mông Ca cùng Batu (con của Jochi; x.x. E Kuo Tai) 
hợp tác để chống lại Güyüg, con của Ogódei (А Khoát Đài). Năm 1251, hai 
người cho họp hội đẳng Khố Lí Nhĩ Thác (Khuriltai) (x.x. Hu Li Le Tai), gồm 
các Thân vương, các tướng, tù trưởng các bộ lạc ở Trung Á, gần vương quốc của 
Batu. Hội đồng này bầu соп trưởng của bà Sorghaghtani là Mông Ca làm Khả 
Hàn. Mông Са nắm quyền từ 1251, nhưng các con của Ögödei (A Khoát Đài) và 
Chaphadai (Sát Hợp Đài) viện cớ là hội đồng Khuriltai họp ở Trung Á chứ 
không phải ở Mông Cổ như thông lệ, nên không công nhận kết quả bầu cử. Hậu 
quả là хау ra một cuộc tàn sát đẫm máu. Quả phụ của Guyug là Oghuk 
Ghaimish liên kết với con của Chaphadai là Bũri để lật để Mông Са và đưa cháu 
của Ögödei là Shiremin lên ngôi. Cuộc nổi dậy thất bại, bà Ophuk Ghuimish bị 
hành quyết cùng với 77 tướng lĩnh. Shiremün được trao cho Khubilai (Hốt Tất 
Liệt). em ruột của Mông Ca tùy ý xử lí. Ban đầu. Khubilai tha tội, cho đi tham 
chiến bên cạnh, nhưng sau vì nghỉ ngờ có ý lầm phần, nên giết chết. 

Mông Ca tiếp tục chính sách “khoan dung đối với tín dó các đạo khác” 
của mẫu thân. Ông giúp cho xây dựng các đến chùa Phật giáo và Hồi giáo. 

Ông phái em ruột Hülegü tây chỉnh (x.x. Hu Lie Wu), còn ông và người 
em ruột khác thì đông chinh. 

Ông mất ngày 11/8/1258, tại chân núi Điếu Ngư Sơn (49 #. h) - phía 
đông huyện Hợp Xuyên (2 ЛІ), tinh Tứ Xuyên - trong khi vây thành. 
Nguyên do cái chết của ông không được sáng tỏ. Có sách viết ông bị trúng 
tên mà chết; có tác giả lại cho rằng ông bị chết vì kiết li. 








Meng Hao Ran 

Meng Hao Jan 

Manh Hao Nhiën s8 
(n.d.) Là một trong những thi sĩ nổi danh thời Đường Huyền Tông (712- 
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756). Ông lớn hơn Lí Bach, Vương Duy, Đỗ Phủ khoảng trên chục tuổi. Có 
thể nói, cùng với Trương Cửu Linh (x.x. Zhang Ди Ling), ông đại diện cho 
các thi sĩ đời Thịnh Đường. 

Ông đặc biệt quyến luyến quê hương Tương Dương (x.x. Xiang Yang) 
thuộc tỉnh Hồ Bắc, nên ngoại trừ mười năm xa cách, ông luôn ở lại nơi chôn 
nhau cắt rốn. Tương Dương có giá trị lịch sử lớn vì là nơi lui về ở ẩn của 
nhiều danh nhân thời Hán mạt và Tam Quốc như Gia Cát Lượng (x.x. Zhu 
Ge Liang), Bàng Thống (x.x. Pang Tong), Từ Thứ (x.x. Xu Shu), Tư Mã 
Huy (ð] $ k) và Bàng Đức Công (ЖЕ 45 Z). 

Con đường hoạn lộ của ông không được sáng sủa như nhiều văn nhân 
khác. Thật ra, ông cũng chả quan tâm đến. Năm 728, ở tuổi 39. ông thi rớt 
tiến sĩ. Năm sau, ông tới Trường An và kết bạn với giới văn nghệ sĩ. Khi 
Trương Cửu Linh làm Thứ Sử Kinh Châu, có mời ông đến làm phụ tá. Nể 
bạn ông nhận lời, nhưng chỉ một năm sau, xin từ chức và lui về ở Ẩn tại quê 
nhà. Ông mất năm 740, thọ 51 tuổi (689-740). 

Ông và Vương Duy (x.x. Wang Wei), Vi Ứng Vật (x.x. Wei Ying Wu), 
Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong Yuan) được xếp vào phái tự nhiên, đùng 
nghệ thuật để tả vẻ đẹp của thiên nhiên, không màng tới xã hội, như bài thơ 
đưới đây: 


Ж 
Xuân Hiểu 


AR + E s 
Xuân miên bất giác hiểu 
ÈA M 6 
Xứ xứ văn dë điểu 
ARARA 
Dạ lai phong vũ thanh 
1% h £ J 


Hoa lạc tri đa thiểu 


Sóng mùa xuân 


Đêm xuân ngủ say tít 
Dây nghe chim ríu тїї 
Đêm qua tiếng gió mưa 
Hoa rụng nhiều hay ít? 
Khuyết danh dịch 


Mong Jiang Nu/Meng Jiao 839 


Meng Jiang Nu 

Meng Chiang Nu 

Mạnh Khương Nữ Ж + + 
(th.th.) Thời Тап Thuỷ Hoàng, chẳng nàng Mạnh Khương tbi đi lao dịch 

xây Vạn Lí Trường Thành, bị chết vì lao lực và xác bị chôn аш chân bức 

tường. Khi Mạnh Khương mang quân áo rét tới, mới hay chẳng đã chết. 

Tương truyền, vì thương chóng nàng khóc ngày đêm, đến nỗi bức tường đổ 

xuống: nhờ vậy mới đào được xác chồng, mang về quê nhà chôn cất. 





Meng Jiao 
Meng Chiao 
Mạnh Giao + 3 

(n.d.) Đời Trung Đường. Người đất Hồ Châu (#4 #]) - nay là Vũ Khang 
(Ж, Ж), tỉnh Chiết Giang - tự là Đông Dã (Ф $F). Năm 791, lúc bấy giờ vừa 
tròn 40 tuổi, lên kinh dự thi, lần đầu tiên gặp Hàn Dũ (x.x. Han Yu) và bắt 
đầu viết thơ. Hồng thi hai lần vào nám 792 và 793, tới năm 796 mới đậu 
Tiến sĩ. Bốn năm sau (800), được bổ làm chức quan nhỏ ở tỉnh. Sáu năm sau 
(806). ông từ bỏ hoạn lộ, về Lạc Dương (x.x. Luo Yang) định cư và mất ở 
đây, thọ 63 tuổi (751-814). Ông để lại vài гар thơ nhu: 

Thu Hoài (4k Ж), gồm 15 bài về mùa thu. 

Thạch Tông ( ZE), gồm mười bài. 

Hàn Khê (Ж i£), gồm chín bài. 

Diéu Nguyên Lỗ Sơn (® Z $ h), gồm 12 bài. 

Xin ghi lại hai bài khá nổi tiếng của ông 


зс 
Liệt Nữ Tháo 


1š 18] 40 # Ж 
Ngô đồng tương đãi lão 
Etar 
Uyên ương hội song tử 
ñ +< ЖХ 
Trinh nữ quý tuân phu 
£ # JF +o jk. 
Ха sinh điệc như thử 
METE 
Ba lan thê bất khởi 
+ - + Ak 


Thiếp tâm cổ tỉnh thử'y 
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Liệt Nữ Tháo 
Ngô đồng cùng đợi nhau già 
Uyên ương đến chết vẫn là chung đôi 
Càng chóng sống chết chẳng rời 
Lòng người trình nữ coi đời nhẹ tênh 
Sóng ngâm thê chẳng đấy lên 
Lòng như giếng cổ êm dëm nước xưa. 


Trần Trọng San dich 


3? + èk 
Du Tử Vịnh 


# 9 + + $ 
Từ mẫu thủ trung tuyến 
# tủ L £ 
Du tử thân thượng y 
EEEL 
Lâm hành mật mật phùng 
жж 
Y khủng trì trì quy 
38 š + 3 G 
Thùy ngôn thốn thảo tâm 
113 = & tệ 


Báo đắc tam xuân huy 


Khúc ngâm củo người ởi xo 


Mẹ hiền sợi chỉ сіт tay, 
Khâu lên tấm áo trước ngày con di. 
Đường kim khăng khít chính y, 
Sợ con chậm trễ không về lại ngay. 
Ai rằng tấc cỏ lòng này, 

Mà dên đáp nổi ánh trời ba xuân? 


Trần Trọng San dịch 


Mẹ từ sợi chỉ trong tay, 
Trên mình du tử áo may vội vàng. 
Sắp di mũi chỉ kĩ càng, 

Sợ con đi đó nhỡ nhàng trễ lâu. 





Meng Јіп/Мепе Shan 841 


Chút lòng tấc cả dễ đâu, 
Bóng ba xuân đáp ơn sâu cho người. 
Trần Trọng Kim dịch 
Thi hào Nguyễn Du trong 7ruyện Kiểu cũng mượn hai câu cuối của bài 
thơ trên để tả nỗi lòng muốn dèn ơn sinh thành của Thúy Kiểu. 
Đau lòng từ biệt sinh li, 
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên! 
Hạt тий sá nghĩ phận hen, 
Liệu đem tác có quyết đến ba xuân. 





Meng Jin 
Meng Chin 
Mạnh Tân & Жж 
(đ.d.) Tại phía nam huyện Mạnh. tỉnh Hà Nam, cũng có tên là Minh 
Tân (H Ф). Là nơi mà Vũ Vương (x.x. Zhou Wu Wang) họp chư hầu để 
phạt Trụ. Lại có tên là: Phú Bình Tân (# Ф :#). Tấn Đỗ Dự (Ж Ж f8) dùng 
thuyền buộc vào nhau để làm thành chiếc cầu qua sông tại nơi đây. Hiện пау 
còn có tên là Hà Dương Độ GT Ж). 








Meng K'e (K'o) 
Manh Kha FE 
(n.d.) x.x. Meng Zi. 





Meng Qi Zhi Du 
Meng Ch'i Chih Tu 
Minh Kì Chế Độ J #4 #®l £ 
(ch.tr.) Chế độ thống trị của nhà Thanh đối với chủng tộc Mông Cổ. 
Trong thời gian từ năm thứ 9 Thiên Mệnh tới năm thứ 36 Cần Long (1624- 
1771). căn cứ trên nguyên tắc tổ chức Bát Kì Chế Độ (х.х. Ba Qi Zhi Du), 
từng bước một, kiến lập Minh Kì Chế Độ trên cơ sở sẵn có của xã hội Mông 
Cổ. “Kì” là một đơn vị quân sự, hành chính hợp nhất, có khoảng 150 tráng 
dinh; thời bình trông nom việc sån xuất. thời chiến thì xuất chính. Dưới “Kì” 
có thành lập đơn vị nhỏ hơn gọi là “Tá”. “Minh Kì” (3É 2£) là sự kết hợp của 
nhiều “Kì”. Thời kì Kiến quốc (sau 1949), chế độ này bị triệt tiêu, tuy nhiên 
tại khu Nội Mông Cổ, còn bảo lưu đanh từ Minh Kì. 





Meng Shan 

Meng Shan 

Mông Sơn # x 
(d.d.) 1/ Còn có tên là Đông Mông Son (£ $ ш). Tại trung bó tinh Sơn 
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Đông. trải dài trên 100 km. Ngon cao nhất Quy Mông Binh (& Ж rë) 
(1.156m) ở phía đông bắc huyện Bình Ấp (+ &), là ngọn núi cao thứ hai 
trong tỉnh Sơn Đông. Có khoáng sản kim cương. Là căn cứ địa “Nghi Mông 
Sơn” (£ # L) của quân dân cách mạng trong thời kì kháng chiến chống 
Nhật. Về danh thắng cổ tích có: 

- Vạn Thọ Cung (š $ #). 

- Nghênh Tiên Kiểu (i@ (А ‡§). 

- Minh Quảng Tự (8 Ж +). 

- Ngọc Hoàng Miếu (Z. $ M). 

2/ Cựu huyện danh. Tại phía nam tỉnh Sơn Đông. Năm 1942, được hình 
thành từ huyện Quý. Năm 1952 không còn tên cũ vì được quy hoạch lại, 
nhập vào Bình Ấp huyện và Quý huyện. 

3/ Tên huyện. Tại phía tây bắc thị xã Ngô Châu (8# M), thượng nguồn 
Mông Giang (® jx), thuộc khu tự trị Trang tộc, tỉnh Quảng Tây. Cơ quan 
hành chính huyện đóng tại trấn Mông Sơn (Ж ш). 

Nhà Tùy thiết lập huyện Tùy Hòa. Nhà Đường đổi thành huyện Lập Sơn 
(È h), thuộc quản hạt của Mông Châu (Ж Ж). Nhà Minh lập Vĩnh An 
Châu (ж Ж H). Năm 1912, đổi tên huyện Vĩnh An, năm 1914, thành huyện 
Mông Sơn. Về danh thắng cổ tích có: 

- Trà Sơn Hó (3 ш АЯ). 

- Long Đàm Bộc Bố (‡È $ :& Ж). 


Meng Tian 
Meng T'ien 
Mông Điểm E t6 
(n.d.) Danh tướng của nhà Tân. Tổ tiên gốc người nước TÈ. Tổ phụ 
Mông Ngạo (Ж Ж), là danh tướng của Тап. Sau khi Tân thống nhất sáu 
nước, ông lãnh 30 vạn quân, tiến lên phía bắc đánh Hung Nô (x.x. Xiong 
Nu), thu đất Hà Nam - nay là một dài Hà Sáo (27 Ж) của Nội Mông Cổ - và 
xây đắp Trường Thành. Đóng quân nhiều năm tại Thượng Quận (x.x. Shang 
Jun), Hung Nô không dám tấn công. Sau khi Tần Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi 
Huang) băng hà, Thừa Tướng Lí Tư (x.x. Li Sỉ) cùng Triệu Cao (x.x. Zhao 
Gao) âm mưu sửa lại di chiếu, và ông bị ép phải tự sát năm 210 trước c.n. 








Meng Yang Gu Shi 

Meng Yang Ku Shih 

Mông Dưỡng Cố Sự жжы $ 
(t.p.) Sách giáo khoa do Tiêu Lương Hữu soạn dưới triêu vua Thân 

Tông niên hiệu Vạn Lịch (1573-1620). Tác giả lấy những chuyện trung hiếu, 

tiết nghĩa cổ xưa để giáo dục trẻ em. 





Meng 21/Міао Fa Lian Hua Jing 843 


Meng Zi 
Meng Tzu 
Mạnh Tử & + 

(n.d.) Thời Chiến Quốc. Người huyện Trâu (R) - nay ở đông nam Trâu 
Thành (R ж), tỉnh Sơn Đông - tên Kha ($7), tự là Tử Dư (F 9). Ra đời sau 
Khổng Tử khoảng môt thế kỉ, trong một gia đình quý tộc. Là môn đệ của Tử 
Tư (ƒ Ж). 

Thời ông là một thời đại loạn. Ngoài 40 tuổi, ông nổi danh, dẫn môn 
sinh di du thuyết các vua chư hầu. Đến đâu phái đoàn cũng được đón tiếp 
trọng thể, nhưng chẳng chư hầu nào chịu thi hành chính sách ông để ra. Tính 
tình ông nghiêm khắc, không chịu thỏa hiệp. Ông công kích: 

- Thuyết vị ngã của Dương Tử (48 +). 

- Thuyết kiêm ái của Mặc Tử (x.x. Mo Di và Mo Zi). 

Ông đứt khoát hơn Khổng Tử (x.x. Kong Zi). “Chính danh” (E £) 
không, không đủ. Ông chủ trương “Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi 
khinh” (RE, & #, Н+ # ;k Z, # À, #), cho nên giết một bạo chúa như 
Kiệt, Trụ, không phải là giết vua, mà giết một tên độc ác. Theo ông, nếu 
biết bôi dưỡng (# «с Ж 3‡ tôn tâm dưỡng tính) bốn cái тїт có sẵn ở mỗi 
người là nhân (12), nghĩa ( &), lễ (4#), trí (#7) thì đạt được cái chí (Ж) của 
người quân tử là: 

- “Phú quý bất năng dâm” (5 Ж T & ;£). 

- “Bàn tiện bất năng di” (# Ж + hE Ж). 

- “Uy vũ bất năng khuất” (Ж, ДА, T ñ, Æ). 

(t.p.) Tên cuốn sách do ông và các môn đệ soạn, là một trong Tứ Thư 
của Khổng giáo. 





Mi Luo 

Mi Lo 

Mịch La яй 
(đ.đ,) Tên sông. Tại huyện Tương Âm, tỉnh Hô Nam. Khuất Nguyên 

trẫm mình tại sông này. 





Miao Fa Lian Hua Jing 
Miao Fa Lien Hua Ching 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh + ;k  # $ 
(t.g.) Một bộ kinh lớn do pháp sư Kumarajiva dich ra Hán tự, khoảng 
đầu thế kỉ thứ 5, gọi tắt là Pháp Hoa kinh. 
Các chúng sinh đều có Phật tính. Tạm thời họ còn bị dục vọng làm mờ 
ám, sa ngã, đọa lạc, nhưng rồi họ sẽ giác ngộ, nhanh hay chóng, chỉ cần một 
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kiếp hay phải nhiều kiếp, cái đó còn tùy theo nghiệp của từng người. Phật có 
dạy rằng: “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, công đức vô lượng. Bao nhiêu pháp 
của Phật, bao nhiêu thần lực của Phật đều được dạy trong kinh Pháp Hoa”. 
Kinh này giải thoát cho chúng sinh khối nhiều tai nạn, khổ não. 





Miao Quan Sun 
Miao Ch“uan Sun 
Mậu Thuyên Tôn # xi 
(n.d.) Chuyên viên thư viện. Tự là Viêm Chỉ (Ж 2), hiệu Nghệ Phong 
(ЗА JA), người đất Giang Âm (¿r H), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Thanh 
Quang Tự. Giẳng dạy tại các thư viện Nam Tỉnh (h #), Lạc Nguyên (Ж 
Ж), Chung Sơn (## 1); sáng lập Giang Nam đỏ thư quán, kinh sư dó thư 
quán. Chuyên học về các kim thạch. Cuối đời, về Thượng Hải cư ngụ. Các 
nhà ấn quán, tùng thư thường nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Ông mất năm 
1919, thọ 75 tuổi (1844-1919), để lại: 
Nghệ Phong Đường Tàng Thư Kí (GÈ Ж, # Ж ® il). 
Nghệ Phong Đường Кіт Thạch Văn Tự Mục (4% Ж, £ Z x Ф 8). 
Nghệ Phong Đường Văn Tập (3 A, £ X Ë). 


Miao Yan 

Miao Yen 

Diệu Nghiêm th Ж 
(n.d.) Công chúa, con của Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie). 

Rất sùng đạo, tình nguyện làm ni cô ở chùa Đàm Cha trên ngọn đổi ở phía tây 

thành phố Bắc Kinh. Khi Công chúa mất, thân thể được táng tại đây. 








Miao Zu 

Miao Tsu 

Miêu Tộc © £ 
(c.t.) Thuộc dán tộc thiểu số, sống ở các tỉnh miễn tây nam Trung Quốc. 

Min 

Min 

Mân Б] 


(đ.d.) 1/ Biệt danh của tỉnh Phúc Kiến (х.х. Fu Jian). 
2/ Tên một nước ở thời Ngũ Đại Thập Quốc. 





Min Ning 

Min Ning 

Mân Ninh x * 
(n.d.) x.x. Qing Xuan Zong. 


Min Sheng Zhu Yi/Ming Cheng Zu 845 


Min Sheng Zhu Yi 

Min Sheng Chu 1 

Dàn Sinh Chú Nghia F. £ +K 
(ch.tr.) Do Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) để xuất, trong đó 

Tam Dân chủ nghĩa (Z F, + 4) là một bộ phận; chú trọng đến sinh hoạt 

của nhân dân, sự tổn vong của xã hội. Cải thiện đời sống vật chất, giải quyết 

các vấn dë lương thực, quần áo, nhà ở, di chuyển của quân chúng; xóa bỏ sự 

cách biệt giữa giàu, nghèo, 





Min Zu Shao Shu 
Min Tsu Shao Shu 
Dân Tộc Thiếu Số E. #& í # 

(c.t.) Chiếm khoảng 100 triệu, nghĩa là khoảng 12% dân số Trung Quốc 
gồm các dân tộc Trang. Hỏi Hột, Mông Cổ, Tây Tạng, Mãn Châu, Cao Li, 
Miêu.... tổng cộng khoảng 50 dân tộc khác nhau. 








Ming Cheng Zu КО 
Ming Ch“eng Tsu 
Minh Thành Tổ 3A A ‡R 


(n.d.) Tức Chu Dë (Ж ‡#). Hoàng dé triểu Minh, niên hiệu Vinh Lac. 
Tai vi 1402-1424. Là con thú tu cüa Chu Nguyén Chuong (x.x. Zhu Yuan 
Zhang). Ban đầu được phong Yên Vương, trấn thủ Bắc Bình (26 +), nay là 
Bắc Kinh. Kiến Văn” nguyên niên (1399), lấy danh nghĩa "Thanh Quân 
Trắc "(;š Æ f), tức giúp Kiến Văn thanh trừ các gian thần lộng quyền cạnh 
Hoàng đế, khởi binh đẹp loạn. Cuộc khởi binh này được sử gọi là “Tĩnh Nạn 
chị hiến” GA #£ + 1#), tức đẹp loạn. Năm thứ 4, công phá kinh sư (Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô), tiêm Đế vị. Vĩnh Lac? năm thứ 7 (1409), phái Diệc 
Thất Cáp (ЖЖ А =) thành lập một ti quản hạt, tương đương ngày nay với các 
địa khu thuộc lưu vực các sông Tỉnh Ki Lí Giang (# $3 £ 1), Ô Tô Lí 
Giang (Ё, # # іг), Tùng Hoa Giang (32 46 іс), tỉnh Hắc Long Giang. Năm 
thứ 19, thiên đô tới Bắc Kinh, Nam Kinh trở thành lưu đô. Ông giải trừ binh 
quyển của các phiên trấn, củng cố trung ương tập quyền, trọng dụng hoạn 
quan. Nhiều lần xuất binh diệt thế lực của quý tộc Mông Сб; phái Trịnh Hòa 
(x.x. Zheng He) xuất sứ Nam Dương, đến tận Đông Phi châu, xúc tiến giao 
lưu kinh tế, văn hóa giữa Trung Quốc với các nước Á Phi. Lệnh cho nhóm 
Giải Tấn (x.x. Jie Jin) biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển (k # jh), bảo tòn 


253 Kiến Văn (1# х): niên hiệu của Minh Huệ Đế (1399-1402). 
29 Vĩnh Lạc (k. ##): niên hiệu của Minh Thành Tổ (1403-1424). 


846 Ming Gu Gong/Ming Liang 


nhiều điển tích văn hóa cổ đại. Trong thời gian trị vì, xảy ra cuộc khởi nghĩa 
của Đường Trại Nhi (x.x. Tang Sai Er). Năm 1424 băng hà, thọ 64 tuổi 
(1360-1424). 





Ming Gu Gong 

Ming Ku Kung 

Minh Cố Cung s + 3 
(d.t.) Tại thị xã Nam Kinh (h Ж), tỉnh Giang Tô. Được kiến thiết trong 

hai năm - năm thứ 26 và 27 Nguyên Chí Chính (1366-1367). Chiểu nam bắc 

dài 2,5 km, đông tây 2.0 km. Xung quanh có hào sâu. Thời Thanh Hàm 

Phong, bị thiêu hủy bởi hỏa hoạn, nay chỉ còn lại Ngọ Triều Môn (+ ở] f1), 

Đông Hoa Môn ($. Ж f1), Tây Hoa Môn (# Ж РЧ), cùng nội ngoại Ngũ 

Long Kiểu ( £ #& ‡#), Ngọc Dói Hà (+ Л} 31). 


Ming Hui Di 
Ming Hui Tỉ 
Minh Huệ Đế SH # Ф 
(n.d.) Tức Chu Doãn Văn (Ж. £ X), Minh Đại Hoàng đế, niên hiệu Kiến 
Văn (Ж X). Tại vị 1398-1402. Trước khi băng hà, Chu Nguyên Chương (х.х. 
Zhu Yuan Zhang) cho hoàng thái tôn - tức Chu Doãn Văn - kế vị, dùng kế 
sách của Tế Thái (x.x. Ji Tai), Hoàng tử Trừng (x.x. Huang Zi Cheng) để trừ 
bỏ các phiên trấn, gia tăng trung ương tập quyển. Yên Vương Chu Đệ (х.х. 
Ming Cheng Zu) mượn cớ xuất binh, vây đánh kinh sư - nay là Nam Kinh, tỉnh 
Giang Tô. Huệ Đế chết trong ngọn lửa thiêu đốt hoàng cung năm 1402, thọ 25 
tuổi (1377-1402). Có thuyết cho rằng Huệ Đế, theo địa đạo, chạy thoát ra 
ngoài, cải trang thành nhà sư, lưu lạc khắp nơi, tự hiệu Ứng Văn (Ж X). 





Ming Jing 

Ming Ching 

Minh Kinh B] #9 
(l.t.) Khoa mục chế độ khoa cử thời Đường. Ghi dày đủ về khoa tiến sĩ, 

chủ yếu khảo thí kinh nghĩa. Nhà Thanh dùng danh từ này để chỉ cống sinh 

(x.x. Gong Sheng). 


Ming Liang 

Ming Liang 

Minh Lượng + 
(n.d.) Đời Thanh. Người Mãn Châu, thuộc Tương Hoàng Kì (x.x. Ba Qi 

Zhi Du), dòng họ Phú Sát. Xuất thân sinh viên. Thời Сап Long”, thống lĩnh 


255 Cần Long (Ж. Ж): niên hiệu của Hoàng đế Thanh Cao Tông (1736-1795). 





Ming Shen Zong/Ming Shi 847 


quân đội, tham gia chiến dịch Đại, Tiểu Kim Xuyên, nhiều lần thăng Tứ 
Xuyên Dë Đốc, Y Lê Tướng Quân (P # 3$ Ж). Năm thứ nhất Gia 
Khánh”, với tư cách là Phó Đô Thống Hàm Thử Quảng Châu Tướng Quân 
(ЗК 8 5 ЖЯ] 4# Ж), lãnh quân trấn áp Thạch Liễu Đặng (Ж #ỹ Zü) 
khởi nghĩa. Chẳng bao lâu, lại đốc quân trấn áp cuộc khởi nghĩa của Bạch 
Liên Giáo (x.x. Bai Lian Дао), vây đánh Vương Thông Nhị (x.x. Wang 
Cong Er) tại Vân Tây (8 29), tỉnh Hỗ Bắc. Sau, vì chút lỗi làm nên bị bãi 
chức. Năm thứ 5 Gia Khánh (1800), được phục chức. Tại địa khu Thiểm Tây, 
Hồ Bắc, tấn công Bạch Liên Giáo. Sau, vì tuổi già sức yếu, được điều động 
về Bắc Kinh. Làm quan tới Vũ Anh Điện Đại Học Sĩ (& 3 Ж k Æ +) Gia 
Thái Bảo (йо Ж 1%). Ông mất năm 1822, thọ 86 tuổi (1736-1822), sau khi 
phục vụ triểu đình đến năm 70 tuổi, thuy danh là Văn Tương. 





Ming Shen Zong 
Ming Shen Tsung 
Minh Thần Tông ЫЕ. E 
(n.d.) Tức Chu Dyc Quân (Ж 28 49), Hoàng đế nhà Minh, tại vị (1572- 
1620), niên hiệu Vạn Lịch. Lên ngôi khi mới mười tuổi. Ban đầu, quyền hành 
trao cho Trương Cư Chính (k Ж Æ) (х.х. Zhang Ju Zheng), một viên quan 
thanh liêm, có bản lĩnh. Cư Chính tổ chức lại bộ máy hành chính, tăng cường 
quân lực, cải tổ hệ thống thuế khóa, làm cho kinh tế phổn thịnh. Nhưng sau khi 
ông mất, nhà vua nghe theo bọn ninh thần và hoạn quan, suốt 30 năm không 
dự triểu chính. Dân chúng nổi loạn ở nhiều nơi. Các nhà truyền giáo Tây 
phương lợi dụng cảnh hỗn loạn khắp nơi dàn dàn xâm nhập vào nội tình đất 
nước. Năm 1601, viên cố đạo người Y là Matteo Ricci xin triểu kiến, tặng nhà 
vua châu báu. Đổi lại, được phép xây nhà thờ tại Bắc Kinh. 
Nhà vua băng hà năm 1620, thọ 5? tuổi (1563-1620). 





Ming Shi 
Ming Shih 
Minh Sử A 4 
(t.p.) Tên sách, do nhóm Trương Đình Ngọc (7k 5 5) soan (x.x. Zhang 
Ting Yu). Gồm 336 quyển, là bộ thông sử triểu Minh (1368-1644), gồm: 
Bản Ki (+ t), 24 quyển. 
Chí (3:), T5 quyển. 
Biểu (+), 13 quyển. 
Liệt Truyện (#| 1#), 220 quyển. 
Мис Lục (B #), bốn quyển. 


1% Gia Khánh ( & Ж): niên hiệu của Thanh Nhân Tông (1796-1820). 





848 Ming $ li Shi/Ming Shi San Ling 


Lần đâu tiên được biên soạn vào năm thứ 2 Thuận Trị (1645), nhưng 
chưa thành thì bị bãi bó. Đến năm Khang Hi thứ 18 (1679), lại cho mở “Sử 
quán toán tu” (£ $ Ж 1). Từ Nguyên Văn (х.х. Xu Yuan Меп), Từ Сап 
Học (х.х. Xu Qian Xue), Vương Hồng Tự (x.x. Wang Hong Xu), trước sau 
đảm trách biên soạn, mời sử học gia Vạn Tư Đồng (x.x. Wan Si Tang) hiệu 
đính bản thảo. Ung Chính nguyên niên (1723), nhóm Trương Đình Ngọc, căn 
cứ theo bản Vương Hồng Tự, kế tục tăng giảm, tới năm thứ 13 thì hoàn 
thành. Năm thứ 4 Càn Long (1739) thì cho ấn hành. 

Minh Sử là bộ sử đầy đủ nhất về triểu Minh. Tuy nhiên cũng có một sổ 
khuyết điểm, che giấu sự thực: 

- Trước khi lập quốc, triêu Thanh до tộc Nữ Chân (x.x. Nu Zhen) lập 
nên, đã từng thân phục nhà Minh. 

- Sau khi Thanh chiếm trung nguyên, chính quyền Minh vẫn còn tôn tại 
suốt 20 năm ở miền nam. 

- Nhiều cuộc nổi dậy xảy ra ở khắp nơi. 

Những sự thật đó đều không được ghi chép trong bộ sử trên. 


Ming Shi Ji Shi 
Ming Shih Chi Shih 
Minh Thi Kỉ Sự A Ж 

(t.p.) Tập thi thoại do Trần Điển (fR W) đời Thanh soạn. Gồm 187 
quyền, ghi chép thơ của gần 1.000 thi nhân, đánh số theo hàng Can chia ra 
như sau: 

Giáp Thiêm (© %) 30 quyển. 

Ất Thiêm (2, Ж) 22 quyển. 

Bính Thiêm (#8 $) 12 quyển. 

Định Thiêm (T $) 17 quyền. 

Mậu Thiêm (7š %) 22 quyển. 

Ki Thiêm (È Ж) 20 quyền. 

Canh Thiêm (Ж Ж) 30 quyển. 

Tân Thiêm (# $) 34 quyền. 

Còn hai thiêm Nhâm, Quý thì chưa được ấn hành. Tuy gọi là kí sự, nhưng 
thật ra rất ít ghi sự việc, trừ thiêm Tán có ghi thơ của di dân thời nhà Minh. 
Hiện nay có bản hiệu đính của Sái Truyền Liêm (Ж 1# Ж) và Trương Nãi 
Lập (# 72 2). 

Ming Shi San Ling 

Ming Shih San Ling 

Minh Thập Tam Lăng #+ = # 
(d.t.) Thời nhà Minh, sau khi thiên đô tới Bắc Kinh, vua Thành Tổ (Ж 








Ming Shi Zong/Ming Shi Zong 849 


11) có cho xây lăng trong một thung lũng dưới chân дау núi Thiên Thọ (Ж 
$), phía bắc huyện Xương Bình ( 8 Ф). tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 
50 km về phía tây bắc. Sau này, ngoại trừ lãng của vua Cảnh Đế (Ж $) 
được xây cất tại ngoại ô Kim Sơn Khẩu (+ L t?), huyện Uyển Bình (% 
Ф), còn tất cả các lăng khác đều được xây tại đây. Tổng cộng 13 lăng: 

1/ Trường Lãng (+ f$) của vua Thành Tổ OX. 38), dưới chân núi Bút 
Giá Sơn (£ # h), thuộc dãy Thiên Thọ Son (& # h). 

2/ Hiếu [Lăng (# tk) của vua Nhân Tông (f= Ж), dưới chân núi phía tây. 

3/ Cảnh Lãng ( # få) của vua Tuyên Tông (È F), dưới chân núi phía tây. 

4/ Du Lãng (#5 ë) của vua Ảnh Tông (Жж Z), tại phía đông núi Thạch 
Môn (4 P). 

5/ Mậu Lãng (7% f) của vua Hiến Tông (Ж Ж), tại phía đông núi Tụ 
Bảo (# 3#). 

6/ Thái Lãng (Ж f) của vua Hiếu Tông (# Ж). tại đông nam Sử Gia 
San (# ЖО). 

7/ Khang Lãng (Æ fk) của vua Vũ Tông (4 Ж), tại đông bắc Kim Lãnh 
Sơn (£ Жш). 

8/ Vĩnh Lãng (k f) của vua Thế Tông G+ #), tại Thập Bát Đại Lãnh 
(+ A K А). 

9/ Chiêu Lăng (8# fÈ) của vua Mục Tông (4$ F), tại đông bắc Đại Dục 
Sơn (KA 45 h). 

10/ Định Lăng (Ж f) của vua Thần Tông (р Æ), tại phía đông Tiểu 
Dục Sơn Ch 25 ah). 

11/ Khánh Lãng (Æ fk) của vua Quang Tông (Ж, F), tại bên phải ngọn 
núi phía tây của dãy Thiên Thọ Sơn. 

12/ Đức Lãng (44 fk) của vua Hi Tông (#& F), tại tây nam Đàn Tử Dục 
(18 + 14), Song Tỏa Sơn (t 4# Ц). 

13/ Tư Lăng (8: Е) của vua Hoài Tông (RL Ж), tại Cẩm Bính Sơn (4% Дф). 

Định Lãng (Ж f#), là lăng đầu tiên được đào lên và mở cho công chúng 
xem. Có tất cả 13 trong số 16 vua nhà Minh được an táng trong một khu đất 
diện tích 40 km”. Ngoài Định Lăng, còn hai làng nữa là Trường Lăng (£ f$) 
và Chiêu Lăng (88 få) cũng được mở cho công chúng vào xem. 





Ming Shi Zong 

Ming Shih Tsung 

Minh Thế Tông A E Ж 
(n.d.) Minh đại Hoàng đế, tức Chu Hậu Thông (Ж Æ 18), niên hiệu Gia 

Tĩnh (# 2Ÿ). Tại vị 1521-1566. Giết nhóm thân tín Tiền Ninh (4š Ж) của 

vua Vũ Tông (x.x. Ming Wu Zong); trả lại cho dân phẩn ruộng bị chiếm 

đoạt; giải trừ khỏi quân đội trên mười vạn thợ. nông dân; cố gắng giảm thiểu 





850 Ming 51 Zong/Ming Tong Jian 


mâu thuẫn trong xã hội. Ông mê tín Đạo giáo, cầu thuốc trường sinh, trên 20 
пат không dự triêu chính, việc nước trao cho Nghiêm Tung (х.х. Van Song). 
Miễn đông nam bị cướp Nhật quấy nhiễu, miền bắc bị Thát Đát (x.x. Da Da) 
công tập, triểu chính để nát, nguy cơ bị diệt vong thấy rõ. Băng hà năm 
1566, thọ 59 tuổi (1507-1566). 





Ming Sỉ Zong 
Ming Szu Tsung 
Minh Tư Tông A ® ж 
(n.d.) Tức Chu Do Kiểm (£ dị #), Hoàng đế nhà Minh, niên hiệu 
Sùng Trinh. Vừa lên ngôi (năm 1627), ông cho giết ngay hoạn quan Ngụy 
Trung Ніёп (x.x. Wei Zhong Xian) vì những việc làm xằng bậy của у. Đồng 
thời ông dùng lại những triểu thần đã bị bãi chức. Ông rất có tâm nhưng 
không may xảy ra mất mùa ở Thiểm Tây làm rất nhiều người chết đói. Năm 
Sùng Trinh thứ 17 (1644), Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) dẫn quân vây 
hãm Bắc Kinh, ông thắt cổ tự vẫn tại Môi Sơn (3 L) - пау là Cảnh Sơn (Ж 
Ш), Bắc Kinh - thọ 34 tuổi (1610-1644). Sau này, khi quân Thanh tiến vào 
Bắc Kinh, tặng ông thụy danh là Hoài Tông (B #), rồi đổi thành Trang Liệt 
Đế (Е Z1 Ж). Còn Nam triểu thì ban cho ông thuy danh là Tư Tông (8: Ж) 
rôi đối thành Nghị Tông (# Z). 


Ming Tai Zu 

Ming T'ai Tsu 

Minh Thái Tő 8 K 38 
(n.d.) Vua sáng lập nhà Minh, trị vì 1368-1398, niên hiệu Hồng Vũ (х.х. 

Zhu Yuan Zhang). 





Ming Tiao 

Ming T'iao 

Minh Điều "f tỆ 
(đ.d.) Cổ địa danh; cũng có tên là Cao Hầu Nguyên (5 4# Æ). Nay tại 

phía bắc An Ấp trấn (3 ё, 4Ä), Vận Thành thị GE 3# fr), tỉnh Sơn Tây. Lại 

có thuyết cho là ở phía đông Phong Khâu (344 #), tỉnh Hà Nam. Tương 

truyền, vua Thành Thang (ж, ж) nhà Thương (8) trong cuộc chinh phạt vua 

Kiệt (x.x. Jie) nhà Hạ, đã đánh bại kẻ thù ở nơi đây. 


Ming Tong Jian 

Ming Tung Chien 

Minh Thông Giám ЙЯ 8 Ё 
(t.p.) Tên sách, do Hạ Tiếp (Ж #) đời Thanh soạn. Gồm 90 quyển, 
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thêm tién biên bốn quyển và phụ biên sáu quyển. Là cuốn sử biên niên triểu 
dai Minh. Soạn giả phải bỏ trên 20 năm thu thập các tài liệu, kể cả dà sử. 


Ming Wen Hai 

Ming Wen Hai 

Minh Văn Hải BỊ x Ж 
(t.p.) Tập tản văn đời Minh, gồm 48 quyển, được sưu tập vào đầu triểu 

đại nhà Thanh bởi Hoàng Tông Hi (x.x. Huang Zong Хі). 





Ming Wu Zong 
Ming Wu Tsung 
Minh Vũ Tông AN E 
(n.d.) Tức Chu Hậu Chiếu (Ж Æ #4). Minh đại Hoàng đế, niên hiệu 
Chính Đức (E 48). Tại vị 1505-1521. Тіп dùng các hoạn quan Cốc Đại Dụng 
(5 ÀK M), Lưu Cận (х.х. Liu Jin), và tướng lĩnh Giang Bân (x.x. Jiang Bin). 
Dâm đãng vô độ, chơi bời phóng túng, cưỡng đoạt tài sản của dân. Tự xưng 
“Uy Vũ Đại Tướng Quân” (ж ж, X # Ж). Nhiều lần tuân du, đường bộ, 
đường thủy bị ngăn chặn, rối loạn, làm cho dân phải bỏ công việc, chạy vào 
hang núi ẩn trốn. Triểu đình mất kỉ cương, tham quan ô lại đây rẫy, áp bức 
dân chúng. dẫn đến các cuộc nông dân khởi nghĩa do Lưu Lục (#J Ж), Lưu 
Thất (#| +) cầm đầu. Băng hà năm 1521, thọ 30 tuổi (1491-1521). 


Ming Xi Zong 

Ming Hsi Tsung 

Minh Hi Tông Ө ЖЖ 
(n.d.) Tức Chu Do Hiệu (Ж ú) Ж), Minh đại Hoàng dë, niên hiệu 

Thiên Khải (Ж Ж). Tại vị 1620-1627. Nhũ mẫu Khách Thị (# K) và hoạn 

quan Ngụy Trung Hiển (x.x. Wei Zhong Xian) chuyên chính, tàn sát thành 

viên Đông Lâm Đảng (x.x. Dong Lin Dang). Nông dân nổi loạn, Hậu Kim 

(tức nhà Thanh) đánh chiếm Liêu Dương (x.x. Liao Vang), Thẩm Dương 

(x.x. Shen Yang), vây hãm Cẩm Châu (x.x. Jin Zhou). Minh triểu dẫn dẫn 

tiên đến chỗ diệt vong. 





Ming Xian Ling 

Ming Hsien Ling 

Minh Hiển Lăng BỊ ДК 
(d.t.) Cách Tùng Lâm Sơn (42 Ж ш) trên 7 km, phía đông bắc thị khu 

Chung Tường ($ Ж), tỉnh Hó Bắc. Là lăng của phụ thân Minh Thế Tông, 

xây năm thứ 19 Gia Tĩnh (1540). Là đơn vị trọng điểm văn vật của toàn 

quôc. 





852 Ming Xuan Zong/Ming ?hu 


Ming Xuan Zong 

Ming Hsuan Tsung 

Minh Tuyên Tông 8 # = 
(n.d.) Niên hiệu Tuyên Đức. trị vì 1426-1435. Trái với lời dặn của Minh 

Thái Tổ, ông trọng dụng hoạn quan, dùng chúng làm gián điệp trong triều. 

lại mở lớp học gọi là "Nội Thư Phòng” (A # Ж) để chúng được học chữ. 

dưới sự hướng dẫn của bốn vị Hàn lâm. 





Ming Ying Zong 
Ming Ying Tsung 
Minh Anh Tông 3 #4 # 
(n.d.) Con vua Tuyên Tông, tên Kì Trấn (3R 4#). Lên ngôi năm chín tuổi, 
quyền hành do hoạn quan Vương Chấn (Е ‡£) (х.х. Wang Zhen) nắm giữ. Tü 
trưởng Dã Tiên (40, Ж.) của bộ tộc Ngõa Thích (A $f) dẫn quân xâm nhập hờ 
cõi, cướp phá khắp nơi, Vương Chấn ép ông thân chinh đi dẹp giặc. Tại Thổ 
Mộc Bảo (+ Ж 12) (х.х. Tu Mu Bao), Vương Chấn bị giết, còn ông bị bắt và 
giải lên miễn bắc. Một năm sau được phóng thích, trở vë kinh đô và ở trong 
Nam Cung. Tám năm sau, bọn Thạch Hanh (x.x. Shi Heng), Tào Cát Tường 
(x.x. Cao Ji Xiang) phục Đế vị cho ông. Cũng lại tám năm sau thì băng hà. 
Trước sau trị vì 23 năm, thọ 37 tuổi (1427-1464), miếu hiệu là Anh Tông. 





Ming Zhu 
Ming Chu 
Minh Châu 89 Ж} 
(п.а.) Đời Thanh. Người Mãn Châu, thuộc Chính Hoàng Kì (x.x. Ba Qi 
Zhi Du), dòng họ Nạp Lat (4 H), tự là Đoan Phạm (44 $). Вап đầu làm thị 
vệ. Năm thứ 11 Khang Hi” (1672), làm Binh Bộ Thượng Thư, chủ trương 
diệt các phiên trấn (x.x. Fan Zhen); được sự tín nhiệm hoàn toàn của Thanh 
Thánh Tổ, làm quan tới Vũ Anh Điện Đại Học Sĩ (#4 Ж Ж À Æ +). Nhiễu 
tần làm Tổng Tài (chức quan đứng đầu một cơ quan biên soạn của nhà nước) 
biên soạn các tác phẩm Thái Tổ, Thái Tông Thực Lục (K 4, K R È $), 
Đại Thanh Hội Điển (K ;Ë # №), Bình Định Tam Nghịch Phương Lược (F 
£ Z= # 3 аф), Minh Sứ (A £). Năm thứ 27, đẳng của ông chuyên quyền, 
tham những, nên bị Ngự Sử Quách Tú tố cáo. Ông bị cách chức Đại Học Sĩ 
nhưng vẫn được giữ lại làm Nội Đại Thần. Sau, ông theo Thanh Thánh Tổ 
chinh phạt Cát Nhĩ Đan (x.x. Ga Er Dan), trông coi việc cung cấp lương thực 
cho đội quân Tây Lộ. Mất пат 1708, thọ 73 tuổi (1635-1708). 


? Khang Hi (È Ж): niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (1662-1722). 





Ming Zu Ling/Mo Chou 853 


Ming Zu Ling 

Ming Tsu Ling 

Minh Tổ Lăng 3A ‡R Ж 
(d.t.) Bên bờ Hồng Trạch Hó (# 7Ÿ 3). huyện Hu Di (ñf 85), tỉnh 

Giang Tô. Minh Нӧпе Vũ nguyên niên (1368). Chu Nguyên Chương (x.x. 

Zhu Yuan Zhang) truy phong tổ tiên của ông, ba đời Cao Tổ, Tầng Tổ, Tổ 

Phụ làm Tổ Hoàng đế. Năm thứ 20 Hồng Vũ, cho an táng ba đời tổ tiên ở 

đây. Là đơn vị trọng điểm văn vật của toàn quốc. 





Mo Bei 

Mo Pei 

Mạc Bắc 4 3 
(đ.d.) Cũng viết (Ж 23L). Chỉ khu vực ở phía bắc đại sa mạc tại cao 

nguyên Mông Cổ. Từ triểu nhà Hán trở về sau. thường được gọi là Mạc Bắc 

(GR Jt). Triểu nhà Thanh thường gọi Ngoại Mông Cổ là Mạc Bắc. 





Mo Chou 
Mo Ch'ou 
Mạc Sâu ў 

(n.d.) 1/ Người đất Lạc Dương, nước Lương. Trong bài ca của Lương Vũ 
ре: 

P P z Кофй, Ж М # 9 4 

Hà trung chỉ thủy hướng đông Ши, Lạc Dương nữ nhi danh Mạc Sâu; 

+&®®Ё & £ h, j > k PT 
thập ngũ giá vi Lư gia phu, thập luc sinh nhi từ A Hầu 
(Nước sông chảy vé hướng đông, cô gái Lạc Dương tên Mạc Sầu; 
15 tuổi gå cho nhà họ Lư, 16 tuổi sinh em bé А Hầu). 

2/ Đời nhà Đường, người con gái đất Thạch Thành, giỏi ca hát - xem Ат 
Nhạc Chí (+ #t 3.) trong Cựu Đường Thư (16 А Ё). Thạch Thành hiện nay 
là huyện Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc; phía tây huyện có Mạc Sâu thôn. 

Trong bài thơ Ма Ngôi ( > W) của Lí Thương Ап (x.x. Li Shang Yin) có câu: 

+o 1] vq ©, ấu X + 
Như hà tứ kt vi Thiên tử 
f 8 K УУ K 
Bất cập Lu gia hữu Mac Sâu 


(Bốn mươi năm lẻ làm Thiên tử 
Mà kém chàng Lư có Mạc Sầu). 


Trần Trọng San dich 


854 Mo Ci Zhi Guan/Mo Xie 


Mo Ci Zhi Guan 

Mo Tzu Chih Kuan 

Ma Từ Chỉ Quán ILK 
(t.p.) Do nhà sư Trí Khải soạn. Tác phẩm đặt cơ sở cho Thiên Thai 

Tông phái (x.x. Tian Tai Zong) cả về lí thuyết lẫn thực hành. 





Mo Di 
Mo Ti 
Mặc Địch yg 

(n.d.) Người nước Lỗ thời Chiến Quốc. Thường chu du các nước chư 
hầu, làm Đại Phu nước Tống. Ông có những điểm giống Khổng Tử như chấp 
nhận chế độ phong kiến (vào thời đó, không làm gì khác hơn được), chủ 
trương nhà сіт quyển phải tự sửa mình cho xứng đáng với nhiệm vụ của 
mình, tuyển chọn người hiển để phục vụ đất nước. Nhưng ông khác Khổng 
Tử ở nhiều điểm. Ông sinh trưởng trong một gia đình bình dân, chủ trương 
thuyết kiêm ái (Ж Ж) và thượng đồng (1 E]). 

Mặc giáo chia ra làm hai phái: 

- Giữ đúng tinh thần của Mặc Địch: khắc khổ, cứu giúp lẫn nhau. Đại 
điện phái này là Tống Kiên (Ж ®&). 

- Biệt Mặc (#] $), có nhiều sáng kiến về trí thức luận. 





Mo Jing 

Mo Ching 

Mặc Kinh Ж 
(t.p.) Sách do phái Biệt Mặc soạn (x.x. Bie Mo). Bàn về phương pháp 

căn bản của biện luận, mó đường cho luận lí học, toán học, vật lí học. 


Mo Xie 
Mo Hsie 
Mac Tà ў + 
(n.d.) Cũng viết (4® 45). Tên người thời xa xưa, trở thành tên bảo 
kiếm. Trong thiên Tượng Môn (É Р), sách Ngô Địa Kí (Ж Mh, 10), Lục 
Quảng Vi (f Æ ƒ#©) có kể Ngô Vương Hap Lư (x.x. He Lü) ra lệnh Can 
Tương (x.x. Gan Jiang) phải đúc bảo kiếm, nhưng sắt nung mãi cũng 
không chảy. Được vợ là Mạc Tà hỏi lí do, ông nói: “Trước kia, lúc sư phụ 
là Âu Trị Tử (Ж Ж +) đúc kiếm, phải dùng một người đàn bà phối hợp 
với thần lu”. Nghe đến đây, Mạc Tà liên nháy vào lò nấu, sắt lập tức chảy, 
và việc đúc bảo kiếm hoàn thành. Hùng kiếm được đặt tên là Can Tương, 
còn thư kiếm là Mạc Tà. 





Мо Zi/Mu Dan Ting 855 


Mo Zi 
Mo Tzu 
Màc Tú Ж + 
(t.p.) Tên sách, do Mặc Địch và môn đệ soạn, рӧт 15 quyển. Bản gốc 
có tên là Tông (R). do Mặc Dich soạn. Sách Мас Tứ có nhiều chữ sai. nghĩa 
rất tối, không thể đọc được. Đời Thanh, Tất Nguyên (# Ж,) có chú giải, 
nhưng cũng không rõ. Gần đây, Tôn Di Nhượng (3# š5 1Ё) chú giải rất tường 
tận và đây đủ. Tào Thị (# É) xét Mặc học đại để có ba điều: kiêm ái (Ж 
Ф), cần (#⁄), kiệm (4@). Theo ông, kiêm ái là tinh thần của Mặc học, nếu 
đem ra thi hành thì phải có cần và kiệm. Những thiên Thân ST (38. +), Tu 
Thân (1# $), Thất Hoan (+ Ж), Phi Nho (ЗЕ 4) dạy ta chữ cần; Tự Quá (# 
18), Tam Biện (=. #%), Phi Lạc (3E %) day cho ta chữ kiệm. Những thiên còn 
lại cũng không ra ngoài ba chữ: kiêm 41, cần và kiệm. Vương Thị (Е IK.) cho 
những thiên Thượng Hiên (š Ë), Thượng Đồng (8 Pl), tuy có phân ra 
thượng, trung, hạ, nhưng từ, ý đều tương đồng do Mặc Gia Tương Lí Thị (Ж 
Ж 1н # R), Tương Phu Thị (‡8 Ж А), Đặng Lăng Thị (Šñ f K) tam phái 
truyền lại, người sau thu góp lại làm môt. 





Mu Dan Jiang 
Mu Tan Chiang 
Mẫu Đơn Giang + +. 
(đ.d.) 1/ Chi nhánh của Tùng Hoa Giang (#4 46 ¿r), cách Cáp Nhĩ Tân, 
thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, khoảng 350 km về phía đông. Phát nguyên từ 
Mẫu Đơn Lãnh (4+ Ж 43), tỉnh Cát Lâm, chảy hướng đông bắc, qua Kính 
Bạc Hó (4# ; 3) tới huyện Y Lan (fk #). tỉnh Hắc Long Giang thì nhập 
vào Tùng Hoa Giang. Dài khoảng 725 km. Mười nghìn năm trước, hỏa diêm 
sơn phun các phiến thạch quanh vùng này, tạo nên một cảnh vật thật đẹp, 
thu hút rất nhiều du khách hằng năm. 
2/ Tên thị xã tại đông nam tỉnh Hắc Long Giang. 





Mu Dan Ting 
Mu Tan T'ing 
Mẫu Đơn Đình HAF 
(t.p.) Tên vở kịch rất nổi tiếng của Thang Hiển Tổ (x.x. Tang Xian Zu). 
Tên đầy đủ là Mẫu Đơn Đình Hoàn Hồn Kí (+ A + Æ ?4 10), và tên gọi 
tắt là Hoàn Hồn Kí (Ж #& 0). Đây là một kiệt tác lãng mạn. 
Thiếu nữ Đỗ Lệ Nương (Ж # 3#), ái nữ của Nam An (h Ж) Thái Thú 
Đỗ Bảo (4 #), tâm tình u uất, sống trong mộng ảo. Một đêm nàng nằm 
mộng thấy mình ân ái với chàng thanh niên tên Liễu Mộng Mai (жр $ Ж). 


856 Mu Gui Ying/Mu Lian Jiu Mu 


Tỉnh dậy, nàng như người mất trí. Từ đó mang bệnh tương tư, sức khỏe suy 
yếu dân. Trước khi từ giã cõi đời, nàng tự họa chân dung mình. Xác nàng 
được mai táng trong một vườn hoa. 

Người thanh niên trong mộng của nàng có thật trên trần gian. Một hôm, 
trên đường vào kinh dự thi, chàng gặp bão tuyết. phải vào trú Ẩn trong vườn 
hoa có mộ nàng. Thấy bức chân dung nàng, chàng mê mẩn tâm thần, bèn 
dung lều ở lại trong vườn hoa, ngày ngày khấn vái trước mộ. Cảm động về 
tấm lòng chàng, hôn nàng hiện về, cùng chàng ân ái. Sau cùng, Thương đế 
cho nàng tái sinh, cùng chàng kết tóc xe tơ sau khi chàng thi đậu trạng 
nguyên. 

Vở kịch được hoàn thành năm thứ 26 Vạn Lịch (1598). Các hí khúc gia 
đời Minh như Thẩm Cảnh (Ж, 3), Tang Mậu Tuần (#& #& 48), Phùng Mộng 
Long (¿Š #- 3È), (x.x. Feng Meng Long) đều có bản biên cải, như bản của 
Phùng Mộng Long được đổi tên thành Phong Du Mộng (Ж, Ж F). Còn các 
nhạc sĩ đời Thanh như Nữu Thiếu Nhã (4# > 3#), Diệp Đường (# #'), thì 
căn cứ trên từ khúc của Thang Hiển Tổ (25 SA 38), chế ra các khúc Khuê 
Thục (В ЗА) - tục danh Xuân Hương Мао Học (Жж Ф W] #) - và Kinh Mộng 
(Ж $) - tục danh Du Viên Kinh Mộng (Ж M % #-). 

Уй kịch rất lãng mạn trên đã ảnh hưởng sâu đậm đến giới thanh niên 
thời đó, đến nỗi có người u uất mà tự tử. 


Mu Gui Ying 
Mu Kuei Ying 
Muc Qué Anh FHR 
(n.d.) Sinh trưởng tại Mục Kha Trại (4$ ‡J Ж), tinh Sơn Đông. Trí dũng 
song toàn, giỏi cưỡi ngựa và sàn bắn, lấy chóng là Dương Tông Bảo (% Ж 
4%), nên ở doanh trại nhà Tống. Trong cuộc chống quân Liêu xâm lược, bà 
đại phá Thiên Môn Trận (Ж Р] FE). Sau khi Tông Bảo tử trận trong chiến 
dịch kháng cự Tây На (x.x. Xi Xia), Dư Thái Quân ($ k Ж) - bấy giờ đã 
100 tuổi (9) - thống lĩnh 12 quả phụ của Dương gia chỉnh tây. Mục Quế Anh 
đã 50 tuổi, nhưng đi tiên phong, đánh đuổi được quân xâm lược. Đối với 
quần chúng, bà là biểu tượng nữ anh hùng. 





Mu Lian Jiu Mu 

Mu Lien Chiu Mu 

Mục Liên Cứu Mẫu Ж E] 
(th.th.) Mục Liên, một đệ tử của Đức Phát, đi khắp địa ngục tìm người 

mẹ tội lỗi để cứu mẹ khỏi cảnh bị tra tấn. Một câu chuyện thần thoại, để cao 

lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. 





Mu Rong Chui/Mu Rong Huang 857 


Mu Rong Chui 
Mu Jung Ch'ui 
Mộ Dung Thùy £ © £ 
(n.d.) Vua sáng lập Hậu Yên (x.x. Hou Yan), thời Thập Lục Quốc (х.х. 
Shi Liu Guo). Tại vị 384-396. Tự là Đạo Minh (8 BH); người đất Сис Thành 
(F 4), Xương Lê (8 ##) - пау ở tây bắc huyện Nghĩa (4), tỉnh Liêu Ninh. 
Thuộc chúng tộc Tiên Ti (x.x. Xian Bei). Con của Mộ Dung Hoàng (х.х. Mu 
Rong Huang). Thời Tiền Yên (x.x. Qian Yan). được phong Ngô Vương. Đã 
từng đại phá quân Đông Tấn của Hoàn Ôn (x.x. Huan Wen) tại Phương Đầu 
(45 91) - пау ở tây nam huyện Tuấn (;§). tỉnh Hà Nam. Sau bị nhóm Thái 
Phó Mô Dung Bình (Ж Æ FF) bài xích, ông bỏ trốn và theo Tiển Tần (x.x. 
Qian Qin). Sau khi Tiên Tần thất bại trong chiến dịch Phì Thủy (x.x. Fei 
Shui), ông lợi dụng thời cơ khôi phục lại Tiền Yên đã bị Tiển Tân diệt, định 
đô ở Trung Sơn (P +h) - nay là Định Châu (£ HI). tỉnh Hà Bắc. Вап đầu, 
xưng Yên Vương, sau xưng Đế, niên hiệu Kiến Hưng, sử gọi Hậu Yên. Уап 
niên. bị Bắc Nguy (x.x. Bei Wei) đánh bại. Sau lại thân chinh tới Bình 
Thành (2 W) - nay ở phía bắc Đại Đồng (х.х. Da Tong), tỉnh Sơn Tây. 
Bệnh nặng, mất trong doanh trại năm 396, thọ 70 tuổi (326-396), 


Mu Rong De 
Mu Jung Te 
Mộ Dung Đức * Z í$ 
(n.d.) Vua sáng lập Nam Yên (ё 28), thời Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu 
Guo). Tại vị 398-405. Tự là Huyền Minh (Ж BB), người đất Cức Thành (# 
kk), Xương Lê (8 ##) - nay ở tây bắc huyện Nghĩa (4), tỉnh Liêu Ninh. 
Thuộc chúng tộc Tiên Ti (x.x. Xian Bei). Là em của Mộ Dung Thùy (x.x. 
Mu Rong Chưi). Sau khi Tiền Yên (x.x. Qian Yan) vong, quy thuận Tiển 
Tần (x.x. Qian Qin). Mộ Dung Thùy kiến lập Hậu Yên (x.x. Hou Yan), 
phong ông làm Phạm Dương Vương. Bắc Nguy quân (x.x. Bei Wei) đánh 
chiếm Hà Bắc, cắt Hậu Yên làm hai bộ nam, bắc. Năm 389, ông lãnh đạo 
quần chúng nam hướng tới Hoạt Đài ( 6) - nay ở đông nam huyện Hoạt, 
tỉnh Hà Nam - và xưng Vương. Ngụy quân đánh chiếm Hoạt Đài, ông lại 
đông hướng tới Quảng Cổ (Ж +) - nay ở tây bắc Thanh Châu (# 38), tỉnh 
Son Đông. Năm 400, xưng Đế, niên hiệu Kiến Bình, sử gọi Nam Yên. 





Mu Rong Huang 

Mu Jung Huang 

Mộ Dung Hoàng # Ўн 
(n.d.) Vua nước Tiền Yên (х.х. Qian Yan), thời Thập Lục Quốc (х.х. 

Shi Liu Guo). Tại vị 333-348. Tự là Nguyên Chân (zÇ Ñ). Người đất Сис 





860 Mu Yin/Mukden 


Mu Yin 
Mu Yin 
Mục Ấm 4Ÿ {6 
(n.d.) Thời Thanh mạt. Người Mãn Châu, thuộc Chính Bạch Kì (x.x. Ba 
Qi Zhi Du). dòng họ Thác Hòa Lạc Thị (3€ $v 45 K); tự là Thanh Hiền CA 
$f). Làm quan tới Binh Bộ Thượng Thư. Hàm Phong năm thứ 3 (1853), làm 
Quân Cơ Đại Thần (Ж ж. k E). Tháng 6. do Thái Bình Thiên Quốc bắc 
phạt quân thẳng tiến vào Hà Nam, Trực Lệ (пау là Hà Bắc), ông thụ mệnh 
đốc biện tuần phòng kinh thành. Tháng 9/1860. làm Khâm Sai Dai Thần. 
cùng với Tải Viên (x.x. Zai Yuan) tới Thông Châu (iñ №) - nay thuộc Bắc 
Kinh - để nghị hòa với Anh, Pháp. Năm sau. Hoàng đế Hàm Phong băng hà 
vì trọng bệnh, ông cùng với nhóm tám người, trong đó có Tải Viên, Túc 
Thuận (x.x. Su Shun) phụng mệnh làm Phụ Chính Đại Thân nắm thực 
quyền. Trong Kì Tường Chính Biến (x.x. Qi Xiang Zheng Bian), ông bi cách 
chức, biếm làm lính thú. Bệnh và mất năm 1871. Không rõ năm sinh. 


Mu Zhao 

Mu Chao 

Mục Chiêu # h8 
(l.t.) Chế độ tông miếu của Trung Hoa thời xa xưa. Bài vị đặt bên trái 

được gọi là chiêu (B8 tức sáng tỏ), đặt bên phải được gọi là mục (44 túc ôn 

hòa, trang nghiêm). 





Mukden 
(đ.d.) Tên cũ của Thẩm Dương (x.x. Shen Yang), thủ phủ tỉnh Liêu 
Ninh. 





Na Lan Xing De 
Na Lan Hsing Te 
Nạp Lan Tính Đức ый. 

(n.d.) Đời Thanh. Nổi tiếng về từ. Sinh trưởng ở Bắc Kinh; nguyên tên 
là Thành Đức (X 48), tự Dung Nhược (È 3), hiệu Lăng Già Sơn Nhân GF 
bo vụ A). Thuộc bộ tộc Diệp Hách Nạp Lan, rất có thế lực thời bấy giờ, nên 
ông được xã hội biệt đãi. Tổ tiên là người Mông Cổ. Cha là Minh Châu 
(1635-1708) (x.x. Ming Zhu), một đại thần triều Khang Hi, còn mẹ là con 
gái của A Tế Cách (x.x. Е Ji Ge). Cha ông làm chủ một dinh cơ lớn ở kinh 
thành, rất giàu có nên mời được những học giả nổi tiếng đến dạy ông văn 
chương và thi phú Trung Quốc. Ông đậu Cử nhân năm 1673 và Tiến sĩ vài 
năm sau đó. Ông thường được đi theo vua Khang Hi trong các cuộc tuần du 
và chinh chiến. Năm 1684, ông viết thư cho lãnh tụ nhóm Lan Hồ Xã là 
Lương Bội Lan, mời đến Bắc Kinh để thảo luận việc soạn bộ sách về từ đời 
Bắc và Nam Tống. Công việc đang tiến hành thuận lợi thì chẳng may ông 
mắc bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 30 (1655-1685), để lại bao tiếc thương 
cho giới văn nghệ sĩ. 

Những tác phẩm từ của ông được xuất bản vào nám 1678, chia làm hai 
bộ: Trấc Мао Từ và Ẩm Thủy Từ. Ông giữ vai trò quan trọng trong văn học 
Trung Quốc thế kỉ 17. Về trước tác của ông, có thể kể: 

Thông Chí Đường Văn Tập G 3: % X Ф). 

Tự Vận Chính Lược (53) Я E %). 

Nạp Lan Từ ($A | #1). 

Thông Chí Đường Kinh Giải (ñ Ж, # t W), cùng biên soạn với Từ Сап 
Học (x.x. Xu Qian Xue). 


860 Mu Yin/Mukden 


Mu Yin 
Mu Yin 
Mục Ấm # k 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc Chính Bạch Kì (x.x. Ba 
Qi Zhi Du), dòng họ Thác Hòa Lạc Thị (‡C # #& K): tự là Thanh Hiên GA 
$f). Làm quan tới Bình Bộ Thượng Thư. Hàm Phong năm thứ 3 (1853), làm 
Quân Cơ Đại Thần (Ж і. k Е). Tháng 6, do Thái Bình Thiên Quốc bắc 
phạt quân thẳng tiến vào Hà Nam. Trực Lệ (nay là Hà Bắc). ông thụ mệnh 
đốc biện tuần phòng kinh thành. Tháng 9/1860. làm Khám Sai Đại Thần, 
cùng với Tải Viên (x.x. Zai Yuan) tới Thông Châu (iñ J) - nay thuộc Bắc 
Kinh - để nghị hòa với Anh, Pháp. Năm sau, Hoàng đế Hàm Phong băng hà 
vì trọng bệnh, ông cùng với nhóm tám người, trong đó có Tải Viên, Тис 
Thuận (x.x. Su Shun) phụng mệnh làm Phụ Chính Đại Thần nắm thực 
quyền. Trong Kì Tường Chính Biến (x.x. Qi Xiang Zheng Bian), ông bị cách 
chức, biếm làm lính thú. Bệnh và mất nám 1871. Không rõ năm sinh. 


Mu Zhao 

Mu Chao 

Mục Chiêu # 6 
(l.t.) Chế độ tông miếu của Trung Hoa thời xa xưa. Bài vị đặt bên trái 

được gọi là chiêu (88 tức sáng tỏ), đặt bên phải được gọi là mục (4# tức ôn 

hòa, trang nghiêm). 





Mukden 
(đ.d.) Tên cũ của Thám Dương (x.x. Shen Yang), thủ phủ tỉnh Liêu 
Ninh. 





Na Lan Xing De 
Na Lan Hsing Te 
Nạp Lan Tính Đức t N Ж. 

(n.d.) Đời Thanh. Nổi tiếng về từ. Sinh trưởng ở Bắc Kinh; nguyên tên 
là Thành Đức ( 48), tự Dung Nhược (@ 2), hiệu Lăng Già Sơn Nhân (45 
f: А). Thuộc bộ tộc Diệp Hách Nạp Lan, rất có thế lực thời bấy giờ, nên 
ông được xã hội biệt đãi. Tổ tiên là người Mông Cổ. Cha là Minh Châu 
(1635-1708) (x.x. Ming Zhu), một đại thần triểu Khang Hi, còn mẹ là con 
gái của А Tế Cách (x.x. E Ji Ge). Cha ông làm chủ một dinh cơ lớn ở kinh 
thành. rất giàu có nên mời được những học giả nổi tiếng đến dạy ông văn 
chương và thi phú Trung Quốc. Ông đậu Cử nhân năm 1673 và Tiến sĩ vài 
năm sau đó. Ông thường được đi theo vua Khang Hi trong các cuộc tuần du 
và chỉnh chiến. Năm 1684, ông viết thư cho lãnh tụ nhóm Lan Нӧ Xã là 
Lương Bội Lan, mời đến Bắc Kinh để thảo luận việc soạn bộ sách về từ đời 
Bắc và Nam Tống. Công việc đang tiến hành thuận lợi thì chẳng may ông 
mắc bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 30 (1655-1685), để lại bao tiếc thương 
cho giới văn nghệ sĩ. 

Những tác phẩm từ của ông được xuất bản vào năm 1678, chia làm hai 
bộ: Trắc Mao Từ và Ẩm Thủy Từ. Ông giữ vai trò quan trọng trong văn học 
Trung Quốc thế kỉ 17. VÈ trước tác của ông, có thể kể: 

Thông Chí Đường Văn Tập GA + ж x Ж). 

Từ Vận Chính Lược (33) 88 + 95). 

Nạp Lan Từ (#3 W| 3). 

Thông Chí Đường Kinh Giải (їй # £ #@ АФ), cùng biên soạn với Từ Сап 
Học (x.x. Xu Qian Xue). 


862 Na Xi/Nan Bei Chao 


Na Xi 

Na Hsi 

Nạp Khê ж Ж 
(đ.d.) Cựu huyện danh, do nhà Tống thiết lập, tại nam Lô Châu thị (x.x. 

Lu Zhou). Năm 1995, triệt tiêu, xây dựng thành Nạp Khê khu (#4 ;£ lễ) 

thuộc Lô Châu thị, tỉnh Tứ Xuyên. 





Nan 

Nan 

Nam 5 
(l.t.) Tước thứ năm trong năm tước. Đất phong được 50 dăm vuông. 

Được cấp 50 cỗ xe. 


Nan An 
Nan An 
Nam An tụ Ж 

(đ.d.) 1/ Tên quận. Do nhà Đông Hán thiết lập, gồm các huyện Lũng 
Tây (È #9), Thông Vị GA Я), Hội Ninh (# #), Tây Hòa (#9 #z), thuộc tỉnh 
Cam Túc. Nhà Tùy phế bỏ. 

2/ Tên phủ. Nhà Tống lập Nam An quân (h Ж Ж). Nhà Nguyên đổi 
thành lộ; nhà Minh đổi thành phủ. Dưới quyển quản hạt có bốn huyện: Đại 
Dữu (ж Ж), Nam Khang (h Ж), Thượng Do (ЕЁ 1%), Sùng Nghĩa (Ж Ж). 

3/ Cựu huyện danh: 

(a) Do nhà Hán thiết lập. Đến Tống, Të thời Nam triểu thì phế bỏ. Tại 
phía tây bắc huyện Giáp Giang (Ж ¿r), tỉnh Tứ Xuyên. 

(b) Do nhà Ngô đời Tam Quốc thiết lập, пау là huyện Nam Khang (h 
Æ), tỉnh Giang Tây. Nguyên thành lập Nam An châu (h + Ж); Minh, 
Thanh giữ nguyên; thuộc phủ Sở Hùng (4 4#), tỉnh Vân Nam. Dân quốc đổi 
châu thành huyện, rồi sau đổi thành Ma Só huyện (# 8 3). 

4/ Kim huyện danh. Tại phía bắc huyện Tấn Giang ($£ іс) và bờ sông 
Tấn Giang, thuộc tỉnh Phúc Kiến, do nhà Tùy thiết lập. 


Nan Bei Chao 

Nan Pei Сао 

Nam Bắc triều thụ 3L $A 
(t.đ.) Sau Đông Tấn, bốn triểu đại: Tống. Nam TÈ, Lương, Trần đều ở 

miền nam, sử gọi là Nam triều (420-588). Bắc Nguy (gồm Đông Nguy và 

Tây Nguy), Bắc Të, Bắc Chu đều ở miễn bắc, sử gọi là Bắc triểu (396- 

581). 





Nan Chang/Nan Gong Chang Wan 863 


Thời Nam Bắc triéu là một thời kì cực loạn trong lịch sử Trung Hoa, 
không kém gì thời Chiến Quốc, mà còn đau xót hơn, vì cả miễn bắc bị Ngũ 
Hồ chiếm đóng, còn miền nam thì sa doa, chỉ mưu việc tranh quyền nhau. 





Nan Chang 

Nan Ch'ang 

Nam Xương th Š 
(đ.d.) Là thủ phủ của tỉnh Giang Tây (x.x. Jiang Xi), có trên 2.000 năm lịch 

sử. Thời Hán sơ đã gọi nơi này là đất xương thịnh của miễn nam, do đó có tên là 

Nam Xương. Hiện nay là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông của 

toàn tỉnh, Đến Nam Xương có thể tới thăm Đằng Vương Các (x.x. Wang Bo). 





Nan Chang Qi Yi 
Nan Ch'ang Ch'i I 
Nam Xương Khới Nghĩa th 8 * & 
(ch.tr.) Còn gọi là Bát Nhất Khởi Nghĩa (А — 4 Ж). Năm 1927, 
Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi), Uông Tinh Vệ (x.x. Wang Jing Wei) 
phản biến, cuộc đại cách mạng thất bại. Trung Quốc Cộng sản Đảng quyết 
định vũ trang khởi nghĩa, lập căn cứ địa ё Quảng Đông. Ngày 1 tháng 8, Chu 
Ân Lai (x.x. Zhou En Lai), Hạ Long (x.x. He Long), Diệp Đĩnh (x.x. Ye 
Ting), Chu Đức (x.x. Zhu De), Lưu Bá Thừa (x.x. Liu Bo Cheng) lãnh đạo 
trên hai vạn dân quân khởi nghĩa tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Sau cuộc 
khởi nghĩa thắng lợi, ngày 3 tháng 8, quân đội rút khỏi Nam Xương, tiến về 
hướng Quảng Đông; hạ tuần tháng 9, tới Triều Châu (x.x. Chao Zhou) và 
Sán Đầu (x.x. Shan Tou). Tháng 10, tấn công Thang Khanh (у 3#) - nay là 
Phong Thuận ( * МЯ) - thất bại, đại bộ phận bị phân tán, một bộ phận do Chu 
Đức, Trần Nghị (x.x. Chen Yi) lãnh đao, nhập Hà Nam, một bộ phận khác 
nhập các căn cứ địa Hải Phong (Ж ), Lục Phong (f Ф). 








Nan Chao 

Nan Ch'ao 

Nam Sào th # 
(đ.d.) Cổ địa danh, nay tại tây nam Sào Hồ thị (# 2 Ж), tỉnh An Huy. Vị 

trí ở phía nam đại khu của cổ đại Hoa Hạ tộc (£ Я Ж), do đó có tên là Nam 

Sào. Vua Thành Thang (7, зу) nhà Thương dày vua Kiệt ở đây (х.х. Jie). 





Nan Gong Chang Wan 

Nan Kung Ch'ang Wan 

Nam Cung Trường Van #© x K K, 
(n.d.) Tướng nước Tống thời Đông Chu, có sức khỏe “muôn người khôn 

địch”. Trong một cuộc đánh cờ với Tống Mẫn Công, vì bị nhục mạ, ông nổi 





864 Nan Hai/Nan Han 


giận, cầm bàn cờ đập vào đầu vua cho tới chết. Ông chạy sang ti nạn nước 
Trần. Sứ nhà Tống đến nước Trần, mang lễ vật dâng vua Trần Tuyên Công 
xin dẫn độ Nam Cung Trường Vạn về nước. Tống Hoàn Công sai cắt từng 
mảng thịt của Trường Vạn để làm mắm rỗi chía cho các quan. Mẫu thân của 
Trường Vạn lúc đó đã ngoài 80 tuổi cũng bị sát hại. 





Nan Hai 
Nan Hai 
Nam Hải th Җ 

(đ.d.) 1/ Còn có tên Nam Trung Quốc Hải (ty Ф BE ¿#), là vùng biển 
sâu nhất của Trung Quốc; bắc giáp tỉnh Quảng Đông (Ж $), Quảng Tây ( 
09), Phúc Kiến (3# #), Hải Nam (;# ñ) và Đài Loan (6 3#); đông nam tới 
Phi Luật Tân; tây nam tới Việt Nam và Mã Lai Quân Đảo. Trung bình nước 
sâu 1.112 m, nơi sâu nhất 5.377 m; thuộc vùng nhiệt đới; có nhiều hải sản và 
mỏ dẫu dưới đáy biển. 

2/ Tên quận, được thành lập năm 33 Tần Thủy Hoàng (214 tr. c.n.), trị sở 
tại Phiên Ngu ($ Ж) - nay là thị xã Quảng Châu (Ж Ж). Giao thời Tẩn- 
Hán, thuộc Nam Việt (h 4). Năm thứ 6 Nguyên Đỉnh (5, $) nhà Tây Hán 
(111 tr. c.n.), sau khi Nam Việt bị diệt, quận được thiết lập lại. Hạt cảnh 
tương đương ngày пау gồm phía nam Ống Giang (: ¿r), Đại La Sơn (K # 
vu), phía đông Châu Giang Tam Giác Châu ( ¡+ Z А M), tỉnh Quảng 
Đông và lưu vực Tuy Giang (#& 32). Khai Hoàng (Е $) năm thứ 9 (589), 
nhà Tùy phế bỏ. Thời Đại Nghiệp (k Ж) nhà Tuy tới Thiên Bảo (А Ж), 
Chí Đức (# {&) đời Đường, từng đổi Phiên Châu (Æ #|), Quảng Châu (Ж 
9%) thành Nam Hải Quận (Ф Ж #0). Từ đời Hán tới пау, là trung tâm màu 
dịch với nước ngoài. 

У Tên thị xã. Tại phía bắc Phật Sơn Thị (Ф . f) và Châu Giang Tam 
Giác Châu (Ж ¿r = А 29), tinh Quảng Đông. Danh thắng có Tây Tiểu Sơn 
(99 Ж h). 


Nan Нап 

Nan Нап 

Nam Hán ё Ж 
(t.đ.) Một trong mười nước thời Ngũ Đại. Đầu năm 904, thời Đường 

Chiêu Tông. Lưu Ẩn (x.x. Liu Yin) làm Tiết Độ Sứ Thanh Hải Quân G$ Ж 

Æ). Địa khu tương đương với Quảng Tây, Quảng Đông. Năm thứ 3 Trinh 

Minh”"” nhà Hậu Lương (917), em ông là Lưu Yểm (х.х. Liu Yan) xưng Đế, 


260 Trịnh Minh ( Å 8): niên hiệu của Long Vũ (Nam Chiếu) (878-7), Mat Đế nhà Hậu Lương 
(915-921). 


Nan Hua Jing/Nan jing Bo Wu Guan 865 


đồng đô ở Quảng Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Đông), quốc hiệu là Viêt, sau 
lại đổi thành Hán, sử gọi là Nam Hán. Năm 971, bị Bắc Tống (x.x. Bei 
Song) diệt. Triểu đại tổn tại 55 năm, trải bốn đời vua. 





Nan Hua Jing 
Nan Hua Ching 


Nam Hoa Kinh thụ # #& 
(t.p.) x.x. Zhuang Zhou. 





Nan Jing 
Nan Ching 
Nam Kinh h Ж 


(d.d.) Trong lịch sử, đã ba lần Nam Kinh được chọn làm kinh đô. 

Năm 1356, đánh đuổi được quân Nguyên, Minh Thái Tổ Chu Nguyên 
Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) chọn Nam Kinh làm kinh đô. 

Nam Kinh cũng là kinh đô của giặc Thái Bình Thiên Quốc (1851-1864). 

Thế kỉ thứ 20, Nam Kinh trở thành kinh đô của chính phủ Trung Hoa 
Dân quốc. 

Tại thành phố này, hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên được kí kết (1842), 
buộc Trung Hoa phải mở cửa giao thương với nước ngoài và phải nhượng 
Hương Cảng cho người Anh trong 99 năm. 

Năm 1937, Nam Kinh bị quân Nhật tần sát (xin đọc The Rape of Nan 
Jing). 

Tới Nam Kinh, du khách có thể thăm lăng Tôn Dật Tiên và lãng Hồng 
Vũ, tức Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, vua sáng lập nhà Minh. Nam 
Kinh hiện nay là thủ phủ tỉnh Giang Tô. 


Nan Jing Bo Wu Guan 
Nan Ching Po Wu Kuan 
Nam Kinh Bác Vật Quán а: !# WE 
(I.t.) Nơi đây trưng bày sưu tập các di vật, tài liệu của ba ngàn năm lịch 
sử Trung Hoa. Đặc biệt là trưng bày một chiếc áo bọc xác chết, được làm 
bằng ngọc bích, có từ đời nhà Hán. Những viên ngọc bích hình chữ nhật được 
nõ: với nhau bằng những dây kim loại để che phủ thân xác từ đâu tới chân, 
và một đĩa ngọc bích được nhét vào trong miệng. Cổ nhân hi vọng chiếc áo 
này sẽ bảo vệ xác chết khỏi rữa ra và hôi thối, nhưng theo các nhà khảo cổ 
thì nó không làm tròn nhiệm vụ được giao phó. 
Những vật đem ra trưng bày được xếp theo trình tự thời gian và các triểu 
đạt. giúp cho du khách tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 





866 Nan ling Tiao Yue/Nan Ke Ji 


Nan Jing Tiao Yue 
Nan Ching T'iao Yueh 
Nam Kinh Điều Ước th Ж: } # 

(ch.tr.) Tức Giang Ninh Điều Ước (¿r # 4% #9). Là điều ước bất bình 
đẳng đầu tiên mà Trung Quốc phải kí. Sau khi thất bại trong cuộc Chiến 
tranh Nha phiến (x.x. Ya Pian Zhan Zheng), ngày 29/8/1842 (Đạo Quang 
năm thứ 22), Khám Sai Đại Thân Kì Anh (x.x. Qi Ying), Y Lí Bố (x.x. Yi Li 
Bu) phải cùng Đại sứ Anh quốc Phác Đỉnh Tra (3  # tức Henry Pottinger) 
kí hòa ước tại Nam Kinh. Có tất cả 13 khoản, nội dung chủ yếu bao gồm: 

1. Trung Quốc phải bêi thường chiến phí 2.100 vạn tiền ngân hàng. 

2. Cắt nhượng Hương Cảng (£ Ж). 

3. Mở cửa cho thông thương năm địa khu: Quảng Châu (Ж M|), Phúc 
Châu (4 J), Hạ Môn (Ж P3), Ninh Ba (4 Ж), Thượng Hải (Е ;#). 

4. Muốn thu thuế các hàng hóa xuất nhập khẩu, Trung Quốc không được 
tự ý làm, mà phải hội ý trước với Anh quốc. 

Kể từ đó, chủ nghĩa tư bản thực dân xâm nhập Trung Quốc, biến nước 
này thành nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 


Nan Jing Tu Shu Guan 

Nan Ching T'u Shu Kuan 

Nam Kinh Đồ Thư Quán th x 8 # Ж 
(c.q.) Có khoảng 2.500.000 cuốn sách, bao gồm cả Giang Tô Tỉnh Lập 

Quốc Học Đồ Thư Quán Gr & Ж z BỊ # M # 4). Là thư viện lớn vào 

hàng thứ ba tại Trung Hoa lục địa. 





Nan Ke Ji 
Nan K'e Chi 
Nam Kha Kí th F і. 

(t.p.) 1/ Tên một vở tuóng. Dưới triểu Minh, kịch tác gia nổi danh 
Thang Hiển Tổ (25 # 280) (х.х. Tang Xian Zu) soạn Nam Kha Mộng (th # 
Ж). là một trong bốn Lâm Xuyên Tứ Mộng (B$ N v9 $È), ba vở tuồng khác 
là Mẫu Đơn Đình (3+ Љ Ж), Hàm Đan Kí (s 98 it) và Tử Tiêu (hay Thoa) 
Kí. 

2/ Tên cuốn sách do Lí Công Tá (# Z #2) đời Đường trước tác. Nhân vật 
chính trong truyện là Thuần Vu Phần (2 + Ж); nhà tại Quảng Lăng (Ж Ж), 
dàng sau nhà hướng nam có một cây hòc. Một hôm say rượu, nằm dưới gốc 
cây, chàng mộng thấy mình tới Đại Hòe An Quốc (+ # Ж BỊ), thành hôn với 
Công chúa, làm Thái Thú ở Nam Kha (тй #7) suốt 20 năm, sinh được năm trai, 
hai gái, cực kì hiển vinh. Sau này, chiến bại, Công chúa lại mất, chàng bị trả 
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về quê nhà. Tỉnh mộng, chàng thấy gia nhân đang quét sân, bên cạnh chàng 
còn mấy chén đựng rượu, trong hố bên gốc cây đàn kiến đang bò, mặt trời 
chưa lặn hẳn. Chàng chợt cảm thấy cuộc đời rất ngắn ngủi, chẳng qua chỉ gói 
trong một giấc mộng mà thôi. Chán nån mọi sự, chàng nương mình cửa Phật từ 
đạo đó. Người đời sau này dùng chữ Nam Kha để chỉ giấc mộng. Trong Cung 
Оап Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiểu có câu: 
Giấc Nam Kha khéo bất tình 
Bừng con mất dậy thấy mình tay không. 





Nan Man 

Nan Man 

Nam Man h # 
(c.t.) Tên mà người Trung Hoa thời xưa dùng để chỉ những chủng tộc 

khác ở phương nam. 


Nan Ning 
Nan Ning 
Nam Ninh tụ # 

(đ.d.) 1/ Ở phía tây nam khu tư trị Quảng Tây, là thủ phủ của tỉnh 
Quảng Tây. Thị xã có nhiều đường có cây cối rườm rà hoa lá, do đó còn có 
tên là Lục Đô (# #8) - kinh đô xanh. Có đường xe lửa hoàn thành năm 1952 
từ Nam Ninh đi Bằng Tường, giáp biên giới Việt Nam. Đường xe lửa này 
được nối với đường xe lửa ở Việt Nam, dẫn tới Hà Nội. Đến đây, du khách 
có thể thăm: 

- Quảng Tây Trang tộc tự trị khu bác vật quán. 

- Nam Hồ công viên. 

2/ Tên châu. Được thiết lập thời Đường Vũ Đức nguyên niên (618). Hạt 
cảnh tương đương ngày пау gồm huyện Tâm Điện (4 ë), thượng lưu Nam 
Bàn Giang (ф #2 31), ở đông ngan Phủ Tiên Hồ (4% 4L 38), vùng bắc Di Lặc 
GM #), tỉnh Vân Nam. 

3/ Tên huyện cũ. Do nhà Nguyên thành lập năm 1284, trị sở tại Khúc 
Tĩnh thị (@ ‡# Ñ), tỉnh Vân Nam. 

4/ Tên phú, lộ. Được thiết lập năm Thái Binh?! nguyên niên (1324) nhà 
Nguyên, hạt cảnh tương đương ngày nay gồm Nam Ninh thị cùng Ủng Ninh 
(&, #), Vũ Minh (sÑ =É), tỉnh Quảng Tây. 

5/ Tên thị. Tại phía nam Trang tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Tây. Có nhiều 
cảnh đẹp như Tây Giao (99 3#) công viên, Thanh Sơn (# Ш); cũng có các 


?! Thái Định (Ж Ж): niên hiệu của Nguyên Thái Định Đế (1324-1328). 
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trường Quảng Tây Đại học, Quảng Tây Dân tộc Học viện, Nam Ninh Sư 
phạm Học viện. 





Nan Song 

Nan Sung 

Nam Tống th Ж 
(t.đ.) Tên triều đại. Từ Kiến Viêm (8 3) nguyên niên (1127), Triệu 

Cấu (ж 18) Cao Tông (Š Ж) xưng Đế tại Nam Kinh (h Ж) - nay là Thương 

Khâu (@ É), tỉnh Hà Nam - tới năm thứ 2 Đức Huu ({& ‡#) (1276) thì bị 

Nguyên (ZL) diệt, sử gọi Nam Tống. Trải bảy đời vua, tôn tại 150 năm. 





Nan Tang 

Nan T'ang 

Nam Đường thụ 
(t.đ.) Một trong mười nước thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Năm 937, Lí 

Biện (x.x. Li Bian) thay Ngô (Ж) xưng Đế, đóng đô tại Kim Lăng (£ Ж) - 

nay là Nam Kinh (h ж), tỉnh Giang Tô - quốc hiệu là Đường, sử gọi Nam 

Đường; từng diệt Man (x.x. Min), Sở. Thời cực thịnh, lãnh thổ bao gồm 

Giang Tô, phía nam Hoài Hà (;f# 7), tỉnh An Huy, và đông bộ Phúc Kiến, 

Giang Tây, Hỗ Nam và Hồ Bắc. Năm 975, bị Bắc Tống (x.x. Bei Song) diệt. 

Triều đại tổn tại 39 năm, trải ba đời vua. 





Nan Tang Hou Zhu 

Nan Tang Hou Chu 

Nam Đường Hậu Chủ th k £ + 
(n.d.) x.x. Li Yu. 





Nan Yan 
Nan Yen 
Nam Yên h Ж 
(tr.đ.) Là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Quân Bắc Ngụy 
phá kinh đô Trung Sơn (Ф h) - nay là Định Châu (Ж 3), tỉnh Hà Bắc - của 
Hậu Yên (# Ж). Yên Thừa Tướng Mộ Dung Đức (х.х. Mu Rong De) lãnh 
đạo quần chúng từ Nghiệp (Ж) - nay ở tây nam Lâm Chương (85 Ж), tỉnh Hà 
Bắc - di chuyển hướng nam tới Hoạt Đài (Ж <), nay là huyện Hoạt GÅ), 
tỉnh Hà Nam. Năm 398 xưng Vương. Sau thiên vè Quảng Cố (Ж El) - nay ở 
tây bắc Thanh Châu (ЖЯ), tỉnh Sơn Đông - xưng Đế, sử gọi Nam Yên, lãnh 
thổ bao gồm một phần của hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam ngày nay. Năm 
410 bị Tây Tấn Lưu Huu ( # 46) diệt. 





Nan Yang/Nan Yue 869 


Nan Yang 
Nan Yang 
Nam Dương © 

(đ.d.) 1/ Cổ địa danh. Thời Xuân Thu, nguyên là đất của nhà Chu; sau 
là Bình Dương ấp СФ 15 @,) của Lỗ. Thời Chiến Quốc là Nam Dương ấp ( 
F ở,) của Tế. Nhà Tống thời Nam triều gọi là Bình Dương, Bắc Të tỉnh, nay 
là huyện Trâu (48), tỉnh Sơn Đông. 

2/ Tên quận. Do nhà Tần thành lập. nay tại tây nam bộ tỉnh Hà Nam, 
cùng với bắc bộ tỉnh Hó Bắc. 

3/ Tên phủ. Tàn, Hán gọi địa khu này là Nam Dương quận. Đường đổi 
thành Uryển Châu (7 7). Nhà Kim đổi ra hai châu Thân (Ф), Đặng (40). 
Nhà Nguyên đổi thành phủ Nam Dương, nhà Minh và nhà Thanh giữ 
nguyên, thuộc tỉnh Hà Nam. quản hạt tất cả mười huyện là: Nam Dương. 
Nam Triệu (h Z), Đường (7/8), Bí Dương (22 Бу). Đồng Bách (49 44), Trấn 
Bình (48 Ж), Tân Dã (4 #ƒ), Nội Hương (А) #4), Vũ Dương (# 8), Diệp 
(#), cùng với hai châu Đặng ($), Du (45). Dân quốc phế bỏ. 

4/ Tên huyện ngày nay. Tại phía bắc huyện Tân Dã, tỉnh Hà Nam. б 
phía tây thành có Ngọa Long Cương (ВА #È, FJ), tức là nơi ẩn cư của Khổng 
Minh Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang). 

5/ Tên sông. Còn có tên là Trường Sa Thủy ( 27 7K). Phát nguyên từ 
Thạch Cao Sơn (4 # di), phía tây nam huyện Ích Đô (š ##), tỉnh Sơn 
Đông. chảy về hướng đông bắc rồi nhập vào sông Cự Dương (E 4 7K). 

(n.d.) Tên vị cao tăng Huệ Trung (4 5) đời Đường. Thụ lục tổ tâm ấn. 
Ап cư tại Đảng Tử Cốc (Ж + @), Bạch Nhai Sơn (е Ж di), huyện Nam 
Dương. Túc Tông nghe tiếng nhà sư đạo hạnh. nên cho triệu vào cung và coi 
như bậc thầy. Năm thứ 10 Đại Lịch, Ngài viên tịch, thụy danh Đại Chứng 
Thiển Sư (K š i8 Ё). 





Nan Yue 
Nan Yueh 
Nam Việt th # 
(c.t.) Là một chi của bộ tộc Việt, cũng viết (Ж). Thời Tân, Hán, phân 
bố tại Nam Hải quận (тё Ж #0) - nay là phần lớn địa khu Quảng Đông, lấy 
Phiên Ngu (& 85) - nay là Quảng Châu (Æ J) - làm trung tâm. Thủ lĩnh 
Triệu Đà (48 ƒ£) là người đất Chân Định (ñ Z) - nay là Chính Định (£. Ж), 
tỉnh Hà Bác. Tán mat, ông 14у ba quận Quế Lâm (4 Ж), Nam Hải (h ;5), 
Tượng (# ) lập thành Nam Việt quốc (h A Н). Thời Hán sơ, được phong 
Nam Việt Vương (h đã +); thụ mệnh hòa hợp với Bách Việt (ñ 4š). Mùa 
đông năm thứ 6 Nguyên Đỉnh (Æ ##) (1111г. c. n.) bị Hán Vũ Để (х.х. Han 
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Wu Di) diệt; bộ tộc Nam Việt bị bức phải thiên di về dia khu nằm ở lưu vực 
sông Giang (г), Hoài (2). Dần dần dung hợp với tộc Hán. 





Nan Zhao 

Nan Chao 

Nam Chiếu Ф 15 
(đ.d.) Thời nhà Đường, ở phía tây bắc đất Giao Châu - tức phía tây tỉnh 

Vân Nam ngày nay - có một nước mà dân chúng vốn chủng tộc Thái. Họ gọi 

vua là Chiếu. Có sáu Chiếu, trong đó Mông Xá Chiếu (Ж $ #) ở phía nam 

nên được gọi là Nam Chiếu. Thời Khai Nguyên (713-742) nhà Đường, Nam 

Chiếu cường thịnh, trong khi năm Chiếu kia suy yếu, nên triểu đình nhà 

Đường thuận cho sáu Chiếu hợp lại làm một, dưới quyền Nam Chiếu và đặt 

tên cho là Quy Nghĩa (# Ж). 





Nang Wa 

Nang Wa 

Nang Ngõa Ж x 
(n.d.) Thời Đông Chu, làm quan Lệnh Doãn nước Sở. Nhờ Thẩm Doãn 

Thú vạch rõ âm mưu của Phí Vô Cực (x.x. Fei Wu Ji), ông đã cho giết kẻ 

gian thần để giải oan cho Bá Khước Uyển. 


Nei Meng Gu 
Nei Meng Ku 
Nội Mông Cổ АФ + 

(đ.d.) Mông Cổ thuộc phía bắc Trung Quốc; đông giáp Đông Tam tỉnh 
(Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh); nam giáp bốn tỉnh: Hà Bắc, Sơn 
Tây, Thiểm Tây, Cam Túc; tây giáp Tân Cương; bắc giáp Liên bang Xô 
viết. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã vào năm 1991, Ngoại Mông tách khỏi 
sự ảnh hưởng của nước này và trở thành một quốc gia độc lập. 

Ngày 1/5/1947, thành lập Nội Mông Cổ tự trị khu, trong đó có Thương 
Lang (Ж š&), là cố hương của Thành Cát Tư Нап. Dân chúng sống ở Nội 
Mông Cổ đại đa số là người Hán, chủng tộc Mông Cổ chỉ là thiểu số. Người 
Mông Cổ hiện nay sống rải rác ở Đông Tam tỉnh, Tân Cương, Thanh Hải, Hà 
Bắc, Sơn Tây. Về lãnh thổ thì ở miễn nam, đẳng có mênh mông, miễn bắc 
thì rừng núi nhiều. Có nhiều mỏ sắt và than đá. Thủ phủ là Hô Hòa Hạo Đặc 
(x.x. Hu He Hao Te). Đến đây du khách có thể thăm: 

- Thảo nguyên lữ du điểm (x.x. Cao Yuan Lü You Dian). 

- Bao Đầu (x.x. Bao Tou). 

- Ngũ Dương Chiếu miếu (x.x. Wu Dang Zhao Miao). 

- Thành Cát Tư Hãn lăng (x.x. Cheng Ji Sỉ Han Ling). 
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Nei Shi Sheng 

Nei Shih Sheng 

Nội Sử Tỉnh 8 %3 
(c.q.) x.x. Cheng Xiang. 





Nei Xue 

Nei Hsueh 

Nội Học А Ж 
(t.p.) Danh từ này dùng để chỉ những thi phẩm mà tác giả là những nhà 

sư đặt trọng tâm vào việc truyền bá tư tưởng Phật giáo hơn là giá trị nghệ 

thuật. 





Ni Chang Yu Yi Qu 
Ni Ch'ang Yu I Chu 
Nghê Thường Vü Y Khúc Ж Ж Ú xu 
(t.p.) Tên khúc nhạc do các гу vùng Tân Cương, Cam Túc đem vào 
Trung Quốc. Truyền thuyết nói rằng năm thứ 29 đời Khai Nguyên, dëm 
Trung thu, vua cùng với Diệp Pháp Thiện (# Ж #) du Nguyệt Cung, nghe 
thấy nhiều tiên nữ tấu khúc, bèn dùng tiêu thổi phụ họa, khúc nhạc đó được 
gọi là Nghệ Thường Vũ Y. 
Trong Tì Bà Hành, Bạch Cư Dị (x.x. Bai Ju Yi) có mấy câu sau, được 
Phan Huy Vịnh dịch: 
ik /8 1š + tỲ “$ = 
Dë mi tín thủ tuc tục đàn 
СТРАТ Ж 
Thuyết tận tâm trung vê hạn sự 
$ #t I$ Pa 1k Ж 
Khinh lũng mạn nién mat phục khiêu 
? Ñ S £ (& > А 
Sơ ví “Nghệ Thường” hậu “Luc Yêu” 


Mày chau, тау gảy khúc ѕди 
Giải bày hết nỗi trước sau muôn vàn 
Ngón buông bắt khoan khoan diu đặt 
Trước "Nghê Thường" sau thoát “Lục Yêu". 
Cũng trong Trường Hán Ca (x.x. Chang Hen Ge), có nhắc tới Nghê 
Thường Vũ Y khúc. 
59 # 3k © Ж 
Ngư Duong bê cổ động địa lai, 
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КЛИ £ dh 
Kinh phá Nghë Thường Vũ Y khúc. 
Ni Kan u 
Ni K'an 
Ni Kham K, 1‡ 


(n.d.) Cháu của Thanh Thái Tó Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai Zu). 
thuộc ho Ái Tân Giác La (# ‡í Ж 48). Thuận Trị nguyên niên (1644), theo 
Đa Đạc (x.x. Duo Duo), trấn áp quân khởi nghĩa của Lí Tự Thành (x.x. Li Zi 
Cheng), được phong Bối Lặc (x.x. Bei Le). Sau tiến binh xuống phía nam, 
phá Nam Kinh, truy bắt Nam triểu Hoằng Quang Đế (“2 Ж $) à Võ Hå 
(x.x. Wu Hu). Năm thứ 3 Thuận Trị (1646), theo Hào Cách (x.x. Hao Ge) 
vào Thiểm Tây: tấn công Hán Trung (x.x. Han Zhong), Tứ Xuyên, trấn áp 
quân khởi nghĩa của Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian Zhong). Được tấn 
phong Hòa Thạc Kính Cẩn Thân Vương (#e #4 #t ‡Ÿ M +). Năm thứ 9 
thăng Định Viễn Đại Tướng Quân (£ i K 3# Æ), tấn công Tôn Khả Vọng 
(x.x. Sun Ke Wang), Lí Định Quốc (x.x. Li Ding Guo). Tới Hành Châu (# 
MJ) - trị sở nay tại Hành Dương (# f#), tỉnh Hó Nam - rơi vào ó phục kích, tử 
thương, thọ 42 tuổi (1610-1652). 





Ni Kan Wai Lan 
Ni K'an Wai Lan 
Ni Kham Ngoại Lan É, Ж 
(n.d.) Tü Trưởng của bộ tộc Tô Khắc Tó Hử (% 3, 3& ït), dòng Mãn 
Châu. Ni Kan là tiếng Mãn Châu, có nghĩa là Trung Hoa, và Wai Lan có 
nghĩa là Viên Ngoại Lang. Năm 1583, ông xin được hỗ trợ tướng Trung Hoa 
Lí Thành Lương (x.x. kỉ Cheng Liang) trong cuộc chính phạt A Thái (FT K), 
vì A Thái thường vào cướp phá vùng đất quanh Thẩm Dương và Liêu Dương, 
để trả thù phụ thân bị tướng Trung Hoa giết. A Thái lại có họ với Nó Nhĩ 
Cáp Xích (x.x. Nü Er На Chỉ). Do đó Nó Nhĩ Cáp Xích đem quân giúp А 
Thái, đuổi Ni Kham Ngoại Lan tới Ngạc Lặc Hôn. Cùng đường, Ni Kham 
Ngoại Lan đến nộp mình ở trạm biên giới Trung Hoa. Viên tướng nơi biên 
41, sợ bị уа lây, nên bằng lòng để Nó Nhĩ Cáp Xích cho hai tên cận vệ đến 
lấy đầu Ni Kham Ngoại Lan (1586). 
Ni Qiu 
Ni Ch'iu 
Ni Khâu №, їй. 
(d.d.) x.x. Ni Shan. 
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Ni Shan 
Ni Shan 
Ni Son №, th 
(d.d.) Tên núi. Ở phía đông nam huyện Khúc Phụ (x.x. Qu Fu), tỉnh Sơn 
Đông. Theo Sử Kí, Khổng Tử Thế Gia (Ф 2. 1L P w Ж) thì Thúc Lương 
Ngôi (a Ж 4) và Nhan Thị (38 K) cầu đảo được Khổng Tử, tự là Trọng Ni 
ở nơi đây, nên dây núi còn có tên là Ni Khâu. Lại theo một truyền thuyết 
khác thì Khổng Phu Tử được sinh ra tại đây. Danh thắng cổ tích có: 
- Khổng Tử Miếu (3L F А). 
- Khổng Mẫu Từ (4L # Я). 





Ni Ying Dian 
Ni Ying Tien 
Nghê Ánh Điến f tk Ж 

(n.d.) Trung Quốc dân chủ cách mệnh liệt sĩ; cũng tên là Đoan (3⁄2), tự 
Binh Chương (45 #). Người đất Hợp Phi (4 Яе), tỉnh An Huy. Tốt nghiệp 
Trường Lục quân Giang Nam, ngành pháo binh. Năm thứ 31 Thanh Quang 
Tự (1905) gia nhập Dông Minh Hội. Năm 1907, làm đội trưởng đội pháo 
binh An Huy. Cùng với Hùng Thành Cơ (Ж ж Ж) âm mưu khởi nghĩa, 
nhưng không kết quả.Tháng 2 năm 1910, phát động Quảng Châu tân quân 
khởi nghĩa. Bị Quảng Đông Thủy Sư Đề Đốc Lí Chuẩn (# ‡#) tập kích, và 
tử nạn lúc còn rất trẻ, 25 tuổi (1885-1910). 





Ni Tsan 
Nghê Tán їй, 

(n.d.) Họa sĩ thời Nguyên, sơ danh là Вап (7), tự là Nguyên Trấn (Ж, 
Ж), hiệu Vân Lâm Tử (Z Ж +), Huyễn Hà Tử (2? Æ F), người đất Vô 
Tích (x.x. Wu Xi), tỉnh Giang Tô. Gia cảnh hào phú, ban dàu theo Thiên 
Tông, sau lại theo Toàn Chân Giáo (x.x. Quan Zhen Дао), rồi bán ruộng 
vườn nhà cửa đi chu du Thái Hỗ (x.x. Tai Hu) và nhiều nơi khác. Thường 
hay vẽ tranh sơn thủy, lấy để tài cảnh vật vùng Thái Hồ. Cùng với Hoàng 
Công Vọng (x.x. Huang Gong Wang), Ngô Trấn (x.x. Wu Zhen), Vương 
Mông (x.x. Wang Meng) hợp xưng Nguyên Tứ Gia (+, 9 Ж). Còn tổn thế 
các tác phẩm: 

Vũ Hậu Không Lâm (81 Б % 3&). 

Giang Ngạn Vọng Sơn (іт Ж € h). 

Ngư Trang Thu Tế (;®, А Я Ж). 

Ngô Trúc Tú Thạch (38 11 # Ж). 


874 Nian Chang/Nian Geng Yao 


Ngoài ra, ông còn giỏi cả thư pháp và thơ văn. Về thơ văn có các tác 
phẩm: 

Nghệ Vân Lâm Tiên Sinh Thị Tập (ft Z Ж £, + $ Ф). 

Bí Các Tập (ТА М #). 

Ông mất năm 1374, năm sinh không chắc chắn (1306 hoặc 1301). 





Nian Chang 

Nien Сапе 

Niệm Thường £ ЖҰ 
(t.g.) x.x. Fo Zu Li Dai Tong Zai. 





Nian Geng Yao 
Nien Keng Yao 
Niên Canh Nghiêu Fė 

(n.d.) Người Hán, nhưng là viên tướng nổi tiếng nhất triêu Mãn 
Thanh. Tự là Lượng Công (Æ +), sinh năm 1679. Phụ thân Niên Hà Linh 
(# dš Ж) (1643-1727) làm Tổng Đốc Hồ Quảng (tức Hồ Bắc và Hồ Nam 
ngày nay) từ 1692-1704. Thời Khang Hi, ông đậu Tiến sĩ (1700) và được 
vào Hàn Lâm Viện. Năm Khang Hi thứ 48 (1709), làm Tuần Phủ Tứ 
Xuyên. Tại chức vụ này suốt 16 năm, ông nhiều lần đẹp loạn ở tây bắc Tứ 
Xuyên. Năm 1718, được thăng Tổng Đốc, nắm cả các binh đoàn. Năm 
1720, thăng Định Tây Tướng Quân, giúp Hoàng tử Dận Bë (x.x. Yin Ti) 
bình định Tây Tạng. 

Năm 1722, Hoàng đế Thanh Thánh Tổ Khang Hi băng hà (x.x. Qing 
Sheng Zu), Dận Trinh (hay Chân) kế vị, tức Thanh Thế Tông (x.x. Qing 
Shi Zong), với sự trợ giúp đắc lực của Long Khoa Đa (x.x. Long Ke Duo). 
Hoàng tử Dán Dë được gọi về kinh đô, bị theo абі, và chức vụ lãnh đạo 
đoàn quân ở Cam Túc được trao lại cho Diên Tín (x.x. Yan Xin). Muốn lấy 
lòng ông, vua phong người anh của ông là Niên Hi Nghiêu (x.x. Nian Xi 
Yao) làm Tuần Phủ Quảng Đông, con cả của ông là Niên Bin được thừa 
hưởng chức vị của thân phụ, con thứ hai là Niên Phú được tước vụ Bá 
Tước. Ông đạt tới đỉnh cao của danh vọng, nên thái độ trở nên ngạo mạn, 
bắt các tùy tướng phải quỳ lay khi vào trình diện. Vua đã bắt đầu nghi ngờ 
lòng trung thành của ông, nhất là được báo cáo ông bí mật liên lạc với 
Hoàng tử Dận Đường (x.x. Yin Tang). Cuối cùng, quyền lãnh đạo quân đội 
được trao cho Nhạc Chung Kì (# ## +), còn ông bị dày đi làm lính thú ở 
Hoàng Chân (x.x. Huang Zhou). Năm 1726, ông bị đem ra xét xử, buộc 
phải tự sát. Con ông là Niên Phú bị chặt đầu, còn những người khác bị đày 
ra biên cương. 





Nian Jun/Nian Jun 875 


Nian Jun 
Nien Chun 
Niệm Quân % Ж 

(ch.tr.) Chỉ quân khởi nghĩa ở phía bắc Trung Hoa trong thời kì có loạn 
Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). Nguyên lấy tên là Niệm Tử 
(1 +). sau đổi thành Niệm Đảng (#5 Ж). Mỗi chỉ được xưng danh là Nhất 
Niệm Tử (— ‡š +); các chi được phân bố hoạt động trong các tỉnh Giang 
Tô, Sơn Đông, Hà Nam, Hó Bắc. An Huy, lấy phía bắc tinh An Huy làm 
trung tâm tổ chức. Thành viên chủ yếu là nông dân, công nhân, lái buôn 
muối và du mục. Lấy việc chống thuế nông nghiệp, chống tham quan ô lại 
làm phương thức đấu tranh. Năm Hàm Phong thứ 3 (1853), quân Thái Bình 
Thiên Quốc bắc phạt qua các tỉnh An Huy, Hà Nam, Niệm Đảng nhiệt liệt 
hưởng ứng, triển khai hoạt động. Năm 1855, Trương Nhạc Hành (3k # 47) 
triệu tập thủ lĩnh các lộ Niệm Quân tại Trĩ Hà Tập (3# >T Ж), thuộc tỉnh An 
Huy. Sau khi được bầu làm Minh chủ, Nhạc Hành thành lập Ngũ Kì Quân 
Chế (£ # Ж $l), chế định Hành Quân Điều Lê (gồm 19 điều). Năm 1857, 
Nhạc Hành hội họp với các tướng Thái Bình Thiên Quốc như Trần Ngọc 
Thành (x.x. Chen Yu Cheng), Lí Tú Thành (x.x. Li Xiu Cheng) tại Hoắc 
Khâu (x.x. Huo Qiu) và Lục An Giang (Zç 4 іс). Nhạc Hành tự đặt dưới 
quyển lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc, từ đó Niệm Quân chiến đấu 
trong các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông, Hó Bắc, nhiều lần 
chiến thắng quân Thanh. Đồng Trị nguyên niên (1862), sau khi Trần Ngọc 
Thành hi sinh, Nhạc Hành bị quân Thanh vây khốn. Đầu năm sau (1863) bị 
bát tại Mông Thành (Ж 3X) và sau đó cũng hi sinh. Năm 1864, các tướng 
Niệm Quản là Trương Tông Vũ (#k Ф $), Nhiệm Hóa Bang (x.x. Ren Hua 
Bang) hội đàm, tôn Thái Bình tướng là Lại Văn Quang (# x Ж) làm lãnh 
tụ; chỉnh đốn quân đội, chuyển sang lưu động chiến, bộ binh trở thành kị 
binh. Năm sau (1865) tại Tào Châu (х.х. Cao Zhou), thích sát Tăng Cách 
Lâm Thấm (x.x. Seng Ge Lin Qin). Tháng 10/1866, tại Hà Nam, phân ra hai 
lộ hoạt động. Lại Văn Quang, Nhiệm Hóa Bang lãnh đạo đông Niệm Quân 
chiến đấu ở Hó Bắc, Hà Nam, An Huy. Sơn Đông và Giang Tô. Đầu năm 
1868, chiến bại tại vùng phụ cận Dương Châu (x.x. Vang Zhou). Còn Trương 
Tông Vũ lãnh đạo tây Niệm Quân tiến vào Thiểm Tây; để cứu cánh quân 
phía đông, nên hành quân qua Sơn Tây, Trực Lệ (nay là Hà Bắc), tới phía 
bắc Sơn Đông. Tháng 8/1868, bị tiêu điệt tại Dó Hài Hà (4 # PT). 

Niệm Quân kiên trì chiến đấu suốt 16 năm, phạm vi hoạt động qua tám 
tỉnh, phối hợp với Thái Bình Thiên Quốc và nông dân miền bắc Trung Hoa. 





876 Nian Хі Yao/Nie Rong Zhen 


Nian Xi Yao 
Nien Hsi Yao 
Niên Hi Nghiêu thA 
(n.d.) Anh ruột của Niên Canh Nghiêu (x.x. Nian Geng Yao). Từng làm 
Tuần Phủ Quảng Đông. rồi kiểm soát viên quan thuế ở Hoài An, tỉnh Giang 
Tô (1726-1735). Thời gian ở đây, ông trông nom việc sản xuất các dó bằng 
sứ rất có giá trị. Ông lại là một họa sĩ tài ba và một nhà toán học. Ông để lại 
hai tác phẩm có giá trị: 
Trắc Toản Đao Khuê (:8) Ж л +) (trigonometry), xuất bản năm 1718. 
Thị Học (3L 3F), xuất bản năm 1729, bàn về phối cảnh (perspective) 
trong hội họa. 





Nie Pan 

Nieh P“an 

Niết Bàn 2 Ж 
(t.g.) Tiếng nhà Phật, dịch chữ NIRVANA, trong đó NIR có nghĩa là dứt 

bó và VANA có nghĩa là rừng, đây là rừng mê muội, ái dục. Vậy Niết Bàn 

là sự dứt bỏ (NIR) ra khỏi 41 dục (VANA). Chừng nào chúng sinh còn bị ái 

dục trói buộc thì chừng đó còn tạo thêm nghiệp mới sinh tử, tử sinh vô cùng 

tận. Khi ái dục chấm dứt, nghiệp không còn được tạo nữa, thì ta đạt tới Niết 

Bàn. 





Nie Rong Zhen 
Nieh Jung Chen 
Nhiếp Vinh Trăn ж Ф ж 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản và tướng lĩnh Trung Quốc; người đất 
Giang Tân (¿+ z£) - nay thuộc Trùng Khánh (Ж Æ), tỉnh Tứ Xuyên. 

1919, du học Pháp quốc. 

1922, pia nhập Đảng Cộng sản. 

1924, du học Liên Xô. 

1925, hôi hương, dạy khoa chính trị tại Trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. 
Huang Pu). 

1927, tham gia bắc phạt. 

Thời kì Kiến quốc, làm Phó Tổng Tham mưu Trưởng. 

1955, được phong Nguyên soái. 

14/5/1992, tạ thế tại Bắc Kinh, thọ 93 tuổi (1889-1992), để lại: 

Kháng Nhật Mô Phạm Căn Cứ Địa (3, В 38 4 48 HË kì). 

Tấn Sát Kí Biên Khu (Ж Ж $ it E). 

Nhiếp Vinh Trăn Hồi Úc Lục (ih Җ% © 1š 5%). 


Nie Zheng/Ning Bo 877 


Nie Zheng 
Nieh Cheng 
Nhiếp Chính ÄR 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Người làng Thâm Tĩnh (Ж å$), ấp Chi (Ф), 
nước Hàn. Chính can tôi giết người. để trốn kẻ thù nên cùng chị và mẹ sang 
nước Të làm nghề hàng thịt. Được ít lâu, Nghiêm Toại (Ж ë) có hiểm khích 
với Tướng Quốc nước Hàn là Hàn Cài (Ж 4£), nên tìm người để hành thích 
Côi. Được biết Nhiếp Chính là một dũng sĩ, Nghiêm Toại tới thăm và dâng 
100 lạng vàng biếu mẹ Chính. Chính nhất quyết từ chối, nói mẹ còn sống thì 
không trao thân cho ai cả. Một thời gian sau, mẹ chết, hết tang ba năm, 
Nhiếp Chính tìm đến Nghiêm Toại để trả tình chiếu сё đến mình. Ông tình 
nguyện đi hành thích Tướng Quốc nước Hàn. Sau khi giết Hàn Côi, Nhiếp 
Chính tự mình bóc da mặt, móc mắt, kéo ruột ra mà chết. Chính tự hủy hoại 
thân thể để không ai có thể nhận ra mình, vì chị ông còn sống. Nhưng chị 


ông tự tìm đến nhận xác ông rồi tự sát bên cạnh. 





Ning 

Ning 

Ninh # 
(đ.d.) 1/ Tên gọi tất của Hồi tộc tự trị khu Ninh Hạ. 
2/ Tên gọi tất của thị xã Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. 





Ning Bo 
Ning Po 
Ninh Ba $ Ж 

(đ.d.) 1/ Phú danh. Được thiết lập năm thứ 14 Minh Hồng Уй? (1381), 
trị sở tại Cần huyện, nay là thị xã Ninh Ba. Ngày nay, hạt cảnh tương đương 
với các huyện Cần (%4), Tượng Sơn (& i), Đại Sơn (4š h). Phụng Hóa (Ж. 
IL), Châu Sơn (Ж J), Tháng Tứ (#Ж üg). thị xã Ninh Ва và đông nam địa 
khu Từ Khê (# ;#), tỉnh Giang Tô. Trong thời Nha phiến Chiến tranh (x.x. 
Ya Pian Zhan Zheng) nhân dân ở đây đã từng kháng kích quân Anh xâm 
lược Định Hải (x.x. Ding Hai). 

2/ Thị danh. Tại đông bộ huyện Hải (2%), tỉnh Giang Tô. Danh thắng cổ 
tích có: 

- Bảo Quốc Tự (4# В +). 

- Thiên Phong Tháp (Ж 3? Ж). 

- Châu Quý Từ (+ 3 Я). 


292 Hồng Vũ G# i): niên hiệu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. 


878 Ning 0i/Ning Yuan 


- Thiên Nhất Các (£ — А). 
- Thiên Ninh Tự (£ # +). 
- Chiêu Bảo Sơn (3ø Ж h). 


Ning Qi 

Ning Ch'i 

Ninh Thich # -A 
(n.d.) Người nước Vệ thời Xuân Thu. Có tài kinh bang tế thế. Lúc chưa 

gặp thời đi chăn trâu. Được Quản Trọng tiếp kiến, và được vua Té Hoàn 

Công phong làm quan Đại Phu, cùng lo liệu việc nước với Quản Trọng. 





Ning Wu 

Ning Wu 

Ninh Vũ $R 
(đ.d.) Tên huyện, ở thượng nguồn Tang Can Hà ( ë T 7T), và Phần Hà 

(#> FT), ở tây bắc bộ tỉnh Sơn Tây, phía nam Trường Thành. 


Ning Xia 
Ning Hsia 
Ninh Ha ЖЖ 
(đ.đ.) Tên một tỉnh thuộc mièn tây bắc Trung Quốc. Dân có đời sống du 
mục, chăn dê. Khí hậu rất khắc nghiệt, phân lớn là sa mạc. Cuộc sống tổn tại 
được nhờ sông Hoàng Hà chảy qua; đa số dân sống ở hai bên bờ con sông 
này. Đông giáp Tuy Viễn; nam và tây giáp Cam Túc; bắc giáp Mông Cổ. 
Ngày 25/10/1958, thành lập Ninh Hạ Hỗi giáo tự trị khu. Dân Hồi hiện 
nay là hậu duệ của những thương gia người Ba Tư và À Rập đến đây thời 
nhà Đường. 
Thủ phủ của Ninh Hạ là Ngân Xuyên (x.x. Yin Chuan). Tên gọi tắt của 
Ninh Hạ là Ninh. 


Ning Yuan 
Ning Yuan 
Ninh Viễn жі 
(đ.d.) 1/ Tên châu. Năm Tuyên Đức thứ 3 triểu Minh (1428) có thành 
lập Vệ (4), tức thị trấn Hưng Thành (# 32), tỉnh Liêu Ninh ngày nay. Đó là 
cứ điểm quân sự rất quan trọng ở phía ngoài Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai 
Guan). Năm thứ 2 Khang Hi (1663), được đổi thành châu. Năm 1913, đổi 
thành huyện; năm 1914, lại đổi thành Hưng Thành. 
2/ Tên huyện. Tại đông nam bộ thị trấn Vĩnh Châu (Ж #), tỉnh Hó 
Nam, ở thượng lưu sông Tiêu (Ж), chi nhánh của sông Tương (3#). Ủy ban 





Niu Lang, Zhi Nu/Niu Lang, Zhi Nu 879 


hành chính đặt tại trấn Thuấn Lăng (# Ж). Nhà Hán thiết lập hai huyện: 
Linh Đạo (#2 1# ) và Doanh Đạo (2 8). Nhà Đường sáp nhập hai huyện này 
đặt tên là Đường Hưng huyện (Ж A H), sau lại đổi thành Diên Đường 
huyện (я Æ #). Nhà Tống đổi thành Ninh Viễn huyện. Danh lam thắng 
cả nh có: 

- Văn Miếu (x АЯ). 

- Cửu Nghi Sơn (Z, #‡ ch), tục truyền đây là táng địa của vua Nghiêu, 
vua Thuấn. 

- Thuấn miču (# Д). 





Niu Lang, Zhi Nu 
Nịu Lang, Chih Nu 
Ngưu Lang, Chức Nữ + PE Ж + 
(th.th.) Theo truyền thuyết, vì quá quyến luyến nhau, nên Ngưu Lang 
và Chức Nữ lơ là công việc được giao. Ngọc Hoàng tức giận, đày hai người 
phải sống xa nhau, mỗi năm chỉ được gặp một lần vào đêm mồng 7 tháng 7 
âm lịch. Câu chuyện này đã được dùng làm điển tích trong bài thơ Trường 
Hán Са của Bạch Cư Dị đời Đường. 
БАИ $ 3 j 
Lâm biệt ân cần trùng ki từ 
#] P # о 
Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri 
+ R + ú k £t 8 
Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh diện 
1È † A 42 $E t$ 
Dạ bán vô nhân tư ngữ thời 
& K BE y. K & 
Tại thiên nguyện tác tỉ duc điểu 
4 kè ИЙ В, t ТЕ 1k 
Tại địa nguyện vi liên lí chỉ 
Xk»w^ #1 4 
Thiên trường địa cửu htu thời tận 
J AR % t$ & % Ж 
Thử hận miên miên vô tuyệt ki 
Trần Trọng San dịch: 
Lời dặn ân cân lúc giã từ 
Hai lòng riêng biệt nguyện thê xưa 
Mông bảy, tháng bảy, Trường Sinh điện 
Đêm vắng canh khuya, lúc chuyện trò 





880 Niu Li Dang Zheng/Niu Seng Ru 


“Nguyện làm kiếp chim trời liên cánh 
Nguyện làm cây cành nhánh liền đôi” 
Trời đất lâu dài còn lúc hé? 

Hán này dàng dặc chẳng sao nguôi. 





Niu Li Dang Zheng 
Niu Li Tang Cheng 
Ngưu Lí Đảng Tranh £ 3: # 
(ch.tr.) Cuối triểu đại nhà Đường, có cuộc tranh chấp giữa hai bë phái 
do Ngưu Tăng Nhụ (x.x. Niu Seng Ru) và Lí Đức Du (x.x. Li De Yu) cầm 
đầu. Năm thứ 3 Nguyên Hòa (808), Ngưu Tăng Nhu và Lí Tông Mẫn (x.x. Li 
Zong Min) chỉ trích chính sách của Té Tướng Lí Cát Phủ (x.x. Li Ji Fu), phụ 
thân của Lí Đức Dụ, nên hai bên kết oán. Mục Tông Trường Khánh nguyên 
niên (821), Hàn Lâm Học Sĩ Lí Đức Dụ thu thập bằng chứng, rể của Lí Tông 
Mẫn có dính dấp tới việc chấm thi tiến sĩ nên bị biếm khỏi kinh đô. Từ đó 
hai phe thù ghét lẫn nhau. Đại Hòa năm thứ 3 (829), do sự hỗ trợ của hoạn 
quan, Lí Tông Mẫn được làm TË Tướng. Năm sau, cất nhắc người bạn là 
Ngưu Tăng Nhụ cùng lên làm Tể Tướng, và biếm Lí Đức Dụ ra làm Tiết Độ 
Sứ Tây Xuyên (99 11). Thời Vũ Tông. Lí Đức Du vào triểu, làm Té Tướng. 
Đến lượt Lí Tông Mẫn bị biếm đi Phong Châu (‡‡ №) và mất tại đây. Ngưu 
Tăng Nhu cũng bị biếm đi Tuần Châu (44 *J). Thời Tuyên Tông, phe đẳng 
Ngưu đắc thế, Lí dáng bị hành tội, Lí Đức Du bị biếm, mất tại Nhai Châu (Ж 
J|), nay thuộc Hải Nam (Ж rh). Ngưu Tăng Nhu hôi triểu, chẳng bao lâu 
cũng bệnh và mất. Cuộc tranh chấp giữa hai phe đảng kéo dài suốt trên 40 
năm. 





Niu Seng Ru 
Niu Seng Ju 
Nguu Tàng Nhu + 5 
(n.d.) Đường đại thần; tự là Tư Ат (Ж: Yè); người đất Тһийп Cô (4$ Ж), 
An Định (Ж Ж) - nay là Linh Đài (# 6), tỉnh Cam Túc. Tiến sĩ thời Trinh 
Nguyên. Năm thứ 3 Nguyên Hòa (808), vì phê bình thẳng thắn triều chính, bị 
giới quyển quý ghét ki, nên phải biếm làm chức Úy ё Y Khuyết (x.x. Yi 
Que). Thời Mục Tông, làm quan tới Hộ Bộ Thị Lang. Thời Kính Tông, ra 
làm Tiết Độ Sứ Vũ Xương Quân (Ж 8 Ж). Năm thứ 4 Đại Нда?" (830) về 
triểu, làm Binh Bộ Thượng Thư. Tây Xuyên (#9 1) Tiết Độ Sứ Lí Đức Du 
(x.x. Li De Yu) thu phục được một thị trấn quan trọng là Duy Châu (# Л), 





28 ра; Hòa (K #e) hay Thái Hòa (K. #): niên hiệu của Đường Văn Tông (427-835), Ngũ Đại 
Ngõ Dương Phổ (929-935). 





Nü Er Ha Chi/Nü Er Ha Chí 881 


thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nhờ một tướng Thổ Phần sang hàng. Té Tướng đương 
triểu Ngưu Tăng Nhụ xin Đường Văn Tông ra lệnh Lí Đức Du phải trả Duy 
Châu lại cho Thổ Phần, làm Đức Dụ rất tức giận. Ông là thủ lĩnh đẳng Ngưu 
trong cuộc “Ngưu Lí Đảng Tranh” (x.x. Niu Li Dang Zheng). Thời Vũ Tông, 
Li Đức Du làm Té Tướng, ông bị biếm làm Tuần Châu (48 ж) Trưởng Sử. 
Thời Tuyên Tông, hồi triểu, được ít lâu thì mất vì bệnh, thọ 69 tuổi (780- 
849), để lại: 

Huyễn Dịch Lục С Ë $k), một tâp truyền kì. 

Chu Tân Hành КЕС  †T $). 








Nü Er Ha Chỉ 
Nu Erh Ha Ch'ih 
Nỗ Nhĩ Cáp Xích 3 HR 5 *% 
(n.d.) Tức Thanh Thái Tổ. Sáng lập Hậu Kim (x.x. Hou Jin), tức nhà 
Thanh sau này; thuộc dòng họ Ái Tân Giác La (Ж 38 Ж F), chủng tộc Mãn. 
Tổ tiên ông là Mãnh Ca Thiếp Mộc Nhi (Ж Ў Ф Ж 8), năm 1412, được 
nhà Minh phong làm Tả Vệ Đô Chỉ Huy Sứ Kiến Châu (Æ ii 4р 38 ЈЕ (# Ф 
H|), thuộc tỉnh Liêu Ninh ngày nay. Thời niên thiếu thường tới buôn bán tại 
Phủ Thuận (x.x. Fu Shun). Năm Vạn Lịch”” thứ 11 (1583), ở tuổi 25, ông 
khởi binh thống nhất các bộ lạc ở Kiến Châu (x.x. Jian Zhou). Năm 1589, 
được nhà Minh phong làm Đô Đốc Thiêm Sự (## £ & Ж), năm 1595 được 
phong Long Hổ Tướng Quân (AE Ж, Я Ж). Năm thứ 44 Vạn Lịch (1616), 
бпр xưng Нап (šf), niên hiệu Thiên Mệnh (Ж ®), quốc hiệu là Kim, sử gọi 
Hậu Kim (5 £). Năm thứ 3 Thiên Mệnh (1618), khởi binh chống lại nhà 
Minh. Sau chiến dịch Tát Nhĩ Hú (x.x. Sa Er Hu Zhi Zhan), thế lực của ông 
tăng rất nhanh và ông xâm nhập vào hải vực Liêu Hà (i$ T). Năm 1621, 
thiên đô về Liêu Dương (x.x. Liao Yang). Năm 1625, lại dời đô vë Thẩm 
Dương (x.x. Shen Yang). Năm sau, tấn công Ninh Viễn (x.x. Ning Yuan) - 
nay là Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh - bị Viên Sùng Hoán đánh bại (x.x. Yuan 
Chong Huan). Ông bị trọng thương, chẳng bao lâu thì mất, thọ 67 tuổi 
(1559-1626). Ông tranh đấu tích cực trên 40 năm, thống nhất các bộ lạc Nữ 
Chân. giữ một vai trò trọng yếu trong việc phát triển Mãn Châu ở thời kì sơ 
khai. Ông rất thông thạo Hán văn và văn tự Mông Cổ. Ông còn ra lệnh cho 
các nhà thông thái dùng mẫu tự Mông Cổ để sáng chế ra chữ Mãn Châu; 
trong quá trình hoạt động, ông kiến lập Bát Kì chế độ (x.x. Ba Qi Zhi Du). 
Trong ba vợ chính thức, nổi bật nhất là bà thứ hai (x.x. Gun Dai). Sau khi 
nhà Mãn Thanh được thành lập, ông được truy tôn làm Thái Tổ. 





260 Văn Lịch (8, 1): niên hiệu của Minh Thần Tông (1573-1620) 


882 Nu Zhen/Nurhaci hay Nurhachu 


Viết về cuộc đời của ông, có tất cả bốn bản: 

Thực Luc (Ё #) hoàn thành năm 1635. Hiệu đính năm 1781, đưới tên 
Mãn Châu Thực Lục Dó (Gh 34 $ Ж BL). gầm tám quyển. 

Thanh Thái Tổ Võ Hoàng Đế Thực Lục CA K їй A $ + Ж Ж) gồm bốn 
quyển hoàn thành năm 1636, xuất bản năm 1932. 

Thanh Thái Tổ Cao Hoàng Đế Thực Lục (Ж K 38 & $ $ W 4k), gồm 
mười quyển, hoàn thành năm 1686. 

Còn bản thứ tư, gồm mười quyển, hoàn thành năm 1740, dưới tên giống 
như bản thứ ba. 

Ông được an táng ở phía đông thành phố Thẩm Dương, trong Phúc Lãng 
(18 ж). 


Nu Zhen 
Nu Chen 
Nữ Chân + k 
(c.t.) Trong thời xa xưa, chủng tóc này được gọi là Тис Thận (# 14). 
Vào thế kỉ thứ 10, bị người Khiết Đan chế ngự và lập nên triều đại Liêu 
(916-1168). Họ bị đổi tên gọi thành Nữ Chân. Dần dàn họ mạnh lên, và đến 
thế kỉ thứ 12, chế ngự lại người Khiết Đan, lập nên triểu đại Kim (1115- 
1234). Sau thế kỉ thứ 13, bị người Mông Cổ chinh phục. Dưới thời nhà Minh, 
họ tự xưng là Chư Thân (Ж Ф), nhưng sử sách vẫn gọi là Nữ Chân, và gồm 
có ba bộ tộc: Kiến Châu (GË №), Hải Tây (4 #) và Dã Nhân (## A). Vào 
thế kỉ thứ 16, bộ tộc Kiến Châu chiếm giữ miễn đông Thẩm Dương: và bộ 
tộc Dã Nhân kém văn minh hơn, thì ở xa tận miền bắc. Chỉ tới 1635, họ mới 
tự xưng là người Mãn Châu (x.x. Qi Dan). 








Nurhaci hay Nurhachu 
Còn được biết đến dưới tên Nũ Er Ha Chi. 





O Boi 
Ngao Bái 
(n.d.) x.x. Ao Bai. 


O Er Tai 
O Erh Tai 
(n.d.) x.x. E Er Tai. 


Ugudei hay Ogedai 
A Khoát Đài 

(n.d.) Ögödci hay Ogedai là danh từ Tây phương dùng để chỉ A Khoát 
Đài (x.x. E Kuo Tai). 





Ou Hao Nian 
Ou Hao Nien 
Àu Hào Niën КЖ 

(n.d.) Nghệ sĩ, sinh năm 1935, tại Quảng Đông. Năm 1970, Giáo sư Đại 
học về văn hóa Trung Quốc. Năm 1983, Chủ nhiệm bộ môn Mĩ thuật. Tiến 
sĩ, thành viên của Viện Hàn lâm (Đài Bắc). Đã trưng bày họa phẩm ở rất 
nhiều nơi trên thế giới: 

- Viện Bảo tàng Sử học, Đài Bắc 1968, 74, 78, 81, 84. 

- Trung tâm Văn hóa Mĩ tại Hong Kong, 1968. 

- Viện Bảo tàng Nara, Nhật Bản, 1976. 

- Bảo tàng Nghệ thuật San Jose, Hoa Kì, 1976. 

- Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương Tokyo, Nhật Bản, 1977, 78, 82. 

- Bảo tàng Nghệ thuật San Diego. Hoa Kì, 1979. 

- Triển lãm Spink, Anh quốc, 1984. 

- Triển lãm Nghệ thuật về Nữ hoàng Victoria Đệ nhất, Canada, 1985. 
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- Bảo tàng Cernuschi, Paris, 1990. 

~ Bảo tầng Dân tộc học Rijks, Leiden. Hà Lan, 1990. 

- Bảo tàng Dân tộc học, Wien. Áo quốc, 1990. 

- Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, 1990, 
- Bảo tàng Bomand, Lelle, Đức quốc, 1991. 

Ngoài ra, nhiều tác phẩm mi thuật của ông được ấn hành bởi: 
- Viện Bảo tàng Sử học (Đài Bắc), 1978. 

- Ni Сеп Sha Co. Nhật Bản, 1982. 

- Triển lãm Mitsukoshi, Nhật Bản, 1983. 

- Art Gallery of Greater Victoria. Canada, 1985. 

- Rijksmuseum Voor Volkenkunde, Hà Lan, 1990. 





Ou Yang Che 
Ou Yang Ch'e 
Âu Duong Triêt Ek Б) Ж 
(n.d.) Bắc Tống mat. Người đất Sùng Nhân (# 4=), Phủ Châu (4# 
M|), nay thuộc tỉnh Giang Tây - tự là Đức Minh (ƒŠ 8). Tĩnh Khang 
nguyên niên (1126), ba lần thượng tấu để nghị cải cách chính trị và 
không chấp nhận yêu sách của quân Kim, nhưng không được quan tám. 
Năm sau (Cao Tông Kiến Viêm nguyên niên), thượng tấu vạch tội Hoàng 
Tiểm Thiện (x.x. Huang Qian Shan) và Uông Bá Ngạn (x.x. Wang Bo 
Yan) chủ trương chủ hòa làm hại đất nước; hậu quả là ông và Trần Đông 
(x.x. Chen Dong) bị sát hại năm 1127, thọ 36 tuổi (1091-1127), để lại tác 
phẩm: 
Phiêu Nhiên Tập (#4 % Ф). 





Ou Yang Jiong 
Ou Yang Chiung 
Âu Dương Quýnh EK Hộ tr 
(n.d.) Từ nhân của Hậu Thục (ƒ 8) thời Ngũ Đại (Ж R) (Khoảng 
896-971); người đất Hoa Dương (Ж M), Ích Châu (š #{) - nay là Thành 
Đô (ж. #0), tỉnh Tứ Xuyên. Thiếu thời, làm Trung Thư Xá Nhân (F? # Ф 
A) cho Tiền Thục Hậu Chủ Vương Diễn (17 Š + + #7). Sau làm quan 
cho Hậu Thục (f $), rôi theo Mạnh Sưởng (# 4#) về hàng Tống (R), 
làm Hàn Lâm Học Sĩ (## Ж Æ +). Từ của ông đa số thuộc loại diễm tình; 
ông cũng thường tả cảnh vật mièn nam. Ông là tác giả bài tự Hoa Gian 
Tập (36 М] Ж) của Triệu Sùng Tó (4š Z ?F). Dưới đây xin ghi lại một bài 
từ của ông: 
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ERF 
Canh Lâu Tử 
+ BR] + 


Neoc lan can 
£ É + 
Kim trứu tỉnh 
А # 1š tr 32 
Nguyệt chiếu bích ngô đồng ảnh 
90 18 
Độc tự cá 
АЕ 
Lập da thời 
8 # K g K 
Lộ hoa nàng thấp y 
— 6) 3t Hị # 
Nhất hướng ngưng tình vọng 
fF IF + s 8 tt 
Đài đắc bất thành mô dạng 
же at 
Tuy phả nại 
x 4 Ж. 
Huu tám tư 
F k A ($ 


Tranh sinh sân đắc y? 


Canh Lậu Tử 


Lan can ngọc 
Giếng sành vàng 
Trăng soi bóng ngô đồng biếc 
Riêng một mình 
Đứng giờ lân, 

Sương ướt dám dia áo. 
Đến nay thiết tha trông ngóng, 
Chờ mãi chẳng ra sao. 
Tuy không sao chịu nổi, 
Lại nghĩ rằng: 

Làm sao giận được chàng? 


Trần Trong San dịch 





886 0u Yang 01/0и Yang Xiu 


Ou Yang Qi 

Ou Yang Ch'i 

Âu Dương Ki се: Ж 
(n.d.) Con của một thương gia Hoa kiểu tại Bangkok. Thiếu thời, được 

gửi ăn học trong một ngôi chùa ở Thái Lan. Tốt nghiệp Đại học ở Thượng 

Hải năm 24 tuổi. Sau được cử làm Đại sứ của Tân Gia Ba tại Thái Lan. Mất 

năm 1988, thọ 91 tuổi (1897-1988). 





Ou Yang Xiu 
Ou Yang Hsiu 
Áu Duong Tu КЊ 

(n.d.) Đời Tống. Người đất Lư Lăng (/& fÈ). tỉnh Giang Tây, tự là Vĩnh 
Thúc (ж 4x), hiệu là Túy Ông (8 4), уап hiệu là Lục Nhất Cư Sĩ (> — Ж 
+). Cha mất lúc ông mới bốn tuổi, được mẹ nuôi nấng và dạy học. Nhà rất 
nghèo, ông phải dùng cọng sậy vạch chữ xuống đất mà học. Đậu Tiến sĩ 
năm 1030. Thời Khánh Lịch (Æ Æ), làm Gián Quan (2% Е), luận việc rất 
chính xác và nhanh, Sau làm Hàn Lâm Viện Thị Độc Học Sĩ (#q Ж be 1 ¿W 
Җ +), rồi Khu Mật Phó Sứ GE È šJ (Ф), Tham Tri Chính Sự (£ % s P). 
Khi các đại thần như Hàn Kì (x.x. Han Qi), Phạm Trọng Yêm (x.x. Fan 
Zhong Yan), Phú Bật (x.x. Fu Bi) lần lượt bị biếm chức, ông dâng só can 
ngăn, vì vậy bị biếm ra Trừ Châu (J$: #|), tỉnh An Huy. Năm 1067, đời Tống 
Thần Tông, ông được phong làm Lễ Bộ Thị Lang, rồi Hình Bộ Thượng Thư, 
Binh Bộ Thượng Thư. Sau bất đồng ý kiến với Vương An Thạch (x.x. Wang 
An Shi), ông xin nghỉ quan, được bốn năm thì mất tại Dĩnh Châu (7A W), tỉnh 
An Huy; thuy danh là Văn Trung (5 5), thọ 65 tuổi (1007-1072). 

Trên phương diện chính trị triết học, ông có viết những bài tham luận 
như Bản Luận ( 33) hay Xuân Thu Luận (Ж $k i4), trong đó ta thấy ông có 
cách nhìn và giải quyết việc rất thực tiễn. 

Về sử học, ông có viết bộ Tân Đường Thư (#7 Ж Ж) và soạn bộ Tân 
Ngũ Đại Sử (37 # 1X £), nhất là bộ Tập Cổ Lục Bạt Vi (# + ik s& Æ). 

Về từ ông giữ một địa vị quan trọng trong văn học sử Trung Quốc. Dưới 
đây xin ghi lại một bài từ của ông: 


© + 
Nam Ca Tử 


REEERE 
Phượng kế kim nê đới, 
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# #t + * ‡L 
Long văn ngọc chóng sơ, 

+ & @ T X НАЖ 
Khứ lai song hạ tiếu tương phù, 
Zë 
Ái dao 
ARZA 
Họa mi thâm thiển nhập thời vô? 
# $ (R A X 
Lộng hút ôi nhân cửu, 

Jë 16 3X + #7 
Miêu hoa thí thủ sơ, 
#Wl® f 4 Z K 
Đẳng nhàn phương liễu tú công phu 
x< M 
Tiếu vấn 
& ®m O + Z 


Uyên ương lưỡng tự chẩm sinh thu? 


Nom Ca Tử 


Mó tóc phượng thắt dải thêu vàng, 
Nét vân rồng соп trên lược giống như bàn tay ngọc, 
Trước nay, duói song, cười tya nhau, 
Thích nói: 
“Nét mày đậm nhạt hợp thời không?” 
Tựa người Іди, đưa ngọn bút, 
Bắt đầu vẽ thử hoa. 
La là làm uổng phí công thêu, 
Cười hỏi: 
“Hai chữ uyên ương viết ra sao?” 
Trần Trong San dịch 


Ou Yang Xuan 

Ou Yang Hsüan 

Âu Dương Huyền Ek l + 
(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Lưu Dương (#] %) - nay thuộc tỉnh Hó 

Nam: tổ tịch ở Lư Lăng (Ж Ж) - nay là Cát An (# Ж), tỉnh Giang Tây - tự 

là Nguyên Công (Æ. +), hiệu Khuê Trai (+ Ä#). Hậu биё của Âu Dương Tu 


(x.x. Ou Yang Xin). Thông thạo từ chương, lí học. Tiến sĩ thời Diên Hyu’, 





265 Diên Huu (1É 38): niên hiệu của Nguyên Nhân Tông (1314-1320). 
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Thời Văn Tông. dự tu Kinh Thế Đại Điển (# # k №). Thời Thuận Đế, tu 
sử của Tống, Liêu, Kim. Làm quan tới Hàn Lâm Học Sĩ Thừa Chỉ (#3 ‡k Ж 
+ Ж 5). Cuối năm thứ 17 Chí Chính (đầu năm 1358), mất tại Đại Đô (K 
ҖЕ), tức Bắc Kinh ngày nay, thọ 84 tuổi (1274-1358), ông để lại tác phẩm: 
Khuê Trai Văn Tập (+ Ж X #'). 





Ou Yang Xun 
Ou Yang Нѕйп 
Âu Dương Tuân Ek FE ОЗЫ] 


(n.d.) Đường thư pháp gia; tự là Tín Bản (4Z Ж), người đất Lâm Tương 
(88 đã), Рат Châu (2# Ж) - nay là Trường Sa (x.x. Chang Sha), tỉnh Hỗ 
Nam. Làm quan tới Hoằng Văn Quán Học Sĩ (2 x $ë # +). Giỏi thư pháp, 
học theo lối của Vương Hi Chỉ (x.x. Wang Xi Zhi) và Vương Hiến Chỉ (x.x. 
Wang Xian Zhi). Ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ sau. Cùng với Ngu Thế 
Nam (x.x. Yu Shi Nan), Chú Toại Lương (x.x. Chu Sui Liang), Tiết Tắc (x.x. 
Xue Ji) là bốn đại thư pháp gia thời Sơ Đường. Ông mất năm 641, thọ 84 
tuổi (557-641), để lại: 

Về chữ khắc trên bia: 

Cửu Thành Cung Lễ Tuyên Minh (7u Ж, € M # #). 

Hóa Độ Tự Bi (46 Ж + #9). 

Ngu Cung Công Bi (È ® 23 ##). 

Hoàng Phủ Dän Bi ($. ў ж 8). 

Viết bằng chữ Lệ (3#): 

Phòng Ngạn Khiêm Bi (£ № # ##). 

Viết theo thể chữ hành (47): 

Trương Hàn (3k #9). 

Вас Thương (8) @). 

Mộng Điện ($ Ж). 


Ou Yang Yu Qian 
Ou Yang Yu Ch”ien 
Âu Dương Dư Thiến EK lý T+ fỀ 
(n.d.) Trung Quốc hí kịch, nghệ thuật gia, hí kịch giáo dục gia. Nguyên 
tên là Lập Viên (z Ж), hiệu Nam Kiệt (h 1%); người đất Lưu Dương (x.x. 
Liu Vang), tỉnh Hå Nam. 
1904, du học Nhật Bản. Năm 1907, tham gia Xuân Liễu Xã (x.x. Chun 
Liu She). Năm 1911, hôi hương. Năm 1912, cùng Lục Kính Nhược (x.x. Lu 
Jing Ruo) hợp tác tổ chức Tân Kịch Đồng Chí Hội (#f |] Б] & #), Xuân 
Liễu Kịch Trường (Ж Жр | 33), diễn xuất và hô hào phát triển tân kịch. 
Năm 1919, làm Chủ nhiệm Nam Thông Linh Công Học Xã (h tả 4 т Ф 
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Н). Năm 1922, tham gia Thượng Hài Hí Kịch Hiệp Xã (E ;& #t ДЇ] l2 8). 
Năm 1926. tham gia Nam Quốc Xã ($ Н 4). Cùng năm, gia nhập Dân Tân 
Ảnh Phiến (phim ảnh) Công Ti (R, 3⁄ 32 А 22 а), viết kịch bản cho phim 
Ngọc Khiết Băng Thanh ( Ж zk Ж). Chủ nhiệm và đạo điễn phim сат Тат 
Niên Dĩ Hậu (2. #- УА Б) và Thiên Nhai Ca Nữ (K Ж 3ˆ +), Năm 1921- 
1931, chủ trì Sở Nghiên cứu Hí kịch Quảng Đông, đồng thời sáng tác thoại 
kịch. Năm 1932, tham gia Trung Quốc Liên minh cánh tả Hí kịch gia; Chủ 
nhiệm và Đạo diễn các bộ phim Tán Đào Hoa Phiên (34 BL 16 8), Thanh 
Minh Thời Tiết GCh A i$ #0), Tiểu Linh Tử Ch  -†), Hải Đường Hồng (Ë 
Ж 40). Thời kì kháng chiến chống Nhật, chủ quản Quảng Tây Nghệ Thuật 
quán. Kháng Nhật thắng lợi, ông viết kịch bản cho các phim Quan Bất Trú 
Dich Xuân Quang (М ® 1x 9 & Æ), Nhược Giả (55 3), Në Dich Danh Tự 
Thị Nữ (4k 99 £ F R +). Sang thời kì Kiến quốc, trải các chức Trung ương 
Hí kịch Viện trưởng, Trung Quốc Văn liên Phó Chủ tịch, Trung Quốc Kịch 
hiệp Phó Chủ tịch và Trung Quốc vũ hiệp Chủ tịch. Về trước tác: 

Hồi kí: 

Tự Ngã Diễn Kịch Dĩ Lai (ñ # # $ vÀ A). 

Điện Ảnh Hán Lộ Xuất Gia Kí ($ $j Ж 58 3 £ 50). 

Luận văn tập: 

Du Thiến Luận Kịch (F 1k 18 Ж). 

Nhất Dắc Du Sao (— †f‡ £ ‡). 

Kịch bản: 

Vận Động Lực (3% $ ?). 

Bình Phong Hậu (A Ж, Б). 

Xa Phu Chỉ Gia (Ẹ & Z Ж). 

Trung Vương Lí Tú Thành ($; £ + $ D). 

Đào Hoa Phiên (ЖЕ 46 А). 

Hắc Nó Hán (Z. x 18), cùng trên 20 kịch bản khác. 

Ông mất năm 1962, thọ 73 tuổi (1889-1962). 








Pan An 
P'an An 
Phan An # + 


(n.d.) x.x. Pan Yue. 


Pan Geng 

P'an Keng 

Bàn Canh M k 
(n.d.) Vua nhà Thương; cháu đời thứ 9 của Thành Thang (x.x. Cheng 

Tang); là em Dương Giáp ($ 'f) và sau này kế vị. Хау ra nội loạn nhiều lần 

trong vương triều nhà Thương, dẫn đến chính trị hủ bại, quốc thế suy vong. Để 

tránh tai họa, ông quyết định rời Yểm (Æ) - nay là Khúc Phụ (#b $), tỉnh Sơn 

Đông - vè dựng kinh đô ở Ап (88) - nay ở phía tây bắc An Dương (Ж f$), tỉnh 

Hà Nam - phục hưng Thương, các chư hầu đều phải đến triểu kiến. 





Pan Guan 

P“an Kuan 

Phán Quan }] Z 
(c.v.) Chức quan do nhà Đường thiết lập. Thuộc quyền tuyển dụng, dièu 

khiển của Tiết Độ Sứ (x.x. Jie Du Shi), Quan Sát Sứ. Tống giữ nguyên quan 

chế trên. Liêu, Kim, Nguyên đều cho thiết lập chức quan này ở các phủ, 

châu. Đến đời Minh, chức quan này chỉ có ở các châu. 


Pan Lei 

P“an Lei 

Phan Lỗi BA 
(n.d.) Học giả đời Thanh; tự là Thứ Canh Ck #}), hiệu Giá Đường (## 

$), người đất Ngô Giang (x.x. Wu Jiang), tỉnh Giang Tô. Là môn đệ của Cố 
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Viêm Võ (x.x. Gu Yan Wu). Thời Khang Hi”, ông đến Bắc Kinh để tham 
dự ki thi Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue Hong Ci) năm 1679. Trong số 50 
thí sinh thi đậu, ông là học giả trẻ tuổi nhất. Cùng với Chu Di Tôn (x.x. Zhu 
Yi Zun), Lí Nhân Đốc (#3 B] 8%), và Nghiêm Thằng Tôn, là những người 
chư: có một bằng cấp nào và chưa bao giờ giữ một chức vụ nào trong chính 
quyền. do đó người đời gọi họ là Tứ Bố Y% (v Æ K). Ông có công sưu 
tầm tài liệu để soạn bộ Minh Sử (89 $), trong đó ông đặc biệt viết về chính 
trị knh tế dưới tiêu để Thực Hóa Chí (К ЧЇ Ж) và về phần Liệt Truyện (5) 
4%). Ngoài ra, ông còn trước tác: 

Toại Sơ Đường Thi Tập, Văn Tập, Biệt Tập G% 4n & $ x Ж, 5| $) 
gầm 40 quyển, in năm 1710. 

Loại Âm (#8 Ж), sách về phát âm học, gồm 89 quyển, in năm 1712. 

Ông mất năm 1708, thọ 62 tuổi (1646-1708). 





Pan Mei 
P'an Mei 
Phan Mi # x 
(n.d.) Tướng lĩnh thời Bắc Tống sơ. Tự là Trọng Tuân (f# ;9), người đất 
Đại Danh (x.x. Đa Ming) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Thời Hậu Chu (x.x. Hou 
Zhou), nhờ có công trạng nên được thăng Tây Thượng Các Môn Phó Sứ (#§ 
+ BỊ F1 šJ] 4#). Thời Tống sơ, làm Đại Tướng Quân, diệt Nam Hán (x.x. 
Nan Han), Nam Đường (x.x. Nan Tang), Bắc Hán (x.x. Bei Han), phụ trách 
bắc phương biên phòng. Năm Ung Hi thứ 3 (986), công phá nước Liêu (x.x. 
Liao), phạm sai lầm trong chiến thuật, gây nên cái chết của danh tướng 
Dương Nghiệp (x.x. Yang Ye). Sau này, ông bị vợ của Dương Nghiệp là 
Chiết Thái Quân (3# K 3#) tố cáo, nên bị giáng ba trật. Ông mất năm 991, 
thọ 66 tuổi (925-991). 





Pan Xi 

P'an Hsi 

Bàn Khê % k 
(d.d.) Tại phía đông nam huyện Bảo Kê (# #8), tỉnh Thiểm Tây. Tên 

Hoàng Hà (38 3T), còn có tên là Phàm Cốc (А, 2). Dòng nước bắt nguồn từ 

Từ Cốc (# 2) núi Nam Sơn ( h) chảy lên phía bắc, nhập vào Vị Thuỷ 

CGA К). Trong khe núi có dòng suối tên là Từ Tuyển (2 Ж). Tương truyền, 

ở nci đây Thái Công Vọng (K 2+ *£) đi câu và gặp Chu Văn Vương ( Ë] < 


1% Khang Hi (# БЕ): niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (1662-1722). 
2 Bế y (ж Ж): y phục may hằng vải; dùng để chỉ thường dân, không quan tước. 
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Pan Xian 
P'an Hsien 
Bàn Huyện # 8 

(đ.d.) Tên đặc khu. Tại nam Lục Bàn Thúy thị (2 # -k #), tỉnh Quý 
Châu, tiếp giáp tỉnh Vân Nam. Trị sở tại Thành Quan trấn (Ж, W 48). 
Nguyên lập Phổ An Lộ (4 + 3%). Minh lập Phổ An Quân Dân Phủ (# Ж 
Æ R m), sau đổi thành Phổ An Châu (£ Ж JH). Thanh thăng lên Trực Lệ 
Châu (ë ‡È J), гӧі Trực Lệ Tỉnh (#6 #Ë Жж). Thanh mat, đổi thành Bàn 
Châu Tỉnh (44 Ж] 4ï). Năm 1913, đổi Bàn Huyện. Danh thắng cổ tích có: 

- Bích Vân Đông (22 # 8). 

- Đan Hà Sơn (#- # h). 

- Thủy Tinh Tự (k. # +). 

- Lạc Dân Ôn Tuyền (# R. ;# Ж). 





Pan Yu 
P“an Yu 
Phiên Ngu % 5 
(đ.d.) Tên thị trấn thuộc tỉnh Quảng Đông, tại phía đông nam thị xã 
Quảng Châu. Ủy ban hành chính đặt tại Thị Kiểu trấn (+s ‡# 2Ä). Nhà Tấn 
thiết lập huyện. Huyện có hai sông Phiên và Ngu, nên có tên Phiên Ngu. 
Cuối đời Tần, Triệu Đà nước Nam Việt và Nam Hán thời Ngũ Đại đều đóng 
đô ở đây. Năm 1992, được đổi thành thị trấn, nhân khẩu trên 86 vạn (thống 
kê 1996). Di tích thắng cảnh có: 
- Liên Hoa Sơn (i£ 36 Ш). 
- Pháo đài Đại Giác Sơn (% А h). 





Pan Yue 
P“an Yueh 
Phan Nhạc % = 
(n.d.) Tây Tấn văn học gia. Người đất Trung Mâu (% Ж), Huỳnh 
Dương ( 18) - nay thuộc tỉnh Hà Nam - tự là An Nhân (+ 12). Còn có tên 
là Phan An (#8 £). Thời niên thiếu, có tài, dung mạo rất đẹp, nên mỗi lân ra 
khỏi thành Lạc Dương, đàn bà con gái đều xúm quanh, ném hoa. Đậu tú tài, 
trải các chức Hà Dương Lệnh (297 ñ# 4), Trước Tác Lang (4 {Е ЁЁ), Cấp Sự 
Hoàng Môn Thị Lang (#& Ж # РЧ i3 Р). Nổi tiếng ngang với Lục Cơ (f4 
Ж). Cùng với Thạch Sùng phụng sự Giả Mậi (Ж 22). Sau bị Triệu Vương Tư 
Mã Luân (lš + š] % 4â) và Tôn Tú (4ý #) vu cho tội làm phản và bị sát 
hại năm 300, thọ 53 tuổi (247-300), để lại: 
Nhàn Cư Phú (BỊ Ж В). 
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Những trước tác của ông phần lớn bị thất lạc. Đời Minh, có người bỏ 
công thu thập trong cuốn Phan Hoàng Môn Тар (Ж $ P1 %). 


Pan Zhen Cheng 
P'an Chen Ch“eng 
Phan Chấn Thừa ЖЖЖ 

(n.d.) Thương gia nổi tiếng thế kỉ 18, chuyên về ngoại thương. Tự là Tốn 
Hiển, hiệu Văn Nham. Sinh năm 1714 tại Đồng An (E] +). tỉnh Phúc Kiến; 
thời niên thiếu sống trên những thuyền buôn trên biển Nam Hải, có lần đi tới 
Manila, Phí Luật Tân. Thập niên 1740. làm thư kí trong một hãng buôn của 
người ngoại quốc. Thập niên 1750, thành lập một hãng riêng lấy tên là Đồng 
Văn (E) Ж). Thập niên 1760, cùng với một số doanh gia thành lập tổ hợp 
Công Hành (Z 47) (x.x. Li Shi Yao) và thu được một tài sản kếch sù. 

Ông mất năm 1788, thọ 74 tuổi (1714-1788). 

Trong số hậu duệ của ông, có người tên Phan Sĩ Thành (2 44 җ). Từ 
năm 1848, Thành làm kiểm tra muối ở Quảng Đông (suốt 10 năm). Năm 
1858, ông giúp Quế Lương (x.x. Gui Liang) ở Thượng Hải trong cuộc điều 
đình thương ước và thuế quan với người Anh. Biệt thự Hải Sơn Tiên Quán 
GË ch (h $E) của ông nổi tiếng vì những sách quý trong thư viện và những 
bức thư họa hiếm có. Ông có cho xuất bản tác phẩm Hải Sơn Tiên Quán 
Tùng Thư (# dị 4 $ë Ж £), do Đàm Doanh biên soạn (х.х. Tan Ying). 





Panda 
x.x. Da Xiong Mao. 


Pang De 

P'ang Te 

Bàng Dúc A ik 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Nam An (ё 2) - nay ở đông nam Lũng 

Tây (RÈ #9), tỉnh Cam Тис - tự là Lệnh Minh (4 %1). Ban đầu theo Mã Đằng 

(x.x. Ma Teng), Mã Siêu (x.x. Ma Chao), sau theo Tào Tháo (x.x. Cao Cao), 

làm Lập Nghĩa Tưởng Quân (2 Ж 4$ #). Năm thứ 24 Kiến An (219), đóng 

quân ở Phàn Thành (x.x. Fan Cheng) - nay là Tương Phàn (Ë #), tỉnh Hỗ 

Bắc - trợ giúp Tào Nhân (x.x. Cao Ren) tấn công Thục tướng Quan Vũ (x.x. 

Guan Yu); thất trận, không chịu khuất phục, bị cẩm tù và sát hại năm 219. 





Pang Juan 

P“ang Chuan 

Bàng Quyên A A 
(n.d.) Tướng nước Nguy thời Chiến Quốc. Từng học binh pháp cùng 

Tôn Тап (x.x. Sun Bin), nhưng vì ghen tài nên sau này cho chặt chân bạn. 





894 — Pang Tong/Pang Xun 


Năm thứ 16 Nguy Huệ Vương (254 trước c.n.), lãnh binh vây Һат kinh đô 
nước Triệu là Hàm Đan (x.x. Han Dan). Nàm sau, Tế cứu Triệu, dùng kế 
sách "vây Nguy để cứu Triệu” của Tôn Tán, khiến ông phải vội vã đem 
quân trở về để ứng chiến. Kết quả, bị phục kích ở Quế Lãng (x.x. Gui Ling) 
và Ы сат tù một thời gian. Năm thứ 28 Nguy Huệ Vương (342 trước с.п.), 
Nguy tấn công Hàn. Năm sau, Tế cứu Hàn. lại dùng kế sách của Tôn Тап, 
đem binh vây kinh đô Ngụy là Đại Lương (x.x. Da Liang). Ông vội đem 
quân về cứu, bị phục kích tại Mã Lăng (х.х. Ma Ling) và phải tự sát пат 
341 trước c.n. 
Cảm khái vë cuộc đời của ông, thi sĩ Thái Cuông có bài thơ dưới đây: 

Danh lợi xưa nay lắm kë mê 

Bàng Quyên tiêu biểu loại người nỉ 

Muu trừ nhạc phụ, đây ai oán 

Нат hại ân nhân quá thảm bi 


Biển máu lương dán gây sự nghiệp 

Núi xương đồng loại tạo danh uy 

Bản thân tử trận, thê nhỉ hết 

Nếu sống, Bàng Quyên được hưởng gì? 


Pang Tong 
P“ang Tung 
Bàng Thống Jà, S+, 
(n.d.) Thời Tam Quốc, làm mưu sĩ cho Lưu Bị (x.x. Liu Bei). Người đất 
Tương Dương (X fŠ) - nay trị sở tại Tương Phàn (Ж Ж), tỉnh Hồ Bắc. Tự là 
Sĩ Nguyên (+ ñ), hiệu Phượng Só (Ж #8). Lưu Bị lấy được Kinh Châu (Ж) 
№), dùng ông làm mưu sĩ, cùng với Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang) làm 
Quân Sư Trung Lang Tướng (Ж fp Ф ÉB 46). Sau, theo Lưu Bị nhập Thục. 
Nghe theo lời ông, Lưu Bị tấn công Thành Đô (Ж, 4) (x.x. Cheng Du). 
Trong trận chiến tại Lạc Thành (8 3X), ông bị trúng tên, tử trận năm 214, 
thọ 35 tuổi (179-214). 





Pang Xun 

P'ang Hsün 

Bàng Huân Ж. й 
(n.d.) Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của sĩ tốt Quế Lâm (х.х. Сш Lin) thời 

Đường mat. Năm thứ 9 Hàm Thông ”” (868), binh sĩ khởi nghĩa, tôn ông làm 

lãnh tụ, dẫn binh lên phía bắc. Đánh chiếm được Тіс Châu (@ HÌ) - nay 


268 Hàm Thông (4 i&): niên hiệu của Đường Y Tông (860-874). 
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thuộc tỉnh An Huy - và Từ Châu (# 394). Năm sau, được phong Thiên Sách 
Tướng Quân (Ж Ж 3# Æ). Trong cuộc chiến ở huyện Phong CÈ) - nay thuộc 
tỉnh Giang Tô - đánh bại quân của Đường Nguy Bác (Ж 36 1#). 

Sau, chiến bại và tử trận năm 869 tại Mỗi Thủy (Ж К), ở phía tây 
huyện Kì (#) - nay ở phía nam Túc Châu. 





Pao Ying 
P'ao Ying 
Bào Ánh Ж 
(t.g.) Đạo Phật cho rằng con người và mọi thứ chẳng qua chỉ là bọt 
nước, chỉ là bóng rọi, có đấy rồi lại không đấy. 
Kinh Kim Cương có câu: 
— л # В, 3, tu $ nwy 
Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. 
(Mọi sự việc hiện hữu chỉ là giấc mộng, 
huyễn hoặc như bọt nước, như bóng hình). 
Cụ Nguyễn Gia Thiều trong Cung Ойп Ngâm Khúc đã mượn ý nghĩa của 
chữ “bào ánh” để sáng tác những câu thơ bất hủ: 
Nghĩ thân phù thế mà dau 
Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê... 
Sóng cân cửa bế nhấp nhô 
Chiếc thuyên bào ảnh thấp tho mặt duễnh. 





Pei 

P'ei 

Bái * 
(d.d.) Tên huyện ó tinh Giang Tô ngày nay, nơi Lưu Bang (Hán Cao Tổ) 

(x.x. Liu Bang) khởi binh. 





Pei Du 

P'ei Tu 

Bùi Độ К; 4 
(n.d.) Đại thần nhà Đường. Tự là Trung Lập (Ф 2), người đất Văn Ні 

(WM ËB). Hà Đông (x.x. He Dong) - nay thuộc đông bắc Văn Ні, tỉnh Sơn 

Tây. Tiến sĩ thời Trinh Nguyên ””. Từ Giám Sát Ngự Sử (8 Ж ёр Ж) được 

thăng lên Ngự Sử Trung Thừa (#p # Ф Ж). Chủ trương tước bỏ phiên trấn 

(x.x. Fan Zhen). Năm thứ 12 Nguyên Hòa” (817), với tư cách Té Tướng (Ж 


Trịnh Nguyên ( À 2): niên hiệu của Đường Đức Tông (785-805). 
299 Nguyên Hòa (Ж, 4°): niên hiệu của Đường Hiến Tông (806-820). 


896 Pei Ji/Pei Yun 


48), kiêm Chương Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ (# X Ф), đốc quân thảo Hoài 
Tây (x.x. Huai Xi), phá Sái Châu (x.x. Cai Zhou) bắt giữ Ngõ Nguyên Tế 
(х.х. Wu Yuan Ji), khiến cho phiên trấn Hà Bắc (х.х. He Bei) hoẳng sợ. đại 
đa số biểu thị lòng trung thành với triểu đình. Nạn phiên trấn phản loạn dưới 
triểu Đường tạm thời kết thúc. Cuối đời, do hoạn quan chuyên quyển, ông 
xin từ quan. lui về Lạc Dương (х.х. Luo Yang), lấy thi, tửu. cẩm. kì, làm thú 
tiêu khiển. Được phong Tấn Quốc Công nên người đời gọi ông là Bùi Tấn 
Công. 

Ông mất năm 839, thọ 74 tuổi (765-839). để lại hai tác phẩm: 

Thư Nghỉ (£ 18). 

Nhi Lạc Tập Gx 5 #). 





Pei Ji 
P'ei Chỉ 
Bùi Tịch КЧ 
(n.d.) Đường sơ đại thần. Tự là Huyền Chân (Ж 1Ä), người đất Tang 
Tuyển (& #), Bổ Châu ($ Ж) - nay ở phía tây nam Lâm Y (85 3%), tỉnh 
Sơn Tây. Thời Tùy mạt, làm Phó Quản Đốc Tấn Dương cung, dùng cung làm 
nơi tích trữ lương thực, vải lụa, áo giáp, chi viện cho Lí Uyên khởi nghĩa (x.x. 
Tang Gao Zu). Sau khuyên Lí Uyên xưng Đế. Trong thời Vũ Đức””', được 
ân trạch, đứng đầu các đại thần, làm Thượng Thư Tả Bộc Xa (x.x. Pu She), 
rỗi làm Tư Không (x.x. Si Kong). Năm thứ 3 Trinh Quán (629), bi Đường 
Thái Tông (x.x. Tang Tai Zong) bãi chức và đày đi Tịnh Châu - nay trị sở tại 
Chiêu Bình (88 +), tỉnh Quảng Tây - và mất tại đây. Năm sinh và mất của 
ông không được rõ, chỉ biết vào khoảng (570-629) hoặc (573-632). 


Pei Song Zhi 

P“ei Sung Chih 

Bùi Tùng Chi Ж ЖЖ 
(n.d.) x.x. San Guo Zhi 








Pei Yun 

P“ei Yun 

Bùi Uấn 39 
(n.d.) Thời nhà Tùy. Người đất Văn Hi (W &), Hà Đông (х.х. De 

Dong) - пау thuộc đông bắc Văn Hi, tỉnh Sơn Tây. Tại nhà Trần (Nam triều), 

làm Hưng Ninh Lệnh (x.x. Xing Ning). Sang tới nhà Tùy, làm Thứ Sử (x.x. 

Ci Shi) ba châu Dương (Ж), Trực (6), Đệ (Ж). Thời Tùy Dương Đế (x.x. 


°! Vũ Đức (sk ##): niên hiệu của Đường Cao Tổ (618-626). 
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Sui Yang Di) làm Dân Bộ Thị Lang. Năm thứ 5 Đại Nghiệp ”””, thăng Ngự Sử 
Đại Phu (ấp # k Ж), tham chưởng cơ mật. Vì biết đón ý của Tùy Dương Đế 
nên rất được tin cậy, thao túng quyền hành. Trong cuộc phát động binh biến 
của Vũ Văn Hóa Cập (x.x. Yu Wen Hua Ji), ông bị sát hại (618). Năm sinh 
không rõ. 





Peng Cheng 

P“eng Ch”eng 

Bành Thành # № 
(đ.d.) Tên đất thời xưa. Nguyên là đất phong của Bành Tổ (#7 38), có 

tên là Đại Bành (Ж #7). Thời Xuân Thu là Tống ấp. Nhà Tần lập thành 

huyện. Sở Hoài Vương (Ж BL +) và Hạng Vũ CA #1) đều đóng đô ở đây. 

Nhà Hán lập thành quận, sau thành quốc. Nhà Nguy, nhà Tấn lại lập thành 

quận. Kim phế bỏ như là một quận; Nguyên phế bỏ như là một huyện. Ngày 

nay, Bành Thành là Đồng Sơn huyện (#3 L #8), thuộc tỉnh Giang Tô. 





Peng Chu Fan 
P“eng Chu Fan 
Bành Sở Phiên 8# #4 
(n.d.) Trung Quốc Dân chủ Cách mạng liệt sĩ; nguyên tên là Gia Đống 
(Ж #), tự Thanh Vân (# Z); người đất Маас Thành ($# 3), tỉnh Hó Bắc - 
nay là Ngạc Châu (38 Ж). Ban đầu, gia nhập Tân Quân (š# Ж). Năm thứ 3 
Thanh Tuyên Thống (1911), thi đậu vào trường hiến binh. Trước sau, gia 
nhập Văn Học Xã và Cộng Tiến Hội; hai tổ chức trên liên hợp, chuẩn bị vũ 
trang khởi nghĩa. Tháng 9, thành lập Bộ Chỉ huy Hó Bắc Cách Mạng Quân, 
ông được bầu làm Trù bị viên ($ 1# Я). Ngày 9/10/1911, cơ quan Hán 
Khẩu (Ж 0) bị phá hoại. kế hoạch khởi nghĩa bị bại lộ, đẳng viên của tổng 
bộ khởi nghĩa ở Vũ Xương (sÑ 8) bị bắt, Sáng sớm ngày hôm sau, ông bị sát 
hại cùng với Lưu Phục Cơ (#j #4 Æ), Dương Hoành Thắng ( 2 B$). Thọ 
27 tuổi (1884-1911). 


Peng De Huai 

P“eng Te Huai 

Bành Đức Hoài # 9 Ж 
(n.d.) Tướng lĩnh Hồng quân. Nguyên tên là Đắc Ноа ({# Ж), hiệu 

Thạch Xuyên (2 Z). Sinh năm 1898, tại Tương Đàm (Ян Ф), tỉnh Нё Nam. 
1928: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1940: Tham gia cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật. 





+” pai Nghiệp (K Ж): niên hiệu của vua Tùy Dương рё (605-618). 
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1946-1949: Chỉ Huy trưởng Đệ nhất lộ quân trong cuộc nội chiến. 

1950-1953: Tổng Chỉ huy quân đội nhân dân trong cuộc chiến Triều Tiên. 

Là một trong mười Thống chế của Нӧпр quân Trung Hoa. 

1954-1965: Phó Thủ tướng. 

1954-1959: Bộ trưởng Quốc phòng. 

8/1959: Thư ngỏ gửi Mao Trạch Đông chỉ trích Bước nhảy vọt, làm ông 
bị thanh trừng sau này. 

12/1978, được phục hài danh dự. 





Peng Lai 

P“eng Lai 

Bồng Lai ## 
(th.th.) 1/ Theo thần thoại, là ngọn núi tiên, ngoài biển Bột Hải. 
2/ Tên một cung điện thời xưa tại Trường An. 


Peng Shan 

P“eng Shan 

Bành Sơn $ hL 
(đ.d.) Tên huyện, tại trung bộ tỉnh Tứ Xuyên. Danh thắng cổ tích có: 
- Bành Vong Sơn (## © h), hay còn gọi là Tiên Nữ Sơn (4h + h). 
- Lí Bạch Độc Thư Đài (# б Ж $ 6). 


Peng Shao Sheng 
P“eng Shao Sheng 
Bành Thiệu Thăng J aH 

(n.d.) Cư sĩ Phật giáo và triết gia sống dưới triểu Thanh, còn có tên là 
Tế Thanh (P ;Ÿ), tự Doãn Sơ (£, 47), hiệu Xích Mộc (А Á), biệt hiệu Tri 
Quy Tử (4ø ## +). Nhân nơi hai vị Lưu Di Dân (#] iË К) và Cao Trung 
Hiến (5 5 Ж) đến để tu học đều có tên là Đông Lâm (Ж Ж) nên chỗ ông 
ẩn cư có tên là Nhị Lâm (= Ж) và tự hiệu là Nhị Lâm Cư Sĩ. Ông nghiên 
cứu học thuyết của Lục Cửu Uyên (f Ж, 3) (x.x. Lu Ди Yuan) và Vương 
Thụ Nhân (х.х. Wang Shou Ren), và kết bạn thân với Uông Tấn (GE #3) và 
La Hữu Cao (š Ж 3®), là hai người có sự hiểu biết sâu rộng về kinh Phật. 
Hậu quả là ông theo Tịnh Thổ Tông (# + Z), một tông phái của Phật giáo, 
và sau này khi đậu Tiến sĩ khóa 1769, ông đã từ chối chức vụ thẩm phán. 
Ông sống cuộc đời rất chay tịnh, không ăn thịt, không lập gia đình; cấp quân 
áo, thực phẩm cho người nghèo; truyền bá đạo Phật trong dân gian. Ông mất 
năm 1796, thọ 56 tuổi (1740-1796). Ông để lại một số tác phẩm: 

Nhị Lâm Cư Tập (— Ж Ж Ж), gồm 24 quyển, in lần đầu năm 1799, 
trong đó: 
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Quyển 12 tới 18, viết về cuộc đời của các danh nhân đời Thanh, và được 
biết đến dưới tên Danh Thần Sự Trạng (Ж B Ж 38). 

Quyển 19, dưới tên Nho Hành Thuật (45 17 1), ghi tiểu sử một số triết 
gia đạo Khổng. 

Quyển 20, 21, dưới tên Lương Lại Thuật (В. Ф ‡#), thuật lại đời của các 
hạ quan. 

Nhất Hàng Cư Tập (— іт Ж Ф), viết về Phật giáo dưới hình thức thư, 
cầu nguyện, tiểu sử, thi văn. 

Tình Thổ Thánh Hiên Lục (% + Ж E Ж), viết về tiểu sử các nhà sư 
thuộc phái Tịnh Thổ. 

Thiện Nữ Nhậm Truyện (Æ + 4£ 1#), viết về các cư sĩ phái nữ. 

Cư Si Truyện (Ж + 4%), viết về cư sĩ phái nam. 





Peng Sun Yu 
P“eng Sun Yu 
Bành Tôn Duật ЖЖ 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Hải Diêm (Ж 8), tỉnh Chiết Giang, tự 
Tuấn Tôn (4£ J$), hiệu Tiện Môn (4 P3). Văn tài mẫn tiệp, lại giỏi thơ phú. 
Nổi tiếng ngang với Vương Sĩ Trinh (x.x. Wang Shi Zhen), người đời thường 
gọi là “Bành, Vương”. Thời Thuận Trị, đậu Tiến sĩ (1659). Thời Khang Hi, 
đậu thủ khoa Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue Hong Ci) khóa 1679. Làm 
Biên Tu tại Viện Hàn Lâm, rồi Lại Bộ Hữu Thị Lang. Tham gia biên tập bộ 
Minh Sử (x.x. Ming Shi). Trước tác gồm có: 

Tùng Quế Đường (32: Ж Ж), 37 quyển, in năm 1743 (do con là Bành 
Cảnh Tăng). 

Hương Liêm (# 8). 

Xướng Họa (°ä #a). 





Peng Ya 

P'eng Ya 

Bành Nha юй ж 
(đ.d.) Tên đất thời xưa. Thời Xuân Thu, nhà Tần lập ấp Bành Nha. Nhà 

Hán đổi thành huyện, đến đời Tấn thì phế bỏ. Ngày nay, ở phía đông bắc 

huyện Bạch Thủy (6 7K), tỉnh Thiểm Tây có Bành Nha bảo (bảo có nghĩa là 

một thành nhỏ) (37 # 48). 


Peng Ya Xing 

P'eng Ya Hsing 

Bành Nha Hành #117 
(t.p.) Tên bài thơ của Dó Phủ, kể lại những nỗi nhọc nhàn, gian nguy 

gặp phải khi đưa vợ con chạy loạn An Lộc Sơn năm 756. 





900 Peng Ying Yu/Peng Yu Lin 


Dưới đây xin trích bốn câu đầu: 
1# + ош BÀ я 
Úe tích tỉ tặc sơ 
1 £ # Mà 3E 
Hắc tẩu kinh hiểm gian 
ЖЖ fr tế 
Dạ thâm Bành Nha đạo 
A R ó z; h 
Nguyệt chiếu Bạch Thuy Sơn. 
(Tạm dịch: Nhớ lúc chạy giặc thuở nào, qua miễn bắc bao gian nguy. 
Đêm khuya tới Bành Nha, bấy giờ ánh trăng chiếu núi Bạch Thủy). 





Peng Ying Yu 
P'eng Ying Yu 
Bành Doanh Ngoc 3 оъ 
(n.d.) Bộ tướng của lãnh tụ Hồng Cân (4z ф) Từ Thọ Huy (х.х. Xu 
Shou Hui), thời Nguyên mat. Còn có tên là Bành Dyc (2 Ж), người đời 
thường gọi là Bành hòa thượng. Người đất Viên Châu (Ж l) - nay là Nghỉ 
Xuân (£ Ж), tỉnh Giang Tây. Là vị sư trụ trì Từ Hóa Tự (Ж 4t ++) ở Viên 
Châu; tổ chức quân chúng theo Bạch Liên Giáo (x.x. Bai Lian Дао). Ban 
đầu, cùng với dó đệ là Chu Tử Vượng (Æ) + 8#) phát động khởi nghĩa. Sau 
Tử Vượng bị bắt và sát hại, còn ông chạy tới Hoài Tây (x.x. Huai Xi). Năm 
thứ 11 Chí Chính (1351), cùng với Trâu Phổ Thắng (## # B$) và đồng bọn, 
hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Lưu Phúc Thông (x.x. Liu Fu Tong), ủng hộ 
Từ Thọ Huy lên làm lãnh tụ, kiến lập chính quyên ở Hi Thủy (х.х. Xi Shui). 
Ông chỉ huy công phá Hó Quảng”” (x.x. Hu Guang), Giang Tây. Sau, tử trận 
tại Thụy Châu (#4 #) năm 1353; có thuyết nói tại Hàng Châu (х.х. Hang 
Zhou); lại có thuyết nói tại Huy Châu (x.x. Hui Zhou). Không rõ năm sinh 
của ông. 





Peng Yu Lin 

P'eng Yu Lin 

Bành Ngọc Lân E * ñ 
(n.d.) Đô Đốc triểu Thanh. Sinh tại Hành Duong (x.x. Heng Yang), tỉnh 

Нё Nam; tự Tuyết Cầm ($ Ж), hiệu Thoái Tỉnh Am Chủ Nhân GE + Ж + 

A). Tính tình cương trực, thẳng thắn, rất thanh liêm. Suốt 20 năm phục vụ 

trong ngành hải quân, ông không có một chút tài sån nào, không nghỉ đến 


† Chỉ hai tỉnh Hỗ Nam và Hỗ Bắc ngày nay. 
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một ngày, không lên bờ để tìm thú vui tiêu khiển. Thích làm thơ và họa cây 
mai. Năm đầu Hàm Phong, có giặc Thái Bình (x.x. Hong Xiu Quan), ông 
theo Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan) di dep, chiến đấu trên sông, lấy 
lại được được Vũ Hán (x.x. Wu Han), Cứu Giang (2U ¿r.), An Khánh (Ж Ж), 
Vu Hỗ (Ж 3), Giang Ninh (¿r #), Chiến công rất lớn. Làm quan tới Binh 
Bộ Thượng Thư. Mất năm 1890, thọ 74 tuổi, thuy danh Cương Trực. 

Ông để lại: 

Bành Cương Trực Công Thi Tập (34 | 2 3Ÿ Ж), gồm tám quyển іп 
năm 1891. 

Таи Cão (Ж #8), tám quyển, gồm các bài tấu trình vua, in năm 1891. 





Peng Yue 
P“eng Yüeh 
Bành Việt 3 aš 
(n.d.) Gia Hầu Vương thời Hán sơ. Tự là Trọng (Ф); người đất Xương 
Ấp (8 @,) - nay ở đông nam Cự Dã (E F). tỉnh Sơn Đông. Thường đánh cá 
trong đầm Cự Dã. Tân mat. tụ hợp quần chúng khởi binh. Thời Sở, Hán tranh 
hùng, ông mang hơn ba vạn bình theo Lưu Bang (x.x. Liu Bang), chiếm đóng 
đất Lương (Ж) - nay ở đông nam tỉnh Hà Nam - nhiều lần cắt đứt đường tiếp 
lương thảo của Hạng Vũ (x.x. Xiang Yu). Chẳng bao lâu, lãnh binh theo Lưu 
Bang điệt Hạng Vũ ở Cai На (x.x. Gai Xia) - nay ở nam Linh Bích (# &), 
tỉnh An Huy. Được phong Lương Vương. Sau khi triểu Hán được thành lập, 
ông bị cáo buộc âm mưu tạo phản, bị Lưu Bang sát hại năm 196 trước c.n. 





Peng Zhen 
P“eng Chen 
Bành Chân É K 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sàn Trung Quốc. Sinh năm 1902, tại Khúc Ốc 
(th ;&), tỉnh Sơn Tây, trong một gia đình bán cố nông; nguyên tên là Phó 
Mậu Cung (t$ Ж &). 
1923: Gia nhập Đảng Cộng sản. Chính trị viên trong Đệ bát lộ quân. 
1945: Ủy viên Trung ương Đảng, 
1954-1966: Thị trưởng thành phố Bắc Kính. Cộng sự viên của Lưu Thiếu Kì. 
1966-1976: Bị thanh trừng trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa. 
1979: Được phục hỏi danh dự. 
1987: Từ bỏ mọi chức vụ. 
1989: Chống lại việc đàn áp trong cuộc biểu tình của sinh viên tại Thiên 
An Môn năm 1989. 
1997: Tạ thế, thọ 95 tuổi (1902-1997). 
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Peng Zu 

P'eng Tsu 

Bành Tổ ж 
(th.th,) Theo thần thoại, Bành Tổ sống thời Thương, Chu, sống tới 800 năm. 





Pi Dao 

Р”: Tao 

Bì Đảo ж Ë, 
(d.d.) Tại biển Nam Hải, thuộc tỉnh Liêu Ninh. Diện tích rộng, có nhiều chỗ 

hiểm yếu, dễ phòng thủ. Thời Minh mạt, Liêu Đông bị quân Thanh vây hãm, 

Mao Văn Long (x.x. Mao Wen Long) rút về đây, đợi ngày khôi phục giang sơn. 





Pi Pa Ji 
P'i P'a Chi 
Ti Bà Kí tt 
(t.p.) Vở kịch rất nổi tiếng của Cao Minh thời Nguyên mạt (x.x. Gao 
Ming), diễn chuyện hai vợ chẳng Sái Ung (Ж Ë.) và Triệu Ngũ Nương (Ж 
+ 4). 541 Ung được vợ tån tảo nuôi cho ăn học. Sau khi đậu trạng nguyên, 
541 Ung cưới con gái Thái Sư, quên người vợ thuở hàn vi tại quê nhà. 
Sau khi chôn cất cha mẹ chóng, Triệu Ngũ Nương ôm cây đàn lên kinh 
tìm chóng. Gặp chóng ở phủ Thái Sư, được chồng nhận ra và từ đó hai người 
lại đoàn tụ. 





Pi Pa Xing 
P“i P'a Hsing 
Tì Bà Hành É, gt 
(t.p.) Tên bài trường thi rất nổi tiếng do Bạch Cư Dị đời Đường sáng tác 
(x.x. Bai Ju Yi). Năm thứ 11 Nguyên Hòa, ông bị biếm làm Tư Mã Giang 
Châu (¿z #Ï) - nay trị sở tại Cửu Giang (Z, іс), tỉnh Giang Tây. Một đêm, đi 
tiễn khách ở bến sông Bôn (Ж), chợt nghe tiếng đàn tì bà trên một con thuyền. 
Hỏi ra mới biết do một ca nữ vốn ở Trường An, nay tuổi đã cao, phải lấy một 
người lái buôn trà phiêu bạt, kiếm ăn trên sông hồ bằng đàn hát. Cảm động vì 
lời tâm sự của nàng, lại chạnh nghĩ tới bản thân bị biếm đến nơi đây, tác giả 
cảm khái viết tặng nàng bài thơ này. Dưới đây xin được chép lại: 


ЊЕ 17 
Т Bà Hành 


á fp I sü k 6 Ж 
Tám Dương giang đầu dạ tống khách 
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‡a # & 1b 0 8 É 
Phong diệp địch hoa thu sắt sắt 
LATAE AA 
Chủ nhân hạ mã khách tại thuyên 
ЖОК ЖТ Ж 
Cử titu dục ẩm vô quản huyện 
E T n É 1£ mA 
Túy bất thành hoan thảm tương biệt 
3| t‡ # # r ЖА 
Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt 
Ка. k L E Е # 
Hốt văn thủy thượng tì bà thanh 
£ A< £ % # TE 
Chủ nhân vong quy, khách bất phát 
ави 
Tâm thanh ám vấn đàn giả thùy 
# E # tỳ sk Ыы R 
Tì bà thanh đình dục ngữ trì 
# AG 1R it Ж †R R, 
Di thuyên tương cận. yêu tương kiến 
;& z4 = HR $ F| x 
Thiêm tửu hồi đăng trùng khai yến 
+ "‡ % з R 
Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai 
14 lu E Š + th 
Do bão tì bà bản già diện 
HỆ kh R 0k = G Ê 
Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh 
Á m db Ж Ж} 

Vi thành khúc điệu tiên hữu tình 
Е ja # A 8 
Huyền huyën уёт ức thanh thanh tứ 
8 % T £ + # 

Tự tố bình sinh bắc đắc chí 
& /l lš + 5k а # 

Dë mi tín thủ tục tuc đàn 
ð, # < † ARE 


Thuyết tận tám trung vô hạn sự 
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Khinh long mạn niễn mạt phục khiêu 
# Âu % 1É — 2 
Sơ vi “Nghệ Thường” hậu “Lục Yêu” 
K ## °Ê °$ +o 5 h 
Đại huyện tào tào nhu cấp vũ 
edh łk 17] 1⁄2 Зр 1А 36 
Tiểu huyén thiết thiết như tư ngữ 
Ф °® +) bD ia 38 $€ 
Tào tào thiết thiết thác tạp dàn 
KbM 
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn 
BJ О £ 36 ТЕ /& 9 
Gian quan oanh ngữ hoa để hoat 
da A # КТ 
U yết tuyên lưu thủy hạ than 
7k £ 2 й $£ 2£ $ 
Thủy tuyên lãnh sắc huyện ngưng tuyệt 
желі 4 4 # 
Ngưng tuyệt bất thông thanh tạm yết 
3] A é H tá JR + 
Biệt hữu u tình ám hận sinh 
st tỳ & 4È HỆ Ж 
Thử thời vô thanh thắng hữu thanh 
Ж E 8k 7k 3% Ж 
Ngân bình xạ phá thủy tương bính 
4k t4 Ä tị 7 l "$ 
Thiết ki đột xuất dao thương minh 
к} Ç # 
Khúc chung thâu bát dang tâm hoạch 
© — Ë tất # 
Tú huyền nhất thanh như liệt bạch 
tenya š 
Đông thuyên tây phảng tiểu vô ngôn 
RGA 
Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch 
Ж, % Ж BỊ 16 Ф 


Trám ngám phóng bát sáp huyën trung 
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# i4 k k ớt Ç 
Chỉnh đốn y thường khởi liễm dung 
8 š 2 S B + 
Tự ngôn bản thị kinh thành nữ 
% RRR T ft 
Gia tại Hà Mô Lang hạ trú 
+ = # f EÉ Š җ 
Thập tam học đắc tì bà thành 
АЖЖ — 36 
Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ 
dù EFA † 1 
Khúc bãi tằng giao thiện tài phục 
Ж ж, & MW A 3R ЗР 
Trang thành mỗi bị thu nương đổ 
£ fk + J 3 W sh 
Ngũ Lăng niên thiếu tranh triển đầu 
— th f # f #o 8 
Nhất khúc hồng tiêu bất tri số 
ân 3ã $R Ж 3 kh ж 
Điền йди ngán bë kích tiết toái 
fa ë, # 38 šB 8 5 
Huyết sắc la quần phiên ttu ó 
2# Ë % d 8] + 
Kim niên hoan tiếu phục mình niên 
4# B # 8M # МД 
Thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ 
PEKERE 
Dë tẩu tòng quân a di tử 
Ж + s| 4m6, 
Mộ khứ triêu lai nhan sắc cố 
fl m %4 $ 5% Ж 
Môn tiền lãnh lạc xa mã hi 
# K W E ñ ^ # 

Lao đại giá tác thương nhân phu 
AA # #l| k 3l & 
Thương nhân trọng lợi khinh biệt li 
W АЕ ЖИЛ + 
Tiên nguyệt Phù Lương mãi trà khứ 
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Razak 
Khứ lai giang khẩu thủ không thuyên 
HEARKE 
Nhiễu thuyên nguyệt minh giang thủy hàn 
Tk E # y J 1# # 
Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự 
E "# jk Z $r Hộ TF 
Mộng đề trang lệ hồng lan can 
#\ | l е $ 6. 
Ngã văn tì bà dĩ thán tức 
x. N] # 36 $ Р 
Huu văn thử ngữ trùng tức tức 
B) £ X JZ là Ж A 
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân 
H ik 11 + % 18 Á 
Tương phùng hà tất tàng tương thức 
®&@+ ## + Ж 
Ngã tòng khứ niên từ đế kinh 
lh Ж W. ЖАЮ 
Trích cư ngọa bệnh Tâm Dương thành 
Á H ж} # 
Tâm Dương địa tích vô âm nhạc 
#t * + B $ r У 
Chung tuế bất văn ti trúc thanh 
{È tt Ë ¿r bk {& A 
Trú cận Bồn Giang địa đê thấp 
*ЖйЙ + 
Hoàng lô khổ trúc nhiễu trạch sinh 
меж ме 
Kì gian đán mộ văn hà vật 
jt RE о jf TL °$ 
Đỗ quyên dë huyết viên ai minh 
# ¿r ЖА Ж 
Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ 
{+ ft ЖО Ж š $ñ 
Vang vãng thủ tu hoàn độc khuynh 
# # À # 8 ш 


Khởi vô sơn ca dữ thôn địch 
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ЕА ЖЖ 
Âu nha triêu triết nan vi thỉnh 
5 k N £ HE ë ë 
Kim dạ văn quân tì bà ngữ 
+o # {L # + $F SĨ 
Như thinh tiên nhạc nhĩ tạm mình 
# Ñ £ Же — dh 
Mạc từ cánh tọa đàn nhất khúc 
Á, 8 a#t ft É, íf 
Vị quân phiêu tác “ті bà hành" 
ЖАВ X Z 
Cảm ngã thử ngôn lương cửu lập 
PEREAS 
Khước tọa xúc huyên huyền chuyển cấp 
## + t a ñ Ф 
Thê thê bất tự hướng tiền thanh 
m # $ M lý iei 
Mãn tọa trùng văn giai yểm khấp 
8 tị Ti§ñ $ 
Tọa trung khấp hạ thày tối да 
+ H5 § * 1 Ж 


Giang Châu ли mã thanh sam thấp 


Tì Bà Hành 


Bến Tâm Dương, canh khuya đứa khách; 
Quanh hơi thu, lau lách diu hiu 
Người xuống ngựa, khách đừng chèo 
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiêu trúc ti 
Say những luống ngại khi chia rë, 
Nước mênh mông đượm vẻ trăng trong 
Tiếng tì nghe vång trên sông 
Chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi 
Lần tiếng sẽ hỏi ai đàn tá ? 

Dừng dây tơ, nấn па làm thinh 
Dừng thuyên ghé lại thâm tình, 
Chong đèn, thêm rượu còn dành tiệc vui 
Mời mọc mãi, thấy người bð ngỡ, 
Tay ôm dàn che nửa mặt hoa 
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Văn đàn mấy tiếng dạo qua 
Khúc tuy chưa trọn, tình đà thoáng hay 
Nghe não nuột máy dây buôn bực, 
Dường than niêm tấm tức bấy lâu. 
Mày chau, tay gảy khúc sâu 
Giải bày hết nỗi trước sau muôn vàn 
Ngón buông bắt khoan khoan diu đặt 
Trước "Nghê Thường” sau thoắt “Lục Yêu 
Dây to nhường đổ trận rào 


Ni non dây nhỏ như trò chuyện riêng 
Tiếng cao thấp lựa chen lån gảy 
Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu 
Trong hoa oanh ríu rít nhau, 

Suối tuôn róc rách, cháy mau xuống ghênh 
Nước suối mạnh, dây mành ngừng ай; 
Ngừng đứt nên phút bật tiếng tơ. 
Ôm sâu, mang giận ngẩn ngơ 
Tiếng tơ lặng ngắt, báy giờ càng hay 
Bình bạc vỡ, tuôn đầy dong nước; 
Ngựa sắt dong, xô xát tiếng đao 
Cung đàn lựa khúc tiêu tao, 
Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn đây 
Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt 
Một váng trăng trong vắt lòng sông 
Ngậm ngùi đàn bát xếp xong 
Áo xiêm khép nép hàu mong giải lời 
Rằng: “Xưa vốn là người kẻ chợ 
Côn Hà Mô trú ở lân la 
Học đàn tự thuở mười ba 
Giáo phường đệ nhất, sổ đà chép tên 
Са thiện tài sợ phen dừng khúc 
Á thu nương ghen lúc điểm tô 
Ngũ Lăng chàng trẻ ganh đua 
Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn 
Vành lược bạc gay tan dip gõ, 

Bức quân hông hoen ố rượu rơi 
Năm năm lần lta vui cười 
Mi trăng hoa, chẳng đoái hoài xuân thu 
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Buón em trẩy, lại lo dì thác 
Sâu hôm mai đổi khác hình dụng 
Cửa ngoài xe ngựa vắng không, 

Thân già mới kết duyên cùng khách thương 
Khách trọng lợi, khinh đường li cách 
Ма! buôn chè, sớm tếch nguồn khơi 

Thuyền không đậu bến mặc ai 

Quanh thuyền trăng dai. nước trôi lạnh làng 
Đêm khuya, sực nhớ vòng tuổi trễ 

Lệ trong mơ hoen vẻ phán son 

Nghe đàn ta đã chanh buôn, 

Lại râu vì nỗi ni non mấy lời 
“Cùng một lứa bên trời lận dân, 
Gặp gỡ nhau, lọ sẵn quen nhau. 

Từ xa kinh khuyết bấy lâu. 
Tâm Đương đất trích gối sáu hôm mai 
Chốn cùng tịch lấy ai vui thích 
Tai chẳng nghe đàn địch cả năm 
Sông Bồn gần chốn cát lâm 
Lau vàng, trúc võ âm thâm quạnh hiện 
Tiếng chỉ đó nghe liền sớm tối? 
Cuốc kêu sầu, vượn nói véo von 
Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn 
Lån lần tay chuốc chén son riêng ngừng 
Há chẳng có ca rừng, dịch nội; 
Giọng líu lo, buôn nỗi khó nghe 
Tì bà nghe dạo canh khuya 
Dường nhu tiên nhạc gån kë bên tai 
Hãy ngôi lại, gåy chơi khúc nữa; 
Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca” 
Đứng lâu dường cảm lời ta 
Lại ngôi lựa phím, đàn đà kíp đây 
Nghe não nuột khúc tay đàn trước 
Khăp tiệc hoa tuôn nước lệ rơi 
Lệ ai chan chứa hơn người? 
Giang Cháu tt mã dưựm mùi áo xanh. 
Phan Huy Vịnh dịch 
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Pi Ping, Zi Wo Pi Ping 

P'i P'ing, Tzu Wo Р'і P'ing 

Phê Bình, Tự Ngã Phê Binh R, # H AÁ Е 2 
(ch.tr.) Phê bình và tự phê bình là một chiến thuật của Lë nin áp dụng 

cho các đẳng viên Cộng sản để kiểm soát tư tưởng và giữ lòng trung thành 

của họ đối với Đảng. Trung Hoa Công sàn cũng thi hành phương pháp này từ 

ngày thành lập Đẳng vào thập niên 1920 đến tận ngày nay. Tuy nhiên, ngày 

nay sự phê bình bớt gay gắt hơn nhiều. 





Pian Wen 
P'ien Wen 
Biển Văn m x 
(t.v.) Một thể văn có đối, các đoạn văn, câu văn từng cặp một, còn được 
gọi là biển ngẫu văn, như bốn câu thơ dưới đây của Vương Bột (x x.Wang 
Bo) với lời dịch của Nguyễn Hiến Lê. 
%ñ йй #8 
Lạc hà ай cô vụ tê phi 
ik k $ k X — ё 
Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc 
(Ráng chiều với cò lẻ cùng bay 
Nước thu cùng trời dài một sắc) 


F) BỊ JE yk iẽ “É BO # Z g 
Lu diêm phác địa, chung minh dinh thực chi gia 
fr 8& i£ $ # + W W 2 A 
Kha ham mê tán, thanh tước hoàng long chỉ trục 
(Xóm làng dày đất, nhà nào cũng vào hàng chung đỉnh” 
Ghe thuyền chật bến, đều vẽ tước xanh rồng vàng) 


Chú thích: 
` Thời xa xưa, bên Trung Quốc, vào bữa ăn, gia đình giàu có thường bày vạc và đánh 
chuông để gọi khách. 





Ping Cheng 

P'ing Ch“eng 

Bình Thành + ж 
(đ.d.) Tên huyện đời xưa. Nhà Hán xây thành tại huyện Bình Thành, 

nay ở phía đông huyện Đại Đồng (% Fl), tỉnh Sơn Tây. Hán Cao Tổ bị quân 

Hung Nó vây khốn bảy ngày ở đây. Thời Hậu Nguy, Đạo Vũ Đế Gë Ж Ф) 
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kiến thiết thành kinh đô, xây cung thất, lập tông miếu. Thời Đông Ngụy, 
huyện bị phế bỏ. 





Ping He 
P”ing He (Ho) 
Bình Hòa + fo 
(đ.d.) Tên huyện. С tây nam thị trấn Chương Châu GË J), tỉnh Phúc 
Kiến, tiếp giáp tỉnh Quảng Đông. Ủy ban hành chính tại trấn Tiểu Khê (J 
;£), do nhà Minh thiết lập. Thắng cảnh, di tích gồm: 
- Tam Bình Tự (Z. + +). 
- Linh Thông Nham (# ñ ж). 





Ping Le 
P'ing Le 
Bình Lạc + # 
(đ.d.) Tên huyện. Tại đông bộ Trang tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Tây. Trị 
sở tại Bình Lạc trấn. Danh thắng cổ tích có: 
- Triêu Thiên Nham ($4 Ж Ж). 
- Ngư Yến Ôn Tuyển (#, 3# ¡# £). 
- Lãnh Thủy Thạch Lâm (4 К 5 Ж). 


Ping Lin Bing 

P'ing Lin Ping 

Bình Lâm Binh FRK 
(ch.tr.) Một chi nhánh của Lục Lâm (х.х, Lu Lin) khởi nghĩa quân, thời 

Tân Mãng (4 3%) mat. Thủ lĩnh là Trần Mục (fẹ 44) và Liêu Trạm (È ;#). 

Địa Hoàng ””” năm thứ 3 (22 sau c.n.), được sự ủng hộ của nhiều ngàn dàn, nên 

khởi nghĩa tại Bình Lâm - nay ở phía đông bắc Tùy Châu (8 №), tỉnh Hồ Bắc 

- xưng Bình Lâm Binh. Cùng năm, kết hợp với Lục Lâm Quân ở địa phương. 





Ping Xian 
P“ing Hsien 
Bình Huyện # ж 
(đ.d.) Thị danh. Tại phía tây tỉnh Giang Tây, tiếp giáp với tỉnh Hồ Nam. 
Hạt cảnh gồm hai khu An Nguyên (£ 7#) và Tương Đông (3# $), cùng ba 
huyện Liên Hoa (@ 45), Thượng Lát (L Ж), Lô Khê (Ж iK). Do nhà Ngô 
thời Tam Quốc thành lập. Danh thắng cổ tích có: 
- Văn Miếu (x #ï). 


259 Dia Hoàng (2È, €): niên hiệu của Tân Vương Mang (20-23). 
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- Dương Kì Tự (88 4 +). 
- Nghiệt Long Động (š # l). 





Ping Yuan 
P'ing Yuan 
Bình Nguyên Ф Жж 

(đ.d.) 1/ Tên quận, tên nước. Tây Hán thiết lập quận, trị sở tại Hình 
Nguyên, nay ở phía tây nam huyện. Hạt cảnh tương đương ngày nay với các 
huyện Bình Nguyên, Lăng (%), Vũ Thành (# Ж), Té Hà (# 3), Lâm Ấp 
(85 &), Thương Hà (@ 3T), Huệ Dân (#. R), Dương Tín (f8 15), tỉnh Sơn 
Đông, cùng với huyện Ngô Kiểu ($ ‡§), tỉnh Hà Bắc. Khi là quận, khi là 
nước thời Đông Hán, Ngụy, Tấn. 

Thời Đại Nghiệp”, cùng Thiên Bảo”, Chí Đức”, Đức Châu (45 Ж) 
được đổi thành Bình Nguyên quận. Cũng chính tại quận Bình Nguyên, Lí 
Đức 041 (+ /£ i&) lãnh đạo cuộc nổi dậy của nông dân thời Tùy mại. 

2/ Tên tỉnh cũ. Tại trung bộ Trung Quốc. 

3/ Tên huyện. Tại đông nam thị trấn Đức Châu, tỉnh Sơn Đông; ủy ban 
hành chính đặt tại Bình Nguyễn trấn. Năm Thanh Quang Tự thứ 25, Sơn 
Đông lành tụ Nghĩa Hòa Đoàn là Chu Hồng Đăng (Ж & Ж) đánh bại quân 
Thanh tại đây. 


Ping Yuan Jun 
P“ing Yuan Chun 
Bình Nguyên Quân FRE 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Là con của Vũ Linh Vương (Ж # Ж.) nước 
Triệu, và là em của Huệ Văn Vương ($: Х £). Tên Thắng (Ж), được phong 
Bình Nguyên (+ Æ), do đó thường được gọi là Bình Nguyên Quân. Làm 
Tướng Quốc cho Huệ Văn Vương, rồi Hiếu Thành Vương (Ж ~, Æ). Quân 
Tần vây hãm Hàm Đan (х.х. Нап Dan), ông sai Mao Toại (£ č) lập tung 
ước với Sở, rồi lại cầu cứu nơi Tín Lăng Quân nước Nguy (x.x. Xin Ling 
Jun). Kết quả là cứu được Triệu. Tính hiếu khách, trong nhà thường có hàng 
ngàn khách các nơi tới. 





Ping Zhun 
P'ing Chun 
Bình Chuẩn + ж 


(c.v.) Tên chức quan có nhiệm vụ mua hàng hóa khi rẻ và bán rẻ lại khi 


2" Dai Nghiệp (k $): niên hiệu của Tùy Dương Đế (605-618). 
* Thiên Bảo (& f): niên hiệu của Đường Huyền Tông (742-756). 
T Chí Đức (£ #8): niên hiệu của Đường Тос Tông (756-758). 
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hàng hóa đất để không có sự chênh lệch quá đáng về giá cả, do đó dân 
nghèo da khổ. Chức quan này có từ đời nhà Hán. 





Po Yang 

P'o Yang 

Bá Dương # F 
(đ.d.) Tên một trong năm hồ lớn của Trung Quốc, dưới chân núi Lu Sơn, 

tỉnh Giang Tây. 





Port Arthur 
(đ.d) Tên cũ của hải cảng Lữ Thuận (x.x. Lu Shun). 





Potala Palace 
(đ.d) Danh từ của Tây phương dùng để chỉ Bố Đạt Lạp cung (x.x. Bu 
Da La Gong). 
Pu She 
P“u She 
Bộc Xạ К H 
(c.v.) Tên chức quan đời Tân, Hán. Người đời xưa trọng võ quan, lấy 
những người bắn tên trông coi mọi việc, vì vậy gọi là Bộc Xạ. Tùy theo công 
việc mà có tên khác nhau, thí dụ “quân đền lại” gọi là Quân Đồn Bộc Xa (Ж 
4, {# А). Năm đầu niên hiệu Kiến Thủy của vua Thành Đế thời Tây Hán, có 
năm quan Thượng Thư thì quan Bộc Xa trông coi kho thóc và tiên tệ. Đời 
Đông Hán lại phân ra Hữu Bộc Xa và Tả Bộc Xa. Đời Đường, hai vị Bộc Xa 
làm chức vụ Tể Tướng. Từ đời Nguyên trở về sau, chức này bị bãi bỏ. 


Pu Shou Geng 
P'u Shou Keng 
Bồ Thọ Canh ñ & Ж 
(n.đ.) Vào cuối năm 1276, sức tiến vũ bão của quân Mông Cổ đã khiến 
Trương Thế Kiệt (x.x. Zhang Shi Де) và một số đại thần phải dẫn vua tới 
Tuyển Châu - một hải càng ở đông nam tỉnh Phúc Kiến (x.x. Quan Zhou). 
Thế Kiệt ra lệnh cho viên Để Cử Thị Bạc Sứ (‡# Ж ?? {а (Ф) là Bô Thọ 
Canh trưng dụng các thuyền bè để cả đoàn vua quan chạy khỏi Tuyển Châu 
vào đầu năm 1277. Thọ Canh là hậu duệ của những thương gia Á Rập định 
cư ở Quảng Châu, quê gốc là A Lạp Bá (FT 32 48). Ông lợi dụng chức vụ để 
làm giầu, thu được một tài sản kếch sù. Thái độ hống hách của Trương Thế 
Kiệt làm ông rất phẫn nộ và đẩy ông về phía quân Nguyên. Nguyên Thế Tổ 
Hốt Tất Liệt cho ông chỉ huy quân khu Phúc Kiến và Quảng Đông. Sau này 
ông còn cho đóng hơn 50 chiến thuyên gia nhập đoàn hải quân của Hốt Tất 
Liệt (x.x. Hu Bi Lie) sang tấn công Nhật Bản. 
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Pu Song Ling 
P“u Sung Ling 
Bồ Tùng Linh ЖЯ ж 

(n.d.) Văn học gia đời Thanh. Sinh năm 1640, người đất Tri Xuyên (78 
ЛІ) - nay là Tri Bác (25 18), tỉnh Sơn Đông. Tự là Lưu Tiên (@ 41), cũng tư là 
Kiếm Thần (4] Е), biệt hiệu là Liễu Tuyển Cư Sĩ (p Ж Æ +), người đời gọi 
là Liêu Trai Tiên Sinh (Ж Æ 4L #). Thiếu thời đã có văn tài, được Thi Nhuận 
Chương (3& B] £) (x.x. Shi Run Zhang) và Vương Sĩ Trinh (x.x. Wang Shi 
Zhen) coi trọng. Tuy nhiên. thi trượt nhiều lần, mãi tới 71 tuổi (dưới triểu 
Khang Hi) mới đậu Cống sinh (x.x. Gong Sheng). Gia cảnh bàn khốn. Bất 
mãn xã hội đương thời, ông cất một ngôi nhà nghèo nàn ở nơi vắng vẻ, đặt tên 
là Liêu Trai, là nơi họp mặt, uống rượu, ngâm thơ với bè bạn. 

Ông trước tác rất nhiều bằng cổ văn, nhưng nổi tiếng nhất là bộ Liêu 
Trai Chí Dị (x.x. Liao Zhai Zhi Yi), gồm nhiều truyện ngắn, phần lớn là 
truyện thân tiên, ma quái, rất được quần chúng ưa chuộng. Ông mất năm 
1715, thọ 75 tuổi (1640-1715). 





Pu Tuo Shan 
P'u T'o Shan 
Phó Dà Son ah 

(đ.d.) Ngọn núi ở ngoài khơi vùng biển tỉnh Chiết Giang, dài khoảng 7 
km và rộng khoảng 5 km. Là nơi hành hương của Phật tử từ đời nhà Đường. 
Từ thế kỉ thứ 13, là nơi thờ phụng Đức Quán Thế Âm. 

Hiện nay, muốn đến thăm, du khách dùng tàu thủy đi từ thị xã Ninh Ba 
($ Ж). Trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976) (х.х. Wen Hua Da 
Ge Ming), giống như các nơi thờ phụng khác, những ngôi chùa trên Phổ Đà 
Sơn đều bị đóng cửa, và các tu sĩ bị đuổi về. 

Ba ngôi chùa chính trên Phổ Đà Sơn là Phổ Tế Tự (3 Ж Ф), Tuệ Tế 
Tự (Æ Ж +) và Pháp Vũ Tự (Ж © +). Phổ Tế Tự có từ đời nhà Thanh. 
Tuệ Tế Tự được xây cất thời nhà Minh, ở trên đỉnh núi, muốn lên phải bước 
trên 1.000 bậc bằng đá mới tới nơi. 


Pu Xian Wan Nu 

P'u Hsien Wan Nu 

Bồ Tiên Van Nô 3 # жж 
(n.d.) Người Кіт (£), thuộc tộc Nữ Chân (+ Ñ). Từng theo Bộc Tán 

Quy (4# Ж 3) xâm chiếm Tống (Ж); cùng với Ngột Thạch Liệt Chấp Trung 

( < #1 #4 Ф) cầm cự chống quân Mông Cổ ở Dã Hồ Lĩnh (*f # ЖЮ); làm 

Hàm Bình (=, #) Chiêu Thảo Sứ (38 #; {#). Năm thứ 2 Trinh Huu (ñ 3#) 





Pu Xue/Pu Yi 915 


(1214), lãnh 40 van quân thảo phạt Gia Luật Lưu Ca (R Ж @ F) nhưng thất 
bại. Năm sau, phản Kim, chiếm Đông Kinh (Ф Ж) - nay là Liêu Dương (i$ 
F8), tỉnh Liêu Ninh - tự lập, xưng Thiên Vương (Ж Е), quốc hiệu Đại Chân 
(K й), sử gọi là Đông Chân (Ж. iñ) hoặc Đông Hạ (Ж A). Nhiều lần bị quân 
Kim đánh bại. Năm thứ 4, hàng Mông Cổ, cho con làm con tin; nhưng sau lại 
làm phản, bå đi Nam Kinh (ф Ж) - nay là cổ thành Thành Cổ Sơn ( + Ш), 
Diên Cổ G£ $), tỉnh Cát Lâm (3 Ж). Năm thứ 3 Hưng Định (% £) (1219) 
đồng minh với Cao Lệ (@ Ж). Thiên Hưng (Ж #1) năm thứ 2 (1233), Mông 
Cổ phá Nam Kinh, ông bị cẩm tù và bị sát hại; không rõ năm sinh. 





Pu Xue 
Pu Hsueh 
Phác Học х * 

(h.ph.) Chỉ hai học phái ở hai thời kì khác nhau: 

1/ Chỉ Kinh Học Phái (#& % Jk) thời Hán, trọng Nho và tón cổ. 

2/ Chỉ Сап Gia Học Phái ($ & 4 Ж) ở buổi giao thời Thanh Сап Long 
GA ФЕ) và Gia Khánh (Æ Ж) (1736-1820). 

Thời chuyển tiếp Minh-Thanh, Cố Viêm Võ (x.x. Gu Yan Wu) chủ 
trương căn cứ trên kinh thư và lịch sử mà lập luận để đạt tới Minh Đạo Cứu 
Thế (89 i # +). Tới thời Сап Long và Gia Khánh, các học giả kế thừa 
phương pháp huấn hỗ (31 ‡#) của cổ văn kinh học để điều lí phát minh, hình 
thành Phác Học. 


Pu Yang 
Pˆu Yang 
Bộc Dương * F 
(đ.d.) 1/ Tên quận, tên nước. Năm thứ 3 Hàm Ninh thời Tây Tấn (277), 
Đông Quận (Ф. #0) được đổi thành quốc gia. Hạt cảnh tương đương ngày пау 
với các huyện Quyến Thành (## 3#), Vận Thành (Fe 34), tỉnh Sơn Đông, 
cùng với huyện Phạm (ë), Bộc Dương (## %), Hoạt (Ж), tỉnh Hà Nam. 
Cuối thời Tây Tấn, đổi thành quận. 
2/ Tên thị xã. Tại đông bắc tỉnh Hà Nam. Thời Chiến Quốc, là kinh đô 
nước Vë. 
3/ Tên huyện, ở vùng phụ cận thị xã Bộc Dương. 





Pu Yi 

Pu 1 

Phổ Nghỉ * 8 
(n.d.) Vua cuối cùng nhà Thanh. Thoái vị ngày 12/2/1912, lúc đó mới 

12 tuổi. Năm 1934, được Nhật đưa về làm vua Mãn Châu, một thứ vua bù 
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nhìn, Sau này, trong hồi kí, ông viết: “Muto Noboyushi, viên Đại sứ Nhật ó 
Mãn Châu, mới thật là vua của Mãn Châu, quyền lực như Thượng đế”. 

Kết thúc đệ nhị thế chiến năm 1945, ông bị Giải phóng quân Trung Hoa 
bắt đi lao động cải tạo nhiều năm. Sau khi được phóng thích, ông về sống và 
mất ở Bắc Kinh (x.x. Zhang Xun). 











Qi 
Ch'i 
Të Ж 
(t.đ.) 17 Nhà Nam TÈ (479-502). 
2/ Nhà Bắc TÈ (550-577). Hai triểu đại đều ở thời kì Nam Bắc triu. 
(đ.d.) Tên một nước mạnh thời Chiến Quốc, lãnh thổ thuộc một phần 
tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc ngày nay. 
Biệt danh của tỉnh San Đông ngày пау. 
Qi 
Ch'i 
Ki # 
(đ.d.) 1/ Tên sông thuộc tỉnh Hà Nam. 
2/ Tên huyện. Nơi xảy ra chiến trân Mục Dã, vua Trụ (x.x. Zhou Wang) 
phải tự sát, chấm dứt triều đại nhà Thương. Nay thuộc tỉnh Hà Nam. 


Qi 

Ch'i 

Khí # 
(n.d.) Vị quan phụ trách nông nghiệp dưới thời vua Thuấn, và là tổ 

nhiều đời của vua Vũ Vương, sáng lập nhà Chu. 

Qi 

Ch'i 

Khái № 
(n.d.) Con vua Vũ (5) hay Đại Vũ. Nối nghiệp cha làm vua nhà Hạ. 

Trong cung, ông nuôi nhiều nhạc công và vũ nữ để mua vui với các quần 

thần. Lúc mới lên ngôi, ông bị nhiều tù trưởng của các bộ lạc thuộc tỉnh 
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Sơn Tây ngày nay nổi lên chống đối, nhưng ông lần lượt đẹp được các cuóc 
nổi loạn. 





Qi Ai Shi 

Chi Ai Shih 

Thất Ai Thi ЕЖ 
(t.p.) Bài thơ nổi tiếng của Vương Хап (х.х. Wang Can). 


Qi Bo 

СА”: Po 

Ki Bá Җ 48 
(n.d.) Y gia trong truyền thuyết cổ đại của Trung Hoa. Sách y hoc 

Hoàng Đế Nội Kinh (x.x. Huang Di Nei Jing) do Hoàng Đế (x.x. Huang Di), 

Lôi Công (Æ 2) và ông thảo luận mà thành, dưới hình thức vấn đáp. Hậu 

thế gọi Trung Y Học là Kì Hoàng Chỉ Thuật! OX Ж Z 7). 


Qi Dan 
Ch'i Tan 
Khiết Dan ў + 
(c.t.) Cổ tộc danh, cổ quốc danh. Trước Bắc Nguy, là bộ tộc du mục ở 
thượng lưu Liêu На (i$ 7). Nhà Đường lập Tùng Mạc Đô Đốc Phủ (32 Ж 
ҖЕ  #) trên lãnh thổ của họ và phong lãnh tụ của họ làm Đô Đốc. Đường 
mat, thủ lĩnh của Điệt Thích bộ tộc (i# $] 2 #3) là А Bảo Cơ (FT ‡# Ж), tức 
Liêu Thái Tổ (i Ж 48), thống nhất Khiết Рап và các bộ lạc kế cận, kiến 
lập triểu Liêu (916-1125). Năm thứ 7 Tuyên Hòa?” (1125), bị Kim (Ф) diệt. 
Phần đông người Khiết Đan dung hợp với người Hán, Mông Cổ và Nữ Chân 
(x.x. Nu Zhen). Riêng nhà quý tộc Gia Luật Đại Thạch (ЛЇ Ф k 5) dẫn 
một số dân chạy về hướng tây và lập nên Tây Liêu (#9 i$) (1124-1211). 
Hiện nay, ở tỉnh Vân Nam còn nhiều hậu duệ của bộ lạc này, 











Qi Fu Ren 

Ch'i Fu Jen 

Thích Phu Nhàn Ж Ж А 
(n.d.) Tức Thích Cơ (4 38). Thời Tây Hán, người đất Định Đào (Ж Mg), Tế 

Âm (3# F#) - nay ở tây bắc Định Đào, tỉnh Sơn Đông. Là ái phi của Hán Cao Tổ 

(x.x. Liu Bang); mẹ của Triệu Ấn Vương Như Y (Яй f$ £ +e Ж). Sau khi vua 

băng hà, Lã Hậu (x.x. Lũ Tai Hou) chuyên quyển, bắt giam bà tại Vĩnh Hạng 

OK Ж) và bắt bà giã gạo. Trong lúc lao động, bà làm và са bài Vinh Hạng Са 


2% Tuyên Hòa (Ж #ø): niên hiệu của Tống Huy Tông (1119-1125). 





Qi Gong/Qi Ji Guang 919 


uk # 3), còn được gọi là Thung Са (Š 38). Nội dung nói lên thảm cảnh của 
chính mình và hoài niệm đứa con bị đầu độc chết. Nghe thấy bài ca, Lã Hậu rất 
tức giận, sai người chặt đứt chân tay, móc hai mắt và ném bà vào nhà tiêu. 





Qi Gong 

Ch'i Kung 

Khí Cóng A Ж 
(l.t.) Một phương pháp luyện tập, kết hợp những động tác của cơ thể với 

hô hấp. 





Qi Huan Gong 

Ch”¡ Huan Kung 

Të Hoàn Công Ф j Z 
(n.d.) Vua nước Të thời Xuân Thu. Trước TÈ Hoàn Công, nước Të rất 

rối loạn, nhiều cuộc ám sát xây ra. Trong cuộc tranh quyền, nhà vua xử пат 

người em cùng cha khác mẹ. Bề tôi của người em này là Quản Trọng (x.x. 

Guan Zhong). Để trả thù cho chủ, Quản Trọng bắn tên nhằm giết Té Hoàn 

Công, nhưng không thành. Té Hoàn Công không bắt giam, trái lại phong 

Quần Trọng làm Tể Tướng. Hành động khôn ngoan này đã giúp ông làm cho 

nước Të cường mạnh nhờ tài quản trị của Quản Trọng. 


Qi Ji Guang 
Ch'i Chi Kuang 
Thích Kë Quang № й x, 
(п.а.) Đời Minh, danh tướng chống bọn thảo khấu Оа (4#) - danh từ chỉ 
người Nhật thời xưa. Tự là Nguyên Kính (7, 24), hiệu Nam Đường (h Ж), 
về già hiệu là Mạnh Chư (# 4%); người đất Đăng Châu (# M), trị sở ngày 
nay tại Bóng Lai (# Ж), nh Sơn Đông. Xuất thân gia đình võ tướng. Năm 
thứ 34 Gia Tĩnh (1555), được điều động đến Chiết Giang (žr іх) để nghiên 
cứu việc thảo phạt giặc cướp Nhật. Ông chiêu mộ nông dân, công nhân các 
ngành, phu mỏ v.v... ở Nghĩa Ô (Æ $) - nay thuộc tỉnh Hà Nam - làm chủ 
lực của đoàn quân được biết đến dưới tên Thích Gia Quân (8# Ж Ж). Năm 
thứ 40 Gia Tĩnh, đại thắng tại Đài Châu (4 №), tỉnh Chiết Giang; năm sau, 
mang quân trợ giúp tỉnh Phúc Kiến, phá vỡ bản doanh Oa quân tại đảo 
Hoành Tự (‡# эй) - nay ở phía nam Phúc An (‡ã 3), tỉnh Phúc Kiến. Năm 
thứ 42, lại mang quân trợ giúp Phúc Kiến, lần này thảo phạt hoàn toàn bọn 
Оа. Năm thứ 2 Long Khánh (1568), đến trấn giữ Kế Châu (šj *|), thuộc tỉnh 
Hà Bắc,và ở đó suốt 16 năm. Sau khi Trương Cư Chính (x.x. Zhang Ju 
Zheng) mất, ông được điều động tới Quảng Đông. Chẳng bao lâu, từ quan và 
mất tại gia, thọ 59 tuổi (1528-1587), để lại: 





920 Qi Shan/Qi Sỉ 


Chỉ Chỉ Đường Tập О} з Ж Ф). 
Ki Hiệu Tân Thư (1, ‡4 3 Ф). 
Luyện Binh Thực Ki ( £ W še). 





Qi Shan 

Ch'i Shan 

Ki Son 34 ch 
(d.d.) 1/ Tên núi tại phía đông bắc huyện Kì Sơn (24 h), tỉnh Thiểm Tây. 
2/ Tên núi tại phía tây huyện Hiếu Nghĩa (2 #4), tỉnh Sơn Tây. 
3/ Tên huyện ở phía đông huyện Phượng Tường (J, #1), phía nam núi Kì 

Sơn, tỉnh Thiểm Tây. 





Qi Shan 
Ch'i Shan 
Kì Thiện J4 # 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc Chính Hoàng Kì (x.x. 
Ва Qi Zhi Du), dòng họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc ( M Ж š 3#), tự là Tịnh Am 
(i# Ж). Nguyên là ấm sinh (danh vị dành riêng cho con quan lại giữ chức 
cao), nên được phong Hình Bộ Viên Ngoại Lang (Ж) #Ё B bF PE), trải các 
chức Bố Chánh Sứ (Ж š 4#), Tuần Phủ, sau tập tước Hầu. Làm quan tới 
Văn Uyên Các Đại Học Sĩ (х Ж М х Ж# +). Năm thứ 20 Đạo Quang 
(1840), ông làm Tổng Đốc Trực Lệ (nay là Hà Bắc), đã vu cáo Lâm Tắc Từ 
(x.x. Lin Ze Xu) hành sự không đúng, nên có ý nghị hòa với Anh quốc. Được 
аё cử làm Khâm Sai Đại Thân, tới Quảng Châu, cho phá hủy các công sự 
phòng thủ của Lâm Tắc Từ, để cầu hòa. Năm sau (1841), nhân vụ Xuyên Т} 
Thảo Ước (x.x. Chuan Bi Cao Yue), ông bị Tuần Phủ Quảng Đông là Di 
Lương (x.x. Yi Liang) hạch hỏi, và bị bắt về Bắc Kinh để thẩm vấn. Sau, lại 
được trọng dụng; trải các chức Đặc Sứ thường trực ở Tây Tạng; Tứ Xuyên, 
Thiểm Tây, Cam Túc Tổng Đốc. Năm đầu Hàm Phong (1851), lại bị cách 
chức. Nhưng chỉ hai năm sau (1853) lại làm Khám Sai Đại Thần, lập bản 
doanh tại Dương Châu (x.x. Yang Zhou) để ngăn chặn bước tiến của Thái 
Bình quân (x.x. Hong Xiu Quan). Sau, mất ở trong trại, thọ 64 tuổi (1790- 
1854), 
Qi Sĩ 
Chỉ Szu 
Kì Tư J = 
(đ.d.) 1/ Cổ ấp danh. Thời Xuân Thu, nước Tưởng (#&) của Tây Chu bị 
Sở chiếm và đổi thành Kì Tư. Lãnh thổ vào thời Hán và Tấn nằm ở phía 
đông bắc huyện Thành - пау là đông nam Hoài Tân CË 3#), tỉnh Hà Nam. 








Qi Wan Nian/Qi Wu Qian 921 


Thời Så Trang Vương (x.x. Chu Zhuang Wang), một người trong ấp là Tôn 
Thúc Ngao (x.x. Sun Shu Ao) từng làm quan Lệnh Doãn. 

2/ Cổ huyện danh. Do nhà Hán thiết lập, trị sở tại Kì Tư, ở đông nam 
Hoài Tân, tỉnh Hà Nam ngày nay. Nam triều Lương phế bỏ. 





Qi Wan Nian 
Ch”¡ Wan Меп 
Tế Vạn Niên ЖЕ + 
(n.d.) Thủ lĩnh Chi (A) tộc thời Tây Tấn. Năm thứ 6 Nguyên Khang 
(296), người Hung Nô là Нас Độ Nguyên (3# Ж Æ), lãnh đạo Mã Lan 
Khương ($ M X), Lư Thủy Hồ (Ж zk. 8) khởi binh, giết Bắc Địa Thái Thú 
Trương Tổn (# 28). đánh bại Phùng Dực (2% 29) Thái Thú Âu Dương Kiến 
(Ek Ву Ж) và Ung Châu (# Ж) Thứ Sử Giải Hệ (# Ж). Nhân cơ hội này, 
Chi tộc ở Quan Trung (x.x. Guan Zhong) và rg Khương lần lượt nổi lên 
hưởng ứng, và tôn ông lên Đế vị. Năm sau, quân khởi nghĩa giết viên tướng 
nhà Tấn là Chu Xử (x.x. Zhou Chu), nhiều lần đánh bại quân Tấn. Năm thứ 
9, tướng nhà Tấn là Mạnh Quán (£ #8) lãnh túc vệ quân tấn công. ông thất 
trận và bị cầm tù. 


Qi Wei Wang 
Ch'i Wei Wang 
Të Uy Vuong RAE 
(n.d.) Vua nước Tè thời Chiến Quốc. Họ Điền (in), tên Nhân Tè (8 
Ў). còn gọi là Anh Té (3# #). Tại vị 356-320 trước с.п. Dùng Trâu Кі (х.х. 
Zou Ji) làm Tướng Quốc; Điền Ki (x.x. Tian Ji), Tôn Tán (x.x. Sun Bin) làm 
Quân Sư; cách mạng về mặt chính trị, nên đất nước dân dân cường thịnh. 
Năm thứ 16 (341 trước c.n.), đánh bại quân Nguy ở Mã Lăng (5 Ж) - nay ở 
tây nam huyện Phạm ($8), tỉnh Hà Nam. Một thuyết khác lại nói ở đông nam 
Đại Danh (Ж £), tỉnh Hà Bác. Năm thứ 23, ép Nguy Huệ Vương (x.x. Wei 
Hui Wang) phải đến Từ Châu (x.x. Xu Zhou) - nay ở phía nam Đằng Châu 
( N), tỉnh Sơn Đông - để triểu kiến. Nhà vua lại theo phụ thân là Hoàn 
Công (х.х. Qi Huan Gong) cho xây tại quốc đô Lâm Tri (8 ï§) - nay ở phía 
đông bắc Tri Bác (35 †#), tỉnh Sơn Đông - một học viện để cùng các học giả 
đương thời nghị luận. 
Băng hà năm 320 trước c.n., không rō пат sinh. 


Qi Wu Qian 

Ch'i Wu Ch'ien 

Kì Vô Tiểm H% 
(n.d.) Thi nhân đời Đường. Tự là Hiếu Thông (# iñ) và Quý Thông (Ж 

iñ); người đất Nam Khang (rë Ж), Kiên Châu (Æ ж), nay thuộc tỉnh Giang 








922 Qi Wu 0ian/0¡ Wu Qian 


Tây. Tiến sĩ năm 726, thời Khai Nguyên (713-741). Trải các chức Hiệu Thư 
Lang (li # PF), Hữu Thập Di (Ж 4 if). Qua thi ca, ông thường tả cảnh cô 
tịch của núi rừng. Ông được biết đến qua những bài thơ mà các thi sĩ nổi 
tiếng đương thời gửi tặng ông như: 

Tống Kì Vô Tiêm Lạc Đệ Hoàn Hương GÈ Ж # 7# # P E Em), của 
Vương Duy (x.x. Wang Wei) 

Kí Kì Vô Tiềm (3 Ж # Ж), của Lí Kì (x.x. Li Qi). 

Khốc Kì Vô Bổ Khuyết Thi (Z Æ # tì M 2%), của Vương Loan (х.х. 
Wang Wan). 

Những bài thơ trên nói lên thành công và thất bại trên con đường hoạn 
lộ của бпр. 

Ông mất năm 749, không rõ năm sinh, có thể là năm 692. Dưới đây xin 
ghi lại một bài thơ của ông: 


# ж Ж Ж 
Xuân Phiếm Nhược Ота??? Khê 


® * # Br tệ, 
U ý vô đoạn tuyệt 
st № P 15 
Thử khi tùy sở ngẫu 
R KỈ ek Í7 Ất 
Van phong xuy hành chu 
46 lẽ > £ Q 
Hoa lộ nhập khê khẩu 
ERAR 
Të da chuyên tây hác 
p L £ + 
Cách sơn vọng Nam Đểu? 
К ЖЕ. RRS 
Đàm yên phi dụng dung 
R R 1& е 1 
Lâm nguyệt đê hướng hậu 
+ H 3 $ 
Sinh sự thà di mạn 
RAFE 


Nguyện vi trì can tẩu 


40 


29 Nhược Gia (3 HR): tên suối ở gån huyện Cối Kê, tỉnh Chiết Giang. 
280 Nam Đẩu (h +): tên một vì sao, 


Qi Xiang Zheng Віап/0ї Xie Yuan 923 


Ngày xuân bơi thuyền chơi suối Nhược Gia 


Đam mê phong cảnh u nhàn 
Chuyến đi tùy thuộc cảnh làm ta say 
Thuyên trôi theo gió chiều Бау 
Lối hoa dẫn khách vào ngay suối này 
Đêm ъё chuyển hướng núi tây 

Ngắm sao Nam Du múi này cách bên 
Quanh dám khói sóng bay lên 
Trăng rừng xuống thấp phía bên sau đổi 
Vå chăng тап mác sự đời 
Ông già xin được làm người đi câu. 
Linh Vũ dịch 





Qi Xiang Zheng Bian 
Ch'i Hsiang Cheng Pien 
Kì Tường Chính Biến ++ ж Se 
(ch.tr.) Còn có tên Bắc Kinh Chính Biến hay Tân Dậu Chính Biến. 
Năm Tân Dậu (Hàm Phong năm thứ 11) Hoàng đế Hàm Phong (Ф Ж) mắc 
bệnh và băng hà tại Nhiệt Hà (Ж T) (х.х. Re He) - nay trị sở tại Thừa Đức 
(Ж 1#), tỉnh Hà Bắc. Hoàng tử Tái Thuần (Җ ?Ÿ) lên ngôi, một nhóm tám 
người trong đó có Đoan Hoa (x.x. Duan Hua), Tái Viên (x.x. Zai Yuan), Túc 
Thuận (x.x. Su Shun) làm Tán Tương Chính Vụ Vương Đại Thần (# Ж ж 
# + A Б), dự định năm sau sẽ đổi năm đâu niên hiệu là Kì Tường GR 3Ý). 
Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou), Từ An Thái hậu (x.x. Ci An Tai Hou) 
và Cung Thân Vương Dịch Hân (x.x. Yi Xin) bí mật sách hoạch phế trừ việc 
phụ chính của các đại thần. Tháng 11, hai Thái hậu cùng tân Hoàng đế từ 
Nhiệt Hà hồi kinh. Sau đó, phát động chính biến, xử tử Đoan Hoa, Tần Viên, 
Túc Thuận và cách chức năm người khác. Hai Thái hậu, ngôi sau bức rèm để 
nghe lời tâu của quần thần và quyết định mọi việc, thay vua còn nhỏ tuổi. Sử 
gọi hiện tượng này là Thùy Liêm (# f#). Phế bỏ niên hiệu Kì Tường (3# 
#6). cải xưng Đồng Trị (E] 5). Từ đó, quyền chính rơi vào tay Từ Hi Thái 
hậu. 





Qi Xie Yuan 

Ch'i Hsieh Yuan 

Të Tiếp Nguyên Ж 1È x 
(n.d.) Bắc Dương Trực hệ Quán Phiệt (x.x. Bei Yang Jun Fa), tự là Phủ 

Vạn (4 $), người đất Ninh Hà ( ¥ 9), Trực Lệ (A ‡#) - nay thuộc Thiên 

Tân thị (Ж Ж +h). Tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan lục quân ở Nhật Bản. 





924 Qi Xiong/0¡ Ying 


Thời Thanh mạt, nhậm chức tại Bắc Duong Quân đệ lục trấn. Sau cuộc Cách 
mạng Tân Hợi (1911), lần lượt giữ các chức Sư trưởng, Giang Tô Quân Vụ 
Bang Biện (chức quan phụ tá), Giang Tô Đốc Quân. Năm 1923, làm Tuần 
Duyệt Sứ (1€ М] (Ë) tại ba tỉnh: Giang Tô, An Huy và Giang Tây. Năm 1924, 
kiêm nhiệm Tùng Lô (42 Ж) Hộ Quân Sứ, sau chiến thắng trong chiến dịch 
Lô Vĩnh Tường (È + 7#). còn được gọi là TÈ Lô chỉ chiến (Ж Ж z #4) hay 
Giang Chiết Chiến Tranh (x.x. Jiang Zhe Zhan Zheng). Cùng năm, nhân 
chiến bại của hệ Trực (iË) trong cuộc chiến Trực (1) - Phụng (Ж.) lần thứ 
hai, sau khi bị Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan Qi Rui) bãi chức, ông sang Nhật 
Bản. Năm 1931, làm cố vấn cho phân hội Bắc Bình trong Quân sự Ủy viên 
Hội của chính phủ Quốc dân Đẳng. Năm 1937, sau chiến tranh Trung-Nhật 
bộc phát, ông đi theo địch, từng làm Bộ trưởng Bộ Công an trong chính 
quyền lâm thời Hoa Bắc. Sau cuộc kháng chiến thắng lợi, ông bị bắt và xử tử 
năm 1946, thọ 67 tuổi (1879-1946). 





Qi Xiong 

Ch'i Hsiung 

Thất Hùng + # 
(ch.tr.) Thời Chiến Quốc (481-221 trước c.n.), có bảy nước chư һи 

đáng kể, đó là: Yên, Té, Hàn, Nguy, Triệu, Sở và Tân. Trong bảy nước trên, 

yếu nhất là Yên, mạnh hơn cả là Té, Sở, Tần vì đất đai rộng, tài nguyên thì 

phong phú. TÈ văn minh nhất, Sở lãnh thổ lớn nhất. Tân có tổ chức chặt chẽ 

nhất. 


Qi Ying 
Ch'i Ying 
Ki Anh E x 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc nhóm Chính Lam Kì 
(х.х. Ba Qi Zhi Du), dòng họ Ái Tân Giác La (# 37 Ж 8), tự là Giới 
Xuân (15 Ж). Trải các chức Lễ Bộ, Công Bộ, Hộ Bộ và Lại Bộ Thượng 
Thư. Năm thứ 22 Đạo Quang ”' (1842), được điều động làm Hàng Châu 
Tướng Quân (x.x. Hang Zhou), rồi Khâm Sai Đại Thần để cầu hòa với 
người Anh. Tháng 8/1842, cùng với Y Lí Bố (x.x. Yi Li Bu), tại Nam Kinh, 
kí Nam Kinh Điều Ước (x.x. Nan Jing Tiao Yue) với đại điện Anh là Sir 
Henry Pottinger (người Trung Hoa gọi là Phác Đỉnh Tra (Ж # #)). Tháng 
10/1842, làm Lưỡng Giang Tổng Đốc (x.x. Liang Jiang). Năm 1843, lại 
làm Khâm Sai Đại Thần, kí với Anh hiệp ước Trung-Anh Ngũ Khẩu Thông 
Thương Chương Trình (x.x. Zhong Ying Wu Kou Tong Shang Zhang 





lu Đạo Quang (Ë 3): niên hiệu của Thanh Tuyên Tông (1821-1850). 





Qian/Qian Chu Shi Biao 925 


Cheng) tại Hổ Môn ОЁ, f1). Năm 1844, làm Lưỡng Quảng Tổng Đốc (х.х. 
Liang Guang), kí Vọng Hạ Điều Ước (x.x. Wang Sha Tiao Yue) với Mi, 
và Hoàng Phố Điều Ước (x.x. Huang Pu Tiao Yue) với Pháp. Năm 1848, 
làm Văn Uyên Đại Học Sĩ (% Ж K Ẹ +). Năm 1850, bị cách chức. Năm 
thứ 8 Hàm Phong”” (1858), trong Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai, ông 
trái lệnh vua, bị kết án và tự tử bằng thuốc độc, kết thúc 52 năm phục vụ 
dưới ba triểu vua nhà Thanh, thọ 68 tuổi (1790-1858). Vë văn học, ông có 
cho in và xuất bản năm 1827 những tác phẩm của một chính trị gia đời 
Đường là Lục Chí (x.x. Lu Zhi) dưới tên: 
Lục Tuyên Công Toàn Tập ($ Ç Z + Ж). 
Qian 
Ch'ien 
Kiểm » 
(đ.d.) Tên gọi tắt của tỉnh Quý Cháu. 











Qian Cheng Zhi 
Ch'ien Ch'eng Chih 
Tiën Trimg Chi £ Ж 4 

(n.d.) Văn học gia thời Minh mat, Thanh sơ. Tự là Ẩm Quang (# Ж), 
sơ danh Binh Đăng (Ж 2#), tự Ku Quang (#9 Æ), hiệu Điển Gian (8! №), 
người đất Đồng Thành (44 34) - nay thuộc tỉnh An Huy. Thông thạo sách 
kinh điển. Thời Nam Minh Quế Vương (th "A + +) xưng Đế, ông làm quan 
tới chức Biên Tu (4 1%). Sau khi Quế Lâm (х.х. Gui Lin) bị quân Thanh 
chiếm, ông lui về làm tăng sĩ ở chùa, lấy pháp danh là Tây Ngoan (9 38). 
Thi phong bình đạm, biểu lộ tấm lòng hoài Minh và tố cáo những hành vi tàn 
bạo của quan chức nhà Thanh. Ông mất năm 1693, thọ 81 tuổi (1612-1693), 
để lại một số tác phẩm; 

Điền Gian Thi Học (9 R] 2# 8). 

SỞ Tri Luc (PT Жо 5%). 

Điền Gian Thí Tập, Văn Tập (%8 W +, x 1). 

Tàng Sơn Các Thi Tôn, Văn Tần (® h RỊ {# #, Ж. #). 





Qian Chu Shi Biao 

Ch'ien Chu Shih Piao 

Tiền Xuất Sư Biểu її th.p + 
(t.v.) Tờ tấu dàng lên vua, trước khi ra quân, của Khổng Minh Gia Cát 

Lượng (x.x. Zhu Ge Liang). 





Ж Hàm Phong (2% Ж): niên hiệu của Thanh Văn Tông (1851-1861). 


926 Qian Han/Qian Qi 


Qian Han 

Ch'ien Han 

Tiên Hán W £ 
(q.h.) Tên trièu đại, tức Tây Hán (x.x. Xi Han). 


Qian Liang 
Ch'ien Liang 
Tiền Lương WL Ж 
(q.h.) Là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Năm 301 thời 
nhà Tấn, Trương Quỹ (#k ‡w) làm Lương Châu (х.х. Liang Zhou) Thứ Sử. 
Sau khi Tây Tấn (x.x. Xi Jin) bị diệt vong, kể từ năm 317 trở đi, dòng họ 
Trương thay nhau giữ Lương Châu (2% Ж), lập thành một chính quyền cát cứ, 
sử gọi Tiền Lương. Năm 345, Trương Tuấn (#& $), tiêm xưng Lương Vương 
GF Ж), đóng đô tại Cô Tang (32 ж) - nay là Vũ Uy (ж, Ж), tỉnh Cam Тис. 
Lãnh địa ngày nay tương đương với tây bộ tỉnh Cam Túc, tây bộ tỉnh Ninh 
Hạ và đông bộ tỉnh Tân Cương. Năm 376, bị Tiên Tân diệt (x.x. Qian Qin). 
Cộng lại được 76 năm, từ 301-376. 


Qian Liu 
Ch'ien Liu 
Tiën Luu $ F 
(n.d.) Vị vua kiến lập Ngô Việt thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Tại vị 907- 
932. Tự là Cụ Mī (£ £) hay Cự Mi (E. £), người đất Lâm An (EŠ 2), nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang. Cuối đời Đường, theo Đổng Xương ($ 5), bộ tướng 
của Thạch Kính ( £ 4#), trấn áp cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào (x.x. Huang 
Chao); làm Trấn Hải (4š ;#) Tiết Độ Sứ. Hậu Lương Khai Nguyên nguyên 
niên (907), phong Ngô Việt Vương. Trong thời gian trị vì, cho tu bổ đê sông 
Tiên Đường (x.x. Qian Tang); tại lưu vực Thái Hồ (x.x. Tai Hu) cho xây đập 
nước để khi gặp hạn hán, mở cửa đập cho nước tràn xuống các khu ruộng 
khô căn, đã giúp rất nhiều cho nông nghiệp phát triển. 
Băng hà năm 932, thọ 80 tuổi (852-932), thụy danh Vũ Túc Vương. 





Qian Long 

Ch”ien Lung 

Càn Long + Н 
(n.h.) x.x. Qing Gao Zong. 

Qian Qi 

Ch'ien Ch'i 

Tiền Khởi & A 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Trọng Văn (ff Ж), người đất Ngô Hưng 
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CA A) - nay là Hồ Châu (28 #]), tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Thiên Bảo. 
Làm Khảo Công Lang Trung. Là một trong Đại Lịch Thập Tài Tử (K Æ + 
4 +) (х.х. Dai Li Shi Cai Zi). Nổi tiếng ngang với Lang Sĩ Nguyên (х.х. 
Lang Shi Yuan), cùng xưng Tiền Lang (4š ÉE). Thơ của ông chủ yếu là loại 
ngũ ngôn và tống biệt. Bài thơ Tương Linh Cổ Sắt (йв Æ åk 25) làm lúc ứng 
thí, khá hay, được nhiều người truyền tụng, nhờ hai câu kết: 
@# Á f Я, 
Khúc chung nhân bất kiến 
¿r L # £ +} 
Giang thượng sổ phong thanh 
(Khúc hết, người không thấy 
Trên sông mấy núi xanh) 
Năm sinh, năm mất của ông không rõ (ước khoảng 720-782). Ông để lại 
Tiên Khảo Công Tập (3% # 3) #). 
Dưới đây, xin ghi lại một bài thơ của ông: 


ЮЖ 
Quy Nhạn 


Жжж» 3 М] = 

Tiêu Tương hà sự đẳng nhàn hồi 
k 3# ; ĐỊ m # 5 

Thúy bích sa mình lưỡng ngan đài 
=—+ kh iki А 

Nhị thập ngũ huyện đàn da nguyệt 
+ W h !3 Sp # 4 


Bất thăng thanh oán khước phi lai 


Nhẹn về 


Vì sao thường lại Tiêu Tương ? 
Nước xanh, cát sáng, rêu phong hai bờ 
Dưới trăng вау mấy đường tơ 
Biết bao hồn oán, chim xưa bay về. 


Trần Trọng San dịch 





Qian Qi Chen 

Ch'ien Ch'i Ch'en 

Tiền Kì Sâm £ JL ж 
(n.d.) Sinh năm 1928, tại Thương Hải. 
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1942: Gia nhập Đảng Cộng sản. 

1942-1944: Tham gia phong trào sinh viên ở Thượng Hải. 

1954: Được phái sang học tại Trường Đảng tại Mạc Tư Khoa. 
1955-1963: Đệ nhị Thư kí tại tòa Đại sứ Trung Quốc ở Liên Xô. 
1974-1976: Đại sứ tại Guinea. 

1982: Ủy viên Trung ương Đẳng. 

1982-1988: Thứ trưởng Ngoại giao. 

Từ 1988: Tổng trưởng Ngoại giao. 


Qian Qi Zi 
Ch/ien Ch'i Tzu 
Tiên Thất Tử W + + 
(tr.ph.) Trường phái văn học dưới thời Hoàng Trị, Chính Đức đời Minh, 
được thành lập bởi bảy văn học gia: Lí Mộng Dương (x.x. Li Meng Yang). 
Hà Cảnh Minh (x.x. He Jing Ming), Từ Trinh Khanh (x.x. Xu Zhen Qing), 
Biên Cống (x.x. Bian Gong), Khang Hải (x.x. Kang Hai), Vương Cửu Tư 
(x.x. Wang Jiu Si) và Vương Đình Tương (x.x. Wang Ting Xiang). Lí Mộng 
Dương và Hà Cảnh Minh là thủ lĩnh. Để phân biệt với nhóm Thất tử sau này 
do Lí Phan Long (x.x. Li Pan Long) và Vương Thế Trinh (x.x. Wang Shi 
Zhen) làm thủ lĩnh, họ lấy tên là Tiền Thất Tử. Họ chủ trương phục cổ, có 
nghĩa là “Văn tất Tân Hán, thi tất Thịnh Đường” (X 2: Ж ;%, iF L 5 Ж). 


Qian Qian Yi 
Ch”ien Ch'ien I 
Tiên Khiêm Ích $ й š 

(n.d.) Thời chuyển tiếp Minh-Thanh. Người đất Thường Thục ($ $), 
tỉnh Giang Tô; tự là Thụ Chi (Ж 2), hiệu Mục Trai (44 #), văn hiệu Mông 
Sưu (# ). Tiến sĩ thời Minh Vạn Lịch. Thời Sùng Trinh, làm Lễ Bộ Thị 
Lang. Thất bại trong cuộc tranh quyền với Ôn Thể Nhân (x.x. Wen Ti Ren) 
và bị cách chức. Thời Nam Minh Hoằng Quang, siểm nịnh Mã Sĩ Anh (x.x. 
Ma Shi Ying), được làm Lễ Bộ Thượng Thư. Quân Thanh tiến xuống phía 
nam, ông ra hàng và được bổ làm Lễ Bộ Thị Lang (4# 3# 14 ËR) quản (trông 
nom) Bí Thư Viện Sự (4 # БЕ Ж). Sau, ông tham gia hoạt động phản 
Thanh. Ông là một văn học gia nổi danh đương thời. Mất năm 1664, thọ 82 
tuổi (1582-1664), để lại: 

Sơ Học Tập (їл # È). 

Hữu Học Tập A Ж Ф). 

Đầu Bát Tập (4% $ %). 

Liệt Triều Thi Tập (P| $ È $). 
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Qian Qin 
Ch'ien Ch'in 
Tiền Тап DE £ 
(q.h.) Là mót trong Thàp Luc Quóc (x.x. Shi Liu Guo). Nüm 350, thi tóc 
quy tộc Phù Hồng (2 Ж), xưng Tam Tán Vương (Z. Æ £). Năm 352, con 
ông là Kiện ({#) xưng Đế, kiến lập kinh đô Trường An (x.x. Chang An) - 
nay ở phía tây bắc Tây An (x.x. Xi An). tỉnh Thiểm Tây - sử gọi Tiên Tân. 
Năm 357, sau khi Phù Kiên (x.x. Fu Jian) lên ngôi, diệt Тіёп Yên (х.х. Оіап 
Yan), Tin Lương (х.х. Qian Liang) cùng Đại Quốc (1% B) - пау là huyện 
Ủy (2+), tỉnh Hà Bắc - đánh chiếm Cừu Trì (fu ;#.) cùng Ích Châu (x.x. Yi 
Zhou) và Đông Tấn, xong lại tiến quân vào Tây Vực (x.x. Xi Yu), thống 
nhất bắc phương. làm Tiền Tẩn trở thành nước mạnh nhất thời đó. Năm 383, 
sau trận chiến Phi Thủy thất bại (x.x. Fei Shui), các quốc gia bị ông chiếm 
lần lượt tách khỏi sự khống chế của ông và Tiên Tần yếu dẫn, để đến năm 
394 thì bị Hậu Тап (x.x. Hou Qin) diệt, sau khi tổn tại được 44 năm, trải sáu 


đời vua. 


Qian San Qiang 
Ch'ien San Ch”iang 
Tiền Tam Cường % = % 
(n.d.) Sinh năm 1913, người đất Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. 
1936: Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa về môn vật lí học. 
1937: Du học tại Pháp. Nghiên cứu vật lí nguyên tử dưới sự hướng dẫn 
của Giáo sư Elena Curie và Frederic Joliot. 
1940: Tiến sĩ Vật lí học của Đại học đường Paris, 
1948: Trở về nước và cùng các khoa học gia khác giúp cho sự trưởng 
thành vật lí học nguyên tử tại Trung Quốc. 








Qian Shu 

Ch'ien Shu 

Tiền Thục Wr 8 
(q.h.) Là một trong mười nước thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Thủy tổ là 

Vương Kiến (£. 4). Dưới thời Đường Hi Tông (UË (š Z). ông làm Tây 

Xuyên (# Л) Tiết Độ Sứ, sau được phong Thục Vương, rồi xưng Đế, Lãnh 

địa ngày nay tương đương với toàn tỉnh Tứ Xuyên, cùng nam hộ tỉnh Cam 

Túc, tây nam tỉnh Thiểm Tây, tây bộ tỉnh Hồ Bác. Тгиуёп đến con là Diễn 

(#7) thì bị Hậu Đường diệt (х.х. Hou Tang). Được hai đời vua, tổng cộng 35 

năm, từ 891-925. 


930 Qian Tang/Gian Zhao 


Qian Tang 
Ch'ien Tang 
Tiền Đường % Ж 

(đ.d.) Tên sông. Khúc sông Chiết Giang chảy qua phía nam huyện 
Hàng (3x), tỉnh Chiết Giang, có tên là Tiền Đường. 

Trong Truyện Kiểu của Nguyễn Du có câu: 

Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau 
Tiên Đường thả một bè lau rước người. 








Qian Tang Yi Shi 

Ch'ien T'ang I Shih 

Tiền Đường Di Sự 5% ЖОЖ # 
(t.ph.) Bút kí do Lưu Nhất Thanh (#] — i$) đời Nguyên soạn. Gồm 

mười quyển, phi lại các biến cố thời Nam Tống. 





Qian Yan 
Ch'ien Yen 
Tiên Yên їй Ж 


(q.h.) Là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Năm 285, Tiên 
Ti quý tộc họ Mộ Dung trở thành thủ lĩnh bộ tộc Mộ Dung (Ж È), khai lập 
một nước ở lưu vực Liêu Hà (3% >T). Cháu ông là Tuyển (1) diệt Nhiễm 
Nguy (x.x. Ran Wei), xưng Đế năm 352, quốc hiệu là Tiền Yên, đô đóng ở 
Nghiệp (Ж) - nay ở tây nam Lâm Chương (85 Ж), tỉnh Hà Bắc. Địa khu 
ngày nay tương ứng với Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây và một phần các tỉnh 
Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Liêu Ninh. Triểu đại có bốn vua, trải 64 năm. 
Đến năm 370 thì bị Tiền Тап (x.x. Qian Qin) diệt. 





Qian Zhao 
Ch”ien Chao 
Tiên Triệu її đã 
(q.h.) Là một trong Thập Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Năm 304, quý 
tộc Hung Nô Lưu Uyên ( #] 3) tại Li Thạch Tả Quốc Thành (## 4 £ B 3X) 
- nay là phía bắc Li Thạch, tỉnh Sơn Tây - xưng Vương, quốc hiệu là Hán. 
Năm 308, thiên đô tới Bổ Tử (Ж +), tiếm xưng Đế. Năm sau (309), lại đời 
tới Bình Dương (Ë f) - nay ở phía tây bắc Lâm Phần (88 3>), tỉnh Sơn Tây. 
Năm 310, Lưu Thông (J #8) lên ngôi. Năm 316, diệt Tây Tấn (x.x. Xi Jin). 
Ва năm sau, cháu của Lưu Uyên là Lưu Diệu (21 HE) thiên đô vë Trường An 
- nay ở phía tây bắc Tây An, tỉnh Thiểm Tây (x.x. Chang An) - đổi quốc 
hiệu là Triệu, sử gọi Tiền Triệu. Lãnh địa ngày nay tương đương với toàn bộ 
tỉnh Sơn Tây, trung bộ và đông bắc bộ tỉnh Thiểm Tây, đông bộ tỉnh Cam 
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Túc, bắc bộ tinh Hà Nam. Năm 329, bị Hậu Triệu (x.x. Hou Zhao) diệt. Trải 
5 vua, tôn tại 26 năm (304-329). 





Qian Zhong 
Ch'ien Chung 
Kiểm Trung е + 
(đ.d.) 1/ Tên quận. Do Sở thành lập thời Chiến Quốc. Sau sáp nhập vào 
Tần, trị sở ngày nay tại phía tây Nguyên Lãng (t #&), tỉnh Hỗ Nam. Hat 
cảnh tương đương ngày пау gồm lưu vực Phong Thủy (2% ЖК), Nguyên Thủy 
Ол, K), tỉnh Hó Nam; lưu vực Thanh Giang GA i1), tỉnh Hó Bắc; lưu vực 
Kiểm Giang (¥$ ;r), tỉnh Trùng Khánh và phần đông bắc tỉnh Quý Châu. 
Tây Hán lập lại và đổi tên thành Vũ Lăng (Ж, £#). Thời Thiên Bảo và Chí 
Đức nhà Đường, lại đổi Kiểm châu thành quận Kiểm Trung. 
2/ Tên đạo. Là một trong 15 đạo được thiết lập năm thứ 21 Khai Nguyên 
nhà Đường (733 c.n.). Hạt cảnh, về đại thể, tương tự với hạt cảnh của quận 
ghi trên, 





Qian Zi Wen 
Ch'ien Tzu Wen 
Thiën Tu Vàn +*x 
(t.p.) Tên cuốn sách do Chu Hưng Tự (| ## 33) nhà Lương, Nam triều, 
soạn. So với di thư của Vương Hi Chỉ (x.x. Wang Xi Zhi) khác cả 1.000 chữ. 
Biên theo vẫn bốn chữ, bàn về các vấn để xã hội, lịch sử, luân lí, giáo dục. 
Nhà Tùy bắt đầu cho lưu hành. Có rất nhiều bản khác nhau, như: 
Tự Cổ Thiên Văn ($k + + X), của Hỗ Dần (38 ®), đời Tống. 
Tục Thiên Văn (#Ñ + 5), của Thị Kì Vì (4 1L $$). 
Trùng Tục Thiên Tự Văn ($ $$ + 7? X), của Cát Cương Chính (% AJ E). 
Kê Cổ Thiên Văn (16 3 + Ж), của Hứa Hành (š$ 47), đời Nguyên. 
Quảng Dị Thiên Văn (Ж 1, + X), của Chu Lí Tĩnh ( J] Ж 358), đời Minh. 
Chỉnh Tự Thiên Văn (Е F + х), của Lí Đăng (3 Ж). 
Huấn Mông Thiên Tự Văn G $ë + F 5), của Hà Quế Trân (17 Ф Ж), 
đời Thanh. 
Tục Thiên Tự Văn (% + F X), của Cung Thông (Ж 18). 
Ngoài ra, Đường cao tăng Nghĩa Tịnh (Ж 2#) cũng có soạn: 
Phan Ngữ Thiên Tự Văn (3È šš Е Ж). 
Qin 
Ch'in 
Tàn + 
(c.t.) 1/ Tên bộ tộc thời xưa, họ Doanh (È). Phi Tử (ЗЕ +) là thủ lĩnh 
bộ tộc, định cư tại Khuyển Khâu ( f) - пау ở đông nam Hưng Bình (Ж 
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+), tỉnh Thiểm Tây. Được Chu Hiếu Vương (9 # £) phong đất ở Tần - 
nay ở phía đông Trương Gia Xuyên (?k Ж ЛІ), tỉnh Cam Túc. Truyền tới Тап 
Trọng (Ж 1t), được Chu Tuyên Vương (BỊ € £) cho làm Đại Phu. Tần 
Trọng bị rg Khuyển Nhung sát hại. Con ông là Trang Công (3£ 21) sau này 
đánh bại Khuyển Nhung. 

2/ Tên nước thời xưa. Vị vua khai quốc là Tần Tương Công (£ Ё 2), 
con Tán Trang Công (Ж JE 2), có công trong việc bảo vệ Chu Bình Vương 
(J) + #) đời kinh đô về phía đông (tức là Lạc Ấp) nên được nhà Chu phân 
phong làm chư hầu. Văn Công (Ж 22), con Tương Công, đánh lui Khuyển 
Nhung, chiếm đất ở phía tây Kì Sơn (24 h). Thời Xuân Thu, kiến đô tại Ung 
(Ж) - nay ở phía nam Phượng Tường (8, 28), tỉnh Thiểm Tây - đất chiếm 
được gồm trung bộ tỉnh Thiểm Tây và đông nam tỉnh Cam Túc. Тіп Mục 
Công ($ 4$ 22) тб mang bờ cõi, diệt 12 nước, xưng Bá Tây Nhung tội 99 
+). Những năm đầu thời Chiến Quốc, nhân kinh tế lạc hậu, lại hay thường 
phát sinh nội loạn, quốc lực suy yếu, bị Nguy (4) đánh chiếm Hà Tây (27 
W), tức vùng đất nằm giữa Bắc Lạc Thủy (36 Ж 7K) và Hoàng Hà (% 9). 
Тіп Hiếu Công (Ж # 2+) đã dùng biến pháp của Thương Uóng (x.x. Shang 
Yang), khiến cho nước Tân trở nên phú cường; thiên đô tới đông bác Hàm 
Dương (x.x. Xian Yang); trở thành một trong bày nước mạnh thời Chiến 
Quốc. Тіп Huệ Vương (£ £ #) lấy lại Hà Tây, diệt Ba Thục (Е, $), đoạt 
Hán Trung (Ж Ф) của Sở. Tần Chiêu Vương (Ж 8# £) không đoạt được 
Nguy, Hàn, Triệu, Sở. Năm 221 trước c.n., Тап Vương Chính (Ж £ 7£), tức 
Tần Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang) thống nhất Trung Quốc, thiết lập Тап 
triểu. 

3/ Tên triểu đại. Đệ nhất phong kiến vương triều trong lịch sử Trung 
Quốc. Năm 221 trước c.n., Tân Vương Chính thống nhất Trung nguyên, xưng 
Thủy Hoàng đế (tức Hoàng đế đầu tiên), kiến đô ở Hàm Dương (x.x. Xian 
Yang). Tiến thêm một bước, thống nhất đông nam, tây nam địa khu. Cương 
vực: đông, nam tới biển; tây tới Cam Túc, Tứ Xuyên; tây nam tới Vân Nam, 
Quảng Tây; bắc tới Âm Sơn (I£ u); đông bắc tới Liêu Đông (GÈ $). Từng 
thi hành chế độ quận, huyện, xây Trường Thành (x.x. Chang Cheng), thống 
nhất đo lường, pháp luật, chữ viết v.v... Năm 209 trước c.n. (Tán Nhị Thế 
nguyên niên), bộc phát cuộc khởi nghĩa của nông dân, do hai lãnh tụ Trần 
Thắng (x.x. Chen Sheng) và Ngô Quảng (x.x. Wu Guang) lãnh đạo. Năm 
206 trước c.n., bị Lưu Bang (x.x. Liu Bang), tức Hán Cao Tổ diệt. 

4/ Tên ấp thời xưa, tức Tân Đình (Ж 2), Tân Thành (Æ W.) - ngày nay 
tại phía đông Trương Gia Xuyên (k # 1I), tỉnh Cam Túc. Tổ tiên của nhà 
Tần là Phi Tử (3È F), ban đầu được phong ở đây. 

5/ Thời cổ, Tây Vực gọi Trung Quốc là Tân. 


(in Bang Хїап/йїп Er Shi 933 


6/ Tên gọi tắt của tỉnh Thiểm Tây. vì thời Chiến Quốc là nước Tần, nên 


có tên trên. 





Qin Bang Xian 
Ch'in Pang Hsien 
Tần Bang Hiến + $. 

(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc. Còn có tên Bác Cổ (18 +). 
người đất Уб Tích (& #3), tỉnh Giang Tô. 

1925. gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. 

1926, học tại Đại học Tôn Trung Sơn ở Mạc Tư Khoa. 

1930, hôi hương. 

9/1931, là nhân vật trong Ủy ban Trung ương của Đảng; ở phe tả khuynh 
với Vương Minh (x.x. Wang Ming); Chủ nhiệm Chính trị bộ của Hồng quân. 

1936, cùng với Chu Ân Lai (x.x. Zhou Еп Lai). Diệp Kiếm Anh (х.х. Үе 
Jian Ying) là đại biểu của Cộng sản Đẳng tham dự hòa đàm để giải quyết 
Tây An Sự Biến (x.x. Xi An Shi Bian). 

Sau 1937, lần lượt giữ các chức vụ: 

- Chủ nhiệm Tân Hoa Xã (4f # #1). 

- Bộ trưởng Tổ chức Trung ương của Trung Cộng. 

- Đại biểu của Cộng sản tại Nam Kinh. 

- Bộ trưởng Tổ chức Trường Giang Cục, Nam phương Cục. 

Sau 1941, tại Diên An (x.x. Van An), chú trì Giải Phóng Nhật Báo và 
Tân Hoa thông tấn xã. 

Ủy viên Bộ Chính trị các khóa thứ 6 và thứ 7. 

1946, tham gia hội nghị hiệp chính với Quốc dân Đảng tại Trùng Khánh. 

8/4/ 1946, trên đường từ Trùng Khánh trở về Diên An, phi cơ gặp nạn, 
ông tử thương, thọ 39 tuổi (1907-1946). 





Qin Er Shi 
Ch'in Erh Shih 
Tần Nhị Thế Ф = + 
(n.d.) Là con thứ của Tần Thủy Hoàng, tên Нё Hợi (х.х. Ни Hai). Thủy 
Hoàng băng, trưởng tử là Phù Tô (x.x. Fu Su) dang đi giám sát quân của Đại 
Tướng Mông Điểm (x.x. Meng Tian) ở Sóc Phương (x.x. Shuo Fang). Lí Tư 
(x.x. Li Sĩ) và Triệu Cao (x.x. Zhao Gao) câu kết với nhau làm chiếu giả, sát 
hại Phù Tô và lập Hó Hợi làm vua, niên hiệu Nhị Thế. Triệu Cao nắm hết 
quyền hành, thi hành chính sách giết người rất tàn bạo. Nội loạn khắp nơi, 
như các cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng (x.x. Chen Sheng) và Ngô Quảng 
(х.х. Wu Guang). Hó Hợi khiển trách Triệu Cao, liển bị Triệu Cao sát hại. Ó 
ngôi được ba năm. 


934 Qin Feng/in Guan 


Qin Feng 
Ch'in Feng 
Tàn Phuong Ф K. 
(d.d.) Lộ danh. Năm thứ 5 Tống Hi Tông (1072), được thành lập từ 
phần phía tây của Thiểm Tây lộ, trị sở tại Tân Châu (Ж H) - nay là Thiên 
Thủy thị (£ К f), tỉnh Cam Túc. Hạt cảnh tương đương ngày nay với Khổ 
Thủy Câu (ж K i#), Vân Vụ Sơn (Ж $ Ш), tỉnh Ninh Hạ; Bồ Hà (# `T), 
tỉnh Cam Túc; phía tây Giá Triệu Hà ( ж >T), phía nam Trường Thành 
(+ ж), phía bắc Тап Lĩnh (Ж 44), Ba Trủng Sơn C$ Ж h), Dân Sơn OR 
il), tỉnh Thiểm Tây; phía đông Nhật Nguyệt Sơn (9 А h), Đạt Bản Sơn 
GÈ # ch), tỉnh Thanh Hải. Năm thứ 2 Hoàng Thống” nhà Kim (1142), bị 
phế bỏ. 





Qin Guan 
Ch'in Kuan 
Tân Quan $n 

(n.d.) Bắc Tống từ gia. Tự là Thiếu Du (> Ж), Thái Hu (k Æ), hiệu 
Hoài Hải Cư Sĩ (# Ж Æ +); người đất Cao Bưu (8 ##), phía bắc Dương 
Châu trên Đại Vận Hà, thuộc tỉnh Giang Tô. Cùng với Hoàng Đình Kiên 
(x.x. Huang Ting Jian), Triểu Bổ Chi (2 # 2 ) và Trương Lỗi (x.x. Zhang 
Lei) hợp thành “Tô Môn tứ học sĩ” (# P3 еч Җ +). 

Ông cùng với Tô Đông Pha (x.x. Su Shi) bị biếm đi nhiều nơi: 

- Mới đầu là Sâm Châu, tỉnh Hỗ Nam năm 1096. 

- Rồi Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây năm 1097. Chính ở nơi đây, ông làm 
bài 7úy Hương Xuân. 

- Rồi Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. 

- Và sau cùng là Đằng Châu, tỉnh Quảng Tây. 

Ông tạ thế ở nơi này năm 1100, thọ 51 tuổi (1049-1100), để lại: 

Hoài Hải Tập (Ж ;# Ф). 

Hoài Hải Cư Sĩ Trường Đoản Cú (Ж & Ж + K 38 21). 

Sau khi ông qua đời ít lâu, Tô Đông Pha từ nơi bị biếm ở đảo Hải Nam 
trở về kinh đô. Trên đường đi, ông bị bệnh ở tỉnh Giang Tô và từ tràn cùng 
năm với Тап Quan. 

Tần Quan nổi tiếng cả về thơ lẫn từ, nhất là từ. Dưới đây, xin ghi lại bài 
từ nổi tiếng của ông. 


283 Hoàng Thống ($ ##): niên hiệu của Kim Ні Tông (1141-1149). 





Qin Guan/0in Guan 935 


Man Đình Phương 


етт 
Hiểu sắc vân khai 
ЖМА 5 
Xuân tùy nhân ў 
TEREE 
Sâu уп tài quá hoàn tình 
%# 2M 
Cố dài phương ta 
Ж Ж $r ж 
Phí yến xúc hồng anh 
# #44 ñ Ж 
Vũ khốn du tiền” tự lạc 
+ #4 + 
Thiên thu ngoại 
# zk 16 + 
Lục thủy kiều bình 
£ Ж = 
Đông phong lí 
+ P1  ‡ụ 
Chu môn ánh liễu 
f& ж £ $ 


š sẽ ‚2? 4 285 
Dê án tiểu Tán tranh 


ў № 
Ра tình 
тей 
Hành lạc xứ 
liên Z Ж 
Châu diën thúy cái 
£. ít HỆ 
Ngọc bí hỗng anh 
Ж B E £ 
Tiệm ttu kháng kim khạp 





24 Du tiền: trái cây du, hình giếng như đồng tiển. 
285 Tân tranh: chỉ cây dàn 13 dây: tướng truyền do tướng Mông Điểm đời Tần làm ra. 


936 Qin Guan/Qin Guan 


3 I i£ Z 
Hoa khốn Bóng Doanh” 
3 Ж 1H 518 
Đậu khấu sao йди? cựu hận 
++Ж% 
Thập niên mộng 
Ж 38 Ж % 
Khuất chỉ kham kinh 
5 А 
Bằng lan cửu 
Ж 15 Н 
Sơ yên đạm nhật 
REFER 
Tich mich hạ Vô Thành. ™" 


Män Ðình Phuong 


Mây sớm тё ra. 
Xuân theo ý người, 
Mưa rào vừa qua, trời lại tạnh. 
Đài cổ nhà hương, 

Én bay đạp đóa hông 
Múa mỗi, tiền du rơi rụng; 
Ngoài cây du, 

Bên câu nước xanh phẳng lặng 
Trong gió đông, 

Cửa son chói liễu. 

Кё nắn phím Тап tranh. 


Đa tình, 
Nơi hưởng lạc, 
Xe cẩn châu, nạm vàng, mui lông phỉ thúy, 
Cương ngọc, đải hồng. 
Thế rồi bình vàng rượu hết, 
Hoa mệt Bóng Doanh. 
Нап xưa vì ngọn cây đậu khấu, 


© Bông Doanh: Bóng Lai, Doanh Châu là tên hai núi tiên ngoài biển. 

28? Đậu khấu sao đâu: ví với cô gái trẻ đẹp (thơ Đỗ Mục). 

28 Và Thành: chỉ Quảng Lăng (Ж fk) - nay ở tây bắc Dương Châu (35 Ж), tỉnh Giang Tô. 
Thời trước. đây là nơi phôn hoa; sau chiến tranh đã tàn phá nó, nên nó có tên là Vô Thành 
(thành hoang phế). 





Qin ñui/0in Huai Не 937 


Giấc mộng mười năm 
Thám thoát đáng kinh 
Tựa lan can mai 
Khói thưa nẵng nhat 
Quanh quë xuống Vô Thành. 


Trần Trọng San dịch 





Qin Сиш 
Ch'in Kuei 
Тап Cối £ Ж 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Giang Ninh (r £) - nay trị sở tại Nam Kinh 

ty Ж) - tự là Hội Chỉ (@ 2). Tiến sĩ thời Chính Hòa (3% Жо). Thời Tĩnh 
Khang (26 Ж), làm quan tới chức Ngự Sử Trung Thừa (ấp # P Ж). Tĩnh 
Khang năm thứ 2 (1127), Huy Tông, Khâm Tông (x.x. Song Hui Zong), bị 
quân Kim bắt đem về bắc, ông đi theo tới nước Kim. Trở thành kẻ thân tín của 
em Kim Thái Tông (£ K #) là Qua Тап (ја Ж). Năm thứ 4 Kiến Viêm (4 
X) (1130), đi theo quân Kim tới Sở Châu (4 JH) - nay là Hoài An (Ж 2), tỉnh 
Giang Tô. Doat được một chiếc thuyền. quay về nam. Trong thời Thiệu Hưng 
(#3 #U), hai lần làm Të Tướng, trước sau chấp chính 19 năm, chủ trương đầu 
hàng quân Kim và xưng thần. Được sự tín nhiệm của Tống Cao Tông (x.x. 
Song Gao Zong), ông thu hài binh quyền của ba Đại Tướng: Hàn Thế Trung 
(х.х. Han Shi Zhong), Nhạc Phi (x.x. Yue Fei) và Trương Tuấn (#k †#). Tính 
tình nham hiểm, giết hại nhiều trung thân, trong đó có Nhạc Phi, 

Tống triều lịch sử mãi còn ghi 

Tân Cốt gian thần quá tóm ghê 

Ám sát Nhạc Phí nơi ngục thất 

Phụng thờ Ngột Truật chốn biên thùy 


Trung can Nhạc tưởng muôn đời nhớ 
Trách nhiệm Cao Tông mấy кё quy? 
Tượng vợ chồng Tần, ai khéo dựng 
Cổng dên họ Nhạc, sánh đôi quỳ. 

Thái Cuóng 








Qin Huai He 

Ch'in Huai He 

Tần Hoài Hà £ it. PT 
(đ.d.) Tên sông. Phát nguyên từ đông bắc huyện Lát Thủy (Ж К), tỉnh 

Giang Tô; сһау hướng tây bắc, qua đông nam thị xã Nam Kinh thì nhập 





938 Qin Huai He/Qin Huai He 


Trường Giang. Khai thông từ đời Tần nên có tên là Tân Hoài. Thời xa xưa, 
ca lâu vũ quán ở Nam Kinh được xây cất hai bên bờ, lâu thuyên kết hoa đi 
lại trên sóng; là Kim Lăng (£ Ж) thắng địa. 

Thi sĩ Đỗ Mục (x.x. Du Mu), trong bài Bạc Tán Hoài, có nhắc đến dòng 
sông này. 


А Ф :Ê 


Вас Tán Hoài 


E R K k B ДУ 

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa 
# а & ¡Ê ЖЖ 

Dạ bạc Tân Hoài cận Ши gia 

Ёй + Á ют BR 

Thương nữ bất tri vong quốc hận 
f ¿r $ñ "8 (6 Aš 16 

Cách giang do xướng Hậu Đình Ноа" 


Thuyền ади sông Tần Hoài 


Khói trùm nước lạnh, trăng lông cát, 
Thuyên đậu Tán Hoài, cạnh tửu gia 
Ca nữ không hay buôn mất nước 
Cách sông còn hát Hậu Đình Hoa. 
Trần Trọng San dịch 


Nước lông khói tỏa, cát trăng pha, 

Thuyền đổ sông Hoài cạnh ttu gia 

Con hát biết chỉ hờn mất nước 

Cách sông còn hát Hậu Đình Hoa. 
Khương Hữu Dụng dich 


Với bài thơ này, Đỗ Mục cảm thán trước sự ăn chơi xa xỉ của nhà vua và 
sự thờ ơ của thế nhân trước cảnh nguy nan của đất nước. 


Chú thích: 


* Tên khúc hát được xướng trong bữa tiệc của Trấn Hậu Chủ (x.x. Chen Hou Zhu) và 
Trương Quý Phi (thời Nam Bắc triểu). 





Qin Hui Wen Wang/0¡n Ling 939 


Qin Hui Wen Wang 
Ch'in Hui Wen Wang 
Tàn Huë Vàn Vuong # # x * 
(n.d.) Vua nước Тап thời Chiến Quốc, tên Tứ (##.) Là cháu Hiếu Công 
(# R). Tại vị 338-311 trước c.n. Sau khi lên ngôi, giết Thương Ưởổng (x.x. 
Shang Yang), tiếp tục cho thi hành tân pháp. Phong Trương Nghi (x.x. 
Zhang Yi) làm Tướng Quốc, Tư Mã Thác ( š] 5 44). Sư Lí Tử (x.x. Chu Li 
Zi) làm Tướng Quân, đem quân đánh chiếm Hà Tây CT 29), Thượng Quận 
(L #0). Năm 325 trước c.n., tự xưng Vương. Sau, nhiều lần đánh bại quân 
Nguy, Hàn, Triệu ở Tu Ngư (14 $.) - nay ở tây nam Nguyên Dương (Ж 18), 
tỉnh Hà Nam - buộc Ba Thục (E, 8), Nghĩa Cừ (Ж #) phải hàng phục; phá 
liên minh Tể-Sở; chiến thắng quân Sở ở Đan Dương (A f$) - пау ở đông bắc 
Рап Giang (Ж), tỉnh Hà Nam - chiếm đóng Hán Trung (х.х. Han Zhong). 
Nước Tân lại trở nên cường thịnh. Băng hà nám 311 trước c.n., không rõ năm 
sinh. 


Qin Ling 
Ch'in Ling 
Tần Lĩnh + 8 

(đ.d.) Còn được gọi là Tân Sơn (Ж h); tức Chung Nam Sơn (# $ di), 
gọi tắt là Nam Sơn (ф h). Từ huyện Thiên Thủy (X zk), tỉnh Cam Túc, 
chạy dài vë phía đông, ngang qua phía nam tỉnh Thiểm Tây, thẳng tới huyện 
Thiểm (19), tỉnh Hà Nam. Là ngọn núi cao nhất tại phía nam huyện Trường 
An, tỉnh Thiểm Tây. 

Vì dàng biểu сап ngăn việc rước xương Phật, thi sĩ Hàn Dũ (x.x. Han 
Yu) đời Đường bị biếm ra làm Thứ Sử Triểu Châu (#4 Ж) - nay là tỉnh 
Quảng Đông. Trong bài thơ Tả Thiên Chí Lam Quan, Thị Điệt Tôn Tương (£ Ж 
£ É ML (Е 4& 38), ông có viết câu: 

£ É # 3# fi# 
Ván hoành Tán Linh, gia hà tai? 
(Mây giăng ngang núi Tân, nhà ta ở đâu?) 





Trong Truyện Kiểu, cảm khái trước nỗi buôn của Thúy Kiểu phải xa 
nhà trong bước đường lưu lạc, Nguyễn Du cũng mượn câu thơ trên của 
Hàn Dũ: 

Dodi trông muôn dăm tử phần 
Hồn quê theo ngọn mây Тап xa ха. 
Dưới đây, xin ghi lại toàn bài thơ trên: 





940 Qin Mu Gong/Qin Ми Gong 


кР É BH (Е 4% ЯН 
Tả Thiên Chí Lam Quan”? Thị Điệt Tôn Tương 


— # ở & 1L $ X 
Nhất phong triêu tấu cửu trùng thiên 
2 B£ ä Bồ л + 
Tịch biếm Triêu Dương” lộ bát thiên 
+ š, # BH tậ Ж 
Bản vị thánh minh trừ tệ chính 
#t l#f Ж 4 lề Pk + 
Cảm tương suy hú tích tàn niên 
# l & 8ã ® f1 A 
Vân hoành Тап lĩnh gia hà tại 
8 #í É M 5 + W 
Tuyết ng Lam Quan mã bát tiên 
ko k k À 8ñ Ж 
Tri nhữ viễn lai img hữu ý 
‡ƒ  # TT? J8 ¿r df 
Hảo thu ngô cốt chướng giang biên. 


Bị giáng chức, đi đến Lam Quan, dặn cháu Tương 


Sáng vừa dâng sớ lên Thiên tử 
Chiêu đã Triều Dương đất trích kia. 
Muốn giúp triều đình, trừ mối hại, 
Há nê tuổi tác, ngại thân suy! 

Mây giăng Tân lĩnh, nhà đâu tá? 
Tuyết phủ Lam Quan, ngựa chẳng di. 
Нап cháu đến đây vì có ý, 

Hãy thu xương chú bến sông vë. 


Trần trọng San dich 





Qin Mu Gong 

Ch'in Mu Kung 

Tàn Muc Cóng # Ø 2 
(n.d.) Vua nước chư hầu thời Xuân Thu. Tên là Nhiệm Hảo (4& 3), em 

của Thành Công (X Z). Kế nghiệp Thành Công, dùng những hiển thần như 

289 Lam Quan: tên cửa ải, tại tỉnh Thiểm Tây. 

2% Triểu Dương: thuộc tỉnh Quảng Đông. 


Qin Mu Ji/Qin Shi Huang 941 


Do Dư (i) @), Bách Lí Нё (х.х. Bai Li Хі), Kiên Thúc (Ж 4). Phi Báo (£ 
#9), Công Tôn Chi (2 36 Ж). Tu chính, thương nhân dân. Đánh bại Tấn Huệ 
Công (# Ж. 73), giúp Tấn Văn Công (r & 2) trở về Tấn. Thời Chu Tương 
Vương (9 Ж £), đi chính phạt rg Nhung (X). Mở mang bờ cõi, làm cho dàn 
giàu, nước mạnh. Chu Tương Vương cho làm Tây phương Chư Hầu Bá. 





Qin Mu Ji 

Ch'in Mu Chỉ 

Тап Mục Cơ Ф #1 
(n.d.) Thời Đông Chu, trong trận chiến giữa Tấn và Tần, vua Tấn Huệ 

Công (# Ж Z1) bị bắt. Tân Mục Công muốn giết Huệ Công, nhưng sau lời 

khuyên của Công Tôn Chỉ (Z 3“ $), ông cho dem kẻ thù an trí ở Linh Đài 

Sơn. Phu nhân của ông là Tân Mục Cơ thấy em là Huệ Công bị bắt, dọa tự 

sát nếu chóng không thả em ra. Tán Mục Công đành nghe theo. 





Qin Ri Gang 
Ch'in Jih Kang 
Tán Nhật Cương Е H # 
(n.d.) Tướng linh Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). Nguyên 
tên là Nhật Xương (8 8), người huyện Quý (8) - nay là Quý Cảng CË Ж), 
tỉnh Quảng Tây. Thiếu thời, tham gia Bái Thượng Đế Hội (x.x. Bai Shang Di 
Hui). Hàm Phong nguyên niên (1851), tại Vĩnh Ап (x.x. Yong An) - nay là 
Mông Sơn (3% Jı) - làm Thiên Quan Chinh Thừa Tướng (A ® f Ж 8). 
Năm 1853, được phong Đỉnh Thiên Hầu (Tñ А 4#). Năm sau (1854), được 
phong Yên Vương (Ж Ж), xuất binh cứu viện bắc phạt quân, tới Thu Thành 
(x.x. Shu Cheng) thì trở vë. Sau, bị quân Hồ Nam đánh bại, phải rút về An 
Huy (x.x. An Hui). Năm 1855, chiến thắng quân của Tổng Đốc Hó Quảng 
CH Ж), Hán Dương (x.x. Han Yang). Năm 1856, tham gia công phá đại 
doanh quân Thanh ở Giang Bắc, Giang Nam. Sau, tại Dương Huy Sự Biến 
(x.x. Yang Wei Shi Bian), ông theo Vi Xương Huy (x.x. Wei Chang Hui) 
tham gia cuộc thẩm sát, nên bị xÚ tử năm 1856. Năm sinh ước khoảng 1821. 








Qin Shi Huang 

Ch'in Shih Huang 

Tàn Thúy Hoàng # 5% £ 
(n.d.) Là con Trang Tương Vương (# Ë £) nước Tần. Trang Tương 

Vương làm con tin của Tần ở nước Triệu, lấy người thiếp của Lá Bất Vi (bấy 

giờ đã mang thai) (x.x. Lü Bu Wei). Sau, người thiếp này sinh ra Thủy 

Hoàng ở Hàm Đan (х.х. Han Dan). đặt tên là Chính (34), họ Triệu (48). Như 

vậy, Thủy Hoàng là con của Lã Bất Ví. Trang Tương Vương mất. ông được 


942 Qin Shi Huang Ling/Qin Shi Huang Ling 


lập làm Tân Vương, lúc đó mới 13 tuổi (247 trước c.n.). Lã Bất Vi được làm 
Thừa Tướng. 

Thủy Hoàng là người có hùng tài, thôn tính sáu nước, thống nhất thiên 
hạ. Phía bắc đuổi Hung Nô (x.x. Xiong Nu) ra khỏi nước; phía nam thâu tóm 
Мап (BJ). Việt (Ж), tứ phương quy phục. cương thổ mở rộng. Хой bỏ chế độ 
phong kiến, lập ra quận huyện, xây trường thành; thống nhất đo lường, pháp 
luật, chữ viết, các trục xe đều dài bằng nhau (trước Кіа xe trận trục dài ngắn 
khác nhau, và mỗi nước làm đường vừa đủ cho xe của mình chạy. xe nước 
khác trục đài hơn, không dùng được). Theo аё nghị của Lí Tư (x.x. Li Si). 
cho đốt tất cả sách sử, trừ sách sử của nhà Тап. Ai cất giấu Kinh Thư, Kinh 
Thi hoặc sách của Bách Gia chư tử thì phải đem nộp cho các quan địa phương 
để đốt đi (phân thư). Ai trái lệnh, hoặc dám bàn về Kinh Thu, Kinh Thi hoặc 
các sách đạo Nho, thì bị đem ra chém giữa chợ. Lệnh ban ra, trong 30 ngày 
mà chưa thi hành, thì viên quan chịu trách nhiệm bị thích chữ vào mặt. bắt đi 
xây Trường Thành. Riêng các sách thuốc, bói, trồng cây thì được giữ lại. Tự 
cho mình có công trùm cả Tam Hoàng, đức thì vượt cả Ngũ Đế, nên xưng là 
Hoàng đế. Bỏ thuy danh, cho mình là Thủy Hoàng đế, các đời sau cứ theo 
thứ tự mà tính: Nhị Thế, Tam Thế,... Không những đốt sách Nho, ông còn ra 
lệnh chôn sống nho sĩ nào tổ ý chống đối. Sợ thiên hạ làm phản, ông ra lệnh 
cho các nước phải nộp binh khí tại Hàm Dương (x.x. Xian Vang) rôi đúc 
thành chuông. Phái bọn Từ Phúc (# 3#) đi tìm thuốc trường sinh, tốn công 
quỹ rất nhiều mà chẳng được kết quả gì. Trong một lần tuần du, ông mắc 
bệnh và băng hà ở Sa Khâu (27 f), ở ngôi được 37 năm. 

Thai nghén trong khi ó nước người 
Nhờ tay họ La khéo tìm moi. 

Đem vàng muôn lạng buôn vua chúa 
Vận óc đa mưu chuyển thế thời 


Sáu nước gầm thâu chung một mối 
Ngôi vua chiếm đoạt, chén muôn đời 
Ngăn Hô, chôn sĩ lưu truyền mãi 
Nhưng diệt Tân xong, ai đoạt ngôi? 
Thái Cuồng 





Qin Shi Huang Ling 

Ch'in Shih Huang Ling 

Tần Thúy Hoàng Lăng Ф 29 8 
(d.t.) Lăng mộ Тап Thủy Hoàng nằm cách Tây An (х.х. Xi An) khoảng 30 

km về phía đông bắc, dưới chân một ngọn đổi. Do chưa tìm được phương pháp 
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nào thật an toàn để khi đào lên không làm tán hại đến những vật bên trong, cho 
nên (vào những năm 1980) du khách đến đây không сат thấy hấp dẫn. 








Qin Shu Bao 

Ch'in Shu Pao 

Tàn Thúc Báo kf 
(n.d.) Nhân vật chính trong Tùy Đường Diễn Nghĩa (x.x. Sui Tang Yan Yi). 





Qin Tai 
Ch'in Tai 
Сат Đài *6 

(l.t.) Chỉ ngôi lầu dùng làm nơi đánh đàn và hội họp của văn nghệ sĩ, 
như сіт đài của Tư Mã Tương Như (x.x. Si Ma Xiang Ru) ở Ích Châu (x.x. 
Yi Zhou). Cũng chỉ tài nghệ sử dụng đàn. Trong Truyên Kiêu, Nguyễn Du có 
viết hai câu: 

Кіпр: “nghe nổi tiếng Cầm Đài 
Nước non lưỡng những lắng tui Chung Kì.” 





Qin Wang 

Ch'in Wang 

Thàn Vuong R + 
(ch.t.) Chức vị danh, bất đầu có từ cuối thời Nam triểu. Nhà Tùy ban 

tước này cho Hoàng tử, chú, bác, huynh, đệ của vua. Đến đời Đường thì giới 

hạn vào Hoàng tử và các anh em của vua. Các triêu Tống, Nguyên, Minh, 

vẫn giữ nguyên quy chế trên. Dưới triểu Thanh, tôn thất được phong tước đệ 

nhất cấp thì gọi là Hòa Thạc Thân Vương (Яо #Ñ 39 +), chủ yếu là các 

Hoàng tử. Hàng quý tộc Mông Cổ cũng được phong Thân Vương. 





Qin Wu Yang 

Ch'in Wu Yang 

Tân Vũ Dương # АЖ 
(n.d.) Tráng sĩ cùng đi với Kinh Kha sang Тйп, mưu giết Tán Thủy 

Hoàng. Việc không thành, cả hai đều bị vệ sĩ của vua Tân sát hại ngay tại 

triều đình (x.x. Jing Ke). 





Qin Xiang Gong 

Ch'in Hsiang Kung 

Tân Tương Công Ф #2 
(n.d.) Vua kiến lập nước Tần thời Xuân Thu. Họ Doanh (Ж), không rõ 

tên. Là con Tần Trang Công (Ж ЯЕ 2). Tại vị 777-766 trước c.n. Khi Tây 
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Chu bị diệt vong, ông bảo vệ Chu Bình Vương ( Ë] + #) đời kinh đô về phía 
đông (tức về Lạc Ấp), được phong chư hầu và cấp phát đất Kì (#4) - nay ở 
đông bắc Kì Sơn (24 h). Sau, tấn công Khuyển Nhung (x.x. Quan Rong). 
Mất tại đất Kì năm 621 trước c.n. 





Qin Xiao Gong 
Ch'in Hsiao Kung 
Tần Hiếu Công EFR 
(n.d.) Cháu 15 đời của Tần Mục Công (x.x. Qin Mu Gong), tên Cừ 
Lương (CE 2). Những năm đầu thời Chiến Quốc, các chư hầu đều có ý khinh 
nước Tần, nhà vua rất lấy làm xấu hổ. Ông cải tổ chính trị, giúp đỡ cô nhi 
quả phụ, chiêu hiển đãi sĩ, thưởng phạt minh bạch. dùng biến pháp của 
Thương Uång (x.x. Shang Yang). Năm 350 trước c.n., dời kinh đô từ Ung 
(##) - nay ở phía nam Phượng Tường (8, #1), tỉnh Thiểm Tây - tới Hàm 
Dương (4%. 8), nh Thiểm Tây. Thi hành biến pháp được mười năm, nhà 
Tần trở nên hùng mạnh. Trị vì 24 năm (381-338 trước c.n.). 


Qin Yue Ren 

Ch'in Yueh Jen 

Tân Việt Nhân ERA 
(n.d.) Tức y sĩ lừng danh Biển Thước (x.x. Bian Que). 





Qin Zhao Wang 
Ch'in Chao Wang 
Tân Chiêu Vương + t2 + 
(n.d.) Tức Tân Chiêu Tương Vương (Ж 88 Ë +). Là vua nước Тіп 
thời Chiến Quốc. Tên Tắc (Ж) hay Trắc (49). Tại vị 306-251 trước c.n. 
Вап đầu do mẫu thân Tuyên Thái hậu (# K 5) (х.х. Xuan Tai Hou) 
đương chính, ngoại thích Ngụy Nhiễm (x.x. Wei Ran) làm Thừa Tướng; 
Tư Mã Thác (5 5 48) và Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) làm Tướng Quân. 
Trước sau, chiến thắng ba nước: Tấn, Të, Sở, thu được Hà Đông (x.x. He 
Dong), Nam Dương (h ЁЁ) của Nguy; Kiểm Trung (x.x. Qian Zhong) và 
kinh đô Ai Dĩnh (х.х. Ai Ying) của Sở - nay ở tây bắc Kinh Châu (#j 3), 
tỉnh Hó Bắc. Năm thứ 41 (266 trước c.n.), đổi dùng Phạm Thư làm Thừa 
Tướng (x.x. Fan Ju), rồi tại Trường Bình (£ Ф) - nay ở tây bắc Cao Bình 
(3 +), tỉnh Sơn Tây - đại thắng quân Triệu, đặt cơ sở cho việc thống 
nhất đất nước sau này. Băng hà năm 251 trước c.n., thọ 73 tuổi (324-251 
trước c.n.). 





Qin ?hou/0in Zong Quan 945 


Qin Zhou 
Ch'in Chou 
Khâm Châu 4 M 

(đ.d.) 1/ Châu, lộ danh. Năm thứ 18 Khai Hoàng nhà Tùy (598), đổi An 
Châu (+ H) thành Khám Châu, trụ sở hành chính đặt tại Khám Giang (4# 
т.) - nay thuộc đông bắc Khám Châu. Đời Đường, quản hạt bao gồm hai 
huyện Linh Sơn (# hı), Khâm Châu (4k #|), tỉnh Quảng Tây. Đời Nguyên, 
đổi thành lộ. 

2/ Tên thị trấn tại phía nam Trang tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Tây, đưới 
quyển quản hạt của hai khu Khám Bác. Khâm Nam và hai huyện Linh Sơn 
và Phố Bác. Cổ tích có: 

- Nhà cũ của Lưu Vĩnh Phúc (x.x. Liu Yong Fu). 

- Mộ của Phùng Tử Tài (x.x. Feng Zi Cai). 

- Thiên Nhai Đình (£ Е 2). 





Qin Zhuang Xiang Wang 
Ch'in Chuang Hsiang Wang 
Tần Trang Tương Vương EREI 
(n.d.) Vua nước Tân thời Chiến Quốc. Tên Đạo Nhân (# A), là cháu 
Chiêu Vương (x.x. Qin Zhao Wang). Tại vị 249-247 trước c.n. Nguyên là 
con tin nước Triệu. Lš Bất Vi (x.x. Lü Bu Wei) coi ông như một hàng hóa 
đặc biệt có thể cho trở về Tần định cư (Kì Hóa Khả Cư (# # T #)) nên 
vận động với súng cơ của Tần Chiêu Vương Thái tử là Hoa Dương Phu Nhân 
(# f# K A)- vốn người nước Sở - và với Dương Tuyển Quân (5 Ж ж), để 
ông có thể trở về. Sau, ông đổi tên là Tử Sở (F #) và được lập làm Thái tử. 
Sau khi lên ngôi, dùng Là Bất Vi làm Tướng Quốc; diệt Đông Chu; sai Mông 
Ngao (Ж Ж) đem quân công phá Hàn, Triệu, Nguy, chiếm được mười thành, 
trong đó có Thành Cao (Ж, £), Huỳnh Dương (È 15), Du Thứ (% ¿k), Lang 
Mạnh (Jk #&). 
Băng hà 247 trước c.n., thọ 33 tuổi (280-247 trước c.n.). Sau khi băng hà, 
con ông là Chính (2%) lên thay, tức Tần Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang). 








Qin Zong Quan 

Ch'in Tsung Ch'uan 

Tần Tông Quyền ж е ж 
(n.d.) Cuối thời nhà Đường. Người đất Thượng 541 (E 32), 541 Châu (Ж 

Ж) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Có thuyết cho rằng ông sinh ở Hứa Châu (4 

J|) - nay là Hứa Xương (3+ 8), tỉnh Hà Nam. Quảng Minh” nguyên niên 

(880), cát cứ Sái Châu - nay là Nhữ Nam (Ж rủ), tỉnh Hà Nam - sau làm 





291 Quảng Minh (Ж 3A): niên hiệu của Đường Hi Tông (880-881), Đại Lí Đoàn Tố Anh (986-1004). 
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Phụng Quốc Quân (Ж BỊ Ж) Tiết Độ Sứ. Năm thứ 3 Trung Hòa (883), chiến 
bại, ra hàng Hoàng Sào (x.x. Huang Chao). Sau khi Hoàng Sào thất bại. ông 
tự xưng Đế, cho quân đi đốt phá, tàn sát khấp nơi. Sau, bị bộ tướng Thân 
Tùng CP #) bắt, đem nộp cho Chu Ôn (х.х. Zhu Quan Zhong), bị xử tử tại 
Trường An năm 889, 





Qing Cheng Qing Guo 
Ch'ing Ch'eng Ch”ing Kuo 
Khuynh Thành Khuynh Quốc Añ k ж Е 
(Lt.) Hán Thư Ngoại Thích Truyện C $ íF 8k ($) có ghi: “Bắc phương 
hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành. tái cố 
khuynh nhân quốc” (36 3 A f A, 4 ấy BỊ 2, — BB Tñ A. MK. # sñ tí 
+ B) (phương bắc có người đẹp trên đời không ai sánh bằng, một cái liếc 
mát làm nghiêng thành, một cái liếc mắt nữa làm nghiêng nước). Trong 
Thanh Bình Điệu GA Ë 38) kì T, Lí Bạch (x.x. Li Bai) có câu: 
£ it $B 5 †H 9 
Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan 
kíf# +m X Ж 
Trường đắc quân vương đới tiếu khan. 
Trần Trọng San dịch: 
Hoa trời sắc nước cả hai vui 
Luôn được quân vương ngắm nghía cười. 
Để tả sắc đẹp của hai chị em Kiều, Nguyễn Du có câu: 
Một hai nghiêng nước nghiêng thành 
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 


Qing Chun Zhi Ge 
Ch'ing Ch'un Chih Ke 
Thanh Xuân Chi Ca WT # z W 
(t.p.) Tác giả là nữ sĩ Dương Mat (4 Ж). Truyện viết về những sinh 
viên yêu nước ở Bắc Kinh, từ lúc quân phiệt Nhật chiếm đóng Mãn Châu 
năm 1931, tới phong trào nổi dậy của sinh viên năm 1935, trước cuộc chiến 
tranh Trung-Nhật bùng nổ năm 1937. 
Sách được xuất bản năm 1958 và bị đem ra chỉ trích trong cuộc Cách 
Mạng Văn Hóa (x.x. Yang Mo). 








Qing Dao 

Ch”ing Tao 

Thanh Đảo Ж 6 
(đ.d.) Ở phía nam bán đảo Sơn Đông, bên bờ đông nam vịnh Giao Châu 

(WR 39). Năm thứ 23 Thanh Quang Tự, Đức chiếm đóng vịnh Giao Châu làm 
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một quân cảng và mở cửa Thanh Đảo cho giao thương. Đức cũng xây đường 
xe lửa Thanh Đảo-Tế Nam. Năm Dân quốc thứ 3, nhân Đệ nhất Thế chiến, 
Nhật thừa cơ chiếm đóng Thanh Đảo. Năm Dân quốc thứ 18, thiết lập Thanh 
Đảo thành một thị trường đặc biệt. 

Hiện nay, Thanh Đảo là một trung tâm kĩ nghệ lớn của tỉnh Sơn Đông. 
Nhờ khí hậu ôn hòa, nơi đây còn là nơi nghỉ mắt. 





Qing De Zong 
Ch'ing Te Tsung 
Thanh Đức Tông # tÈ * 
(n.d.) Vua Mục Tông Đồng Trị hàng hà (x.x. Qing Mu Zong), không có 
con. Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou), lựa một người cháu trong hoàng 
tộc, mới bốn tuổi, đưa lên ngôi để thao túng, đổi niên hiệu là Quang Tự. Cả 
hai bà Thái hậu Từ An (Сі An Tai Hou). và Từ Hi đều buông rèm ngôi sau 
vua dự việc triểu chính. Lớn lên, ông thân chính, muốn cùng nhóm Khang 
Hữu Vi (x.x. Kang You Wei) canh tân xứ sở, thì хау ra cuộc chiến tranh 
Trung-Nhật. Khi Thái hậu Từ An băng hà, Thái hậu Từ Hi và các đại thần 
thủ cựu chống lại cuộc cải cách. Từ Hi lại lâm triều, giam vua tại Doanh Đài 
(Ж. £) trong hô Tây Uyển (% #2). Nghĩa Hòa Đoàn (x.x. Yi He Tuan) nổi 
lên, Bát quốc Liên quân (x.x. Ba Guo Lian Jun) chiếm Bắc Kinh, vua và 
Hoàng hậu chạy đến Tây An (x.x. Xi An). Hòa hội thành công, trå lại Bắc 
Kinh. Tại vị được 34 năm, miếu hiệu là Đức Tông. 





Qing Dong Ling 

Ch'ing Tung Ling 

Thanh Đông Lăng ¡‡ È 8 
(d.t.) Cách Bắc Kinh 125 km về hưởng đông, nằm trong “thung lũng tử 

thần”, nơi an táng năm vị Hoàng đế nhà Thanh. Có hai lãng được mở cho 

công chúng xem. Hoàng đế Càn Long (1711-1799) cho khởi công xây dựng 

lúc ông 30 tuổi. Nơi yên nghỉ của ông chiếm khu đất khoảng 0,5 km. Lăng 

của Từ Hi Thái hậu được hoàn tất trước khi bà mất ba thập niên. 





Qing Gao Zong 
Ch'ing Kao Tsung 
Thanh Cao Tông # > = 


(n.d.) Lên kế vị vua cha là Thế Tôn (++). Tên Hoằng Lịch (32 Ж), 
niên hiệu là Сап Long (# МЕ). Dưới triểu đại ông, chiến tranh liên miên. Ông 
hai lần xuất quân thắng bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ, bộ tộc mạnh nhất của Mông 
Cổ; bình định bộ tộc Hôi (1) ở Tây Vực. Lãnh thổ của hai bộ tộc này được sáp 
nhập thành Tân Cương ngày nay. Năm 1772 và 1776, ông xuất binh đẹp bộ tộc 





948 Qing Hai/Qing Hua Da Xue 


Đại Kim Xuyên (K £ 1Ì) và Tiểu Kim Xuyên Ch £ N) gây loạn ở phía tây 
tỉnh Tứ Xuyên; đẹp loạn ở Đài Loan; khuất phục Miến Điện; sai Tôn Sĩ Nghị 
đem quân các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam sang đánh 
Đại Việt, nhưng bị vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh bại. Chiến tranh liên 
miên, phí tổn rất lớn, nên cuối thời Сап Long, quốc khó cạn kiệt. 

Cũng giống Khang Hi, ông rất trọng văn học, mời nhiều Nho gia nổi 
tiếng soạn sách như các bộ: 

Đại Thanh Nhất Thống Chí (x.x. Da Qing Yi Tong Zhi). 

Đại Thanh Hội Điển (x.x. Da Qing Hui Dian). 

Và nhất là bộ Tý Khố Toàn Thư (х.х. Si Ku Quan Shu). 

Cuối đời, ông phạm môt lỗi lầm rất lớn là khoán trắng việc triểu chính 
cho Hòa Thân (#ø z#), một tên vô lại, thiếu học thức, nhưng khéo ninh hót, 
nhiều âm mưu thâm độc và tham những thối nát. 

Ông tại vị 60 năm, truyền ngôi cho Thái tử. Băng hà năm thứ 4 Gia 
Khánh (Æ Ж), thọ 88 tuổi (1711-1799). Miếu hiệu là Cao Tông ($ ). 


Qing Hai 
Ch'ing Hai 
Thanh Hải È ж 
(đ.d.) Tỉnh tại mièn trung tây Trung Quốc, là nơi phát nguyên của hai 
sông Trường Giang và Hoàng Hà. Trong tỉnh có hồ lớn tên Thanh Hải, do đó 
tỉnh cũng mang tên Thanh Hải. Thời xa xưa là đất của Tây Nhung (# Ж). 
Đời Hán, có rg Tây Khương (99 X.) đến cư ngụ. Dân quốc năm thứ 17, thành 
lập tỉnh. Đông giáp Cam Túc; đông nam giáp Tứ Xuyên; nam giáp Tây 
Tạng; tây giáp Tân Cương. Thủ phủ là Tây Ninh (x.x. Xi Ning). 
Dân sống ở Thanh Hải, ngoài một số ít người Hán định cư ở vùng phụ 
cận thủ phủ Tây Ninh, gồm các chủng tộc Kazak, Mông Cổ, Tây Tạng, Hồi. 





Qing Hai Hu 

Ch'ing Hai Hu 

Thanh Hải Hồ + ж 
(d.d.) Cách Tây Ninh khoảng 300 km về hướng tây, chu vi khoảng 360 

km, là hó nước mặn lớn nhất của Trung Quốc. 


Qing Hua Da Xue 

Ch”ing Hua Ta Hsueh 

Thanh Hoa Đại Học $ * x Ф 
(l.t.) Năm thứ 34 Thanh Quang Tự, Quốc hội Mĩ quốc quyết dinh xây 

dựng đại học này. Xây dựng từ 1909 đến 1940, và dẫn dẫn trao lại cho chính 

phủ Trung Quốc. Năm đầu niên hiệu Tuyên Thống, Bộ Ngoại giao và Bộ 





Qing Ji/Qing Li Dang Zheng 949 


Giáo dục kết hợp gửi sinh viên sang Mi học. đồng thời tại kinh thành, thiết 
lập nghiệp quán, và quanh Thanh Hoa viên, kiến trúc phòng xá. Năm thứ 3 
Tuyên Thống, hắt đầu thành lập Thanh Hoa Học Viện, phân trung đẳng và 
cao đẳng khoa, khai ban chiêu sinh. Chính phủ Dân quốc năm thứ 5, định lại 
kế hoạch, từ năm thứ 10 trở về sau, đình chỉ chiêu sinh cấp trung đẳng. Năm 
thứ 17, chính thức mang tên Quốc lập Thanh Hoa Đại học, thành lập các ban 
Văn, Lí, Pháp, Công, bốn học viện và nghiên cứu viện. 


Qing Ji 

Ch”ing Chi 

Khánh Kị Ж š: 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Là con của Ngô Vương Liêu (# Æ 4). Khi 

Công tử Quang (Ж) hành thích thân phụ ông thì ông đang ở nước Vệ ({{{.) 

Ông có sức khỏe lạ thường và rất dũng mãnh. Công tử Quang rất sợ, nên sai 

Yếu Li (-# ##) thừa lúc ông không để ý, sát hại. 








Qing Jian 
Ch'ing Chien 
Thanh Gián Ж m 
(đ.d.) Tên huyện. Tại dông bắc tinh Thiểm Tây, tây ngan Hoàng Hà (# 
8), hạ lưu Vô Định Hà (Ж Ж 3T); có sông Thanh Giản chảy qua; tiếp giáp 
với tỉnh Sơn Tây. Trụ sở hành chính đặt tại trấn Tú Diên (# #4), Nhà Tống 
thiết lập Thanh Giản thành, Kim đổi thành Thanh Giản huyện. Di tích có: 
- Bút Giá Sơn (# Жош). 
- Khôi Tinh Lâu (4&4 # 3). 
- Huyền Không Tự ( + +). 





Qing Li Dang Zheng 
Ch'ing Li Tang Cheng 
Khánh Lịch Đảng Tranh Ж F >x; S 
(ch.tr.) Chỉ cuộc đấu tranh trong nội bộ giai cấp thống trị thời Nhân 
Tông, Bắc Tống. Thời Nhân Tông, quân phí gia tăng, dân cùng cực, đói khổ, 
các cuộc khởi nghĩa của nông dân ngày càng nhiều; thêm vào đó, nước Hạ 
(R) và Liêu (19) lại uy hiếp biên cương. Để cúng cố chế độ phong kiến, giai 
cấp thống trị yêu cầu cải cách. Năm thứ 3 Khánh Lịch (1043), Tham Tri 
Chính Sự (# % #4 ¥) Phạm Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong Yan) dâng lên 
vua mười điều cải cách, trong đó có: phải trọng dụng kẻ hiển tài, giảm lao 
dịch, thuế khóa, phân chia đều ruộng công, tu binh lược v.v... Khu Mật Phó 
Sứ Phú Bật (x.x. Fu Bi) cũng dâng 13 kế sách để an bình biên cương. Nhân 
Tông có ý phê chuẩn nhưng gặp sự chống đối của nhóm Chương Đắc Tượng 





950 Qing Ming/Qing Sheng Zu 


(9% 43 #). Hạ Tung (x.x. Xia Song), lại còn kết tội Phạm Trọng Yêm, Phú 
Bật và Trí Gián Viện Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu) lập băng đẳng. Kết 
quả là các vị trên đều bị biếm, sử gọi Khánh Lịch Đảng Tranh. 








Qing Ming 
Ch'ing Ming 
Thanh Minh Ж A 
(l.t.) Tên một tiết, khoảng tháng 3 Âm lịch. Truyện Кїёи có câu: 
Thanh mình trong tiết tháng ba 
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. 








Qing Mu Zong 
Ch”ing Mu Tsung 
Thanh Mục Tông #  # 


(n.d.) Con của Văn Tông (z. #). Tên Tải Thuần (#& ;#), tám tuổi lên 
ngôi vua, niên hiệu là Đồng Trị (F) Ж). Vợ của Văn Tông là Hoàng hậu Từ 
An (x.x. Ci An Tai Hou), và Phi của vua là Na Lạp ТЫ (# 45 K), tức Từ Hi 
(x.x. Сі Xi Tai Hou), đều xưng là Hoàng Thái hậu. Hai vị Thái hậu đều ngôi 
sau rèm để dự việc triểu chính, sử gọi là “Thùy liêm thính chính” (& ñ (7) 
# sk). Năm 1872, vua 18 tuổi, hai bà Thái hậu chọn vợ cho vua. Đồng Trị 
không ưa mẹ đẻ là Từ Hi mà quý Từ An Thái hậu và chọn cô gái do Từ An lựa 
tên A Lỗ Đặc. Do đó mà Từ Hi cấm vua ăn nằm với A Lỗ Đặc. Vua buôn rầu, 
thường ban đêm cùng vài hoạn quan giả thường dân, chốn ra khỏi cấm thành đi 
chơi bời. Mắc bệnh, được hai năm thì băng hà, sau 13 năm tại vị. 





Qing Ren Zong 
Ch”ing Jen Tsur:z 
Thanh Nhân Tông Ж 42 ж 


(n.d.) Là con của Cao Tông. Tên Ngung Diễm (84 ë); sau khi lên ngôi, 
đổi niên hiệu là Gia Khánh (5 Ж). Ngay ngày đầu, khép Hòa Thân (о 3) 
vào tội chết vì tham những và lộng quyền (x.x. Qing Gao Zong). Năm thứ 
18, giáo đỗ Lâm Thanh (Ж Ж) vây đánh kinh sư (hai cửa cung Đông Ноа và 
Tây Hoa). Các Hoàng tử Mån (5), Ninh ( £) dẹp được loạn, ông hạ chiếu tự 
trách mình. Tại vị 25 năm, thuy danh là Риё (#.). 





Qing Sheng Zu 

Ch'ing Sheng Tsu 

Thanh Thánh Tő Ж ЖН 
(n.d.) Con của Thế Tổ (+ 4). Tên là Huyền Diệp (Ж #). Rất thông 

minh, thiên tư anh bẩm, văn võ toàn tài. Kế Thế Tổ lên ngôi, đổi niên hiệu 


Qing Shi Hua/0ing Shi Ji Shi Chu Bian 951 


thành Khang Hi (x.x. Kang Xi). Trước sau. dep các loạn Ngô Tam Quế (x.x. 
Wu San Gui), Cảnh Tinh Trung (JK ## 5), Thượng Khả Hi (3$ T Š)}. 
Chiếm đóng Đài Loan, khuất phục Tây Tạng và một số khu vực ở Trung Á. 
Võ công hiển hách. Rất giỏi Hán văn. để cao văn hóa Trung Hoa, được sự 
thân nhục của các sĩ phu. Ông triệu tập các học giả để soạn bộ Khang Hi Tự 
Điển (x.x. Kang Xi Zi Dian); toàn bộ các tác phẩm của Chu Hi (x.x. Zhu 
Xi), bộ Minh 5 (x.x. Ming Shi) và bộ Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành (Ж A R8 
£ f A) gồm một vạn quyển, 100 triệu chữ, chia ra 5.000 tập in vào năm 
[728 sau khi ông mất. 

Ông cũng học hỏi khoa học phương Tây dưới sự chỉ dẫn của tu sĩ Dòng 
Tên (Jesuit) Ferdinand Verbiest. 

Sử gia Trung Hoa đặt ông ngang hàng với Đường Thái Tông Lí Thế Dân 
(x.x. Tang Tai Zong). 





Qing Shi Hua 

Ch'ing Shih Hua 

Thanh Thi Thoai Ж 
(t.p.) Bộ tùng thư thi thoại, do văn học gia thời cận đại là Đính Phúc 

Bảo (T #š 1%) biên soạn. Kế tiếp tác phẩm Lich Đại Thi Thoại (ЙЕ 1Х, З 8) 

của Hà Văn Hoán (fT X Ж) đời Thanh. Phúc Bảo soạn, ghi chép thi thoại 

tới đời Minh, gồm 43 loại. 


Qing Shi Ji Shi Chv Bian 
Chỉing Shih Chi Shih Ch'u Pier 
Thanh Thi Kí Sự Se Điền TEE 3 

(t.p.) Sách đo Đặng Chi Thành (# 2 3), Giáo su Dai học Bắc Kinh 
biên soạn, Góm tám quyển, chia ra: 

1. Tiên Tập (17 E): gồm nai quyển, chép thơ của thi nhân di dân thờ, 
Minh mat. 

2. Hậu tập: gồm sáu quyển sau, chép thơ của thi rhâa đưới hai iê. 
Thuận Trị và Khang Ні, được xếp theo từng địa danh và theo hàng Can! 
Giáp, Ất. Bính, Đinh. 

- Quyển thứ ba và bốn: chép thơ của thi nhân vũng Giang Nam. 

- Quyển thứ năm: chép thơ của thi nhân vùng Giang Nam và Trực Lệ 
(Hà Bắc). 

- Quyển thứ sáu: chép thơ của thi nhân vùng Sơn Đông. 

- Quyển thứ bảy: chép thơ của thi nhàn vùng Chiết Giang, Giang Tây. 

- Quyển thứ tám: chép thơ của thi nhân vùng Thiểm Tây. Hà Nam, Hó 
Quảng, Tứ Xuyên, Vân Nam, Phúc Kiến, Quý Châu, Quảng Đông. 





952 Qing Shi Zong/Qing Tai Zong 


Tổng cộng hơn 2.000 bài thơ của trên 600 thi hào. Theo tôn chỉ “lấy thơ 
chứng sử” (#4 2# ‡# # dĩ thi chứng sử), nên ông phi cả những bài giá trị văn 
học nghệ thuật không cao, nhưng nói lên những biến động lịch sử, phản ánh 
xã hội thời Thanh sơ. Do đó có giá trị tư liệu rất lớn, chỉ tiếc không nói rõ tư 
liệu lấy từ nguồn nào. 








Qing Shi Zong 
Ch'ing Shih Tsung 
Thanh Thë Tóng # tt 


(n.d.) Là con của Thánh Tá Khang Hi. Tên là Dân Trinh (Ж. #4). Ngay 
từ thời thơ ấu, đã thích đọc sách sử, có tài trị thế. Kế Thánh Tổ lên ngồi, đổi 
niên hiệu là Ung Chính (## £). Thảo bình loạn Thanh Hải ( # Ж), do chủng 
tộc Міёи (i3) gây ra ở Quý Châu (# Ж). Võ công rất lớn. Nhưng tính tình 
hay nghỉ kị, tàn nhẫn, giết cả anh em. Hậu thế rất chê ông về điểm này. Ở 
ngôi 13 năm. Miếu hiệu là Thế Tông. 


Qing Shi Zu 
Ch'ing Shih Tsu 
Thanh Thế Tổ Ж tha 
(n.d.) Con của Thái Tông. Tên Phúc Lâm (3& ЕЁ). Lúc lên ngôi mới sáu 
tuổi, mẹ ông bồng дпр đặt ngỗi vào ngai vàng. Chú ông là Da Nhĩ Côn (x.x. 
Duo Er Gun) Nhiếp Chính. Cuối thời Minh Sùng Trinh, giặc cướp vây hãm 
kinh đô Bắc Kinh, Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Gui) mở cửa quan cho quân 
Thanh dưới quyền của Da Nhĩ Cổn xâm nhập, phá quân của Lí Tự Thành 
(x.x. Li Zi Cheng). Vua Thế Tổ được đưa vào Bắc Kinh, đổi niên hiệu là 
Thuận Trị (NR Ж). Sau đó bình định các Vương: Phúc (38), Lỗ (#-), Đường 
(Ж), Quế (Ж), thống nhất Trung Quốc, lập nên nhà Mãn Thanh. Tại vị 18 
năm, miếu hiệu là Thế Tổ. 





Qing Tai Zong 
Ch'ing Tai Tsung 
Thanh Thái Tông 3 x # 


(n.d.) Con vua Thái Tổ. Tên Hoàng Thái Cực ($ K ‡#). Lên ngôi 
Hoàng dë năm 34 tuổi, định quốc hiệu là Thanh, niên hiệu mới đầu là Thiên 
Tông (Ж #), sau đổi thành Sùng Đức (# 4%). Chiếm nhiều quan ải của nhà 
Minh năm 1642, phá Ngô Tam Quế (х.х. Wu San Сш), chỉnh phạt Cẩm 
Châu (46 34), Tùng Sơn (32 н), Hạnh Sơn ($- ui). Sửa soạn đầy đủ cho việc 
diệt triểu đại nhà Minh sau này. Tại vị 16 năm, thọ 51 tuổi (1592-1643), 
miếu hiệu là Thái Tông (x.x. Qing Tai Zu). 





Qing Tai 2u/Qing Xuan Zong 953 


Qing Tai Zu 
Ch'ing T'ai Tsu 
Thanh Thái Tổ ЖК 28 
(n.d.) Tên là Nó Nhĩ Cáp Xích (4 M = Az). Là Tộc trưởng bộ tộc Nữ 
Chân (x.x. Nu Zhen) ở mièn đông bắc Trung Hoa thời Minh mat. Ông là vị 
vua khai quốc nhà Thanh. Là cháu bảy đời của Triệu Tổ (Ж 38). Ông nội và 
cha ông bị Ni Kham Ngoại Lan (x.x. Ni Kan Wai Lan) và quân Minh sát 
hại. Sau, ông thống nhất được ba bộ tộc thuộc chủng tộc Nữ Chân, thế lực 
càng ngày càng tăng, bắt và xử пат Ni Kham Ngoại Lan để báo thù nhà. 
Nhiều lần đại phá quân Minh. Năm thứ 44 Vạn Lịch, ông xưng Đế, Tại vị 11 
năm thì băng hà, thọ 67 tuổi (1559-1626), miếu hiệu là Thái Tổ. 





Qing Wen Zong 

Ch'ing Wen Tsung 

Thanh Văn Tông жх = 
(n.d.) Con vua Tuyên Tông (€ ж). Sau khi lên ngôi, đổi niên hiệu là 

Hàm Phong (Ж Ë). Thời ông, xảy ra hai biến cố lớn là loạn Thái Bình 

Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan) và sự đánh phá của liên quân Anh-Pháp. 

Ông là một âng vua rất trác táng, bạc nhược, Hoàng hậu là Từ An (x.x. Ci 

An Tai Hou), Phi tân là Từ Hi (x.x. Ci Xi Tai Hou). Tại vị 11 năm, thụy 

danh là Hiển (38). 





Qing Xuan Tong 

Ch'ing Hsuan T'ung 

Thanh Tuyën Thóng Ж ж 
(n.d.) Tức vua Phổ Nghi (x.x. Pu Yi). 








Qing Xuan Zong 
Ch'ing Hsuan Tsung 
Thanh Tuyën Tóng Жжж 
(n.d.) Hoàng đế thứ 6 triều Thanh, trị vì 30 năm, niên hiệu Đạo Quang 
(# #,) (1821-1851), tên Mân Ninh (X. F). Ông là con thứ hai của vua Thanh 
Nhân Tông (x.x. Qing Ren Zong), mẫu thân là Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu (2 
Ж È # Б). Thuộc chủng tộc Mãn Châu. Sau khi lên ngôi, ông thi hành chính 
sách cần kiệm tối đa, giúp đỡ những kẻ khốn cùng, nhưng rất tiếc là chính trị 
hủ bại, thuế khóa nặng, quan lại tham ô, nên dân chúng bất mãn, nhiều lần nổi 
loạn. Đồng thời các quốc gia tư bản Tây phương ép Trung Quốc phải mở cửa 
nhập nha phiến, làm nền tài chính đất nước càng kiệt quệ. Năm thứ 18 Đạo 
Quang (1838), để duy trì sự thống tri, triểu đình phái Lâm Tắc Từ (х.х. Lin Ze 
Xu) tới Quảng Châu kiểm tra nha phiến. Tháng 6 năm 1840, sau khi Nha phiến 





954 Qing Yuan Dang Jin/Qing Yuan 


Chiến tranh (x.x. Ya Pian Zhan Zheng) hộc phát, nhà vua không có đường lối 
rõ ràng, lúc đánh, lúc hòa; Anh quốc phản ứng bằng cách vây hãm Đan Sơn 
(H h), Định Hải (Ж Ж), Xa Phố ( £ Ж). Sau cùng, phái Kì Anh (x.x. Qi 
Ying), Y Lí Bố (x.x. Yi Li Bu) đến cầu hòa với người Anh. Tháng 8 năm 1842, 
hiệp ước Trung-Anh được kí kết (x.x. Nan Jing Tiao Yue). Năm 1844, lại kí 
với Mi quốc Vọng Hạ Điều Ước (x.x. Wang Sha Tiao Yue), với Pháp quốc 
Hoàng Phố Điều Ước (x.x. Huang Pu Tiao Yue). Băng hà năm 1850, trước khi 
хау ra cuộc nổi loạn của Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan), thọ 68 
tuổi (1782-1850), miếu hiệu là Tuyên Tông. Ông giỏi văn chương Trung Hoa, 
có để lại: 

Dưỡng Chính Thư Ốc Toàn Tập Định Bản ($ E А + R ж A), là 
trước tác trước khi lên ngôi Hoàng đế, gồm 40 quyển, in năm 1822. 

Tuyên Tông Ngự Chế Thi Sơ Tập (CE Ж бр $ ‡‡ ?ì Ж), viết từ 1821- 
1828, іп năm 1830, gồm 24 quyển. 

Tuyên Tông Ngự Chế Văn Sơ Tập (Z Ж бр R X л Ж), gồm mười 
quyển tần văn, in năm 1831. 





Qing Yuan Dang Jin 
Ch”ing Yuan Tang Chin 
Khánh Nguyên Đảng Cấm BË z x Ж 
(ch.tr.) Chỉ việc cấm lí học thời Ninh Tông nhà Nam Tống. Khánh 
Nguyên là niên hiệu vua Ninh Tông (¥ Æ). Ban đầu, tôn thất Triệu Nhữ 
Ngu (x.x. Zhao Ru Yu) và ngoại thích Hàn Sá Trụ (x.x. Han Cha Zhou) hợp 
sức ủng lập Ninh Tông. Sau, hai ông tranh nhau quyền hành, Ngu liên hyp 
với các lí học gia như Chu Ні (x.x. Zhu Xi), Lại Bộ Thị Lang Bành Quy Niên 
(3 & Ж), công kích Trụ dưới chiêu bài “Thiết Lộng Ủy Phúc, Bất Khử Tất 
Vị Hậu Hoan” (R # A #, £ + L Á, Б Ж), ý nói: lộng quyền, bạn phái 
thưởng phạt Шу ý, nếu không t di sl ga; ia họa aan này Cần Tra thì tố N 
học !à ngụy học, cấm chỉ và bãi chức cằng trye xuất Ngu, Chu Tất Đại GR 
5: +), Chu Hi, Banh Quy Niên, Trần Phó Lương (х.х, Chen Fu Liang, S4i 
Nguyên Định (x.x. Cai Yuan Ding) và một số người khác, tất cả là 59 người, 
sử gọi Khánh Nguyên Đẳng Cấm. 





Qing Yuan 
Ch'ing Yuan 
Thanh Nguyên ЖЖ 


(đ.d.) Cựu huyện danh. Tại trung bộ tỉnh Sơn Tây. Nhà Tùy thiết lập 
huyện. Năm 1952, sáp nhập với Từ Câu huyện (4: ;8 34) thành Thanh Từ 
huyện (GÈ # Ж). 


Qing Zhen Ci/0iong Yao 955 


Qing Zhen Ci 

Ch”ing Chen T“zu 

Thanh Chân Từ ж 4. 39 
(t.p.) Tên sách. Gồm hai quyển. bổ sung những thiểu sót bằng một 

quyển nữa. Soạn bởi Chu Bang Ngạn (x.x. Zhou Bang Yan). Bang Ngạn 

người Tiền Đường, tự là Mĩ Thành. hiệu là Thanh Chân cư sĩ. Thích âm 

nhạc, thường dùng những câu thơ của các thi sĩ đời Đường để tạo thành các 

từ, khúc. 





Qing Zhen Da Si 

Ch'ing Chen Ta Szu (Ssu) 

Thanh Chân Đại Tự # k K + 
(t.g.) Ngôi chùa lớn ở Tây An (x.x. Xi An), tinh Thiểm Tây, của người 

Trung Hoa theo đạo Hi. 





Qiong Yao 
Ch'iung Yao 
Quỳnh Dao 3§ 1£ 

(n.d.) Nữ văn sĩ nổi đanh của Đài Loan - tác giả nhiều bộ truyện nổi 
tiếng đã được dựng thành phim, làm say mê hàng triệu độc giả trên thế giới. 
Chỉ xin kể qua Mùa Thu Lá Bay, Song Ngoại, Cánh Hoa Chùm Gửi, Hải Àu 
Phi Xứ, Xóm Vắng, Dòng Sông Li Biệt, v.v... và gần đây nhất là bộ Hoàn 
Châu Các Các. Phụ thân Trần Trí Bình (Ж Ж +), quê gốc Hành Dương (8 
19), tỉnh Hó Nam, trưởng thành ở Bắc Kinh. Mẫu thân Viên Hành Thứ (Ж 4 
#1), quê gốc Vũ Tiến (šX 10), tỉnh Giang Tó. trưởng thành ở Bắc Kinh. Phụ 
thân nguyên là Giáo sư khoa Мап trường Nữ Trung học Lưỡng Cát (H $, 
Bắc Kinh, còn mẫu thân là học sinh Mối tình thåy-trò nảy nở và hai ngườ 
thành hôn, thầy 27 tuổi, trò 20 tuổi, 

Quỳnh Dao siah ngày 2C tháng 4 năm 1935 ở Thành Đô (х.х. Cheng 
Du), tỉnh Tir Xuyên, song sian cùng em trai. Bà được đãi tên Cát Cát ($ $ 
tự Phượng Hoàng (Ж Ж). Giống như mẫu thân, bà yêu thầy giao góa vợ, hor 
bà 25 tuổi (bấy giờ bà 18 tuổi). Điều khác biệt ở đây là bà bị bố mẹ cấm 
đoán - nhất là mẹ - nên môi ủnh đầu của bà tan vỡ. Mối tình này được bà tả 
lại trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Song Ngoai CA #F), 1963. Sau, bà kết 
hôn với Khánh Quân (Æ 35), 26 tuổi, tốt nghiệp khoa Ngoại văn Đại học 
Đài Bắc. Vợ chóng sống trong cảnh nghèo, nhiều đau thương. Năm 1961, 
sinh bé trai, đặt tên Tiểu Khánh Ch Æ). 

1964, một năm rất quan trọng đối với Quỳnh Dao: li hôn và thành công 
trong sự nghiệp văn học, Năm trước (1963), ở tuổi 25, bà lần đâu tiên gặp 





956 Qiong Zhu Si/Qiu Chu Ji 


Hàm Đào (Ж ;$), 36 tuổi, Giám đốc Nhà xuất bán Hoàng Quán (© 3$), 
kiêm Tổng Biên tập tạp chí Liên Phó (Ж #]). Cuộc gặp gỡ này thay đổi hẳn 
đời sống của bà. Một năm sau, bà li dị Khánh Quân; qua nhà xuất bản trên, 
các tác phẩm của bà lần lượt ra đời: 

Thố Ti Hoa ( %, % 36). 

Ki Độ Tịch Dương Hồng (Ж Ж # f 41), tức Mấy Độ Tà Dương. 

Yên Vũ Mông Mông O% 8 É Ж), tức Dòng Sông Li Biệt. 

Thủy Vân Gian (zk. Ж BJ). 

Đình Viện Thâm Thâm (š IR R iF), tức Xóm Văng. 

Lục Cá Mộng (>< 1 #-). 

Nhất Liêm U Mộng (— Ж #& Ж), tức Giấc Mộng Sau Rèm. 

1979, thành hôn với Hàm Đào, sau khi Hàm Đào li di vợ. 

1989, tác phẩm Ngã Đích Cố Sự (3& #9 k F), tự thuật cuộc đời. 





Qiong Zhu Sỉ 
Ch'iung Chu Szu 
Cùng Trúc Tự ЖА Ф 
(d.t.) Cách 12 km phía tây bắc thủ phủ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, có 
chùa Cùng Trúc Tự, nổi tiếng vì có 500 tượng La Hán, được tac thế kỉ 19. 


Qiu Chu Ji 
Ch'iu Ch'u Chi 
Khâu Xứ Cơ x Á 

(n.d.) Cũng viết ( Ж 4), đạo sĩ dưới triêu Kim; theo một trong bảy 
giáo phái của Toàn Chân Đạo (x.x. Quan Zhen Dao); tự là Thông Mật (iñ 
Ж), hiệu Trường Xuân Tử (K Ж +); người đất Thê Hà (# 9), Đăng Châu 
(Ж 38) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Năm I9 tuổi, tu hành tại Ninh Hải ( £ 
3#), nhận Vương Trùng Dương (x.x. Wang Chong Yang) làm sư phụ. Sau khi 
Trùng Dương mất, ông tu tại Long Môn Sơn (Ж, РЧ Ш), hình thành phái Long 
Môn. Thành Cát Tư Hàn (x.x. Cheng Ji Sỉ Han) triệu kiến ông ở Tuyết Sơn 
(E h), tôn ông là Thần Tiên, tước Đại Tông Sư, tổng lãnh đạo giáo. Đệ tử 
của ông là Lí Chí Xưởng (# + Ж) có soạn cuốn Trường Xuân Chân Nhân 
Tây Du Kí (R Ж № A ® Ж il). Sau khi ông mất năm 1227, thọ 79 tuổi 
(1148-1227), Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) phong tặng ông 
danh hiệu Trường Xuân Diễn Đạo Chủ Giáo Chân Nhân (& Ж ¡# W + Ж 
Ñ A), thế hiệu Trường Xuân Chân Nhân (& # Ë A). Bạch Vân Quán (6 
F ж) ở Bắc Kinh có tầng đi cốt ông. 

Ông để lại: 

Nhiếp Sinh Tiêu Tức Luận (3Ã + if ,Ê. 38). 





Qiu Guan/0iu Wei 957 


Đại Dan Trực Chỉ (K A Š 35). 
Bàn Khê Tập (#Š ;Ё Ж). 





Qiu Guan 

Ch'iu Kuan 

Thu Quan А 
(c.v.) Tên gọi Bộ trưởng Tư pháp thời nhà Chu. 


w} 





Qiu Hui Zuo 

Ch'iu Hui Tso 

Khưu Hội Tác $ (Е 
(n.d.) Ủy viên Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Tiếp vận Trung ương. Ві 

bát sau khi âm mưu phản loạn của Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) bị khám phá, và 

bị kết án 16 năm tù giam. 


Qiu Wei 

Ch'iu Wei 

Khâu Vi в & 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường. Người đất Gia Hưng (Æ #1), Tô Châu (4 M) - пау 

thuộc tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ đầu thời Thiên Bảo. Làm quan tới chức Thái Tử 

Hữu Thứ Tü (k + Б Æ f). Bạn thân với Vương Duy (x.x. Wang Wei) và Lưu 

Trường Khanh (x.x. Liu Zhang Qing). Mất thời Trinh Nguyên, thọ 96 tuổi. Thơ 

ông phần nhiều thuộc loại ngũ ngôn, thường tả cảnh điển viên, phong vân. Dưới 

đây xin ghi lại một bài thơ của ông, với lời dịch của Linh Vũ. 


&& 1 &Ж + Š 
Tầm Tây Sơn Ấn Giả Bất Ngộ 





Фа # X 
Tuyệt đỉnh nhất mao từ 
8 L = + * 
Trực thướng tam thập lí 
t HL £ 1È 1É 
Khấu quan vô đồng bộc 
3 # ЖЛ. 
Khuy thất duy án kỉ 
+2 3E dh # 
Nhược phì cân sài ха 
F 67 7k 
Ưng thị difu thu thủy 





958 Qiu Wei/Qiu Wei 


* Ë 18 R. 

Sai trì bất tương kiến 
E 4 s fp F 
Mẫn miễn không ngưỡng chỉ 
yenna? 
Thảo sắc tân vũ trung 
ж AE tứ, Е +e 
Tùng thanh vấn song lí 
34  ⁄ dh % 
Cập tu khế u tuYỆt 
ARSA 
Tự túc dang tâm nhĩ 
3 & $ + Š 
Tuy vó tán chu y 
RA IF A :# PE 
Phả đắc thanh tịnh lí 
К 
Hưng tận phương hạ sơn 
жй» + 
Hà tất đãi chỉ tử 


Tìm ổn giả ở núi Tây Sơn không gặp 


Mội mái tranh trên đỉnh cao 
Lên ba mươi dặm thẳng vào tìm ông 
Gõ cửa không thấy gia đồng 
Nhà ngoài bàn ghế, ngó không thấy gì 
Không ngồi xe gỗ ra di 
Нап đang câu cá thu trì dâu đây 
Lỡ làng chẳng gặp ông ngay 
Thì đành miễn cưỡng ở đây ngóng chờ 
Cả tươi khoe sắc trong mưa 
Bên song chiều tốt gió lùa tiếng thông 
Thanh u tịch mịch vô cùng 
Thấy tai thông thoáng, thấy lòng lâng lâng 
Tuy tình chủ khách chưa thông 
Nhưng đà hiểu được cối lòng thanh cao 
Hạ sơn thỏa mãn ước ao 
Cần chỉ phải đợi khi nào gặp ông. 





Qu Da Jun/Qu Shi Sỉ 959 


Qu Da Jun 
Ch'ü Ta Chün 
Khuất Dai Quân k1 

(n.d.) Văn học gia thời Thanh sơ. Tên gốc là Thiệu Long (#2 f#), tự là 
Ciới Tử (= +) và Ông Sơn (đŸ h), người đất Phiên Ngu ($ $), tỉnh 
Quảng Đông. Trước và sau khi quân Thanh tiến vào Quảng Châu, ông từng 
tham gia đội ngũ chống quân xâm lược. Sau khi thất bại, ông cạo troc đâu 
đi tụ, pháp danh Kim Chúng (4> 4); chẳng bao lâu, hoàn tục, bắc du Quan 
Trung (x.x. Guan Zhong), Sơn Tây. Kết giao với Cố Viêm Võ (x.x. Gu 
Yan Wu), Li Nhân Đốc (# A ®,). Giỏi làm thơ, tác phẩm nói lên sự bạo 
hành của quân Thanh, cảm thương thể sự. Cùng với Trần Cung Doãn (х.х. 
Chen Gong Yin), Lương Bội Lan (x.x. Liang Pei Lan) xưng Lĩnh Nam tam 
gia (й Ф = Ж). Ông mất năm 1696, tho 66 tuổi (1630- 1696), để lại các 
tác phẩm: 

Dich Ngoại ( ® $). 

Ông Sơn Thi Ngoại, Văn Ngoại (йй và ?Ÿ bh, x 9). 

Đạo Viện Đường Tập (8 ‡š Ж #). 

Quảng Đông Tân Ngữ (Ж Ж 38 5). 


Qu Fu 
Chu Fu 
Khúc Phụ từ Ж 

(d.d.) Thời Xuân Thu, từng là cựu kinh đô nước Lỗ. Thuộc tỉnh Sơn 
Đông. nổi tiếng vì là nơi sinh của Đức Khổng Tử. Tới Khúc Phụ, du khách có 
thể thăm: 

- Khổng Miếu (4L Æ), do Lỗ Ai Công cho Xây. 

- Khổng Phủ (4L Аў), được khởi công xây từ đời Minh, là nơi cư ngụ của 
hậu duệ Đức Khổng. Họ được tặng tước vị, được hưởng nhiều đặc quyển qua 
rất nhiều triều đại từ đời Hán tới đời Thanh. 

- Khổng Lâm (3L Ж), cách Khổng Phủ khoảng 3 km, diện tích 200 mẫu. 
Chính Đức Khổng và con cháu được an táng tại đây. 





Qu Shi Si 

Ch'ü Shih Szu 

Cù (Cổ) Thức Tự E X ж 
(n.d.) Nam Minh đại thần. Tự là Khởi Điền (42 =), hiệu Giá Hiên (4# 

$f); người đất Thường Thục (Ж 3x), Tô Châu (x.x. Su Zhou) - пау thuộc tỉnh 

Giang Tô. Tiến sĩ thời Vạn Lịch. Thời Sùng Trinh, làm Gián Quan (Ж È); 

đấc tội với chính quyền, bị cách chức, về quê. Thời Nam Minh Hoằng Quang 


960 Qu Tang/0u Yuan 


Đế (x.x. Hong Guang), làm Tuần Phủ Quảng Tây. Năm thứ 2 Long Vũ”” 
(1646), ủng lập Quế Vương (x.x. Gui Wang), làm quan tới Thượng Thư hai 
bộ Lại và Binh, Văn Uyển Đại Нос Sĩ(% Ж k # +). Lưu thủ Quế Lâm 
(x.x. Gui Lin), cùng với Hà Đằng Giao (x.x. He Teng Jiao) đánh bật cuộc 
tấn công của quân Thanh, thu phục lại hai tỉnh Hó Nam, Quảng Tây. Năm 
thứ 4 Vĩnh Lịch (1650), Quế Lâm bị vây đánh, ông bị bắt và tự sát không 
chịu khuất phục, thọ 61 tuổi (1590-1651), để lại tác phẩm: 
Cù Trung Tuyên Công Tập (Ж Z ERË). 





Qu Tang 

Chu T'ang 

Cổ (Cù) Đường Еж 
(đ.d.) Tên một trong ba giáp của Trường Giang, tỉnh Tứ Xuyên. 


Qu Yuan 
Chu Yuan 
Khuất Nguyên ЖЖ 
(n.d.) Thời Chiến quốc. Tự là Bình (F), biệt hiệu Linh Quân (# 2%), là 
người trong hoàng tộc nước Sở; sinh khoảng 340-278 trước c.n., làm quan tới 
chức Tam Lư Đại Phu (Z М K Ж) thời Sở Hoài Vương. Ông đa tài, vừa có 
khả năng về chính trị và văn học, vừa biết ứng đối với các chư hầu. Ban đầu, 
rất được vua tin dùng, sau bị các Quý tộc Tử Lan (7 M), Cận Thượng (#7 
#9) ghen tài, vu khống nói xấu ông nhiều điều. Vua nghe lời giềm pha, buộc 
ông phải rời kinh đô Ai Dĩnh - nay tại huyện Gia Lăng, tỉnh Hó Bắc. Ông bị 
dày tới Giang Nam, phía nam sông Dương Tử. Năm 278 trước c.n., tướng Tần 
là Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) đánh chiếm Ai Dĩnh (x.x. Ai Ying), quật mộ tổ 
tiên vua Sở. Lúc bấy giờ Khuất Nguyên đã 62 tuổi - sau 20 năm lưu đày. 
Ông rất phẫn uất trước cảnh quốc phá gia vong, làm bài Hoài Sa (Ôm cát) 
(x.x. Huai Sha), rồi đi đến sông Mich La (х.х. Мі Luo) trám mình vào ngày 
5 tháng 5. Đời sau, vào ngày này (gọi là Tết Đoan Ngọ), dân Trung Quốc có 
tục bơi thuyển ném cơm xuống sông để điếu vị cô thân nước Sở. 
Khuất Nguyên để lại nhiều tác phẩm, trong đó đáng kể nhất là Li Tao 

(x.x. Li Sao) và Cửu Chương (x.x. Jiu Zhang). 

Tài mệnh ghen nhau khá tó tường 

Đại phu Sở quốc đã lưu gương. 

Khuất Nguyên liêm chính, tài uyên bác 

Sở chúa u mê, tính bạo cường 


292 Long Vũ (Ф X): niên hiệu của Nam Minh Đường Vương Chu Duật Kiện (1645-1646). 





Quan Fsi/Quan Tang Wen ji Shi 961 


Sàm tấu, gian thần gây tôi ác 

Li Tao tác giả chịu tai tong 

Mich La nổi sóng. lưu trưởng hận 
Đoan Ngọ, đời ghỉ mãi tiếc thương. 


Thái Cuông 





Quan Fei 

Ch'uan Fei 

Quyën Phi £ E 
(ch.tr.) x.x. Yi He Tuan. 





Quan Fu 

Ch'uan Fu 

Tuyën Phú ЖЖ 
(c.v.) Chức quan dưới triểu Vương Mãng (х.х. Wang Mang). 





Quan Rong 
Ch'uan Jung 
Khuyến Nhung RK 
(c.t.) Tên chủng tộc. Là một chi của Cổ Nhung (+ K). Còn viết (9 
#), hay Khuyển Di (s£ #), Côn Di  ®%), Cổn Di (6 %). Thời Ân, Chu, 
du mục tại lưu vực sông Kinh (x.x. Jing He), sông Vị (x.x. Wei). Là đối thủ 
mạnh của Ấn, Chu ở phía tây. Đã từng giao chiến với Chu Văn Vương (x.x. 
Zhou Wen Wang), Mục Vương (x.x. Mu Wang). Năm thứ 11 Chu U Vương 
(771 trước c.n.), liên kết với Thân Hầu (Ф {#), tấn công và giết U Vương 
(x.x. Zhou You Wang), buộc tôn thất nhà Chu phải chạy về phía đông. Sau 
bị Тап đánh bại, một bộ phận chạy lên miễn bắc, mót bộ phận theo thời 
gian, dẫn dẫn dung hợp với các bộ lạc khác. 








Quan Tang Wen Ji Shi 
Ch'uan T'ang Wen Chi Shih 
Toàn Đường Văn Ki Sự £ Ж юй} 

(t.p.) Do Trần Hồng Tn (tÈ 2% Ж) đời Thanh biên soạn. Tác giả tên tự 
là Phạm Xuyên (#% ЛІ), người đất Gia Hưng (Æ #), tỉnh Chiết Giang. Thời 
Gia Khánh, nhận được chiếu chỉ biên soạn Toàn Đường Văn (2 Ж Ж); lúc 
bấy giờ, ông đang làm quan Tổng Toản (## Ж), vội bắt tay vào công việc. 
Sách gồm 122 quyển, phân làm 80 môn loại. Tài liệu phong phú, giúp cho sự 
tìm hiểu thơ văn đời Đường. Ấn bản thời Đẳng Trị, được học giả đời nay 
hiệu đính lại. 
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Quan Zhen Dao 
Ch'uan Chen Tao 
Toàn Chân Dao ОЙ} 
(t.g.) Còn có tên là Toàn Chân Giáo (+ Ë Ж), Toàn Chân Phái (+ Ñ 
#), do Vương Trùng Dương (x.x. Wang Chong Yang) triểu Kim sáng lập. 
Từ nhà Nguyên về sau, cùng với Chính Nhất Đạo (x.x. Zheng Yi Dao) trở 
thành hai giáo phái lớn nhất. Năm thứ 7 Đại Định nhà Kim (1167), Vương 
Trùng Dương lập am Toàn Chân ở Ninh Hải (Ж Ж), tỉnh Sơn Đông, để 
giảng đạo. Chủ trương tam giáo (Đạo, Phật, Nho) hợp nhất. Hơn 50 năm sau. 
môn đệ của ông là Khâu Xứ Cơ (x.x. Qiu Chu Ji) được Nguyên Thái Tổ tôn 
xưng Thân Tiên, hiệu Trường Xuân Chân Nhân (K Ж Ë A), tổng lãnh đạo 
giáo, xây đạo quán khắp nơi. Bạch Vân Quán (б Ж ##), nơi cư ngụ của 
Khâu Xứ Cơ ở Bắc Kinh, là một Thập Phương Tùng Lâm (+ 3 Ж Ж) trú 
danh. 





Quan Zhen Jiao 

Ch/uan Chen Chiao 

Toàn Chân Giáo + k 3 
(t.g.) x.x. Quan Zhen Dao. 


Quan Zhou 
Ch'uan Chou 
Tuyển Châu Ж 

(đ.d.) 1/ Tên một huyện cũ do nhà Hán thành lập, thuộc quận Ngư 
Dương (i8, 1). Nhà Hậu Nguy phế bỏ. Cổ thành hiện nay tại phía đông nam 
huyện Vũ Thanh (Ñ Ë), tỉnh Hà Bắc. 

2/ Tên một phủ cũ do nhà Đường thành lập. Ban đầu tên Vũ Vinh Châu 
(3$ Ж MỊ), sau đổi thành Tuyển Châu. Nhà Tống gọi là Tuyển Châu Thanh 
Nguyên quận ($ M $ Ж 2p). Nhà Nguyên gọi là Tuyển Châu lộ (Ж. M 
34). Nhà Minh nâng lên làm Tuyên Châu phủ (Ж ЖЯ] Ф). 

3/ Hải cảng ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, ở hạ lưu sông Tấn (8). 
Được thành lập năm thứ 6 thời Khai Nguyên nhà Đường. Đến Tuyển Châu, 
du khách có thể thăm: 

- Khai Nguyên Tự (В) # Ф), một ngôi chùa tối cổ, hình bát giác, năm 
tầng. 

- Thanh Tịnh Tự GA $$ +), một ngôi chùa tối cổ của Hồi giáo. 

- Tuyển Châu hải ngoại giao thông sử bác vật quán. 

- Lão Quân Nham (# # #), có hình một ông già được khắc trên đá, 
cao 5ml, bë dày là 7m2. 
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Quan Zhou 

Chuan Chou 

Toàn Châu Ф 
(đ.d.) Được thiết lập bởi nhà Hậu Tấn năm Thiên Phúc thứ 4, thời Ngũ 

Đại (939 sau с.п.). Nhà Nguyên đổi thành Toàn Châu lộ, đến đời Minh, 

Thanh lại đối thành Toàn Châu. Nay là Toàn huyện, thuộc tỉnh Quảng Tây, 

giáp giới với Hó Nam. 
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